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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


(Ø quan lý luận và chính tị của 
[rung ương Bảng cộng sản Việt na 


: ĐA NGUYÊN VÀ 
CHỦ NGHĨA ĐA NGUYÊN 


nước ta, không kề 
những nhà nghiên cứu, 
chủ nghĩa đa nguyên 
côn lạ với quần chúng. 
Có lẽ, ngoài cuốn sách 
của Á-nô Vinh-khơ phê 
phán chủ nghĩa đa nguyên do Nhà 
xuất bản Dit-xơ (CHDC Đức — Béc- 
lin) xuất bản năm 1982, được Nhà xuất 
bắn Sự thật của ta tóm lược giới 
thiệu năm 1986 in với số lượng ít ỏi. 
chưa có cÔng trình nào trình bày cặn 
kẽ về chủ nghĩa đa nguyên. 

«Nhất nguyên luận» bav «đa 
nguyên luận? là những quan điềm 
thuộc phương pháp luận và thế giới 
quan trong triết học và khoa học. 


khởi nguyên, cơ cấu thế giới hình 
thành riêng rẽ, độc lập hay trong một 
tồng thề, có một hay nhiều chân lý, 
có một hay nhiều phương phap 


HÀ XUÂN TRƯỞNG 


luận, v.v. Có quan điềm đa nguyên 
duy tâm và quan điềm đa nguyên 


. duy vật, cũng như có quan điềm nhất _ 
nguyên duy tâm và quan điềm nhất 


nguyên duy vật. Cho đến khi danh từ 
«chủ nghĩa đa nguyên”? ra đời ([) trong 
lịch sử triết học, những quan. điềm 
qnhất nguyên», &œnhj nguyên? là 


những yấn đề đã được. bàn cãi lâu đời. 


Từ quan điềm triết học, chủ nghĩa 


.. đa nguyên đã đi vào lính vực chính 


trị. Giai cấp tư sản là giai cấp đầu 
liên nắm lấy chủ nghĩa đa nguyên 


làm quan điềm chính trị của mình. 


Vì thế khi nói đến chủ nghĩa đa 
nguyên, người ta hiều đó là chủ nghĩa 


— đa nguyên chính trị của giai cấp tư sản. 
Thế giới bắt đầu từ một hay nhiều -- : 


(1) Các nhà nghiên cứu cho rìng đann từ 
qchủ nghỉ. đu nguyên» do nhà triết học 
Dức Wolf Christian Von (1679 —1754) đề tuất 
năm 1712 


` 


IIñR X1 


1B 


Khi giai cấp tư sản đang lên, nội 
dung của chủ nghĩa đa nguyên là 

chống độc quyền chân lý, báo vệ sự 
_ đa dạng và quyền bình đẳn/¿ của các 
nhỏm có lợi fch khác nhau, chống lại 
sự hình thành các nhóm đa số chen 
ép các nhóm thiểu số trong chế độ 
tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa đa 
nguyên đã có một vai trở nhất định 
- trong công trình xây dựng Hiến pháp 
Hợp chủng quốc Hoa kỷ 1787. 


° Trong quả trinh phát triền của chủ 
nghĩa tư bản, tìng lớp thống trị của 
giai cấp tư sàn noày càng rời bỏ tỉnh 
thần tiến bộ lúc ban đầu của chủ 
nghĩa đa nguyên. Chủ trương *hoạt 
động tự do của các thế lực» trong 
một chế độ «ca lớn nuồti ca béế? đã 
thành không tưởng. Trên thực tế, nó 
vừa là thủ đoạn điều chỉnh lợi ích 
trên nguyên tắc cạnh tranh, vừa là 
bình phong che đậy sự bắt bình đẳng 
dưới chế độ tư bản độc quyền. Nhiều 
nước có hàng trim tô chức chính trị 
.khác nhau, đối lập nhau, những. tát 
cả đéu chịu sự chỉ phối của một vài 
đăng đại điện cho những cêng ty tư 
bản kếch suủ. Chúng vừa cạnh tranh 
với nhau, vừa phỏi hợp với nhau đề 
thay nhau duy trì sự độc quyền chính 
Irị và kinh tế. Chủ nghĩa đa nguyên 
trở nên. công cụ tư tưởng của giai 
cấp tư sản chĩa vào các lực lượng 
tiến bộ và cách mạng. phá hoại sự 
thống nhất của phong trào giai cấp 
công nhàn, chống lại các nước xã hội 
chủ nghĩa sau khi các nước này được 
thành lập. Chủ nghĩa đa nguyên nhằm 
xây dựng các tô chức chính trị riêng 
rẽ và chống đối trong giai cấp công 
nhân, trong đội ngữ tiền phong của 
họ là đẳng cộng sản, truyền bá tư 
tưởng tô chức chính trị chống dối 
ngay trong hệ thống chính trị của 
các hước xã hội chủ nghĩa. 


Dưới ngòi bút của các nhà tư tưởng 
tư sẵn, qua các thời kỳ khác nhau và 
tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thề của 
cuộc đấu tranh về quyền lợi của các 


vì - 


nhóm, chủ nghĩa đa nguyên đã được 
trình bày theo những chiều hướng 
khác nhau. Nhưng dù trinh bày dưới 
dạng nào, thì n4 cũng phủ nhận phong 
trào cách mạng của giai cấp công nhân 
và nhân dân !ao động, phủ nhận vai 
trỏ lãnh đạo của đẳng cộng sản, phủ 
nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội, bảo- vệ trạt tự của chế độ tư bản 


. (chủ nghĩa. Đối với những chính khách 


tư sẵn và những nhà tư tưởng của họ 
thì chủ nghĩa đa nguyên ở các nước 
xñ hội chủ nghĩa chỉ có một nghĩa là 
các nước này phải chấp nhận hoạt 
động công khai của các lực lượng 
chống chủ nghĩa xã hội, đẳng cộng sản 
phải chấp niuận các thế lực chống 
củn?Ø. Š " 


Thực tế lịch sử ở nước ta cũng như 
ở nhiều nước cho thấy sự đối lặp 
chính trị và sự tồn tại một đúng hay 
nhiều đảng {rong mỘột nước là do 
điều kiện lịch sử cụ thể của mỏi nước 
quyết định. Không thê cci đỏ là 
nguyên tác của một nền đàn chủ thực 
sự. Aiột nhà nước đàn chủ hay không 
đân chủ trước hết thê hiện ở tính giai 
cấp của nó. Nó đại diện cho lợi ích 
của aï và eơ cấu tÖ chức của nó có đảm 
bảo cho nhân đân tham gia quan lý và 
kiểm tra hộ ináy nhà nước hay không: 
Tính chất dàn chủ của một nhà nước 
do tính chất giai cấp và đường lối của 
đăng lành đạo nhà nước đó quyết 
định. 


Những năm rần đầy, khat thác 
những sni lãm của các nước xã hội 


chủ nghĩa, nhất là những sai lìm. 


xâm phạm đến quyền tự do đân chủ 
của nhàn đàn, chủ nuhĩa tư bản đã 
đùng nhiều thủ đoạn tiến công chủ 
nghĩa xã hội. Chúng dùng chủ nghĩa 
đa nguyên làm vũ khí tư tưởng hỗ 
trợ cho các lực lượng chống đối phủ 
nhận đáng cộng sản, phủ nhận chủ 
nghĩa xã hội ngay trong lòng cậc 
nước xã hội chủ nghĩa. Mới dày tồng 
thống Mỹ Iua-sơ tuyên bố « thực hiện 


một chủ nghĩa đa nguyên chính trị 


` 
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lâu đài và tôn trọng nhân quyền s». 
Ông ta còn cho rằng chủ nghĩa cộnz 
sản đang tan rã và nhường chỗ cho 
. phong trào tự do dân chủ theo hướng 
tư bản chủ nghĩa. Chính Mỹ và một 
loạt nước phương Tày đang công 
khai vận động quyên góp một khoản 
tiền lớn giúp phe đối lập ở Da lan 
chống Đẳng công nhân thống nhất 
Ba lan và chủ nghĩa xã hội ở Da lan; 
chúng còn phái người sang Pa lan 
cùng phương tiện in, (ài liệu đề trực 
tiếp tác động đến dư luận Pa lan, 
Chính phủ Ba lan coi dày là sự can 
thiệp chưa từng có vào công việc của 
một quốc gia có cbủ quyền, là sự coi 
thưởng lòng tự trọng đận tộc của 
nhân đàn Ba lan. Rõ ràng là nhàn 
danh chú nghĩa đa nguyên và nhận 
quyền, Mỹ và các nước hương Tày 
đang dùng thủ đoan quen thuộc « diễn 
biến hỏa biah? mưu toạn lật đồ nhà 
nước xã hội chủ nghĩa, phá hoại sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
oác nước. ÀÍfơ hồ về tính chất giai cặp 
của cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ ngiĩa 
là hất sức nguy hiềm. Ở Việt nam, 
trước những khó khăn trong nước, 
Và bị giai cấp tư san quốc tế lấn 
cÔng về mặt tư tưởng, mộ số người 
đã dao động, mất phương hướng, có 
ý thức hay vô ý thức dẻ cao chủ 
nghĩa đa nguyên của giai cấp tư sẵn, 
Xa rời nguyên tác tập trung dân chủ, 
phú nhận sự lãnh đạo của Dảẳng. 


Vì những lề đó (và hơn nữa nước 
ta còn ở chặng đầu của thời kỳ quá 
độ, nhà niư:ớa xã hội chủ nghĩa còn 
đang trong quá trình củng cỗ), mà 
nghị quyết 6 của DBDCHTƯI (khóa VỊ) 
một mát khẳng định chủ trương mở 
rộng dân chủ và tính công khai trên 
tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, 
phát huy vai trò tích cực và năng 
lực sáng tạo của nhân dàn, khuyến 
khích tự do tranh luận, tự do 
tư tưởng; mặt khác tuyên bố dứt 
khoát “không chấp nhận chủ nghĩa 


đa nguyên Trên thực tế, tự do dân 
elủ xã hội không thề có được trong 
một xã hội rối loạn, các phe - phái 
kinh địch nhau, tự do dàn chủ không 
tê có được trong nội bộ đảng nếu 
đăng bị chia rẻ thành bẻ phái nhằm 
sát phạt lân nhau. Tự do dân chủ 
l.hông tồn tại thì sự MấHIỆP đồi mới 
cũng không còn, 


ˆ. 


Trong quá trình dăn chủ hóa ở 


"một số nước xã hội chủ nghĩa chủ - 


trương cải tỒ và đồi mới, bát đầu 
hình thành một quan điềm mới về 
chủ nghĩa đa nguyên: chủ mghia đa 
nguyên xã hội chủ nghia. Theo lý giải 
của một số nhà triết học ở Liên xô 
thì chủ nghĩa đa nguyên xã hội chủ 
nựhĩa thê hiện ở những điềm cơ bản 
sau : 


— Về chính trị: cho phép có những 
ý kiến, quan diễm chính trị khác 
nhau, những tò chức chính trị khác 
nhau nhưng tất cả đều phải vì sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Trong chế độ xã hội chủ nghĩa không 
còn giai cầip đối kháng, đo đó không 
có sư lựa chọn nào khác ngoài chủ 
nghĩa xã hội. Không thề chấp nhận 
một tô chức chính trị đối lập với chế 
độ xã hội chủ nghĩa. 


— Vê kinh tế: tronø chế độ xã hội 
chủ nghĩa, sở hữu xi bội chủ nghĩa 
thống trị nên kính tế, quan hệ bóc lột 
đã bị xóa bỏ. Sở hữu xã hội chủ 
nøhĩa thề hiện đưới nhiều hình thức, 
Sự đa dạng về các hình thức này 
được khuyến khích tính theo hiệu quả 
kinh tế của chúng. Các hình thức cá thề, 
gia đình, hợp tác ở trình độ thấp... 
đều là những hình thức của sở hữu xã 


_hội chủ nghĩa. Da nguyên lợi ích, đa 


nguyên hình thức sở hữu. Danh từ tư 
nhân ở Liên xô không có nghĩa là (tư 


bản tư nhân, vì giai cấp tư sản kề cả 
những phần tử tư sản không còn tôn 
tại ở Liên xô. 

— Về tư tưởng: CÔnE nhận những 
ý kiến khắc nhau, những qua! điềm 
khác nhau, kề cả những quan điềm 
không ăn, khớp, không giống quan 
điềm chính thức của Đảng. Tự đo 
tranh luận, đa nguyên Ý kiến, tự do 
tranh đua của trí tuệ. Tuy nhiên, 
không cho phép tuyên truyền chiến 
tranh, bạo lực, bá quyền nước lớn 
và bá quyền dân tộc. : 


Hiện nay, một số nước Xã hội chủ 


nghĩa tiến hành cải tò. đồi mới và- 


eài cách đề ra chủ nghĩa da 1ì guyên 
xã hội chủ nghĩa có thái độ khác nhau 
về chế độ đa đẳng có tính đối lập (2). 
Hung-ga-rÌ chấp nhận đối tập chính 
trị, nhưng {TOPE quý đạo của chủ 
nghĩa xã hội; Ba lan chấp nhận sử 
tồn tại các tồ chức đối lập không tán 
thành chủ nghĩa xã hội, 


Nói chung, những người chủ trưỡn§ 
chủ n¿hĩa đã „uvên xi hội chủ nghĩa 
chấp nhận có lực lượng chính trị đối 
lập nhưn§ kh2nz đối khánổ, coi đó 
là da nguyên tron£ hệ thông. khác với 
đa nguyên phì hệ thống chủ trươùỹ 
- đối lập mang tỉnh đối khẳng. 

Có sự hiều thön§ nhật chủ nghĩa 
đa nguyên (pturalisme) với đa nguyên 
(pluralit¿) như có nhiều con dườH, 
có nhiều pHhƯƠPỆ pháp đề tiếp cận 
chân lý, khuyến khích tự do tư tướng; 
đâm bảo quyền tự đo sáng tạo, khai 
thác mọi tiềm nắn, v.v. Dó là những 
vấn đề được chứa đựng trong các 
khái niệm dân chủ và công khai. Nóu 


coi đó là đa nguyên» thì tử «đa 


nguyên » ở đây, đứng bên canh những 
từ khác như *đa dạng? (điversit€), 
°Snhiều bên ” (multilaté raÙ. cnhiêu 
chiều (multidimensionel hay pluri- 
dimensione), « nhiều màu sắc» (muÌ- 
tieolore),:v.v. Những từ đó bồ sung 
cho nhau, thề hiện những trạng thái 
.tự nhiên khách quan của xà hội và 


đời sống con người, nhu cầu của mọi 


sự phát triền. Đa nguyên không cổ 
nghĩa là « chủ nghĩa đa nguyên lu 

Với nội dung trên, « chủ nghĩa đa 
nguyên xã hội chủ nghĩa » (có người 
còn gọi là «chủ nghĩa đa nguyên 
mới ») muốn khôi phục ý nghĩa tiến 
bộ của chủ nghĩa đa nguyên thời kỳ 
khởi đầu trong điều kiện tiến triền 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 

Cũng cần nhận xét rằng: phép 
biện chứng mác xit coi đấu tranh 


” giữa các mặt đối lập là quy luật của 


vận động, đồng thời cho rằng tron§ 
cuộc sống có mầu thuẫn không đối 
kháng và mâu thuần đối kháng, nếu 
màu thuẫn không đối kháng (nội bộ) 
không được giải quyết đúng thi chủng 
có thề trở thành đối kháng, khi đó 
sự thống nhất sẽ bị phá vỡ và chủ 
nghĩa đa nguyên đdủ là với ý nghĩa: 
mới tiến bộ sẽ mắt hoàn toàn Ý nnh1a. 
Vi đã là đối khámg thì mục tiêu của 
mỗi bên là tiêu điệt đối phương, không 
thề có sự “cùng phát triền », “củng 


"hợp tác ® thật sự giữa các lực lượn 


ˆ' 


đối kháng. Sự thỏa hiệp nếu có giữa 


các lực lượng đối kháng. thì đồ là - 


những thủ đoạn chính trị mAHE tính 
sách lược mà thôi. 

Trong đối lập, cũng phải xem xét 
các. loại đối lập ! đối lập ý kiến (tư 
tưởng, quan điềm) và đối lập tồ chức. 
Một đẳng theo nguyên tắc tập trung 
đàn chủ như Đẳng cộng sản cho phép 


tự do tư tưởng, đấu tranh tư tưởng,- 


nỗi đẳng viên có quyền bảo lưu M 
kiên của mình, nhưng về mặt tồ chức 


TS 
(2y Chế độ đa đảng về chủ nghĩa đa 


nguyên đã dàng là hai vấn đề không hoàn ˆ 


tcàn KÌÕnE nhau. Chế độ đa đảng là chế độ 
frong đỏ nhiềđ đẳng cùng hoạt động trÊB 
những lợi ¡ch khác nhau, nhưng theo chung 
một mục địch là đấu tranhF cho chủ mghìa 
xa hội, bình đẳng hợp tác vơi. nhau nhưng 
chịu SV lãnh dạo của đảng của giai CẬP công 
nhân. Chử nghĩa đa nguyên 6 đảng chủ 
trương có đẳnR đối lập và có quyền không 


chấp nhận sự lãnh đạo của đúng đang giữ 


 — lư 
1 ¬—_-— Ää 


và hành động thì phải theo đa số. 
Lẻ-nin khuyến khích tự do tư tưởng, 
dân chủ rộng rãi trong đảng, nhưng 
phê phán quyết liệt mọi hoạt động 
bè phái, mọi thủ đoạn chia rẽ trong 
dàng. Đồng chí Hồ Chí Minh luôn 
luôn tuân thủ và giáo dục Đảng ta 
quan điềm lê nin nít đấu tranh bảo 
vệ Sự thống nhất của Đảng như bảo 
vệ €on ngươi của mát. 


Trên thực tế các thế lực chống chủ 
nghĩa xã hội bên trong cũng như bên 
ngoài các nước xã hội chủ nghĩa đang 


hoạt động đữ đội đề phá vỡ sự thống 
nhất của đảng cộng sản, của giải cấp 
công nhàn, phá vỡ sự liên minh giữa 
đẳng cộng sẵn với các lực lượng tiến 
bộ, với nhân đân lao động và giới 
trí thức. Lợi dụng những sơ hở, những 
nhược điềm và sai lầm trog qua 
trình dân chủ hóa ở các nước xã hội 
chủ nghĩa, chúng đang truyền bá chủ 
nghĩa đa nguyên chính trị phản động 
gày rối loạn về tư tưởng và xã hội 
hỏng thủ tiêu sự lãnh đạo của đảng 
cộng sản, làm biến chất chế độ xã hội 
chủ nghĩa. 


` _ ĐẠI CÁCH MẠNG PHÁP... 


(Tiễp 


hành động cụ thề, tỉnh thần này không 
phải lúc nào cũng được quán triệt. Hậu 
quả thì chúng ta đã thấy và chúng ta 
đang cố gắng làm cho đúng những 
điều đã nghĩ đúng. Văn hóa phát triền 
sẽ giúp củng cố nền dàn chủ xã hội 
chủ nghĩa của chúng 1a. Văn hóa bắt 
nguồn từ cuộc sống của cộng đồng 
đân tộc thì phải lrả về cộng đồng 
dân tộc. Văn hóa không thể là văn hóa 
của một tầng lớp thượng lưu (dù tỉnh 
hoa di nữa) Văn hóa phải là sản 


theo trang' 15) 


phầm của nhân dàn và phục vụ nhân 
dân. 


Cách mạng và văn hóa trong bản 


thản có mỗi quan hệ mu thịt, Văn 


hóa là sáng tạo, cách mạng là sắng 
tạo cao độ. Cách mạng Pháp đã là 
mọi giai đoạn sảng tạo rực rỡ của xã 
hội loài người. Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trên thế giới có nhiệm vụ đầy 
tới và nâng cao sức sáng tạo vĩ đại 
của nhản loại. 


Kỷ niệm 200 năm Cách mạng Pháp (1783 — 989) 


` 


_ -_ Phát huy tính thần nhân đạo, 
đân chủ và hòa bình - 


ĂM 1925, trong cuốn Đường 
Cách mang, sau khi lược qua 
diễn biến của Cách mạng 
Pháp, Hồ Chủ tien đã rút ra 
ním lài học kinh nghiệm lồ ích. 
Trong những nøày đâu tianh gian 
khồ chốn chủ nghĩa thực đân Đhập, 
Đẳng ta đã từng tỏ chức kỷ niệm 
Cách mạng Pháp, mà quy mô lớn 
nhất Jà kỷ niêm lần thứ 150 vào nẩm 
1939, khí phong trào dàn chủ đang 
bị đàn ấp và họa phát xít ¿ä đến sản, 


Năm nay, nhàn dán ta cũng VỚI 


nhân đàn thể giới ký niệm lần thứ 
200 Cách mạng Pháp giũa lúc ca loài 


n#ưđườ] dang sục Sỏi đầu tranh cho hóa 
bình, địãn chủ, tiến lộ xã hội và 
quyên con người. Vicc nhìn lại những 
bài học lịch sử của Cách mạng Phảp 
là điều bồ ích. 


T:ên đề của cá:h mạng 


Như chúng ta đã biết, con người 
giàn ra vốn tự do và bình dàng, 


Nhưng những quyền đó đã bị cát. 


xén, mất mát trong quá trình phát 
triền của lịch sử từ xã hỏi không 
giai cấp sang xã hỏi có người bóc lột 
người. Chính những con người làm 
ra của cải vật chất cho xã hội lại là 
những người trước hết bị mát hết tự 


s VĂN TẠO * 


~ 


do và bình đẳng. Trước kia là sự mất 
tự do và bình đẳng của nô lệ trước 
chỉ nô, cau đó là mất tự do và bình 
dang của nông nô trước chúa phong 
kiến. Đến giai đoạn suy tàn của chế 
đỏ phong kiến là mất tự do và bình 
đang của mọi tầng lớp nhân đ¿n, mà 
như ở Pháp thế ký XVIII, là mất tự 
do và bình đẳng của cả đúng cấp thứ 
HI, chiếm tới 9925 số dân, trước 
ách áp bức bóe lột của quý tộc phong 
kiến và ting lữ giáo hội, 

Lúc này, nhờ có tiến bộ klhca học 
và tiễn bộ xã hội mà con n;rười đã 
nhận tức được r:ng áp bức, bóc lột 
nô lệ và nông nô là nhữnz nấc tl:ang 
lịch cử tắt yeu tạo lập nên những nền 
vấn mình cö đại của nhân loại. Nhưng 
đã đến lúc lô gieh phát triền của lịch 
sư cho phép loài người tiến lên trình 
độ văn minh cao hơn không phải băng 
cách chà đạp lên con người mà bằng 


_ eách trả hại cho con người quyền tự 


do, bình đang vốn có của Lọ, 

Đó chính là cơ sở cho sự nảy sinh 
chủ nghĩa nhân đạo tư sản, khởi 
nguyên của thời đại Phục hưng (thế 
ký XV-—-XNVI)~-trả lại cÁc giá trị 
nhân văn vốa có của con người. 


W Giao sự, Viện trưởng Viện sử học 


— 


Chủ nghĩa nhân đạo tư sản, với 
những quan điềm duy vÂt tiến bộ đã 
đấu tranh kbông khoan nhượng chống 


thế độ phong kiến và những quan - 


điềm thần học thời trui£ dại. Chú 
nghĩa nhân đạo tư sẵn của thời kỷ 
Phục hưng (mà tiêu biêu là Đê-tơ-rúe- 
cơ, lìa-bơ-:e,  Mông-te-nh:ơ, Cô-pẻc- 


nich, Sêch-xpin và Bê-eơn) đã bênh. 


vực tr do cá nhân của con người, 
phản đối chủ ngiĩa- khồ bạnh tôn 
giáo, tìn thành quyền của con người 
dược hưởng lạc và thỏa mãn những 
nhu cầu trần gian, Chính họ đi đóng 
vai trỏ qw#an trọng trong việc hình 
thành một thế giới quan phi tôn giáo. 

Chủ ngìĩe nhân đạo tư sản đã đạt 
tới sự hưnz thịnh của nó vào thế kỷ 
thứ Xv HÀ —TXSThế ký ánh sảng?®, với các 
nhà tư tưởng vĩ đại như Mệnc-!e- 
xki-ơ, Môn te, ØI-ểo-rô và 
Bách khea toàn thư kiác., lọ đã tạo 
ra tiền dê tư tưởng, động lực tỉnh 
thần cho sự bùng nộ của Cách nung 
Pháp 1769 — khi mà các điều kiện vật 
chất của sự bùng nỗ đi phát triền tới 
độ chín muôi. 

Vai trô lịch sử của Cách mạng 
Pháp 
-_ TVỚisứ mệnh lịch sử cao cả của nó, 
cuộc Cách mạng Pnắp E769 dã được 
Mác, Ăng-ghen, Lê-nin và toàn thê 
nhân loại thửa nhận là một cuộc 
cách mạng vĩ đại. 

Với tính chất đân ch? tr sản triệt 
đề, cuộc đại cách niạng Duập thủ tiêu 
tân góc chế độ phonz kiến. Nó đẳnh 
đồ ngai vàng và chát đâu vua ILu-i 
XYI cùng hoàng hậu Ma-ri Ănz-tean- 
nét, xóa bỗ nên quân chủ chuyên chà, 
lập nên nền cộng hoa đàn chủ tư sản, 
thay thể quyền tốt thượng của nhà 
vua bằng quyền Lối thượng của đại 
chúng nhân dân. Ở cơ sở, nó thủ tiêu 
tận gốc đặc quyền chiếm hữu ruộng 
đất cửa quý tộc, tăng lữ và địa chủ 
phong kiến, đưa ruộng đất về tay 


nông đân. Sự xóa bỏ tận góc chế độ. 


phong kiến như vậy đã mở đường cho 
chủ nghĩa tư bản phát triển. Đúng 


các nhà: 


như Lê-nin đã viết: « Việc dùng biện 
pháp thực sự cách mạng đề đánh đồ 
chế độ phong kiến đã lỗi thời, việc 
toàn quốc tiếp nhận — một cách mau 
chóng, với một tỉnh thần kiên quyết, 
đầy nghị lực và hy sinh quên minh; 
thật sự theo tỉnh thần đân chủ — cách 
mạng — một phương thức sản xuất 
cao hơn, tiếp nhận cliế độ nông dàn 
được quyền sở hữu ruộng đất một 
cách tự do — đó là những điều kiện 
vật chất, những điều kiện kinh tế, đã 
cứu văn được nước Pháp một cách 
mau chóng «thần kỳ ®, đã cải tạo, dồi 
mới cơ sử kinh tế của rưởc ấy? €). 
— Triệt đề thủ tiêu đặc quyền 
phong kiến, cách mạnz kiên quyết 
thực hiện quyền tự do và dân chủ của 
công dân. luyên ngôn nhân quyền và 
dặn quyền nồi tiếng ra đời ngày 26- 
8~-!789 và đã được đưa vào đâu Hiến 
pháp 17%L Tuyẻn ngôn bao gồm 17 
điều khoản, kháng định eäc quyền cơ 
bản của con người, như quyền tự đo, 
bình đang, sử hữu và quyền chống 
lại án bức... đồng thời nêu ra những 
nguyên tặc căn bản đề báo vệ và 
trực hiện các gniyềên đó, như nguyên 
lác vẻ củ quyên quốc gia, về lập 
pháp, hành pháp và tư pháp v.v. 


— Thống nhất thị trường dân tộc tư 
bên chủ nghĩa, mỡ đường cho chủ 
nghĩa tư bún phát triền. Nhà nước 
trorc hiện các biện pháp tích cực như 
cải tô triệt đề bộ máy hành chính và 
cơ cau tô chức chính quyền, bãi Bỏ 
các tLành phần guý tộc thể tập và mọi 
tuớc vị gìn iiên với nó như đặc quyền 
quản lý các địa khu hành chính, bãi 
bỏ cơ càu tô chức cũ đã phản chia nước 
Pnâp thành tính, khu tài chính, khu 
tư gháp ring biệt... Chính quyền 
cách mạng thiết lập một cơ chế hành 
chinh mới, chia nước Pháp thành 83 
quận, diện tích gần bằng nhau. thủ 
tiêu mọi sự chia cất phong kiến với - 
những tàn tích cồ xưa như thuế quan 


(¡) V.I. Lê-nin: Toản tập, Nxb 
Mát-xcơ-va, 1976, t. 34, tr, 261 


liên bỏ 


nội địa, tòa án lãnh chúa, thuế địa 
phương... 
công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa 
phát triền. 


— Mơ đường cho khoa học tiến lên 
và phát huy tác dụng to lớn. Về khoa 
học xã hội, các nhà tư tưởng của 
® Thế ký ảnh sáng đã ra đời, dưa tới 
sự phát triền của chủ nshĩa nhân đạo 
tư sản và những quan điềm duy vật 
tiến bộ, bước đầu hình thành một thế 
giới quan phi tôn giáo... 


Khoa học tự nhiên và khoa học kỹ 
thuật tiễn bộ nhanh chóng đã thúc 
đầy sức sản xuất phát triền với tốc 
độ chưa từng có Và Hệ lịch sử loài 
người. B 


— Với sức mạnh to lớn của quần 
chủng và của chính nghĩa cách mạng, 
lực lượng vũ trang cách mạng cũng 
ra đời với sinh lực mạnh mẽ và tiêm 
năng đồi dào, đủ đề chiếm tháng thù 
trong giặc ngoài, 


Những thắng lợi về chính trị, kinh 
tế, khoa học, quân sự kề trên biều lộ 
rỗ một sức mạnh có tính thời đại mà 
không một. kẻ thủ nào có thề ngăn 
cần nồi. Anh hưởng của cách mạng 
IPháp cũng vi vậy mà nhanh chóng lan 
tòa ra kháp thế giới và phát huy tác 
dụng trong cả thế kỷ XIX, tới tận đầu 
thế kỷ XX. Đúng như Lê-nin đã 
lừng nói: cuộc cách mạng tư sản 
Pháp đã “khiến cho cả thế kỷ XIN, 
một thế kỷ đã đem lại văn minh và 
văn hóa cho toàn thề loài người, đã 
trôi qua đưới đầu hiệu của cuộc cách 
mạng Pháp. Thế kỶ đó chỉ làm có một 
việc ở khắp mọi nơi trên thế giới là 
thí hành và thực hiện từng phần, 
hoàn thành những điều mà các nhà 
cách mạng vĩ đại của giai cấp tư sản 
Pháp đã sáng tạo ra...» C), Cách 
mạng Pháp cũng vi vậy đã đề lại cho 
nhàn loại những bài học quý giá, mà 
chủ yếu nhất là về nhàn đạo, dân 
chủ và hòa bình. 


, tạo điều kiện thuận lợi cho, 


Bài học của Cách mạng Pháp 

Chủ nghĩa nhân đạe — Đúng ” như 
quy luật phát sinh của nó, thoạt dầu, 
tư tưởng nhân đạo của Cách mạng 
Pháp được hình thành tự phát trong 
quần chúng nhân dân thông qua cuộc 
đấu tranh chông bóc lột và chồng sự 
hủ bại về đạo dức. Sau đó nó trở 
thành vũ khí tỉnh thần của gai cấp 


tr sản đấu tranh chống chuyên chế. 


phong kiến và giáo hội. lHìa đời từ 
buồi dầu của thời đại Phục hưng-(thế 
kỷ thứ XV), phát triền trong cách 
mạng tư sản Hà lan,. Anh và cả [rong 
cuộc chiến tranh giành độc lập Bắc 
Mỹ, chủ nghĩa nhàn đạo tư sản của 


. Cách mạng Pháp được biều hiện một 


cách dầy dủ, toàn vẹn và điền hình 
hơn. 


Nó đòi hỏi triệt đề giải phóng con 


người khỏi áp bức bóc lột phong kiến 


cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, tư 
tưởng. 

Bước đầu giải thoát con người khỏi 
sự mê muội và đầu độc của thần 
quyền, khỏi sự nô dịchavà khống chế 
về tỉnh thân của Giáo hội và tăng lữ, 
khỏi cả chủ nghĩa khô hạnh tôn giáo. 

— Bước đầu giải phóng son người 
khỏi sự huyện bí của thiên nhiên, đưa 
khoa học kỹ thuật trở về phục vụ con 
người. ` 

— Đưa con người trở về với nhân 
tính vốn -có từ khi loài người xuất 
hiện. Đó là tự do, bình đang. quyền 
được sống. được mưn câu hạnh phúc 
và chống áp bức bóc lột. ¬ 

— Nó đem lại cho con người quyền 
sở hữu và thành qua lao động vốn đo 
họ làm ra và đã bị tha hóa (trở thành 
sức mạnh vật chất và tỉnh thần đề 
chỉ phối, áp bức trở lại họ). 

Nói chung là nhân đạo ở chỗ nó 
khôi phục lại nhân tính, cái quy định 
bản chất con người mà họ vốn cổ 
nhưng đã bị mất đi. Về phương pháp, 


(2) Y.1. Lê-nin : FoáA tệp, Nxrb Tiếu bệ, 
Mát-xcơ-va, 1977, t. 38, tr. 440 
x¿ 
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nó không lấy mơ ước lên thiên đường 
nhằm quên đi cái khô ải của trần tục, 
mà trái lại, lấy việc đấu tranh khôi 
phục lại cuộc sống nhàn bản trên trần 
tục đề xóa đi cái khồ ải của con người. 

Tinh thần dân chủ — Sẽ không đạt 
tới chủ nghĩa nhân đạo nếu không 
đem lại cho mọi con người quyên dân 
chủ. Cũng như ngược lại nếu không 
tạo cho nhân đản quyền làm chủ đề 
giành lấy hạnh phúc, tự. do thực sự, 
thì nói nhân đạo cũng chỉ là hão 
huvền. 

Trong lịch sử, loài người cũng đã 
từng có đàn chủ công xã thời nguyên 
thủy, một nền dân chủ sơ khai. Sau 
đó là dân chủ của chủ nô và dân tự 
do trong xã hội chiếm hữu nô lệ, đàn 
chủ chỉ cho một số ít người. Đến nay 
sự phục hưng dân chủ không plải là 
khôt phục lại những cái đã có, mà là 
xiv dựng một nền dân chủ cao đẹp 
hơn, văn mình hơn: đân chủ và bình 
đăng cho mọi con người tror:g xã hội. 
Về vêu cảu này, Cách mạng Pháp đã 
đạt được những thành tựu cơ bản : 

— Quyền phô thông đầu phiếu (mặc 
đầu còn bị hạn chế) nhàm lựa chọn 
nhữnư người ng vắc các trọng trách 
quốc gia, xã hội, 


~ Quyền tự do Về mọi mặt: tự đô 
thân thê: tự do cư trú, tự do tín 
ngưỡng, tự ddo hội NẠP tự do đi lại, 
tự do ngôn luận... 

— Quyền sở hữu của cải lao động 
do minh làm ra và được thừa kế 
thành quả laơ động do ông cha đề lại. 
Quyền sở hữu đó được coi là «thiêng 
Hêng và bất khả xàm phạm vs. 

.— Đi đôi với quyền sở hữu tư liệu 
sản xuất là quyền làm chủ trong sản 
xuất và sử dụng thành 'quả lao động 
của mình, quyền tự do trao đổi trong 
thị trường dân tộc thống nhất tư bản 
chủ nghĩa.. 

— Tự do thân thề đi đôi với quyền 
làm chủ bản thân, điều mà nộ lệ và 
nông nô đều đã bị tước đoạt hoàn 
- toàn. 


~“ Quyền bình đẳng cho mọi con: 
người, không phân biệt giai cấp, đẳng 
cấp; binh đáng trong mua bắn tự đo 
sức lao động và sản phầm xã hội 
(mặc dầu trong này đã chứa đựng mảm 
mỗng của sự bất binh đẳng), bình 
đẳng của mọi người trước pháp luật... 


~ Đặc biệt, Cách mạng Pháp đã 
xây dựng nẻn một cơ chế pháp luật 
có tỉnh sáng lạo — cơ chế tam quyên 
phân lập; lập pháp, hành pháp, tư 
pháp độc lập với nhau, kiềm chẻ lần 
nhau đề bảo đảm tói mức tối đa quyền 
dân chủ, bình đáng và công bằng cho 
mọi người đàn trước pháp luật. 

Chủ ng]ữa nhàn đạo và tính thần 
dàn chủ tư sản quan hệ hữu cơ và 
biện chứng với nhau, thề hiện rõ cả 
tỉnh thần bác ái. Đó chính là tính chất. 
vĩ đại của Cách mạng Pháp. Tuy còn 
eó những hạn chế lịch sử nhất định, 
nhưng tác dụng lịch sử to lén của nó 
văn khó mà lường hết được. 

Sách lược hòa bình — Chủ nghĩa 
nhân đạo và tính thần đán chủ của 
« Thế ký ánh sáng® ra đời. và phát 
huy tác dụng không phải trong sóng 
yên bề lặng mà là trong phong ba lão 
táp của cách mạng, Chuyên chế phong 
kicn và độc quyên Giáo hội không dẻ 
đàng øÌ nhường quyền làm chủ cho 
những con chiên mà họ đang chân dắt, 
cho những nông nô mà họ từn¿ sai 
khiến. Cuộc đấu tranh do đó rất quyết 
liệt. Không chỉ lực lượng quý tộc, 
lăng lữ ở Pháp mà ca phong kiến 
châu Àu từ Áo, Phò đến Anh, Nga 
cùng xúm nhau lại hòng bóp chết cách 
mạng. Nhưng rối cuộc, lực lượng cách 
mạng đã đánh bại liên quân phong 
kiến phản cách mạng. | 

Nhưng vói bản chất chín nghĩa 
của nó, cách mạng lại rất cần có hòa 
bình. Hỏa bình đề xây dựng lại đất 
nước đang đói khát, hoang tàn. Hòa 
binh đề giảm bớt tồn thất xương máu 
cho quần chúng. Vì vậy sau khi giành 
được một loạt chiến thẳng chống thủ 
trong giặc ngoài, Cách mạng đã đưa 
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rœ khầu hiệu « Chiến tranh với các 
làu đài, hòa bình với các lều tranh . 
ĐÓ là một sách lược hòa bình có 
tínir nguyên tắc, không phải hôa binh 
bàng bất cứ giá nào mà là phải gin 
giữ bằng được những quyền tự do, 
dàn chủ cơ bản mà cách mạng đã 
giành được. Sách lược đó tà bắt 
nguồn từ chủ nghĩa nhân đạo và yêu 
cầu dân chủ của quần chúng bị áp 
bức —những con người còn đang sống 
cực khô «trong các lều tranh ®, 


Hạn chế lịch sử và trách nhiệm 
thời đại 


Nói đến tự đo bình đăng tư sản thi 
dù ở mức triệt đề đến đâu cũng vàn 
bao hàm cái không triệt đề do tính 
giai cấp và tính lịch sử của nó quy 
định. Chủ nghĩa nhân đạo tư sản cũng 
mang trong mìình nó cải hạn chế giai 
cấp không thê tránh khỏi. Một khi đã 
láy chế độ tư hữu và chủ nghĩa cá 
nhân làm cơ sở cho lý tưởng nhân đạo 
chủ nghĩa thị tránh sao được màu 
thuần ngày càng gay gắt giữa những 
kẻ hữu sản với những người vô sản. 


Ngay trong Cách mạng Pháp, tự do 


và binh đang giữa công nhàn và chủ. 


tư bản đã không được 'tôn trọng. Công 
nhàn sống và làm, việc cực khô cã 
phải bãi công đòi tănz lương, giìm 
giờ làm và lập các hội đề bảo vệ 
quyền lợi. Còn Quốc hội lặp hiến thì 
lại thông qua đạo luật Lơ Sa-pơ-li-ê 
đề cống công nhân, cẤm lập hội... 
Cái gọi là bình đăng giữa chủ và thợ 
Irong việc tự do mua bán sức lao 
động cũnø chỉ là một thứ bình đăng 
hình thức. Hởi vị sức lao động vốn là 
thứ hàng hóa đặc biệt của giai cấp 


công nhân. Nó có thê tạo ra giá 
trị th?ng dư bị nhà tư bản chiếm ˆ 


đoạt. Nhưng có điều khoin nào trong 
pháp luật bảo vệ quyền bình đang của 
công nhân được đòi lại cái bị chiếm 
đoạt đó đâu? Chính sự tha hóa của 
lao động công nhàn đã trở thành 
nguồn gốc của sự bất bình đẳng và 


-_ lệ 


. mất tự do triền miên của người lao 


động. Điều này chỉ đến cách mạng vô 
sản mới giải quyết được. 

Như vậy, cả tỉnh thần đân chủ mà 
Tuyên ngôn nhân quyền và đân quyền 
nhắm đạt tới cũng bao hàm cái mất 
dân chủ giữa kẻ có của và người 
nghèo hèn. Từ việc quyết định chỉ có 
cử tri hữu sản đến mức nhất định mới 
được tham gia bầu cử và ứng cử, đến 
sắc luật Lơ Sa-pơ-li-ê chống công 
nhấn... nền dàn chủ tư sản đã bộc lộ 
đầy đủ cái hạn chế giai cấp của nó. 
Ngay mọt số yêu cầu dân chủ mà nền 


chuyên chính Gia-cô-banh muốn thực 


hiện cũng chỉ đến sau này cách mạng 
VÔ sản mới hoàn thành được. Giải 
quyết những nhiệm vụ còn lại đó chính 
là trách nhiệm của thời đại mới —thời 
đại vô sản. 


Cao hơn hết hiện nay là cuộc đấu 
tranh bảo vệ quyền sống của con 
người, nhằm chống chiến tranh hạt 
nhân húv diệt. Nếu vấn đề hòa binh 
trong Cách mạng Pháp trước kia còn 
là vấn dễ sách lược thì nay đã trở 
thành một văn đề chiến lược của nhỌi 
quốc gia, đân tác, Hoàn cảnh hiện 
nay đã Lhác, Không thể là *chiến 
tranh với các lâu đài, hòa bính với 
các lêu tranh» nữa, bởi khi chiến 
tranh hạt nhâu bùng nồ thi cả lâu đài 
lun lều tranh đều bị thiêu hủy: Nhưng 
đủ thế nào đi nữa thì con người vẫn 
luôn luôn là yếu tố quyết định trong 
việc giải quyết hòa bình hay chiến 


tranh, Bàt kề tỉnh hình như thế nào 


thì việc chống chiến tranh hạt nhân, 
bảo vệ quyền con người đều phải lấy 
tự đo, đáăn chủ, bình đẳng của con 
người làm cơ sở đề giải quyết, Chỉ có : 
“vị con người * mà hành đòng và « do 
con người » (tức do sức mạnh của đại 
chúng nhân đân) tham gia thì mới có 
thề ngăn chăn được chiến tranh hạt 
nhân, bảo vệ được hòa bình thế giới 
Bài học về nhân đạo, dân chủ và hòa 
binh của Cách mạng Pháp vẫn là bồ 
ích đối với chúng ta hiện nay, 


Đại cách mạng + hHáp và 
nền văn hỏa hiện đại 


sTN RƯUỚC Đại cách mạng Pháp 
HN đã có cách mạng tư sản đàn 
` chủ ở Anh và cách mạng giải 
phóng nước Mỹ (cũng là cách 

mạng tư sản) với bản Tuyên ngôn 
độc lập? nỗi tiếng. Hai cuộc cách 
nạng 'này đã đặt ra những thề chế 
của nền dân chủ tư sản phương Tày 
mà chính Đại cách mạng Pháp cũng 


đã tiếp nhận ảnh hưởng. Nhưng đến- 


Cách mạng Pháp thì tư tưởng dàn chủ. 
chín hơn, sự tham cia của quản chúng 
vào cách mạng đông hơn và có ý 
thức hơn, giai cấp tư sản Pháp lúc 
đó cũng được chuần bị kỹ hơn đồ 
làm một cuộc cải cách xã hội triệt đề 
hơn (so với cách mạng tư sản Anh 
chẳng hạn). Tắt cả những điều đó làm 
cho Đại cách mạng Pháp trở thành 
điền hình của cách mạng tư sản đân 
quyền và có tác dụng lớn thúc đầy 
sự phát triền của lịch sử loài người 
trong thời cận đại. Năm nay — 1989 — 
kbông phải riêng chính phủ và nhân 
dân Pháp. mà còn nhiều nước, nhiều 
tồ chức dân chủ thế giới tồ chức kỷ 
niệm 200 năm Đại cách mạng Pháp. 


Những đi sản gì của Cách mạng 
Pháp về chính trị, tư tưởng, văn hóa, 
xã lrội cảt nghĩa điều đó ? Đề tài ròng 
lớn, mênh mông. ở đây, tôi chỉ cố 
gắng (trong phạm vi hiều biết của 
mình) nêu một số điềm liên quan đến 
văn hóa, văn học, nghệ thuật. Thật 


` HUY CẬN # 
ra Ở thời điểm Cách mạng Pháp 


(1789 — 1789), văn học, nghệ thuật 
không được phát triển bao nhiêu, trừ 
nghệ thuật chính luận, nghệ thuật 
hủne biện, Văn thờ thi chưa có chuyên 
biến gỉ dáng kề. Anh hưởng của Cách 
mạng Pháp đối với văn học, nghệ 
th:ật Pháp phải mãy chục năm sau— 
từ !š39 trở đi—mới pFÁt huy và dần 
dần thấy rõ. Nhưng đề đo được ảnh 


hướag lớn lao của Cách mạng Pháp 


vẻ văn ióa, văn .học, nơl:ệ thuật, thì 
Thúi nhìn lại cá trào lưa văn hóa, văn 
nghệ sởi nói: tử giữa thể kỷ 18 nó 
đã còng pàn chunn bị cho cuộc cách 
mạng chính trị — xã hội xây ra năm 
1709. Trào lưu ấy là trào lưu tư tưởng, 
văn hóa, văn nghệ của “Thế kỹ ánh 
sứng®, một trào lưu phản ánh sự, 
trướng tiành và đang «vươn lên 
chỉnh phục thế giới » của giai cấp tư 
sàn Pháp, và cũng phan ánh cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật thứ 
nhất đã khơi đảu mạnh mẽ. Những 


_ nhà triết học lớn mà cũng là những 


nhà văn lớn — truyền bá những tư 
tưởng dân chủ, nhất là khái niệnm 
đân quyền, khái niệm quyền lực nhà 
nước phải bắt nguồn từ ý chí của 
cộng đồng eông dân, cộng đồn. đân 
tộc. Rút-xô, Von-te. Mông-te-xki-ơ, 
Đi-dờ-rÔ.., với những công trình lý - 


# Chủ tịch URTU Hiên hiệp 
thuật Việt nam 


vàn hẹc, nghệ 
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luận sâu Sắc và những tÁc phầm 
ghệ thuật hấp dẫn đã tạo ra một 


môi {rườnổ cách mạn trước cách 
mịn, một Xá hội thấm nhuần 
tư tưởng đân chủ trước khỉ thiết 
lập được chính quyền dân chủ. 


Chính điều này là một đặc điềm lớn 
của Cách mạng Pháp, nó cắt nghĩa tại 
sao sau khi cách mạng bị đế chế Na- 
pô-lẻ-ông đập tắt, bị chế độ quân chủ 


Trùng hưng đầy lùi, tư tưởng cách: 


mạng vẫn trỗi đậy tronE phong trào 
cách mạng Ở châu Âu năm 1848, và đặc 
biệt tron Công Xã Pa-ri năm lễ/I. 
Tư tưởng dân chủ của những nhà 
triết học và vấn nhân * Thế” kỷ ánh 
sáng *» quả là năng động. đầy sức 


sống, hợp với chiều hướng phát triền- 


lúc đó của loài người. Những cuốn 
sách như «Tỉnh chất của luật pháp » 
&1,'esprit de$ 1ois) của Mỏng-te-xki-Ð, 
 Khếẽ ước xã hội » (Lc Contrat social) 
của Rút-xô là những bản tuyên chiến 
và tuyên ngôn của cách mạng dân 
chủ làm nức lòng người. Sau nà các 
-.eu Phan Bội Châu. Nguyễn Thượng 
Hiền, Huỳnh Thúc Kháng. Phan Chu 
Trinh đọc đến còn rạo TỰC phấn chấn. 


Một công trình văn hóa lớn, gần 
như trực tiếp chuần bị, khơi ngòi 
(về mặt tư tưởng) cho Đại cách mạng 
Pháp là *Đại từ điền bách. khoa » 
(1 Encyelopédie), công trình tập thề 


của nhiều nhà triết học, văn học, khoa - 


học, luật $Ư, bác sĩ, nghệ sĩ, nhiều 
nhà kinh tế học mà hai người chủ trì 
chính là Đi-đờ-rÔô và Da-Ilam-be. Đại 
từ điền bách khoa thực chất là mặt 
trận tư tưởng của những trí thức tiến 
bộ, phát ngôn cho giai cấp tư sản 
đang lên ; bản thân việc biển sOẠn và 
xuất bản sách này Tà một cuộc đấu 
tranh: quyết liệt với chính quyền 
phong kiến.ở giai đoạn suy tàn. Sách 
ra rồi bị cấm, lại ra rồi lại bị cấm, và 
sau 2Ù năm mới ra được toàn bộ. Bộ 
từ điền bách khoa có tiếng vang ghê 
đgớm không chỉ trong xã hội Pháp mà 
gần khắp châu Âu hồi 


` 
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bấy giờ...Tử 


điện khêu gợi lòng ham thích nghiên 
cứu, khoa học : chỉ có khoa học mới 
chắc chắn đem lại cho người ta chân 
\ý, phải đựa vào khoa học xnới mở 
mang dân trÍ được. Đön§ thời Từ 
điền khơi dậy và phất huy tính thần 
tự do suy XÉt mọi vấn đề. Nhờ vậy 
mà tư tưởng tiến bộ và những lý 
thuyết về đân quyền, đàn chủ của. 
«Thế kỷ ánh sáng" mới được phồ 
biến rộng rãi, giành thẳng lợi vững 
chắc frong dư luận. Tỉnh thần thời 
đại đà thành một SỨC manh của 
thời đại. 


Hồi từ ngày l14-- 289, Cách mạng 
Pháp đã nồ ra dữ đội, lật đồ chế độ 
quân chủ chuyên chế, gầy TA những 
biến động xã hội sầu sác không chỉ 
trong nội bộ nước Pháp, mà giãn tiếp, 
trong nhiều xã hội ở châu Âu thời 
bấy giờ: Những đế chế phong kiến bị 
cơn bão táp này làm lung lay gốc rẻ. 
Tính phồ biến của Cách mạng Pháp 
được xác nhận một cách rực FỠ khi 
những nhà văn, nghệ sĩ lớn như 
Sin-le (Đức) đã sun§ sướng nhận lấy 
danh hiệu * công 
Cọng hòa Pháp, khi 
Căng nhận được tin về cách mạng 
Pháp thì cho đó là sự kiện «X0A7 
huyền đất. trời ». Cách mạng Pháp đã 
quyết định nhiều điều quan trọn và 
đã làm được nhiều việc lớn lao. Một 
quyết định trọng đại tà Cách mạng 
Pháp đã ra được bản «tuyên bỗ về 
những quyền của con người và của 
công đân?,. Bàn tuyên bố này đã cô 
đọng lại những tư tưởng tiến hộ, dàn 
chủ, khái niệm về chính quyền dân 
chủ tư sản của * Thế kỷ ảnh sắng ®, 
và cũng phản ánh một phần Qqua® 
trọng những nguyện vỌn£. những đòi 
hỏi của nhân đân "Pháp, đặc biệt là 
của giai cấp tư sản Pháp lúc bấy giờ. 
(nhưng không vÌ vậy mà ảnh hưởng 
của bản tuyên bố bị thu hẹp lại). 


Kỷ niệm 200 năm Cách`mạng Pháp, 
chúng ta thử điềm lại đi sẵn của cuộc 


cách mạng lớn này trong cắc linh vực. 


- 


văn hóa —`xÃ hội. Nồi bật lên trước 
hết là tư tưởng tdân chủ, tư tưởng 
dân quyền. * Tất cả mọi người sinh 
ra tự do và binh đẳng về quyên, và 
tiếp tục tự đo và bình đẳng như vậy ». 
Tất cả các xã hội hiện đại. Dông cũng 
như Tây, cách này hay cách khác, đều 
đã tiếp nhận tư tưởng dân chủ ấy; 
_ mặc dù về gốc nguồn. lời tuyên bố ấy 
nhàm trước hết phục vụ giai cấp tư 
sản. Lân đầu tiên những quyên của 
con người được nêu lân: trịnh trọng. 
thành luật pháp, thành một quy tắc 
nền tảng của xã hội. Hiện nay cuộc 
đấu tranh bảo vẻ quyền con người 
còn gay gắt ở nhiều khu vực trên thế 
giới, đặc biệt là ở Nam Phi. Trong 
những tÐö chức quốc tế (ONU, 
UNESCO...), Chính phủ Việt nam đã 
nều ra luận điềm mới: quyền của 
con người phải được gán với quyền 
của các dân tộc trơng một mối quan 
hệ mật thiết, biện chứng. Lúc đầu 
cộng đồng quốc tế còn ngần ngừ, 
do dự nhưng sau cùng luận điềm ấv — 
sát đúng với thực tế hiện nayv — đã 


thành luận điềm chính ' thức của 
UNESVCO. 


Phải nói rằng quyền của con người 
là một khái niệm hiện đại, mội tin 
bộ có ý nghĩa lịch sử trong việc xác 
định mối quan hệ giữa cá nhân và xã 


“hội. Nếu chủ nghĩa nhân đạo là chăm 


lo đến số phận con người thì đây 
chính là một nội dung cơ bản của 
chủ nghĩa nhân đạo cần xác định 
trong những xã hội còn bị ảnh hưởng 
nặng của tư tưởng phong kiến như xã 
hội ta. | 

Bản « Tuyên bố của cộng đồng quốc 
tế về những quyền của con người? 
mà Liên hợp quốc thông qua năm 
194§ đây đủ hơn, căn cứ theo sự phát 
triền mới của các xã hội, nhưng những 
điểm cơ bản thì cũng dựa theo bản 
tuyên bố của Cách mạng Pháp năm 
1739 và năm 1793. Nhắc lại như vậy 
đề thấy Cách mạng Pháp đã là một cái 
mỒÔc rất quan trọng trên đường tiến 
bộ của * lương tâm ? loài người. 


Ầ 


\ 


Cách mạng Pháp lúc đầu quyết định 
việc hành .đạo của các tu sĩ phải đặt 
dưới sự quản lý của nhà nước cách 
mạng, nhưng sau đó đã quyết định 
tách Nhà thờ ra khỏi Nhà nước, và 
quy định nền giáo dục quốc dân là 
một nền giáo dục *®la ích » (không phụ 
thuộc vào tôn giáo). Như vậy Cách 
mạng Pháp giải phóng người dân khỏi 
sự ràng buộc của thần quyền — một 
ấp chế rất nặng nề suốt bao thế kỷ. 
Mặt khác, Cách mạng Pháp tuyên bố 
tự do-tín ngưỡng và tôn trọng những 
tín ngưỡng và ý kiến khác nhau. Tất 
cả những điều đó giải phóng tư tưởng 
cho người dân, thúc đây sự sắng tạo 
của trí tuệ. Sự phát triền của khoa 
học, kỹ 'thuật, của văn học, nghệ 
thuật, của triết học, của chính trị ở 
thế kỷ 19, thế kỷ 20, không chỉ ở Pháp, 
mà ở nhiều nước trên thế giới là có 
sự « bảo lãnh » của những nguyên tắc 
tôn trọng trí tuệ, tôn trọng nhân cách 
con người của Cách mạng Pháp. 


, Cách mạng Pháp đã quyết định 


phát triền nhanh giáo dục và phô cập 
(bắt buộc) bạc tiều học, mở mang đàn 
trí cần thiết cho việc củng cố nền đân 
chủ và cho sự phát triền công nghiệp. 
Ngày nay các nước phát triền, và 
nhất là các nước đang phát triền đều 
có chính sách phát triền mạnh giio 
dục, nhằm phát. triền kinh tế -— xã 
hội, củng cố độc lập dân tộc, mở ròng 
hợp tác quốc tế. Hỗ ràng những nhà 
cách mạng Pháp cách đây hai thế ký 
đã nhìn xa, thấy rộng. Giáo dục là hòn 
đá tảng đề xây dựng và phát triển 
nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, chính 
Lê-nin là người đã tiếp nhận bài học 
lớn này của Cch mạng Pháp. 


Những xu hưởng chính trị trong 
Cách mạng Pháp cũng khômz thuìn 
nhất. Có người kịch liệt chống chế độ 
quân chủ cHuyên chế, nhưug chủ 
trương thiết lập chế độ quân chủ lập 
hiến (như Mi-ra-bô). Có những người 
như nhóm Gia-cô-banh muốn cách 
mạng triệt đề, muốn thiết lập một chè 
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độ thật sự là chính quyôön của quần 
chúng nhâp dân; như Xanh Giàc thì 
có những tự tưởng chính trị tiến bộ 
vượi thời đại, gần như bão hiệu cho 
Cênz xã Pa-ri một thế ky sau. VÌ vậy, 
_tiếp nhận Ảnh hưởng của Cách mạng 
Pháp cũng có nhiều màu sắc, cụng 
bậc khác nhau, Lại nữa, Cách mạn; 
Pháp, bén cạnh những tư tưởng lớn 
của nó, cũng mang tronz lòng một số 
mâu thuẫn, Chẳng hạn, đã nêu «tất 
eä mọi người sinh ra tự do và bình 
đang », sau lại đặt ra chế độ bầu cử 
ứng cử theo mức độ tài sản (régime 
eensitaire), nó Trãi ngược với nguyên 
Lắc bình đáng «thiêng liêng». Chàng 
hạn, Cách mạng Pháp nhắn mạnh 
quyền sở hữu bất khả xâm phạm, 
nhưng không hề nêu tình trạng chênh 
lệch, những bất bình đẳng về kinh tế 
đàn đến áp bức, bóc lột. Quyền sở 
hữu được đẻ cao nhưng không nói gì 


đến quyên lao động — nguồn gốc sinh. 


ra những sở hữu chính đăng. Quyền 
tự do tư tưởng. tự do tin ngưỡng, tự 
do vẽ chính kiến được nhân mạnh 
nhưng khórg đủ động gì đến quyền 
tự do lập l:ói đề bảo đảm cho những 
tự do vừa kẽ trên... Những thiếu sót, 
những mâu thuần của bản «Tuyên 
ngôn nhân quvẻn?®, và nói chung của 


Cách mạng Pháp, thật ra là tàt yếu, 


vì đó là những màu thun của giai 
cấp tư sản, của chủ nghĩa tư bản. 
Cho nên, nêu cao những di sản tốt 
đẹp của Cách mạng Pháp — nó là một 
chặng đường rực rỡ của sự phát triên 
lịch sử loài người — chúng ta cũng 
khêng thề và không n(n lý tưởng 
hóa cuộc cách mạng lớn lao Ấy. Chính 
vi vậy, bản tuyên ngôn nhân quyền 
năm 1948 của Liên hợp. quốc đã có 
nhiều bồ sung, huống chỉ cách mạng 
xã hội chủ nghĩa thị còn phải bồ sung 
hơn nữa. 


Một kinh nghiệm, một bài học lớn 
của Đại cách mạng Pháp, của văn hóa, 
văn học nghệ thuậi “Thế kỷ ánh 
sảng» là văn hóa văn nghệ có định 


kả 


hưởng rõ một. Định hướng rõ không 
có nghĩa là khiến cưỡng, uốn sự thật 
theo ý muốn chủ quan của người nghệ 
sĩ. Định hướng rð văn là tìm tôi, đề 
bất đúng mạch của thời đại, giúp 
khẳng dịnh sự phát triền của những 
nhân tố mới. Một Von-te, một Đi-đờ- 
rô, một HRút-xô chống lại chế độ quân 
chủ chuyên chế, giành lấy tự do, dân 
chủ đã rất tự do trong sáng tác của 
mình ; nhưng không phái tự do lung 
tùng, mà cái hướng tư tưởng xã hội 
rất rõ đã giúp các ông sáng tạo ra 
những tác phẩm lớn phản ánh được 


-œ@sSự thật đích thực ® của giai đoạn lịch 


sử các ông sống và lại có giá trị cho 
đến ngày nay. Chính những người 
đấu tranh cho tự đo, những «thủy tồ ° 
của nhân quvền lại tự đặt cho mình 
một hướng chính trị đúng, phù hợp 
với xu thể khách quan của lịch sử. 


“Các ông đã đồi mới xã hội lúc đó do 


có hướng đúng và do kiên trì thúc 
đầy xã hội sang một giai đoạn phát 
triển mới -—¬ giai đoạn xây dựng chủ 
nghĩa tư bản — chứ không hề tự đo 
sáng tác đề trở lại chế độ phong kiến, 
trở lại cái cũ mà nhân dân đã chắn 
ngấy Nước ta bước vào xây dựng 
chủ nahia xã hội mà chưa.qua giai 
đoạn cách mạng tư sản đâna quyên. 
Cho nén trong lúc,xây dựng chủ 
nghìa xã hội, về mội vài mặt nào đó, 
chúng ta làm nhiệm vụ của cách mạng 
tư sản đàn quyền và làm nÌIững việc 
khác — eơ bản hơn — đề xây dựng và 
khang định chủ nghĩa xã hội; chứ 
không phải vì vậy mà ngộ nhận rằng 
phải xây dựng chủ nghĩa tư bản 
trước, hoãn xày dựng chủ nghĩa xã 
hội, hoặc cho ráng chú nghĩa tư bản 
mu việt hơn chủ nghĩa gã hội. Đây 
chính là một điềm cần làm rõ vì bây 
giờ không Ít người bỡ ngỡ — nếu 
không nói là mắt hướng — trước tỉnh 
hình xã hội có những mặt phức tạp 
hiện nay. 


Giá trị lớn của Cách mạng Pháp về 
tư tưởng, vàn hóa, chủ yếu oũng là giá 


trị của luồng tư tưởng tiến bộ của 


cThế kỷ ánh sáng ». Tuy nhiên, * Thế. 


kỷ ảnh sảng» cũng đã 200 năm rồi, 
xã hội loơài người — qua những quanh 
eo, phức tạp —đã tiến lên nhiều bước. 
Nếu thế kỷ 19 là thời hoàng kim của 
chủ nghĩa tư bản, thi đầu thế kỷ 30 đã 
ra đời chủ nghĩa xã hội. Nếu thế kỷ 
¡9 là cao điềm của chủ nghĩa thực dân 
thì thế kỷ 20 là thế kỷ của giải phóng 
dân tộc. Nhân loại mới đang. hình 
thành. Sự bùng nồ của khoa học kỹ 
thuật từ giữa thế kỹ này — mà giai cấp 
tư sàn phương Tậy đã biết sử dụng 
một cách thông minh là một nhân tố 
cực kỷ quan trọng nữa đề suy nghĩ 
lại vấn đề văn hóa, vấn đề xây dựng 
con người ngày nay Tất cả những 
diều đó đã làm biến đồi vị trí của con 
người trước vũ trụ, thiên nhiên. và 
làm biến đổi những quan hệ xã hội 
của mỗi cá nhân, mỗi tập thê. Sự xích 
lại gần nhau giữa các dân tộc -do hợp 
tác kinh tế, do thông tin, truyền thông 
phát triền-đặt ra những vấn đề mà 
Cách mạng Pháp chưa thể quan niệm 
được. Văn hóa ngày nay giúp cho con 
người tăng khả năng tự suy nghĩ về 
mình, khám phá mình, làm cho mỗi 
chúng ta trở thành người hơn, vững 
lý trí, cóóc phán xét và biết dấn thân 
cho một lý tưởng sống cao đẹp. 


Chính vì cộng đồng nhân loại trở 
thành một thực thể cụ thê, cảm giác 
được, nên sự khác biệt giữa các dân 
tộc lại càng nồi lên, càng được nhắn 
mạnh như một yếu tố sống còn của 
mỗi đân tộc. Bản sắc đân tộc, bản sắc 
văn hóa dàn tộc đã trở thành: một 
yêu cầu, một nguyên tắc nền tầng 
không những của sự xây dựng văn 
hóa mới, mà còn là nền tẳng của sự 
tồn tại của dân tộc trên đời này‹ 
Chính vì thế mà bản sắc văn hóa dân 
tộc giúp vào công cuộc giải phóng các 
đàn tộc ; ngược lại nơi nào có sự đồ 
hộ của ngoại bang thỉ bản sắc văn hóa 
đân tộc cũng bị xâm phạm, có thê đi 
đến tàn tụi. Không phải ngu nhiên 


mà Đại hội VI của Đẳng ta đã nêu bản 
sắc vắn hóa dân tộc thành một nguyên 
tắc lớn trong sự nghiệp xây dựng vắn 
hóa xã hội chủ nghĩa. : 


Tuy nhiên, bản sắc. văn hóa dân 
tộc không phải là một cái gì cố định, 
cứ đóng của mà tồn tại. Bản sắc văn 
hóa luôn luôn bám vào cội rễ, đồng 
thời cũng luôn luôn đòi mới trong 
cuộc tiếp xúc với những giá trị văn 
hóa của các đân tộc khác, bởi vi văn 
hóa là đối thoại. là trao dõi ý kiến 
và kinh nghiệm. Ngày nay chúng ta 
mở ròng hợp tác kính tế văn hóa với 
nhiều nước, sự tiếp thụ lăn nhau £ 
những tỉnh hoa là điều tắt nhiên và là 
điều tốt, Nhưng nền văn hóa, cũng 
như một con người, hấp thụ các món 
ăn mới, lạ, phải dựa trên cơ sở một 
cơ thể khỏe mạnh. Giữ vững bản sắc 
văn hóa dân tộc thì hấp thụ tỉnh hoa 
nước Rgoài mới tốt, mới tiêu hóa tốt, 
biến thành máu thịt của ta. Dây đang 
là một vấn đề thời sự 6 nước ta. Một 


'bộ phận khá lớn thanh niên ta đang 


có nguy cơ bị cắt đứt với truyền thống 
văn hóa dân tậc. Điều đó một phần 
do nhược điềm của nền giáo dục — 
chưa đạy văn hóa đân tộc một cách 
hệ thống — một phần nữa cũng do quan 
niệm đề quần chúng chọn lấy thức ăn 
(tỉnh thần), thiếu định hướng cụ thề 
về tư tưởng và văn hóa, Văn hóa ngày 
nay còn phải là một kích thước cơ bản 
của quá trình phát triền. Phát tricn 
kháng chỉ là phát triền số lượng, phát 
triền đơn thuản kinh tế, mà động thời 
với nâng cao đời sống vật chất, phải 
thỏa mãn được những khát vọng tình 
than và văn hóa của con người, Con 
người là lý do, nguồn góc, và cũng là 
cứu cánh của phát triền. VỀ mặt này 
Đảng ta đã nhận thức được vấn đề từ 
làu khi nêu ra ba cuộc cách mạng 
phải song song tiến hành: cách mạng 
quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học 
kỹ thuật (then chốt, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa. Có điều là, trong 


(Xem liếp trang 9 ) 


nghĩa xổ hội ở 


Việt nam : 


nhìn lại vở đồi mới (nghiên cứu) 


ÂN chủ và quyền con ¡rời 
là thành quá. của cuộc dấu 
tranh của loài người tiến bộ, 
dặn liên với sự phát triển 
văn mình cøn người. TỪ nhiều năm 
nay, vẫn đề dân chủ và quyẻn c60n 
người là dõi tượng của cuộc đâu 
tranh giữa chủ 


nghĩa tư bản, giữa các lực lượng tiên 
bộ và các lực lượng phản động: Móỏt 
trong những H"ụỤC đích của VIỆC hoàn 
thiện chủ nghĩa Xã hội hiện BAý là 
đàn chủ hơn, vì con người nhiều hơn 
nữa. Điều đó Sẽ khẳng định bản chất 
ưu việt của chủ nghĩa xã hội. đồng 
thời nhờ nó mà “phát huy nhân tổ 
con người, phất huy cao độ tính tự 
giác và sáng lạo to lớn của mọi tầng 
lớp nhân dân trong 8V nghiệp XÂY 
dựng và bảo vệ xã hội mới »(). - 


Việc dân chủ hóa trong kinh tế, 
chính trị, trOHE lĩnh vực văn hóa 


tỉnh thần sẽ tạo nên bước phát triền 
mới về chất của chủ nghĩa xã hôi và 
do đồ tạo ra mọi điều kiện và khả năng 
thực tế đề thực hiện các quyền đa 
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nghĩa xã hội và chủ —- 


z 


¡ việc bảo đảm 


ở nước ta hiện nay 


PHAM NGỌC QUANG 


dạng và phonE phú của con người. Vì 
thể, bảo đảm quyền con người vửa 
là mục tiêu, vừa là động lực của chính 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
nói chung, của quả trình dân chủ hóa 
ĐI PICHĐ: 


z 


Là một phạm trà có tính lịch sử, 
nội dung của «quyên con người ® biến 
đồi, tiến hóa cùng với sự tiến hóa của 
xã hội. Với đà tiến bộ của văn mình 
vật chất và tỉnh thần của loài người, 
yêu cầu về quyền con người củng 
ngày càng caO: đa dạng, phong phủ 
hơn. Nhưng việc nhận thức và giải 
quyết những quyền con người không 
phải tiến triền một cách tự động theo 
đà tiến bộ của vẫn minh vật chất. Nó 


(*) Phó giáo SỬ triết học - 
(1) Nghị quyết Họi nghị lần thứ 6, BCHTƯĐ 
(khóa VÌ} 


luôn là sản phầm của cuộc đấu tranh 
giai cấp, trước tiên là của giai cấp tư 
sản chống phong kiến. Đối với pháp 
quyền của nhà nước chiếm hữu nô lệ 
và phong kiến không có khái niệm 
qquyền .con người %, Bởi lề trong 
những chế độ đó, số phận và Lất cả 
những gì mà nô lệ và nông đân được 
hưởng là tùy thuộc ăn huệ của chủ nô 
và sau này là vua chủa phong kiến. 
Đối với tắt cả mọi người vua cho 
sống thị được sống, bát chết thì phải 
chết : không ai có quyền. đòi hỏi bất 
cứ điều øÌ. 


Pháp quyền tư sản lân đầu tiên 
khẳng định được sống là một quyền 
tự nhiên của mỗi cá nhân. Cũng như 
vậy, đã là con người thì phải được tự 
do. Sự bình đẳng của mọi người trước 
hết là ở chỗ mỗi người đều có quyền 
được sống, được tự do quyết định vàn 
mệnh của minh Xét trên phương điện 
kinh tế, đó là quyền *được làm chủ 
bản thân mình như một cƠ thê sống 
tự nhiên, được bán sức lao động tự 
do của mình cho bất cứ nhà tư sẵn nào, 
Sở đi - pháp quyền tư sản công nhận 
điều đó và gắn cho nó ý nghĩa của 
lý tính tự nhiên là bởi vì đó là tiền 
đề của sự tồn tại của chính phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Không 
có lao động tự đo làm thue thì không 
có sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tuy 
nhiên đông thời với tự do đó là sự 
_ lệ thuộc của lao độnz vào tư bảm, Sự 
lệ thuộc càng lăng, bóc lội sức lao 
động càng nhiêu, thì đối kháng giai 
cäp giữa lao đóng và tư bản càng 
gay gát. Do đó tính chuyên chế và 
bạo lực của giai cấp tư sản đổi với vô 
sẵn càng tăng, sự vi phạm quyẻn con 
người ngày càng nhiều, tính dàn chủ 
của nhà nước tư sản ngày càng mất 
đi. Lúc đó dân chủ và quyền con 
người lại trở thành mục tiêu đấu tranh 
của nhân dân lao động. Nhân dân đấu 
tranh đề giành lấy một nhà nước đân 
chủ hơn và vì con người nhiều hơn. 


Chủ nghĩa xã hội có sử mạng khảo 
phục tỉnh trạng đối kháng giai cấp, 
làm cho môi bước tiến trong việc 
chinh phục tự nhiên và cải tạo xã hội 
cũng là một bước tiến của con người 
trong việc lầm chủ xã hội và làm 
chủ bàn thân mình, nghĩa là dàn chủ - 
và quyền con người được phát triền 
nhiều hơn, phong phú hơn. 

Việc giải quyết dàn chủ và quyền 
eon người bị ràng buộc bởi tình trạng 
phát triền kinh tếT xã hội, bởi quan 
điềm giai cấp và thề chế chỉnh trị 
hiện hành. Nó cùng còn phụ thuộc 
vào trình độ văn hóa chung, đặc biệt 


tà văn hóa chính trị của bản thân quần 


chúng. Tuy nhiên nội dung của quyền 
con người mang tỉnh thời đại rất lớn, 
Do đó mặc dù bị chế định bởi những ` 


` điều kiện cụ thê, nhưng không thề bỏ 


qua xu thế thời đại của vấn đề quyền 
c0n người. 

Trên những nét đại thề, đấu tranh 
đề thực hiện quyền dàn chủ và quyền 
con người nói chung có sự thống nhất 
cơ bản, Đối với mỗi cá nhân, đân chủ 
là một quyền chính. trị của con người 
trưởng thành, Đối với xã hội, dân chủ 
là điều kiện phát triền và bảo đảm 
thực hiện tốt hơn những quyền con 
người khác. Trong xã hội ta hiện nay. 
việc bảo đấm quyền con người đòi 
hỏi phải mở rộng dàn chủ trên tất 
cả mọi lĩnh vực: - | 

— Chính trị: bảo đảm dân chủ 
trong các sinh hoạt chính trị như bầu 
cử, ứng cử, lựa chọn cần bộ; trong 
việc ra quyết định và thực hiện các 
quyết định của nhà nước... 

— Kinh tế: mở rộng quyền tự chủ 
và tham gia vào đời sống kinh tế của 
các cơ sở sẵn xuất kinh doanh thuộc 
các thành phần kinh tế khác nhau: 
quyền làm chủ của người lao động Ở 
các cơ sở kinh tế... 

— Văn hóa, nghệ thuật: bảo đảm 
tự do sáng tác, phê bình ; nâng cao | 
trách nhiệm công đản của người 
nghệ sĩ. — 
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~ Tư tưởng: thực hiện quyền được 
thông tỉn cửa nhân dân, quyền phát 
biều ý kiến tranh luận thẳng thắn... 


Tuy c4 ,ự thống nhất trên những 
nội dung cơ bản nhưng không thể quy 
quyền con người vào quyền còng dân 
đo thiết chế dân chủ mang lại. Quyền 
dân chủ của công dân mặc dù rất quan 
trọng, là bộ phận có giá trị của quyền 
con người, nhưng nó không phải là 
tất ca những quyên con nzười. Mỗi 
câ nhân đo điều kiện sống của mình, 
de đặc điền tôm, sinh lý của riêng 
mình mà có những yêu cầu cụ thê 
trong sinh hoạt eâ nhàn mình không 
giống với những nưười khác. Xú bội 
phải tôn trọng những yên cầu con 
người đó và tạo điều kiện đề eAc cá 
nhân thực hiện những yên cầu của 
mình. Dĩ nhiên với tư cách là quyền 
được pháp luật quv định thốn#z nhật, 
phù hợp với điều kiện kính t, xã 
hội nhàt định, quyền côn người phải 
được thực hiện bình dòng dòi với 
mọi người), và việc thục hiện quyền 
con người của người nàv không dược 
gày tồn hại đến quyền cọn người của 
người khác, Có như thế mới không 
phát sinh những màu thuần, Và đề có 
được điêu đó cần có sự điều hòa của 
nhà nước, các tÖ chức xã hội và bản 
thân các cá nhân. 


Trong điều kiện tôn tại cơ cấu kinh 
tế nhiều thành phần, trong xã hội 
còn nhiều giai cặp, tàng lớn xã hội 
khác nhau, quyền con người sẽ thề 
hiện một cách đa đạng, thậm chí đối 
lập nhau. Song sẽ là sai lắm néu vôi 
vàng đi tới kết luận: trong những 
yêu cầu về quveền còn người mang 
tính đối lập đó, chỉ có một là đúng 
đân và chấp nhận được và phải thủ 
tiêu yeu câu có tính đối lầp kia. Quan 
điểm đó là cứng nhắc, dẫn đến những 
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sai lầm *“tả?" và hữu khuynh (mà 
phần nhiều là « tả » kuynh) như thực 
diễn nhữi:g năm qua đã cho thấy. 


Trong øiai đoạn hiện nay, quá trình 
chuyên nền kinh tế nưcc ta từ cơ chế 
bành chính bao cấn sang cơ chè của 
nền kinh tế hàng hóa xã hội chủ 
nghĩa và do đó biến mỗi người từ 
chỏ thụ động nhận những món quà 
bao cấp trẻ thành người tiêu dùng 
hàng hóa thực sự cũng đồng thời là 
quá trình từng bước nâng cao và thực 
hiện nhữn ; yêu cầu đa dạng thuộc về 
quyền con người — tiêu dùng hàng 
hóa. Điều đó một mặt thỏa mãn những 
nhn cầu tự nhiên và xã hội của con 
người, mïĩt khác lại tạo nên những 
nhu cần không ngừng nâng cao, có tác 
đụng kích thích sự phát triên của sản 
xuat. 


Con người, vói tư cách là một thực 
thề xã hội biết lao động, có quyền có 
việc làm và đóng góp sức mình cho 
xã hội, đó cũng là một điều tự nhiên. 
Vị thể xã hội căn phải tạo những 
điều kiện thuận lợi cho tật cá những 
ai nnïön và có khá năng, tạo ra những 
giá trị huu ích cho xã bội, không phân 
biệt toành phản Kinh tế của bọ. 
Ngược lại, sự kỷ thị, phân biệt dời xử 
vô lý, cũng có ngòia là sự hạn chế 
dân chủ trong kinh tế và sẽ đân đến 
hạn chế gnyên con pgười, Kim hãm 
sr phét triền kinh tế, xã hội, Chính 
sách kinh tế nhiều thành phần Ở nước 
ta hiện nay là hợp với quy luật từ 
sản xrất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội, 
có tính chiến lược lầu đi, Điều đồ 
tất nhiên sẽ dẫn đến chó một số quyền 
con người không thề được thực hiện 
như nhau đối với mọi người. Một sự 
bóc lột nào đó văn sẽ sen nhưng nhà 
nước xã hội chủ nghĩa sẽ không đẻ 
cho điều đó đân đến những vị phạm 
quyền con người một cách thô bạo. 
Chủng ta thửa nhận một thực tế như 
vậy và trén cơ sở thực tế đó thúc dãy 
nhanh sự phát triền kính tế, xã hội, 
tạo điều kiện vật chất tốt hơn dẻ 


giải quyết tốt hơn những quyền con 
người. - 

Việc thực hiện quyên con người 
trong xã hội có giai cấp không chỉ do 
trình độ phát triền sản xuất, mà còn 
do thề chế chính trị quy định. Cùng 
trình độ phát triền kinh tế như nhau 
nhưng quyền con người được thực 
hiện với mức độ khác nhau ở các 
nước có chế độ chỉnh trị khác nhau, 
Chế độ chính trị nào dân chủ hơn 
thì quyền con người được thực hiện 
tốt hơn. 


Tình trạng quyền con người ở nước 
ta nhiều khi bị ví phạm nghiêm trọng 
ở nơi nây, nơi khác không hoàn toàn 
chỉ do trình độ thấp kém về kinh tế. 
mà còn đe sự biến dạng nhất định 
của hệ thống chính trị — nhà nước, 
của cơ chế quản lý kinh !ế — xñ hệ? thề 
hiện trước hết ở chỗ quyền con rgười 
không được coi như là một bộ hận 
của vkn hóa chính trị — pháp luật. 
Chúng ta thường xem con - người — 
nhân dân lao động nói chung chỉ như 
phương tiện đề thực hiện một lý 


tưởng, một mục đích nào đó. Cái cá. 


nhân bị xem thường, chỉ có tập thê 
(nhiều khi là chung chung) mới là 
cao cả, do đó ít khi chú ý tới nhủ cầu 
cá nhân. Quần chúng nhân dàn là 
người tạo ra mọi giá trị vật chất và 
tỉnh thân, đồng thời cũng là người 
tiêu thụ nhữne sản phầm vật chặt và 
tỉnh thần xuất phát từ nhữn/r nhu 
cầu của họ. Chúng fa ít khi œ.ú ý tới 
khía cạnh này. tức là khía cạih coi 
_ việc hướng thu như là quyền khôn» 
thề tước bỏ của cồn người. Do đó tự 
tưởng ban ơn, của quyền, cho dì 
được nấy, cho lao nhiên được bày 
nhiêu, cho lúc nào được lúc đó... rất 
nặ nơ nê. 


Bên cạnh những quan niệm hoàn 
toàn xa lạ Vẻ quyên còn nøưữ//71 mìà 
thực chất là che dậy sự đòi Lõi quá 
mức, vô lý và bít bình đẳng đối với 
cá nhân, thì lại có những quan niệm 
cho rằng đối với xã hỏi, cú nhàn 


"ìỞ 


đưởng như chỉ là những kẻ chịu ơn, 
còn nhà nước được coI là người bao 
cấp (ca về vật chất: và tỉnh than) bạn 
phát những món quà cho mọi người. 
Chàng phải eơn đăng và ơn chính 
phủ» đã trở thành câu nói cửa miệng 
của mỗi người đó sao? Trong cuộc 
đấu tranh đề giải phóng đản tộc và 
xây dựng xã hội mới, Đăng và nhà 
nước ta đị tó công lao to lớn lãnh 
đạo nhàn dàn giành được nhiều điều 
trước hết là quyền làm một người tự 
do, Nhưng từ đó mà cho. rằng mọi 
cái mà họ có được đều do Đảng và 
nhà nước đem lại thi nhự vậy sẽ đưa 
lọ vào thế thụ động, làm họ mất ý thức 
về vai trỏ quyvết định của mình đái 
với tiến trình ohát triền của lịch sử, 
làm lu mờ ý niệm về quyền của cá 
nhân trước xĩ hội, Khidó nếu nêu lên 
yéa cá¿ về các guyền, thì sẽ hị hiểu 
như là những điện Ka lạ và không 
cách mạng, Hỗ ràng cần nhận thức 
đúng đẩn về mỗi quan hệ giữa cá nhân 
và xã hội, giữa công đản và nhà nước 
mới tay rõ hơn vấn đề dàn chủ và 
quyên con người, 


Xuất phát từ quan điềm : tất cả vi 
hạnh, phúc của con người, chúng ta 
đónh siá mức độ tiền triền của đồi 
mới là Ởở chỗ đã và sẽ-thực hiện đến 
mức độ nào các văn đề vẽ dân chủ và 
quyền con người, QuYyỀn con người 
khênm phải là quà lặng của nhà _ 
nước, khônzø phải là việc làm từ thiện 
của ai đó, mà là thuộc tính vốn có 
của chủ n¿hĩa xà hội là nằm Írong 
mục đích và bản chất của nhà nước 
chủ nghĩa xã hội. 


thrc hiện đân chủ hóa nhằm 
rộng quvcn con người, tất yếu 
pnii khác phục chủ nghĩa quan 
liêu, xây dựng nhà nước pháp 
quycn xã hội chủ nghĩa, trong đó cáe 
cơ quan nhà nước và các nhân viên 
của nó phải thực hiện nghiêm chỉnh 
p:áp luật xã hội chủ nghĩa phải bảo 
đam toàn quyên của đân và lôi cuốn 
đông dứo nhàn đàn yào công tác quản 
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lý các công việc của nhà nước và xã 
hội. Và nhờ có sự giảm sát của nhân 
dàn mà ngăn ngu¡ùa kịp thời những 
sự vi phạm dân chủ và quyền cön 
người. 


Lê-nin nói: Không biết chữ đứng 
ngoài chính trị. Nghĩa là trinh độ 
thấp kém yề văn hóa của quần chúng 
chính: là sự dung đưỡng tỉnh trạng mất 
đàn chủ, sự ví phạm những quyền cơ 
bản của con người. Vì vậy, đề có một 
w& hội đân chủ cần phải °“học dân 
chủ*?®, và đề quyên con người được 
thực hiện trong thực tế cũng phải 
«học quyềên.con người ®, làm cho mỗi 
người ý thức được thế nào là quyền 
con người đúng đắn và nghĩa vụ phải 
thực hiện những quyền đó. Đó chỉnh 
là vấn đẻ năng lực thực hiện quyền 
mà pháp luật cho phép. Hiện nay 
trong việc mở rộng dàn chủ trong 
quản lý kinh tế, phát huy hơn nữa 
quyền tự chủ của cơ sở, các giảm dốc 
ngày càng nhận được nhiều quyền 
hạn hơn, Nhưng không phải mọi giám 
đốc đều có năng lực sử dụng có hiệu 
quả những quyền được giao đề phát 
triền sản xuất và thực hiện tốt những 
_vấn đề liên quan đến quyền con 
người trong phạm vi xí nghiệp của 
minh. Vi vậy, đi đôi với việc sử dụng 
quyền hạn lớn của minh, người giám 


đốc phải b:ết tôn trọng quyền đân chủ. 


và các quyên con người khác của 
công nhân. Và đề điều này được thực 
hiện và không nảy sinh mâu thuận 
thì phải được pháp luật hóa, 


Với yêu cầu cua quyền tự do tức 
là một quyền cơ bản của son người, 
đòi hỏi phải thay đồi quan niệu * cái 
gì chưa được pháp luật cho phép thì 
không được làm® bằng quan niệm 
“cái gì không bị pháp luật cấm thì 
được phép làm?" Điều đó sẽ ngăn 


.. 


chặn tính trạng lạm dụng phâp luật 
đề ví phạm quyền con người. 


* 


Con người văn minh sống không 
chỉ cần có cơm gạo hoặc những 
phương tiện vật 'chất hiện đại, mà 
cần có sự công băng và tự dọ, đạo 
đức và lòng nhân ái, phầm giá và 
danh dự,,` Cái khiến cho nhiều người 
chúng ta không an tâm và phản né 
chính là tỉnh trạng mit dân chủ, 
thiếu công bảng; con người ở đây dó 
còn bị chà đạp, những giá trị con 
người bị coi thường và đảo lộn. 
Trong khi nhiều người lao động chân 
chính phải sống, vất vả, có khi còn 
bị chén ép, thì nhiều kể cơ hội, xấu 


.xa vẫn sóng xa hoa, không bị lên án 


hoặc trừng trị, có-khi còn được đề 
cao. Do đó cuộc đấu tranh cho công 
bằng, tự đo, xóa bỏ những hiện tượng 
tiêu cực, những hành vi xăm phạm 
quyền con người không phải là những 
việc làm nhỏ nhặt. Chỉnh nó làm cho 
xã hội ta nhiều chủ nghĩa xã hội hơn, 
nhân đạo hơn. Lẻ-nin từng cảnh cáo 
rằng đối với cách mạng xã hội chủ 
nghĩa chỉ tiêu điệt « những con thú 
dữ ®, tức là những giai cấp bóc lột thị 
chưađủ, ràng nếu chúng ta bỏ qua cho 
sự bủng chây của những » thèm khát 
nhỏ nhen® và mở rộng khoảng trống 
cho ebọn ăn bám nhỏ nhen», cho 
bọn #cướp vặt » thì cách mạng không 
thể tiến lên được, sẽ không có chủ 
nghĩa xã hội. Vi vậy vũ kbi đề xây 
dựng một xã hội mới vì con người 
nhiều hơn phải là mở rộng không 
ngừng dân chủ. 


Chủ nghĩa xã hại ở Việt nam: nhìa lại và đổi mới (Nghiên cứu), 
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Động lực con người trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


-= LÊ XUÂN VŨỦ«+ 


RONG bức tranh chung về “toàn quốc lần công, toàn đàn phe 
thực trạng kinh tế - xã hội phầy °, như dư luận đã khái quát, dẫu 
suy thoái của chúng ta, vài có phần cường điệu. Cho nên có thề 
năm trước đây, có những hiều tại sao trong !§# năm (1976— 
mảng nằm trong chiều sâu mà chỉ 1985) giữa thời đại cách mạng khoa - 
phối toàn cảnh. Đó là người nôngdân học kỹ thuật mà ở nước ta thu nhập 
xã viên bỏ mặc cảnh đồng lúa hợp tác quốc dân sản xuất trên đầu người 
chín rụng, không gặt, hoặc trả bớt tăng khòng nồi 2X, nghĩa là coi như 
ruộng “khoán 100». Đó là ngườicông không tăng, tỷ trọng făng tồng sản 
nhân không quan tâm đến sản phầm phẩm xã hội cũng như thu nhập quốc - 
làm ra, đến lời lỖ của xí nghiệp mà dân ]9§6 — 198§ thấp hơn 1981 — 1985. 
lại lo sao lúc tan ca đem ra trót lỌtC và năng suất lao động vẫn giảm chân 
một nắm đỉnh, một cặp lồng xi măng tại chỗ trong khi hao phí vật chất trên 
hay một thứ gì đõ lấy được. Đó là mỗi đồng thu nhập quốc dân từ 0.704đ 
người trí thức, nhà giáo, nhà khoa năm 1976 đã lên đến 0,91 đồng năm 
học v.v. phải sống bằng lao động giản (1987. : ‹ 

đơn nhiều hơn là bảng sản phầm chất. T ch, 

xâm của mình. Đó là không ít cán bộ, Một câu hỏi đặt ra: trong khẳng 
công nhân viên chức nhà nước đăm chiến thàxhy sinh hết thấy, nhân đàn 
ba người lànxcông việc của một người, l4 ân hăng hái xung phong, Ti nG 
lãng xăng giấy tờ, nhân cư, trà lá chờ „ trong xây dựng chủ nghĩa xã hội là 
cđẻn hẹn lại lên, Hàng triệu. người chế độ xã hội Khê những * Dư NO 
coi việc chính là phụ bên cạnh hàng động mà ca những người lạo động 
triệu người chờ việc làm: và năng cũng lãnh đạm, thờ như vậy ? (ó 
động "là ăn chênh lệch giá... Dĩ nhiên, thể nói dến nhiều nguyên nhàn nhưng 
Nước giờ cũng có những người dũng tông quát nhất đó là vì chưa (hại sự 
cảm, hy sinh`thầm lặng, nỗ lực và - quan tàm đến lợi ícl[ thiết thàn của 
sáng tạo tim cách đưa quê huơng đất. mỗi người lao đóng. Tách rời lợi ích 
nước đi lên, những đó chưa phải là __—__—_ 

thế trội. Điều xót xa nhức nhối là W Phó giáo su triệt họ€ 
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thị tư tưởng đủ cao đẹp đến đâu cũng 
tự làm nhục mình. Chúng ta nói rất 
hay rất đẹp về chủ nghĩa xã hội, 
nhưng nếu nàm này qua năm khác, 
người dân thăy không được bảo đảm 
về lợi ích, trước hết là lợi ¡ch kinh tế, 
4hì họ đành «nhìn theo mà chân vẫn 
bước lùi ». 


Bất cứ con người sống nào cũng có 
nhu cầu và lợi ích của nó cả. Nhu 

cầu biến thành độnz cơ của những 
_ hoạt động có phương hướng, mục đích 
rõ ràng. Lợi ích kích thích con người 
làm việc này việc khác. MNhu cầu và 
lợi ích trong xã hội thường màu thuận 
và xung đột lần nhau, Ý chí của 
__ người nảy, nhóm này thường bị ý chí 
- của người -khác, nhóm khác cần trở 
đề rồi cùng tạo thành « một ý chí trung 
binh chung, «e một hợp lực chung » 
làm nên lịch sử — tlịch sử chỉ là 
những hoạt động của con người đang 
theo đuôi những mục đích của mình? 
(Ph. Ăng-ghen).. Sứ mệnh của chủ 
nghĩa xã hội là làm cho mâu thuẫn, 
xung đột nhu cầu và lợi ích đó được 
giải quyết một cách có ý thức, là tạo 
nên một chất lượn mới của *® ý chỉ 
trung bình chung3, Của «hợp lực 
chung » đó, chứ không phải là lỏ qua 
hoặc coi nhẹ nhu cầu và lợi ích của 
mỗi cá nhân eon người. Nhưng tronø 
một thời gian đải chúng tfa quen đánh 
giả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xãÄ 
hội bằng những con số kinh tế và kế 
hoạch hình thức và nhiều khi giả tạo 
chứ không phải bằng chất lượng cuộc 
sống, những giá trị vật chất và tính 
thần đã đem lại cho mỗi nguời dân. 
Ñgại nói đến lợi ích, nhất là lợi ích 
vật chất vì sợ rơi vào «sự tầm thường 
tư sản"? Càng không dám nói dến 


lợi ích thiết thân, trực tiếp của mỗi ' 
con người cụ thề bảng xương bằng 


thịt vì sợ sa vào chủ nghĩa cá nhân ? 
Rốt cuộc là lối động viên chính trị 
suông, hòa tan các đơn vị con người 
vào một chủ nghĩa tập thề ' được hiều 
một cách thô thiền, gò ép và mệnh 


những chuyền | 
. điềm ®#chủ nghĩa xã hội vì con người P. 


"lệnh v.v. đã hạn chế, triệt tiêu mất 


động lực thúc đầy con người hành 
động. Dánh giặc cứu nước«thi giữ 
được giang sơn gẫm vóc, mỗi nøgười 
được hương lợi ích lớn nÿất là được . 
sống và lao động trong Tồ quốc độc 
lập, tự do; còn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, làm việc này việc kia thì được 
lợi ích gl, làm thế này thì được bao 
nhiều, làm hơn thế nữa thì được đền 
bù xứng đáng nhưừ thế nào v.v., tất cả 
những cái đó đều chưa được bảo đảm 
và luật hóa rõ ràng. 


« Vô luận việc gì đều do người làm 
ra, và từ nhỏ đến to, từ øần đến xa, 
đều như thế cả » (Hồ Chí Minh); nếu 
triệt tiêu mất động lực thúc đầy người 
ta làm, không tạo ra được sự hứng 
thú, sự quan tâm vật chất của mỗi 
con người đối với kết quả lao động 
của cá nhân họ, của tập thề và 
của toàn xã hội, nếu quyền lợi vật 


- chất và tinh thần của mỗi người lao 


động không được bảo đảm đầy đủ và 
hữu hiệu thì làm sao có được phong 
trào cách mạng sôi nồi, mạnh mẽ của 
quần chúng xây dựng chủ nghĩa xã 
hội? ° 


* 


Những chuyền biến gần đây theo 
hướng đòi mới, coi trọng tính đa 
đạng về lợi ích đang giải phóng các 
lực lượng sản xuất, năng động hỏa. 
nền kinh tế quốc dân, hứa hẹn nhiều 
triên vọng tốt đẹp. Tuy nhiên muốn có. 
biến cơ bản, quan 


phải được thấu suốt và cụ thê hóa 
hơn nữa trong mọi linh vực của 
đời sống xã hội. Con người vừa 
là một tồng thề vừa là một cá 
thề; là “tồng hòa các quan hệ xã - 
hồi », là một thề phức hợp hoàn chỉnh 
đồng thời là một đơn vị, một cá nhân, 
một nhân cách, Muỗn cho con người 


—_ 


thật sự là động lực mạnh mẽ quvet 
định sự nghiệp xảy dựng chủ nghĩa 
xãÄ hội thì những động lực thúc đày 


nó cũng phải là một. hệ thống đông - 


bộ — có nghĩa là những động lực kinh 
tế, chính trị, xã hội, văn hóa ~— tính 
thần đều phải tác động cùng chiều và 
tác động đến mỗi con người cụ thê 
nhằm giải phóng và phát triền mọi 
lực lượng bản chất của con người. 


1 — Trước hết là bảo đảm lợi ích 
kinh tế chinh đáng của mọi người 
trong nền kinh tế sản xuất hàng hóa 
nhiều thành phần phát triền theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề 
ở đây là chính sách, nói rộng ra là 
đường lỗi kinh tế đúng đắn. Những 


chuyền động mới đây trong cơ cầu: 


và cơ chế quản lý kinh tế, nồi bật là 
Nghị quyết 10 về nông nghiệp, Nghị 
quyết 16 về chính sách đối với các 
thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, 
chính sách mở rộng quan hệ 'kinh tế 
đổi ngoại v.v. đang phát huy tác dụng 
tích cực là chủ yếu. Thừa nhận tình 
đa dạng mà thống nhất của sở hữu xã 
hội chủ nghĩa. thực hiện chính sách 


cơ cấu kinh (ế nhiều thành` phần. 


nhằm giải phóng mọi năng lực sản 
xuất cần thiết cho quốc kế dân sinh 
trong đó kinh tế quốc doanh giữ vai 
trò chủ đạo, dứt khoát từ bỗ cơ chế 
tập trung quan liêu bao cấp đề đi vào 
hạch toàn kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa là phủ hợp với lợi ích của 
mọi người,của nhân dân lao động. 
Việc dân chủ hóa kinh tế gắn bỏ 
.. người sản xuất với tư liệu sản xuất, 
khiến họ trở thành người chủ cụ thề, 
trực tiếp của từng cơ sở sẵn xuất 
kinh doanh. sẽ được tiếp tục đầy 
mạnh aơn nữa đề mỗi người sản 
xuất cả trong kính tế quốc doanh 
cũng thực sự làm chủ lãy mọi công 
việc của minh.từ lập kế hoạch sản 


xuất, đầu tư, tô chức và điều hành lao ˆ 


động. đến bảo đảm khối lượng và 
chất lượng sản phầm, mặt hàng, giá 
cả, thu nhập, tiền lương v.v. Các thành 


phần kinh tế phát triền trong hệ 
thống liên đoanh, liên kết, hợp tác Lự 
nguyên, cùng có lợi. Mọi sản phầm 
đu trở thành hàng hóa thực hiện giá 
trị của chúng trên thị trường. Nguyên 
Lắc phản phối theo lao động xóa bỏ 
đặc quyền đặc lợi và chủ ng Ta bình ˆ 
quản, Nhà nước khuyến khích mìọi 


' người làm giàn chính đáng, quản lý 


nền kinh tế sản xuất hàng hóa có kế ' 
hoạch bằng chính sách và pháp luật, 
khòng can thiệp .vào việc điều hành 
sản xuãi kinh doanh cụ thề, chỉ kiềm 
soát, hướng dăn và điều tiết bằng 
các thứ thuế, kề cả thuế thu nhập... 
Những biến đồi trong cơ cầu kinh tế 
và cơ chế quản lý như vậy chắc chắn 
sẽ không tránh khỏi những đảo lộn to 
lớn, thậm chí những khó khăn nghiêm 
trọng nhất thời, nhưng một khi lợi 
ích kinh tế của mỗi người sản xuắt 
đều được bảo đảm công khai, công 
bằng và hợp lý thì nhiệt tỉnh, trách 
nhiệm và năng suất lao động được 
nâng cao. Phay vào thị đua gọi là “xã 
hỏi chủ nghĩa * nhiều khi chỉ 1à nghỉ 
thức sẽ là sự thí đua thực sự, sự 
cạnh tranh lành mạnh trong một hệ, 
thống kinh tế năng động, có hiệu quả 
dựa trên những biện pháp kỹ thuật 
và công nghệ mới nhất, 


" 2— Con người không chỉ cần có 
lợi ích kinh tế mà còn cần lợi ích 
chính trị, vân hóa và tin: thần. Cách 
mạng tư sản đã ehí nhận quyền con 
người và quyền công dân, chủ nghĩa, 


xã hội phải chứng mình tính ưu việt 


của mình, bảo đảm thực hiện những 
quyền đó trong thực tế, dân chủ hóa - 
toàn bộ đời sống xã hội, Nền dân chủ 
xũ hội chủ nghĩa là phương tiện tòn 
tại quan trọng nhất và thậm chỉ duy 
nhất của chủ nghĩa xã hội như một 
cơ thể xã hội: Nguyên tắc ở đây là 
“quyền lực đây đủ của những người 
lao động», những người lao dộng 
tham gia thực sự vào việc giải quyết 


-tất cả các văn đề nhà nước và xã hội 


ở trung ương và ở cơ sở. Chỉ có như 


La 
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vậy mới tích cực "hóa được nhân tổ 
con người phục vụ cho chủ nghĩa xã 
hội, mới giải phóng được mọi tiềm 
năng còn bị kim hãm, Tình trạng nhà 


"nước xã hội chủ nghĩa bị biến thành 


bộ máy quan liêu tách rời nhàn dân, 
hoặc là « dùng gậy đầy người ta vào 


thiên đường», hoặc là nạn ° cường: 


hào mới? tước đoạt quyền lực của 
nhân dân lao động, vị phạm thô bạo 
các quyền tự do dân chủ v.v. là hết 
sức xa lạ và thủ địch với chúng ta. 
Dân chủ hình thức cũng tệ hại chẳng 


kém gị mất dân chủ. Di nhiên dân -' 
chủ phải có lãnh đạo và lãnh đạo: 


cảng bằng phương pháp dân chủ. dân 
"chủ đi đôi với pháp luật và phải 
tỉnh táo chỐng lại những lực lượng 


lợi dụng việc mở rộng dân chủ nhẳằm- 


những mục đích xấn xa. ĐỒi mới hệ 
thống chính trị theo hướng dàn chủ 


"hóa, thực hiện tự quản trong thống 


nhất biện chứng với tập trung là cần 
thiết đề nhân dân lao động thực tế 
thực hiện được quyền lực của minh 
'với tư cách là chủ thề tích cực của 
mọi hoạt động xã hội. Muốn vậy, cần 
. đội mới và nâng cao sự lãnh đạo của 
đẳng, tôn trọng tính độc lập tự quản 


_của các tổ chức quần chúng và nhất 


là xây dựng nhà nước pháp quyền xÃÄ 
hội chủ nghĩa, đề toàn bộ xã hội, kề 
cả đẳng và nhà nước, đều sỐng và 
làm việc theo pháp luật. 


3— *Tự do của mỗi người là điều 
kiện đề phát triền tự do của tất cả 
mọi người?®, muốn cho e mỗi người 
vi mọi người? thi cũng phải «mọi 
người vì một người *, mỗi người phải 
được sống trong những quan hệ xã 
hỏi tốt đẹp. 


Sau hơn hai năm thực hiện nghị 
quyết Đại hội VỊ, vẫn cèn tỉnh trạng 
“coi nhẹ chính sách xã hỏòi,cũng tức 


là coi nhẹ vếu tÔ eon người », văn 
chưa bảo đảm *thề hiện đầy đủ 


trong thực tế sự thống nhất giữa 
chính sách kinh tế và chính sách xã 
hi P nên vàn chưa phát buy được 


2) 


mạirh mẽ tiềm năng của nông đân, 
công nhàn, trí thức xã hội chủ nghĩa. 
Vân còn hàng loạt vấn đề nóng bỏng 
thuộc chính sách xÃÄ hội nhằm Lão 
đảm những điều kiện sinh hoạt và 
lao đờng bình thường cho mỗi người, 
cho tái sản xuất, cho sự phát triền 
các quan hệ xã hội tốt đẹp: công ăn 
việc làm, chế độ tiền lương,an nình,. 


` phúc lợi và công bằng xã hội Ý.v. Và, 


đề phá bỏ sức y.tạo ra động lực to 
lớn cho sự phát triền lúc này không 
thề không khắc phục chủ nghĩa bình 
quân như một bệnh ấu trí «tả . 
khuynh, nhằm khẳng định vai trò của 
mỗi con người như một nhân cách 
độc lập mà giá trị tủy thuộc vào sự 
công hiến của nó cho xã hội. 


Chủ nghĩa xã hội phải giải phóng. 
và làm cho các tầng lớp nhân dàn 
ngày càng xích lại gần nhau, uọi 
người đều bình đẳng về mặt xã hỏi, 
nhưng chủ nghĩa xã bội cũng như 
con đường đi tới chủ nghĩa xã hội, 
đứt khoát không phải là chủ nghĩa 
bỉn›. quân, càng không phải là chủ 
nghĩa binh quản thô kệch coi cá nhân, 
cá tính, nhân cách, cái riêng của từng 
con người là không đáng kề hoặc can 
phải loại bỏ. Mọi thành quả xã. hội 
quan trọng đều cần đến những cô 
gắng tập thề, tỒ chức và kỷ luật 
nhưng không một hành động tập thê 
nào có thê có được nếu không có 
sáng kiến và nghị lực cá nhân. Từ 
lâu chúng ta đã chủ trương nêu cao 
chủ nghĩa tập thề, chống chủ nghìa cá - 
nhân chứ không đè bẹp cá nhàn, xa 
bỏ đơn vị con người, nhưng trong 
thực tế thị trước đày vài năm, nào ai 
đã đám nồi lên làm giàu trước, nào 
ai đã đám công khai vượi ra khỏi 
khuên khô định sản treng đời sống, 
trong tư duv lý luận ? Trái lại. chúng 
ta đã chứng kiến một. mặt là những 
hiện tượng: sợ bị coi là *có khá 
năng (kinh tẽ)*,chủ trương *chia 
chữ». độc quyền chàn lý v.v.; iất 


- khác là sự trốn tránh trách nhiệm caä. 


, Ề 


nhân nâp sau chiêu bài tập thê « chẳng 
tôi », «chúng ta *, công việc hỏng lo 
mà không ai là thủ phạm! 


RKhi cá tính, cái riêng thực tế bị bỏ 
„qua, nhân cách độc lập bị xóa nhòa. 
% có cô thì chợ cũng đông, không cô 
chợ chẳng hỗ không phiên nào » thì 
tội gì mà hăng hái đi đầu, vắt óc suy 
nghĩ, mạo hiềm tim-tòi ? Thà cử đường 
mòn lối cũ mà đi. Thế là nguội lạnh, 
mòn rỉ, không còn cháy sáng khát 
vcng lớn, hoặc tìm ôâ dù, hoặc an 
phân quay về với những tcan tính 
nhỏ hẹp tầm thường trong khung cảnh 
xã hội nghèo nàn, trì jrệ. Cho nên, 


nếu trước đây chúng ta quá nhân 


mạnh cái tập thề một cách thô thiện 
"thỉ ngày nay, đề con người thật sự 
trở thành dộng lực của sự phát triên 
phải phát huy đầy đủ những giá trị 
của cá nhân trong các hình thức tập 
thề của đời sống xã hội. Chúng ta chủ 
trương chủ nghĩa tập thề và chống 
chủ nghĩa cá nhân nhưng tôn trọng 
mỏi cá nhân con người và tạo điều 


kiên cho mỗi cá nhân đều được tự „ 


do phát triên. Bợi vì tập thề chỉ quan 


trọng hơn cá nhàn khi nó là tồng thiề - 


phong phú và sinh động của các cá 
nhàn : nếu mỗi cá nhàn chỉ là con số 
không thi chẳng lẻ tập thề lớn hơn 
được con số không hay sao! Ấy là 
chưa nói đến những cá nhàn kiệt 
xuất, những tài năng lớn. 


4—-Nhãn mạnh vai trò của nhàn tố 
con người như động lực quyết định 
sự phát triền của xã hội sẽ là vô nphĩa 
nếu không có sự biến. đòi của bản 


thân con người. sự phát triền trí tuệ, 


tư tưởng, tỉnh thần, đạo đức, tài 
năng của nó. Cũng có nghĩa là nếu 
con người càng được chàm lo về mặt 
lợi ích văn hóa—tinh thân thì nó càng 
là đông lực to lớn của sự phát triền 
xã hội, nhất là trong thế giới ngày 
nay, trí tuệ đã trở thành tài nguyên 
lớn nhất. 
Tnên lĩnh vực này, chúng ta cũng 
đã có nhiều thành tựu đáng tự hào 
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nhưng là của thời kỳ đã qua. Chủ 
nghĩa xã hội đang ở một bước ngoạt 
phát triền, thực hiện một sự đồi mới 
phù hợp với bản chất của nó. Con 
người với tư cách là động lực xây 
dựng chủ nghĩa xã hội lúc này phải 
có đủ bản lĩnh đề khắc phục những 
sai lầm trong quá khứ, đồng thời giữ 
lấy và phát huy đầy dủ tính ưu việt 
của chủ nghĩa xã hội. Nó phải khẳng 
định được lý tưởng xã hội chủ nghĩa 
của nó dựa trên những căn cứ khoa 
học, chống lại sự xuyên tạc và lửa 
bịp của những kẻ đang nhen nhóm 
và khai thác sự bi quan và dao động. 
đối với chủ nghĩa xã hội. Nó phải 
chứng minh bằng thực tiễn rằng giữa 
chủ ngÈĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, 
chúng ta lựa chọn chủ nghĩa xã hi 
là duy nhất đúng, rằng sau một thời - 
gian lao đao, chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta vươn lên nắm Ífấy những thành tựu 
mới nhất của khoa học và kỹ thuật 
hiện đại, đang tìm được những biện 
pháp, hình thức và. bước đi tăng 
trưởng kinh tế có hiệu quả, phát huy 
được mọi tiêm lực Việt nam dưới sự 
lãnh đạo của Đăng cộng sản Việt ram. 


Đứng trước yêu cầu đó, chúng ta 
cần thấy cho hết sự lạc hậu của chúng 
ta hiện nay trong lĩnh vực văn hóa — 
tinh thần. không chỉ ở thực trạng mà 
cả ở quan điềm, Lạc hậu về nhận 
thức lý luận. § triệu người mù chữ. 
Văn hóa giáo dục xuống cấp. Đến 
năm 2000 liệu đã phồ cập nồi giáo 
dục cấp 1 ? Chẳng mấy ai nói đến văn 
hóa quản lý khi chẳng mấy ai thành 
thạo công việc mình phụ trách. Số 
cán bộ khoa học kỹ thuật trong tĩnh 
vực nghiên cứu ~— triền khai trên mỗi 
triệu dân thấp hơn 30 — 40 lần các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, thấp 
hơn ngay cả nhiều nước đang phát 
triền ở chàu Á. Đã thế, sản, phảm 
khoa học kỹ thuật lâm chỉ chua được 
trao đôi ngàng giá như là một hàng 
hóa, ®chất xám rẻ hơn chất xanh »: 
tiền thưởng chỉ bằng 3 kg gạo cho 
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mỐi tíc giả của một công trình giống 
cây tròng nghiên cứu 1U nam, áp 
dụng đại trà làm lợi mỗi năm hàng 
tỷ đồng; Cục sắng chế của Uy ban 
khoa học kỹ thuật nhà nước có 6 triệu 
Lài liệu mà hằng noày chỉ có 3 người 
tim đến! Đó là chưa kề đến những 
sự lãng phí sản phầm Frí tuệ, tài nàng 
klác: Và, những con số đầu tư nhỏ 
nhoi nhiều khi đến mức thảm hại 
cho giáo dục, cho khoa học kỹ thuật, 
cho công tác văn hóa thuộc Bộ văn 
hóa, cho y tế v.v. Tất cà những điều 
đó có nguồu gốc tử nhận thức sai lãm, 
nông cạn về vị trí và vai trò của vàn 


° hóa trong chủ nghĩa xã hội và trong 


thế giới ngày nay. Cần khắc phục 
quan điềm chỉ đành cho lĩnh vực này 
những * đầu thừa đuôi thẹo » của vốn 
đầu tư, cán bộ và sự quan tâm, thị 
mới mong thỏa ‹: mãn được nhủ cáu 
văn hóa của con người, tạo được 
điều kiện cho sự phát triền toàn 
điện và hài hòa của mỏi cá nhân : 
giàu có về tỉnh thần, trong sáng về 
tư tưởng, boàn thiện về thề 'lực, 
Sáng tạo trong suy nghĩ và hành động: 
Trí thức là vỐn quý, tài năng là của 
hiếm. Xưa đã có những *chiếu cầu 
hiền. Con người Việt nam vốn anh 
hùng và thông minh cần có bản lĩnh 
mới trong thời đại mới. Chúng ta cần 
sớm hoàn chỉnh chiến lược con người, 
chính sách đối với trí thức, đối với 
nhân tài xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 


Lê-nin nói: qngười mù chữ đứng 
ngoài chính trị”, ngày nay có lẽ phải 
yêu cầu cao hơn là biết chữ: Bác Hồ 
nói: Trong cuộc Kiến thiết nước 


nhà, có bốa vấn đề cùng phải chú ý 
đến, củng phải coi là quan trọi ø 
ngang nhu: chính trị, kinh tế, xã 
hội, vàn hóa» (1), nghĩ càng tbám 


“thía, Văn hóa là trình độ người của 


một xã hội, trình độ người của mỗi 
con người, cho nên xét về mục tiêu 
cũng như về động lực của chủ nghĩa 
xã hội, hoàn toàn không thê xếp 
những vấn đề vàn hóa, tỉnh thần và 
lối sông của con người, và nói chung: 
là vấn đẻ con người xuống hàng 


_thứ yếu: 


Tóm lại, muốn cho con người thật 
sự là động lực quyết định sự nghiệp 
xây đựng chủ nghĩa xã hội cần có cả 
một hệ thống động lực tác động đến 
nó cùng chiều và làm nhân quả lăn cho 
nhau, nhân nhau lên. Hệ thống động 
lực đó là lợi ích toàn diện mà trước 
hết là lợi ích vật chất của người lao 
động. Điều đó đòi bói chúng ta phải 
nhận thức lại chủ nghĩa xã hội trong 
bản chất nhàn văn và dàn chủ của 
nó : tất cả vỉ con người, vị hạnh phúc 
và sự phát triền toàn điện của con - 
người ; tất cả ở eon người. ' 

Đề con người thực sự là động lực 
thì nó đồng thời phải là mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội, đó là biện chứng. 


(1) Hồ Chí Minh : VÀ công tác in hóa cấa 
nghệ, Nxb Sự thạt, Hà nọu 1971, tr, 70 


| Nghiên cứu 
_— Trao đồi. 


(on người và giai cấp 


« 


THIỆN NHÂN và HO .NG CÔNG 


ẢNG nghìn năm nay biết hao 
người đã giải thích về bản 
chất của con người theo 


XIN 
đủ 


Hiền được bản chất của con n ười 
là diều không đơn giản. Rhi phê phán 
chủ nghĩa nhàn bản của Phoi-ơ-liie, 
C. Mác đã viết một luận đề nồi tiếng: 
«Trong tính hiện thực của nó. bản 
chất con người là tòng hòa của những 
quan hệ xã hội » (1). Nếu nói về con 
người với tư cách là mệt loài sinh 
vạt, hân biệt với những loài sinh 
vật khác thì mệnh đề đó chưa đủ, 
bởi vì xét quá trinh lịch sử của nó, 
con người là sản phầm hung của cả 
tự nhiên (có những đột bícn nào đó 
đã tạo nên những tiền để sinh lỷ 
người đầu tiên) và xã hội. Ăng-ghen 
đã viết: «chúng ta, với cả Xương, 
thít, máu và bộ nRo chúnz ta, là thuộc 
về tự nhiên, và chúng ta nảm trong 
£iới tự nhiên s (2), Nhưng nếu nhin 


những quan đ:iểm khác nhau. 


cái Lần chất chỉ riêng nô mới có, thì 


đó là một mệnh đề đúng đắn, thẻ hiện 
quan điềm, duy vật biện chứng và 


duy vật lịch sử. Nó không những nói . 


-_ lên rằng, con người (hay loài người) 
mà ngay cả về phần sinh vật vốn là 
sảu phẩm của (ự nhiện, cùng bị biếp 


đòi trong điều kRiện của các quan hệ 
xã hỏi Tià các quan hệ tồn tại và phát 
triển trên cơ sở phương thức sẵn 
xut vật chất của con người. 

Trên phương điện cá nhân, mệnh 
đề đó khẳng định sự phân biệt giữa 
những con người khác nhau, thậm chỉ 
Lrong củng aunột thời dại và dân tộc. 
Trong eái tông thề những quan hệ xã 
hội chỉ phối bạn chất chúng và riêng 
của tửng eon người, quan bệ giai Cấp 
là bộ phận quan trọne *hàng đầu, 
Những quan hệ trong nội bộ giai cấp 
Yà quan hệ giữa các giai cấp đã tạo 
nên cho con người —cả nhân những ý 
thức, tỉnh cẢm, thiên hướng, ý thích... 
Song có phải mỗi con người ngay từ 


- khi mới sinh ra đã có trong mình bản 


chất giai cấp? Sự hình thành bản 
chất đó như thế nào ? Hiện nay trong 
thởi đại của khoa học — kỹ thuật, có 


„những biều hiện bề ngoài của giai cấp 


đã biến đôi (nhất là trong các xã hội 
có trình độ phát triền cao) và kéo 
theo đó là sự biến đỏi trong ý thức 


(1) C..Mác—Ph. Ăng-phcn: Tuyền sập. Nxb 
Sự thAt, Hà nội, 1980, t.1, tr, 257 

(2) C. Mác — Ph. Ằng-ghen : Sách đã dẫn, 
t. Š, tr. 506 


` 
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giai cĂn của con người — phối chăng 
giải cấp không còn chỉ phối con 
nđøười - cá nhân nữa ? hay là ngược 
lại, nó vẫn có tác động quyết định 
tới mọi suy nghĩ và hành động của 
mỏi cá nhân và vị thế giai cấp luôn 
là lực lượng bên trên mà mọi lợi ích 
ea nhân ‹phải phục tùng ? 

Ớ đây chúng tôi muốn góp phần 
làm sáng tö mối quan hệ giữa con 
người và giai cấp trong sự phát triền 
củ: từng cá nhân nói riêng và vã hội 
nói chung. Con người nói đến ở đây 
là con người ~ cá nhàn cụ thề, nghĩa 
là một con người sống trong một hoàn 
cảnh tự nhiên và xã hội nhất định, 
có một vị trí trong một hệ thống sản 
.xuất-trao đồi nhất định. Đó là con 
- người hoạt động và có khả năng hoạt 
“động thực tiếu có ý thức, có cá tính. 
Như vậy nếu xét trong một xã hội có 
giai cấp thị con người — cá nhân đó 
phải có một ý thức giai cấp nhát định. 


l — Bản chất giai cấp ®rong mối 
con người hình thành như thế nảe? 

Con người không tự chọn cho mình 
một địa vị nhất định về, mặt sản xuất 
cũng như về mặt xã hội. Cũng như 
những điều kiện sản xuất và sinh hoạt 
của họ, địa vị của con người trong 
một hệ thống sản xuất— trao đồi nào 
. đó ngay tử đầu bị chỉ phối bởi địa 
vị của thế hệ những người đi trước 
xécha mẹ, gia đình‹ của cá nhàn họ). 
Điều này thề hiện rất rõ trong những 
. xã hội có sự phân biệt giai cấp, đẳng 
cắp và trong nhiều trường hợp nó đề 
lại những dấu ấn ngay trong sự phát 
triển thề chất tự nhiên của con người, 
nhất là trong giai đoạn tuôồi thơ. 
son sự chí phối này không quyết 
định tuyệt đối. Không phải ngay tử 


đạu ý thức giai cấp-cái thê hiện rõ. 


bản chất giai cấp trong mỗi con 
người, đa hình thành trong bản thân 
họ. Mặc đủ hoàn cảnh sống, sự giáo 
dục của gia đình và xã hội tạo nên 
sự hình thành bản chất giai cấp, song 
trong sự hình thành. và phát triền 


-ô 


bản chất đó không có cái gÌ nạnh mẽ 
bang chính sự tr ý thức được quyền 


wà lợi ích của cá nhân minh khi họ, 


tức IÀ mỗi.cá nhân cụ thề, đứng trong 
mêt hệ thống sản xuất —trao đồi nhất. 
định. Sự nhận thức được địazvị trong 
sàn xuất, mức độ và phương thức 
hưởng thụ cá nhân, lợi ích và quyền 
của mình trong cái địa vị ấy lÀ bước 
đầu hình thành ý thức, giai cấp của 
con người—cá nhân. 

Bước tiếp theo là sự nhận thức 
được quyền, lợi ích của*những người 
có địa vị giống minh, là sự đồng cảm 
với họ trong những ý thích, ham muốn 
(hay lý tưởng, hoài bão...). Vậy là có 
sự hòa nhập giữa cá nhân với giai 
cấp," tức là cái tập đoàn đông đảo 
những người cùng chung địa vị, cùng 
chung lợi ích; là buớc chuyền ..từ cái- 
riêng cá nhân tới cái chung tập đoàn. 
Sự gần bó chặt chẽ giữa cá nhân với 
giai cấp thề hiện ở chỗ giai cấp được 
coi như là nơi ần nâu của cá nhân, 
lạo nên sức mạnh và tiếp thêm sức , 


cho cá nhân, đồng thời bằng sức mạnh - 


tập thề, boặc củng cố hoặc thay đồi 
địa vị của cá nhân và đem lại lợi ích 
cho cá nhân. Chính đó là bước chuyền 
từ ý thức cá nhân sang ý thức giai 
cấp. Chỉ khi nào cá nhân nhàn thức 
được sự gắn bó đó, thi sự chỉ phối của 
giaf cấp (với tư cách là một tập đoàn 
đông đảo của xã hội, tồn tại một cách 
khách quan bên ngoài cá nhân) mới 
có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động 
thực tiễn của mỗi cá nhân. Một khi 
mỗi con người — cá nhân thuộc một 
giai cắp nào đó ý thức được vị trí 
và giai cấp của mình, thì như vậy nó 
đã làm cho giai cấp có sức rnnanh thực 
tế, bởi lẽ sức mạnh của giai cấp là cụ 
thề, dựa trên những con người - cá 
nhân cụ thê. Không phải giai cấ nào 
cũng cố được khả năng đỏ ngay cả 


- khi nó ở vào thời kỷ lịch sử đang 


lên. Điều tạo nên sức mạnh của giai 
cắp và chứng tỏ sự hơn hẳn của giai 
cấp này đối với giai cấp kia chính 


¡à cải phương thức sản xuất mà giai 
cắp nào đó đại diện có tạo được sự 
liên kết khách quan và mối quan hệ 
xã hội rộng lớn hay không. Giai cấp 
phong kiến và giai cấp tư sản, giai 
cấp nông dân và giai cấp công nhân 
là những ví dụ về điều này. Như thế 
là hoàn cảnh khách quan của các°giai 
cấp ®ạo điều kiện đề hình thành ý 
thức giai cấp mạnh mẽ hay mờ nhạt 
trong mỗi cá nhàn, và ngược lại ý 
thức giai cấp trong mỗi cá nhân lại 
là thước đo sức mạnh của giai cấp. 
Con người giai cấp tim thấy trong 
giai cấp sức mạnh an tàng của cá 
nhân mình, sức mạnh vật chất đề 
giải phóng địa vị bất lợi (hoặc duy 
tri địa vị có lợi) và giành lấy lợi ích 
cho minh, quyền lực xã lội cho mình ; 
ngược lại giai cấp chỉ có thề biểu 
biện được sức mạnh tập tl:ẽ của minh 
ở chỗ trước tiên nó có khả năng giải 
phóng cho mỗi cá nhân. 


Cỏ thề nói bản clất giai cấp định 
hình trong con người — cá nhân là sự 
nhận thức và phục tùng lợi ích của 
giai cấp, đặt nó trên lợi ích cá nhân 
mình, coi đó như là bộ phận hữu cơ 
của lợi ích .cá nhân mình. Từ đó có 
ý chí, bản lĩnh đấu tranh cho lợi ích 
giai cấp trong mọi lĩnh vực của hoạt 
động cá nhân (cả trong hoạt động tư 
tưởng và hoạt động thực tiễn). 


Một trong những vấn đề thề hiện 
rõ nhất quan điềm giai cấp trong 
hoạt động tư tưởng là vấn đề con 
người. Thông thường các giai cấp 
trong thời đại đang lên của mình đều 
` @ó khả năng — thông qua những nhà 
tư tưởng của mình — đại diện cho 
những tư tưởng tiến bộ nhất-về con 
người. Họ có khả năng lý giải hợp lý 
nhất bản chất con người, những, vấn 
đề thuộc về những giá trị con người 
(lanh dự, nhân phảm, đạo đức...) 
trong thời đại của họ. Trên cơ sở kế 
thừa những giá trị con người mà 
những thế lệ trước dã giánh được, 
lrêu cơ sử cốn người nguyên bản 


- 


trong thực tế là chỉnh họ, con người 
lý tưởng mà họ nêu lên cũng chính 
là họ. Giai cấp phong kiến và giai 
cấp tự sản đều nh vậy. Thế là trong 


con người hiện thực thuộc mỗi giai 


cấp ở thời đại đang lên của mình, đều 
chứa dựng trong mình con người — 
nhàn loại chân chích. Đó chính là 


những tư tưởng, tình cảm đã được cÔ - 


đúc và tồn tại trong ý thức con 
người—cá nhân, phù hợp với lợi ích 
chung của giai cấp. Tuy nhiên bản 
chất của con người không chỉ thề hiện 
- trong đời sống tỉnh thần của họ, mà 
chủ yểu thề hiện trong hoạt động 
thực tiền của họ, trong việc họ sáng 
tạo ra những của cái vật chất (và cả 
tính thìn) cho xã hội, bởi lẽ bản tính 
của loài người từ khi hinh thành là 
tỉnh tích cực của nó, chứ không Xe 
là thire thể thụ động. Ngay trong Việc 
làm đề duy tri cuộc sống sinh vật 


| người ta cũng đem vào đó những 


niền: say mề, sự sáng tạo nào đó, 
vốn là cơ sở bên trong của bản tính 
tích cực của loài người. Thậm chỉ 
ngay cả sự tòn tại của con người VÔ 


bởi lao dộng dưới chủ nghĩa tư bản 
cũng nói lên bản tính tích cực 
đó. Hơn nữa lại có những người, bất 
kề địa vị giai cấp của mình vẫn hướng 


+ 


_ sản trons hoàn cảnh của sự thà hóa: 


tới sự sắng tạo ra những vẻ đẹp vượt. 


qua ranh giới giai cấp, dân tóc, thời 
gian. Những cái đẹp đó thề hiện được 
lý tưởng thầm mỹ chung của con 
người. Trong công việc cụ thề của 
mình, có những người đã đi từ cá 


nhân mình và mang ý đồ giai cấp rö- 


ràng ngay tử đầu, song lại đề lại 
những siá trị chung của nhàn loại; 
ngược lại có những người cố gàng 
mưay từ đấu thề hiện cái chung nhân 
loại song công việc của họ lại có tác 
động to lớn đối với giai cấp họ trong 
cuộc đấu tranh giai cấp đang diễn ra. 
Tưựu trung lại, trong con người — cá 
nhân cụ thề luôn chứa đựng ở những 
mức đó khác nhau con người — giai 
cấp và con người — nhân lo¿i, nói cách 
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khác là mang bản chất gửi cập vVA 
bãn chất loài người. Tuy nhiên đối 
với giai cấp tiến bộ trong một giai 
đoạn lịch sử nào đó của loài người thì 
có sự hòa nhập nhiều hơn, rõ hơn 
cải bản chất loài người với bản chất 
giai cấp, bởi lẽ lợi ích của họ buộc 
họ (và thực 
vậy) đưa những giá trị con người Ở 
những dỉnh cao của những thời đạt 
trước đó. vào trong chính giai: cấp 


mình, như là một bộ phận của con. 


người — giai cấp của minh. Với tư 


cách đó, con người — giai cấp tiến: 
bộ cũng chính là CON NGƯỜI (viết. 


hoa). Chẳng hạn con người cá nhân, 
con người nhân cách tà những khái 
niệm của thời đại tư sản, có nghĩa là 
sản phầm của giải cấp tiêu biều cho 
thời đại đó. Và nó cũng là khái niệm 
con người —~coh người được xét trong 
một thời đại cụ thề của sự puát triền 
nhân loại. 


Nhưng không phải giai cẤp nào 
cũng có khá nàng đó. Đôi với những 
giai cấp đã ở vào địa vị lạc hậu s0 
với thời đại, không còn tiêu biều cho 
phương thức sẵn xuất tiến bộ nữa thì 
cải con người — nhân loại, vốn đỉĩ 
trước kia nó là đại biều sẽ bị tha hóa 
đi (chẳng hạn giai cấp tư sản hiện 


nay). Bây giờ cái con người — cả nhân: 


Lá 


eụu thê chỉ còn tồn tại LẠ con người ~ 
giai cấp thôi; hoặc trong con người — 
cá nhân cụ thê đỏ đã có sự tách rời 
giữa con người ~ giai cấp và con 
người - nhân loại. Trong trường hợp 
đó, đối với một số cả nhân nào đó, 
buộc phải có sự lựa chọn: hoặc có vị 
trí độc lập yới giai cấp của mình đề 
đạt đến con người nhân loại trong 
những hoạt động cụ thề nào đó, hoặc 
vì giai cấp mà bỏ qua cái nhân loại. 
"Trên lĩnh vực chính trị, đó là điều hệ 
trọng và là sự lựa chọn 6AY gầt, nhất 
là đối với ai có ý thức giai cấp 
mạnh mẽ. | 


Như vậy con người không phải là 
khái niệm trửu tượng. Nó luôn được 


© 


“có gì khác là được tích lũy, 


tế là có khả năng như. 


quan niệm và giải quyết, trong hoàn 
cảnh lịch sử cụ thề, có sự chỉ phối 
của giai cấp. Những giá trị chung 
của loài người. hay là con người nói 
chung, con người — nhân loại không 
kế thừa, 
phát triền từ =hinh những thời đạt 
khác nuau, phủ hợp với những điều 
kiện sản xuất — trao đồi của xã hội 
(mà suy cho củng cũng là do chính 
con người tạo ra một cách khách 
quan). Con người — nhân loại nếu 
không kề tính loài nguyên thủy thì 
hóa ra là sự chuyền hóa của con người: 
giai cấp mà thành. Dĩ nhiên đó là 
con người — giai gấp tiến bộ trong 


thời đại của mình . 


Cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra gay 
gắt và phức tạp SẺ phụ thuộc vào sự 
phát triền của giai cấp và Ý thức 
giai cấp Trong mỗi con người — cá nhàn 
cụ thề. Nhưng nó cũng phụ thuộc vào 
những giá trị con người mà loài 
người đã tích lũy được trong suốt 
chiều đài lịch sử của mình. Nhờ sự 
đấu tranh đó mà những giá trị con 
người được duy trì, phát triền và 
ngày nay người có lý trí bình thưởng, 
dủ thuộc giai cấp nào, tầng lớp nào 
cũng phải thừa nhận điều đó. Dĩ 
nhiên cũng không ngây thơ bỏ qua 
một tỉnh hình là cô những cá nhàn 
nào đó thuộc giai cấp đã ở vào thời 


—kỳ đi xuống của mình, chỉ thừa nhận 


điều đó như một sự bắt buộc. Và mỗi 
khí có điều kiện thì họ từ bỏ ngây 
những giá trị chung mà họ đã thừa 
nhận đề giảnh lấy lợi ch ích kỷ cú 
mình. 


2— Con người và giai cấp hiện nay. 
Trong xã hội nguyên thủy, không 
có sự phân biệt giữa cá nhân và tập 
đoàn. Tinh loài (phản nào còn mang 
dấu ấn của loài dòng vật) là dặc 


trưng cho cái coñ người lúc đỗ. Di 


nhiên tính loài, cẩm giác về loài (hay 
là tính người) lúc đó chưa mang nhiều 
nội dung cụ thề, đa dạng, bởi lẽ hoại 
động thực tiễn và cuộc sống của con 


người nguyên thủy rãt đơn giản, SỐ 
động, sự quản (tụ, sự giúp đỡ một 
người nào đó khi người ấy gặp khó 
khăn, sự iš¡) việc và hưởng tỉ:ụ như 
nhau là nội dung của con nưười, Cái 
tỉnh thiện nguyen thủy là như vậy. 


Cùng với sự tách rời của gia đình 


khỏi tập đoàn, của “cá thề khỏi quần 
(hề... thì sự khác biệt giữa nhữn: cái 
đGÓ với nhau cùng như sự khác biệt 
.giữa những gia đỉnh, cá thề với nhau 
càng lớn, nhất là khi xuất hiện giai 
cấp, thì sự khác biệt càng rõ. Xã hội 


nô lệ phản biệt bộ phận này là con: 


người, bộ phận kia không phải là con 
người. Ở bộ phận này 
là con người với tư cách cá nhân, còn 
ở bộ phận khác thi chỉ là cá thề có 


hình thù giống người mà thôi. Tỉnh - 


người ngày cànø manø đậm bản chất 
giai cấp. Nó ngày càng bị cô lập vào 
trong từng bộ phận của cải xã hội đã 


bị phân hóa, ngày cùng bị thu hẹp lại. 


Trong xã hội nô lệ, tính người chỉ 
tồn tại trong quan hệ nội bó những 
chủ nô, khống có tính người chung cho 
cả chủ nô và nô lệ. Trong các xã bội 
phong kiến và tư sản, tình hình cũng 
như vậy. Tính người chung chung bị 
thay lhế đăn bởi những quan niêm 
cụ thề hơn và được áp dụng trong 
phạm vi hẹp hơn, phù hợp với quan 
uiệm của từng giai cấp về quyền, lợi 
ích, địa vị, *về danh dự, phầm giá... 


Xã hội tư sản đã từng có vai trò 
tiến bộ trong lịch sử ở chỗ: nó giải 
phóng cá nhân. Phù hợp với điều đó, 
nó quan niệm. tất cả những gì cần 
thiết cho tự do cá nhân, cho quyền sở 
hữu cá nhân là phù hợp với lý tính, 
,„ với sự tiến bộ. Chỉ như thế mới là 
con người. Điều ấy có hạt nhãn hợp 
lý của nó và không thề phủ nhận 
những quan niệm đỏ là một bước tiến 
trong sự phát triền của loài người. 
Cách mạng tư sản Pháp năm 1769 với 
Tuyên ngôn về quyền con người và 
quyền công dàn (hay là quyền dân sự 
mà thực chất là quyền có tài sản tư 


mình loài người. 


thì đúng: 


hữu) là một đóng góp lớn vào văn 
Nó tạo thành cơ sở 
quan trcnz của chủ nghĩa nhân đao 
tư sản. Ngày nay, quan niệm về 
quycn con người phong phú và cụ 


. thề hơn nhiều. Nhưng cũng chính sự 


phát triền của con ngưởi đã tạo ra 
những công cụ hiện đại có khả năng 
hủy diệt ngay cả sự tần tại của bản 
thân mình. Chưa tao giờ con nsười 
lại bị phụ thuộc và đe dọa nặng nề 
như bây giờ bởi chính sản phầm đo 
mình lầm ra. Tất cả những giá trị mà 
con người sáng Llạo `ra tử trước đến - 
nay không kề là của giai cấp nào, dân 
tộc nào, sẽ chẳng còn gì nếu không 
giữ được cái giá trị của mọi giá trị, 
cải giả trị cao hơn bất cứ giá trị nào 
khác. đó là sự sống côn "của loài 
người. Cho nên vấn đề đặt ra hiện 
nay là phải quay lại nhìn nhận ch lội 
tối thiều nhất của con người là 
Càu trả lời của mọi người hiifine 
là quyền được sống trong hòa bình, 
không bị đe dọa hủy diệt hoàn toàn, 
Chủ nghĩa nhân đạo hiện nay lấy đó 
làm cơ sở đầu tiên của minh. Điều 
đâig nói IÀ trước tình hình đó, cả 
chủ nghĩa Ilư bản lần chủ nghĩa xã 
hội, cả những người *vô thần và 
những người hữu thần đều phải thùa 
nhận điều tối thiêu nhất có tính nhân 
văn cao nhất ấy, coi đó là tính người 
nhất, là lợi ích chung nhất của loài 
người hiện nay. Cuộc đấu tranh trên 
toàn tiế giới đòi hủy bỏ vũ khí hạt. 
nhàn, loại trừ hoàn toàn các loại vũ 
khí giết người hàng loạt, tiến tới giải 
trừ quân bị trên toàn thế giới phản ánh 
bàn chất ecn người hiện đại. Sự đòi hỏi 
phải có những cỗ gắng và phối hợp 
chung giữa các quốc gia, không phân 
biệt chế độ chính trị, hệ tư tưởng trong 
việc giải quyết những vấn đề toàn 
cảu cấp bách như văn đề môi trường, 
đàn số, lương thực... cùng thề hiện 
bản chất đó của con người hiện đại, 


Dĩ nhiên đry không phải là tất cả 


các vấn đề thuộc về bản chất con 
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người nỏi chung, Sự thửa nhận và 
phát triền của quyền con người, cơ 
sở hợp thành con người, theo quan 
miệm ngày nay phong phú và cụ thề 
hơn. Tuyên ngôn về quyền con người 
do Liên hợp quốc thông qua nắm 1945 
vàsau đó là những Công ước quốc tẾ 
đặt vấn đề quyền con người dưới sự 
bảo trợ của tồ chức này là sự ghi nhận 
điều đó. Sẽ không thê được coi là con 
người nếu không có quyền được sống 
tự do, bất khả xâm phạm về thân thê, 
tự do cư trú, tự do thư tín, được có 
tài sản riêng«tự do tư tưởng, tín 
ngưỡng, được học tập, nghỉ ngơi... và 
dĩ nhiên phải có việc làm. Chính vĩ đó 
là những giá trị chung của loài người 
văn minh nên ngay cả trong các nước 


tư bản nhiều người dù không thuộc. 


giai cấp công nhân vàn có nÌững 
hành động ủng hộ và giúp dỡ những 
người đan¿ đấu tranh cuủuo những 
quyền cơ bản đó. Họ tập hợp” thành 
những tò chức xã hội, mở rộng tồ chức 
ra nhiều quốc gia khác và trở thành 
tô chức quốổe tế ncày càng có ny tin 
trên thế giới. Vượt qua ranh giới quốc 
gia, đản tộc, Lồn lá O, city: Irị. họ 
theo đuôồi mục đích nhân đạo mà (u 
tưởng về quyền con người được cả 
thế ciới thừa nhận là cơ sở. 

Chún ta không quá lin vào 
bản chất loài người của giai cấp tư 
sản, Mặc đủ họ tuyên bỏ thừa nhận 
những quyền cơ bản của con người, 
song tron#£ từng nước cũng như trên 
thế giới, họ văn tìm mọi cách hạn chế 


việc thực hiện những quyền Ấy vi lợi 


ích giai cấp ích kỷ của họ. Chủ nghĩa 
đế quốc, chủ nghĩo thực dân mới 'và 
cũ chính là như vậy. Hiện nay giai 
cấp tư sản không còn là đại piều của 
những giá trị eb„ n~ười — nhân loại 


như trong thời kỳ lịch sử trước đây 


nữa. Do đó đề dụy trì và phát triền 
những giá trị con người. chung trong 
bản chất eon người - cá nhân cụ tk tất 
vếu diễn ra cuộc đấu tranh giai cấp 
av gắt. Không có đấu tranh giai cấp, 
hững giá trị nhân đạo dù đẹp đẽ đến 
mấy cũng sẽ dần dần bị phai mờ cùng 
với đà suy vong của giai cấp đã sản 
sinh ra và nâng cao chúng. Vả lại thế 
giới hiện nay tuy có xu hướng h¿a 
dịu, hợp tác với nhau, nhưng vẫn còn 
bóc lột giai cấp, áp bức đân tộc, 
ngÌ:ĩa là vàn đề con người — giai cấp 
can được giải quyết thông qua cuộc 
đấu tranh cách mạrg của các giaí cấp 
và dân tộc bị áp bức bóe lột. Cuộc đấu 
tranh này góp phần xóa bỏ sư tha 
liéa của con người, nâng cao bản chất 
con người — nhân loại, Nền không có 
c¡iú neh'a xã hội, không có những 
phong trào tiến bộ hiện nay thì không 
thề buộc giai cấp tư sản, những thế 
lực bảo thủ và phản động thừa nhận và - 
thực hiện những giá ftrị con ngưởi nói 
chung. Còn giai cấp công nhàn, nhất 
là giai cấp công nhân trong các nước 


- đã đi lên chủ nghĩa xã hội, hoàn toàn 


có khả năng đó. Chủ nghĩa xã hội tạo 
diều kiện đề con người — giai cấp và 
còn người nhân loại thống nhất với 
nhau. 


x-.. 


Nghiên cứu — Trao đổi 


Mật đề xuất mới về hướng 
phát triền nông nghiệp 


2 


ở 


ào thắm Nam bộ đầu năm 
1989, tôi may mắn phát hiện 
được một quyền sách và một 
con người. Quyền: «Các hệ 
thống sản xuất nông nghiệp Đòng 
bảng sông Cưu long® (ĐBCL) theo 
tôi cho đến nay là một trong rất 
íƠ những sách thề hiện được sự 
kết hợp hài hòa khoa học tự nhiên 
và xã hội. Tỉm gặp tác giả, kỹ sư 
Đăng Kim Sơn, tôi nghĩ sẽ gặp một 


Hỏi: Được tin ĐBCL vừa thu một 
mùa lúa thắng lợi, anh là người đã 


gắn bó nhiều với bà con nông đân 


chắc cũng mừng và phần nào tự hào. 


ĐKS: Mừng có, mà cũng chưa thật 
vu), anh ạ! Đúng là năm nay được 
mùa lúa, 7,7 triệu tấn, hơn mọi nắm 
hơn 1 triệu, gần gấp đôi sản lượng 
lúa lúc mới giải phóng, sản lượng đàu 
người tăng lên 550 kg (1987 miễn Bắc 
chỉ đạt 230 kg). Ngành nông nghiệp 
đã có rất nhiều cố găng: phân quy 


đạm tăng 53 vạn tán, quy lân tăng 20ˆ 
vạn tấn, thuốc trử sâu tăng 1000 tàn/ 


Lăm, Nhiều tỉnh tàng sẵn lượng khá 
nhiều : Long an tăng 13 vạn tấn, Đồng 
tháp tầng l6 vạn, Ấn giang 7 vạn. 
bbL hơ% lúc nào hết tổ rõ vai trò 
vựa lúa của cả nước, xuất khỏi vũng 


- 


ở Đồng bằng sông Cửu long 


học giá, nếu tóc chưa bạc thì cũng đã 
hoa râm, điều ngạc nhiên nhất là gặp 
một người rất trẻ. Và mừng vi thấy 
rõ ràn£ đây là một người làm công tác 
khoa học có vốn thực tiễn, vốn guy 
nghĩ dày dạn cộng với nhiệt tỉnh 
cao. Sau dày xin ghi lại những Ỷ kiến 
của anh Đặng Kim Sơn (ĐKS) giải đáp 
mội sỐ câu nỏi, 


NGUYÊN KHẮC VIÊN 


gần 1/3 sản lượng, thóc thu mua chiếm 
gần 505 của cả nước. Rhông những 
lúa, mà các sản phần? khác cũng đều 
thng., Sản lượng mía, cày ăn quả, hồ 
tiêu chiếm 40 của cả nước; các loại 
đậu, thuốc lá 30X, vịt 50X, thủy sản 
40%, ĐDCL bìo đảm 50 mức 
hy động về thịt Fợn của trung ương, 
và đóng góp 60% kim ngạch xuất ki.ầu 
thủy hai san của cả nước, ˆ 

Hỏi: Kết qui như vậy, sao anh lại 
bào là không thật vui? 


ĐKS: Nếu ngồi ở một văn phòng 
nào đó chỉ có đọc báo cáo gửi lên, 


. thấy những con số hùng hồn như vậy, 


chắc ai cũng lạc quan. Đúng là từ ngày 
giải phóng “đến nay, do sự cố cảng 
của bà con nông đân và của các ngành, 
sẵn xuất nông nghiệp đã có nhũng 
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thay đồi quan trọng. Song, nhờ làm 
việc nhiều với nông dân (bộ phận 
nghiên cứu của chúng tôi đã tiến hành 
điều tra kinh tế kỹ thuật ở gần 400 
hộ, thực hiện 100 thí nghiệm và các 


mô hình thực nghiệm ở nhiều. nơi) 


kết hợp với tham khảo một số tài liệu 
điều tra cơ bẳn về tự nhiên và xã 
hội, và có dịp tìm hiều kinh nghiệm 
của các nước qua sách báo, hay tham 
quan, học hỏi các chuyên gia trong 
và ngoài nước, nhiỉn khái quát lại, 
tôi thấy còn nhiều mối lo, vì bức 
tran của toàn bộ nông nghiệp nước 
ta, kề cã ĐBỀL, chưa thực sự sáng sủa. 
Tất nhiên hiện nay ngành nào cũng 
gáp khó khăn, không riêng gì nòng 
nghiệp. Điều đảng nói là, dù tình hình 
chung có tốt hơn, công tác nông 


nghiệp được chú trọng hơn, thì với 
phương hướng phát triền, phương 


hướng đâu tư cho ĐBCL hiện nay, 
„ chưa chắc đã đạt được hiệu quả tối 
ưu. chưa kề đến các tác hại có thề 
_có về lâu đài. 


Hỏi: Xin cho biết chưa sảpg sủa ở 
những mặt nào 2 


ĐKS : Kết quả đầu tiên do sự phát 
triền nỏng nghiệp đem lại phải là đời 


Chỉ tiêu trên 100000 dân 

Số trưởng phô thônz 

Học sinh trung học ï 
- Cân bộ khoa học kỹ thuật 

Cán bộ có trình độ đại Nệc 

Bệnh viện. : 

Y, bác sĩ 


Hỏi; Sản xuất nhiều thóc gạo hơn, 
mà lại vẫn nghẻo khồ, tại sao ? 


ĐKS: Muốn tăng sản lượng và 
năng suất lúa, phải dâu tư. Theo kết 
quả nghiên cứư của Chương trình 
- thâm canh lúa 1988: Đề có được S—10 
tấn/ha/hai vụ, mỗi vụ cần 60 — 9U kg 


đạm nguyên chất, 40 — 60 kg lần, 4—5 _„ 


chai thuốc trử sâu và 10—15 kg thuốc 
bảo vệ thực vật, 60 — 100 kg nhiên 
liệu. Với những bộ làm ăn gioi ở Ấn 
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) + 
sống của bà con nông đân được cải 
thiện. Không so sánh với các nước 
khác ; chỉ so với nông dàn đồng bằng 
sông Hồng thôi. Chác là nông dân 
ĐBCL ăn nhiều gạo và cá hơn. Nhưng 


nếu nhin các nhu cầu nhiều mặt của 


cuộc sống, phải nói là nông đàn ĐBCL 
quả nghẻo khô. Nếu đã có dịp sống 
ở nông thôn cả hai miền, thì việc sO 
sánh cũng không khó lắm. 


Hỏi: Thoạt nghe, bình như trái 
: P - k v ° 
ngược với ý nghĩ và cìm tường cua 
nhiều người. 


ĐKS: Dễ tránh nhận xet chủ qnan, 
xin nhìn vào kết qua của một sỐ cuộc 
điện tra dÓ những Cơ qua, Cuứữct nàng 
tiến hành treng nông đân ở ĐBCL: 


— 70% nòng dân ở nhà lá, trong đó 
1/2 là chòi che tạm. 


— Hơn 50% uống nước lãä. Vải bán 
lẻ hằng năm bằng 735 mức trune 
bình của cá nước, 80% không có sích 
báo, 50% không hề xem phim. Điều 
tra 90 hộ ở ba tỉnh, mức ăn của người 
lớn hằng ngày đạt gản 15600 ca lo,. 
trong đó chỉ có 112 năng lượng do: 


đạm. 
+ 7£'. Cả nước 
17.7 32/4 
6u0 1350 
430 121B. 
Jđịồ 700 
1.2 2,1 
j4 83 
giang, muốn có năng suất 6—8 tấn/ha/ 


vụ đông xuân, phải đầu tư tới 3.6 
tăn thóc, ở Long an muốn có năng 
suất 9 tăn/ha/hai vụ phải đâu tư 4,8 
tấn ; đó là chưa kê 100 — *130 công lao 
động/ha/1 vụ, chưa tính đầu tư làm 
thủy lợi hoặc xây dựng đồng ruộng. 
Người nòng dân làm lúa, trừ chỉ phí 
các khoản chỉ còn thu khoảng 50% 
sản lượng. Mỗi người sau khi đề lại 
lúa ăn và chân nuôi, còn khoảng 290kg 


thóc chỉ dùng. 


quyết tình trạng 70 — 80% 


nhiễu được. 


. Hỏi: Nhưng dù sao cũng phải tăng 
sản lượng lúa gạo lên nhanh mới giải 


quyết được vấn đề lương thực. 


ĐKS : Mấu chốt là ở điềm này. Hiện 


nay chủ trương của ngành nông. nghiệp 


là tập trung đầu tư đề tăng san xuất 
lương thực, đặc biệt là lúa gạo, bằng 
cách tăng diện tích, năng suất: và tăng 
vụ. Trọng tâm là mở thêm một vài 
trăm ngàn ha lúa giống mới cao sản, 
tăng vụ, kề cả những vùng đất mới 
cần nhiều máy 
móc, xăng dầu, phân, thuốc trừ sâu, 
cần di dàn, mở nhanh hệ thống thủy 
tợi. Đến nay đầu tư của ta cho nông 
nghiệp chưa được bao nhiêu. nay cần 
tăng nhiều. Như phản bón, trung bình 
180kg ở 
Trung „quốc, 300 — 400kg Ở Các nƯỚớc 
Đông Âu. Như đoàm chuyên gia nông 
nghiệp cũ của FAO và PNUD nhận 'xé! 
« Với đầu tư ít ỏi mà đạt 
được 2.7ã tấn thóc/ha, thật là tuyệt - 
với ». Nay nếu tập trung đầu tư tăng 
nhiều phân, thuốc, cho sức mây. sức 
ngưởi «dào sông lấp biên» thi Lăng 
thêm mỗi năm 1,2 triệu tấn thóc là 
trong tầm tay. Chỉ cần vài năm. Alà 
xu hướng của ngành nông nghiệ| I là 


mở. Làm như vậy, 


mới 60kg NPE/ha so với 


nắm 1985: 


đang tiến lên như vậy. 


cho mọi nhũ cầu 
trong cả năm (với giá rẻ nhất trong 
cả nước). Nông dân không đỏi mà 
thất học, ốm dau, suy đỉnh dưỡng. Ở 
- ĐBCL vừa tồ chức hội nghị về nhà: 
ở nhưng bàn mãi, vẫn khó giải 
nông 
dân phải ở nhà lá vì ngân sách gia 
đình qưá eo hẹp. Dù giá lúa năm ngoái 
tăng đáng kê, nhưng đến nay đã lụt 
lại sau nhiều mặt hàng công nghiệp, 
kề cả giã thuốc trừ sáu, xăng dầu, máy ° 
móc. Nước ta không có lực đề trợ giá 
- vật tư chơ nông dân tròng lúa như 
nhiều nước khác. Vì lợi ích của cả 
nền kinh tế; không thề tăng giá thóc 


Hỏi : Một chủ trương như vậy, sao 


Tại nói là chưa chắc đem lại hiệu quả 


tối ưu ? 


ĐKS: Lúc chúng ta dẫn một đoàn 
nhà báo hay cản bộ cấp trên đi dọc 
theo một con kênh mới đào qua những 
vùng trước kia hoang đã nay hằng. 
năm cho ‡ — 5 tấn thóc, những hộ nông 
đân mới về đây làm ăn đã thư hoạch 

cao, quả là đễ thấy thành công. Nhưng 
nếu anh thực sự làm chủ, phải bỏ 
tiền ra đề đầu tư, ắt sẽ nghĩ: cũng 
chừng ấy goại tệ, "chừng ấy công 
sức lao động, có thể làm hơn không ? 
làm thế nào đề đạt hiệu $uất đầu tư 
cao nhất? Xin nói về việc đầu tư cho. 
thủy lợi. Phòng thủy lợi Tân thạnh 
(Long an) cho biết, muốn có một ha 


lúa được tiêu nước tốt, cần đào đáp 


388m Ì đất, còn muốn tưới thì phải 
đào đắp 554m` (trong đó, cơ giới làm 
61%). ở Mộc hóa số đất phải đào dâu 
là 510m ` cho một ha lúa đông xuân. 
Còn phải làm thủy lợi nội đồng. hoàn 
chỉnh đồng ruộng : Long an năm 1988 
đào đắp đến 6 triệu mì. Vào cuối thể 


"kỷ 19, khi mới khai thắc ĐBCL, muốn 


có thêm 1ha lúa. chỉ cần đào 12m`. 
đến 1920 con số đó là lôim`, nay là 
500 — 600m”. Ở những vùng đất hoang, 
phải dùng cơ giới, phải mở đường giao 
thông, xây kho tàng, đưa máy móc 
và điện đến. Ngơài ra, như trên đã 
nói, sản thêm một số lượng không 
nhỏ về phản, thuốc. Ngoại sức lao 
động, các chỉ phí khác: đều đòi hỏi 
nøoại tệ. Hiện nay, theo các dự ân 
phồ biến nhất, muốn có 10 triệu tấn 


-lúa ở ĐBCL trong vài năm tới, riêng 


về ngoại tệ cần bơn 200 triệu đô la. 
Trong khi đó, đến năm ngoài xuất 
khầu của cả ngành nông nghiệp mời 
đạt gần 200 triệu rúp—đô la. Chưa lễ 
vốn xây dựng cơ bản... Lúa không 
nuôi nồi sư phát triền của lúa. 


Hỏi: Thế thì đành bó tav hay sao, 
Làm sao đủ cơm gạo mà ăn? Không 
đủ lương thực, thì còn mong làm được. 
gì khác ? 


~ 


- mọi người bỏ thói quen âv: 


„dan hơn. 
- công trong việc chế biến thực phầm, 


ĐKS. Dây chính là điều cơ bản 
phải đồi mới tư duy: 1a tìm cách có 
nhiều lương thực, tức lúa gạo, hay 


. (hủ yếu là giải quyết cho bữa ăn đủ 


lượng đủ chất? Xin cung cắp một số 
liệu: Việt nam là nước ăn gịo nhiều 
nhất, trung sbình 239kg/người/năm. 
Thái Lan và Lào chỉ bằng 85%, In-đô- 
nê-xi-a, Ma-lai-xi-a 50%, Ấn độ, Trung 
quốc hơn 30 so với ta. Khi đoàn đại 
biều nước ta do đồng chí Tông bì thư 
Nguyễn Văn Linh dẫn đầu sang thăm 
Ấn độ. trong đoàn có người hỏi một 
nhà khoa học nước ấy : Ấn độ chưa 
đạt 200kg lương thực/người/năm, làm 
sao_ giải quyết được vấn đề ăn? Trả 


- lời: bữa ăn của chúng tôi không chỉ 


có gạo hay lúa mì, mà có nhiều rau 
quả, các loại đậu và sữa trâu bò. đẻ, 
Tại hội nghị về lúa nầm 49%7 ở Hàng 
châu (Trung quốc), với sự tham gia 
của 2ö nước và tồỒ chức quốc tế, cÁc—- 
học øii nhất trí kết tuận : “Muốn tự 
túc lương thực bằng con đường trồng 
lúa, thị phải trả cái giá rất đất về xã 
hội, phát đầu tư rất lớn về thủy lợi 
và vật tưa. Muốn lấy nông nghiệp 
làn cơ sở đề xuất khầu thu ngoại tệ, 
mà lại phải đầu tứ nhiều ngoại tệ đề 
giải quyết bữa ăn, quả là đi theo cái 
vòng luân quần. Đầu tiên là phải thay 
đồi cơ cấu bữa ăn, phải. thoát khỏi 
điều ám ảnh là chỉcó ăn gạo mới no. 


Hỏi: Thay đồi một 
đời đâu có dễ ? - 


ĐKS: Trong một chuyến thăm Ấn 
độ, tôi đươc các chuyên gia bên ấy 
cho biết là trước kia không làu nhân 
đàn phía Bác chỉ biết ăn lúa mi. phía 
Nàm ăn cơm đạo, nhưng rồi dần đần 
Aay bữa 
eơm có đậu, có rau qua. sữa, lại hấp 
Phải nói là An độ đã thành 


tập quán lâu 


kết hợp được công nghiệp lớn với 
tiều thủ công nghiệp. Giá thành do 
chế biến tăng khoảng 205 nhưng giả 
trị dinh dưỡng, tỷ lệ sử dụng cùng 
tăng lên. Và gia đình cũng có thề dùng 


ba 
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“những trang bị thô sơ hay hiện đại 


đề chế biến. Như vậy thay đồi cơ cầu 
bũa ăn phải đi đôi với thay đồi cơ 
cấu cây trồng, và phát triền công 
gnghiệp chế biến. Ông Savanige, chuyên 
vn Chương trình hợp tác về sông Mê 
cônz, nàm 11957 khi đi thăm ĐBCL đã 
phát biều: «Theo kinh nghiệm phát 
triền nhiều nơi trên: thế giới. thì nước 
nào, vủng nào mà việc sản xuất lủa 
gạo còn là một. mối quan tâm chính 
®hỉi chưa thề có cuộc sống sung túc. Do 
đó, cần nghiên cứu ngay đề nghị về 
đa canh của các nơi». Kết luận của 
cRương trình điều tra cơ bản của ta 
số 60 — 02 cũng đã xác định : Ở ĐBCL, 
cây lúa không nuôi nồi cày túa. Nếu 
cơ ‹cấu bữa ăn của ta chủ yếu dụa vào 
cơm gao là lạc hậu, thi cơ cấu cây. 
trồng độc canh lúa dủ có đầu tư máy 
móc, phản, thuốc nhiều văn là lạc 
hậu. Nông nghiệp không thề nào đáp 
ứng những nhiệm vụ giải quyết bùa 
ăn, nguyên liệu cho công neliệp, xuéết 
khu nếu cứ theo con đường ấy. 


lồi: Có "cách nào khác không ? 


ĐKS: Trước khi đi vào giải pháp, 
xin trao đôi về tỉnh hình nông nghiệp 
chung. Điều đáng ngại ÍÀ sự tăng 
trưởng về sản xuất rất chậm so vói 
mức tầng đàn số, Qua 20 năm, nàng 
suất.lúa ở miễn Đắc tăng gần 2 tạ/ha. 
Văn tốn 10 công lao động đề làm ra 
1 tạ thóc như hàng chục năm trước 
(các nước phát triền mất 10 phút). 
MỖi năm điện tích đất canh tác của 
nước ta giảm đi 70000ha ' trong 
lúc dân số tăng thêm 1,2 triệu người. 


“Cơ. cầu. nông nghiệp miất căn đối 
nghiêm trọng. Chăw nuôi sút kém, 
rừng bị tàn phá, tỷ lẻ boa màu Ít, ở 


ĐBĐCI,, lúa chiếm gân 97% diện tic® 
cày lương thực, màu chỉ 3,6% (trung 
bình cả nước niàu chiếm 16,5%). Sản 
lượng lúa tăng mấy năm nay chưa 
vượt khỏiExanh giới đói và no. Ngành 
nông nghiệp tính rằng: «trong điều 
kiện sản xuất bình thường (không có 


thiên tai) vẫn còn 10X hộ nông đân 
thiếu lương thực, kề cả ở ĐBCL?, 


Hỏi : Lối thoát là ở chỗ nào? 


ĐKS: Báo cáo của chương trình 
điều tra cơ bản tông hợp ĐCL 
(1985 — 1986) viết: «q Trở ngại lớn nhất 
là ý tưởng khai thác mọi loại đất ở 
DBCL, đề làm lúa - nếu phải sử dụng 
một phần vùng đất phèn ở tử giác 
Long xuyên, Đồng tháp mười hoặc 
bán đảo Cà mau, phải đầu tư rảt to 
lớn vào các công trình thủy lợi và 
VẬt tư nÔng nghiệp và phải hv sinh 
những lợi ích của môi trường?. (Xin 
chú ý câu về môi trường). Độc canh 
lúa, không những không giải quyết 
được vấn đề lương thực trước mắt, 
mà về lầu đài còn phá hoại môi 


trưởng, rồi đến lúc nào đó khỏng thê. 


cứu văn lại. Có thề ý vào sức của máy 
móc,-của phân hóa học, thuốc trừ sảu, 
cộng với sức tao động thủ công 
của hàng triệu người đề buộc thiên 
nhiên cho thật nhiều lúa — kiều chỉnh 
phục tự nhiên như vậy eó thề đem 
lại một số kết quả trước mắt, nhưng 
về lâu đài sẽ gây những tác hại không 
nhỏ. Ngày nay trên thế giới đã xuất 
hiện xu hướng phát triền nông nghiệp 
trong sự tôn trọng sinh thái, không 
cưỡng đoạt tự nhiên, không phá vỡ 
các hệ thống sản suất vốn có, mà tạo 
điều kiện đầy mạnh sự phát triền nội 
tại huy động khả năng và hạn chế 
nhược điềm, nghĩa là lợi dụng hết 
mức các quy luật tự nhiên và xã hội, 
không bức ép chúng theo ý muốn của 
minh ngay cả khi có trong tay sức 
mạnh vật chất và kỹ thuật. 


Hỏi : Thế nào là hệ thống sẵn xuất 
nông nghiệp? ~ 

ĐKS: TÔ tiên chúng ta từ miền 
miền Trung vào khai thác đất 
Đồng nai và ĐDCL là những người 
có truyền thống lâu đời trồng các 
loai lúa, với nhiều vụ trong nàm, nắm 
vững kỹ thuật làm thủy lợi, biết làm 


Bắc, 


xưởờn, 


làm bãi, trồng dâu, mia, dừa. 


rau, hoa, cây ăn quả, biết chăn nuôi 
tràu bò, heo, pà, vịt, nuôi cá. Vào 
Nam bộ, gặp miếng đảt màu mỡ và 
điều kiện tr nhiên tln4iận lợi, tồ tiên 
chủng ta không phải chỉ có biết nhất 
loạt trồng lúa, mà tủy nơi, tùy hoàn 
canh thiên nhiên và điều kiện kinh tẩ 
xà hội dã tạo ra nhiều mô hình khai: 
thác vùng đất mới này. Vì vậy đã tạo 
ra những hệ thống sản xuảt nông 
nghiệp khác nhau, với những cơ cấu 
làm đất, cấy tròng, canh tác, quản lý 
kinh tế khác nha¿:. Một hệ thống như 
vậy (HTSX) thường bao trùm một 
vùng khá rộng, khoảng từ 251000 ha 
trở lẻên, với nhữngˆ đặc điểm tự 
nhiên, kinh tế xã hội, lịch sử phát 
triền riêng. Dày là một nền nông 
nghiện da dạng chứ không phải dọc 
canh lúa và ngay lúa cũng có cơ câu . 
hợp lý của lúa địa phương; lúa nồi. 
chứ không phải chỉ co lúa cao sản 
giÕng mới. - ` 


Hỏi : Đại cương có mấy HTSX? 


ĐKS: Có thể nói đến 5 HTSX lớn. 
rửng ray, vùng lúa nồi, vùng lúa dựa 
vào nước trời vùng lúa có tưới 
nước, vùng vườn. Mỗi vùng có những 
thuận lợi và bất lợi về tự nhiên cũng 
như về kinh tế xã hội riêng. Như 
tròng cây gì thì đẻ, giao thông như 
thế nào, dàn đông hay thưa, có thị 
trường tiêu thụ hay không, có thề 
kết hợp nông — lâm —= ngư nghiệp, 
có khả năng chế biến, tô chức du 
lịch... Có những vùng: cần đưa máy 
móc vào các khâu canh tác, tang 
cường công tác thủy lợi, cũng có 
vùng làm vậy sẽ gày tác hại, ít nhất. 
kết quả không tương xứng với đầu tư. 
Không nhất thiết chỉ có những kỹ 
thuật hiện đại, đừng xem nhẹ kỹ 
thuật truyền thống. Ví như việc đào 
mương lên liếp làm vườn ở những 
nơi sông đang bồi đấp phù sa, đưa cả 
nước sông và tôm cá vào vườn, là 
một cách làm rất. thông minh. Hay 
dùng kiến vàng.-diệt sâu tronø vườn, 
tròng rừng tràm ở những vùng biền, 


Mmử 


tùy vùng mà trồng đủ thứ, nuôi các 
loại đệng vật từ hco, vịt, đến têm cá, 
ong.. Nhất thiết phải chuyền từ 
hướng tập trung vào cây léa sang 
hướng đa canh, phát triền cân đoi các 
hệ thống sản xuất, phù hợp với điều 
kiện từng tiều vùng sinh thái nòng 
nghiệp, về tự nhiên cũnz# như về xã 
hội. Thấy rõ những thuận lợi cũig 
như trở ngại.về tự nhiên, về kinh tế, 
về kỹ thuật, về xã hội mà bố trí cơ 
cấu tróng trọt, chăn nuôi, đầu tư về 
thủy lợi, giab thông, chế biến, tìm 
cách cải thiên đời sốag văn hóa, chứ 
lông phải chỉ có lúa, đâu cũng lúa, 
bao nhiêu ngoại tệ, bao nhiêu công 
trỉnh nghiên cứu khoa học đều đồ cho 
lúa hết. Nhà đông con, bố mẹ chỉ 
cưng một đứa, cho vốn làm ăn, đúa 
con ấy dù có khá hơn, văn không 

nuôi nồi mọi người, rốt cuộc cả nhà 
_ vẫn nnhẻo đồi. 


Môi: Như vày có đâu từ tràn lan 
không? 


ĐK35: Ngược lại, về điện có Vẻ rộng 
hơn, nhưng công đoạn lại tạp trun¿, 
Thay vì dứu tư rất lớn từ A đến 4 
cho một hệ thống không tự nuôi nỗi 
mìỉnh, ta đàu tư cho một số khâu 
quyết định nhất, hiện đang kìm hãm 
các IE[TSX. Nhà nước bó 1, lập tức 
nhân dân sẽ bỏ 5 bó 10 vào, các quy 


HTSX Trở ngại kinh tế 

Rẫy rừng Chẻc độ giao 
đất cho dân 

Lúa nồi và lúa | Võn đáu tư, 


thu nhập gia 
đỉnh thấp 


dựa vào nước 
trời 


Lúa tăng vụ có | Vốn đâu tư, | Xây đựng đồng | Bảo đảm lợi ích 
tưới thu nhịp gia ruộng thủy nông, | của nông đàn khi 
đinh thấp vật tư (lập thề hóa 
Vườn Vốn, clính sách ` Bảo đảm lợi ích 
_ thụ mùa, thuế, | VậU tư, chế biển | sữa nông dân khi 
thị trường ồn| kỳ thuật trông Lập thề hóa 
định "¬ “414 : 


Trở ngại kỹ thuật 
Mươnøg bao ngún 
Khó về giống và | Đời sống văn 


làm đất kịp thời 
vụ, cần vật tư thêm 


luật vận động nội tại của các HTSX 
sẽ phát huy tác dụng. Từng hộ nông 
đân sẽ tạo khả năng lấy ngìn nuôi 
đài, chủ động đầu tư nhỏ, (rên 
tông thể, sẽ xuất hiện sự plân phối 
lại thu nhập giữa các HTSX: vườn, 
rừng, lúa nội. màu..., sẽ tự nuôi nồi 
mình và đầu tư tái sản xuất mở rộng 
cho các HISNX, kế ca lúa có tưới, cao 
sản. Ngay cả về ngöại tệ, có thề thu 
vài trăm triệu đôla/năm Chỉnh 
những chuyện ®trái lệnh trên» diễn 
ra trong sản xuất lại phủ hợp với quy 
luài, sự mong muốn và kia năng của 
nông đàn ; trước đây có đồng cbí !1nh 
đạo khuyên Bến tre chặt dừa trông 
lúa, nav điện tích dừa lại tăng vọt, 
Bất chấp lênh căm, việc lên liệp lìm 
vườn lan rộng, vườn đã chiếm tới 
1⁄3 điện tích canh tác ở Tiền giang. 
Mặc dù chủ trương của huyện là ngăn 
mặn tròng lúa, nông đàa Đăm dơi 
(Minh hải) phá đập đưa tôm vào 
ruộng nuôi !... Nếu biết đầu tư (đầu 
tư theo chiều sâu) chỉ đạo đúng, 
chủng ta sẽ tăng năng suất, giảm giá 
thành nông sản và chủ động Lô trí 
được một cơ cầu nông nghiệp hợp lý. 


ôi: Nin cho ví dụ cú thề, 


ĐkS: Xin øiói thiệu những nét 


chỉnh của 5 hệ thống sản xuất : 


Trở ngại xã hội 


Đời sống văn hóa 


cháy rừng nghèẻo nàn 


hóa kém, 


+ 


Các HTSXấy có những thuận lợi 
như sau: 

Rừng rẫy: độ mùn cao, điện tích 
ròn7, có nguồn nước lũ, có cá tự 
nhiên, có điều kiện chăn thả gia súc, 
có nguồn onø mật tự nhiên, chim thứ 
tự nhiên, được liệu, có khả năng phát 
triền du lịch. : 

Lúa nồi: diện tích rộng, có nước 
lũ, và có nguồn nước tưới bồ sung, 
Có tỉ tăng vụ màu và cày công 
nghiệp. 

Lúa nước trời: lượig mưa lớa, có 
nước thủy triều, lao động được vào 
mùa khô, có nguồn tôm tự phiên, có 
khả năng tăng vụ hè thu, tăng vụ màu, 
nuôi được vịt đàn. 

Lúa tăng vụ có tưới: có thủy lợi, 

lao động, giao thông, thị trường thuận 
lợi — có thề tăng vụ màu, có điều 
kiện chăn nuôi gia súc, gia cầm. 
- Vườn: sử dụng tối ưu bức xạ mặt 
trời, thủy triều, lao động, vốn, giao 
thong, thị trường thuận lợi, có thê 
nuôi tôm, ong, chế biến, trồng xen. 


Hải: Xin đề xuất một đề án chung 
cho cả ĐU2CL 


ĐEKS: Có thề có một phương án như 
sau : 


HTSX lúa tăng vụ có tười: 2 lúa 


mội đậu : 500 090ha 
HISX lúa nưếti trời: (30% luân 
canh lúa hà — thu — lủa nmùủa sớn: với 
302i iúa mùa — màu) : §90 000ha. 
HTSX lúa nồi: luàn canh lúa — 
hoa màu (mẻ, đay, đậu) : 290000ha., 
H7SX vườn: 300000 — 590 090ha. 
Rừng rấy : 700 00) — 800 0:0 ha., 


Hỏi: Kết quả của m)t cơ cấu như 
VậẬY sẽ ra'sao ? 


ĐKS: Điệu quan trọng là vườn tử 
11Ã diện tích đất nông nghiệp ; hiện 
. nay cớ thê đưa dăn đến 205 ; rừng 
tử ö5 tên l§ — 203 ; hệ thống lúa táng 


vị có tưới tăng đến mức tối ưu chú 
không phải tái đa, và có luàn canh 
thẻm một vụ đận, Có đậu, có reu, 
quả, mức ăn lương thực từ 359) kg/ 
người/năm có thề giảm xuống “00kg. 
Môi ha đậu nành có thề cung cấn 
prỏttin cho 31 người/năm, một ha 
mỀ cung cấp ciất béo cho 20 nzười, 
dừa cho 80 người. Đàn tại chỗ chỉ 
eìn tiêu thụ khoảng 3 triệu tấn lúa 
với 01000 tấn hoa màu, và với phụ 
phần chế biển có thê phát triền chăn 
nuôi. Xuất ra nZoi ĐDBCL vài triệu 
tần #+o/năm không khó, Với 1500 090l:a 
cây trồng hàng năm. 590 000ha cấy làu 
năm, 720000 ha rừng, sẽ có đủ nguyên 
liệu cho công nzhiệp và xuất khâu 
(10 (Ú tấn đaạy, 5 triệu tấn dừa quả, 
000 000 tấn mặt đường); có khả năng 
Hiên doanh Hiên kết trên œuv mô lớn 
với các nước trong khối SEV đề hình 
thành các vùng chuyên canh ồn định, 
Chẳng những chắc chắn đạt 10 triệu 
lần thóc mà còn giải quyết được cơ 
liền vấn đề chăn nuôi gia súc, gia cầm, 
nuôi trồnz hải sắn, kinh doanh rừng, 
lco cơ sở thực hiện Chương trình 


uPen# tiêu đàng và bàn/# Xuất khâu, 


cìi thiện đòi sống Ðẻnz dàn, làm biến 
dù? bộ mặt nôrg thôn (với hê thống 
cônø nghiệp chế biến trên địa bàn), 
Về làu dài, tocn bộ hệ sinh hái tự ` 
nhiên và nông nghiệp (iép tục phát 
triền cản đổi. MÀ vốn đầu tư cho dề 
ân này không nhiều hơn so với kế 
hoạch đầu tư tập trung cho lúa. 


Theo phương hướng này thì ở 
DDỐGL, sẽ điện ra trận Diện biên 
phủ» quyết định bước chuyên biến 
rên kính tế nước f†a trong thời pian 
(tới. Lựa chọn cách cđánh® như thế 
nào là cực ký quan trọng Ï 


Một chiến lược phát triền mới đòi 
hoi có những biện pháp mới về nghiên 
cu khoa học, t{Ô chức sẵn xuất, các 
c:ỉnh sách, cơ chế phù hợp. Xin trình 
L>v các vấn đề lý thú này trong một 


đdịn Nhắc, 


¿9 


Đồi mới ~= 


Ý kiến và kinh nghiệm _ Su Ô _ ` 


ĐẶC KHU VŨNG TÀU — CÔN ĐẢO: 


HEO quyết định của Quốc hội, 
ngày 30-5-1979, đặc khu Vũng 
tàu Côn đảo được thành lập 
trên cơ sở hợp nhất thị xã 


HỆ 


Vũng tàu, xã Long sơn (vốn thuộc 


tỉnh Đồng nai) và quận Côn đảo (vốn 
thuộc tỉnh Hậu giang). 

Nhiệm vụ chính trị chủ yếu mà 
trung ương giao chơ đặc khu Vũrg 
tàu—Còn đảo là làm các dịch vụ phục 
vụ công cuộc thăm dỏ, khai thác dâu 
khí ; chịu trách nhiệm chính trong việc 


giải quyết địa điểm làm việc và các - 


nhu câu về đời sống của cân bộ, chuyên 
g1u và công nhân hai nước Việt — Xô ; 
góp phần thực hiện một sỹ dịch vụ kỹ 
thuật và xây dựng cơ bản, bao vệ các 
công trình dâu khí trên đất liền và 
trên biền. Tử giữa nắm 1980, khi các 
công ty tư bản nước ngoài ngừng hợp 
đồng làm đầu khí với ta, đặc khu đã 
phải bắt tay nưay vào việc chuẩn bị 
cho sự hợp tác giữa ta với Liên Xô 
trong lĩnh vực này. Và, tử tháng 11- 
1981, khi xÍ nghiệp Liên doanh dâu 
khí Việt — Xô dược thành lập, công 
tác dịch vụ càng phải khần trương. 
Cùng với một khối lượng lớn vật tư, 
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phương tiện kỹ thuật, các" lực lượng 
làm đầu khí dược tng cường tới địc 
khu ngày càng đông. Đến nay, tỒng 
số cán bộ, chuyên gia và công nhân 
của ta và bạn lên tới trên 10 ngàn 
người. Mặc đủ còn rất nhiều khó khủn 
thiếu thốn, nhưng ngay từ đâu, đặc 
khu đã dành những địa điềm và nhà 
cửa tốt; đã cunơư ứng một lượng lớn 
lương thực, thực phầm, điện nước và. 
các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho 
lực lượng này (riêng xí nghiệp Liên 
doanh dàu kbí Việt Xô đã sử dụng 
20% tông điện tích nhà ở do chính 
quyên địa phương quản lý và 10X 
tồng điện năng của toàn đặc khu), 
làng ngàn người trong các gia đình 
cán bộ, chuyên gia và CÔN nhân đứu 
khí được giải quyết công ẩn việc làm. 
Nhiều địch vụ mới về thông tin liên 
lạc, giao thông vập tải. hải quan, 
ngân hàng... dược thực hiện tốt. Đặc 
khu cũng đã góp phần đáng kề vào 
việc cung ứng vạt tư, lao động đề 
hoàn tất một số công trình và bạng 
mục công trình của ngành dâu khi. 


+ Bi thư Đặc khu ủv Vũng tàu — Còn đảo 


Ì—_-= —.. 


Việc bảo vệ các cơ sở dầu khí, ngăn. 


chặn âm mưu phá hoại của địch được 
quan tầm thường xuyên. 


. Nhờ những cỗ gằng nêu trên, tới 
Duy, trên một vùng mênh mông ở 
Tphia Tày Vũng tàu vén xưa là các bài 
lầy sú vẹt đã mọc lên một loạt cơ sở 
vật chất kỹ thuật đồ sộ và hiện đại 
của. n¿ành công nghiệp dầu khi biền. 


Nhiều khu nhà ở, nhà làm việc khá. 


đủ tiện nghi đã được xây dựng. Ngành 
dầu khí của chúng ta đã đào tạo được 


một đội ngũ đông đảo cán bộ, chuyên - 


gia và công nhận lành nghề, đảm 
đương được những nhiệm vụ kỹ thuật 
phức tạp với hiệu suất ngày càng cao 
Tính tới cuối năm 1988, xí nghiệp liên 
doanh đầu khí Việt — Xô đã hoàn 
thành kế hoạch kkai thác † triệu tấn 
dầu thô và đã xuất gần 95 vạn tắn. 


Cùng với việc phục Vụ công cuộc 
thăm đỏ, khai thác đầu khí, việc xây 
dựng các cơ sở kinh tế do địa phương 
quản lý cũng được coi là nhiệm vụ 
chính trị quan trọng của đặc khu. 
Nhiệm vụ phục vụ công nghiệp dảu 
khí tất nhiên phải được đặt lên hàng 
đầu, song nhiệm vụ xây dựng các cơ 
sở kinh tế do địa phương quản lý 
cũng. phải thường xuyên được coi 
trọng, bởi,vÌ chỉ có trên cơ SỞ Xây 
dựa; kinh tế đo địa phương quản lý 
ngày một vững mạnh mới tạo được 
k nên »cbho.-kinh tế co trung ương 
qun lý phát triền 


Trong mười nắm qua, chính ñb đặc 
khu đã ninh đầu khóng nưừng nâng 
cao năng lực sản xuất (tính đến 1953, 
tònø giá trị tài sản cố định trong khu 
vực sữn xuất vật chất tăng mười lim và 
tòrg sẵn phầm xã hội tăng gặp đôi) 
nén mới có thực lực đáp Ứng các yêu 
cầu của công nghiệp. dầu khi, Chỉ 
riêng việc cung cấp thực phim, .đặc 
khu sẽ rất bị động. lúng túng nếu 
không đạt được sản lượng cá hàng 
mm tính theo đầu người vào loại cao 
nhất so với ca nước, và không tự túc 
được từ 50 đến 60% thị! và rau quả 


các loại. Nhu câu của sản xuất và đơi 
sống rát đa dạng. Đặc khu không thề 
và, trong điều Riện của một nền kinh 
tế hàng hóa, không nhất thiết phải 
làm ra đủ môi mặt bànz tại chỗ mà 
điều quan trọng là phải biết khơi 
nguồn. Tuy nhiên, cũng chỉ có trên 
cơ sở khai thác thế mạnh của địa 
phương,-hoàn thành nghĩa vụ giao 
hàng cho trung ương. và thực hiện 
tốt hợp đồng với cáe tỉnh, thành phố 
bạn, đặc khu mới có thề được đối lưu 
nhiều chúng loại hàng hóa khác, làm 
cho quỹ hàng hóa của địa phương 
phong phú hơn. 


Thực tế là như vậy, song vấn đề 
quan trọng là ở chỗ làm như thế nào 
và bằng cách nào đề có thề phát huy 
được thế mạnh và tạo ra được thực 
lực kinh tế cho địa phương. Từ thực 
tiên công tác, đẳng bộ đặc khu Vũng 
tàu —~ Côn đảo đã thấy rồ điều quan 
trọng bậc nhất là phải định hình, 
định hướng đúng và tìm ra được 
những bước đi thích hợp cho kinh tổ 
do địa phương quản lÿ. 


Trải qua một thời gian vừa làm, 
vtra suy nghĩ, nghiên cứu, rút kinh 
nghiệm, mây năm gần đày, đẳng bộ 
đặc khu đã đi đến khẳng định: công 
nghiệp địa phương ở đặc khu chủ yếu 
là công nghiệp dịch vụ. Trong khi 
tiếp tục đầy mạnh các hoạt động kinh 
tế khác, phi tận lực mở rộng công 
nghiệp dịch vụ, đặt công nghiệp dịch 
vụ lên hàng đảu, trong đó đặc biệt 
chú trọng các dịch vụ du lịch và xuất 
nhập khâu. Chủ trương này đã thật 
sự đi VvÀo cuộc sống, tạo ra hiệu quả 
kinh tế rõ rệt và mở ra một hưởng 
mới,cho sự phát triền kinh tế ở địa 
phương. 

Thực tế cho thấy, với sự mở mang 
ngành du lịch — #* ngành công nghiệp 
không có khói® — đặc khu đã tận 
dụng được cả những cơ sở vật chất 
loại vừa và loại nhỏ cùng nhữnø điều 
kiện tự nhiên thuận lợi đề kinh 
doanh và giải quyết công ăn việc làm 
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cho rất nhiều người bằng cách làm 


dịch vụ du lịch nhân dân?®. Lấy, 


ngắn nuôi đài, từ nhỏ đi lên, đến nay 
ngành đu lịch đặc khu đã eó một cơ 
ngơi gồm 5 khắcn sạn, 26 biệt thự 
với 4/0 phòng và 1100 giường, khơi 
được cả những neuôn đầu tư và các 
luồng khách từ nước nzoài, vì thế 
năm nào cũng đạt doanh số vào loại 
cao so với cả nước, Riêng năm 19Ẽ, 
Công ty du lịch Vũng tàu đạt 18 tỷ 
đồng Việt nam và 10 triệu rúp dô la. 


Ở đặc khu, cũng có nhiều đơn vi 
kinh tế làm dịch vụ xuất nhập khẩu, 
kề cả xuất khầu tại chỗ và làm dịch 
vụ xuất nhập *quá cảnh? cho các 
tỉnh, thành phố hạn, đáp ứng được 
nhiều yêu cầu của sản xuất và đời 
sống. lo bãi, bến cảng, phương tiện 
vận-ch. vền bốc đỡ đã được xây dựng 
và vận Lành theo quy mô công nghiện, 
Tuy công rghiệp chế xuất còa ñ 
khâu yếu kém nhưng đo làm tốt các 
dịch vụ xuất nhập khâu là chủ yếu 
cho nên lần ray ngành nàv củzg với 
neành du lịcn văn làn: ăn có lãi và 
đìn đầu trong việc đóng góp Xây 
đựn¿£ ngàn sách địa phương. 


Đi liền với việc mở rộng địth vụ 
đu lịch là việc cộng viên các thành 
phần kinh tế mạnh dạn dâu tư thêm 
vớn, phần lực, kỹ thuật vào sản xuất 
kinh đeanh, Pằrg một số biện pháp 
cụ (hè, đặc khu đã sớm giải tca được 
khá nhiêu vướng niắc gày ách tíc cho 
san xuất, lưu thônz, đồng thời mở 
rộng được liên doanh, liên Rết với 
các đ;a phương khác. Nhiều khả năng 
tiềm tàng đã được giải phóng, Do có 
sự cạnh tranh lành mạnh mà án xuất 
và thị trường sinh động bèn lên, 
Riêng khu vực tập tiLề và cá thề của 
ngư dân năm 198§ đã có tới 1295 tàu 
thuyền các loại với 19757 CV, sản 
xuất được 18000 tấn hải sản, cao nhất 


từ trước tới nay. Các chủng loại hàng, 


hóa khác cũng tăng khá cả về số. 
lượng và chất lượng. 
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Vận dụng luật đầu tư của nhà nước, 
đặc khu đã sớm làm thử việc liên 
doanh với các công ty nước ngeÄi ; vừa 
lầm vừa rút kinh nghiệm, rồi từ œ0yÿ 
mô nhỏ mà phát tricn dàn lên, Do có 
sự nhấi trí vừ quan điềm, chủ trương, 
các đen vị trục (iếp lim kính tế đối 
ngcại được rộig đường giao dịch nên 


.đến nay đặc khu đã ký được hơn 


mưởi hợp dồng kinh tế (trong đó cô 
chín hợp đồng với các công ty tư 
bản). Công việc mới mẻ, kết quả chưa 
nhiều, song dù sao đặc khu cũng đã 
tranh thủ được số vốn đầu tư ban 
đầu bằng ngoại tệ mạnh, giải quyết 
được công ăn việc làm cho nhiều 
người lao động và mở thêm một 
hướng làm ăn mới có triền vọng. Điều 
có ý nghĩa quan trọng nữa là từ việc 
mở cửa» này, đặc khu đã hiều rõ 
thêm các vấn đề về tiềm năng, cơ 
eáu kinh tế, cơ cấu đầu tư và có thêm 
một số thông tín cần thiết đề tính 
toán cách kinh dcanh sao cho có 
hiệu qua. 


Đã từng thấm thía cái giá phải trả 


-đo quan điềm cứng niềc vốn được 


coi là quan điềm chỉ đẹo thời Lao 
cắp: œ@Lh¿i hoàn tành chỉ tiêu kế 
hoạch với bất kỷ giá nào», cho nên 
đíc khu rất khăn trườrg xúc tiễn việc 
đồi mới cơ chế quản lý kích tế. Đã có 
sự phân định khá rõ chức năng quản 
lý nhà nước về kinh tế với chức 
năng trực tiếp quản lý sản xuất kinh: 
doanh của các công ty, xí nghiệp. 
Quyền tự chủ của các công ty, xi 
nghiệp đã từng bước được nở róng, 
lao gồm cả việc œkinh doanh tồng 
hợp» và tực hiện một chỉ tiêu duy 
nhất do nhà tước øg!ao : chỉ tiêu rộp 
ngân cách, Chế độ lương k;oán trong 
các ngành sản xuất và việc giao 
khoán trồng rừng, bảo vệ rừng đã 
sớm được thực hiện. Một số đơn vị 
quốc đoanh đang thử nghiệm cho đâu 
thầu cơ sở vật chất đề kinh doanh. 
Treng phạm vi quyền bạn cho phép. 
đặc khu cần cứ vào quy ?uậ: giá trệ 


và quan hệ cung — cầu đã chủ động 
và linh hoạt định giá nhiều mặt hàng 
trên cơ sở thực hiện cơ chế một giả 
và bù giá vào lươn§ 


* 


Do tạo được những chuyền động 
tieh cực về kinh tế, dịc khu đã có 
thêm những điều kiện thuận lợi đề 
thực hiện tốt các chính sã-h xã hội, 
đáp ứng được các yếu cầu tiết yếu 
của nhàn dân về văn hóa, xã hội, an 
ninh và quốc phòng. 


Khách du lịch c¿e rci tới Vũng: lầu 
thường cỏ chung mọi "n:ạn rét là 
cảnh quan địa phươn?! tay đôi khá 
nhanh. Doe Eai bên n ữn: con cường 
mới đây còn rất lozng VÍ: đ, FAX Sẽ 
mọc lên san sát những ngôi nhà 
khang trang, đẹp mãi. 


Ở đặc khu hiện ray, cứ bơn bốn 
người đân -có một người đi hẹc. SỐ 
học sinh các cấp tÈ màn gio đèn phủ 
thông trung học tìng từ t5 đến lìn 


so với hỏi đặc kha mới thành lập. 


Nhiều ngới trường mới dã và dang 
được xây dựng. 


Hoạt động văn nghệ chuyên 
nghiệp, văn nghệ q=ần chúng khá 
sôi nồi. Số lượng sách Láo, số lần xem 
phim, xem nghệ tl:cẬt th bình quần 
theo đầu người vào lcại cao S0 với 
nhiều dịa phương khác. 

Đặc khu có mệt hệ thốnz bệnh 
viện, phòng, trạm y tế tươi? đối hoàn 
chỉnh và nhiều cơ sở corgz ứog thuốc 


, chữa bệnh. Số thšy thuốc ở độc khu 


tăng hơn hai lần. Đã có sự phối hợp 
tốt giữa các ngành y tế, thề dục thê 
thao và Hội chữ thập đỏ dề đầy 
mạnh các phong trào cải tạo môi sinh, 
« chăm sóc sức khỏe ban đầu», rẻn 
luyện thân thề... Các cơ sở y học dân 
tộc đã Viạt được những thành tựu 


'đâng kề trong việc khám và chữa 
*bệnh cho nhân dân. 


Cuộc vận động sinh để có kế hoạch 

ũng đạt được kết quả khả, 1ý lệ 

tầng đền cố (ừ trên 225 nay rút xuống 
còn 1,742. 

Việc bảo đảm an nỉnh chỉnh trị ở 
địa thương và thực biện các nghĩa 
vụ bảo vệ 1ð quốc thường xuyên được 
coi trọng. : 


* 


Dề boàn thành các nhiệm vụ kinh 
tế- xã hội, n,ay từ đâu, đáng bộ đặc 
khu Vũi g tàu - Côn đảo đã xác định 
ràtrõ nhiệm vự: Xây dựng đăng bộ 


vữứ:vớ LạD ft TT còi mới tồ chúc và 
taứag tuầc hoạt É¿:.c của hệ thống 
e1{¬5 trị; thực hiện dân chỉ và công. 


khai. 


Tre cấu tạo và lồ cung từ nhiều 
ng.òn liác 7 au: đâng bộ đặc khu 
NÀZ/ te điện đo luên dề cao Sự 
đe*p Sết rhất í, cuống cúc hộ, bản 
Xị, C 5/7 hñÙ8u chung SỨC c:.ungø lòng 
xêy đực ¿61a phường trở nên giàu eỏ, 
vữn# 1luø5h, : 


Bộ míy chính quyền gần đây dã: 
được tỉnh giản/ bỏ bớt mệt số tỒ 
c ức 1rung gian, chong czéo, Các 
Thường quá dộng dàn đã được chia 
nhỏ cho phủ hợp với yêu cêU Xây đựng 
cơ sử và ning lực của bộ nảy 
quán lý. 


Mýt trận Tô quốc và các ceàn thề 
ở đc khụ đã tập bẹp dược công địìịo 
quần chúng vào 0 chức của mìỉnh và 
đã làm nòng cốt trong nhiều phong 
trào hành động cách mạng ở địa 
phương. Cùng với sự phát triền sản 
xuất kinh đoanh của nhiều thành phần 
kinh tế, các đoàn thề cũng mở rộng 
hơn phạm vỉ hoạt động trong các tầng 
lớp đàn cư. 
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Kết quả cla việc đồi mới t0 chức 
và phương thức hoạt động của hệ 
thống chính trị tùy thuộc lất nhiều 
vào việc thực hiện đán chế, cô khai 
trong mọi lĩnh vực cóa đời sống xã 
hội. Vị thế, thời gian qua, đặc khu đã 
thực hiện mở rộng đân chủ và công 
khai trên một mức đò đánz kẽ. Quàn 
chúng mạnh dạn phê bình các 
cấp lãnh đạo. Báo dài đã dưa ra 
trước công luận phiều vụ tiêu 
cực của địa phương: Nhàn đân đã 
được thông tín tưởng đổi kịp thời các 
chủ. trương chính sách niới của Đẳng 
và Nhà nước... 


- 


* 


Nhin lại chặng đường mười năm 
qua, có thề nói đạc khu Vũng tàu— 
_Côn đão đã thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị chủ yếu của mình là phục 
vụ công cuộc thăm dò và khai thác 
đầu khi : đã định hướng đúng và Khai 
thác được nhiều tiềm nàng sản có, 
thức đầy nén kinh tế do địa phương 
quản lý phát triền với nhịp độ tương 
đôi khá, xây dựng thêm được một số 
cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu; đã 
kết hợp được các hoạt động kinh tế 
với các nhiệm vụ văn hóa, xã hội, an 
ninh, quốc phòng và đối ngoại. Đội 
ngũ cán bộ của đặc khu ngày một 
trường thành, đáng tín cậy. Những 
nhàn tõ tích cực trong phong trào 
cách mạng của quan chúng xuất hiện 


ngày càng nhiều: Dân chủ và công 


~— 


c«khai được mổ rộng. Các tỒ chức 


„ đẳng, chỉnh quyền, đoàn ti ngày 
càop ®ược kiện toàn...  ° 
7uy nhiên, những khuyết điềm, 
nhược điềm, khó khăn văn còn nhiều 
đòi hồi phải tiếp tục khắc phục : vốn 
(ích lũy và năng lực sẵn xuất hàng 
hóa ở địa phương còn rất hạn chế. 
Trong kinh đế ở địa phương vẫn 
còn những mất cần đối nghiêm {:ọng. 
Ngân hàng thường xuyên thiếu tiền 
mặt, Tình trạng nợ quá hạn, nợ đấy 
chuyền rất phồ biến. Vật tư khê đọng, 
tồn kho khá nhiều khó có thề tiêu thụ 
được nhanh chóng. Mấy nghìn lao 
động dôi ra chưa được giải quyết 
công ĩn, việc làm. Đòi sống vật chất, 
tỉnh thần của số đông cán bộ, chiến 
sĩ và nhàn đân lao động chậm được 
Ồn định và cải thiện. Các hiện tượng 
tiên cực, tệ nạn xã hội, !àn dư lỗi 
sống dưới chế độ cũ vẫn cổ cơ phát 
triển hay phục hồi lại. 


Nguyên nhàn chỉnh của những 
khuyết, nhược điềm và những khó 
khin đó là: năng lực chỉ đạo, quản 
lý điều hành của Ban thường vụ Đặc 
khu ủy và UBND đặc khu tuy đã được 
nàng lên, song chưa theo kịp yêu cầu 
của tỉnh hình và nhiệm vụ; công tác 
tư tưởng, công tác tồ chức còn nhiều 
mặt yếu kém; kỶ cương, pháp luật 
chưa nghiêm, một số cán bộ, đảng 
viên thiếu gương miàu trong công tắc 
và sinh hoạt. Ngoài ra, những diễn 
biến phức tạp trong tình hình kinh 
tếT— xã hội của đất nước nói chung 
cũng tác động không nhỏ đến tình 
hình của địa phương. | 


= 


mm... 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


_— 


MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ 


CÁCH MẠNG QUAN HỆ SẲN XUẤT 


HỞI gian qua, tỉnh hình kinh 
tế — xã hội nước ta phát triền 
không như mong muốn, có 
- phần do thiếu sót về cách mạng lực 
lượng sẳn xuất và cách mạng văn hóa 
tư tưởng, nhưng chủ yếu là do sai 
lầm trong cách mạng về quan hệ sản 
xuất. Vị vậy, đề tiếp trục xây đựng chủ 
nghĩa xã hội, cùng với việc ưu tiên 
phát triền lực lượng sản xuất, tiến 
hành cách mạng văn hóa tư tưởng, 
càn phải giải quyết đúng đắn vấn đề 
cách mạng về quan hệ sản xuất. Nhưng 
đây cũng là vấn đề rất phức tạp về 
tư tưởng, chính trị, căn phải có tư 
duy lý luận mới, dâm tìm tòi táo 
bạo, kề cả nêu ra các *nghịch lý » và 
“cho phép phạm sai lầm? thì mới 
mong giải quyết dúrg vấn đè, 

Với tỉnh thần đó, t:y hiều biet có 
hạn tôi xin néu ¡a nệt vài suy nghĩ 
sau. ˆ 


Lồ 


l1 — Yê mục tiêu của 
quan bệ sản xuất. 


Lâu nay. khi nói đếa cách mạng 
về quan hệ sản xuất chúng ta thường 
eni nói đến thay đồi chế độ sở bữư vẻ 
tư liệu sản xuất và chuyên tử chế đỏ tư 
hữu sang chế độ công l:ũu. Do đó, 
thường đặt mục tiêu củat cách mạng 
về quan hệ sản xuất (ciinø (ức là mục 


có 


cách mạng 
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tiêu của cải tạo xã hội chủ nghĩa) là 


từng bước công hữu hóa, tập thê hóa. 
và đến khi kết thúc thời kỷ quá độ 
thi nền kinh tế quốc dân chỉ còn hai 
hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa là 
sở hữu toàn dàn và sở hữu tập thẻ. 
Thực tiễn cho thấy quan niệm như 
vày không thật đúng và chỉnh đày 
là nguyên nhàn gây ra những sai lâm - 
về cải tạo xã hội chủ nghĩa. 


Nhiều suy nghĩ cho rằng mục tiêu cơ 
ban của chủ nghĩa xã hội là phát triển 
sản xuất hàng hóa nhằm tiến tới xây 
dựng một xã hội giàu mạnh và công 
bảng hay là dàn giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng. Do đó, cách mạng về 
quan hệ sản xuất không có mục tiêu 
tự thân mà chủ yếu là làm cho quan. 
bệ sản xuất phù hợp với tính chất vả. 
trìmh độ phát triền của lực lượng 
sản xuất đề đầy mạnh sản xuặt hàng 
hóa phát triển. 


Nói quan hệ sản xuất phù hợp với „. 
rực lượng sản xuất có nghĩa là « lực 
lượng sản xuit nào thì quan hệ sản 
xuất ấy ». khi lực lượng sìn xuất còn 
thấp thì không thể áp đặt quan hệ 
sản xuất cao, cũng như khi lực lượng 
sản xuất đã phát triển thì phải kịp 
thời thay đôi quan hệ sản xuất cho. 


. phù hợp. Cuộc sống đã chỉ rõ, lực 


lượng sản xuất bị kin hậm không chỉ 
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trong trường hợp quan hệ sản xuất 
lạc hìu, mà cả khi quan hệ sản xuất 
®Svượt quá» trình độ phát triền của 
jực lượng sản xuất: 

Nói quan hệ,sẵn xuất phù hợp với 
lực lượng sản xuất trong điều kiện 
nước ta hiện nay có nghĩa là phải 
thực hiện một cơ cấu sở hữu đa đạng, 
một nguyên tắc phân phối lính hoạt, 
một quan hệ trao đôi ngang giá và 
một cơ chế quản lý phi tập trung hóa. 


2 — Về chế độ sở hữu 


Tl:co lý luận kinh điền thì chế độ 
tư hữu về tư liệu sản xuất là nguồn 
gốc sinh ra bóc lột. Giai cấp nào 
nắm được tư liệu sản xuất thị trở 
"thanh giai cấp thống trị, giai cáp bóc 
lột; giai cấp nào không có tư liệu 
sản xuất thị trở thành người làm 
thuê và bị bóc lột. Giai cầăp nào nắm 
tư liệu sản xuất thi sẽ phân phối của 
cài làm ra theo lợi ích của giai cấp 
minh, nhằm làm giàu cho mình.. Do 
đó, đề xóa bỏ bóc lột, thực hiện công 
“bảng xã hội, những người cộng sản 
chủ trương xóa bỏ chế độ tư hữu, 
thiết lập chế độ công hữu về (tư liệu 
sản xuất nhm trả lại Lư liệu sản xuất 
co người lao động, đề cho họ làm 
chủ tư liệu sẵn xuất, làm chủ sản xuất 
và phân p'ối sản phầm vì lợi ích của 
mình. Văn đề công hữu có ý nghĩa 
quyết đ:úb như vậy nên những nuười 
càng sản đã tóm tát lý luận của mình 
trong công thức duy nhàt là “xóa bỏ 
chè đỏ tư hữu », 


Về lý luận thì như vậy, còn thực 
"tiễn thì thế nào?” Với thái độ nhìn 
+ thẳng và nói rõ sự tật, có thẻ nêu 

lên 3 điều đề suy ngủ. 

~ Trên thực iế, người lao: động 
chưa thấy rõ mình làm chủ iư liệu 
san xuất như thế nào, vÌ ruộng đắt 
và máy móe đều thuộc sở hữu toàn 
đân do nhà nước thếng nhất quản lý, 
người lao động chỉ dược quyền ¬ử 
dụng, không rõ quyn sở hữu. Các 


ó6, 


khái ni:m cenông dân làm chủ ruộng 
đồng», công nhân làm chủ xi 
nghiệp », «làm cho mình », còn ở mức 
trừu tượng nên “HỒNG có tác dụng cịt 
thề, - 


— Trên thực tế người lao động 
chưa thấy rõ mỉnh đã chuyền từ làm 
thuê sang làm chủ như thế nào mà 
hầu như họ mới chỉ thấy thay đồi về 
hình thức, trước làm thuê cho tư bản, 
cho địa chủ, nay làm thuẻ cho nhà 
nước, cho xí nghiệp, cho hợp tác 
xã. Và điều trớ trêu là kết quả làm 
thuê bây giờ lại không bằng trước, 
vì tiền lương thực tế (không phải 
thu nhập thực tế) của công nhân trước 
khi cải tiến chỉ đủ sống khoảng lỗ ngày 
và sản phầm của nông dân thu được 
trước khi khoán 10» chỉ bằng 20 ~— 
30% sản lượng họ làm ra. Về chính 
thì làm chủ có rõ hơn nhưng cũng 
chỉ là hình thức). 


— Trên thực tế, của công là của 
chung, không phải của tôi, của anh, 
nên không là của ai cả Của chung 
cũng có nghĩa là vật vô chủ *, «cha 


chung không ai khóc», «nhiều sãi 
không ai đóng cửa chùa » nén để xảy 


ra lũng phí, tham Ô, ÿ lại, vô trách 
nhiệm. Nhiều nông dàn đã tàm sự: 
trước đày không dâm nợ của ai lâu 
vì là nợ của cá nhân, còn nay nợ của 
tận thê, của nhà nước nên có thê trì 
hoãn dược, Phải chăng đây là nguyên 
nhàn chính gày ra tỉnh trạng nông 
đàn nợ nhà nước; xã, huyện, tỉnh nợ 
trung ương 2 


Nếu những điều trình bày trên 
là đúng hoặc gần đúng thi có thề nêu 
rAa mỏ!" số quan niệm mới về chế độ 
sở hữu trong điều kiện nước ta hiện 
nay như Sau: 

— Sử dụ'›g một cơ cấu sở hữu đa: 
Cạn#ø, trenz đó sở hữu tư nhàn và 
“sở hữu tập thề là phô biến, còn sở 
¡:ữu nhà nước chỉ nên tập trung vào 
một số lĩnh vực hết sức cần thiết, 
không làm xông được, Nhà nước cần 
đầu tư xảy dan và nắm những cơ sở 


_ kinh tế then chốt đề điều khiền nền 


kính tế theo quỹ đạo của chủ nghĩa - 


xã hội; nhà nước chỉ đầu tư đề xây 
dựng nhữ :ø cơ sở kinh tš mà tư nhân 
không tÌê làm vị không đủ sức hoặc 
không muốn làm vì ít lãi. 


Nói cách khác, nến có một chính 
sách cào đó thờ hiện tỉnh thần tự 
quản xã hội chủ n¿hĩa đề cho mọi 
nzười, mọi gia định, các thành phần 
linh tế tự lo, tự làm, tự cân đối, tự 
phát triều, tự bảo đảm cuộc sốn¿ của 
roinh, làm ra nhiều hàng hóa c'o xã 
li và nộp dã thuế kinh doan cho 
nhà nước ; nÌ:À nước không phải dâu 
tư nhiều mà văn điều khiên được nên 
kinh tế — xã -hội theo mục tiêu giàu 
mạnh và công bằng... thì đó là mội 
chính sách *thông minh, một mò 
hình lý tưởng mà chúng ta cân vận 
dụng. : 
—— Trong điều kiện của chủ n+hĩa 
xã hội, đương nhiên tư liệu sản xuất 
(c) thuộc về ai là điêu quan trọn, 
nhưng quan trọng hơn là thu n':¿ é# 
quốc dân (vm) thuộc về ai. Nhà nước 
c1 cần nắm một số e cơ bản (Chí dụ 
năng lượng) là có thẻ chỉ phối được 
vm. Nghĩa là nhà nước cho phép mọi 
công dàn và các thành phần kính tế 
sử dụng mọi phương tiện đề sản xuất 
kinh doanh, làm ra nhiều hàng hóa 
cho xã hội và nộp thuế kinh doanh 
cho nhà nước.- Nhà nước sẽ dùng 
chính sách tiên lương và thuế thu 
nhập đề bảo đảm công bằng xã hội 
và hạn chế những 'người làm giàu 
quả mức cho phép. 


— Pằng câc hình thức thích hợp, 
hợp nhất quyền sở hữu với quyền 
kinh doanh trên thực tế, gán tài sản 
chung với những người chủ cụ thê; 
làm cho người lao động thực sự làm 
chủ tư liệu sản xuất, thực sự làm 
cho mình thi sản xuất kinh doanh mới 
năng động và có hiệu quả. Chẳng hạn, 
trong nông nghiệp ngoài hình thức 
khoán, nhà nước có chính sách cho 
nông đàn thuê ruộng đất làu dài (40— 


50 năm), đề trong thời gian đó, họ 
coi ruộng đất như của mình và tim 
mọi cách để lạo ra nhiều sản phầm 
và sản phầm hàn+ hóa. Hoặc đối với 
công nhân, có thê giao toàn bộ tài sản 
của xí nghiệp cho họ sử dụng, tiến 
hành sản xuất kinh doanh và nộp 
thuế kinh đdoanir cho nhà nước. Họ 
có quyền thay đồi hình thức hiện 
vật của tài sản, nhưng phải bảo đảm 
duy trì và nhát triên giá trị tài sản 


của nhà nzỏc: 


3T Quan hệ nhậu phối 


Trước đây ta thường nhấn mạnh 
mộtsehiêu răng quan hệ sở hữu quyết 
định quan hệ phản phối. Nhưng cuộc 
sống đã chỉ rõ quan hệ phân phối cũng 
lác động mạnh mẽ trở lại dến quan 
hệ sở hữu, và trong một số trường 
hợp, nó cũng có tác dụng quyết định, 
bỏi-vì nếu phân phối không đúng thì 
quvẻn sở hữu sẽ trở thành hình thức. 
tiện tượng nhiều nơi, nhiều lúc nỡng 
đàn Kông toa thiết với tuộng đồng, 
công nhàn không gắn bó với xí 
n;hiệp dã pới lên điều đó. Do vậy 
càn đòi mới chính sách phản phối 
theo những cua điềm, nguyên tắc 
nữ sau: | 

— Trước đây từ công hữu, công 
quản ta thường nhấn, mạnh công ích, 


“coi nhẹ lợi ích cá nhân, đẫn đến triệt 


tiêu động lực hoạt động kinh tế. Thực 
tiền.cho thấy, ba lợi ích xét cho củng 
đều là lợi ích của người lao động; 
nhưng nzười lao động thường quan 
tâm đến lợi ích trực tiếp lơn, nên 
trong phân phối phải coi trọng và 
thỏa mĩn lợi ích cá nhân đến mức cần 
thiết, sao cho người lao động thấy ' 
rõ trên thực tế họ làm cho mình 
thì họ mới thực sự gắn bó với công 
việc và lao động sáng tạo. 

Công thức phân phối căn đơn giản và 
đề hiều. Dỗi với công nghiệp (kề cả 
các thành quản), nha nước chỉ tính 
toán fhu bao nhiều phần trăm giá 
trị mó: sáng tạo ra (v + m), phần còn 
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lại đo xí nghiện quyết định phân 


phối, bảo đầu: cho thu nhập của công 


nhàn tái sin xuất được sức lao động; 


và xí nzhiệp có tích lũy đề mở rộng 


sản xuắt, 


Đối với nônz nghiệp, nhà nước 


-chí t†h1 thuế 10X, phản còn lại do hợp 


tác xi quyết định phân phối nhưng 
phát bảo đảm cho nông đàn thú được 
Ít nhất trên 50% sản phầm làm ra. 
Những Tình thức phân phối quan 
Erọn#£ là tioếê kinh doanh và thuế thì 
nhập. Cần nghiên cứu và có cách thu 
Vhíic sao cho người kính doanh chỉ 
nội: thuế nuốt khâu, một lần mà thôi. 


— Nếu không có lao động quá khứ 
thì lìo dộng sống cũng không thể tạo 
ra giá trị mới. Do đó chủ n?hĩa xã 
hội coi trạng cả nguời có sức lao 
đàng và người có vốn liếng, tài sản 
bỏ ra kinh) đoanh; bên cạn: phân 
phối theo lao động là nguyên tắc chủ 
vếa, chủ nghĩa xã hội còn thực hiện 
cả nguyên tắc phản phối theo vốn, 
có vốn có lã¡n, Cần tiấy rằng quan 
hệ ga cÏÍ ¡ và trợ trong chủ n ha xã 
hội không giống n?:ư q::an hệ giữa chủ 
và thợ trorz el3 nahTa tư Lín; ở cây 
chủ vếx là qran hệ hợp tác !ao dộnz 
(lao động cá khứ và lao động sống, 
lao động quần lý và lao động sản xuất) 
đề :an xuất kinh doanh. Thu nhập của 
người chủ cao hơn người thợ cũng là 
điều hợp lý vì họ vừa có vốn, vừa có 
công quản lý. Và công quản lý phải 
cao gắp nhiều lần so với công lao 
động, vì một người hay lo bằng 
một kho người hay làm ». ¿ 

~ Sự công bằng trong chủ nzh†?a xã 
hội chỉ là tương đối vì cơ hội và điềm 
xuất phát của mọi người không đồng 
đều và trình độ sản xuất nói chung 
còn thấp. Mục tiêu trước mắt của 
chúng ta là làm cho mọi người vượt 
qua cửa ải nghèo khô, thí dụ đạt mức 


thu nhập bình quân đầu người 500 — 


600 đô Ia/năm. Còn đo điều kiện lao 
động, cách làm ăn (chính đánz) và 
tài năng khác nhau mà “giàu trước, 
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giàu sau, giàu nhiều, giàu Í†» chênh 
lêch nhau 5 — 10 lần là điều bình 
thưởng, cần được thừa nhận. Nhà 
nước có chính sách khuyến kl ¡ch mọi 
người làm giàu, tlòng thỏi đùng thuế 
thu nhập đề hạn chế những nguòi 
làm' giàu quá mức cho phép. 


4 — Quan hệ quản lý 


Nói đến quan hệ quản lý trong điều 
kiện đồi mới tức là nói đến đòi mới 
quản lý, xóa bỏ cơ chế quản lý tập 
trung quan liêu bao cấp; xày dựng 
và thực hiện eơ chế quản lý kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Về vấu đề 
này thời g.an qua đã có nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 3 và các quyết 
định cụ thề của Hội đồng bộ trưởng. 
Nhưng phải thấy rằng theo tỉnh thần 
của các văn bản này thì vẫn còn thi 


hành song song hai cơ chế: cơ chế cũ 


và cơ chế mới (cơ chế bao cấp và cơ 
chế kinh doanh) chứ chưa phải đã 
chuyền hẳn: sang kinh đcanh. Đó là, 


- những việc làm khó tránh trong quá 


trình đồi mới nhưng không được coi 
như thế là đã đồi mới xong xuôi rồi. 
Cho nàn đỀ thực sự đồi mới quản lý, 
cần phải tiếp tục chuần bị đề sớm 
tiến tới thực biện một cơ chế kinh 
doanh đầy đủ. Nội dung cơ bản của 
cơ chế đó là: 

~ Cai các đơn vị kinh đoanh và các 
cơ quan quản lý nhà nước là hai hệ 
thống khác nhau, chứ không: phải 
tro:g cùng một hệ thống. Do đó, bộ 
không phải là cấp trên trực tiếp của 
xí nghiệp. Từ đó mà tách công việc 
nhà nước ra khỗi công việc xí nghiệ ¡. 
tách hành chính khỏi kinh doanh. Nhà 
nước điều hkhiền nền kinh tế, nói một 
cách hình ảnh như điều khiền một 
trận bóng đá. Trong đó nhà nước là 


- trọng tài, thề chế quản lý như luật 


bóng đá và xi nghiệp là các cầu tủ. 
— Nhà nước điều khiền và khống 
chế vĩ mô nền kinh tế bằng : 


+ Chiến lược và kế hoạch kinh tế 
quốc dân 


+ Các luật pháp kinh tế 


+ Các công cụ điều tiết, 
vĩ mô 


kích thích 


+illoạt đọng giáo dục, kiềm tra, 
trừng phạt 

— Các đơn vị kinh tế thuộc cÁc 
thành phần kinh tế là những chủ thề 
sản xuất hàng hóa, là những doanh 
nghiệp», kinh doanh độc lập. Từ nay 
vàn mệnh của nó không hoàn toàn 


phụ thuộc vào những mệnh lệnh, chỉ: 


thị của cấp trên, các doanh nghiệp 
hoạt động theo nguyên tác tự cấp 
vốn, lầy thu bù chi, lời ăn lỗ chịu. 


— Quan hệ giữa nhà nước và cÁc- 


đơn vị kinh tế thực hiện không phải 
bằng kế hoạch pháp lệnh (cũng không 
phải bằng đơn đặt hàng, nếu cần đặt 
“hàng thì các tô chức kinh tế của nhà 
nước đặt chứ không phải nhà nước đạt 
mà bẫng luật pháp về thu£ kinh doanh. 
Trong khuôn khồ pháp luật của nhà 
nước, các doanh nghiệp được tự chủ 
kinh đoanh, tự do làm án buôn bán, 
tự cân đối, tự phát triền và có quyền 
làm mợi việc cần thiết, hợp lý và có 
lợi, kề cả trực nỹ xuất nhập khầu và 
thỏa thuận giá cả đề hoán thành tốt 
kế hoạch kinh doanh và nộp đủ thuế 
kinh đoanh cho nhà nước: 


Ba vấn đề cấp bách trong đồi mới 
quản lý là: Thống nhất tư tưởng và 
hành động theo hướng đồi mới triệt 
đề, không làm nửa vời (như trên đã 
trình bày); tồ chức làm thử rộng rãi 
đề rút kinh nghiệm xây dựng cơ chế 
mới ; säp xếp lại tô chức, bồi dưỡng 
đào tạo hai loại cán bộ: cán bộ quản 


lý nhà nước và cần bộ quản lý kinh 


doanh. 


5 — Quan hệ,trao đồi 


_. Sở đi chúng ta đề cập đến vấn đề 
này là đề bảo đâm cho cách mạng về 
quan hệ sản xuất nhằm đúng mục 
dích phát triền mạnh nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần. Nói đến quan 
hệ trao đôi trong sản xuất hàng hóa là 


À 


nói đến quan hệ hàng hóa, quan hệ 
tÌu trưởng. 5 

— Sản xuất hàng héa là sản xuất 
đề bán chứ không phải đề Tiền đùng 
elo bản thân người sản xuất. Cho 
nên, nói đến hàng hóa là nói đến mưa 
bán, đến quan hệ hàng — tiên, lấy 
đồng tiền làm phương tiện lưu 
thông: mua bán bằng tiên, gắn hàng 
với tiên, gắn mua với bán theo nguyên 
tắc «tiền trao cháo múc ®,- _ 

Lý luận và thực tiễn đã chỉ rõ việc 
trao đồi hiện vật giữa nhà nước và 
nông dân đã làm cho nhà nước mất 
nhiều hơn được : mất 15 — 2023 vạt tư 
do không thu lại đủ nông sản; vốn 
ứ đọng trong vật tư hàng nửa năm. 
không quay vòng được; vật tư hàng hóa 
đưa về không bao giờ phù hợp vói 
yêu cầu cụ thể của nông dân nên sinh 
ra mua đi bán lại, để thêm con buên 
ñn chênh lệch piá. Do đó, đề nghị dứt 
khoát xóa bỏ chế độ trao đồi hiện vật, 
thực hiện quan hệ hàng - tiền. 

Đề thực hiện quan hệ hàng — tiên, 
cần phải có hàng, có tiền và nắm 
hàng, nắm tiền. Nhưng phải nắm hàng, 
nắm tiền qua mua bán theo giá cả 
kinh doanh chứ không phải cung 
cấp?, «giao nộp? theo giá rẻ như làu 
nay. Và nắm hàng nắm tiền không 
phải là găm hàng trong kho, cất tiền 
trong két mà là quay vòng nhanh 
hàng và tiền, làm cho hàng và tiền đi 


từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng 


bằng con đường ngắn nhất với thời 
gian nhanh nhất. 

— Đề phát triền sẳn xuất và lưu 
thông hàng hóa cần phải thực hiện cơ 
chế thị trường. Các đơn vị kinh doanh 
phải xuất phát từ nhu cần mua và khả 
năng bán của thị trưởng đề xây dựng 
kế hoạch sản xuất, kinh doanh và 
phải mua bán mọi thứ hàng hóa trên 
thị trường theo thời giá. _ _ 

Thị trưởng hàng hóa là thị trường 
xã hội thống nhất trong nước gắn với 
thị trường thế giới, bao gồm thị 
trường nông sản và hàng tiêu dùng, 
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thị trường tư liệu sản xuất, thị trường. 


kỳ thuật và dịch vụ, thị trường tiền 
tệ, thị trường lao độcg...¡ sản: phầm 
khoa học cũng là hàng hóa. 

Cơ chế sử dụng thị trưởng lao động 
là cho tự do chọn nghề, chọn nơi làm 
việc và thực hiện rộng rai hợp đồng 
lao động. _ 

Nhà nước quản lý thị trường không 
phải bằng cấm chợ ngắn sông mà 
bằng cho mở rộng sản xuất và lưu 
thông hànz hóa. Nhà nước chủ yếu 
dùng các biện pháp kinh tế đề quản 
lý thị trường như xây dựng các thị 
trường hàng hóa, tô chức lại thị 
trường, bỏ các khảu trung gian, lầm 
tốt các dịch vụ thị trường, ban hành 
và thực hiện đúng đân các chính sách 

“thuế... Thương nghiệp quốc doanh 
*phải hỏa hợp vào thị trường xã hội 
đề cạnh tranh và đấu tranh. Thị 
trường nước ta phải phấn đấu hòa 
nhập vào thị trường, thế giới. 


' * 


Những điều trình bày trên có thề 
tóm tát lại trong mấy điềm cơ bẳn 
sau đây : ` 


hìi) 


— Cuộc cách mạng quan hệ sẵn 
xuất không có mục tiêu tự thân mà chỉ: 
có mục tiêu làm cho quan hệ sản xuất 
luôn luôn phủ hợp với lực lượng sản 


„xuất đề đầy mạnh phát triên sản xuất 


hàng hóa. Nói một cách khác, đầy 
mạnh phát triền sản xuất hàng hóa 
là mục tiêu của cách mạng quan hê 


® xr 
san Xuất: Š 


— Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội 
là giàn mạnh và.công bằng. Chế độ 
sở hữu chỉ là phương tiện, đo đó cần 
vận đụnø linh hoạt nhằm đạt tới mục 
tiêu của chủ nghĩa xi hội, 


— Coi lợi Ích kinh tế là động lực 
của sự phát triền kinh tế. Hết sức coi 
trọng lợi ích của người lao động. 
Thực hiện nguyên tác phâh phối s cố 
làm có hưởng, có vốn có lãi ». 

— Xóa bó trao đôi hiện vật, thực. 
hiện rộng rãi quan hệ hàng — tiên và 
tự đo lưu thông hàng hóa. : 


— Thực sự đồi mới quản lý, chuyền 
hẳn sang kinh đoanh, thực hiện tự 
quản xã hội chủ nghĩa, không làm nửa 
VỜI. 

Những điều suy nghĩ trên €ó thê 
đúng hoặc gần đúng, mong được góp 
phần tìm ra con đường đi thích hợp 
trong điều kiện của nước ta. - 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


- SỰ THẬT VÀ VIẾT VỀ SỰ THẬT 


GƯỜI ta thường nói: giản 
đị như là sự thật, nhưng sự 
thật đâu có giản dị. Công việc 
tìm đến và viết về sự thật 
!ri khá !À phức tạp bởi những diễn 
biến xung quanh, bởi tác động của 
bản thản sự thật đối với người đi tìm 
kiếm nó. 


Ít lâu nay, giới cầm bút thường 
.nhãn mạnh vai trò của sự thẬt và 
lấy đó làm (tiêu chí cho ngòi bút cũng 
như nhàn cách của người viết, Có vẻ 
như đã một thời, chúng ta ít quan 
tầm đến sự thật hoặc né tránh sự thật. 


Thực chất, bây giờ cũng mới chỉ là 


bước đầu đề tiếp cận sự thật. 
Sự thật trong đời sống thường có hai 
mặt, có phần chủ yếu yà thứ vếu, cÓ 
tốt và xân, tích cực và tiêu cực. Người 
cảm bút đi đến với sự thật, nhạn 
thức được nó và phanh phui nó ra 
sao. đó lại còn tùy thuộc vào nhãn 
quan chính trị, xã hội và thầm mỹ của 
từng người. . 
Tôi có chút kỷ niệm khi lên biên 
giới phía bắc vào dầu năm 1979. Khi 
đ7 tôi có nhiệm vụ phát hiện những 
nhàn tố tích cực, những tàm gương 
chiến đầu bảo vệ Tồ quốc. Tôi gặp 
một trung úy quản đội đã về hưu của 
xi M.E, Ehi địch tấn còng đến, đồng 
chí ấy đã một mình một súng bắn tỉa, 
hạ mãy chục tên, án ngữ con đường 
tiến quản của chúng. Còn nhiều đồng 


` 
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chí nam nữ đàn quân đàn tộc thiều số 
chiến đấu rất đũng cảm, mặc dù thành 
tích chưa thật cao. Đó là sự thật, 
hoặc là một phía của sự thật. Phía 
khác lại đáng phần nàn: nhiều eơ 
quan chỉ huy, lãnh đạo của nhiều địa 
phương đã bỏ chạy. Đó là bai mảng 
đổi nhau của một sự thẬt, 


Đồng chí trung úy có kề lướt cho 
tôi nghe một chỉ tiết rất hay: giữa 
trưa của môi ngày chiến đầu, bà mẹ 
già dä ngoài bảy mươi của anh đem 
cơm ra trìn địa cho con, Trận địa của 
anh thiệt lập ngay trên sườn ni, đối 
điện với quần địch, Trong Ki anh 
ăn cơm, bà đã đứng cảnh giới, quan 
sắt và chỉ cho anh bìn vào bọn địch 
đang lén lút xông lên. Anh ơùtc mẹ 
rút về nhnz bà mẹ nói: Sllòi đánh 
Tây tao còn chúng sợ nữa là bảy 
giỜờ...». VÀ chính cái chỉ tiết ấy dã 
làm xúc động mọi người khi anh dược 
lên báo cáo mửng công toàn tỉnh, Sau 
này, anh dược tuyên đương là Anh 
hủng lực lượng vũ tranzm nhân đàn. 

Vày tôi ƒó che giấu sự (hật không, 
khi tôi không hề nhc đến sự hèn nhát 
của nhiều kẻ khác tronz bài viết của 
mình sau này ? Chỉ viết về thành tích 
chiến đấu của người trung úy anh 
hùng kia có là sự trật khong 2? Theo 
tôi, tắt cả đều đúng với sự thật và tôi 
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hỗ, 


eho rằng đó mới chỉnh là cái sự thật 
cần thiết cho lợi ích của nhân dân tì 
lúc đó. Như vậy, sự thật có cái là cần 
thiết và có ích, lại cũng có cái nói ra 
là vỏ bồ và có hại. Tất nhiên, sau này 
chúng ta không thề bỏ qua toàn bộ 
sự thật dù ở phía nào, nhưng đó là 
công việc của các nhà viết sử và viết 
tiều thuyết... | 

Gần đày cũng có người đưa ra 
những luận điềm là có hai thứ sự 
thật, một đành cho các nhà cầm 
quyền và một thuộc về nhân đân. Họ 
muốn đối lập hhi sự thật đó và khuvên 
người viết nên đấn thân vào sự thật 
của nhân dân. Luận điềm này ra đòi 
cùng với cải thuyết-về * lực đối Ironp » 
và luận điềm muốn hỉnh thành một 
-« thiết chế song phương » v.v. Ở dày 
tất cả đều vượt ra khỏi tư duy và 
nghề nghiệp của người cầm bút chúng 
ta và tất nhiên không thuộc phạm vi 
của bài viết. 

Rồi lại có câu chuyện thế này: 
thắng 4 vừa qua, báo chí có đưa một 
cái tin rất ngắn rằng sau hi kiểm tra 
chất lượng sản phảm bán ở cửa bàng 
Bách hóa tông hợp Hà nội, cơ quan 
quản lý tiêu chuẩn chất lượng thuệc 
Bộ nội thương đã yêu cầu đình clủ 
bán một số mặt hàng như xe đạp 
-VIHA, biến thế điện của nhà máy cơ 
khi chính xác số 1, nồi cơm điện của 
hãng COVINA và hãng HUWATu.. 
Một mầu tin rất ngắn ~ có thề đúng 


- 


là sự thạt — nhưng tíc động của nó. 


lại ràt mạnh đối với tầm lý khách 
hàng và các nhà sẵn xuất. Tỏi chưa 
nói về những diễn biến phức tạp trong 
việc kiểm tra chất lượng đồ điện 
cũng như vẻ trách nhiệm của các nhà 
sản xuất... Nhưng việc đưa tin ấy đà 
tạo thêm bao nói khó khăn cho những 
nhà san xuất trong lúc họ đang phải 
đương đầu với cuộc tấn công dữ đội 
của hàng ngoại. Liệu có nên đưa tin 
như thể không ? 


Cách đây hơn chục năm gì đó, có 
người đưa ra luận điềm (nghe nói học 
được từ nước ngoài) rằng: Nửa cái 
bánh mì là bánh mì, nhưng nửa sự, 
thật không phải là sự thật. Luận điềm 
này mới nưhe thì có về lô gích lắm. 


nhưng đó lại là thứ lô gích duy vật 


tầm thường, thô thiên. Không thể quan 
niệm được sự thật (mà chúng ta đang 
bàn ở đây) như một cái bánh mì, bởi 
vi nó vận động khách quan, được phản 
nh trong tư duy, tỉnh cảm và trí tuệ 
của cón người, Không thề có một sự 
thật trần thùi Hi như một thứ vật 
chất thông dụng. Cứ cho rằng sự thật 
có hai nửa đi nữa thì cũng phải có cái 
nửa phần chủ đạo,chí phối phần còn lại 
kia. mà cái thuộc về phần chủ đạo hại 
hoàn toàn do nhận thức của ngưỏi 


“tiếp cận nó. Có thể dân ra dây vài ba 


sự kiện đã được công bố trên báo chí 
hỏi năm ngoái. Cùng một sự kiện mà 
mỗi từ báo đưa tin hay bình luận 
một khác, khiến người đọc hoang 

^ . . “x 
mang không sao kiều nồi thực chất 
văn de, 


Cuối tháng 9 năm ngoái, ở Hà nội 
có cue họp của phững người sáng tác 
trẻ (rẻ gì mà có anh trên sáu mươi, 
có anh trên năm mươi tuôi 9), Sau đó 
nẻu căn cứ vào các báo thì người dọc. 
chịu, không thề nào hình dụng được 
thực chất và kết quả của cuộc họp ấy. 
Bảo Tiên phong hay báo Tuôi tre thì 
tưởng thuật và bình luận coi nhìt 
một sự Kiện lớn, thành công tốt đẹp, 
những vở kiến phảt biều ([rongøg cuộc 
họp rất chỉ là mới mẻ..., trone khi 
nhiều báo khác ở Hà nội lại đưa tin 
khách quan hơn hoặc nghiêm khắc 
phê paán nó. Báo Tiền phong {rong 
bài tưởng thuật của mình đã cất xén 
và biến tập lại bài viết của cộng tác 
viên, đưa lên những tiêu đề hấp đan 
đến nỗi chính tác giá của bài báo đó 
đi đầu cũng phải thanh mình bằng 
cách chỉa bài gốc của mình ra đối chiếu 
lại. Hồi cũng chính tờ báo này, có lẽ 
đề rộng đường dư luận, đã cử phóng 
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viên đến phòng vấn Tồng thư ký Hội 
nhà văn, nhưng không rõ vì lý do gì 
cuộc phỏng vẫn mất nhiều thì giờ ấy 
lựi không thấy được công bố. Điều 
này thật khó hiểu ! 

` 


Lại một cuộc họp khác, cuộc họp 
của Ban chấp hành Hội nhà báo Việt 
nam. Bảo chí Hà nội tường thuật với 
nội dung khá đầy đủ, nhưng căn cứ 
trên báo Sài gèn giải phóng hay báo 
Tuồi trẻ, người đọc có cảm tưởng như 
cuộc họp đó chỉ bàn có mỗi vụ việc 
của Tông biên tập báo Yăn nghệ (đang 
được chăn chỉnh). Và do đó, người đọc 
không thề không thác mắc rằng tại sao 
Họi nhà báo lại quan tâm nhiều tới 
công việc nội bộ của một hội bạn đến 
nhưthế ? Tất nhiên theo tôi hiều,đả y là 
một thông tin thất thiệt và nhiều loạn. 
Trước và sau đó, vụ việc về tuần báo 
Yăn nghệ cũng dã được tung tin thất 
thiệt khá nhiều. Bảy giờ, các bạn đồng 
nghiệp ở miền Nam đã được thông báo 
rô ràng, đã hiều rõ thực hư thì việc 
công kích Hội nhà văn Việt nam, thông 
qua vụ việc của Tồng biên tập báo Văn 
nghệ lại chuyên làn và tập trung hóa 
lực trong một $ổ tờ tạp chí ở vài 
tỉnh miền Trung. Đường như thông 
qua vụ việc của báo Yăn nghệ (đív 
là điều mà người đọc cảm thụ được), 
người ta muốn đi tới một cái địch 
"nào đó mà tất cả những sự kiện 
“được nêu ra chỉ là cải cớ. Tồng biên 
tập báo Văn nghệ. xét cho cùng cũng 
chỉ là nạn nhân của những cái cỚ ấy 
trong cuộc công: kích này mà thôi... 
“ | z: 
Vậy thì sự chặt, cái sự thật mà 


Dgườởi ta muốn tìm đến nằm ở đaàu?. 


Nó đang được phủ lên bằng những 
luận điềm hoa mìỹ và xa lạ nhưng lại 
:'ceó vẻ hấp dẫn. Bởi thế, người ta đã 
tốn quá nhiều*giãy mực và công sức 
của công nhàn nhà in về những lý lẽ 
vòng vo này... Dần đà thì mọi điều 
-trở nên rõ ràng, bài viết « Nhân cách 
nhà văn » của Hoàng Pàn Ngọc 
Tường đăng trên báo Tiên phong chủ 


nhật số 4 (1589) đã tự bộc bạch, Đây 
mới là * sự thật ®‡ 


* 


Cuộc hành trình đŒr đến với sự thật 
quả là không dẻ dàng bởi sự thật 
luôn thiên biến vạn hóa. Nhiều khi 


“nó lại được ngụy trang một cách 


khéo léo bằng nhiều thủ pháp, nhiều 
ngôn từ hữu hiệu. Thời gian qua, báo 
chí đã nêu ra khá nhiều vụ việc tiêu 
cực, và cũng nhờ có báo chí, các cơ 
quan chức nărg đã giải quvết được 
một số trường hợp. Hạn đọc đã thực 
sự tin cậy vào báo chíi,coi' báo chí 
phư người bao vệ cho họ về tính 
thân và cả về quyền lợi công dàn. Thế 
nhưng gân đây, người đọc bất đầu 
phải đặt câu hỏi về sự chính xác của 
các vụ việc mà báo chí đưa ra. Bởi đã 
có vụ mà nghe đái, báo loan tin thị cứ 
tưởng như một số nhân vàttrorg đó 
đầy dày tội lỗi, trước sau cũng bị xử 
lý theo luật hình (như ông Trần Xuân 
Jiợi, Tòng giâãm đốc Liên hiệp công ty 
rượu bia l), nhưng chì sau đó ít lau 
thì thông tín lại khác hẳn Tết cả 
điều đó cũng chưa hắn đã là quan 
trọng: có thề người phòng viên đi 
điều tra đã bị nhiều tin vị những lý 
đo khắc nhau. Cái mà người đọc cần 
biết, cân được thông tin là nguyên 
nhân gì đã dân đến những vụ việc: 
tiêu cực đó. 


Khi cùng một sự việc mà hai tờ báo 
thông tin khác nhau hoặc trái ngược 
nhau thi sự thật ất phải nằm ở một 
phía hoặc nghiêng về một phia Còn 
phía bên kia là sự thật «rởm ® hoặc bị 
cắt xén. Khi vụ việc đã ngà ngũ đúng 
sai, đã được cơ quan thanh tra và luật 
pháp công bố, người nói sai, thông 
tin sai không thê lờ đi, coi như chẳng 
có chuyện gìxảyv ra. Cần phải có sự 
chói lại », thông tin lại cho sóng 


SỞ 


pl ẳng. Có làm như t!ế mới gây lại 
niềm tin cho người dọc. 


đan? đu 


- 


Những nưười càìm bất 
tranh cho nột nón đẫn e'ú xã béi 
ePf ở ca,gdza tìánh cCnz tệ cunn 
liêu tao cầu Cá Ø GV mịtg liên đời 
SỐ 01 sãstc ào dai tranh CO CÒ¡:z cuộc 
Gòi mới của toàa địng, trần đân, 
nhưn? n: ười ¡4 có eảm giác như một 
SỐ ï.;:ười Tủ, chúng fa mói ebÏ chữa 
nøởòi bét và n*öØi khác, có Vẻ nhữ 
n;:ưới cảm lút dang cứng nsoàt TaoÌ 
? Lê bối,tzcu cực vậy tPáo chí và 
n.ười viết phải địng cam, iước hết 
phải đ# cảm với bản Lân mình, Sự 
đí.ag cẩm khôns bao giờ Liêu lộ bàng 
li bỏ Ta, nhá phách, Dũng cảm đề 
!?m ra Cược sự tật và tìn ra khˆ?ng 
mái cài ậề tìm ra, oÔng bộ nó mà dễ 
than thể một sự thật xấu xa bảng nét 
sự thít tạt đẹp, có ích lợi trong công 
nóc xóy đựn,: ch;ủ nechTa xã hội hiện 
1oy.Dệy giờ tìm eÁi sự thật xấu lại 
óó bọn tìm một sự thật tốt đẹp. Bởi 
nó khônø dẻ nên người đọc mới cần 


- 


vn báo cú, 


Z% 


Tôi có cìnt tưởng như trongø nhiều 
vịt Việc tiền cực, báo chí mới đi được 
rửa đườởn”, mới chï minh oan dược 
(piL.än nào) cho người vô tội. lioạc 
LìÖT giúp các €Ø quan quvẻn lực gạt 
bỏ những phú n tư thoái béa ra khỏi 
cuơnm# vị của họ. Một nủa nữa có lẽ 
Văn cên năm trong vòng bí mặt, chưa 
được p¿anh phui và công bố. Mà điều 
bày lật rất cần thiết, Tại sao đại tả 
PEan Văn Tơn tại bị tủ oan đến 2 năm 9 
Vũ bao nhiều trưởng hợp khác nữa, 
[ạt cao Vịv 2 Nguyên niần chắc chắn 
không phai do chế độ ta sinh ra mà 
enecnz icàn (oàn do những kế xấu gáy 


sắ 


Nếu không phanh phui được 
nguyên nhân của những hiện tượng 
áy (hì làn sao có tệ đỏi tay được 
tình tế? Cái bảy diợc giươởg lên 
đc hữm họi ngvời vô tói,elúng ta 
nới chỉ kéo đưGê :/ưtời bị nạn đó ra 
khỏi bảy chứ chưa phá được hãy, Có 
nghĩa là đến một lúc nào đó, người 
khác sẽ mắc vào bảy. Sự thật về cái 
bẫy còn đữ đôi hớn,batwy hiềm hơn" 
sự thật về người bị mic 1 äx, Cái nửa 
sự thật này (nếu gọi đó là nỗa) mỏi 

ngnim trong, mới có phiểu !ác hai 
và mới là plin clủ đạo, mới cần 
đến sự dựng càm quên mìì?h của nhà 
báo. Háo chí vừa qua đãi mành đưcc 
thủng lợi trong nhiều vụ đến tranh 
chống tiếu cực, Nhiều kẻ tÈa hóa, +A 
dđca đã bị rời khỏi chức vụ. Nhinø 
cuộe sống của quảng đai nhận đân Ở 
những Hới đó ra cac,eo phững biến 
đổi gì sau khi kẻ lông bành làm TẬYy 
không còn nữa, Như ở tỉnh Thanh 
héa hoạc xã Đồng tiến v.v. chẳng 
hon? Kết quả của những cuộc đều 
tranh chống tiêu cực ấy cẽ là con 4 
không nếu chúng khó: bất đem lại hu 
quả gỉ cho còn; việc sản xuat và đời 
sSÔng cœủa nzuời dàn, ngoài việc loại 
trừ vài con sắu mọt của xã hệi, 

Bàn về cnộc hành trình đi tim : 
tật trong lĩnh vực thông tin báo chí 
th ccn nhiền điền cần nói, cần trao 
đồi. Dù sao chúng †a cũng mói cbÍ Ở 
giai đoạn nở đồu, nay Eắärg và nhân 
đản tá cùng đang ở thời kỷ tập sự 
trong còng cuộc đản chủ hóa xã hội, 
khi mà trính độ đân trí của chúng íta 


chua cao. Trên eon đường ấy, chúng 
ta hy vọng nhiêu vào }an lĩnh và» 
trách nhiệm công dân của người 


càm bít, 


` 


Đối mới ~ Ý kiến và kinh nghiệm 


VỮng vòng tư thế di lên ' 


ẠI Đại hội công đoàn toàn 
quốc lần thứ VI, đồng chỉ 
Tồng bí thư Nguyễn Văn Linh 
đã biều đương nhà máy Dụng 
eụ cơ khí xuät khầu Hà nội (viết tắt: 
DCCKXKHN) là một trong các mÔ 
hình sớm từ bỏ cơ chế quan liêu bao 
cấp, chuyền sang hạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, đưa sẵn xuất 
phát triền, bảo đảm hài hòa ba lợi ích. 
Hiện nay, trong tình hình một số nhà 
máy phải ngừng sẳn xuất, đứng trước 
nguy cơ phá sản, thị nhà máy 
“DCCKXKHN vẫn trong tư thế đi lên, 
mọi hoạt động của nhà máy vẫn tiến 
"hành nhịp nhàng, đời sống công nhân 


ru 


đủ. 

Từ một cơ sở sẵn xuất _ cụ Y 
tế nhỏ bé, xây đựng thành một nhà 
mây sản xuất dụng cụ cơ khí xuất 
khầu tương đỏi lớn, nếu thụ động đựa 
đẫm thì không thề xây dựng nhà máy 
vững mạnh và đưa sản xuất phát triền 
được. Ngay từ những năm đâu mới 
thành lập, ban lãnh đạo nhà máy dã 
ý thức rất rõ điều dó. 


Ntiêm vụ qzan trọng hàng đầu của 
việc xây dựng nhà máy là khăn 
trương đào tạo cho được một lớp công 
nhân đông đảo có tay nghề khá và 
phàm chất chính trị tốt. Mặc dù kinh 
phí có hạn, cơ sở vật chất còn nhiều 
khó khăn, thiếu thốn nhưng lãnh đạo 
nhà máy vẫn ưu tiên đầu tư mở lốp 


ồn định, HnG góp với nhà nước đầy 


RKCUVỄP. TRỢỌNG # 


đào tạo công nhân. Do vậy, hàng loạt 
công nhân đã được đào tạo, hết lớp 
mày đến lớp khác ; nhiệm vụ sản xuất 
phát triền đến đáu, công nhân được 
đào tạo đến có. Từ đội ngũ công nhân 
này và thủg qua các phong trào thí 
đvca lao độn; sản xuất, nhà máy đã 
lựa chọn những công nhàn ưu tú đề 
bồi đường, kết nạp vào Đảng. Vì thế, 
từ năm, sáu đẳng viên lúc mới thành 
lựp nhà máy, dcn nay, dội ngũ đang 
viên đã có tới hàng trăm người, 
chiếm 15% tồng số cân bộ, công nhân 
viên chức của nhà máy ; ở mỗi phân 
xưởng có một chi bộ và hầu hết các tô 
sản xuất đều có tồ đảng hoặc đẳng 
vien. 

Nhà máy DCCKXKHN đặc biệt chú 
ý xây dựng một bộ mây quản lý cố 
hiệu lực, một đội ngũ cốt cán lãnh 
đạo có năng lực và phầm chất tốt, đề 
bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ 
tiêu kế hoạch, biện pháp sản xuất 
tronz mọi tình lkưống. Các phòng, 
ban e:ức năng thuộc cơ quan quản lý 
được sắp xếp gọn nhẹ và trách nh'ệm, 
quyền lợi của chúng được gắn với kết 
quả sản xuất của các phân xưởng, tỒ 
sàn xuất, tô công tác. Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của các. phòng, 
ban được quy định cụ thề, rõ ràng. 
Tiêu chuân của từng chức danh trong 
các phòng. ban, các phân xưởng được 
xác định rö. 


* Chuyên viên tạp chì Xây đựng đáng 


Căn cứ chủ. yếu đề nhà mây 
DCCKXKHN lựa chọn, đề bạt cân bộ 
là hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ai 
lao động tốt, điều hành sản xuất kinh 
doanh đạt hiệu quả cao thì được đề 
bạt, dù người đó chưa phải là đẳng 
viên, chưa có học vị, bằng cấp cao. 


Vấn đề công khai và dân chủ trong 
sắp xếp, đề bạt căn bộ của nhà máy, 
tử lâu đã trở thành nền nếp qucn 
thuộc. Tãt cả các trường hợp thuộc 
thầm quyền quyết định của giám đóe 
đều được đưa ra bàn bạc tập thể trước 
troirg cốt cân lãnh đạo, thầm do Ý 
kiếp: cần bộ, cộng nhân và khi căn thị 
tỒ chức bỏ phiếu tín nhiệm. Chỉ khi 
nao đạt tới sự nhất trí cao thì giám 
đốc mới ra quyết định bồ nhiệm, hoặc 
thay đồi, bãi miễn cán bộ. Đày là vấn 
đe phức tạp, nếu thiếu thận trọng, áp 
đặt. thiếu khách quan, vô tư thi không 
chỉ gây ảnh hướng xấu đến sản xuất 
kinh doanh mà còn tạo nén sự lũng 
củng. mất đoàn kết. Một điều mà nhà 
máy ĐCCRXNRBRIN rút ra được trong 
việc bố trì, sắp xếp cần bộ là mọi 
người thường dẻ nhất trí với nhau về 
những tiêu chuän ciung chúng nhưng 
lại hay khác nhau về đánh giá. 
nhìn nhận ưu điềm, khuyết điểm của 

gười cần bộ, tử đó đi đến không 
nhất trí trong việc lựa chọn đẻ bạt. 
Gặp tình hình này, ban lãnh đạo nhà 
máy kiến quyết gác lại, kiên trì chờ 
đợi nhau, tiếp tục thuyết phục nhau 
và kiềm nghiệm trong thực tiên, 
hết sức tránh áp đặt. Thí dụ, có 
một quản đốc phân xưởng năng lực 
đuối, điều hành sản xuất kén, 
giám đốc muốn thay nhưng công nhàn 
vẫn tín nhiệm vì tính tỉnh của đồng 
chí này xuề xòa dễ dãi. Một quản đốc 
khác, năng lực khá, nhưng trong thời 
gian phân xưởng chuyền hướng sản 
xuất, công nhân chưa kịp làm quen với 
kỹ thuật sản xuất mặt hàng mới, các 
chỉ tiêu kế hoạch không hoàn thành, 
công nhân quy trách nhiệm cho quản 
đốc là thiếu năng lực điều hành, thiếu 
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dân chủ, đốc thúc anh em làm việc 
không được tÙì câu gát, nên đề nghị 
thay quản đốc. Nhưng giám đốc nắm 
vững thực chất của vấn đề, đưa ra 


bàn bạc dân chủ, sau đó ban lãnh đạo 


nhà máy quyết định đề cả hai quản 
đốc -nói trên tiếp tục điều hành sản 
xuất một thời gian nữa. Kết quả là, 
sau một quý, phán xưởng do quản . 
đốc năng lực đuối điều hành. sản 
xuất không phát triền được, ảnh 
hưởng đến tiền lương tiền thưởng 
của công nhân, anh chị em đã nhất 
trí với giảm đốc thay quản đốc đó. 
Và, phàn xưởng do quản đốc năng lực 
khá điều hành, sản xuất phát triền 
mạnh, trở thành phân xưởng dẫn đầu 
phong trào thi đua trong nhà máy, 
tiền lương, tiền thưởng của công 
nhân được tăng lên, anh chị em kiến 
nghị với giám đốc không thay quản 
đốc này nữa. 


Bảng các cách trên, nhà HỆ: 
D(:CKXKEIIN đã lựa chọn được một 
đội ngũ cốt cán lãnh đạo có phầm 
chất tốt, năng lực khá. Mầu hết anh 
chị em được đào tạo tại nhà máy, 
trưởng thành từ công nhân, trong đó 
một số đong chí đang là những cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt của nhà máy. Anh 
chị em hiều người, hiều việc, lại 
được đào tạo cơ bản về chuyên môn, 
kỳ thuật nén đã không chịu bó tay 
trước những khó khăn khi chuyên 
sang cơ chế mới. 


Nhà máy DCCKXKHN ổi lên theơ 
tỉnh thần tự trang trải, tự phát triền 
là chủ yếu. Tận dụng máy móc, thiết 
bị sẵn có không đủ thi tìm kiếm thêm. 
máy móc, thiết bị của các nhà mây 
khác đã loại bỏ hoặc sử dụng không: 
phù hợp đưa về sửa chữa, cải tiến đề 
dùng. Hết sức chú trọng đồi mới công. 
nghệ đề tăng năng suất, lao động.. 
nâng cao chát lượng sản phầm v. v. 
Huy động đến mức cao nhất nguồn 
vốn tự có, bảo đảm quay nhanh đồng: 
vến bàng cách tiêu thụ nhanh san 
phầm, hạn chế vay vốn của ngâm 


hàng. Đám sát thị trường, kịp thời 
chuyền hướng sẵn xuất, đáp ứng yêu 
cầu tiêu dùng với giá cả xã hội ciấp 
thưận, bảo dam sẵn xuất đến đâu tiêu 
thụ nhanh đến đố. Mở rộng liên doanh, 
Hên kết đề chiếm lĩnh thị trường, tiêu 
tbụ sản phảm, nhất là tìm kiếm vật 
tư. Chú' trọng nâng cao chất lượng 
hạch toán kinh tế, bảo đảm đã sản 
xuất phải có lãi, phải đạt được mục 
tiêu xã hội của sản xuất, 


Với kiến thức và cung cách quân 
lý trên dây, đội ngũ cốt cán lãnh đạo 
, nhà máy đi bảo đảm quẫn lý, điều 
'hành sản xuất kinh doanh năm nào 
cũng hoàn thành vượt mức cả về thời 
gian, giá trị tông sản lượng và năm 
sau bao giờ cũng caa hơn năm trước. 
Năm (988 vừa qua, nhà máy đã hoàn 
thành vượt mức kế hoạch 0,2X giá trị 
tồng sản lượng, tăng hơn nầm 19§7 
trên 6,5%. Cả bảy mặt hàng của nhà 
máy đẻêu được nhà nước cấp dấu 
chấ: lượng cấp Ï. Tất cả các sản phầm 
xuất khầu của nhà máy đều không bị 
khách hàng khiếu nại, khôig phải tái 
chế. Nhờ sản xuất phát triền, nhà 
.máy đã nộp ngân sách nhà nước tăng 
thém 857, bảo đầm ồn định, trến tới 
cải thiện đời sống công nhân, đồng 
thỏi có vốn đề bảo đảm n¡ïp độ sẵn 
xuất của nhà máy. 


' Nhà máy côn bảo đảm cho công 
nhân thật sự làm chủ nhà máy, thật 
sự tham gia công tác quản lý. 

Đề thực hiện điều đó, công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng được đặt lên 
hàng dâu và được tiến hành thường 
xuyên liên tục bằng nhiều biện pháp 
cụ tl:ẻ, nhiều hình thức sinh động. Đại 
hộy công nhàn viên chức từ phân 
xưởng đến toàn nhà máy được tô 
chức đều đặn hằng năm. Mọi công việc 
của nhà máy từ xây dựng, thực hiện 
kế hoạch, chăm lo đời sống, phân 
phối, tiền lương, tiền thưởng đến lựa 
chọn, cử người đi nàng cao tay nghề, 
hợp tác lao động ở nước ngoài đều 
được đưa ra cho công nhận bàn bạc, 


tham gia ý kiến. Đảng ủy và ban giảm 
đốc nhà máy luôn trần trọng ý kiến 
phê bình của quần chúng và xử lý 
tuiỏa đăng mọi kiến nghị của anh chỉ 
em con nhân. 

Qua tiực tiễn vận độna công nhân, 
na máy đi rút ra được một điều là : 
nu không kết bợp tốt với biện pháp 
tành chính, kính tế thị hiệu quả côrg 
tác chính trị, tư tưởiäg sẽ hạn chế. Đi 
đổi với việc giáo dục nêu cao yÿ thức 
làm chủ, ngh'a vụ lao động, cần phải 
làm cho từng công nên thầy được , 
lợi ích của mình trong mỗi việc làm, ˆ 
mỗi sản phầm sản xuất ra, thậm chí 
giúp cho người công nhân sau mỗi 
ngày lao động, có thể tự tính được 
mức thu nhập của mỉnh và mức đóng 
góp cho nhà máy, cho nhà nước. YÌ 
vậy, ngay tử những năm còn chống 
chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, nhà 


.máy đã đi vào hạch toán kinh 'tế, 


khoán sản phầm cho công nhân và 
những nám gìn đây đã tiến hành 
kl.á tốt việc hạch toán đến từng phân 
xưởnø và từng công nhân. - 

Trên cơ sở đị;nh mức lao động, vật 
tư, kỹ thuật, nhà máy tính toàn bộ 
hao phí vật chất cho từng sìn phầm, 
khoản cỉo công nhân làm ; công nhân 


_ thanh toán với nhà máy bằng sản 


phẩm theo mức khoán đó. Công nhân 
sẽ được thưởng hoặc phải phạt 505 
giá trị chỉ số hao phí vật chất giảm 
bớt, được hoặc làm tầng lên trong quả 
triún sản xuất, Kết quả là, hiện 
tượng chạy thco số lượng, lãng phí 


.trong sản xuất mất hắn; mọi người 


chủ động sẵàn xuất, tìm mọi cách giảm 
hao pbí vịt chất, hạ giá tranh sản 
phẩm đề dược thưởng và trong toàn 
nhà máy rộ lén phong trào thí đụa 
phấn đấu boàn thành vượt mức hạch 
toán chứ khóng chịu hụt để phải phạt. 


Năm 1957, trong toàn nhà máy mức 


giảm hao phí vật chất trong sản xuất 

trị giá gần 3 triệu đồng, năm 1958 

con số đó lên tới 37 triệu đồng. Công 

nhân được thưởng 5047 các giá trị đó, 
(Xem tiếp trang 8) 


.Ð? 


Hội thỏo 


Hội thảo về vai trò của nhân tố 
con n#vời tronZ# sự nghiệp 
.Òò_ XÂY dựng chủ ngàña xã hộ 


Báo 


tạp chí Người cộng sản (Liên xô), hội thảo Việt= Xô *Về vai tro 

của nhân tỐ con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ® 

do Tạp chí Cộng sản tỒ chức đã làm việc trong hai ngày Ivà 2tháng 
6 năm 1989 tại Hà nội. 


VÊN HEO thỏa thuận được ký kết giữa Tạp chí Cộng sản (Việt nam) và 


Dự hội thảo, về phía Liên xô có các đồng chí đại điện tạp chí Người 
cộng sản và Viện Mác — Lê-nin do đồng chí X.V, Kô-le-xnhi-cốp, Phó tông biên 
tập tạp chí Người cộng sản làm trưởng đoàn; về phía Việt nam có Ban biên 
lập, một số cán bộ và cộng tác viên của Tạp chí Cộng sản là giáo sư và phó 
giáo sư, nhà khoa học và hoạt động thực tiễn thuậc Viện Mác = Lê-nin, Ban 
kính tế trung ương, Ban khoa giáo trung ương, Ủy ban khoa học xã hội Việt 
nam, Bộ giáo dục, Bộ đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy rpgìê, Bộ y 
tế... đo đồng chí Hà Xuân Trường, Tổng biên tAn “Cạn chí C?ng sản lâm trưởng 
đoàn, 


Đây là lần thứ hai Tạp chí Cộng sản tỒ chức hội thảo về đề tài này. 
Nếu hội thảo lần trước (vào tháng 10- 1986) đã góp phần làm sắng tỏ những 
quan điềm lý luận về vai trò của nhân tố con người và sự thống nhất giữa 
chính sách kinh tế và chính sách xã hội, thi lần này đã đi sâu vào vấn đề làm 
thế nào đề con người lao động thật sự là động lực mạnh mẽ phát triền kinh 
tế xã hội, và hai bên cùng trao đồi học tập kinh nghiệm của nhau trên lĩnh 
vực mang tầm chiến lược quan trọng này. 


Có tất cả 14 bản tham luận. : 


Trong bản tham luận của mình, đồng chí Hà Xuân Trường, Tồng biên tập 
Tạp chí Cộng sản phân tích nguyên nhân sâu xa của tình hình xã hội không 
ồn định hiện nay và nêu lên một số biện pháp nhằm khắc phục tỉnh hình 
đó. Đồng chí X.V. Kô-le-xnhi-cốp, phó tiến sĩ sử học, Phó tồng biên 
tập tạp chí Người cộng sản nêu những vấn đề chung về vai trò nhân tổ con 
người trong công cuộc cải tỒ hiện nay ở Liên xô. Phó giáo sư Lê Xuân Vũ, 
Trưởng Ban văn giáo Tạp chí Cộng sản đi từ lợi ích của cá nhân người lao 
động, đặtvấn đề cần có cả * một hệ thống động lực trong kinh tế, chính trị, 


F 


Sö 


- 


xã hội, văn hóa, tỉnh thần tác động đoag øọ, củng chiều và tác động đến 
mỗi con người lao động nhằm giải phóng và phát triền mọi lực lượng bản 
chất của con người. Phó tiến sĩ kinh tế học N.Đ. Gô-lốp-nhin đề cập đến 
«q quyền sở hữu của người lao động và một số vấn đề lý luận và thực tiễn 
. đang diễn ra ở Liên xô, Phó tiến sĩ triết học Hoàng Chí Bản, (Viện Mác = 
Lê-nin) phê phán sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bình đẳng- trong 
lợi ich kinh tế, quyền con người, quyền công dân và đặt vấn đề “dân chủ hóa 
mọi lính vực của đời sống nhằm nàng cao vai trò nhân tố con người trong 
"chủ nghĩa xã hội ở Việt n:ima. Giáo sư, phó tiến sĩ triết học Lê Hữu Tầng, 
Viện trưởng Viện triết học thuộc Uy ban khoa học xã hội, đề cập vai trò - 
,ceỦa lợi ích trong-việc kích thích tính tích cực của người lao động”, Không. 
Doän Hợi, Phó viện trưởng Viện chủ nghĩa xã hói khoa học thuộc Viện 
.Mác — Lê-nin, nhìn lại *con người kinh tế sau hai năm đại hội, những 
biến đồi cơ bẳn và nhiều trở ngại lớn còn phải khác phục ›. Thanh Sơn, chuyên 
viên cao cấp Ban kinh tế trung ương bàn về ®đỏi mới các chính sách kinh 
tế nhằm phát huy tiềm năng của con người Việt nam ». Phó tiến sĩ triết 
học V.X. Li-pit-xki, Trưởng ban, Viện Mác — Lê-nin (Liên xô) và Bùi Câng 
Trang, chuyên viên Viện Mác=Lê-nin (Việt nam) không hẹn mà gặp đều 
nêu evấn đề công bằng xã hội và sự tích cực hóa nhân tố con người trong 
đời sống xã hội ». Phó tiến sĩ sử học E. V.Sa-seốp, biên tập viên kinh tế tạp 
chí Người công sản, lý giải vấn đề *tự do chính trị và tự do kinh tế®, một 
vấn đề nóng bỏng và phức tạp đarg diễn ra trong thực tế ở Liên xÔ và các 
nước xã hội chủ nghĩa. Phó giáo sư Phạm Song. Bộ trưởng Bộ y tế nêu rõ 
thề chất của con người Việt nam hiện nay còn xa mới đáp ứng được yêu cầu 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và đặt vấn đề chăm sóc sức khóc toàn 
đân phải là một nhiệmvụ to lớn cấp bách của toàn xã hội. Giáo sư Đức Xinh, 
Phó viện trưởng Viện khoa học giáo dục bàn về «Giáo dục nhân cách và 
chiến lược nhân tài *_ Phó giáo sư, phó tiến sĩ Phạm Tất Dong, Phó trưởng 
Ban khơa giáo trung ương nhấn mạnh «giáo dục đào tạo người lao động là 
công nghiệp tái sản xuất mở rộng lực lượng sản xuất », giáo dục không đơn 
.thuän chỉ là một phúc lợi xã hội mà là một lĩnh Vực sản xuất cần ưn tiên 
phát triền. Phó tiến sĩ Trần Hồng Quân, Bộ trưởng bộ đại học, trung học 
chuyên nghiệp và đạy nghề xét nhân tố con người với tư cách là «động 
lực của từng cá nhân trong động lực xã hội?" đề từ đó bàn về định hưởng 
đào tạo, phát huy tài năng của mỗi ^on người. _ ` 


' Từ thực tiễn của công cuộc đưi mới và cải tồ của đất nước mình, các 
bản tham luận đã phân tích nguyên nhân sâu xa của tỉnh hình kinh tế — xã 
hôi suy thoái trước đây, khẳng định những cõ gáng theo hướng đồi mới nhằm 
cải thiện tỉnh hình, phê phán cơ chế kim hăm tiềm năng sáng tạo và tính tích 
cực xã hội của con người lao động, xác định những phương hướng và biện 
pháp, kiến nghị những chính sách cụ thê về kinh tế, chính trị, xã hội, văn 
hóa nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của nhàn tố eon người trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Nội dung các bản tham luận đã được thòng báo trước cho những 
người tham dự hội thảo. Từ nhữngvấn đề đặt ra trong các bạn tham luận, 
"hội thảo dành toàn bộ hai ngày đề thảo luận, tập trung vào hai vấn đề chính 
là báo đảm lợi ích và quyền lực của người lao đọng trong điều kiện hiện 
nay phải bắt đầu từ đâu và nâng cao năng lực của người lao động làm chủ 


(bao sồm lao động quản lý và lãnh đạo) trong sự nghiệp kè dựng chả nghĩ. 
xã bội. 


* 


Vào phần thảo luận, đồng chí Hà Xuân Trường, người chủ trì hội thảo, 
đi thẳng vào trọng tâ¡n của vấn đề đặt ra: Một bộ phận con người Việt nam 
đang suy thoái, đạo đức xã hội đang xuống dốc ! Những tiếng kêu ấy đã 
và đang vang lên đau xót và tha thiết, có tiếng kêu đến phẫn nộ. Tuy không 
thề đồng tình với cách nhìn nhận xã hội ta một cách bí quan xô bồ, không 
mi không thừa nhận đó là sự thật. 

Phải tìm nguyên nhân của tỉnh trạng xã hội hỗn độn từ cuộc sống của 
người lao động, rường cột, cơ sở tồn tại và phát triền của xãÄ hội. Hiện nay, 
ở Việt nam một mịĩt người lao động không đủ sống bằng lao động chôn 
chính, xa rời lao động, đang bị tha hóa, mặt khác lại vó cuộc “đấu tranh 
thầm lặng của người lao động chống lạtsự tha hóa đó. 

Có nhiều nguyên nhân, nhưng nzsuyẻn nhân cơ bản là sự tha hóa lao 
động do quan niệm không đúng về chế độ sở hữu toàn dân. tạo nên «sở 
. hữu vô chủ s. Phải trao lại quyền làm chủ thật sự cho người lao động, Phân 
biệt cá nhân và tư nhân. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, cá nhăn không 
đãi lập với tập thề; tư nhân (tư bản chủ nghĩa) song song tồn tại với tập 
thề. Về mặt kinh !ố, tư bản tư niân vừa cạnh tranh vừa phối hợp với 
kinh tế quốc doanh, hợp tác xã và các hình thức khác của kinh tế xã hội chủ. 
nghĩa, khi nào sự tồn tại của nó khô›g cần thiết nữa thị tự nó tiêu voøg. 


Phải xây dựng nền văn hóa và đạo đức mới của xã hội. Nâng cao trình 
độ văn hóa trung bình của nhân dân lao động, nâng cao năng lực của người 
chủ sở hữu toàn dân. Sở hừu và Bệnh lực đi đôi với quyền dân chủ thật sự 
của người lao động. | ý 


Mặt tiêu cực và tích cực của nền kinh tế sản xuất hàng hóa — cơ sở 
kinh tế — chỉ phối tâm lý, lối sống của con người. Phải tạo điều kiện lhức 
đầy nền kinh tế sản xưất hàng hóa, đồng thời hạn chế mặt tiêu cực của nó, 
xây dựng nên đạo đức mới, tạo nên sự thống nhất giữa kinh tế và xã hội, 
tức« là tạo điều kiện cho con người phát triền toàn diện, 


X. Y. Kô-le-xnhi-cốp : Tôi muốn nói đến một số vấn đề về chính trị, 
về vai trò nhân tố con người trong cải tồ. Mục đích của cải tồ là khai 
thác được sức sáng tạo của quần chúng. Mọi lời kêu gọi lao động tốt hơn 
sẽ không đem lại kết quả gì, nếu không tiến hành cải tồ nền kinh tế và 
mở rộng đản chủ. Hai yếu tố này*quan hệ mật thiết với nhau. Cho đến nay 
văn còn có quan niệm là cải tồ kinh tế trước và dân chủ hóa sau. Đó là một 
quan niệm sai lầm. 


Cải tô về mặt tính thần là phải tạo ra được môi trưồng tư tưởng mà ở đở. 
con người tự do phát triền. Không phải con người máy móc mà cần con 
người biết sáng tạo. Dư luận xã hội ở đất nước chúng tôi đã được chủ Ỷ 
nhiễn hơn. Khán giả được xem phim, xem sách trước đây bị cấm, bị bố 
quên trong ngắn bàn. Báo chí có quyền tranh luận vẻ quá khứ, về lịch sử. 
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Đó là những kết quả rõ ràng. Dương nhiên còn phải giải phóng một loạt 
văn đề gai góc nữa dè coa n;ười phát triền toàn điện. Trước hết đó là vấn de 
kinh tế, lượng thực, hàng hóa đang nóng bóng ở đãi nước coúng tôi. liội ng] 
tháng 3 của Han chấp hành trung ương đã tìm ra cách siái quyết văn đề này. 
Hội cghị đã đưa ra dược chương trình triệt tiêu sự tha hóa, người nông 
đân làm chủ ruộng đìt của mình. Vấn đề này cũnz ciống như vấn đề mà 
đồnz chí iià Xuân Trưởng đã nói. Nhưng bính thức sp lắc, nông trang, 
cá thê song song tön lại và hát triền 


Một thời gian dài chúng tôi xem nhẹ lĩnh vục xã hội. chỉ đầu tư cho 
nó phần đầu thừa đuôi ti:co, bày giờ khắc phục hậu quả rất vất và. Trướe 
đây chúng tôi tự hào có nhiều giường bệnh, nhưag hiệu quả kém vì chúng 
tôi khônz quan tầm thích đăng đến đội nơi vy, bác sĩ, Chúng tôi đang bới 
kinh phí từ các gành khác đề chuyền cho y tế. Lĩnh vực giáo dục cũng đang 
tiến hành cải cách nhung còn rất chậm. 


Người về hưu ở đất nước chúog tôi rãi nghẻo khồ, thu nhập trung 
bình hàng tháng 75 — 8J rúp, nhiều rgười còn thấp hơn. Chúng tôi đang 
có nhữnz cải cách về bảo trợ xã loi. 

Thế hệ trẻ cũng là một vấn đề lớn. Làm thế nào đề họ có điềm xuất phát 
ngang nhau khi vào đời, khi đi học. Vấn đề này đòi hỏi phải có sự công 
bằng. Sắp tới sẽ có luật về thanh niên, nhưng không phải có luật là vấn đề 
đã giải quyết được triệt đẻ, Dó chỉ Hà cơ sở pháp lý đề hành động. 


Về hệ thống chính trị, như Mác và Lê-nin đã nói, là vấn đề giải phóng 
con người, Trong thời kỳ XIa-lin, ngoan ngoãn phục tùng cấp trên trở thành 
tỉnh cách chung của xã hội, đã lìm triệt tiêu tỉnh sắn? tạo của cá nhàn, Bảy 
giờ con người được suy nghĩ tự do, Tuy nhiên không phải fất cả đều trôi 
chây. Đã nảy sinh nhiều van đẻ rắc rỏi. Dẫn chứng bùng hồn là cuộc bầu 
cử vũa qua và Đại hội đại biều nhân đán, các ý kiến rất kiác nhau, Hát 
tiếc là nhiều người còn muốn trở về với phương phíp cũ: cứng rắn, áp 
đặt. Chúng tôi hy vọng rang qua trường học dàn chủ, tỉnh hình sẽ nhanh 
chón: ön định ở mức cao hơn. 

Tôi xin quay lại vấn đề đồng'chí Hà Xuân Trường nêu ra là ồn định 
bay không Ôn định. Muốn theát khỏi tỉnh trạng trì trệ, tiến đến trạng thái 
ồn định hài hòa thì phải cái tô nhà nước quan liêu mệnh lệnh thành nhà 
nước pbập quyền xã hội chủ nghĩa trện cơ sở đó mới có ồn định về kinh 
'tế, chỉnh trị và các lĩnh vực khác. 


Trần Hồng Quân : Anh Trườnz đặt mệt vấn đề lý luận lớn mà lôi 
chưa rõ: tử sở hữu tập thề vô cl:ủ đến sở hữu có chủ, 

Tôi muốn hỏi đồng chí X V. KA-le-xnhi-cỐp: quả trình đân chủ hóa ở 
ắc nước xã hội chủ nghĩa đang diễn ra theo những cách khác nhau. Cái cần 
đạt được là năng động của toàn xã hội, nhưng cũng phải ôn định xã bội. Một 
nhà quản lý nước ngoài nói *thà là độc tài sáng suốt còn hơn dàn chủ nếu 
ngốc ?®. Tất nhiên nói như vậy không hay, nhưng có nên rút ra bài học, sQ 
sánh quá trình đản chủ ở các nước? 


X. V. Kô-lce-xnhi-cấp: Tôi xin thêm một ý vào câu hỏi của đồng chỉ 
Trần ïlồng Quản, Đồng chí Hà Nuân Trườnz nói về quyền sở hữu và loại 
trừ tha hóa lao động: nông dân thì phải có ruộng, công nhân phải có nhà 
máy, kỹ sư có phòng thí nghiệm.. Đó là sở hữu tập thê hay tửng nhóm người. 
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có loại trừ được sự tha hóa không ? Trong những hinh thức xã hội nào thì có 
thề thực hiện được điều đó? thí dụ trong giao thông. Hay vấn đề sở hữu 
đối với trí thức ? 


Hà Xuân Trưởng: Chúng ta chống lại chế độ tư hữu - nguồn gốc của 
sự tha hóa lao động. Theo tôi, đưa lại sở hữu cho người lao động không 
có nghĩa là chia tài sản như người ta đòi chia tài sản hợp tác xã cho các xã 
viên chẳng hạn.Làm thể nào đề người lao động nắm được trực tiếp tự liệu 
sản xuất? Chúng tôi đã có nghị quyết 10 về nông nghiệp : khoán, đấu thầu là: 
hình thức đề người nông dân nắm lấy phương tiện sản xuất của mình. Ở xí 
nghiệp cũng thực hiện khoán đến người lao động, khiến người lao động gắn 
bó với xí nghiệp và chịu trách nhiệm đến sản phầm cuối cùng. Trong giao 
thông, như đồng chí X. V, K2-le-xnai-cốp nói, ở Việt nam đường sá bị phá 
bỏng rất nhiều, vì người dân chưa thấy đó là tài sản của mình. Ngành giao 
thông hiện nay đã giao khoán quản lý bảo đưỡng từng đoạn đường cho các 
xã ven đường. Vì thế, theo tôi, không phải là chia tài sản cho người lao 
động mà phải có cơ chế mới bảo đảm lợi ích cho người lao động, làm cho „ 
họ gắn trách nhiệm của mình với tài sản, tư liệu sản xuất. Nếu giải quyết 
vấn đề này theo một cách khác thi sẽ là chủ nghĩa tư bản, nhưng làm như 
trước đây thi lại quay về tì›h trạng cha chung, 


Trân Wồng Quân: Dẩy mới chỉ là cơ chế sử dụng tư liệu sẵn xuất. 


7 Hà Xuân Trường : Sở hữu có ba mặt: sử dụng, chiếm đoạt, chuyền 
nhượng. Chủ nghĩa xã hội chống chiếm đoạt tư nhân, giải quyết sử dụng và 
chuyền nhượng bằng nhiều hình thức. Kinh tế gia đình cũng là một hình thức 
sở hữu xã hội chủ nghĩa, gia định có quyền sử dụng và chuyền nhượng. 
Nhưng chuyên nhượng cho người có nhu cầu tạo ra của cải cho xã hội.” 


Khồng Doäăn Hợi: Liên xô cho thuê ruộng đất ñ0 năm. Ở Việt nam, 
đồng bằng Nam bộ đang đặt ra một vẫn đề : có quyền hán ruộng mình được 
giao không ? Trong thực tế người ta đã bán. Quan điềm của tôi là cho người 
ta bán. Tôi thạo nghề thủ công, tôi bán đề làm nghề thủ công, tập trung ruộng 
cho người làm nông nghiệp giỏi. Điều đó đem lại lợi ích. nhưng có vi phạm 
nguyên tắc thiêng liêng của chủ nghĩa xã hội hay không ?. 


Xin đồng chí X. V. Kỏ-le-xnhi-cốp nói thêm về chủ nghĩa đa nguyên. 


X. V. Kô.-le-xnhi-cốp : các đồng chí hải về dân chủ hóa, về kinh tế và 
chủ nghĩa đa nguyên. Chúng tôi chia nhau trả lời. 


Vấn đề ồn định và đân chủ, lịch sử đã có bài học. Muốn thực hiện được 
phải xây dựng nhà nước pháp quyền. Không một lực lượng thần thánh nào 
có thề giải quyết ngay mọi vấn đề. Tôi không tán thành đọc tài, tốt hơn cả 
là tập thề dàn chủ sáng suốt. 

Về đa nguyên xã hội chủ nghĩa, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng 
không được phạm vào 3 nguyên tắc: không được bóc lột người, không được 
nô địch dân tộc khác, và không được bóc lột thiên nhiên quá đáng. Nếu đa 
nguyên ý kiến đến mức kêu gọi trở về chủ nghĩa tư bản thì đó là đa 
nguyên tồi. 
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N. Ð. Gô-lốp-nhin : Sở hữu là vấn đề rất phức tạp và đa đạng, có nhiều 
ý kiến khác nhau nhưng đều thống nhất ở một số điềm. Binh đẳng giữa sở 
hữu tập thề, nhà nước và tư nhân được đa số nhà kinh tế, luật gia ủng hộ. 
Những quan điềm mới về sở hữu thề hiện trong luạật hợp tác và luật về các 
xí nghiệp quốc doanh. Công nhàn, tập thề lao động là người chủ sở hữu. 
Trong khi các nhà lý luận đang ra sức tranh cãi làm thế nào đề kết hợp 
giữa lợi ích nhà nước, tập thề và cá nhân thì thực tế trả lời chi „cần nộp 
thuế. Một số xí nghiệp đã soạn thảo quy chế riêng của mình. Điều dó đòi 
hỏi lý luận phải đi nhanh hơn. 

Cho nông dân bắn ruộng dàt có trải với nguy ca (.c {ca cha ng›ĩaA xã hội 
hay không ? Ở đắt nước chúng tôi cũng đang bàn cãi sôi nồi, nhưng chưa 
đi ¿ến kết luận chung. Theo tôi sở hữu tưr niần khôn? phải sở hữu xã hội 
chủ nghĩa, nhưng sở hữu này có màu thaän với chủ nghĩa xã hội không? 
Tieo Lê-nin, khi quyền lực tập trung tronzø tay nhà nước thì chủ nzhTa xã 
hội không bị đe dọa, kề cả tõn tại tư bàn tư nhàn, Chúng tôi đã cho nòng 
dàn thuê ruộng đt đến 5 năm, Neu sử cụn?Z sở bu này có hiệu quả thì-văn 
có iợi cho chủ ngàia xã hội, Một văn để ny sinh lÀ chế tạo máy móc thế 
nào cho phủ hợp với sản xuất gia đình. Nếu nền công nghiệp không đáp ứng . 
nhanh được thì sẵn xuấi gia dinh cẵng kiuông phát triền được. 


Trân Hồng Quân: Ở Liên xô, trong đa nguyên có tam li Ác: phản 
lập khỏng ? Xin nói rõ thêm vẻ nhà nước pháp quyẻn. 


X.V. Kô.le.xehi.cốp : Nhà nước phấp quyền đòi hỏi luật pháp phải 
được thực hiện nghiêm mình. Ở chứ nợ tôi nhiều kši pháp luật bị xô đầy, uốn 
éo, thậm chí có “quyền hành điện thoại®. Chừng nào equyền bàunh điện 
thoại *" văn cỏn thì nhà nước pháp quyền chưa có. Muốn xây dựng nhà nước 
pháp quyền phải xây dựng Xô: viết tối cao, cơ quan lập pháp cao nhất. Nơi 
đó sẽ thảo ra các luật, cử Hội động bộ trưởng và Chủ tịch Hội đồng bộ 
trưởng. Trước đày Hội đồng bộ trưởng tiêu tiền thoải mái, bây giờ Xô viết 
Lỏi cao kiểm soát, xem xét nz3n sách, 

_ Các xô viết địa phương công nhi có quyền hành thật sự, tòa án là một 
cơ guan độc lập. Trước đây một người bị xử oan không biết kêu ai, bấy 
giờ tỏa án sẽ giải quyết. Hiện nay mới chỉ khiếu nại tửrg cá nhân, nhưng. 
sắp tới có thê người ta sẽ khiếu nại cả cơ quan. Phải coi công dân là người 
bạn đồng hành của Nhà nước. Nhà nước phải đáp ứng đòi hỏi của công dân. 
Trước đây Nhà nước ở tít trên cao, nhân dân ở dưới thấp. Bây giờ không nên 
ngược lại mà phải song song với nhau. Đề đi đến nhà nước pháp quyền rất 
khó, phải có văn hóa mới và chính trị mới. 


NÑ. Ð.Gô-lốp.nhin: Tôi xin bồ sung thêm. Cải tồ về chính trị liên. 
quan trực tiếp đến vấn đề kinh tế, sở hữu. Đưa ra hình thức hạch toán, 
tự hùn vốn... sẽ nảy sinh nhiều hình thức khác. Quốc hỏi phải có trách 
nhiệm đưa lại cho người dân sự nhạy cảm về kinh tế. Phải kiềm tra đề biết 
ngân sách nhà nước được sử dụng như thế nào cho có hiệu quả. Đây là 
mối quan hệ qua lại. 


Thanh Sơn: Tôi hoàn toàn tán thành quan điềm có nhiều hình thức 
sở hữu như các đồng chỉ Liên xô đã nói. Nhưng sở hữu gia đỉnh là hay 
nhất. Người chủ gia đình thật sự làm cho mình và làm chủ cá kinh đoanh. 
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Nông dân chỉ có 5Ã ruộng đãt mà lìm ra 70 thú nhập, không trái gÌ với nguyên 
lý thiêng liê ng của chủ n¿gh;a xã hội, Trước dày vai trỏ gia đình bị coi 
mẹ, hiện nay cần phải được coi trọng. Œ Việt nam nên cấp hoặc có thề 
bán 20 ruộng đất cho gia đình chứ khôaz phải55 nữa, nghĩa là 20X tư 
_hữn và 805 công hữu và cho thuê dài hạn. liiệu quả của dất 203% này thường 
cao pấp 2—2 lần so với 8952 kia. 


Trần mi bánh Ở Liên xô Đảng” thực hiện cải tồ thề chế chính trị 
như thế nào 2 Có hay không có một loại luật không thành văn về vai trò của 
1¬: TA ? So” « 


X.V., Kô-le-xnhi-cốp: Có cái được ghi thành văn bản và có cái xấy ra 
trên thực tế. Điều 6 của liiến pháp ghi: Đăng cộng sản Liên xô là người lãnh 
đạo nhưng sau mỗi làn Đại hội quyền lực của Dàng lại được nâng cao. Đảng 
là người tiên phong về mặt chính trị: Những hình thức lãnh đạo phải thay 
đồi thường xuyên đề phù hợp với tình hình thực tế. Đã bao nhiêu lần chúng 
tôi nói phải phân định quyền hành nhưng Đảng vẫn lãnh đạo cả kinh tế, thậm 
chí tất cả. Bộ máy Trung ương Đảng có tới 23 ban. Mỏi ban là một bản sao của 
một bộ, thậm chí có cả ban hóa chất. 


Hà Xuân Trường: giống chúng tôi. 


X.V. Kô-le-xnhi-cốp : Bây giờ cơ chế mới đang được xây dựng. Đảng 
gác định vai trò tiên phong về chính trị. Không có văn bản nào ghi quyền 
hành của Đẳng. Có người nói cần có luật riêng về Đảng. Một thời gian đài 
Đảng đứng ngoài sự phê phán, bây giờ nhân dân phé phán Đảng rất nhiều. 
Đẳng phải đối thoại với nhân dân và bằng công việc cụ thê CRWNG minh 
khả năng lãnh đạo của nìinh, 


` Thanh Sơn: Tôi cho rằng sở hữu chỉ là phương tiện, không phải mục 
tiêu. Mục tiêu là nâng cao đời sống và công băng xã-hội, Coi sở hữu là phương 
tiện thi giải quyết vấn đề dẻ hơn. Là phương tiên thì đù công hữu, tư hữu 
mà dân giàu nước mạnh đều được. Pòi động ý với đồng chỉ X.V. Kô-le-xnhi-, 
cốp: không vi phạm ba nguyên tác (không bóc lột người, không nô dịch các 
đân tộc khác, không bóc lột thiên nhiên quá đáng) thị có thể tranh luận thoải 
mái. Nhưng khái niệm bóc lột ở đày phải xác định rõ. , 

LÂu nay ta quan niệm lao động sống mới có giá trị, còn lao động quá khứ 
thì không. Theo tôi củ bai loại lao động này đều quý. Có nên xem người 
bỏ vốn ra thuê nhân công là bóc lột không? Có nhận thức cũ là nhà tư 
bản chỉ bóc lột, không làm gì, * ngồi mát ăn bát vàng s. Thực tế cho thấy lao 
động của nhà tư bản rất phức tạp và vất và. Các đồng chí giảm đốc của chúng 
tôi từ sau khí có luật về quyền» tự chủ của các xí nghiệp rãt1lo. Việt nam có 
câu tục ngữ e một người lo bằng một kho người làn: ®, 

Hà Xuân Trường: Vấn đề bóc lột đang là vấn đề thời sự được bàn 
cãi ở đất nước chúng tôi. lội nghị Trung ương lần thứ 6 khẳng định đẳng 
viên khônø bóc lột. Đúng viên là cân bộ, công nhàn, viên chức không thành 

văn đề, nhưng đánh giá thể nào đăng viên nông dân và đẳng viên ngoài biên 
chế nhà nước có vốn và thuê nhân công? Có đồng chí đẳng viên (ở Hà nội) 
xin ra dáng đề làm kinh tế. Đồng chí ấy có một xí nghiệp khoảng 200 eông 
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nhân. Thành ủy HẠ nội khuyên đồng chí ấy cử ở trong đảng và tiếp tnc 
kinh doanh theo hướng của mình 


P. V, 3a-scöp : Nếu không bí mật thì tên đồng chí ấy là gì? 


Trầa Hồng Quân: Tên đồng chí ấy là Bạch Minh Sơn (công ty Bì- 
mexco), người kỹ sư có phát minh về tắm lợp báng chất dẻo, đã được mội số 
cơ quan giúp đỡ đưa vào sản xuất, nhưng cơ chế ¡:hà nước hoạt động rất chậm. 
Đồng chỉ ấy đã đứng ra độc lặp đề thu hút cồ phần, thuê nhấn công. Hiện nay 
đã có vốn trên 10 tỷ đồng và có hàng xuất khâu. 


Y.X.Li _pít-ski: Tôi xin nói về cổng bằng xã hội. Hiện nay sự quan 
tâm đến lợi ích của tập thề, của nhóm đang là vấn đề ở nhiều nước, kề cả 
các nước tư bản chủ nghĩa. ˆỞ ta vấn đề này đang cộm lên với nhiều biều 
hiện. Trong khi một số xi nghiệp có chế độ tăng thêm tiền hưu trí, trả (thêm 
tiền cho phụ nữ thời kỷ chăm sóc con nhỏ... thì phần đông các xí nghiệp khác 
không có khả năng đó. Vì thế giải quyết vấn đề xã hội phụ thuộc vào chỗ 
làm của người dàn chứ không phụ thuộc vào chuyện anh ta làm việc như 
thế nào. Ð 

Mới đây có một người làm ở hợp tác xã nói mỗi tháng anh ta thu nhập 3 
triệu rúp và vì thế anh ta nộp đảng phí 90000 rúp/tháng. Nhiều người cho 
rằng trong chủ nghĩa xÄ hội không nên có sự thu nhập lớn gấp hơn 1500 lần 


mức lương bình thường. Một số khác cho rằng nếu số tiền đó làm ra mà không 


phạm luật thì không sao cả. Như vậy có mâu thuản gay gắt giữa công bảng 
xã hội và hiệu quả. Đề đạt hiệu quả cao thì phải có định hướng, nhưng người 
ta sợ rằng những định hướng ấy vượt ra ngoài khuôn khồ của chủ nghĩa xã 
- hội. Trong kinh điền Mác — Lê-nin cũng như trong các văn kiện của Đáng, 
không đâu nói rằng ở chủ nghĩa xã hội không có vấn đề cách biệt về thu 
nhập. Thực tế đạy chúng ta rằng muốn tăng nhanh sản xuất, muốn con người 
hăng say lao động thì phải trả tiền xứng đáng với lao động bỏ ra. Theo quan 
niệm truyền thống thì mức chênh lệch trong tiền lương không nên quá lớn. 
Vi thế đã xuất hiện sự ganh ty của những người làm trong xí nghiệp nhà 
nước với người làm trong tồ hợp tác, tư nhân có thu nhập cao. Trong 
khuyến khích về vật chất cũng phải chú v tới tâm lý này. 


Hiện nay có hai khuynh hướng cơ bản. Đồng chí X.V. Kô-le-xnhi-cốp đã 


nói về khuynh hướng nâng cao dần đời sống của những người có lương thấp, 
chú ý đến lương của những ngời nghèo. Công bằng xã hội nhất là đề cho 
người lao động nâng cao đời sống bằng lao động của minh. 

Khuynh hướng thứ hai là có chính sách cho những người thu nhập cao, 
không hạn chế mức thu nhập tối đa, nhưng họ phải nộp thuế theo phần trăm 
lũy tiến. Chúng tôi đang tranh luận sôi nồi một văn bản dự thảo về hệ thống 
tiền thuế này. Theo tôi, xã hội hiện nay cần nhiều người tiên tiến, có đầu 
óc sản xuất đề đảy sản xuất xã hội phát triền. Ở đây phải chấp nhận cả cái 
tiêu cực. Những người có thu nhập cao sẽ tạo ra một lối sống khác. Người dàn 
nhìn vào sẽ có tâm lý, suy nghĩ khác nhau. Một số cho đó là tấm gương đề 
học tập, số khác cho như thế là quá đáng. Đó là một thực tế mà chúng ta 
chưa tìm được cách giải quyết. Nhưng theo. tôi, cuộc sống sẽ dạy chúng ta 
cách giải quyết mối quan hệ giữa công bằng xã hội và hiệu quả, sao cho xã 
hội vừa giữ được tính nhân văn vừa có hiệu quả sản xuất cao. 
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Bùi Công Trang: Ở Lê-nin- grát có 50 000 triệu phú ? Quan niệm thể 
hào về sự xuất hiện triệu phú 2 


X.V, Kô-le-xnhi-cốp: Có người còn nói 100 000 triệu phú. Nhưng con 
số này không được kiềm tra. Theo ý riêng của tôi thì đó là tích cực. 


Bủi Công Trang : Có những thu nhặp không phải do lương mà do thừa 
“hưởng hoặc lãi ngắn hàng thị đó là công bằng hay không? 


V.X.Li.pít.ski: Chưa ai tính được phần nào do lao động, phần nào 
đo thừa hưởng. Sản xuất hàng hóa (ạo na kuuẩug cách lớn trong thu nhập. 
Những người có năng lực sẽ thành những đầu tàu kéo xã hội đi lên. Tất 
nhiên là phải phản biệt nguồn gốc của những tài sản lớn, giàu có do lao 
động là chính đáng. Nếu không do lao động tạo nên, như thừa kế, thì phải 
xem xét. Mác — Áng-ghen chống vấn đề thừa kế. Bày giờ chúng ta không thề 
tước bỏ được quyền thừa kế, Tâm lý cha mẹ muốn đề của cải lại cho con 
là phồ biến và hợp lý. Điều có lợi cho xã hội là người có nhiều tiền thi 
gửi tiết kiệm, đề lại cho thế hệ sau. Trong tương lai có thề nghĩ đến thuế 
lũy tiến đối với tài sản thừa hưởng này. 


N.Đ.Gô-lấn-nhin; Tiểu lài phần trăm của ngân hàng không theo kịp 
sự mất giá của đồng tiền. Cái mà chúng tôi gọi là cồ phiếu thì không giỏng 
như cồ phiếu ở các nước tư bản chủ nghĩa, mà là nộp một số tiền, nhận 
một cải giấy và một số lãi. 

E.V.Sa-seAn: Mật 2X gỈ ch: 'YP ‡% thực hiện bán cCcỀ gphiểu với lãi suất - 
I5, gấp 5 lần so với lãi suất của ngân hàng. 


Đùi Công Trang : Có vấn đề thị trường sức lao động lấy không trong 
sản xuất hàng hóa ở Liên xô ? 


N.Đ.Gô-lốp-nhin: Một số nhà bác học cho rằng có thể coi sức lao 
động là hàng hóa, một số người khác lại khẳng định trong chủ nghĩa xã hội 
không thề coi sức lao động là hàng hóa. Theo tôi, vần có thề coi sức lao động 
là hàng hóa mà người mua bao giờ cũng là nhà nước. Coi sức lao động không 
phải hàng hóa là trái với lô gic. Nếu công cụ sản xuất là hàng hóa thị sức lao 
động cũng là hàng hóa. 


X.V.Kô-le-xnhi-cốp: Đó không hoàn toàn là chủ nghĩa xã hội mà là 
trong giai đoạn quá độ, giai đoạn hình thành chủ nghĩa xã hội, Trên thực 
tế một số nước xã hội chủ nghĩa coi sức lao động là hàng hóa, ở bọ chưa 
phải hoàn toàn là chủ nghĩa xã hội. 


Lê Xuân Yũ: Tôi coi sức lao động cũng là hàng hóa, vì sự trao đồi 
ở đây cũng là sự trao đồi sở hữu. Tôi không nghĩ ràng coi sức lao động là 
hàng hóa thi đang là quá độ, chưa phải là chủ nghĩa xã hội. Cần thoát khỏi 
quan niệm cũ về chủ nghĩa xã hội. Trước, coi chủ nghĩa xã hội không có sản 
xuất hàng hóa, bây giờ coi là có sản xuất hàng hóa, đương nhiên Ìlè sản 
xuất hàng hóa có kế hoạch. Giám đốc có quyền chọn công nhân thị tại 
sao sức lao động lại không có quyền bán ? Nếu bán sức lao động mà được giá 
cao đo có đóng góp nhiều cho xã hội thì phải xem đó là một tiến bộ của 
chủ nghĩa xã hội. : 


06 


Không Doãn Hợi: Thế nào là thu nhập không lao động? Có nên sử 
đụng khải niệm đó hav chỉ dùng khái niệm thu KP chính đẳng, không chính 
đáng, hợp pháp, không hợp pháp. 


V.X.Li-pít-xki: Thuật nưữ thu nhập có lao động hay không, chúng 
tôi dùng rất rộng rãi. Thực tế cho thấy là phải bỏ qua vấn đề này mặc 
đủ không ai trịnh trọng tuyên bố. Chưa có tiêu chuẩn nào đề đánh giá thu 
nhập có lao động hay không lao động, Thuật ngữ này đã lôi thời, nhưng 
đề bỏ nó không để dàng. | 


N.Đ.Gô-!lấn-shi'*: T4: số ĐÔ N kề t524mn một loại thu nhập của những 
người trong khu vực nhà nước mà sản phầm của họ không đem lại lợi ích gỉ 
_eho xã hội. Một số người tim cách chiếm của công làm của riêng. Một sỐ 
nữa tìm cách sản xuất ra những mặt hàng bí mạt?® nào đó. Giữa những 
người đó với những người có thu nhập không lao động nói chung không 
biết ai tồi hơn. 


¬ = ... đu x.... sự t 


Lê Hữu Tầng: Thế nào là bóc lột, thu nhập hợp pháp và không hợp. 
pháp. có được phép cho thuê nhàn công không, sức lao động có phải là 
hàng hóa không ? Những năm gần đây thảo luận rất sôi nồi ở Việt nan và 
Liên xô, nhn+ vẫn chưa tìm ra được câu trả lời đứt khoát. Điều đó Ảnh 
hưởng lớn đến việc óề ¡a chủ trương chính sách. Có chủ nghĩa xã bội mà 
Mác và Ăng-phen nói đến và chủ nghĩa xã hội hiện thực chúng ta đang 
sống. Việt nam đang ở thời kỳ quá độ. Liên xô tuyên bố xây dựng xong 
chủ nghĩa xã hội từ năm 1936. Nhưng đã đúng là chủ nghĩa rã hội như Mác 
và Äng rhen nẠÃi chủ n han 1A đan đi đến, Nếu xác đị“h mới clỉ ở trên đường: 
đi đến thì giải quyết những vấn đề này sẽ khác. Thí dụ: xây nhà bai tầng,. 
tầng một là chủ nghĩa tư bản, tầng hai IÀ chủ nghĩa xã hội mà Mác và. 
Ăng-ghen hình dung là tư liệu sản xuất là của chung, không có bóc lột. Ta 
cũng xây nhà hai tầng, nhưng là nhà sản, tầng hai cũng gọi là chủ nghĩa xã 
hội thi chủ nghĩa xã hội ở đây phải khác. Lý luận ở dày phải phủ hợp với 
thực tế, chấp nhận hình thức pLa trộn quá độ, không thề nhảy vọt đượoœ 
Trên con đường xây dựng một xã hội còóng Bàng phải chấp nhận sự không 
công bằng, sự bóc lột, bất binh đẳng, chấp nhận hàng hóa... chứ không nhện 
giải thích khác đi những khái niệm ấy. 


X.V.Kô-le-xnhi-cốp : Fáo chỉ chúng tôi tranh luận gay dẤI đã có. 
hay hoàn (oàn chưa có chủ nghĩa xã hội. Những cuộc cãi vã, đi tim chủ 
nghĩa xã hội nằm ở đâu, cao hay thấp... không đem lại kết quả gì. Quan điềm 
của tôi: hơn 70 năm qua ở Liên xô là giai đoạn dài của thời kỳ quá độ. 
Công cuộc cải tÖ là một cuộc cách mạng kiông giống với những cuộc cách 
mạng trước dây- Chúng ta có thề chấp nhận nhiều hình thức khác nhau. 


Y.X.Li-pit-ski : Tôi rất thích ý kiến các đồng chí đặt ra. Ở chúng tôi 
khi tranh luận có những quan điềm rất khác nhau: hoặc là chủ nghĩa xã 
hội hoàn toàn chưa có, hoặc cả Mác, ÁẢng-ghen, Lê-nin đều sai lầm; có quan 
điềm nữa từ thực tế cho rằng những cái đã xây dựng được là chủ nghĩa 
xã hội. Mỗi quan điềm đều có cái thái quá. 

Mô hình chủ nghĩa xã hội mà các nhà kinh điền phác họa ra chúng ta 
không xác định được hinh thủ nó ra sao. Lê-nin nói: chủ nghĩa xã hội là 
giai đoạn thứ nhất của chủ nghĩa cộng sản. Troag khi tranh luận ta đã 
máy móc đưa tiêu chuần của một giai đoạn rất cao đề phán xét một giai 
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đoạn thíp. Mác và Ảng-ghen xây đựng lý luận của mình thông qua việc phê 
phản xã nội tư bìn đường thời, nhấn mình việc loại trừ bóc lột, tư hữu. Một 
số nhà nghiên c7Tu gọi chỉ nghĩa xã hội mà Mác—Ăng-ghan đưa ra là chủ 
nghĩa xã hội phê phán. Nhiều khi tôi có cảm tưởng là ta xày dựng không pàải 
xã hội xã hội chủ nghĩa mì là một xã hội trái ngược với chủ nghĩa tư bản. 
Chủ nghĩa xã hội phải được xây dựng trên éơ sở của chủ nghĩa tư bản, chứ 
khôns phải bêu ngoài chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản có sứ mạng làm 
cho xã hội tiếđ lên một bước cao hơn. Mác, Ăng-ghen cho rằng chủ nghĩa 


xã hội xây dựng trên nền đại sản xuất công nghiệp. Khi so lào chúng ta 
không nên quên những đặc điềm này. 


Trân Hồng Quân: Tôi xin nêu vấn đề nhân tố eon người xét ở khia 
cạnh động lực cá nhân. Nếu động lực xã bội là véc tơ chung thì tùrg cả 
nhàn là tông hình chiếu tạo ra véc tơ chúng đó, Lâu nay chúng ta đã bỏ qua, 
hoặc thành kiến với sự phát triền động lực cá nhân. Dường như muốn phủ 
nhận Vai trò cá nhân, muốn hòa cá nhân vào tập thể, Động lực cá nhân phụ 
thuộc vào ba yếu tố: lý tường, lượng tầm, lòng vêu nghề ; sự ràng buộc 
của cúc vếu tố xã hội và các loại quyền uy lợi íeh cả nhân, Œ Việt nam 
yếu tổ thứ ba này thường bị coi nhe nhật. 

Dòi hỏi cá nhân phải hy sinh trong øiai đoạn độc lập đân tộc là đúng 
nhưng trong thời kỷ xảy dựng kinh tế phải khác, Gần đày chúng ta lại 
lãng quên yếu tố tính thần. Trước đảy ta động viên được toàn đản đi cứu 
nước vì nhục mắt nước kích động lòng mọi người, Dày giờ cũng phải kích 
động lòng người bằng cái nhục nghèo khô. Cần có khâu hiệu mới dề khơi dậy 
lòng yêu nước của mọi người, đề mọi người phát huy tši năng sáng tạo và 
nhiệt tỉnh lao động làm giàu cho đất nước, 

Lâu nay ở ta pháp trị không có bao nhiều, nhân trị là chỉnh. Yếu t§ luân 
lý là sự ràng buộc của xã hội lại không được coi trọng. Tín ngườởng khỏng 
phái lúc nào cũng tiêu cực, ở mức độ nào đó giáo lý cũng TẾ COn nưườ] 
ta làm diều lành. 


: Động lực ca nhân phụ Thuộc rất lớn vào nng lực cá nhàn, Từ đỏ 


nhìn lái, thấy cai làm: Trước đây chúng ta thà chấp nhân người lao đôn 7 
: : p H )nổ 


kém năng lực nhưng để sai bảo, Nay phái phát triền tối đa nàng lực cá nhàn. 
Rhông nên sợ phát triển mạnh vếu tố cá nhân thì không định hưởng cho nó 
được. Phải lin rằng lý tướng cách mạng có đủ sức hấp dân đề định hướng nó. 


Nhìn vào đội ngũ người lao động như là động lực xã hội ta thấy gì? 


Việt nam đang đứng trước một thách thức phê gớin. Diễm xuất phát rãt thấp 
và tốc độ phát triền rất chậm trong khi khu vực châu Á — Thái bình đương 
đang phát triền rất mạnh, Những nước đi sau gặp nhiều khó khăn, có nguy 
cơ rác rưới dón cả vào chỗ trũng: thực tê là Việt nam đang bị bóc lột trên 


thị trường thể giới, Có nguy cơ trở thành một Rô-bin-xơn trong thế kỷ XNI, 


nhưng cũng đang có một cơ hội lớn. Việt nam đang là mảnh đã: trông đối 
với các nhà đầu tư trên thế giới, có sự hấp dẫn khá lớn, có tài nzuyên và 
tao động thông mình, khéo tav., Trong bối cảnh ấ+ Việt nam kiên trị con đường 
đi lén chủ nghĩa*xã hội, bàng cách đi tắt, đựa vào thế mạnh của mình là 
lao động. 

Tài nguyên nước ta ít. Có đầu khí, đất hiếm nhưng phải đầu tứ rất lớn, 
Chúng ta thiểu vốn, nhưng vốn không khó giải quyết. Ngay các nước trong 
thị trường chúng châu Âu thừa 4000 tỷ đỏ la đang tìm kiếm thị trường đề 
đầu tư, Chúng ta có lực lượng lao động đề tiếp thu vốn đầu tư có hiệu quả không? 
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"hải địt lao động lÀ trung tâm. Xây đựng nền kinh tế hướng về xuất 
hbầu, cơ bản là xuất khầu lao động sống: Trước mất làm gia công, dịch vụ 
san xuất ra hàng hóa. Đưa công nghiệp về nông thôn. Phải quan niệm lại 
nông nghiệp, không làm nông nghiệp bàng bất cứ giá nào. Lao động thừa ở 
nong thôn, dựa vào làm công nghiệp, bát đầu từ lắp ráp, gia công... Điêu đó 
- đỏi hỏi đội nơợũ lao động phải có nghề. 

Thực chất của cuộc chạy đua kinh tế trên thế giới hiện nay là chạy 
đua về khoảd học kỹ thuật. Các nước có tốc độ phát triền nhanh đều có cuộc 
cải cách đào tạo. Tốc độ đào tạo hiện nay ở Việt nam kém nhất thế giới. 
90% đội ngũ lao động chưa qua `học: nghề. Chúng tôi làm dự báo thíy tốc 
độ này rất nguy hiềm. Thí dụ: 2,8 bác sï/10000 dân so với 17— 33 bác 
sï/10000 dân ở các nước xã hội chủ nghĩa phát triền trung bình; 2/3 giáo 

viên đạy phô thông không đạt yêu câu về trình độ ; sẽ đônz cán bộ quản lý 
_ hoặc chưa qua đào tạo hoặc được bồi dưỡng rất ít. Đội ngũ công nhàn lành 
nghề chỉ 1,5 triệu, làm sao đủ cho công nghiệp hóa ? 

Khả năng đầu tư cho đào tạo chưa mở ra. Thế giới đầu tư cho đào tạo 
bình quân đầu người là 1000 thì ở Việt nam 1À 5, chỉ bằng 2,5 các nước 
đang phát triền. Đầu tư cho một sinh viên đại học ở Việt nam chỉ bằng 1,8 
8o với ở Thái lan. 

Nhiều phương thức đào tạo mới đang được mở ra, thu hút kinh phi từ 
nhiều nguồn, tạo điều kiện thuận lợi đề giáo dục nhanh chóng đến với số 
đòng dàn cư. Nhưng tất cả đều phụ thuộc ở đầu tư. Điều đáng tiếc là không 
phải ai cũng thấy nguy cơ này. Ai cũng nói chiến lược con người. nhưng 
chưa ai coi con người là trung tàm của vấn đề. 

—— V.X, Ùi-pit-ski: Với tư cách là bộ trưởng, đồng chí đã hiện thực hóa 
điều vừa nói ở mức độ nào? Tôi muốn biết rõ hơn việc phát huy truyền 
thống, sử dụng nguồn lao (lộng, tính thông minh cần củ của người Việt nam. 

Trân Hồng Quân: Tôi đã làm hai việc: một là nói to lên cho mọi 
người thấy giáo dục đang nguy cấp; hai là lặng lẽ tiến hành cải cách. Cải cách 
của chúng tôi đang phù hợp với trào lưu. Tư tưởng và chủ trương không 
phải lạc hậu, nhưng chúng tôi thưởng nói đùa : nước lã không vã được nên 
hồ. Không phải bằng ÿ chí mà đạt được mọi thứ. Do đó chúng tôi làm chưa 
được nhiều. 

Con người Việt nam có ưu điềm lớn mà nhược điềm cũng nhiều. Được 
cái gen tồ tiên đề lại là rất thông mính, khéo tay, điều này có nhiều đán 
chứng, kề cả học sinh đang họa ở nước ngoài. Thời gian qua, cơ chế chúng ta 
làm hỏng tính cần củ, bên cạnh đó chiến tranh kéo dài, các thế hệ không nói 
tiếp được truyền thốnzg, nhất là truyền thống nghề nghiệp. Cũng có mặt 
khuyết điềm là rất khó hợp tác với nhau, còn năng tư tưởng gia trưởng, bản 
làng, đhưa qua nền sẵn xuất kinh tế tư bản chủ nghĩa nên chưa thấy rõ nĩng 
hc quản lý kinh tế. Trong đào tạo, chúng tôi đang cố gàng phát huy những 
ưu điềm và khắc phục những khuyết điềm đó. 

Nguyễn Đức Minh: Nói thêm về chi tiết cần củ: chúng tôi rất do là 
truyền thống này bị mai một. Những nghiên cứu về tâm lý học cho thấy vẫn 
còn khả năng cứu văn được. Trong nhà trưởng, chúng tôi rất cố gáng giáo 
dục lao động nhưng'lý thuyết nhiều mà thực hành còn quá ít. Mặt khác, lai 
đang thiếu việc làm, dàn số tăng quá nhanh... 


_ (Kể sau đăng tiếp). 
CHỦ THÁI THÀNH, VŨ NGỌC LAN, PHAX QUYNH ANH tường thuật 
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Hội thảo - š 


ĐIỀU KIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG 
BẢO ĐÂM QUYỀN TỰ CHỦ KINH DOANH 
CỦA CÁC Xí NGHIỆ? QUẾC DOANH 


(Tòng thuật hi thảo 


~ 


do Tạp chí Cộng sản 


tò chức trong 2 ngày lồ và l7 tLárg 6 năm 1293) 


HC hiện nghị quyết Đại hội 
thứ VI của Đảng về đòi mới 
và tăng cường vị trí của 
kinh tế quốc doanh trong nên 
kinh tế nhiều thành phần, Đảng và 
nhà nước đã ban hành nhiều nghị 
quyết trong đó có nghị quyết (dự thảo) 
306 của Bộ chính trị, nghị quyết hội 
nghị Trung ương lần thứ 3 (thóa VD), 
nghị quyết 217 của Hội đồng bộ 
trưởng... nhằm tạo ra các tiền đề đề 
chuyền mạnh các đơn vị kinh tế quốc 
đoanh sang hạch toán kinh doanh 
theo quan điềm phát triền nền kinh tế 
bàng hóa có kế hoạch định hướng 
gồm nhiều thành phần kinh tế 
tham gia. l 

Trong việc thực hiện các nghị 
quyết nói trên, các đơn vị kinh tế 
quốc doanh đã cô những tiến bộ trong 


việc bố trí kế hoạch sản xuất, cân 


BƠ 
VIÊN 


đối vật tư, tiêu thụ sản phầm... và. 


trên một số mặt đã thoát đàn ra khỏi 
sự trói buộc của cơ chế tập trung 
quan liêu bao cấp. 

Tuy kinh tế quốc đoanh ở nước ta 
từ lâu đã chiếm ưu thế tuyệt đối về 
-nhiều mặt: vị trụ tiền vốn, vật tư, 
lao động... so với các thành phản kinh 


7U- 


tế khác, nhưng trên thực tế các xí 
nghiệp quốc doanh nói chung còn 
làm ăn thua lỏ và chưa phát huy 
được vai trò chủ đạo trong nền kinh 
tế, chưa thoát khỏi sự ràng buộc của 
cơ chế cũ với bộ máy quan liêu gắn 
liên với đặc quyên đặc lợi. 


Có thể nói ở tầm kinh tế vĩ mô cơ 
chế quản lý tập trung quan liêu bao: 
cấp về cơ bản văn chưa bị xóa Bỏ và 
đdứug trén p.am vì toàn xã hội mà 
XE ĐÌ ti" binh Aieli lễ Ở Huc la 
về nhiều mặt văn tiếp tục diễn biến 
theo chiều hướng xấu. Từ đầu năm 
1959 đến nay một số xí nghiệp quốc 
doanh tô rõ khả năng tự chủ kinh 
doanh và vỠỮng vàng tro›g cơn sóng. 
gió. Nhưng nhiều xí nghiệp quốc 
doanh khác lại đang đứng trước nguy 
cơ phá sản, sản xuất địch đốn, hàng 
hóa ứ đọng, xí nghiệp thiếu vốn lưu 
động, thiệu vật tư, thiếu tiền mặt, 
công nhân không có việc làm, không 
có lương... 


Đề thoát ra khỏi tình trạng khủng 
hoàng nói trên, chúng ta không còn 
con đường nào khác là phải tiếp tục 
sự nghiệp đồi mới mà nghị quyết bội 
nghị Trung ương lần thứ 6 (khóa VI) 


của Đẳng đã đề ra+ «Đồi mới cơ chế 
quản lý kinh tế, chuyền mạnh các 
đơn vị kinh tế sang hạch loán kinh 
doanh theo quan điềm phát triền nén 
kinh tế gqhàng hóa có kế heạch gồm 
nhiều thành pEần đi lên chả nghữa xã 
hội *. Clúng ta không thề ơ++7 lại cơ 
chế cũ, mà chỉ có tiến lên bằan¿‹c 
phát huy cao độ hơn nữa tiềm rắrg 
trí tuệ của đội ngũ cán b2 khoa họa 
xà các nhà quản lý gíp cần lam 
gắng tỏ một số vấn cễ về nhận the 
lý luận cũng như nhận the thực tiễn, 
tìm ra những giải pháp cấp khã?h 
nhằm khắc phục tình hình khó kkän 
hiện nay.  s 

Hội thảo khoa hẹc gồm nộ! sế iôn3 
giảm đốc, giám đốc liên hiện xi ng' :3Dp, 
xí nghiệp, một số nlà kinh tế h-c, 
lãnh đạo và nhà báo trao đồi, tháo 
luận chung quanh đề tài - Điều kiện 
và môi trưởng bảo đảm quyền tự chủ 
kinh doanh của các xí nghiệp quốc 
doanh ?*1à nhằm mục (tiêu :(rân. 


NHỮNC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC 
NÊU LÊN TROXC HỘI THẢO 


Sau khi nghiên cứu 40 đề án. và 
# Điều kiện và môi trường bảo đảm 
quyền tự chủ kinh doanh của đơn vị 
kinh tế quốc đoanh » đo céc ngành, 
các cơ quan, các trường đại học, viện 
nghiên cứu và cá nhân các rhà khoa 
học, nhà quản lý gửi đến, ban tồ 
chức hội thảo đã tồng hợp lại và nêu 
lên những vấn đề cân thảo luận trong 
hội thảo. 

Ngoài những vấn đề về thực trạng 
kinh tế quốc doanh và nguyên nhân 
của nó, về vai trò chủ đạo của kinh 
tế quốc doanh trong chặng đầu của 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
ban tồ chức hội thảo bước đâu nêu 
lên ý kiến của minh về hai vấn đề 
sau đây để mọi người thảo luận : 

a) Những điều kiện và môi 
trưởng bảo đảm quyên tự chủ 
kinh doanh của các xí nghiệp 
quốc doanh 


a.l = Yề điều kiện tiên quyết đề 
chuyền các xí nghiệp sang hạch toän 
kinh đoanh : 

Điền kiện tiên quyết đó là tách biệt 
chức năng của người chủ đại điện và 
người chủ cụ thề đối với số bữa toàn 
đề». Với tư cách là người chủ đại 
điệc cho sở hữu toàn đản, nhà nước 
thực biện chức nĩng bướng cần và 
điều tiết các REsát d)ng sản xuất kinh 
döa¿h của cáo đơn VỊ kinh tế q:ốc 
doanh nni/ng không can thiện vào các 
beSt đọng són xuất kinh doanh của 
c¿e xí ncnủ:‡p này. Tập thề lao động ở- 
các đơn vị kinh tấ quốc doanh là 
nrười cnủ cụ thê Gối với tài sản thuộc 
sở hữu to¿a đản, được quyền sử 
dung céc tài sản do mình quan lý, 
đẻ kích doanh theo bản giao kèo ký 
với nhà nước, có trách nhiệm hoàn ˆ 
trả vốn ban đều và nhân chúng lên, 
tự trang trải và đóng thuế cho nhà 
nước. ` 

a.2 — Những Ciều kiện tồn tại của 
các xí nghiệp quốc doanh tự chủ kinh 
doanh : 

= Bản g:!ao kèo với nhà nước (được 
cấp giấy khai sinh) 

= Điều kiện tài chính (được cấp 
vốn, có hoàn trả, được huy động vôn) 

— Điều kiện kinh doanh (tiếp cận 
với tài trưởng) 

— Pu kiện tô chức bên trong các 
xí nghiện quốc doanh (lựa chọn và 
bầu gián đốc, hội đồng quản trị, đại 
hội công nhản viên chức). 

a.3 — )fôi trường tồn tại của các xÍ 
nghi:p quốc doanh : 

— Môi trường về luật pháp 

— Môi trường tâm lý 

— Mỏi trường thông tin 

~= 1hị trường 

— bộ máy và cơ chế quản lý của 
nhà nước 

Môi trường ở đây được hiều là các 
điều kiện khách quan và các vếu tố 
bên ngoài xí nghiệp, có thề gây ảnh 


hưởng đến: sự tồn tại và phát triền 
của các xỉ nghiệp quốc đoanh tiến 
hành sản xiật kinh doanh một cách 
tự cÌ:u. 

b — Những giải pháp cấp bách 
nhà¡m cứu vãn khu vực kinh tế 
quốc doaah và chuyền các xí 
n:hiệp sang môi trường kinh 
doanh 

Đày là trọng tôm của hội thảo. Bản 
đề cương hướng dán đã nêu lên 10 
giải pháp như sau: 

b. lI—Tiến hành phân loại các xí 
nghiệp quốc doanh ° 

Xí nghiệp quấc doanh loại]: Đã 
chuyền sang hạch toán kinh doanh tự 
chủ về vốn, có khả năng tự trang trải, 
làm trỏn nghĩa vụ đối với ngân sách, 
có tích lũy đề phát triên sản xuit và 
có điều kiện đề cải thiện đời sống công 

nhân. 

Xí nghiệp quốc doanh loại 2: gồm 
các Xí nghiện sống nhờ chênh lệch 
giá — Hài giả lỗ thật, nhưng nếu được 
củ động giải quyết vấn đề vật tư, 
vốn, giá cả, tiêu thụ sản phầm... thì 
các xí nghiệp này có thề vượt qua khó 
khăn, tiến tới tự trang trải, tự phát 
tricn được. 

Xí nghiệp quốc doanh loại â : Do 
nhiều nguyên nhân, các xí nghiệp 
uy không còn lý do đề tồn tại, 

b. 2—Tông kiềm kê tài sản và xác 
định đây đủ các nguồn vốn của xí 
nghiệp quốc doanh,. tiến hành ký giao 
kèo giữa nhà nước và các xi nghiệp 
qaiốc sanh (chia làm 3 bước): 

Bước 1:tiến hành tồng kiềm kê tài 
sản ở các xí neghiệp quốc đoanh loại 3 
nhàm xác định toàn bộ giÁ trị tài sản 
và cúc pưuön vốn. Xứ lý theo 2 
phương án : 

— Cho đấu thầu đề nhà nước có thề 
thu hỏi vốn. 

— Cho thuê để nhà nước có thê thu 
“lại vốn trong mội thời gian nhất định, 

Bước 2:lonz kiệm kê lài sản Ở các 
xí nghiệp quốc doanh loại 2 và tiến 


« 


r2 


G 


hành xử lý theo các: RVEE ân thích 
hợp, 

Bước 3: tỒng kiềm kê tài sẵn của 
các xí nghiệp quốc doanh thuộc loại 1. 
Tiến hành ký giao kéo và xác định 
thời gian hoàn vốnc?;o rhà nước, 


b. 3. Lập quỹ tài trợ cho các xí 
nghiệp quấc doanh. Trên cơ sở kiềm 
kê, đấu thầu, cho thuê, thanh lý và 
thu hồi các nguồn vốn, lập quỹ tài 
trợ cho các xí nghiệp loại2 trong quá 
trình chuyền sang bạch toán kinh 
đoanh. 


h. 4—-Thực hiện luật thống kê — kế 
toán. Sau khi ký giao kèo với các xÍ. 
nghiệp quốc dcanh, sẽ thực hiện 
nghiêm nưịt chế độ thống kê— kế toán 
để nhà nước có thể kiềm soát các hoạt 
động của các xí nghiệp trên eơ sở thực 
hiện chính sách thuế mới. 


b. 5— Thực hiện chính sách thuế mới 


"bao gồm :thuế vốn, thuế sử dụng tài 


nguyvcn, 


b. 6—Cải tò bộ máy tài chính, ngân 
hàng và mở rộng thị trưởng tiền tệ: 
— Chỉnh đốn "ngay hệ tnống thu 
thuế đã quá lỗi thời. 
— lloàn thiện hệ thống ngân hàng 
chuyên doanh thực sự chuyền sang 
kinh doanh tiền tệ. 
—= Mở rộng thị trường tiền tệ gồm 
nhiều thành phần tham gia, thúc đãy 
quá trình chu chuyền vốn, chấm dứt 
tệ cửa quyền, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các đơn vị và cá nhân gửi và rát 
tiền nhanh chóng, thuận lợi. 


thuế đất, thuế thu nhập. 


b. Z—-Cải tồ bộ máy nhà nước về mặt 
kinh tế 

—Ở trung ương, nơcài các bộ chức 
năng cần (fhu hẹp các hộ huyện ngành 
thực hiện chức năng quản vã nhà nước 
về mặt kinh tế, 


— Cũng cố chính quyền địa phương, 
bo đám Tập trung vào việc thủ thuế, 
báo vệ môi trường, xây dựng kết cầu 
hạ tâng giáo dục, văn hóa, đường sá, 
nhà cửa, dịch vụ trợ giúp kinh đoanh, 


b. 8— Khần trương đảo tạo cán bộ 
quản lý kinh doanh theo mô hình kinh 
tế mới. | 

b. O— Tồò chức hệ thống thông tỉn 
thị trương. 

b. 10. Xúc tiến khần trương việc 
soạn thảo và công bó các luật kinh tế 
và không ngừng hoàn thiện các luật 
ấy trong quá trình thực hiện. Trước 
hết gấp rút soạn thảo các luật kinh 
doanh, luật lao động, thuế, ngân hàng.... 


các luật này được định ra với thái độ, 
không cầư toàn và sẽ bồ sung dẫn. 


trong quá trình thực hiện. 


NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 
VÀ THỰC TIỀN TRANH LUẬN 
TRONG HỘI THẢO 


Trong quá trình hội thảo đã nảy 
sinh tranh cãi trên một số văn đề lý 
luận và thực tiễn sau đây: | 

I—Trong chặng đưởng đầu của thời 
kỷ quá độ, kinh tế quốc doanh có đóng 
được vai trò chủ đạo hay không ? 


Đa số những người tham gia hội 
thào cho rằng kinh tế quốc doanh có 
thề đóng vai trò chủ đạo ngay trong 
chặng đầu của thời kỷ quá đọ, bởi vỉ 
nó có những ưu thế về trang thiết bị, 
về vốn liếng, về cán bộ và công nhân 
kỹ thuật đã được đào tạo với trình 
độ nhất định và đã nắm được những 
vị trí then chốt của kinh tế quốc dàn ; 
kinh tế quốc doanh cần đóng vai trỏ 
chủ đạo đề làm nòng cốt liên kết liên 
doanh với các thành phần kính tế khác 
và hướng dẫn các thành phần ấy phát 
triền theo con đường xã hội chủ nghĩa. 


Một số người khác cho rằng, trong 


chặng đường đầu của thời kỷ quá độ, 


do tiềm lực chưa mạnh và do trinh độ 
quản lý non kém, kinh tế quốc doanh 
chưa thê đóng vai trò chủ dạo được. 
Chính trong chặng đường này cần tạo 
ra các điều kiện và môi trường đề các 
xi nghiệp quốc doanh từng bước vươn 
lên giữ vai trò chủ đạo. 

Có một vài ý kiến cho rằng trong 
chăng đầu của thời kỷ quá độ không 


“ 


- mà chỉ ;à bình 


nên đạt vấn đề kính tế quốc đoanh 
:ữ vai trò chủ đạo, vì nếu coi kinh 
tế quốc đoanh khôrg phải là bản chất. 
thức kinh tế, không 
phải là mục đích của chủ nshTa xã hội 
mà chỉ là phương tiện đề phát triền 
nền kinh tế hàng.hóa có kế hoạch thì 
việc ấp dụng hình thức nào, phương 
tiện nào đề tiến lên chủ nghĩa xã hỏi 
một cách nhanh nhất, và có hiệu quả 
cao nhất là tèy thuộc vào tài năng quản 
lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

2—\VIì sao khu vực kinh tế quốc doanh 
trong thời gian qua chưa phát huy 
được vai trò chủ đạo của mình trong 
nên kinh tế ? 

Những người dự hội thảo đã nêu lên 
nhiều nguyên nhân khác nhau: 

— Do cơ chế bao cấp # ưu ái» «chăm 
bằm P đã làm cho kinh tế quốc doanh 
quen lối làm ăn bất chấp hiệu quả. 

— Do các xí nghiệp quốc doanh tuy 
có được cởi trói một phân nhưng vẫn 
bị nhốt trong cái lông * tập trung qu:tn 
liêu bao cấp » (do những khuyết điềm 
lớn trong quản lý vĩ mô của nhà nước 
chưa sửa chữa được bao nhiêu), cho 
nên van khôug cựa quậy được, và chưa 
thề năng động theo đúng yêu cầu của 
cơ chế kinh doanh. | 


~ Do bản thân chế độ sở hữu nhà 
nước đối với tư liệu sản xuất có vấn 
đề. Ai là người chủ thật sự đói với xí 
nghiệp quốc đoanh, điều này vẫn chưa 
được làm rõ; 

— Cũng có ý kiến cho rằng tính 
mơ hò của khái niệm *lâm chủ tập 
thề» đã khiến cho xỉ nghiệp quốc 
doanh trở thành vô chủ, 

Trong khi thảo luận vấn đề này, có 
một số đồng chí nhấn miạnh rằng: 
trong thành phản kinh tế quốc doanh 
không thiếu những người giám đốc tài 
giỏi, nếu được * cỡi trói » và được * tự 
đo » như những thành phần kinh tế 
khác, họ cũng hoàn toàn có khả năng 
đưa các xỈỉ nghiệp quốc doanh phát 
triền năng động không kém các xí 
nghiệp tư nhân.. 


3 — Làm thể nào đề kinh tế quốc 
doanh thực hiện được vai trò chủ đạo ? 


Nhin chung những người tham gia 
hội thảo nhất trí cho rằng, kinh tế 
quốc doanh chỉ cần nắm các ngành 
then chốt, tỷ trọng không cần lớn, 
với quy mô thích hợp tủy theo từing 
"ngành. Vấn đề quan trọng là nó phải 
phát huy được ưu thế về kỹ thuạt, 
công nghệ, nàng cao nàng Suat, chát 
lượng xà hiệu quá và chủ động liên 
kết, dẫn dắt các thành phần kinh tế 
khác phát triền theo định hưởng xã 
hội chủ nghĩa. Có đồng chí nói cụ thê 
hơn : xi nghiệp quốc doanh phải coi 
trọng chữ tín đối với khách hàng, coi 
trọng chất xám, coi trọng nghệ thuật 
kinh doanh, nghệ thuật dùng vốn có 
hiệu quả cao nhất v v. | 

Một ý kiến cho rằng muốn giữ vai 
trò chủ đạo kinh tế quốc doanh phải 
có mặt trong tất cả các lĩnh vực kinh 
tế, phải chiếm tỷ trọng lớn, với quy 
mô ngảy cảng táng. 


4 — Nhìn vào bức tranh kinh tế của 
khu vực kinh tế quốc doanh trong 
những tháng đầu năm 1989 nên đánh 
giá như thế nào ? | 

Đây là vấn đề nóng bỏng được 
những người tham gia hội thảo tranh 
luận sôi nỏi. Có 2 loại ý kiến khác 
nhau : ` 

Hầu hết những người tham gia hội 
thảo cho rằng trong những tháng qua 
việc nhà nước thi hành một số biện 
pháp đồng bộ như: vừa chống bao 
cấp qua giá vửa chống bao cấp qua 
tin dụng, tăng cường khả năng điều 
tiết vĩ mô bằng các nguồn dự trữ 
(lương thực, vàng, ngoại (ệ...), tăng 
giá vật tư, tính đủ đầu vào, tăng lãi 
suất nhằm bảo tồn vốn và đề thu 
hút lượng tiền thửa trong dân cư v.v. 
la hoàn toàn cần thiết. Đây cũng là 
điêu đáng mừng, vi nó thể hiện một 
thái độ dứt khoát hơn trên con đường 
chuyền từ quan liêu bao cấp sang 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Ÿ nghĩa 


Tế 


tích cực của những biện pháp nói 
trên là chúng đã làm bộc lộ ra toàn 
bô sự yếu kém và tính không hiệu 
quả của kinh (ế quốc doanh mà bảy 
lâu nay được che đậy nhờ có các vú 
sữa bao cấn. Mặc dù lúc đầu liều 
lượng của giải pháp có hơi quá (vi 
như lãi suãtgtiền gửi vào ngân hàng 
quá cao) nhưng chúng ta đang từng 
bước điều chỉnh lại. Một số xi nghiệp 
quốc doanh lâm vào tình trạng khó 
khăn, thậm chỉ có thề bị phá sản, 
điều đó không có gì đáng ngại, hơn 
nữa nó mang tính tất yếu nhất định 
mà chúng ta phải chấp nhận. Vấn đề 
quan trọng là chúng ta phải kiên tri 


những biện pháp đã đưa ra, tất nhiên 


phải điều chỉnh, bồ sung cho phù 
hợp với diễn biến phức tạp của tỉnh 
hình. Trong những người có ý kiến 
loại này có vài người hơi có phần lạc 
quan với tình hinh hiện nay. s. 

Ngược lại với ý kiến trên, một số 
người cho rằng: vừa qua chúng ta 
đã dùng những biện pháp khá mạnh 
(từ cực tả chuyền sang cực hữu) chặn 
đứng dòng sông đang chảy mạnh, hay 
nói một cách khác là dùng thuốc quá 
liều lượng đề cắt cơn. sốt một cách 
đột ngột khiến cho cơ thề người bệnh 
mềm nhũn và chuyền sang trạng thái 
trụy tim mạch. Những người có ý kiến 
loại này cho rằng nhin bề ngoài thì 
tình hình có vẻ khả quan nhưng trong 
thực tế thì kinh tế quốc doanh đang 


cœ nguy cơ bước vào cuộc khủng 


hoảng mới nghiêm trọng hơn, hay 
nói cách khác kinh tế quốc doanh đang 
đứng trước một cơn bão lớn. Cơ sở 
lập luận của những người này là: 
những biện pháp nói trên tuy có tạm 
thời làm cho giá cả thị trường hạ 
xuống và ồn định, nhưng lại rơi vào 
tỉnh trạng đáng sợ nhất là: sản xuất 
đình đốn ở bầu khắp các thành phần 
kinh tế, trong đó kinh tế quốc doanh 
bị đòn nặng nhất và thu nhập ngân 
sách bị giảm sút nghiêm trọng. Trong 
những người có loại ý kiến này, có 
người tỏ ra bỉ quạn. - 


5—Có c*n nêu ra các biện pháp cấp 
bách trước mắt không ? 


Hầu hết những người tham gia hỏi 
thảo nhất trí với 10-giải pháp cấp 
bách mà ban tồ chức hội thảo đã nêu 
ra, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết 
phải đưa ra các biện phấp cấp bách 
trước mắt nhằm góp phần khắc phục 
những khó khăn nóng bỏng hiện nay. 
Do cách đánh giá thực trạng kinh tế 
quốc doanh trong những tháng qua 
còn khác nhau như đã nói ở phần 
trên mà các giải pháp cắp bách trước 
mất đưa ra cũng khác nhau. Có thề 
tồng hợp thành 2 loại giải pháp: 


Những người chủ trương loại giải 
pháp cấp bách trước mắt thứ nhất đề 
xuất 4 nguyên tắc sau đây: 

-—= Giải pháp tháo gỡ cứu nguy là 
đề tiến lên, chuyền hẳn các xí nghiệp 
sang hạch toán kinh đoanh chứ không 
chần chử tủi bước trở lại bao cập 
và lạm phát như trước nữa. 

- Giải pháp không cào bằng, không 
bình quân, phải dám chịu hy sinh mất 
mát đề có được một cơ chế mới tốt 
hơn. - 


- Thận trọng nhưng phải kiên. 


quyết, khi đã nhận thức rõ sự vận 
động như hiện nay về cơ bản là phủ 
hợp với quy luật khách quan: 

— Kết hợp kinh tế với chính trị, 
trung ương với địa phương, trong 
nước với ngoài nước... trong việc đưa 
ra các giải pháp. 

Trên cơ sở những nguyên tắc trên, 
có 5 giải pháp cấp bách (hay còn gọi 
là cứu nguy): 

1) Nhà nước. tập thê và người lao 
động phải gánh chịu sự thiệt hại một 
số tài sản, một số vốn và đề tiêu thụ 
hàng hóa ứ đọng phải hạ giá xuống 
mức mÀ thị trưởng chấp nhận, thậu 
chỉ nẻu cần phải¡-hủy bỏ một số sản 
phầm. dùng chúng làm nguyên liệu 
cho các sẵn phảm khác. 


2) Phải duy trì mức lãi suất cao 
(sau đó điều chỉnh dần xuống mức 


. 


hợp lý) vì lãi suất cao chính là lân 
roi mạnh quất vào các giảm đốc Xi 
nghiệp buộc họ phải đi vào kinh đoanh 
và sử đụng có hiệu quả đồng vốn. 


3) Cho dấu thầu, hạ cấp sở hữu. 
Trước mắt cần sơ bộ phân loại, nhặt 
ra một số xí nghiệp mà nhà nước cứu 
trợ đề duy trì và tiến tới phát triền 
sản xuất, đồng thời cho giải thề các 
xi nghiệp xét thấy không còn lý do 
đề tồn tại, bán tư liệu sản xuất của 
quốc doanh (xét thấy đề cũng không 
có lợi) cho cả thề, tư nhân và dùng 
vốn đó đề đồi mới kỹ thuật. Khuyến 
khích các xí nghiệp tự Hiến kết sát 
nhập đề tồn tại và phát triền nhưng 
không tăng gãnh nặng cho nhà nước. 


4) Xử lý lao động dư thừa bằng 3 
cách : ¬ 

— Tăng cường làm gia công cho 
nước ngoài. nỈ sa 

— Tăng xuất khầu lao động từ 20 
vạn hiện nay lên khoảng Í triệu người, 
sửa lại những điềm bắt hợp ïý trong 
các hiệp định và đồi mới cơ chế quản 
lý nhằm tăng nghồn thu cho ngân sách, 

— Mở địch vụ trong nước kề cả 
địch vụ du lịch đề giải quyết việc làm 
và tăng nguồn thu cho ngân sách, 
Phát triền mạnh ngành nghề công 
nghiệp, tiều thủ công nghiệp Ở nÒngs 
thôn và mở rộng kinh doanh đa đạng 
ở các xí nghiệp là những hướng quan 
trọng, không cần nhiều vến, có thể 
làm ngay. 


- 5) Mở cửa và giải quyết vàn dẻ 
hàng hóa bên ngoài tràn vào: 

Việc hàng hóa 'tử bên ngoài tràn 
vào trong nước là làn roi thứ lan 
quật vào các giám đốc AÍ nghiệp cùng 
với làn roi lãi suất cao làm cho cú 
xí nghiệp sản xuất nội địa phải phần 
đấu vươn lên cải tiến kỹ thuật, nàng 
cao chất lượng sẵn phảm; nếu dóng 
chặt cảnh cửa này lại chính là trở lại 
bao cấp và không thề chuyên các xỉ 
nghiệp sang bạch toán kinh doanh 
được. Văn đề quan trọng là cảnh  Ứa 


Zã 


phải mở nhưng mổ đến đâu là hoàn 


toản tùy thuộc vào sự điều hành của 
nhà nước. Chúng ta không thề dùng 
biện pháp hành chính đề cấm đoán 
hàng nhập nội mà phải bằng chính 
sách thuế, đánh thuế và tăng thuế lên 
90 —70%, thậm chí có mặt hàng phải 
đánh thuế nhập khâu lên 300% chứ 
không phải 30 như hiện nay. 

Nếu hai làn roi (lãi suất cao và cho 
nhập hàng nước ngoài) được tiếp tục 
thực hiện với liều lượng vừa phải và 
hợp lý thì đó là sự thúc đầy các xí 
nghiệp chuyền mạnh sang hạch toán 


kinh doanh, không ngừng nàng cao - 


năng suất, cbất lượng và hiệu quả, 
vừa tăng thu cho ngân sách vừa chống 
được lam phát, nâng cao sức mua của 
đỏng tiền. Nếu hữu khuynh từ bộ Í 
trong 2 hoặc cả hai làn roi này thi tất 
yếu sẽ quay lại con đường làm ăn 
bao cấp và như vậy đất nước sẽ 
không thề đi lên được. 

Leại giải pháp cấp bách trước mát 
thứ bai là: 


a) Tiếp tục giảm mức lãi suất xuống 
một tỷ lệ hợp lý, vừa bảo đảm huy 
động được tiền gửi cửa nhân dân vừa 
bảo đảm cho vay được đề kích thích 
_ sản xuất phát triền, 

b) Giảm giá vật tư, xử lý đầu vào, 
ồn định tỷ giá hối đoái. | 

©) Tạo sức mua và khả năng thanh 
toán trong dân cư trước hết là kích 
thích thị trường nông thôn, cũng có 
nghĩa là kích thích cầu tử phía nông 
nghiệp hay tăng sức mua của nóng 
dàn, Khép dần cánh kéo giữa giá 
hàng nông sản và công nghệ phầm 
(hạ giá hàng công nghệ phầm, tăng 
giá mua nông sản). 

đ) Ban hành ngay chính sách bảo 
trợ hàng hóa nội địa, chỉnh đốn 
_hàng rào thuế quan, hạn chế và đánh 
thuế cao một số hàng hóa nhập nội, 
có chính sách khuyến khích dùng hàng 
nội địa. | 

e) Giải quyết lực lượng lao động 


đôi ra bằng sự nỗ lực của bản thân. 
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các xí nghiệp với sự tác động tích cực 
của nhà nước. Và phải có chính sách 
thỏa đáng đối với người lao động 
trong quá trình điều chỉnh lại cơ cấu 
sản nghiệp ở khu vực kính tế quốc 
doanh. 

— Có chính sách thỏa đáng đối với 
những người về hưu. : 

~ Lập ngay quỹ tài trợ nhằm giúp 
đỡ có thời hạn những người chưa sắp 
xếp được hoặc chưa tìm được việc 
làm, trước mắt có thề bảo đảm trợ 
cấp cho họ mức tối thiều là 13 kg gạo/ 
(tháng. 


g) Chấn chỉnh bộ máy điều hành, 
trước hết là tài chính, ngân hàng 
nhằm táng nhanh nguồn thu cho ngàn. 
sách và tạo khả năng điều hành thực 
hiện đồng bộ các biện pháp. - 

6—-Có nên phân loại các xí nghiệp - 
quốc deanh không? Phân loại theo. 
tiêu chuầm nào? và ai phân leại? ˆ 


Về vấn đề có cầm phải phân loại 
không, hầu hết những người tham gia 
hội thảo cho rằng cần phải phân loại 
các xí nghiệp quốc doanh đề có biện 
pháp xử lý thích hợp với từng loại xí 
nghiệp, | 

Về tiêu chuần phân loại, một số ý 
kiến không tân thành phân loại xí 
nghiệp quốc doanh chỉ đơn thuần căn 
cứ vào hiệu quả sản xuất mà nhãn 
mạnh càn phải căn cứ vào tính chất 
quan trọng của sản phầm. Theo tiêu 
chuần này thì có thề chia các xí. 
nghiệp quốc doanh ra làm 2 loại: 

— Loại Í gồm các xí nghiệp thuộc 
những ngành sản xuất đặc biệt như in 
tiền, sản xuất điện, sản xuất phục vụ 
quốc phòng, sản xuất thuốc chữa 
bệnh... mà các thành phần kinh tế 
khác không thề làm được. Nhà nước 
phải nắm những xí nghiệp này, đầu tư 
những phương tiện tốt nhất và xây 
dựng quy trình công nghệ tiên tiến, 
bảo đảm nâng cao năng suất, chất 
lượng và hiệu quả đối với sản phầm 
chính, đồng thời mở rộng kinh doanh. 
tồng hợp đề tăng thu nhập. 


"= 


~ loại 2 gồm 2 loài xí nghiệp : 

a) Nhiều xí nghiệp quốc doanh cùng 
sản xuất một sản phầm thuộc danh 
mục trọng yếu của nền kính tế quốc 
dân có liên quan đến nhiều ngành, 
nhiều lĩnh vực. Nhà nước sử dụng 
hình thức đơn đặt hàng và có thề cho 

-đấu thầu. Cần phải duy trì các xí 
nghiệp này đề làm đối trọng, nếu kí 
nghiệp nào làm ăn tốt thi đề, làm ăn 
thua lỗ thi giải tán. Nhà nước cần có 
nguồn dự trữ quốc gia đề duy trì các 
xí nghiệp đối trọng vì sự tồn tại của 
nó sẽ thúc đầy cạnh tranh và phá thế 
độc quyền. 

b) Các loại xí nghiệp khác (ngoài 
danh mục sản phầm trọng yếu) có thề 
cho đấu thầu và hạ mức sở hữu một 
cách không thương tiếc. 

Một loại ý kiến khác cho rằng việc 
phản loại xí nghiệp theo mức độ hiệu 
quả sản xuất kinh doanh phải gắn liền 
với phân loại theo ngành kinh tế. 
Ngành nảo là then chốt, những loại 
sản phảm nào nhà nước cần nắm thi 
dù sản xuất có bị lỗ nhà nước cũng 
phải có cơ chế về vốn, giá và chính 
sách thuế... thích hợp đề nó có thề 
tồn tại và phát triền ồn định. 

Về vấn đề ai phân loại, có ý kiến cho 
rằng nếu đề một cơ quan hay tô chức 
nào đó phân loại thi không tránh khỏi 
sự áp đặt chủ quan, do đó tốt nhất là 
cứ đề các xi nghiệp tiến quân ra thị 
trưởng và thị trường chính là nơi sắp 
xếp, phân loại các xí nghiệp một cách 
khách quan (bao gôm cả sự đào thải, 
làm cho phá sản). 

— Xi nghiệp quốc doanh có cấp trên 
không ? Cấp trên của nó là ai? 

Nhiều người tham gia hội thảo cho 
ràng xí nghiệp quốc doanh là một tế 
bảo của nền kinh tế, nó sản xuất chỉ 
tuân theo yêu cầu của thị trường, dối 
tượng của nó là người tiêu dùng, mục 
tiêu là đạt được lợi nhuận cao nhất. 
*® Cấp trên ? đuy nhất của xí nghiệp là 
pháp luật. xí nghiệp được tự do kinh 
doanh những sản phầm mà pháp luật 


cho phép, đo đó không cần thiết phải 
có bộ chủ quản đề quản lý sản xuất kinh 
doanh. Vị vậy phải tiến hành ngay một 
cuộc đại phảu thuật đề tách cái khối 
cộng sinh giữa bộ máy nhà nước với 
chức năng quản lý kinh doanh của xí 
nghiệp. 

Những người có ý kiến thuộc loại 


, này cho rằng đã đến lúc cần phải rút 


gọn một cách đáng kề các bộ, các 
ngành, các tồng cục, liên hiệp... xét 
thấy không cần thiết mà cỏn gày cản 
trở cho các xí nghiệp. 

Một số ý kiến khác cho rằng nền 
sản xuất ở nước ta là nền sản xuất 
hàng hóa có kế hoạch theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Do đó không thề 
không nói đến vai trò quản lý của nhà 
nước đối với xí nghiệp quốc doanh. 
Vấn đề là làm thế nào đề tách chức 
năng quản lý về kinh tế của nhà nước 
với chức năng quản lý kinh doanh 
của xí nghiệp. Trong khi chưa xác 
định rõ chức năng quản lý của bộ 
máy nhà nước, chưa luật hóa được 
các chỉnh sách kinh tế thi chưa nên 
bỏ các bộ chủ quản và cần thiết phải 
duy trì một số tông cục, công ty và 
Hên hiệp... đề chỉ đạo, điều hành các 
xi nghiệp phát triền theo định hướng 
kế hoạch của nhà nước. 

8 — Mật vấn đề có tầm quan trọng 
đặc biệt về mặt lý luận và thực tiền 
là nên giải quyết như thể nào vấn đề 
sơ hữu xã hội chủ nghĩa. 

Đa số những người dự hội thảo cho 
rằng đây là một yấn đề lý luận hết 
sức phức tạp mà các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em cũng đang có nhiều 
lúng túng. 

Đề giải quyết bước đầu văn đề này. 
nhiều đồng chí cho ràng :điều quan 
trọng là làm thế nào tách biệt chức 
năng của người chủ đại điện chung 
(tức nhà nước) và người chủ cụ thề, 
(tức giảm đốc và tập thẻ những người 
lao động ở xí nghiệp), tách quyền sở 
hữu và quyền sử dụng các tư liệu 
sản Xuất, 
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Những người phản bác lại ý kiến 
trên cho rằng nếu chúng ta cứ dừng 
lại ở quan điềm cũ coi sở hữu là của 
nhà nước, sử dụng là giám đốc và 
tập thề lao động thì dù chúng ta có cố 
gắng đến đâu chăng nữa cũng không 
khắc phục được mâu thuẫn nội tại 
nằm ngay trong bản thân chế độ sở 
hữu xã hội chủ nghĩa. 

Vì vậy vấn đề căn bản là phải 
ohuyền sang kênh sở hữu khác. Những 
người này kiến nghị : 

1) Phải chuyền sở hữu miột cách 
thực sự, chứ không nửa vời và chủ 
yếu là chuyền sang hình thức công 
ty cồ phần. 

2) Các sở hữu quốc doanh ở nước 
ta cần phải từng bước thu hẹp lại và 
chỉ nên chiếm mật tỷ lệ nhất định (có 
một ý kiến cho rằng trong điều kiện 
hiện: nay ở nước ta kinh tế quốc 
doanh không nên chiếm quá 35Ã) và 
phải đi vào bạch toán kinh doanh 
thực sự. 

Trên đây là một số vấn đề còn có 
những ý kiến khác nhau cần tiếp tục 
nghiên cứu thêm đề làm sáng tỏ. 


* 


_ Cuộc hội thảo cho thấy rằng việc 
giải quyết vấn đề lý luận về chế độ 
sở hữu xã hội chủ nghĩa có quan hệ 
hết sức lớn đến việc củng cỗ và phát 
triển kinh tế quốc doanh ~ thành phần 
chủ đạo của nền kinh tế quốc doanh 
nước ta trên con đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Cuộc hội thảo cũng chỉ 
rõ: việc sớm xây dựng chiến lược 
kinh tế — xã hội của đất nước sẽ có 
(ác dụng hết sức quan trọng đối với 
việc phát triền kinh tế quốc doanh 
một cách đúng đán, với hiệu quả kinh 
tế cao. Cuộc hội thảo nhấn mạnh việc 
cải tiến sự quản lý nhà nước về kinh 
tế, tö chức hợp lý bên trong xí nghiệp 
cứng như việc nàng cao nghệ thuật 
kinh doanh, nghệ thuật quay vòng 
vốn nhanh, coi trọng chất xám và 
những người lao động tài giỏi, dân 
dân cải tiến thiết bị mây móc, phân 


78 


phối đúng đắn thu nhập đựa trên sự 
giải quyết đúng đắn quan hệ giữa các 
lợi ích v.v. Song ngay trước mắt, dù 
theo quan điềm nào, mọi người đều 
nhấn mạnh các vấn đề cấp bách phỉi 
giải quyết là : xử lý những hàng hóa 
ễ đọng. tạo vốn cho xí nghiệp, giải 
quyết vấn đề giá (nhất là giá vật tư), 
vấn đề thuế, vấn đề lao động dôi ra, 
vấn đề chính sách xuất nhập khầu 
(bao hàm việc bảo hộ sản xuất trong 
nước trước sự xâm nhập tràn lan của - 
hàng hóa nước ngoài), vấn đề mở rộng 
thị trường tiêu thụ sản phầm mà thị 
trường đông đảo nhất là nông thôn v.v 

Về điều kiện và môi trường kinh 
doanh, hội thảo không đi sâu vào 
những vấn đề có tính chất học thuật 
nhưng nhãn mạnh rằng trong các yếu 
tố tạo thành môi trường kinh doanh 
thị quan trọng nhất là thị trường : 
trong vấn đề này ý kiến được nhiều 
người đồng tỉnh là nước ta cHưa có: 


-_ thị trưởng theo nghĩa đầy đủ của nó 


(nhất là 
động...) 

Hàu hết những người dự hội thảo 
đều tán thành về cơ bản 10 giải pháp 
cấp bách mà ban tồ chức hội thảo đã 
nêu lên, dựa trên sự khái quát hơn 49)“ 
đề án của các cơ quan, các viện nghiên 
cứu, các nhà khoa học gửi đến. Đồng 
thời, họ cũng nêu lên nhiều ý kiến bồ 
sung nhấn mạnh rằng cần kết hợp tốt 
những giải pháp cơ bản, đồng bộ với 
những giải pháp cấp bách trước mắt. 
Và mỗi người tùy theo suy xét riêng 
của mình, đã nhấn mạnh tầm quan 
trọng đặc biệt và cấp bách của giải 
pháp này hay giải pháp kia. Tất cả 
những cái đó tạo thành kết quả chủ 
vếu của hỏi thảo làm cơ sở cho việc 
hình thành một phương án hợp lý có 
thể góp phân tích cực vào việc cứu 
vân nén kinh tế quấc doanh hiện này 
và đưa kính tế quốc doanh tiến lên 
phía trước. 


NHÓM PHÓNG VIÊN THEO DÕI 
HỘI THẢO 


thiếu thị trường sức lao 


SUY NGHĨ VÌ 
(ÁCH MẠNG (Œ tHÍ 
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HÂN đọc bài' “Cách mạng €0 
chế — yêu cầu bức xúc 
sự nghiệp đồi mới của đồng 
ch Nguyễn Hữu Thọ, đăng trong 
Tạp chí Cộng sản số thắng 3-1989 
tôi có mãy suy nghĩ. góp thêm vào vấ 
đề này. : 


Bài viết của đồng chí Nguyễn liữu 
Thọ đã nêu nhiều vấn đề rộng lớn, 
sâu sắc về cách mạng cơ chế, chắc 
chắn cần có nhiều công trình nghiên 
cứu. có thời gian, mới giải quyết 
trọn vẹn, thấu đáo được. Ở đây, tôi 
chỉ xin đề cập vài khía cạnh trong 
cuộc cách mạng Ấy. 


Qua mấy chục năm tiến hành cuộc 
chiến tranh gian khô chống xâm lược, 
Đẳng cộng sản đã lãnh đạo nhàn dân 
ta giành độc lập, tự đo cho đần tộc, 
tạo cơ sở cho một nền đàn chủ đáp 
Ứng những yêu cầu phát triền kính 
tế— xã hội của đàt nước. Thắng lợi vĩ 
đại đó cờ vũ mọi người và dem lại 
niêm tín vững chúc vào sự lãnh dạo 
của Đảng. Bước vào giai đoạn Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, khi nhân dân 


- 


| Thư gửi Bộ biên tập —_— — 
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bầu ra những người lãnh đạo, quản 
lý mình, họ đều dựa trên cơ sở niềm 
tin đó. Nó như một cái gỉ mang tỉnh 
tất yếu, như một bản năng tự nhiên 
vậy. Hầu hết cử tri chưa thực sự quan 
tâm đến trách nhiệm xề sự chọn lựa 
người đại diện mình. Cử trí it đòi hỏi 
những thông tin cần thiết đề phân 
tích, cân nhắc khi bầu cử. Trên thực 
tế, không ai dám công khai ra ứng 
cử, thề hiện tinh thần làm chủ. ghé 
vai gánh vác việc nước. Còn người 
được bầu vào các cơ quan đảng và 
nhà nước thường tỏ ra “* khiêm 
nhường *, chờ đợi sự quan tàm của - 
tồ chức. Sau khi được phân công là 
thời gian củng cố * ghế ngồi ®, chứ 
chưa hối hả lao vào công việc, chưa 
sản sàng đương đảu với mọi khó khăn. 
thử thách của tình hình. Về phia tô 
chức và người lãnh đạo cũng thường 
ưa dùng những cần bộ bảo sao nghe 
vậy, ít khuyến khích người có tính 
năng động cao, xỏng' xáo, đầm làm, 
đám chịu trách nhiệm trước xã hội, 
trước cuộc sống. Nhìn chung, con 
người mang trong mình lõi tư duy 
thụ động, ÿ lại, tín tướng và phục 
tùng một cách giản đơn, âu trĩ. 


Từ những quan niệm chưa rõ, chưa 
đúng về lãnh đạo, quản lý (cả quản lý 
kinh tế và xã hôi), về chức năng của 
đẳng, của nhà nước, dân đến hàng loạt 
sai làm trong hoạt động thực tiên, Bộ 
máy lãnh đạo và quản TÃ dược xây 
dựng đỏ sộ, còng kềnh. thiểu khea 
học, không đồng bộ, kém sức mạnh 
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và hiệu quả. Trải qua thời gian, bộ 
máy này càng sửa cảng đc ra mâu 
tuuấn mới, gav gát hơn, Hiện tượng 
cục bộ, địa phương, vô tò chức, vÔ 
chính phủ, hiện tượng « phá rào » kéo 
theo hàng loạt nhữnge®rõi ren khác 
trong quản lý, làm cho tình hình 
kinh tế — xã hội càng trở nên phức 
tạp. 

Cho đến nay, nhận thức về nên dân 


chủ trên bình điện toàn xã hội cũng . 


còn rẤt khác nhau. Chúng ta chưa tìm 
được những giải pháp đúng đán đề 
điều hòa mỗi quan hệ biện chứng 
giữa dân chủ và tập trung; (hưởng 
trong dân chủ vẫn mang nặng tính 
hình thức, có nơi lại quá mở rộng, 
buông lỏng, dẫn đếu dân chủ quá trớn. 
Yếu tố tập trung có lúc cố thít lại, 
tuyệt đối hóa nó, có lúc lại tủy tiện, 
buông thả. Những trạng thái đó dẫn 
đến tác hại: nội bộ mất đoàn kết, 
quần chúng giảm lòng tin, kỷ cương 
xã hội càng bị lơi lỏng. Hoạt động 
đảng nhà nước hóa; nhà nước trở 
nên quan liêu hóa; các tồ chức đoàn 
thề xã hội thì hình thức hóa. Đó là 
"bức tranh tồng thề của cơ chế hiện 
nay, Vi vậy, cách mạng cơ chế, đó 
đúng là yêu cầu bức xúc của công 
cuộc đói mới. 


Song cuộc cách mạng cơ chế nên 
bắt đầu từ đâu? Theo tôi, phải bắt 
đầu từ việc đỗöi mới những nhận thức, 
quan điềm của reọi công dàn, mọi tô 
chức về nội dung của cuộc cách mạng 
cơ chẽ. Làm cho mọi người hiều 
những phạm trù xã hội, tô chức xã 
hội và quản lý xã hội ; biểu mối quan 
hệ giữa dàn chủ và tập trung, mối 
quan hệ giữa dân chủ và pháp luật, 
hiều cơ cấu t2 chức một cơ quan 
quvền lực và cách báu một eơ quan 
quyền lực sao cho đảm bảo đàn 
chủ v.V. 

— Ngay một vấn đè tưởng giản đơn, 
như vấn đẻ truyền thống, nếu không 
làm rõ, cùng sẽ mỗi người hiểu theo 
một cách. Bất cứ nước nào cũng có 
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truyền thống đàn tộc, truyền thống 
pháp luật... có truyền thống tốt đẹp 
cần gìn giữ, trân trọng, có thói quen 
hủ bại, tàn dư của nền sẳn xuất nhỏ, 
lạc hậu, cần loại bỏ. Thí dụ. đặc trưng 
truyền thống của xã hội Việt nam là 
quan hệ làng xã rất bền chặt. Làng 
xã như một xã hội thu nhỏ, ở đó mọi 
quan hệ giai cấp, họ hàng thân tộc 
được khép kín trong lũy tre xanh, 
«Phép vua thua lệ làng? được coi 
như một phương châm xử sự trong 
bất kỳ hoạt động nào. Ngày nay, quan 
hệ làng xã. cái gì còn phù hợp, cái 
gì không còn phù hợp, chúng ta cần 
phải làm rõ. Những luật lệ riêng còn 
tôn tại rải rác Ở cấp này. ngành nọ 
liệu chúng ta sẽ xử lý ra sao ? 
Quy định trách nhiệm và phân 
công phân nhiệm thế nào đề khỏi bóp 
méo quan hệ lãnh đạo và bị lãnh đạo 
theo phương thức «thủ kho to hơn 
thủ trưởng ?? v.v. | 

Chúng ta cần làm-chuyền biến sâu sắc 
nhận thửa về một xã hội mới, xã hội 
xã hội chủ nghĩa. Đó là một xả hội 
tiến bộ, văn minh, trình độ xã hội hóa 
ngày càng cao, xà hội đó phải được, 
tồ chức chặt chẽ đề phát huy kết 
quyền lực của nhân dân, đề phát triền 
mạnh mẽ nền kinh tế xã hội, đem 
lại đời sống hạnh phức cho nhân 
dân, 


Giải quyết mặt nhận thức, quan 
điềm là yếu tố đầu tiên, có tầm quan 
trọng bậc nhất đề bước vào cuộc 
cách mạng cơ chế, thúc đầy cuộc cách 
mạng cơ chế giành thắng lợi. Đã là 
cuộc cách mạng tất vếu phải có mất 
mát, hy sinh: phải đâu tranh quyết 
liệt, chịu những đau xót căn thiết, 
Song cách mạng bao giờ cũng là một 
quá trình, phải giải quyết từng bước, 
không nóng vội, không đốt cháy giai 
đoan được, nhất là trong tỉnh hình 
thực tế nước ta hiện nay (diều kiện 
kinh tế, xã hỏi và con người còn 
nhiều cái bắt cập); có thê phải trái 


qua một, hai nhiệm kỳ bầu cử các cơ 
quan dân cử mới dần dân hoàn thiện 
được cơ chế mới. Và cuối cùng, cách 
mạng là sự nghiệp của quần chúng. 
Phải dựa vàơ quần chúng, thông qua 
quần chúng, thề nghiệm trong thực tế, 


TÁCH QUYỀN SỞ HỮU 
VÀ QUYỀN KINH DOANH 
TƯ LIỆU §ÄN XUẤT 


® các nước xã hội chủ nghĩa anh 
|) em cũng như ở nước ta, trong 

một thời gian dài hệ thống quản 

lý kinh tế có đặc trưng là tập trung 
cao độ, và chúng ta cứ tưởng rằng 
một khi nhà nước xã hội chủ nghĩa 
dựa trên chế độ công hữu về tư liệu 
sàn xuất, thì đỏng thời bộ máy nhà 
nước cũng phải trực tiếp tham gia 
vào việc kinh doanh của các xí nghiệp. 
Chinh bản thân chế độ sở hữu xã hội 
về tư liệu sản xuất và sự quản lý 
nhà nước về kinh tế như vày đã chứa 
đựng một cách tiềm tàng nguy cơ 
*làm cho quần chúng xa lánh chế độ 
sở hữu và hệ thống quản lý. Biều 
hiện cụ thề của sự biến dạng nói 
trên là sự phát triền quan liêu Ở 


phía này và sự thụ động xã hội ở phía: 


khác. Những hậu quả của mâu thuẫn 
này tăng lên nhanh chóng khiến cho 
nhu cầu giải quyết mâu thuẫn này trở 


nên cấp bách »(1). Đây cũng là nguyên ˆ 


nhân đòi hỏi chúng ta phái tiến hành 
đồi mới và cải tô trong mọi lĩnh vực 
đời sóng xã hội, đặc biệt là trong 
lĩnh vực quản lý kinh tế. _ 


tự quần cbúng sẽ rút ra những bài 
học kinh nghiệm bồ ích, những kết 
luận xác đárg, khoa học về một mô 
hình của cơ chế mới. | 
_ LÊ LINH 

(Học 0iện quản sự cấp €ao) 


Đã đến lúc phải thay đồi chính 
những quan niệm về nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa nói chung, và quan 
niệm về mối quan hệ giữa quyền sở 
hữu và quyền sử dụng (kinh doanh) 
tư liệu sản xuất nói riêng. Những bài 
học của quá khứ giúp chúng ta nhận 
ra một điều bồ ích: người chủ sở hữu 
về tư liệu sản xuất khôag nhất thiết 
phải là người kinh deanh tư liệu sản 
xuất đó, người chủ sở hữu có thề 
giao cho người khác thay minh kinh 
doanh nếu thấy cần thiết và có lợi, 

Chúng ta biết rằng, quyền sở hữu 
về tư liệu sản xuất có ý nghĩa quyết 
định, nhưng quyền sở hữu không 
phải là toàn bộ nội dung của chế độ 
sở hữu. Chế độ sở hữu còn bao gồm 
cả quyền sử dụng (tức quyền kinh 
doanh) tư liệu sản xuất, Như vậy 
quyền ®sở hữu" là mỗi quan hệ tài 
sàn biều thị sự quy thuộc pháp luật 
của sự vật vào người chủ sở hữu, còn 
quyền “sử dụng? (kinh doanh) là chỉ 
sự chi phối và sử dụng đối với tư 
liệu sản xuất và lao động: Cùng với 
quá trình xã hội hóa sản xuất và trình 
độ phát triền kinh tế hàng hóa khác 


- nhau, quyền “sở hữu» và quyền 


« kinh doanh» vừa có thề thống nhất 
trong cùng mọt chủ thê, lại vừa có thề 
tách rời nHau. 

Trong lịch sử phát triền kinh tế — 
xã hội của loài người, từ lâu đã tôn: 
tại hinh thức tách quyền sở hữu và 


(1) L.!. A-ban-kin: Tẹp chí Cộng sản, số- 
6-1963, (tr. hl, ` 
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quyền kinh doanh. Trong xã hội 
phong kiến, nền kinh tế chủ yếu là 
kánh tế tự nhiên, người nông dàn lĩnh 
canh ruộng đất của địa chủ, tức là 
hình thức sớm nhất về sự tách quyền 
sở hữu và quyên kinh doanh. Chính 
do xuất hiện hình thức phát canh, thu 
tô người nông dân có thề tương đối 
độc lập trong việc sử dụng toàn bộ 
lao động của mình (lao động cần thiết 
cũng như lao động thặng dư), do đó 
gày được phần nào hứng thú trong 
lao động. Đó cũng là yếu tố thúc đảy 
nên sẵn xuất phong kiến dần dần phát 
triền. Tuy nhiên giai cấp địa chủ cũng 
lợi dụng điều này đề tăng cường bóc 
lột nông đân, và địa tô phong kiên cũng 
ngày càng tăng lên. Đến xã hội tư bản 
chủ nghĩa, cùng với trình độ xã hội 
hóa sản xuất ngày càng cao, sự phân 
công xã hội ngày càng phát triển, 
quản lý kinh doanh của xí nghiệp 
ngày càng trở thành một hoạt động 
đạc thù tách ra khỏi lao động sản 
xuất, và nsày càng tách ra khỏi quyền 
sở hữu của tư bản. Đặc biệt là, cùng 
với sự phát triển của quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ, của tín dụng và kinh 
“ˆ tế cô phần, việc lách quyền sở hữu 
và quyền kinh doanh đã trở thành 
hiện tương kính tế đa dạng rộng 
khắp. 


Việc tách quyền sở hữu và quyền 
kinh doanh trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa được thể hiện dưới lai hình 
thức: Một là, tách rời hoàn toàn. Ví 
dụ. nhà tư bản tài chính giao vốn của 
mình cho nhà tư bản công nghiệp đề 
thu một khoản Tợi tức nhất định, và 
hoàn toàn không can thiệp vào hoạt 
đồng sản xuất, kinh doanh của nhà tư 
bàn công nghiệp. Hai là, không hoàn 
toàn tách rời. Ví dụ, trong các công 
-ty eô phần nhà tư bản lập ra hội đồng 
quản trị có nhiệm vụ quyết định 
phương hướng đầu tư và phát triền, 
còn nghiệp vụ sản xuất kinh doanh cụ 
thề lại giao cho tông giảm đốc, một 
loại viên chức cao cấp thực hiện, 
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nhiệm vụ của những người này là 
sử dụng có hiệu quả nhất tư liệu sản 
xuất và sức lao động đề thu lợi nhuận 
tối đa cho xí nghiệp hay công ty đó. 


Chúng ta không bác bỏ những tru 
thế của sở hữu toàn dân và sở hữu 
tập thề xã hội chủ nghĩa về tư liệu 
sản xuất, những ưu thế đó cho phép 
chúng ta quản lý thống nhất và có 
kế hoạch nền kinh tế, loại trừ tình 
trạng người bóc lột người. Nhưng 
chúng ta cũng cần phải bồ sung vào 
đó những yếu tố quản lý mới nhằm 
kích thích được tính năng động của 
các cơ sở súp xuất, đảm bảo cho các 
đơn vị có được quyền lựa chọn người 
lãnh đạo, lựa chọn những giải pIáp 
kinh tế sao cho có lợi nhất khi sử 
dụng những tư liệu sản xuất ở cơ sở 
của lọ. 

Những yếu tố năng động đỏ sẽ 
xuat hiện khi chúng ta tách quvền sở 
hữu và quyền kinh doanh tư liệu 
sản xuất, thực sự giao quyền tự chủ 
sản xuất kinh doanh cho các xí nghiệp, 
các đơn vị sản xuất, cho những nhóm 
và cá nhàn người lao động có tài 
quản lý nhàm tạo ra nhiều sẵn phẩm 
cho xã hội. 

“Dĩ nhiên, việc tách quyền sở hữu 
và quyền kinh doanh dưới chủ nghĩa 
xã hội khác hẳn dưới chủ nghĩa tư 
bạn, bởi lẽ, trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa, nhà tư Fủn giao quyền kinh 
đoanh sõ vòn không lö của mình cho 
người giám đc, đó là những người 
có năng lực quản lý, có trách nhiệm 
sử dụng hiệu qua nhất số vốn nhàm 
đem lại nhiều giá trị thặng dư cho 
nhà tư bản — ông chủ. Còn đưới chủ 
nghĩa xã hội, nhà nước giao quyền 
kinh doanh cho các cơ sở sản xuất, 
cho tập thể nhóm và cÁ nhàn người 
lao động đề họ tạo ra nhiều sản phim 
nhất cho tập thế và cho toàn xã hội, 

Chính vi vậy dưới chủ nghĩa xã hôi. 
việc tách quyền sở hữu và quvền 
kinh doanh không những không làm 
tỏn hại đến chế độ công hữu về tư 


liệu sắn xuất, mà còn làn: eho nó có 
nội dung kinh tế hiện thực, có sức 
thuyết phục; người lao động không 
cỏn bàng quan đối với tư liệu sản 
xuất của lập" thề, cũng không thờ ơ 
với hoạt động sản xuất kinh doanh 
như trước nữa, họ thực sự trở thành 
ngưởi chủ chân chính của xí nghiệp 
_ mình, của đất nước ninh, Khi đó bộ 
máy nhà nước được giải phóng khỏi 
sự can thiệp hành chính quá sâu một 
cách không cần thiết đối với các xí 
nghiệp, có điều kiện tập trung vào 
việc chỉ đạo và điều tiết nền kinh tế vì 
- mô, và vì vậy kinh tế sở hữu công 
cộng sẽ càng được củng cố, hoàn 


thiện, tỏ rõ sức sống mạnh mẽ của: 


minh. 


Tát nhiên việc tách quyền sẽ hữu 
và quyền kinh doanh dưới chủ nghĩa 
xã hội chỉ là tương đối, bởi lẽ mọi 
hoạt động kinh tế của các cơ sở sản 
xuất cần phải phù hợp với “yêu cầu 
chung về phát triền kinh tế quốc dân 
và phù hợp với lợi ích của nhàn dân 
lao động. Cho nên khi đã giao quyền 
kinh doanh, quyền tự chủ cho các xỉ 
nghiệp, cũng như cho cá nhân người 
lao động, bộ máy chính quyền không 
trực tiếp quản lý kinh doanh các xí 


nghiệp nữa, song vẫn phải giám sát, - 


chỉ đạo và điều tiết các xí nghiệp 
thông qua các biện pháp kinh tế, 


hành chính, v.v., đề đưa niọi hoạt 
động kinh tế của xí nghiệp vào quỹ 
đạo phát triền theo kế hoạch của nên 
kinh tế quốc dàn. 

Trong mấy năm gàn đây những 
cải cách thề chế kinh tế ở các nước 
anh em và ở nước ta đã và đang đi 
theo hướng tách quyền kinh doanh 
ra khỏi quyền sở hữu tư liệu sản 
xuất, biều hiện ở những hình thức 
cụ thề như: giao quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm cho các xí nghiệp 
sản xuất, khoán theo nhóm và người 
lao động trong nông nghiệp, đấu thầu 
các xí nghiệp, các mảnh ruộng, ao 
hồ, vườn cây, công trình thủy lợi. 
Những hình thức quản lý mới đó đã 
(ạo điều kiện cho các xí nghiệp, hợp 
tác xã và cá nhân người lao động sử 
dụng một cách có hiệu quả những tư 
liệu sản xuất mà họ chịu trách nhiệm 
kinh doanh, các cơ sở sản xuất đó 
từng bước thoát khỏi sự phụ thuộc 
vào bộ máy hành chinh nhà nước, bắt 
đầu trở nên linh hoạt hơn, làm cho 
toàn bộ nền kinh tế xã hội trở nên 
năng động hơn. Và vì vậy, việc tách 
quyền sở hữu và quyền kinh doanh 
tư liệu sảm xuất là yêu cầu khách 
quan của sự phát triền kinh tế—xaã hội. 


TRẦN KIÊN 
( Hà nợi) 


THỂ GIỚI: VẤN ĐÈ, 


SƯ KIỆN 


CÔNG TY TƯ BẢN XUYÊN QUỐC GIA 
DƯỞI GÓC ĐỘ. NHÌN NHẬN MỚI 


quốc thì đầu những năm 70 
thế kỷ này, thế giới tư bản 
chủ nghĩa.eó khoảng 650 công 
ty xuyên quốc gia cỡ lớn, trong đó 
200 công fy cực lớn và trên 60 số đó 
là các công ty của Mỹ. Đến những năm 
80, số lượng công ty lớn mà vốn đạt 
con số từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ 
đô la Mỹ đã lên đến mười ngàn và 
có hàng trăm ngàn chỉ nhánh trên 
khắp thế giới. Những công tv cỡ lớn 
nồi tiếng như Giê-nơ-rơn Mò-tơ, Giê- 
nơ-rơn E-lếc-tơ-rie, ITT, IBM, Xi-ti 
Ban-cơ, Sê-đdơ Xfan-hát-tan, Mác-cơ 
E-rie-sơn... có hàng trăm chỉ nhánh ở 
“hàng chục nước trên thế giới. Chúng 
kinh doanh tất cả, từ sản xuất đến lưu 
thông, từ công nghiệp đến địch vụ, 
du lịch, ngân hàng, khách sạn, cả việc 
sản xuất và buôn bản vũ khí giết 
- người. Trong số các công (Y xuyên 
quốc gia, có những công ty đã trở 
thành những tội phạm chiến tranh 
như Pô-inh, Lốc-hít, Giê-nơ-rơn Dy- 
na-mie, Phơ-lích. Bờ-lum:.. 
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-_HEO đánh giá của Liên hợp. 


NGUYỄN KHÁC. THÂN * 


Hiện nay các công ty xuyên quốc 
gia đang kiêm soát 402ý sản lượng công 
nghiệp, 602% ngoại thương, 3UÃ kỹ 
thuật mới của thế giới tư bản chủ 
nghĩa. Do đó có thê nói các công ty 
xuyên quốc gia là lực lượng cơ bản 
của chủ nghĩa đế quốc, chúng tác động 
mạnh mẽ đến đời sống kinh tế xã hội 
của thế giới, trước hết là thế giới tư 
bản chủ nghĩa. Vai trò đối với nền 
kinh tế thế giới của các công ty xuyên 
quốc gia thể hiện trên các mặt sau 
đày : 

— Thực biện sự phân công lao động 
quốc tế. 

Nét điền hình của quốc tế hóa đời 
sống kinh tế trên thế giới ngày nay 
là sự phản công chuyên môn hóa mà . 
các cỏng {VY xuyên quốc gia là lực 
lượng cơ bản thực hiện. Đặc điềm của 
sự phân công này là chuyên mòn hóa 
hẹp. Bề n„_ cài thì giống như kiều còng 
trường thủ công thế kỷ trước nhưng 


, (Căn bộ giảng dạy Học viện cao cấp Nguyễn 
AÁt Quốc : 


nội dung, hình thức và quy mô thi 


"hoàn toàn mới. Điềm nồi bật là quy ' 


trình công nghệ được phản chia thành 
nhiều công đoạn và mỗi công đoạn 
được giao cho từng xí nghiệp chỉ 
nhãnh đóng .tại các nước trên thế 
giới tùy theo điều kiện cụ thể về trình 
độ lao động, nguyên liệu, thị trường... 
Thông thường thì công ty gốc và các 
chỉ nhánh ở các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triền đẫm nhiệm những 
khàu đòi hỏi trình độ khoa bọc KỸ 
thuật cao, công đoạn phức tạp: Các 
chỉ nhánh ở các nước đang phát triền 
tủy điều kiện cụ thề có thê đảm 
nhiệm các khâu Ít phức tạp hơn hoặc 
chỉ đòi hỏi lao động giản đơn. Ví dụ 
trong việc sản xuất máy tỉnh điện tử 
hiện nay của Nhật, Mỹ, CHLB Đức thi 
“phần mềm», “phần cỨng”® và việc 
lắp ráp các bộ phàn đầu. cuối được 
thực hiện theo cách trên. Các công 
ty Hon-đa, Ka-oa-sa-ki, Y-a-ma-ha, 
Xu-du-ki của Nhật cũng thực hiện 
việc phản công chuyên môn hóa sản 
xuất xe máy theo cách đó dỗi với Ấn 
độ. Bra-xin... 


Việc thực hiện chuyên môn hóa 
trong phân công lao động quốc tế đã 
được các công ty xuyên quốc gia chỉ 
đạo một cách hết sức chặt. chẽ, đặc 
hiệt là đâm bảo tính nghiên: ngặt về 
kỹ thuật. Vi vậy sản phầm thường 
đạt chất lượng cao, năng suảt lao 
động tăng và hoạt động kinh doanh 
có hiệu quả, có sức cạnh tranh trên 
thị trường quốc lẽ. | 


Mặc dù mỗi công ty xuyên quốc 
gia đều có chiến lược riêng của mình 
gáắm với đác điềm của nước gốc và 
nước cắm nhánh, song xu hướng 
chung là tập trung vào những ngành 
có hàm 1ượng khoa học kỹ thuật cao, 
và chuyền giao các ngành cò truyền 
hàm lượng laa động thủ công cao, dẻ 
gây ö nhiễm... sang các nước đang 
phát triền. Cùng với xu hướng này thị 
luồng tư bản xuất khâu đang có chiều 
hướng bể ngoặt về phía các nước tư 


bản phát triền (đầu tư vào những 
ngành có hàm lượng kỹ thuật cao) 
hòng đón trước những ngành hứa 
hẹn tỷ suất lợi nhuận cao cũng như 
khắc phục xu hướng bảo hộ mậu dịch, 
đầy mạnh cạnh tranh... 

Việc phân công chuyên môn hóa sản 
xuất trên phạm vi thế giới lả một tiến 
bộ có tính chất lịch sử, nó khai thắc 
được tiềm năng và thể mạnh của từng 
nước, từng khu vực, tẠo ra mới quan 
hệ phụ thuộc lẫn nhau và phản ảnh 
quá trình tất yếu kinh tế kỹ thuật. Song 


vì phân công theo lỗi tư bản chủ. 
_nghĩa, nên không thê tránh khỏi những 


hậu quả như làm quê quặt sự pkát 
triền của một số nước, tạo ra sự phụ 
thuộc và thực chất là các nước tư 
bản chủ nghĩa bóc lột và khai thắc 
các nước đang phát triên đề làm tăng 
hiệu suất của tư bắn. Về mặt nào đó 
các nước đang phát triền cũng có lợi 
ích kinh tế trong sự phản công này 
như giải quyết được phần nào vấn 
đề thất nghiệp, có thêm nguồn thu 
ngoại tệ... Song nếu không có đường 
lỗi chiến lược đúng thì phải trả giá 
(ao, và cái *mất?* sẽ lớn hơn cải 
“được ». Vấn đề là ở chỗ cản chấp 
nhận sự phân công này ở mức độ nào 
và biết cách chuyền hóa đề nắm 
những khâu công nghệ tiên tiến, khác 
phục những tiêu cực do các cóng ty 
xuyên quốc gia gây nên. | 


— Đầy mạnh quan hệ hàng hóa tiên 
tệ trên phạm vi quốc tế theo lối tư bản 
chủ nghĩa. : _ 

Với hàng chục vạn chỉ nhánh, các 
công ty xuyên quốc gia trở thành 
một lực lượng đòng đảo. Với màng 
lưới này, mọi sản phầm của thế giới 
được lôi cuốn vào thị trường. Cùng 
với những sản phầm hàng hóa thông 
thường mang tính truyền thống, thế 
giới bàng hóa được bộ sung hàng loạt 
mặt hàng mới đưới tác động của các 
công ty xuyên quốc gia. Ngay cả TÌ 
thức con người được thê hiện trong 
những phát minh sáng chế cũng dược 
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đem trao đôi dưới hình thức hàng 
hóa. Cặc công Iy xuyên quốc gia * hàng 
hóa l:óa » mọi sản phầm, fo ra sự da 
- đạng trong trao đỏi trên phạm: vi quớc 
tc,phá võ những hàng rào biên giới kìm 
hãm: việc quốc tế hóa lưu thông. Điều 
đó góp phản thúc đày lực luợng sản 
_ xuất phát triên. 

Song điều không thề tránh khỏi là : 
vì mục đích lợi nhuận, các công ty 
xuyên quốc gia đã làm biến dạng mối 
quan hệ hàng hóa tiền tệ, gày ra 
những hiện tượng tiêu cực với quy 
mô (bế giới. Cụ thề là dựa vào tiềm 
lực kinh tế to lớn, với hàng chục, 
hàng trăm tỷ đô la trong lay, với 
những nguồn nguyên liệu, nhiên liệu 
lớn dặt dưới sự kiềm soát của minh. 
cic công ty xuyên quốc gia đã thực 
“hiện những hoạt động đâu cơ, nâng 
giá, trao đôi nội bộ giữa các chỉ 
nhánh... Điều đó gây nên tình hình 
mất ồn định trong nền tài chính cũng 
như lưu thông hàng hóa tiền tệ của 
thể giới, trước hết là thế giới tư bản 
chủ nghĩa. Người ta nhận xét rằng 
các cuộc khủng hoảng tài chính như 
thị trường chứng khoán hỗn loạn, và 
hàng ngàn tỷ đô la «lang thang? 
không quản lý được cũng như sự bùng 
nò về nợ nần của thể giới thứ ba, đều 
có nguyên nhân trực tiếp hoặc giín 


tiếp tử sự lũng đoạn của các công ty- 


xuyên quốc gia. Chính vỉ vậy không 
chỉ các nước đang phát triền mà nay 
cả các nước tư bản phát triền, trưcc 
sức ép của quần chúng, đều có những 
luật lệ cấm sự lộng hành của các cóng 
ty xuyên quốc gia, trong đó lĩnh vực 
lưu thông được nhấn mạnh nhiều. 


Vai trỏ của các công ty xuyên quốc 
gia đổi với sự phát triền khoa học kỹ 
thuật. 

Với mục đích cạnh tan và tim 
kiếm lợi nhuận, với thể lực kinh tế 
và tiêm lực khoa học kỸ thuật dã 
được tích lũy trong nhiều thập kỷ, 
các công ty xuyên quốc gi đang đi 
đầu trong việc nghiên cứu, thử nghiệm 
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những đây chuyền công nghệ tiên tiến 
tiêu biền cho sự tiến bộ của khoa học 
kỹ thuật. Nhiều sản phầm mới đạt 
trình độ tiên tiến nhất, nhiêu dạng 
nàng lượng nguyên liệu mới được 
nehiên cứu và áp dụng vói từng mức 
độ, nhiều đảy chuyền công nghệ tiết 
kiệm năng lượng, nguyên liệu đã ra 
đời, phương pháp tự động hóa sử 
dụng rỏ bốt, phương pháp điều khiên 
Lừ xa trong quản lý đã được áp dụng 
ở nhiều nước tư bản chủ nghĩa và 
một số chỉ nhánh ở các nước có trình 
độ tiên tiến. Theo tính toán của các 
chuyên gia Liên hợp quốc, các công 
ty xuyên quốc gia kiềm soát tới 80% 
các phát minh sáng chế của thế giới 
tư bản chủ nghĩa. Do vậy các công 
ly xuyên quốc gia trở thành người 
cỏ vai trò ngày càng lớn trong việc 
thúc đầy cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật của thế giới tư bản chủ nghĩa, 
làm cho chủ nghĩa tư bản có ưu thế 
trong cuộc thi đua kinh tế hiện nay 
của thời đại chúng (ta và thích nghỉ 
với điều kiện lịch sử mới. Đồng thời 
chúng cũng chiếm. giữ một vị trí to 
lớn trong việc thực “hiện cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật và tiến hành 
công nghiệp hiển của các nước đang 
phát triền. Đó là một thực tế đang 
thách thức cbủ nghĩa xã hội. Hơn lúc 
nào hết các nước xã hội chủ nghĩa và 
các nước đang phát triền phải có chiến 
lược kinh tế đúng dắn đề sử dụng 
được thành tựu khoa bọc kỹ thuật của 
loài người mà phần chủ yêu hiện đang 
năm trong tay các công ty xuyên quốc 
gia, đồng thời rút ngắn khoảng cách 
lịch sử trong cuộc chạy đua về kỹ 
thuật, 


Nắm trong tay lực lượng khoa học 
kỹ thuật của thể giới, các công ty 
xuyên quốc gia cũng buộc phải chấp 
nhận những tắt yếu kinh tế, thực hiện 
sự chuyên giaO kỳ thuật sanự các nước 
khác mà chủ yếu sang các nước đang 
phát triền. Đứng trên góc độ đó, các 
công ty xuyên quốc gia đang đóng vai 


tru người Ê trợ thủ » quan trọng trong 
sự phát triền khoa học kỹ thuật đối 
với những nước lạc hậu. Tuy nhiên 
người trợ thủ" này thực hiện việc 
làm của mình với mục đích và phương 
thức riêng nằm trong chiến lược thực 
đân mới #Vi vậy quá trình chuyền 
giao kỹ thuật là một quá trình chứa 
đựng nhiều mâu thuẫn và hậu quả 
mà cúc nước nhập khầu kỹ thuật — 
thực chất là nhập khâu tư bản (Cvới 
nghĩa gần hoàn chỉnh) phải gánh chịu 
sẽ không phải là nhỏ. Sự thách thức 
đối với các nước này là việc lựa 
chọn những * cái được » và « cái mất »® 
trong xu thế chung phải *® mở cửa ®. 


Vấn đề kế hoạch hóa mền kinh tế 
thẻ giới và tính chất vô chính phủ 
trong hoạt động sản xuất, lưu thông 
dưới ảnh hưởng của các công ty xuyến 
quốc gia. 

Các công ty xuyên quốc gia đã tạo 
ra những nhàn tố mới trong việc phát 
triên nền kinh tế thế giới theo những 
chương trinh kế boạch định trước. 
Trên thực tế nền kinh tế thế giới tư 
bản chủ nghĩa đã có những bước tiến 
mới trong việc điều chỉnh hoạt động 
kình tế theo hướng * tháp hợp ®. Trước 
hét, các công ty xuyên quốc gia là 
một phức hợp® pgóm nhiều ngành 
khác nhau, hoạt động tại nhiều nước 
dưới sự điều chính tử một trung tâm— 
công ty mẹ. Với những tiến bộ về 
thông tin và bảng những phương 
nhập quản lý mới, các công ty xuyên 
quốc gia đã từng bước điều khiền 
hoạt động của minh một cách có kế 
hoạch. Đâv là nhàn tố mới, làm cần 
đói néuù kính tế thế giới trong giai 
đoạn mà tính hoàn chính của thế giới 
đã dược xác lập. 


Cñng cần nhấn mạnh rằng với cƠ 
chế tháp hợp s trong tô chức và việc 
điều hành dựa theo những chỉ tiêu 
cơ bản của chươnứ trình, mở rộng 
tính độc tập cho các chỉ nhánh, các 
cÔng ty xuyên quốc gia không tránh 
khỏi sự hoạt động vô chính phủ. Tỉnh 


võ chính phủ đó biều hiện ở việc các 
chỉ nhánh tự do hoạt động, s4 khi 
thoát khỏi sự chỉ đạo của cônz ty mẹ, 
Đông tl:ời tính kế hoạch của noột tập 
đoàn xuyên quốc gia lại mâu thuận 
với sự cạnh tranh vô chính phủ của 
cả hệ thống các công ty xuyên quốc 
gia. Chỉ căn đề cập đến sự hoạt động 
vô chính phủ của 650 công ty cỡ lớn - 
mà mỗi công tv có vốn ngang với 
tỒng sản phầm xã hội của một nước 
tư bản chủ nghĩa trung bình, lại có 
hàng vạn chỉ nhánh ở hàng trăm 
nước trên thế giới... cũng đủ thấy 
tính chất phức tạp và khó khăn.trong 
việc kế hoạch hóa nền kinh tế, và 
mức độ nghiêm trọng của hoạt động 
vô chính phủ trong nền kinh tế thế 
niởi, đưới tác động của các công ty 
xuyên quốc gia. Thực tế những thập 
kỷ qua cho thấ v các cuộc khủng hoảng 
cơ cău, tiền tệ, năng lượng, nguyên 
liệu... đều có vai trò « ngòi nö? của 
các công ty xuyên quốc gia.” 


VÌ vậy một mặt cần thấy được 
những nhân tố mới trong việc kế 
hoạch hóa nền kinh tế thế giới mà 
các công ty xuyên quốc gia đã mang 
lại. Những nhân tỔ này có tính khách 
quan trong thời đại cách mạng khoa 
học kỹ thuật. Mọi quốc gia đều có thề 
khai thác nhàn tỔ này một cách có 
lợi cho mình. Mặt khác, không nên 
quá áo tưởng.vẽ một nền kinh tế 
thẻ giới hoàn chính theo ý nghĩa đầy 
đủ của nó. 

Tóm lại, các công ty xuyên quốc 
gia đã và đang đóng vai trò quan 
trọng trong nên kinh tế thế giới. Vai 


"trò đó không chỉ trong kính tế mà cả 


trên lĩnh vực chính trị, xã hội. Anh 
hưởng và hậu quả của chúng đối với 
từng nước, từng khu vực không giống 
nhau. Chăng hạn các công ty xuyên 
quốc gia đưới đạng tồ hợp công nghiệp 
quân sự chỉnh là lực lượng ngăn cản 
xu hướng hòa bình và hợp tác của 
thế giới hiện nay. Hầu hết các còng ty 
xuyên quốc gia thường xâm phạm chủ 
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quyên đân tộc, can thiệp công việc 
nội bộ của các nước cm nhánh, thậm 
chí đóng vai trò người tỒ chức tình 
báo lật dò, dị chuyền chất xám, tuyên 
truyền lỗi sống phương Tày. 

Từ nghiên cứu các công ty xuyên 
quốc gia, nhiều vấn đề đặt ra cần 
phái suy nghĩ. : 

— Văn đề tö chức và quản lý điều 
hành xí nghiệp theo hệ thống các xí 


nghiệp chỉ nhánh nằm ở các khu vực: 


khác nhau ở trong và ngoài nước. 


— Hình thức liên doanh và hợp tác 
có hiệu quả với tư bản nước ngoài 
kề cä với các công ty xuyên quốc gia 
đề có thề thu hút và sử dụng nguồn 
vốn và kỹ thuật phục vụ cho công 
cuộc phát triền kinh tế đất nước. 


~ Những vấn đề toài cầu cần có 
sự hợp tác trên phạm ví thế giới đề 
giải quyết, ví dụ vấn đề ô nhiễm môi 
trường, việc tập hợp lực lượng tien 
bộ đấu tranh chống những hành động 
bạo ngược, chống chạy đua vũ trang 
của các tÖ hợp quân sự — công nghiệp 
ở một số nước tư bản phát. tricn 
đứng đầu là các tò hợp quân sự — 
công nghiệp Mỹ. 

— Vấn đè phong trào công nhân và 
công đoàn thế giới trước tỉnh hình 
mới, nhất là trước hiện tượng cấc 
công ty xuyên quốc gia đang xúc ticn 
quốc tế hóa việc bóc lột lao động vả 
việc huy động mọi nguồn của cải vật 
chất vàtinh thần của thế giới nhàm 
tăng hiệu suất của tư bản xuyên quốc 
gia, 


VỮNG VÀNG TƯ THẾ.. 


(Tiếp theo trang 57) 


Đây là một khoản tiền không nhỏ đề 
cải thiện đời sống cho anh chị em. 


Ngoài ra, phong trào thị đua phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đồi 
mới công nghệ trong nhà máy cũng 
điển ra ngày một sôi nồi. Từ việc cần 
phôi, ủ phôi, dập cắt đoạn thép đến 
việc phay, mài các sản phầm, thậm 
chí tửng chỉ tiết của từng sản phảm 
cũng được nghiên cứu, cải tiến đề đạt 
năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày 
Càng cao. Năm 988 vừa qua, anh chị 
em công nhân-có 2956 sáng kiến cải 


tiên kỹ thuật, làm lợi cho nhà máy 
hàng chục triệu đồng và tăng thu 
nhập cho chính mình một khoản kha 
lớn. 


Rö ràng là biện pháp kinh tế đã 
hỗ trợ đắc lực cho công tác chính trị, 
tư tưởng. Nhàn rõ trách nhiệm của 
người làm chủ nhà máy, lại được 
khuyến khích thích đáng vẻ vật chất, 
công nhàn nhà máy DCCREXRHN thực 
sự là động lực dưa nhà máy phát 
triền, xứng đáng với các tắm huàn 
chương Lao động hạng ba và hang 
nhì của nhà nước trao tặng, 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
tơ quan lý luận và thính tíị của 
-Íiung ương Bảng cộng sản Việt na 


TẤT CẢ VÌ HÒA BÌNH, 
ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIÊN 


NGUYÊN CƠ  THẠCH * 


ẠI hội lăn thứ VI của nhất chưa từng có trong lịch sử quan 

Đảng cộng sản Việt nam hệ quếc tế. 

mở đầu một giai đoạn 

mới trong sự phát triền _. 
- của cách mạng Việt nạm. 

Trong hơn hai năm qua. công cuỘC 44 năm qua là một thời kỳ hết sức 
đồi mới từng bước đang diễn ra trÊn khó khăn và phức tạp đối với cách 
mọi lĩnh vực hoạt động của Đẳng và mạng Việt nam. Trên thế giới, đây là 
Nhà nước. thời kỳ chiến tranh lạnh với các cuộc 
Củng với sự đồi mới chung của chiến tianh nóng cục bộ mà Đông 
toàn đẳng và toàn đân, sự đồi mới Nam Á là một lò lửa xung đột ác liệt 
trong lĩnh vực đối ngoại đang được n‡Iất và kéo dài nhất. 

thực hiện trên cơ sở phát huy những Với tính cách là một trong những 
thắng lợi to lớn của công cuộc bảo VỆ hoạt động quan trọng hàng đầu của 
và xây dựng TÔ quốc hơn 40 năm QUA.“ nhà nước công — nông đầu tiên ở 
những kinh nghiệm rút ra từ cuộc Dòng Nam Á, ngay từ những ngày 
đấu tranh đó. Công cuộc đồi mới về đvu, ngành ngoại giao Việt nam đã 
đếi ngoại không ngoải mục đích nhằm p>zäi cùng toàn đân tộc lao vào cuộc 
thực hiện những nhiệm vụ của cách (hiến đấu một niất một còn chống lại 
mạng Việt nam trong bíi cảnh mà những kẻ thù lớn mạnh hơn gắp nhiều 
những "biến đồi trên thế giới đang : | | 
điển ra với tốc độ rất nhanh, với quy W# Phỏ chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, Bộ 
mô toàn cầu và với tính chất sâu sắc - trưởng Bộ ngoại giao 


sần, không những được vũ trang đến 
tận răng mà còn rát dày dạn kinh 


nghiệm, nắm trong tay nhữrøg bộ máy, 


đối ngoại hùng mạnh nhất thể giới. 
Âm mưu của kẻ thủ thật Ki bung ác. 
Kết hợp với sức mạnh của những kho 
vũ khi hiện đại nhất, chúng đã ra sức 
dùng những mánh khoé ngoại giao 
xảo quyệt nhất hòng bóp chết cách 
mạng Việt nam từ trong trứng nước, 
âm mưu chia cắt lâu dài Việt nam, 
bao vây cô lập Việt nam, đẻ bẹp ỷ 
chí độc lập, lòng kkát khao bòa bình 
và tự do của dân tộc Việt nam. 
Trong hơn 40 năm qua, được vũ 
trang bằng nguyên lý vĩ đại của Lê-nin 
®Hòa bình là nguyên tắc tối cao*, tư 
tưởng bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
« Không có gì quý hơn độc lập tự do », 
và đi theo con đường của Cách mạng 
Tháng Mười, nền ngoại giao Việt nam 


dưới sự lãnh đạo của Đẳng cộng sản ˆ 


Việt nam đã không ngừng trưởng thành 
qua chiến đấu. Bi quyết thắng lợi của 
ngoại giao Việt nam là luôn tuôn dựa 
vào sức mạnh của chính nghĩa và của 
nhân dân, kết hợp sức mạnh của dân 
tộc với sự ủng hộ rộng rãi của bẻ bạn 
khắp năm châu; đồng thời hòa nhịp 
với mạch đập của thời đại và phù 
hợp với nguyện vọng của nhân dân 
thế giới. Do đó, hệ thống đối ngoại đã 


cùng toàn dân tộc viết nên những: 


trang sử vẻ vang trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ TÔ quốc, góp phân 
vào cuộc đấu tranh chung của các 
dân tộc trên thế giới vi hòa bình, độc 
lập đân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Từ chỗ không có tên trên bản đồ 
thế giới, nước Việt nam ngày nay h 
một thành viên tích cực trong đại gia 
đình các dân tộc trên thế giới, là 


người đồng mỉnh trung thành của cộng - 


đồng xã hội chủ nghĩa, là người bạn 
tín cậy của các dân tộc đang đấu tranh 
đề tự giải phóng. Bảng sự đóng góp 
của mình, Cộng hòa xã hội chủ n„hĩa 
ViỆt nam ngày nay là một. tronz 
những nhân tố quyết định đối với hòa 
bình và hợp tác ở Đòng Nam: Á. Hiệp 


9, 


, hiện thống nhất Tồ quốc. 


định sơ bộ ký giữa Việt nam và Pháp 
ngàv 6-3-I946, Hiệp định Giơ-ne-vơ 
19541 chấm dứt chiến tranh Đông 
dương lần thứ nhất, Hiệp định Giơ- 
ne-vơ Í961 — 1962 về Lào, Hiệp định 
Pa-ri 1973 về việc lập lại hòa bình ở 
Việt nam, các sáng kiến đầy thiện chỉ 
của Việt nam về việc giải quyết vẫn 
đề Cam-pu-chia và xây dựng Đông 
Nam Á thành khu vực hòa bình, tự 
do, trung lập và hợp tác, — đó là , 
những cái mốc lịch sử trên con đường 
trưởng thành của ngoại giao Việt nam. 
Những cái mốc đó nói lên bản chất 
của ngoại giao Việt nam. Chúng là 
hiện thân những thẳng lợi ngoại giao 
của nhân dân Việt nam trong cuộc 
đầu tranh lâu dài vì hòa binh, độc 
lập dân tộc và những đóng góp của 
chúng ta cho sự nghiệp chung của 
nhân dân thế giới. 

Những thành tựu trên đây là 
to lớn. Đó là cơ sở vững chắc của 
công cuộc đồi mới hiện nay. Đề đạt 
được những thành tựu đó, trong 40 
năm qua, ngoại giao Việt nam đã luôn 
luôn phải xuất phát từ những điều 
kiện biến đồi của thế giới đề phục vụ 
mục tiêu chiến lược không thay đồi 
của cách mạng Việt nam là hoàn thành 
sự nghiệp giải phóng dân tộc và thực 
Trong giai 
đeạn cách mạng mới, giai đoạn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tề 
quốc, yêu câu đồi mới tất nhiên cao 
hơn và bức thiết hơn vì nhiệm vụ cách 
mạng đã thay đồi và bối cảnh Nuấc tế 
cũng đã thay đồi. 

Thế giởới của chúng ta đang trải 
qua một quá trinh biến đồi sâu sắc 
nhất kề từ Cách mạng Tháng Mười 
đến nay Cuộc cách mạng khoa học 
kỹ thuật, quá trình quốc tế hóa rất 


- cao của lực lượng sản xuất thế giới, 


xu hưởng nhất thề hóa của thị trường 
thế giới, tính chất hủy điệt của chiến 
tranh hiện đại và nhiều vấn đề quốt 
tế khác là những vấn đề có tính chất 
toàn cầu vượt qua các biên giới quốc 
gia và đang đạt ra trước các dân tộc 


những cơ hội cũng như những thách 
thức lịch sử. Tuy thế giới ngày nay 
bị râu xé bởi rất nhiều mâu thuẫn rất 
gay gắt. nhưng các dân tộc sống trong 
thể giới đó lại có nhiều khả năng và 
cần phải hợp tác với nhau hơn bao 
giờ hết đề tồn tại và phát triềnm. 

Ngày noy tốc độ và quy mô phát 
triền của mỗi dân tộc tỷ lệ thuận 
với mức độ và quy mô tham gia 
của dân tộc đó vàe sự phân công 
lae động quốc tế, với tầm quan 
trọng của dân tộc đó trong guồng mây 
chung của nền kinh tế thế giới. Sự 
phân công lao động quốc tế càng cao 
thì sự phụ thuộc lẫn nhau càng lớn. 
Sự phụ thuộc lẫn nhau khônz làm mất 
khả năng của các dân tộc giữ gin và 
phát huy bản sác của mình. Trái lại, 
nó càng đòi hỏi các dân tộc phải phát 
huy những chỗ mạnh của dân tộc 
minh trong sự hợp tác ngày càng chặt 
chẽ trên thế giới. Điều có vé như 


là nghịch lý là những nước có trinh: 


độ phát triền cao nhất lại là những 
nước có mức độ phụ thuộc vào các 
nước khác nhiều nhất. Cuộc khủng 
hoảng của những năm 70 đã chứng 
tỏ ng'ịch lý đó. Điều này có rghĩa 
là phát triền và hợp tác gắn liền với 
nhau. Ngày nay không thề nào hình 
đung được một quốc gia rào đó, đủ 
to lớn đến đâu lại có thề phát triền 
mà kl:ông cần có hòa bình và sự hợp 
tác với các nước khác, Chủ nghĩa khu 
vực ngày càng phát triền với ý nghĩa 
là sư hợp tác và liên kết kinh tế giữa 
các nước có điều kiện địa lý thuận 
lợi vượt qua biên giởi của các liên 
minh chính trị và quân sự. Đó là đặc 
trưng mới của sự phân công lao động 
quốc tế. 

Và còn một điều nữa. Với sự xuất 
hiện của kbo vũ khí hạt nhân có khả 
năng hủy diệt nhiều lần cuộc sống 


trên quả đất, mọi âm mưu nhằm giành: 


thắng lợi trong chiến tranh hạt nhân 
hiện đại đều phá sản. Loài người bao 
gồm những nước có vũ khí hạt nhân 
cũng như những nước không có hạt 


nhân đang đứng trước hiềm hẹa tiêu 


diệt hạt nhân như nhau. Cuộc chạy: 
đua vũ trang, nhất là về vũ khi chiến 
lược tử lâu vốn được một số nước đế 
quốc sử dụng làm công cụ của chính 
sách bá quyền đã trở thành nhân tố 
làm mất cân đối nghiêm trọng các 
mặt của đời sống kinh tế — xä hội 
nhiều nước, trở thành gánh aăặng làm 
cho nhiều nước có thề phải thua thiệt 
nặng nề trong cuộc chạy đua toàn cầu 
về kinh tế và khoa học kỹ thuạt. Đã 
xuất hiện tình huống một nước rắm 
trong tay những kỹ thuật giết người 
hiện đại nhất, lao vào những cuộc 
chiến tranh cục bộ cl:ống các đân tộc, 
đã không ngừng tụt lại đẳng sau về 
kinh tế. lại có những nước từng bị 
chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá, 
nhưng không chỉ phí quá lớn về quốc 
phòng, và không bị sa lày trong các 
cuộc chiến tranh cục bộ, đang trở 
thành những cường quốc có sức cạnh 


-tranh cao nhất về kinh tế. 


Đó là nguyên nhân đưa đến một 
phong trào hòa bình chống chiến tranh 
hạt nhân và giải trừ quân bị rất mạnh 
mẽ trên toàn thế giới. Với việc ký 
hiệp ước hủy bỏ tên lửa tầm trung 
giữa Liên xô và Mỹ, tế giới đã có 
khá răng thực tế đề thực hiện một 
quá trình giải trừ quân bị từng phần 
và cục bộ. Đó cũng là động lực đưa 
đến cải thiện quan hệ Xô — Mỹ, 
quan hệ Trung.— Mỹ và quan 
hệ Xô — Trung, mở ra cục diện 
mới đấu tranh và hợp tác (trong cùng 
tồn tại hòa hình trên phạm vi toàn 
thế giới. Do sự cần thiết phải có hòa 
binh, ồn định đề phát triền, nhiều 
cuộc xung đột khu vực đi vào giải 
quyết bằng thương lượng. Việc đầy 
lài nguy cơ chiến tranh và việc cải 
thiện quan hệ giữa các nước lớn đã 
làm cho các liên minh chính trị, quân 
sự trên thế giới lỏng lẻo, Mặt khác, 
sau hơn 40 năm đấu tranh cho độc lập 
dân tộc, trải qua thử thách và các 
cao trào đấu tranh cách mạng liên tục, 
tỉnh thần độc lập, tự chủ của các dân 


bị 


tộc và ý thức đấu tranh cho dân chủ 
của nhàn dân các nước đang phát 
triềmn mạnh niề, 


L 


Cũng như tất ca các nước, Việt nam 
đang đứng trước nhũng cơ hội lịch sử 
rất thuận lợi cũng như những thách 
thức rất to lớn. Đối với chúng ta 
điều này lại càng có ý nghĩa cấp bách. 
Đó là vì Việt nam bị chủ nghĩa thực 
đạn cai frị khoảng 100 năm, bị {ÍU năm 
chiến tranh tàn phá, bị thiên tai liên 
tiếp. Mật khác, chúng ta mắc sai lầm 
nghiêm trọng trong- việc xây dựng 
kinh tế. Đó là chủ nghĩa duy ý chí 
và bảt chấp quy luật khách quan về 
kinh tế. Văn đề khần thiết đặt ra hiện 
nay là không thề tiếp tục đường lỗi 
của 1U năm qua về phát triền kinh tế 
mà phải đồi mới và phải nắm lây 
những cơ hội rất to lớn trước mặt 
đề nhanh chóng vượt qua những khó 
khăn và vươn lên đề phát triền. Trên 
cơ sở nhận thức sâu sắc văn đề cấp 
bàch đó, Đại hội lần thứ VI của Đảng 
eouø sản Việt nam đã quyết tâm đồi 
mới toàn điện. 1;:ondg đó mục tiêu 
của chính sách đối ngoại là: tranh 
thủ điều kiện quốc tế thuận lợi và 
tranh thủ thời gian, cố sàng đến mức 
cao nhất nhằm từng bướê ồn định và 
tạo cơ sở cho bước pháttriền về kinh 
lế trong vòng 10 — lỗ năm tới, xây 


dựng chủ nghĩa xã hội và bao vệ độc 


lập của TÔ quốc, góp phần tích cực 
vào cuộc đấu tranh chung cho hòa 
bình và phát triền, cho độc lập dân 
tộc, đàn chủ và chủ nghĩa xã hội. Đỏ 
là mục tiều chiến lược và là lợi ích 
cao nhàt của toàn đẳng và toàn dân 
Việt nam. 

Một trong 4 bài học lớn mà Đại hội VĨ 
đã rút ra qua cuộc đấu tranh 60 năm 
qua là phải kết hợp sức mạnh của dân 
tộc với sức manh của thời đại. Đài học 
đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chính sách 
ngoại giae và mọi hoạt động dối ngoại 
hiện nay. 


Văn đề đặt ra là vì sao và làm thế 
nào đề có thề kết hợp sức mạnh dấn 
tộc và sức: mạnh thời đại tròng gia] 
đoạn cách mạng mới và biến nó thành 
nhân tố chỉ đạo mọi chỉnh sách. Mi 
Ko động trên mặt trận đối ngoạÍ. 

“Rinh nghiệm của nhân đân 
V - nam trong cuộc đấu tranh đề. giữ 
nước và dựng nước trong nửa thế 
kỷ qua cho thấy một dân tộc nhỏ yếu 
muốn đương đầu với những để quốc 
xàm lược hùng mạnh hơn nỉnh gã 
nhiều lần thì không có cách nào khác 
là phải biết phát huy sức mạnh của 
đán tộc minh đồng thời phải biết dựa 
vào sức mạnh của thời đại đề lạo' "TẢ 
một sức mạnh tồng hợn hơn hẳn địch 
Tuy nhiên, muốn làm được điều đỏ 
phải đứng trên lập trường của giải 
cấp công nhân mà bản chất của nó là 
chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa 
chứ không thê đứng trên quan điềm 
đân tọc hẹp hòi đề xử lý các mỗi quan 
hệ quốc tế. Sức mạnh của nhàn dân 
Việt ram và Đảng cộng sản Việt nam 
là, luôn luôn coi lợi ích tối cao của 
nhàn loại là hẻa bình và đọc đập dân 
tộc cũng là lợi ích tối cao của giải 
cập công nhàn và nhân dân Việt nam. 
Trong cuộc dấu tranh hàng ngày, 
mục tiêu dẫu tranh của Đảng và dần 
Lộc Việt nam phải gắn liền với mục 
tiêu đâu tranh chung của nhân dân 
thể giới. Nhờ có quan điềm giai cấp 
rõ ràng, nhàn đản Việt nam dưới sự 
lãnh đạo của Đăng cộng sản Việt nam 
luôn luôn biết phân biệt giới cầm 
quyền các nước để quốc với nhàn dân 
các nước đó, Nhân dân Việt nam coi 
họ cũng là nạn nhân của chủ nghĩa đề 
quốc. Nhân dân Việt nam- đoàn kết 
với nhân đàn các nước đó trong cuộc 
đấu tranh chung chống cuọc chiến 
tranh xâm lược của giới cầm quyên 
nước họ. Đo đó cuộc đấu tranh của 
nhàn dàn Việt nam luôn luôn được sự 
"ủng hộ mạnh mẽ của tất cá các đản, 
tộc, kề cả nhàn dân những nước mà 
giới cầm quyền ở đó thực hiện chỉnh 
sách thù địch với nhận dân Việt nam. 


- Mặt khác nhân dân Việt nam không 
phũi:g lo cho lợi ích đân tộc mỉnh mà 
còn luôn luôn coi việc ủng hộ cuộc 
đấu tranh cho hỏa bình và độc lập 
đân lộc của các dân tộc khác là nghĩa 
vụ thiêng liêng của mình. 

ˆ Chính nhờ biết kết hợp sức mạnh 
đân tộc và sức mạnh thời đại mà sức 
mạnh của chủng ta đã được nhàn lên 
gấp, bội, tử nhỏ yếu trở thành lớn 
mạnh. Trái lại bọn đế quốc do đi 
hgược lại lợi ích của nhân dân thế 
giỏi là hòa bình và độc lập dân tộc, 
nên rnïc dù có một lực lượng vật chất 
hết sức to lớn nhưng chúng KHÔÒNE 
ngừng suy yếu và thất bại. 

Ngày nay khi hòa bình, hợp tác và 
phát triền đã trở thành lợi ích tối cao 
của nhân đản thế giới và là xu thế 
chung của quan hệ quốc tế, thì việc 


kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 


mạnh thời đại đòi hỏi các nước phải 
đi đúng với xu thế đó. Tức là vừa 
đấu tranh vừa hợp tác trong tồn tại 
hòa bình giữa các nước có chế độ xã 
hội, chính trị khác nhau và giải quyết 
các vấn đề tranh chấp quốc tế thông 
qua thương lượng hòa bình. Đi ngược 


lại xu thế đó thì dù nước lớn đến đâu 


cũng sẽ thất bại. 

— Trong công cuộc phát triền đất 
nước mình, nếu biết kết hợp sức mạnh 
đân tộc với sức mạnh thời đại thì 
một nước ở trình độ kinh tế lạc hậu 
cũng có khả năng san bằng khoảng 
cách lịch sử về kinh tế hàng trăm 
năm trong một thời gian tương đối 
ngắn. Điều này đã không thề xây ra 
truớc dây. Vào cuối thể kỷ 18, các 
nước muốn công nghiệp hóa đã phải 


mất 100 năm. Trong thế kỷ 19 là trên. 


dưới 50 năm. Sau chiến tranh thế giới 
thứ hại, thời gian đề thực hiện công 
nghiệp hóa của các nước đã rút xuống 
còn khoảng 20—~30 năm. Từ đáu những 
năm. 1980, tỉnh hình kinh tế thế giới 
đã điển ra những biến đồi to lớn chưa. 
tỪng có và đang tạo những điều kiện. 
lịch sử rút ngắn hơn nữa thời gian 
.công nghiệp hóa. 


"giới. 


Một là, giai đơan mới của cuộc cách 
mạng khoa học- kÿ thuậ: đã làm:-cho 
lực lượng sản xuát thể giới phát triền 
với tốc.độ rất nÈFanh trên mọi lĩnh vực 


và với quy mô quốc tế hóa vượt ra 


ngoài biện giới quốc gia và ranh giới 
của các liên minh quân sự, chính trị. 


"Haf là, quy mô quốc tế hóa lực 
lượng sản xuất thế giới ngày càng cao, 
dòi hỏi phải xóa bỏ việc phân chia 
thế giới thành nÌ:ững thị trường riêng 
biệt bó hẹp và đóng kín trong khuôn 
khô các liên minh chính trị và quân 
sự. Thế giới đã trở thành một thị 
trường tLống nhất. 


Ba là, trình độ phát triền cao của 


- lực lượng sản xuất thế giới và việc 


hình thành một thị trường thế giới 
thống nhất đang đòi hỏi một sự phân 
công lao động mới trên phạm vi toàn 
thế giới. Tủ 

Những biến đồi mới trong nền 
kinh tế thể giới đã tạo ra những 
khả năng mới mà trong hai thế kỷ 
qua không thề có. Ngày nay một nước 
có nền kinh tế chậm phát triền nếm 
biết lợi dụng triệt đề trình độ phát 
triỀền cao của lực lượng sản xuất thể 
giới và nếu biết lợi dụng triệt đề quy 
mô thị trưởng mở rộng ra toàn thế 
giới thì nước đó hoàn toàn có khả 
năng đưa nền kinh tế của mình lên 
trình độ phát triền cao trong một thời 
gian ngán ơn trước đây nhiều. Nói 
cụ thề là nếu biết sử dụng được lực 
lượng sản xuất phát triền cao của thế 
giới làm đầu vào cho nền kinh tế của 
mình và tranh thủ được thị trường 
rộng lớn toàn thế giới đề tiêu thụ sản 
phầm đầu ra của mình, thì hoàn toàn 
có thà năng dưa nền kinh tế của mình 
phanh chóng vươn lên trình độ quốc 
tế. Điều kiện tiên quyết là phải chuyền 
nên kinh tế của mình thành một. bộ 
phận của nền kính tế sản xuất hàng 
hóa của thế giới và phải tôn trọng 
quy luật phô biến của nên kinh tế thế 
Sự phát triền của lịch sử loài 
người cũng như sự phát triền của nền 


5 


kinh tế toàn thể giới đều phải tuân theo 
những quy luật phồ biến cửa xã hợi 
loài người. Các dân tộc khác nhau có 
thề có những đặc thù trong sự phát 
triền của đân tộc minh nhưng không 
thề thoát ra khỏi những quy luật phô 
biến ấy. 'Trong nền kinh tế thế giới 
cïng vậy, các nước có chế độ xã hội 
khác nhau. có những phương thức sản 
xuất khác nhau, có những đặc thù 
trong sự phát triền của nền kinh 
(ế của mình nhưng đều phải tuân theo 
những quy luật phồ biến của sự phát 
triền của nền kinh tế thế giới. Không 
một dân tộc nào dù theo chế độ chính 
trị — xã hội nào lại có thề phủ nhận 
những quy luật phồ biến của lịch sử 
nhân loại cũng như phủ nhận những 
quy luật chung của nền kinh tế thế 
giới như là một tông thề. Các dân tộc 
chỉ có thề vận đụng những quy luật 
phồ biến đó vào điều kiện đặc thù 
của mình. Làm ngược lại là tự chuốc 
lấy thất bại. Trong thế giới. ngày nay 
không một nước nào có thê tự cấp tự 
túc mà không cần quan hệ với bên 
ngoài và không một liên m'nh chính 
trị quân sự nào có thê tự cấp tự túc 
mà hùng mạnh được. 


3 — Khi nói đến sức mạnh của thời 
đại tất nhiên không tbề nói chung 
chung mà cần thấy rõ các lực lượng 
cụ thề đại diện cho xu thế phát triền 
của xã hội loài người là Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác. Đó là 
chỗ đựa chủ yếu của cuộc đấu tranh 
của nÌLân đân tl.ế giới cho hỏa bình 
và phát triền. - 

Trong 70 năm qua. cuộc đấu tranh 
của nhân đân thế giới vì hòa bình, 
độc lập đân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội không tách khỏi sự lớn mạnh 
của Liền xô và hệ thống xà hội chủ 
nghĩa thế giới. Thế giới ngày nay sẽ 


ra sao nếu không có Liên xô. Số phận. 


của các đân tộc sẽ như thế nào nếu 
chỉ có chủ nghĩa đế quốc nắm độc 
quyền hạt nhân, tự do tiến hành chiến 
tranh chống các dân tộc và tự do bóp 
nghẹt các đân tộc bằng bao vây kinh tế. 


6 


Trong hơn 40 năm qua, Đẳng, Chính 
phổ va nhân đân Liên xô luôn luôn lã 
người đồng minh tin cậy nhất củe 
nhân dân Việt nam trong cuộc đẩu 
tranh đề tự giải phóng và xây dựng 
đất nước. Những thắng lợi của nhân 
dàn Việt nam trong cuộc cách mạng 
giải phóng đân tộc cũng như công 
cuộc khôi phục nền kinh tế bị chiến 
tranh tàn phá và xây dựng cơ sở vật 
chất cho chỗ nghĩa xã bội đều không 
tách khỏi sự ủng hộ và viện trợ to 
lớn, quý báu của Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khắc. 

Bước vào giai đoạn cách mạng môi, 
Liên xô và Việt nam đều tiến hành 
cải tỒ và đồi mới đề cé ° thêm nhiều 
chủ nghĩa xã hội hơn?. Trong tình 
hình đó, việc đoàn kết và hợp tác với 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác là lợi ích cơ bản và lâu dài của 
nhân dân Việt nam cũng như nhân 


"đân cÁc nước xã hội chủ nghĩa. Tuy 


nhiên vĩn đề đặt ra biện nay đối với 
eÄ hai bên là việc bợp tác cần phải có 
hiệu quả. Do đó, cần đồi mới miột cách 
cơ bản cơ chế kẹp tác, nhất là phải 
chuyền cơ chế tập trung quan liêu 
bao cấp vã trao đồi bằng hiện vật 
sang cơ chế hợp tác trực tiếp qua các 
cơ sở kinh tế, tự chủ về tài chính và . 
cơ chế thanh tcán bằng tiền. Khó 
khăn lớn hiện nay trong việc đồi mới 
cơ chế hợp lác giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa là nhiều nước xã hội chỗ 
nghĩa còn chưa xóa bổ cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu bao cấp. 
Thực chất của cơ chế rày là chế đệ 
tự cấp tự túc, thừa thì bán và thiếu 
thì mua. Cơ chế đó hoàn toàn không 
dựa trên nền sẳn xuất hàng hóa. Mọi 
người đều hiều rằng vấn đề đồi mới 
sự hợp tác giữa các nước xã hội chỉ 
nghĩa có ý nghĩa sống cèn đếi với tất 
cả các nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng 
mặt khác cũng phải thấy rằng sự đồi 
mới cơ chế hợp tác giữa các nước xŠ 
hội chủ nghĩa lại phải gắn với tiến 
trình cải tô, cải cách và đồi mới Š 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa. Đó là 


_ 


, 


một thực tế cần: phẩi:(m-cách giải 
quyết. Với đà tiến triền của cÔng cuộc 
cải tỒ ở Liên xô và công cuộc đổi 
mới ở Việt nam. chúng ta có cơ sở đề 
lạc qvan về tương lai quan hệ hợp 
tác Việt — Xô cũng như giủa các nước 
xã bội chủ nghĩa. . 


Trong quan hệ với các nước xã 
hội chủ nghĩa, Việt nam cần n:ải rói 
đến việc bình thường hóa quan hệ 
với Cộng hòa nhân dân Trung hoa, 
nước xã hội chủ nghĩa đông dân nhất. 


- Việc bình thường hóa này là lợi ích 


của mhân dân Viêt nam, nhân dân 
Trang quốc, là lợi ích cìa chủ nghĩa 
xã hội, là lợi ích của hòa binh ở Đông 
Nam Á, châu Á và trên thế giới. 


4 — Trong sức mạnh của thời đại, 
phong trào các nước không liên kết 
có một vị trí quan trọng, Phong trào 
không liên kết được hình thành 


trong bối cảnh của cuộc chiến tranh. 


lạnh trên thế giới những năm 60. 
Trong 30 năm qua. phong trào đã 
phải đấu tranh trong một hoàn cảnh 
quốc tế rất khó khăn đề thực hiện 
những mục tiêu cơ bản của mình là 
hòa bình, độc lập dân tộc và phát 
triền. Do đi đúng xu thế của thời 
đại, phù hợp với lợi ích và nguyện 
vọng của nhân đân thế giới, phong 
trào ngày nay đã trở thành nơi tập 
hợp lực lượng đông đảo nhất thế g ới 
bao gồm trên i00 nước chiếm 50% 
dân số thế giới. Trong 30 năm qua, 


. phong trào là một lực lượng tích cực 


đấu tranh cho độc lập dân tộc và 
chống các liên minh quân sự xâm 
lược. Phong trào đã trở thành một 
nhân tố tích cực cho hòa bình và hợp 
tác quốc tế. Là một thành viên tích 
cực của phong trào các nước không 
liên kết, Việt nam rất coi trọng quan 
hệ hữu nghị và hợp tác với các nước 
không Hiên kết. Ở đảy cần nhắc đến 
quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 


— Việt nam và Ấn độ. Quan hệ đó đang 


trở thành mẫu mực của quan hệ hợp 
tác giữa các nước không liên kết. Sự 


ÂẲ 


-hợp ‹táo»này- không những eó lợi eho- 


công cuộc phát triền của cả hai nước 
mà cẻn là một nhân tổ hòa bịnh ở 
cuâu Á - Thái bình đương. 


5 - Đấu tranh nhằm kiến châu Á— 
Thái bình dương và Đông Nam Á 
thành một khu vực hòa bình, an ninh 
và hợp tác là yêu cầu hết sức quan 
trọng trong việc tạo môi trường quốc 
tế thuận lợi nhằm phát huy sức mạnh 
dân tộc Việt nam trong điều kiện 
lịch sử mới. Trong hơn 50 năm qua, 
châu Á — Thái bình dương là khu vực 
đầy biến động và chiến tranh. Ba 
cuộc chiến tranh lớn có sự dính liu 
trực tiếp của một hoặc nhiều cường 
quốc thế giới và hàng chụs cuộc chiến 
tranh và xung đột với sự tham gia 
của hàng chục vạn binh lính đã diễn 
ra ở khu vực này, Tuy nhiên đây 
cũng là khu vực đã diễn ra nhiều 
biến đồi nhất thế giới. Ngày nay châu 
Á — Thái bình đương hướng vào thế 
kỷ 21 với một không khí chính trị - 
là#h mạnh hơn, nhất là sau việc binh 
thưởng hóa quan hệ liên xô — Trung 
quốc, Ì ai nước xã hội chủ nghĩa lớn 
nhất ở châu Á — Thái bình đương và 
thế giới — và với một nền kinh tế có 
sức phát triền năng động nhất thế giới. 


Là một trong những khu vực năng 


động và có triền vọng rhất ở châu 


Á — Thái bình đương, Đông Nam Â 
trong 40 năm qua là mệt k`u vực 
nóng bỏng nhất dồng thời cũng là 
khu vực đã diễn ra rhữnệ biến đồi 
rất sâu sắc. Thực chất các tỉnh hình 
nórg bỏng ở Đông Nam Á trong 40 
năm qua là chính sách xâm lược và 
can thiệp của các giới đế quốc chống 
dại cuộc đấu tranh clo độc lập dân 
tộc của nhân dân các nước Đông Nam 
Á mà liêu biều nhất là nhân dân Việt 
nam, Lào và Cam-pu-chia. Chủ nghĩa đế 
quốc gày chiến tranh chống ba nước 
Việt nam, Lào và Cam-pu-chia là vừa 
nhằm đẻ bẹp phong trào giải phóng 
dân tộc ở Đông Nam Á vừa thực hiện 
chính sách thù địch chống chủ nghĩa 


tị 


xa hội, chống Liên xô-và Trung quốc, 
biến Đông dương thành điềm- nóng 
nhất trong quan hệ Đông Tây. Thắng 
lợi của cuộc đấu tranh của các dân 
tộc ở Đông Nam Á đã làm thay đồi 
một cách cơ bản cục diện khu vực 
này. Hỏa bình, độc lập dân tộc và 
phát triền trở thành xu thế chính 
được thề hiện trong khái niệm ZOP- 
FAN (khu vực hòa - bình, tự do và, 
trung lập) do các nước ASEAN đưa ra 
vào đêm trước của thắng lợi của nhân 
dân Việt nam, Lào và Cam-pu-chia 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước. Nguyện vọng đó giờ đây đã 
được nói lên một cách mạnh mẽ và 
cụ thể nhất qua đường lối của Thủ 
tướng Thái lan Xa-ti-xai “biến Đông 
dương từ chiến trưởng thành thị 
trưởng ®*, Cùng với những cố gảng 
hòa bình của In-đô-nê-xi-a, chính sách 
mới của Thái lan, cuộc đầu tranh của 
nhân dân Việt nam, Lào, Cam-pu-chia 
đã tạo ra một bước ngoặt trong việc: 
tìm kiếm một giải pháp chính trị cho 
vấn đề Cam-pu-chia. Hiện nay tình 
hình Đông Nam Á đầy hứa hẹn. Có 
khả năng sẽ đạt được một giải pháp 
chính trị cho vân đề - Cam-pu-chia 
trên cơ sở rút hết quân tình nguyên 
Việt nam khỏi Cam-pu-chia vào tháng 
9-1989. và loại trừ bọn diệt chủns 
Pôn Đốt, đi đôi với việc thiết lập 
khu vực hòa bình và hợp tác Đông 
Nam Á cho tắt cả các nước Đông 
Nam Á. 


Vi lợi ích của hòa bình ở Đông 
Nam Á, chủng tôi muốn nói đến tầm 
quan trọng của việc bình thường hóa 
quan hệ giữa Mỹ và Việt nam. Đỏ là 
lợi ích của nhân dân Việt nam và 
nhân dân Mỹ. Chừng nào còn chưa có 
bình thường hóa, thì yết thương tỉnh 
thản của cuộc chiến tranh tiếp tục 
rÏ máu trong lòng nước Mỹ. 

Cùng với sự phát triền chung của 
tỉnh hình thế giới theo bướng vừa 
đâu tranh vừa hợp tác trong cùng 


Lờn tạf-hòa: bình, Đông Nam Á¿ đạng 
đứng trước ngưỡng cửa của anột thời 
lý mới : Thời kỳ hòa bình. và hợp tác. 
Đây là nguyện vọng và lợi ích của 
nhân dân tất cả các nước Đông Nam 
Á, đồng thời cũng là mục tiêu phấn 
đấu của ngoại giao Việt nam trong 
40 năm qua cũng như hướng về thế 
kỷ 21. ¬ | co 
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Quan hệ quốc tế đang chuyền sang 
môòt giai đoạn mới, khác rất nhiều so 
với quan hệ quốc tế trong :0 năm 
qua. Tình hình mới đặt ra. cho tất'cả 
chúng ta vêu cầu đồi mới mà trước 
hết là đồi mới tư duy. Nhiều quan 
niệm cũ về quan hệ quốc tế tồn tại 
hàng nhiều thập ký đến nay tổ ra 
không còn phù hợp. Không thề dùng 
những quan niệm cũ đề xử lý những 


vấn đề trong quan hệ quốc tế đang 


đòi mới. Đây là một cuộc đấu tranh 
giữa cái cũ và cải mới. 


Mặt khác cũng cản thấy rằng trơng 
thế giới đang biến đồi lại có những cái 
không biến đồi. Đó là quy luật phô biến 
về sự vận động và phát triền của xã 
hội loài người mà Mác và Lê-nin đã 
chỉ rõ. Ï)ó là: nhân dân lao động là 
người làm nén lịch sử, động lực phát 
triên của xã hội loài người có giai 
cấp là đầu tranh giai cắn. Loài người 
nhất định sẽ đi lên chủ nghĩa xã 
hội. 

Trên cơ sở kinh nghiện: đấu tranh 
của nhân đản Việt nam trong nửa thế 
kỷ qua, ngành ngoại giao Việt nam 
càng tin tưởng vào thắng lợi- của 
cuộc đàu tranh trong những "mm tới 
cho sự nghiệp lLòa bình, hợp :ác và 
phát triền của Việt nam trên trường 
quốc tế, | 
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Từ cuộc hội thảo « Điều biện 0à tHÔt 
trường đảm bảo quyền tự chủ hình 
doanh của các +í nghiệp quốc doanh ` - 


MỘT SỐ KIÊN NGHỊ 


F3) 


Đ “khi Đảng ta phất cờ lệnh 
cho phép tiền công vào dinh 

^ lũy của cơ chế tập trung quan 

liêu bao cấp và từ 1981 đến nay đã 
tiến hành đön đập các đợt tong điều 
chỉnh «giá — lương — tiền » để xóa Đỏ 
bao cấp, song thề clế quản lý kinh tế 
ở tần: vĩ mô và bộ máy quản lý của 
- nhà nước về kinh tế trên những nét 
lớn vẫn chưa có gỉ thay đòi: chính 
quyền các cấp văn tiếp tục can thiệp 
trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các đơn vị kinh tế nhưng 
lại không hề chịu trách nhiệm vật chất 
về những quyết định của mình, tô 


chức quản lý nền kinh tế văn chia cát, 


theo ngành và theo lãnh thô, tức vẫn 
phải thông qua nhiền cấp trun„ gian, 
mà vẻ thực chất là sự phản chia quyền 
sở hữu đối với tư liệu sản xuất Ở 
từng cấp, và do đó vẫn duy trí bộ mấy 
quan liêu đồ sộ đề vận hành toàn bộ 
hoạt. động của nên kinh tế quốc dân. 

Có nhiều nguyên nhàn gây trở ngại 
cho bước chuyền từ cơ chế bao cấp 
sang cơ chế kinh doanh, nhưng nguyên 
nhân cốt lõi nằm trong đời sống cộng 
sinh giữa bộ máy quản lý nhà nước với 
cùc đơn vị kinh tế quốc doanh: quyên 
tợi của bộ máy nhà nước gắn liên với 
quyền lực chi phối các đơn vị kinh tế 


Â gần 10 năm trôi qua kề tử ˆ 


# 


quốc doanh, còn bản thân các đơn vị 
k;nh tế quốc đeanh cũng đã quen dựa 
vào sự bòn rút ngân sách do bộ máy 
nhà nước quản lý đề tôa tại. Cho nên, 
đề chuyền mạnh các đơn vị kinh tế - 
quốc đoanh sang cơ chế kinh doanh 
phải tiến hành mệt cuộc đại phảu 
thuật mồ tách theo các bước sau đây ; 

1—-Tách b:ệt chúc năng giữa người 
chủ đại diện và người chủ cụ thề đối 
với sơ hữu toàn dân. 

Tài sản của các đơn vị kinh tế quốc 
doanh bao gồm toàn bộ vốn cố định 
và vốn lưu động là thuộc sở hữu toàn 
đàn. Quản lý tài sản này như thể nào 
là văn đề then chốt trong thề chế kinh 
tế và tồ chức bộ máy nhà nước. 

— Nhà nước xã hội chủ nghĩa là 
người thề hiện cho lợi ích của toàn 
xã hội tất nhiên phải đóng vai lrò 
người chủ đại diện cho sở hữu 
toàn dàn, có quyền và có trách nhiệm 
quản lý các đơn vị kinh tế quốc doanh 
đề thu hèi vốn đầu tư ban đầu, thư 
thuế sử dụng tài sản và các tài nguyên 
của đất nước, điều tiết thu nhập đề 
đảm bảo còng bằng xã hội, cùng cấp 


- cho các đơn vị kinh tế quốc 'doanh 


* Do Tạp chí Cộng sẳn tô chức— Xem (òng 
thuật trên TCCS số 7-1989 : 


© 


(hông tin về thị trưởng, về các tiến bộ 
khoa học và kỹ thuật, trợ giúp họ trong 
. việc đưa các kỹ thuật tiến bộ, công 
nghệ mới vào sản xuất, tìm kiếm thị 
trường. đề ra chính sách khuyến khích 
uất khầu hàng hóa đúng theo yêu cầu 
của thị trường thế giới với mức giá 
có thề cạnh tranh với các nước 
khác v.v. | 


Nói tóm lại, với tư cách là người 
chủ đại diện cho sở bữu toàn đân, nhà 
nước thực hiện chức năng kiềm tra, 
kiềm seät, hướng dẫn và điều tiết các 
hoạt động sản xuất kinh doa-h của 
các đơn vị kinh tế quốc đoanh, nhưng 
'không can thiệp trực tiếp vào cÁc 
hoạt động đó. 

~ Tập thề lao động ở các đơn vị 
kinh tế quốc doanh được nhà nước 
giao cho trực tiếp quản lý và sử dụng 
tài sản thuộc phạm vi của mình đề 
kinh doanh theo các khế ước (bản giao 
kèo giữa nhà nước và các đơn vị kinh 
tế quốc doanh) có trách nhiệm làm 
cho tài sản đó ngày càng sinh sôi nảy 
nở, tự trang trải mọi chí pbí và làm 
tròn trách nhiệm đối với ngàn sách 
nhà nước theo luật định. Cho nên, tập 
thề lao động ở các đơn vị kinh tế q ốc 
doanh là những người chủ cụ thề đổi 
với tài sản thnộc sở hữu toàn dân trong 
phạm vi họ quản lý. 

Như vậy, việc tách biệt chức năng 
của ng: ời chủ đại diện và người chủ cụ 
thề đối với sở hữu toàn dân phải được 
coi là điều kiện tiên quyết đề chuyền 
các đơn vị kinh tế quốc doanh saag cơ 
chế tự chủ kinh doanh. 


2 — Điều kiện tồn tại của các đơn vị 
kinh tế quốc deanh (gọi chung là xí 
nghiệp quốc, doanh). Trên cơ sở tách 
biệt hai chức nắng nói trên cần xác 
-_ lâp điều kiện pháp lý. các điều kiện 
kinh tế và các điều kiện tô chức cho 
sự tồn tại của cúc đơn vị kinh tế quốc 
doanh, cụ thê là: : 


3.1. Điều kiện pháp lý: Xí nghiệp 
quốc doanh (XNQD) là tô- chức kinh 


tô 


tế có tư cách pháp nhân (được nà 


nước thừa nhận ghá trong * khế ước » 
và ghi trong luật kinh đoanh) và có các 
điều kiện sau đảy : 


~ Có tồ chức được thành lập một 
cách hợp pháp. 


— Có tài sản riêng và chịu trách 
nhiệm một cách độc lập về các tài 
sản đó, 


— Có quyền quyết định một cách 
độc lập các hoạt động sẵn xuất kinh 
doanh. 


_— Có tư cách tham gia các quan hệ 
dân sự mội cách độc lập (ký kết hợp 
đồng, thực hiện các nghĩa vụ cam kết), 
có tư cách là nguyên đơn và bị đơn 
trước tòa án. 


Khế ước và luật kinh doanh là các 
cơ sở pháp lý đề các đơn vị kinh tế 
tiến hành sản xuất kinh doanh và trên 
cơ sở đó nhà nước tiến hành kiềm 
soát, hướng đẳn và điều tiết các hoạt 
động của chúng. 

2.2. Điêu kiện tài chính: 

— Xi nghiệp quốc doanh có vốn 
riêng và chịu trách nhiệm độc lập về 


số vốn này theo các khẽ ước với nhà 
IIIƯỚC, 


— Xí n;hiệp cc toàn quyền sử dụng 


_số vốn này vvo mục đích kinh doanh 


(mua bán, chuyên nhượng) và có trách 
nhiệm làm cho nguồn vốn đó ngày càng 
sinh sôi, nảy rở. Mọi bành vỉ gây thiệt 
bại đối với tài sản của xí nghiệp quốc 
đoanh sẽ Fj nghiêm trị theo những - 
cam kết ghỉ trong khế ước. 

— hgoài vốn riêng, các xi nghiệp 
quốc doanh có quyên vay vốn của 
ngân hàng không hạn chế và huv động 
vốn của các thành phần kinh tế khác 


dưới mọi hình thức (ecŠ phần, hùn 


vốn...). 


— Quan hệ giữa các xí nghiệp quốc 
doanh và các đơn vị kinh doanh tiền 
tệ (các ngân hàng chuyên doanh) là 
quan hệ bình đàng giữa người đi vay 
và người cho vav theo các nguyên tắc 
đo ngân hàng nhà nước quy định. 


2.3. Điềo kiện kinh doanh : 


— Xi nghiệp quốc doanh được 
quyền mua sắm vật tư, thiết bị và bản 
sản phầm của minh ở thị trường trong 
nước và trên thị trường thế giới (theo 
quy định của nhà nước). 

- Xi nghiệp quốc doanh được ký 
hợp dồng lao động trực tiếp với 
người lao động; việc tuyền dụng, 
cho thôi việc hoặc xin thôi việc của 
người lao động được thực hiện theo 
Luật lao động đo nhà nước sẽ ban 
hành và theo các hợp đồng Iao động 
ký giữa xí nghiệp và người lao động. 

— Xí nghiệp được hoàn toàn chủ 
động xây dựng kế hoạch sản xuất 
kinh đoanh của mình theo các hợp 
đồng hoặc theo yêu cầu của thị 
trường tiêu thụ ở trong cũng như Ở 
ngoài nước. 

— Xi nghiệp được tự minh quyết 
định giả các sản phầm do mình làm 
ra, tăng giảm tùy thoo cung —cầu trên 
thị trưởng. 


2.4. Điều kiện tồ chức bên trong các 
xí nghiệp quốc doanh : 


a) Giảm đốc và bộ máy. quần lý 
XÀQD: 

— Giám đốc các XNQD vừa. là 
người đại điện cho nhà nước đề quản 
lý tài sản thuộc sở hữu toàn dân, vúa 
là pháp nhân đại điện cho lợi ích của 
tập thề lao động trong mọi hoạt 
động sản xuất kinh doanh và trong 
các quan hệ dân sự của XNQD. 

— Nhà nướ«- đưa ra các tiêu chuẩn 
đề chọn giám đốc tủy thuộc các loại 
hỉnh xí nghiệp và trên cơ sở đó mở 
trưởng lớp đào tạo giám đốc. 

— Các cơ quan cấp trên trực tiếp 
(mỗi XNQD chỉ có một cơ quan cấp 
trên trực tiếp: Bộ hoặc chính quyền 
địa phương nơi XNQD đóng trụ sở 
chính) lập ra Ban sơ khảo đề thầm 
định theo các tiêu chuần nhà nước 
đã đề ra, và chọn những người đủ tư 
cách tham gia ứng cử giảm đốc. Nói 


chung, các ứng cử viên phải là người 
đã công tác Ở xỉ nghiệp ít nhất là 
3 năm trở lên; trừ trường hợp cản 
cứu xí nghiệp ra khỏi tình trạng phá 
sản cơ quan cắp trên trực tiếp có thề 
mở rộng phạm vi tuyên chọn cú ứng 
cử viên vào chức vụ giám đốc. 


~ Việc tô chức bầu giám đốc ở các 
XNQD sẽ do Hội đồng quản trị phối 
hợp với liên hiệp công đoàn của xí 
nghiệp đảm nhận và được tiến hành 
còng khai dân chủ thạt sự theo đúng 
các quy định của nhà nước. 

`— Danh sách các ững cử viên đủ 
tư cách được niêm yết trước và các 
Ứng cử viên có trách nhiệm trình 
bày về cương lĩnh hành động và đối 
thoại trực tiếp với cử trì. 

— Cử tri bỏ phiếu kín đề lựa chọn - 
giảm đốc. 

- Căn cứ vào kết quả bầu cử, cơ 
quan cấp trên trực tiếp ra quyết định 
bồ nhiệm giám đốc. 

— Giám dốc sẽ đứng ra tồ chức bộ 
máy, chọn các phó giám đốc đề giúp 
việc giảm đốc trong một số lĩnh vực 
hoạt động, chọn và bố trí cán bộ theo. 
yêu cầu kinh doanh trong nhiệm kỳ 
của mình. 


\ 
b) Hội đồnz quản trị của XNQD: 


— Tập thề lao động của XNQD 
trực tiếp bầu ra Hội đồng quản trị 


(HĐQT) đề thay mặt tập thề làm: chức 


năng tư vấn kỹ thuật, tư văn quản 
lý, kinh doanh cho giám đốc, đồng 


thời kiềm tra hoạt động kinh doanh 


của giám đốc theo luật kinl doanh 


- và theo nghị quyết của đại hội công 
- nhân viên chức. 


— Những ý kiến khác nhau giữa 
giám đốc và hội đồng quản trị sẽ 
được hội đồng quản trị báo cáo lại 
với đại hội công nhân viên chức đề 
xin ý kiến, hoặc báo cáo lên cơ quan . 
quản lý cấp trên xem xét, giải quyết. 

— Nhiệm kỳ của HĐQT do điều lệ 
xi nghiệp quy định. 
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e©) Đại hội đại biều hoặc đại hội 
toàn thề cong nhân viên chức : 
~ Đại hỏi đại biều hoặc đại hội 


toàn thể công nhân viên chức trong 


các XNQD) được tiến bành thường kỷ, 
hằng năm đề nghe giám đốc báo cáo 
vẻ kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doacph và kiềm điềm về chương trình 
hoạt động của mình. 

— Tại đại hội công nhân viên chức: 
mọi người trong tập thể có quyền 
chảt vấn mọi việc có liển quan đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của 
xí nghiệp yà có ảnh hưởng đến đời 
sống của họ. 

— Nếu xét thấy năng lực giám đốc 
không đáp ứng nồi cương lĩnh hoại 
động của XNQD, Hỏi đồng quản trị 
và đai họòi công nhàn viên chức có 
th kiến nghị cắp trên trực tiếp quản 
lý bãi miễn giảm đốc. 

đ) Liên hiệp công doàn ở các XNQD: 

—= Liên hiệp công đoàn ở các 
XNQD) là tô chức đại diện cho lợi ích 
và có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi 
của người lao động, đo những người 
lao động tự nguyện lập ra. — 

— Hoạt động của liên biệp công 
đoàn chủ vếu phải dựa vào nguồn 
đóng góp tài chính của công đoàn 
viên. 

3 — Mai trường tồn tại của các X`QD 
tự chủ kinh doanh ? 


Các XNQD xây dựng theo mô hình: 


trên đây là những thực thề kinh tế 
có tr cách pháp nhân, tự chủ về mặt 
tài chính, tự chủ trong sản xuất kinh 
đoanh theo những quy định của pháp 
luật, tự trang trải và tự phát triền, 
có nøla vụ thực hiện các khế ước 
với nhà nước và các nghĩa vụ khác 
chí trong luật kinh doanh. Có thề nói 
đây là những cơ thề sống, cho nên 
đề chúng có thề tồn tại và phát triền 
bình thưởng cần phải tạo ra một môi 
trưởng thuận lợi. : 
: 3.1, Mai trường luật pháp: Các 
đơn vị kinh tế quốc doanh trong giai 
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đoạn hiện nay muốn tự chủ được 
trong sản xuất kinh đoanh phải cạnh 
tranh quyết Hiệt với các thành phần. 
kinh tế khác, do đó «luật chơi » phải: 
rõ ràng. Đã đến lúc không thê dùng: 
các nghị quyết đề làm luật chơi», 
bởi vì nghị quyết thường nêu những 
điều không chặt chẽ, mỗi người hiều 
theo một cách và hành động theo 
cách hiều của mình, nên rất dễ gây 
ta lộn xón. Và lại, đã kinh doanh là 
phải mạo hiềm, cho nên trọng hoại 
độngz thực tiền người ta mong muốn 
có sự đảm bảo chắc chắn về mặt luật 
pháp cho những mạo hiểm trong kinh 
doanh, tức cần có một môi trường 
luật pháp ồn định. Chẳng hạn, các 
đơn vị kinh tế quốc đoanh muốn huy 
động được các nguồn vốn trong dân, 
phải có đạo luật về quyền sở hữu 
tài sản, thỉ người dân mới mình dạn 
lễ vốn của mình ra. Như vậy, đạo 
luật về quyền sở hữu tại sản tạo môi 
trường dễ huy động vốn, 

Cần tập trung xây dựng một số dạo 
lưặạt cơ bản, không cầu toàn, sẽ tiếp 
tục hoàn chỉnh dần trong quả trình 
thực hiện. y: 


3.2. Môi trưởng tâm lý: 

Vẻ thực chất thì đấi tượng điều 
khiền trong nền kinh tế hàng hóa 
có kš hoạch định hướng gồm nhiều 
thành phần tham gia không phải là 
các quá trình sản xuấi, mà là hành vi 
kinh tế của con người. Vì vậy, cần 
phải tập trung chú ý đến những kích 
thích và tạo ra các động lực bèn trong 
nên kinh tế (cái mà lâu nay trong cơ 
chế quan lý tập trung quan liêu bao 
cắp, chúng ta không quan tâm, thậm 
chí đã làm cho chúng bị t†hui chột đ). 
Đề kích thích sự chủ động sáng tạo 
của con người và đề tạo ra động lực, 
củng cố ý chí, niêm tin, nghị lực của 
con người trong hoạt động kinh tế, 
cần phải kết hợp hài hòa lợi ích của 
họ với các mục tiên của các đơn vị 
kinh tế mà họ là thành viên, cũng 
như với những vấn đề xã hội sâu rộng 


hơn như “rửa cái nhục đói nghèo và — thị trường thế giới. Cần tạo ra các điều 
lạc hậu» đề đưa đất nước tiễn kịp kiện thuận lợi đề các đơn yị kinh tế 
thời đại can phải tạo ra một môi quốc doanh có thề dễ dàng nhập. vốn 
trường tâm lý xã hội lành mạnh đề và kỹ thuật hước ngoài vào và làm 
nuôi dưỡng những hành vi cao đẹp sinh sôi nảy nở trên mảnh đất kinh 
của con người trong hoạt động sản tế hàng hóa gồm nhiều thành phần. 
xuất kinh đoanh nhằm thỏa mãn các - Thị trường là nơi diễn ra tự đo cạnh 
nhu cầu của bản thân, của đơn vị mình. tranh nhằm thúc đầy các xí nghiệp 
_theo hướng có lợi cho toàn xã hội. quốc doanh cải tiến kỹ thuật, cải tiến 
Chẳng hạn, bằng dư luận xã hội cần - công nghệ và quản lý đề không ngừng 
tạo ra một môi trường tàm lý khuyến - nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh 
khích mọi người làm giàu, xem buôn - tẻ, tạo thế và lực xông ra cạnh tranh 
bản là một nghề vẻ vang không kém - trên thị trường thế giới. 

bất kỷ một nghề nào khác, động viên Đề thúc đầy các đơn vi kinh tế 
những năng lực trí tuệ xây dựng công - quốc doanh chuyền mạnh sang kinh 
danh của mỉah trong nền kinh tẾ doanh phải đồng bộ hóa cơ cấu thị 
hàng hóa, v.v. trườnz, một mặt phải phát triền mạnh 


3.3. Môi trường thông tin: Đề có hơn nữa thị trường hàng tiêu dùng, 
: thê chuyền nhanh sang cơ chế kinh - tăng (ốc dộ xây dựng thị trường trao 
doanh, một trong những yêu cầu bức dỏi tư liệu sản xuất, thúc đầy sự phát 
xúc là chuyền ngay sang môi trường triền thị trường lưu thông tiền tệ 
phồ cập thông tin kinh tế. Tô chức và gồm nhiều thành phần tham gia đề 
trang bị lại mạng lưới thu thập. xử buộc các ngàn hàng quốc doanh phải 
lý và cung cấp thông tin thị trường, - chuyền mạnh sang kinh doanh tiền tệ 
thông tin về tiến bộ khoa học kỹ và phỏi hợp với ngành tài chính tăng 
thuật trong phạm vì cả nước và tâng cường điều tiết vĩ mô nền kinh tế 
cường truyền phát thông tin thị quốc dân; mặt khác, phải chấp nhận 
trường cho các đơn vị kinh tế, đến và chủ động xây dựng thị trường lao 
từng hộ gia định đề chỉ đạo sản xuẤt, động đề điều phối hợp lý sức lao động 
lưu thông và tiêu dùng. Sự truyền và nhân lài, tăng nhanh sự giao lưu 
phát nhanh chóng, kịp thời và có hiệu kỹ thuật và trao đôi thông tín và chỉ 
quả thông tìn thị trưởng trong phạm trong noi trường kinh doanh: đầy đủ 
vi cả nước sẽ góp phần khắc phục - nói trên mới có thề nâng cao nhanh 
những khó khăn, những trì trệ, ách chóng trỉnh độ kỳ thuật và quản lý 
tắc không đáng có lâu nay trong nền của các xí nghiệp quốc doanh. . 

kinh tế và sẽ thúc đây sản xuất hàng 


: 4¿— ⁄ "` : 
hóa phát triền nhanh hơn. lồ chức lại bộ mây quản lý nhà 


nước về mặt kinh tế đề tăng cường 
3.4. Môi trường kinh doanh: Thị diều tiết vĩ mô. 
trưởng là môi trưởng sống, môi Trong mô hình kinh tế xã hội chủ 
trường kinh doanh của các đơn vị nghĩa trưyền thống, xi nghiệp quốc 
kinh tế quốc doanh, cho nên phải - doanh không có quyền hành gi, quyền 
nhanh chóng kiến tạo một thị trường nắm ở bộ máy quyền lực cấp tren. 
quốc gia thống nhất, thông suốt trong Sau khi đã tách chính quyền khỏi 
phạm vi cả nước, không bị chia cắt - XNQD, giao cho XNQD quyền tự chủ 
bởi các ranh giới lãnh thò của các địa — trong sản xuất kinh doanh, bản thần 
phương và phải gan với thị trường. XNQD có quyền lực. Giảm đốc khi 
thể giới. vì rằng trong thời đại ngày ấy không chỉ đại diện cho lợi ích của 
nay việc phát triền kinh tế ở bất kỳ nhà nước, mà giờ đây lợi ích của gián 
quốc gia nào, cũng không thề táchrời  đớc gắn liền với lợi ích của xí nghiệp. 


Do đó bộ máy quản lý nhà nước 
xây dựng theo mÒ hinh: mới phải được 
.tŠ chức lại theo hướng sao cho vừa 
có thể hướng dẫn, kích thích các XNQD 
hoạt động theo định hướng kế hoạch 
của nhà nước, vừa phải có khả nàng 
và cỏ năng lực điều tiết hành vỉ của 
các XNQD theo kiều thưởng phạt kinh 
tế thông qua các công cụ thuế, giả cả 
và tín dụng. 


` 


5— Đồi mới triệt đề công tắc tò chức 
cân bậ.. 

Cần ra sức bồi dưỡng và đào tạo 
lại đội ngũ cán bộ quản lý kính tế ở 
tảm Vĩ mô cũng như ở tầm vi mô 
theo cơ chế kinh đoanh, gấp rút nghiên 
cứu đề ra các quy chế tuyền chọn nhân 
tài quản lý, kinh doanh. 


Đề tạo được điều kiện và môi 
trường thuận lợi như đã trình bày ở 
phần trên nhằm chuyền hẳn các XNQD 
sang cơ chế kinh doanh, cần phải có 
một bước ngoặt eơ bản — một cuộc 
cách mạng thật sự trong đồi mới cơ 
chế quản lý kinh tế ở nước ta, và điều 


đó đòi hoi phải có thêm thời gian.. 
Song trong khu vực kinh tế quốc doanh ˆ 


hiện nay dang tồn tại một cách phô 
biến một số văn đẻ nórg bỏng, với 
mức độ gay gút khác nhau (như ứ 
đọng vạt tư — hàng hóa, 
kinh doanh, sản xuất đỉnh đốn, công 
nhàn không có việc làm và đỏi sống 
của người lao động gặp nhiều khó 
khăm), đòi hồi Đảng và nhà nước phải 
có chủ trương rò ràng, nhất quán 
trong xử lý đề tránh những hậu quả 
đáng tiếc có thê xắv ra. 

Thực tế đòi hỏi phải có những giải 
pháp cấp bách nằm trong một tông 
thề các giải pháp cơ hẳn theo hướng 
lạo ra các điều kiện và môi trường 
của cơ chế kinh doanh nhắm khơi 


thiếu vốn. 


đòng cho sẳn xuất và lưu thông đang 
bị ách tắc và trên cơ sở đó mà tiến 
hành cuộc đại phẩn thuật nói trên. 


1I— Tiến hành phân loại các XNQD. 
Trong tất cä các ngành và ở tất cả các 
địa phương trong phạm vi cả nước, 
tiến hành ngay việc phân loại các 

NQD theo tiêu chuẩn hiệu quả kinh 
tế kết hợp với tầm quan trọng của 
sản phầm hàng hóa do các xi nghiệp 
quốc đoanh sản xuất ra. Về đại thề 
có thề chia các XNQD thành ba loại 
sau dàảy : 

- XRQD leại 1: Dó là những XNQD 
trong quá trình xóa bỏ cơ chế quản lý 
tập trung quan liêu bao cấp đã biết 
kbai thác những ưu thế tương đối của 
xi nghiệp mình (trang bị kỹ thuật, 
công nghệ hiện đại, dự trữ vật tư 
chiến lược...), biết vận dụng linh hoạt. 
quan hệ hàng ~— tiền và quan hệ cung 
cầu ở thị trường trong nước cũng như 


-trên thế giới thông qua cơ chế Ãuất 


nhập khầu hiện hành, đã vươn lên tự 
chủ về mặt tài chính, có khả năng tự 
trang trải, tiếp nhận được giá đầu 
vào và xử lý được giả đầu ra, được 
thị trường chấp nhận, có lãi thật sự 
trong sản xuất kinh doanh, vừa làm 
tròn nghĩa vụ đối với ngân sách nhà 
nước, vừa có tích lũy đề phát triền 
sn xuất, đầu tư theo chiều câu đề 
không ngừng nàng cao năng suất và 
elất lượng sản phầm, cạnh tranh được 
trên thị' trưởng trorg nược cũng như 
trên thế giới. vừa đảm bảo đời sống 
ồn định cho cán bộ, công nhàn viên 
chức trong xí nghiệp. 


- XNỢD loại H: Đó là những XNQD 
làu nav nhờ khai thác cơ chế 2 giả 
và chính sách lãi suất thấp đề an 
chênh lệch giá do lạm phát mang lại, 
nên trên đanh nghĩa lâu nay vẫn hoàn 
thành kế hoạch do nhà nước giao, 
vẫn có lãi nộp vào ngàn sách. nhưng 
thực !Ế là ăn vào vốn, do đỏ không 
có tịch lũy, thậm chí cụt vốn dần. 
Đứng trước những thử thách trong 
thời gian qua không chịu nồi giá đầu 


vào, vỉ giá đầu ra quá cao thị trường 
xã hội không chấp nhận, mà lỗi không 
phải đo bản thân xí nghiệp gây nên 
(có thề do máy móc thiết bị quá cũ, 
tiêu hao nhiều vật tư, năng lượng, 
do công nghệ lạc hậu, chất lượng 
hàng hóa tồi, do hậu quả của cơ chế 
bao cấp đề lại trong biên chế ở các 
XNQD...). Nếu được nhà nước hỗ,trợ 
trong việc xử lý hàng hóa—vật tư ứ 
đọng, thanh toán dứt điềm các khoản 
nợ nần và áp dụng chính sách trợ giá 
trong một thời gian nhất định thì 
số đông XNQD loại này có thề vươn 
lên tự trang trải và tự phát triền 
được. | š | 

'Trong các XNQD loại HH ằ cần phân 
loại theo tắm -quan trọng củi các sản 
phầm hàng hóa làm ra đề eó biện 
pháp xử lý thích hợp. Có thề chia làm 
ở nhóm sau đây : - 

XRỢD loại IÍA gồm những XNQD 
loại IÍ sản xuất những mặt hàng có 
tầm quan trọng sống còn đối với đất 


nước (các xỉ nghiệp quốc phòng, các. 


nhà máy điện, các xí nghiệp dược, 
các xỉ nghiệp in tiền...). 
XNQD loại HP gồm những XNQD 


loại li—sản xuất các mặt hàng thiết - 


yếu như than, xi măng, vải sợi, chế 
biến nông sản phẩm... 

XNQD loại IIC gồm những XNQD 
loại lIÏ sản xuất kinh doanh các mặt 
hàng không quan trọng mà cho đủ 
nhà nước có hà hơi tiếp sức cũng 
không thề nào vực dậy. 

—XNQD loại 1II: Đó là những XNQD 
có trang bị kỹ thuật, công nghệ quá lạc 
hậu, sản phầm làm ra không thể tiêu 
thụ đo không có nhu cầu, do chất 
,_ lượng quá tồi, thị trường xã hội không 

thề nào chấp nhận, lâu nay thua lỗ 
triền miên, nói chung không còn lý 
do đề tồn tại. 


2 — Tồng kiềm kê tài sản, xác định 
đầy đủ các nguồn vốn của các XNQD. 
Sau khi phân loại các XNQD, cần tiến 
hành tồng kiềm kê tài sản các XNQÙb 


“ 


trong phạm vỉ cả nước nhằm đánh giá 
đầy đủ các nguồn vón ở tất cả cúc 
XNQD, thay các giám đốc yếu kém ở 
các XNQD loại HA và IIB bằng c'ế 
độ thi tuyền công khai, tiến hành ký 
giao kẻo giữa nhà nước với các giám 
đốc XNQD và quy định rõ trách nhiệm 
trong việc hoàn trả yốn cho nhà nước. 
Đối với các XNQD loại HC và loại HL, 
nghiên cứu chuyền hướng mặt hàng 
sản xuất, thay đồi hình thức sở hữu 
(xi nghiệp cồ phần, đấu thầu. cbo, 
thuê), sát nhập vào XNQD loại lì 
ho%e giải thề. 


3—Lập quỹ trợ giúp các XNQD loại 
HA và IIE treng quá trình tự sắp xếp 
lại sản xuất. 

Trên cơ sở thực hiện các biện pháp 
1 và 2, dựa vào kết quả hóa giá, đếu 


_ thầu; cho thuê, thanh lý đề thu hồi các 


nguồn vốn ở các XNQD loại lIC và III 
và trên cơ sở nguồn vốn viện trợ và 
nhập siêu của các nước anh em bằng 
nguồn vốn vay, lập quỹ tài trợ cho 
các XNQD trong quá trinh tự sắp xếp 
lại sản xuất nhằm nhanh chóng xử lý 
3 vấn đề cấp bách sau đây : 

—=Cấp trợ giá có điều kiện che các 
XNQD loại HA và IIB trorg xử lý 
hàng hóa, vật tư tồn kho, ứ đọng đề 
có vốn cho quá trình tái sản xuất. 


~ Thanh toán các khoản nợ giữa 
các đơn vị sản xuất, kinh doanh và 
các ngân hàng. cho tạm ứng bằng hiện 
vật đề bồ sung vốn lưu động cho một 
số XNQD loại I và cho các XNQD 
loại HA và IIB. | 

— Tài trợ một phần cho các XNQD 
loại HÀ và HIB trong quá trinh sắp xếp 
lại lao động dề chuyền sang cơ chế 
kinh doanh (xem xét kỹ từng trường 
Hợp cụ thề). ằ 

Cùng với các giải pháp 1 và 2, giải 
pháp cấp bách thứ ba nhằm khác 
phục có hiệu qua tỉnh trạng đỉnh đốn 
trong sản xuất và lưu thông, nhanh 
chóng chuyền các XNQD sang cơ chế 
kinh doanh. 


-e-. 4 — Thực hiện luật kế toan— thống 
t#Ê, Sau khi đưa các ẢANGQÙĐ vào trạng 
thái sản xuất, lưu thông bình thường, 
thực hiện nghiêm ngặt chế độ thống 
kê—kế toán đề nhà nước có thề tiến 
hành kiềm soát hoạt động sản xuất 
kinh doanh của các XNQD và trên cơ 
sử đó thực hiện chế độ thuế mới dối 
với các XNQD, 

ö — Thực hiện chế độ thuế mới đối 


với các XNỘD. Trên cơ sở tồng kiềm: 


kê tài sản, đănh giá toàn bộ vốn của 
ẨNQD và các nguồn vốn bồ sung theo 
giải pháp cấp bách thứ 3, căn cứ vào 
các ghi chép ban đầu theo luật kế 
tcần “thống kê, tiến hành đánh thuế 
vốn, thuế sử dụng tài. nguyên, thuế 
đất và thuế thu nhạập, tức những loại 
thuế mà nhà nước có. điều kiện ním 
chắc nhất đề điều tiết mọi hoạt động 
kính tế của các XNQD nhằm khuyến 
khích đầu tư theo chiều 
bảo công bằng xã hội. Sửa đòi ngay 
thuế xuất nhập khâu nhằm báo hộ 
hàng nội. 
| 6 — Cải tồ Bộ tài chính, Ngân hàng 
nhà nước và mở rộng thị trường vốn. 

— Tiệ thống thuế ở nước ta đã quá 
cồ lỗ, không những không đảm bảo 
được các nguồn thụ cho nzân sách mà 
còn làm cho tài sản quốc gia cạn kiệt 
đần và hoàn toàn không phù hợp với 
nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch 
định hướng gồm nhiều thành phần 
tham gia. Do đó, vêu câu cấp bách là 
phái tiến lành cải tô hệ thống thu thuế. 

— Tách các ngàn hàng chuyên 
doanh ra khỏi ngàn hàng nhà nước 
và Xây dựng chúng thành các đơn vị 
kinh doanh tiền tệ, còa Ngân hàng 
nhà nước thực hiện chức nàng trung 
tâm phát hành và thực hiện quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh 
tiên tệ (đề ra các chính sáob, kiểm tra 
việc thực hiện...). 

— Mở rộng thị lu nến tiên tệ gòm 
nhiêu thành phản tham gia đề thúc 
đầy chu chuyền vốn và chấm đứt tệ 
cửa quyền ở các đơn vị,kinh doanh 
tiền tệ trong khu vực nhà nước. 


“§ 


sản và đản: 


fT— Cải tô bộ máy quản lý của nhà 
nước về mặt kính tế. Khi thửa nhận 
các tập thê lao động ở cúc xNQD là 
những người chủ cụ thề của sở hữu 
toàn đàn và khi trao quyền sử dụng 
tài sản cho các XNQD, khi hoạt động 
sản xuất kinh doanh được chỉ đạo 
gián tiếp bởi các công cụ kinh tế, các 
chỉnh sách của nhà nước, thì ngoài 
các bộ tông hợp chức năng như Bộ 
kinh tế — kế hoạch, Bộ tài chính và 
Ngàn hàng nhà nước, vai trỏ quản lý 
kinh tế trực tiếp của các bộ sẵn xuất, 
của các chính quyền địa phương sẽ 
không còn nữa, cái gọi là “kinh tế 
trung ương ? và «kinh tế địa phương › 
sẽ không còn lý do tôn tại, cho nên 
ở trung ương ngoài các bộ chức nàng 
chÏ cần một số bộ chuyên ngành như 
Bộ công nghiệp, Bộ nông nghiệp (bao 
gồm nông, làm, ngư nghiệp, thủy 
lợi), Bộ giao thông, Bộ thương nghiệp 
và kinh tế đối ngoại. Các bộ nàv có 
nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, 
nghiên cứu chiến lược phát triền và 
chính sách, đảm bảo thòng tín, đào 
tạo, đề ra các tiêu ch"âần tuyên chọn 
căn bộ quản lý, kinh doanh và thay 
mặt nhà nước công nhận tư cách pháp 
nhàn' của giám đốc các XNQD, còn 


- chính quyên địa phương thì tập trung 


vào việc thu thuế, bảo vệ môi trường, 
xày dựng kết cấu hạ tầng giáo dục, 
văn hóa, đường sá, nhà cửa, dịch vụ 
trợ giúp kinh doanh. ` 

Theo hướng đớ, tiến hành cải tồ 
bộ máy quản lý của nhà nước về mặt 
kinh !ế, chấm: đứt sự can thiệp trực 
tiếp vào hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các XNQD. Đây là bước 
quan trọng đề hoàn tất cuộc đại phảu 
thuật nói trên. | 


8 -Khần trương quy hoạch đào 
tạo cân bộ quản lý, kinh doanh cho 


_ mô hình kinh tế mới. 


Mở trường bòi dưỡng. đào tạo mới. 
cần bộ quản lý, kinh doanh theo mô 


(Xem tiếp trung 43) 


Chủ nghĩa xã hội 
nhìn lại và đồi mớ 


(nghiên cứu) 


- Vấn đề đảng viên và vai trò 


tiền phong chính trị của Đảng 
trong công cuộc đồi mới xã hội 


LÊ ỌC thuyết Lê-nin về đảng 
li { kiều mới của giai cấp công 
"ó. nhân đã đặt vấn đề đảng 
viên như một trong những 
vấn đề hệ trọng nhất của lý luận xây 
dựng đảng. Những chỉ dẫn của Lê- 
nin về lập trường giai cấp, tính tỒ 
_ehức và kỷ luật của đẳng viên cũng 
như trình độ giác ngộ, phầm chết đạo 
đức, năng lực công tác, khả năng tồ 
chức. giáo dục và thuyết phục quần 
chúng của họ... luôn luôn có tính thời 
sự và ý nghĩa thực tiễn to lớn đối 
_với công tác xây dựng đẳng. Trên lình 
vực này, theo tôi, hiện nay có mấy 
văn đề cần được nhận thức rõ đề 
làm cơ sở cho việc giải quyết các yêu 
cầu về chất lượng đảng viên và về 
tính tiền phong chính trị của đẳng. 


Thứ nhất, xã hội Việt nam cho đến 
nay ván còn nhiều đặc trưng có tính 
điền hình của một xã hội nông nghiệp 


truyền thống, Trong lịch sử phát triền - 


- chín muỗi 


HOÀNG CHÍ BẢO 


của mình, Việt nam chưa trải qua 
chủ nghĩa tư bản. Dù có một vài yếu 
tỐ, một số đậu hiệu về sự phát triền 
tư bản (nhất là ở miền Nam trong 
thời kỳ xâm nhập của chủ nghĩa thực 
đân kiêu mới của Mỹ) trong nền kinh 
tế, thi đó văn chỉ là những yêu tố tư 
bản du nhập từ ngoài vào. Không có 
nền sản xuất lớn.với cơ sở là nền đại 
công nghiệp cơ khí, không trải qua 
quá trình xã hội hóa điền hình về lao 
động và phần công lao đọng, cũng 
không trải qua cuộc cách mạng tư sản 
đề tạo lập nền đán chủ tư sắn, gắn 
liền với ý thức và nhu cầu về pháp 
luật của công dân - đó là một đặc 
trưng tông quát về trình độ phát triên 
thấp của nền kinh tế, về tính chưa 
của các quan hệ xã hột: 
hiện đại của Việt nam. Đặc điểm này 
chỉ phối và in dấu ấn của những hạn 
chế lịch sử vào đời sống xã họi, vào 


% 4°ho tiến sĩ triết học 
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chinh bản thân Đẳng ta. Do đó, đới 
với Đảng và những đúng viên của 
Đẳng vấn đề bản chất gieỉ cấp công 
nhân, lập trưởng vê sản, tính chổi 
g ai cấp công nhân luôn luôn là một 
vấn đồ cần được tăng cường và hoàn 
thiện. Với cơ sở xã hội - lịch sử như 
thể, Đẳng luôn luôn nhấn mạnh tới 
việc nâng cao chất lượrg chính trị, 
tư tưởng, tồỒ chức của Đẳng, phầm 
chất đảng viên theo yêu cầu của một 
đẳng vô sản cách mạng. Gắn liền với 
vấn đề này là việc trau dồi và giáo 
dục chủ nghĩa Mác —Lê-nin trong đẳng 
với tư cách là thế giới quan khoa học 
và hệ tư tưởng của những người còng 
sản. Cuộc đấu tranh đề khắc phục 
những ảnh hưởng của các khöynh 
hướng tiều tư sản, các tàn dư của tư 
tưởng phong kiến, các quan niệm 
không tươnø, duy tâm, duy ý chí về 
chủ ngh?a xã hội, các căn bệnh `của 
chủ nohïa kinh nghiệm, thực dụng, 
giáo điều trong đời sống chính trị — 
tư tưởng và trong tÖ chức của Đẳng 
là một euộc đấu tranh lâu dài, khó 
khăn và hết sức phức tạp. Chính vì 


vậy. sự nghiệp đồi mới bản thân Đẳng - 


đẻ đổi mới xã hội xét về thực chất là 
một cuộc cách mạng về tư tưởng, tÐỒ 
chức và con người. 


Thứ hai, Dảng và những thế hệ 
đảng viên của Đảng, chủ yếu được 
rên luyện, thử thách và trưởng thành 
trong tiến trình lịch sử của cuộc đấu 
tranh cách mạng giành và giữ chính 
quyền với những mục tiêu xác định: 
đánh đồ đế quốc phong kiến, giành 
độc lập tự do. Nói cách khác, trường 
học tôi luyện về phầm chất chính trị, 


bản lĩnh, tài năng củo Đẳng và đa số 


cán bộ, đẳng viên là trường học của 
chiến tranh, của cách mạng dân tộc 
dàn chủ. trước hết là cách mạng giải 
phóng dàn tộc. Trong bối cảnh đó, 
Đang và đội ngũ của nó đã tích lũy 
được nhiều kinh nghiệm đặc sắc và 
quý báu về các mặt: tỉnh thần cách 
mạng triệt đề, chịu đựng mọi gian 
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khô hy sinh, truyền thống đoàn kết, 
mối Hiên hệ mật tiết với qì Ền c¿ ú: ổ, 
khả năng tập hợp đông đảo cuần 
chúng theo Đẳng làm cức|: nụạng, giáo 
dục và tLuyết rhục quần chín bằng 
những tắm gương trung kiên, tận tụy 
và hy sinh của biết bao cán bộ đẳng 
viên, Trong cách mạng dân tộc dân 
chủ, uy tin và ảnh hung của Đảng 
trong quần chúng hết sức to lớn và 
sâu rộng. Cũng chính trong giai đoạn 
lịch sử đó, hình thành một hệ tiêu 
chuẩn và giá trị về nhân cách đ©ng 


-. viên được chứng thực bằng kinb 


nghiệm. Đó là : lòng yêu nước, nhiệt 
tình cách mạng và lòng dũno cẩm, by 


sinh trong chiến đấu; p:ầm chất 


khiêm tốn. giản dị và nêu gương sáng 
về đạo đức cho quần chúrg. 


Ngày nay, khi yêu cầu và nhiệm 
vụ của cách mạng đã thay đồi về czn 
bản thì Đẳng và các đảng viên đã 
không đáp ứng kịp, đã có nÌL.ững th:ếu 
hụt căn bản do không kịp chuần bị. 


X 


Đã phát sinh mâu thuẫn giữa yêu cầu - 


và khả năng thực (tế. Kinh nghiệm và 
tài năng của ngày hôm qua khôrg 
còn đủ sức đề giải quyết hàrg loạt 
nhiệm vụ thực tiễn mới mẻ và pÌ.ức 
tạp của ncày hôm nay. Những tiêu 
chuần đảng viên vến thích hợp và 
phù bợp với một giai đoạn lịch sử 


"trước đây đã tỏ ra không đủ, không 


còn hoàn toàn thích hợp với giai đoạn 
cách mạng hiện nay nữa. Mặt kbhéc, 
trong điều kiện Đẳng trở thành đẳng 
lãnh đạo xã hội, cán bộ, đẳng viên 
của Đảng theo một ?ô gích tự nhiên 


-trở thành những người có cương vị 


xã hội, có trọng trách, có quyền lực, 
có lợi ích, Thực tế đó chứa đựng 
những khả năng tiềm tàng cho sự xuất 
hiện những tiêu cực xã hội. Do sự 
chỉ phối bởi quan niệm thô sơ, giãn 
đơn về chủ nghĩa xã hội.”đo ảnh 
hưởng của cơ chế quan liêu bao cắp. 
đo cả những quan niệm lệch lạc về 
vaitrò của Đảng trong xã hội tác động 
vào, đã đản đần xuất hiện những 


dâu biệu biến chất, thoái hóa từ 
một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đảng viên. Nó thầm thấu ngày càng 
sau vào các quan hệ tô chức và 
con người, gây nên những trở ngại 
ho việc củng cố mối liên hệ giữa 
Đăng và quần chúng. Kết luận rút ra 
ở đày là, chất lượng đảng viên giảm 
sút, tò chức đảng trị trệ, các quan hệ 
lãnh đạo và tổ chức bị xơ cứng, quan 
liêu hóa và nhà nước hóa... đã làm 
suy giám uy tín của Đăng, gây tòn hại 
cho tính tiền phong chính trị của 
Đăng. 


Thứ ba, những khuyết điềm và non 
yếu trong hoạt động của Đăng suốt 
thời gian qua cho thấy, đi vào cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng đã bộc 

-_ lộ sự bất cập trên một sö phương diện 
quan trọng: lý luận, trí thức khoa 
học và quản lý, phương pháp 
lành đạo, năng lực, phẩm chất đảng 
viên. Do đó, công tác xiv dựng đẳng 
nói chunz và chất lượng đẳng viên nói 
riêng đang đứng trước yêu cầu đôi 
mới một cách hết sức cấp bách. Có thề 
nói: Muễn dân chủ hóa toàn bộ đời 
sống xã hội, trước hết phải thực hiện 
dân chủ trong đời sống chính trị của 
Đảng. Muốn đôi mới xã hội, trước hết 
Đảng phải đôi mới từ bản thân mình. 
Muốn nảng cao uy tín và sức chiến 
đấu của Đảng, trước hết Đảng phải 
nâng cao uy tín xã hội của đảng viên, 

Tất cả những vấn đề nêu trên đặt 
ra trước Đảng ta một nhiệm vụ cấp 
bách : gấp rút nâng cao chất lượng 
đảng viên, tăng cường vai trò tiên 
phong chính trị của Đảng trong công 
cuộc đồi mới xã hội. 


Đề nâng cao chất lượng đẳng viên, 
tảng cường sức chiến đấu của Đảng 
trong điều kiện đồi mới, trước hết 
cần giải quyết song song hai vấn đề 
có Hiến quan mẠẬt thiết với nhau mà 
thực chất là hai mặt của một vấn đề 
chung: 

— Kết nạp vào Đẳng những người 
lao động ưu tú nhất, thiết tha với sự 


nghiệp đồi mới, đi đầu trong đồi mới, 


có năng lực thúc đầy công cuộc đồi 


mới tới thắng lợi. 
nhân, nông dân. trí thức, thợ thủ 
công, bộ đội, các cán bộ, nhân viên 
trong mọi lĩnh vực hoại dộng của xã 
hội. Đó chủ yếu là lớp trẻ. sinh ra và 
lớn lên trong sự nghiệp xây dựng xã 
hội mới. Diện mao chính trị — tỉnh 
thần và sinh lực chiến đâu của Đăng 
vào những năm cuöi thế ký này cũng 
như ở thế kỷ sau sẽ được đặc trưng 
bởi đội ngũ đảng viên thanh niên. Đó 
là thế hệ những người cộng san Việt 
nam được hinh thành bởi công cuộc 
đồi mới và gánh vác trách n! iệm, thực 
hiện sử mệnh đồi mới xã hội. Lê đĩ 
nhiên lớp đảng viên trẻ này sẽ được 
đào tạo theo hình ảnh của giai cấp 
công nhân hiện đại. | 


Đó là những công 


— Cùng với việc thu hút ngày nột 
nhiều những sinh lực mỏi vào đệi neũủ 
của Đảng, phải loại bỏ không một 
chút do dự, thương tiếc nhữ:g piần 
tử thoái hóa, biến chất đang g.v tồn 
hại cho uy tin của Đăng, đang làm 
suy giảm sức sống của làng Và gây 
ra những ấn tượng lệch lạc, méo mó 
về Đảng trong quần chúng. Cần thực 
hiện yêu cầu này bằng cách công khai, 
dân chủ, kết hợp sức mạnh của tính 
đẳng trong đấu tranh nội Lộ đăng với 
dư luận tích cực ngoài xã hội, phát 
động sức mạnh và yÿ thức xây dựng 
đẳng của qưản chúng. Đảng tạo điều 
kiện cho quần chúng cơ lội bày tô 
thái độ, lập trưởng của họ, tính tích 
cực chính trị eủa họ vào việc giúp 
Đăng loại bỏ những ung nhọi. Trong 
vấn đề này, một yêu cầu đặt ra đối 
với Đảng là: kỷ luật của Đảng phải 
nghiêm minh, không có bất cứ một sự 
nhân nhượng vô nguyên tác nào. Thái 
độ trung thực và dùng cảm của Đảng 
trong vàn đề (0 chức và con người sẽ 
là thước đo uy tín của Đang đối với 
quản chúng. . 


Trong giai đoau cách mạng mới, 
hướng tới mục tiêu đồi mới 3ã hội, 
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Đảng cần đặc biệt coi trọng phương 
thâm cống tác : trọng chất lượng hơn 
số lượng, khắc phục một tỉnh trạng 
không bình thường dõi với một dáng 
chính trị là: đăng đông nhưng không 
mạnh. Đảng không chủ trương đóng 
cửa nhưng Đảng đòi hỏi những người 
gia nhập Đăng phải ó đủ những tiêu 
chuẩn cần thiết, tự nguyện và quyết 
tâm phản đầu góp phần làm cho Đảng 


mạnh lên một cách thực chất như một 


cơ thề sống năng đòng 


Ngày nay, tiêu chuin đảng viên 
phải được quan niệm lại mọt cách 
khoa học hơu. Đó là những người 
ngoài nhiệt tình, phải có học thức, có 
trí tuệ, eó bản lĩnh sáng tạo, có đầu 
óc độc lập, có tư duy phê phán. Phải 
đo trình độ giác ngộ và hành động 
cách mạng của họ bằng việc làm, hiệu 
qua xã hội, khả năng lôi cuốn, cồ vũ 
quần chúng chứ không phải háng lời 
nói. bằng lời hứa hào mà nhiều khi 
là giả dối và cơ hội chủ nghĩa. 


Dảng cần đặc biệt coi trọng việc 
phát! triền đảng trong công nhân, trong 
trí thức (nhất là các trí thức trẻ được 
đào tạo cơ bản và đã được thử thách 
qua thực tiền công tác). Đêng thời 
Đảng cũng đặc biệt quan tâm phát 
triền đảng trong các lực lượng vũ 


trang. Các lĩnh vực kinh tế — văn. 


hóa — xã hội cũng cản thiết phải có 
sự bồ sung đúng về lớp đảng viên 
mới từ các thành phần xä hội đa dạng. 
Bức tranh về thành phần xã hội của 
Đảng có thề đa dạng nhưng cốt lõi 
của nó văn phải là tính chất giai cấp 


công nhân, tính đảng vô sản. Nó không 
chỉ biều hiện ở việc tăng tỷ lệ công „ 


nhân trong đẳng mà chủ vếu ở trình 
độ khoa học, bản lĩnh chính trị, năng 
lực sắng tạo, các phầm chất của công 
nhân hiện đai: tính tô chức, tính kể 
luật 


Cần thường xuyên giáo dục và kiềm 


Lra động cơ vào Đảng của mỗi người. 
Phải áp dụng những hình thức và 
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phương pháp giáo dục lý tưởng một 
cách vừa sâu sắc vừa thiết thực, phử 
hợp với Írình độ từng dối tượng. Phải 
thực hiện những biện pháp kiềm tra 
trước khi vào đẳng, và trong suốt quá - 
trình sinh hoạt đăng của đăng vien, 

sao cho không đề tồn tại trong đẳng 
những phân tử eơ hội,. đối trả, vụ 
lợi, những mong tỉm đến Đang như 
tìm kiếm lợi ích cá nhân tầm thường, 
ích kỷ, gày nên những gương phản 
diện cho quản ebúng. Động cơ vào: 
đăng là một vấn dễ xà hội phúc tạp, 
cỏ liên quan tới cả cơ chế quản lý xã 
hội và các chuần mực đánh giá của 
xã hội đối với cá nhân. VÌ vậy, giải 
quyết nó không thề đơn thuần bằng 
kiềm tra, giáo dục. Xóa bỏ sự tồn tại 
của đặc quyên đặc lợi, xóa bỏ cơ chế 
quan liêu bao cấp thực sự coi trọng 
(ài năng, chất lượng, hiệu quả làm 
việc, áp dụng chính sách xã hội, kinh 
tế theo nguyên túc công bằng xã hội, 
coi trọng pháp luật, kỶ luật, tính phê 
phán và công khai... là cách làm tốt 
nhất đề khắc phục tình trạng tha hóa 
về động cơ và nhân cách của con 
người. Đảng chỉ mạnh khi các đảng 
viên của nó trong sáng: thuần khiết 
về động cơ chính trị. 


Một vấn đề quan trọng khác nữa 
là muốn nắng cao chất lượng đẳng 


' viên đề nâng cao vai trò tiền phong 


chính trị của Đảng, phải Hết sức coi 


- trọng giáo dục thế giới quan khoa học, 


giáo dục nhận thức khoa học về chủ 
nghĩa xã hội, về đảng, trau đồi tình 
cảm cách mạng và rèn luyện đẳng viên 
trong hoạt động thực tiễn. Thực chất 
của vấn đề này là : böi dưỡng tt duy 
lý luận, đưa đảng viên (nhất là đảng 
viên trẻ, đẳng viên mới) vào hoạt động 
lao động và đấu tranh vi dân chủ. kỷ 
luật, trật tự, tồ chức. Đảng viên phải 
nêu gương sáng trong trường bọc dân 
chủ hóa và pháp chế hóa. Đó là trường 
học gần gũi với dân, đấu tranh vì hạnh 
phúc của nhân đân, chịu sự kiềm tra. 
kiềm sát của chính nhân đân. 


Chẻ nghĩa xã hội : nhìn lại và đổi mới (nghiên cứ) .. 
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Những vấn đề , 


của sự phát triền nông thôn 


HẬT triền nông thôn là một 
bộ phận của sự phát triền 
kinh tế. Do đấy trong việc 
xây dựng chiến lược phát 
triền kinh tế cần phải hiều rõ quy luật 
của sự phát triền nông thôn. 


Sự phát triền của nông thôn trong 
thời kỷ công nghiệp hóa 

Trong quá trình công nghiệp hóa 
ta thấy phản nông nghiệp trong cơ 
cấu lao động và cơ cấu sẵn. phầm 
ngày càng giảm nhưng số người mà 
một 'lao động nông nghiệp phải nuôi 
ngày càng tăng, nghĩa là tỷ suất hàng 
hỏa phải ngày càng cao, Việc nâng 
€ao hiệu suất lao 
nghiệp chủ yếu do phần của tư liệu 
sản xuất do công nghiệp cũng cấp và 
phần của công nghiệp chế biển trong 
trông sản ngày càng tàng, 


Quá trình phát triền nông nghiệp 
đã diễn ra mội cách khác nhau ở các 
nước, Ơ Anh (nước công nøhiệp hóa 
đầu liên) đã diễn ra việc thành lập 
các xí nghiệp tư bản nông thôn lớn 
và việc bần cùng hóa nông dàn đề 
thu hút nhàn lực vào cỏng nghiệp, 
khiến Mác đã tiên đoán rằng đày rõ 
là quá» trình phồ biến sẽ xảy ra ở tắt 
ca các nước tư bản chủ nghĩa (I) 


động của nông- 


ĐÀO THẾ TUẤN * 


Tuy vậy, trong tác phầm cuối cùng 
của mình, Mác đã phải nói : « Ngay Ở 
nước Ảnh siêu công nghiệp, mặc dủ 
đã có khuynh hướng ban đầu, với 
thời gian cho đến nay đã khẳng định 
là hình thức lãi nhất không phải là 
nông trại công nghiệp hóa mà là nông 
trại gia đình thực tế không đùng lao 
động thuê. Ở các nước chủ yếu là 
chế độ sở hữu ruộng đất nhỏ, giá lúa 
mì thấp hơn ở các nước có phương 
thức sản xuất tư Làn ® 2), 

Thực vậy, ở châu Âu sau hơn 100 
năm phát triền tư bản chủ nghĩa, 
nông đân châu Âu Cã thắng (rong cuộc 
cạnh tranh với các nông trại lớn bằng 


‹cúch tăng thêm giờ và hạn chế nhu 


cau, SỐ lượng các nông trại lớn và 
cố nông giam đán và hiện nay chủ yếu 
là các nông trại gia đình. Lầu lượt Ở 
nhiều nuớc châu Âu, các nhà tư bản 
nông nghiệp đã chia ruộng đát cho 
công nhàn nông nghiệp đề giảm chị 
phí lao động. Ở châu Mỹ la tỉnh cũng 
diễn ra quá trình tương tự 3). 

W Giáo sư, Viện trưởng Viên khoa học 
kỹ thuật nềng nghiệp Việt nam 

(1) €, Mác ; (tiếng Nga), t 23, tr, 735—729, 

(2), Mác ; (tiếng N4), t 235, phần 2, 
tr. 371, 

(5). Hural 
Hutchinson Lniv. 


development, Ed.  J. Harri 
l.ondon, 1982, p 139 — 129 


Ngay ở Mỹ là nuớc có (0 bản nông 
nghiệp phát triền, kinh đcanh nông 
nghiệp tư bản chỉ hạn chế ở việc chế 
biến, tiêu thụ và dịch vụ kỹ thuật còn 
ruộng đất thì cho thuê hoặc khoán 
cho các nông trại, gia đỉnh. Ơ châu 
Âu thì các dịch vụ này chủ yéu do 
các hợp tác xã đảm nhận. 

Như vậy là tực tế dã chứng mính 
rằng quan niệm của nhà kinh tế học 
Nơa A.V, Trai-v-a-nốp cho rằng nền 
kinh tế tiều nòng là một nén kinh tế 


đĩc biệt,do rgười nông dân làm chủ đất 


đai và lao động, văn tồn tại trong c¡ € 
độ tư bản và sản xuất rẻ hơn tư bản, 
sử dụng vốn có hiệu quả cao hơn các 
nông trại lớn (1). 

Trai-y-a-nốp cũng cho rằng chủ 
nghĩa tư bản sẽ thâm nhập vào nông 
nghiệp ngày càng nhiều, tạo ra một 
sự tập trung hóa đọc (tức là nắm đầu 
vào và đầu ra của nông trại). Ơ nơi 
nào mà tư bẵn vếu thi xảy ra quá 
trình hợp tác hóa còn đi sâu hơn cả sự 
can thiệp của tư bản ). 

Như vậy là tronzø thực tế chính tầng 
lớp trung nônz với nông trại sia đình, 
không dùng lao động thuê đã là tạng 
lớp thực hiện cuộc cách mạng. kỹ 
thuật trong nông nghiệp như N.L Bu- 
kha-rin đã nhận định: trong nông dân 
thì trung nông là tàng lớp trung g:an 
quan trọng nhất và là biều tượng của 
giai cấp này (6). | 
sản xuất 


Đặc điềm của 


nghiệp. 


nồng 


Sản xuất nông nghiệp có những đặc 
điềm khác bắn sẵn xuất công nghiệp, 
do đấy về mặt tồ chức sản xuất cũng 
có những đặc điềm khác tồ chức sản 
xuất công nghiệp. 

Quá trình sản xuất của nông nghiệp 
không phải là dùng công cụ và máy 
móc đề chế biến nguyên liệu thành 
- sản phầm như trong công nghiệp mà 
nhằm mục đích tạo điều kiện thuận 
lợi cho các vật sống tạo ra sản lượng 
trong một ngoại cảnh rất biến động. 
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Kết quả cuối cùng là sản lượng ồn 
định, đây không chỉ là kết quả của lao 
động, do đấy không thề đánh giá chất 
lượng của phần lớn các công việc 
trung gian và các động tác bằng giờ 
làm việc hay khối lượng công việc đề 
trả công. Do đấy trong nông nghiệp 
kkêng thề đo lưởng và đánh giá lao 
động bàng đơn vị giờ lao động trừu 
tượng, : 

VÌ vậy, lao động nông nghiệp 
khénz chịu đựng cược chế độ làm 
thuê. Lao động nông nghiệp không 
thề đo lường điều tiêt bàng tác tiêu 
chuiin cúng nhắc, Lao động của người 
nông đân là phải chăm sóe thường: 
xuyên vật sống, nhìn trời, nhin cây con 
mà điều chỉnh một cách sáng tạo các 
động tác sẳn xuất. Do đấy không thề 
trả công cho họ theo khối lượng công 
việc đã tiến lành, không thề chuyên 
môn hóa hẹp theo một công đoạn sản 
xuất, kLông thê tách lao động quản 
lý và lao đóng thực hiện (7). 

Người nông dân gắn bó với ruộng 
đất lăng tình yêu ruộng đất, tình yêu 
gia súc. Đày không phải là một nhân 
tố kinh tế mà là một nÏ:ân tố phi kinh 
lế, phi luật pháp, cũng như tình yêu 
của bon người đối vỏi tự nhiên. Muốn 
sìn xuất rông nghiệp có hiệu quả 
cao, người nông dân phải có quyền 
làm chủ ruộng đất,tó quyền làm chủ 


- hoạt dộng của minh và sản phầm của 
-hoạt động ấy. Trong nông nghiệp 


không thể tha hóa người nông dân 
khỏi ruộng đất và sản phầm lao động 
của họ như trong công nghiệp (8). 

Do các đặc điềm trên của lao động 
nông nghiệp nên chế độ kinh doanh 
theo kiều tư bản với lao động làm 


(4), (1) Rural development, Ed. J. ]jlarris, 
Ilut-chinscn niv, London, 1982, p. 139—159, 

(0) Váa đà kinh tế (tiếng Nga), số 9z T9Á, 
tr. 94 — 105. ° : 

(7) Bỏ-rô-đai ln, ÀI.: Lao dòng nóng dàn 
và cộng đồng nóng thỏn (tiếng Nga, đang in) 

(8) Các-pin-xkai-a H.,S : Ứè khi& cạnh tr.iết 
học của cấn đề sở hữu trong nêng nghiệp 
(tiếng Nga, đang in) 


thuê hay chế độ nông trại lớn xã hội 
chủ nghĩa với phương pháp sản quất 
công nghiệp đều có hiệu quả kinh tế 
thấp. Quá trình chia ruộng đất cho 
nông dân đã trở về với hình thức 
nông trại gia đinh không có lao động 
làm thuê là một quá trình chung hợp 
với quy luật phát triền của nông 
nghiệp. Và thực tế phát triền nông 
nghiệp ở nhiều nước có trình độ 
công nghiệp cao cho thấy các nông 
trại gia đình với quy mô ngày càng 
lớn đần hoàn toàn có thề đảm nhận 
nhiệm vụ sản xuất đủ thức ăn cho 
toÀn xã hi với năng suất lao động 
và tý suất hàng hóa ngày càng cao. 

Mác đã kết luận về đặc điềm của 
sản xuất nông nghiệp : e chế độ tư bản 
chủ nghĩa mâu thuẫn với nông nghiệp 
hựp lý và nông nghiệp hợp lý không 
phủ hợp với chế độ tư bản chủ nghĩa 


(mặc dù chế độ này thúc đầy sự phát “ 


triền kỹ thuật nông nghiệp) và đòi hỏi 
hoặc là bàn tay của tiều nông sống 
bằng Fao động, hoặc là sự kiềm soát 
của các hội người sản xuất (9). 


Sự phảt triỀn của nền kinh tế nông 
dân. 

Vấn đề kinh tế của nông trại gia 
định đã được A.V. Trai-y-a-nốp và 
trường phái tồ chức sản xuất nghiên 
cứu từ cuối thế kỷ trước. Trai-y-a -nốj› 
thấy các đơn vị sản xuất này hoạt 
đỏng theo các quy luật khác các 
nông trại tư bản chủ nghĩa, có mục 
đích thu được lãi cao trên vốn đầu 
tư. Do đấy nhiều hiện tượng trong 
hoạt động kính tế của nông trại gia 
đình không thề giải thích bàng lý 
luận kinh tế cồờ điền được (10). 

Các kết luận của Trai-v-a-nốp lúc 
nhiên cứu kinh tế gia đình nông đân 
nlitr sau : 


Í{ — Kinh tế nông dân thuộc về một 
mỗi quan hệ xã hội đặc trưng riêng 
cỦa nó : sự tự bóc lột sức lao động. 
Mức độ tự bóc lột bằng số ngày làm 
Việc một năm do người nông dân lựa 


chọn hay tự bắt buộc mình phải làm. 
Sự không công bằng trong xã hội 
nông dân là do mối quan hệ chủ quan 
chứ không phải do người này bóc lột 
người kia. 

2—Kinh tế nông dân tự tái sản 
xuất thông qua gia đình. Gia đình tạo 
ra sức lao động và nhu cầu tiêu dùng 


_ và là người sở hữu tài sản. Mục đích 


của sản xuất là tiêu dùng của họ chứ 
không phải là lợi nhuận phong kiến 
tư bản. Do đấy, quan niệm về tiêu 
dùng và tích lũy ở đây do động cơ tự 
túc quyết định. 


3 — Kinh tế nông dân chứa đựng 
mối mâu thuẫn giữa nhu cầu của con 
người và sức sản xuất. Quy luật này 
thúc đầy sự phát triền của sản xuất 
nông nghiệp lên các hệ thống canh 
tác phát triền hơn hay các sản phầm 
có giá trị hơn. 

Nhưng mâu thuẫn này không đối 
kháng. Đặc điềm này làm cho kinh tế 


nông dân thích ứng hơn, hiệu quả hơn 


và có linh cạnh tranh cao hơn sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. Nông dân 
không cần có lợi nhuận ở những nơi 
mà nhà tư bản phá sản, nông dân vẫn 
tồn tại được (11). 


Các kết luận trên rất cần thiết cho 
việc nghiên cứu sự phát triền nông 
nghiệp ở các nước đang phát triền 
hiện nay, chẳng hạn nó giải thích vì 
sao nhiều lúc nông dân từ chối một 
kÿ thuật cải tiến đề kéo đài thời gian 
làm việc của gia đình. 


Trong thời kỳ công nghiệp hóa 
khuynh hướng chung ở các nước tiên 
tiến là quy mỏ nông trại gia đình 
ngày càng tăng lên thì mới sử dụng 
được kỹ thuật hiện đại, tăng năng 


(9) €. Mác phần T, 
tr. 132, 
(10) Nhi-ca-nốp A.A — Tin tức kh‹ca học 
nông nghiệp số ;?— 1988, tr, 43—53, 
(11) Trai-y-a-nốp A.V : Các ý niệm cơ bán 
gà hình thức tồ chức hợp tác hóa nông SE nh 
(tiếng Nga), Mát-xcơ-va, 1927. : 


(tiếng Nựa). t 25, 
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suất lao động và tăng tỷ suất hàng 
hóa. Thí dụ ở châu Âư trong 40 năm 
qua quy mô nông trại tăng lên 2 lần. 


Ở các nước châu Á tỉnh hình có 
hơi khác vi trong thời gian mới bắt 
đầu công nghiệp hóá, lao động nông 
nghiệp chưa giảm bớt mà còn tăng 
lên (12); chỉ ở một số nước có khả 
năng tăng thêm diện tích ruộng đất 
thì quy mô nông trại còn giữ nguyên 
hoặc tăng lên một ít, còn nói chung là 
giảm đi. Tăng quy mô nông trại: Nhật 
bán, Pa-ki-xtan, Thái lan. Giữ nguyên 
quy mô : Phi-lip-pin. Giảm quy mô 
nông trại : Đài loah, Băng-la-dét, An 
độ, In-đô-nê-xi-a. 


Vấn đề làm thế nào đề tăng năng 
suất lao động,tăng tỷ suất hàng hóa 
nông sản trong điều kiện lao động 
nông nghiệp còn tăng là vấn đề máu 
chốt trong chiến lược phát triền nông 
thôn của các nước đang phát triền 
hiện nay. 


Đề giải quyết vấn đề này chỉ có 
cách là phải phát triền công nghiệp 
nông thôn đề rút lao động ra khỏi 
nông nghiệp nl:ưng không đô thị hóa, 
-tay nói một cách khác là tiến hành 
công nghiệp hóa phi tập trung. Đây 
cũng là một con đường đề đầy nhanh 
tốc độ công nghiệp hóa, và theo kính 
nghiệm của Trung quốc, đầu tư đề tạo 
một chỗ làm việc ở nộ: g tồn rẻ hơn 
ở thành thị 5 lần (13). 


Ở các nước theo chế độ thị trường 
có cơ chế cạnh tranh. loại đrừ các 
nông trại nho làm ăn không hiệu quả, 
tăng quy mô của nông trại gia định, 
thì ở các nưcc xã hội chủ nghĩa cũng 
phát tạo ra n.ột cơ chế tương tự nhàm 
tạp frung ruộng đất vào tav những 
nưưtời biết làm  ruộng,như ở Trung 
quốc người ta cho phép chuyền 
nhượng quyền sử dạng ruộng đất và 
lập các hộ lớn làng cách liên doanh 
giữa các họ trỏ thành viên của đại 
gia đình hoặc giữa các hộ hàng 
xÓin, láng giỏng, 


Có thề tham khảo tình hinh của các 
nước châu Á động dân xem họ giải 
quyết tồ chức nông trại như thế nào. 


Ở Nhật bản năm 1986 có hơn 4,8 
triệu hộ nông dân với quy mô nông 
trại bình quân 1,18 ha, chỉ có 15 số 
hộ hoàn toàn làm nông nghiệp. Lao 
động nông nghiệp có hơn 7,6 triệu 
người, chỉ có 2:3 làm nông nghiệp 
hoàn toàn. Thu nhập do nông nghiệp 
chỉ chiếm 16 thu nhập của nông hộ. 
Nông đân Nhật bản chủ yếu chỉ còn 
làm ruộng hai ngày một tuần, và mức 
trang bị kỹ thuật gấp 20 lần số lượng 
cần thiết, làm tăng giá thành nông 
sạn rất cao, 


Đài loan năm 1981 có hơn 796 ngàn 
hộ nóng dân, binh quân quy mô nông 
trại là 1,12 ha, chỉ có 9X số hộ là 


nông dân thuần. Lao động nông nghiệp. 


có 1,29 triệu người, 75 nông dàn 
không trực tiếp làm ruộng mà thuê 
làm khoản và trả công hết khoảng 
một nửa sản lượng. Làm theo cách này 
ở Đài loan thi trang bị kỹ thuật cho 
một héc ta canh tác ít hơn ở Nhật 
bản hơn 5ð lần. 


Hợp tác hóa nông nghiệp. 

Trong quả trình phát triền nông 
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, 
cân phải cung cấp cho các nông trại 
các dịch vụ kỹ thuật và thị trường. 


-Công việt. này có thê đo các công ty 


tư bắn hay do nhà nước tiến hành, 
tuy vậy hình thức có hiệu quả nhất là 
các hợp tác xã do nông dân tô chức lấy 
theo nguyên tác tự nguyện kliông phá 
vỡ nông-trại gia đình. : 

A.V. Trai-y-a-pốp cho rằng nông 
trại là mọt hình thức kinh tế phức 
tạp, về mặt sản xuất là một sự phối 
hợp nhiều ngành nghề và hoạt động. 
Ông cho rằng trong quá trình hợp tác 


(12) Đào Thế Tuần : Chiến lược phđi triền 
nóng ngh.ệp. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 1986. 

(13) Đào, Thế Tuấn : Cải cách kinh tế ở 
Trung quốc. Viện thòng tỉa Vbhoe bọc kỹ thuật 
TƯ, là nội, 1958, tr. 22—30. 


hóa phải tách dân lừng bước khỏi nông 
trại cúc chức năng ' và hoạt động về 
mặt kinh tế đà được chuần bị đề hợp 
tác và ở hình thức hợp lác sẽ mang 
lại hiệu quả kinh tế eao hơn trong 
phạm vỉ của nông trại (14) | 
Thực vậy, hộ nông dân trước kia là 
một đơn vị sản xuất tồng hợp vừa 
trồng trọt, vừa chăn nuôi, có lúc làm 
cả nghề rừfpg và nghề cá; vùa chế 
biến, vừửa làm thủ công nghiệp, lại 
kiêm cả hoạt động buôn bán và tín 
dụng. Trong quá trình tập thề héa 
chúng ta chỉ đề lại cho nông dân các 
hoạt động sản xuất nông nghiệp và 
mót phần thủ công rghiệp, còn đã lấy 
mất các toạt động chế biến. buôn 
bán và tín dụng là các loạt động có 
lãi cao mà nông dân dùng đề kủtl:êm 
vào thu nhập từ các btoạt động sản 
xuất. Muốn nâng cao Liệu quả của sản 
xuất nông nghiệp cần phải trả lại cho 
nông dân tặt cả các hoạt động này và 
phải hợp tác hóa như thế nào đề người 
nông đân được lợi cao hon trước. 


Kinh nghiệm hợp tác hóa của các 


nước tiên tiến cho thấy hợp tác ở các. 


khâu sau đây là có hiệu quả nhất : tín 
dụng, cung ứng vật tư và có thề cả 
hàng tiêu dùng, dịch vụ kỹ thuật, tiêu 
thụ nông sản, và chế biến nông sẵn 
(nếu cần kỹ thuật cao). 


Về hình thức hợp tác cản đề cho 
nông dân tự chọn lấy hình thức thích 
hợp nhất. Nếu chúng ta đã công nhận 
nền kinh tế nhiều thành phần thì cũng 
phải công nhận chế dộ hợp tác nhiều 
- hình thức. 


- Tồ chức thi trường hoản chỉnh. 

Muốn đầy mạnh sản xuất hàng hóa 
phải có thị trường, Một nguyên nhân 
chính làm el:o sẵn xuất hàng hóa của 
nông dân chưa phát triển là vì chưa có 
thị trường hoặc tị trường chưa hoàn 
chỉnh. Thị trường Făp đan Tà một nIần 
tố quan trọng đề dàv mạnh sản xuất. 

Vai trỏ của nhà nước trong việc tỒ 
chức và điều khiền thị trường rất 


quan trọng, nhưng không có nghĩa là 
nhà nước phải trực tiếp làm cổng tác 
lưu thông. Nhà nước căn có mội chính 
sách đúng đề phát triền» thị trường 
nhằm các mục tiêu : 


1 — Thúc đầy sản xuất đề đáp ứng 
nÈu cầu 

2— PFLân phối vật tư rông nghiệp 
cho nông đàn với giá hợp lý. | 

J3 — Bảo vệ người tiêu dùrg (khêng 
phải mua với giá quá cao). 

4 - Thúc đầy việc lưu “ˆ 
hiệu quả. 


Vấn đề phải lựa diển là nhà nước 
tham gia thị trường đến câu và điều 
khiên đến đâu. Kinh nghiệm của nhiều 
nước cho thấy không phải cứ nà 


thêng có 


-nước tham gia trực tiếp vào việc lưu 


thông là điều khiền được thị trường, 
mà trái lại chính việc tÌam gia của 
nhà nước làm cho thị truởng bị sai 
lệch. 

Ở các nươc đang phát triển, thị 
trường chưa hoàn chỉnh vi la nguyén 
nhân chính: 

— Thiểu cơ sở vật clất:đưỏng sá, 
phương tiện vận chuyền, kho tàng, 
bưu điện... 

~ Người sản xuất có địa vị thấp, 


"bị người buôn chèn ép về giá cả. 


— Thiếu thông tin thị trường : giá 
cả, dự báo về tỉnh hình thị trường, 
nhu cầu (I5) 

Có các lcai thị trường: hàng tiêu 
dùng, tư liệu sản xuất, lao động, vốn và 
kỹ thuật : có loại thị trưởng hiện nay 
chưa có, phải lô chức ra; có lcại đã có, 
căn phải cải tiến. 


Vai trò của nhà nước trcngø việc tồ 
chức và cải liến thị trưởng chủ vếu 
bao gồm : xàv dựng cơ SỐ vật chất, tô 
chức các dịch vụ thị trưởng, xáy dựng 


(14) Trai-v-a-rỏp : 
tác hóa, tticng Nha), 
(lò, CGhaltlakR Ấ®, 
ture arnd eccrcmiic 
Hooks, Susasacx, 1984 


Ciáo trình ngán tè họp 

Mát-xcơ-va, C27, 

And lrgerrent R. Agiccul« 
ocevclcijn.cnt. WEcalsheuf 
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các chỉnh sách thúc đầy sự boạt độn8 


thị trường nhãt là chính sách giá cả- 

Trong hệ thống thị trường, hợp tác 
xã cung tiêu giữ một vai trò quan 
trọng. Giao việc lưu thông cho hợp tác 
xã tức là đề cho nông dân lànr chủ 
việc mua bán của mình. Kinh nghiệm 
của nhiều nước cbo thấy nếu nông dân 
- làm chủ việc mua bán, có quyền mặc 
cả với các cơ qưan buôn bán của nhà 
nước và tư nhân thì điều đó sẽ có tác 
dụng thúc đầy sản xuất rất lớn. Nhà 
nước sẽ giảm được biên chế của các 
cơ quan phân phối vật tư và thu mua, 
góp phần giải quyết việc làm ở nông 
thôn và chuyền nông thôn sang 
sản xuất hàng hóa. lợp tác xã cung 
tiêu sẽ điều hòa giá giữa các nông sẳn 
khác nhau, điều h¿a giá hàng giữa thị 
- trường trong nước và thị trường ngoài 
nước, giảm chi phí lưu thông đề mang 
lại cho nông dân một thu nhập tồng 


hợp cao nhất. giải quyết được toàn bộ. 


các mâu thuản trong hoạt động thị 
trưởng. Nếu người nông dân không 
còn phải lo việc mua bán, biết có 
người lo cho minh một cách có lợi 
nhất sẽ tập trưng sức vào việc sản 
xuất. 

Thị tường vốn ở nông thên cần 
được tồ chức qửa các hợp tác xã tín 
đụng nhằm giúp dân có vốn kinh doanh 
kịp thời và với lãi suất thấp nhất. 

Thị trường kỹ thuật phải được tô 
chức qua hệ thống dịch vụ kỹ thuật 
nhàm làm cho các tiến bộ kỹ thuật đến 
từng hộ nông dân một cách thuận lợi 
nhật, 


Sự phát triền ngành nghề ở nông 
thôn, 

Con đường đuy nhất đề giải quyết 
kló kl:ăn của nông thôn hiện nay đo 
lào động nông nghiệp tăng quá nhanh 
là phát triền ngành nghề ở nông thôn. 

Ở đây tôi muốn dùng khái niệm 
ncành nghề ở nông thôn hơn là khái 
niệm côn# nghiệp nông thôn vỉ khái 
niêm neành nghề bao gồm cả việc 
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. xuất hàng héa, tạo điều k 


phát triền các ngành của nông nghiệp 
ngoài trồng trọt, dịch sụ, buôn bán, 
tín dụng nhằm tạo tÌ:êm việc làm, tăng 
thu nhập cho nông dân, đầy mạnh sản 
kiện rút bớt 
người làm trồng trọt đề tăng năng 
suất lao động và tỷ suất hàng héa của 
ngành này. 

Các nước Đông Á đều bắt đầu qua 
trình công nghiệp l:éa cỦa mình bằng 
việc công nghiệp hóa ở nông thôn mà 
người ta gọi là công rghiệp hóa phì 
tập trung. 

Theo tôi công nghiệp nông thết. 
muốn có hiệu quả cao phải có cơ cấu 
khác với công nghiệp thành thị, chủ 
yếu dựa vào việc khai thắc các nguồn 
lợi tại chỗ, nhất là nông sản, nâng cao 
giá trị của chúng và thúc đây việc 
phát triền nông nghiệp. Công nghiệp 
nông thôn phải dùng một kiều kỹ 
thuật khác, cần ít vốn và năng lượng, 
dùng nhiều lao động, tốt nhất !à phân 
lán trong gia đình đề sử dụng lao 
động nông nhàn của nông dân. 


Dựa vào kinh nghiệm các nước, 
công nghiệp nông thôn có thề chia 
làm 3 loại : 

li = Các ngành sử dụng chủ yếu 
nguyên liệu nước ngoài mang tính 
chất gia công cho côrg nghiệp: đệt, 
may, thêu, cơ khi... 

2 — Các ngành sử dụng nguyên liệu 
treng nước nhưng kÌ:ông [ hải trong hệ 
thống nông nghiệp ; đan lát, gạch 
ngói... 

3 — Các ngành sử dụng nguyên liệu 
sản xuất từ hệ thống nông nghiệp. 

Hai loại đầu phát triền thường gặp 
khó khăn vì sự hạn chế về nguyên 
liệu và năng lượng. Loại thứ ba phát 
triền sẽ thúc đày sự phát triền của 
nông nghiệp nên có tiềm năng phát 
triền lén. Văn đề cần giải quyết là 
phải có kỹ thuật thích ứng và thị 
trường tiêu thụ sẵn plằầm. 

lo đấy, muốn đầy mạnh sông 
nghiệp nông thôn phải phát triền địch 
vụ và thị trường. 


Trao đồi 
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Có nên tiếp tục duy trì thanh niên 
xung phong xây dựng kinh tế không ? 


TRẦN MIỀU~ PHAM ĐÌNH ĐÌNG 


ÂN đây, và nhất là ngay sau 
Hội nghị thanh niên xung 
phong (TNXP) xây dựng kinh 
tế toàn quốc lần thử nhất 
(tháng † năm 1989) vẫn không ít người 
bàn khoăn lo lắng, thậm chí nghỉ 
ngở nêu vấn đề: có nên tiếp tục duy 
trị đội ngũ TA XP nữa hay không? Lý 
đo là, hiệu quả mọi mặt của đội ngũ 
này trong l3 năm qua chua tương 
xử.›g, nếu không nói là còn thắp so 
với việc đầu tư cho nó. Và lại, sự đa 
dạng của phong trào, đặc biệt với tÔ 
ehứv đội hình theo cơ chế mới đã làm 
nảy sinh hàng loạt vấn đề phức tạp, 
hết sức nan giải, như tên gọi, dối 
tượng tuyển, thuộc ai quản lý, cơ 
chế tồ chức, quy chế hoạt động ra 
sao, chế độ, chính sách đối với TNXP 
và đội viên của aó như thế nào,v.v. 
Hơn nữa, trong quá trình đồi mới, 
việc khuyến khích phát triền các thành 
phần kinh tẾ ngoài quốc doanh cùng 
với việc mở rộng hợp tác lao động 
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với nước ngoài đã mở ra những con . 


đường mới trong việc giải quyết các 
vấn đề đối với tuôi trẻ. 
Nếu chỉ nhìn trực diện, một phía 


vào thực tế: một con số 10 vạn đội 
viên TNXP trong hàng triệu thanh 


niên chưa có việc làm, sự tốn phí 
tới hàng tỷ đồng cho việc xây dựng 
lực lượng, những bước vấp ngã có 
cơ phải giải thề. hcặc hàng trăm ha 
đã khai hoang rôi lại bỏ hóa và hàng 
trăm hà rừng và các tài nguyên khác 
bị ảnh hưởng xấu một phần là do 


TNXP, thì các ý kiến nêu trên không 


kém phản thuyết phục. 

Vậy 13 năm qua, TNXP đã làm 
được gì, làm như thế nào và phát triền 
ra sao ? 

UCầu. trả lời từ thực tế. 

Trải hơn 12 năm, qua những bước 
thăng trầm, có thời rệu rã tưởng như 
phải giải thề, lực lượng TNXP thành 
phố Hồ Chi Minh nêu một tắm gương 
sáng, đi đầu, như một đốm lửa đã 
làm cháy bùng lên mạnh mẽ,- thành 
phong trào TNXP trong cả nước. 
Hiện nay, TNXP đã đứng vững ở 20 
tỉnh, thành phố, suối dọc ka miền 
Bắc — Trung — Nam với hơn l0 van 
đội viên. Một dự báo đáng mừng là, 
hầu hết các tỉnh, thành phố còn lại 
trong cả nước đang chuïn bị tích cực 
cho lực lượng TXNP ở đó ra đời. Sư 
nhạy bén, năng động và kiên quytt 
của cấp ủv đảng, chính quyền và 
đoàn thanh niên các tỉnh, tiành plõ 


Đỹ- 
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led 


trong việc xây dựng, lãnh đạo và chỉ 
đạo TNXP dã góp phần tìm ra lời giải 
đúng bài toán phù hợp với tỉnh hình 
kinh tế — xã hội nước ta. 


Thực tiễn sinh động đã chứng minh, 
đây là một phong trào phát triền 
đúng hưởng, phù hợp với chủ trương 
của đảng và nhà nước nhằm nhanh 
chóng khai thác có hiệu quả những 
tiềm năng về lao động, đất đai và thế 
mạnh về kinh tế của từng vùng, từng 
địa phương, góp phần tích cực vào 
việc thực hiện kế hoạch phản bố lao 
động và dàn cư ở từng vùng và trên 
phạm vi cả nước. Hơn nữa, TNXP là 
một mô hình tồ chức, tập hợp tuồi 
trẻ, một tồ chức kinh tế xã hội của 
thanh niên. góp phần thực hiện những 
chủ trương rất quan trọng có ý nghĩa 
chiến lược của đảng, huy động mọi 
khả năng gắn với các mục tiêu kinh 
tế trọng điềm của đất nước, với kế 
hoạch nhà nước. Điều đặc biệt đáng 
nói là TNXP không chỉ góp phần 
thực hiện theo nghĩa thông thường như 
một thành tố, một phép cộng đơn 
thuần mà nó đã và đang góp phần 
thực hiện bằng cái chất của nó, nghĩa 
là tiếp tục xung phong hẻt mình cho 
công cuộc đồi mới, cho khám phá, 
sáng Llạo cái mới, huy động cao mọi 
năng lực, trí tuệ của tuôồi trẻ, góp 
phần Vào sự nghiệp đồi mới của đất 
nước; tạo ra hiệu quả kinh tế, xã hội 
đáng ghi nhận. Dây cũng chính là một 
trường học đào tạo, bồi đưỡng thế hệ 
trẻ, nhất là đội ngũ cần bộ quần lý 
trẻ phù hợp với cơ chế quản lý mới 
đang từng bước hình thành. 


Các đơn vị TNXNP đều cố gắng Xây 
dựng theo hướng chuyên dần sang 
hạch toán kính tế, sản xuất gàn với 
kinh đoanh, đi từ nhỏ đến lớn, lày 
ngắn nuôi đài, gàn hoạt độ tự của đội 
hình tập trung với g!ñi quyết việc 
làm tại chỗ, gắn việc thực hiện nhiệm 
vụ chính trị, cơ động, thỏi Vụ với 
xây dựng các XỈ nghiệp, nông, làm 
trường Ôn định và các tô đói sản 
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xuất, dịch vụ theo hình thức liên kết, 
hùn vốn. Đồng thời cũng rất coi [rọng 
đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất và tửng bước chuyền tử 
hiệp tác giản đơn sang tỒ chức phân 
công*® kết hợp lao động thủ công với 
lao động cơ giới. Nhiều đơn vị đã 
chuyền từ lưu động, không ồn định, 
làm thuê sang thực hiện hợp đồng, có - 
quy hoạch thiết kể, có đầu tư và hướng 
dẫn kỹ thuật, có quy chế giao nhận 
chặt chẽ, thực hiện khoán tới nhóm 
và người lao động... 

Bằng những bước đi và cách làm 
như vậy, TNXP đã khẳng định vững 
vàng chỗ đứng của mình í( nhất trên 
30 tỉnh, thành phố ;đã tạo ra nhâng 
vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, 
luôn có mặt trên những mũi nhọn 
quan trọng của nền kinh tế quốc dân; 
tạo ra những điềm kinh tế — dân cư 
mới. Giá trị sản phầm hàng hóa do 
TNXP thành phố Hồ Chí Minh tạo ra 
còn lớn gấp nhiều lần so với một số 
ngành kinh tế ở địa phương. Trong 
lúc bao ngành liên tục bị thua lỗ thì 
TNXP vẫn nộp lãi cho thành phố. Chỉ 
hơn mười năm, TNXP thành phố đã 
đào, đắp 7 triệu mỶ đất đá, khai khần 
40 nghìn ha đồng ruộng, xây dựng gần 
hai triệu m” nhà ở, góp phần dịnh cư 
41 nghìn dân, xây dựng 16 xã kinh tế 
mới. TNXP llà nội đi khai thác than, 
trỏng rừng đã giải quyết cơ bản văn 
đề chất đốt cho thủ đô, cung cấp nhiên 
hiện cho gia công vật liệu xây đựng, 
phủ xanh bàng trăm ha đất trống, dòi. 
troc, Các lực lượng TNXP_ Minh hải, 
Thuận hãi, Phú Khánh, Hà nam nĩnh... 
đi vào mũi nhọn nuôi tôm xuất khâu, 
bước đầu đạt hiệu quả đăng khích lệ. 
TNXP Nohệ tĩnh, Lâm đồng, Đắc. lắc, 
Hà tuyên... đã trụ vững trên những 
vùng chè, cà phèẻ, mía. sã rộng hàng 
n-hìn la. Một số đơn vị quốc doanh ở 
Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng 
tháp... nàiều năm làm ăn thua lỗ, 
UBND giao lại cho TNXP Đến nay, 
các đơn vị đó đều được củng cố lại, 
luôn hoàn thành kế hoạch và làm ăn 


có lãi, Tồug đội TNXP thị xã Hòa 
bính ngoài nhiệm vụ thí công một 
s6 phần việc của công trình thủy 
điện Hỏa bình, đã lập trung tàn thu 
các nguồn lâm sản, sản xuất hàng tiêu 
đùng. đồng qhời nhận trồng bàng trăm 
ha rừng dầu nguồn, chăn -nuỏi và 
trồng trọt, vừa cải thiện đời sống cho 
450 đội viên vừa tích lũy đề đầu tư 
cho việc đa dạng hóa sản phầm và 
ngành nghề. Năm 1986, đơn vị đạt 10 
triệu đồng giá trị tồng sẵn lượng, đến 
nay đạt 150 triệu đông, trong đó trích 
nộp ngìn sách hơn § triệu đồng. Chỉ 
tỉnh riêng sáu thắng đầu nắm 1965 ,với 
600 lao động trong hai xỉ nghiệp làm 
công tác dịch vụ:xAy dựng cơ bản, 
vận tải, cắt phá tàu cũ, sẵn xvất nước 
ngọt... bình đoàn 2005 (TNXP Hải 
phòng) đã đạt C00 triệu đồng giá trị 
hàng hớa, v.v, 


xăm /9§S, tực tương TXNXNP cả nước 
đã sẵn xuất trên 200 loại sỉn phẩm 
hàng hỏa với giá trị lồng sản lượng 
hơn 20 tỷ đồng, giá trị sản phầm xuất 
khâu đạt hơn 5 triệu rúp, đẻ 1a. Dời 
sống vật chất và tính thần của đội 
viên từng bước được giải quyết thỏa 
đáng. Nhiều xã kinh tế mới được 
xây dựng và đứng vững Lrên các vùng 
rừng núi Tây nguyên và Nam bộ. 


TNXP góp phần đáng kề vào việc xây 


dựng kinh tế — quốc phòng, nhất là 
các vùng biên giới, ven biển và hải 
đảo v.v. | 

Mặt khác, việc mở rộng đội hình 
TNXP trong thời gian qua thê hiện 
sinh dộng những cố gắng của đoàn 
thanh niên nhằm đáp ứng đòi hỏi cấp 
bách và chính đáng của thanh niên là 
được lao động, có việc làm, được cống 
hiến cho xã hội và được hưởng những 
thành quả do chính họ làm ra. l3 năm 
- qua, trên 20 vạn lượt thanh niên đã 
tham gia đội hình TNXP là con số con 
nhỏ so với số thanh niên chưa có việc 
làm, song lại có ý nghĩa hết sức quan 
trọng đối với hoạt động của Đoàn 
trong tình hình hiện nay. Đã đến lúc, 


Ỷ 


doàn thanh niên không thề đứng ngoài 
cuộc khi những đòi hỏi tha thiết của 
thanh niên chưa được giải quyết tốt. 
Đoàn cũng không thề vững mạnh nếu 
như những tồ chức đoàn ở cơ sở còn 
nhiều thành viên chưa có việc làm. 
Do đỏ, quan niệm vẻ chức năng giáo 
dục của đoàn không phải chỉ dừng lại 
ở nghĩa hẹp là hướng dân, răn dạy 
và rèn luyện đức, trí, thề, mỹ cho 
Itanh niên mà đoàn phải đứng ra 
phối hợp với các ngành, các cơ quan 
nhà nước trựe tiếp tô chức tuồi trẻ 
lao động, sáng tạo, đề qua đó tuôi (rẻ 
tự giáo dục, rên luyện mình. Điều đó 
tuyệt nhiên không có nghĩa là, TNXP 
chứng minh cho quan điềm đoàn có 
chức năng làm kinh tế như các ngành 
kinh tế khác, mà nó chứng minh cho 
quan điềm đoàn t! anh niên có thề tham 
gia trực tiếp giải quyết các văn đề 
kinh tế xã hội của đất nước bằng cl:ính 
việc tô chức những mô hình xây dựng 
kinh tế của thanh niên trên cơ sở các 
chủ trương, chính sách của đẳng và 
nhà nước, thông qua đó mà tập hợp, 


_ giáo dục và rẻn luyện tuồi trẻ. Trong 


số trên 20 vạn thanh niên đã tham gia 
đội hình TNXP trong 12 năm qua, thi 
trên I!0Ã là thanh niên trước đây 
thuộc điện chậm tiến, có tiền án, tiền 
sự đã được giáo dục, cải tạo thành 
người lao động chân chính ; trên 7 vạn 
thanh niên được kết nạp vào đoàn; 
gần 2000 đoàn viên được kết nạp vào 
đẳng;hơn 2,5 vạn thanh niên được 
học văn hóa từ phồ thông cơ sở đến 
hết phồ thông trung học, trên 5000 
đòi viên trở thành cán bộ quản lý các 
cấp của TNXP từ đội trưởng sản xuất 
đến giám đốc xí nghiệp, có những người 
đã chuyền ra làm cắn bộ quản lý ở 
các địa phương ; trên 4000 thanh niên 
trở thành cán bộ đoàn các cấp. 
lý 

Thực tiễn xây dựng TNXP đã cung 
cấp cho chúng ta nhiều bài học tối về 
việc giải quyết các vấn đề kinh tế, xã 
hội và về công tác vận động thanh niên, 
Đã đến lúc các cấp ủy đảng và chính 
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quyền các địa phương cần có chủ 
trương thống nhất hơn về việc tồe&ehức 
TNXP ở địa phương mình. Gần tô 
chức lực lượng TNXẮP với việc thực 
hiện các chủ trương về phát triền kinh 
tế xã hội nhằm giải quyết các khâu 
yếu, việc khó ở địa phương. Sự phối 
hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức 
năng như kế hoạch, !ao động, tài chính, 
ngàn hàng... với đoàn thanh niên cùng 
cái có ý nghĩa lích cực đối với việc 
thực hiện những chủ trương, cbính 
sách về TNXP của cấp ủy và UBND 
địa phương. Các chính sách đó cần 
được tiếp tục hoàn thiện một cách 
động bộ. Những quy định về cơ chế 
lò chức và quản lý phải được thê hiện 
trong quy chế về TNXP ở địa phương, 
tránh tỉnh trạng ® đến đâu hay đó ®, 
có vướng mic, cần trở mới tính chuyện 
tháo gỡ, gây bị động, lúng túng, kém 
hiệu quả. | - 

'Tồ chức và quản lý TNXP xây 
dựng kinh tế là vân đề mới và khó, 
đoàn thanh niên phải thực sự chủ 
động, dám nghĩ, dám làm, đám chịu 
trách nhiệm, mạnh đạn đi thàng vào 
hạch toán kinh tế, kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. thực hiện quyền tự chủ 
sản xuất. Chuần bị chu đáo về cán bộ, 
về điều kiện hạch toán kinh doanh, 
có bước đi hợp lý, tránh hóng vội, 
ö ạt, ham quy mô một cách hinh thức. 
hết hợp chặt chẽ giữa sản xuất hàng 
tiêu dùng trong nước và làm hàng 
xuất khảu, giữa sản xuất và chế biến, 
coi trọng vận dụng tiến bộ khoa học 


kš thuật vào sản xuất, tồ chức phong: 


trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật, đồng thời, chủ động học tập 
kinh nghiệm,tốt, tránh mò mẫm và 
những sai lìm không đáng mắc phải. 
Phát huy nhân tố con người trong 
quá trỉnh quản lý và tỒ chức thực 
hiện nhiệm vụ, và thề hiện điều đó 
ngay trong kế hoạch phát triền kinh 
tế — xã hội của từng đơn vị và trong 
luận chứng kinh tế kỹ thuật — xã hội 
của từng công trỉnh. Mỗi biện pháp 
nảng cao năng suất lao động phải 
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xuẫt phát từ yéu cầu phát triền sản 
xuất và nắng cao đời-sống vật chất 
và lính thần cho những người lao 
động. 

bên cạnh những mặt thành công, 
TNXP vẫn đã và đang phải trả một 
giá đất, nghĩa là không phải không 
vấp ngã, không có những thất bại và 
lắng phi. 

Có một thời, các đơn vị TNXP của 
Phủ khánh, Tây ninh, Đồng tháp, đặc 
khu Vũng tàu — Côn đảo... làm vào 
tình rạng hết sức khó khăn, buộc 
phải giải thề. Năm 1978, Hội đồng 
chính phủ ra Chỉ thị 460 về việc tồ 
chức các đon vị TNXP các tỉnh phía 
Nam. Song thực chất, chỉ thị đó vẫn: 
còn mang nàng tính bao cấp, nến đã 
không ngán nồi sự tiếp tục tan rã 
của một số đơn vị TNXP Tình hình 
kinh tế — xã hội từ năm 1950 trở đi 
ngày càng khó khăn gay gải. Cũng 
vào gái đoạn này, vấn đề giải quyet 
việc làm cho t:anh niên trở thành 
một sức ép dữ dội đối với xã hội, 
một vấn đề bức bách đặc biệt đối 
với đoàn thanh niên. Ở các tỉnh phía 
Nam, văn đề gay cấn đặt ra: có nên 
tiếp tục duy trì TNXP nữa không ? 
nêu có thì bàng cách nào ? Đối với các 
tỉnh phía Bắc thi : làm thế nào đề 
giải quyết việc làm cho hàng triệu 
thanh niên, bằng mô hinh, đội hình 
nào ? Mặc dù Bộ chính trị và BCHTUƯ 
Đảng ta đã quan tâm nhiều tới công: 
tác thanh niên nhưng vần đề giải 
quyết việc làm cho tuồi trẻ văn tiếp 
tục gặp kbó khăn, đặc biệt TNXP 
vẫn có cơ bị tan rã nặng nề hơn. 


Nguồn gốc của tỉnh hinh đó, trước 
hết là, do TNXP ra đời trong hoàn 
cảnh cơ chế cũ còn ngự trị, địa 


_bàngrộông,nhiệm vụ đa đạng và không 


ồn định, thiếu quy hoạch thiết kế và 
hướng đản kỹ thuật, thiếu chế đọ. 
chính sách cụ thề về nghĩa vụ và 
quyền lợi gắn với kết quả sản xuất 
cuối cùng. Cộng vào đó là sự ra quân ồ 
ạt; công tác điều tra, khảo sát làm 


đại khái, thiếu các điều kiện cần thiết 
đẻ sản xuất và sinh hoạt, đường giao 
tl:ông- khó khăn, công tác phòng và 
chữa bệnh làm chưa tốt, do đó, khó 
khăn càng nặng nề và trầm trọng 
hơn. Hoạt động của TNXP văn còn 
manøz tính phong trào, hình thức. Các 
đơn vị TNXP vẫn nay đây, mai đó, 
không đứng chân trên một địa bàn 
nhất định. Chính vì vậy, càng không 
£ó điển kiện đầu tư sản xuất có kết 
qua; và lại, kinh phí hoạt động dụa 
hoàn toàn vào chế độ bao cấp, nên 
điều kiện làm việc và sông của 0NNP 
vốn đã khó khăn lại càng khó khăn 
hơn. 

Điều đặc biệt quan trọng là một số 
địa phương và không ít bộ, ngành ở 
trung ương do chưa thấy đầy đủ, 
lính đặc thù và sự phong phú, đa 
dạng, phức tạp của TNXP, nên thiếu 
sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm 
thỏa đáng. 

Nhưng, có những yếu kém, khiếm 
khuyết trên, không phải do bản thân 
lực lượng TNXP đã hết vai trò lịch 
sử, mà cái chỉnh là do việc lãnh đạo, 
chỉ đạo, 
được chú ý thích đáng, nói chính xác 
hơn, không được đúng đắn và đầy đủ. 


Điều quyết định là tiếp tục sửa BỘ) 
đề tiến lên. 


. TXXP vừa là một đơn vị kính tế 
vừa là một trường học giáo dục, rèn 
luyện tuồi trẻ. TNXP lại có sự tham 
gia của nhiều thành phần kinh tế và 
rất đa đạng. Người lao động trong 
TNXP chủ yếu là thanh niên chưa có 
việc làm và nghề nghiệp cụ thể, cán 
bộ lãnh đạo, quản tý lại chưa có kinh 
nghiệm. Do đó, việc tỒ chức, quản lý 
TNXP ở các địa phương đã và đang 
rặp nhiều khó khăn, trở ngại đòi hỏi 
phải tiếp tục xem xét kỹ đề có phương 
hướng và biện pháp khác phục có 
hiệu quả. 


Trước hết, về tò chức. Theo quyết 
định 216 của Hội đồng bộ trưởng và 


tồ chức thực hiện không. 


trên thực tế, TNXP do đoàn thanh 
niên trực tiếp quản lý và chỈ đạo về 
mặt tồ chức, còn về mặt quản lý kinh 
tế thì dựa vào các cấp nhà nước ở 
địa phương. Cơ chế đó tổ ra phủ hợp 
với tính đặc thù của TNXP đáp 
ứng hai inục tiêu : xây đựng kinh tế 
và tập hợp, giáo dục tuôi trẻ. Nhưng 
ở một số địa phuơng như thành phố 
Hỗ Chí Minh, tính Đông thắp... lực 
lượng TNXNP lại do UEND trực tiếp 
quan lý, chỉ đạo. Doàn thanh niên 
chỉ phôi hợp và !âm nhiệm vụ tuyên 
truyện, tryền chọn và tô chức công 
tác giáo dục tuôi trẻ trong TNXP. Cơ 
chế này phù hợp với quá trình phát 
triền của TNXP và thực tế ở các địa 
phương đó. Phải chăng, trong tình 
hình phạm vi hoạt động của TNXP 
ngày càng mở rộng, trình độ tô 
chức và quản lý đòi hỏi ngày càng 
cao hơn, đội viên TNXP không còn 
sự đỏng đều vẻ lứa tuôi, thuần túy về 
tính cách nữa, tii đây là mô hỉnh 
tốt đề chúng fa nghiên cúu chuần bị 
những tiền đề cho việc phát triền 
TXNNP trong cả nước thời gian tới? 
Điều này không nâu thuần với quyết 
định 216: «Các đơn vị TNXP hìm 


- kinh tế được tô chức và quản lý theo 


phương thức hạch toán kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, mỗi đơn vị sản xuất 
cơ sở có quyền tự chủ về sản xuất 
kinh doanh có lợi nhất theo phương 
hướng của kế hoạch nhà nước, tự 
chịu trách nhiệm về lỗ lãi trong mọi 
hoạt động của mình, bảo đầm việc làn 
và đời sống của tập thẻ những người 
lao động thuộc đơn vị mình theo đúng 
chính sách của Đảng và pháp luật 
của nhà nước?. Nghĩa là, bảo đảm 
trên cá hai mặt: kinh tế và giáo dục. 
s 

lai ld, về quan hệ chỉ đạo. Đày là 
hệ quả tất yếu của vẫn đề trên. Có 
nên tồỒ chức TNXNP thành một hệ 
thống từ trên xuống dưới không ? 
Chúng tôi cho rằng, rất không nên, 
mà chỉ nên tò chức ở từng cấp. Các 
nhu cầm về tiễn vốn, vật tư, thiết bị 


bà 


và các nhu cầu khác được cơ quan 
kế hoạch cùng cấp đưa vào cân đối 
trong kế hoạch phát triền kinh tế, xã 
hội ở địa phương theo cơ chế kế hoạch 
hóa của nhà nước: Cấp trên của 
TNXP là UBND và đoàn thanh niên 
cùng sấp. Quan hệ giữa TNÀP cấp 
tỉnh và huyện không phải là quan hệ 

trên dưới mà là quan hệ bình đăng, 
liên kết, liên đoanh về mặt kinh tế. 
Ở từng cấp, TNXP có thề tô chúc theo 


hệ thống. Chang hạn, TNXNP cấp tỉnh - 


là tông đội, bên dưới nó là các xí 
nghiệp. công, nông, lâm truởng trực 
thuộc. Mối quan hệ giữa tồng đội và 
các đơn vị đó là mỗi. quan hệ ,trên— 
đưới, tồng đội chỉ đạo toàn diện v.v, 


Ba là, vẽ chế độ chính sách. Một vấn 
đề cần làm rõ trước khi xây dựng 
chỉnh sách là, TNXNP thuộc thành 
phần kinh tế nào? Thực tiến cho 
thấy về hình thức, nó thuộc thành 
phần kinh tế quốc doanh. VÌ việc 
thành lập TNXP do UBND ra quyết 
định, con dấu của TNXP có vành 
ngoài là UBND cùng cấp. Song về nội 
dung, hoạt động, kinh tế của TNXP 
rất đa dạng và phức tạp. Có đơn vị 
khi ra đời được nhà nước đầu tư, 
trang bị và được đưa vào cân đối 
trong kế hoạch phát triền kinh tế xã 
hội ở địa phương. Lại cũng có những 
đơn vị chỉ được trao tư cách pháp 
nhân, còn tãt cả các vấn đề khác 
phải tự định liệu lấy... Trong tình 
hình đó, chúng tôi nghĩ, về chế độ, 
chính sách, phải tùy hoàn cảnh 
cụ thề về kinh tế xã hội ở từng địa 
phương mà vận dụng các chính sách 
của nhà nước đối với các thành phần 
kinh tế khác nhau đề giải quyết. Xin 
nêu cụ thề: 

a) Nếu nguồn vốn đầu tư ban đầu 
đều do hoặc chủ yếu (trên 50%) do 
nhà nước địa phương cấp, thì đơn vị 
TNXNP đó phải thực hiện chế độ trích 
nộp lợi nhuận và nộp thuế như các 
đơn vị kinh tế quốc doanh. Ngược lại, 
nếu nguồn vốn ban đầu là vốn. tự có 
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của đoàn, vốn đi vay hoặc quyền góp... 
thì đơn vị TNẤP đó thực hiện chế độ 
nộp thuế cho nhà nước như các đơn 
vi kinh tế ngoài quốc doanh. 

b)Do tính đặc thủ của TNXP là 
làm kinh tế và quan trọng hơn là 
giải quyết những vấn đề xã hội của 
t:anh niên, cho nên khi xây dựng 
chính sách phân bố lợi nhuận cần 
tăng cường động viên khuyến khích nó 
bằng cách giảm tỷ lệ nộp ngân sách 
nhà nước. 

e) Các đơn vị TNXP phải thực hiện 
chế độ trích nộp kinh phí cho đoàn 
thanh niên cùng cấp đề bồ sung kinh 
phí hoạt động của đoàn, 

Cho TNẤXP được trực tiếp quân lý 
quỹ bảo hiềm, được gửi ngân hàng 
theo chế độ lãi tín dụng hiện hành hoặc 
được đưa vào sản xuất kinh doanh. 
Thực tế cũng cho tl ấy, chừng nào vấn 
đẻ này chua dược giải quyết thỏa 
đáng, chừng đó TNXNP vẫn chưa thoát 
khỏi khó khăn như hiện nay. | 

Một văn đề nữa là, TNXP tham gia 
thực hiện như (thế nào đối với chủ 
trương mở rộng kính tế đối ngoại ? 
Phải thừa nhận rằng, về phương điện 
này, khả năng của TNXP chua được 
khai thác đúng mức và chưa ó cơ 
chế hợp lý. Chúng tôi nghĩ, trước hết 
TNXP ở các địa phương thuộc thành 
phan kính tế nào thị được vận dụng 
các quy định của nhà nước về xuất 
nhập kháu và hợp tác quốc tế với 
nước ngoài theo thành phần kinh tế 
đó. Mạt khác, đề khuyến khích, và do 
tính đặc thủ của TNXP, nhà nước có 
thề miễn thuế kiều hối cho TNXP 
trong một thời gian nhất định. 


Chỉ có trên cơ sở nhận thức một 
cách đúng đắn, toàn diện, sát thực mới 
có quyết tâm tháo gỡ những vướng 
mác hiện nay thật đúng và trúng; 
một mặt chống tư tưởng chủ quan, 
néng vội, mặt khác không bị quan, 
đao động, tiếp tục xảy dựng lực lượng 
TNXP một cách vững chắc, có hiệu 
quả hơn. 


^r ~ 
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MẤY KINH NGHIỆM KHÁI THÁC VÙNG - 
SINH THÁI NÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP. MƯỜI 


ÔNG tháp mười là vùng rộng 
lớn, hoang hóa lâu đời, dất 
chua phèn nặng, mùa mưa 
ngập nước sâu, mùa khô thiếu 
nước ngọt. Trước đây được xếp là 
vùng khó khăn nhất về phát triền 
nông nghiệp ở đồng bằng sòng Cửu 
long. Diện tích tự nhiên của vùng là 
629 170 ha (bằng 69,5% điện tích của 
ba tỉnh Long an, Đồng tháp, Tiền 
giang) bao gồm 12 huyện, †Í thị xã và 
13 xã. Dân số (năm 1987) 1À 1,296 triệu 
người, bình quân 206 người/km”. 


Từ năm 1980, nhà nước lắt đấu 
tiền hành điều tra cơ lăn, đào mọt 
số kênh trục (đặc biệt là kênh Hồng 
ngự đã đưa nước ngọt về rửa phẻn 
có hiệu quả), bước dâu áp dụng mội 


§Ố kinh nghiệm và tiến bộ khca học 


kỹ thuật vào sản xuất v.v. nên đã tạo 


được một bước tiến đáng kề trong 
sản xuất nóng nghiệp, nhất là lún, 
Năm 1987, sản lượng th;óc đạt 1,069 
triệu tấn, năng suất bỉnh quản là 
33,5 tạ/ba/năm. Một số cây tròng như 
mía, đay,... cũng đạt sản lượn? khá 


và từng bước hình thành vùng tập: 


trung chuyên canh. Chăn nuôi tuy 
chưa phát triền nhiều, nhưng cũng 
đạt mức đáng kể: 61 ngàn trâu bò, 
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"LÊ VĂN THẾ 


265 ngàn heo và hơn 1,2 triệu con 
vịt. Về lâm nghiệp, rừng tràm còn 
khoảng 104 ngàn ha, bạch đàn bắt 
đầu phát triền với trên 10 ngàn ha. 
Về thủy sản, chủ yếu là khai thác cá 
tự nhiên, việc nuôi tôm bước đầu 
được chú ý. Tuy nhiên, tiềm năng 
kinh tế vũng Đồng tháp mười vẫn 
còn chưa được khai thác triệt đề: 
19523 ngàn la đất hoang, 90 ngàn ha lúa 
mùa một vụ nắng suất thấp: ;5 tạ/ha 
((ó thê chuyên lên 2 vụ với năng 
suải S0 — 90 tạ/ha/năm), mật dộ dân 
SỐ tháp, tý suất bàng hóa cao, có 
dieu kiện đưa thêm lao động, dân cư 
từ nơi khác tới. Nhiều ngành, nghề ‡ 
tròng rừng, chăn nuôi trâu, nuÔi cá, 
khai thác than bùn, làm gạch ngói, 


-đỏ gồm... chưa được đầy mạnh. 


Để khai thác có hiệu quả tiềm năng 
của vũng, Hội đồng bộ trưởng đã 
thành lập Bạn chỉ đạo khai thác vùng 
Đêng tháp mười và ban hành e]w thi 


. SỐ 7đ/CT ngày 18-3-1958 đề ra phương 


hướng, nhiệm vụ phát triền kinh té, 
xã hội của vùng là: « lấy sản xuất lượng 
thực, thực phầm làm nhiệm vụ trọng 


trương Bộ nông nghiệp và công 
nghiệp thực phẩm 
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tâm, đồng thời đầy mạnh trồng rừng 
và bảo vệ rừng. Phải từng bước xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm 
cho phát triền nông, lâm, ngư-nghiệp ; 
thực hiện việc phân bố lại lao động 
và dân cư bảo đảm cho yêu cầu phát 
triền sẵn xuất, cùng với phát triền 
kinh tế phải đặc biệt chú trọng từng 
bước nâng cao dời sống văn hóa, 
tính thần của dàn cư trong vùng ». 


Năm 19685 là năm đầu tiên thực hiện 
đề án khai thắc vùng và đã đạt một 
số kết quả bước đâu : sản lượng thóc 
đạt 1,111 triệu tấn, tnp hơn năm 
trước 515 910 tấn (32,4%); điện tích 
gieo trồng tăng 50 630 ha (15,9%). Sản 
lượng thóc bình quân đầu người toàn 
vùng !tử821 kg (1987) tăng lên 1070 kg 
(1958). Mức huy động lương thực 
cũng đạt gàn 400 ngàn tấn (1988), 
bằng 28,34 tông sản lượng lương 
thực sản xuất (chưa tính số thóc gạo 
nông dân và các địa phương trực tiếp 
bán cho Công ty lương thực và nhàn 
đân thành phố Hồ Chí Minh). Nhiều 
huyện vùng sâu, sản xuất và huy 
động lương thực cũng đạt kết quả tốt. 
Cơ sở vật chất kỹ thuật của vùng dần 
dần được hình thành như: hệ thống 
thủy lợi; đường giao thông, điện, 
nhà máy xay xát, cơ sở nghiên cửu 
thực nghiệm khoa học, dịch vụ sản 
xuất nông nghiệp... Hơn 18 ngàn hộ 
đi vào khai thác Đöng tháp mười 
(Long an 13700 hộ; Đồng tháp 3:50 
hộ và Tiền giang 725 hộ). Các tỉnh 
đã thành lập thêm một số huyện, xã 
mới. Nông dân được nhận thêm dất. 
có đủ nước tưới đề mở rộng sản xuất, 
Riêng Long an trong năm 1958 đã 


Í sẻ 


klai hoang 27600 ha và chuyền 5 


ngàn ha ruộng 1 vụ lên 2 vụ, đã chia. 


cấp trong đợt đầu 12551 ba đất mới 
cho 8330 hộ (binh quân 1,5 ha/hộ). 
Đời sống nhân dân trong vùng được 
cải thiện, sự nghiệp y tế, giáo dục 
được chú ý đầu tư, như riêng Long 
an đã xây dựng thêm 9 bệnh sá, 
7 trường học, bệnh viện được mở rộng 


3á 


và nâng cấp. Điện được đưa về các 
huyện vùng sâu : Vĩnh hưng, Mộc hóa, 
Tháp mười. 

Từ kết quả bước đầu của việc thực 
hiện đề án kl:ai thác vùng sinh thái 


-Đồng tháp mười, chúng tôi có một sỐ 


nhận xét sau: 


Một là, khai thác nông nghiệp theo 
vùng sinh thải là một hướng phát triền 
nông nghiệp có hiệu quả kinh tế và 
xã hội. 


Đông tháp mười là một vùng sinh 
thái nông nghiệp có điều kiện tự 
nhiên (đất, nước, khí hậu) đồng đều 
với quy mô 600 ngàn ha đất tự nhiên, 
212 ngàn ha đất canh tác và nhiều 
tiềm năng kinh tế nông nghiệp : đất 1 
vụ, đất hoang, bình quân ruộng đất 
canh tác tính theo đầu người cao hơn 
các vùng khác (1920 m /người). Lấy 
Đồng tháp mười làm đơn vị lập đề 
án khai thắc nông nghiệp theo chương 
trinh có mục tiêu mà không lấy theo 
đơn vị hành chính (tỉnh) như trước 
kia là một hướnz phát triền nông 
nghiệp nhằm phát huy tối đa các điều 
kiện sẵn có, phù hợp với đặc di. 
của sản xuất nông nghiệp, phủ hợp 
với trình độ và khả năng tÔ clức xây 
dựng, điều hành kế hoạch của ta hiện 
nay. đây có điều kiện tập trung 
vốn, vật tư đề khai thác có hiệu qua 
với tốc độ nhanh và tỷ suất hàng hóa 
cao, tạo ra nhiều sản phầm cho xã hội. 

Việc khai thác nồng nghiệp thco 
vùng sinh thái liên quan tới nhiều 
ngành, nhiều địa phương và nhiều vàn 
đề từ tồỒ chức nghiên cứu đến thực 
hiện. Do vậy một ban chỉ đạo kiai 
thác Đồng tháp mười đã được thành 
lập gồm đại diện các bộ: nông nghiệp 
và công nghiệp thực phầm, thủy 1c:, 
giao thông vận tải, chương trình 60 D, 
đại diện chính quyền 3 tỉnh LLonu an, 
Tiền giang và Đồng tháp. 

Từ thực tế, chúng tôi cho rằng 
muốn khai thác đồng bằng sóng Của 
long có kết quả tốt thì tất yếu plLai 


k:ai thác theô từng vùng sinh thái cụ 
thể như vùng tứ giác Long xuyên, tây 
Sôỏn:; hậu, bán đảo Cà mau... với quy 
mò mỗi vùng khoảng 500 ngàn đến 
600 ngàn ha là thích hợp. Và môi 
vũng cần có ban chỉ đạo trực thuộc 
(rung ương với sự tham gia của nhiều 
n„ành và các địa phương trong vùig, 


Wiai là, xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật đồng bộ, nhưng phải bắt đầu 
từ thủy lợi, giao thông, năng lượng. 

Khai thác Đồng tháp mười là khai 
thác tông hợp nhiều ngành (nông, làm, 
ngư nghiệp, công nghiệp...) nhưng chủ 
vếu là sẵn xuất nẻng nghiệp, sản xuất 
lương thực. Do đé, phải có sự đầu tư 
đồng bộ của nhiều ngành, trong đó 
cần tập trung cho thủy lợi, giao thông 
và điện. Đồng tháp mười có khó khăn 
về đất, nước nhưng nếu có kênh dẫn 
nướo ngọi, có đường giao thông, có 
điện hà oó dân cư, có làng xä mới và 
do đó có lúa tăng vụ cũng như có sản 
xuất ngành nghề phát triền và đời 
sống vật chất văn bóa được nâng cao. 
Thực tế các nàm qua cho thấy Đồng 
tháp mười chỉ thực sự chuyền minh 
kê từ khi hoàn thành bước một kế 
hoạch đào kênh Hồng ngự. Trước đây. 
ở Đồng tháp mười đã có một số kênh 
lớn như Dương Văn Dương, Nguyễn 
Văn Tiếp... và nhiều kênh nhỏ khác 
nhưng lưu lượng nước chày thấp 
(khoảng 7m Ì/giây) vì dòng kênh kéo 
đài (S0—90 km) độ dốc ìt, do đó tác 
dụng rửa phèn chưa tốt. Qua nghiên 
cứu, Bộ thủy lợi đã cho đào kênh 
Hồng ngự nối sông Tiền với sông YVàm 
cô tây ở đoạn ngắn nhÃt, gần đầu 
- nguồn, có độ chênh lớn, tạo dòng chảy 
mạnh, đưa lưu lượng nước lên 27mì`/ 
giây, đủ' nước rửa, ém phẻn trong 
mùa khô trên một vùng rộng lớn. Từ 
kênh Hồng ngự -Vĩnh hưng. Bộ thủy 
lợi tiếp tục cho đào mới nhiều kênh 
trục đề đưa nước ngọt vào vùng sâu 
(kênh Cái bót), kênh 28, kênh 79, kênh 
Tân thành...) và các tỉnh, huyện, xã đã 
xây dựng hệ thống kẻnh sườn và 


kênh nội đỉng với khối lượng đìo 
đắp năm 1988 là 10,3 triệu mét khối. 
Do đó, đicn tích được tưới nước vụự 
đông xuân từ 121 ngàn ba (1957) tăng 
lên cần 200 nzàn ha (1969), bình quân 
hàng năm có thêm hơn 40 ngàn ỦLa 
được tưới nước. 


Đùng tháp mười khởi sắc cũng nhở 
eó mạng lưới giao thông bộ phát triền 
mà điện bình. là đường 49 đi qua cánh 
đồng phèn, nối thị xã Tân an với 
huyện Tân thanh... Có đường giao 
thông. có điện về các vùng sâu, việc 
lưu thông hàng hóa đễ đàng, đời sống 
vin hóa tỉnh thần được cải thiện, 
người dân thoải mái, yên tâ¡n hơn khi 
đi vào vùng sâu. : 

Thực tế trên đây cho thấy, khi tồ 
chức khai thác các vùng nông nghiệp 
cần phải chú ý đến các điều kiện như 
thủy lợi, miao thông, năng lượng.. „thì 
mới có thề mang lại hiệu quả kinh tế. 
xã hội cao. 


SN 


Ba là, kết hợp giữa điều tra cơ bản 
và quy hoạ:h sản xuất, giữa thực 
nghiệm khoa học và thực tiễn sản xuất ; 
từng bước chuyền giao khoa học kỹ 
thuật đến người sản xuất. 


Đồng tháp mười là vùng hoang hóa 
lâu đời, có nhiều tiềm năng, nhưng 
không ít khó khăn trong tồ chức khai 
thác: gần 6 tháng ngập lũ, mùa khô 
thiếu nước, hơn £0% là đất phẻn, bị 
tác động của thủy triều nên mùa khô 
có thề nước mặn lên cao.., Bởi vậy, 
muốn khai thác tốt cần phải nắm chắc 
tình hình cơ bản của vùng. Căn cử 
vào kết quả khảo sát điều tra nhiều 
mặt về Đồmg thắp mười của Ủy ban 
khoa học kỹ thuật nhà nước, Viện 
khoa học Việt nam... chúng tôi đã xây 
đựng lại chính xác hơn bản đồ hiện 
trạng của toàn vùng. Trên cơ sở đó, 
tiến hành tồ chức điều tra, khảo sát, 
lập bản đồ quy hoạch cho tửng tiều 
vùng, từng huyện và từng bước bồ 
sung phương án khai thác trong từng 
năm, từng mùa vụ cho hợp lý. Do kết 
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hợp tốt giữa điều tra cơ bản và quy 


vùng sản xuất nên tránh được thiệt 
hại trong việc bố trí các công trình 
xây dựng cơ bản vào địa bàn tăng vụ. 
Tuy nhiên năm 1988 do điện tích lúa 
tăng vụ phát triền nhanh, có nơi phát 
-triền vào các vùng chưa giải quyết 
được vấn đề thủy lợi nên có khoang 


10 ngàn ha không bảo đảm được 
năng suất cây trồng. 
Chúng tôi đã tô chúc các trạm 


nghiên cứu, thực nghiệm khca hce để 
tìm các giải pháp tối ưu về ký thuật 
canh tác nông nghiệp. kết hợp với 
các trạm nghiên cúu của Ly lan quốc 
tế sông Mê-công, Viện khoa học tlúy 
lợi, Viện khoa học kỳ thuật nóng 
nghiệp đề chỉ đạo thực biện chương 
trình thâm canh lúa tại nột rố vùng 
nhằm chuyền giao tiến bộ khoa học 
kỹ thuật về sử dụng giống, phần hón 
theo từng mùa wụ cho nóng đâu, Điều 
đáng chú ý ở dây là các hoạt đệng về 
nghiên cửu, thực nghiệm khoa hẹc và 
điều tra cơ bản đều thực hiện qua 
hợp đồng kinh tế giữa các đcn vị sản 
xuit địa phương và các viện, trưởng, 
tỗ chức khoa học. 


Bốn là, tò chức lao động hợp lý, hình 
thành các đơn vị lao động nghĩa vụ tập 
trung làm lực lượng xung kích thường 
trực trong công tác xây dựng cơ bản. 

Khi bắt đầu tö chức khai tác vùng, 
khối lượng công tác xây dựng cơ bản 
(làm thủy lợi, giao thóng, kho tàng, 
lập làng mới...) và khối lượng công 
việc sản xuất (do tàng vụ. mớ thêm 
ngành nghề) tăng lên rất nhiều, đỏi 
hói phải tö chức lao động hợp lý. 

Đề khai thác Đông tláp mười, 
ngoài các nông làm trường hiện có, 
Long an đã sử dụng ba lực lượng lao 
động: lao động xã hội chủ nghĩa tại 
chỏ, lao động các huyện phía nam lên 
và đặc biệt là 6 đoàn xây dựng kinh 
tế (một hình thức tö chức lao động 
tập trung, lấy thanh niên trong độ 
tuôi nghĩa vụ quản sự lập thành “ác 
trung đoàn xây dựng). Các dơn vi này 


s6 


ư 


làm nhiệm vụ nòng cốt trong xây 
dụng các công trình thủy lợi, giao 
thông, khai heang phục hóa, chuân bị 
địa bàn đưa dân đến, đồng thời cũng 
(rực tiếp nhận đất đề tồ chức sản 
xuất (tròng rừng, làm ruộngy chăn 
nuôi) theo hướng hạch toán kinh tế. 

Trong năm 1968, các đoàn xảy 
dựng kinh tế của Long an đã đảm bảo 
phần lớn khối lượng xây dựng cơ bản 
trone vùng, khai hcang hơn 7500 ha 
đất mới, trong đó đã xây dựng 6300 ha 
đóng ruộng với tông giá trị công 
trình trên ! tỷ đóng giao cho nhân 
đân phía nam lên đề định canh định 
cữ xây đựng quê hương mới. 

Kinh nghiệm cho thấy Lồ chức các 
đơn vị lao động tập trung có hạch 
tcăn kinh tế làm nhiện vụ xây dựng 
eơ bản đề nhanh chóng tạo ra một số 
cơ sở vạt chất kỹ thuật ban đầu cho 
vùng mới kkai thác là rất cầu thiết. 

Nam là, phải có chính sách đúng, 
đâm bảo điều hòa giữa ba lợi ích, 
trong đó có lợi ích lâu dài của người 
sản xuất, mới kuy động được tiềm 
nàng về nhšều mặt (vốn, kỹ thuật, kinh 
nghiệm sản xuất) của địa phương và 
nhan dân đề xây dựng vùng. 

Khai thác Đóng tháp mười cần 
nhiều vật tư, tiền vốn. Dự toán ban 
đầu về vốn đầu tư xây dựng cơ bản3 
rằm (19&8T— 1990) cho vùng là gần !91ỷ 
đồng, bình quân hằng năm 6,7 tỷ (theo 
siá năm 19561957), Theo yêu cầu - 
mới tãng thêm và theo thời giá hiện 
ray, các tỉnh dự kiến vốn đầu tư năm 
¡289 cho vũng là gần 51 tỷ đồng, trong 
đó Long an 16,5 tỷ, Đông tháp 21 tỷ 
và Tiên giang 13 ty. 

Do nguồn vốn ngàn sách trung 
ưoởnø có hạn, nên chỉ thị 74/CT của 
Hội dòng bộ trường về khai thác Đồng 
tháp mười đã nêu ngoài nguồn vốn 
nhà nước (vốn pgân sách cập, vốn 
vay ngàn hàng) các địa phương được 
huy dòng các nguồn vốn khác (kề cả 
Irong và ngoài nước) đề xây dựng 
vùng như phat hành xô sẽ, công trái 


*xúy dựng Đồng tháp mười, huy dộng 
nguồn vốn fư nhân, tập th... theo sự 
tướng dẫn của Bộ tài chính ®, 


Đề thu hút được nhân, tài, vật lực 
của các ngình, địa phương, các thành 
phản kinh tế váo xây dựng vùng, 
trung ương! và các địa phương đã có 
những quy định en thê về chính sách 
khuyến khícn sản xuất, phát triền 
ngành nghề, chống bao cấp Izong việc 
điều chỉnh đàn cư xây đựng kinh tế 
mới, như các chính sách giao đất giao 
từng, chỉnh sách khuyến khích phát 
triền nghề nghiệp, thuê mướn lao 
động... 


-_ Các chỉnh sách trên đã có tác dụng 
khuyến khích nhân dân (kề cả ở thành 
thị bỏ vốn đầu tư vào sản xuất nông 
nghiệp và các ngành nghề khác trong 
vùng. Ngoài hệ (thống địch vụ quốc 
doanh. màng lưới phục vụ sẵn xuất 
nông nghiệp của tư nhân đang phát 
triền (tr nhân bỏ vốn mua máy cày 
lớn, mua máy bơm, xây dựng đường 
dẫn nước, xây đựng nhà máy xa y xÁt...), 
Nhân dân một số xã của tỉnh Đồng 
tháp góp hơn 40 triệu đồng đề làm lệ 


thống thũydlợi nhỏ. Ở Lonz an năm” 


1988, khai hoang phục hóa 27000 ha; 
trong đó ngân sách tỉnh chỉ đầu tư 
khoảng 22 tỷ đồng đề thanh toán cho 
6300 ha, bao gồm các khoản chi cho 
các công trình xây đựng cơ bản tạo 
địa bàn phần bố lao động dân cư (trự 
SỞ xã, tram y tế, trường hợt), giải 
quyết chính sách kinh tế mới. rà 
phá bom mỉn, 21300 ha còn lại do 
ngàn sách huyện. xã và nhân dân 
cùng lo với tồng chỉ phí khoảng 
⁄,6 tỷ đồng (riêng nhân đân các huyện 
phía nam tự bỏ ra 2.5 tỷ đồng đề khai 
hoang 7 ngàn ha. Trong số vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản dự tính cho năm 


1969 là š!1 (ý bòng, † vốn: n‹ãa 
sách tru ưOïi, dau từ qia các ngành 
và địa phương dự kiến khoản ii — 1Š 
tỷ (9.1), còn lại là dựa vào nguöa 
vốn của ngân sách địa phương (tính, 
huv©", xã) và huy động nhàn đdín 

Rõ ràng, mặc dù nhà nước (hiển 
vốn nhưng nếu có chính sách điều 
hòa các lợi ích hợp lý thì có thề huy 
động được nguồn vốn to lớn trong 
nhàn dán, thực hiện phương chả¡a 
«nhà nước và nhân dân cùng làm » 
đề đàn tư xây dựng vùng cũng như. 
xày dựng các công trình trọng điềm 
khác. 


* 


Những kết quả và kinh nghiệm 
bước đâu đã thu được mở ra triền 
vọng töt thực hiện đề án khai thác 
Đồng tháp mười với các mục tiêu đã 
đề ra từ nay cho đến năm 1990, nhất 
là về sẵn xuất lương thực và điều 
chỉnh dân cư. , 


Tuy nhiên, trong quá trình thực 
hiện, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn 
chế như :sẵn xuất nông nghiệp chưa 
toàn diện, chỉ mới vượt sắn lượng về 
lương thực ; cây công nghiệp và chăn 
nuôi chưa phát triền, điện tích trông 
rùn? chưa đạt kế hoạch,* thủ công 
nghiệp và công nghiệp chế biến nóng 
sản, vật liệu xây dựng tăng chậm, eơ 


.Sở hạ tầng phục vụ sản xuất (giao 


thông, điện, sửa chữa cơ khí và Irang 
bị máy kếo, máy nòng nghiệp) và 
phục vụ đời sống (Lệnh xả, trường 
học, triếng nước) còn Ít. Điền đó đòi 
hỏi những cố gắng lớn của cíe noành, 
các địa phương và nhân dân tham gia 
khai thắc vùng sinh thái nông nghiệp 
Đồng tháp mười. 


3? 


Ý kiZa và kinh nghiệm 


Cần và có thề 


phát triền mạnh mẽ : công nghệ 
sinh học ở nước ta 


ï ÔNG nghệ sinh học bao gồm 
@. à - nhiều ngành khoa học và kỹ 
thuật trong lĩnh vực sinh học 
và công nghệ, trước hết là 
ví sinh, đi truyền, hóa sinh và kỹ 
thuật hóa học. Nhờ sử dụng các kiến 
thức và phương pháp của các ngành 
khoa học và kỹ thuật này mà có thề 
!hu được những sửn phảm có Ích từ 
vỉ sinh vật và tế bào nuôi cấy trong 
quá trình công nghệ. Công nghệ sinh 
học là hướng khoa học kỹ thuật 


ru tiên của các nước thành viên” 


Hỏi đồng tương trợ kinh tế (HĐTTKT) 
và nhiều nước có nền kinh tế phát 
triền, 


Hiện nay, nhiền nước trên thế giới 


đang đầu tự đề phát triền công nghệ. 


sinh học. Theo dự báo, đến năm 1990, 
thị trường công nghệ sinh học trên 
thế giới sẽ đạt giá trị khoảng 48 tỷ 
đô la Mỹ 


Sự phát triền mạnh mẽ của công 
nphệ sinh học đã dẫn đến sự ra đời 
mỏi. ngành công nghiệp mới đầy 
triền vọng: công nghiệp sinh học. 
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NGUYÊN HỮU THƯỚC $ 


Phạm vi hoạt động của ngành công 
nghiệp này rất rộng lớn và có mật 
trong nhiều ngành kinh tế kỳ thuật: 
trồng trọi, chăn nuôi, thủy sản. lâm 
nghiệp, công nghiệp thực phầm, công 
nghiệp hóa học, năng lượng, y tế, 
bảo vệ môi trường v,V. 

Trong nông nghiệp, công nghệ 
sinh học được áp dụng chủ vếo 
nhằm bảo đảm đây đủ dinh dưỡng 
cho cây trồng bằng các phương tiện 
sinh học, nâng cao sức đề kháng sàu 
bệnh, pâng cao khả năng thích ngh› 
với những điều kiện đất đai và khí 
hậu không thuận lợi, nâng cao năng 


suất và chất lượng sản phầm, giảm: 


các chi phí năng lượng. li: quá 
trình sản xuất. 

Những hướng phát triền chỉnh của 
công nghệ sinh học trong trồng trọt là : 


— Tăng cường khả năng cố định: 


ni tơ bằng con đường cộng sinh giữa 
các ví khuần cố định nị tơ và cây 
trồng. Việc thao tác gen nhằm nàng 


cao tính tương hợp giữa vi khuẩn cổ - 


w Giáo sư tiến sỉ sinh học 


định ni to và cây trồng, cũng như 
việc chuyền gen Nif và đảm bảo sao 


chép của gen đó đến các loại vi 


khuần khác, hoặc đến các loại cây 
tròng đang được nghiên cửu và ứng 
tụng. Hiện nay những vi sinh vật có 
. khả năng cố định ni tơ trên rễ của 
cây lúa đã được nuôi cấy trong phòng 
thí nghiệm, Theo dự báo, với đà 
phát triền này, khoảng 20 năm nữa, 
nhu cầu tiêu thị phần bón công ngÌ lệp 
có thề ciảm đến 272 mức tiêu thụ hiện 
nay. Ngoài ra, công nghệ sinh học 
còn ứng dụng đề chọn lọc và áp dụng 
các giống cây trồng €ó khả năng 
chống chịu chua mặn và chống chịu 
kho hạn: lận dụng các loại vị sinh 
vật đất đề thay thế cho việc sử dụng 
trực tiếp các loại phân bón công 
nghiệp; sản xuất và sử dụng các loại 
thuốc trừ sâu và diệt có vi sinh v.v. 


Công nghệ sinh học được ứng dụng 
tronz chân nuôi nhằm tạo ra nguồn 
sinh khối với hàm lượng prÔ tẻ in cao 
đề thay thế hoặc bồ sung- cho các 
nguồn prô tê in, đạm khác của thức 
ñn gia súc. Tạo ra các chất bồ sung 
cho thức ăn gia súc (các chất bio- 
factor) — những chất vi lượng không 
thề thiếu được đối với quá trình trao 
đỏi chất của động vật. Nuày nay, 
phần lớn những chất này đến được 
sản xuất bằng quá trình tồng hợp 
hóa học 
(trước hết là lysin), vi ta min (chủ 
yếu là B12) và một số en zym được 
sản xuất ở quy mô công nghiệp bằng 


con đường công nghệ sinh học. Tạo 


ra các chất điều tiết sinh trướng (các 
loại hóc môn) và các loại thuốc thú 


y. Tăng nhanh đản gia súc bảng# công. 


nghệ cấy ghép !ồ hợp. Xử lý các loại 
chất thải trong chăn nuôi bảng quá 
trình lên men ky khi đề tạo ra nguồn 
năng lượng bồ sung và làm sạch môi 
trường. - e 

Trong công nghiệp, những thành 
tưu mới của công nghệ sinh học hiện 
đại như nuôi cấy tế bào, kỹ thuật gen, 


và một số íb a xít a min 


kỹ thuật tái (ồ hợp tế bào, vi sinh 
công nghiệp, công nghệ en zym, v.v, 
đang ngày càng được ứng dụng rộng. 
rãi trong công nghiệp dược phầm, 
công nghiệp chế biến thực phầm và 
công nghiệp hóa chất. Nhiều sản 
phầm trong những lĩnh vực này, 
trước đây chủ yếu được tạo ra bằng 
con đường tông hợp hóa học hoặc 
được tách chiết tứ các nguồn tự nhiên 
nay đã được tạo ra bằng con đường 
công nghệ sinh học, và việc sản xuất 
bằng con đường công nghệ sinh học 
đã và đang dần dần thay thế các quá 
trình tồng hợp héa học. - 


Trong lĩnh vực y tế — dược phầm: 
ngày nay nhiều loại vac xin đã được 
sản xuất bằng công nghệ gcn và công 
nghệ tế bào. Đó là các vac xin được 
dùng đề điều trị các bệnh cảm cúm, 
viêm gan siêu vỉ trùng, bệnh ung thư 
máu. v.v. Trong khi đó, ở các nước 
đang phát triền, công nghệ sinh học 
đang được hướng vào việc sản xuất 
các vac xin điều trị sỐt rét, tả, sốt 
xuất huyết và các bệnh ký sinh trùng 
khác. 

Ïmn su lin và intee phê ron cũng đã 
được sản xuất thành công bằng công 
nghệ gen. Các hãng Biogcn (Liên xô) 
và Geneutech (Mỹ) đã sản xuất loại 
in tece phê ron Aliha đề điều trị các 
bệnh ung thư và các bệnh khác. Theo 
ước tính, mỗi năm việc sản Xuất mặt 
hàng này sẽ mang lại 3 tỷ đô la Mỹ. 
Dự đoán đến năm 1995, cả thế giới sẽ 
sản xuất các loại in teec phê ron trị 
giá 4,5 tỷ đỏ la Mỹ. 

Trong tương lai việc ứng dụng công 
nghệ sinh học trorg lĩi:h vực y tế T— 
được pl¿m sẽ theo những hướng sẵn 
Xuất các chất có hoạt tính sinh học 
khẻng có nguồn gốc từ người hoặc 
gia súc; sản xuất những chất mà chỉ 
cơ thể con người mới có thê làm được 
một lượng nhỏ như: in tec phê ron, 
¡n su lin, so ma to sta tin... 


Hướng khoa học của công nghệ siili. ` 


học có nhiều triển vọng trong tương 
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í 


tất cà công 5u bê cu, Nsui La tréo 
tíih đến năm 2000 kỹ Lhuật gen hãnz 
năm sẽ dem lại chủ thế giới một lợi 
nhuận khoảng 10 tỷ đỏ lì Mỹ — Kỹ thuật 
này sẽ được sử dụnøz dễ sản xuất-rua 
nịng loại prô tê in quý có hoạt. tính 
sinh học cao trong chũa bệnh, trong 
tăng năng suất vài nưôi và cây -tröng, 

Các nước trong HĐTTKT đang tồ 
chức nhiều trung tâm, nhiều phòng 
thí nghiệm về công nghề sinl học 
trorg nông nghiệp, các írung tâm dào 
tạo cân bộ công nghệ sinh học v v, 
Nhiều nước đã thành lập các Liên 
hiệp khoa học sản xuãi về công nghệ 
sinh học. Một số nước đã thành lập 
các Viện nghiên cứu về eông nghệ sinh 
học với quy mô đầu tư lớn như Viện 
hóa sinh hữu cơ ở Mát-xeơ-va. Trung 
tảm công nzÌ:ê di truyền; và công nghệ 
sinh hẹc ở la Ha-ba-na. An, đô dã 
thành lập Cục công nghệ sinh hẹc 


thuộc Bộ khoa học và công nghệ dê, 


quản lý sự phát triền của công nghệ 
sinh học tại nước mình, 

Các lö chức quốc tế của Liên hợp 
quốc như FAO, UNIDO, UNFSCO, v.v. 
đều có các chương trình phát triền 
công nghệ sinh học, Riêng UNIDO (tồ 
chức phát triên công nghiệp của Liên 
hợp quốc) có 2 trung tầm lớn về công 
ng hệ sinh học ở Tơ-ri-ét (Ý) và ở Niu 
Đê-li CÂn độ), đặc biệt là trung tâm 
ở Niu Dð-li đề phục vụ các nước đang 
phát triền. 

Không chỉ chính phủ nhiều nước 
quan tầm phát triền các tô chúc công 
nghệ siih học của nhà nước mà nhiều 
côn? ty tư bản tư nhân đã đầu tư 
phát triên công nghệ sinh học nhằm 
thu lợi nhuận cao, 

Đầu tư cho công n;;hệ sinh học không 
tốn kém nhiều, nên các nước đang phát 
(riên, đặc biệt là Xin-ga-po, Ma-lai-xi- 
aq, Thái lan, Nam Triều tiên, Dài 
loan... dang tích cực đi vào cÔng 
nghệ sinh học. 


n. SA 


4Ú 


"không thích hợp cho việc 


xước fa có tiên: năng lớn dỗ ph': 
triên ngành khoa học mới mẽ này. 
Đăng và Nhà nước ta đã xác địn": 
công nghệ sinh học là một (rong những 
ngành khoa bọc trọng điềm dược ư¿: 
tiên phát triên, Thật ra từ năm 1951 
chúng ta đã bắt đầu có nlữn¡g nghiên 
cứu thí nghiệm ở một số trường đại 
học, viện nghiên cứu và cơ sở sẵn 
xuất. Đãn nay, chúng ta đã thu đượa 
một số thành tựu bước đầu trong 
việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 
vi sinh, công nghệ tế bào, cóng nghệ 
en Zym và công nghệ gen. Trinh độ 
khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực còng 
nghệ sinh học của chúng ta đã được 
nâng lên một cách rõ rệt. Một số 
phòng thí ngl:iệm của ta đã có đã trình 
độ đề giải quyết nhiều vấn đề do nền 
kinh tế quốc dân đòi hồi, đã tiếp thu 
được nhiều thành tựu khoa học kỹ 
thuật hiện đại và vận dụng œó kết quá 
vào điều kiện cụ thể ở Việt nam. Tuy 
nhiên, hiện trạng ngành công nghệ 
sinh học của nước ta còn kém, phân 
tán. Nó chua được quan tâm, đầu tr 
đúng mứe và thật sự không được coi 
như một nzành khoa học mãi nhọn. 
Điều đó biều hiện trên một số mặt 
sau đây : 


Về cần bộ. Dội nưu cân bộ công 
nghệ sinh học của chúng ta đuợc cào 
tạo từ những năm 00 trở lại dày ở 


. trong nước và ớ các nước xã hội chủ 


nghĩa anh em, một số í! ở các nuớc 
khác. Cán bộ suu đại bọc chủ yếu được 
đào tạo ở các nước xi hội cl:ủ nghĩa 
enểm khoảng 9025), trong đó số được 
đào tạo ở Liên xô chiếm tỷ lệ cao 
nhất. Đa số cần bộ được đào tạo theo 
các lĩnh vực sinh học truyền thống, 
Số cán bộ được dào tạo trong các lĩnh 
vực công nghệ sinh hợc hiện đại như 
kỹ thuật gen, kỹ thuật đi truyền, sinh 
học phân tử còn rất ít. Số cán bộ đại 
học nhiền, cán bộ sau đại học còn ít, 
cán bộ trung cấp kỹ thuật, kỹ sư thực 
hành, công nhân lành n¿hề quá ñ 
ày dụng 


uót nên công nghiệp sirh t:+c hiện 
- đại. Đa số cần bộ công nghệ sinh học 
cñng¿ như cán bộ khoa bọc kỹ thuật 
nói chung được đào lạo theo các bộ 
môn khoa học cơ bẳn, ít được đào tẹo 
về công nghệ và thiết kế công nghẻ. 
đi vào học thuật nhiều hơn là vào sản 
xuât. 

Hiện nay, chúng ta mới có một bộ 
mỗn đào tạo về hóa công nghệ Ờ 
trường Đại học bách khoa (Hà nội). 
mỗi năm được 5 — 6 kỹ sư, la cũng 
chưa chú ý cử người đi học ở nước 
ngcài về lĩnh vực này, một số Ít được 
đào tạo nhưng không phải theo một 
chả trương định sẵn. Phần đông cần 
bộ công tác Ở các CƠ QUAH nghiên 
cứu, giảng đạy VÀ quản lý, chỉ một 


sẽ íL ở các cơ sở sản xuất công 


nghiệp: 

Về cơ sử vật chất — kỹ thuật. Hiện 
nay ở nước la có 1§ cơ quan cấp 
phỏ: ø thí nghiệm, trung tảm, bộ môn 
ở trường đại học và xi nghiệp Œ XÍ 
taghiep) tiam gia thực hiện các đề 
tài của chương trình tiến bộ khoa học 
kỹ thuật về công nghệ sinh học. 

Cơ sở vật chất của cúc cỡ q5an này 
rất không đồng đều, phầu lớa các cƠ 
sở được xây dựng nữa kiên cố, Mhiêu 
cơ sở, nhà xưởng đã xuống cấn hoặc 
-quá niên hạn sử dụng, không đâm: bao 
điều kiện kỹ thuật cho việc lắp đặt 
thiết bị, nhất là thiết bị nghiên cứu 
hiện đại. 

Trang thiết bị thì lạc hậu và hư 
hồng nhiều, thiết bị cho các cơ sở sản 
xuất thử còn thiếu. Tr2ag 5 niim gần 
đày, nhờ vào một số dự án của các 
tồ chức quốc tế 'và niột số nước từ 
bản, một vài phòng thí nghiệt được 
trang bị tương đối biện đại như phòng 
thí nghiệm của Viện vệ sinh địch tế, 
phòng thí nghiệm đi truyền thuậc 
trường Dại học Lồng hợp Hà nội, Viện 


khoa học kỹ thuật nông nghiệp, V.V.C 


xà một số cơ sở khắc có được một số 
thiết bị lễ. Tuy nhiên, số trang thiết 
“bị này còn chưa đồng bộ trong lĩnh 


vực nhiền cứu về công nghệ ví sịnh 
và cêng nghệ tế bảo, còn thiết: tT00E 
lĩnh vực về công nghệ en 2ym và di 
truyền phân tử (kỹ thuật gen). 

Phần lớn hóa chất dùng †rong công 
nghệ sinh học đều phải nhập. Khôi 
lượng hóa chất rhập quá ít ôi, thiếu 
về chủng loại, nhất là các thiốc thử 
và các en zym... (chỉ được cunk cấp 
hạn chế theo các dự ân viện trợ); 
điện, nước, V.‹V. khong được ấp ứng 
đủ tl.eo yêu cầu tối thiêu. 


Về thông tin — tư liệu. Đây cũng 
là mặt yếu đối với công ngiệ srÌi 
học. Thớng tin— tư liệu kl.ông đắp ng 
được yêu cầu phát triền thông tin 
cho khoa học— kỹ thuật nói chung và 
cho công nghệ sinh học nói riêng. Các 
tạp chí khoa học, nhất là các lạp chí 
xuất bản ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, được nhập ít và thường chậm: 
Việc trao đồi chuyên gia và cử 
cắn bộ tham gia các hội nghị, hội 
thảo khoa học quốc (Ế còn rất hạn 
chế. Gần đày một vài triền vẹng VỀ 
khả năng sử dụng hệ thống thông tín 
I:1oa học — kỹ thuật quốc tế đà được 
mở ra do nước ta tham gia thuc hiện 
chương trình tồng họp q¡ên lộ klca 
học —*# thuật đếp năm 2000 của 
HIIDT1KT. 

Sự đầu tư của Nhà nước còn rất 
thấp so với yêu cầu yhát triền của 
công nghệ sinh học và sự đầu tư này 
lại thiến đồng bộ. Trong một thời 
gian đài chúng tá tập trung đầu tư theo 
chiều rộng, nàng về đầu tư cho nghiên 
cứn cơ lần, những nghiên cứu {!r0ngØ 
phòng thí nghiệm, Ít chú ý tới những 
nghiên cứu phát triền và các cơ sở 
nhiên cứu pí lôi và nữ: sản xuất—: cần 
nối giña nghiên cứu khoa hẹc và 
sàn xưất, Thêm vào đó sự đầu tư cha 
nợ) lên cứu tự thiết kế, tự trang ?† 
e+e thiết Fị phục vụ cho công nghệ 
s nh hẹc bần như chưa đăng kè. 

Nói tém lại, chúng 1a hoàn toàn có, 
khả tríng phát triền rhoauh nành khoa 
học mũi nhọn quan trọng này, nhưng 


4Í 


chúng ta đang lạc hậu và chậm trẻ, 
chưa phát huy được sức mạnh tỏng 
hợp của bản thân ngành công nghệ 
sinh học cũng như chưa thu hút được 
sự hỗ trợ của các ngành các cấp. 


lại 


Việt nam ta là nước đang phát 
triều có điểm xuất phát thấp về kinh 
tế, cho nên cần phải có cách phát 
triển công nghệ sinh học thích hợp 
với điều kiện tự nhiên, kinh tế và xĂ 
hội. của nước !a. Do đó, theo chúng 
tôi, phương chàm phát triền công 
nghệ sinh học ở nước ta là: 

Cần kết hợp giữa công nghệ hiện 
đại tiên tiến với các phương pháp cô 
điền và truyền thống. Chú trọng phát 
triền các công nghệ và kỹ thuật có 
quy mô vừa và nhỏ. Đặc biệt trong 
lĩnh vực công nghiệp cần chú ý đến 
các kinh nghiệm sẵn có và lâu đời của 
nhàn dàn ta. 

— Trong thời gian đầu, chú trọng 


việc nhập kỹ thuật đông bộ, không ˆ 


chạy đua với các nước công nghiệp 
tiền tiến trong các khu vực mũi nhọn 
như cấy chuyền gen. Nghiên cứu hoặc 
áp dụng các kỹ thuật đơn giản hơn 
và công nưhệ Ít tốn kém đã được xác 
định, dễ dàng chuyền giao và dễ 
thích ứng. : : 

Tập trung sự đầu tư của Nhà nước 
và sự tài trợ quốc tế cho việc Xâv 
dựng đồng bộ một số cơ sở khoa 
học -kỳ thuật nhàm nhanh chóng 
phát huy hiệu quả đâu tư, 

Hết sức coi trong việc đào tạo đội 
ngủ cán bỏ, nhất là trong lĩnh vực 
sinh học phản tử và công nghệ øen, 
Hãt chú ý đào tạo cần bộ có năng lực 
và trẻ để họ còn thời gian nghiên 
- eứu và phục vụ làu dài. 


Tận dụng tối đa và có hiệu qua sự - 


hợp tác quốc tế với ca hai khu vực 


xi hội chú nghĩn và không xã hội 
chủ nzhĩa đề phát triền nhanh công 
nghệ sinh học. 


Với phương châm trên đây, đề 


thực hiện những nhiệm vụ lớn lao 
trong lĩnh vực này cản có một hệ 
thống biện pháp, trong đó coi trọng 
một số biện pháp sau đây: 

Xây đựng hoa chỉnh chiến lược 
và chính sách công nghệ sinh học 
của nước ta cho những năm từ nay 
đến cuối thế ký này và đến năm 2010, 
Ở nước ta hiện nay chưa có eơ quan 
đầu ngành vẻ công nghệ sinh học, 
công tác nghiên cứu và triền khai về 
công n-hệ sinh học còn tản mạn, cho 
nên cân thành lập Liên hiệp công 
nghệ sinh học. Đây là tồ hợp khoa 
học kỹ thuật liên ngành bao gòm các 
cơ quan nghiên cứu khoa học và sản 
xuất, Các cơ quan này phải có phương 
hướng công tác, có cân bộ và điều 
kiện vật chất phục vụ tốt cho phát 
triền các dự án về công nghệ sinh 
học. Các cơ quan này vẫn trực thuộc 
các bộ chủ quản và liên kết với nhau 
theo cơ chế phối thuộc được sự bảo 
trợ của Ủy ban khoa học và kỹ thuật 
nhà nước. 

Đề đua nhanh các kỹ thuật tiến bộ 
công nghệ vào sản xuất, nên khuyến 
khích việc thành lập các xỉ nghiệp 
công nghệ sinh học. Các cơ sở sẵn xuất 
này theo phương thức hoạt động của 
đang công nghiệp nhỏ do nhà nước, tập 
thề hoặc *ư nhân đàu tư Điều đó có 
nghĩa là cần huy động đầy đủ các 
thành phần kinhtế cùng tham gia 
phát triển cóng nghệ sinh học, 

Đào tạo cần bộ là khâu có ý nghĩa 
quyết định đối với sự pbát triền công 
nghệ sinh học ở nước ta, Bộ đại học, 
trung học chuyên nghiệp và dạy nghề 
càn tiến hành dạy thử giáo trình 
công nghệ sinh học trong một số 
trường đại học, tiến tới xây dựng 
giáo trình chính khóa về ngành khoa 
học này trong các trường đại học co 


. liên quan, 


digg—= c-mm=_m 


_ 


Cân chọn các sinh viên học tập tốt 
ở các lớp trên cũng như các cán bộ 
khoa học trẻ đề đào (ao theo chế độ 
nghiên cứu sinh, thực tập sinh Ở 
trong nước và ở nước ngoài theo các 
chuyên ngành trong công nghệ sinh_ 
học. _ 

Cần tö chức các lớp sau đại học, 
cao học và các lớp ngắn hạn vê công 
nghệ sinh học đề nhanh chóng có đội 
ngũ cần bộ, nhất là cần bộ về công nghệ 
hiện ta còn thiếu nhiều. Tô chức tốt 
việc hợp tác với các nước thành viên 
HĐTTKT trong lĩnh vực ưu tiêntheo 
phương hướng tợp tác và chuyên 
môn hóa sản xuất các sản phầm của 
công nghệ sinh học. Trarh thủ sự 
hợp tác và giúp đỡ của các tô chúc 
của Liên hợp quốc có liên quan và có 


chương trình riêng về sông na hệ sinh 
học. Đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ 
và hợp tác của các nước tư bản 
chủ nghĩa có nền công nghiệp sinh 
học phát triền như các nước ở vùng 
Đông Nam Á. 

Phát triền công nghệ sinh học là 
nhiệm vụ nặng nề và khó khăn nhưng 
đầy triền-vọng. Các tô chức của Đẳng 
và Nhà nước cần quan tâm đề sớm 
ban hành các chính sách thích hợp, - 
nhất là chính sách đầu tư. Các cần 
bộ khoa học là đội quân chủ lực giàu 
tiêm năng, sáng tạo cần được bôi 
dưỡng, phát huy đề dưa công nghệ 
sinh học nước ta phục vụ tốt ba. 
chương trình kinh tế của Đẳng, chuäïn 
bị cho cuộc cách mạng vẻ công nghệ 
sinh họe sẽ diễn ra trong tương lai 


> 


MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 


(Tiếp 


hình kinh tế hàng khóa, Thực hiện 
phô biến chế độ thí tuyên. bầu trên 
cơ sở trinh bày các phương án sìu 


xuất — kinh doanh. Đây là bước chuần - 
bị quan trọng đề cho cơ thê kinh tế 


sau cuộc đại phẫu thuật có điều kiện 
phút triền niột cách lành mạnh, 


- 9 ~ Tà chức hệ thống thông tin thị 
trưởng. 


Sau khi eải tô bộ máy quản lý của 
nhà nước về mặt kính tế, quy hoạch 
hệ thống thông tín kính tế. Bộ kinh 
tế — kế hoạch là trung tâm thông tin 
kinh tế tồng hợp đề nghiên cứu chiến 
lược phát triền kinh tế — xà hội cho 
cả nước, các bộ. công nghiệp, nỏng 
nghiệp, giao thông, thương nghiệp và 
kinh tế đối ngoại là các trung tâm 
thông tín chuyên ngành có nhiệm vụ 
thu thập, xư lý thông tin trong nước 
và trên thế giời, truyền đạt phanh 


theo trang 10) 


nhạy kịp thời những thông tin đó 
đến các đơn vị kinh tế trons ngành. 


10— Xúc tiến khần trương việc soạn 
thảo và công bố các luật kinh tế và 


_ không ngừng hoàn thiện chúng trong 


qua trình thực hiện. 

Môi trường luật pháp là môi 
trường quan trọng nhật trong cơ chế 
kinh doanh, Yyỉ vậy phải gấp rút soan 
thảo các luật kinh tế, trước hết là 
luật kinh doanh, luật lao động, thuế, 
ngàn bàng, v. v. Không cau toan, 
trong quá trình thực hiện sẽ hoàn 
thiện đân. Có những đạo luật chỉ cân 
Chủ tịch Hội đông nhà nước công bổ 
đưới đạng cô đọng như đạo luật về 
cuyền sở hữu tài san, luật tự do lưu 
thông hàng hóa sản xuất hợp pháp ở 
trong nước đề củng cố niềm tin của 
người dân trong hoạt động sản xuất 
kình doanh, tạo điều kiện huy động 
vốn trong các tầng lớp dân cư. 


4Š. 


Ý kiến và kính nghiêm 


_—— 


VẤN BỈ BẦU TƯ (HƠ $Ự NGHIP (IẤU DỤC. 


UỚI một chế độ hợp lý. 
vượt lên sự xé lẻ những 
lợi ích — như điều đó đang 
điển ra ở tư duy các nhà 
kinh tế học — thị yếu tố tỉnh thần cố 
nhiên sẽ thuộc về số các yến tố sản 
xuất và sẽ tìm thấy vị trí của 
mình trong chí phí sản xuất? (1). 
Sự nhấn mạnh có tính khẳng 


định đó của Ph. Ăng-ghen về tính 


chát sản xuất của việc chỉ phí cho sự 
nghiệp giáo dục là điều chúng ta Không 
thê bỏ qua được, Đạc biệt tronz tình 


hình hiện này, vấn đề này cần được, 


đặt lại theo yêu càu Nghị quyết Đại 
hội VÌ của Đăng về đồi mới tư duy 
kinh tế. Hiện nay ở ta còn một số 
cân bộ quản lý và cân bộ nghiên cứu 
kinh tế chưa có sự chuyền biến cần 


thiết về quan điềm đầu tư cho sự 


nghiệp giáo dục, gây thêm khó khăn 
và lúng túủnz cho sự phát triển giáo 
dục quốc đân nói chung và cho việc 
tiếp tục thực hiện cải cách giáo dụ 
nói Tiêng. 

Việc dầu tư thích đáng cho sự 
nghiệp piáo dục là yêu cầu khách 
quan của công cuộc phát triền kinh 
tế — xã hội, Về thực chất, đó là đầu 
tư chiến lược cho nên kinh tế quốc 
dàn, là đần tư theo chiều sâu cho kinh 
tế nhàm mở rộng quv mô và nâng 
cao chất lượng của lực lượng sẵn 
xuất (eon người), đồng thời củng cố 
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và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, 
xóa bỏ từng bước những sự cách biệt 
về đời sống văn hóa tỉnh thần của 
các thành viên trong xã hội. Xuất 
phát từ sự phản tích khoa học về 
vai trÒ và vị trí của sự nghiệp giáo 
duc trong sự phát triền kinh tế, 
khoa kinh tế học giáo dục biện 
đại đã khẳng định rằng đầu tư 
cho giáo dục =đào tạo là đầu tư 
cơ bản, lâu đài, có ý nghĩa chiến lược 
cho phát triền kinh fế, là cách đầu 
Ilư có lãi nhất, klôn ngoan nhất. 
Clring hạn, tại MỸ cứ đầu tư cho giáo 
dục 1 đô la thị thu lãi cho xà hội 4 
đò la, ở Liên xô tý lệ đó là 1 rúp lãi 
4 rúp, ở Nhật bản 1 đô !a lãi 10 đô 
lá (2). 

VÌ sao việc dầu tư thích đáng cho 
sự nzhiệp giáo dục lại có ý nghĩa kinh 
tứ to lớn nh vậy ? Câu hỏi đó đã được 
A-đam Xmít (\đam Smïth), nhà kinh 
tế học lớn trước Mác trả lời. Ông cho, 
rằng việc nắm được kiến thức và kỹ 
năng đòi hỏi phải có sự chỉ phí cần 
thiệt, đó chính là tài sẵn không những 
của từng cá nhân mmà còn là của toàn 
xã hội. Thực tiễn ngày nay đã khẳng 


W Giáo sư, Phó viện trưởng Viện khon học 
giáo dục Việt nam 

() CC. Mác — Ph. Ăng-phen : 
Nxb Sự thật, Hà nội, 19/8, 1, 

(2) Theo thống kê răm 12857 cu: 
khu vực, 


Tovdn 
l, (tr. 725, 


UÀNF.SCO 


tập, 


định rằng trình độ được giáo dục vâ 
đào tạo về văn hóa phồ thông cũng 
như kỹ thuật — nghiệp vụ của nhân 
dàn lao động và tế hệ trẻ là thành 
tớ tất yếu của mục tiêu kinh tế, đông 
thời trình độ được giáo dục và đào 
tạo ấy cũng chính là phương tiện 
không thề thiếu được đe phát triền 
nền kinh tế quốc dàn, Trình độ ấy 
còn là một trong những chỉ số cơ 
bản không những về nền học văn 
quốc gia, về sự phát triền văn hóa — 
xã hội của một đân tộc mà còn cả về 
trình độ phát triển kinh tế của đát 
nước. | 


\ 


Mặc đù bước đầu đã có tác động 
tích cực đối với nhiều Iĩnh vực của 
nền kinh tế quốc dân nhưng quả trình 
đồi mới tư duy kính tế ở nước 1a 
hiện nay sẽ không hoàn chính và trọn 
vẹn nếu thiếu quan điềm mới về đầu 
tư cho sự nghiệp giáo dục. Tr tưởng 

bào thủ, trì trệ trong quản ¡ý sinh 
tế nói chung cùng với cách nøh1, 
cách làm theo lỗi món 
quan niệm về việc đầu tư cho giáo, 
dục - đào tạo nói riêng, đang gày lắc 
động tiêu cực đối với một bộ phận 
không thề thiếu được của cấu trúc hạ 
tầng — đé 1À lệ thống các cơ sở táo 
đục và đ:o tạo — nộ thống cÝ€ trưởng 
học tiộng cà nước, kề từ nhà trẻ, 
trưởng màu giác trở lêa, Fự duy kinh 
tế cũ. lạc hàu đã tạo nên mội nếp nưhĩ 
đặc trung cho nhiều nỹ *ởi làm công 
tác quần tý kinh tế - xã bại là: lập 
trung đầu tư cho *k:nh tế », cho €sắa 
xuất» xong rồi mới tính đến “chi 
phí ® cho giáo dục. được đế» đầu hay 
đến dãy. Những cân bộ quản lý giá2 
dục, dưới sức ép có tính chất cửa 
quyền của lối suy nghĩ và làm ăn cũ 
kỹ, sai trái đó, ít nhiều có tàm lý 


Ironøds 


«cam chịu ® và chặc lưỡi : « trên ®* cho 
đến đâu thì “cỗ gáng" Hàm đến đây, 
Hậu quả.tai hại là chút lượng giáo dục 
và đào tạo thấp kém; gày tác hại làu 
dài và tolớn cho sự nghiệp phát triền 
kính tế — xã hội của đát nước. Trình 
độ được giáo dục và đào tạo của tế 
hệ trẻ và nhân đàn lao động bao gồm 
từ kiến thức, nắng lực, thái độ đến 
toàn bộ nhân cách», khôn; thê được: 
coi là «vật rẻ tiên mau hỏng® nim 
trong kế hoạch tiêu dùng, Càng đòi 
hỏi giáo dục và đào tạo eó chất lượng 
và hiệu quả kinh tế cao bao nhiều 
thì càng phải bảo đảm giả thành tương” 


-ứng của nó bảy nhiêu. Không có chỉ 


phí thích đáng tất nhiên không thê có 
chất lượng giáo dục mong muốn, Có 
quan điềm dứt kheát như vậy chúng 
{a mới có quyết tàm tìm các nguồn 
đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. 


Văn đề tồn tại lớn nhất về đâu tự 
cho sự nghiệp giáo đục hiện nây năm” 


- ngay trong quan niệm về phân phối 


tu nhập quốc đân. Chúng ta đều biết 
rằng, đem trừ phần tiêu hao vật 
chất — lao động quả khứ (c) trong 
tồng sản phầm quốc cân, chúng la Sẽ 
có phần côn lại gói là thu nhập quốc 
đèn là giá trị mới sáng tạo ra Ironø 
các ngành sản xuất (v+m) và thường 
được phân chra thành các quỹ chủ yếu 
như sau; Í? quỹ tích lñy là nguồn 
vốn đề tÁi sẵn xuất mỠ rộng dành 
cho tài sìn cố địch, tài sản (ưu dòng 
xà đề dự trữ; ") “quỹ tiêu dùng là 
nguồn chỉ tiêu đành cho cá nhận người 
lao động và đề đấp 4 các nhủ cầu Vẻ 
phúc lợi xã hội, Láo hiềm xã nội, V.V. 
Ngoài ra không thề khóng nói đến 
ngần sách quốc phòng — một quý lớn 
đ'rợc xây dựng licn cƠ sở phần của 
dân đành cho công 
G ÓC, 


thu „1Ð quốo 
cuộc báu vệ KỆ 


Cho đếu nay, một trong những sai 
làm cõ hữu cña tư đuy kinh tế cũ về 
phân phối thu nhập quốc dân là ở 
chỗ quá coi nhẹ việc đầu tư cho sự 
nghiệp giáo dục. Sự nghiệp giáo dục 


~- 
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vấn còn được xếp vào mục phúc lợi 


xã hội, và việc đầu tư cho giáo dục, 


và đào tạo chỈỉ là một bộ phản của 
quỹ tiêu dùng xã lội. Tư duy kinh tế 
cũ đó hoàn toàn xa !ạ với quan điềm 
của chỉ nghĩa Mác về tái sìn xuất con 
người (sức lao động) trong toàn bộ 
nền sẵn xuất xã hội. Biều hiện chủ yếu 
của đôi mới tư duy kinh tế đối với 
-điáo dục và đ:o tạo là việc tăng cường 


„ đầu tư cho toàn bộ sự nghiệp giáo, 


dục quốc dân Írên cơ sở tông sản 
phầm quốc dân. Thật ra điều này cũng 
không có gì là mới lạ đối với thế 
"giới, Rất nhiều nước trên thế giới đã 


Khu ực Năm 1975 Năm 1980 | Aăm 1969 

Toàn thế giới 5,7% 5,75 5,8% 
Chàu Mỹ -_ 6,0 6,3% 06.4% 
Châu Âu 5,8%- ñ,6%- SN 4 
Châu Á 4,8% 5.0% 5,1% 
Chàu Phi 5,0% 4,5% 1.42 
Các nước công nghiệp : : 

phát triền 6,0% 0,2% 0,2% 
Các nước đang phát triền 3,9% 40K 434 
Bắc Mỹ 6,6% 0,9% 6,0% 
Mỹ la tỉnh 3,5% 1,0% 1,2% 
Các nước Â rập. 0,05% 4,0% 5.3% 


Những tỷ lệ phần trăm trên đây về 
đầu tư cho giáo dục ở các khu yực 
trên thế giới cho thấy rõ mức chênh 
lệch đáng kề giữa các khu vực 
đặc biệt giữa các nước còng nghiệp 
phát triền và các nước đang phát 
-triền. Thực ra sự chênh lệch đó rất lớn 
nêu chúng ta biêt rõ được giá trị 
tuyệt đối cña tồng sản phảm quốc dân 
hoặc thu nhận quốc đản của mới khu 
vực yà mỗi nước. Số phân trăm chỉ 
cho sự nghiệp giáo dục so với ngân 
sách nhà nước thường khó xác định 
được về giá trị đầu tư t†lnre chất, đo ở 
nhiều nước ngân sách đó không phản 
ảnh hết phần thu nhập quốc dân (Cyi 
đã trừ đi một số khoản chỉ tiêu riêng 


biệt không được cônaz bố). Điều này ` 
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đầu tư cho giáo dục ~ đào tạo từ cơ 
sở chung là tồng sản phầm quốc đân, 
tính tỷ suất chí phí cho giáo đục trên 
cơ sở đối chiếu với tông sản phầm 
quốc dân, hoặc ít ra thị cũng đối chiếu 
với thu nhập quốc đân nói chung 
(chứ không phải chỉ đối chiến với 
ngân sách — một danh từ thường 
không phản ánh đầy đủ những gì thực 
có trong thu nhập quốc dân). 

Theo Niên giảm thống kê của 
UNESCO năm (1961, tình hình ngân 
quỹ dành cho giáo dục ở các khu vực 
trên thế giới, tỉnh tl:co phần trăm của 
tồng sản phầm quốc đân như sau: 


có thề thấy được ở những số liệu thu 
thập được của một số nước trên thế 
giới (xem bảng thống kê ở trang sau), 


* 


Xuất phát từ vai trò và vị trí của 
sự nghiệp giáo dục đối với toàn bộ sự 
phát triền của nền kinh tế quốc dân, 
với quan điềm mới đầu tư cho giáo 
dục là đầu tư chiến lược cho kinh tế, 
chúng !a cần đồi mới cách phân phối 
thu nhập quấc dân, coi việc dành 
ngân quỹ cho giáo dục là một trong 
những vấn đề ưu tiên về đầu tư cbo 
nên kinh tế quốc dân. 


Chỉ cho giáo dục so với | Chỉ cho giáo dục so [ 


Nước Năm tồng sản phầm với ngân sách 
quốc dàn (Ấ) - nhà nước (%) 
-—————_--...n»-zszờợờớờờ\ mrs=s==ercrc=r==—r=rrr==r.r-rr.m=m=.,-—----.-cry.-sr-cryỶ-cr-scry-.csc---r--r--e-c=-xs=siriEErnEEnnioestnnnnntnstnatnnanptngnnnngnnnnsmss, 
Hoa kỳ 1975 6,5 : 18,1 
1981 6,8 | 
Pháp 1975 ).3 
1980 5,1 
Nhật - 1975 _ 5,5 25.4 
1981 6,0 19,1 
Liên xô .1875 7,6 ˆ 12,9 
- 1982 6.0 ` 10.3 
Cu-ba “* 1975 5.8 30,1 
Hh>. 6,3 : 
Thái lan 11⁄5 _ HẦU on.0 
1n-đô-nê-xi-a 1975 3,0 ` 12,1 
982 , 9,3 
Ăn để 1975 — 028 wì §,6 
1980 3,0 96 
xam Triều 1050 4,0) 22,7 
tiên 1985 4,3 215 
Xin~#a -po 1325 2, _ $,6 
| 1982 dã 0,6 
Phi-lip-pin 1975 1,9 11,4 
19825 2,0 
Ma“lai-xi-a 1975 6,3 19,3 
_J 1982 76s 
An-giê-ri — 1970 7.8 30,6 


Ở nước ta hiện nay, đây là một vấn đợi “kinh tế. lên cao ròi phát triền 
đề thời sự nóng bỏng về đồi mới tư và nâng cao chất lượng giáo dục sau 1). 
duy kinh tế và đồi mới tư duy giáo Tất cả những «con ròng? kinh tế trên 
dục đã được các đồng chỉ lãnh đạo thế giới có được sự phát triền là nhờ 
Đảng và Nhà nước quan tảm. Không đầu tư thích đáng cho giáo dục. Trong 
thề đề « cái khó bó cái khôn », lấy cái tỉnh hình có nhiều khó khăn như hiện 
lý do giản đơn, xuôi chiều evi đời nay, chúng ta cần phải “thất tưng. 
sống khó khăn » nén chỉ phí cho giáo buộc bụng », Săn nhịn đề dành s. 
dục chỉ có vậy thôi (U. Chưa hề có Song nếu chúng ta lại « thát giáo dục, 
« mô hình» nào trên thế giới chứng «buộc đào tạo *, nhịn học vấn» thì 
tỏ được rằng đầu tư thấp cho sự nghiệp. thật là sai lầm. Học vấn phồ thông 
giáo dục và đào tạo mà lại đạt được thấp kém, đào tạo nghề nghiệp re tiền 
chãt lượng cao và phát triền mạnh. là nguồn gốc sâu xa của sự trì trệ về 
Điều đó cũng nhắc nhở chúng tạ chớ kinh tế, của tỉnh trạng sản phầm kém. 
nên «tránh vỏ dưa» đề rồi lại phải chất lượng, của hàng loạt hàng rờm 
® giảm vỏ dừa ? với cách suy nghĩ chủ trên thị trường, của mọi tệ nạn xã hột. 
quan duy ý chỉ như:tạm thời chấp trong cuộc sống hằng ngày. Cần khẳng - 
nhận chất lượng giáo dục thấp kém định: giảo dục thấp kém thị kinh tế 
(nạn mù chữ tăng. giáo dục cấp !—2_ không lên được: Chân lý đó buộc chúng . 
chậm phô cập. v.v.) vi đời sông khó ta phải trăn trở và suy nghĩ lại về 
khăn. tập trung đầu tư cho “kinh tếa., chính sách đầu tư cho giáo dục. 


(7- 


ãy lâu nay Ở nưởc fa chỉ pií cho 
giáo dục thường chỉ là một phần của 
guỹ tiêu dùng, chủ vốm là phần tiêu 
dùng xã hội, trong dó giáo dục được 
đặt vào mục « phúc lợi xã hỡi ›. Khó 
$ỏ một cơ quan hay một cá nhân nào 


~ 


Toàn bộ chỉ phí cbo giáo dục và đào tạo 


Bằng 5,95 ngân sách nhà nước 
Bằng 9X qũy tiên dùng xã hội 
Bằng 2,34 thu nhập quốc dàn 


Toàn bộ kinh phí cho sự nghiệp 
giáo dục đào tạo được phân bố như 
sau : 5.5% kinh phí đề xây dựng eơ sở 
vật chất, 51,2% đề trả lương: Í,6% chí 
cho học bồng ; 38.7% cho các chỉ khác. 


Nếu so sánh với các nước trên thế 


giới thi đầu tư cho giáo dục ở ta được. 


xếp vào loại thấp nhất. Tính ra với 
„0% ngàu sách và 12334 thu nhập 
quốc dàn thì chỉ được khoảng 0,75 
tồng sản phầm quốc dân. 

Chúng ta đầu tư cho sự nghiệp biến 
dục như vậy mà lại đòi hỏi giáo dục 
phát triền với chất lượng toàn diện 
phải chăng là duy ý chí. Vừa qua nhà 


nước ta thĩy cần tăng mức đàu tư. 


cho giáo dục là khoảng 7,25 ngân sách 
và 3® thu nhập quốc dân. Nhưng đề 
những con số này trở thành hiện thực 
còn rất nhiều khó khăn, phức tạp. 


Nguồn đâu tư của nhà nước cho sự 
nghiệp giáo dục là rất quan trọng 
nhưng không thể là duy nhất, đặc biệt 
là trong tình hình nền kinh tế xã hội 
nước ta hiện nay. Nguồn đầu tư của 
n0Eà nước cho nhà trường còn rất có 
hạn. Nếu dành một phần thích đúng 
quý tích lũv, phần lớn quỹ tiên dùng 
xã hội, cá một phần nảo đó quỹ quốc 
phòng cho ngắn sách giáo dục thì nhà 
nước ta mới đủ khả năng thanh toán 
nạn mù chữ và phô cập giáo dục cấp I 
trong cả nước trong vòng 2 kế hoạch 5 
nhm nữa, đề ròi sau đó tiến tới phồ 
cập giáo dục phồ thông cơ sở trong 
thập kỷ đầu của thể kỷ 21, Với nỗ lực 
cao nhất theo quan điềm mới về đầu 


sẽ 


biết dược chí,.h xác chỉ phí cho giáo 
dục và ưào lạo của ta là bao nhiều, 
Thco con số chúng tôi có dược, kinh 
phí của nhà nước đầu tư cho giáo dục 
và đào tạo, từ năm ¡981 đến nay như 
sau (xem bàng thống kê) 


Cho giáo dục | Cho đào tạo 


NHhÈ‹ 2,1% 
D,3% 3,7% 
_1.33X 1% 


tư cho giáo dục, ngân sách nhà nước 
cũng chỉ thúc đầy thêm được sự phát 
triền hệ thống trường chuyên, lớp chọn 
dành cho học sinh giỏi, có năng khiếu 
đặc biệt và hệ thống trường lớp đặc 
biệt dành cho trẻ em có tật (mù, điếc — 
cảm, chậm phát triền trí tuệ y.v.). Do 
vậy đề phát triền sự nghiệp giáo dục, 
phải huy động mạnh các nguồn đầu 
tư khác. Các nguồn đầu tư ấy có thề 
là của các tồ chức xã hội hoặc các tồ 
chức này kết hợp với nhà nước ; nguồn 
đầu tư của nhân đân mà chủ yếu là 
của những gia đình có con, em đi học; 
nguồn đầu tư của bản thân từng 
trường theo con đường vừa học vừa 
làm. Ngoài ra, mọt nguồn quan trọng 
khác mà bẩy lâu nay chúng ta chưa 
tích cực tranh thủ khai thác là nguồn 
đầu tư, viện trợ, giúp đỡ của các tồỒ 
chức quốc tế, của những tồ chức phi 
chính phủ và của đông đảo kiều bào 
ta ở nước ngoài, Một nhân tố mới 
cũng đáng được chú ý là khả năng 
giúp đỡ của Nưàn hàng thế giới -hầu 


"hết các nước đang phát triền đã tranh 


thủ được sự giúp đỡ quan trọng này, 

Đi đòi với việc tăng cường nguồn. 
đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, nhà 
nước fa càn chỉ đạo thức hiện tốt 
việc kể hoạch hóa dân số. Nếu sẽ đâu 
tiếp tục tăng quá nhanh như hiện nay 
thì mục tiêu xóa nạn mù chữ và phồ 
cập giảo dục cấp Ï sẽ không đạt được 
trước năm 2000 và ảnh hưởng tiêu 
cực đến toàn bộ sự phát triền kinh 
tế—xã hội nói chung và chất lượng 
giáo dục quốc dàn nói riêng: 


Y kiến và kinh nghiệm 


+ 


Mấy vốn đề về cán bộ Mặt trên. 


Lá 


ÂU nay. hỉnh ảnh người cán 
bộ Mặt trận đọng lại trong xã 
hội là một người nhiều tuồi, 
ăn mặc tươm tất, cử cbỉ từ 
tốn. thường được mời dự cuộc hội 
nghị này, cuc mít tính kịa «cho 
thâm phần long frọng ®, đi gặp người 
nọ, n€eười kia đề «đoàn kết — nhất 
trí», IHình ảnh ấy đến tận bày giờ 
vẫn còn ăn sâu frong¿ đầu óc không ít 
"người, kê cả một số cán bộ lãnh đạo 
đẳng và nhà nước các cấp. Phải nói 
nay rằng, hình ảnh đó là sản phần 
của nhận thức, quan điềm về tồ chức 
và hoạt động mặt trận ở một thời kỷ 
lịch sứ đã qua. 


Ngày nay Mặt trận đàn tộc thông 
nhất Việt nar1 — mang tên Mát trận 
Tô quốc — hoàn toàn không phổi là 
hội của thân nào, nhàn sĩ và một số 
nhàn vật tiêu biếu khác, cũng không 
phải là đoàn thể của phụ lão hưu trí, 
mà là tô chức chính trị — xã hội rộng 
lớn nhất của nhân đàn, trong hệ thốiig 
chính trị, củng với Đẳng và nhà 
nước phấn đấu vì sự phôn vinh của 
Tô quốc, vì hạnh phúc của nhân dăn, 
vi tỉnh đoàn kết, hữu nghị giữa các 
đưn tộc. MẶt trận là tồ chức hàr.h 
động cách mìịnng thật sự của nhàn đân, 
vì thế đòi hỏi phải xây đựng một hệ 
thống cản bộ thích hợp mới mong 


* Ủy viền Dan 
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“biến phương hướng, nội dung đồi 


mới công tác ¡mặt trận thành hiện 
thực. 

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa riêng vào 
đội nưù cán bộ chuyên trách như bao 
năm nay thì trong sự nghiệp đồi mới, 
mặt trận không bao giờ mở rộng 
qược hoạt động phong phú, đa dang, 
có tính quần chúng ở cá 4 cắp (đến 
tạn địa bàn dân cư xã, phường); 
không thề tiến hành vận động có hiệu 
quả nhiều đối tượng thuộc nhiều 
lĩnh vực xã hội khác nhau. Đội nưũ 
này cho dù có biên chế lớn bao nhiêu 
cũng không đắp ứng được yêu câu, 
Đã thấy khẳng Ít cơ quan nạt trận 
“phấn đấn+ đủ, có khi vượt số biên 
chế đã duyệt nhưng nếu không biết 
chuyên hướng hoạt động thì eán bộ 
vẫn chạy quanh hoặc đành lòng «ngồi 
chơi xơi nuớc?, Trái lại, mỘt số nơi 
không tăng mà giảm biên chế nhưng 
biết plát triển lực lượng không 
chuyen trách thì boẹt động lại khởi 
Si, 

Hoạt động ca nuït trận thực chất 
là hoạt động của nhàn đân có tô chức, 
Nguôn cán bộ mặt trận chủ yếu từ 
phong trào nhân đân, nằm trong phong 
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trào nhàn dân. Đái thề, lực lượng 
này có 2 loại: 

~ Những người có quan hệ và ảnh 
hưởng tốt đối với nhân dân (hoïc 
riêng từng đối tượng xä hội). Tiếng 
nói và hành động của họ có sức lôi 
cuốn nhiều người; họ hiều và phản 
ảnh trung thực được lòng dán, nguyện 
vọng dân. 

- Những chuyên gia giỏi, những 
người hiều biết sâu từng lĩnh vực đời 
sống xã hội (chính trị, kinh tế, văn 


hóa, giáo dục, pháp luật...) đang tại - 


chức hoặc đã nghỉ hưu. Tùy theo sự 
cần thiết cụ thề và hoàn cảnh từng 


naơi mà mặt trận mời họ cộng tác- 


với danh nghĩa cá nhần hoặc lập 
thề (theo nội dung chuyên đề) nhàm 
phát huy vai trỏ và tác dụng thực tế 
của họ trong công tác vận động từng 
đối tượng xã hội, trong tư vấn clkOo 
mặt trận về chỉnh sách và pháp luật. 
Đề sử dụng được tốt lực lượng cán bộ 
này, cần chú ý 2 điều: 


Một là, phải đồi mới cách tồ chức 
điều hành theo hướng cán bộ chuyên 
trách mặt trận và cán bộ không chuyên 
- trách làm việc chung trong một tÔ 
chức (trong đó đại bộ phận là cộng 
tác viên). Cán bộ chuyên trách chỉ 
nên có từ 1 đến 2 người làm thường 
trực, bỏ thói quen «biệt lập ®; không 
theo nguyên táo tập trung, không ra 
mệnh lệnh, mọi việc đều phải bàn 
bạc thật dàn chủ, bình dang, lắng 
nghe ý kiến, tôn trọng sự đóng góp 
của cán bộ không chuyên trách; 
không máy móc yêu cầu họ làm việc 
theo «tâm giờ vàng ngọc °. 

Hai là, phải có chính sách động 
viên, khuyến khích (cả về tỉnh thần và 
vật chất) đề bú đắp thỏa đẳng sức lực, 
«chất xám» mà họ đã công hiện; 
cung cấp phương tiện làm việc tối 
thiệu cho họ. Mát trận các cấp nhất 
“thiết phải tạo ra một phần kinh phí 
"tự túc theơ quy định của Điều lệ mĩ! 
trận để trang trải kho¡n chỉ cần thiết 
này. Trừ trường hợp cá biệt, còn nói 


m0. 


chunø, không nên chuyêu„ lực lượng 
nứa chuyên (rách này thành cần bộ 
chuyên nghiệp của mặt trận, vÌ làm 
như vậy là cắt đứt mối Hiên hệ tự 
nhiên của họ với quần chúng, với mỗi 
trường họ hoạt động. Họ sẽ mất nguòn 
sức mạnh như thần Ăng-tê bị nhấc 
bỏng khỏi mặt đất. 


Trên cơ sở phát triền lực lượng 
không chuyên trách, đội ngũ cán bộ 
mặt trận chuyên nghiệp (trong biên 


chế) cần đuọc giảm dân, cốt cho 


“tịnh® đề bảo đảm thực hiện đúng 
chức năng ` mà lực lượng không chuyên 
trách khó làm được là tồ chức lực 
lượng, tÐ chức phong trào và tông 
kết thực tiến hoạt động của mặt trận. 

Hoạt động đồng bộ của cán bộ 
không chuyv£n trách và chuyên trách 
quyết định kết quả công tác mặt trận 
trong tình hình hiện nay, 


* 


Trước sự nghiệp đồi mới, có nhiều „ 


vấn đề địt ra về pháảm chất và năng 
lực đối với người cán bộ mặt trận mà 
trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp. 
Các điều kiên như trình đỏ văn hóa, 
khoa học — kỹ thuật, bề dày thành 
tích cách mạng, v.v. là quan trọng 
nhưng sẽ rất khó phát huy tác dụng 
khi sự tn nhiệm của nhân dân đã 
không còn nữa. Người cần bộ mặt trận 
khi có tin nhiệm với dân, chỉ bằng 
ít lời thuyết phục ngắn gọn, đã giải 
quyết được nhiều vấn đề rất phức 


tạp. Vì sao nguời cán bộ được đân tín 


nhiệm ? 

Điều đầu tiên, người đó phải có 
tỉnh thần đọc lập suy nghĩ theo cưctjý 
vị của minh. Luôn luôn phịe tùng sự 
Hinh đạo của Đảng là vấn đề nguyễn 
lác những không thề lãy đầu óc cắp 
ủy thay cho suy nghĩ của mình; học 
hẻt kinh nghiệm nước ngoài là việc 
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nên lìm nhưng khêng thề bỗ qua vự 
sàng lọc của chính minh. 

Người cắn bộ mặt trận kkòng phải 
là người thích * vo tròn », cũng không 
phải là người ưa “sinh sự”, mà là 
người dâm đấu trarh và hiết đấu 
tranh. Vì sự nghiệp đổi mới mà kiến 
trì chân lý, nói thẳng, nói thật, bảo 
vệ cái đúng, phản đối cải cai, đấu 
tranh có lý, có tìr:h, đúrơg mục, cÓ 
kiến nghị xảy dựng, không phê phán 
suông, cũng không đứng ngoài kêu 
trời. trách đất. - 

Là người tô chức và lãtrh đạo mặt 
trận, dong thời là một thành viên của 
mặt trận, Đẳng có quvin và có trách 
nhiệm lựa chọn và giới thiêu cán bộ 
chủ chốt của mặt trận ở tùng cập. 
Các đoàn thề thành viên klác trong 
mặt trận cũng có quyên và trúch 
nhiệm bình đàng như vậy. Kléng ai 
có thể tùy tiện áp đặt lắng Lất cử 
hình thức gì. Chỉ có thông qua hiệp 
thương dân chủ (giữa đại biểu các 
đoàn thề và đại biểu các lầrg lớp 
nhân dân) và cuối cùng qua bầu cử 
mà xác định những cán bộ chủ chốt 
của mặt trận từng cấp, mới bảo đàm 
được tính chân thực, Sự tín nhiệm 
của cấp ủy đảng không phải lao giờ 
cũng đồng nhất với sự tín nhi(m của 
nhàn dân, do đó khi lựa chọn cần bộ 
đề giới thiệu với mặt trận, cấp ủy cần 
xem xét kỹ nhiŸu phía và néu kết quả 
bàu cử không đúng như ý dịnh của 
mình thì cũng xem đó là việc bình 
thường. Chủ tịch mặt trận có thÈ là 
cấp ủy viên, có thể là đảng viên 
thường, cũng có thề: là người n/oài 
đảng, không nén giữ mãi quan điềm 
cũ kỹ *“pùi cấp ủy, bất thành chủ 
tịch”®. Một cấp ủy viên được phân 
công chịu trách nhiệm giúp cấp Ủy 
ebi đạo công tác mặt trân là việc nội 
bộ, côn giữ chức đanh nào treng mặt 
trận là thích hợp thị đó là việc của 
mặt trận bản và quyết định làng ấu 
cử, hai việc đó không đối lập gì nhau. 


Cân bộ trẻ thay cần bộ già, cân bọ 
mới tay cán bộ cũ trong công tác 
cần bộ 3à việc tất yếu diễn ra trong 
suốt quả trỉnh tồn tại và phát triền 
của bài cứ tồ chức nào. Tuy nhiên 
đỗi với mặt trận, vấn đẻ không đơn 
giản như vạv. Có ý kiến cho rắng hề 


.ai đến độ tuoi quy định chung thì cứ 


nghỉ hưu, mạnh dạn đưa người trẻ 
lên. Có ý kiến ngược lại, cho rắng 
công tác vận động quần-chúng (nhất 
là mặt trận) có đặc điềm riêng, nên 
cán bộ có thề làm: việc đến Shơi tÈEỗ 
cuỗi cùng ». 


Sự thẬt, có nơi đề cân bộ clủ chốt 
của mặt trận nghĩ hưu, đưa cán lộ 
“trẻ? hơn vài tuôi thay tế, đã làm 
cho phong trào địa phương chững lại. 
Nhưng có nơi chỉ mói thay mọt cần 
.bộ chủ clốt, đã tạo nên chuyên biến 
mới cho công túc mặt trận bấy lầu 
trì trệ. Qua đó, thấy rằng vi đồi mói 
mà thay cán bộ là cần thiết, nhưng 
vi người mà đồi người thì khôrg 
nÈFất định đẫn tới đồi mới. 


Đối với những cán bộ chú chốt đã 
trải qua quá trình hoạt động lâu dài 
cho mặt trận, nay tuy đến tuôi huu 
nhưng nếu được nhân dân quý trongØ, 
thề lực còn tốt và nhất là trí lực còn 
minh mãn thì có thề tiếp tục gảnh 
vác trách nhiệm một thời gian nữa 
(nếu được ủy b:n mặt trận cùng cấp 
tín nhiệm bảng bầu cử). Nhưng khi 
đã có sẵn cân bộ trẻ (thấp hơn cán bộ 
đương chúc ít! nhất tử 5 tuôi trở lên), 
có đủ tín nhiệm thì nên mạnh đạn cử 
cần bộ đó thay thế, cán Lộ nhiều tuôồi 
khi thôi giữ chúc chủ chốt, tùy diều 
kiện cụ thể từng người mà ủy ban 
mặt trận công cấp có thể mời làm cố 
vấn, chuyên gia chung hoặc riêng 
từng mặt công tác mặt trận đề tận- 
dụng hợp lý sự từng trải của họ. Đối 
với cún lộ của ngành klác còn vài 
ba năm nữa rehi huu thì Kông nên 
ciuyvền sang mặt trận đề giữ chức 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


Cần một tồ chức đủ mạnh 


đề làm công 


LIỀN núi có vị trí địa lý rất 
quan trọng về chỉnh trị, 
kinh tế và quốc phòng. Ở 
dãy, chứa đựng `ticmn nàng 
không nhỏ, là tiền đề đề xây dựng các 
trung tâm cống, thương nghiệp, trung 
Lâm du lịch, các vũng chuyên sản giàu 
có, Ở đấy, tập trung hầu hết các dân 
tộc thiều số, xưa nay vốn là cái nôi 
của cách mạng, nhưng trong quá 
trinh phát triền cũng tồn đọng khóng 
it vấn đề chính trị, xà hội phức tạp, 
có quan hệ đến vận mệnh và sự sÕng 
còn của đàt nước. 


Ngày nay, nhân dân các đàn tộc 
vừa phải nhanh chóng chuyên nén 
kinh tế tự nhiên, tự cung tự cấp 
sang nên kinh tế sản xuất hàng hóa 
có kế hoạch, vùa phải ra sức củng cÕ 
và xây dựng khu viec phòng thủ vũng 
chắc, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa. Đó là nhiệm vụ kết sức nặng 
nề, đang máu thuẫn với thực tại 
nhiều mặt còn yếu kém cửa các vùng 
đàn tóc. 

Khách quan mà nói, trong khi cả 
nước ta còn phi gắng sức vượi ra 
khỏi cuộc khủng hoàng, miền núi 
không dễ gì một sớm một chiều có 
được những chuyền biến rõ rệt. Ở 
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tác dân tộc 


ĐĂNG NGHIÊM VẠN *# 


miền núi mỗi vùng có những đặc điềm 
riêng; mỗi đản tộc lại có những sắc 
thái klác nhau và lại ở những trinh 
độ phát triền kinh tế, xã hội không 
đồng đều. Vì vậy, bên cạnh những 
thành tựu bước đầu đã đạt được,những 
vấp vấp, sai lầm trong quá trình vận 
đòn, cách mạng đối với miền nủi là 
khó tránh khỏi. Ngay từ những ngày - 


“đầu cách mạng Đảng và Nhà nước 


đã rất coi trọng vấn đề đân lộc. 
Thủng lợi của sự nghiệp giải phóng 
đất nước gản chặt với đường lỗi, chủ 
trương, chính sách dân tộc đúng đăn 
của Đăng, Nhân dân các dân tộc một 
lòng tl:eo Đang cống hiến không nhỏ 
cho tháng lợi chung của đất nước, 
Nhung gần dây, với tính, thân nhìn 
thẳng vào sự thật, Đăng ta nhận thấy 
trong công cuộc xảv dựng chủ nghĩa 
xi hội, niIền núi quả còn nhiều mặi 
thấp kém ;¡ các đàn tộc đòn chịu nhiều 
thiệt thời, khó khăn. Pằng cũng đà 
chỉ ra những khuyết điềm pghiểm 
trọng trong lin:h đạo, chỉ đạo đối với 
công tác đàn tộc, Nguyên nhân đân 
đến tỉnh trạng đó có nhiều, ở đây, 
chỉ xin đề cập đến mọt vấn đề lâu 
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nay chưa gỡ ra được, đó là hình thành 
một tồ chức chặt chẽ, thống nhất, ồn 
dịnh và xây dựng một đội ngũ cân 
bộ đủ mạnh đề mghiên cứu, lãnh đạo, 
chi đạo cö hiệu lực teàn bộ sông tác 
dân tộc. 


Ở trung ương và địa phương, mìội 
thời gian dài. !tŠ chức còng tác dân 
tộc chưa rõ chức năng, nhiệu vụ; cơ 
cấu thay dồi luôn, nhưng vẫn chưa 
khẳng định được một giải pháp thỏa 
đáng. Trong cách mạng dân tộc dân 
chủ, chức năng nhiệm vụ chủ yến của 
tồ chức phụ trách công tác dân tộc 
là vận động đồng bào các đân tộc 
đoàn kết chung quanh Đảng, chiến 
đầu và chiến thăng kẻ thủ. Bộ máy 
bao gòm những nhàn sĩ, những cân 
bộ thành thạo công tác vận động 
quãn chúng, dày đạn kinh nghiệm đâu 
tranh, có uy tín trong dân, vì vậy 
đã đạt được những thành tựu quan 
trọng. Nhưng tử khi miền Bắc, cũng 
như sau này khi cả nước chuyên 
sang giai đoạn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, việc xác định nhiệm vụ, chức 
năng cho một tồ chức thống nhất làm 
công tác dân tộc có nhiều lúng túng: 


Nếu chỉ gói gọn trách nhiệm như 
hiện nay là nắm tỉnh hình, kiêm tra, 
đề xuất ý kiến với cặp ủy đảng và 
chính quyền, trong tỒ chức công tác 
dân tộc đã cần phải có căn bộ hiều 
biết về nghiệp vụ của những ngành 
cơ bản, nhất là các ngành kinh 
tế, Còn nếu cần phải nghiên cứu 
- những văn đề dân tộc và quan hệ dân 
tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
tỒ chức này lại càng thiếu những kiến 
thức và năng lực cần thiết. Đây hoàn 
toàn không phải do thiếu sót của bản 
thân đội ngũ cân bộ làm công tác dân 
tộc, mà chính ớ phận thức chưa rÕ, 
chưa đúng về vai trỏ của tồ chức làm 
công tắc dàn tộc trong giai đoạn hiện 
nay. Cho dù bộ phận làm công tác 
dân tộc với cơ cấu như hiện nay có 
đề xuất được. những kiến nghị đúng 
đán; thì kết quả thực tiến văn bị hạn 


chế. Đã có trường hợp, nghị quyết, 
chỉ thị ca Đảng về công tác dân tệc 
đề ra kịp thời và đúng đắn, nhưng 
xuống đến các ngành, các cấp nó 
gập không it trở ngại. Người ta 
thường chỉ quan tâm những yêu cầu 
chung, mà bỏ qua hoặc khéo lẻo gác 
lại những vấn đề có quan hệ đến miền 
núi, đến cúc vùng dân tộc. Thang 
hoặc, do thúc bách, có ngành, có tỉnh 
tồ chức hội nghị riêng bàn về công 
tác đối với miền núi và vùng dân tộc, 
ra được văn bản này, nọ nhưng việc 
triền khai lại thường chậm trễ, hinh 
thức, thậm chí bị bỏ qua năm này 
sang năm khác. Khi đó, tỒ chức làm 
công tác dân tộc cũng chỉ biết phản 
ảnh một cách thụ động, hoặc bị quan, 
than thở và chờ đợi, 


Nhìn vào các bộ phận theo dõi về 
miền núi của các bộ, các ngành, (ta 
thấy tỉnh trạng phồ biến là chúng 
được lập ra cho có lệ, được chăng 
hay chớ. Thậm chỉ, có bộ đã xóa luôn 
bộ phận này: Ngành lập pháp, tư pháp 
và hành pháp nước ta lâu nạy chăm 
lo nhiều đến những bộ luật chung, ít 
tính đến việc xem xét những nét đặc 
thù khi ấp dụng vào các vùng dân 
tộc. Cũng như những ngành khác, ở 
ngành giáo dục, các vụ, viện chuyên 
môn thường khoản trắng cac công tác 
đối với miền núi cho bộ phận theo 
đõi miền núi. Bộ phận này, lực bất 
tòng tâm, không đủ sức kham nồi 
(nếu không có sự hợp tác của các bộ 
phận trong Bộ và ngành có liên quan) 
một khối lượng lớn công việc về 
trường sở, thầy giáo, chương trình. 
giáo khoa, phương pháp... thích hợp 
với miền núi. Ngành thương nghiệp 
hầu như quên công tác miền núi, quến 
phương chàrn « lấy gần bù xa » trong 
buôn bán, nên đã mua rẻ, bán đắt 
hoặc thậm chí không chịu chuyên chớ 
muối lên miền núi vì sợ lỗ. Trong 
báo cáo bằng năm, các bộ, các ngàih 
thường để đàng đưa ra nhận xét, thậm 
chí rất thành khần tự phê bình về sự 


vo 


khiểm khuyết của mình đối với các 
vùng dân tộc, Họ coi đó là lẽ dương 
nhiên, là chuyên thường tình, và cũng 
không bị khien trách gì. 

Vậy là, một thời gian đài, chúng ta 
đứng trước tỉnh nu ; đã có tò chức 
phụ trách công tác đân tộc, nhưng 
nó không đủ quyền, đủ hiệu lực đâm 
đương một công việc lớn lao là theo 

đöi, nghiên cứu và tham gia thực 
“hiện những vấn đề lý luận, thực tiễn 
của công tác đàn tộc. Nó luôn ở trạng 
thái không ồn định, « ccát NHGCHEI 
đề tội ». 


Thực tế: chỉ ra rang, đề đán ứng, 


yêu cầu xây đựng chú nghĩa xã hội, 
trong một nước đa tộc người như 
nước ta, phải có cơ sở lý luận và 
thực tiền thật khoa học về văn đề 
dân tộc, Vì vậy, về phương điện tỒ 

chức, không thề dừng lại ở quan niệm 
_ eũ là đưa công tác đân tộc vào trong 


lĩnh vực dân vận hay mật trận, mang | 


tính chất tập hợp lực lượng. Ở đây 
đã đến lúc đòi hỏi phải có một tồ 
chức vừa nghiên cứu, vừa tham mưu, 
vửa lãnh đạo, chỉ đạo, vừa kiềm tra 
nắm tình hình toàn bộ công tác 
đân tộc. 


Về chức năng nghiên cúu, cần cấu 
thành một đội ngũ cần bộ có chất 
lượng cao, có kha năng tập hợp được 
các nhà khoa học nhiều ngành, đầu 


tư vào chương trình nghiên cứu cấp. 


nhà nước, cấp bộ về những vấn đẻ 
có quan hệ đến vấn de đàn tộc, 

Về chức năng thám nn cho Đăng 
và chính quyền, phái có đòi nơũ biết 
phối hợp với các cơ quan chức năng, 
tư vấn, đề xuất những nội dung lý 
- luận và thực tiên cơ bàn của cóng Ác 
dàn tộc. 

Từng thời gian, tö chức phụ trách 
công tác đân tóc cần phối lợp chặt 
chẽ với các ngành vạch ra và thực 
hiện mục tiêu hân tLIẾP đối với miền 
núi. Không thề như hiện nay, tồ chức 
này lại gàn như đứng ngoài hai cuộc 
vận động lón có tính quyết định đối 


với sự phát trrên miễn núi: định canh 
định cư và đi đàn xây dựng vùng kinh 


dế mới, Không thề như hiện nấy, công 


tc nưười loa với tư cách là mò 
đản tộc thiều số của nước ta, lại đề 


- riêu£, ban đàn vận đảm nhiệm 


Gó những việc cấp thiết đỗi vớt 
một vũng, một đàn tộc nào đó nhìĩy : 
gây thêm một ngôi trường, làm thêm 
một con đường, trợ giúp cho mỘt tộc 
người (số dân quá ¡U, cấp học bồng 
cho con em các đân tộc vùng rêo cao 
đời sống quá thấp, cứu trợ cho một 
vùng bị thiên tai dịch bệnh, giai 
quyết những vấn đề quan hệ giữa 
các dân tộc, v.v, tô chức làm công tác 
đân tộc phải đảm nhận. Khi đó, vẻ 
tài chính, nó phải là tô chức có ngàn 
quỹ độc lập; về quyền hành, nó phải 
là cơ quan có tl:ề phản giao công việc 
chơ một ngành nào đó, và phải được 
kiểm tra, kiềm soát chặt chẽ việc 
thực hiện, 


Cuối cùng là chức năng kiểm tra,. 
nắm tỉnh hình, để xuất ý kiến với 
Trung ương Đăng và Nhà nước (ở tầm 
vĩ mô, với cấp ủy đẳng, chính quyền 
địa phương (ở tầm vì mỏ) về những 
vấn đẻ liên quan đến các vùng dân 
tộc, Nhiệm vụ này thuởng gắn chặt 
với hoạt đóng của các bộ, các Lan, 
ngành, với tửng địa phương. Cơ quan 
phụ trách công tác dàn tộc phải có 
đủ trình độ, năng lực, đủ tư cách 
thầm định, phê phán và kết luận về 
vô vàn những sự Kiện đang điễn ra 
hằng ngày có quan hệ đếéa vấn để 
dân ,tộc. Giờ đày. để làm tốt chức 
năng này, nếu chí dựa vÀo uy tín cá 
nhàn một số đồng chí tiêu biều là . 
người đản tc, hay một số cần bỏ 
chính trị có bề đày kính nghiệm công 
tìc miền núi, rõ ràng là không đủ. 
Cìn một đội ngũ cắn bộ có trình độ 
nghiên cứu, kinhequa trường lớp đào 
tạo về chính trị, chuyên môn, nghiệp 
vị (đàn tộc học, sử hẹc, chú pghĩa. 


(Xem tiếp trang 8Š) 


kiến và kinh nghiệm 


Đảng viên trung bình ở nông thôn 
hiện nay = một vấn đề cần báo động . 


HÉÊN thực tế, số đảng viên 


quả điều tra ở một số địa 
phương cho thấy, số đăng 
viên trung bình ở nông thôn hiện nay 
chiếm từ 50 đến 703%. Đây thật sự là 
vấn đề cần báo động. Những biều 
hiện nỗi bật của loại « đẳng viên trung 
bình » ở nông thôn là: 

— Tính tiên phong, gừơng mẫu mờ 
nhạt; thờ ơ, bàng quan, thiếu nhiệt 
tình đối với công việc chung của 
đẳng, của xã hội. 

— Tư tưởng trung binh chủ nghĩa: 
ngại khó, thiếu tỉnh thần vươn lên đề 
lâm tốt vai trỏ của người đăng viên. 

— Nói lựa lời, lìm lựa việc; an 
phận thủ thường; dĩ hòa vi quý. 

— Rhông phạm khuyết điềm đến 
mức phải thí hành kỷ luật nhưng 
cũng không có vai trỏ tác đụng gi đối 
với quản chúng, không dược nhân dân 
tín nhiệm. : 

Vậy nguyên nhàn nào đã dân đến 
sự hình thành «đảng viên trunø bình » 
ở nông thôn hiện nay 

— Chất lượng công tác 
người vào đảng ỏ 
năm nay nói chung không tối. Việc 
chọn lựa, bồi dưỡng kết nạp người 


kết nạp 


trung bình ngàv một tang. Kết + 


ở nông thôn nhiều - 


PHẠM VĂN KHÁNH * 


— 


vào đăng mới chỉ chủ trọng hơn về ý 
chí, pham chất, (thực ra về mặt này 
nhiều khi cũng chưa bao đảm), còn 
về mặt trình độ văn hóa, chuyên môn 
nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, quản 
lý kinh tế, quản lý xã hội, năng lực 
công tác v.v.. chưa quan tâm đúng 
mức. 


— Nước ta là một nước nông nghiệp 
lạc hậu, sản xuất nhỏ tự cung, tự cấp 
là phồ biến. Dân cư tuyệt dại đa số 
là nông dân, tiều. nông. Do đó, trong 
Đăng ta đăng viên có thành phần 
xuất thân là nông dân cũng chiếm đa 
SỐ. Tư tưởng nông dân, phong cách, 
lối sống, lối làm việc, cách nghị của 


người tiều nông còn đậm nét trong 
, _ 


nhiều cần bộ, đảng viên. 
đảng viên thoát thai từ xã hòi 
nông đân, trải qua mẫy mươi năm 
trong các môi trường chiến đầu, công 
tác, sinh hoạt khác nhau, Khi trở về 
nông thôn, bản thân họ một lần nữa 
trở lại sống, sinh hoạt, công tác trong 
môi trường kinh tế —xã hội nêng 
tñôn. Đây là một quá trình trở lại côi 
nguồn nòng đân của người đẳng viên 
ở nông thôn, Họ tham gia sinh hoại 


Người 


_— 
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tronp các tỒ chức cơ sở đẳng ở nông 
thôn và toàn bộ cuộc sống của họ gắn 
với làng xã, với những phon# tục, tập 
quán, lối sống đã có từ ngàn đời ở 
nông thôn. Môi trường ấy rất đề gày 
ảnh hưởng đến người đẳng viên 
nếu họ không tự nàn# mình lên, giữ 
gìn, rèn luyện lập trường giai cấp 
công nhân. 


Hiện ray trong Đảng ta đang có 
nhữ:g diễn biến về, tư tưởớe. Bên 
cạnh đó, nhũng Liêu cực xã hội dang 
ngày càng tác động mạnh vào đội nưũ 
đẳng viên. Mặt khác, nhiêu tö chúc 
cơ sở đẳng ở nông thôn không giữ nồi 
vai trò là hạt nhàn Hình đạo, vi chất 
lượng các buöi sinh hoạt chỉ bộ 
thường rất thấp; đội ngũ cán bộ, 
đẳng viên thường yếu về năng lực và 
trình độ : không ít cán bộ chủ chốt 
sa sút phầm chất, chỉ lo thu vén cả 
nhân; việc giáo dục, quản lý và rèn 
luyện đảng viên bị buông lỏng... Từ 
khi có nghị quyết 04 của Bộ chính trị 
về việc làm trong sạch tồ chức đẳng 
đến nay, chất lượng đẳng viên nói 
chung và đảng viên ở nông thôn nói 
riêng văn chưa dược nâng lên bao 
nhiêu. Nhiều người không đủ tư cách 
đẳng viên, vi phạm pháp luật và diều 
lệ đảng mà văn không bị xử lý. Trong 
thời kỷ mới, nhiều biện pháp, chủ 
trương, chính sách mới của đăng chua 
đi xuống và tác động mạnh vào người 
đang víicn ở nông thên, Đặc biệt là 
việc nàng cao nhận thức, ý thức giác 
ngộ giai cấp, vị trí, vai trò của người 
đảng viên trong thời kỳ mới chưa 
được cbú ý. Sự hạn chế do trinh độ 
văn hóa thấp, đo lạc hậu về thông tin 
càng làm cho chất lượng người đảng 
viên ở nông thôn bị suy giảm, 


— Trong diều kiện đảng lãnh đạo 
chính quyền có một thực tế là hàu 
như mọi chức vụ chính quyền ở nông 
thôn đều do đảng viên nắm giữ. Tình 
trạng cục bộ, bè phái nảy sinh khá 


phồ biến trong các tồ chức đảng. Bên - 


s cạnh đó là quan hệ dòng tộc, họ hàng, 


% 
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lang xóm; các phong tục, tập quán 
của cuộc sống cộng đồng ở nông thôn 
phương Đông đã tồn tại hàng ngàn 
năm; tâm lý người tiều nông.. cũng 
làm hạn chế việc đấu tranh xây dựng 
đẳng. làm cho các tồ chức đảng ở 
nông thôn ftuy đông đảng viên mà 
không mạnh. Tỉnh chất phường hội, 
h:o lý, gia trưởng nội lộc, gia đình 
chủ nghĩa đày đó còn in đậm trong 
phong cách, lối làm việc của tỒ chức 
c7 sở đảnz nông thôn cũng ảnh 
hưởng xấu đến chất lượng đẳng viên. 


— liiện nay, ở nông thôn. số đảng 
viên là bộ đội, cán bộ, công nhân 
viên chức xuất ngũ, về hưu, ngø!;Í mất 
sức ngày một nhiều. Có nơi số đảng 
viên thuộc loại này chiếm tới 60 — 
70%, Xilặạc dù công tác lâu năm trong 
các cơ quan đảnz+, nhà nước, quân 
đội nhưng họ lại thiểu kinh nöohiệm 
sản xuất và quản lý nông n;:hiệp. Sau 
một thời gian nghỉ hưu hoặc do thiếu 
thòng (in về đường lối, chính sách 
của đảng, hoặc do không chịu tu 
dưỡng, rèn luyện, nên một số người 
đã không đáp ửng nồi yêu cầu công 
tác ở nông thôn. Có một số đẳng viên 
trẻ ở quản đội về, nhất là nữ lại phải 
tập trung lo kinh tế gia đình, nuôi 
con v.v. Họ trở lại thành người nông 
đân, tuy có tấm thể đảng nhưng trên 
thực tế không hơn gì quản chúng, 
không có tác dụng gì với nhân dân. 


* 


` 
Đề giải quyết vấn đề đảng viên 
trung bình» ở nông thôn, về cơ bản 
và làu đài cần có sự nghiên cứu kỹ 
càng, trên những phạm vi rộng lớn đề 
có những kết luận và biện pháp giải 
quyết một cách đồng bộ, triệt đề. 
Song, như ở trên đã phàn tích, vấn đề 
“đảng viên trung bình» có những 
nguyên nhàn về lịch sử, kinh tế, văn 
hóa, xã họi, cho nên sự thay đồi đời 


sống kinh tế, văn hóa,xã hội ở nông 
thôn hiện nay cũng như về san có ý 
nghĩa lớn đối với tồ chức đảng và 
đối với đội ngù đảng viên ở nÔng 
thôn. Nghị quyết 10 của Bộ chính trị 
về đồi mới cơ chế quản lý kinh tế 
nông nghiệp chỉ là một bước quá độ 
trong nhiều bước quá độ đối với nông 
dân, nông thôn. Cần tìm ra những con 
đường, biện pháp đề từng bước thành 
thị hóa nông thôn. Muốn vậy thì theo 


như Lê-nin, chỉ có cách dùng công ` 


nghiệp ( trước hết là công nghiệp chế 
biến nông sản) và thương nghiệp tác 
động vào nông thôn. Thay đồi cơ cấu 
kinh tế, kết cấu hạ tầng ở nông thôn 
mà trước hết thúc đầy nhanh quả 
trình sản xuất hàng hóa nông phầm, 
xây dựng hệ thống thủy lợi, giao 
thông, bưu điện ; từng bước điện khí 
hóa sản xuất nông nghiệp và nông 
thôn. Thay thế lao động thủ công 
bằng cơ khí trong sản xuất nông 
nghiệp, cơ khí hóa việc chế biến hàng 
hóa nông $ản. Sự chuyền biến về kinh 
tế — xã hội, sự thay đồi đời sống vải 
chất, văn hóa, tỉnh thần ở nông thôn 
là điều kiện,là tác nhân cơ bản làm 
thay đồi cơ cấu giai cấp xã hội và do 
đó sẽ dàn dần làm biến đòi chất 


lượng: đội ngũ đảng viên ở nông 


thỏn. 


Trong toàn đẳng nên có sự thống 
nhất nhận thức về việc đánh giá, xử lý 
số «dáng viên trung bình s. Đề có ti:ề 
_ phần đấu tiến tới trong đảng số đảng 
viên tiên phong, gương mẫu ngày càng 
nhiều, cần xác định rõ tiêu chuần cụ thề 
của người đẳng viên trong thời kỳ mới. 


Cólẽở nông thôn trong giai đoạn ` 


hiện nay, tiêu chuẩn hàng đầu của 
người đảng viên phải là sản xuất 
giỏi ; biết ứng dụng và đưa nhanh 
những thành tựu của khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chế 
biến hàng hóa nông sản; biết cách 
làm có năng suất, chết lượng, hiệu 
quả ;: gương máu chấp hành mọi chủ 
trtơng chính sách của đẳng ; biết vận 


động quần chúng thực hiện những 
mục tiêu kinh tế, xã hội của địa 
phương v.v. Trên cơ sở những tiêu 
chuần đã được cụ thề hóa như vậy, 
việc.đưa ra khỏi các tô chức đẳng ở 
nông thôn những người không đủ 
tiêu chuần đẳng viên là việc làm cấp 
thiết. 

Tầng cường công tác giáo dục và 
quản lý đẳng viên là một biện pháp 
cần được tiến hành thưởng xuyên. 
Trong điều kiện hiện nay, trước mắt 
nên tập trung đồi mới hệ thống giáo 
dục lý luận chính trị, nâng cao nhận 
thức, niác ngộ của đội ngũ dảng viên 
ở nông thôn. Nên nghiên cứu dề đưa 
những quan điềm mới, chủ trương và 
những chính sách mới của đẳng vào 
nội đụng giáo dục và tuyên truyền ở 
nông thôn, Đối với đội ngũ đảng viên 
ở quản đội và các cơ quan nhà nước 
trở về, cần thường xuyên bồ sung 
cho họ những trí thức cần thiết đề 
họ tó thê phát huy bản chất tốt đẹp 
và những kinh nghiệm đã tích lũy 
được trong ' những môi trường công 
tác trước dày ;đưa họ vào những vị 
trí công tác thích hợp đề rên luyện, 
phần đấu: đào tạo họ, nhất là những 
người eó phầm chất và năng lực khá, 
còn trẻ tuôi trở thành những cốt cán 
của đăng. Dó cũng là một cách nâng 
cao đần chất lượng đảng viên, giảm 
bớt số « đảng viên trung bình » ở nông 
thôn hiện nay. 


Giao công tác thích hợp cho đăng 
viên; đưa đảng viên vào phong trào 
quần chúng và qua đó mà sàng lọc 
đảng viên. Những đảng viên nào gắn 
bó với pl:ong trào, được nhân dàn tín 
nhiệm thì đề lại trong đảng; những 
đẳng viên. không còn tác đụng với 
phong trào, với nhân dân phải có 
cách xử lý. Thước đo chất lượng đẳng 
viên là chất lượng và hiệu quả công 
tác, là uy tín và tác dụng của họ đối 
với nhân dàn. 


Nâng cao trình độ văn hóa và tri 
thức khoa học cho đội ngũ dảng viên. 


hYi 


` 


Trong thời gian tới khi phát triền 
lãng nên chú ý chọn những người có 
trí thức văn hóa.khoa học, kỹ thuật, 
chuyên môn nghiệp vụ: không kết 
nạp vào đảng những người trình độ 
_văn hóa quá thấp, không có trí thức 
tối thiều đề tiếo thu và áp dụng 
những thành tựu văn hóa, khoa học 
kỹ thuật vào sản xuảt,công tác. đời 
SônzØ,.vhũng người năng lực quá vếu 
do thiếu trình độ văn hóa, chuyên 
món kỹ thuật, nghiệp vụ,khóng có 
vai trò, tác dụng gì thì nên vận động 
họ xin ra khỏi đăng, Nên hướng dẫn 
đư luận trong đẳng và cả ngoài đẳng, 
coi việc vào đang, ra đang là chuyện 
bình thường trong quá trình củng cố 
và tăng cường Đảng. VÌ trong thực 
tế, nhiều đảng viên biết mình không 
có tác đụng và không hơn người 
ngoài đảng, nhưng không đám xin ra 
đẳng vì chỉ muốn giữ lại hai chữ 
đăng viên, ngại dư luận đánh giá, coi 
là bị kỶ luật. Những người tuôi cao, 
sức yếu, nẻn đề nghỉ sinh hoạt đẳng 
và không nên phân tích chất lượng, 
phân loại đăng viên đối với họ. Đăng 
vien là những người vẻ hưu mà không 
trre Liểo sau xuất không nên đề tham 
gia vao những vị trí chủ chốt trong 
“bộ máy đăng và chính quyền; những 
người còn sức khỏe và có nàng lực 
thì nén sử dụng vào còng tác đoàn 
thể và công tác xã hội. Việc này nên 
có quy dịnh và hướng dân trong 
toàn đảng đề có sự thống nhất trong 
tư tưởng, nhận thức, tÖ chức và hành 
động. Can có những biện pháp giáo 
dục đề đẳng viên nhận thức đúng đắn 
_vŠyêu cầu cấp thiết phái nâng cao chất 
lượng đẳng viên, đưa những đăng 
viên yếu kém ra khỏi đẳng. 
Củng cố và nàng cao nắng lực 
lãnh dạo của các tồ chức cơ sở đảng 


Số 


ở nỏng thôn là một trong những 
biện pháp quan trọng cần được tiến 
hành thường xuyên. Trong thời gian 
trước nắt nên tập (rung vào việc củng 
cð các chí bộ, nàng cao năng lực 
lĩnh đạo của cấp ủy và bí thư 
chỉ bộ. Có kế hoạch bỏi dưỡng 
đội ngũ cốt cán ở nông thôn về 
mọi mặt, nhất là về văn hóa, về 
chuyên môn công tác đẳng và về 
lý luận, chính trị. Đặc biệt, chú Ý bồi 
dưỡng cho họ những quan điềm, tư 
tưởng mới của dàng về con người, về 
khoa học quản lỷ con người, quản lý 
xã hội, vẻ cơ chế quản lý mới và các 
chính sách mới của đảng đối với nòng 
thôn, nòng nghiệp, nông dàn. Tạo 
điều kiện cung cấp thông tín cho đội 
ngũ này một cách nhanh chóng, chính 
xác và có định hướng: 


Coi trọng xiệc củng cố tỒ chức đị 
đôi với việc quy hoạch và đào tạo 
đội ngũ cán bộ. Kính nghiệm của 
nhiều địa phương cho thấy, muốn 
nàng cao năng lực lãnh đạo của các 
tồ chức cơ sở đảng ở nông thôn thì 


=bien pháp quan trọng hàng đầu là 


chọn và bố trí đúng các bí thư đăng 
ủy và các bí thư chỉ bộ. Cùng với 
việc đó,nẻn nghiên cứu nhấng chế 


đệ, chính sách thỏa đăng đối với: 


những cán bộ cốt cán này của đẳng 
M “. ˆ $ ` .. 

ơ cơ Sơ: không nén đẻ họ vì phải tập 
trung vào công tác mà đời sống gia 
định không được đảm bác, 


Không thẻ chấp nhận mãi sự xuống 
cáp của chất lượng đẳng viên Chẳng 
những phải dưa ra khói đăng những 
người thoái hóa biến chất mà còn 
phải tính đến cá sự lỒn tại trong 
đảng những người mà lâu nay ta 
vận thường gọi là eđăng viên trung 
bình ®. 


'Ý kiến và kính nghiệm 


Đoàn 565 làm kinh tế có hiệu quả 


OÀN ñ65 là đơn vị quân đội 
thuộc bình đoàn Trường sơn, 
(Bộ quốc phòng) tham gia 
xây dựng công trinh thủy 
điện Hòa bình vừa được Nhà nước ta 
tuyên đương Anh hùng lao động. 


Đoàn được thành lập tháng 5-1965, 
làm nhiệm vụ chiến đầu và phục vụ 
chiến đấu ở Trung, Hạ Lào, Xây 
đựng, bảo vệ tuyến đường Hồ Chí 
Minh. Sau ngày miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng đến hết năm 1980, 
đoàn chuyền sang làm nhiệm vụ tu 
bồ rừng; khai thác gó ở tây Quìng 
bình và giúp nước bạn Lào xây dựng 
đường số 7b. . : 

Từ năm 1981 đến nay, đoàn được 
phân công trục tiếp tham gia xây 
dựng công trỉnh thầy điện lfòa bình, 
một công việc rất khó khăn đòi hỏi 
đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật cao, 
quy trình, tiến độ rất nghiêm nưặt. 
"Trình độ của cán bộ, chiến sĩ lúc dàu 
còn nhiều hạn chế. Phương Liên xe, 
máy không đồng bộ, thiêu và cũ 
nhiều. Số quân bình quân hàng năm 
có trên dưới 2000 người. Trong số sĩ 
quan có hơn 30 đồng chí là kỹ sư cầu 


lở, 


đường, xảy dựng, thủy lợi, địa - 
chất v. y. 


Trong 8 năm (1981 — 1988), đoàn 
đâm nhận thí công 16 công trình phụ 
trợ và 230 hạng mục công trình chủ 
yếu là hệ thống hầm ngzìm (IÀ loại 
công việc khó khăn, nặng nhọc nhát, 


NGUYÊN TÀI ĐẤP 


đòi hồi kỹ thuật khắt khe nhảU). Tất 
cả đều hoàn thành và vượt tiến độ kế 
hoạch trên giao, bảo đảm chất lượng 
tốt, an toàn về người và tài sản. 

Đặc biệt, trong thời gian 4 chiến 

địch ngăn sông đợt 1, đợt 2, clống lũ 
và cho tồ máy 1 hoạt động, đcàn đã 
hoàn thành xuất síc nhiệm vụ của 
từng chiến dịch, góp phần quan 
trọng quyết định thắng lợi chung.của 
toàn công trường. 
ˆ Kết hợp lao động thủ công với cơ 
giới, trong 8 năm trên các chỉ tiêu 
được giao, đoàn đều vượt mức từ 
10% đến 255 : khoan đào 169 nghin mỀ 
hầm; đồ hơn 235 nghin m` bê tông; 
vận chuyền hơn 2 triệu m` đất đá ; 
bạt xẻ hơn 359 nghìn m` đá; xây 
đựng 5900 m cầu đường bê tông ; xây 
dựng 27 nghin m” nhà 1—3 tầng; 
hoàn thành khoan đào 5181 m các loại 
hãm ngầm. 

Đoàn 565 là một đơn vị quân đội 
chuyên sang làm kinh tế chưa lâu, 
chưa có kinh nghiệm xây dựng công 
trình thủy điện đã làm tốt nhiệm vụ 
được giao. Có thề rút ra một số kinh 
nghiệm tốt. 

1 — Vừa học vừa lảm có kết quả 
nhanh. 

Tháng 12-1980, sau khi khần trương 
tiến hành củng cố đơn vị, xáy dựng 
doanh trại tạm ồn, đoàn bài tay ngay 
vào việc, Tuy là một đơn vị có ít 
nhiều kinh nghiệm làm cầu đường, 


28 


ị 


nhưng với nhiệm vụ mới nây, đoàn 
hầu như chưa nắm chắc một nghề nào 
đáp ứng yêu cầu của công trưởng. 
Lực lượng lao động chủ yếu là chiến 
sĩ nghĩa vụ quán sự, hàng năm đoàn 
lại cho ra quân khoảng 1/3 và tiếp 
nhận mệt số tân binh tương ứng đề 
thay thế. Là bên nhận thầu lại « B`?, 
đoàn nhận việc làm do cơ quan 
tông (hšu ® B* (Tông công ty xây 
dựng công trinh thủy điện Hòa bình) 
giao. Cách giao việc của Tồng công 
ty cl;o đoàn không giống như đối với 
các côn ty, xí nzhiệp chuyên ngành 
khác. Đoàn thường được giao việc 
tùy theo như cảu nay sinh trong từng 
giai đoạn, nên thiếu thời gian đề chủ 


động chuần bị. Tư tưởng của bộ đội, 


có nhiều diễn biến. Có những cán bộ 


của công ty, xí nghiệp không tin là bộ - 


đội có thề làm được việc. Có cán bộ 
phàn vân khi quyết định giao việc 
cho bộ đội làm. 

Trước tình hình đó, được sự giúp 
đỡ của các cấp trên, đoàn xác định 
phải pEkát huy cao độ thế mạnh của tồ 
chức quân sự, đồng thời khắc phục 
nhược điềm của mình trong hoạt 
động kinh (tế. Đoàn tích cực chuyền 


hướng tô chức từ làm kinh tế kết 


hợp với sẵn sàng chiến đấu cang làm 
kinh tế chuyên nghiệp. Đoàn làm cho 
cán bộ, chiến sĩ nÌận rõ trách nhiệm 
của mìinl: là lực lượng đại diện của 
quân đội tham gia đóng góp công sức 
vào xây dựng một trong những công 
trình lớn nhãt của cả nước. Đề hoàn 
thành được nhiệm vụ, đoàn cho rằng 
điều có tính quyết định trước hết là 
phải bồi dưỡng kiến thức, nâng cao 
nắng lực, tìm ra các hình (bức thích 
hợp đề học tập có kết quả nhanh, 
vừa học vừa làm, học đề làm, vừa 
làm vừa học. Học kỳ thuật công nghệ, 
học tồ chức lao động khoa học, học 
sử dụng các loại xe, máy thi công... 
Đoàn thành lập một khung đơn vị 
huấn luyện chăm lo việc đào tạo, bồi 
dưỡng về ngành nghề chuyên môn. 
Thời kỳ đầu, đoàn mời các chuyên 


v 
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gia Liên xô, chuyên gia cửa Tầng 
công ty dạy cho cân bộ của đoản. 
Chính những cán bộ đầu tiên được 
bồi dưỡng này. mà nỏng cốt là các sĩ 
quan kỹ sư, trở thành giáo viên dạy 
lại cho các lớp cần bộ, chiến sĩ. 
Ngoài ra, đoàn đã gửi đi đào tạo, bồi 


.dưỡng ở các trường lớp của nhà 


nước và quân đội hơn 160 cản bộ, 
trong đỏ có 12 học ở các lớp quản 
lý kinh tế. Đoàn cũng chứ trọng các 
hình thức học tập linh hoạt khác như 
học thầy, học bạn ngay trong công 
việc hằng ngày, phồ biến, trao đồi 
kinh nghiệm tại chỗ, chú trọng tô 


“chức đi tham quan trong và ngoài 


nước. . 

Đối với chiến sĩ, đoàn quy định 
trong thời gian 3—4 nầm phải đảo 
tạo anh em trở thành người lính thực 
thụ đồng thời là người lao động có 
kỹ thuật, có kỷ luật, có năng suất. 
Thời gian dành cho huấn luyện 
quân sự, chính trị khoảng 25 — 30%, 
cho chương trình kỹ thuật chuyên 
môn khoảng 70 — 75%. Thực hiện 
kế hoạch đó, đoàn đã bảo đảm 
cho 10uU%. chiến sĩ được huấn luyện 
quân sự, chính trị và đào tạo ngành 
nghề chuyên môn phù hợp với yéu 
cầu của nhiệm vụ. Đối với lái xe, thợ 
hàn, thợ sửa chữa xe, máy đòi hỏi cả 
trình độ cao thì gửi đi hẹc các trường 
lớp chính quy của cấp trên, còn đối 
với thợ klLoan đào kầm, đồ bê 
tÔng..., nhân viên thống kê, y tá và 
lái xe cần nâng cao tay nghề thì 
đoàn tự đào tạo, bồi dưỡng. 

Theo các phương thức đó, tồng 
cộng trong 6 năm, đã có 308 lái 
xe, Irong đó có 138 lái xe ben la 
hạng nặng, 342 thợ sủa chữu và 


- vận hành các loại máy thi công, 927 


thợ khoan đào hầm... và hàng trăm 
nhàn viên các loại của đo¿n được đào 
tạo và bồ túc về nghề nghiệp. Ở các 
cóng ty, xí nghiệp bên ngoài thì 
những thợ chuyên môn nói trên 
thường được đào tạo chính quy ở 
Liên xô hoặc ở các trường lớp trong 


_—_ — mm — 


nước với thời gian -từ †2 đến *6 tháne, 
"Còn ở Đoàn 565 thị không có điều 
kiện làm nhu vậy, nên làm theo cách 
cho học lý thuyết trong vài tháng, 
sau đẻ, hướng dẫn thực hành trong 
cônz việc hằng ngày, cứ hai ba người 
cũ kẻm cặp một người mới. Sau 
khoảng từ 6 đến 12 tháng, các chiến 
$sĩ đã làm được việc đồ bẻ tông, bạt 
xẻ đá, sử dụng máy khoan cầm tay, 
điều thiền các loại máy thị công 
khác... và từ năm thứ hai trở đi, họ 


ngày càng thành thạo và có tay nghề, 


tương đương thợ bậc 2, bậc 3 trở lên, 


Nhờ vậy, mặc dù mỗi năm phái thay 


khoảng 520 — 700 quân, đoàn vẫn duy ¬ 


trì đượa lực lượng kỹ thuật nòng cốt 
chiếm khoảng 25—30 số quân. Cứ số 
mới vào gối vụ một thời gian, khi đã 
thực sự thay tế dược, thì cho số cũ 
ra quản, tránh được sự hằng hụt về 
lao động lúc giao thời. 


2— Dũng cảm và sáng tạo hoàn thành 
những nhiệm vụ ktkó khăn, 


Cán bộ, chiến sĩ Đoàn 565 ý thức 
rất rõ rằng tham gia xây dựng công 
trinh thủy điện Hẻa binb là chấp nhận 


_ sự thử thách đầy gian khồ, khó khăn, 


đòi hỏi hy sinh, thậm ehí cả tỉnh mệnh 
của minh. Lao động tại công trường 
này nói chung là loại lao động nặng 
nhọc và đặc biệt nặng nhọc, đọc hại 
và đặc biệt độc hại. Các cán bộ, 
chiến sĩ phải !àm việc trong những 
hầm ngầm sâu thắng đứng hoặc chạy 
ngang hàng chục, hàng trăm mét, mỗi 
lần nồ min, tiếng động Ầm vang, đất 
đá tỏa bụi mịt mù Có những chiến sĩ 
treo mình trên những vách đá thẳng 
đứng cao hàng chục, hàng trăm mét. 
Với tiến độ luôn luôn khần trương, 


_người ‡ao động phải thay nhau làm 4 


kíp liên tiếp 24/21 giờ trong ngày đêm, 
Công việc đòi hỏi phải thân theo quy 
trình kỹ thuật nghiêm ngặt, nhịp 
nhàng, đồng bỏ, chỉ một sai phạm nhỏ 
cũng có thề gày chết người, hại của 
rất lớn. Lại còn những rủi ro khó 


lường trước được như đất đá bãt 
ngờ sụt lở, 
Đề sản xuất an toàn và có hiệu qua, 


_đoàn thực hành chế độ quản lý, chỉ 


huy thi công rất sít sao, chặt chẽ. Cán 
bộ các cấp phải thay nlau đi làm á 
kíp cùng chiến sĩ đề chỉ đạo, hướng 
dẫn và kiềm tra công việc tại chỗ, 
đồng thời khơi gợi họ suy nghĩ cải 
tiến cách làn sao cho đỡ căng thẳng, 
nặng nhọc, đỡ tốn công sức, tiền của 
mà an toàn nhất, có ckất lượng và 
hiệu suất cao nhất. Trong quá trình 
thí công, các đơn vị của đoàn bị sập 
hầnn 7 lần, hơn 20 đồng chí bị thương, 
nhưng anh em vẫn không bỏ nhiệm vụ. 
Hãm của một đơn vị hai lần bị tai nạn 
và bị nhiễm độc. anh em không quản. 
ngại hy sinh, đã xông vào cứu chữa 
và đưa nzười bị nạn ra khỏi hầm. 
Trong leo động, nhất là trong các 
chiến địcb, cần bộ, chiến sĩ của đoàn 
đã đề xu°t và áp dụng nhiều sáng kiến 
đưa nắng suất lên cao nhữ đồ bê tông 
đạt 10922, dẹn nền hầm đạt 132%, vận 
chuyên đất đá 130 — 15027...; đặc biệt 
là lai kỷ lục của đoàn về năng suãt 
khoan đào hầm 1 tháng đạt 4m và 
si,Êm cho đến nay vẫn chưa có công 
ty, xí nghiệp nào trên công trường 
phá được, 


3— Bảo đảm hiệu quả của công việc. 

Đoản 505 thực hiện chế độ hạch 
toán tử nlữpø năm đầu chuyền sang 
làm kinh tế. Theo đà tiến bộ của cơ 
clế quản lý kich tế mới, cêng tác 
hạch toán kinh tế của đcàn ngày cảng 
đi vào nên nếp, ,có chất lượng hơn. 
Đoàn đang chuyên sng kiều tỒ chức 
của một công ty xây dựng trực thuộc 
Tông công ty xây dựng Trường sơn 
thuộc Độ quốc phòng (Nhà nước vừa 
có quyết định đồi tên gọi binh đoàn 
Trưởng sơn thành Tồng công ty xây 
dựng Trường sơn). Đoàn đang tiễn 
hành sắp xếp lại tô chức, bố trí l:& 
fao động theo hướng lĩnh hoạt đáp ứng 
Yêu càu của sản xuất, kính doanh 
trong tình hình mới; giảm tâng nấc 
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trung gian, giảm biên chế gián tiếp, 
hạ tỷ lệ sĩ quan tử 12⁄4 xuống 9%, 
Đoàn thưởng xuyên giáo dục cán bộ 
chiến sĩ hiệu rð một vấn đề : nếu như 
trước đây, trong chiến tranh phải 
thông đường, thông xe bằng mọi giá 
cho nhu cầu chiến tranh thì hiện nav, 
trong xây dựng kinh tế, mỗi chi phí 
bỏ ra cần được tính toán chỉ ly và 
phải sinh lợi, không cho phép bỏ tiền 
của và công sức ra theo kiêu “nước 
sông công lính ®, Trong hoạt động, 


đoàn đã thực hiện hạch toán từng: 


công trinh, từng công đoạn, giao 
khoán kế hoạch cho từng bộ phận, 
tửng người. Đoàn chăm lo bảo quản, 
giữ gìn tốt các loại xe máy, nên 
chúng đạt hệ số kỹ thuật và hệ số sử 
dụng cao, không có một xe, máy nào 
- hư hỏng nặng phiii thanh lý, Đoàn còn 
tồ chức thu hồi được hơn 400 tấn thép 
phế liệu, chọn lọc loại tốt đưa vào 
sử dụng; tự thiết kế và gia công =hế 
tạo thành công hộ nắm cần khoan tay 
và làm ra được 4200 bộ, trị giá hơn 
10 triệu đồng; tiết kiệm XỈ măng, 
xăng dầu, mỗi thứ hơn 10 nghìn kg. 
Ngoài ra, đề khai thác triệt đề mọi 
tiêm năng sẵn có, đoàn đã tô chức lao 
động ngoài giờ trên đất đai thuộc khu 
vực đóng quàn nhằm tự tức một phần 
lương thực, thực phầm, và tồ chức 
một số dịch vụ khác làm tăng thêm 
đáng kề thu nhập của đơn vị và nàng 
cao chất lượng bữa ăn của bộ đội. 
Đoàn bảo đảm thực hiện có kết quả 
yêu cầu tự trang trải mọi chỉ phí và 


có lãi nộp nsàn sách nhà nước, bảo 


đảm kết hợp hài hòa: các lợi ích của 
` quân đội, của đơn vị và của cá nhân 
cán bộ, chiến sĩ, Nếu những năm 1951, 
1982, ngàn sách nhà nước còn phải 
gánh chịu phần chỉ phí quốc phòng thì 
từ năm 1983. đoàn đã tự trang trài 
mọi chỉ phi, kề cả chỉ phí quốc phòng 
thuần túy như tuyên quân, huắn luyện 
chiến sĩ mới, thực hiện chính sách ra 
quân v.v. và bắt đầu có lãi. Tử năm 
1984 trở đi lãi hằng năm đều tăng 
Hiêng năm 1988 đoàn đã thực hiện 
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vượt mức các chỉ tiêu cấp trên giao 
về tồng giá trị sản lượng xây lắp. 
các khoản nộp tài chính cho cấp trên, 
về năng suất lao động bình quân một 
công nhân, cán bộ, về mức ha giá 
thành. 

Từ kết quả sẳn xuất nói trên, đoàn 
từng bước cải thiện đời sống cho bộ 
đội. Năm 1988, ngoài phần được cấp 
theo chế độ chung của hậu cần quân 
đội, mỗi tháng một chiến sĩ còn được 
lĩnh một khoản tiền khoảng 30 000 
đồng, cán bộ, sĩ quan có thu nhập gấp : 
rười mức lương cơ bản cộng với phụ 
cấp theo chế độ chung. 100X đơn vị 
đại đội, phòng ban và đơn vị tương 
đương có máy thu hinh, các loại sách 
báo, được xem phim và biều diễn văn 
nghệ mỏi tháng 3 tối v.v. 


* 


Một trong những nhân tố hàng đầu 
bảo đảm cho Đoàn 565 suốt 6 năm qua, 
răm nào cũng hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ là thường xuyên chàm lo 
xây dựng đơn vị vững mạnh, cụ thề 
là xây dựng tồ chức và con người 
trưởng thành và tiến bộ. Hai trung 
đoàn 14 và 39 được thưởng 4 huân 
chương Chiến công, 1 huân chương 
Quân công, 70 lượt đại đội, tiêu đoàn 
đạt danh hiệu Quyết thắng, hàng trăm 
cán bộ, chiến sĩ đạt danh hiệu Chiến 
sĩ thi đua, Chiến sĩ quyết thắng. Đồng 
chí Trần Văn Cường, đoàn phó, tham 
mưu trưởng của doàn được tuyên: 
đương Anh hùng lao dòng. Đảng bọ 8 
năm Liên đạt danh hiệu đang bộ vững 
mạnh, 985% đẳng viên đủ tư cách, hơn 
800 đoàn viên TNCS Hồ Chí Atinh 
được kết nạp vào đảng. b 

Nhữnz thành công của Doàn 565 là 
một chứng minh quản đội ta chẳng 
những hoàn thành xuất sắc nhiện: vụ 
chiến đấu, mà còn có thề làm tốt 
nhiệm vụ kinh tế, xày dựng đất nước. 
Đoàn 565 đang tiếp tục rút kinh 
nghiệm tốt và không tốt đe tiến lên 
phía trước. 


Hội thảo về vai trò của nhân tố 
con người trong sự nghiệp 


ễˆe*# 


xây dựng chủ nghĩa xã hội 


Sang ngày 2-0-1989, đồng chỉ Ha Vuan Trường tầm lược những/ Ú kiến 
đã phái bítu bà đồ nghị Prd lời hàng bảo hai ân đồ dạt ra từ dầu cuộc hội 
lh2o, Chủ Trọng nhiều líín đến những lhínt cạnh chính trị, Iir tưởng, trí Tuớ, 
ldi nững.«. 


Phạm Tất Dong: Nền giáo dục: của chúng ta cần phát huy sức mạnh 
trí tuệ vi thời đại chứng ta là thời đại trí tuệ. Chúng ta căn phát triền đại 
học, hiện nay ta mới có 200 sinh viên trên 102000 dân, Thái lan 2000; Trong 
hoàn cảnh sản xuất hàngm hóa hiện nay có nên cho mở trường tư thục, dân 
lập không ? Hội nghị Trung ưong lần thứ 6 nêu văn đề là không nên có trường 
tư thục ở cấp phô th°ng, nhưng đã có nhiều người viết đơn xin lập trường 
tư thục. Nhà trường tôn gi2^o về phá trưởng của người Hoa đang là vàn đề 
đặt ra. Ở thành phố Hồ Chí Minh các nhà thờ đều muốn có trường mẫu g1¿0. 
Thực tế họ đã dạy các lớp bán giáo này rất tốt, các bà xơ châm sóc trẻ suốt 
ngày. Văn đề này đang được thảo luận ở thành phố. Hồ Chí Minh. Làm sao 
đồ mỗi thanh niên ra trường c€C một nghề trong tay, Cần đưa chương trình 
máy tỉnh vào trường phỏ thông, Trường dạy nghề cũng cần dạy thêm ngoại 
ngừ Anh, Nhật, Pháp... Chuän bị làm ăn với nhiều nước, 

X.V. Kô-le-xnhi-cốp : ỞƠ nước chúng tôi cũng như vậy, nhiều người 
muốn lập trường tr nhưng hiện nay nhà nước chưa cho phép. Nhu câu nâng 
cao hiệu quả đào tạo rất lớn. Người †a muốn lập những trường chuyên ngữ, 
trưởng trung học như thời Sa hoàng, học ngoại ngữ và có thêm các môn khoa 
học xã hội. Hai năm trước đàyv có nhiều bài báo chống lại khuynh hướng này, 
cho rằng trường chuyên thì chủ yếu là dành cho con em trí thức chử con 
em công nhân khó mà vào được, thể là không công bằng. Vẻ máy tính chúng 
tôi rất lạc hậu. Chúng tôi đang thực hiện dưa máy tính vào nhà trường 
nhưng không thề nhanh chóng như gói trong văn kiện, 


* Xem TCCS từ số 7-1999 
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Tôi muốn hồi các đồng chí đã có trường tư nào chưa, nó hoạt động như 
thế nào và nhà nước làm sao đề kiềm tra nó. liỏi như vậy vi ở nước chúng 


tôi chưa cho lập ph ng tư, sợ rằng những nội dung của nó xa rời nội dung 
cần có. 


Phạm Tất Dong: Có trường đại học tư do nữ giáo sư Hoàng Xuân Sinh - 
lập. Trưởng này có 73 sinh viên, học toán và tin học, Ban bí thư đà đồng ý 
cho lập trường tư này. Trường đã mời những giáo sư toán, tin học có tiếng về 
dạy, iại được 'Việt kiều ở Pa-ri thường xuyên tài trợ, mỗi tháng 500 đô la. 

Hiện nay sinh viên phải đóng tiền mỗi tháng tương đương 10kg gạo. 
Những học sinh giỏi được cấp học bồng. 


X.V. Kô-!le.xnhi-cốp : Không đắt lã¡u. 


Đức Minh: Hệ thống tư thục đề chấp nhận là hệ thống tư thục đạy nghề 
p:át triền rất mạnh. Còn ở phố thông thì không đặt ra. chỉ có trường dân lập 
cấp 3 văn do nhà nước kiềm soát trừ cơ sở vật chất và lương giáo viên. 

Cũng như ở Liên xô, cải cách giáo dục ở Việt nam đang đặt ra vấn đề 
chuyên ngành. chuyên khoa ngay từ cấp 3~— một cách đại cương thôi. 


X.Y. Kô-le-xnhi-cốp : Tôi muốn hỏi thêm là sinh viên øó quan tâm 
các môn khoa học xã hội, chính trị2 


Trần Hông Quân: Từ sau giải phóng, sinh viên thích các môn khoa học, 
kỹ thuật, khoa học tự nhiên. Gản đảy một số ngành xã hội được quan tàm 
hơn, nhưng là những ngành đính đến kính tế, đôi nưoại như I:irơng nghiệp, 
kinh tế kế hoạch, ngoại ciao, Đác biệt những ngành như Lĩnh tế chính trị học, 
chủ nghĩa cộng sản khôn học, triết học thì khó tuyền siuh. Sinh viên đỏi hỏi 
rất căng phải đồi mới chương trình các môn học này. `” 

Tôi nói thêm một ý về yêu cầu khai thác những lực lượng khác đề 
làm giáo đục. Hiiện nav có 5Ã năng mở rộng hệ (hóag tư thục nhưng chỉ Ở 
dạy nghề nø?n bạn, chưa làr. được đại học và dạy nghề đài hạn. Trưởng đại 
học Thărg lonz là thí điềm duy nhất, Tất cä giáo viên ở đó đều là người của 
- các trường khác. Trường không có đói ngũ giáo viên, lớp học, phòng thí 
nghiệm... Xét cho cùng thì không phải TÀ động viên thêm lực lượn? ngoài xã 
hội mà là khai thác lực lượng của các trường đại học đã có sàu, chỉ thêm 
được một chút tài trợ của Việt kiều. Đũ có nhiều đan gin mở thêm trường 
như vậy, nhưng chúng tôi còn đợi kết quả của truờng này, 


Đức Minh: Ngoài nội dung anh Quân đã nói, tôi xin bồ sung hai điềm, 

Một là đề phát huy nhàn tố con người phai chú ý đến việc xây dựng - 
nhàn cách. Theo lý luận thì phát triển nhân cách phải phát triền con người 
toàn diện, hài hòa. Trong điều kiện Việt nam hiện nay phát triền con người 
toàn điện hài hòa rất khó. Chúng tôi thấy chỉ nên nói phát triền nhàn cách 
nhiều mặt trong thời kỳ sản xuât hàng hóa, nắm thành phần kinh tế này. 
Chúng tôi muốn biết kinh nghiệm giáo dục nhân cách của Liên xô. 

Hai là xét đến cùng, không có loại hình hoạt động nào có ích và cần 
thiết cho xã hội lại không dỏi hỏi phải có tài năng, Muốn mau chớng nâng cao 
chất lượng cuộc sống, mọi người lao động trong xã hội ta đều phải có năng 
lực cần thiết. Chúng tôi biện nay mới chỉ quan tâm đến tài năng đặc biệt 


61 


trong một số lĩnh vực. Tỉnh trạng đó khiến clo nhiều mầm mống lài năng 
trong những lĩnh vực hoạt động khác nhau của xã hội không được quan tâm 
và bị thui chột hàng loạt. Bởi vậy, cần phải sớm xác định một chiến lược 
nhàn tài rộng lớn trong đó có chiến lược phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng đầy 
đủ, đúng đìín mọi tài năng vì lợi ích lâu đài của đất nước. : 


X.V. Kô-!e-xnhi-cốp: Đã có mâu thuản trong giáo dục nhàn cách và 
giáo dục chuyên ngành. Đó không chỉ là dạy các môn xã hội thế nào. Những 
năm 30 chúng tôi có nhiều trường đại học nhưng kỹ sư được đảo tạo trong 
thời kỳ đỏ không có đầy đủ kiến thức. Chủng tôi cũng thiếu những người có 
bằng cấp mà bên) sự tài giỏi. Những kỳ sư có uy tín kkông nhiều. Và lương 
của kỳ sư cũ: z không cao hơn công nhàn, Đây là văn đề lớn đối với người 
có bằng cấp. Cần cải tò cơ bản cơ cấu giáo dục. Cải tô của chúng tôi còn rất 
chậm, và chậm nhất là trong giáo dục. 

Chúng tôi muốn hình thành nhàn cách xã hội chủ nghĩa, nhưng uy tín 
của các môn khoa học xã hội đang giảm sút. Irong xã hội thì tích cực cải 
cách chính trị, nhưng tronư trưởng lại không muốn học chính trị. Cũirg có 
những cải tiền về nội dung giảng đạy, những nhìn chung đội ngũ đạy các môn 
này cỏn bảo thủ. Tất nhiên Không phải chỉ dạy tốt môn chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
thì sẽ hình thành được nhắn cách mới. 

Vấn đề hình thành nhân cách xã h2i chủ nghĩa trong sản xuất hàng hóa rất 
thú vị. Có người Ìo lắng tôn thờ hàng hóa sẽ phá hoại tỉnh thần. Họ yêu cầu 
giữ lại những nét truyền thống như coi trọng lính thần, coi nhẹ vật cl:: ất. 
Tôi cho rằng giữ lại những truyền thống tốt của dân tộc nhưng không làm ảnh 
hưởng đến sự phát triền của nền kinh tế. Quá trình đó có những quy luật 
khách quan mà chúng ta không thề chống lại bằng ý chí, 


N.ĐÐ. Côâ-lốp-nhin : Trở lại vấn đề hàng hóa, tôi hoàn toàn không đồng 
ý với ý kiến cho rằng trong: điều kiện sản xuất hàng hóa, phần lớn người dân 
đi buôn, chứ không đi vào s^n xuất. Tắt nhiên là trong điều kiện bạch toán 
kinh doanh người dân phải ;ghT cách làm thế nào đề có lãi. Tiếc ràng một số 
nhà văn, nhà báo đã phóng đại một số sai lầm của chúng tới trong việc thực 
hiện chính sách kinh tế. Họ đưa ra quan điềm của mình mà lại làm như đó là 
quan điềm của toàn dàn, Thế nhưng chính họ lại chạy theo lợi nhuận trong 
sản xuát hàng hóa, xuất bản những cuốn sách « bấp dân ® với số lượng lớn và 
đã nhận được những khoan tiên lậu hĩnh. 


X.Y. Kô-le-xnhi-cốp : Không nên nghĩ là phần lớn các nhà văn chúng 
ta bây giờ đều quan tâm vật chất. Tất nhiên, tác phảm của họo`nhiều khi chỉ 
phản ánh được ý kiến của một bộ phận quần chúng nào đỏ, không phải là tất 
cả mà cũng không phải chỉ của riêng họ. Trong tác phầm của họ cũng có những 
tình cảm yêu nước, nỗi lo lắng về đất nước đang khủng hoảng, nhưng cách giải 
quyết không phải lúc nào cũng dú»g. Thí dụ: quy trách nhiệm cho tình hình 
ca chúng tôi đang bên bờ vực, họ đã cho rằng đó chỉ là do nhạc rốc của một 
số thanh niên đưa vào. Tất nhiên, có cái tốt là tỉnh hình biến động đã tác 
động đến nhà văn và họ muốn đóng góp sức mình đề cải thiện tình hình. 


Thanh Sơn: Một số người cho giáo dục là gánh nặng của kinh tế, không 
coi đó là tiên đề của kinh tế. Nhưng muốn mở rộng giáo dục, đào tạo thì lấy 
ngân sách ở đâu ? 


65 


Hà Xuân Trường: Đề làu cho con người thẬt sự là động lực của xã 
bội, chúng ta phải bắt đầu từ đâu, từ kinh tế hay từ chính trị. văn hóa? 


Là 


Thaah Sơn: Con người Việt nam không kém các dân tạc khác, Người 
Mỹ nhàn xét rằng cộng đồng người Việt nam đến Mỹ muộn hơn những cộng 
đồng khác nhưng không kém ai, Trong một trường đại học Mỹ có hai chị em 
người Việt nam luôn luôn đứng đầu. Ơ Việt nam, miền Nam năng động hơn 
miền Bác, Như vậy là do môi trường, không phải do bàn thân kém. 

Nhiều người dồng tỉnh với tôi là phải có luật nhân quyền. Tất nhiên ra 
luật không phải là giải quyết được tất cả, nhưng nó là cơ sở cho con người 
đi dến tự do thật sự. Con người có tự do mới có sự năng động, sáng tạo. Tôi 
tần thành quan điềm cho rằng: tự do tức là có thể làm tất cá những gì mà 
luật phập không cảm, những gì không hại đến người khác, không hại cho xã 
hội. Tôi đồng ý với ý kiến giảm bộ nào thÌ giảm, nhưng nên lập bộ nhân 
quyền, 


Bùi Công Trang: Tính chất kim bầm của cơ chế tập trung quan liêu 
bao cấn, nưuy hại nhất là đã làm tiêu vonøz động lực của sự phát triền xã hội. 
Tức là tính nàng động, sáng tạo, tính tích cực xĩ hội của các cá nhân. 

Trong cơ chế ấy, lợi ích xã hội đã bị khuếch đại, thôi phòng, còn lợi ích 
cá nhân không được nhìn nhận đún+ mức. Biều hiện cụ thề của nó trong lĩnh 
vực phần phối là chủ nghĩa bình quần. 


Nguyên tác bình quân trong phần phối đã tôn tại nhiều năm trong tất cả 
các ngành sẵn xuất từ nông nghiệp đến eòng ngu‡ệp, từ hợp tác xã đến các xí 
nghiệp công nghiệp. Cách phản phối này dã kin hàm sự phái triển của sản 
xuất và phát triền xã hội: Nó Không có ý nghĩa kích thích năng động sắng tạo, 
nhiệt tình lao động và tinh lich cực xã hội của các cá nhàn, 

Sự “hoàn thiện » của chủ nghĩa bình quân cũng đồng thời là quá trình 
phát triền những mâu thuận trong bản thân nó lên mức cao không có lôi thoát. 
Vì vậy bản thần nó bị thoái hóa, trở thành một Kiều phân phối vô nguyên 
tắc. Hậu quả đó đang gảy nên n;iững trở ngài lớn và thật sự là lực cản của 
quá trình đòi mới đất nước. 

Văn đề có ý nghĩa trước hết là phải chống chủ nghĩa bình quần dười mọi 
hình thức biến thề của nó và xác lặp nguyên tíc phân phối theo lao động, đề 
xây dựng một xã hội công bằng. 


E. V. Sa-scốp: Các đồng chí Thanh Sơn và Bùi Công Trang đã nói đến 
tự đo chính .trị và phản phối theo lao động. Dây là những vấn đề đang dược 
quan tàn ở đất nước chúng tôi. Fôi nghĩ trong xã hội xã hội chủ nghĩa, tự do 
chính trị để giải quyết hơn tự do kinh tế. Sau hội nghị nhân quyền họp ở Viên, 
chúng tôi có xem lại chính sách nhân quyền của mình và mở rộng việc cho 
phép những ai xin đi nước ngoài. Tôi nghĩ pháp luật cũng phải có những thay 
đồi trước khi đại hội nhân quyền sẽ họp ở Mát-xeơ-va. 

Văn đề quan trọng hơn là tự do về kinh tế đề con người bằng lao động 
của m.nh có thề sống tối hơn. Những điều kiện đề tạo tự do kinh tế khó hơn 
điều kiện tạo tự do chính trị. Cải cách kinh tế của chúng tôi rất phức tạp. 
Tất nhiên là: giải quyết tự do kinh tế liên quan mật thiết đến tự do 
chính trị. 


N. Ð. Gô-lốp-nhin: Có dòng chí hỏi về khoảng cách thủ nhập ở Liên 
xô. Vấn đề này rất phức tạp, tôi ehÏ xin nói một số khia cạnh. Cùng với khoảng 
cách lớn trong thu nhập là những hiện tượng tiêu cực : sức mua của đồng tiền 
Ở trong tav những người mua khác nhan, ở địa phương khác nhau thì khác 
nhau. Điều này anh hưởng đến phương thức phân phối thực phầm,. 
đẻ ra nguyên (tác phân phối, theo kiều ưu tiên {rong đẳng, trong 
các bộ, ngành... Thường người ta trả lương không theo nguyên tắc 
phân phối theo lao động mà là đề giải quyết vấn đề thiếu Iuo động. Kết 
quả là những người không có tay nghề, lao động đơn giản lại có thu nhập 
cao hơn người lành nghề. Tất cả những hiện tượng tiêu cực ấy làm hỏng 
nguyên tác trả lương theo lao động — làm mất ý nghĩa của việc trả lương, 
Một tronp những mục tiêu của cải cách kinh tế là làm.sao đề bảo đảm nguyên 
tác này, bảo đảm sự cân bang sức mua của đồng tiên ở mọi nơi trên 
đất nước: ‹ | 

Một văn đề nữa là mối quan hệ tiên hàng không cần bằng. Chúng tôi đã 
phải sử dụng một số tem phiếu. Điều này gây ảnh hưởng đến quá trình cải tô, 
đến cải cách kinh tế. Nếu bây giờ chỉ cải cách kinh tế một cách nhỏ giọt mà 
không đồng bộ, thì mỗi một cải cách sẽ kẽm theo một đống tiền chỉ phí, đầy 
quá trình lạm phát tăng nhanh. Kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa 
hàng chục năm qua và của Trung quốc hiện nav là chính sách cải cách kinh 
tế phải đi kèm với chương trình clõng lạm phát. Hội nghị tháng 6 năm 1987 
của UBHTƯ ĐCS Liên xô đã xem xét vấn đề cải cách kinh tế cùng với vẫn đề 
tài chính. : 

Trên thực tế từ năm 1985 đến nay eó hai hiện tượng làm ảnh hưởng đến 
thư nhập ngân sách của chúng lòi: căm rượu làn mất hàng chục tỷ rúp, giá 
đầu trên thị trường thế giới giảm. Trong khi đó thì các khoản chỉ lại tìng lên 
Do đó đã dẫn đến lạm phát. Ở hội nehị Bộ chính trị tháng 12 năm ngoái đã 
thảo luận vấn đề này nhằm tìm ra chính sách cần bàng tài chính, Biện pháp 
đầu tiên là hạn chế chỉ ngàn sách, nếu không con số thâm hụt 100 tỷ rúp sẽ 
còn tăng. Việc giảm bớt chỉ phí quân sự, bạn chế kinh phí cho xây dựng cơ 
bản, tập trung ngoại tệ nhập hàng tiêu dùng cho nhàn dàn và nhập thiết bị 
kỹ thuật đang được thực hiện từng bước. Hôm qua, khi thảo luận báo cáo 
của đòng chí M. X. Goóe-ba-trốp ở Đại hội đại biều nhân đàn, các đại biều 
cho rằng như thế là chưa đủ; cần có nhiều biện pháp nữa. Họ còn nhấn mạnh 
việc thông qua những biện pháp ấy ảnh hương đến việc ủng hộ hay không 
ủng hộ cải tô. Chúng tôi còn-nhiều văn đề buộc phải giải quyết, không có đất 
đề lùi nữa. Chúng tôi hiều rõ răng, chỉ có bảo đảm sự cân đối giữa tiền và 
- hàng, bảo đảm sự ồn dịnh của thị trường mới động viên được tính tích cực 
của người dân. “ 


Lê Hữu Tâng: Bảng cách này hay cách khác các đồng chí đã nói đến 
vấn đề lợi ích, nên bắt đảu từ sở hữu. Nếu người đàn không nắm được tư liệu 
sản xuất thi họ không có quyền. Nhưng lợi ích có thê bắt đầu tử đó không ? 
giải quyết vấn đề lợi ích lbắt đầu từ quyền sở hữu thì chưa dúng lắm. Quyền 
sở hữu thực chất là kinh tế. Nếu xét như vậy thì mới chỉ xét đến lợi ích kinh 
tế mà chưa xét lợi ích cá nhân. Muốn kích thích eon người phải tác động mạnh 
vào lợi ích mà chủ yếu là lợi ích cá nhân. Ở Việt nam từ rất nhiều năm nay 
chúng tôi không dám thừa nhận lợi ích cá nhân. Mọi sự quan tâm đến lợi ích 
cá nhân đều bị coi là sa vào vũng bùn của chủ nghĩa ích kỷ, hẹp hỏi. Dù thừa 
- nhận hay không cũng không thê bổ qua lợi ích cá nhân. Hội nghị Trung ương 


lần thứ 6 vừa qua đã coi lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp, tạo cơ 
SỞ clko việc đáp ứng các lợi ích khác, Lợi ích cá nh¿n có nhiều loại: lợi ích 
kinh tế, chính trị.. nhưng lợi ích kinh tế có vai trò can trọng nhất. Kích 
thích lợi ích cá nhân là một chủ trương hoàn toàn đún?. Nhưng gắn dây chúng 
Lôi lại rơi vào thái cực khác là chỉ coi trọng lợi ích kinh tế mà coi thường 
các lợi ích khác. 

Trong sản xuất hàng hóa mọi việc làm đều đạt vấn đề hạch toán. Điều 
đó gây ra tai hại eho nhiều lĩ:h vực. Thí đụ: trenz vàn nghệ đã dày đến tình 
trạng thương mại hóa. Trong khoa học cũng vậy, nguy nhất là cảc bộ môn 
khca học xã hội, sách khoa học Mác — Lê-nin người ta không ïn, hoặc in giấy 
xấu, số lượng ít. Những sách có bại cho đời sớng tính tần tì lại in vô tội 
vạ. Lợi ích kinh tế đạt được không bù đáp nội những tồn hại về tính thân. 
Cho nên phải có sự phối hợp hài hòa giữa các lợi ích. 


X. V, Li-pit-ski: Tôi cằm thấy trong ý kiến của đồng chí Lê Hữu Tầng. 
cố máu thuận, Những người cách mạng ở nước chúng tôi cũng đã in sách với 
SỐ lượng ít, giäy xấu mà vẫn có tác dụng lớn đối với nhàn dân. Cái chính là 
sách phải đem ích lợi đến cho mọi người. Ở Mát-xcơ-va có những cuốn sách 
lịch sử Đăng mà được bán ở chợ den. Điều đó nói lên sự thiết thực và tác 
dụng của cuốn sách đó. : 


hhồng Daän Hợi: Ta đã nói nhiều đến việc phát huy nhân tố con 
người nhưng thực tế không làm được bao nhiêu. Chủ nghĩa tư Lẫn nói rất 
Ít nhưng lại làm được nhiều. Phải clxng khoa học hành động xưàt hiện từ 
phương Tây. Đó là khoa học quan tâm đến con người. Ta rói nhiều đến lìch 
đăng, nhưng ngay ở đất nước Liên xô 70 pầm xây dựng chủ nghĩa xã hội, vấn 
để này cũng chưa giai quyết được bao chiêu, Chúng ta cần có chinh sách xã 
hội có cần nhắc. Phải có thái độ cân nhắc trong quan hệ đối với con người, 
đối với công bằng xã hội. Dề cho một số í{ người hướng trợ cấp xã Lội hay đề 
cho tất ca có việc làm ? Cân đề cho một số Ít người này sống nghéo và đề 
cho những người biết làm ăn khác thúc đây xã hội phát triền ? 

Ta nói nhiều đến chống bóc lột nhưng hằng ngày ta lại bóe lột lẫn nl;au. 
Chủ nghĩa bình quản là biên đạng của sìr bóc lột. Cũng căn phân biệt giữa 
lý tưởng và khả nàng hiện thực, xã họi Việt nam đang ở nấc tharg dân chủ 
nào. Chúng ta đang ở nấc thang đàn chủ thấp nhất. 

* Chúng ta ® là ai? là cộng đồng những người không chỗng lạ! chủ nghĩa 
xã hội. Tảãi cá những người này phải là người chủ. Người công nhân trong xi 
hội tư bản không bạo giờ nghĩ mình là chủ xí nghiệp, nhưng họ lại rất gắn - 
hbó với xỉ nghiệp, vÌ họ gắn với lợi ích. Nói đến lợi ích không nên tách rời 
lợi ích cá nhàn và lợi ích xã hội. Nên có từ phép lợi ích cá nhân — xã hội khi 
nói đến lợi ích người lao động. 


N. Ð.Gô-lốp-nhin: Tieo tôi không có lợi ích xã hội nào lại tồn tại bên 
ngoài con người. Đó là lợi ích của những con người gắn bó với nhau thành 
xã hỏi. Lợi ích tập thề là lợi ích của con người gắn bó với nhau thành tập 
thể. Một người có thề là thành viên của nhiều tập thề. Vấn đề cơ bản là cơ 
cấu lợi ích Lập thề, lợi ích cá nhân như thế nào. Điều nguy hiềm nhất đe dẹa 
chủ nghĩa xã hội là lợi ích của môột nhóm người được thồi lên thành lợi ích 
xã hội. Nã hội của chúng ta là xã hội xã hội chủ nghĩa hoặc có khuynh hướng 
xã hội chủ nghĩa cho nén lợi ích phải được xây dựng trên cơ sở của chủ ngbie 
xã hội. 
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Không Do1n Hỳi: Nếu tách lợi ích “cá nhân » và €xñ hội »ìa là phá xờ 
sự hài hòa. 

X. V, Li.pít-ski: Mối tương quan giữa các lợi Ích là một văn đề cG 
bản. Đồng chỉ M. X. Goóc-ba-trốp nói: Bản chất của cải tổ là chú ý đến vấn 
đề lợi ích và giải quyết các vấn đề thông qua lợi ích. Chia khóa của mci vẫn 
đề là ở đây. Tôi dồng ý với đồng chí Hà Xuân Trường và Khồng Doãn Hợi 
trong vấn đề này, Thời gian qua ở nước chúnz tôi lợi ích cá nhân và tập thề 
được hiều một cách cứng nhắc. Lợi ích cá nIân phải hy sinh cho lợi ích tập 
thê. Uy tín con người được tạo ra khi họ hy sinh lợi ích cá nhàn cho tập thê. 
Có sự bách biệt lớn giữa lợi ích người công nhân và lợi ích của cả xí nghiệp, 

Trên thực tế lợi ích xã hội chẳng là lợi ích cho ai cả.Chúng ta ủng hộ 
khuynh hướng vì lợi ích của cá nhân con người Mác; Ăng-ghen đã dạy clúng 
ta: mọi cuộc cách mạng đều phải xuất phát từ lợi ích của con người và tự do 
phát triền của mỗi người là điều kiện cho sự phát triền tự do của xã hội... 

Cuộc thảo luận nếu còn tiếp tục còn sôi nồi oà hào hứng, nhưng theo Lờt 
gian đã được qau định, hội thảo dã dẽn thời điềm phải kết thúc. 

Hà Xuân Trưởng : Trong gân hai ngày chúng ta đã phát biều những 
ý kiến xung quanh vấn đề động lực con người. Đày là hội thảo bàn tròn, 
không thề có và cũng không nên có kết luận dứt khoát về mọi văn dề. Chúng 
ta có thề nưừng thảo luận ở đây nếu không có vấn đề mới nào nữa. Xin mời 
đồng chí X. V. Kô-le-xnhi-cốp phát biều về cuộc hội thảo này. : 


X. V. Kô-le-xnhi-cốp: Tôi rất vui mừng là những vấn đề chúng ta 
thảo luận hợp với tình hình thực tế bảy giờ. Trong điều kiện phát triền nền 
kinh tế hàng hóa hiện nay, con người mới bộc lộ hết và chúng ta muốn rằng 
con người phải xứng đáng với con người. Không phải chúng ta chỉ đưa nội 
dung nhân đạo mà phải đưa khoa học, đặc biệt là các môn khoa học Mác — Lê- 
nin vào các trưởng học bằng những hình thức mới đề con người phát triền 
toàn điện, hài hòa. Mỗi đất nước chúng ta đều phải tiến hành trên cơ sở nền 
kinh tế — xã hội của mình. Ở đất nước chúng tôi, trong một thời gian dài đä 
xem những gì xảy dựng được là tốt đẹp nhất. Chúng tôi cũng tự hào là nước 
xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Hiện nay chúng ta xác định kiông 
có mô hinh chủ nghĩa xã hội duy nhất mà có nhiều con đuờng đến với 
chủ nghĩa xã hội. Chủ nzbĩa giáo điều rất nguy hiềm, tự ckối bỏ !ợi ích kinh 
tế và tài sản của mình. Một thời gian dài chúng ta đã tự trói mình, không 
phát huy được tài năng sáng tạo. Chủ nghĩa xã hội bây giờ đang có cơ bội 
mới. Trong quá trình đồi mới nhất định chúng ta sẽ đạt được niững (âm cao 
mới về chât, 

Chúng tôi kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội hiện thực và 
nhàn đ:o. Mặc dù hiện nay chúng tôi văn chưa biết hình thức mới của nó. „ 
Trên con đường đi tới có thề vấp sai làm, có khi phải lùi lại một bước. Mô 
hinh xã hội mới sẽ được xây dựng trên thực tế, kết hợp với lý luận, nhắm phục vụ 
con người. Lực lượng quần chúng nhàn dàn có quyền tự chủ, phát lLuy năng 
lực của mình. Vai trò của khoa học, đặc biệt là khoa học xã hội rất quan 
trọng. Thật ra đến nay chúng ta mới chỉ bắt đầu đi vào nghiên cứu khoa học 
con người. Ở Liên xô đã thành lập Viện con người. Sự hợp tác giữa hai đẳng 
chúng ta và các. nhà khoa học nhất định sẽ đạt được những kết quả tiên 
lĩnh vực này. 

Đã v là hội thảo đầu tiên của hài nhóm các nhà khoa học Việt nam và 
Liên xô. Hội thảo thân ái và cởi mở thế này đầy chúng ta lên phía trước 
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Ghúng tôi tin rằng nó sẽ được thề hiện không buồn tế lắm trên các tạp chí 
của chúng ta. Cám ơn các đồng chí và chờ các đồng chỉ ở Mát-xcơ-va, 

Hà Xuân Trường : 

Chúng ta đã không uỗồng côi tồ chức cuộc bội thảo giữa hai tạp chí với 
nhau. Đây là cuộc hội thảo bàn tròn đều tiên đề trao Cồi, gợi ý cho nhau về 
phát huy vai trò của nhân tố con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xú hội. Có người nghĩ tại sao chúnz ta không viết bài gửi cho nhau mà phải 
đến với nhau. Thật ra gửi bài không thê thay thế được hình thức gặp gỡ trao 
đôi, Hội thao như thế này là tốt tuy cũng có khó khăn về giao thông và chi 
phí vật chát, : 

Con người là văn đề muôn thưở, vấn đề của mọi vấn đề ®, Nhân tố con 
người (rong sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã hội là một vấn đề ròng lớn. vì 
chủ nghĩa xã hội là tất cã vì con người. Bàn về con người không thề tách 
khỏi môi trưởng tự nhiên và xã hội của nó. Tất nhiên không ai nghĩ rằng một 
vài cuộc bội thảo có thề giải quyết được mọi văn đề. Nhiều vấn đề nêu lên 
còn để mở. Qua hai ngày làm việc chứng ta đã đề cập đến những vấn đề lớn: 
Từ những vấn đề chung như : chủ nghĩa zãñ hội là ơi, đến cơ cầu kinh tế, thê 
c!.ê chính trị, chính sách xã hội, văn bóa, giáo dục. nhân cách, tàm lý, truyền 
thốnz đàn tộc, tồn giáo... nhưng tất cả đếu Xoay quanh lợi ích mọi miặt, trước 
hết là lợi ích kinh tế và quyền làm: chủ của người lau động. 

Con người là sinh vật nhưng là sinh vặt xä hội, là tồng Lòa của tất ca 
các mỗi quan hệ xã hội, chúng ta giải quyết vấn đề con người không phải 
trừu tượng chung chung mà phái xuất phát từ thực tiễn Liên xô và Việt ram 
đựa trên những nguyên lý của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Cải tô ở đất nước các 
đồng chí đã được trên 3 năm, đồi mới ở đất nước chúng tôi cũng đà gần hai 
năm rưỡi., Chúng ta thảo luận về sức lao động hàng hóa, hiệu quá kính tế và 
lợi ích của người lao động, phân phổi và công bàng xã hội, về tự do, dàn chủ, 
đảng và các tô chức xã hội, về giáo đục, đào tạo và xây đing nhân cách, về vy tế 
và chăm nom sức khỏe eủa con người... Hội thảo đã có sự nhất trí về vấn đề 
giải quyết lợi ích của cá nhân người lao động, bằng sự quan tàm cụ thể, thiết 
thực, bằng việc làm chứ không phải bằng lời nói suông. Đề con người ià động 
lực chúnơ ta bắt đầu từ đầu 2 Chúng ta chua nhất trí với nhau trong vấn đề 
này hoặc vấn đề khác, nhưng đều nhất trí phải bắt đầu từ lợi ích cụ the, thiết 
thực của cá nhàn người lao động, tạo cho người lao động có năng lực làm 
chủ, có tự đo và dân chủ thật sự -- điều kiện xã hội đề làm chủ. 

Hội thảo giữa hai nhóm nhà kùoa học chúng ta đã tiền hành trong tính 
thân anh em, thăng thắn và cỏi mở. Cuộc thảo luận sôi nồi gần như không có 
phút giần đoạn chứng tô mỗi đoàn đều chuần bị khá kỹ và chúng ta khả am 
hiểu tình hình của nhau. 

Những vấn đề đặt ra của hai nước rất giống nhau. Bởi vì chúng ta cùng 
trong một hệ tư tưởng, cùng vì một mục đích là chủ nghĩa xã hội. Những kinh 
nghiệm xảy dựng chủ nghĩa xã hội của Liên xô vô cùng quý báu đối với 
Việt nam. Cái khác giữa hai nước ở chỗ Liên xô đã vượt xa Việt nam về trình 
độ kinh tế, văn hóa và Liên xô xảy dựng chủ nghĩa xã hội trong những điều 
kiện lịch sử và xã hỏi cụ thê của mình. 

Hy vọng hai tạp chí chúng ta sẽ phán ánh được những vấn đề cốt lõi và 
sinh động của cuộc hội thảo này. Xin cắm ơn tất cả các đồng chỉ. 


CHỦ THÁI THÀNH, VŨ NGỌC LAN. PHAN QUỲNH ANH tường thuật 
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Chuyện ngày thường 
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l ÂN đây trong giới văn học người 
ta hav nói đến rhân cách, lòng 
trung thực, tâm và tài, thực tâm 
và thực sự v.v. Liệu có ai coi đó là 
dãu hiệu đáng vui mừng kuông ? Các 
nhà văn mà phải nhắc nhau vẻ nhân 
cách thì thực là chuyện câm lòng 
không đậu. Chẳng khác gì các nhà sư 
phải nhắc nhau cắt tóc ăn =hay tụng 
kinh niệm Phật Œ)... Bởi xưa nay nhân 
cách của kể sĩ là chuyện hiên nhiên 
không phải bàn cãi, là chuvện bắt buộc, 
mặc nhiên, không có nó thì khỏòng 
thành kẻ sĩ. Xưa nay người ta vẫn ca 
ngợi cây tùng cây bách, tự ví mình 
hoặc ao ước được như cây tùng cây 
bách, đặt tên cho một loài trúc mọc 
thẳng là trúc quân tử, đều hàm ý sâu 
xa rằng người làm văn làm thơ trước 
hết phải có nhân cách ; trong thơ văn 
phải toát lên cái nhân cách, không chỉ 
tỏ bày tâm sự của người viết mà còn 
phải soi sáng, sưởi ấm lòng người đọc. 
Ngày nay quan niệm về nhân cách 
con người nói chung và nhàn `cách 
nhà văn nói riêng c5 nội dung phong 
phủ hơn, nhưng đại đề vẫn là sự phát 
triền thêm cái quan niệm nhân văn 
ez bản của người xưa. Nhà văn là 
chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nghệ 
thuật, là người. bạn tin cậy. người 
thây.. hiền nhiên trước hết phải có 
cái tư cách, nhân cách, khi phách của 
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người chiến sĩ tiên phong, của người 
thầy dáắng kính. Gần bốn mươi năm 
qua, trong đời sống văn học của chúng 
ta rất ít, có thề là không có cải sự 
các nhà văn phải bàn đi luận lại vẻ 
nhân cách của người cảm bút, Ấy vậy 
mà bây giờ câu chuyện trở nên ôn ào, 
có khi gay gắt, ät! hán có điều khúc 
mắc chỉ đây ? 

Quả có như thế thật. Trong đời sống 
văn học vài năm lại đàảy, nhất là một 
năm trở lại đây. trong sáng tác, phê 
binh, bình luận, trong các hội noh], 
hội thảo bàn tròn bàn vuông thấy 
Ít nhiều có nhữ::øz biệu hiện đáng phần 
nàn.về nhân cách. Luận bàn về đồi 
mới, eó những ý kiến tuy không nói 
thẳng ra tên người tên việc, nhưng đã 
khẳng định có một lực lượng bào thủ 
trì trệ, những kẻ eơ hội, những mưu, 
đồ xâu xa, bành động mờ ám... Bình 
luận, tranh luận nhiêu lúc ra ngoài 
phạm vi văn học, không còn là tranh 
luận học thuật nữa mà đã trở thành 
tỉ thí vô thuật ; hệ ai không cùng quan 
niệm với mình thì được quy nay là 


eơ hội, nhàn cách hèn mọn v.v. và v.V. 


Có tác giả (rẻ khi tranh luận với một 
người đáng là thầy học của mỉnh,. 
nhưng khô::p bàn vào chó đúng sai, lại 
đưa ra những lời lè mỉa mai xắc xược. 
Một vị giáo sư giữa cuộc hội thìo 
hàng trăm con người cứ ngang nhiên 
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tuuy ra những lời xỉa xói tục tẤn với 
một đồng nghiệp về cái sai lắm học 
thuật xua kia, Một người tự nhận 
là nưeai đạo (nghĩa là không biết hay 
không quan tàm gì đến cái đạo ấy) 
bóng xông vào cuộc mà kêu lên: a Xin 
hỏi có thật lòng đồi mới hay không? 
Một vài nhà phê bình muốn khen ngợi 
một !áe gia nọ, đáng ra phải đem hết 
cái bút lực của mình mà biện luận cho 
được cải tài cải hay của tác phần: một 
cách thuyết phục, thì lại lớn tiếng 
kinh khi miệt thị những người khác 
ýmmình l\ị mục tật, trí tật khôa/ đủ 
trình độ đề đọc ra văn của bịìc thiên 
tài, là khônz biết cách đọc riột tác 
phầm văn xuôi nghệ thuật (1) Một nhà 
văn cố moi móc chuyện đời tư của 
một người đề đựng thành tiều thuyết, 
làm một cú xì căng đan !Một tác giả 
khi trả lời phỏng vấn, nói về nhân 
cách rất cao siêu trong sáng, nhưng 
trong sáng tác thị viết liền iấy truyện 
đề trả đũa lại người đà phê phán 
mình, chửi đến chín phần mười đích 
danh cái vị giáo sư tiến sỉ *K., kia », 
vẫn chưa bõ tức, còn chửi cả hỗ ông 
ta là đô chưa thành người, đồ con 
Đốm con Cún... 


Song cái sự đáng buồn về nhân cách 
không chỉ là thứ tiều nhân tức khí 
như trên. Còn có nhiều kiều cách khác 
nữa. Ay là người ta còn làm ra về 
Tất hồn nhiên trong cái sự hay quên, 
hoặc là tỏ ra sâu sắc trong cái sự hiều 
sai. Chẳng phải có người trước đây 
hết lời ca nơợi chủ nghĩa hiện thực xã 
hội chủ nghĩa, còn bây giờ thị cứ ngọt 
xớt rằng đấy là thứ của giả mà không 
chứng minh gì cả. Trước đây người ta 
trích dẫn điển giải những luận điềm 
kinh điền về văn học phản ánh hiện 
thực là như thế, còn bày giờ thì lại 
bào rằng các vị *kinh điền không hề 
nói thế. Có người lớn tiếng kết tội 
người khác là không hiều gi về chủ 
nghĩa Mác, là phạm sai làm không thề 
tha thứ được, trong khi chinh họ hiều 
sai hản một nguyên lý giản dị và sáng 
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YÊy 


- 


FÖ về mối quan hệ giữa chính trị và 
văn nghệ. Có những người mới nắm 
trước ra một công trình khẳng đỉnh 
thành tựu của một thời đại văn học 
mới, từ nhân vật, thề loại, đội ngũ 
cho đến nuôn ngữ, thÌì năm sau đã 
quên bằng đi đề phủ nhận chính những 
điều minh vùa nói. Nhà khoa học có 
quyền được sai lầm, có thề xảy dựng 
những lý thuyết, khái niện không 
phù hợp với chân lý, có thề sai lầm 
trên con đườn/: đi tìm chàn lý nhưng 
nhà khoa học không được xuyên tạc, 
bóp méo những nguyên |ý rất hiện 
nhiên đề biện hộ cho quan điềm của 
mình. Điều đó thuộc về nhân cách. 


Trong nhân cách của nuưười viết cũng 
còn nhiều điều khác nữa mà dư luận xã 
hội cần quan Lâm. Có người không nói 
về nhân cách, văn cách của mình hay 
của người, nhưng làng lặng kín đáo tự 
tách văn họ và người họ thành ra hai 
ngả. Văn ván chây ra đều đều mỗi năm 
một vài cuốn, có khi ba bốn cuốn, cứ 
na ná như nhau, một ít tích cực, mội 
ít triết lý, nhiều nhiều tiêu cực và tình 
yêu, rất vừa lòng các bạn đọc choai 
chuai... Những người viết ra những 
cuốn sách trong cái chợ trời sách 
bày giờ có chịu phần trách nhiệm bay 
khôrg, và điều đó có thuộc về nhàn 
cách hay không ? 


Gần đây có người quan niệm nhân 
cách nhà văn Việt nam hôm nay là 
phải đứng về phía đối trọng với hệ 
thống quyền lực nhà nước đề ức chế 
sự tha hóa của nó. Nói như vậy là 
lầm lẫn. Dân chất xã hội ta là sự 
thống nhất giữa nhân dân tao động và 
hệ thống quyền lực của nó. Nhà văn 
nếu có ý thức chỉnh trị và công đàn 
phải tự nguyện đứng trong khối thống 
nhất này. Điều đó hoàn toàn không 
tước bỏ lay hạn chế quyền và nghĩa 
vụ của nhà văn phải phê phán mạnh 
mẽ mọi sai lắm tha hóa, mọi cái xủu 
trong tãit cá các lĩnh vực đời sống xã 
hội, trong hệ thống quyền lực nhà 
nước, trang nhân dân, trong chính 


ngay giới văn nghệ sĩ. Các nhà văn 
chiến sĩ, nhà văn công dân ở nước Việt 
nam ngày nay không thề tự đứng về 
phía đối trọng với hệ thống quyền lực 
của xã hội minh, của nhân dân minh, 
của đất nước mình như một lực lượng 
trong một thê ckế đa nguyên chính trị, 
Điều đó có thề làm rạn nứt sự thống 
- nhất xã hội— sự thống nhất giữa Đẳng 
với nhân dân, giữa Nhà nước với 
nhân dân — một thành quả mà từ khi 
có Đảng, có Cácb mạng đến nay chúng 
ta đã tốn biết bao xương máu và 
còng sức mới xâv dựng được. 
Nhân cách của nhà văn cũng là 
nhân cách của con người, nó thiêng 
liểnrg, cao quý. Đôi với nhà văn, còn 
có yêu cầu cao hcn, mô phạm hơn. 


Cũng như nhà giáo, sự gưong mẫu về 
nhân cách là một nguyên tắc. Nỗi khó 
khăn muôn đời của nhà văn là phải 
giữ sao cho ý thức cá phân không bị 
sa đà lôi cuốn thành chủ nghĩa ca nhân. 
Phải chăm !o cho cá tính sáng tạo, 
cho phong cách ngày càng giàu có và 
phong phú, nhưng không được trút 
mọi giàn hờn bực bỗ riêng tư lên đầu 
bạn đọc, không vì nỗi niều: riêng mà 
khóc trong đám cưới, cười giữa đám 
H3 cáo 


Nhân cách có quá trình hinh thành 
phát triền và tự hoàn thiện của nó. 
*® Hữu xạ tự nhiên hương », người xưa 
đã nói vày ; cứ đề nó tự biều hiện 
ra thì đáng tin cạy hơn là những lời 
rao giảng. 


MẤY VẤN ĐỀ... 


(Tiếp theo trang 51) 


chủ chốt nhằm thực hiện chính sách 
“phòng chờ ?. Làm như thế không 
tăng được tin nhiệm cho cần bộ, mà 
còn ảnh hưởng đến tiến :rinh đồi mới 
công tác mặt trận lâu dài. Cán bộ đưa 
tử ngành công tác khác sang phải ít 
nhất còn làm việc được l0 năm nữa 
(ngắn bạn bơn chỉ là trường hợp đặc 
biệU. Dù ở ngành cũ chức danb thế 
nào, trình độ ra sao, cắn bộ đó cũng 
cần đề thời gian thâm nhập thực tế cơ 
sơ, đi sâu vào phong trào đề tự rẻn 
luyện, tránh thiên về chỉ đạo bao 
quát chung, ngay (từ đầu; bỏ qua 
giai đoạn này sẽ tự mình tạo ra sự 
hụt hằng, quan liêu, rất khó khắc 
phục. 


Việc bồi đưỡng kiến thức và năng 


lực công tác cho cán bộ mặt trận cũng - 


“ cần có nội dung và phương thức khác 
nhau đối với từng độ tuồi. Với những 
cần bộ chủ chốt đã nhiều tuôồi, cách 
thích hợp là tồ chức hội nghị nghiên 
cứu ngắn ngày nhằm thống nhất nhận 
thức, quan-điềm về tồ chức và hoạt 


động của mặt trận trong đồi mới đề 


có thề làm được ngay. Với số đông. 
cán bộ trẻ thì cần bồi đưỡng có hệ 
thống, niưng cũng không phải mặt 
trận làm cả. Môn học cơ bản về chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin thì trường đảng 
các cấp tồ chức bồi dưỡng. Mặt trận 
chỉ bồ sung tiếp những môn cần 
thiết khác phủ hợp với hoạt đóng naặt 
trận trong từng thời kỳ khá. nÈau. 


Kiến thức học được ở trường, lớp 
là cần thiết nó còn được thu 
lượm qua hoạt động thực tiễn, và 
điều quyết định nhất là tỉnh thần tự 
tìm tỏi, học hỏi của từng người. 


Trẻn con đường đồi mới, có những 
ý kiến muốn sớm quy hoạch hóa, tiêu 
chuần hóa cán bố mặt trận, sửa đồi 
chỉnh sách đối với cân bộ mặt trận, v.v. 
Những việc đó là cần nhưng thiết 
nghĩ khi chưa làm rõ và thống nhất 
quan điềm về những vấn đề cơ bản : 
trên đây thì chưa có cái nền đề thiết 
kế công trình cụ thề. 


r3 


f1 H1 CÊäã TẢ 
PÀ9 I9, rộ) ĐƯẾN§ 
(ẤN [Q :7°\ E2 XÃ BẬI 


khoa học xã hội của nước t^ 

trong thời gian qua vừa không 

đáp ứng được yêu câu của nhiệm 
vụ phát triên đất nước, có phần đút 
đoạn so với« đòng chấy ® của nèn văn 
minh, văn hóa — xã hội, vừa ơ vào 
tình trạng biệt lập, tụt hận khá xa so 
với sự phát triền của khoa học xã hội 
- trên thế giói. Một trong những nguyẻn 
nhân đó là đo sư trì trệ, yếu kém của 
khảu đào tạo bồi dưỡng cán bộ khoa 
học xã hội, Nhìn vào đội n¿ñ cán bộ 
nøhièn cứu ở các cơ quan khoa học xã 
h)i hiện nay, chúng tôi thấy một số 
hiện tượng sau: ^ 


Ũ ÔNG tác nghiên cứn lý luận và 


Mệt số không được đào tạo cơ bản, 
có hệ thống. Họ từ nhiều lĩnh vực 
khác chuyền sang, số này chiếm số 
lượng không nhỏ. Trong số đá, có một 
bộ phận thích ứng được với công tác 
nghiên cứu khoa học xã hội do có quá 
trinh tự học và kinh nghiệm nghiên 
cứu thực tế, đo nỗ lực rén luyện đề 
đáp ứng yêu cầu mới, và họ đã cỏ 
cống hiến nhất định bằng các công 
trình nghiên cứu khoa học có chất 
lượng của minh. Số còn lại không có 
đóng zóp gì đáng kề và họ tồn tại như 
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Thư qửi Bộ biên tập 


một viên chức ăn lương nhà nước, 
nhờ cơ chế bao cấp ngự trị kéo đài, 
Tình trạng “sống lâu lên lão làng » 
đã tồn tại một thời kỷ khá dai dẳng 
và không phải đến bày giờ đã chấm 
dút. 


Da số cần bộ được đảo tạo chính quy 
từ các trường đại học và các trường 
đảng. Số này đã tổ rõ ưa thế của mình 
nhờ được trans bị những kiến thức 
cơ bản, có hệ thổng và nhờ có phương 
pháp nghiên cửu Lốt được tràng bị từ 
cậc nhà trường. Tuy nhiên, có một 
(hựe tế đáng buôn là ngay ca sỐ 
được đào tạo chính quy này, cũng 
không phải đã được sử dụng và phân 
công đúng ngành đã học, còn rất 
nhiều trường hợp tốt nghiệp đại học 
ngành này lại công tác ở ngành khác. 
Thậm chí công tác bồi dưỡng, đào tạo 
sau và trên đại học, cử đi thực tập 
và nghiên cứu cũng trái ngành nghề. 
Về vãn đề này, Bộ đại học, trung học_ 
chuyên nghiệp và dạy nghề chưa đua 
vào “khuôn phép », bằng những quy 
định chặt chẽ đúng với từng chuyên 
ngành. Đương nhiên, không loại trừ 
trường hợp đặc biệt có người học 
ngành này nhưng sau đó bộc lộ nàng 
lực nghiên cứu tốt ở ngành khác, nhất 
là giữa các ngành có liên quan với 
nhau. 


Sự giảm sút chất lượng đào tạo căn 
bộ ở các trường đại học đấng ở mức 
báo động. Một nguyên nhân ,quan 
trọng là do cắc cơ sở đào tạo chưa 
được cải tiến, đồi mới về mọi mặt đề 
nâng cao chất lượng. Phương pháp đào 
tạo còn mang tính chất kinh viện, giáo 
điều. Một mặt, học sinh phải tiếp thụ 


những kiến thức cơ bản theo sách 
giáo khoa cũ, chưa được sửa chữa, 
biên soạn lại, mặt khác lại không được 
trang bị một cách cơ bản phương pháp 
nghiên cửu khoa học của món học, 
ngành học. Chẳng hạn ở môn lý luận 
Mác — Lê.nin, còn hai biều hiện đã 
thấy ở người dạy và ngưởi học là: 
hoạc hiều chủ nghĩa Mắc — Lê-nin một 
cách giáo điều, tai hại hơn lại là thứ 
giáo điều qua cái giáo điều của người 
khác, tức là £ giáo điều của giáo điều? ; 
hoặc phô trương, trích dẫn lời của 
Mác, Ang-ghen, Lẻ-nin một cách dễ 
dãi. Mỗi luận điềm, nguyên lý của các 
nhà sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản 
khoa học vốn luôn luôn được gắn với 
một hoàn cảnh, thời gian và không 
gian nhất định. Thế nhưng, không ít 
câu trích dẫn các tác phầm đã bị sàng 
lọc và bị tách khỏi cả một hệ thống 
lập luận của các nhà kinh điền, thậm 
chỉ người ta cỏn trích dẫn vô tội vạ, 
tràn lan, đẽo gọt, cắt các mệnh đề ra 
theo ý chủ quan của minh. Học lý 
luận Mác — Lê-nin như vậy, thực tế 
đã làm méo mó, sai lệch tính khoa học 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Bên cạnh 
đó nhiều công trình nghiên cứu khoa 
học xã hội nói chung và lý luận Mác — 
Lê-nin nói riêng còn mang nặng tỉnh 
kinh viện, thậm chí chỉ nhằm minh 
họa cho các định đề có sẵn, thiếu ý 
kiến độc lập và thiếu kiến thức thực 
tế. Nhiều luận văn sau và trên đại học 
không mang ý nghĩa thực tiến, tức là 
không thê nào áp dụng được vào thực 
tế xã hột chúng ta. 

Trước một thực trạng như vậy và 
xuất phát từ yêu cầu phát triền của 
bản thân các ngành khoa học xã hội, 
theo tôi cần chú ý đến những vấn đề 
sau đây trong công tác đào tạo, bồi 
đường đội ngũ cán- bộ nghiên cứu và 
giảng dạy lý luận khoa học xà hội. 

Các cần bộ nhất thiết phải đươc 
đào tạo cơ bản qua các trưởng đại 
học chuyên nganh. Sau khi tốt nghiệp, 
cản phân công theo đúng chuyên môn 
đã học. Khi cử cán bộ đi làm nghiên 


cứu sinh chuyen ngành nào — hước 
đào tạo chọn lọc tiếp theo, nhẳảm tạo 
ra những chuyên gia hoạt động theo 
chiều sâu — cần thực hiện nghiêm ngặt 
việc tuyền chọn tử các cần bộ đã qua 
đào tạo ở bậc đại học chuyên ngành 
đó, không nên cử đi làm nghiên cứu 
sinh trái ngành. Điều này phải được 
đặt ra một cách chặt chẽ đề tạo ra 
những chuyên gia giỏi, am hiều sâu 
sắc lĩnh vực chuyên môn hẹp mà 
người đó công tác, và l2. lãng phí 
chất xám. 


Trong khâu lựa chọn, đào tạo ở bậc 
đại học, nên chú trọng đến năng khiếu 
của học sinh. Muốn thực hiện điều 
này, cìn có sự phối hợp giữa Bộ đại 
học, trung học chuyên nghiệp và dạy 
nghề với Bộ giáo dục trong việc TH n 
nghiệp và tuyền chọn. 


Các cơ quan nghiên cứu khoa học 
xã hôi và các trưởng đào tạo cần 
bộ khoa học xã hội phải trao đồi, phối 
hợp với nhau về kế hoạch đào tạo và 
sử dụng cần bộ. Tử các cuộc trao đồi 
này, bên đào tạo sẽ nhận được thông 
tin về yêu cau đào tạo và hiệu 
qua công tác đào tạo của mình đề kịp 
điều chỉnh chương trình. Đồng thời, 
phía nhận và sử dụng sẽ hiều được 
những khó khăn, bạn chế của cán bộ 
trong quá trình đào tạo ở nhà trường 
đề có kế hoạch khắc phục, tiếp tục 
thực hiện việc bồi dưỡng tại chỗ. Mặt 
khác, qua đó hai bên có thề hợp tác 
trong việc nghiên cứu, biên soạn giáo 
(rình, tham gia phối hợp đào tạo cán 
bộ. Trong khi đào tạo ở trường đại 
học, nên từng bước phân loại học 
sinh có khả năng nghiên cứu với các 
học sinh khác. Làm tốt những việc 
này sẽ có lợi cho cả hai phía, vừa 
nâng cao chất lượng đào tạo, vừa rút 
nướn được thời gian tập sự của cán 
bộ mới. 

Cần phân biệt rõ giữa chức NẴNG 
đào (ao và chức năng bồi dưỡng đối 
với cán bộ khoa học xã hội ở hai hệ 
thống: trưởng đại học và trường 


L¿5 


- 


‹ 


đẳng. Theo chúng tôi, nguồn đào tạo 
chính quy và cơ bản nhất là các trường 
đại học 'có khoa, ngành kk:oa học xã 
hội, nhất là khối các trường đại học 
tồng hợp. Còn hệ thống các trường 
đảng chỉ nên dành riêng cho việc bồi 
đưỡng cán bộ quản lý và phần nào 
cho Việc bồi dưỡng cắn bộ nghiên cứu 
khoa học. Sự phản biệt này là căn 
thiết, bởi vì từ đó mới xác định được 
mức đầu tư (tuyên sinh, cơ sở vậi 


chất, hệ thống chương trình...) và mới. 


định hướng được việc quán lv, phân 
phối học viên tốt nghiệp một cách 
đúng hướng.. : 

Một khâu quan trọng khác là phải 
cải tiến nội đung các giao trình, viết 
lại một số giáo trinh. ?.!ất là giáo 
(rinh của các bộ môn lý luận Mác — 


MẤY Ý KIỂN VỀ QUAN HỆ 
$Ở HỮU XÃ HỘI CHỦ NGHĨA YỀ 
TƯ LIỆU SÂN XUẤT HIỆN MAY 


RONG những năm qua, quan hệ 
I sở hữu xã họi chủ nghĩa öỏ nước 
ta bộc lộ một số nhược điềm: 


Quan hệ sở hữu xã hội chủ nghĩa 
chưa thực sự đóng vai trò cơ sở cho 
các quan hệ sản xuất, quan hệ kinh 
tế phát huy tác dụng một cách có 
hiệu quả. Gắn liền với quan hệ sở 
hữu xã hội chủ nghĩa là những quan 
hệ sản xuất, quan hệ kinh tế còn có 
những ảnh hưởng tiêu cực đối với 


tiền bộ của lực lượng sản xuất, ví dụ 


Kệ 


Lê-nin. Muốn vậy, phải tiến hành các 
bước : đánh giá lại nội dung các giáo 
trình hiện có; xác định những quan 
điềm, phương pháp cơ bản và cụ thề 
cho tửng môn đề biên soạn ; tiến hành 
soạn thảe, không chờ đợi sự « tòng 
kết », * kết luận » từ bên trên. 


Cải tiến công tác đào tạo, bồi dưỡng 


- đội ngñ cán bộ khoa học xã hội ở nước 


la nyột cách dồng bộ, vững chắc là 
một trong những tiền đề quan trọng 
đề thúc đầy ngành khoa học xã hội 
nói ckùung và lý luận Mác — Lê-nin nói 
riêng, vươn lên làm tròn sứ mạng dẫn 
đường cho cách mạng Việt nam tiến 
kịp bước đi của thời đại. 


l MẠCH QUANG THẮNG 
(Viện Xác — Lê-nin) 


như bao câp, vô chủ, phân phối binh 
quản... Mặt khác, bản thân quan hệ sở 
hữu xã hội chủ nghĩa đã không đủ 
sức khống chế các quan hệ sản xuät, 
quan hệ kinh tế khác mà lại tạo ra 
một sự tách biệt không hợp lý. Vì 
vậy quan hệ sở hữu xã hội chủ nghĩa 
chưa đáp ứng được yêu cầu khách 
quan của hoạt động kinh tế. 

Quan hệ sở hữu xã hội chủ nghĩa 
chưa tỏ rõ tính ưu việt. Ý nghĩa khách 
quan mà quan hệ sở hữu nói chung 
phải hướng tới là làm điều kiện cho 
sự phát triền của lực lượng sản xuất 
và cơ sở cho hoạt động kinh tế có hiệu 
quả. Tiếc thay, lâu nay sở hữu xã hội 
chủ nghĩa lại chưa hướng vào những 
mục tiêu đó, thậm chí còn hoạt động. 
với những mục tiêu phi kinh tế, 

Trong khi sở hữu tư bản chủ nghĩa 
dù với mục đích gì, về cơ bản văn 


tạo cơ sở cho việc thu hút và sử: 


dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ 
thuật biện nay, thì sở hữu xã hội 


chủ. nghĩa - lại không dễ đạt được 
"điều đó, 


Như vậy, trong thực tế, sở hữu xã 

hội chủ nghĩa chưa đạt được mục 
đích và còn mâu thuẫn với ý nghĩa 
lịch sử mà nó phải có, mâu thuản với 
4ứử mệnh lịch sử mà nó phải đảm 
nhiệm. 
s Những nhược điềm trên có nguyên 
nhân ở chỗ : chúng ta chưa xác định 
rõ nội dung quan hệ sở hữu xã hội 
chủ nghĩa về tư liệu sẵn xuất là gì. 
Sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu 
sản xuất đã được quan niệm là công 
hữu, tức là tư liệu sản xuất là của 
chung của xã hội, song nó chỉ mới tồn 
tại dưới hình thức pháp lý đơn thuần 
mả xa rời nội dung của quan hệ sản 
xuất, cách biệt với cuộc sống kinh: tế 
hiện thực. 


Trên cơ sở đánh giá tình hình như 
vậy, cần làm rõ một số vấn đề : 


a) Nội duag của sở hữu xã hội chủ 
nghĩa về tư liệu sản xuất 


_'Maàu thuẫn của chủ nghĩa tư bản 
đà : tư liệu sản xuất là điều kiện cho 
sự phát triền của xã hội thi lại nằm 
phản tán trong tay một số cá nhân, 
và thề hiện sức mạnh riêng của một 
§ö eá nhân nhằm chống lại đa số thành 
viên trong xã hội. Thực chất cái hạn 
chế của tư hữu tư bản chủ nghĩa là 
hạn chế quyền sở hữu của các thành 
viên xà hội đối với tư liệu sản xuất 
xã hội. Giải quyết mâu thuần trên là 
xóa bỏ sở hữu tư bản chủ nghĩa về 
' tư liệu sản xuất, thay vào đó là sở 
hữu xã hội chủ nghĩa, tức hình thức 
sở hữu cho phép mở rộng quy mô sở 
hữu của các thành viên đối với tư tiệu 
sản xuất xã hội. 


Cần làm rõ thêm nội dung của quan 
hệ này. Tư liệu sản xuất vừa. thuậc 


về từng cá nhân, đồng thời lại không 


hoàn toàn thuộc về từng cá nhân đó. 
Đối với mỗi cá nhân, tư liệu sản xuất 
thuộc quyền sở hữu của anh ta nhưng 
cũng thuộc quyền sở hữu của người 
khác, thuộc quyền sở hữu chung của 


` 


xã hội. Phải thấy rõ «xã hội * ở đây 


có nội dung kinh tế xác định cụ thề 

Nó phản ánh mối quan hệ giữa các cá 
nhân cùng sở hữu `tư liệu sản xuất 

Thứ nhất, nó thề hiện vai trò điều - 
hòa chung giữa các cá nhân cùng sở 
hữu tư liệu sản xuất. Thứ hai, phải 
thông qua « xã hội » thi mỗi cá nhân 
mới thực hiện được quyền sở hữu 
của mình đối với tư liệu sẵn xuất. 


b) Ý nghĩa kinh tế hiện thực của sở 
hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản 
xuất 

Mọi quan hệ sở hữu đã từng tồn 
tại trong lịch sử đều thề hiện một ý 
nghĩa : đảm bảo sự thống nhất giữa 
hoạt động của tư liệu sẩn xuất và lợi 
ích của chủ tư liệu sản xuất. Bề ngoài, 
người ta thấy tư liệu sản xuất được 
sử dụng thông qua những hoạt động _ 
kinh tế rất phức tạp, nhưng toàn bộ 
những hoạt động đó không tách rời 
lợi ích của chủ tư liệu sẵn xuất. Quan 
hệ thống nhất giữa lợi Ích của chủ tư 
liệu sản xuất và hoạt động sử dụng 
tư liệu sản xuất là quan hệ có tính 
xác định, nó bao gòm các khía cạnh 
cụ thề của các quan hệ kinh tế cụ thề, 
là sự tồng hợp, thống nhất của rác 
quan hệ kinh tế cụ thề ấy. 


Quan hệ sở hữu xã hội chủ nghĩ 
cũng chỉ trở thành quan hệ kinh tế 
hiện thực, phát huy tác đụng một 
cách hiện thực, khi nó thực hiện được 
những mỗi quan hệ thống nhất nói 
trên, tất nhiên theo cách riêng của nó. 
Đó là sự thống nhất giữa lợi ích của 
mọi thành viên với việc sử dụng tư 
liệu sản xuất thuộc sở hữu công cộng. 
Quan hệ thống nhất này đuợc xác định 
trên các khía cạnh cơ bản sau: 

— Những người chủ tư liệu sản 
xuất đồng thời cũng là người sử dụng 
trực tiếp tư liệu sản xuất, | 

— Thực hiện phản phối theo lao 
động, thống nhất lợi ích của chủ sở 
hữu tư liệu sẵn xuất và lợi ích của 
người trực tiếp sử dụng tư liệu sản 
xuất trong lợi ích của mỗi thành viên, 
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-—:Cùng với việc thực Biện phân 
phối theo lao, động là đảm bảo thực 
biện việc sử dụng không hạn chế 
mọi tư liệu sản xuất thuộc về :ở lữu 
công cộng cũng như sở lữu của mỗi 
thành viên, là việc mỗi thành viên 
tham gia quản lý có hiệu quả các hoạt 
động sản xuất kinh doanh. 

Ý ncbĩa này của sở hữu xã hội chủ 
nghĩa về tư liệu sản xuất thống nhất 
với nội dung của sở hữu xã hội chủ 
nzh7a về tư liệu sản xuất. Sự thống 
nhất nšy tlề hiện ở chỗ vừa làm cơ 
sở ca nhau vừa làm rõ nghĩa cho nhau. 


c) Điều kiện đề thực hiện sở hữu xã 
hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất 


Công hữu xã hội clủ nghĩa về tư 
liệu sản xuất chỉ thật sự có ý nghĩa 
khi sín xuất nói chung và việc sử dụng 
tư liệu sản xuất nói riêng đáp ứng 
được yêu cầu khách quan của con 
người. Giữa các cá nhân con người 
phải đạt được độ phát triền khá toàn 
diện và khả đồng đều về nàng lực 
hoạt động kinh tế. Năng lực kinh tế 
ca các thành viên không thề quá 
phiến điện, hoặc hạn chế, như chỉ 
biết tới vị trí nhỏ hẹp của bộ phận 
công téc được pkân công, chưa thề 
{tam gia vào hoạt động quản lý nói 
chung. Năng lực của các thành viên 
cũng không thề cách biệt đến mức một 
bộ phận cá nhân phải thông qua một 
bộ phận cả nhân khác mà phát triền, 
phải phụ thuộc tuyệt đối vào một bộ 
phận cá nhân khác đề tiến hành hoạt 
động kính tế. Nội dunz phát triền klá 
toàn điện và khá đềng đều về năng 
lực hoạt độrg kinh tế của các cá nhân 
gắn bó với nlau trên thực tế. Như 
vậy công hữu xã lội chủ nghĩa về tư 
liệu sẵn xuất chỉ có ý nghĩa khi vai 
trò con người đuợc nắng cao, con 


người trở thài:h trụ cột của sự pí át 


triên lực lượr g sân xuất. 


Đó cũng là điều kiện cơ bản đề sở 
hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản 
xuất ra đời một cách thực chất chứ 


zö 


không phải chí về hín]: thức. Điều kiện 
này cần phải được xem xét gắn với 
nột quy nô nhất định. Trìc:h độ phát 
triển khá toàn điện và khá đồng đều 
của các thành viên về năng lực hoạt 
động kinh tỷ, công với việc đảm bảo 
phân phối theo lao động, sử dụng 
không hạn chế tư liệu sản xuất của 
thung và của mỗi thành viên, và việc 
tEam gia quản lý boạt động sẵn xuất 
kinh doarh, tất cá những cái đó hiện 
nay có thề đã có được ở quy mô lập 
thề của từig đơn vị kinh tế, nhưng 
chưa đạt tới quy mô xã hội, quy mô 
toàn bộ nền kính tế quốc đản 


d) Đồi mới nhận thức về quan hệ sở 
hữu xã hội chủ nghĩa đối với tư liệu 
sản xuất 


Hướng đi cơ bản cần thiết của đồi 
mới là : 
= Xác định rõ nội dung, ý nghĩa 


và hình thức công hữu về tư liệu sản 
xuất. 


— Chuyền công hữu xã hội chả 
nghĩa về tư liệu sản xuất trên quy mô, 
phạm vi lớn (cỡ quy mô xã hội) sang 
quy mô, phạm vi thích hợp là quy 
mô tập thề — đơn vị kinh tế. 

“~ Những cơ sở kinh tế vốn thuộc. 
công bữu xã hội chủ nghĩa mà không 
phát huy được nhân tố con người là 
trụ cột cho sự phát triền sản xuất nói 
chung, và do đó tö ra thua kém các 
cơ sở kinh tế dựa trên sở Lữu tư 
nhân về tư liệu sản xuất thì nên 
chuyền nhượng quyền sở hữu về tư 
liệu sản xuất. 

Cùng với những hướng cơ bản nêu 
trên, cần chủ ý các biện pháp: 

— Đồi mới quan lệ sở hữu xã hội 
chủ nghĩa về tư liệu sản xuất phải 
đồrg bộ, thống nhất với đồi mới các 
quan hệ kinh tế xã hội clủ nghĩa 
khác. Sự đóng bộ, thống nhất ở đây là 
trên cơ sở lồng hợp những YTnöi quan 
l:ệ hết sức phức tạp, tác động qua Hại 


(Xem tiếp trang 82) 


THỂ GIiớI 


UỘC dấu tranh về nhân 
quyền có lịch sử lâu đời, 
nhưng không phải ngay tử 
khi xuất hiện xã họi loài 
người, vấn đề quyền con người đã 
được đặt ra.«Nhân quyền? là một 
khái niệm có tính lịch sử,nó hình 
thành trong cuộc đấu tranh giai cấp 
quyết liệt và được bồ sung những 
_ nội dụng mới qua các thời đại. 

- Trong mỗi chế độ xã hội, vấn đề 
nhân quyền được đặt ra và giải quyết 
khác nhau. Cuộc đấu tranh vi nhân 
quyền nảy sinh trong lòng chế độ 
người bóc lột người và thực chất là 
cuộc đấu tranh của các giai cấp và 
các dân tộo bị áp bức vì công bằng 
xã hội. Chế độ nông nô chà đạp thô 
bạo, trắng trợn các quyền cơ bản của 
con người. Giai cấp địa chủ phong 
kiến vùi đập con người lao động 
trong hình thức bóc lột mới và cả 
.trong các lễ giáo lạc hậu. 


Cách mạng tư sản lÀ một bước tiến 
quan trọng trongz cuộc đấu tranh của 
nhân loại tiến bộ vì quyền con người. 
Về mất hình thức, các thành viên 
trong chế độ (ư bản chủ nghĩa đều 
bình đẳng và tự do. Tư tưởng tự do 
tư sản là động lực to lớn tạo ra bước 
nhảy vọt của thời kỳ cách màng tư 
sản, Song, tư tiếng Có đìn đản trở 
thành lực lượng kim Lñãm sự phát 
triền xã hội vì nó gìn với chế độ tư 


: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 
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nHĨA XÃ HỘI VÀ VẤN EÌ HUÂN (UYỀN 


ĐỎ NGUY¿N PHƯƠNG * 


hữu về tư liệu sản xuất. Trong thời 
kỷ tích lũy tư bản chủ nghĩa, tự do 
phát triền cá nhân tạo nên hai thái 
cực đổi lập nhau trong xã hội. Alột 
bên là giai cấp tư sẵn ngày càng giàu 
có, nắm trong tay khối lượng vật 
chất không lồ và có đầy đủ điều kiệu 
đề phát triền tự do cá nhân. Còn bên 
kia là giai cấp vô sản và những người 
lao động khác, họ bị bóc lột thậm tệ 
và phải sống thiếu thốn về cả vật 
chất và văn hóa. Họ đồng thời cũng 
là nạn nhân, là vật by sinh trong các 
cuộc chiến tranh ăn cướp do giai KP 
tư sản gây ra. 


Ngày nay, ở các nước tư bản phát 
triền, bức tranh hiện thực về những 
người lao động đã khác nhiều so với 
những năm trước đây Bên - cạnh 
những người thất nghiệp, nhiều người 
lao động có thu nhập cao, có đầy đủ 
các phương tiện vật chất đề nâng 
cao mức sống của gia đình. Trong các 
xí nghiệp, công nhân viên chức nhận 
được sự quan tâm của các ông chủ, 
thậm chí có cả sự quan tâm đến đời 
sống tì:h cảm riêng từ của họ, Giai 

cấp tư sản không ngừng (uyền truyê ền 
vẻ môôt xã hội phí giai cấp, về một 
xÄ hội phúc lợi chung. Tất cả những 
điều đó khiẩn chúng ta phải xem xét 
ký và đánh giá một cách khoa học 


* Phỏ tiến sĩ triệt học 


vấn đề nhân quyền dưới chủ nghĩa 
tư bản. Trên thực tế, giai cấp tư sản 
hiện đại nhận ra việc chăm sóc con 
người là nhu cầu đề chủ nghĩa tư 
bản tồn tại. Bản chất bóc lột trong 
xã hội đó không hè thay đồi, nhưng 
quan hệ giữa chủ và thợ, giữa nhà 
nước và cá nhân đã được dân chủ 
hóa một cách hinh thức, tất nhiên 
theo hướng tư sản. Quần chúng công 
nông vẫn không có vị trí trong các 
cơ quan quyền lực nhà nước. Trong 
xã hội đó vẫn không thề có tự do 
phát triền cho tất cả mọi người. 


.Chủ nghĩa xã hội mở ra kỷ nguyên 
mới trong cuộc đấu tranh vi nhân 
quyền. Nó tiêu diệt tận gốc chế độ 
bóc lột — cơ sở bất bình đẳng giữa 
người với người. ® Chứng nào còn bóc 
lột thì không thề có bình đẳng được », 
vì vậy chế độ công hữu xã hội chủ 
nghĩa về tư liệu sản xuất là cơ sở 
kinh tế quan trọng nhất nhẫm đảm 
bảo các quyền cơ bản của người lao 
động. 

Sau thắng lợi của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, lần đầu tiên trong 
lịch sử, nhân dân lao động lập nên 
nhà nước của minh. Như Lê-nin đã chỉ 
rõ, dưới chủ nghĩa xã hội không còn 
quyền lực nào khác ngoài quyền lực 
của chính những người lao động liên 
hiệp lại. Chính quyền nhân đân là cơ 
sở chính trị quan trọng nhất nhằm 
thực hiện các quyền và tự do của 
công dân. 


Sau 70 năm tồn tại và phát triền, 
chủ nghĩa xã hội đã xâv dựng nên 
tòa nhà đồ sô các quyền cá nhàn cho 
những người -lao động. Quyền con 
. người trong xã hội chúng ta là thuộc 
tính không thể tách rời của chủ nghĩa 
xã hội, là thành quả của chủ nghĩa xã 
hội. Bên cạnh những khuyết tật của 
chủ nghĩa xã hội — mà chính vì vậy 
cần phải cải tồ, đồi mới —, cần phải 
khẳng định rằng ngày nay ở các nước 
xã hội chủ. nghĩa, về cơ bản những 
người lao động được hưởng nhiêu 
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quyền và tự do rộng rãi. Các quyền 
và tự do đó đã quá quen thuôc đối 
với họ, trong khi đó ở nhiều khu vực 
trên thế giới thì chúng vẫn chỉ là 
ước mơ, là mục tiêu đấu tranh của 
những người lao động. Chưa có chế 
độ nào mang lại nhiều quyền lợi cho 
những người lao động như chủ nghĩa 
xã hội, và chỉ chủ nghĩa xã hội mới 
có khả năng giải quyết triệt đề các 
vấn đề về nhân quyền, thực hiện 
công thức nồi tiếng trong «Tuyên 
ngôn của Đẳng cộng sản »: sự phát 
triền tự do của mỗi người là điều 
kiện cho sự phát triền tự do của tất 
cả mọi người. Những người cộng sản 
tin tưởng rằng trong quá trình cải tồ, 
đồi mới hiện nay, việc khắc phục tất 
cả những lệch lạc, biến đạng sẽ làm 
phong phú hơn quyền cá nhân dựa 
trên cơ sở xã hội chủ nghĩa, và bàng 
phương pháp phù hợp với bản chất - 
của chủ nghĩa xã hội. 


Trong quan hệ quốc tế, cũng như 
trong cuộc đấu tranh tư tưởng liên 
quan đến vấn đề nhân quyền, quan 
điềm vô sản ngày càng thề hiện ưu 
thế của minh trước các, quan điềm 
tư sản. : 


Thứ nhất — Khi bàn về nguồn gốc 
và sự phát triền của nhân quyền, các 
học giả tư sản nói nhiều về các quyền 
«đ«tự nhiên*, «ebảm sinh? của con 
người. họ nhãn mạnh tính muôn thuở. 
bất đi, bất dịch của nhân quyền. Cốt 
lõi của các quyền bầm sinh đó, theo 
họ, chính là quyền tư hữu “thiêng 
liêng » và bất khả xâm phạm. Bằng 
cách đó, các học giả tư sản muốn che 
đậy bản chất bóc lột của xã bội tư 
bản và làm lu mờ tính giai cấp trong 
cuộc đấu tranh cho nhàn quyền. Chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đặt vấn đề nhân 
quvền xuất phát từ tính nhân quả sâu 
sác của nhàn quyền trong mọi quan 
hệ xã hội. Không có “con người » 
trừu tượng, vi bản chất con người là 


tiồng hòa các mối quan hệ xã hội. 


Quyền con người trong chủ nghĩa xã 
Ị 


họộy không chỉ mang tính chát tuyên 
azön mà ngược lại còn được bảo đảm 
ngày càng vững chắc thông qua quả 
trình phát triên các quan bệ kinh tế— 
xä lội, chính trị và văn hóa — tính 
thần. Quyền con người không được 
coi là cái gì trửu tương, mà luôn 
hướng vào những khả: năng, vào 
trhững tiến bộ xã hội, vào sự thanh 
toán nạn bóc lột và áp bức, vào việc 
bảo đảm một đời sống có nhân phẩm, 
thực sự đóng góp cho cHủ nghĩa xã 
hội - Do vậy, dưới chủ nghĩa xã hội 
bản thân con người và quyền con 
người trở thành ý nghĩa của mọi nỗ 
lịtc xã hội. 


Thứ hai — Cầc học giả tư sản nhiều 
lần khẳng định rằng, eon người chỉ 
có thè được tự đo bên ngoài xã hội, 
bên ngoài nhà nước. Sự tuyệt đối hóa 
tự do-cá nhân, đặt cá nhân !rên xã 
hội là cơ sở triết kọc của những quan 
điềm vô chính phú. Khác với chủ 
nghĩa tư bản, quyền con người trong 
chủ nghĩa xã hội không dung hòa với 
chủ nghĩa cá nhàn và thói ích kỷ. 
Điều đó không !àm củn trở sự phát 
triền cá tính, nhân cách, ngược lại 
cỏn khryến khích tài năng, tình cảm, 
suy nzbĩ và tính sáng tạo. Trong chủ 
nghĩa xã hội, quyền con người là 
quyền thật sự của công dân trong 
việc tham gia xây dựng xã hội. Quyền 
chính trị và quyền cá nhân dưới chủ 
nghĩa xã bội gun bó biện chứng với 
quyền kinh tế ~= xã hội và văn hóa. 
Các quyền về chính trị và cá nhân là 
điều kiện đề thực hiện ngày càng hiệu 
quả hơn các quyền kinh tế xã hội và 
văn hóa. 


Thứ ba — Bộ máy. tuyên truyền tư 
sản tích cực phồ biến một quan điềm 
cho rằng, trong lối sống tư sản thì 
hành vị của con người chủ vếu là thề 
hiện các quyền của nó, còn trong lối 
sống xã hội chủ nghĩa thì đó là việc 
bắt con người phải thực hiện các 
nghĩa vụ, các cam đoan. Quan điềm 
đó không nhằm mục đích nào khác, 


._ 


ngoài việc thản (thunh bóa cái íự đơ 
không bị bạn chế của giai cấp có của, 
nhằm tha héa ccn người. Theo quan 
điềm vô sản, trong một xã hội có sự 
công bằng xã hội, không có và không 
thề có quyền tách rời nghĩa vụ. Ngay 
từ thế kỷ trước. Miác đã từng khẳng 


'định rằng nghĩa vụ của con người 
. phải đài hỏi quyền làm người và 


quyền công đân không phải chỉ chơ 
chính mình, mà còn cho bất kỳ ai làm 
tròn nghĩa vụ của mìinh, Không cớ 
quyền nào là không có nghĩa vụ, 
cũng như không có nghĩa vụ nào là 
khôi-g có quyền. Thực chất của vấn 
đề nhân quyền là vấn đề phân chia 
công bằng các phúc lợi và nghĩa yụ 
xã hội và thực chất là sự binh đẳng 
giữa các cá nhân trong xã hội. Tạo 
ra một cộng đồng không còn đối 
kháng giữa các giai cấp, giũa các dân 
tộc, chủ nghĩa xã hội xóa bỏ những 
đặc quyên, đặc lợi của các cá nhân 
do vị trí giai cấp hoặc vị trí đàn tộc 
đem lại. Tư tưởng bình đẳng xã hội 
chủ nghĩa không phải là chủ nghĩa 
bình quân, cào bằng. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, nhữnøg Khả năng khác nhau 
của công đàn được tính đến 1rong quá 
trình phân phối sản phảm xã hội, ai 
làm việc tốt hơn phải được đãi Rgô 
nhiền hơn cả về vật chất lăn tỉnh 
thần. | 


Thứ tư- Việc thực hiện quyền con 
người trong chủ nghĩa xã hội còn dựa 
vào sự thống nhất giũa lợi ích cơ bản 
của cá nhân, tập thề và xã hội, Sự 
thống nhất đó không thề có dưới chủ 
nghĩa tư bản với những đối kháng 
của các quan hệ›sgiai cấp và quan 
hệ sở hữu tư bản chủ nghĩa. Trong 
chủ nghĩa xã hội, quyền con nguời 
không bị nhà nước và những người 
cầm quyền lũng đoạn, mà được xây 
dựng trong sự gắn bó tin cậy của một 
cơ cấu xã hội — giai cấp mới mang 
tính chất xã hội chủ nghĩa. Trạng khi 
đó ở cúc nước tư bản chủ nghĩa, về 
mšt hình thức cũng có sự bình quyền, 


$1 


, 


nhưng trong thực tế lại được khắc 


họa bởi những đối lập xã hội sâu sắc. - 


Giữa quyền thực tế của bọn độc quyền 
và của người lao động có môt hố sâu 
ngăn cách. 


Thứ năm — Các nước xã hội chủ 
nghĩa và các lực lượng tiến bộ quan 
niệm rằng quyều của nhân dân các 
nước, của dàn tộc là nền tảng của 
quyền cá nhân. Chúng không phải là 
quyền cá nhân và không thề thưc 
hiện bằng ý chí của cá nhân, Trong 
quá trình thưc hiện các quyền đó, 
mỗi cá nhân trong dân tộc đó, trong 
nhân dân nước đó sử dụng các quyền 
tự do của minh, như tự do ngôn luận, 
tự do báo chí, bày tỗö quan điềm của 


minh về vấn đề này hay văn dẻ khác 
Ý kiến của đa số trong cộng đồng đó 
là ý chí của dân tộc, của nhân dàn. 
Phủ nhận hoặc coi thường quyền đó 
của các dân tộc, của nhàn dân các 
nước tất yếu dẫn tới vi phạm quyền - 
và tự do của từng cá nhân. Các cuộc 
xâm lược, lẠt đồ, đảo chính do các 
lực lượng đế quốc cầm đầu là sự vi 
phạm thô bạo quyền của các dân tộc, 
của nhân dân các nước, của từng cá 
nhân trong cộng đồng đó. Tôn trọng 
quyền của các dân tộc cũng chính là 
tôn trọng quyền và tự do của cá nhân 
trong cộng đồng đó. Đấu tranh đề có 
sự thửa nhận quốc tế quyền của dân 
tộc, của nhân dân các nước là như 
cầu cấp thiết hiện nay. 


MẤY Ý KIỂN... 
(Tiếp theo trang 78) 


với nhau. Cần khắc phục quan hệ giản 
đơn, phiến điện trước đây : lấy quan 
hệ sở hữu làm điềm xuất phát tuyệt 
đếi trong mối quan hệ với các quan 
hệ kinh tế khác. 

— Thông qua cuộc cạnh tranh giữa 
sở hữu xã hội chủ nghĩa với các hình 
thức sở hữu khác, vì yêu cầu phát 
triền lực lượng sản xuất, mà loại bỏ 
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những quan hệ sở hữu xã hội chủ 
nơhĩa hữu danh vô thực. Việc tạo ra 
môi trường cho sự cạnh tranh đó đề 


đảm bảo cho các lực lượng kính tế 


thề hiện được khá năng vốn có của 
mỉnh là cần thiết. 


XUÂN NGUYÊN 
(Học oiện Nguyễn Ái Quốc) 


Qua sách báo 


các nước anh em _ 


(HỦ NGHĨA XÃ HỘI MÀU SÁt (HD( BỨC 


Trích năng j chính trong bái * Về chiến lược và dựng chủ nghĩa 
4d hột của DVI((CXTXV Đức” của giáo sự Olllo Rai-nơ-hôn, Ủ Ụ biến 


Trung trvn? 2 sảng, Viện trưởng Viện hàn làm họa học 


xaj hội thuộc 


LBT(t` DViI'XTVX Đúc, da. tơ trên lạp chí Thống nhất, c@ quan TÚ luận 


của ĐXHOXNTX Đức, SỐ 6-(0©°) 


Quan điềm của FXHCNTN Đức 
về xã hội xã hội chủ n¿hĩa và chủ 
nghĩa xã hội màu sắc CHC Đức 


Trong 40 năm qua, CHDC Đức đã 
giành được những thành tích chưa 
từng có trong lịch sử của nhân đản 
Đức. Phát huy những thắng lợi này, 
theo Cương lĩnh của Đảng, chúng ta 
sẽ liếp tục cỏng cuộc xâu dựng xã hội 
+ä hội chủ nghĩa phát triền. Đại hội 
thứ 12 ĐXHCNTN Đức vào tháng 5 
sang năm sẽ giải đáp câu hỏi: chúng 
ta sẽ tiếp tục xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa phát triền ở nước ta trong 
thập kỷ tới như thế nào? Nhiệm vụ 
liên quan đến công cuộc xày dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa phát triền là phát 
huy mọi động lực của xã hội xã hội 
chủ nghĩa, phát triền mọi Iĩnh vực của 
đời sống xã hội lên một trình độ cao. 
Khi giải quyết nhiệm vụ này, như 
đồng chỉ Ê-rích Hô-nếch-eơ nói, 
chúng ta «sẽ giữ lại những gì đã 
được thử thách, vứt bỏ những gì cản 


trở bước tiến của chứng ta®, nghĩa là 
chúng †a sẽ tiếp tục dựa trên nguyên 
tắc đã được thử thách về sự thống 
nhất giữa tính liên lục và sự đồi mới, 
Chúng ta có một cương lĩnh có thề 
đáp ứng được những đòi hỏi cơ bản 
của thời kỳ trước ngưỡng cửa của 
thiên niên kỷ mới. 


Chúng ta quưn niệm nhĩ thế nào pề 
Tñ hột rã hội chủ nghĩa ở CHDC Đức ? 


Thứ nhất, đó là những cơ sở của 
chủ nghĩa xã hội do học thuyết mảe 
xit—-lê nin nít đề xướng và đã được 
thử thách trong thực tiễn, là những 
quy luật chung của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Các cơ sở và các 
quy luật này gồm: quyền lực chính trị 
thuộc về giai cấp công nhân Hiên minh 
với những người lao động khác; 
đẳng mắc xít-lê nin nit giữ vai trò 
lãnh đạo; sở hữu của xã hội đối với - 
các tư liệu sản xuất quyết định; sự 
lãnh đạo và kế hoạch hóa của xã hội 
đối với nên kinh tế ; hệ tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa giữ vị trí thống soái, 


& . 83 


Thứ hai, đó là những mục tiêu lý 
tưởng và giá trị của chủ nghĩa xã hội 
gắn liền với các cơ sở nói trên. Trọng 
tâm ở đây 'là sự thống nhất giữa 
chính sách kinh tế và chính sách xã 
hội, là sự an toàn về xã bội, là sự phát 
triền tự do của cá nhân và của nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. Cơ sở đề 
đạt được những mục tiêu lý tưởng và 
giá trị nói trên là sự tái sản xuất theo 
chiều sâu, là việc sử dụng tối đa cách 
mạng khoa học =kÿ thuật. 

Thứ bz, chúng ta luôn luôn đặt câu 
hỏi: cần phải đạt dược những mục 
tiêu trên trong từng giai đoạn lịch sử 
như thế nào ? Đối với chúng ta, sự 
thống nhất giữa chính sách kinh tế và 
chính sách xã hội là không có gì thay 
đồi. Nhưng chúng ta luôn luôn phải 
giải đáp câu hồi là: cần phải tạo ra 
những tiền đề mới nào, những hình 
thức nào, những trọng tâm nào đề 
thực biện str thống nhất đó 2 Chiến 
lược kinh tế của chúng ta đã được 
thử thách, chúng ta sẽ đi theo chiến 
lược đó trong tương lại. Chúng ta 
đang đứng trước nhiệm vụ là xác định 
một ©@ách chính xác việc tiếp tục xâY 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triền trong những năm 90. Đấy là yếu 
tố có tỉnh chất quyết định trong quan 
niệm của chúng ta về xã hội xñ hội 
chủ nghĩa vào cuối thế kỷ này. 

Nhất trí với các đẳng cộng sản khác 
của các nước xã hội chủ nghĩa, 
ĐXHCNTN Đức cho rằng khỏng có nà 
khong thề có một mô hình chung oề 
chủ nghĩa xã hội. Mỗi đẳng tự chịu 
trách nhiệm về chiến lược và chỉnh 
sách của minh. Vấn đề chính là ở chỗ 
phải thực hiện các quy lnậẬt chung 
của chủ nghĩa xã hội phù hợp với 
điều kiện cụ thề của mỗi nước. Chính 
theo tỉnh thản này, chúng f†a nói tới 
chủ nghĩu +ä hội màu sắc CHDC Đức, 
nhằm nên lên tính đặc thà của nước ta 
trong công cuộc +4; dựng +ä hộ: xả hội 
chủ rụhĩa phat triền. 

1 heo quan điềm của chúng ta, các 
quy là chúng của chủ nghĩa + hội là 


n:ững nên idrg bắt buộc của +Ä hội +8 
hội chủ nghĩa, mà nếu không có thì về 
lâu dài, khóng thề phát triền thẳng lợi 
trật tự + hội củ nghĩu. Khi chủng ta 
nói chủ nghĩa xã hội màu sắc CHDC 
Đức, thì không có nghĩa chúng ta phủ 
định các quy duật chung đó, mà là 
bản dụng một cách sáng tạo các quụ luật 
chung đó trong những điều kiện cụ thề 
của CHDC Đức. 

Bản chất chỉnh sách của chúng ta 
luôn luôn là tìm ra những con đường. 
những hình thức xây dựng chủ nghĩa 
xã hội phù hợp với các điều kiện của 
nước ta. Trong công cuộc xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta, có lúc 
chúng t†a đã liếp nhận những kinh 
nghiệm của Liên vô không phù hợp uới 
các (liều kiện của nước ta. Khi nói như 
vậy, chúng ta cũng không được quên 
rằng: mỗi bước đi trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội là một 
bước tiến vào vùng đất mới mà lúc 
đầu chỉ có những kinh nghiệm cụ thề 
của một nước là Liên xô. Vi vậy có lúc 
chúng ta đã tiếo nhận các kinh nghiệm 
nàv. Tuy nhiên, xu hướng ndụ chưa bao 
giờ fà at hướng quuết định. Xét về lịch 
sử, xu hướng quyết định là xu hướng 
thực hiện các quy luật chung của cách 
mạng xi hội chủ nghĩa phù hợp với 
các điều kiện địc thù của CHDC Đức, 
là xu hướng tìm tòi những con đường 
và hinh thức xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa phù nợp với các điều kiện 
của nước ta. Vào lúc bắt đầu công 
cuộc xây dựng xã hội xà hội chủ 
nghĩa, CHDC Đức, nằm bên cạnh Tiệp 
khắc, là nước có nền công nghiệp và 
nông nghiện phát triền tương đối cao., 
Mặc dù bị chiến tranh tàn phả nặng 
nề và chịu các hậu quả của sự chia 
cát đất nước đo chủ nghĩa đế quốc 
gây ra, CHDC Đức có những tiềm 
năng bà kinh nghiệm quan trọng có thề 
sứ dụng được. Trước hết, đó là thực 
tế đại đa số người lao động từ nhiều 
thế hệ đã trở thành giai cấp công 
nhân gắn liền với nền sản xuấ, hiện 
đại. Sau nữa là những tiềm năng 


khoa học, là kho tàng kinh nghiệm 
của nông dân và thợ thủ công. Một 
trong những yếu tố cơ bàn trong 
chính sách của Đảng ta ngay từ đâu 
là phải khai thác, giành lấy mọi tiềm 
năng này cho chủ nghĩa xã hội. Các 


nhà kinh doanh nhỏ và vừa, các địa - 


chủ đều được lôi cuốn tham gia thời 
kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. 


IPhong trào công nhân Đức có kinh 


nghiệm hơn 100 năm trong các cuộc 
đấu tranh giai cấp vì các quyền xã 
hội và dân chủ của người lao động. 
Quan niệm về xã hội xã hội chủ nghĩa 
và những mong đợi gắn liền với quan 
niệm này là những yếu tố đặc trưng 
của kinh nghiệm đó. Quan niệm về xã 
hội xã hội chủ nghĩa liên quan đến 
nền dàn chủ xã hội chủ nghĩa và các 
mục tiêu xã hội. Theo quan niệm này, 
rũ hội ~+ä hội. chủ nghĩa được đánh giả 
Llrên cơ sở khắc phục 0ufnh oiễn những 
lệ nạn của chủ nghĩa tư` bản như : thất 
nghiệp, chỗ ở tồi tệ, độc quyền về 
giáo dục cho một nhóm người, người 
lao động không có quyền lực về chính 
trị và kinh tế. 


Mối quan hệ gắn bó giữa đảng 
và nhân dân — một vấn đề cốt lõi 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
_ở CHDC Đức 


Trong xây dựng chủ nghĩa xà hội. 
CHDC Đức có một số điều kiện đặc 
thủ. Xã hội mới được xây dựng trên 
đống hoang tàn về vật chất và tịnh 
thần đo chủ nghĩa phát xiL đề lại, Ở 
đường ranh giới giữa hai hệ -thống xã 
hội và hai khối quân sự mạnh nhất. 
Trong lịch sử của chủ nghĩa xã hội thế 
giới, CHDC Đức là nước duu nhất dón 
nuu đã thực hiện giai doạn quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ ngÌĩa xã hội 
trong điều kiện đường biên giới uới chủ 
nghĩa tư bản bị bỏ ngỏ, dõi mặt uởi 
CIILB Bức là nước có tiềm lực kinh 


lẽ mạnh nhãi Tu Âu 0à có lực tượng 
quản sự mạnh nhất NATO, sau Mỹ. - 


Ngay từ đầu, CHDC Đức đã luôn 
luôn chú ý đến các điều kiện này. Vì 
vậy, mối quan hệ gán bó giữa đảng uà 
nhàn đán, sự liên mình giữa tất cả 
các tầng lớp và giai cấp, giữa các lực 
lượng chính trị, là mót trong những 
ấn đề côi lõi của cuộc cúch mạng +8 
hội chủ nghĩa ở CHDC Đức. Các bước 
đi và các cuộc cải cách đã được tiến 
hành theo tính thần này. Sau chiến _ 
tranh, chỉ có những tên quốc xã và 
tội phạm chiến tranh là bị tịch thu 
tài sản. Đến năm 1972, van còn tồn tại 
hàng ngàn công ty, xí nghiệp loại nhỏ - 
và vừa của tư nhân. Tính chất của các 
công ty, xí nghiệp này được thay đồi 
đìn dần thông qua sự hợp doanh của 
nhà nước. Mãi đến năm 1972, phần của 
tư nhân trong các công ty, xí nghiệp 
này mới được nhà nước mua. Nhiều 
nhà kinh doanh tư nhân, trước đó đã 
trở thành củn bộ quản lý của các xỈ 
nghiệp xã hội chủ nghĩa. Ruộng đất 
không bị quốc hữu hóa, và đến nay 
vẫn là sở hữu cúa nông dân. Nhiều 
địa chủ trước đây đã trở thành xã 
viên hợp tác xã. 40% cửa hiệu bán lễ 
và tiệm ăn là sở hữu của tư nhân. 


Sự thành lập và phát triền liên tục 
hệ thống đa đảng, sự hình thành một 
loạt các vô chức xã hội, có ý nghĩa 
đặc biệt ở CHDC Dức. Điều quan trọng 
không phải ở sự đa dạng, mà ở chỗ lạo 
ra được sự nhất lrí uè quuền lợi uà 
hành động chung. Mỗi đẳng và tồ chức 
xã hội đều góp phân vào công cuộc 
xây dựng chủ nghĩ xã hội. 

Từ những điều kiện nêu trên, Đẳng 
ta đã rút ¡a kết luận: điều quyết định 
là kiên trì phân đấu vì ý nghĩa của 
chủ nghĩa xã hội, tất cả vì hạnh phúc 
của nhân đân, là bảo đảm và tăng cường 
sự gản bó vững chắc giữa đảng và 
nhân dân. Cũng vì vậy, sự thống nhất 
giữa chính sách kinh tế và chính sách 
xã hội là một trong những đặc điềm 
quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội 
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ở CHDC Đức. Chúng ta theo đuổi sự 
thống nhất này với tất cả sự quyết tàm 
từ đầu những năm 70 và sẽ tiếp tục 
trong những năm 90. Chúng ta sẽ liếp 
tục theo đuổi chiến lược biến sự 
phát triền năng động trong "kinh tế 
và khoa học kỹ thuật thành tiến bộ 
xã hội mà môi người đều cảm nhận 
được qua việc liên tục cải thiện điều 
kiện làm việc và điều kiện sống. 

Cơ sở đề thực hiện chiến lược này 
là chuyền sang tái sản xuất theo chiều 
sâu mà ĐXHCNTN Đức đã thấy được 
và thực hiện một cách kịp thời. Từ 
đâu những năm 60, tíng trưởng kinh 
tế của CHDC Đức trước hết là nhờ 
ciảm chỉ phí về tiêu hao sản xuất và 
lao động sống. Từ vài năm nay, nắng 
suất lao độøø đã tảigưg nganh hơn mức 
{ing sản xuát, 

Tăng trưởae năng đậrgøg về 
ki h tế là nên tàrgvà cặc đ;iểềm 
của chủ nghĩa xã hội ở Cii DO Đức 


Liên tục và năng động là những 
đặc điềm của phát triền kinh tế. 

Trong các cuộc thảo luận của các 
nhà khoa học kinh tế các nước xã 
hội chủ nghĩa, có lúc đã có ý kiến 
cho rằng trong qui trình phát triền 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội, các giai 
đoạn trị trệ và năng động có thề thay 
thế lắn nhau. Lại có ý kiến cho ràng 
chỉ có tăng trưởng về số lượng mỏi là 
điều quyết định. Về nguyên tắc, 
Đăng ta bác bỏ những quan điềm như 
vậy đối với CHDC Đức. Đối với 
chủng ta, lăng trưởng kinh tế cả uẻ 
$ð lượng 0à chất lượng là ấn đề sống 
còn. Trong những năm 90, chúng ta 
cản „một mức tăng khoảng 43 
nhằm phục vụ hạnh phúc của nhân 
đân, bảo đảm tái sản xuất theo chiều 
sâu trong những điều kiện của cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật, và 
nhằm thực hiện các cam kết quốc tế. 
Không đạt được mức tăng Ilrưởng 
năng động đó thị chúng ta không có 
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cơ may trong cuộc đấu tranh giữa hai 
hệ thống xã hỏi. 


Tăng trưởng năng động uề kinh tế 
là nện túng nà đặc diềm của chủ nghĩa 
+ä hỏi ở CHDC Đức. Khác với các 
nước xã hội chủ nghĩa khác đang 
đứng trước nhiệm vụ chuyền nền 
kinh tế từ trì trệ sang năng động, 
CHDC Đức trong những năm 80 đã có 
thề đạt liên tục một nhịp độ tăng 
trưởng tông thu nhập quốc đân trung 
bình hơn 423. Chủng ta cần tiếp tục 
đạt được mức phát triền năng động 
này trong thập ky tới trong những 
điều kiện đã và đang tiếp tục thay 


“đổi 


Dĩ nhiền, mức phát triền năng 
động này đòi hỏi phải có những tiền 
đề cơ bản. Hiện nay, chỉ có thê đạt 
được rmiức tirp như vậy khi các 
công nghệ then chốt hiện dại được 
ửnz dụng với nhịp độ ngày càng 
tăng và với hiệu quả cao, khi quá 
trình biến đôi công nghệ được đầy - 
mạnh trong tắt cả các khu vực cửa 
nên kinh tế quốc dàn. Một trong 
những đạc điềm cơ bản của công 
cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triển ở CHDC Đức là chúng La dư! 
khoái di lheo hướng phát triền lực 
lượng sản xuất hiện đạt. Việc phát 
triền kỹ thuật vi điện tử là một ví 
dụ về hướng này. Trong thập ký tới, 
kết hợp cách mạng khoa học kỹ thuật 
với các ưu việt của chủ nghĩa xã hội 
đề nàng cao hiệu quả kinh tế, vẫn là 
điều có ý nghĩa quyết định đối với sự 
phát triền của xã hội xã hội chủ 
nghĩa chúng ta. Phát triền nhanh lực 
lượng sẵn xuãi hiện đại là điềm xuất 
phát và là cơ sở đề tiếp tục phát 
triên hệ thống quản lý và kế hoạch 
hóa đề xây dựng các mối quan hệ xã 
hội tiến bộ và tiếp tục mở rộng nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa — đặc biệt 
trong kinh tế — cũng như' đề đáp ứng 
các vấn đề khác của chính sách phát 
triền xã hội. Một đặc điềm guan trọng 
trong chính sách của ĐXHCNTN Đức 


là kịp thời thấy được những thắch 
thức và tập trung toàn đảng, các 
công đoàn, đoàn thanh niên và các 
tồ chức xã hội khác vào việc giải 
quyết những nhiệm vụ đó. | 
Một điều kiên khác cho sự phát 
triền kinh tế liên tục là việc (hau dồi 
hệ thống quan lý ðoà kế hoạch hóa pà 
hạch loán kinh tế. Chỉ có thề dạt 
được sự phát triền năng động về kinh 
tế trong những năm 80 khi ngay từ 
những năm 70. hệ thống kế hoạch hóa 
đã hướng vào các đòi hỏi của cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật và 
được xây dựng theo hướng này. Việc 
thành lập các xi nghiệp liên hợp là 


điềm nồi bật theo hướng đó. Chúng. 


ta không bao giờ coi việc xây dựng 
hệ thống kế hoạch hóa là đã tong, mà 
luôn 
hướng vươn lên trước. Sẽ có những 
thay đồi rất quan trọng trong những 


năm 90. Đối với việc tiếp tục phát. 


triền các quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, điều có j nghĩa trung tam là 
từng bước 0uận tụng nguyên tác tự chủ 
Đề uốn. Hạch toán kinh tế sẽ được 
xây dựng theo hướng kích thích các 
xi nghiệp liên hợp đạt năna suất cao, 
đạt mức lãi ngày càng tăng, trong khi 
tự chủ về vốn trên cơ sử các định 
mức dài hạn. Chúng ta cho rắng sự 
phát triền năng động về kinh tế trước 
hết đòi hỏi sự phát triền năng động 
của lực lượng sản xuất, dặc biệt của 
các công nghệ then chốt ; chỉ có thề 
đạt được điều này nẻu các quan hệ 
sản xuất được phát triền và ¡hay đòi 
một cách kịp thời và năng dòng, 


Thống nhất piũa chính sách 
kinh tế và chính sách xã hội — 
một trong nhữn+ đặc điềm quan 
trọng nhất của chủ ng>:ĩa xã 
hội màu sắc CHDĐC Đức 


Nền kinh tế có hiệu quả cao là cơ 
Sở cho sự tống nhất giữc chính sách 
kinh tế uà chính sách xã hót. Chúng ta 


luôn nhìn vấn đề này theo ˆ 


kiền quyết đi theo nguyên tắc này, 
Sự thống nhất đó từ lâu đã trở thành 
tột Irong những đặc diềm quan trọng 
nhất của chủ nghĩa +ä hội màu sắc 
CHDCG Đức. Hiện nay và sau này, nó 
sẽ quyết định sự hấp dân của chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Mục tiêu của 
nó là tạo ra tất cả các điều kiện đề 
con người được sống làm người và 
được phát triền tự do. Sự thống nhất 
đó chứng minh, qua cuộc sống hàng 
ngày và qua nhận thức thực tiễn, 
rằng chủ nghĩa +ä hội là sự thay thế 
nhân đạo dõi uới chủ nghĩa tư Bản. 


Như mọi người thấy, các thế lực 
của thế giới tư bản chủ nghĩa đang hi 
hửng đón chào sự biến đồi chủ nghĩa 
xã hội thành một thứ dân chủ tư sản, 
khi một xài nước xã hội chủ nghĩa 
tuyên bố rằng trong chủ nghĩa xã 
hội cũng có thề chấp nhận nạn thất 
nghiệp và sự không an toàn về xã hội, 
rảng cần tạo ra thị trường lao động, 
rằng cần coi nhà ở như một thứ hàng 
hóa, rằng cần tiếp nhận các phương 
pháp và kinh nghiệm của chủ nghĩa: 
tư bản, Phải chăng những hiện tượng 
như vậy làm cho chủ nghĩa xã hội 
hấp dẫn đối với người lao động ? Tại 
sao lại phấn đầu øL mới chủ nghĩa xả 
hội đi đến chó tiếp nhan những tệ nạn 
cơ bản của chủ nghĩa tư bản như càu ? 


DXHCNTN Đức đã diễn đạt rõ ràng 
lạp trường và những phương hướng 
cơ bản trong chính sách của mình, 
DNHCNTN Đức chọ rằng sự thống 
phật giữa chính sách kinh tế và chính 
sách xã hội đang và sẽ van là cốt lỗi 
trong chính sách phát triền xã hội 
của minh, Nó là ng:iiền động hrc quan 
trọng nhất của xã hỏi xã hội chủ 
nghĩa, là nền tảng cho sự gắn bó chặt 
chẽ giữa đăng và nhân dân và cho 


b4 


sự Ồn định chinh trị ở nước ta‹ ^ 
Đảo đảm aa: toàn xã hội, bảo đảrn 
quyền lao động, giải quyết vấn đề 
nhà Ở như một vấn đề xã hội, khuyến 
kích thanh niên, ồn định giá như 
vếun phầm, giá thuê nhà và cước phí, 
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{ạo những điều kiện cho sự phát 
"triền tài năng của con người, bảo 
đẫm sự tham gia dân chủ của người 
lao động vào mọi quyết định quan 
trọng về kinh tế và xã hội, bảo đảm 
quyền và khả năng nghỈỉ ngơi — đó là 
những đặc' điềm cơ bản trong chính 
sách của chúng !q, của +ð hội rä hội 


chủ nghĩa ở nước †a. Chúng ta đã 
phấn đấu hết sức kiên quyết cho các 
mục tiêu này, trong tương lai chúng 
ta cũng sẽ tiếp tục phấn đấu cho các 
mục tiêu đó — vi hạnh phúc của nhân 
dân. 


(Theo TTXVN). 


CẦN MỘT TÒ CHỨC 


(Tiếp theo trang 54) 


xã hội khoa học, xã hội học...), tuồi 
đời tương đối trẻ và đủ sức khỏe. 
xông xáo, năng động mới hoàn thành 
được nhiện vụ trước tình hình khó 
khăn và phức tạp hiện nay. 


ĐỀ làm tốt chức năng, nhiệm vụ nói 
trên, tô chức phụ trách công tác dân 
tộc phải là một bộ chuyên ngành, 
trực thuộc Hội đồng bộ trưởng, eó cơ 
sở vật chất kỹ thuật riêng, có tài 
chính riêng và điều cốt yếu là có một 
lực lượng cán bộ đủ mạnh đề làm 
công tác dân tọc. Bộ này có thề tồ 
chức các ban giải quyết những vẫn 
đề cấp thời, làm xong giải tân (như 
vừa qua có ban Trường sơn — Tây 
nguyên, ban Khơ me v.v. 


Tình trạng hiện nay là cán bộ công 
tác dân tộc nói chung và cáún bộ hoạt 
động ở các vùng dân lộc nói riêng, 
vừa thiếu, lại vừa yếu. Bộ khung cán 
bộ chỉ có *®đầu ra? (về hưu, chuyền 
ngành, mất đi), ít có “đau vào. Hầu 
như thiếu cán bộ thay thế. Hơn nữa, 


cán bộ trẻ cũng không muốn thay cân 
bộ già làm công tác dân tộc (ở đây có 
nhiều lẽ, vị tri, vai trỏ, chế độ, chính 
sách không thỏa đáng v.v.). Đó là tình 
hình hụt hãng rất nghiêm trọng 
hiện nay. 

Ngành giáo dục phồ thông, giáo 


_ dục đại học đang rất lúng túng trong 


chủ trương, phương thức, điều kiện 
đào tạo con em các dân tộc thiểu số 
đề trở thành những cán bộ cốt cán ở 
các vùng dàn tộc. ` 

Việc tháo gỡ vấn đề này (mặc dù 
đến nay so với nhu cầu là hết sức 
chậm chạp) văn còn kịp, nếu chứng 
ta sớm nhận ra, thành lập ngay một 
tồ chức công tác đân tộc có đủ nhiệm 
vụ, chức năng và quyền bạn như tôi 
vừa trình hày ở trên, sau đó là lập 
ra những viện nghiên cứu và trường 
học tương xứng ở những trung lâm 
lớn của đất nước, đề vừa nghiên cứu, 
vừa đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ các ngành cho miền núi, cho đồng 
bào các dân tọc. - › 


TANITH KOHFLIAH N› 8-¡989 

HI'ŸEH KO TXATb — Bce Bo HMñ MHD3, HA1110H81bHOÑ HG38BHCHMOCTH 
-H IpOrpecca. ## [Ïpe11O2K€HHS, Bbi1BHHYTBIĐ HA HAY4HOM CHMñO3HYMe 
se YC.IOBHf,  OÕ€ẴCI€WAIOIIHIe ñpana !'A  CAMOY(IDAB.i€Itiie B 
TOC9/ADCTB€HHHX nñDennpnSTisxs, COILHA/IH3M B3IJIđ7H HA 
[IPOIHZIOE HH OBHOBJIEHHE (1IICC/IE7OBAHHE). + XOAHI` THỊ 
DAO — KoMMYHHCT H ñ€D€/1OBAf IO1HTHu€CKAf1 DO/b ñâDTHH B OỐIiQB- 
1eHHH oØốtitecTrsea. /}AO TXE TAH —llpoØ1êMbI pA3BnHTHg ®D©BHH. 
OBMEH MHEHHIMH »% tAI MHEY — @AM /THHb /1ÂHT — 
[ÍPOO4Tb 1H CÿIHICCTBOB8HH€ AB8IT8D/LIHĐIX AiO10/16HHX OTDHJOB B 
9KOHOMHw€CKOR 1e#Te1bHocTn. A\HEHHE H OIIHT w# 7IE BAH TX3-— 
OHutiThi, H3B1@W€HHbE H3 HCC1€1OBAHHH HO 2KCHIY8TALHH 8DrApHo — 
2KoZornwecKoro 3ora /lonr Txan Muoi. HFYEH XHWY TXhÍOK - 
HeoØxon#MO H MOXHO D83BIBATb ỐHO/IOTHUGCKYIO T€XHOAOTHO B 
nameñ cTrpane. /JblK AIHHb — O nnpecTHIH2X B OỐA4CTH [IDOCB€II©HH% 
XOAHF TXAH - HewoTopHe npoØố4eMH o kanpax @ponTa. J[AHT 
HFHEM BAN — HyxxHa CHAbHađ ODTAHI3411H1 nng pDAỐØ0TH ïO BOoIpo- 
CAM HApONHBX M€IbiuHI€TB AM BẠN XAHbB — XoMMYRHCTb 
CP€IHHX K&AQ€CTB B CCTOIHHIIIHSÏ A€DEBHH — HACTOHHAW TD€BOTA. 
HFrYEH TAH H.ATI—O 20eKTHBHOCTH B 9EOIIOMHH€CKOH 1®Ñ4T€bHOCTH 
Bonuckoñ uacrn 565. HAY HIIbll1 CHMI1O311YM—Poas „e1oseqeekoro 
$aKTODpA B CTDOHT€.IbCHD€ COttHa1H3Ma (npo1oaxenne). BŸ JHHUHbIE 
3ABOTb #zx HEYEH BANH /JIDŸ — O nuunocrr IHCbMA B 
PEHIAKHHOD #w MATb KYAHF TXAHT ~ Ÿaywmne nñoRroTOBKH-H 
CTAXKHDOBKH K8ADOB HO OỐLIeCTBeHHHM HaytaM. CYAH HFYEH - 
MneHnHs ö COLH35HCTHU€CKOÏ .COỐCTB€HHOCTIH CDG,ICTB ÏIDOH3BORCTBA B 
HaCToxiiee BpeM4. MHP: [IPOB/IEMbIH @ÄKTh Ww HO HTYEH 
@©blOlHII'—CoUtña203M H qe1oBeuecKHe Hpasa [IO ÏIEtATM BPATCKHX 
CTPAH # ConHaln3M B toaiopnre PjJD, ` : ` 
_ REYVIEW OF COMMUNISM N° 6-1989 . 

NGUYÊN CƠ THẠCH - AI! for peace, national independenee and đevelop« 
ment. ý Some proposals (put forward at the seminar on «Conditions and 
environment ensuring the autonomy of State enterprisesin production and. 
trading). Socialism — Retrosnect and renewal (studies) Y HOÀNG CHÍ 
BẢO — The Communists and thế vanguard role of the Party in social renewal 
ĐÀO THẾ TUẤN — Some preblems of rural development. Exchange of 
views #W TRẤN MIỀU —-PHẠM ĐÌNH ĐẲNG - Should we maintain the 
organization of young volunteers for eeonomie consfruction ? Opinions and 
experiences 7# LÊ VĂN THẾ — Some experiences in exploiting the Agro- 
ecological region in Dong Thap Muoi provinee. NGUYÊN HỮU THƯỚC — Itis 
both necessary and possible to vigorously develop bio-technology in our 
country. ĐỨC MINH - Investment in education. HOÀNG THÁI — Some 
problems regarding Front cadres. ĐĂNG NGHIÊM VAN — We necd strong 
organization for work among minority nationalities. PHẠM VĂN KHÁNH — 
The average communists in the countrysiie at present: an alarming problem, 
NGUYÊN TÀI ĐÁP — Group 565 does efficient economic work. Seminar 1 
Seminar on the role of the human factor ín socialist construv tion (eontinued), 
Daily life # NGUYÊN VĂN LUU — On personality. Letters to the: 
Editorial board 7# MẠCH QUANG THẮNG ~ Improve the training of 
cadres for the social seiences. XUẤN-NGUY ÈN—Some opinions on the socialist 
ownership of means øf produetion a{ present. The world: Problems and 
cvecats ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG — Soeialisan and the problem of hauman 
righta. Prom books and dress pìublicatons in the fraternal 
countries ŸŸ Colourful socialism ín the GA. 
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_REYUE DU COMMUNISWNE N' 6-1989 


NGUYỄN CƠ THẠCH — Tout pour la pgaix, lindépendance nationale et le 


dẻveloppement. ïf Quelques propositions (Après le symposium «Conditions 
el ambiance nécessaireS pOUF aSSUTreT 1 autonomie financiẻre des enireprises 
đ” Etat. Le soc:al:: me: Regard rétrospectif et renouveau (Etudes) # 
HOÀNG CHÍ BẢO — Les memhres du PFarti et le rôle politique d'avanft-^arce 
du P:f ¡ Cans le renouvcau de !a sociẻté, ĐÀO THỂ TUẤN — Les pìG7 lện.cs 
du dcv. loppament rural. Echangøes TRẤN MIỀU — PHẠM ĐÌNH ĐA*G — 
[faut — ïÏ maimtenir les formations de la jeunes:e de choc đdans lédiiica:icn 
&conomiqse?2 Opinions et exp¿riences 7X LÊ VĂN THỂ — Qu.' *.s 
expérienees sút Ì exploitation đe la rẻgion éco — agricole de Dong TÈap ®:cơi, 
NGUYÊN HỮU THƯỚC — II eonvient etLiI e:t possible de đévelopper vicou“ 
renusement Tindustrie biologiqce đans« noire pays. ĐỨUOU MINH — Les 
inveslisseiienils đans Iédueation ralionale HOÀNG TUÁI — Qaclques 
problẻmes sur les cadres đu l'ront de la Patrie. ĐẶNG NGHIEM VẬN — ÌI faut 
avoir une organisation assez forte pour le travail en đirec(ion đes elhnies. 
PHẠM VĂN KHÁNH -— Ies membres du Darti de q:alité meyenne dans les 
zones rurales à I heure actuelle—un problẻme alarmant. NGUYÊN TÀI ĐÁP— 
Lunité 565 participe avec effieecité aux activités éeonomiques. Symposium3xv 
Sur le rôle du facteur humain daus lédification du socialisme. La vie au 
quotidien 7# NGUYÊN VĂN LƯU ~— La dignitẻ humaine. Lettres à la 
Rédaction # MẠCH QUANG THẮNG — Améliorer !a formation, le recyclage 
đes cadres dans le domaine des scieneces sociales. XUÂN NGUYÊN — Quelques 
idées sur la propriétẻ socialiste des moyens đe production à lheure actuelle. 
Le monde: problèmes, événements + ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG —Le socia- 
Hisme et les droits de  home. Á traver› les journaux ct publications 
des pays frères 7Ø Le socialisme à la RUA. 
| REVISTA DEL COMUNISMO N° 8-1989 
NGUYỄN CƠ THẠCH - Todo por la paz, la independencia nacional y el 
đesarrollo. ïŸ Algunas prcp2iieiones (en el Simposio «La condieion y el 
medio ambiente para asegurar la autonomíia de las empresas estatales en Ia 
comercializaeión»). El secialsmo: Retrospección y renovación 
(Estudios) 7X HOÀNG CHÍ BẢO — Los miembros del Partido y el rapel 
politico de vanguardia đel Partido en la renovación soecial. ĐÀO THỂ TUẤN— 
Los problemas đeI desarrollo rural. Intercambios # TRẤN MIỀU — PHẠM 
ĐÌNH ĐANG ~¿ Es conveniente prosc guir la existeneia đe jóvenes voluntarios 
en la construcción eeonómica? Opiniones y experiencias #⁄ LÊ VĂN 
-_ THẾ — Experieneias en la explotación del área agro-ecológica de Dong T1bap 
Muoi. NGUYÊN HỮU THƯỚC — Hace falta y es posible desarrollar fuerte- 
mente la biotéenica en nuestro pais. ĐỨC MINH -— Inversión para la educación. 
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TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SÁN VIỆT NAM 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
Ø@ quan lý luận và chính tíị của 
[rung ương Bảng cộng sản Việt nam 


HỊ MứR LN THỂ BI 
II! (HÍP HÌNH TRING 018 
"ĐINH tf SÌM ỆT MỸ đIÚI VD. 


Một số vấn đề tấp bách về 
công tác tư tưởng trước tình hình 
trong nước và quốc tế hiện nay 


Ừ ngày 15-8 đến ngày 
24-8-1989, tại thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Ban chấp hành trung 

| ương Đảng (khóa VỊ) 
đã tiền hành kỳ họp lần thứ bảy 


đề bàn và ra nghị quyết một số . 


vấn đề cấp bách về công túc tư 


tưởng trước tình hình trơng nước 
và quốc tế hiện nay. 

.- Đồng chí Tông bí thư Nguyễn 
Văn Linh đã chu trì Hội nghị và 
đọc bài phát biều trong phiên 
họp bế mạc Hội nghị. - 

Hôi nghị lần thứ bảy BCHTƯ 
Đẳng (khóa VỊ) có ý nghĩa rất 


quan trọng. Hội nghị đã p¡ ân tích 
tình hình tư tưởng trong Đảng và 
nhân dân trước nhữrg diễn biến 
lớn trên thế giới và của công cuộc 
đồi mới ở nước ta, đề ra một số 
nhiệm vụ chủ yếu của công tác 
tư tưởng trong tình hình hiện nay. 
Nghị quyết của lHiội nghị có ý 
nghĩa chỉ đạo sâu sắc đối với công 
tác tư tưởng của Đảng ta và đối 
với sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta. 


Hội nghị lần thứ bảy BCHTU - 


nhận định công cuộc đấu tranh 
cho hòa bình, ngăn ngừa chiến 
tranh hạt nhân ngày cảng mở 
rộng và tập hợp được đông đảo 
nhân dân thế giới. Phong trào hảo 
vệ độc lập dân tộc, giải phóng dàn 
tộc, chống đế quốc tiếp tục phát 
triền. Công cuộc cải tô, cải cách, 
đồi mới đang điễn ra ở nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa, một số 
nước đanø gặp những khó khăn 
nghiềm trọng. Ở nước ta, công 
cuộc đôi mới đã thu được những 
kết quả bước đầu, song tình hình 
kinh tế — xã hội còn nhiều khó 
khăn. Những diễn biến phức tạp 
của tỉnh hình thế giới hiện nay, 
(rước hết là những ân: mưu và 
hành động điền cuồng chống phá 
chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa 
đế quốc, tỉnh hình cãi tỏ, cải cách 
ở một số nước xã hội chủ nghĩa 
cùng với những khó khăn về kinh 
tế — xã hội trọng quá trình đöỗi 
mới Ởở trong nước đã tác động 
đến tư tưởng của cán bộ, đẳng 
viên và nhân dân ta. 


® 
«đ 


Số đông cán bộ, đảng viên và 
nhân dân vẫn phát huy truyền 


"thông cách mạng tốt đẹp, tỏ rõ 


lập trường tư tưởng đúng đản, 
vững vàng, kiên trì thực biện 


đường lối đỗổi mới đo Đại hội VL 


của Đẳng đề ra và những nghỉ 
quyết của Ban chấp hành trung 
ương, của Bộ chính trị. Song trước 
những diễn biến phức tạp mới 
của tình hình, trong một số ít cắn 
bộ, đẳng viên đã xuất hiện một số 
tư trởng lệch lạc, sai lầm nếu 
không sớm ngăn chặn và khắc 
phục có thề dẫn tới DHỮHỆ tác hại 
không nhỏ. 


Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp 
hành trung ương đã quyết dịnh 
một số nhiệm vụ về công tác tư 
tưởng. 

- Khẳng định tính tất yếu lịch 
sử của chủ nghĩa xã hội và những 
thành tựu vĩ đại của hệ thống xã 


.hội chủ nghĩa thế giới, hơn lúc 


nào hết, chúng ta tin vào sự tất 
thắng của chủ nghĩa xã hội. Chúng 
ta có trách 1.hiệm góp phần phân 
đẫu tich cực của mình vào việc 
bảo vệ và phát huy những thành 
qua của chủ nghĩa xã hội, góp 
phần củng cố khối đoàn kết của 
các nước xã hội chủ nghĩa, bảo 


vệ sự [rong sáng của chủ nghĩa ˆ 


Mac — Lê-nin. 
Khẳng định sự cần thiết khách 


quan của công cuộc cải tô, cải 


cách, đồi mới của nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa. Điều kiện quyết 
định bảo đảm cho thắng lợi của 
sự nghiệp cải tổ, cải cách, đồi 
mới là nắm vững bản chất cách 


mạng và khoa học của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, kết hợp đúng dán 
những nguyên lý phồ biến của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào điều 
kiện lịch sử cụ thê của mỗi nước, 
đề ra được đư ởng lối, chính sách 
cải lồ, cải cách, đồi mới đúng đắn. 


. Nhận rõ bản chất của chủ nghĩa 
tư bản. râng cao cảnh giác cách 
mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc và các thế lực phản động 
quốc tế. Chủ nghĩa đế quốc đang 
tấn công các nước xã hội chủ 
nghĩa bằng những hành động 
điên cuồng và thủ đoạn thâm độc. 
Đảng ta tiếp tục giương cao ngọn 
cờ chủ nghĩa quốc tế vô sản và 
chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, đoàn kết với các lực lượng 
xã hội chủ nghĩa, lực lượng cách 
mạng. lực lượng tiến bộ và hòa 


bình trên thế giới đấu tran": chống. 
chủ nghĩa đề quốc, vì hòa bình, - 


độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. Nêu cao hơn nữa 
tỉnh thần bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ toàn vẹn lãnh 
thô và an ninh của đất nước. 
Giáo đục trong đẳng và trong 
nhân dấn kiên trì mục tiêu lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa, quán triệt 
năm nguyên tắc cơ bản và những 
chính sách đồi mới đã được khẳng 
định trong nghị quyết Hội nchị 
lần thử sáu Ban chấp hành trung 
ương Đảng (khóa VỊ). Những 
người cộng sản, giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động nước 
ta bất kỷ trong hoàn cảnh nào 
cũng kiến trì con đường mà Bác 
Hồ đã chọn là xây dựng thành 


công chủ nghĩa xã hội trên đất 
nước ta, dứt khoát không đi con 
đường tư bản chủ nghĩa. 


Nâng cao phầm chất, đạo đức 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, tăng 
cường sự đoàn kết thống nhất 
trong đẳng, tng cường sự nhất 
trí vẻ chính trị trong xã hội, đấu 
tranh chống những biều hiện tiêu 
cực. Hiện nay, những nhiệm vụ 
cách mạng to lớn đang đặt ra 
trước Đảng ta và nhân dân ta. 
Tình hình thế giới có nhiều thuận 
lợi, nhưng không ít khó khăn 
phức tạp. Hơn lúc nào hết, Đảng 
đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên nêu 
cao tính tiên phong của giai cấp 
công nhân, tu dưỡng phầm chất, 
đạo dức cách mạng, khắc phục 
những tư tưởng sai lầm, xứng 
đáng là người đẳng viên cộng sản. 
Đẳng cũng yêu cầu mỏi cắn bộ, 
Bằng viên phải lỉng nghe và tiếp 
thu những ý kiến đóng góp, phê 
bình đúng đắn với tỉnh thần xây 
dựng của nhân dân đối với Đảng, 
đồng thời phải lãnh đạo nhân dân 
đi theo con đường của chủ nghĩa 
xã hội, nêu cao tính chiến dấu, 
kiên quyết đấu tranh chống lại 
mọi sự đã kích có dụng ý xấu 
_vào sự lãnh đạo của Đảng và sự 
quản lý của Nhà nước. 


Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp 
hành trung ương nhãn mạnh 
rằng cuộc dấu tranh rên mặt trận _„ 
tư tưởng đang diễn ra gay gắt và 
phức tạp, dòi hỏi các cấp ủy 
đảng, các cơ quan chỉnh quyền, 
các đoàn thẻ p::ải luôn luôn nh 
táo, hết sức coi trọng cô:;ø tác tư 


tưởng, tăng cường lãnh đạo và 


quản lý công tác tư tưởng, đó là. 


điều kiện đầu tiên bảo đảm cho 
nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy 
của Ban chấp hành trung ương 
Đẳng (khóa VI) được thực hiện 
tốt. - 


Việc đôi mới sự lãnh đạo và 
quản lý công tác fư tưởng như 
nghị quyết Hội nghị lân thứ sảu 
Ban -chấp hành trung ương Đảng 


(khóa VI) đã chỉ rõ, phải nhằm ' 


nâng cao chất lượng và hiêu quả 
công tác tư tưởng, bảo đảm tính 
chủ động, kịp thời, tính chiến đấu 
- gắc bén, phục vụ tích cực việc 


thực hiện các chủ trương chỉnh 
sách của Bảng và Nhà nước, củng 
có sự thống nhất về tư tưởng và 
hành động trong toàn đẳng và _ 
toàn dân, thúc đầy công cuộc đồi 
mới, khắc phục tâm trạng bị quan, 
mất cảnh giác; uốn nắn kịp thời 
những nhận thức lệch lạc, chủ 
động phản kích.những luận điệu 
thù dịch. | | 

Ban bí thư sẽ có chỉ thị tô chức 
đợt sinh hoạt chính trị trong 
Đảng và các hình thức khác đề 
quản triệt nội dung nghị quyết 
Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp. 
hành trung ương đảng (khỏa VI} 
trong toàn đảng, toàn dân. 
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"HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẨY BCHTƯĐ (KHÓA VI) 


PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ - 
TỒNG BÍ THƯ NGUYÊN VĂN LINH 


BÉ MẠC HỘI NGHỊ 7 CỦA BCHTƯĐ 


Thưa các đồng chí thân mến› 


__ Ban chấp hành trung ương Dẳng 
{khóa VÌ) tiến hành kỳ họp lần thứ bảy 
đề bàn và ra Nghị quyết « Một số vấn đề 
tấp bách về công tác tư tưởng trước 
tình hinh trong nước và quốc tế hiện 
nay ®. Đây là cuộc họp Trung ương có 
ý nghĩa rất quan trọng, có tác dụng chỉ 


đạo sâu sắc đối với công tác tư tưởng 


của Đảng (ta hiện nay cũng như sau 
này, l 


Với sự nhạy cảm sắc sảo về chính 
trị, kỷ họp thứ bảy- của Pan chấp hành 
.trung ưoúg Đảng đã kịp thời phân tích 
những âm mưu và lhủ đoạn rất sâu 
độc của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu 
làđế quốc Mỹ đối với phong trào 
cách mạng thế giới. Chủ nghĩa đế quốc 
đang tăng cường cuộc tiến công chống 
lại phong trào đấu tranh của giai cấp 
cống nhân và nhân dân lao động trong 
các nước tư bản chủ nghĩa, chống lại 
phong Jrào giải phóng dân tộc và bảo 
vệ độc lập, chủ quyền của các nước 
thế giới thứ ba. Đặc biệt, chưa bao 
giờ như hiện nav, chúng tập trung 


mũi nhọn cuộc tiến công vào các nước. 


xã hội chủ nghĩa với các hành động 
điên éuông và thủ đoạn thâm 
độc. Chúng đang hí hửng về điều 
mà tồng thống Mỹ Bu-sơ ngày 


đêm trỗng đợi: * Hiện nay, cbúng ta 
đang sống thời kỳ kết thúc một ý 
tưởng, sông ở chương cuối của thề 
nghiệm cộng sản » (tuyên bố của Bu- 
sơ ngày 24-5-1969). Đó là S®giấc mơ 
g1ữa ban ngày ® của bọn đại biều cho 


. chủ nghĩa chống cộng khét tiếng, không 


đội trời chung với chúng ta. Hội nghị 
Trung trơng lần này đã điềm qua các 
phong trào của nhân dân các lục địa 
chống lại các cuộc phản kích của chủ 
nghĩa đế quốc và cho rằng cuộc đấu 
tranh đó ván đang tiếp diễn đưới mọi 
hình thức, răng ở đâu còn có áp bức, 
bóc lột và bất công xã hội thì ở đó 
còn có cuộc đấu tranh không khoan 
nhượng chống lại chúng. 


Chúng ta cũng đã bước đầu phân 
tích các quá trình cải cách đang điễn 
ra trong một số nước xã hội chủ 
nghĩa. Bên cạnh những thành tựu đạt 
được, chúng ta rất thông cảm với 
những khó khăn mới nảy sinh và biều 
lộ sự lo ngại sâu sắc về nguy cơ đe 
dọa chế độ xã hội chủ nghĩa ở vài 
nước xã hội chủ nghĩa anh em. 


Hội nghị nhận định rằng tỉnh hình 
quốc tế nói trên với những mức độ 
khác nhau đang tác động vào nước ta. 
Trước mưu đồ của chủ nghĩa đế quốc, 
trước những ảnh hưởng tiêu cực của 
các khuynh hướng tư tưởng sai lầm ở 
một số nước xã hội chủ nghĩa, trước 
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chủ trương đồi mới của Đẳng ta, số 
đông cán bộ, đẳng viên ta văn tổ rõ 
lập trường tư tưởng đúng đắn, vững 
vàng. Điều này thề hiện truyền thống 
cách mạng kiên dị: h của Đẳng ta, đẳng 
mác xÍt — lê nin nít chân chính, được 
Bác Hồ xây dụng, giáo dục và rẻn 
luyện. Mặt khbá^, chúnv fa cũng nhận 
thấy, trước tình hình nói trên đ3 xuất 
hiện một số quan điềm tr tưởng lẹch 
lạc trong một số ít cán bộ, đẳng viên, 
Không thề coi thường những biểu hiện 


đó vì chúng cổ khả nàng lây lan, hen. 


nữa mảnh đất đề nuôi đưỡng các độc 
tố đó trong xã hội ta đang tôn tại, lại 
còn có týc động của những !uồng tư 
tưởng sai trải từ bên ngoài vào. Chinh 
vivậy. Hội nghị Trung ương bảy với 
thái độ nghiêm túc, thàng thắn, đã 
thắc luận các vấn đề trên và đi đến 
những kết luận quan trọng. Những kết 
luận này là căn cứ đề tiền hành công 
tác tư tưởng, tỒ chức các cuộc sinh 
hoạt chính trị trong các cấp, các 
nögành nhằm tạo ra sự nhất trí trcng 
Đẳng và trcng nhân dân, đầy mạnh 
sản xuất và công tác hưởng vào mục 
tiêu Ồn định tình hình kinh tế-xã 
hội. 

Satt đây, tôi xin nói thêm một số 
- vấn đề. Đây chưa phải là toàn hộ các 
vấn đề mà bản Nghị quyết này đề cập 
và hội pụhj đã thảo luận, nhưng thco 
tôi đây là những vấn đề cơ bản và 
quan trọng nhất. 


1 ~ Trước đây, trong một thởi gian 
đài, khi phân tích tình hình thế giới, 
chúng ta đều thống nhất nhận định : 
thể giói có hai phe (phe xã hội chủ 
nghĩa và phe tư bản chủ nghĩa), có 
bốn mâu thuấn cơ bản, đó là mâu 
thuẫn giữa phe xã hội chủ nghĩa và 
phe tư bún chủ nghĩa, mâu thuản øơitfa 
Ø'ai cấp cònz nhân và nhân dân lao 
động với giai cấp tư sản trong các 
nước tư bản chủ ngiĩa, mâu thuẫn 
giữa các nước thuộc địa và phong 
trào giải phóng đân tộc với chủ nghĩa 
đế quốc. mâu thuàn giữa các nước 


ỹ 


trong một 


đế quốc với nhau. Vậy mà sau đó, 
thời gian dài chúng ta 
không còn nhắc đến nữa. Phải chăng 
những luận điềm đó đã lỗi thời? 
Hoàn toàn không phải như vậy. Tôi 
cho rằng đây là một thiếu sót nghiêm 
trọnz của chúng ta trước hết là cẩ® 
công (ác tư tưởng. Điều đó ít nhiều 
đẫn 6ến sự ngộ nhận trong một số 
người nào đó ršng bản chất của chả 
nghĩa đế suốe đã thay đồi. Trên thực 
tế, chừng nào còn chủ nghĩa đế quốc 
chừng rào cách mạng xÄ bội chủ 
nghĩa cl›ua thắng lợi trên phạm vi 
toàn thế giới thì những luận điềm 
lề-‹nin-nÍt nói trên vẫn giữ nguyên 
giá trị. Có khác chăng chỉ là những . 
hình thức biều hiện cụ thề của những 
mâu thuân đó trong từng tHời kỳ và 
trong từng nước có sự thay đồi theo 
diễn biến của tình bình Hơn nữa, 
cuộc sống ngày càng chứng minh 
hùng hồn những luận điềm này. Trong 
lời tuyên bố của Bu-sơ mà tôi đã 
trích dẫn ở trên cũng như trong nhiều 
tuyên bố khác của các chính khách 
hàng đầu của thế giới tư bản, lời thể 
tiêu diệt chủ nghĩa xã hỏi của chúng 
đã được nói ra một cách trắng trợn, 
thẳng thừng. Chúng không chỉ nới, 
mà đã và đang hành động thật sự, 
hànb đệng một cách điên cuồng, ráo 


riết. ChỈ riêng việc bọn đế quốc, nhất 


là đế quốc Mỹ. đang dùng trăm phương 
nghìn kế, hằng ngày hằng giờ tác 
động vào tình hình của một số nước 
xã hội chủ nghĩa, nhằm lãi cắc nước 
này đi về phía *thế giói tự đo tư 


“Lần chủ nghĩa cũng đủ chứng mình 


cho «lòng lang đạ sói »của chúng. 


Có ai phủ nhận được rằng các nhà 
tư bản ngày nay không còn bóc lột 
phân dân nước họ nữa ? Nếu chỉ nhin 
vào hiện tượng, rút ra kết luận cần 
cứ vào trực giác thôi thì không tránh 
khỏi sự ngộ nhận. Chẳng hạn, cho 
rằng vì người dân của xã hội tư bản 
có mức sống cao, nên họ không còn 
bị bóc lột nữa. Chúng ta không phả 


nhận nhiều người trong xã hội tư bản 
hiện nay có mức sống cao, có nhiều 
tiện nghỉ sinh hoạt hiện đại hơn chúng 
ta. Điều này không có gì khó hiều. 
Như Mác nói, mức sống và nhu cầu 
của một xÄ hội bao giờ cũng rang 
tính lịch sử, phản ánh trình độ, phái 
triền của lực lượng sản xuất của 
năng suất lao động. Nhưng không nén 
quên rằng khoa họe~kÿ thu¿tvà căng 
suất lao động phát triền ngày càng 


cao dưới chế độ tư bản lì ciền kiện, 


và phương tiện mạnh mẽ đè tư bản 


hút được nhiều hơn lao đọng thăng - 


dữ của người lao động. Nhiều tài 
liệu nghiên cứu khoa học cho biết: 
một công nhân điều khiền máy móc 
hiện đại đưới cl:ế độ tư bản hiện nay 
_ bị bóc lột giá trị thịặng dư lớn gấp 
hàng chục lần so với rguời công nhân 
ở thế kỷ trước. Lao động càng có 


trình độ kỹ thuật cao, chế! xám nhiều, 


càng bị bóc lột nặng nẻ. Tôi không 
muốn dẫn thêm nhiều thí đụ đề nói 
lên các mặt trái khác của xã hội tư 
bản, vì ở trong hội nghị này đã có 
nhiều đồng chí đề cập. Tôi chỉ muốn 
nhấn mạnh ° bản chất bóc lột của nhà 
tư bắn không hề thay đồi, e':ừng nào 
còn có nhà tư bản và !ao động làm 
thuê. Do đó, mâu thuẫn giữa tư bản 
— và lao động vẫn tồn tại. Các cuộc LÄi 
công, biều tình đòi việc làm và tăng 
thu nhập của người lao động trong 
các nước tư bản chủ nghĩa, kề cả ở 
Mỹ, diễn ra thường xuyên chẳng phải 
là sự thật hùng bồn về mâu thuần đó 
sao ? Còn như mâu thuẫn này bộc lộ 
thành những xung đột xi hội lớn đến 
mức nào thi còn tùy thuộc ở những 
điều kiện khách quan và chủ quan 
khác. 


Mâu thuẫn giữa các nước thuộc thế 
giới thứ ba và chủ nghĩa đế quốc 
cñng vẫn tön tại. Chỉ cần nhắc lại 
những phút biều nồi tiếng của đồng 
chí Phi=đen Ca-xtơ-rô về nợ nần, về 
mua đắt hàng công nghệ, bán rẻ 
nguyễn liệu của các nước thế giới 


thứ ba trong quan hệ với các nước 
dế quốc cũug đủ cho ta thấy mâu 
thuẫn này gay gắt đến mức nào. Còn 
quan hệ giữa các nước đế quốc thì 
sao? Chúng là một «hội kín » (tời 
Mác) cùng đồng tâm nhất trí trong 
Việe chóng e nghĩa xã hội và thong 
trào giải phòng dân iộc, nhưng lại 


mâu thuần với nhau 'sâu sắc trong 


việc xân xé lợi ích. Ba trung tâm tư 
bản: Mỹ, Cộng đồng kinh tế châu Âu 
và Nhật bảa đang là đối thủ đáng 
gờm của nhau thường xuyên gây ra 
các cuộc chiến tianh kinh tế? đề 


. giành giật thị trường tiêu thụ, thị 


trường dầu tư và địa bàn bóc lột giêu 
lợi nhuận. Nếu thỏa hiệp với nÈhau 
không được. chúng không từ bỏ bất 
kỳ thủ đoạn nào đề hãt càng nhau 
không thương tiếc. 


Thế giới biện nay không chỈ có bốn 
mâu thuần cơ bản đó. Còn có thêm 
mâu thuẫn cơ bản nữa là mâu thuần 
giữa các lực lượng bảo vệ lèa bình 
và các thã lực để quốc hiếu chiến 
Cuộc đấu tranh giữa bai lực lượng 
này đang ciễn ra chung quanh việc 
ngăn ngửa thẳm họa hạt nhân đe dọa 
loài người, từnz bước giải trử quân 
bị, chống can thiệp và sử dụng bạo 
lực dưới mọi hình thức của chủ nghĩa 
đế quốc Trong khi đế quốc Mỹ ngồi 
đàm phán với Liên xô, một mặt chúng 
vẫn tiếp tục tiến hành chương trình 
chiến tranh giữa các vì sao?, xúc 
tiến học thuyết “chiến tranh cường 
độ thấp-», hoàn thiện hơn các vũ khí 
chiến lược; mặt khác, chúng tăng 
cường củng cõ hơn nữa vành đai quân 
sự chunzø quanh các nước xã h2i chủ 
nghĩa và các nước tiến bộ. Ở cần 
nước ta, mới đây chúng đã thiết lập 
kho vũ khí ở Thái lan, và hiện bay 
đang mưu toan dùng lãnh thồ Xin- 
gA-po làm căn cứ quật sự. Tất cổ 
những việc chúng làm đó đều là những 
mắt xích của chiến lược răn đe, dựa 
trên thế mạnh quản sự đề chống 
Liên xô, các nước xã hội chủ nghĩa 
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và các nước kiên trì bảo vệ độc lập 
chủ quyền dân tộc. 


Những mâu thuẫn nói trên thề hiện 
rõ đặc điềm của giai đoạn đế quốc chủ 
_ nghĩa là giai đoạn giẫy chết (nöi cho 

-đúng hơn là đang đi dần vào cõi chết 
_ không tránh khỏi) Chúng ta không 
nên hiều «sự giảy chết» của chủ 
mghĩa đế quốc một cách đơn giản. quá 
thô thiền. Đó là cái chết của một hình 
thái kinh tế — xã hội, có thề kéo dài 
"hàng trăm năm, chết từng phần và 
- từng bước, được đánh dâu bàng thắng 
lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười 
Nga vĩ đại, cuộc cấch mạng xã hội 
chủ: nghĩa đầu tiên trên thế giới. 
Chúng ta cũng không quan niệm * sự 
giấy chết » của chủ nghĩa đế quốc như 
là sự «lim dần *của một chế độ người 
bóc lọt người cuối cùng trong lịch sử 
nhân loại. Chủ nghĩa đế quốc vẫn có 
những thay đồi về hình thức, phương 
pháp và thủ đoạn đề thích nghỉ với 
tỉnh hinh, trong khi vẫn giữ nguyên 
bản chất; chúng ra sức chống đỡ và 
phần kích điên cuồng đề kéo dài ngày 
tận số. Nhận định này mài sắc hơn 
nữa tỉnh thần cảnh giác của chúng 
ta. Nhận định này đòi hỏi chúng ta 
phải đứng vững trên lập trường của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin đề xem xét 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế 
quốc, không chút mơ hồ, ảo tưởng về 
bản chất của chúng. Chính vì vậy mà 
cuộc đấu tranh giai cấp đề giải quyết 


vấn đề ai thắng ai giữa chủ nghĩa xã: 


hội và chủ nghĩa tư bản trên phạm 
vi toàn thế giới vẫn tiếp điễn. Chính 
. VÌ vậy mà chúng ta cần tăng cường 
chủ nghĩa quốc tế vô sản và chủ 
nehĩa quốc tế xã hội chủ nghĩ, đoàn 
kết với các lực lượng xã họi chủ 
n;bïa, lực lượng cách mạng, tiến bộ 
và hòa binh trên thế giới đề tạo thành 
sức mạnh tông hợp đấu tranh chống 
chủ nghĩa để quốc và phần động quốc 
tã. Chúng ta cần nêu cao hơn nữa tỉnh 
thần bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
chống lại có hiệu quả các Am mưu 
và hành động phá hoại sự toàn 


vẹn lãnh tlồ và an ninh của đất nước 
ta, chống lại mưu đò của chủ nghìs 
đế quốc và các thế lực phản động 
khác làm cho nước ta cũng nhu các 
nước xã hội ehủ nghĩa đi chệch khỏi 
con đường xã hội chủ nghĩa. Chinh 
vỉ vậy mà chúng ta không có ảo tưởng 
ngày nay chủ nghĩa đế quốc đã dễ 
đàng chấp nhận chung sống hòa bình 
yến òn với chúng ta, nhãt là đối với 
các dân tộc đang đấu tranh bảo vệ 
nền độc lập và lựa chọn con đường 
đưa đất nước phát triền theo hướng 
tiến bộ Ngay một nền hòa binh với 
nội dung knông có chiến tranh hạt 
nhân hủy diệt loài người muốn đạt 
được cũng phải trải qua cuộc đấu 
tranh kiên trì của nhàn dân thế giới, 
trong đó Liên xô và các nước xã hói 
chủ nghĩa đóng vai trò then chốt. Têi 
đề nghị bằnz nhiều cách khác nhau, 
chúng ta phải làm cho cán bộ. đảng 
viên và nhân đán ta hiệu rõ những 
vấn đề nói trên. 

bất dịch 


2 — Mục tiêu bất di 


của Đảng ta và nhân căn ta là xây 


dựng thành cóng chủ nghĩa xã hội, 
giai doạn đầu của hình thái kinh tế— 
xã hội cộng sản chủ nghĩa, trên đát 
nước Việt nam. Đó là sự lựa chọn 
sáng suốt của Bác Hồ và của Dảng la 
cách đây gần 60 năm. Cương lĩnh đầu 
tiên của Đang ta đã ghỉ rõ làn cách 
mạng tư sản dân quyên rỏi tiến 
lên làm cách mạng xi hội chủ nghĩa. 
Một dân tộc, dưới sự lãnh đạo của 


-Bác Hồ và của Đăng, đã làm nên cuộc 


Cách mạng lháng Tám lịch sử, lập 
nên nhà nước công nông dâu tiên 
ở Đông — Nam chàu Á, đã tiến hành 
thắng lợi hai cuộc kháng chiến thần 
thánh vang dội địa cầu chống hai đế 
quốc xâm lược sừng sỏ của thế. giới, 
hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân trong cả nước, đân 
tộc đó không có sự lựa chọn nào khác 
là tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đỏ là 
quy luật khách quan của thời đại. 
thời đại quả độ tử chủ nghĩa tư bản 


lên chủ nghĩa xã hội và chủ rghĩa 
cộng sản trên phạm vi toàn thế giới, 
được mở dầu bằng Cách mạng Tháng 
Mười Nga vĩ đại, như bai hội nghị 
của các đẳng cộng sản và công nhân 
quốc tế năm 1957 và năm 1960 đề ra. 
Đó cũng là liện chứng của cuộc sống: 
độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội. Kết thúc cuộc cách mạng 
dân tóc đân chủ tạo ra tiền đề cho 
^ách mạng xã hội chủ nghĩa. Đồng 
thời, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới 
củng cố và phát huy thành quả của 
độc lập dân tộc, chỉ có chủ nghĩa xã 
hội mới mang lại cơm no áo ấm, hạnh 
phúc cho nhân dân và phồn vinh cho 
Tà quắc. Con đường tư bản chủ nghĩa 
dứt khoát không phải là sự lựa chọn 
của nhân dàn ta. Vì chúng ta hiều quá 
trình ra đời của chủ nghĩa tư bản 
trong lịch sử đầy máu và nước mắt, 
chúng ta không thể lặp lại con đường 
đan khô đó của một hộ phận nhân 
loại, vi thời đại đã đồi khác, không 
thê đề xảy ra sự phân hóa xã hội làm 
hai cực — một thiều số giàu sang, 
những ông chủ ở phía này và đại đa 
số người làm thuê bị bóc lột, äp bức 
ở phía khác. 


Nhân đân ta cũng không cho phép 
đề nền độc lập tự đo của dân tộc 
được đồi bằng sự hy sinh xương máu 
của biết' bao thế hệ người Việt nam 
. chỉ tồn tại trên hình thức, vi đi theo 
con đường tư bản chủ nghĩa- tất yếu sẽ 
dẫn đến sự lệ thuộc bằng cách này 
hay cách khác vào chủ nghĩa đế quốc 
đưới hình thức chủ nghĩa thực dân 
mới Thực tế của nhiều nước trên thế 
giới chỉ rõ cho chúng ta bị kịch này 
Chúng ta hiều, một nước nông nghiệp 
lạc hậu, công nghiệp chưa phát triền, 
tai trải qua 30 năm chiến tranh làn 
phá như nước ta, thi sự nghiệp xây 
đựng chủ nghĩa xã hội không dễ 
dàng. “Có nhiều khó khăn to lớn phải 
vượt qua. Nhưng chúng ta tự giác 
chấy nhận thử thách vì nhận thức 


được tính tất yếu lịch sử con đường: 


đi của mình. Vẽ lạt. có chế độ kinh 
tế xã hội nào mới ra đời mà 4 hông 
trải qua những bước chông gai, thử 
thách ? Thêm vào đó, con dường của 
clh:úng ta đi có nhiều gập hềnh còn 
vi những khuyết điềm. sai lầm của 


_ chủng ta vẻ phương thập. bình thức 


và bước đi xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Không vì những khuyết điềm chủ 
quan đo sự nôn nóng, bệnh duy ý chí, 
cảo tưởng đưa chúng ta lên đno? 
trong buồi ban đầu xây dựng chủ nghĩa 
xã hội mà chứng ta lại nghỉ ngờ bản . 
chất lốt đẹp của chủ nghĩa xã hội, nghi 
ngờ quyết tâm của người cộng tần xây 
dựng xã hội mới. Chúng ta đã trả giá 
đắt cho những sai làm của mình. Vì 
vậy, bài học mà chúng ta rút ¡a được 
thật là thấm thía. Nghị quyết Đại hội 
Đảng lần thứ VI đã công khai nói lên 
tất cả sự thật đó và đã vạch ra 


phương hướng đúng đắn cho sự 


nghiệp xây dựng.chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta trong thời kỳ quá độ. 
Tiếp saú đó, nhiều nghị quyết của 
Ban Chấp hành Trung ương và của 
Bộ chính trị đã cụ thề hóa pl:ương 
hướng chung của Đại hội sát hợp với 
tình hình nước ta. Nhờ đó, chúng ta 
đã thu được- những kết quả bước đầu 
quan trọng, tạo ra niềm tin trong 
nhàn dân như nghị quyết Hội nghị 
Trung trơng lần thí sáu đã xác nhận. 
Tôi muốn nói những điều trên đề một 
lần nữa khẳng định con đường mà 
chúng ta dang đi là đúng đắn. Những 
người cộng sản và nhân dân lao động 
nước ta, bài luận trong hoàn cảnh 
nào cũng kiên trì mực tiêu xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, dứt kioát không 
chấp nhận con đường tư bản chủ 
nghĩa. 


J— Muốn đạt được mục tiêu xây 
đựng thành công chủ nghĩa xã hội thì 
cách mạng Việt nam phải đặt dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
nam. Đó là đảng đại điện cho ý chí 
và lợi ích của giai cấp công nhân và 
ñhân đân lao động, được vũ trang 
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bằng chủ nghĩa Mác—Lê-nin sáng tạo, 
được Bác Hồ xây dựng và rèn luyện 
- Không phải ngẫu nhiên mà liàng ta 
nắm vai trò độc quyền lãnh đạo cách 
mạng, được tuyệt đại đa số nhàn dân 
ta thủa - tận. Đó là sự giao phó của 
Iich sử ®iruớc khi Đẳng ta tlành 
lập. đà eó khôrg biết bao nhiêu phong 
trào "êu nước do các đại diện khác 
nhau cửa các tìng lóp thâu dâu linh 
đạc. Đó là piong trào Văn Thân, bao 
ôm cấc sĩ phu yêu nước đã cùng 


nân“dân nỗi dậy chống thực dân ` 


Pháp. Hạ đã thừa lòng đũng cảm và 
đức tính hy sinh quên mình vì nghĩa 
lớn. Nhưng rút cục, họ đều lần lượt 
thất bạt Trong khi nhà chí sĩ Phan 
Chu Trinh tim đường cứu nước nhờ 
«thiện chí giúp đỡ * của phương Tây 
tư bản chủ nghĩa, thi nhà yêu nước 
Phan Bội Chàu hướng về phương 
Đông, phía cường quốc Nhật bản 
«cùng giống da vànơg?®, nhưng cuối 
củng họ phải nuốt hận vì đó chỉ là 
äo tưởng. Những người! yên nước t:êu 
tư sẵn tập hợp trong !S chức Việt 
rar Quốc dàn đả»t, lòng tràn đầy 
nhiệt huyết, tỉ:ẻ không độ: trời chun 'Ø 
vớ: 2lễ coộ tre dân, đã tùng làm nên 
một Yên Lái oanh Hệt chưng vì kuông 
eó một "Lệ tư tưởng đóng đắn dẫn 
đường nén cũng đã thít Lại. Từ đó, 
Bác Hồ và Fằng đảm nÏIận sứ mệnh 
lãnh đạo cuộc cách mạn#, đua thân 
đán ta đi từ thẳng lợi này đến thắng 
lợi khá«-;: 12 năm giành dược độc lập 
đân tộc, 39 năm (tiên hành lai cuộc 
khắng chiến thẳng lợi, thống nhất 
TÒ quốc, đưa cả nước tiền lên chủ 
nehïa xã bội, Đăng của Dác HỒ cuang 
vinh và vĩ đại, cách mang và kiheca 


lọc, vững vàng chèo Tải eon thuyên 


Việt nam vượt qua bao nhiêu sóng fo 
g'ó lớn, trước cau là neöZ©n tự hào 
ca mỗi chúng ta, cả đáng Viên VÀ 
quần chúng. Trong quá trình lãnh dạo 
của mìỉnh, Đẳng ta không phải lúc 
nào cùng thuận buồn xuôi pió, mÀ có 
n‡ziêu lúc gặp khó khăn, có lúc phạm 
phải sai lăm, Điều chủ vếu là Đẳng 
^^ 


tù 


đùnp cảm tự phê bình sâu să., rut 
kinh nghiệm đề tiến lên. Cứ mỗi lần 
vấp ngũ, Đẳng lại tích lãy thêm ul:ững 
bài học quý giá. Có được một đăng 
thư yậy là niêm hạnh phúc lớn lao 
nhất của mỗi chúng ta. Nhưng ki:ông 
tránh khỏi có một số Ít người đao 
động, nhắm mắt trước sự thật lịch sử, 
hoài nghỉ hoặc phủ nhận sự lành đạo 
của Đẳng 


Hiện nay, những nhiệm vụ cách 
mạng to lớn đang dặt ra trước Đảng 
và nhân dân ta. Tình hình thế giới có 
nhiều mặt thuận lợi nhưng cũng có 


không ¡t khó khăn, phức tạp. Hơn lúc” 


nào hết, Đảng đòi hỏi mỗi cán bộ. 
đảng viên nêu cao tính tiên phong, 
tính giai cấp, đã vững vàng càng 
vững vàng hơn, xứng đáng là hạt 
nhàn lãnh đạo quần chúng. Không thề 
chấp nhận mà còn phải nghiêm khắc 
phê phán và thi hành kỷ luật những 
đang viền có hành động vô trách 
phiền, vô tô chức, vô kỷ /uật như làm 
di: lêu, xúi ¡ấy một số quản chúng làm 
rối an ninh trại tự công cộng; hoạt 
động bà qpỏiíi lầm sứt mẻ khôi đoàa 
kết trong lắng và trong nhân dân, 
Đèng phải theo lời căn dặn của Bác 
lò bảo vệ sự đoàn kết (ống nhất 
Iron? Đồng như bảo vệ con ngưcÌ của 
mắt mình. Mọi đẳng viên phi nói và 
lšn theo N¿hị quyết của Đẳng như 
liội nghị íÍrasw trơng Đăng lần thứ 
nám đã khẳng định. Đảng khuyến 
khích và lạo điều kiện đề đảng viên 
ccpn2? hiển (ài ningự và trí tuệ vào sự 
nghiệp xây đựnz đất nước và xây 
đựng Đảng, dòng thời Đăng cũng đòi 
hỏi đảng viên nàng cao hơn nữa tính 
chiến đáu, chống những tư tưởng và 
hành động sai trái, mọi sự đả kích 
có dụng ý xảu vào sự lãnh đạo của 
Đăng và sự quản lý của Nhà nước. 


.lrước tình hình mới phát sinh 
trouz phong trào cộng sản và công 
nhìn quốc tế cũng như trong nước ta, 
Đáng và môi đẳng viên phải nâng 
cao hơn nữa trinh độ lý luận Mác —~ 


L®-nfn, can điềm giai cấn cô" nhàn 
đề vận dụng đúng đắn vào việc giải 
quyc: cấu vấn đề do cách mạng đặt 
'ra. Những nguyên lý cơ bản của chủ 
ngiĩa Mác — Lê-nin luôn luôn là kim 
chỉ pam chỉ đắn con đường của chúng 
ta đi, Kbông được giáo diều, rạp 
khuổn, cônn thức cứng nhắc Việc học 
lập, nắm vững và vận dụng phép biện 
chứng duy vật, lính hôn sống và 
thực chất của chủ nghĩa Mác —Lê-nin, 
là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi 
đồng chí lãnh đạo, mỗi đẳng viên. 
Bác Hồ đã dạy chúng ta phải dùng 
cái tính thần, cái phương pháp cách 
mạng và khoa hẹc của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin đề vận dụng vào điều 
kiện cụ thề của nước ta. Chân lý là 
cụ thề. Cách mạng là sáng tạo. Công 
cuộc đồi mới toàn diện ở nước ta 
hiện nay đang đặt ra biết bao nhiêu 
- vấn đề phải giải đáp, không có ai thay 
thế chúng ta. đề làm nhiệm vụ đó. 
Nghị quyết Đại hội VI và các Nghị 
quyết của Ban Chấp bành Trung 
ương và Bộ Chính trị sở đï đi vào 
được cuộc sống và mang lại kết quả 
bước đần cũcg là nhờ có sự vận 
dụng sáng tạo.Nhưng còn biết bao 
nhiêu vấn đề nữa chưa được dặt ra 
hoặc chưa được nghiên cứu tlầu đáo, 
trong đó có việc xây dựng Cương 
lĩnh Đảng: Chính vì vậy mà chúng ta 
chưa đủ căn cứ đề nói rõ đảy đủ về 
đặc điềm của chủ nghĩa xã hội ở Việt 
nam:. 

4 — Tôi muốn nhãn mạnh thêm một 
vài điều về vấn đề dân chủ là đề tài 
được nhiều đồng chí quan tìm phát 
biều trong hội nghị. Chúng ta khẳng 
định, muốn đồi mới thắng lợi. không 
thề không phát huy dân chủ trong các 
linh vực kinh tế, chính trị,văn hóa. 
giáo dục, văn học, nghệ thuật, v v. Đề 
dân chủ trở thành lực đầy sự nghiệp 
cách mạng, phải phát huy quyên làm 
chủ của nhân dân l1+o động, thire hiện 
đúng đắn «dân làm gốc». Việc này 
chúng ta đã và đang làm, tính thản 


đân chủ đã được khơi dậy một bước.- 


N 
đặc biệt trong 1ĩnh vực kính tế. Còn 
phải làm tốt hơn nữa. Những biều 
hiện mát dân chủ, thiểu dân chủ còn 
đầy rẫy khắp nơi, n›.iều tiếng kêu 
oan ức của người đàn xân chuá được 
giải quyết. Nhưng chúng ta phải nắm 
vững, dàn chủ cía ta là dân chủ xã 
hội chủ nghĩa,đân chủ có lãnh đạo 
và lãnh đạo phải dựa trên việc phát 
huy dầy dủ dân chủ. Việc phát huy 
dân chủ phải đi đôi với tăng cường 
pháp ehẽ xã hội chủ nghĩa, thực hiện 
đúigø nguyên tác tập trung dân chủ. 
Dân chủ xã hội chủ nghĩa, về bản 
chã t, như Lê-nin nói, gấp triệu lần dân 
chủ tư sản. Vì đó là nền đân chủ tbật 
sự, đàn chủ đối với nhân đân lao 
động, công nhân, nẻ~z dân, lao độug 
trí óc,và đối với c.e tầng lớp nhàn. 
dân khác. Mặt khác phải thực hiện 
chuyên chính đối với kẻ thù của 
nhân dân. Chúng ta không cho phép 
mọi hành động lợi dụng dân chủ đề 
phục vụ cho ý đồ xấu của cá nhân 
hoïe một nhóm người chống chế độ 
xã hội chủ nghĩa. Hội nghị Trung 
ương lần này đã tô rõ sự nhất trí rất: 
cao không chấp nhận tự do hóa tử 
sản, ® chủ nghĩa đa nguyên ”, đa 
nguyên chính trị, đa đẳng đối lập 
nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, chủ nghĩa xã hội và vai trỏ 
lãnh đạo của Đảng. Không thề không 
thấy đó là âm mưu chính trị phan 
động của kẻ thù giai cấp và đân tộc. 
Chúng ta quyết không mắc mưu xảo 
quyệt của bọn để quốc và các loại 
phản động. 


Đối với chúng ta, thực biện nguyên 
tắc tập trung dân chủ là đủ. Nó vừa 
lạo điều kiện cho tự do cả nhân phát 
huy, vừa tạo hành lang đề cho sự tự 
de đó không vượt khỏi nguyên tắc 
Nguyên lắc tập trung dân chủ đã, dang 
và sẽ tạo ra sức mạnh cho Đảng ta 
và xi hội ta.. 


5 — Sau cùng, tôi xin nói về vấn đề 
quốc tế vô sản và quốc tế xã bội chủ 
nghĩa. 
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Vô sẵn toàn thế giới và các dân 
tộc bị ấp bức trên thế giới liên hiệp 
lại», khầu hiệu này đang là đòi hỏi 
—_ khần thiết có tính thời sự của phong 
trào cộng sản và công nhàn quốc tế, 


Đảng ta được Bác Hồ lành đạo và. 


giáo dục là tấm gương sáng mau mực 


có quyền tự hào luôn luôn trung. 


thành với khầu hiệu đó. Những người 
cộng sản Việt nam và nhân đàn Việt 
nam với tâm lòng chân thành ghi 
_ mhận, quý trọng và biết ơn sự chỉ 
viện nhiều mặt, có hiệu quả của giai 
cap công nhân và nhân dân các 
nước, đặc biệt là của Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em đối với 
cuộc cách mạng eủa nhân.dân ta. Mặt 
khác, cách mạng Việt nam cũng đã có 


những đóng góp xứng đáng vào phong: 


trào cách mạng của thế giới. Chiến 
thẳng lịch sử Điện biên phủ của Việt 
nam đã mở đầu quá trình tan rã của 
chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế 
giới. Với thắng lợi mùa Xuân 1975, 
ma đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chỉ Minh 
lịch sử, chúng ta đã góp phần làm 
thay đồi tương quan lực lượng trên 
thể giới có lợi cho các lực lượng xã 
hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc, hòa 
bình và tiến bộ. Mỗi một thắng lợi 
của cách mạng Việt nam đều có tác 
động sâu xa đến sự phát triền mạnh 
mẽ của ba dòng thác cách mạng trên 
thế giới. Nhiều đảng anh em và bạn 
bẻ kháp nău châu đã công nhận điều 
đó; chính kẻ thù cũng phải nhin nhận 
thực tế đó. 


Hiện nay, trong phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế đang đặt ra 
nhiều vấn đề ' mới phức tạp. Đặc 


biệt, ở một số nước xã hội chủ naghïa 
đang gặp nhiều khó khăn, bọn để quốc 
và lực lượng phản động dang câu 
kết với nhau phá hoại thành quả của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm 
vụ của chúng ta là bằng mọi cách. ra 
sức góp phần cùng cố khối đoàn kết 
của các nước xã hội chủ nghĩa, ủng 
hộ lực lượng xã hội chủ nghĩa và lực 
lượng cách mạng trong cúc nước này 
bảo vệ sự trong sáng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, bảo vệ chủ nghĩa 
xã hội. Chúng ta có nghĩa vụ ủng hò 
phong trào độc lập dân tộc, dân chủ, 
hòa bình và tiến bộ xã hội trên thế 
g1ớii. 

Thưa các đồng chí thân miến, 

Chắc chắn rằng con đường tiến lên 
của cách mạng nước ta cùng nhĩ của 
các trào lưu cách mạng trên thế giới 
sẽ không dẻ dàng, song, được vũ lrang 


-bằng những tư tưởng đúng dán, bàng 


quyết tâm mới, trên cơ sở những 
thắng lợi bước đầu đã đạt được, 


-_ chúng ta tin tưởng và vững bước tiến 


lên theo con đường đồi mới đã vạch 
ra. Đó cũng là cách tốt nhất thề hiện 
tấm lòng của toàn Đảng, loàn dân ta 
đối với Bác Hồ, luôn luôn ghi nhớ và 
làm theo di chúc của Bác đề lại cho 
chúng ta đến nay vừa đúng hai mươi 
năm. Với tỉnh thần đó, tôi xin tuyên 
bỗ bế mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban 
chấp hành trung ương. 


Xin chúc các đồng chí sức khóc, cố 
nhiều nghị lực trong công cuộc thực 
hiện Nghị quyết Đại hội VI, các nghị 
quyết của Ban chấp hành trung ương 
Đẳng cũng như Nghị quyết của Hội 
nghị Trung ương bảy lần này. 


Chúng ta khẳng định quyết tâm không 
gì lay chuyền nồi của toàn đảng, 


toàn dân ta tiếp 


tục thực hiện con 


đường cách mạng vinh quang mà 


Chủ tịch Hà Chi 


Minh, Đảng ta và 


dân tộc ta đã lựa chọn. 


"Thưa các đồng chi, 
_ Thưa các bạn, _ 
Thưa các vị khách quốc tế, 


_ Hôm nay, chúng ta củng nhau họp 
nậất tại đây đề kỷ niệm, trọng thề 
¡: rày lễ về vang của dân tộe Việt nam, 
¡! năm ngày Cách mạng Tháng Tám 
thành công và Quốc khánh 2-9, ngày 
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc 
Làn Tuyên ngôn độc lập, khai sinh 
Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên 
ở Đông —Nam Á, kết thúc chế độ phong 
kiến đã tồn tại hàng nghìn năm và 
5U năm đô hộ của chủ nghĩa thực dân 
Pháp. Đó cũng là thắng lợi của l5 


NGUYÊN VĂN LINH 
Tông bí thư DCHTƯ DCSVN 


năm đấu tranh anh dũng của Đẳng 
cộng sản Việt nam, chính đảng múc 
xít lê nin nít do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sáng lập, từ khi ra đời đã trở thành 
lực lượng duy nhất lãnh đạo cách 
„mạng Việt nam, sau khi phong tràu 
Văn thân và cuộc khởi nghĩa Yên 
bái của Việt nam Quốc đân đẳng hị 
thất bại. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân 
đân ta đã làm nên những kỳ tích vanz 
dội, đồng 'góp xứng đáng vào phang 
'trào giải phóng dân tộc và sự nghiện 
cách mạng thỡ giới : Chiến thắng Điện 

# Diễn văn đọc (tại cuộc mít tínn kv niệm 


đi năm CÁch mạng Ihàảnp Tảàm và "ốc 
kLhành 2-9 


biên phú đã kết théc cuộc khẳng 
chiến % n:m, théc ócv quả trình sụp 
đồ của chế độ thuộc địa và chủ nghia 
thực dân kiều cũ; cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là 
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã 
hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền 
Nam, mở ra giai đoạn cả nước tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, góp phần làm 
suy yếu chủ nghĩa đế quốc và chủ 
nghĩa thực đân mới. 


Mười bốn nấm qua, nhân dân ta đã 
vượt qua biết bao hy sinh gian kLỗ, 
vừa phải thường xuyên đối phó với 
những âm mưu và hành động xàm 
lược, phá hoại của nước ngoài đề bảo 
vệ đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, đồng thời làm tròn Hộp th vụ quốc 
tế vẻ vang, 


Từ Đại hội lần thứ VI của Đảng 
đến nay, nhân dân ta đã triền khai 
công cuộc đồi mới và đã đạt được 
những thành tựu bước đầu quan 
trọng. 

Tuy chúng ta đang còn Bập nhiều 
khó khăn, phức tạp, nhưng với 
những kinh nghiệm và thắng lợi đã 
giành được. với sự nỗ lực phấn đấu 
vượt mọi trở ngại của toàn đảng, toàn 
quân và toàn dân, nhất định chúng ta 
sẽ đưa đất nước ta tiến lên giành 
những thắng lợi mới. 

Chúng ta có thề khủng định rằng, 
ngày nay, cách mạng Việt nam vững 
mạnh hơn bao giờ hết. Lý tương độc 
lập đân tộc và chủ nghĩa xã hội chiều 
sáng con đường chúng ta đi, đang trỞ 
thành động he thúc đây mạnh mẽ sự 
nghiệp cách: mạng của nhàn dân ta. 


Nhin lại con đường cách mạng vẻ 
vang của Dang về nhân dân ta đã đi 
qua, chúng ta có đảy đủ căn cứ thực 
tiễn đề khẳng định những chân lý sau 
đây mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 
đã nêu lên là: 


Một, trong thời đại ngày nay độc 
lập dân tộc phải gản liên với chủ nghĩa 
xã bội. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới 
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. ly này. 


- thăng lợi vẻ vang ngày nay. 


củng cố vững chắc và phát huy thành 
quả của độc lập đân tóc, đưa nước 
nhà từng bước tiến lên giàu mạnh. 
nhên dân ấm no hạnh phúc. 

Hai, (bhẳng lợi của cách mạng Việt - 
nam ngày nay là kết quả của sự kết 
hợp dúng đán sức mạnh của dân tộc 
đã được lịch sử đấu tranh quật cưởng 
hàng nghìn năm hun đúc lên với sức 
mạnh của thời đại. 

Ba, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
Việt nam !A nhân tố quyết định bảo 
đảm thắng lợi của cách mạng nước 
ta. Lịch sử gần 60 năm qua của cách 
mạng Việt ram đã chứng minh chân 
Thực hiện được sử mệnh cao 
quý đó vi Đẳng ta được vũ trang bằng 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và biết vận 
dụng đúng đắn vào hoàn cảnh cụ thể 
của nước ta; có đội ngũ cân bộ, đẳng 
viên vững vàng, được rèn luyện trong 
đấu tranh gian khô ;¿ biết dựa vào dân 
và động viên tập hợp được nhân dân 
các dân tộc vùng lên làm cách mạng. 

Kỷ niệm ngày lễ ve vang của dàn 
tộc, chúng ta kính cần nghiêng mình 
trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vĩ đại, của biếtiao Liể hệ các 
anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến 
đấu hy sinh, đem lại cho đất nước 
Thay mát 
Ban chấp bành trung ương Đẳng và 
NLà nước ta, tôi nhiệt liệt biều đương: 


sự cống hiến to lớn trong cuộc đấu . 


tranh và lao động quên minh của giai 

cấp công nhàn, nông dàn lao động, 
đội ngũ tzí thức, của cộng đồng các 
đn tộc, của thanh niêu, phụ nữ, lực 
lượng ' vũ trang anh hùng của chúng 
ta và sự đóng góp của KIÊN. bào ở 
nước ngoài. 


Thắng lợi của cách mạng Việt nam 
không tách rời sự giúp đỡ to lớn, sự 
ủng hộ quý báu của Liên xô, của Lào 
và Cam-pu-chia, của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác cũng như tỉnh 
đoàn kết và sự giúp đỡ của bè bạn 
quốc †ế khắp năm châu Nhân ngày lễ 
lớn của dân tôc Việt nam, tôi xin bày 


tỏ làng biếtơn sâu sắc đối với các 
nước xĩ hội chủ nzbTĩa anh em, các 
nước bè bạn và nhàn dân tiến bộ trên 
thế giới. Í 


_Pặc biệt, trong táng chín lịch sử 
đáng chỉ nhớ này. tôi muốn nói đến 


chì n:hĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa 


Yô fư, trong sénø của nh^n dân Việt 
nam đối với đất nước và nhân dân 
Camm-pu-thia„.Mọi người đêu biết, đáp 
lại lời kêa gọi giúp dỡ của nhân dân 
^ Canrpu-chia anh. em, đúng mười năm 
(rước, quân tình nguyện Việt nam đã 
vượt qua mọi hy sinh, gian khồ, cùng 
“với nhân dân Cam-pu-chia đánh đồ 
chế độ diệt chủng man rợ nhất trong 
lịch sử loài người. Hàng chục ngàn 
người con thân yêu của nhân đân 
Việt nam đã hy sinh trong khi làm 
nghĩa vụ quốc tế ở Cam-pu-chia. Ngày 
nay, cách mạng Cam-pu-chia đã lớn 
mạnh, toàn bộ quân đội Việt nam sẽ 
được rút bết vẻ nước trước ngày 30+ 
9-.989, Trong buồi lễ trọng thể này, 
chéng !a kính cần nghiêng mi frước 
nbõữ:ø anh hùng liệt sĩ đã nữÃ xuống 
vì rợla vụ qnốc tế cao cả. Vinh 
qrang thay nhữnz cFiến sĩ quốc tế đã 
hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu trở 
về Tô quốc. Đảng và Nhà nước ta; 
toàn thề nhân cân ta với tỉnh cảm 
thần thương chào đón những người 
con tân yêu trở về với TÔ quốc và 
sẽ làm hết sức mình đề ồn định đời 
sống của các chiến sĩ. 


Thưa cáe đồng chí và các 
bạn, 


Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
sự ra đời của nước Việt nam dân chủ 
cộng hỏa, cũng như nì ũng chiến công 
và thắng lợi của nÌân dân ta trong 
cuộc đấu tranh cách nạng nửa thế 
ký qua, luôn gắn liền với sự lớn mạnh 

-cela các trào tưu cách mạng thế giới, 
với kỷ nguyên mới của nhân loại bắt 
đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga 
vỉ đại. Chính thăng lợi lịch sử của 


Liên xô trong cuộc đấu tranh tiêu. 
điệt chủ nebĩa phát xít hun:: hầu, sự 
hình thành và phát triền vững raai.h 
của hệ thốn: xã hội chủ nghĩa thế 
giới, cuộc đàu tranh bền bỉ của giai 
cũp công nhàn và nhân cân !ao đội:g 
trong các nước tư bản chủ p.:5ïa cùng 
phong trào giải rhóng dân tọc, rheng 
trào bảo vệ hòa bình của h¿::ơ trăm 
triệu người trên hành tính đã :ạo ra 
những điều kiện bên ngoài vô cùng 
thuận lợi đối với cách mạng nước 
ta. Nhân dân Việt nam cũng có quyền 
tự hào chính đáng yề những cống 
hiến của mình đối với cách mạng thế 
giới, đối với những thay đổi cách 


_ mạng sâu sắc và không thề đảo ngược 


được diễn ra trên hành tịnh chúng ta 
trong quá trình giải phóng loài người 
khỏi ách áp bức và bóe lột. Nhân 
ngày lễ lớn của dân tộc, một lần nữa 
chúng ta bày tỏ lòng tự hào là một 
thành viên trong đại gia dinh các 


nước xã hội chủ nghĩa anh em. Chúng 


La hiệu rõ những giá trị fo lớn, dích 
thực mà chủ nghĩa xã hội thế giớ: đã 
đem lại cho nÌlân đân ta và cho các 
đàn tộc khác trên thể giới. Trong một 
thời gian tương đối ngắn, chủ nghĩa 
xã hội đã khẳng định sức sống mãnh 
liệt của mình là chế độ xã hội tất yếu 
thay tế chủ nghĩa tư bản trong quá 
trình tiến lên của lịch sứ loài người. 
Từ nước Nga lạc hậu, Liên xò đã trở 
thành một nước công nghiệp hùng 
cường, đã góp phản quyết định đánh 
bại chủ nghĩa phát xít và ngày ray, 
cùng với các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, tạo ra thế cân bằng chiến lược 
về quân sự, là lực lượng chủ yếu ngăn 
chặn âm mưu cúa chủ nghĩa đế quốc 
gay chiến tranh hạt nhân. Các nước 
xã hội củ nghĩa với chính sách 
ngoại ø'aø tích cực đấu tranh: giữ gìn 
hỏa bình,chỉ viện cuộc đấu tranh 
giành độc lập dân tộc của các nước 
thuộc địa và các dân tộc bị áp bức, 
ủng hộ cuộc đấu tranh vì đân chủ, đân 
sinh của giai cấp công nhân và nhân 
dân leo động [rong các nước tư bản 
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chủ nghĩa.Nếu như ngày nay, lần 
đầu tiên từ sau chiến tranh 'thế giới 
thứ hai; loài người dã được sống hơn 
40 năm không có chiến tranh thế giới 
do chủ nghĩa đế quốc gây ra, thì trước 
hết là do có Liên xô và các nước xã 


hội chủ nghĩa. Thử hỏi, điều pì sẽ xảy - 


ra, nếu như không có Liên xô và 
cáe nước xã hội chủ nghĩa ? Chủ nghĩa 
đế quốc sẽ còn hoành hành như thể 
nào, chà đạp như thế nào lên quyền 
sống và phầm giá của các dân tộc? 

Chủ nghĩa xã hội cũng đã đem lại 
cho nhân dân quyền được lao động, 
ánh sáng của văn hóa, phúc lợi xã 
hội và một nền dàn chủ thật sự, dân 
chủ cho nhản dân lao động. 


Sự thật đã chỉ rõ rằng, trong thời 
gian qua, mặc dù chưa được xây dựng 
và phát triền đày đủ, kề cả những 
vấp váp, sài lầm nghiêm trọng của 
đản¿ này, dảng khác, chủ nghĩa xã 
hội văn chứng tỏ những mặt ưu việt 
của một chế độ xã hội mới, đã đóng 
góp quyết định vào những thay đồi 
sâu sắc trên bản đồ chính trị thế 
giới. Từ một nước Nga Xô viết, ngày 
nay chủ nghĩa xã hội đã trở thành 
hệ thống thế giới. Hàng trăm quốc gia 
đã giành được độc lập dân tộc. Trong 
đó có nhiều nước đang đi theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Phong trào 
đấu tranh vì dân chủ, đân sinh, hòa 
binh và tiến bộ xã hội ngày càng lớn 
mạnh. Chủ nghĩa đế quốc không thề 
làm mưa, làm gió như trước đây đối 
với số phận của các dân tộc. Địa bàn 
thống trị và thao túng của chúng 
ngày một thu hẹp dần. Những đồi 
thay vĩ đại đó không thề tách rời vai 
trò của Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa. : 


Mặt khác, cũng như các chế độ khác 
mới ra đời, chủ nghĩa xã hội không 
phải bao giờ cũng phát triền theo một 
con đường thẳng tắp mà không gặp 
phải những bước tròng trành, thậm chí 
có nơt có lúc không tránh khỏi sai 
lần dắn đến tồn thất lớn. Do nhiều 
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nguyên nhân khác nhau, hiện nay ở 
một số nước xã hội el:ú nghĩa đang gặp 
những khó khăn gay gắt, kề cả khủng 
hoảng. Qua kinh nghiệm bản thân, 
chúng ta thấy rõ đây là “cơn đau đẻ? 
của sự sinh thành. Cần khắc phục cơ 
chế kìm hãm lỗi thời cản trở sự phát 
triền đề làm cho chủ nghĩa xã hội 
mạnh hơn, năng động và có hiệu quả 
hơn. Thật là sai lầm nếu vì những khó 
khăn đó mà phủ phận những thành 
tựu lịch sử vĩ đại của chủ nghĩa xã 
hội và dao động về con đường xã hội 
chủ nghĩa. Chính sự nghiệp cải tồ, cải 
cách và đồi mới đúng hướng tạo ra 
xung lực mới, khơi đậy các tiềm năng 
vật chất và tinh thần đề xã hội xã hội 
chủ nghĩa tiến bước mạnh mẽ. Chúng 
ta vững tin ở sự nghiệp cải tồ. cải 
cách mà một số nước anh em đã bắt 
đầu, mặc dù trước mắt còn phải vượt 
qua những thử thách: to lớn. Điều - 

phức tạp là trong quá trình đó, xuât ˆ` 
hiện những lực lượng đối lập đủ mọi - 
màu sắc, lợi dụng dân chủ hóa và 
cônz khai hóa đề ° đục nước béo cò », 


Đặc biệt, trước những vấp váp» 
khủng hoảng ở một số nước xã hội 
chủ nghĩa, các thế lực đế quốc chủ 
nghĩa nhất là Mỹ, đã mở chiến dịch 
tiến công điên cuồng chống chủ nghĩa 
xã hội. Một mặt, chúng ra sức tuyên 
truyền về “thế giới tự do » về sự 
“ vĩnh hằng » của chủ nghĩa tư bản và 
sự sụp đồ của chế độ xã hội chủ nghĩa ;¿ 
mặt khác đưới chiêu bàiđòi đân chủ, 
đa nguyên chỉnh trị và nhàn quyền, 


. chúng kích động các lực lượng chõng 


đối, can thiệp sâu vào công việc nội 
bộ của một số nước xã hội chủ nghĩa 
với mưu đồ làm cho các nước này xa 


Trời con đường xã hội chủ nghĩa. Rõ 


ràng, chủ nghĩa đế quốc không bao 
giờ thay đồi mục tiểu xóa bỏ chủ nghĩa 
xã hội. Đúng như Bác Hồ nói: « Đế 
quốc, đánh chết, nết không chửa®. Có 
khác chăng là trong tính hình mói, 


chúng sử dụng những sách lược, thủ 


đoạn mới hiềm độc hơn. Hơn bao giờ 


* 


lết, chúng ta phải kiên quyết vạch 
trần những âm mưu xảo qu yệt của el:t 
nghĩa để quốc, cùng phối hợp hành 
Gộng, đầy lùi và làm thất bại những 
thủ đoạn đen tối của chúng chống phá 
. các nước xã hội chủ nghĩa 

Nhân đân Việt nam nguyện làm l:ết 
sức mình nhằm tăng cường tỉnh đoàn 
kết anh em và hợp tác toàn diện với 
Liên xô, với các nước xã. hội chủ 
nghĩa khác nhằm củng cố và phát 
t iên chủ nghĩa xã hội thế giới. 

Trước sau như một,- chúng ta gin 
ciữ và phát triền mối quan hệ gắn bó 
keo sơn, nâng cao hiệu quả trong 
qran hệ hợp tác nhiều mặt với Cộng 
hòa đân chủ nhân dân Lào và Nhà 
nước Cam-pu-chia : vun đắp mối quan 
lệ đặc biệt giữa Đẳng công sản Việt 
"am với Đăng nhân dân cách mạng 
Lào và Đang nhân dân cách mạng Cam- 
pu-chia 

Chúng ta bày tô tỉnh đoàn kết chiế "n 
đàu với 
ủng hộ sự nghiệp chính ngÌĩa - của 
nhàn đân Ni-ca-ra-goa, Ấp-ga-ni-xtan, 
P.-le-xiin, cũng như cuộc đấu tranh 
ca các nước khác ở châu Á, Trung 
Nỹ, Trung Đông và châu Phi nhằm 
bảo vệ độc lập chủ quyền, chống lại 
các hành động xâm lược và can thiệp 
của chủ nghĩa đế quốc. 

Nhân dân Việt nam quý trọng tỉnh 
hữu nghị và tăng cường :sự hợp tác 
nhiều măt với nhàn dân Ấn độ. 


Chúng ta ủng hộ phong trào đấu: 


trrnh của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động trong các nước tư bản 
chú nghĩa vì đàn chủ, dân sinh và 
tiến bộ xã hội. 

Chúng ta ủng hộ việc mở rộng quan 
hệ hợp tác giữa các nước trong khu 
vực và các nước khác trên thế giới 
trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, 
không can thiệp vào công việc nội bộ 
của nhau. Chúng ta biết ơn sự ủng hộ 

và giúp đỡ của chính phủ và nhân 
dân Thụy điền và một số nước Bắc 
Âu khúc. 


nhén đân Cu-ba anh hùng; 


Một lần na, Việt nam bày tô thiên 
chí sóm bì: h thiờng hóa quan hệ với 
Cộng hòa nhàn đàn Trung hoa, giải 
quyết các vấn đề tôn tại giữa hai 
nước thông qua thương lượng hòa 
bình. 


Thưa các đồng chí và 


các bạn, 


Tronø săn Èa nắm thực hiện Nghị 
quyết Đại hội VI của Đăng cộng sản 
Việt nam trên nhiều lĩnh vire của đời 
sống xã hội đất nước ta từ nam chí 
bắc đã điễn ra một quá trình đôi mới 
mạnh mẽ và sâu sắc. Những kết quả 
quan trọng bước đàu đạt được trong 
thời pian qua chứng minh tính đúng 
đản của Nưỉj quyết Đại hội lần thứ. 
VI của Đẳng, của các nghị quyết của 
lan Bi hành trung trơng Đẳng, 
nhất là Nghị quyết Hội nghị 6 của 
ban chấp hành trung ương Đăng 
tháng ha năm nay. Dựa trên Tỷ luận 
khoa học của chủ nghĩa Mác =Lê-nin, 
tông kết thực tiễn cách mạhg xã hội 
clủ nghĩa ở Việt nam, đường lỗi đồi 
mới của Đại hội Đảng lần thứ VỊ đã 
vạch ra những phương hướng đúng 
đắn nhằm đưa sự nghiệp cách mạng 
nước (a tiến lên mở đầu bước ngoặt 
quan trọng trong công cuộc xây dựng 
chủ nghìa xã hội. So với thời gian 
lịch sử hơn 30 năm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước ta, thời 


pian từ Đại hội VI đến nay thật là 


ngắn ngủi sông những chuyền biến 
đã đạt được trên n]iiệu lĩnh vực thật 
có ý nghĩa và triển vọng mở ra thật 
đáng khích lệ. 


Trên mặt trận kinh tế, chúng ta đã 
bắt đầu những đồi mới cơ bản và đã 
đem lại những kết quả: rõ rệt. Chinh 
sách kinh tế nhiều thành phần nhằm 
phát huy mọi năng lực sản xuất hiện 
có, vận dụng mọi hình thức kinh tế 
thích hợp; tạo điều kiện cho mọi công 
dân quyền tự đo sản xuất kinh đoanh 
theo pháp luật. Đảng xác định rõ 

^^ 


1? 


chính sách kinh tế nhiều thành phần 
có ý nghĩa chiên lược lâu đài, có tính 
quy luật đối với quá trình từ sản 
xuất nhỏ đì lên chủ nghĩa xã hội, 
Chính sách đó thừa nhận sự tồn tại 
của các hình thức số hữu và các loại 
hình tô chức kinh tế gắn liền với các 
hình thức sơ hữu đó, chừng nào chúng 
còu phát huy tác đụng đối với tiến 
bộ xã bội, tức là chứng nào chúng 
chưa bị một hình thức kinh tế có 
níng suất và hiện quả cáo hơn thay 
thã Theo tinh thần đó, Nhà nước sẽ 
bảo đảm không quốc hữa bóa những 
cơ sở tư nhân kinh doanh hợp pháp, 
bảo đảm quyền sở hữu, sử dụng và 
thừa kế, Đẳng cũng chỉ trương sử 
dụng các hình thức tư bản nhà nước 
tử (bấp đến cao. Luật kinh doanh mà 
N nà nước ta đang nghiên cứn và sẽ 
(rinh Quốc hội ban hành thề hiện đầy 
đủ các phương hướng nói trên 


Hơn bai năm qua, nhờ thực hiện 
chính sá:h kinh tế nhiều thành phần, 
nền kinh tế nước ta đã có những 
khởi sắc, sống động. Các tầng lớp 
nhân dân đã hăng hái đầu tư vốn 
liếng, vật tư, nguyên liệu, kỹ thuật 
_ VÀ sức lao động đề phái triền sản 
xuất. Hàng chục ngàn cơ sở sản xuất, 
dịch vụ mới mọc lên, đáp ứng nhiều 
loại mặt hàng thiết yếu cho xã hội, 
thu hút được một lực lượng lao động 
. đáng kề vào hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 


Trong khi chủ trương mổ rộng và 
khuyến khích các thành phần kinh tế 
phát triền, Nhà nước ta không ngừng 
chăm lo củng cố và tăng cường kinh 
(ế xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò 
chủ đạo của kinh tế quốc doanh. 
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 
về quyền tự chủ sản xuất kinh doanh 
cỦa các đơn vị sản xuất quốc đoanh, 
thiểu eơ sở trong khu vực kính tế 
này đi vươn lên đồi mới cách làm 
ăn, gắn sản xuất với tiêu thụ, trang 
bị thêm kỹ thuật mới, tự trang trải 
và tích lũy. Tuy vậy. phần lớn các xí 
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nghiệp quốc doanh vẫn ở trong tình 
trạng trung bình và yếu kém. Tình 


hình đó bảt nguồn từ nhiều nguyên 


nhân khách quan và chủ quan khác 
nhau mà các nghị quyết của Trung 
ương đã nhiều lần chỉ rõ. Những 
thắng vừa q:a qhiều cơ sở kinh tế 
quốc doanh lại đứng trước những thử 
thách mới ; hàng hóa tồn đọng ki:ông 
tiêu thụ được, hàng nướe ngoài tràn 
vào Ö ạt, lãi suất vay ngân hàng cao, 
thiếu vốn lưu động đề hoạt động, 
một bộ phận công nhân phải nghỉ 
việc, v.v. Trước tình hỉnh đó, Bộ 
chính trị Pan chấp hành trung ương 
Đăng đã có những chỉ thị cần thiết 
cho Hội đồng b) trưởng đề khác phục 
những khó khăn mới nảy sinh. Nhờ 
đó, một số eơ sở sản xuất quố2 doanh 
ở trung ương và địa phương đã dần 
dần gượng dậy được, một số cơ sở 
khác đang tích cực chuần bị những 
điều kiện đề phục hồi. Dù sao, đây 
văn đang là nhiệm vụ nặng nề, đòi - 
hỏi sự nỗ lực to lớn của các ngành 
trung ương, địa phương cũng như của 
các đơn vị cơ sở. Bãi luận trong 
trườn/;: hợp nào chúng {a cũng khởỡng 
thề đề cho kinh tế quốc doanh, xương 
sống của toàn bộ nền kinh tế quốc 
đân sa sút, 


Yêu cầu cấp bách và then chốt là 
phải nhanh chán, nâng cao năng suất, - 
chất lượng, hiệu quả của kinh tế 
quốc doanh, tạo điền kiện và đòi hỏi 
kính tế quốc doanh thật sự phát huy 
vai trò chả đạo trong nền kinh tế 
quốc dàn, thực hiện vai trò đó bằng - 
các biện pháp kinh tế. Chính sự lớn - 
mạnh của kinh tế quốc đoanh là điều 
kiện cần thiết cho sự phát triền cửa 
kinh tế hợp tác xã và kinh tế tư nhân, 
bảo đảm cho các thành phần này hoạt 
động đúng, hướng, Đúng trước những 
khó khi tri thời của kỉnh tế quốe 
đoanh xuất hiện trong thời gian cần 
đây, đàu đó đầ có những đề nghị tư - 
nhân hóa một phản lớn kinh tế quốc 
doanh. Hỗ ràng đó là khuynh hướng 


sai lầm, xa rời con đường xã hội chủ 
nghĩa mà chủng ta không thề chấp 
nhận 

Trong nông nghiệp, với cơ chế 
“ khoán mười », xuất hiện động lực 
mới trong sẳn xuất, tạo ra sự gắn bó 
trực tiếp giữa người lao động với tư 
liệu sản xuất, giữa lao động với thu 
nhập, đưa lại hiệu quả sản xuất kinh 
doanh cao. Nhờ đó, hơn một năm nay 
nông sản hàng hóa trên thị trường đã 
đồi đào hơn, đặc biệt là lương thực. 
Lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta 
có dự trữ lương thực tương đối khá 
và còn có thề trả nợ một phần và xuất 
khầu một ít đề mua vật tư phục vụ 
sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, khâu 
trung tâm cần tăng cường tác dộng đề 
đầy mạnh sản xuất nông nghiệp là 
Nhà nước và hợp tác xă chăm Ïb đầy 
đủ hoạt,động dịch vụ cho giai đoạn 
trước và sau sản xuất, nhất là khâu 
tiêu thụ nông sản cho nông dân 


__ Chúng ta đã tiến hành những biện 
pháp rất quan trọng nhằm chuyền từ 
cơ chế quản lý tập trung quan liêu 
bao cấp sang cơ chế quảu lý nền kinh 
tế hàng hóa có kế hoạch gồm nhiều 
thành phần đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Ngày nay, có thề kết luận dứt khoát 
rằng những thay đồi đó là không thề 
đảo ngược và chúngta kiên quyết không 
đề cơ chế cũ phục hồi. Chúng ta cũng 
thấy rõ những yêu cầu cấp bách phải 
tiếp tục đôi mới cơ chế quản lý kính 
tế, kịp thời điều chỉnh và Lồ sung 
những biện pháp cần thiết, nhất là 
quản lý kinh tế vĩ mô nhằm thúc đầy 
nền kinh tế tiếp tục phát triền, 
Những tháng vừa qua giá cả đã ồn 
định, nhìn chung có tác động tích cực 
đến sản xuất, lưu thông yà đời sỐng. 


Song có hiện tượng đáng lo ngại là 


Biá lương thực ở nhiều nơi xuống 
thấp, không đủ khuyến khích nông 
đân tiếp tục đầu tư, thâm canh, gia 
tăng mạnh mẽ sản lượng lương thực 
hàng hóa. Giá cả một số cây công 
nghiệp cũng xuống thấp đã ảnb hưởng 


không thuận lợi đếm sản xuất. Nhà 
nước phải tác động có chủ đích đến 
giá cả, bảo đảm giá bảo hiềm đối với 
những sản phầm thiết yếu đề thông 
qua lợi ích của người lao động mà 


“thúc đầy sản xuất phát triền, 


Thị trường trong và ngoài nước đã 
được mở rộng một bước. Căn phải nỗ 
lực nhiều hơn nữa đề tiêu tụ sản 
phầm của nông nghiệp, của các xí 
nghiệp quốc doanh và các ngành, 
nghề tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp. Dĩ nhiên, thị trường mà chúng 
ta nói ở đây là thị trường có kế hoạch 
chứ không phải thị (rường tự phát. 
Nhà nước trung ương cần lăng cường 
Quán lý tiếu Lới làm euùd InUững cần 
đối kinh tế vĩ mô rất cơ bắn : cân đối 
ngân sách, cân đối ngoại tệ và thanh 
lon quốc tế, cân đối tiền và 
hàng v.v. Chúng ta phải đồi mới công 
tác kế hoạch hóa, sử dụng có phối 
hợp các chinh sách kinh tế, các công 
cụ luật pháp đề sự phát triền của nền 
kinh tế hàng hóa đi đúng kế hoạch 
bảo đảm các cân đối chính yếu nhất 
của nền kính' tế quốc dân cẢ về biện 
vật và giá trị. Sự lòng lẻo tron quản 
lÝ vĩ mÔ, sự giảm sút kỷ luật, kỷ 
Cương trong một bộ phận cán bộ các 
cấp đã làm nảy sinh biết bao nghịch 
lý trong nền kinh tế quốc dân : trong 
khi Nhà nước thiếu ngoại tệ đề [rang 
trải những nhu cầu thiết yếu nhất thì 
một khối lượng lớn ngoại tệ bị xài 
phí bằng cách nhập ô tô Sang trọng, 
thuốc lá, rượu, bia hộp, v.v. 


Khâu yếu kém rõ rệt nhất hiện nay 
là công tác tài chính. Nhà nước huy 
động được quá ít thu nhập quốc dân 
vào ngân sách nhà nước. Rỷ luật, kỷ 
cương vẻ tài chính bị buông lỏng nên 
đề tuột khỏi tay Nhà nước một khối 
lượng lớn tiền của. Cơ chế, tồ chức 
và cán bộ chưa đồi mới tương xứng 
cũng tạo ra những khe hở cho bọn xấu 
lựi dụng làm giàu bắt hợp pháp. Chúng 


ta ủng hộ những người làm giàu 


chính đáng, bằng lao động của chính 
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mình và có đóng góp cho Nhà nước: 
Đồng thời phải kiên quyết thực hiện 
sự kiềm kẻ, kiềm soát của Nhà nước, 
điều tiết những người có thu nhập 
cao và nzăn ebặn tất cả những hành 
động làm ăn phi pháp, trốn thuế, lậu 
thuế, buôn đi bán lại đề ăn chênh 
lệch giá rất phi lý, v.v. Cần sớm kiện 
toàn ngành tài chính, thu đúng: và đủ 
các nguồn theo Tuậ? định, tíng cường 
kỷ luật tài chính nhà nước. Phải nói 
rằng, thu thuế không chỉ là trách 
nhiệm của ngành tài chính mà còn là 
trách nhiệm của cbính quyền các cấp. 
Nói chung, mỗi cấp phải có trách 
nhiệm cân dối thu chỉ của cấp minh 
cho hợp lý, tăng thu, tiết kiệm chỉ, 
không gây thêm khó khăn cho ngàn 
sich trung ương, 


Sản xuất kinh doanh phát triền là 
cơ sở đề tăng thu ngân sách. Trong 
những tháng gần đây, nhiều địa 


phương và cơ sở đã tích cực cải tiến" 


quản lý, đồi mới mặt hàng, đồi mới 
thiết bị, giảm giá thành, tăng sức cạnh 
tranh trên thị trường, Nhiều cơ sở đã 
bắt đầu khôi phục được sẵn xuất, tìm 
ra phương hưởng đi lên. Dó là chuyền 
biến bước đầu quan trọng, góp phần 
tăng thu ngân sách, 

Đầy mạnh sản xuất phải đi đôi với 
tiết kiệm nghiêm ngặt, vì sẳn xuất mà 
"khống tiết kiệm thị như DĐác Hồ nói 
chẳng khác gÌ gió vào nhà trống s. 
Tiết kiệm trong sản xuất và xây dựng, 
trong chỉ tiêu hành chính và tiêu dùng 
cá nhân. Hiện nay trong xã hội ta có 
một bộ phận người tiêu dùng vượt 
quá xa thực trạng sản xuất. Phải lên 
án và nghiêm trị một số cần bộ tiêu 
vực có lối sống đàng điễm, ăn nhậu xa 
xí, tiêu tiền như nước bằng các thủ 
đoạn ăn cắp của công. 


Đề thúc đầy sản xuất trong nước và: 


góp phần làm lành mạnh nền tài chính 
quốc gia, Đảng và Nhà nước tha thiết 
kêu gọi mọi người đùng hàng nội do 
tu sẵn xuất, hạn chế dùng hàng ngoại, 
nhất là xa gỉ phầm, chỉ nhập khầu 


những hàng hóa cần thiết mà ta chưa 


sẵn xuất được hoặc sản xuất chưa đủ 


dùng. Đó là sự thề hiện lòng yêu nước 
và tỉnh thần tự trọng đân tộc của 
người Việt nam ta. 


Cùng với việc khuyến khích mạnh 
mê đầu tư trong nước, chúng ta đã 
ban hình Luật dầu tư đối với người 
nước ngoài và đã thu được một số 
kết quả và kinh rghiệm bước đầu 
quan trọng. Sắp tới đây, đất nước ta 
đứng trước những điều kiện thuận lợi 
mới đồng thời cũng có những khó khăn 
và thách thức mới trong việc mở rộng 
quan hệ kinh tế đối ngoại. Chúng ta 
chủ động, tích cực mở rộng quan hệ 
kinh tế đối ngoại với nhiều hình thức 
thích hợp nhằm thu hút vốn, công 
nghệ và kinh nghiệm quản lý đề xây 
dựng đất nước, đưa nền kinh tế đất 


_ nước ta tiến nhanh hơn. 


Trước sau như một, chúng ta ưu 
tiên phát tiiền hợp tác kinh tế toàn 
diện với Liền xô yà các nước xã lội 
chủ nghĩa, tích cực động viên các tiềm 
năng trong nước, cải tiến cơ chế 
quản lý xuất nhập khầu, thực hiện 
đầy đủ các cam kết của mình. Đồng 
thời chúng ta sẵn sàng mở rộng quan 
hệ kinh tế đối ngoại với ti củ các 
nước, các công ty, các tồ chức quốc 
tế trên cơ sở hai bên cùng có lợi và 
không có điều kiện chính trị ràng 


' buộc, 


Tắt cả cac ngành, các cấp, các t3 
chức kinh tế tranh thủ mọi khả năng 
đề mở rộng các hoạt động kinh tế đối 
n¿oai, song tuyệt đối không giản đơn, 
ao tưởng, chỉ thấy một chiều thuận 
lợi, không thấy hết khó khăn phức 
tạp và những thách thức mới. Chúng 
ta sẵn sàng tiếp thu những thành 
tựu mới về khoa học — kỳ thuât, 
những tỉnh hoa văn hóa của nhân 


"loại, kết hợp với những truyền thống 


tốt đẹp của dân tộc ta, song chúng ta 
kiên quyết bài trừ lối sống tư sản, văn 
hóa đồi trụy, những khuynh hướng tư 
tưởng phi vô sản. 


- Những nhiệm vụ to lớn và mới mẻ 
đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đồi 
mới vững chắc tỒ chức và phương 
thức hoạt động của hệ thống chính 
trị. Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng, nâng cao- hiệu lực quản lý của 
Nhà nước, phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân lao động, giữ vững kỷ 
luật, kỷ cương và pháp chế xã hội 
chủ nghĩa trên cơ sở mở rộng dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, đó là những 


phương hướng chủ yếu đè đồi mới lĩnh 


Vực này 


Đăng cộng sản Việt nam là lục 
lượng lãnh đạo, là người khởi xướng 
và đi đầu trong công cuộc đồi mới. 
Đảng kịp thời phân tích tình hình, đề 
ra những phương hướng, cÌ:ủ trương 
lớn, những giải pháp đúng dắn, đáp 
ứng nguyện vọng chân chinh của nhân 
đàn. Kiên trì những nguyên tắc cơ bản 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đồng 
thời hết sức sáng tạo, năng động và 
lính hoạt, tiếp thu những nhận thức 
mới và kinh nghiệm mới, Đảng ta 
nhất định sẽ hoàn thành những nhiệm 
vụ mới đề ra. Phương pháp và phong 
«ch lãnh đạo của Đảng phải được 
đỏi mới theo hướng mở rộng dân chủ 
trong thảo luận, trong chuần bị các 
quyết định, trong việc lựa chọn và 
bố trí cán bộ, tôn trọng thề chế và 
chức năng của Nhà nước và các đoàn 
thề quần chúng, kiềm tra việc thực 
hiện đường lối, chủ trượng của Đảng. 
Theo phương hướng này, các cơ quan 
đảng phải tập trung vào chức năng 
lãnh đạo của mình. khác phục -những 
biều hiện bao biện, làm thay, sự vụ, 
vừa hạ thấp công tác lãnh đạo của 
Đảng, vừa không phát huy được vai 
trò của Nhà nước và các đoàn thề 
quần chúng. ` | 


Nâng cao vai trò của Nhà nước là 
cơ quan do dân và vi dân. Hiện nay, 
khâu trung tâm cải tiến hoạt động của 
Nhà nước là nâng cao hơn nữa hiệu 
lực quản lý của Nhà nước trên cơ sở 
làm rõ chức năng, đồi mới tồ chức và 


cán bộ cũng như phương thức hoạt 
động. Đặc biệt, phân định rõ chức 
›.ăug quản lý nhà nước về kinh tế 
với hoạt động quản lý của các tỒ 
chức sản xuất kinh doanh ; Nhà nước 
không can thiệp vào phạm vi tác 
nghiệp cụ thề của các đơn vị kinh te. 
Trên cơ sở chức năng mới mà sắp xếp 
lại bộ máy tÌ:eo hướng tỉnh gọn, xóa 
bỏ những đầu mối không cần thiết, 
đào tạo và bố trí lại cán bộ phù hợp 
với cLức năng mới quản lý vĩ mỏ. 
Công cuộc đòi mới và yêu cầu mở 
rộng dân chủ cũng đang đòi hỏi Nhà 
nước ta khần trương ban hành các 
chinh sách và luật lệ phù hợp, tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bảng 
pháp luật. Nhà nước xã hội cl:ủ nghĩa 
là tồ chức tập trung quyền lực của 
nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng và lợi ích của nhân dân. Vì vậy. 
cần đồi mới một cách căn bản tö 
chức và hoạt động của các cơ quan 
dân cử, làm cho Quốc hội và hội đồng 
nhân dân các cấp thật sự là cơ quan 
quyền lực của nhàn dân, hoạt động 
có hiệu quả dưới sự lãnh đạo của 
Đăng. Vừa qua, việc Q›sốc hội biều 
quyết thông qua Luật bầu cử đại bicu 


“hội đông nhân dân và Luật tò chúc 


hội đồng nhân dân và ủy ban nhân 
dân là một trong thhững hướng tích 
cực đáp ứng yêu cầu trên. Các cấp 
ủy đáng và cấp chính quyền cần chi 
đạo tốt các hội nghị hiệp thương lựa 
chọn người tứng đáng đề bầu vào 
hội đồng nhân dân các cấp. 


Chúng ta chủ trương đồi mới 
toàn điện và đồng bộ, từ kinh tế, 
chính trị đến tư tưởng, văn hóa và 
các lĩnh vực khác của đời sống xã 
hội. Đồng thời, trong mỗi bước đi 
phải xác định khàu then chốt dẻ tập 
trung sức giải quyết. Trong qian hệ 
giữa đồi mới kinh tế và đồi mới 
chính tri, chúng ta tập trun/, sức làm 
tốt đồi mới kinh tê, đồng thời lùng 
bước đồi mới tồ chức và phương thức 
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hoạt động của các tô chức trong hệ 
thống chính trị. Thực hiện quan điềm 
đó, trong gần ba năm qua. phiều 
nghị quyết của Đảng và chính sách 
của Nhà nước ban hành tập trung giải 
quyết oác vấn đề kinh tế. Việc mở 
rộng dân chủ trước hết cũng nằm 
trong lĩnh vực kinh tế. Như tbực tế 
đã cúng minh, việc mở rộng dâu chủ 
trong kinh tế đã đem lại tác dụng to 
lớn: bước đầu giải phóng tiêm năng 
của các (thành phản kinh tế, hàng 
chục triệu người được tự do sản xuất 
và lưu thông sản phầm theo luật pháp, 
- quyền. tự chủ của các đơn vị sản xuất, 
kinh đoanh được tôn trọng, v.v. Nhờ 
đó. sức sản xuất xã hội được phát 
triền một bước, đời sống của một hộ 
phận lớn dân cư được cải thiện, quần 
chúng cảm nhận đeợc rõ ràn¿; lợi ích 
thiết thân của sự nghiệp đồi mới mà 
Đảng ta chủ trương. Từ đó, họ càng 
tin tưởng và tích cực đồi mới. Chúng 
ta hoàn toàn bác bỏ luận điệu vô căn 
cứ của một số it người cho rằng Đẳng 
ta không đồi mới hệ thống chính trị, 
hạn chế đân chủ hóa. Thực tế chỉ rõ, 
chúng ta đang đồi mới trên nhiều 
1ĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội, 
nhưng phải xác định đúng đắn bước 
đi và nắm vữnp khâu then chốt. 
Chúng ta không chủ trương tiến hành 
cải cách hệ thống chính trị một cách 
vội vã khi chưa đủ căn cứ, mở rộng 
đân chủ và công khai không có giới 
hạn, làm như vậy tức là “xé rào » về 
chính trị. Trong lĩnh vực này, bất kỳ 
sự phiêu lưu nào cũng sẽ dẫn đến mẤt 
ồn định về chính trị và gây phương 
hại không thề lường hết hậu quả cho 
công cuộc đồi mới kinh tế cũng như 
toàn bộ sự nghiệp đòi mới nói chung, 


Nói về dân chủ thì đân đó ở nước 
ta cũng đã xuất hiện ý kiến cho rằng 
vì có nhiều thành phầu trong kinh 
tế nên cũng phải có nhiều đẳng phái 
chính trị và đa nguyên về hệ tư tưởng. 


Họ không thấy rằng, kinh tế nhiều. 


thành phần với vai trò chủ đạo của 
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kịnh tế quốc doanh là nhằm mục tiêu 
Xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chú Ÿ 
rằng các thành phần kinh tế tư nhân 
dưới nền chuyên chỉnh vô sản không 
cờn nguyên nghĩa như dưới chế độ 
cũ. Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa 
sử dụng vừa cải tạo các thành phần 
này theo định hướng xã hại chủ 


nghĩa. Nhân dận ta đã chiến đấu lâu - 


đài, hy sinh biết bao xương máu đề 
giành chính quyền, tiến lên xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, chúng ta không 
cho phép bất cứ. lực lượng nào thành 
lập các đảng đối lập đề chống chính 
quyền nhàn dân, chống chủ nghĩa xã 
hội. Một nền dàn chủ dích thực hay 
một nền dân chủ hình thức không 
tùy thuộc ở chỗ có một đẳng hay 
nhiều đẳng. Vấn đề cơ bản là nền 
dân chủ đó phục vụ cho tầng lớp nào 
và giai cấp nào trong xã hội. Đó là 
điều yỡ lòng của nhận thức mắc xit— 
lê nin nít. Nền dân chủ của chúng 1a 
là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đàn 
chủ đối với nhân dân lao động và 
chuyên chính đối với kẻ thủ của 
nhân dân. Vì vậy, nền dân chủ đó 
về bản chất như Lê-nin nói, gấp 


triệu lần dân chủ tư sản. Nói hhư vậy 


không có nghĩa là hiện nay chúng ta 
đã có một nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa đầy đủ. Vì nhiều nguyên nhân 
khách quan và chủ quan, đề cỏ được 
một nền dân chủ như vậy chúng ta 
cần phải phấn đấu lâu dài. Hiện nay 


"trong xã hội ta vấn còn nhiền hiện 
tượng mất dân chủ, vi phạm quyền 


làm chủ của dân, có lúc có nơi diễn 


ra nghiêm trọng. Những hành động . 


của một số cán bộ, đảng viên trừ đạp 
dân, xãm phạm đến lợi ích chính đáng 
của dàn, độc đoán áp đặt ý kiến sai 
trải của mình bát dân theo, v.v là 


hoàn toàn xa lạ với bản chất dân chủ - 


và nhân đạo của xã hội ta. Không thề 
đề kéo dài mãi tình trạng đó. Bằng sức 
mạnh của giáo dục vàắp lực của công 


luận, bằng kỷ luật, kỷ cương và pháp - 


luật nghiêm minh, chúng ' ta phải 
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nạnh mẽ lên án và loại trừ chúng 
ra khỏi đời sống xã hội. - 

Mặt khác, đây đó cũng đã xuất 
hiện khuynh hướng dân chủ cực đoan 
và lợi dụng dân chủ đề thực hiện 
mưu đồ cá nhân, gây phương hại cho 
đợi ích của Đẳng và xã hội. Dân chủ 
không phải là muốn nói gì thì nói, 
viết gÌ thì viết, làm gỉ thì làm, bất 
chấp hậu quả ra sao. Đó thực chất là 
hành động vô chính phủ. Ấy vậy mà 
khi Đảng la uốn nắn lại những lệch 
- lạc đó, có một số người cho rằng làm 
như vậy là hạn chế đàn chủ, *là cánh 
cửa dân chủ chưa kịp mở ra đã vội 
đóng lại *, v.v. Cần thấy rằng dân chủ 
bao giờ cũng phải gắn liền với tập 
trung, theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ, gắn liền với kỷ luật, kỷ cương 
và pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đó là 
hai mặt của một vấn đề, mà nếu làm 
khác đi chúng ta sẽ không có dân 
chủ thật sự. Một lần nữa, chúng ta 
tuyên bố kiên quyết bác bỏ chủ nghĩa 
đa nguyên, đa đẳng, đảng đối lập, 
cần thấy rõ trên bình diện thực tiếễn— 
_ chinh trị đó là âm mưu của chủ nghĩa 
đế quốc và phản động nhằm làm chệch 
hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta, 
làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng và 
khối đoàn kết toắn dân. | 

Chúng ta kiên quyết chống lại âm 
mưu lợi dụng đồi mới kinh tế và đồi 
mói chính (rị hòng gày rối loạn trong 
xãä hội, làm xói mòn niềm tin vào chủ 
nghĩa xã hội, vào sự lãnh đạo của 
Dẳng và chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Đồi 
mới là đồi mới cách nghĩ và cách làm 
đề xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã 
hội trên đất nước ta, chứ không phải 
đề phủ nhận tất cả và mưu tìm một 
con đưởng nào khác ngoài chủ nghĩa 
xã hội đề giải quyết những vấn đề của 
chúng ta. | 

Hơn bao giờ hết, chúng ta cần tăng 

cường công tác tư tưởng, bồi dưỡng 
lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc 
tế vô sản, đề cao truyền thống cách 
-_ Mạng và những giá trị đạo đức tối 


đẹp của cha ông, đạo đức xã hội chủ 
nghĩa, học tập và làm theo lời dạy của 
Bác: “Cân kiệm liêm chính, chí công 
vô(ư? - ¬- : . 


Chúng ta rất đau lòng nhận thấy 
trong mãy nắm sần đây, một số ràật 
của đời sống xì hội xuống cấp nghiêrn 
trọng. Tệ mê tín đị đoan, tình (rạng 
phạm tôi. lưu ríanh, cờ bạc, trộm cắp 
đi điểm có chiều hướng tăng lên, an 
ninh trật tự và an toàn xã hội xấu 
đi. Công tác tư tưởng phải góp phần 
cùng các ngành hữu quan và toàn xã 


- hội có những biện pháp tích cực hạn 


chế và đây lùi những tệ nạn xã hội 
đó. 

Tới đây, một trong những trọng 
tâm công tác của Đảng, của Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cáe 
đoàn thề quần chúng cũng như các cơ' 
quan giáo dục là xây dựng chiến lược 
con người, vì «muốn có chủ nghĩa xã 
hội thì phải có eon người xã hội chủ 
nghĩa ». Trong đó, việc chăm lo đào 
tạo, giáo dục thế hệ trẻ, các đoàn 
viên thanh niên cộng sản — những 
người cộng sản trể tuồi chưa vào 
Đảng —có một ý nghĩa quyết định. 

Bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa 
Mác —l.ê-nin, hệ tư tưởng chủ đạo 
trong xã hội ta, phát huy và vận dụng 
sáng tạo bản chất cách mạng và khoa 
học của nó, đó là một phương hướng 
rất quan trọng của công lắc tư tưởng. 
Thường xuyên nâng cao tính 
chiến đấu, kịp thời vạch trần mội 
cách sắc bén những luận điệu xuyên 


_ tạc của chủ nghĩa để quốc và bọn phản ˆ 


động, đập lại những chiến (lịch tuyên 
truyền bôi nhọ chủ nghĩa xã hội, đề 
cao cảnh giíc cách mạng, chặn đứng 
những âm mưu và hành động nguy 
hiềm của chúng nhằm phá hoại thành 
quả cách mạng.. 

Ban chấp hành trung ương Đẳng 
eộng sản Việt nam vừa hộp hội nghị 
toàn thề lần thứ bảy và đã ra nghị 
quyết về công tác tư tưởng trong tình 
hình mới, đã quyết định phát động 


~ 
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một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng 
nhằm nâng cao sự nhất trí sâu sắc 
trong toàn đảng, toàn quản và toàn 
đânia.- _ 

Trên cơ sở thống nhất về tư tưởng, 
phát huy vai trò tiên phong, gương 
mẫu của đẳng viên 'và cán bộ, toàn 
đẳng, toàn dân tăng cường đoàn kết 
chung quanh Ban chấp hành trung 
ương Đảng, ra sức thực hiện đườn 
lới đồi mới như Nghị quyết Đại hội 
VI và các nghị quyết của Dan chấp 
hành trung ương Đảng đã chỉ ra. 


Là một đảng cách mạng trung thành 
với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, Đẳng 
cóng sản Việt nam đã luôn tỏ ra vững 
vàng và bén nhạy trước những khúc 
quanh lịch sử. Trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay, nhất định Đẳng cộng 
sản Việt nam sẽ làm tròn sứ mệnh 
lịch sử của mình, đưa đất nước tiếp 


tục tiễn lên trên con đường đồi mới. 


nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên đất nước Việt nam yêu dấu của 
chúng ta. 

Trong những ngày lịch sử này. tấm 
lòng của mỗi chứng ta đều hướng về 
Bác Hồ, vị cha già dân tộc, mà những 
lời đạy bảo của Người luôn luôn 
truyền cko chúng ta niềm tin, sức 
manh và quyết tâm trong công cuộc 
xây dựng xã hội mới. Những lời tàm 
huyết của Bác được thê hiện tập trung 
tronø bản Di chúc thiêng liêng mà bác 
đề lại cho toàn đẳng và toàn dàn ta, 

Đề hướng tới ngày kỷ niệm 100 năm 
Ngày sinh của Bác, và nhân dịp kỶ 
niệm 20 năm Bác đề lại Di chúc thiêng 


liêng của Người, Bộ chính trị Pan‹ 


chấp hành trung tương Đảng cộng 
cản Việt nam đã quyết định công bố 
toàn văn tất cả những văn kiện 
thuộc Di chúc của Bác Hồ. Mỗi người 
clúng fa cần thường xuyên ôn lại Di 
chúc eỦa Bác và nguyện làm theo lời 


3ác đặn, đó là sự thề hiện cụ thề tấm ` 


lòng của chúng ta biết ơn Bác, đi 
chèo con đưởng nà Bác đã vạch ra. 
Crng nhàn dịp này, tồi xin thông báo 
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với đồng bào: Bộ chính trị đã quyết: . 


định thực hiện Di chúc của Bác về việc 
miễn giảm một năm thuế nông nghiệp. 
Hội đồng bộ trưởng sẽ chuần bị 
phương án đề trình Quốc hội xem xét 
vấn đề này 


Thưa các đồng chí và các 
bạn, 

Kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng 
Tám thành công và Quốc khánh 
2.90 là một địp đề chúng ta khẳng 


định quyết tâm không gì lay chuyền. 


nòi của toàn đảng, toàn dân ta 
tiếp tục thực hiện con đường cách 
mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ 


- Chí Minh, Đẳng ta và dấn tộc ta đã 


lựa chọn. Chúng ta nguyện sẽ làm hết 
sửo mình đề thực hiện Di chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng mệt 
nước Việt nam hòa bình, độc lập và 
xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, dân 
chủ và hạnh phúc cho nhân đân ta. 
Một đân lộc đã làm nên những chiến 
công vang đội như dân tộc Việt nam 
trong gần 45 năm qua, dân tộc đó nhất 


định sẽ vượt qua mọi thử thách đề 


đạt được những thành tựu vẻ vang 
trong hòa bình xày dựng đất nước. 
Chúng ta đang chuần bị mọi mặt 
đề tiến tới kỷ niệm những ngày lễ 
lớn của đất nước trong năm 1990: 60 
năm thành lập Đẳng, 45 năm thành lập 
nước, 100 năm ngày sinh của Bác IÏIồ 
vĩ đại, 1ð năm giải phóng miền Nam. 
Toàn đẳng, toàn dân ta hãy ra- sức 
phấn đấu, Vượt qua khó khăn gian 
khồ, lập nẻn những thành tích mới 
đề chào mừng những ngày lễ vẻ 
varg đó. „ b 
Tỉnh thần Cách mạng Tháng Tâm và 
Quốc khách 2-9 muôn năm ! z 
Đăng cộng sản Việt nam, người lãnh 
đạo và tồ chức mọi thăng lợi của cách 


mạng Việt nam muôn năm! 


Hòa bình thế giới muôn năm Í 
Chủ tịch Hộ Chí Minh vi đại sống 
mãi trong sự nghiệp của chúng ta ! 


« 
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Chủ nghĩa xã hội: 
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nhìn lại và đồi mới (nghiên cứu) 
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ĐỒI MỚI TRONG HỢP TÁC XÃ VÀ 


QUỐC DOANH: CON ĐƯỜNG ĐI TỚI 


1 — Cuối những năm 50, sau khi 
tiến hành sửa sai, trong cải cách 
ruộng đất, chúng ta chưa kịp đề cho 
nỏng đân có thời gian phát huy ưu 
thế của kinh tế gia đình trên mảnh 
ruộng họ được chia, đã vội tồ chức họ 
lại với quan điềm đề cho quan hệ 
sản xuất « mở đường », chồng lên trên 
lực lượng sản xuất yếu kém một chế 
độ hợp tác tiên tiến». Cuối nấm 
1960, với 85,8X nông dân vào hợp tác 
xã đem theo 68,1% ruộng đất, chúng 
ta tuyên bố là đã cơ bản hoàn thành 
cải tạo trong nông nghiệp. Thực tế 


cho: thấy chế độ hợp tác đó $ mở. 


đường » không phải cho lực lượng 
sản xuất phát triền, mà cho sự tri trệ 
của sản xuất do một loạt nguyên 
nhàn như các hình thức kinh tế 
trở nên nghẻo nàn, nền dàn chủ nhân 
dân không có điều kiện nảy nở, động 
iực của ngưởi lao động hầu như bị 
_ triệt tiêu. Các hình thức trồng xen, 
trông gỏi thịnh hành lúc còn sản xuất 
cá thê đã biến mắt khi nòng dân gia 
nhập hợp tác xã ; người lao động 


không còn tự do đi chuyền như trước,. 
còn công lao động thị bị phung phí 


một cách vô tội vạ, chế độ ngày 
sông —lao động trở thành chỗ ẩn nấp 


TRÀN ĐỨC 


, 


cho các tệ tham ô,lãng phí, dây dưa, 


"kéo dài như một bệnh nan Y 


Công bằng mà nói, chế độ hợp tác 
đã đem lại một số kết quả nhất định 
như góp phản vào cuộc cách mạng 
xanh lam đưa nước về đồng ruộng, 
cuộc cách mạng xanh lá cây với giống 
lúa mới có năng suất cao, Hrn cho lúa 
xuân trở thành vụ cbinh, và chính 
sách phản phối tương đối hợp lý 
kniến cho hậu phương có sức đề 
động viên và chỉ viện cho tiền 
phương trong những năm chiến tranh 
chống Mỹ. 


“Nhưng. đánh giá một cách khách 
quan,cân nhắc những mặt được và 
chua được của chế độ hợp tác, phải 
thừa nhận rằng trong ba thập kỷ vừa 
qua. sản xuất đã phát triền quá chậm 
chạp. 


Ở các tỉnh phía Bắc,từ 1961 đến 
1975,sản lượng lương thực từ 5,20 
triệu tắn nhích "lên 5,49 triệu tấn; 
bình quân năm chỉ tăng 0,352, lương 
thực bình quân đầu người từ 3lö kg 
giảm xuống còn 235 kg; trau bỏ từ 
2,19 triệu con nhích lên 2,45 triệu con 
(riêng bò giảm từ 0,76 triệu xuống 
còn 0,65 triệu). Trên phạm vỉ cả nước, 


“h* 


từ 1976 đến ¡986, trong khoảng 11 năm, 
sằn lượng lương thực từ 13,49 triệu 
tấn tăng lên 18,38 triện, bình quân 
năm tăng 2,853 ;lương thực bình 
quân đầu người do có thêm vựa thóc 
của đồng bằng sông Cửu long đã tăng 
từ 374 kø lên 30! kg.Lao động nông 
nghiệp văn ci;ếm tỷ trọng lớn trong 
lao động xã hội, còn lao động công 
nghiệp tuy về m"t số lượng tuyệt đối 
có tăng, nhưng tỷ trọng trong lao động 
xã hội giảm đi một ít. Năm 1576, lao 
động nông nghiệp chiếm €5,78% và 
lao động công nghiệp 10,502 lao động 
xã hội, đến năm 1986, những tỷ lệ 
trêu là 60,119 và9,68%. 


2— Tè thực tiễn sản xuất và đời 
sống nông dân trên đây, chúng ta đã 
rút ra được bài học quan trọng (tuy 
phải trả giá đáU là tồ chức hợp tác 
với chế độ ngày công lao động rõ 
ràng không phù hợp với điều kiện 
kinh tế — xã hội của nông thôn nước 

.ta trong giai đoạn hiện nay. Và phải 

khẳng định rằng trước mắt cũng như 
lâu dài, kinh tế gia đình không còn là 
kính tế phụ nữa, mà trở thành đơn 
vị sẵn xuất xà kinh doanh tự chủ ở 
nông thôn. Kết luận đó-đòi hỏi phải 
có đáp số cho một loạt vấn đề về tỒ 
chức sản xuất cũng như cơ chế quản 
lý và xây dựng cơ sở hạ tầng. 


Ruộng đất giao cho nông dân sử 
dụng nhưng quyền sở hữu lại thuộc 
toàn dân. Cần phải thống nhất quyền 
_ sở hữu đó với quyền sử dụng và kinh 

doanh. Tôi thấy nên đề cho nông dân 
không những được quyền sử dụng 
mà cả chuyền nhượng có bồi hoàn 
quyền thửa kế đề trong vòng mấy 
năm, ruộng đất sẽ dần dần được tập 
trung vào tay những người có kha 
năng về vốn, kỹ thuật và lao động. 
Nhin chung cả nước, hiện nay mỗi hộ 
nông dân không được 1/2 héc ta canh 
- tác, phải tiến tới mỗi hộ có mấy héc 
ta thi mới hy vọng tăng năng suất lao 
động (đối với các tỉnh phía bắc, căn 
cứ vào một số điền hình, tôi 


sŠ 


nhận thấy trong tình hình hiện nay 
tối thiều mỗi hộ phải có từ 4 đến 5 
ha). Rõ ràng chúng ta vẫn không từ 
bỏ con đường tập trung hóa ruộng 
đất, nhưng lần này không phải bằng 
cách tập trung mỗi cơ sở mấy trăm 
nông hộ, mà bằng con đường tích tụ 
và tập trung ruộng đất trong từng 
nông hộ. Và như vậy, với quy mê 
bình quân mỗi cơ sở 100 hộ thi từ nay 
đến cuối thế kỷ chỉ còn khoảng vài 
ha trăm hộ làm nông nghiệp, sỐ cỏu 
lại chuyền sang làm công ng` lệp, 
dịch vụ hoặc đi đến những vùng đất 
mới. 


Vấn đề cấp bách trong vài năm 
tới là phải chấm dứt tình trạng ruộng 
đất manh mún đang phô biến ở nhiều 
nơi, hộ nào cũng có đủ các loại ruộng 
gần xa, (Ốt xấu. Muốn thế, phải phân 
khoảnh định hạng trên từng cánh 
đồng, mỗi hộ chỉ nhận một số thửa 
gần nhau vừa tiện cư tiện canh, vừa 
tiết kiệm được sức lao động. Đi đôi 
với phân bố lại ruộng đất, cần có kế 
hoạch san ghềnh lấp trùng ở những 


. nơi có địa hinh niIấp nhô đề bảo đảm 


được mặt bằng canh tác. Việc này đòi 
hỏi phải mất nhiều năm và phải kết 
hợp thủ công với cơ khí, công sức do 
các hộ nông dân cùng nhau đóng góp. 


Sau ruộng đất thị dịch vụ kỹ thuật 
là mối 1o hàng đầu của nông dân. Tôi 
cho rằng không nên quy định một 
cách cứng nhắc việc này do quốc 
doanh, việc kia do tập thê, việc nọ 
do nông dân, mà nên phát huy sức 
mạnh tồng hợp của các thành phần 
kinh tế. Kinh nghiệm trong Nam, 
ngoài Đắc, nhất là trong Nam cho 
thấy thành phần kinh tế tư nhân có 
nhiều tiêm năng, nếu bšết khơi dậy 
thì nhiều khi đáp ứng vượt quá yêu 
cầu của nông dân. Như trường hợp 
anh Nguyễn Công Minh (tỉnh An giang) 
đầu tư 28 lạng vàng đề xây dựng một 


vườn cây giống bạch đàn có tê cung 


cấp đủ cho toàn tỉnh; anh Nguyễn 


' Văn Bắc (tỉnh Đồng tháp) đầu tư 16 


lạng vàng mua 3 máy bơm nước và 
làm mới 7 km đường dẫn nước sau 
khi ký hợp đồng đảm nhận toàn bộ 
khàu thủy lợi cho 200 ba lúa ở xã Phú 
đức ; ba chủ hộ ở hợp tác xã Cự khê 
(Hà sơn bình) nhận đấu thầu việc 
trông đồng và tưới tiêu cho gản 400 
mẫu lúa, so với tồ bảo nông trước đây 
giam được 58% chỉ phí và bớt được 
10 lao động. Không riêng về thủy lợi 
mà trên các mặt khác cũng có những 
điền hinh tốt như trường hợp bà Năm 


Trảu (tỉnh Long an)đã bỏ vốn và vận ˆ 


động nhân dàn đóng góp đề làm chiếc 
cầu bảo đảm giao thông thuận tiện 
trong vùng. 

Đã là nhà nông thì ai căng mong 
muốn làm sao có đủ vật tư kỹ thuật 
đề làm kịp thời vụ. Hiện nay chúng ta 


đã thương mại hóa phần lớn vật tư, 


_ kề cả máy kéo lớn và máy kéo nhỏ 
(trừ phân đạm), phải làm sao chuyền 
thẳný đến tay nông dàn; việc này có 
thề do hợp tác xã hoặc tt nhân làm 
đại lý. Người bán vật tư phải am hiều 
về kỹ thuật đề có thề hướng dẫn cho 
nông dân sử dụng. Tóm lại, chúng ta 
nên đề các thành phần kinh tế cùng 
nhau tranh đua trong lĩnh vực dịch 
vụ kỹ thuật, lấy năng suất. chất lượng, 
hiệu quả làm thước đo và nông dân 
tự lựa chọn. Như vậy chẳng những lợi 
công, lợi của mà còn khắc phục được 
bệnh quan liêu giấy tờ và không cần 
bày ra một bộ máy quản lý tốn kém. 


Công cụ cung cấp cho cơ sở phải 
nhằm vào đối tượng kinh tế gia đình 
là chính. Máy kéo nhỏ bán cho nông 
đân. máy kéo lớn bán cho hợp tác xã 
(có thề bán cả cho hộ nông dân) được 
quản lý có hiệu quả hơn so với lúc 
nằn ở trạm máy kéo của tỉnh, của 
huyện. Cần phải xem lại hệ thống 
trạm trại, sau khi chuyền một phần 
máy kéo về cho cơ sở nên thu dọn 
Số đầu máy còn lại, điều chỉnh địa 
bàn và chức năng (nặng về sửa chữa), 


rút gọn biên chế, làm như vậy vừa. 


tiết kiệm được máy móc xăng dầu, 


vừa tránh cho nhà nước khổi bù lễ, 
nhất là hiện nay sức kéo tràu bò đã 
được cải thiện trông thấy sau khi đã 
chuyền thành của riêng của nông dân, 


Trên eơ sở nhận thức về kinh tế 
gia đình ¬ một đơn vị kinh tế tự 
chủ, chúng ta đã bất đầu coi trọng 
cái nhỏ, không khinh rẻ và đã kích 
nó như mấy chục năm trước đây - 
Không phải riêng ở ta mà nhìn ra -các 
nước trên thế giới. việc phát huy cái 
nhỏ đã trở thành một xu hướng phồ 
biến. Ở các nước xã hội chủ nghĩa 
đã xuất hiện các xÍ n¿Ìhiệp công 
nghiệp mi ni và chính sách khuyến 
khích kinh tế gia đình phát triền như 
sự khôi phục các đội sản xuất nhỏ ở 
Cu-ba Ông Su-ma-se (Schumacher) 
nhà nghiên cứu kinh tế nồi tiếng của 
nước Anh-tư bản chủ nghĩa với 300 
năm lịch sử đã lên tiếng bênh vực cái 
nhỏ từ đầu những năm Š§0: Ngày nay,,. 
chúng ta là nạn nhân của sự sùng bái 
hầu như phồ biến về chứng không lò. 
Vì thế, nếu có dịp thì phải nhấn mạnh 


- những đức tính của cái nhỏ. Chúng 


ta còn phải chung sống làu dài với 
cái nhỏ, từ cái nhỏ mà đi lên, nhưng 
không vội vàng, hấp tấp, càng không 
được thô bạo, không phải gạt cái 
nhỏ đi mà tạo ngay. được cái lớn, 


"phải kiên nhẫn cải tạo, từng bước 


tiến lên, lâu ngày mới tích tiều 


“thành đại». Trong thế giới của cái 


nhỏ đó, phải đề ý tác động của quy 
luật giá trị sự vận động của các 
quan hệ hàng tiền và sự ứng xử của 
bản thân người lao động. Khi còn sản 
xuất cá thê, lao động trong nông thôn 
rÄt cơ động và thường đi chuyền theo 
thời vụ, chàng hạn đến vụ cấy, vụ 
gặt thường kéo nhau lên làm ở trung 
du và miền núi, sau đó chuyền đần 
xuỐng vùng châu thô và cuối vụ là 
cấy hái ở vùng ven biền. Đề giải 
quyết tỉnh trạng khan hiếm nhân công 
thời vụ như cấy lúa, hái chè ở trung 
du, phải chăng người nông dân ở đỏng 
bằng sông Hồng sẽ đi lại con đường 


*% 


dị chuyền nhân công ngày trước, 
nhưng lần này có tồ chức hơn, đi lại 
dễ dàng hơn, Việc thuê mượn nhân 
công thời vụ cũng như nhìn cếng 
thường xuyên đề làm thủ công nghiệp, 
tiều công ng'iệp cần được khuyến 
khích, vì có như vậy các yếu tố sản 
xuất mới kết hợp với nhau đề sản 
xuất bung ra. Lại như việc huy động 
_ vốn: trong khí các hợp tác x% tín 
dụng hoạt động đở sốnsz đở chết thi 
tín dụng đân gian văn quay nhanh 
đồng vốn dưới nhiều hình thức như 
chơi họ, lập phường... Tại sao không 
đề cho các họ, các phường đó hoạt 
động công khai nhằm phục vụ sản 
xuất và đời sống, làm cho kinh tế hàng 
hóa trở nên sống động? Cũng trong 
điều kiện sản xuất cá thể trước đây, 
nhiều xã thành lập quỹ nghĩa thương, 
huy động thóc của nông dân đề giúp 
nhau trong vụ giáp hạt tháng 3 ngày Š, 
quỹ đó là của dân, và do dân quản 
lý nên hạt thóc khó thất tioát. Ngày 
nay hợp tác xã có quỹ công ích, quỹ 
xã hội, nhưng quỹ nào quản lý có 
hiệu quả hơn? Có nhất thiết phải đà 
cho các hợp tác xã quản lý các quỹ đó 5 

Giải quyết hậu quả của chiến tranh 
là một vấn đề khó khăn ở nông thôn. 
Trong nhiều năm, mỗi hợp tác xã bỏ 
ra hàng chục tấn thóc đề làm nhiệm 
vụ «điều hỏa » cho những hộ thiếu án, 
trong đó một phần lớn là các đối 
tượng chính sách. Số này rất đông, 
một tỉnh như Hà bắc có trên l7 vạn 
hộ (gia đình thương binh, liệt sĩ...) 
cộng thêm 12 vạn quân nhìn phục 
viên và 4 vạn bộ đội tại nợũ. Đẻên ơn 
trả nghĩa cho quản nhàn và những 
người có công với cách mạng là trách 
nhiệm không phải riêng của nông dân 
mà của toàn xã hội, Chính vị lẽ đó, 
tỉnh Hà bắc đã có sắng kiến cho thành 
lập quỹ bảo trợ xã hội đề thực hiện 
công bàng xã hội, quỹ này Duy động Sự 
đáng góp của công đàn nhàm phụ cấp 
cho những gia đình chính sách và 
niững hộ thường gặp khó klăn trong 
sịnh hoạt. 


46. 


- 


Trên đáy là một số trong vất nhiều 
hìn:: thức kinh tẻ kề cả cũ và mới cần 


được sử dụnz: một khi đã lấy kinh tè 


gia đình làm đơn vị sản xuất và kinh 
doanh tự el:ủ ở nông thôn. Kinh tế 
gia đình không thể không tuân theo 
quy luật của sản xuất hàng hóa nhưng 
khác với sản xuất cá thể xưa kia ; rồi 
đây quy mô kinh tế gia đình sẽ lớn 
hơn, tranø L† sẽ cạt đến trình độ cơ 
khi hóa cau đó tiện dàn lên hiện đại, 
Trình dò văn hóa cũng được nâng lân 
đến mức có thê áp dụng những tiến 
bộ kỹ thuật, chang hạn công nghệ 
sinh học trong sản xuất và sinh hoạt, 
Bộ máy quản lý của hợp tác xã cần 
giảm nhẹ đến mức tối thiều (cấp đội 
sản xuất có khi cũng không cần thiết) 
nhằm giúp kinh tế gi+ đình tiếp thu 
tiến bộ kỹ thuật, cung cấp vật tư kỹ 
thuật và tiêu thụ sản phảm làm ra, 
Một số quỹ rảt cần thiết cho sản xuất, 
chàng hạn quỹ đề mua phân hóa học 
trước khi vào mùa vụ thì do các gia 
định tự nguyện đóng góp. 


3 — Chúng ta lấy kinh tế gia đình 
làm đơn vị sẵn xuất và kinh đoanh 
tự chủ ở nông thôn, nhưng chúng ta 
sẽ không đừng lại ở đó vì kinh tế gia 
đình đònø nghĩa với kinh tế tự cấp 
hoặc nửa tự cấp của người tiều nông. 
Các Mác đã phân biệt người tiều nông 
với người phéc mi ê tức chủ nông 
trại: Người phéc mi ê bán toàn bộ 
sản phầm của mình, và vì vậy trên 
thị trường, phải hoàn lại tất cả các 
yếu tố sản xuất của anh ta, cho đến 
cả hạt giống nữa, còn người tiều nông 
thì tiêu dùng trực tiếp đại, bộ phận 
sản phầm của mình, anh ta mua“ bản 
càng ít càng tốt, và trong chừng mịrc 
có thề, anh ta còn tự chế tạo lấy công 
e¡ lao động, quần áo v.v. Trên cơ +sỞ 
đó, người ta đã đem đối lập kinh tế 
tự nhiên, kinh tế tiền tệ và kính tế 
tín dụng với nhau, coi đó là ba hình ` 
thái kinh tế đặc trưng của sự vật. 
động trong nền sản xuất xã hội. 


Rõ ràng thec quan niệm của Các 
Mác, sự chuyền biến từ kinh tế tự 
nhiên của người tiều nông sang kinh 
tế hàng hóa là sự vận động nói chung 
trong nền sản xuất xã hội, chứ không 
phải chỉ diễn ra trong nền sản xuất 
tr bản chủ nghĩa. Trong sự nghiệp 
cải tô của Liên xô hiện nay, người 
ông trang viên xô viết với hình thức 
thuê đất, với sự hình thành của các 
hẹp tác xã trong hợp tác xã đang trở 
thành một kiêu quá độ túa người 
phéc mi ê. Trong cuộc cải cách kinh 
tế bắt đầu từ năã:n 1979 ở Trung quốc, 
các hộ nhận khoán phát triền thành 
hộ chuyên sản xuất hàng hỏa, không 
chỉ có các hộ chuyên làm ruộng mà 
còn các hộ chuyên trỏng cây công 
nghiệp, chăn nôi, nuôi cá, buôn bán, 
chủ xưởng công nghiệp nhỏ. Chúng ta 
cũng chứng kiến sự hình thành của 


các phéc mi ê là nhân vật trung tâm - 


trong nền kinh tế hàng hóa có kế 
hoạch. Nhin sang các nước đang phát 
triền trong khu vực Đông Nam châu Á 
như Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Thái 
lan..., con đường đi của các nước đó 
cô gì khác ngoài. kinh tế nông trại ? 
Không có kinh tẾế nông trải, làm sao 
Ma-lai-xi-a có thê đứng đầu thế giới 
về xuất khầu đầu co và có những rừng 
cao sư bạt ngàn? Không có kinh tế 
nông trại, làm sao In-dô-nê-xi-a từ 
chỗ phảr nhập khầu lương thực nay 
không những tự cấp mà còn có dự 
trữ? Không có kinh tế rông trại làm 
sao Thái lan trở thành nước sản xuất 
và xuất khầu gạo, sắn vào loại nhất 
nhì trên thế giới ? 


'€on đường đi từ tiều nêng sang: 


chủ nông trại. từ kinh tế tự cấp, nủa 
tự cấp sang kinh tế hàng hóa đâu 
phải của riêng các nước tư bản chủ 
nghĩa, càng không phải của riêng Trung 
quốc, Liên xô hay các nước xã họi 
chủ nghĩa khác, mà đó là sự phát 
triền có tính quy luật của nền kinh tế 
nông nghiệp toàn cầu. Người nông 
dân Việt nam từ khoản việc, khoán 
tản phâm đến khoán theo đơn giá, 


4 


⁄ 


khoán đấu thầu hiện nãy cũng sẽ đi 
theo con đường từ tiều nông chuyền 
sang chủ nông trại, từ kinh tế tự cấp, 
nửa tự cấp chuyền sang kinh tế hàng 
hóa. Nhưng khác với eác nước tư bản 
chủ nghĩa, kinh tế hàng hóa đó là 
kinh tế có kẻ hoạch, với sự giúp đỡ 
về dịch vụ sản xuất và lưu thông ở 
đầu vào tà đầu ra từ phia quốc doanh 
và hợp tác xã. Chúng ta mất 30 năm 
đề tìm ra con đường đó và đã phải 
trả giá. Nhưng thử hỏi trong lịch sử 
phát triền kinh tế, có Ằự phát hiện 
nào mà không phải trả giá đâu! 


4 — Trong lĩnh vực sản xuất quốc 


doanh cũng có những biến chuyền 


đầy ý nghĩa. Mấy chục răm qua, một 
tỉnh hình làm nhức nhối nhiều người 
trong chúngxta là phần lớn nông, 
trường thua lỏ kéo dài do tồ chức sắu 
xuất và bộ máv quản lý cồng kỳnh, - 
chỉ phi sản xuất và giá thànH sản 
phầm quá cao dưa tới hiệu quả kính 
tế thấp. Các cơ sở quốc doanh ® bỏ - 
thương vương tội?*, không trách báo 
chí phương Tây đã gọi đó là fxa xỉ 
phầm của chủ nghĩa xã hội ®, 


Nhưng mấy năm nần đày đã xuất 
hiện những điền hình mới. Tiếp theo 
nông trường Sòng Hậu trồng lúa ở 
đồng bằng sông Cửu long đã kinh 
doanh trên hàng nghin héc ta lúa dựa 
vào sự liên kết với nông dân địa 
phương nên biên chế rất rợn nhẹ, là 
cấc nông trường kinh coanh cà phê 
«không có công nhân» ở tỉnh Đồng 
nai, là nên tran Dinh Trang Hòa ở 
huyện Di lính, tỉnh Lâm đồng với 
biên chế § người, máv móc chỉ có 
một AiTZ và 10!.triệu đồng tiền vốn, 
trong 2 năm T98/— 1965 đã trồng 
cần 200 héc ta cà phê. Lại như lâm 
trường Sóc sơn ở ngoại thành Hà nội, 
từ 3 dơn vị sắp nhập làn: ăn kém hiệu 
quả có nguy cơ giải thê, với hướng đi 
đúng đán đã thoát ra khỏi cơ chế bao 
cấp, chẳng những đã bảo vệ có biệu 
quả rừng cũ mà còn trồng thêm rừng 
mới, bắt. đầu trồng 30 héc ta chẻ, kinh 


doanh tông hợp, tạo ra những làng 
lâm nghiệp sầm uất, góp phần ồn định 
và cải thiện đời sống của cán bộ, 
còng nhân. | 


Quan niệm trước đày về việc tạo. 


ra những vùng cày công nghiệp tập 
trung bằng cách xây đựng những nông 
trường quốc doanh hoặc hợp tác xã 
quy mô lớn với yốn đầu tư nhiều và 
quản lý tập trung của nhà nước, đã 
trở nên lỗi thời. Kinh nghiệm phát 
triền cà phê khu vực nhân dân ở các 
tỉnh Tây nguyên cho thấy thực hiện 
phương thức đầu tư mới (đầu tư trực 
tiếp toàn bộ vốn từ khi trông đến khi 
đưa cà phê vườn vào kinh doanh hoặc 
ứng trước một phần vốn cho những 
gia đình đã có vườn cà phê hoặc thu 
mua cà phê theo giá thỏa thuận) thị 
mức đầu tư chỉ xấp xỉ 30% mức đầu 
tư cho -ecác đơn vị quốc doanh,. do 
đó có thê đưa điện tích cÀ phê trong 
khu vực nhân dân lén cao trong một 


thời gian ngắn như tỉnh Đắc Hắc từ 


7700ha lên 233000ha, góp phần định 
hình 50000ha cà phê trên địa bàn toàn 
tỉnh, năm 1988 thu mua được 6000 tím, 
vượt mức kê hoạch 2200 tấn. 


Qua cây cà phê, chúng ta thấy 
muốn phát triền mạnh cây ' công 
nghiệp đài ngày, không chÏ tập trung 
vào khu vực quốc doanh mà cả khu 
vực ngoài quốc đoanh như hợp doanh, 
cá thề, tư nhân (có khi khu vực này 
chiếm điện tích rất lớn); làm như 
vậy, vừa giúp đỡ kinh tế gia đình và 
tư nhân phát triền sản xuất, vừa thực 
hiện sự liên kết, liên đoanh giữa các 
thành phản kính tế, lấy quốc đoanh 
làn nòng cốt đề tạo nên một sức 
mạnh tông hợp trong sẳn xuất và 
kinh doanh. Không chỉ đối với cà 
phê mà cả ca cao, hồ tiêu, cây điều, 
con tôm... chúng ta cũng có những 
kinh nghiệm quý báu-trong việc phát 
huy tiềm nă ng của các thành phần kinh 
“tế ngôài quốc doanh và hợp tác xã. 


9 — Nông thôn và nông nghiệp mấy 
năm gần đây khởi súc hẵn lên. Tại sao 


như vậy ? Phải chăng đo eó một cây 
gậy thản nào? Hàng chục năm qua. 
chúng ta lấy làm chủ tập thề làm động 
lực đề phát triền sản xuất mà coi 
nhẹ lợi ích vật chất của người lao 
động, trong khi đó Các Mác lại khẳng 
định * tư tưởng tự bôi nhọ mình nếu 
tách rời khỏi lợi ích?*. Còn Phri — 
đrích Ăng-ghen thì thừa nhận * quan 
hệ sản xuất biều hiện trước hết như 
những lợi ích ›. 


Ở phương Đông, nhà triết học Hàn 
Phi Tử tử thời Chiến quốc đã sớm đề 


-_ cập đến vấn đề : * Tất cả các quan hệ 


xã hội và đạo đức đều tính toán từ 
lợi ích cá nhân *. Thế kỷ 17, La Rô-sơ- 
phu-côn (La Rochefoucauld), một nhà 


. tư tưởng thích nhạo- bảng của Pháp 


đã nói một cách không úp mở : « Tính 
ích kỷ và lợi ích cá nhân là động cơ 
tất cả hành động của con người?, 
Giữa thế ký 18, A-đam Xmit (Ađam 
Smith), nhà kinh tế học nồi tiếng của 
Anh trong lúc chủ nghĩa tư bản đang 
lên đã một mặt nhản mạnh lợi ích, 


- mặt khác khẳng định sản xuất hàng 


hóa, sẵn xuất kinh doanh là một trong 
những động lực rất cơ bản đề phát 
triền sẵn xuất. 


Các nhà triết học và kinh tế học 
đông tây kim cồ đều chú trọng lợi 
ích, lấy nó làm động lực. Nếu muốn 
sản xuất phát: triền, nếu muốn mọi 
hành động của con người thúc đầy 
sự vật tiến lên thì phải bảo vệ kỳ 
được động lực đó. Trong việc kết hợp 
hài hòa ba lợi ích, chúng ta cần phải 
khẳng định mạnh mề hơn nữa lợi ích 


„ của cá nhân người lao động bởi vì cả 
.-lợi ích xã hội và lợi ích tập thề mà 


chúng ta rất coi trọng xét cho cùng 
đều phải phục vụ lợi ích của cả nhân 
người lao động. 


Đề động lực nói trên phát huy 
được tác dụng, không thề không vận 
dụng quy luật giá trị, đưa quan hệ 
hàng tiền vào chu trình sản xuất kinh 
doanh, điều đó rất phù hợp với chẳ 
nghĩa xã hội. Bởi vì chủ nghĩa xã hộ 


liền với sản xuất hàng hóa, nói 
ehống lại sự cào bằng và kiêng ky tư 
tưởng bình quân. Dĩ nhiên một khi 
đề cho quy luật giá trị điều tiết nền 
kinh tế thì sản xuất có thề nhanh 
chóng thoát khỏi tình trạng trì trệ đề 
mạnh mẽ vươn lên, nhưng đồng thời 
không tránh khỏi sự phân hóa giai 
cấp ở hai đầu, số người giàu có tăng 
lên trong khi số người nghèo không 
những không biến mất mà có khi còn 
có chiều hưởng tăng lên nếu không có 
những biện pháp kinh tế xã hội thích 
hợp. Đề ngăn chặn tình hình đó, chỉ 
có cách là không đề cho quy luật giá 
trị lâm quy luật điều tiết cơ bản nền 
kinh tế mà phải kết hợp mềm dẻo và 
tàn hoạt với quy luậi phát triển cần 
đối có kế hoạch, lập trung vào mục 
tiêu chính là bảo .đảm không ngừng 
nâng cao đời sống vật chất và tỉnh 
thần của nhản đân lao động, khiến 
cho mọi người làm hết sức mình trong 


vòng pháp luật cho phép đề nền kính 
(Ế trở nên thực sự sống động và 
phồn vinh. ˆ _ 

Bên cạnh sự phân hóa giai cấp, 
còn có vấn đề nền văn minh, lối sống 
xã hội bị ô nhiễm bởi những thói hư 
tật xấu như cờ bạc, rượu chẻ, phóng 
đãng, cướp bóc... mà sự chuyên chính 
của chúng ta hoàn toàn có đủ 
sức ngăn ngửa và khắc phục. Tiếc 
thay về mặt này, chúng ta phần nào 
hữu khuynh,-chưa thực hiện đầy đủ 
chức năng cơ bản của bộ máy 
chuyên chính. Đã đến lúc phải tồng 
kết một cách có hệ thống vấn đề quản 
lý xã hội ở nước ta trong mấy chục 
năm qua không chỉ ở nông thôn mà 
ca ở thành thị, kết hợp với tham khảo 
kinh nghiệm của các nước anh em, 
chú ý cả những thành tựu của nhà 
nước tư bản hiện đại, không chỉ về 
mặt quản lý kinh tế mà cả trong việc 
xây dựng cấu trúc thượng tầng. - 


MẤY SUY NGHĨ.., 
(Tiếp theo trang 35) 


nhất định đối với những quyết định 
của quốc hội mà từ góc độ là cơ quan 
hành pháp, nó thấy không đúng. —_ 
Thứ tư, tòa án mặc đù bị kiềm soát 
bởi quốc hội và hội đồng nhân dân 
các cấp, song không nên coi nó chỉ là 


cơ quan châp hành — xét xử của quốc 
hội và hội đồng nhân dân, mà nó còn 
có quyền hành rộng hơn trong việc 
độc lập đưa ra quyết định xét xử bất 
cứ ai, bất cứ cơ quan nào, nếu thấy 
cần thiết. _ 


gi 


Chờ nghĩa xã hội ¡ nhìn lại và đổi mới 


Mấy suy nghĩ về tồ chức 
nhà nước xã hội chủ nghĩa 


RONG xÃ hội có giai cấp đối 
kháng. quyền lực nhà nước 
nằm trong tay giai cấp thống 
trị và nó không bao giờ muốn 


# 


chia sẻ quyền lực đó cho một giai cấp - 


khác. Ngay cả việc có các đăng đối 


lập trong quốc hội ở nhiều nước tư ;- 


bản, làm cho nhà nước tư sản có vẻ 
4 vô tự » thi rốt cuộc các cơ quan lập 
pháp. hành pháp và tư pháp văn nhằm 
phục vụ giai cấp tư sản và chế độ tư 
hản chủ nghĩa. 

Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, 
quyền lực nhà nước nằm trong tay: 
nhân đân lao động. Nhưng hình 
thức tỒ chức nhà nước như thế nào 
tà điều đáng suy nghĩ. Từ thực tiễn 
- húng ta cần nghiên cứu kỹ những luận 
't;Èm của các nhà sáng lập chủ nghĩa 
.+ä hỏi khoa học vÀà tiếp tục phát triền 
-húng trong hoàn cảnh mới. 


'Ha đời trong cuộc đấu tranh của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
t^cø chống chính phủ tư sản Pháp, 
công xÄ Pa-ri được Mác và Ảng-phen 
~øi là một hình thức tô chức nhà nước 
đầu tien =eủa nhân dân lao động. *® Công 
xã Pa-ri không nên là mệt cơ quan đại 
_ nhị, mà phải là một cơ thể hành động, 
vừa hành chính, vửa lập pháp » €Ö, 


3à: 


NGUYÊN ĐÄNG DUNG ® 


- 


Sau này Lê-nin nói rõ hơn về sự khác 
biệt giữa Công xã Pa-ri và nghị viện 
tư sản: «Công xã thay thế chế độ bán 
minh và thối nát... của xã hội tư sản 
bảng những cơ quan trong đó quyền 
tự do ngôn luận và tự do thảo luận 
không biến thành lừa bịp, vì các nghị 
sĩ phải tự mình công tác, tự mình phải 
thực hiện các luật pháp của minh, tự 
mình kiềm tra lấy tác dụng của những 
luật pháp ấy, tự mình ehju trách nhiệm. 
trực tiếp trước cử tri của mình. Những 
cơ quan đại diện văn còn, nhưng chế 
đỏ đại nghị với tư cách là một hệ 
thống đặc biệt, một sự phân chia giữa 
công tác lập pháp và công tác hành. 
pháp, được coi là địa vị đặc quyền 
của nghị sĩ thì không còn nữa » 2). 

Tử thực tiền của Công rã Pa-ri, các 
nhà kinh điền quan niệm nhà nước vô 
sản trước hết phải được tô chức thành 
cơ quan đại điện có quyên lập pháp 
Tuy nhiên, nó không chỉ bó hẹp trons 
lĩnh vực lắp pháp, trà còn trực tiếp 

+ Chuyên viên Văn phong Quốc hội và 
HĐNN, 

(1l) C. Mác- Ph. Ăng-phen :fuyền tộp, Nxb 
Sư thật, Hà nội, 1954. t, 1V, tr. 92. 


(2) V. IL. lae-nin ; Toản sập. Nxb Tiến bệ, 
Mat-xcơ-va, 1976, t, 33, tr, 59. 


giải quyết những công việc tronz lĩnh 

_vực hành pháp và tư pháp mà trong 
xã hội tư sản những công việc này 
được phân cho ba cơ quan độc lập 
nhau. Như vậy, nếu cơ quaa đại điện 
là nền tẳng chủ yếu của nhà nước vô 
sắp, thì nó cùng lúc thực hiện cả 
ba chức nàng (hay là ba hình thức của 
quyền lực nhà nước) mà không cần 
phải phân chia cho các cơ quan riêng 
biết. Công xã Da-ri là một kiều chính 
quy ên được lòng đân, năng động và có 
liệu lực, không quan liêu và *ít tốn 
kém nhất®. Song, như nhiều nhà lý 
luận sau này chỉ rõ, Công xã Pa-ri 
không thề là hình mẫu phồ biến .cho 
nhà nước vô sản được, bởi lẽ nó là 
chỉnh quyền đặc biệt, chỉ tồn tại trong 
một thời gian ngắn, và chỉ ở trong 
thành phố. Hơn nữa nó tập hợp được 
những nhân vật thề hiện tỉnh hoa về 
nhân cách và trí tuệ của quân chúnz. 
Tắt cả những điều đó khiến cho Công 
- kã Pa-ri chỉ bộc lò những ưu điềm 
của minh mà thôi. 


Với thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười Nga, lý luận về tồ chức nhà nước 
vô sản được phát triền một bước. Điều 
đó thề hiện ở chỗ, từ trong Xô viết đại 
biều nhân dân~cơ quan nhà nước cao 
nhất = đã tách ra các cơ quan chấp 
hành chuyên môn của nó là: cơ quan 
hành pháp — quảu lý trực tiếp (Hội 
đồng dàn ủy) và tư pháp (tòa án xô 
viếU. Vì là các cơ quan chấp hành 
nên các thành viên chủ yếu của các cơ. 
quan đó đều lấy từ các đại biều xô 
viết. Như thế là trong việc tồ chức nhà 
nước vô sản đầu tiên trên thế giới, 
quyền hành pháp và tư pháp được 
đặt trong và dưới quyền lực nhân 
dân, dưới quyền lập pháp. Lịch sử tồ 
chức nhà nước xã hội chủ nghĩa mãy 
chục năm qua ở nhiều nước về cơ bản 
đã thể hiện tư tưởng và kinh nghiệm 
này. 

. Tiếe rằng lý luật về tÐÒ chức nhà 
nước 3ä hội clủ nghĩa trcng nhiều 
uăm qua không được nghiên cứu và 


phát triền đày đủ. Về mặt lý luận, 
chưa làm rõ được tính đặc thù của 
việc LÒ chức nÌlà nước trong những . 
hoàn cảnh lịch sử cụ thề. Do đó không 


thấy được sự tỀ ckức nhà nước trong 
_điều kiện hòa bỉnh là chủ yếu, phải 
khác với tồ chức nhà nước trong hoàn 


cảnh phải đối phó với thủ trong giặc 
ngoài, với hoàn cảnh đặc biệt của 
chiến tranh. Hơn nữa cũng phải tính 
tới đặc điềm cụ thề của mỗi quốc gia 
với những điều kiện và truyền (Long 
chính trị, kinh tế, xã hội cụ thẻ. Do 
đó thực tiễn hoạt động của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa trong nhiều năm qua 
đã bộc lộ một số nhược điềm, Một 
trong những nhược điềm cơ bản của 


nhà nước xã hội chủ nghĩa là cơ quan. 


đại diện (quốc hội, hội đồng nhân 
dân)~ cơ sở chính trị, nền tẳng của câ . 
hệ thống 'các cơ quan nhà nước~- 
không thực hiện được đầy đủ quyền 
lực của minh 'trên mọi lĩnh vực. Nó 
không giám sát được và đòi hỏi cao 
đối với các cơ quan chấp hành của nó, 
nhất là với chính phủ. Còn cơ quan tư 
pháp chưa được bảo đảm hoạt động - 
độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, mà 
điều này lại được coi là nguyên tắc 
khoa học của hệ thống tư pháp hiện 
đại. Nói tới nhược điềm này, không 
thề không nói đến một nguyên nhân - 
quan trọng và bao trùm hơn là vấn 


. đề vị trí, quyền lực của đẳng cộng sản 


đối với hệ thống các .cơ quen nhà 
nước. Một nhược điềm dễ nhận thấy 
nữa là bộ máy nhà nước ngày càng 
phinh to, trở nên cồng kènh, quán 
liêu hóa và kém hiệu lực. Thực trạng 
đó, kề cả ở nước ta là một nguyên 
nhân quan trọng hạn chế rất nhiều 
sự pháttriền của đân chủ, của kinh tế 
và xã hội. Cũng vị lẽ đó, trong bối 
củnh mới có nguời muốn Xem xét lại 
hạt nhân hợp lý của thuyết « tam 
quyền phân lập " do các nhà tư tưởng 
tư sản đề ra đề. chống lại chế độ 
chuyền chế phong kiến và xây dựng 
mô hình nhà nước tư sản. Viện sĩ Ku- 
dri-a-sép, phó chủ tịch Viện hàn làm 


kŠ 


khoa học liên xô viết : e phải nhận 
thấy rằng khi khởi chảo con đường 
phát triền dân chủ và tự quản cho xã 
hội tương lai, các nhà kinh điền mắc 
_ ít đã phê phán hạc thuyết ®*phÂn 
quyền», phân biệt giữa quyền lập 
pháp và hành pháp, Nhưng kinh 
nghiệm lịch sử cho chúng ta thấy, 
việc tập trung những chức năng ấy 
“nhiều khi còn xa mới đem lại cho 
chúng ta thắng lợi. Vi vậy, thật khó 
kbăn khi các cơ quan lập pháp phải 
làm những chức năng quản lý, điều 
hành và kiềm tra. Và ngược lại, càng 
nguy hiêm khi các cơ quan hành pháp 
lại tự đặt ra các quy phạm pháp luặt... 
Thiết nghĩ khoa học chính trị và nhà 
nước cản phải phân tích sâu sắc vấn 
đề phân chia quyền lực, cụ thề hóa 
vấn đề này và cản nhắc kỳ câu nói 
của Ph. Ăng-ghen : phân quyền, xét 
cho củng không phải là cái gỉ khác hơn 
là sự phân công lao động thiết thực 
được ấp dụng trong cơ chế nhà nước, 
nhằm mục đích giản đơn hóa và kiêm 
tra s @). 


Sự phát triền tư tưởng về tồ chức 
nhà nước vô sản của Mác, Ăng-ghen, 
I[,ê-nin cho thấy các nhà kinh điền 
không phủ nhận sự hình thành khách 
quan các- chức- năng Chay các hình 
thức thề hiện quyền lực nhà nước) 
khác nhau là lập pháp, hành pháp, tư 
pháp; cũng không phủ nhận sự hình 
thành các cơ quan nhà nước chuyên 
môn thực hiện các chức năng đó. Vấn 


_ đề chỉ là ở chỗ mối quan hệ giữa các ' 


cơ quan đó như thẻ nào. Dĩ nhiên, 


không thề tùy tiện trong việc xác định. 


các mối quan hệ này. Ngược lại phải 
bảo đảm tính khoa học sao cho đạt 
được yêu câu về một nhà nước 
quyền lực nhân dân ; hạn chế tối đa 
sự chuyên quyền, độc đoán của bất cứ 
2ä nhân và cơ quan nào; hạn chế tối 
đa nguy cơ sai lầm vì sự quan liêu hóa 
của các cơ quan và cá nhân; làm tăng 
tính hiệu quả của các cơ quan đó đi 
đội với việc mở rộng dân chủ trồng 
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hoạt động nhà nước. Đã đến lúc 
chúng ta cần quan niệm rằng, một 
nhà nước (tốt phụ thuộc trước hết 
vào bản thân kiên tô chức bộ máy: 
của nó, nghĩa là phụ thuộc vào việc 
xác lập các möi quan hệ hợp lý nhất 
ca các eơ quan và cá nhân, chứ không 
phải phụ thuộc trước tiên vào phầm 
chất dạo đức, ý thức trách nhiệm 
xuất phát từ lòng tốt... của cac nhân 
viên nhà nước, nhất là những người 
đứng đâu, mặc đủ những điều này là 
rất cần thiết. Đấy chính là vấn đề 
thuộc về khoa học tồ chức nhà nước 
mà việc nghiên cứu kinh nghiệm và 
nguyên tác tồ chức nhà nước tư sản 
mãy trăm năm qua cũng là điều bồ 
ích và căn thiết. 

Trong thực tế, ở một mức độ nào 
đó, phân quyền đã có trong hệ thống 
tồ chức nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Viện sĩ thông tấn Liên xô Tô-pô-nhin 
viết : ® quả thực, chính quyền trên đất 
nước xô viết là thống nhất và không 
thề phân chia. Nhân dân thực hiện 
quyền lực của minh thông qua các xÔ 
viết. Nghị viện của chúng ta không 
chỉ có chức năng lập pháp, mà còn 
thực hiện cả chức năng quản lý và 
kiềm tra. Nhưng. phải chăng điêu đó 
loại trử sự cần thiết của một chính 
phủ ? Việc bầu tòa án tối cao đã giải 
phóng xô viết tối cao không phải thực 
hiện chức năng xét xử. Sự phân quyền 
hay rói đúng hơn là sự phân chia 
chức năng nhà nước là một trong 
những nguyên tắc được giữ iại trong 
hiến pháp xã hội chủ nghĩa một cách 
bền vững » (l). 

Ở nước ta, cũng giống như nhiền 
nước xã hội chủ nghĩa khác, ba quyên 
lập pháp, hành pháp, tư pháp thực 
chất là ba chức năng của cơ quan đại 
điện nhân dân (quốc hội). Quốc hội: 


- không thuần túy là cơ quan lập pháp. 


(3) Ku-dri-a-sép: Tạp ch: Người cộng sắn 
Liên xò),-số 16, 1987, tr. 4? 

(4) Tỏ-pô-nhin: Báo Tia (ức Äfát-xcg-sẽ 
ngày 4-1-1085 


\ 


mà côn thực hiện việc giám: sát tối cao 
đối với tất cả các cơ quan nhà nướe 
khác Vĩ thế cũng có thề nói nó là cở 
quan quản lý nhà nước cao nhất, Bên 
dưới nó là chính phủ không chỉ là cơ 
quan hành pháp mặc dù đó là công 
việc chính của nó, mà xét theo nguồn 
gốc thì nó là một cơ quan được sinh 
ra tử quốc hội, do quốc hội bầu ra và 
trao quyền, bao ôm một bộ phận các 
đai biần của quốc hội và thực biện 
chức năng quản lý trực tiếp bằng 


pháp luật: Còn tòa án, viện kiềm sát 


cởng là cơ quan được quốc hội trao 
qu»°ša bảo vệ pháp luật, thực hiện 
chức núng xét xử, công tố. Như vậy 
là trên đanh n:hTĩa pháp luật, quốc hội 
đóng vai trò là eœ quan nhà nuéc tối 
cao, được nhân đán l:ầu ra theo nguyên 
tíc phô thông, bình đăng, và từ đó mà 
lình thành các cơ quan khác của na 
nước, Đieu đó t:ẽ hiện “được một 
nguyên tắc cơ bản là quyền lire nhân 
đàn tập trung thống nhất vào niệt cơ 
quan đại điện cho dân, Tủúy nhiên kiều 
tỏ chức nhà nước như vậy cũng bộc 
lộ nhữr:g nhược điền như đã nói ởỞ 
lrên. Do đó, việc đồi mới tô ckức nià 
.hước đôi hỏi có sự phàn tích kỹ càng, 
thực tế, trên cơ sở nguyên túc nhà 
nước là của nhân đân và mở rộng đàn 
chủ đối với nhàn dân. 


Kiều tồ chức nhà nước cơ hẳn là 
tập quyền như trên đỏi hỏi có những 
điều kiện tương xứng thì các cơ quan 
mới hoạt động có hiệu quả. Chẳng hạn 
chế độ đại biều không chuyên nghiệp 
khiến cho cơ quan đại điện luôn có 
những người gần bó với thực tiễn sẵn 
xuất, với đời sống của nhân dân. 
Nhưng lại đòi hỏi các đại biều phải 
có trình độ cao, được lựa chọn kỹ 
càng và được thông tin tốt. Song, 
(rong thực tế lại không phải như vậy. 
Hoặc cơ quan chấp hành — quản lý, 
tức là chính phủ, phải chịu sự kiềm 
soát thực sự của cơ quan quyền lực, 
nghĩa là chế độ bái miễn phải được 
thựe biện công khai, thẳng thắn. Sung 


trong thực tế lại không thề làm như 
thế... Do đó đã đến lúc phải xây dựng 


- những quy định thề hiện sự kiềm chế, 


kiểm soát lăn nỉ an một cách chặt chế 
hơn nữa, khiẽn cho có th3 tránh dược 
những cau thiệp vào sỏng việc của 
nhau, song lại phải đi đôi với việc 
tăng cường tính độc lận, chịu trách 
nhiệnn cá nhân, không dẫn đến sự độc 
đoán, chuyên quyền. Trên tính thần 
đó nên càn nhắc mấy điềm sau đây ° 


Thứ nhất, phải làm cho quốc hội 
thực sự là cơ quan quyền lực cao 
nhất như biến pháp quy định, do đó 
phải gạt bỏ được nhũng trở ngại, 
những sự ean thiệp khiển cho quyền 
lực đó đường như chỉ có trên đanh 
ngàïa như lầu nay. XHịt khác, vì nó 
là cơ quan (1+ ên lực cao nhấ!, không 
L‡ hạn cï$ bởi cơ quan nào đứng trên 
nó, nên phải xác lận được cơ chế 
kicm soát thẻ (ð và hiệu quả của nhân 


đàn đói với koạt động của nó và các 


đại biêu của đân. 


s 
Thử hai, quốc hội là cơ quan lập 
phấp, nên phải có kiêu hoạt động: 
thích hợp với chức năng đó, chứ 
Ihông thề xuân thu nhị kỳ? như 


hiện ray, và các đại biều của nó phải 


có trình độ hiều biết tương xứng, đề 
nếu cần có thề trì:h đự luật trướe 
quốc hội với tr cách cá nhân. - 


Thứ ba, nên có quan niệm =hính 
phủ là cơ quan hành phấp theo đúng 
nghĩa của nó, chứ không chỉ là cơ 
quan chấp bành — quản lý như hiện 
nay: Do đó các thành viên chính phủ, 
không nên lấy từ trong số các đại biều 
quốc hội (trừ một vài trường hợp có 
quy định cụ thê). Như thế sẽ làm cho 
việc bi miễn các thành viên chính 


“phá được để đàng, khách quan hơn; 


đồng thời cũng tiện lợi hơn trong 
việc tồ chức chính phủ. Chính phủ eó 
quyền đtưra ra clc dự luật trước quốc 
hội, song cũng có quyền báo lưu ý” 
kiến của minh trong một thời hạn 


(ÄXert liễp trang 31) 


- lề) 


Trao dồi 
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MỘT SỐ Ý KIẾN NHÂN Đột «MIỮNG BÀI HỘC: 
(Ú THÍ RÍT RA ðUỢ( IỪ HN TƯỢNG HẠ 
GIÁ HÀNG PHỦ BIỂN THẤNG 3 VÀ 4-1989 * 


Bài học thứ nhát: « Phải chăng 
chúng ta đã chấm dứt lạm phu và 
bước sang giảm phái s. 


` Ngụ ý của bài học này muốn nhấn 
mạnh đến mấy điềm sau; 


1) Lạm phát trầm trọng là rất nguy 
hiềm vì nó làm đảo lộn cuộc sống, 
nó phân phối lại thu nhập quốc dân 
một cách bắt hợp lý.. 


_9) Nhưng giảm phát thì cũng đưa 
ìại một sự đình trệ sản xuất còn nguy 
hiềm hợn cả lạm phát. 


- 8)Giảm phát sẽ là mầm mống gây 
ra sự tái lạm phát còn kinh khủng 
hơn cả lạm phát. 


4) Qua 3 ý trên, thực chất chúng ta 
chưa chống được lạm phát vì lạm 
phát được thay bằng giảm phát nguy 
hại không kém gì nhau. Cuối cùng sự 
lạm phát chuyền thành giảm phát (à 
do chính chúng ta gảy ra mà “ chúng 
ta đã bỏ qua s. 


Theo tôi thứ nhất, việc chống lam 
.„ phát của ta có thành công, có thắng - 


NGUYÊN VĂN KỶ * 


lợi nhưng đó chỉ mới là thắng lợi. 
bước đầu, tra như người thầy thuốc 
« mới cắt được cơn sốt». Nay ta phải 


- chuyền sang *giai đoạn 2? của quá 


trình chống lạm phát. 


Mặc dầu yậy ta vẫn có quyền kết 
luận :- đây là một thắng lợi to lớn. 
Hơn nữa, không phải chỉ có ta 
thừa nhận mà một số nước trên thế 
giới cũng thửa nhận như Thái lan. 
Liên xô và một số nước khác... Bởi 
vậy, ta không thề không nhin thấy 
thắng lợi to lớn đó tuy chỉ mới là 
bước đầu vàcỏn nhiều khó khăn. 
Song không phải vì thế mà nỏi ta 
chưa có thắng lợi gì cả trong việc 
chống lạm phát. 


Thứ hai, là mối quan hệ giữa lạm 
phát và giảm phát, 


Lạm phát là hiện tườHg tiền quá 
thùa ứ trong lưu thông so với lượng 
hàng quá ít ỏi Còn giảm phát là hiện 


tượng tiền quá thiếu trong lưu thong 
+ » 


® Xem Tạp chí Công sản số 6~ ¡9&9 
wwW Can bọ giảng dạy Học viên Nguyễn ÁI 
Quốc , 


LẢ 


ổi đến ách tắc lưu thông, hàng hóa 
không tiêu thẹ được. 


Do hàn z hóa ẽế ầm nẻn sản xuất đình 
trệ, công nhàn thất nghiệp v.v. 


Tón: lại lạm phát và giằm phát là 
hai hiện tượng trái ngược nhau. Song 
người ta có thề dùag cái này đề phá 
cái kia theo phương châm «lấy độc 
trị độc ®. Đây là việ: làm không phải 
đà mới mẻ đỗi với nhân loại. Bói vì ở 
Đức đã dùng giám phát chống lạm 
phát thành cong Ciước chiến tranh 
thế giới thứ hai. Ở liên xô thời NEP 
cũng đã sử dụng giảm phát chống lầm 
phát có kết quá. Do vậy không phải 
ta không tính hoạc «bỏ qua » hiện 
tượng này, ràà nÌiều nhà khea học đã 
dự kiến từ trước. Cuộc hội thảo vòng 
một chống lạm phát tại Hà nôi ngày 
22-10-1988, tiến sĩ kính tế Vũ Quar.e đã 
phát biêu : * gây ra giảm phát như trên 
có thề làm sản xuất bị đình trệ trong 
một thời gian nl:št định, nhưng nhất 
định sẽ giải quvết được vấn đề của 
mội nền kinh tế vừa có hai giá vừa 
có lạm phát ®, 


Tháng 3 năm 1939, ta chủ động 
tín giá một số vật tư, tá 1Ø giá đàu 
vào lén từ 4 đến 6làn... theo hướng 
gian bớt bao cấp qua giá... Diễu đó 
tắt yếu đản đến tăng giá và sẽ phải 
tăng lượng tiền trong lưu thông lên... 
Nhưng ta đã tăng giá mà không tăng 
tiền, hoặc tăng không theo tỷ lệ với 
tàng giả,.. TẤI yêu của việc làm đó 
cùng với nhiều biện pháp chống bao 
cấp kbác sẽ đản đến thiếu tiền trong 
lưu tông, gáv ách tác lưu thông, 
hàng hóa khó tiêu thụ đi đến đình (rệ 
sản xuất, công nhân thắt nghiệp v.v. 


Đó quyết không phải là * hy sinl, 
sản xuất» mà là một giải pháp phải 
chấp nhận đề chống lạm phát. Giải 
pháp này đúng với phương hướng mà 
nghị quyết TỪ 6 (khóa VD khẳng 


định: giảm đần tia tới chấm dứt 


Việc phát hành tiềy văo lưu thông đề. 
chị tiêu... s. 


_ Trong cuộc sếng khỏ có một ng: 
pháp nào mà trọn vẹn, khong phải trả 
giá. Ta muốn chống được lạm phát 
phải chia giảm phát mọt thời gian 
n¡ất định đó là là thướng tỉnh, ta tự 
guíc chịu đựng cñứ không phải « đo 
ai ép buộc ta cả”, 


Vấn đề đặt ra làở chỗ: Đang lạm 
phát ta điều cl?nh sang giảm phát... 
nhưng nêu không chủ động, không có 
liễu lượng thí¿n hợp, thời gian chịu 
đựng giản phát có giới hạn thí có thể 
lại quá tải và tự nó sẽ chuyền sang 
lạin phát. Hoặc ta sử dụng một sö biên 
pháp chống giảm phát như Ê rót vốn ®, 
kích t:ích sản xuất, tạo thị trường 
mới v.v. mà quá liều lượnz thì sẽ trở 
lại bao cấp như cũ và cũng sẽ lại đi 
đèn lạm phát v.v, 


VÌ vậy, thái độ đúng đẫn lúc này là 
phải bình tĩnh, t'm cách tháo gỡ đúng 
nguyên tắc và liều lượng... chứ không 
nên vội vàng quy chụp, dễ làm 
mềm tính kiên quyết của pgười 
điều hành vĩ mô. (biện pháp chống 
giảm phát như thế nào xin nói ở phần 
sau), 


* 


Bài học thư hai tôi muốn đề cập 
tới ở đây là bài học về: * Những giải 
pháp sử dụng quá liều lượng- hệ quả 
Và nguy cơ tiềmân s‹ 

Tác giả nêu 2giải pháp quả liều 
lượng là; 

Í) Lãi suất vừa qua là 1một đơn 
thuốc quá liều lượng. 

”) liàng nưoại nhập vào tràn ngập 
lưu thông. 


Ở đây tôi xin đi sâu vào vấn đã lz:-- -—- 
_& 2£ La đ:c 4 n LG 


—— ” 


Theo tác giả: lài suất tiền gửi tiết 
kiệm có ký hạn lên tới trên 11% gấp 
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36 lần lãi suất trên thế giới, 22 lần lãi 
suất thời ký chưa lạm phát ở nước ta; 
lãi suất cho vav sẽ là trên 52, gấp 
10 lần lãi suất thế giới và Liời kỷ 
chưa lạm phát ở nước ta. Điều đặc 
biệt kỳ 1ạ là lãi suất tiền gửi tiết kiệm 
lại tíng gấp đôi lãi suất cho vav —đ:eu 
_không nơi nào trên thế giới làm cả... 


Chúng ta, có thề phân tích vấn đề 
trên theo các khía cạnh như sau: 


+ Thứ nhất: so sánh lãi suất của 
nước ta — một nước đang có mức lạm 
phát trên 20 X /tháng— với các nước có 
đồng tiền ồn định với lãi suất ồn định 
đề kết luận lãi suất ta là quá cao đó là 
việc làm không thề được. Bởi vì điều 
kiện cụ thề của ta và thế giới không 


Lãi suất tiết 


Năm kiệm/năm 


1983 
1984 
1985 
1966 
1987 


14 — 20X 
14 - 36% 
24 — 36% 
96% 
96 


Bảng số liệu trên đây cho thấy 
rồ: vì lãi suất thấp nên 1000đ gửi tiết 
kiệm sau 1 năm chẳng những không 
có lợi lộc gÌ mà còn bị mất vốn gốc 
và chỉ còn 201đ (1986) tức là mất đị 
8/10 số tiền đem gửi. Đó là lãi suất 
bóp chết tín dụng và tất nhiên người 
có tiền không mi đại gì mà đem tiền 
gửi vào ngân hàng, 

Lãi suất cho vay cũng có tỉnh hình 
tương tự. Tương ứng với các năm 
trên là 5,2%; 5,2%; 5,7%, 16,6X; 
23,2%. Tất nhiên với mức lãi suất đó 
thì người ta tìm mọi cách vay của 
ngân hàng càng nhiều càng tốt. Ngân 
hàng năm 1987 cho vay 680 tỷ đồng 
thì phải chịu thiệt khoảng 207 tỷ đằng, 
Tóm lại, đây là lã¡ suất bao cấp do cơ 
chế tập trung quan liêu bao cấp sịnhỒ 
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giống nhau. Việc này Phó chủ tịch Hội 
đồng bộ trưởng Võ Văn Kiệt đã khẳng 
định: «Phải có một tỷ lệ lãi suït đủ 
sức hấp dân đối với những người gửi 
tiền...» và «không thề so sánh máy 
móc lãi suất tiền gửi tiết kiệm tronø 
tỉnh hình kinh tế nước ta hiện nay với 
lãi suất các nước XHCẨCN đã có nền kinh 
tế ön định, giá cả ồn định » (1). 


+ Thứ hai: không thề so sánh lãi 
suất mới ban hành nhằm thu hút tiên 
tử lưu thông trở vào ngân hàng với 
lãi suất của nước ta thee chế độ bao 
cấp trước đây đề kết luận lãi suất hiện 
nay là cao được. 


—~ Tình hình lãi suất tiền gửi trướe 
19§§ như sau : 


Giá trị 1 000đ 
sau Í năm gửi 
ở ngàn hàng 


Lạm phát giá 


49A 

61,9% 

91,6 
487,23 
301,334 


718đ 
649đ 
903đ 
C01đ 
318đ 


- 


ra. Ta không thề dùng mức lãi suất 
bao cấp này đề so sánh với mức lãi 
suất chống bao cấp, chống lạm phát 
sau này của chúng ta được. 


Đứng về quan hệ hàng hóa, quan 
hệ thị trường mà xét fhì tiền chính là 
một hàng hóa mà lãi suất cho vay và 
đi vay chính là giá mua và giá bán 
thứ hàng hóa đó. Giá của hàng hóa 
phải chịu ảnh hưởng của quan hệ cung 
cầu. Nếu ta đặt giá mua thấp thì cung 
sẽ ít đi và đặt giá bán cũng thấp thì 
cầu sẽ cao lên và ta luôn Ở vào tình 
trạng thiếu tiền dù có in thêm tiên 
cũng không đủ bởi lẽ cầu luôn lớn 
hơn cung. Nên nhớ đày là cầu giả tạo, 


(1) Xem báo WÀê8 đđn ngày 10-12-195%€ 


cầu do đầu cơ ăn chênh lệch giá gây 
ra chứ không phải là cầu thật của 
cuộc sống. 


_ Nay ta đảo ngược lại: đặt lãi suất 
tiền gửi cao trên 11%, tức là ta đặt 
giá mua vào cao do đó đầy cung lên 
rất lớn chỉ trong một thời gian ngắn. 
Ngược lại, ta đặt lãi suất cho vay 
cũng cao (6X) do đó càng làm cho số 
người đi vay Ít xuống tức là cầu về đi 
vay nhỏ lại. Tức là đảo ngược đượctình 
thế tử chỗ cäu >cung nay cầu<cung, 
Đó chính là một thắng lợi do đồi mới 
cơ chế lãi suất tín dụng đem lại cho 
chúng ta. Trong thực tế chỉ trong mọi 
thời gian ngắn ta đã huy động được 
trên 300 tỷ đồng từ lưu thông trở về 
ngân hàng mà không phải tung ra một 
vật ngang giá nào cả. 


Do người ta cần có tiền gửi tiết 
kiệm nên người ta không dùng tiền 
đề mua vàng cất trữ, thậm chí còn 
bán vàng đi đề lấy tiền gửi tiết kiệm. 
Thế là từ quan hệ cung cầu tin dụng 
thay đỗi làm cho quan hệ cung cầu 
về vàng, bạc, đá quý cũng thay đồi 
theo. Từ chỗ ai cũng coi tiền là hòn 
than nóng trong tay, phải nhanh chóng 
đầy nó sang tay người khác — làm 
cbo đồng tiền «lướt s trên tay mọi 
người, gây lạm phát tâm lý nặng nề. 
Do tốc độ vòng quay đồng tiền quá 
n!anh mà tiền có ít hóa nhiều càng 
đầy lạm phát nhanh hơn. 


Nay chỉ bằng động tác lãi suất và 
giá, ta đã kim hầm được tốc độ vòng 
quay đồng tiền đang lồng lên như 
phi mã? phải tử từ quay chậm 
lạ theo ý đồ của ta. Đó lại là 
một thăng lợi không nhỏ góp phần 
chống lạm phát. Trước đây, ai cũng 
mua vàng làm cho cầu về yàng không 
ngừng tăng lên cộng với những cơn 
sốt vùng do các yếu tố ngoại lai càng 
đầy nhanh tốc độ lạm phát. Nay người 
ta ít mua vàng, không mua vàng đề 
cất trữ như trước, thậm chí còn bán 
_vàng đề làm cho cung về vàng lớn lên 
đầy giá vàng hạ xuống mức thấp nhất 


(40ÃÄ so với giá đầu năm 1989). Thế là 
tiền từ chỗ mất giá trở nên có giá, 
vàng tử chó cao giá trở thành hạ giá 
bình thường. 

Hai yếu tố trên góp phần dự tính 
giá cho các mặt hàng khác. Đó cũng 
là một thắng lợi to lớn. Tử chỗ gìn 
800 tỷ đóng vật tư hàng hóa ứ đọng 
theo cách đầu cơ ăn chênh lệch giá, 
hoặc theo cách dự trữ hàng 500 ngày... 
(chúng ta khó có thề dùng một sắc lệnh 
hành chính nào mà huy động được 
SỐ vật tư tön đọng đó được), với 
đòn bầy lãi suất ta đã có sức mạnh 
huy động, giải tỏa và giảm mức dự 
trữ vật tư xuống độ căn thiết một 
cách có hiệu quả và nhanh chóng. Đó 
cũng là một thành công lớn của sức 
mạnh đồi mới cơ chế của chúng ta 
hiện nay. 

Từ chỗ nhà nước không có tiền 
mặt đề mua vàng, đề mua hàng nông 
sản của nông đàn khi mùa vụ đến, và 
chúng ta đã phải tốn kém khá lớn 
đề ¡n thêm tiền mới đề mua hàng... 
nay nhà nước chỉ trong một thời 
gian ngắn có trong tay hàng trăn lý 
đồng. Nhờ sức mạnh «trong tay sẵn 
có đồng tiên ® chúng ta đã biến tiền 
thành vàng, biến tiền thành lương 
thịịc dự trữ. Từ lương thực, vàng và 
một số sản phầm nông nghiệp khác 
chúng ta có thề xuất khâu đề có ngoại 
tệ mạnh. 

Thế là từ chỗ nhà nước thiếu tiền, 
thiếu vàng. thiếu ngoại tệ đi đến chỗ 
nhà nước nắm được một phần quan 
trọng lượng tiên, lượng vàng, lương 
thực và ngoại tệ. 

Cỏ các công cụ trên trong tay, nhà 
nước ta có thề chặn đứng được những 
cơn sốt vàng, sốt gạo gìn như triên 
miền trong những năm trước đàảy. 

Có vàng, có ngoại tệ, có lương thực 
là có hiệu lực tơ lớn đề điều hành 
nền kinh te. | 

Mét thành công bước đầu, còn nhiều 
khó khăn và tòn tại nhưng đó là 
một điều khiến nhiều người phải 
kinh ngạc. 
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Bài học cầu trút ra ở đìy không 
phái là “ân; thuốc quả liều Ð® mà là 
dùng thuốc mạnh đạn, đúng độ căn 
thic:. 


Nhờ thế mới cố một số kết quả như 
trên. Tắt nhiên ngoài yếu tØ li suất 
còn nhiều yếu tố kháen qiaa và chủ 
quan khác làm nên thắng lợi trên 
(ronz khuôn khô ở đây ta không 
nói tới). 


+ Thứ ba: về lãi suấtđi vay và lãi 
suất cho vav. Tác giả viết: « Điều đặc 
biệt kỷ lạ là lãi suất tiền gửi tiết kiệm 
lại lũng gấp đôi lãi suất cho Vay — 
điều không nơi nào trên thể giới làm 
ca. Tác hại của nó bào chí đã nói 
nhiều ». 

Nói cho công mình thị việc làm trên 
« tác lợi PÐ nhiều hơn là ® tác hại ® bởi 
m:(V lẻ sau ? 


— Nếu ta không có lãi suất cao đủ 
hấp dàn người có tiên (thì chàng ai 
chịu mang tiên đến cửi cho ta cá, 


— L1 suất liền cứi cao là so với 
cái gì 2 Nếu so với mức trượt giá, lạm 
phát thì lúc đó ía đang có tốc độ lạm 
phát bình quản 2922/ti:áng, ta đặt lãi 
suất đi vav 1Í T— 122/tháng thì vùa 
phải chứ kh›ông thề nói là cao được. 


— Nếu 50 với giá chợ den thì mức 
lãi suất chợ đẹa trung bình trên 20'6/ 
tháng so với mức 122 của nhà nước, 
SaO gọt là cao, 


— Như trên đã nói : lãi suất là giá; 
đã là giá thì nó phải chịu anh hưởng 
của quan hệ cung cảu. Lúc này cung 
đang rắt ít mà cầu lại đang rat lớn do 
đó muốn đảo lộn quan hệ cung câu 
thì phái đại giá mua 125 và giá báu 
6% là hợp lở. \ 


— Sau này khi tươnz quan cung cầu 
thav dồi t!:^o hướng? cúng tăng Tên và 
cầu giảm xuốnz thì ta chủ động hạ giá 
mua và giá bản xuống 96 và 7: 7Ã 
và 5%... như hiện nay fta đang làm 


(theo thời gian, theo tiương quan cun8, 


cầu mà dịnh giá). 


` 
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bài học cần rúi ra ở đây là từng 
bước ta đã từ bo cơ chế bạo eäPp, 
chuyền tín dụng ngân hàng sangø cơ chế 
kinh doanh, dùng giá tác dòng vào 
eunø cầu, sau đó từ tương quan cung 
cầu mà chỉnh lại giá, được thị trường 
chấp nhậu, Đó chính là một hình mẫu 
bước đầu về phân tích thị trường, nàm 
thì trường và tác động vào Lhị trường 
theo hướng giảm đần bao sp, 


— Vấn đề còn lại là vì sao có chuyện 
kỳ lạ đề lai suất cho vay ehf bảng 1/2 
lãi suất đi vay đề nhà nước chịu thua 
lỗ một nủa. Đó chính là mầm mống 
đề gây ra lạm phát sau này ? Đúng, 
nếu fa cứ chịu lỗ theo kiểu hao cặp 
như trên mãi thì không thê được, 
Nhưng biết tình thế phải chấp nhạn 
mức bao cấp một thời gian, cần xóa 
bao cấp nhưng phải xóa từ từ, đó là 
việc làn đúng. Chúng fa mong muốn 
eó lãi suất đi vay bằng lãi suất cơ Đán 
cộng với mức trượt giá. Và lãi suát 
cho vay bằng lãi suất đi vay sông với 
địch vụ và tiền lãi của ngàn bảng lắm 
chứ. Nhưng trước khi lam việc đó 
phải bát đầu từ cái thấp hơn, đẻ làm 
hơn. Đó là lời Lê-nin khuyên chủng 
ta trước đây. 


Thực (ế lãi suất cho vay 65 : 522 và 
45⁄ tuy đã bị lô 1/2 song tất ca các 
giãm đốc đều không vay, vav quá Ít 
vị họ cho đó là lãi suất quá cao. Tình 
thế buộc chúng ta hoặc phải hạ lãi 
suất đi vay xuống (lúc đồ tương quan 
cung cầu và lạm phát chưa cho phép) 
hoặc nàng lãi suất đi vay lên zủa (thì 
các giám đốc càng không vav). Chính 
nhờ lăi suất cho vay 65 ;ñW và 1 
mà đã có biết bao tác dụng to lớn 
đưa lại. Tất nhiên, bèn cạnh cái lợi 
ấy có cái hại là xí nghiệp thiểu vống 
còn ngân hàn? thừa tiền mà không có 
ai VAV. 

— Nếu quả thật nøân hàng khi huy 
động được tiền gửi mà không biết 
kinh dcanh, chỉ là ‹ thần giữ của ? 
đơn thuần thì có thể tử giảm phát 
thành lạm phải. Nhưng nếu ngàn hàag 


` 


* 


biết kính doanh mội cácn năng động 
từ tiên biến thành bàng, thành ngoại 
tệ mạnh v.v. thì đó sẽ là một nhàn LỔ 
khôi phục lại sản xuát. 


Tháng 6/1959 Tạp chỉ Cộng sản đã 
có cuộc hỏi thảo Ri.oa học và nêu ra 
10 biện pháp khỏi phục sản xuất sủa 
kinh tế quốc doanh (mà thực chất là 
chống lạm phát ở giai đoạn 2). 


Đó cũng chỉnh là những giải phấp 
đề giảm dân *oiàm phát s, tiếp tục 
chống lạm phát có hiệu qui hơn, 


Theo tôi, cỏ một số giải pháp cụ 
thề như sau : 


Giảm phát do thiếu tiền (rong lưu 
thông thì biện pháp đâu tiên là tăng 
dân tiền vào lưu thông bằng nhiều 
cách như : 


— Tĩng vốn đầu tư xày dựng cơ 
bản, tăng việc làm, tăng thu nhập, đo 
đó tăng sức mua xã hội. 


— Có thề ra luật đầu tư trong nước 
đề các tư nhân an tầm bỏ vốn sẵn 
xuất, do đó tăng việc làm, táng sức 
mua xã hội. 

— Có thê giảm dần lãi suất theo 
quan hệ cung cầu. 

~ Có thẻ phân biệt Hi suất theo 
chu kỷ tái sản xuất. 

— Có thề tạo điều kiện trả nợ đề 
tắng nguồn vốn.đi vay lừ các quỹ 
tiền tệ quốc tế. 

— Có thê tạo thị trường mua từ 
phía nông dàn bằng nhiều biện pháp 
cụ thề. 

— Có thê sắp xếp lại sẵn xuất theo 
hướng của quyết định 217 của Hội 
đồng bộ trưởng. 


— Có (hề đầy mạnh giá công chế , 
biển củo nước ngoài, tăng cường xuất 
khiäu lao độna v.V. 

— Có thẻ lập hàng rào thuế quan 
đối với hàng nhập ngoại đủ sức bảo 
VỆ sìn xuất trong nước v.v. 

— Có thề tuyển chọn lại đội ngũ 
giảm đốc kinh doanh. 

— Có thê đầy mạnh liên doanh liên 
kết với nước ngoài dưới nhiêu dạng. 

— Có thề mỡ ròng cho cơ sở sản 
xuất liên hệ trực tiếp với nước ngoài 
đồ nàng trình độ kinh đoanh. 


Tóm lại, khi trong tay nhà nước đã 
có một số phương tiện, công cụ có 
trọng lực như các dự trữ .vẻ vật tư, 
lương thực. ngoại tệ v.v. cộng với 
những kinh nghiệm, những bài học 
điều hành vừa qua ; nhà nước không 
lung lay trước những áp lực lấy cớ 
sản xuất đình trệ muốn trở lại ăn 
chênh lệch giá, muốn bao cắp, muốn 


được độc quyền không có ai cạnh 
tranh... Đúng ra, nhiều khi đình trệ 


ở mức độ nhật định còn có lợi hơn 
là hoạt động sản xuất đều lặn, Sản 
xuất là rất tốt nếu sản xuất ra hàng 
hóa có chất lượng khá, có giá thành 
hạ, có lãi và được thị trường chấp 
nhận. Còn nếu sản xuất càng hoạt động 
canø trở thành gánh nặng cho ngân 
sách quốc gia... thi thiết nghĩ sản xuất 
đó căn phái tạm ngừng (khi chưa có 
phương sách) còn hơn là hoạt động. 
Đó là cách biết hoạt động và biết dừng 
lại khi cần thiết chứ không phải cứ 
san Xuất bản; oất Kỹ giá nào. 

Trên đây là một số ý kiến bước đầu 
nhắm góp phần đây mạnh chống lạm 
phát ở nước ta hiện nay. 
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rao đổi 


Về cơ cấu xã hội — giai cấp 


ở nước ta hiện nay 


] 


Cơ cấu xã hội giai cấp ở nước ta 
hiện nay là một cơ cấu đ» dạng và 
phức tạp. Trong nhiều năm qua chúng 
ta lại muốn đơn giản hóa sự phức tạp 
và đa dạng đó bằng những mệnh lệnh 
hành chính hoặc bằng cách trình bày 
gỏ ép vào những khuôn mẫu có sẵn 
của một cơ cấu xã hội — giai cấp gân 
với nhận thức giản đơn về chủ nghĩa 
xã hội. Nhiệm vụ hiện nay là phải 
nghiên cứu thực trạng khách quan của 
eơ cấu đó, phản ảnh đúng những tính 
quy định của cơ cầu kinh tế với cơ 
cấu xã hội — giai cấp. 

Đặc trưng của thời kỷ quá độ là sự 
tồn tậi của nên kinh tế nhiều thành 
phần, Ở những nước chủ nghĩa tư 
bản chưa phát triền cao và ở những 
nước không qua giai đoạn phát triên 
tư bản chủ nghĩa đi lên chủ nghĩa xã 
hội thì tỉnh chất nhiều thành phần 
kinh tế càng thề hiện rõ rệt, 

Tính chất nhiều thành phần của nên 
kinh tế đã dẫn đến sự phân hóa trong 
thành phần xã hội và quy định tính 
chăt phức tạp của cƠ cấu xã hội— 
giai cấp ở nước ta. Vậy ảnh hưởng và 


- 
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ĐỒ KHÁNH TẶNG * 


tỉnh, quy định của cơ cấu kinh tế nhiêu: - 
thành phần đối với cơ cấu xã hội— 
giai cấp như thế nào ? Có phải là cử 
mỗi thành phần kinh tế là có một giai 
cấp xã hội «tương ứng " không ? Tính 
quy định của cơ cấu kinh tế đối với 
cơ cấu xã hội giai cấp biều hiện như 
thế nào ? | 


Trong bức thư gửi cho An-nen-cốp,. 
C.Mác đã viết: «e Hãy giả dụ một trình 
độ phát triền nhất định của sản xuất, 
trao đồi và tiêu thụ,... ông sẽ có mệt 
chế độ xã hội nhất định » (1). Như vậy, 
xét trên * cấp độ toắn cục ? thì mỗi xã 
hội trong đó có cơ cấu của nó tưcng 
ửng với một nền sản xuất. Mác và 
Ăng-ghen còn chỉ rõ: * Trong mỗi 
thời đại lịch sử, sẵn xuất kinh tế và 
cơ cău xã hội... cấu thành cơ sở của- 
lịch sử chính trị và lịch sử tư tƯỞ¿:g 
của thời đại ấy * (2). Đó ]à một quỷ 
luật của chủ nghĩa duy vật lịch sử 


——————_.F 

# Chuyên viên 
trung Ưng 

(1) Mác — Ăng-gùen: Tuyền !ÊP, Nxb $u 
thật, Hà nội, 1971. t. TÌ, tr. 549 

(2) Mác — Ăng-gchen? Tuyền 
thật, Hà nội, 1950, †. l, tr. 509% 


an tư tưởng - vàn ca 


tập, Nxb *ự 


phản ảnh vai trò quyết định của các 
nhân tố kinh tế đối với sự phát triền 
của xã hội loài ngưởi. 

Tính quy định khách quan đó còn 
biều hiện ngay trong * cấp độ trực 
tiếp P cụ thề, nghĩa là ứng với một 
ngành kinh tế, mỗi hình thức kinh tế, 
mỗi bộ phận của thành phần kinh tế 
là một tầng lớp hoặc tập đoàn, nhóm 
xã hội cụ thề. Không có công nghiệp 
tư nhân thị không có công nhân ở khu 
vực đó. Không có nông nghiệp tập thề 
thì không có nông dân tập thề. 
Tiều thủ công nghiệp không phát 
triền thi không có tầng lớp thợ thủ 


công, và ngược lại. Đó là những quá - 


trình kinh tế và xã bội thống nhất, 
giúp cho ta hiều được sự ra đời và 
phát triền của mỗi tầng lớp xã hội. 


Song, trên ccấp độ giai cấp » thì 
phải nghiên cứu cơ cấu xã hội ~— giai 
cấp nói chung và cơ cấu của mỗi giai 
cấp cụ thề đề nhin nhận sự đan xen 
trong tính quy định của. cơ cấu kinh tế 
đối với cơ cấu xã hội — giai cấp, nhất 
là trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội và đặc biệt ở chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ nẾ" độ 
như ở nước ta hiện nay. 


Nước ta đang ở một trình độ thấp 
trong tiến trinh phát triền kinh tếT-xã 
hội. Sự đa dạng và phức tạp trong 
cơ cấu thánh phần kinh tế là nhân tố 
khách quan quy định cơ cấu xã hội— 
giai cấp ở nước ta hiện nay cũng đa 
dạng và phức tạp. Nhưng đổi sâu vào 
mỗi thành phần kinh tế — xã hội thì 
không phải cứ mỗi thành phần kinh 
tế là có một giai cấp xã hội tương 
ứng, mà cơ cấu xã hội - giai cấp phức 
tạp hơn nhiều. Thành phần kinh tế 
xã hội chủ nghĩa với kinh tế quốc 
doanh và kinh tế tập thề đã bao gồm 
một bộ phận giai cấp công nhân xã 
hội chủ nghĩa và bộ phận lao động 
tập thề trong giai cấp nông dãon và thợ 
thủ công đã hợp tác hóa. Giai cấp công 
nhân không phải chỉ có trong thành 
phần kinh tế xã-hội chủ nghĩa, mà có 


cả trong các khu vực: công tư hợp 
doanh, tư bản tư nhân. Giai cắp nông 
đân nước la hiện nay cũng có mặt ở 
những bộ phận khác nhau * hợp tác 


_1ã, tập đoàn sản xuất, sản xuất cá thề, 


sản xuất tự cấp tự túc. Như vậy, giai 
cấp nông đân nằm ở ba thành phần 
kinh tế khác nhau. Toàn bộ nông dàn 
hiện nay chưa phải là một giai cấp - 
mới của chủ nghĩa xã hội, chỉ có nông 
dân tập thề với một trình độ trưởng 
thành nhất định mới trở thành một. 
giai cấp mới về chất của xã hội mới, 
Giai cấp tiều tư sản hiện nay bao 
gồm nhiều bộ phận, từ những người 
nông dân cá thề, thợ thủ công cá thề . 
đến những tiều thương. tiều chủ. Họ 
là những người có tư liệu sản xuất 
trong tay, có tham gia sẳản xuất, có - 
buôn bán và kinh doanh. Cơ sở kinh 
tế của giai cấp này là tiều sản xuất. 
hàng hóa, họ gắn với nền tiều sản xuất. 
Ở đày, có thề nói giai cấp tiều tư sẵn 
tương ứng với một thành phần kinh 
tế, tuy nhiên giai cấp này có những 
bộ phận khác nhau. 

Như vậy, cần xem xét cụ thề, có 
trường hợp một giai cấp tương ứng 
với một thành phần kinh tế. Có trường 
hợp một giai cấp không trơng ứng 
với một thành phân kinh tế. Cơ 
cấu xã hội — giai cấp liên quan và 
được quy định bởi cơ cấu kinh tế. 
Song, đến lượt minh, cơ cấu xã hội— 
giai cấp iại phong phú, phức tạp hơn. 
cơ cấu kinh tế, nhất là trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ: 
như ở nước ta hiện nay. 


H 


Qua nhận thức bước đầu, có thề nêu. 
lên mãy đặc điềm của cơ câu xã hội— 
giai cấp ở nước ta trong chặng đầu 
cũng như trong chặng đường tiếp tùco 
của thời kỳ quá độ. 

Thứ nhất, đó là một cơ cấu xã 
hội —giai cấp quá độ trên con đường 
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biến đòi thành cơ cầu xã hội — giai 
cấp xã hội chủ nghĩa, 

Trước dây trong vấn đề này, nhiền 
người đã quan niệm rằng eơ cầu xã 
hội—giai cấp ở nước ta khi bước vào 
thời kỷ quá độ là “mật cơ cấu XÃ 
hội chủ ngöĩa ». Cho nín, cái dì trái 
với cơ cấu đó thì tìm cách loại bỏ. 
Trong nghiên cửu, chúaz "ta chỉ chủ 
Ý lỚI giai cấp còng nhân, giai cấp 
nông dân tập tuŠề và tầng lớp trí thức 
xã hội chủ nghĩa, nhắc đi nhắc lại 
những giai cáp eơ bản và tính ưu 
việt của cơ cấu đó. hiển n¡n, 
chúng ta ca ngợi tLành tícn to lún của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cải 
tạo đối với nông nghiện đưa tới sự 
ra đời của giai cấp nơi zñ lội chủ 
nghĩa: glai cấp nông đân tập thề, 
-Trong cách mạng dân tộc dàn chủ, cơ 
cầu xã hội — giai cấp của nướe ta đi 
có những dấu biệu biển đổi, nhất là 
thời kỷ từ sau Cách nạng Tháng Tâm 
và cuỏ2 kháng chiến chống Pháp 9 nim. 
Đâu hiệu chủ yếu của sự biển đồi đó 
là sự hinh thành một bộ phận công 
nhân làm việc Irong các xỉ nghiệp 
phục vụ ho cuộc kháng chiến và 
những eơ sở của kính tế quốc doanh 
bát đầu xuất hiện tny còn nhỏ hé, 


Trong thời kỷ Mỹ ngụy chiếm đóng 


miền Nam, một eơ cấu xã hội-giai 
cetn kiều thuộc địa lại được hình thành 
với Khả nhiều giai cấp, tầng lớp xã 
hội p:ức tạp. 

Khi dó trần miền Bắc giai cấp tư 
sản được cải tạo tương đối sớm, Đối 
với giai cap nông đàn, Đẳng và nhà 
nước nhanh chóng đua họ vào làm 
ăn tập thề sau khi hoàn thành cải cách 
ruộng đất. Và nhĩ vậy giai cấp tiều 
tư sản bao gồm nông dịn và thợ thủ 
công cá thê, fiêu taưang cũng bị thu 
hẹp lại, hàu như không có vai trò gì, 
Giai cấp cót g nhàn được clni ý phát 
(riên cùng với sự phát triển của công 
nghiệp và quá trình công nghiệp hóa 
xã hội ch nghĩa. 

Từ khi nước nhà thống nhất, bai 
miền cùng di vào trời RKỷ quá đọ, 
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sau hơn mười nàm cải tạo và X¿y 


đựng; cơ cấu xã hội—giai cấp của nước 
La lại có những biến động phức tạp. 
Đó là đặc điềm có tính phô biến đối 
với nhiều nước khi bất đầu đi vào 
thời kỳ quá độ" Cơ cấu đó sẽ được 
tác động và biến đồi từng bước trong 
suốt thời kỳ quá độ cùng với quá 
trỉnh cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi 
nước, 

Thứ hai, đặc điềm nồi bật eủa cơ 
ấn xã lôi—giai cấp quá độ này là 
tính đa đạng của nó: Tính đa dạng 
này được quy định bởi đặc trưng 
nhiều thành phản của nền kinh tế 
nước ta, một nước tiền tư bản đi vào 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
sau cuộc chiến franh ác liệt kéo dài, 
bị chia cất mấy chục năm thành hai 
miễn Nam Bác. Đồng thời do sự tác 
đòng cúa cải to mà Nhà nước ta tiến 
hành ở miền Hìe trước đây và trcng 
cả nước sau kl:¡ nước nhà thống nhất 
lại càng làm tăng thêm tính đa đạng 
và phức tạp của cơ cấu xã hội — giai 
cấp. 


Do lịch sử đề lại, xñ hội Việt nam 
còn những nét khác nhau giữa miền 
Nam và miền Bắc, từ khi nước nhà 
thống nhất cho đến ngày nay. Nim 
1975, theo nhận định của Đảng, miễn 
Nam có 5 thành phần kinh tế, m:ền 


Bác có 3 thành phân. Sau mấv năm cả 


nước đi vào thời kỷ quá độ thì cơ 
cầu kinh tế và cơ cấu xã hội giai 
cắp ở cả hai miền đều có những biến 
đổi đa đạng và phức tạp. Trong chừng 
mtrc nhất định, những địc điềm kinh 
lế—xã hội của hai miền có hòa vao 
nhau, bồ sinø cho nhau, ảnh hưởng 
lăn nhau, soø mỗi miền đều eó những 
địịc điểm phong phú và phức tạp riêng 
về kinh !Ê và eơ cấu xã hội- cần được 
nghiên cứu đầy đủ. 


Ở nước 1a hiện nay có thành phần 
kinh tế tư nhàn tư bản chủ nghĩa, c5 
những nhà tư sản, có những nuười 
công nhân ?š¿ì thuê tuy không giống 


—~ 


như trong giai đoạn trước; có cơ cấu 
kinh tế và cơ cấu xä hội giai cấp xã 
hội chủ nghĩa đang phát triên với khu 
vực kinh tế quốc doanh, kinh tế lặp 
thề mà người tiêu biều cho nó là giai 
cắp công nhân ; có giai cấp tiều tư sản 
bao gồm những người nông dân, thợ 
thủ công cá thề, những tiều thương, 
tiều chủ hiện nay. Đó là chưa kề những 
tàn dư của chế độ phong kiến còn rơi 
rớt lại và bộ phận kinh tế tự nhiên 
tự cip tự túc ở một sỐ vùng miễn 
núi nước ta. 

Tính đa dạng của cơ cấu xã hội — 
giai cấp không chỉ biều hiện ở sự có 
mặt của nhiều giai cấp xã hội với 
những mỗi quan hệ không đơn giản 
của nó. mÀ còn biềun hiện ngay trong 
mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp xã hỏi hiện 
nay. Chưa có một giai cấp nào, tầng lớp 
nàoth:re sr trưởng thành, mà không còn 
ehät chứa bên trong những bộ phận, 
những đác điềm thông thuần khiết, 
thận, chí mâu thuần với nhau, phải 
cạnh tranh với nhau, Giai cấp ©ông 
nhàn tiên phong, giai cấo đông dân 
đông đảo sũng đều bao gồin Từ hai đến 
ba bộ phận khác nhau, Giat cần liều tư 
sản hiện nay rất đa dạng; giai cấp tư 
sẵn cũng đa đạnz, có bộ phận vốn có 
từ trước, có bộ phận mới vượt lên, 
eó tư sẵn nhỏ, tư sẵn vùa, thậm chỉ có 
thề cả Lư sẵn lớn, có người công khai, 
có kế giấu mặt... khá phức tạp. Đó 
là chưa kề trong xã hội ta hiện nay có 
không ít những người em ät gốc giải 
cắp ». lọ làn hững kẻ lưu manh, những 
người sống lang thang, những người 
không lao động mà cứ sống tung 
dung v.v. Họ sở đĩ là những người 
*mắt gốc giai cấp», vì do hoàn cảnh 
cụ thề phức tạp, chiến tranh kẻo dài, 
nền kinh tế kém phát triền, công tác 
quản lý kinh tế và quản lý xã hội của 
ta có nhiều yếu kém và sơ hớ, pháp 
chế lông lẻo, những hiện tượng tiêu 
cực phát triền, đời sống có nhiều khó 
khăn kéo đài.., : 


Tính chất phức tạp nói trên khiến 


cho sự phân định giai cấp, tầng lớp 


tronz đàn cứ khó rõ ràng, Chẳng rạn 
có mọt số trí thức hiện nay không lac 
động chính bàng trí óc, Xlột số cán bệ, 
ceôno nhân khu vực quốc đoanh lại hoạt 
động kinh tế cá thẻ, tư nhàn «ngoài 
giờ * có thu nhập cáo... mà chúng ta 
biết rằng quan hệ thu nbập là mệ! 
trong những tiêu chuần quan trọng 
trong phân định tảnz lớp, giai cầp. 


Thứ ba, cơ cấu xã hội - giai cấp ở 
nước ta đã và đanz trải qua những 
biến động nhanh chóng. Sự biến động 
này có thề điễn ra theo những chiều 
hướng khác nhau và ít nhiều mang 
tính tự phát. Dárg chú ý là giai cấp 
công nhân đang có một bộ: phản 
không nhỏ ft kinh tê quốc doanh xin 
chuyên ra làm ở khu vực kinh tế hợp 
tác xã hoc tư nhân. Nhiễu công nhàn 
không gắn bó với địa vị và quyền 
lợi của giai cấp mình, đường như 
không có ý thức giai cấp Tõ rệt. Đó 
là chia kẻ làng chục vạn cần bộ công 
nhàn viên chức đang không có việc 
làm, họ phải tự cứu sống lấy mình... 
Cái biền tiều tư sản chẳng những 
không thu hẹp lại đượẽ, mà còn ngày 
càng rộng lớn, địc biệt là những người 
buôn bán đủ các loại tràn nuập thị 
trrờne, Chưa bao giờ tầng lớp tiều 
thương đông đảo nhứữ bày giờ. Với 
chính sách khuyến khích thành phần 
kinh tế tư nhân sản xuất, kinh đoanh, 
những người làm ăn giàu có trở 
thành một tầng lớp như những nhà tư 
sản ngày càng nhiều. Giai cấp nông - 
dàn giữa thành phần tập thề 
và cá thề cũng đang có sự biên động... 
Với hình thức tồ chức và cách làm 
ăn của họ hiện nay, người nông dàn 
hoạt động chủ vếun tronz gia đỉnh 
của họ, trong khi đó mới quan hệ của 
họ với giat cấp công nhàn còn những 
vướng mắc chưa giải quyết được: 


Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự 
biến động nói trên, trong đó đẳng 
chú ý là do sự tồn tại của cơ cấu kinh 
tế nhiều thành phần, sự chuyên biến 
từ eơ chế quản lý cũ sang cơ chế quản 


Tỷ mới — tự chủ trong hạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa — sự kém hiệu 
đực trong quan lý của nhà nước, 


Thứ tư, mặc dù cơ cấu xã hội — 
giai cấp đa dạng, phức tạp và đang 
biến động, nhưng phải bảo đảm định 
hướng xây dựng cơ cấu xã hội — giai 
cấp-xã hỏi chủ nghĩa. Các thành phần 
kinh tế trong thời kỷ quá độ ở nước 
ta vừa có mặt đấu tranh với nhau 


vừa có mặt thống nhất với nhau. Các- 


quá trình kinh tế đó không thề phát 
triền theo lối hoàn toàn tự phát, mà 
phải có sự hướng dân, điều hành và 
tạo điều kiện của. nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. Chính sách của Đẳng và 
nhà nước ta là thực hiện sự bình 
đẳng của các thành phần kính tế, là 
đoàn kết, hợp tác tất cả các giai cấp 
trong xă hội vì mục đích chung xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 


Chích sách giai cấp và định hướng 
có tính chất xã hội chủ nghĩa trong 
"việc xày dựng cơ cấu xã hội giai 


cấp ở nước ta hiện nay phải được thề 
hiện chủ yến trong xu hướng phát 
triền của các giai cấp và tầng lớp 
xã hội. Các giai cấp xã hội có thê 
trải qua những hước phái triền quanh 
co, nhưng đều có xu hướng tiến bỏ 
đi lên trong sự nghiệp xây dựng đất 
nước. Trong việc xây dựng cơ cấu xi 
hội —giai cấp nồi lên vai trò của khối 
liên mình công — nông — trí thức là 
nền tảng chính trị của xã hội mới. 
Khối Hên minh này là nhân tố quan 
trọng quy định và chỉ phối xu hướng 
phát triền đúng đắn của cơ cấu xã 
hội —giai cấp ở nước ta hiện nav. 
Tính chất quá độ của cơ cấu xã 
hội—giai cấp đi liền với tính đa đạng 
và biến động phức tạp của nó, đồng 
thời, nó cũng gắn liền với tính định 


"hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi vì tất cả 


các giai cấp và tàng lớp xã hội trên 
đắt nước ta rút cục đều đi vào quỹ 
đạo của chủ nghĩa xã hội dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của 
nhà nước ta. 


ĐẦY MẠNH HỢP TÁC... 
(Tiếp theo trang 609) 


đề cao trách nhiệm của bạn cùng ta 
quản lý và giải quyết kịp thời các vụ 
tranh chấp về lao động, các hiện 
tượng liêu cực. 

— Tiến hành mạnh mẽ chống tiêu 
Cực ngay trong nội bộ các tồ chức 
quản lý hợp tác lao động và chuyên 
gia, các †Ö chức, công ty làia dịch vụ 
hợp tác lao động, chuyền gia, cùng 
các bộ phản của các ngành có liên 
quan (nội vụ, y tế, hải quan, sở lao 


động..,). 


— Tăng cường công tác kiềm tra 
tại chỗ và từ trong nước ra. 
. — Tồ chức báo cáo và xử lý thông tin 
chính xác, kịp thời từ ngoài nước về, 
bảo đảm quyền khiếu tổ và giải quyết 
đúng đắn, kịp thời các đơn khiếu nại 
cửa cán bộ yà người lao động. 

Trên cơ sở tư tưởng chỉ đạo trên 
cần định ra nhữ:g bước đi cụ thề cho 
từng thời kỳ, những biện pháp cụ thê 
đồng thời rút kinh nghiệm, sơ kết, 
tồng kết kịp thời. 


Ẩreœ côi ` 


Hướng ởi tới của sự 
đồi. mới trong văn nøz hệ 
(Qua phỏng uấn ) 


^“Àút của, hầu hất các họt oũa bội bi IZnritlÐ đã !à chức dại 
hội. tóc áo CHỜI TL đỚIN Đừn cao? ca, sẻ TÊUCE đúng Trước 
những nhiệm bụ cành Trị mới (ác chỉ thị nạt| qg:.U£f..« 
của Dáng öoà nhì nước oề tui ¡ở Tác tự trưởng, 03 bạn bLóa bán nghệ, 
kê cả chỉ (hị 21 — CT ngà 5-f^19509 của Chủ tịch 1Iội dồng bộ trưởng 
Đề 0iệc quản lú, lồ chức cà hoạt động của cóc hột quản chủng, đà (điặi 
rø cho các hội ấn ngÌ]:ệ nà các dơa ð¡ nghệ thuật những oàn đề nhĩ ‡ 
tồi mới thế nào đề dáptĩng những gẻéu cầu của cuộc sống, của cách 
mạng, làm thể nào đề dứng oững nà phát triền được trong hoàn cảnh 
khó khăn hiện na 0ð. p. Chúng tôi tia phòng oầấn các dòng chỉ: đang 
chủ trì các hỏi nà quấn TJ một số đơn 0ị tràn hẹc nghệ thuật 0ê những 
on dÌö bức xúc nảu, od xin trích đăng dướ: đáy một số kiến của các 


—_——md more ve ' 


dồng chí đó.(BẠN VĂN GIÁO) 


CÂU HỎI THỨ NHẤT : Văn nghệ 
nói chung vả từng ngành nghệ 
thuật nói riêng đồi mới như thế 
nào đề góp phân vào việc thực 
hiện những nhiệm vụ chính trị 
hiện nay, giáo dục tỉnh cảm 
cách mạng cho nhân dân ? 


HOÀNG TƯ TRAIT: 


Đây là câu hỏi khó, nhưng lại là 
vn đề nóng bỏng trong văn nghệ nói 
chung và tĐiong nhiếp ảnh nói riêng 
hiện nay, Cần xác định rõ ráng đồi 
mới không có ngla là phủ nhận sạch 
trơn, mà đồi mới và sáng tạo phải 
trên cơ sở kế thửa vốn tính hoa của 
nhiếp ảnh quá khứ, theo đòi hỏi của 
cuộc söng mới và đường ii văn nghệ 
của Đảng. Cũng không thê chỉ ebồú ý 


đến giả trị nghệ thuật mà không chữ 
ý đến giá trị thông tin, tài liệu, giả. 
trị nhân văn của tác phầm. Chún LẠC 
không bằng lòng với những tác qi:ần) 
nhiếp ảnh công thức, héo mòn, bố :ri 
giả tạo, chỉ phần ánh mặt tốt, nài. P 
họa đường lỗi chính sách. mà Rió. 

phan ánh nhĩ in mặt sinh hoại thườa;? 
nhật khác của con nsười, miều iả ‹6 
phận enn người trong xã hội đầy biến 
động của (a hiện nay. Đáng mùng là 
tron, thời gi+aa qua nhiếp ảnh chúng 
ta đã Ít nhiễu cóp phán tham gia cuộc 
đấu tíìanh chống tiên cực trong xã 
hội. Nh;iếp ảnh đã không né tránh 
những víũ đề cai góc của cuộc sống, 


F Tạng thể ký Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh 
Việt num 


- 


4 


đóng thời cũng không bò qua những 
néí đời thưởng... 


XUÂN TRÌNH T: 


Đã Lừ làu chúng ta thưởng hay nói 
văn nghệ phục vụ chính trị®, nói 
như thế cũng đúng nhưng đơn giản 
và do sự hiều sai nên từ đó càng trở 
thành cứng nhắc. Lẽ đương nhiên văn 
nghệ chân chính nào mà chẳng nhằm 
tíc động vào nhận thức xã hội, góp 
phan xây đựng, hoàn thiện con người, 
Điều đáng nói là văn học và sản khấu 
chỉ tác động vào đời sống xã hội và 
sự nghiệp cách mạng thông qua hình 
tượng, Gản đây trong sÂn khấu có 
nhiều tác phảm đạt ra được những 
vấn để mà xã hội quan tâm, nhưng 
đáng tiếc là những vấn đề ấy lại 
không qua hình tượng, không tử hình 
tượng, thàm chí là không có hình 
tượng. Có người nói Nguyễn Khải 
phê phán Tuy Kiên là sai. Theo tôi, 
hồm nay người ta đánh giá Tuy Kiền 
như thế nào là iùy, điều quan trọng 
là Ngnyễn Khải đã phát hiện và xây 
dựng được một hinh tượng điền hình 
cho thời kỷ đó. 

Có lẽ Ít có thời điềm nào mà mỗi 
ñncười chúng ta lại có nhiều điều cần 
phải nhàn biết đề có một hướng đi, 
một quan niệm sống đúng đán như 
hiện nay, Văn nghệ chúng ta phải góp 
phần vào sự nhận thức và tự hoàn 
thiện đó của con người. 


ĐẶNG NHẬT MINH †+; 

Quá trình phát triền của nền văn 
học nghệ thuật cách mạng Việt nam 
Tà một quá trình luôn chuyền động 
và đôi mới. Trong giai đoạn hiện nay, 
t..eo tôi, nhiệm vụ cúa văn nghệ nói 
cùng và của điện ảnh nói riêng là 
cùng cố niềm tin vào sự nghiệp xây 
“đlựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước 
ta, Những tác phẩm văn nghệ nói 
(hành thật nhất những gì chúng ta đã 
đạt được, những gì chúng ta chưa 
đạt được. những gì can trở, làm suv 


- 


1b 


giảm làng tin của ®on người vào lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa là những tác 
phám góp phản củng cỏ lòng tìn đó. 
Một nên văn nghệ đâm nhìn thẳng vào 
sự thật, không tô về, không bôi đen 
hiện thực, có khả năng củng cõ mạnh 
mẽ được lòng tin đó. 


DƯƠNG VIÊN ††+; 


Trước yêu cầu đồi mới của Đẳng, 
ngành nghệ thuật tạo hình sẽ phải 
vượt qua những thư thách quyết Hệt, 
phải cố gắng nâng cao chải lượng 
sảng tác nhằm tác động tích cực vào 
.việc hình thành quan niệm thầm mỹ 
cho những nhân cách hài hẻa, góp 
phẻn hoàn thiện môi trường sống của 
con người. Đồi mới không eó nchĩa 
là clỉ thay đồi cách vẽ mà phải đưa 
ra được những ý nghĩa mói trong Hôn 
thuật, sao cho n¿hệ thuật có tHiế ĐTỊ 
vĩnh cứu và hòa nhập, được vào nghệ 
thuật thế giới đương đại. Đồi mới đòi 
hỏi ở nghệ thuật tính mục đích và 
tính dịnh hướng rõ ràng. Hội nghề 
nghiệp chỉ tồn tại khi động viên, 
giúp đỡ được hội viên có tác phìm 
tốt, đẹp, và có tính chuyên. nghiệp 
cao. Nhưng tài năng là của từng 
người, định hướng, thê nghiệm là của 
họ. Chỉ cần sự thành thực ở mỗi 
người sáng tác. Thành thực cũng có 
thề nhằm lần, nhưng họ sẽ rút ra kính 
nghiệm và tự vượi lên. Như vậy, đòi 
hỏi mỗi người nghệ sĩ phải có trách 
nhiệm cao và bản lĩnh vững vàng. 


CAO XUÂN HƯỚNG †t††+,;, 


Hoạt động của Hội kiến trúc sư 
Việt nam tới đây một mặt phải phủ 
hợp với những chỉnh sách kinh tế — 
xã hội của nhà nước, mặt khác phải 


T phó tòng thư ký Hội nghệ sĩ sản khấu 
Việt nam 

+T Tồng thư ký Hội điện ảnh Việt nam 

TT Tầng thư ký Hội nghệ sĩ tạo hình 
Việt na¡n 

TỶ phó tồng thư ký Hội kiến trúc su 
Việt nam 


khắc phục được những yếu kém trong 
sáng tác thiết kế xây dựng. Ngoại trừ 
một số công trình tốt, mươi nắm LrỞ 
lại đây chúng ta xây dựng nhiêu 
nhưng chất lượng kiến trúc thấp: 
không tìm thấy một quần thề kiến 
trúc hoàn chỉnh, một khu nhà, một 
đoạn phố chu đáo, gọn gàng. Nhiều 
công trình kiến trúc mới xây dựng 
thiểu bản sắc dàn tộc mà chất hiện đại 
eing không rõ nét, lại còn phô trương 
hìah thức, tốn kém, không phù hợp 
với thực tế nước fa. 

Đề góp phần định hướng chung 
cho kiến trúc Việt nam, đề làm rõ và 
giải quyết một vấn đề lớn lâu nay ta 
đang loay hoay, Hội đang triển khai 
ehzrơn, trình nghiên cứu * N:ững yếu 
tõ dân tộc — hiện đại trong kiến izúc 
Việt na¡h Ð (1986 — 1950), 

Mặt khác, Hội và !ất cả hội viên 
kiển trúc phải tam gia giải quyết các 
vấn đề kiến trúc bức bách mà xã bội 
đang đặt ra như vấn đề nhà ở, giữ 
gian đi tích kiến trắc — văn hóa, lịch 
sử, bão vệ môi trường, giáo dục thảm 
mỹ kiến trúc v.zv. Hội kiến trúc sư 
cùng với Bộ xêy dựng đong có những 
hội thảo lớn chuän bị ban hành điều 
lệ, chức trách, nhiệm vụ của kiến trúc 
sư trưởng các đô 1hị, hy vọng góp 
phần đưa việc quản lý xây dựng vào 
nề nếp. 


_ BẰNG VIỆT +: 


Câu hỏi này rất rộng, bao trùm 
nhiệm vụ của nhiều ngành, nhiều giới. 
Riêng nhiệm vụ của giới văn nghệ, 
tôi xin nói tóm tắt thể này : 

— Phải làm lành mạnh hóa không 
khí sàng tác, đây mạnh việc phê phán 
những sản phầm tính (hần xa rời chủ 
nghĩa nhân dạo chân chính, những 
q(ác phầm? đầu cơ những chuyên 
giật paàn thấp kém, những thị hiểu 
bệnh hoạn đề dễ bề câu khách. 

— ñäng cưởng quản lý các khâu 
-biên tập, xuất bản, quy trách nhiệm 
đến từng cá nhàn khi đề lọt ra ngoài 


xã hội những bản thành phầm, hoác 
thành phầm độc hại. 


— Nghiên cứu những chính sách, 
chế độ hợp lý để không đãy văn nghệ 
sĩ vào eon đường buộc phải kiểm sống 
bằng mọi cách do quá túng quản. 
Trước nhất, các hội văn học — nghệ 
thuật phải đề cao hơn nữa trách 
nhiệm của mình trong vấn đề này. 


CÂU HỎI THỨ HAI: Về mối quan 
hệ giữa cá nhân nghệ sĩ và sự 
nghiệp đồi mới văn nghệ ? 


NGUYÊN BÌNH TIII†† : 

Tôi xin trả lời gộp bai câu hỏi đầu. 

Hai năm vừa qua, thực tiếu đời 
sống văn học đã cho chúng taA rút ra 
được một số bài học đầu tiên. Văn đề 
có nhiều, tôi ehÏ xin góp ý vào đôi 
địỀø đang có nhiều trao đồi. 

Ó lập luận: nà văn là đổi trọng 
của chính quyền hoặc đối lập với 
chinh quyền thì xã hội mới có đân chủ 
và nhà văn niới có nhân cách. Tôi cho 
rằng nhà văn cần viết theo tương tâm 
và sự suy nghĩ của mình. Hỏi mới 
Cách mạng Tháng Tám, quản đội 
Tưởng Giới Thạch yềm trợ cho Quốc 
dân đârg tồ chứa biều tình đã đảo 
chính plủ, anh Xuân Diệu đi giữa 
đường gặp đám biều tình, đã hò “ủng 
hộ Chính phú ?*,—dšy là anh Xuân Diệu 
có nhân cách và bảo vệ dân chủ. Hoặc 
chúng ta biết nhà vấn Pháp Ăng-drê 
Man-rô, trong thời nước Pháp bị 
chiếm ông đã gản bó với tướng Đờ 
Gên đề kháng chiến và cho đến hết 
đời đĩ tận I::y với công Việc của lưới 
Đờ Gòn. Tôi chua thấy ai nghỉ ngờ 
nhân cách cửa Ảng-đrề Man-rô. Văn 
đề là nhà văn thấy chính nghĩa ở đâu, 
lẽ phải ở đâu, chứ không phải ở chỗ 
cứ phải đối trọng hay đối lập. Đối với 
chế độ ta, nhà nước ta, tôi nghĩ nhà 


+ [òng thư ký lội văn nghệ Tĩa nội 
++ Tòng thư ky Hội nhà vàn Việt nan 
(khóa 11) 


à 49 : 


văn thấy cái gì đúng thì hết lòng ủng 
hộ. cái gì sai thì thẳng thắn phê bình, 
góp ý kiến, đưa ra những đề nghị sửa 
chữa. Theo tôi như vậy là có dàn chủ. 


Cũng xung quanh vấn đề dân chủ, 
thực tế đời sống đã cho thấy sự thả 
nồi trong công tác xuất bản, chiếu 
vị đê ô v.v.trong tình hình nước ta 
hiện nay đã đưa đén kết quả như thế 
nào. Nhà nước không bao cấp văn học 
là đúng, nhưng tôi nghĩ rằng nhà nước 
nào cũng phải quản lý đời sống văn 
hóa của xã hội; quản lý bằng luật 
pháp, thề lệ, và quản lý bằng những 
chính sách và tồ chức cụ thê, đề ủng 
hộ giúp đỡ cái tốt, và ngăn chặn 
những cái đòỏc hại. : 


Về các vần đề yăn học, nhân Đại 
hội nhà văn tới, tôi đề nghị ta nên bỏ 
cách nói ® văn nghệ phục vụ chính trị » 
vì cách nói đó gây nhiều hiểu lầm. Có 
lề nói «trách nhiệm của nhà văn, 
nhiệm vụ chính trị của văn học trong 
tỉnh hình đất nước hiện nay ? thì rõ 
hơn, đúng hơn. Và cũng không nên 
yêu cầu nền văn học xã hội chủ nghĩa 
phải có một phương pháp sáng tác 
chính thống (là hiện thực xã hội chủ 
nghĩa). Riêng tôi, vẫn cho phương 
pháp hiện thực biện chứng là rất hay 
và cũng rất khó. Nhưng nên đề cho 
mỗi nhà văn tự chọn phương phập 
sáng tác thích hợp với mình và với 
từng tác phầm. 


XUÂN TRÌNH: 


Ngẫm về những sự kiện vừa qua, 
tôi có cảm tưởng rằng nội dung của 
vấn đề không cân xứng với những 
biều hiện gay gÁt, ồn ã trên một số 
tờ báo và một số hội thảo. Làng văn 
đang có sự khác biệt ư ? Sự khác biệt 
thì có nhưng tựu trung, cả những 
người tự xem mình là người cầm cờ 
cách tân, cả những người bị xem là 
bảo thủ đều đã tỏ ra thống nhất với 
định hướng văn học trong Nghị quyết 
05 của Bộ chính trị. Còn trong đánh 
giá. trong việc quy trách nhiệm về 
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những sai lâm đã qua thì lẽ đương 
nhiên ván có sự khác biệt. Những gi 
sai thời ký trước chúng ta đã sửa và 
còn gÌ sai thì sửa tiếp: Cũng có những 
sai lầm về nhận thức, nhựng phần 
đông khi nhận ra đều hồ hởi sửa 
chữa. Điều quan trọn# Tà đã nhận thức 
ra thì không nên lặp lại cái sai cũ. 
Rất có thể lại có những cái sai mới, 
Nhưng nếu ai đó hàm hồ muốn quy 
gom trách nhiệm cho một vài người 
thì tôi xin can. Nói thật, trong số 
những người cách tân hiện nay có 
những người thời kỷ cũ đã có những 
nhìn nhận khe khắt chết người. Tôi 
mong muốn chúng ta củng nên có một 
cái nhìn thề tất, độ lượng hơn về 
nhau. 


Trong trào lưu đồi mới chung, văn 
học ta đä có những tiến bộ. Tuy nhiên 
là một nhà văn, tôi thấy nhiều điều 
lo. Í có thời kỳ nào mà văn nghệ sĩ 
phải tự đối điện với mình gay gắt 
như hiện nay, thật khó có thề đồ lỗi 
cho ai khi chính chúng ta viết, diễn... 
không hay. Hồ ràng rấtcần thời gian 
đề làm việc và [lội cần có ích hơn đối 
với hội viên trong lĩnh vực sáng lạo. 
Theo tôi, Đại hội nhà văn sắp tới nên 
đành nhiều thời gian đề ban về việc 
chăm lo cho các hội viên của mình. 
Hơn nữa, chúng ta cũng đừng nên 
khoác cho Đại hội những công việc 
mà tự nó không thẻ nào làm nồi một 
lúc, như đòi hỏi sự thống nhất về 
nhận định và đánh giá chàng hạn. Đó 
là công việc của lâu dài và không bao 
giờ kết thúc. 


HOÀNG TƯ TRAI: 


Muốn đồi mới văn nghệ, trước hết 
bản thân người nghệ sĩ phải đồi mới 
quan niệm của minh đối với dối 
tượng phản ánh và đối tượng phục 
vụ. Hơn lúc nào hết, lúc này văn 
nghệ phải phản ánh sâu sắc sự thật 
của đất nước. Ngưởi nghệ sĩ không 
nên sáng tác, chụp ảnh theo *đơn 
đặt hàng ? hoặc theo e gu ? của một ôø\. 


cfing không mượn danh phục vụ chỉnh 
trị để che lắp sự vếu kém của mình, 
mà phải phản ánh cuộc sống với con 
mát tỉnh đời của người nghệ sĩ. Chính 
cả nhàn người nghệ sĩ thực hiện sự 
- đôi mới của mỗi loại hình nghệ thuật 
và cũng chính sự nghiệp đồi mới tạo 
điều kiện cho tự do sáng tác của người 
nghệ sĩ. Nhưng đó không phải là thứ 
tự do vô tô chức, phi chính trị. Tự 
docnao quý của nghệ sĩ là trách nhiệm 
của hạ trước sự nghiệp chung của đất 
nước, 


DÀM LINH :: 


Một vấn đề cần chú ý là làm thế 
nào đề nhạc sĩ có cảm hứng sáng tác 
tronø hoàn cảnh khó khăn, biến động 
như hiện nay. Phải có những xung 
động làm cho vốn sống, cảm xúc của 
người: nhạc sĩ bật ra thành tác phầm. 
Aung động ấy, nói về phương điện 
riêng tư là niềm vưi, nói buồn riêng, 
tỉnh vêều ; còn về những đê tài chung 
rộng lớn thì xung động ấy là những 
đơn đặt hàng— một yếu tỏ không thề 
thiếu đề người nhạc sĩ có thê sống 
và làm việc. 


CÂU HỎI THỨ BA: Yề mặt tồ 
chức, cơ chế, các hội văn nghệ và 
các đơn vị nghệ thuật cần phải 
đồi mới như thế nào đề vừa nâng 
cao được sức sáng tạo của người 
nghệ sĩ, vừa có thề hoạt động 
được theo nguyên tắc tự quản 
mả chỉ thị DI của Chủ tịch HĐBT 
đã nêu rõ? Hội và đơn vị nghệ 
thuật của đồng chí đã và sẽ làm 
những gì theo tỉnh thần ấy? 
Những kiến nghị của đồng chí về 
1ô chức, về chế độ, chính sách đối 
với văn nghệ sĩ ? 


BẰNG VIỆT: 


Các hội văn nghệ, theo -tôi, bước 
đâu nên nhận một khoản công trợ của 
nhà nước trong quá triính chuyền dần 
sang tự quản. Khoản công trợ đó sẽ 


nhỏ đần, song song với quá trình 
trưởng thành của các hoạt động kinh 
doanh, tích lũy của hội. Bước đầu nên 
dùng tiền công trợ làm vốn đề xây dựng 
cơ sở vật chất. phương tiện hoạt 
động... theo một định hướng nghiêm 
ngầt mà ban lãnh đạo' của tửng hội 
phải cân nhắc, quyết định. Hướng 
đó phải đem lại hiệu quả và có thề 
phát triền lâu đài, dựa ngay vào thế 
mạnh về chất xâm của hội mình. Kinh 
doanh chất xám là một nghệ thuật 
cao cường! Riêng Hội văn nghệ Eà 
nội chúng tôi cũng đã tò chức các 
xưởig thề hiện mỹ thuật, xưởng thiết 
kế kiến trúc, câu lạc bộ nhiếp ảnh, 
âm nhạc,. phát triều dịch vụ nghệ 
thuật cho các cơ quan, đoàn thể, cơ 
sở sản xuất, cho cả Việt kiều. chuyên 
gia nước ngoài. Vừa làm vừa học, các 
hội chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả 
xứng đáng. Đề làm tối việc này, mỗi 


“hội còn phải xem xét lại ngay cả mÔ 


hình hoạt động và cơ cấu tồ chức 
của hội mình, không thê đề như thời 
còn bao cấp. 


ĐĂNG NHẬT MINH: 


Điều quan trọng nhất đối với sự 
tồn tại của các hội văn nghệ (trong 
đó có Hội điện ảnh) là rác định một 
cách cụ thề nhiệm vụ, chức năng và 
cơ chế hoạt động của mình đề các hội 
có thề phối hợp hoạt động với các cơ 
quan của lảng, của chính quyền vì 
những mục đích chung. Nên tránh sự 
tồn tại một cách hình thức. Việc tự 
quản kinh tế của các hội không phả: 


1à vấn đề nan giải, không có lối thoát. 


Vấn đề quan tâm hàng đầu đối với 
các hội viên chúng tôi là làm sao huy 
động được sức sáng tạo của tất cả 
các nghệ sĩ; nâng cao chất lượng 
phim Việt nam; làm sao đề việc xét 
duyệt, đánh giá các tác phầm điện 
ảnh được tiến hành một cách công 
bằng, chính xác, tránh được những sự 


† Phó tồng thư ký Hội nhạc sĩ Việt nam 


hãi 


cuv điện, những cái € lơ lửng đáng sợ 
ở trên qìu ®, 


TRỊNH (AI DIÊM †; 


Muốn có tác phim lớn, chúng ta 
phải khắc pÌimtc tỉnh trạng đâu tư quá 
6U và bình quàn tronø văn nghệ, Phải 
có chính sách chế độ cụ th: đối với 
van nghệ sĩ, tránh tỉnh trạng quản 
lý “buông xuôi? niưứ hiện nay, Nhà 
nước ph. trợ thành Mạnh Thường 
quân cách niạàng của văn nghệ sĩ, phải 
chăm lo đến từng¿ loại (từng thể hệ) 
nghệ sĩ: các đong chí lính đạo Dang 
và nhà nước nên gịíp gỡ trao đói 
thường xiyên với văn nghệ sĩ, tỏ 
chức các cuộc hội thảo nghề nghiệp, 
tạo điều kiện cho anh chị em xuống 
cơ sở, thiếu nưoai ngữ thì cho đi học, 
đi học dài hạn ở nước ngoài về thi 
cho xuống? thực tế một thời gian, có 
chính sách để khai thác chất xám của 
những nghệ sĩ lão thành v.v, 

Hướng mở ra đề cho eắc hội, các 
đơn vị nghệ thuật tự quản là đúng 
đản. Các cơ sở nàyv được tự chủ, sẽ 
có điều kiện đầu tư. chà sắng tạo, 
không phụ thuộc vào tài chính bao 
cá. >.*vA nước đã “bật đèn xanh ®, 
nhìn đãi sẽ ủng hộ. Qêỹ văn hóa 
phi mở rộng, phải eó ý nchĩa xã hội. 
Các xi nghiệp, các tö chức quốc tế, 
kiểu bào giúp đỡ vào. Như thể mới tài 
trợ được cho các tài năng. Hướng 
làm kinh (ế của seác hội, các đơn vị 
văn học pzhệ thuật nèn sân với sắng 
tạo, với nghệ nghiệp, 

Hiể¡g Viện tư liệu phím chúng tôi 
đã phá cơ chế bao cấp tiến lên thành 
một đơn vị sự nghiệp có thu nhập 
tượng đồi khả, Những; phim Việt nam 
và phim nước ngoài quý hiểm được 
lưu trữ cần thận, những phim có giá 
Irị và giải trí lành nuịnh thì đưa ra 
chieu ở một số điềm lộ văn hóa quy 
định. Nhờ đó Viện mới có tiền mua 
sim thiết bị, gói phản Vào việc xây 
dựng c€ơ sở vật chất kỹ thuật (kho 
tàun¿, rạp chiếu, nhà làm việc) cho 


c 
4< 


~_ +. 


Viên và chủ yếu đề bắc quan phim 
(mỏi năm Viện phải chỉ khoảng 
22 Lriệu đồng tiên thay các hộp phim), 

Viện tư liệu phim có những ưu thế 
nh:t định trong việc làm kinh tế, Cái 
mới, cái táo bạo là chúng tôi đem 
phim ra chiếu mà vẫn làm tốt công 
tac bảo quản và văn giữ được bản 
quyền. Mục đích hoạt động của chúng 
tôi là phục vụ sự nghiệp van hóa giáo 
đục, và góp phần nàng cao đởi sống 
văn hóa của nhàn dàn, 


HOÀNG THANH ††: 


Điện ảnh hiện nay đang trong tình 
trạng S.O.S. Nguyên nhân chủ quan là 
chính, do có những lạch lạc, sai lám. 
Bản thần ngành điện ảnh thì cơ sở vật 
chất kỹ thuật cù kỹ, lạc hậu (đáng lẽ 
phải thay thế từ lâu ròi); ngành chưa 
bao giờ fhịrc sự có lãi, thậm chí chưa 
tự tranz trải đi được mọi chỉ phí hoạt 
động (nếu tính đủ, tính đúng các yếu 
tố “bao cấp ® và trả đủ giá trị cho 
người lao động điện ảnh). Cho tới nay 
văn côn mấy trám bộ phim thời sự, 
tài liệu, hoạt hình (trong đó một nứa 
là phim màu) còn chưa được ín ra vì 
những năm qua thiểu phim sống. Iiìng 
tỷ đồng Lô vào đó, mà phim thì không 
tới được người xem. Lãng phí biết 
chưừnz nào Ì 

Muốn tháo gỡ những vấn đề của 
điện ảnh, phái trung thực, đám nhìn 
thing vào sự thật, vào những sai lần 
từ quán điềm nhận thức (ví dụ như 
quan điềm tự do cạnh tranh, như bỏ 
rơi chiếu bóng ở eơ sở...) đến quản 
lý, tồ chức ngành. Trước mắt, tôi thiết 
nợhĩ : : 

— Phải chia các cơ sở sản xuất 
phím ra làm hai loại, Một loại đơn 
Vị sự nghiệp có thu (làm phim tài 
liệu, khoa học, hoạt hình, phiin truyện 
cho thiếu nhí...) — Nhà nước nên trợ 


+y 


nam 


in trưởng Viện tư liệu phím Việt 
Phó viện trưởng Viện tư liệu phim Viết 
nam 


cấp chớ từ 50% đến 70%. Loại khác 
là đơn vị sản xuất tạo ra sản phầm 
nghệ thuật (các hãng pN¡m truyện) thị 
trong vòng ở năm tới chưa nên bắt 
nộp thuế và lợi nhuận. Riêng đối với 
các cơ sở phồ biến phim,* nhà nước 
nèn niên cho họ nộp thuế và lợi 
nhuận trong thời gian 3— 5 năm đề 
họ dành tiền tu sửa cơ sở vật chất kỹ 
thuật. 


_— Phải tính giản bộ máy và tăng 
cườug quản lý về mặt nhà nước đối 
với điện ảnh, tách rời khâu này 
khỏi tô chức điều hành các hoạt động 
sản xuất và kinh doanh điện ảnh. 


— Một mặt phải có biện pháp hợp 
lý giao quyền chủ động sánø tạo cho 
nghệ sĩ, tạo điều kiện tối thiêu cho họ 
đủ sống và làm việc thì mới từng bước 
nàag cao đưce chất lượng nghệ thuật 

-của phim. Mặt khác, phải tập trung 
toàn bộ các khâu phát hành phim 
vào một mối đề bảo đảm sự quản lý 
chặt chẽ của nhà nước. Phải củng cÕ 
lại toàn bộ mạng lưới chiếu bóng, tập 
trang tất về tĩnh. Từng bước đồi mới 
trang thiết bị, bồi dưỡng nghiệp vụ 
quản lý, kỹ thuật cho cán bộ chiếu 
bóng. Tạo điều kiện cho họ vừa hoạt 
động chiếu phim nhựa, vừa chiếu vi 
đê ô. Có như vậy chúng ta mới đưa 
được phim Việt nam trớ lại với đông 
đảo người xem và đần đần đưa việc 
chiếu yi đê ô vào trật tự. 


HẢI NINH T; 


Nắm 1980, Hằng phim truyện Việt 
nam hoàn toàn phải tự vay vốn ngân 
hàng, đành phải chuyền sang kết hợp 
nhiều phương thức sản xuất đề có 
thề tồn tại được: làm 5 bộ phim 
trueện và 5 bộ phim vi đê ô cho 
Liên hiệp điện ảnh Việt nam, liên 
doanh tay đôi tay ba với các cơ quan 
khác, röi phân chia khu vực lãnh thồ 
cho các xưởng (của hãng) tự đi tìm 
hợp đồng v.v. Đề dung hòa được giữa 
«cái chất lượng ® và “eái đề sống? 
trong hoàn cảnh điện ảnh phải làm 


ra in như hiện nav, bên cạnh việc 
xcy dựng những bộ phim có giá trị 
đích thực (Bae giờ cho đến tháng mười, 
H›ayên thoại người mẹ, Thị trấn yên 
tĩnh...), vàn phải làm những phim 


thiên về phục vụ như cầu giải trí. 


Đè nàng cao chất lượng phim, phải 
dãy khâu kịch bản đi trước một bước: 
hãng đã tíng nhuận bút kịch bản từ 
15000đ (nức nhà nước) lên nửa 
triệu rồi Í triệu đồng; mãy năm un 
đày kịch bản đã có sớm trước nủa 
năm. Phương hướng đi sâu vào 
những giá trị văn hóa tỉnh thần dàn 
Lộc của điện ảnh fa trong những nắn 
qua là đúng đán. Nhưng gìn dày nạn 
ví đề ô chèn ép, chiếm thị trường của 
điện ảnh, hảy hoại thị hiểu nsười 
xem. Kế hoạch làm phim về Sơn mỹ, 
về sông Đà của chúng tòi năm nay bị 
VỠ vì làm sẽ lỗ. * Dầu ra » của chung 
tôi phải qua phát hành, mà kịch bản 
cũng phải đưa phát hành xem có ăn 
khách mới đặt hàng thực chất là họ 
quyết định sự sống còn của hãng 
phim. Cái gay hiện nay là công chúng 
¡! Xem phim có giá trị đích thực về 
nghệ thuật, ngay cả những phimì nước 
ngoài được nhiều giải Ô-xea. Chúng 
tôi xin kiên nghị về mọt số văn đề 
cấp bách của điện ảnh: 

— Lập lại trật tự trong 
vị đê ô đề góp phần xảy dựng môi 
trường công chúng lành mạnh. Xây 
dựng eơ chế thống nhất giữa sản xuất 


; quan TỶ 


phím" và hệ thông phát bành, chiếu 
bóng, “ao điều kiện cho người nghệ sĩ 


điện ảnh lận dựng được giá trị sản 
phẩm làm ra, đâm bảo sự tự hú của 
đơn vị sản xuất điện ảnh. 

— Việc quan lý, đầu tư cho điện 
anh phải gắn chặt với đến vị sản xuät 
là hãng và các nghệ sĩ, : 

— Nhà nước tài trợ cho những tắc 
phầm phần ánh con người, sịr Kiện 
lịch sử (chuân bị cho năm {1990 có 
nhiều ngày kỷ niệm Tớn chàng hạn), 


T Giám đốc Hãng phim truyện Việi nàìm 


Ệ ¡ 
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Đaày là sự đầu tư cho những sản phẩm 
tỉnh thần có tính chất nhà nước mà 
bãi cứ một nước nào (xã hội chủ nghĩa 
hay tư bản chủ nghĩa) đều phải có. 


'CAO XUÂN HƯỚNG : 


Chúng tôi đang cầu cửu. Việc thực 
hiện chỉ thị 01 của HĐBT là cần thiết 
nhưng tin đề nghị không nén coi các 
nội văn học nghệ thuật như tất ca các 
hội quần chúng khác. Phương hướng 
tự quản của các hội là rất đúng phưng 
tín có thời gian đề các bội xoay 
chuyền dàn. Hội kiến trúc s cũng 


qhư các hội khác còn đang lúng túng 


trong vấn đề này. Nếu chỉ trông vào 
sự tài trợ của nhà nước thì Hội không 
có điều kiện chăm lo đến quyền lợi 
hội viên, không thề quan hệ nghề 
nghiệp với các bạn quốc tế. Đấy là 
chưa nói 
tớn mà hằng năm hội phải đóng cho 
Hội kiến trúc sư quốc tế (U.I.A). 
Trước mắt hội đang trông vào kinh 
phi đóng góp của hai xưởng sáng tác 
kiến trúc (của hội viên) ở Hà nội và 
thành phổ Hồ Chi Minh. Nhưng hai 
cơ sở này cũng đang ít việc làm vì 
nhà nước đang hạn chế xây dựng cơ 
bản, mà việc quản tý thiết kế, quản 
Iý xây dựng thì lộn xộn... 


DƯƠNG VIÊN. 


Từ trước tới nay các hội quản lý 
hội viên theo cơ chế bao cấp, dân đến 
nhiều hậu quả xấu. Đã đến lúc cần 
gây dựng một tồ chức tỉnh gọn, không 
- quá nhiều ban bệ. Ban chấp hành ở 
các hội nghệ thuật đù có đông tới 
hàng trăm cũng không đại diện được 
cho các cá nhân sáng tạo. Nên chăng 
áp dụng ở các hội cơ chế một ban 
điều hành 2? 

Cơ sở vật chất của các hội văn 
nghệ chưa có gÌ bảo đảm đề thực 
hiện tự quản ngay bây giờ. Nhà nước 
nên bảo trợ trong 3 — 4 năm đầu đề 


các hội xây dựng lấy nguồn tài chính. | 


Môi hội cần lập quỹ sáng lạo riêng. 
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đến số tiền niên hiếm khá . 


Phản thu ở ngoài xã hội cần được 
nhà nước cho phép, còn hội phải xác 


. định trách nhiệm đóng góp của mối 


hội viên. Tùy khả năng của từng hội 
mà tÐÖ chức các cơ sở sẩn xuất kinh 
doanh (cần được nhà nước cấp hoặc 
cho vay vốn ban đầu với mức lãi 
thấp. cần được giảm thuế theo thời 

gian hoặc miễn hoàn toàn). 


Nhà nước luật hóa các hoạt động 
nghệ thuật, có luật hợp đồng và các 
chính sách khác đỗi với văn nghệ sĩ. 
Đối với nghệ thuật tạo hình, nhị 
nước cần hướng dẫn tồ chức lại thị 
trường bán tác phầm, có chế độ thuế 
hợp lý cho xuất tác phầm nghệ thuật 
đề khuyến khícb người làm tác phầm. 
Cần có chính sách đầu tư cho những 
tác phầm cỡ lớn (cả về tầm tư tưởng 
và nghệ thuật, có biện pháp ngăn 
chặn một số tranh, ảnh có bại ở nước 
ngoài đem về, bày bán la liệt ở`các 
thành phố, thị xã... 


ĐÀM LINH: 


Là một đoàn thề sáng tạo, trước 
hết phải chống tính hành chính quan 
liêu trong tŠ chức và hoạt động. Hội 
nhạc sĩ Việt nam không chủ trương 
lập ra ban này, ban nọ. Từng ủy viên 
chấp hành phụ trách một số mặt công 
tác nào đó, nghiên cứu, dựa vào sự 
đóng góp trí tuệ của hội viên, đề ra 
những kế hoạch công tác và trao cho 
Ban thư ký tồ chức thực hiện. Ngoàt 
ra, tùy nhu cầu cần thiết mà tỒ chức 
những hội đồng đề tập trung giải 
quyết, xử lý những văn đề nghệ thuật 
trong từng mặt hoặc từng thời kỷ. 


Còn.về cách tồ chức hoạt động sắp 
tới của hội, chúng tôi đã dự kiến: 


~ Tồ chức những lớp bồi đdưởrg 
nghiệp vụ đề giúp nâng cao trình độ 
nghề nghiệp cho những hội viên có 
nhu câu (dựa vào sự liên kết giưa 
trung ương hội hoặc các chỉ hội ở dịa 
phương với những cơ quan địa phương 
có hảo tâm bảo trợ nghệ thuật). 


— Tồ chức một lệ thống những 
cân lạc bộ gọi là «Câu lạc bộ sáng 
tạo» tại Irung ươn; và địa phương 
cho tất cả những người yêu thích âm 
niạc. Đây là nơi thề nghiệm, giới 
thiệu sáng lạo mới; là nơi trao đồi 


những suy nghĩ, những quan điềm về: 


sángzlạo; là nơi các nhà lý luận có 
thể động viên, phê phán, giúp định 
hướng sáng tạo, nơi thu hút lực 
lượng Liêu diễn có tay nghề, đặc biệt 
1à lực lượng trẻ. 

Tö chức tuyên truyền phồ cập âm 
nhạc rộng rãi trong công chúng (không 
chỉ qua báo chí, phát thanh, truyền 
hình). Bằng hình thức ký hợp đồng, 
hội sẽ cử nhạc šĩ đến dạy nhạc, nói 
chuyên về%âm nhạc ở các trường phô 
thông, các xí nghiệp... . : 


Theo tôi, chỉ thị 0l của HĐDT là 


rất cần thiết. Nhưng không thề coi 
tất cả các hội như nhau. Thiết nghĩ, 
các hội sáng tạo nghệ thuật, trong đó 
có Hội nhạc sĩ, là những đội quân 
quan trọng góp phần định hướng tư 
tưởng, tỉnh cảm của xã hội, eon người. 
Tùy theo khả năng, nhà nước vẫn 
phải tài trợ cho đội quân này. Tắt 


` 


nhiên, hội văn phải làra kinh tế. Mà 
đã làm kính tế đề sống và phát triển 
sự nghiệp thì phải làu mọi thứ có 
thè làm được (không chỉ làm kinh tế 
trong âm nhạc) và tuản theo piáp 
luật. 


HOÀNG TƯ TRAI: 


Khó khăn cơ bản hiện nay văn là 
vấn đề tài chính. Nếu nhà nước kUông 
tài trợ cho các hoạt động văn hóa 4 
nghệ thuật niột cách thích hợp thị 
chc chắn chất lượng nghệ thuật sẽ 
bị ảnh hưởng, và sẽ không tránh khỏi 
việc thương mại hóa các tác phầm 
nghệ thuật. Đã có quá đủ thí dụ tiêu 
cực ở các ngành xuất bản, sân khẩu, 
điện ảnh... vài năm gản đây. Đầu tư 
cho các hoạt động này, cho chất xám 
còn là trách nhiệm của Đẳng và nhà 
nước đề xây dựng Con người — một 
yếu tố cần phải được coi trọng trong 
chiến lược kinh tế xã hội. Mà con 
người nghệ øĩ lại là sẵn phầ¡n đặc biệt . 
của xã hội, biết chăm sóc, quý trọng 


- thì lợi ích thu được sẽ không nhỏ. 


Người thực hiện : PHAN QUỲNH ANH 


CHĂM SÓC SỨC KHỎE... 
(Tiếp theo Irưng 61) 


9, Phát triỀn khoa học y tế cộng 
đồng : tập huấn cán bộ lãnh dạo sở 
y tế (1989) và cán bộ y tế cấp huyện 
(1990) trong cả nước vẻ y tế cộng 
đồng, phát triền cách làm xv;iệc theo 
chương trình và xây dựng điền hình 
ở cơ sở. Cố gắng đề đến năm 1995 
khoa học y tế cộng đồng sẽ là phương 
pháp làm việc quen thuộc của tất cả 
cán bộ trong ngành y tế. 


Nghị quyết Hội nghị 6 của DCHTUĐ 
(khéa VŨ giúp ngành v tế càng 
thêm vững tín vào các chủ trương 


-của ngành. Nếu được toàn xã hội 
hưởng ứng thì chắc chún đến năm 


+000 sức khốe nhân đản Việt nam xét 
theo 27 chỉ số kinh tế xã hội và v học, 
Y tế chắc chắn sẽ có chuyền biến tốt 
về chất lượng. 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


ĐỒI MỚI: KẾT QUÁ VÀ NIỀM TIN 


ƯỚC vào thực biện đường 
lối đồi mới của Đảng, những 
năm qua. tỉnh Hoàng liên sơn 


_gấp khó khăn quá lớn. Liền. 


trong các năm 1986, 1987 và nửa đầu 
năm 1988, thiên tai rất khắc nghiệt. 
mùa màng thất thu nặng, một bộ phận 
không nhỏ dàn cư thiếu ăn. Đã nhiều 
nằm xây dựng chủ nghĩa xã hội nhưng 
nên kinh tế của Hoàng liên sơn về cơ 


bản vẫn là nền kinh tế tự nhiên, tự cấp | 


tự túc ; sản xuất hàng hóa tuy đã có, 
nhưng mới chiếm tỷ trọng nhỏ trong 
tồng giá trị sản lượng nông công 
nghiệp; chưa tạo được nguồn hàng 
phong phú đề trao đồi; chưa tự cân 
đối được nhu cầu tiêu dùng của địa 


phương; kinh tế quốc doanh chưa ˆ 


giữ được vai trò chủ đạo trong nén 
kinh tế quốc dân, 


Hơn hai nầm (qua. nhận rõ trách 
nhiệm trước Đảng, trước đân, các cấp 
ủy đảng và toàn đảng bộ Hoàng liên 
sơn đã +v ượt qua nÏlững khó khăn, mạnh 
đạn tìm tòi và thề nghiệm, đưa đường 
lối đồi mới của Đảng vào cuộc sống, 
do đó đã tạo ra được những chuyêa 
biến, tiến bộ mới, củng cố được lòng 
tin của nhân dàn đối với vai trỏ lãnh 
đạo của Đẳng. 


— Trên mặt trận kinh tế — xã hệi, 
chúng tôi đã giành được một số kết 
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HÀ THIẾT HÙNG 


quả bước đầu quan trọng : sản lượng 
Hrơng thực tăng 7X so với thời gian 
trước Đại hội VÌ. Do áp dụng tốt hơn 
các Liến bộ kỹ thuật vào sản xuất nên 
năng suất lủa tăng 9Ã, năng suất ngô 
tăng 25%. Các thế mạnh của tỉnh là 
nghề rừng, cày công nghiệp và cây 
xuät khầu được phát huy mạnh mẽ 
đề tạo ra sản phầm hàng hóa, trao 
đồi với các địa phương khác lấy 
lương thực đem về trang trải cho 
nhu cầu của nhân dân. Nhờ vậy 
chúng tôi đã hạn chế.được tình trạng 
thiếu ăn, ngoài ra còn huy động cho 
nhà nước số lương thực tăng hơn 
trước 10Ã. Chàn nuôi gia súc cũng có 
Hến bộ. Đàn trâu tầng 7Ã. Đàn hò 
tìng 13. Đàn lợn ồn định; lợn lai 
kinh tế phát triền khá ở các huyện 
vùng thấp. Tập quán chắn nuôi tự 
nhiên lạc hậu được khắc phục ở nhiều 
nơi. Sản xuất hàng tiêu dùng có bước 
chuyên biển khá, với nhiều sản phầm 
mới, chất lượng tốt hơn như vật liệu 
xây dụng, đồ gố, đồ sử, thuốc chữa 
bệnh v.v. lồng” giá: trị sản phầm công 
nghiệp tăng, trong đó hàng tiêu dùng 
tăng 14%. Sản xuất hàng hóa xuất 
khăn được quan tâm đặc biệt. Những 
mặt bàng chủ lực như chè, quế, dứa 
hộp, thao quả, sứ mỹ nghệ và sứ công 


w !Pị tư tỉnh ủy Hoàng liên sơn 


nghiệp... đã có vị trí đáng kề trên 
thị trường trong và ngoài nước. 
Các mặt hàng này, binh quân hằng 
măm tíng Il§&. 


Sản xuất tại chỗ tăng lèn, chúng 
tôi lại đầy mạnh lưu thông trao đồi 
sản phầm đề có lương thực, hàng 
hóa cung ứng cho sản xuất và đời 
sống ngày càng phong phú, đa dạng. 
Bằng các biện pháp kinh tế đó, chúng 
tôi đã giảm bớt được nhịp độ tăng 
giá. hạn chế được một phần lạm phát, 
tăng thêm mức tự cân đối tài chỉnh ở 
địa phương. 


. — Quyền làm chủ của nhàn dân được 
tôn trọng và phát huy tốt hơn. Tính 
dân chủ và công khai được vận dụng 
đúng mức, đúng hướng. khắc phục 
một bước bệnh quan kiêu. Trong sinh 
hoạt chính trị, xã hội, trước hết là 
trong bầu cử các cơ quan lãnh đạo, 
đã báo đảm tốt dân chủ, tôn trọng 


quyền lựa chọn của các cứ trí, 
Các chủ trương, chính sách mới 
đều dược đưa ra làm thử, tồng 


kết và lấy ý kiến quản chúng rộng rãi 


tử cơ sở, nên khi ban hành có hiệu 


lực và thực hiện có hiệu quả. Chúng 
tôi đã thực hiện chế độ cán bộ lãnh 
đạo các cấp định kỳ tiếp xúc với cơ 
SỞ, với quần chủng thông qua * ngày 
chính trị » và coi trọng giải quyết đơn 
thư khiếu nại, (tố cáo của quần chúng, 
khắc phục tình trạng chậm trễ, tồn 
đọng. Trong kinh tế, đã tôn trọng và 
thực hiện quyền tự chủ của cơ sở sản 
xuất kinh doanh và của người nhận 
kho¿n thông qua ấp dụng cơ chế quản 
lý mới. Do đó, không khí chính trị, 
xã hội trong tỉnh được đồi mới, quan 
hệ giữa Đảng, nhà nước với quần 
chúng lao động cởi mở, thẳng thắn 
và lành mạnh hơn trước. 


— Công tác quốc phòng, an ninh 
được chuyền hướng theo tư duy mới, 
phù hợp với xu thế chung của thời 
đại và thực tiễn ở địa phương. Các 
tực lượng quốc phòng, an nình, biên 


phòng được tồ chức. sắp xếp lại. Thế 
trận phòng thủ trên địa bàn toàn 
tỉnh theo quan điềm chiến tranh nhân 
dân cũng được bố Irí lại. Chúng tôi 
coi trọng việc nàng cao chất lượng, 
sức chiến đấu và hiệu suất chiến đấu 
của lực lượng vũ trang. Dân cư và 
kinh tế vùng biên giới cùng được bố 
trí lại cho phù hợp với tình hình mới. 
Vì vậy trật tự, an ninh và đời sống 
của nhân dân ở các vùng giáp biên 
giới được ồn định. Đồng bào các đàn 
tộc yên tâm, tin tưởng, đoàn kết. 


— Việc đồi mới tồ: chức và phương 
thức hoạt động của hệ thống chính trị 
đã có những tiến bộ đáng mừng. Các 
chỉ thị, nghị quyết của Bộ chính trị, 
của BCHTU Đảng được thực hiện 
nghiêm túc ; những vụ việc tiệu cực 
nghiêm trọng được tập trung giải 
quyết đứt điềm; khần trương khắc 
phục tỉnh trạng tập trung quan 
liêu, bao cấp, kịp thời chuyền sang 
hạch toán kinh doanh xã hội chủ. 
nghĩa; thực biện cơ chế một giá... 
Bảng những việc làm này, đăng bộ 
chúng tôi đã trong sạch và vững mạnh 
hơn trước. Sức chiến đấu của các LồỒ. 
chức đẳng qua thử thách đá được 
nâng lên một bước, nhất là vai trỏ 
lĩnh đạo của Đảng trong kinh tế được 
biều hiện rõ rệt hơn. Nhờ đó, việc cụ 
thề hóa, thề chế hóa các nghị quyết 
của Đẳng thành các chủ trương, biện 
pháp, nhất là các biện pháp kinh tế vốn 
là điều yếu kém lâu nay của các cơ quan 
nhà nước các cấp trong tỉnh, thì nay 
đã có bước tiến quan trọng, đã tháo 
gữ được khá nhiều ách tác, trì trệ 
trong sản xuất và đời sống. Các đoàn 
thề quần chúng cũng đã nhận thấy 
với phong cách hành chính, quan liêu 
th không được quần chúng chấp 
nhận, không có sức sống đề tồn tại, 
cho nên đã từng bước tìm tòi, sắng 
tạo trong việc tò chức. động viên 
quần chúng, biến đường lỗi đồi mới 
của Đăng thành hiện thực sinh động 


trong đời sống. k 
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Khi bước vào thực hiện Nghị quyết 
Đại hội VI của Đảng, nhiều vấn đề 
chưa được cụ fl:ề lv và thê chế hóa 
nhưng chủng tôi không ý lại, chờ đợi 
mà c¿ä chủ động chỉ đạo xây dựng ba 
chương trình kính tế đề định hưởng 
cho nhàn đản toàn tỉnh tập trung 
phún đạn nhằm tháo gỡ những khó 
khăn của sản xuất nông nghiệp. Chúng 
tôi đã sớm tồng kết cơ chế khoán 
theo chỉ thị 100 của Bal bí thư Trung 
ương Đảng (khỏa V) và ra nghị quyết 
đề các hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp tiên hành khoán theo đơn giá 
thanh toán gọn đến từng hộ xã viên 
ngay từ trước khi bước vào vụ đông 
xuan 1987 — 1958. Teo n;hị quyết của 
tỉnh ủy thì điện tích khoản ồn định 
1o năm, bảo đảm cho gia đình xã viên 
hưởng từ 50 đến 605% sản lượng khoán, 
cho phép điều chỉnh qny nô hợp tác 
xã phủ hợp với năng lực quản lý của 
cán bộ và chuyền các hợp tác xã ở 
vùng cao (lâu nay thực clất là hình 
thức) thành các tồ đồi công, tồ đoàn 
kệt sản xuất, Thực hiện nghị quyết 
cva tỉnh ủy, vụ đông xuân 1:37 — 1988 
toàn tỉnh đã có 95 hợp tác xã khoán 
theo cách đó và 472 hợp táè xà ở vùng 
cao dã chuyền thành các tô đồi công, 
tồ đoàn kết sản xuất. 


Trong khu ve kinh tế quốc doanh, 
chúng tôi đã eÍ:o các xi nghiệp chuyên 
dân sang bạch toán theo giá kinh 
doanh vật tư hàng hóa đề khắc phục 
bao cấp và tăng thu tài chính. Về lưu 
thông, đã giảm từng bước các mặt 
hàng bán theo bai giá, đi dàn tới xóa 
bỏ cơ chế hai giá và có kế hoạch kiềm 
chế lạm phát bằng nhiều biện pháp, 
trước hết là đầy mạnh sản xuất, sử 
dụng có hiệu quả vốn đầu tư, tiết 
kiệ¡n chỉ... Về phương diện nhà nước, 
hai năm qua cũng là hai năm mà bộ 
máy nhà nước cấp tỉnh có những đồi 
mới mnanh mẽ. Ủy ban nhân dân tỉnh 
đã cụ thê hóa các chính sách của nhà 
nước chủ phủ hợp với điều kiện, hoàn 
canh của địa phương đề khuycn khích 


58 


phát triền mạnh các loại cây công 
nghiệp xuất khầu (chè, lạc, đỗ tương): 
các loại cây mới đưa vào sản xuất 
trên địa bàn tỉnh (ngô đông). khuyến: 
khích phát triền tiều, thủ công 
nghiệp v.v. : 


Là một tỉnh miền núi, biên giới, 
nền kinh tế hàng hóa chưa phái triền, 
Hoàng liên sơn muốn đi lên phải có 
vốn đầu tư lớn, nhưng nguồn vồn của 
tỉnh lại rất nghèo nàn. Khắc phục 
tỉnh hình này, chúng tôi đã kiên quy ét. 
điều chỉnh cơ cấu đầu tư, tập trung 
85% vốn cho ba chương trình kinÌ: tế: 
lớn, trong đó lương thực, thực phảm 
chiếm 3lÃ: cất giảm những công 
trình chưa bức thiết và chậm đưa lại 
hiệu quả. Mặt khác, chúng tôi đã 
khuyến khích tư nhân bỏ vốn đầu tư 
vào sản xuất. Phong trào tuy chưa., 
mạnh nhưng đã đạt giá trị khoảng 
1000 lạng vàng. Đó là chưa kề phần 
vốn đầu tư của các gia đình tư nhân 
đề phát triền sản xuất kinh doanh 
trên những diện tích nhận khoán, đầu- 
thầu. _ 

Tóm lại, hơn hai năm thực hiện 
đòi mới theo tỉnh thần Nghị quyết 
Đại hội VÌ của Đảng, tỉnh Hoàng liên 
sơn đã thu được những kết quả bước- 
đầu khá quan trọng trên tất cả các 
lĩnh vực kinh tế — xã hội, an ninh, 
quốc phòng. Song, bên cạnh những. 
kết quả bước đầu quan trọng đó, 
Hoàng liên sơn còn nhiều khuyết 
điềm, nhược điềm : 


Nền kinh tế còn mang nặng tính 
chất tự nhiên, tự túc tự cấp, sản xuất: 
hàng hóa phát triền chậm và vếu. 
làng chục vạn người ở vùng cao. 
biên giới còn du canh, một phần còn. 
dìa cư. Tình trạng độc canh, quảng 
canh trong nông nghiệp còn phô biển.. 
[Am nghiệp chiếm 75% tồng diện tích. 
tự nhiên của toàn tỉnh nhưng rừng 
vẫn ngày càng kiệt quệ. Nhiều tiềm 
năng về nông, lâm, khoáng sản, thấy- 
sản chưa được khai thác, phát huy. 
Lương thực vẫn luôn luôn là mối !œ. 


của người dán. Sức mua của nông đàn 
-còn rãt thập. ` 

Công nghiệp toy đã có bước phát 
triền, song nói chung còn nhỏ bé, năng 
suất, chất lượng, hiệu quả còn thấp, 


"thua lỗ kéo dài, Kinh tế quốc doanh. 


chưa thề hiện được vai trò chủ đạo 
trong nền kinh tế quốc dân. Trang bị 
-kỹ thuật thì vừa lạc hậu vừa cũ kỹ, 
không dủ sức thay thế, trang bị lại, 


ngành nghề truyền thống trong tiều, 
thủ công nghiệp hầu như không có, 


đo đó nhiều nguyên vật liệu sản có 


nhưng không khai thác, sử dụng được... 


Các thành phần kinh tế tư nhân, cá 
thề còn rất yếu. 


Cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông 
Yận tải, thông tin liên lạc, đã nghèo 
nàn, lạc hậu lại đang xuống cấp 
nghiêm trọng. Nông thôn vùng cao, 
biến giới thiếu đất sản xuất òn định, 
- nhiều vùng vẫn sống chủ yếu bằng 
cách làm nương ráấy. Do đó, phát 
trền sắn xuất hàng hóa là vô cùng 
kk›ó khăn. Chỉ phí sản xuất cao, phầm 
chất hàng hóa kém, không thể nào 
cạnh tranh được với các địa phương 
| khác và nước ngoài. 

Tiêu cực xã hội tuy có giảm nhưng 
còn nặng nề; chất lượng các nzành 
văn hóa, giáo dục, y tế vẫn xuống cấp. 
Bộ mặt nông thôn, nhất là nôrg thôn 
"Vùng cao chậm đôi mới. Tỷ lệ tăng 
dân số còn cao. | 

Hoạt động của hệ thống chính trị 
tuy có khá hơn nhưng chức năng, 
nhiệm vụ của Đảng, nhà nước và các 
đoàn thề quần chúng chưa được phân 
định rõ ràng, chức năng quản lý nhà 
nước về kinh tế và sản xuất kinh 
doanh của cơ sở còn chưa thật rõ. 

Những yếu kém đó có nguyên nhân 
gâu xa về lịch sử và điều kiện tự 
nhiên, song chủ yếu là khuyết điềm 
tron§ lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy 
đăng và chính quyền các cấp trong 
-tỉnh. : 


»* 


Hiện nay Hoàng liên sơn đã sÕ 


"chương trì.h, mục tiêu cụ thê đề tiếp 


tục đưa công cuộc đòi mới đi vào 
chiều sâu, 'nhằm ỗn định một bước 
quan trọng tình binh kinh tế xã hội 
và tạo tiền đề đề tiến lên thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ trong chặng 
đường đầu của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội trên mảnh đất miều nủi, 
biên giới này. Hướng chính là: 


Tập trung lãnh đạo và tồỒ chức 
thực hiện tốt ba chương trình kinh 
tế. Hàng đầu vẫn là sản xuất nông 
nghiệp. Mữ* nhọn là lương thực. thực 
phầm. Bằng thảm canh tăng năng suất, 
đi đôi với tăng diện Lích, chủ yếu là 
tăng vụ ngô đông, đưa cây ngô lên 
ngang lân: cây lúa. Phét triền mạnh 
chăn nuôi trâu, bò, lợn, cá theo hướng 
sản xuãi hàng hóa, đồng thời chú Ý 
mở rộng việc trồng lạc, đỗ tương. và 
các loại cày thực phầm khác, Đó cũng 
là mục tiêu mà Đại hội lần thứ IV của 
đing bộ Hoàng liên sơn đề ra nhằm 
càn đối được nhu cầu lương thực, thực 
phầm cúa địa phương. 


Tiếp tục đầy mạnh sản xuất hàng 
tiêu dùng, tập trung vào những mặt 
hàng mà địa phương có ưu thế về 
nguyên liệu, vật tư. Trên cơ sở đó 
đầu tư kbai thác chiều sâu đề hạ giá 
thành, nâng cao năng suất, chất lượng, 
cải tiến mẫu mã, bao bì đề tiến tới 
chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ trong 
tỉnh, trong nước, ngoài nước. Đặc 
biệt chú trọng phát triền tiều thủ 
công nghiệp với quy mô nhỏ và vừa, 
kinh decanh tồng hợp. Nói chung 
không xây dựng thêm xí mghiệp quéc 
doanh mới. Đối với các xí nghiệp 
quốc đoanh làm ăn thua lỗ thì tồ chức 


-đău thầu, cho sä tập thê và tự nhân 


tham gia, Mặt khác, trên eơ sở hạch 
toán kinh đoanh mà xem xét, rà soát, 
quy hoạch lại màng lưới xí nghiệp 
quốc doanh, hình thành cơ cấu hợp 
lý đề các xi nghiệp này có thề giữ 
được vai trò chủ đạo trong nền kinh 
tế quốc dân. _ | 


59 


_ toán kinh đoanh; 


Tiếp tục phát triền hàng xuất khầu. 
Tập trung vào việc nâng cao số lượng, 
chất lượng các mXt hàng chủ lực là 
chè, quế, thảo quả, quả hộp, đi đôi với 
khai thác mọi tiềm năng nguyên liệu 
ở địa phương đề sản xuất thêm nhiều 
mặt hàng mới. Các huyện, thị xã, các 
xí nghiệp đều phải sản xuất hàng 
xuất kiầu, Khuyến khích tập thê, tư 
nhân, cá thề *àm hàng xuất khầu và 
được xuất khầu theo phương thức ủy 
thác. Mặt khác, điều chỉnh lại công 
tác nhập khầu, dành phần thích đáng 
đề đầu tư phát triền sản xuất hàng 
xuất khâu. : 


Đề thực hiện ba chương :rình kinh 
tế của tỉnh, trước mắt tập trung giải 
quyết ba vấn đề cấp bách là : xử lý tốt 
tình hình ứ đọng hàng hóa vật tư; 
tận thu và tăng thu tài chính; kiềm 
chế lạm phát và đáp ứng nhu cầu vốn 
cho các eơ sở sản xuất kinh đoanh. 
Đồng thời khần trương xây dựng 
chương trình phát triền kinh tế rừng, 
bảo vệ, phục hồi rừng, vì rừng có 
quan hệ hữu cơ với ba chương trình 
kinh tế. Tiếp tục đồi mới cơ chế quản 
lý kinh tế, trước hết là tiếp tục 
chuyên các đơn vị kinh tế sang hạch 
rà soát, xóa bỏ 
những gì còn tồn tại của cơ chế tập 
trung quan liêu, bao cấp. Đồi mới 
công tác kế hoạch, chuyền sang kế 
hoạch định hướng là chủ yếu, gắn kế 
hoạch với thị trường và điều tiết sản 
xuất, điều tiết thị trưởng. Tồ chức 
lại thương nghiệp quốc doanh, giảm 
bót các khâu trung gian, giảm phí lưu 
thông, mở rộng thị trường nông thôn, 
hỗ trợ công nghiệp trong việc tiêu thụ 
sảu pi.im. Trên cơ sở được nhà nước 
trung ương chấp nhận, rà soát, sửa 


bọ 


oi 


đồi lại toàn bộ các chính sách phục 
vụ cho ba chương f†rình kinh tế, nhất 
là các chính sách giá cả, thuế, bảo hệ 
sản xuất địa: phương, bảo hộ kinh tế 
ngoài quốc doanh, hợp đồng lao động 
ngắn hạn và dài hạn... 

Khuyến khích mạnh hoạt động khoe 
học kỹ thuật, thông tin khoa học kỹ 
thuật và phong (rào phát huy sáng 
kiến, ứng dụng tiến bộ Lš thuật vào 
sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp. 
Tạo điều kiện đề giải quyết việc làm 
cho số !ao động chưa có việc. Nghiên ˆ 
cứu, điều chỉnh quy mô một số hoạt 
động văn hóa xã hội, nhất là giáo 
dục, y tế đề nâng cao chất hrợng học 
tập và phòng bệnh, chữa bệnh. Phát 
triền các haạt động yăn hóa khác và 
thề dục thề thao, đi đôi với quản lý 
chặt chẽ việc lưu hành, sử dụng văn 
hóa phầm, kiên quyết loại trừ những 


“văn hóa phầm đöi trạy. 


Tiếp tục thực hiện sự chuyền 
hướng. đồi mới công tác quốc phòng, 
an ninh, nâng cao chất lượng và sức 
chiến đấu của lực lượng vũ trang và 
an ninh. Có biện pháp đồng bộ đề 
đưa phong trào bảo vệ trật tự an ninh 
đi vào chiều sâu, ngăn chặn và đầy 
lùi tiêu cực, làm lành mạnh các quan 
hệ xã bội, thực hiện công bằng xã hội, 

Cơ chế quản lý kinh tế mới đôi hỏi 
bức thiết piải đổi mới tồ chức và 
piương thức hoạt động của hệ thống 
chính trị, mà vấn đề quan trọng nhất 
văn là phân định rõ chức năng, nhiệm 
vụ của Đăng, nà nước và đoàn thề 
quần chúng. Cẳng cố tồ chức đẳng đề 
đủ sức bảo đảm định hướng xã hội 
cb:ủ nghĩa cho công cuộc đồi mới, giữ 
vững sáu nguyên tắc đã được k'ằng 


định trong Nghị quyết Hội nghị TƯ 6 


Ý kiến và kính nghiệm 


Chăm sóc sức khỏe toàn dân 


TN RUỚC khi đánh giá tình hình 
: À sức khỏe của nhân dân ta, 
chúngta cần thống nhất một 

định nghĩa về sức khoe. Theo 

quan điềm mới của y tế thế giới thì 
sức khỏe không phả¡ chỉ là không có 
bệnh tật, mà là một trạng thái thoải 
mái về thề chất, tâm thần và rã hội. 
Như vậy. sức khỏe phụ thuộc vào 5 
yếu tỐ : môi trường thiên nhiên ; môi 
trường xñ hội, gia đình; môi trường 
lao động, học tập, giải trí, nghỉ ngơi ; 
sự rèn luyện và ý thức tự giữ gin của 
mỗi người, rồi mới đến tác động của 
y học, y tế. _ 
Chúng ta đánh giá tỉnh hình sức 
khỏe phải dựa trên những chỉ số kinh 
tế — xã hội và y học y tế. Tổ chức thế 
giới đã giới thiệu 127 chỈ số, thông 
thường là 27 chỉ số. Trong tài liệu 
này chúng tôi dùng 15 chỉ số sau đây : 
trẻ em chết dưới 1 tuôồi, trẻ em chết 
dưới 5 tuôi, trẻ sơ sinh căn nặng 


dưới 2500gam, tỷ lệ dân số có nguồn. 


nước sử dụng được, có thê tiếp xúc 
với y tế cơ sở sau Í giờ, trẻ em dưới 
1 tuôi được tiêm 6 loại vác xin, tỷ lệ 
m2 chết lúc đẻ trên 100090 đẻ sống, 
(Ÿ lệ người lớn biết chữ, tỷ lệ đàn 
ông trên đàn bà, số bác si trên số 
đân, số y, bác sĩ trên số dàn, tỷ lệ 
phết thô, tuôi thọ trung bình, thu 
nhập quốc dân tính theo đầu người, 
Lỷ lệ chỉ phí cho y tế trên tổng thu 
nhập quốc dân. Dựa vào lỗ chỉ số này, 
sức khỏe của nhân dàn ta hơn được 
&§3 nước, thua 6/7 nước và thua nhiều 


>>. 


PHẠM SONG “ 


# 


điềm so với các nước trong khu vực 
Tây Thái bình đương. 


Xét thêm 12 chỉ tiêu nữa về về sinh 
môi trường: thiên nhiên, môi trường 
sống, lao động, học tập, sinh sống, cö 
thê kết luận: sức khỏe của nhân dàn 
la đang ở trong tỉnh trạng đáng lo 
ngại. Đặc biệt sức khỏe của thai nhị, 
trẻ sơ sinh, thiếu niên, thanh niên 
là tài sản quý giá trước mắt vàtrcng 
tương lai của dân tộc thật sự đang ở 
trong tình trạng cần láo động cho 
toàn xã hội. Chỉ xin dẫn ra đày một 
số thí dụ cơ bản nhất: 

Trẻ sơ sinh dưới 2500gam phải xem 
là suy định dưỡng từ trong bụng mẹ 
chiếm 21,74 (tỷ lệ cho phép trên thể 
giới là 9X). Trẻ em từ 0 đến 5 tuôi 
bị suy định dưỡng là 51.5X CThái lan 
năm 985 là 30%, năm 1988 là 20Ã), 
50% trong số trẻ em mù lòa là do 
thiếu sinh tố A. 


Thông thường cứ sau một thập kỷ 
chiều cao của thạnh, thiếu niên phải 
tăng em, cân nặng tăng lkg. Nhật 
bản sau 67 năm thiếu niên con nhà 
nghèo cao hơn f4em„năng thêm 9.5kg. 
Còn ở Việt nam sau 12 năm (1913 — 
1985) thề lực tuổi trẻ không lăng mà 
có nơi giảm. Lấy nam giới 1ö tuôi 
cùng một thời điềm (1966 — 1967) đề 
so sánh tị thấy kết quả như sau: 


cao lm47 nặn: 34kg4 
Im49 — _ 40kg5 


Việt nai 
Thái lan _ 


Bộ trưởng Hộ v tế 
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F 


Phi-lip-pin — lmñà  — 45kg 
An độ - 1m55 — _ 49kgö5 
Nhậtbản — Im61. —  53kpB5 


Tiêu chuần về chiều cao của thanh 
niên quốc tế hiện nay là nam 1m7, hữ 
Im6. Nhật bản đã đạt tiêu chuần này. 
Sinh viên các trường đại học Việt 
nam là lớp thanh niên phát triền về 
chiều cao và thề Iực khá, theo Bộ đại 
học thì nrm 1980 nam cao 1m62, nữ 
In57, tới năm 19§8 cả hai giới đều 
giam lem, 

Trí tuệ là tiềm năng vô cùng to 
lớn của dân tộc Việt nam được khắp 
thế giới thừa nhận qua các hoạt động 
học tập của cộng đồng người Việt 
nam ở nước ngoài và những thành 
tựu trí tuệ của người Việt nam ở 
tronz nước trên các lĩnh vực khoa 


học cơ bản và nghệ thuật. Nhưng ' 


tiêm răng trí tuệ này đang bị đc dọa 
nghiêra trọng, nhất là ở thiếu niên. 
Châm phát triền tâm thần dưới lỗ 
tuổi có tỷ lệ 0,1% đến 2,18% dân số. 
Điều tra trên những mẫu 3000 — 15000 
trẻ em thị 70% là do di chứng viêm 
náo và bệnh tật lúc có thai. Thanh, 
thiếu niên phạm pháp 2,26X dân số, 
ngi:¿ện rượu 3,05%, hút thuốc lá 0,10%. 

Thế giới ngày nay là thế giới khoa 
học kỹ thuật đòi hỏi trí tuệ cao mới 
có chỗ đứng. ¿ao động công nghiệp 
rất cần thề lực và trí tuệ. Ở nuớc ta 
lao động thủ công là phồ biến, cơ 
giới hóa thấp, chưa nói đến tự động 
nóa, mà với thề lực của thanh, thiếu 
niên như hiện nav thi vẫn chưa đáp 
ừng được, và đó là một đc dọa n:hiêm 
trọng đối với sự phát triền của đất 
nước trong những thập kỷ tới, nếu 
chúng ta không có giải pháp thỏa 
đán:g. 

Vị dâu mà tỉnh trạng sức khóc của 
nhàn dân ta lại ở mức báo động như 
vay 2 

Yê khách quan, dân tộc ta phải trải 
qua một cuộc chiến đâu giành độc 
lập tự do hơn 3 thập kỷ, nếu kề từ 
nám 1945 đến năm 1979; trong lúc đó 
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các nước tronữ/ khu vực lại tận dụng 
được thời gian nói trên đẻ phát triền. 
Dân tộc ta Hiến lên từ điềm xuất 


"phát quá kém về mặt sức khỏe và 


kinh tế xã hội do di hại của chế độ 
thực dân cũ hơn 80 năm, (cũng cần 
nêu lên một vài số liệu đề biết: tuổi 
thọ trung bình người dân Việt na¡n 
trước nần 19i5 là 30/32 tuổi (nam/nữ), 
hiện nay là 60/62 tuôi; trẻ em chết 
đưới 1 tuồi: trước 30% nay 3,8X, 
(theo UNICEF: 6,4%), số bác 3ï: 
trước I bác sï/180000 dân, nay Í bác 
s1/2850 dân). 


Dân số nước ta trẻ, tốc độ phát 
triền dân số tự nhiên quá cao so 
với tốc độ phát triền kinh tế quốc 
dân, nên cố gắng nhiều mà kinh tế 
vẫn hầu như giẪm chân tại chỗ ; phúc 
lợi xã hội và đời sống đang xuống 
cắp nghiêm trọng. 


Về chủ quan: Sau ngày nước nhà 
thống nhất đườrg lối kinh tế của 
Đẳng và nhà nước có những sai lầm 
nghiêm trọng. Chúng ta chậm chuyen 
từ nền kinh tế bao cấp (trong chiến 
tranh giữ nước sang phát triền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phân có kế 
hoạch của chủ nghĩa xã hội ở Việt 
nam. 

Vị trí chiến lược con người trong 
chế độ chính trị mà mục tiêu là no 
ấm, công bàng, dàn chủ, không có bóc 
lột,tự do phát triển nhân cách, tài 
năng, có trí thức khoa học và năng 
lực sản xuất hơn hẳn chủ rgiĩa tư 
bản chưa được thảo luận thật kỹ đề 
có tỷ trọng thích đáng trong cơ cẫu 
đầu tư của ngân sách quốc gia. Đăng 
ta đã chỉ rõ cần phải thề hiện sự thống 
nhất giữa chính sách kinh tế và chính 
sách xã hội, nhưng trong thực tế 
chiến lược son người hiện nay chưa 
có tỷ trọng thích đáng về đầu tư. Đối 
với sự nghiệp bảo vệ sức khỏe toàn 
dân, đầu tư cũng chưa thỏa đáng tuy 
huyện có đầu tư nhiều hơn tỉnh, tỉnh 
nhiều hơn trung trơng (thí dụ về kinh 
phí y tế, ngân sách trung ương chỉ 


2,7%, địa phương chỉ 10%, huyện 20— 
25). 

:Mặt khác,bản thân ngành v tế 
cũng còn nhiều thiếu sót :chủ yếu là 
chưa xã hội hóa tốt công túc y tế, 
chưa chuyền mạnh sang y hẹc dự 
phòng, chưa kết hợp chặt chẽ phòng 
và chữa bệnh, chưa phát huy tiêm 
năng y học dân tộc cồ truyền và chưa 
thực hiện tốt được việc kết hợp 
đông — tây v.việc phát triền chữa 
bệnh không dùng thuốc. Công tác dào 
tạo cần bộ y tế, nghiên cứu khea học 
chưa theo kịp thực tiễn đề giải quyết 
đúng nhu cảu của công lác bảo vệ sức 
khỏe, nhất là ở tuyến cơ sở. Chưa gắn 
được y tế chuyên sâu với y tế cơ sở, 
màng lưới tồỒ chức rộng nhưng kém 
chất lượng. chưa lồng ghép tốt, chưa 
tập trung hướng về cơ sở xã, phường, 


nhà máy, trưởng học ; chưa kịp đồi - 


mới tư duy kinh tế trong y tế. Khoa 
học và phương pháp thực hiện y tế 
cộng đồng về chăm sóc sức khỏe ban 
đầu kém phát triền nên đa số cần bộ 
yếu kém về tỒ chức thực hiện. 


Trong điều kiện kinh tế — xã hội 
khó khăn như hiện nay, chỉ phí y tế 
còn rất hạn chế, ngân sách nhà nước 
chỉ bảo đảm 35% nhu cầu hiện nay 
và chỉ bằng 60ÃX kinh phí năm 1985 
chúng ta chật vật lắm mới giữ được, 
sức khỏe nhân dàn la Ởở vị trí trung 
bình trên thế giới (hơn 69 nước và 
thua 67 nước). 

Thế mạnh của chúng ta là có chế 
đọ chính trị — xãÄ hội ưu việt; có 
đường lối y học,y tế sáng suốt của 
Đảng; có đội ngũ cán bộ y tế đông 
đảo ; lại được sự viện trợ nhân đạo 
của các nước anh em, của các tô chức 
Liên hợp quốc và các tồ chức nhân 
đạo của các nước phát triền trên thế 
giới. Chúng ta cần phát huy những thế 
mạnh đó và khai thác có hiệu quả 
những điều kiện thuận lợi đó. 

Chăm sóc sức khỏe toàn dân xét 
trong phạm vi toàn thế giới với khâu 
hiệu sức khỏe cho mọi người đến 


` 


năm 2000 thực chat là đấu tranh doi 
quyền bình đẳng cho con người về 
phúc lợi xã hội.Ở nước ta vấn lề 
bảo vệ sức khỏe của nhân dân về 
bản chất đã nằm trong mục tiêu chính 
sách xã hội của Đảng và của nhà 
nước. Cho nên tiên đề chính trị cho 
việc chăm sóc sức khỏe ban đầu có cơ 
sở rất vững chắc. Vì chăm sóc sức 
khỏe toàn dân là tấm gương soi của 
nền kinh tế một đất nước và bẳn chất 
chế độ chính trị của đất nước đó. 
Khó khăn còn lại của chúng ta là vấn 
đề kinh tế. Bài toán đặt ra là với mọt 
nước có thu nhập bình quân đầu 
người thắp nhất thế giới và chỉ phí 
cho y tế cũng thấp nhất thế giới, phai 
làm gi đề thực hiện mục tiêu nâng 


cao và bảo vệ sức khỏe cho toàn dân, 


cắp bách là cho thanh, thiếu niên. 
Nzành y tế,trên cơ sở kiên định 
đường lối y tế mà Đáng đã vạch ra, 
kế thừa và nàng cao những gì ta đã 
làm được, tiếp thu kinh nghiệm của 
thế giới đề hòa minh với thời đại, đã 


khẳng định mục tiêu cho đến năm ' 


Z009 là thực hiện kỷ được 10 nội dung 
chăm sóc sức khỏe ban đảu. 


Trong 2 năm 1989 — 1990, lựa chọn ` 


6 chương trình ưu tiên quốc gia đề 
thực hiện. 


Một là. củng cố y tế cơ sở đề thực 
hiện côi g tác chăm sóc sức khỏe ban 
đầu. 


- Bai là, thịrc hiện kế hoạch hóa gia 
đình đi đôi với bảo vệ bà mẹ và trể 
em, nội dung là chương trình GOBIE 
(theo dõi cân nặng trẻ em từ 0 đến 3 
tuôi, uống oresol khi Ïa chảy, khuyến 
khích bú sữa mẹ sớm và lâu, tiêm 
chủng mở rộng 6 loại vác xin và kế 
hoạch hóa gia đình). 


Ba là, mở rộng dịch vụ khám chữa 
bệnh, huy động ba hệ thống y tế nhà 


nước, tập thề và tư nhân củng làm.. 


nâng cao chát lượng cấp cứu, khám 
chữa bệnh. kết hợp Đông Tây y trong 
chữa bệnh, phát triền chữa bệnh 


„ 
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-không dùng thuốc, chữa bệnh ngoại 
trú, tại nhà, kết hợp phòng và chữa 
hệnh. 


tiến là, thực biện công tác chống 
sốt rét, giảm dịch, giảm (ỷ lệ tử vong 
đo sốt rét, và người mắc bệnh sốt rét. 


N#m là, thực hiện chương trình 
tiêm chủng mở rộng nhằm đạt được 
80% số trẻ em dưới 1 tuồi được tiêm 
chủng 6 loại vắc xin ; tiêm phòng ngửa 
uốn ván cho thai nhỉ. 


Sau là, cung cấp thuốc thiết yếu và 
vật tư thiết yếu. 

Đề triền khai tốt 6 chương trình 
quốc gia ưu tiên nói trên nhằm tạo ra 
Hền đề vững chắc cho sông tác bảo 
vệ sức khỏe toàn dân từ nay đến năm 
2000, chúng ta phải quy ết tâm. thực 
hiện 9 biện pháp tông thê: 


1. Xã hại hóa cao hoạt động bảo vệ 
sức khỏe và luật pháp hóa qua luật 
báo vệ sức khỏe của nhân cân, Quốc 
hôi khóa VIIH kỳ họp thứ 4 và thứ 5 
đã thông qua Luật bảo vệ sức khỏe 
„hân đân, tạo ra cơ sở vững chắc cho 
vấn đề xã hội hóa công tác bác vệ 
nức khỏe nhân dân. Cần tuyên truyền 
sâu rộng frong nhân đàn Luật bảo vệ 
gức khóc. : 

2. Chăm sóc người cần bộ y tế về 3 
"mặt: vật chất và tỉnh thần, bồ túc về 
chuyên môn thường xuyên, liên tục 
và tao điều kiện về trang thiết bị cho 
lọ noạt động y tế. 


3. Tạc dựng cơ sử vật chất cho 
ngành, chủ trọng phát triền công 
nghiệp dược và công nghiệp vặt tư 
frans thiết bị y tế, 


$#. Đồi mới ce chế kinh tế trong 
mgành. Trước mắt tậo trung VÀO các 
bộ phận và các vấn đề chính như : hệ 
dược và công tác trang bị vạt tư y tế 
eän chuyền mạnh sang hạch toán kinh 
đ:anh; đỏi mới cách cấp ngân sách 
cho ngành v tế theo đầu nzuời đàn mà 
không theo số giường bệnh và sinh 


viên được đào tạo hàng năm ; đòi mới * 
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cơ chế chính sách dối với viện trợ 
nhân đạo; thực hiện bảo biềm sức 
khốc bắt đàu bằng bảo hiềm khám 
chữa bệnh. 


Bảo hiềm sức khỏe là phương ấn 
kinh tế tốt nhất hiện nay đề thực hiện 
được việc ki:ám chữa bệnh cho toàn 
dân. Đày là cách dóng cóp và trả tiền 
kiám chữa bệnh văn minh: mỗi 
người làm nghĩa vụ đối với mình và 
với đồng bào minh, thề hiện tính nhân 
đạo và từng bước thực hiện công 
bằng xã hội trong nền y tế chủng ta. 
Aì cũng có thời kỳ sinh ra, lớn lên, 
đau yếu, già nua và bệnh tật. Thế thì 
mọi thành viên trong xã hội có nguön 
thu nhập bằng lao dộng hãy cùng 
nhau lần lượt lo việc khám chữa bẻnh 
cho nhau thông qua việc đóng góp tiền 


_bảo hiềm sức khỏe. Như vậy, y tế 


mới có đủ kinh phí, Bởi vì, ngày nay 
riêng mỗi người !ao động đau yeu khô 
gánh chịu nồi chỉ phí y tế nếu không 
có sự đóng góp sa nhân cần. Toàn 
đân thực hiện bìo hiểm sức kkóe thì 
sẽ hạn c!Ở được ca những tiêu cực 
trong hành nghề vy (tế tư phần. 


5. Triền khai thực hiện sụ thê việc 
phát huy tiêm năng y học đdâo tộc, kết 
hợp dông Ttây ÿ. _ 


-6, Coi trọng Cào tạo, nghiên cứu 
khoa bạc — vẫn đề 2Ó ý nghĩa guyết 
dịch chất lượng bảo vệ sức khóe 
nhân đản. 


7. Xây dựng tồ chức y tế hợp lý, 
quy hoạch cân bộ, đồi mới lề lối làm 
việc. Tập trung vào màng lưới y tế 
cơ sở. chuâần bị bàn giao thế hệ vào 
năm 1990, đặc biệt là năm 1995 và 
chuyền sang làm việc theo chương 
trình. 


8. Liên kết với các ngành, các đoàn 
thề và mạng lưới 'ruyền thông đại 
chúng đề đầy mạnh việc giáo dục sức 
khỏe cho toàn đân, 


(Xem tiếp trang 55) 


Y kiến vá kinh nghiệm 


ĐẦY MẠNH HỢP TÁC LAO ĐỘNG 


-VÀ CHUYÊN GIA VỚI NƯỚC NGOÀI 


] 


Hiện nay trên thế giới đang có 
khoảng 25 triệu người (cùng gia đình 
họ) thuộc diện lao động ngoại kiều, 
tức là những người lao động (chân tay 
hoặc tr† óc) đang làm việc không phải 
ở Tô quốc họ. Thị trường sức lao động 
thế giới là một lĩnh vực của nền kinh 
tế thế giới, đã tồn tại từ phiêu thập 
kỷ trước. và hiện nay, hằng năm văn 
eó từ 2 đến ð triện người đi lao động 
ở các nước khác và con số này đang 


có'xu hướng tăng lên, tuy tóc độ có: 


chậm hơn các thập kỷ trước. 


- Thị trường sức lao động thế giới 
hình thành một cách khách quan do 
việc phản bố sức lao động trong phạm 
vi thế giới không đönø đều, tốc độ 
phát triền dân số của các nước khác 
nhau (có nước dân số tăng chậm, hay 
không tăng, thạu chí còn giảm, có 
nước dân số tăng nhanh, thậm chí quá 
nhanh), và cũng do tốc độ phát triền 
kinh tế giữa các nước có nhiêu chênh 
lệch. Ngoài ra cũng còn nhiều nguyên 
nhân khác như :tchênh lệch về tiền 
lương trả cho củng một loại lao động 
giữa nước có nhu cầu nhập khầu lao 
động nước ngoài và nước thửa lao 
đông, chính sách dùng lao động nước 
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ngoài đề ngăn chặn yêu sách đỏi tăng 
lương ở các nước tư bản ehủ nghĩa v.v. 

Từ những nguyên nhân khách quan 
và chủ quan đớ, từ làu đã hình thành 
trên thế giới hai nhóm nước : nhóm 
nước nhập khầu sức lao động và nhóm 
nước xuất khầu sức lao động. Nhóm 
nước nhập khảu sức lao động gôm 
có: các nước tư bản phát triền như 
Mỹ, Ca-na-đa, Ô-xtrày-li-a, Pháp, Tây 
Đức. Anh, Thụy sĩ. Bí, Hà lan... Các 
nước Trung Cận Đông như Ä-rập Xê- 
ứt, Li-bi, rác, Cô-oét, Tiểu vương 
quốc ả-rập. Cúc nước xã hội clủ nghĩa 
gồm Liên xô và Đông Âu cũng có nhu 
cầu vẻ sức lao động nhưng họ hợp tác 
với nhau là chính. Nhóm nước Xuất 
khảu sức lao động gồm : các nước Á- 
rập như Cộng hòa Ä-rập Y-ê-nien, Ài 
cập, ÄAy-ri,Gioóe-đa-ni, Xu-ding..., các 
nước châu Á như Phi-lip-pin, Thái. 
lan, Ia-ki-xtan, Ấn độ, Nam Triều 
tiên..., các nước khác như Thồ nhĩ kỳ, 
Mê-hi-cô, Bồ đào nha, Tàyv ban nhịn, 
I-{a-li-a và các nước châu Phiì. 

Tóm lại, hợp tác lao động với nước 
ngoài là một vêu cầu khách quan trong 
phản công lao động xã hội quốc tế, 
nước ta khỏng thê tách ra khoi quá 


„ Chuyên viên cao cấp kinh tế 


trình đó. Vấn đề dặt ra là phải biết 
tân dụng mọi thởi cơ và tránh các sơ 
hỏ de đáy mạnh và nâng cao hiệu quả 
của việc đưa lao động và chuyên gia 
đi hợp tác với nước ngoài. 


H 


Việc đưa lao động và chuyên.gia . 


của ta đi hợp tắc với nước ngoài mới 
được đặt ra từ năm 1979 và đã triền 
khai từng bước, tử năm 1987 — 1988 
đã tăng lên đáng kề và nâng cao thêm 
hiệu quả về kinh tế — xã hội. 

Từ năm 1980 đến hết năm 1988, tồng 
số lao động và chuyên gia của la gửi 
đi hợp tác với nước ngoài lên đến hơn 
20 vạn, riêng 2 năm 1987 — 1958 là 
trên I vạn, bằng 158,6X số đưa đi 
1rong bảy năm trước. 


Về hợp tác lao động, từ năm (1980 
ta đưa chủ yếu đi Liên xô, CHDC 
Đức, CHND Bun-ga-ri và CHXHCN 
Tiệp khắc, và từ năm Í986 có đưa công 
nhàn kỹ thuật và cán bộ sang I-rắc và 
An-giê-ri. Trong số lao động đi hợp 
tác, gần 40 là công nhàn đang làm 
việc trong các xí nghiệp quốc doanh 
và cơ quan nhà nước, hơn 40Ã là công 
nhân có nghề, phần lớn ở bậc trung 
binh, trở xuống, còn gần 60X là chưa 
có nghề. Trong số lao động đưa đi có 
40% đã tốt nghiệp phô thông trung học 
và trên 30% đã qua phồ thông cơ sơ, 

Số lao động hết hạn về nước đến 
cuối năm !988 là trên 60000 người, và 
gìn 40 của số này đã được bố trí 
công án việc làm. Về chuyên gia, từ 
- năm 1981 đếu cuối năm 1987, ta dã cử 
trên 6000 người đi làm việc ở 12 nước 
đang phát triền và một số tồ chức 
quốc tế, 

Ngoài ra, ta còn đưa sang Tiệp 
khắc một số học sinh đề học nghề tại 
xí nghiệp và thực tập sản xuất đồng 
bộ ở xí nghiệp, từ năm 1980 đến 1988 
eó cá thấy trên 10000 người, chưa kề 
trên 10000 người sau 3 nắm học nghề 


— 
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chuyền sang hợp tác lao dụi¿ trong 
3 năm. § 

Qua thực tiến đưa lao động và 
chuyên gia đi hợp tác với nước ngoài 
trong tám năm qua, chúng ta có thê 
rút ra mấy nhận xét : 

— Về hợp tác lao động: việc đưa 
lao động của ta đi hợp tác với cáo 
nước xã hội chủ nghĩa anh em đã góp 
phần giải quyết công án việc làm, đào 
tạo và nâng cao tay nghề, rèn luyệns 
tác phong công nghiệp cho họ. Xhìn 
chung, lao động của ta đều được các 
nước anh em đánh giá là thông minh, 
chóng làm quen với công việc, cần 
cù, chịu khó và đã góp phần hoàn 
thành kế hoạch sản xuất và xây dựng 


_của các nước đó. Nhiều anh chj em 


công nhân Việt nam lao động tại các 
nước anh em được đánh giá là có. 
® bàn tay vàng », được khen thưởng 
về thi đua, được tặng huy chương, 
khoảng 15X đến 20 đạt thợ bậc cao. 

Thu nhập trung bình của lao động 
Việt năm ở Liên xô và các nước Đông ¬ 
Âu khoảng từ 160 rúp đến trên 200 
rúp/tháng, có những công nhân tay 
nghề khá, năng suất cao đạt raức lương 
400 đến 500 — 600 rúp/tháng. Với số 
thu nhập đó, anh chị em đủ tiêu dùng 
và còn có thề tiết kiệm gửi vẻ cho gia 
đình từ 50 đến 10U rúp/tháng (tương 
đương với 100 ki lô gạo). 


Nhà nước cũng thu được hàng trăm 
triệu rúp phi mậu dịch (từ năm 1989 
đến năm 1988) do nước anh em trả 
cho ta chỉ phí về tuyền chọn, về bảo: 
hiềm xã hội, về phụ cấp xa gia đình 
yà do công nhân Việt nam trích một 
phần lương của mình đề đóng góp xây 
dựng Tồ quốc. 

Sự nghiệp hợp tác lao động của ta 
với các nước anh em đã góp phần 
phát triền quan hệ hợp tác và tỉnh 
hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân 
đân các nước anh em. ° 

— Về chuyên gia: nhìn chung sỐ 
chuyên gia tá cử đi hợp tác với các 
nước đang phát triền đều được `bạn 


đánh giá tốt và phù hợp với yêu cầu 
của bạn. Nhiều người tổ ra cần cù, 
chịu khó, và có tác phong giản đị, 
thân mật. Thu nhập của chuyên gia 
Việt nam nói chung thấp hơn chuyên 
gia các nước tư bản phát triền. Mặt 
khác công nhân và các chuyên gia 
Việt nam cũng tiết kiệm đề gửi về cho 
gia đình một số lượng hàng khá. Nhà 
nước cũng thu được một số ngoại tệ. 

“Nhìn lại, có thề thấy sự nghiệp hợp 
-tác lao động và chuyên gia chưa được 
mở rộng so với yêu cầu và khả năng 


của ta, hiệu quả kinh tế — xã hội đạt ' 


được cọn thấp, tồ chức quản lý hợp 
lác lao động và chuyên gia ở 
trong nước và ở ngoài nước còn thiếu 
sót, những hiện tượng tiêu cực chưa 
được khác phục một cách triệt đề, 
việc bố trí công ăn việc làm cho số 
lao động hết hạn về nước còn nhiều 
1úng túng... 

Về hợp tác lao động. lúc đầu fa 
chưa có kinh nghiệm lại phần nào có 
tư tưởng nóng vội, có lúc đưa đi öð 
ạt, thiểu chuần bị cÃ về chính sách, 
chế độ, tồ chức và cán bộ... nên đã 


có nơi, có lúc nảy sinh và phât triền. 


nhiều hiện tượng tiêu cực, làm cho 
việc đưa tiếp lao động di hợp tác bị 
chững lại. Sau khi tiến hành củng cố 
và tăng cường tồ chức quản lý, nhất 
là sau khi có nghị quyết Đại hội VI 
của Đẳng, việc đưa lao động đi hợp 
tác được đầy mạnh hơn trước, việc 
tồ chức quản lý cũng được tăng cường 
hơn. ” : 

Về hợp tác chuyên gia, việc tuyền 
chọn cũng chưa bảo đảm tiêu chuản, 
ghất là về ngoại ngữ và đã xủy ra 
một số vụ vi phạm quy chế. Những 


thiếu sót này đã được kịp thời khắc 


phục. Điềm yếu hiện nây là ta chưa 
ký được hợp đồng dài hạn (5 năm) đề 
đưa chuyên gia đi hợp tác với bạn 
một cách có kế hoạch. 


Có thề khẳng định rằng những mặt. 


tích cực trong việc đưa løo động và 
chuyên gia đi hợp tác với nước ngoÀi 


là cơ bản và sẽ ngày càng được phát 
huy nếu ta có chiến lược, chỉnh sách, 
chế độ và tô chức. quản lý thích hợp. 

Việc đầy mạnh và nâng cao hiệu 
quả của sự nghiệp hợp tác lao dọng 
và chuyên gia với nước nzoš¡i là một 
yêu câu cấp bách. Đại hội lan thứ VĨ 
của Đảng đã nêu rõ: ® Đây mạnh hợp 
tác khàa học, kỹ thuật và đào tạo cán 
bộ công nhân. Tồ chức tốt việc đưa 
lao động và chuyên gia đi làm việc 
theo hợp đồng ở nước ngoài dưới 


- nhiều hinh thức ; chú ý tới hình thức 


nhậu thầu đồng bộ công trình xây 
dựng và các loại dịch vụ. » (. 

Nước ta hiện có một lực lượng lao 
động dồi dào, công nhân ta cần cù, 
thông minh, nắm bắt nghề nghiệp 
nhanh, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia của 
ta khá đông đảo. đủ sức tiếp cạn các 


thành tựu khoa học — kỹ thuật tiên 


tiến. Qua thực' tiễn đưa lao động và 
chuyên gia đi hợp tác với nước ngoài, 
có thề khẳng định: ta hoàn toàn có 
khả năng làm việc theo hợp đồng với 
quy mô ngày càng lớn và hiệu quả 
kinh tế, xã hội ngày càng cao. Điều 
quan trọng là cần có những bước đi, 
những giải pháp và tồ chức quản lý 
thích hợp đề khai thác triệt đề những 
thế mạnh nêu trên. 


, 


HI 


Đề xác định mục tiêu đầy mạnh và 
nâng cao hiệu quả sự nghiệp hợp tác 
lao động và chuyên gia với nước 
ngoài trong thời gian tới, việc trước 
tiên phải làm là tiến hành nghiên cứu 
một cácb tháo đào, dựa trên những °ˆ 
căn cứ kbos ho« những tài liệu xác 
thực về tÌAb wieb thí trường sức lao 
động trêo tuế giới hiện nay và triền 
vọng trong I0— J5 năm tới. Việc này 
ta chưa làm một cách chu đáo, có hệ. 


(1) Vến kiện Đại hội VI, Nrb Sự thất Hà 
nội, 1987, tr. .§5 


trần, nay cần tiến hành khần trương 
và tập trung vào những điềm sau 
đây : 

1 - Nhu cầu nhập khầu lao động 
thco từng nhóm nước, từng khu vực 
vìà từng rước mà ta cần c+ran tâm 
(bao gồm củ số lượng, cơ cấu ngành 
nghề, tiên lương mà nước đó trả cho 
công nhân trong nước và công nhìn 
nước ngoài, mức sinh hoạt, môi trường 
sinồ sống và làm việc ở nước đó). 

2 - Khả năng của ác nước hiện 
ray đìng xuất khầu lao động và 
chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài, 
đặc biệt chú ý so sánh ưu thế và 
nhược điềm của lao động và chuyên 
gia Việt ram đối với họ. 

Qua nghiên cứu hước đầu thị †rường 
sức lao động trên thể giới mà rút ra 
những nguyên nhân khách quan dẫn 
đến yêu cầu phải nhập khầu sức lao 
động (trước mắt và lâu dài tùy theo 
Lừng nhóm nước, lừng khu vực, từng 
nước), 

Đối với các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền có xu hướng giảm đăần nhu 
cầu nhập khäu sức lao động (do chuyền 
mạnh sang phát triền c›iều sâu, táng 
cường cơ giỏi hóa, tự động hóa, 
chuyên các ngành ô nhiễm, đọc bại, 
đùng nhiều lao động sang các nước 
đang phát triền...). Các nước này sẽ 
ưn tiên nhập những chuyên pia mà 
họ không đào tạo được hoặc chất lượng 
đao tạo kém hơn (về ngôn ngữ học, 
văn học, y học phương Đông...). Nếu 
có nhập công nhân thi cũng là đề làm 
những công việc nặng nhọc, độc bại 
hoặc lương thấp mà người trong nước 
không muốn làm. Có nước nhập lao 
động nước ngoài vào không phải đề 
đùng trong nước họ mà là đề bao 
thầu xây dựng công trình ở các nước 
-khác. 

Khu vực Trung Đông (trừ một vài 
nước như I-rắc, I-ran) tiếp tục duy 
trì tốc độ tăng nhập khầu sức lao 
động nước ngoài, nhưng sẽ có thay 
đồi về cơ cấu ngành nghề và trình 


S 


ÀU 


độ lành nghề theo hướng giảm nhu 
cầu về lao động chưa có nghề hay 
trình độ tay nghề thấp, tăng như cấp 
về công nhân có tay nghề cao va 


chuyên gia. 


Khu vực châu Phi sẽ tăng cường 
nhập chuyên gia là chỉnh từ các nước 
tư bản phát triền và một phần từ các 
nước đang pLát triển có trinh độ khca 
học- kỹ thuật cao hơn ‡+ọ. Họ cùng; 
có yêu cầu nhập công nhân Xây 
dựng, thủy lợi, giao thông vận tải. 
Hinh thức thích hợp nhất sẽ là bao 
thầu xây dựng theo kiều tay ba: 
nước sở tại tmột nước đã phát triền 
có máy móc, thiết bị, vốn, kỹ thuật+ 
một nước đang phát triền cung cấp 
sức lao động. 

Các nước hiện nay có sức lao độrg 
đôi thừa, tuy đang cố gúng giảm mÉ e 
tăng đân số, nhưng khó có thề xuõ: g 
dưởi 3% vào cuối thế kỷ này. Vót 
hơn 300 triệu người thất nghiệp trên 
tiế giới hiện nav, lượng cung về sức 
lao dòng xuất khâu còn rất lớn, de 
đó việc cạnh tranh trên thị trường 
lao động sẽ rất khốc liệt và nước 
thàng cuộc sẽ là nước có cbiến 
lược, sách lược và giải pháp đúng 
đẳn, có tư duy sáng tạo và năng động. 

Riêng ở Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa Đông- Âu, do tình hình 
đân số ngày càng tàng chậm và còn 
bị hạn chế trong lĩnh vục tự động 
hóa, «người mây hóa”, trong 10 — 15 
năm sắp tới văn có nhụ cầu lớn vẻ 
nhập khầu sức lao động. -lrong khu 
vực này, ta có lợi thế là lao động Việt 
nam đã hợp tác với anh em gần chục 
năm nay và là lực lượng iao động 
nước ngoài chủ yếu trên nước anh 
em, có sự cạnh tranh nhưng chưa 
dâng kề. - 

Trên cở sở nghiên cứu sâu sắc tlị 
trường lao dệng trên thế giới cùng 
như trong tùng khu vực, tủng nước 
và đối chiên với kế hoạch đài hạn và 
kế hoạch 5 răm phát triền kinh tế — 
xã hội ở nước (ta, chúi g ta sẽ xây 


dựng mục tiều đầy mạnh và nâng cao 
hiệu quả hợp tác lao động và chuyên 
gia với nước ngoài từ ray cho đến 
năm 2000. Xác định các bước đi và 
các giải pháp thích hợp (trên cơ sỞ 
tồng kết những kinh nghiệm đã qua 
và học tập kinh nghiệm các nước Xã 
hội chủ nghĩa và các nước tư hản 
cl:ủ nghĩa), tìm ra cách làm phù hợp 
với đặc điềm tình hình của nước ta 
và phủ hợp với xu thế của thời đạt. 

Tư tưởng chỉ đạo về hợp tác lao 
động và chuyên gia với nước ngoài 
trong thời gian tới, có thê xác định 
, như sau: - 


1 — Mở rộng hợp tác lao động và 
chuyên gia với nước ngoài là một 
nhiệm vụ kinh tếT— xã hội hết sức 
quan trọng vửa cấp bách, vừa lâu đài, 
và phải mang lại hiệu quả kinh tế xã 
hội ngày càng cao. tạo điều kiện đề 
ồn định kinh tế xã hội và phát triền 
sản xuất trong nước, chuần bị điều 
kiện đề đầy mạnh công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa trong tương lai. 

Từ đó, xác định mục tiêu cụ thề 
của hợp tác lao động và chuyên gia 
đối với từng nước (đối với các nước 


khả năng của bạn, nhất là những điều 


"kiện và quyền lợi của lao đệng và 


'xĩ hội chủ nghĩa khác với sác nước. 


thứ ba và các nước tư bản chủ nghĩa.) 


2 - Đa dạng hóa sự nghiệp hợp tác 
lao dộng và chuyên gia. lợp lác rộng 
rãi với các nước có nhu cảu về lao 
động và chuyên gia với quy mô ngày 
cảng lớn và hiệu quả ngày cảng cao, 
Lầy chỗ dựa là hợp tác với kiên xô, 
c&c nước xã hội chủ rghĩa Đông Âu, 
và một số nước Trung Đông, châu 


Phi. Mỹ la tỉnh đề tạo điều kiện mở + 


rộng sang các nước khác, kề cả các 
nước tư bản chủ ngàTa phát triền 
như Ức, Ca-pa-da Pháp... 


3— Pón bắt thời cơ, không đề lỡ 
thời cơ dc đòi hỏi về quyền lợi cEo 
rhà nước fa và cho người lao động, 
chuyên gia Việt nam quá cao hoặc do 
thiêu ce©:sần bị điền kiện trong nước. 
Trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu và 


chuyên gia của các nước khác hiện 
làm việc trên đất bạn đề xác định 
phương án đàm phán thích hợp. Cần 


trãnh khuynh hướng đưa đi với bất 
cứ giá nàe hoặc đưa di thiếu chuần 
bị chu đao. 


4 - Băng tồ chức quản lý thích 
hợp, bằng công tác giáo dục và sự nỗ 
lực rèn luyện của người lao động, kỹ 
sư Việt nam công tác ở nước ngoài, 
bằng sự tuyên truyền đối ngoại có 
hiệu quả, phải làm cho lao động và 
chuyên gia của ta hấp dẫn và có sức 
cạnh tranh cao trên thế giới. 


5 — Không ngừng nâng cao hiệu quả 
kinh tế — xã hội của sự nghiệp hợp 
tác !ao động và chuyên gia với nước 
ngoài, phát huy những mặt tích cực, 
hạn chế đi đến xóa bỏ những mặt 
tiêu cực. đặc biệt chú trọng lựa chọn 
các phương thức và hình thức hợp 
tác có hiệu quả cao, lũng cường đôn 
đốc thu về ngoại tệ cho nhà nước, 
khuyến khích lao động hợp tác và 
chuyên gia gủi ngoại tệ hoặc hàng 
hóa. vật tư cần thiết về nước (Cân 
bàn với bạn tạo điều kiện thuận lợi 
cho tạ làm tốt việc này). 

6 — Tăng cường công tác chống tiêu 
cực trong sự nghiệp hợp lác lao động 
và chuyên gia bằng: 

— Các chính sách, chế độ thích hợp 
ở trong nước (tuyển chọn, tiêu chuần 
ưu tiên, hợp đồng lao động...) 

— Xây đựng các quy chế đối với 
lao động, chuyên gia ở nước ngoài 


— Chuần bị chu đáo cho lao động 
hợp tác và chuyên gia trước khi đi 
(về mặt giác dục, giao trách nhiệm, 
về tồ =hức, sán bộ...). 

— Tăng cường quản lý ngay từ đầu 
ở ngoài nước, phối hợp chặt chẽ và 


(Xem tiếp trang %6) 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


MÁY VĂN BỲ BẾI NỔI (Ế CHẾ QUẦN tÝ VÍ 
MÔ TR0Ì NGÀNH (CÔNG NGHIỆP BA CHẤT 


I—- Một số nội dung đồi mới cơ 
chế quản lý ngành- công nghiệp 
hóa chất 


Ngành công nghiệp héa chất có vai 
trò hết sức quan trọng trong nền kinh 
tế quốc dân. Nó tác động tới việc 
nâng cao nắng suất, chất lượng và 
hiệu quả của các ngành kinh tế khác 
thông qua các tiến bộ kỹ thuật, các 
công nghệ mới và việc thay thế 
nguyên liệu cồ truyền, quý hiếm phải 
nhập khâu bằng các nguyên liệu mới 


trong nước. Các sản phảm của ngành ` 


còn tham gia vào việc giải quyết nhu 
cầu đời sống xã hội như ăn, mặc, ở. đi 
lại, thuốc chia bệnh và các sản nhầm 
tiêu dùng khác. 


Những năm gần đày ngành công 
nghiệp hóa chất đã được tăng cường 
một bước đáng kề về cơ sở vật chất 
kỹ thuật và bọ máy quản lý ; nhưng 
nhìn chung cách nghĩ, cách làm của 
ngành vẫn chưa thoát ra khỏi cơ chế 
cũ quan liêu bao cấp. Thực hiện Nghị 
quyết Đại hội VI của Đảng và các nghị 
quyết của Trung ương về đôi mới cơ 
chế quản lý kinh tế, ngành công nghiệp 
hóa chất đã và đang tập trung giải 
quyết một số vấn đề sau : 


z0 


LÊ VĂN Dÿ * 


1. Xác định các lĩnh vực kinb tế 
quan trọng = : 

_ Nhu cầu của nền kinh tế quốc đân 
và đời sống xã hội ngày càng đòi hói 
ngành công nghiệp hóa chãi phả: được 
cúng cố và phát triền toàn diện, trên 
nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, đề sử 
dụng có hiệu qua nguồn vốn cần 
hướng mọi khả năng vào việc phát 
triền các lĩnh vực sẵn xuãi quan trọng 
có ý nghĩa quyết định sự phát triền 
của toàn ngành. Việc tiến hành những: 
đồi mới về cơ chế quản lý và nhũng 
thề nghiệm về mô hình kinh tế mới 
của ngành cũng bắt đầu tử những iĩnh 


_ Vực quan trọng này. Bởi vậy, trên cơ 


sở dự kiến chiến lược kỉnh tế xã hội 
của ngành hóa chất đến năm 2003, 
chúng tôi đã xác dịnh một số lĩnh cực 
quan trọng của ngành trong những 
năm trước mắt: 


— Dựa vào nguồn khoảng sản Irươc 
hết là a pa tít, than... tập trung phát 
triền sản xuất các loại phân bón phụê 
vụ nông nghiệp, đồng thời nghiên 
cứu hợp tác với nước ngoài vẻ vốn 
và kỹ thuật, san xuất các sản phẩm 
hóa chất gốc lân có giá trị kinh tế vao 
đề sử dụng ở trong nước và xuất khầu. 


Ww lòng cục trưởng Tồng cục bóa chết 


— lựa vào nguön đã vôi. muổ: biên 
và nguỏn thủy điện, nghiên củu phát 
triển các sản phầm hóa chất cơ bản 
và các hóa chất khác như ; bột nhẹ, 
xút, sô đa, đất đèn... 

— Dựa vào nguön cao su thiên 
nhiên trong nước, phát triền sản xuất 
các sản phầm cao su.như: săm lốn ô 
tô, xe đạp... phục vn cho tiêu dùng 
và các ngành công nghiệp khác- 

— Dựa vào các cây có sợi, có đầu 
vùnz¿ nhiệt đới nghiên cứu đề phát 
triền sẵn xuất các sản phầm như nước 
hca và các mỹ phầm khác. 

Đèn cạnh đó, chuän bị triền khai 
việc sử dụng nguồn ti nguyên mới là 
đầu khí đề sớm xây dựng thành một 
lĩnh vực mũi nhọn quau trọng. 


2. Xây dựng ckc mô hình Th lý, 
chính sách đào tạo và bố trí cán bộ 

Cơ chế quản lý với bộ máy quản lý 
và cán bệ có mối quan hệ biện chứng. 
Khi thay đồi cơ chế quản lý từ hành 
chính quan liêu bao cấp sang cơ chế 


kạch toán kinh tế, kinh doanh xã hôi. 


chủ nzhĩa thỉ rõ ràng cũng đòi hoi 
phải đòi mới bộ máy quản lý, đảo Lạo 
lại những cần bộ quản lý cho thích 
hợp. Bởi vậy, việc nghiên cứu, xây 
dựng các mô hỉnh quản lý và đào tạo 
những cán bộ quản lý cho các đơn vị, 
các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu thay 
đồi cơ chế quản lý mới là chức năng 
(Luộc về quản lý vĩ mô ngành. Trong 
những năm qua, tồng cục hóa chất đã 
thứ nzhiệm nhiều loại mô h:nh quản 
lý trong sẵn xuất và trong hoạt động 
khoa học kỹ thuật. 

Trong lĩnh yực sản xuất, chúng tỏi 
áp dụng mô hình công ty và xỉ nghiệp 
liên hợp. Đây là- hình thức phù hợp 
với đặc điềm đất nước có địa hình 
léo dài, với điều kiện tồ chức quản 
lý của ngàhh hóa chất hiện nay. Mặt 
khác các eơ sở ở phía Nam được xáy 
dựng trước đây đã màng tính tò hợp 
trong các hệ thống đây chuyền chúng 
nên khi chúng ta tiếp quản thì việc 


tò chức, xây dựng thành các công ty, 


xí ngu:ệp hến bợp là phù hợp. Việc 
tÔ chức các xí nghiệp liên hợp còn 
gắn với việc thực hiện quản ly hai 
cấp, g'ảm bớt bộ mây (rung gian (nếu 
như hình thành các Hên hiệp xí 
nghicp). Tát nhiên, các công ty, xí 
nghiệp Hn hợp này cũng đã có sự đồi 
mới cả về nội dung và phương pháp 
quan lý. Trong'các công ty, xí nghiệp 
liên hợp. quyền chủ động của xí 
nghiệp (hành viên được phát huy 
mạnh mẽ. Tủy theo quy mô và mứo 
độ phát triển các đơn vị thành viên 
có tư cách pháp nhân, được mở tài 
khoản tại ngàn hàng và được quyền 
ký hợp đòng s¿n xuất và tiêu thụ sản 
phầm. Việc mở rộng quyền gắn với 
việc lăng trách nhiệm. Xi nghiệp 
thành viên phải chịu trách nhiệm 
trong việc sản xuất kinh doanh của 
mình, phải lo tái sản xuất mở rộng, 
lo bảo dam đời sống cắn bộ công nhân 
viên chức những phải phát triền trong 
quy hoạch tông thề chung của công 
ty, xí nghiệp lièn hợp, 

Tuy vậy, quyên tự chủ sún xuất 
kinh doanh của các xí nghiệp vẫn được 
coi trọng. các công ty, xí nghiệp liên 
hợp đã chu động đầy mạnh liên doanh 
liên kết nhi là liên dcanh liên kết 
theo nhóm sản pbầm như nhóm cao 
su, nhóm chât tầy rửa... Đày là một 
hình thức ¡ö chức hợp túc sản xuất 
kinh doanh ngành kinh tế kỹ thuật 
của nhiều thành phản kinh tế dựa 
trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có 
lợi dề phát huy được hiệu quả Lồng 
hợp của các thành viên ; kết hợp thế 
mạnh về cơ sở vật chải của các đơn 
vị quöc doanh với sự nhanh nhạy, 
tỉnh xao của các cú nhăn, các tô hợp, 
hợp lác xã de iao ra nhiều sản phầm 
cÓ giá ÍrỊ cao cho xã hội, Các thành 
viên trong nhóm sản phẩm có sự cạnh - 
tranh vẻ chát lượng. giá thành... 
nhưng không có mục đích tủ tiêu 
nhau, cá lớn nuối cá bé... mà hồ trợ, 
thúc dãy sự phát triền của toàn nhóm 
và tuan theo quy hoạch chung phát 
triền ngành thống nhất, 


¡1 


Trong lĩnh vực hoạt động khoa học 
kỹ thuật cũng đang triền khai nhiều 
loại mô hình khác nhau như : các liên 
hợp khoa học sản xuất ; các trung tàm 
chuyên ngành hạch toán độc lập trong 
một viện tồng hợp; các trung tâm 
nghiên cứu ứng dụng hạch toán độc 
lập trong các công ty, xí nghiệp liên 
hợp... nhằm gắn nghiên cứu với sản 
xuất, rút ngắn thời gian từ nghiên 
cứu, thử nghiệm đến sản xuất và 
chuyền giao kỹ thuật cho sản xuất 
công nghiệp. Nhìn chung, các trunổ£ 
tâm này đã năng động trong việc gắn 
khca học với sản xuất, với thị trường ; 
ˆ một số đề tài sau khi thành công ở 
phòng thí nghiệm đã được nhanh 
chóng đua vào sản xuất, tạo ra các sản 
phầm hàng héa, phục vụ tiêu dùng. 
Liên hiệp khoa học sẵn xuất hóa chất 
thành piố Hồ Chí Minh là mọi trong 
ba cơ sở làm thử, sau $4 năm hcạt 


động đã trở thành đơn vị bạch toán - 


kinh tế độc lập trong các hoạt động từ 
nghiên cứu, thực nghiệm đến sản xuất. 
Ở đây đã xóa bỏ chế độ cấp phát tài 
chính từ nzân sách nhà nước theo số 
người trong biên chế, mà thực hiện 
hạch toán theo nhiệm vụ được giao 
(đề tài, công trình...) thông qua đơn 
đặt hàng. Do vậy, liên hiệp đã tự 
trang trái được vốn và nộp ngân 
sách nhà nước hàng trăm triệu đồng: 
Một vài trung tàm như trung tầm 
nông dược, phụ gia xăng dầu thuộc 
Viện hóa hẹc công nghiệp, trung tâm 
nghiên cứu sản xuất hóa chất nông 
dược thuộc Công ty thuốc sát trùng 
miền Nam,.. bước đầu làm ẵn có 
hiệu quả, tự trang trải vốn và có thu 
nộp cho nhà nước, Đến ray, nét nồi 
bạt trong hoạt động kboa học kỹ thuật 
là toàn bộ 5 cơ quan lớn của ngành đều 
đã chuyền sang hoạt động theo chế đỏ 
bạch toán kinh tế độc lập và hằng 
“năm có nộp lãi cho ngân sách nhà 
nước. | 

Việc lựa chọn mô hình quản lý phải 
xuất phát từ những yêu cầu nội tại 


sủa cơ sở, lấy hiệu quả kinh tế làm 
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chình, không có sự áp đặt, bắt buộc 
của cơ quan cấp trên. Tuy nhiên, với 
một số đơn vị làm ăn yếu kém, thua 
1ô nhiều năm, có thể tạm thời phải sát 
nhập vào một xí nghiệp liên hợp nào 
đó đề hỗ trợ trong sản xuất kính 
doanh. Đến khi nào có điều kiện thì 
có thề lại tách ra thành xí nghiệp độc 
lập. 

Cơ chế quản lý mới đòi hỏi phải 
đồi mới việc xem xét lựa chọn và bố 
trí cắn bộ. Phải có cách nhỉn mới đề 
đáth giá đúng phầm chất và năng lực 
cắn bộ, từ những yêu cầu và thôrg 
qua việc thực hiện cơ chữ quản lý mói 
mà tuyên chọn, dào tạo, bố trí cấn 
bộ cho phủ hợp. Bói vậy: chúng têi 
đã và đang hoàn chỉnh quy hoạch; 
đánh giá cân bộ từ lãnh đạo các công 
ty. xi nghiệp đến các vụ và tòrø cục- 
Hiện tại, tông cục héa chất nhận thấy 
chưa đủ điều kiện đề áp dụng hình 
thức bầu giám đốc, nên chỉ lấy phiếu 
thăm đò tín nhiệm ở những đơn vị 
căn thiết. Khi trình độ dân chủ của 
quần chúng được nâng cao, khi cơ chế 


"quản lý mới đi vào nền nếp, người 


giám đốc chịu trách nhiệm hoàn toàn 
về sự tồn tại và phải triền của xí 
nghiệp và nhất là công tác quy hoạch 
đào tạo cần bộ được chuần bị chu do 
thi lúc đó việc bìu giám đếc mới có - 
cơ sở chính xác. Trong điều kiện của 
sản xuất hàng hóa với sự tồn tại của 
nhiều thành phần kinh tế và sự thửa 
nhận có cạnh tranh đòi hỏi người cắn 
bộ không những phải có năng lực 
trong sản xuất kinh doanh mà còn 
phải không ngững rèn luyện về đạo 
đức, phầm chất, nắm vững và vận 
dụng có hiệu quả các đường lối chỉnh 
sách của Đẳng và nhà nước. 


9. Nghiên cứu ứng dụng những 
tiến bộ kỹ thuật: công tắc thông tìn 
kinh tế và tbhorg tan khoa học kỹ 
thuật : 

Đề khoa học kỹ thuật trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp, thi ớ tầm vi 
mô với những điều kiện về cơ sở vật 


chất, về chất xám (đặt hàng cho các 
viện, các xi nzhiệp lớn) phải tập trung 
giải quyết những vấn đề lớn mœung 
tính chất chiến lược định hướng cho 
toàn ngành. Công tác khoa học kỹ 
thuật sủa Tồng cục hóa chất trong 
những năm 1986 — 1990 đã và đang 
được chỉ cạo theo hướng gắn khoa 
họe kỹ thuật với sẵn xuất, phục vụ 3 
chương trình kinh tế lớn của Đẳng; 
khoa học kỹ thuật phải tham gia vào 
quá trình đầu tư chiều sâu, đa dạng 
hóa sản phầm và tạo ra nhiều sản 
phầm mới. Bên cạnh đó, phải đồi 
mới phương thức hoạt động của các 
cơ quan khoa học, xóa bỏ bao cấp, 
từnz bước thực hiện ckế độ hạch toán 
kinh tế từ từng nh đến toàn bộ, 
đầy dủ. 


Hiện nay, tiềm năng cơ sở vật chất 
kỹ thuật của ngành hóa chất chưa 
_ được. khai thác hết. Nhiều dây chuyền 
sản xuất mới được sử dụng 50% công 
suất thiết kế. Trong toàn tồng cục cỏ 
nhiều rưởng cơ khí với nhiều máy 
công cụ cắt gọi, gia công kim loại, 
nhiều lò đúc gang, đúc thép với công 
suất 3000 tấn thép/năm và ö220 công 
nhân cơ điện. Nhiều xưởng cơ khíinhự 
ở nhà máy phân đạm Hà bắc (có trên 
150 máy công cụ, có cơ sở đúc gang, 
đúc thép lớn, có máy uốn tôn với 
chiều dày 30 mm,...3, và các nhà máy 
Su pe phốt phát Lâm thao, Pin Xuân 
hỏa, {ao su Sao vàng... đều có cơ sở 
vật chất kỹ thuật lớn nhưng hoạt 
động kém biệu quả, chỉ sử dụng được 
vài chục phần trăm công suất máy 
móc thiết bị. Liệu có thề chuyền các 
cơ sở này cho tập thề, tư nhân thuê 
hoặc sang hình thức góp cồ phân, 
nhằm tận dụng năng lực sản xuất và 
tạo thêm nhiều sản phầm cho xã hội 
không ? Đây là vấn đề ở phạm vi vĩ 
mô cần có sự nghiên cứu đầy đủ, đề 
định hướng và có quy chế cụ thề. Mặt 
khác, ở phạm vỉ vĩ mô cần đề xuất các 
hìah thức thích hợp đề có thề thử 
aghiệr từng bước. 


ÏI - Mối quan hệ giữa quản lý 
vĩ mô và quản lý vì mô trong 
ngành công nghiệp hóa chất 


Trong cơ chế cũ, lồng cục I† làm 
chức năng quản lý nhà nước mà 
thường can thiệp quá sâu vào chức 
năng san xuất kinh doanh của cơ sở 
Trong cơ chế mới phải phân biệt rõ 
và kết hợp tốt hai chức năng quản lý 
vi mô và quản lý vĩ mô. Sự phán biệt 
hai chức năng này xuất phát từ nhu 
cầu của thực tiên quản lý. Nếu khòng 
phân biệt rõ thì chức năng hành chính 
sẽ trùm lên chức năng kinh doanh; 
sản xuât sẽ bị đình trệ bởi một bộ máy 
quản lý quan liêu cồng kềnh cản trở. 
Nhưng nếu tách biệt hai chức năng 
này một cách quá cứng nhắc thi cũng 
không nên, vì cả lý luận lán thực tế 
đều cho thấy chúng có quan hệ khăng 
khít với nhau, làm tiền đề cho nhau 
phát triền. Dưới đây là một số nội 
dung cụ thề mà tông cục hóa chất đã 
và đang thề nghiệm : 

1. Linh vực kế hoạch hóa : 

Xuất phát từ nhận thức, trong chủ 
nrhTa rã hội cônz tác kế hoạch phải 
được xây dụng trên- cơ Sở của sản 
xuải hàng hóa và quy luật giá trị, 
phải chuyên toàn bộ hoạt động sản 
xuất kin doanh của các đơn vị cơ sở 
trong ngành sang hạch toán kinh tế, 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa, và vận 
dụng đúng đản quan hệ hàng hóa tiền 
tệ, gắn kế hoạch với thị trường, giải 
phóng sức sản xuất của các thành phần 
kinh tế, tông cnc hóa chất mở rộng 
công tác kế hoạch hóa với những 
nguyên tắc sau: 

— Xi nghiệp có quyền tự chủ xây 
dựng và thực hiện kế hoạch tồng thề 
kinh tế — xã hội căn crr vào quy hoạch 
phát triền ngành (các định hướng), 
các chỉ tiêu pháp lệnh, các đơn đặt 
hàng của các khách hàng thuộc  hn 
thành phần kinh tế. 

— Xi nghiệp được quyền tự cân 
đối vật tư, sản xuất theo đơn đặt hàng 


Lê) 


với các thành phần kinh tế theo giá 
thỏa thuận. Về chỈ tiêu pháp lệnh, với 
những sản phầm trọng yếu theo yêu 
cầu của nhà nước như phân lân nung 
chảy, su pe phốt phát... thì giao 2 chỉ 
tiêu : số lượng, chất lượng sản phầm 
và thu nộp ngân sách. Với các xí 
nghiệp tự cân đối hoàn toàn về vật 
tư thì giao một chỉ tiêu thu nộp ngân 
sách. Giá trị hàng hóa thực hiện là 
chỉ tiêu quan trọng nhưng do tỉnh 
hình giá cả biến động cho nên chỉ tiêu 
này không thề kế hoạch hóa từ đầu 
năm. 


— Đối với các xi nghiệp liên hợp và 
công ty. Tồng cục cũng chủ trương 
mạnh dạn giao quyền cho các xí nghiệp 
thành -viên có đủ điều kiện đề hạch 
toán kinh tế độc lập, tự lo sản xuất, 
tiêu thụ sản phầm, chăm lo đời sống 
cho cán bộ công nhân viên chức và 
làm nghĩa vụ đầy đủ với xi nghiệp 
liên hợp và nhà nước. (Tất nhiên sự 
độc lập của các xi nghiệp thành viên 
khác với các xí nghiệp trực thuọc tông 
cục do trình độ, quy mô và mối quan 
hệ hữu cơ của nó với xi nghiệp liên 
hợp). Đối với các xí nghiệp chưa phải 
là xí nghiệp liên hợp nhưng có quy 
mô lớn như nhà máy Šu pe phốt phát 
Làm thao, nhà máy Cao su Sao vàng..., 
chúng tôi cho rằng nên mạnh đạn giao 
. quyền chủ động trong sản xuất kinh 
doanh cho những phân xưởng có đủ 
điều kiện như phân xưởng cơ khi, các 
phân xưởng sản xuất phụ... 


~ Với chức năng quản lý vĩ mô, các 
cơ quan tồng cục cung cấp cho các xÍ 
nghiệp những định hướng, thông tịn 
kinh tế, khoa học kỹ thuật, và các dự 
báo... khuyến khích các cơ sở đầy 
mạnh sản xuất hàng hóa, kinh doanh 
tồng hợp có hiệu quả. Xi nghiệp phải 
gần sản xuất với việc tồ chức các dịch 
vụ tiêu thụ sản phầm tới tay người 
tiêu dùng một. cách thuận lợi và đạt 
hiệu quả kinh tế cao nhất. Cho tới nay, 


nhiều xí nghiệp sản xuất các mặt hàng 


tiêu đùng trong ngành đả và đang áp 


Yé 


- 


dụng nhiều hinh thức phong phú gần 
sản xuất với tiêu thụ sẵn phầm. Các 
xí nghiệp sản xuất phân bón cũng 
được phép áp dụng thử hinh thức tiêu 
thụ thẳng không qua khâu trung gian, 
tới hộ tiêu thụ theo chỉ tiêu hướng 
dẫn cửa nhà nước. z 


Đề đưa các xí nghiệp vào hoạt động 
trong cơ chế sản xuất mới, với chức 
năng vĩ mô, tồng cục đã làm thử việc 
đấu thầu trong sản xuất, trong xây 
dựng cơ bản đối với một šố loại sản 
phầm có điều kiện hoặc quy mô nhỏ. 
Hình thức này cần được triền khai 
tiếp và chúng tôi sẽ đúc rút kinh 
nghiệm đề sử dụng triệt đề những mặt 
tích cực của cạnh tranh, thúc đầy sản 
xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong 
hoạt động khoa học kỹ thuật cũng sẽ 
áp dụng chế độ đơn đặt hàng, thi tuyên 
chủ nhiệm đề án, đề tài...- và khoán 
kinh phi vật tư tới từng cá nhân hoặc 
nhóm đề tài. 


2. Linh vực tài chính: - 


Trong cơ chế mới, các xí nghiệp 
phải tự bù đắp mọi chỉ phi trong sẵn 
xuất kinh doanh. Xí nghiệp chỉ được 
nhà nước cấp vốn ban đầu một lần, - 
còn những lần sau thiếu vốn phải vay 
và chịu lãi suất ngân hàng. Với chức 
nặng quản lý vĩ mô, tồng cục đã cô 


- những biện pháp thích hợp đề huy 


động, điều hòa oác nguồn vốn tự có 
trong nội bộ ngành. Đây hoàn toàn 
không phải là biện pháp hành chính 
bất buộc, vi phạm quyền của cơ sở 
mà là một cơ chế vừa bảo đảm lợi 
ích vật chất của xí nghiệp, vừa động 
viên ý thức trách nhiệm ví cái chúng. 
vi sự phát triền của các cơ sở bạn 
cũng như của toàn ngành. . 


Trong xây dựng cơ bản, ngành có 
biện pháp vay vốn, góp cồ phần (của 
các xí nghiệp trong và ngoài ngành và 
các địa phương) nên đã huy động được 
nguồn vốn đáng kề đề xây dựng các 
công trình sản xuất phân bón phục vụ 
sản xuất nông nghiệp. Các biện pháp 
này nếu được tiếp tục hoàn chỉnh và 


mở rộng thỉ sẽ góp phần giảm chỉ 
phí sản xuất, hạ giá thành, giá bán 
sẵn phẩm đề người tiêu dùng có thề 
chấp nhận được. 


3. Linh vực hợp tác quốc tế và 
tiếp cận thị trường 


Cơ chế mới đòi hồi sản xuất không 
chỉ tiếp cận với thị trường trong nước, 
mà còn phải mở rộng cuan hệ với thị 
trường nước ngoài. Trong đồi mới 
quản lý vi mồ, các xí nghiệp được 
quyền quan hệ trực tiếp về sản xuất 
kinh đoanh với các hãng, các công ty, 
xí nghiệp nước ngoài, trước hết với 
Liên xô và các nước thành viên Hội 
đồng tương trợ kinh tế. Tùy điều kiện 
cụ thề mà các xí nghiệp được xuất 
khầu trực tiếp hoặc qua tồ chức ủy 
thác. Ở tầm vĩ mô, tỒng cục đã có 
những định hướng và chính sách 
khuyến khích bằng vật chất đối với 
các xí nghiệp có quan hệ liên doanh 
liên kết với nước ngoài, có hàng xuất 
khẩu đề tạo vật tư, ngoại tệ. Đồng 
thời tồng cục sẽ giới thiệu các chương 
trình hợp tác với nước ngoài, hướng 
dẫn việc thực hiện các chính sách của 
nhà nước, kịp thời cung cấp những 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin 
kinh tế và xây dựng chính sách, quy 
_ hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ 
SỞ về mọi mặt. 


Các lĩnh vực khác : tồ chức cán bộ, 
lao động tiền lương... đều phải thề 
hiện sự gắn bó giữa hai chức năng 
quản lý vi mô và vĩ mô. 


HII — Một vài kết luận 


Từ thực tiễn hoạt động của ngành 
công nghiệp hóa chất, có thề rút ra 
mãy kết luận : 

1. Cấp ngành muốn làm tốt chức 
năng quản lý vĩ mô, phải đồng thời 
đồi mới cơ chế quản lý kinh tế ở cấp 
vĩ mô. Công ty, xí nghiệp liên hợp và 
liên hiệp các xí nghiệp phải trở thành 
đơn Vị sản xuất kinh doanh thực sự, 


N 


tự chủ về tài chính, tự cấp vốn và tự 


_ hoàn vốn. Quản lý vĩ mô và quản lý 


vi mô gắn bó khăng khit với nhau, 
không thề coi nhẹ mặt nào và phải 
coi đồi mới quản lý vi mô là điềm 
xuất phát đề đồi mới quản lý yï mô. 


2. Trong điều kiện cơ chế cũ cbưa 
hoàn toàn mất đi. Cơ chế mới chưa 
hình thành đồng bộ, thì các bộ phận 
chức nắng của tông cục chưa thề bỏ - 
hẳn chức năng quản lý sản xuất kinh 
doanh, nhưng phải tồ chức lại gọn 
nhẹ, giảm dần sự can thiệp trực tiếp 
vào hoạt động kinh doanh cửa đơn vị. 
cơ SỞ. Định tỷ lệ thích hợp đối với 
mỗi loại chức năng quản lý là nghệ 
thuật của người quản lý, biết chọn 
chiến lược quản lý thích ứng với trạng 
thái kinh tế xã hội hiện hành. 


3. Quản lý vĩ mô đòi hỏi thường 
xuyên đi sát cơ sở nghiên cứu, kiềm 
tra và kịp thời tháo gỡ những vướng 
mắc, khó khăn về cơ chế mà cơ sở 
không giải quyết được. Đồng 'thời, 
qua thực tế phát hiện những vấn đề 
chưa hợp lý trong chính sách, luật 
pháp đề bồ sung, sửa đồi, hoặc kiến 
nghị bồ sung, sửa đồi cho phủ hợp. 


4. Chức năng quản lý vĩ mô thường 
được thề hiện bằng việc ban hành các 
văn bản pháp quy, các quyết định cụ 
thề có hiệu quả... bởi vậy đòi hỏi đội 
nzũ cán bộ ởỞở cấp ngành phải có sự 
đồi mới về chất. Trong giai đoạn hiện 
nay, các bộ phận chức năng cần phải 
sớm nghiên cửu đưa ra các biện pháp 
xử lý các xi nghiệp làm ăn thua. 
lỗ ; làm rõ hơn các cơ sở của các chỉ 
tiêu kế hoạch cũng như các chỉ tiêu 
đánh giả hiệu quả kinh tế của các đơn 
vị một cách chính xác nhất. 


9. hhi cơ chế cũ mất đi, cơ chả 
mới được hình thành đồng bộ và vững 
chắc thi bộ máy quản lý của nhà nước 
không cần nhiều người quản lý ngành 
như hiện nay. 


Đối mới phong cách 


yêu cầu cấp thiết hiện nay. Có 
thề nêu lên một số nội dung của 
"phong cách mới như sau: 

1 — Đúng mực. Mọi việc, mọi hành 

động và lời nói đều nén eđđúng mực », 
khômg thái quá mà cũnz không bất 
cập. Sự thạt như thể nào thì nói như 
thế ấy. Không tô hồng mà cũng không 
bôi đen. Không nên *vyêu nên tốt, 
ghét nên xấu”, cùng niột sự vật 
khi thích thì khen tết lời, khi không 
thích thì chê hết chỗ. Dũng mực cũng 
- có nghĩa là phải đến *giới hạn? cần 
thiết, không được nửa vời. Cuộc sống 
cho thấy không tới giới hạn thì không 
thành công, nhưng vượt quá giới hạn 
thì sẽ thất bại hoặc lạc hướng. Đúng 
mực chính là phương châm đối nhân 
xử thế của người cách mạng. 

2 — Nhất trí giữa nái và làm. Đã nói 
sao thi làm vậy. Nên nói Ít mà làm 
nhiều hơn là nói nhiều mà làm ít. 
Nền làm trước nói sau hơn là làm 
sau nói trước ; hoặc thà làm mà khòng 
nói còn hơn là nói mà không làm. 
Hãy cần thận trong lời nói theo 
. phương châm « trước khi nói, phải uốn 
lưỡi bảy lần?®. Nên chín chắn trong 
việc làm theo công thức «bảy lần đo 
mót lần cít?, Nói và làm một cách 
thật thà trung thực. Cái gì biết thì nói 
là biết, cái gỉ không biết thì nói là 
X 


9 ỒI mới phong cách đang là một 


„8- 


Thư qửi Bộ biên tập 


không biết, theo đúng phương ngôn : 
«Biết thì thưa thốt, không biết dựa 
cột mà nghe». Cái gì làm được thi 
nói là làm được, cái gỉ không làm 
được thì nói là không làm được. 
Không tự dối minh, không giấu đốt, 
không khoe khoang, không “ đạo đức 
giả s. 

3 —-Sáng tạo. Coi lioBk lý luận 
nhưng không giáo điều ; học tập kinh 
nghiệm mà không sao chép. Nêu xuấi 
phát từ thực tế của mình (đơn vị 
mình, địa phương mình, đất nước 
mình) mà tìm ra mô hình, cách làm 
và bước đi thích hợp. Gạt bỏ mọi 
cách tiếp cận kinh viện hoặc đường 
mòn lối cũ, dám suy nghĩ và có sự tìm 
tòi sáng tạo, kề cả nêu ra những 
“ nghịch lý » vì nghịch lý eó khi là 
những chân lý chưa được nhận ra; 
nhưng sáng tạo không có nghĩa là; 
phủ định sạch trơn cải cũ, mà phải 
biết kế thừa có chọn lọc. 


4á — Gi& ch& tím. Trong quan hệ xã 

hội chữ tín được đặt lên hàng đầu. 
VÌ * mất của là mất i(, mất thời gian 
là mất nhiều, còn mất lòng tin là mãt 
tất cảo. Phải giữ chữ tín từ những 
việc nhỏ như khi đã hứa với ai việc 
gì thì phải cố gẳng thực hiện đứng 
lời hứa, đã hẹn với ai việc gì thì 
không nên lỡ hẹn. Trong quạn bệ 
quốc tế chữ tín lại cảng quan trọng. 
Phải thực hiện đúng kỷ hạn và kịp 
thời những cam kết quốc tế. 


9 — Coi trọng chất lượng Phàm 
việc gì tử nhỏ đến lớn cũng đều phải 
nghĩ đến chất lượng và bảo đảm chất. 
lượng theo phương chàm *thà íÂ mà 
tốt”. Khầu hiệu của chúng ta là 


“chất lượng, chất lượng và` chất 
lượng », chắt lượng ở mọi nơi và mọi 
lĩnh vực. Trong sản xuất kinh doanh 
hàng hóá, chất lượng không chỉ là 
yêu cầu, trách nhiệm mà còn là lương 
tâm của người sẳn xuất, là sự ấu no 
của mỗi người cũng như sự thịnh suy 
của miột đất nước. Nhưng chất lượng 
cũng là một vấn đề rất phức tạp và 
có điều kiện. Không có hiều biết rộng 
thi không thề có ý kiến hay, không 
có tay nghề cao thì không thề làm ra 
hàng hóa tốt. Cho nên ngay từ bây 
giờ phải có kế hoạch chuần bị con 
người và kiến thức cho thế kỷ 21.. 


6 — Viết ngắn, nói gọn. Không nên 
viết theo kiều *tràng giang đại hải ? 


đề cho người đọc phải mỗi mắt mà” 


có khi không rút ra được điều gì bồ 
ích. Không nên nói theo kiều * thao 
thao bất tuyệt? mà không có nội 
dung gỉ mới, đề cho người nghe phải 
nghĩ thầm «biết rồi, khồ lắm nói 
mãi. Cố học cách nói và viết của 
"Bác Hồ, lời ít, ý nhiều, dễ hiều, dễ 
nhớ, dễ làm. Hoặc học phong cách 
của « người quản lý trong một phút », 
nghĩa là đối với nhân viên của mình, 
người lãnh đạo chỉ cần 1 phút đề giao 
nhiệm vụ, 1 phút đề khen ngợi và I 
phút đề phê binh là đủ. 


7 — Hòa nhập quốc tế, Trong thời 
đại ngày nay, cán bộ nhần dân tạ 
ngày càng có điều kiện tiếp xúc với 
thế giới và có nhiều người có quan 
hệ trực tiếp với bạn bè quốe tế. Do 


- đỏ cần có một phong cách mới : hòa 


nhập quốc tế. Sớm khắc phục tỉnh 
trạng lạc hậu, thậm chí qlạc lõng 
của mỉnh đối với thế giới. Làm sao 
cho khách quốc tế vào ra nước ta 
phải được dễ dàng thuận lợi, không 
phải chờ đợi lâu vì thủ tục xuất nhập 
cảnh phiền toái, không phải phiền 
lòng vi những trường hợp kiềm tra 
thô bạo của nhân viên hải quan. Phải 
làm sao cho «một người ? của ta cũng 
có thề bàn bạc quyết định được vấn 
đề với một người của bạn, không phải 
chờ xin ý kiến các cấp. Sớm tạo ra 
được phong cách giao tiếp văn minh, 


_ lịch sự: biết exin lỗi? và «cầm ơn» 


trong các trường hợp cầu thiết, không ¬ 
đợi bạn nhờ mà chủ động hỏi trước : 
« tôi- có thề giúp gì ông ¬ ú 
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THANH SƠN 
(Hà nộ) 
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TRUNG QUỐC... 
(Tiếp theo trang 88) 


vào kỷ luật, loại bỏ «dị đoan», dựa 


vào giác ngộ của mọi người, vai trò 
của các phần tử tiên tiến, hiệu quả 
răn đe egiết một người đe dọa hàng 
trăm người khác ®, các biện pháp thắt 
ghặt, đề đạt mục đích nêu cao kỷ 
luật của đảng và chính quyền, trừng 
trị tham quan Ô lại, ngăn chặn mọi 


tành động đi chệch quỹ đạo, làm yên 


lòng công chúng. 

b) Thông qua việc xây dựng lại chế 
'độ khiến các bộ phận trong cơ cấu 
quyền tực hình thành cục diện càn 
đối và kiềm soát lẫn nhau, khiến 


không một tô chức hoặc eá nhân nào 
nắm được quyền lực tuyệt đối và 
không bị giám sát, đồng thời thông 
qua thiết lặp và kiện toàn luật pháp, 
luật lệ đồng bộ đề xác lập và giữ cho 
cục diện đó vững chắc. Khi trong đời 
sống chính trị Ÿà đời sống kinh tế xã 
hội xuất hiện tỉnh trạng quá vội, quá 
nhanh. quá nóng, thì có thề tự động 
uốn nắn thông qua các quy phạm chế 
độ đã định (chứ không phải ý chí của 
tô chức hoặc cá nhân). | 

vã hội truyền thống dựa vào 
phương thức thứ nhất. Xã hội hiện 
đại dựa nhiều hơn vào phương thức 
thứ hai. 


MƯU ĐỒ CỦA CHỦ 


ỰC tiêu xóa bỏ các nước xã 
hội chủ nghĩa của đế quốc 
Mỹ và các thế lực đế quốc 
khác chưa bao giờ thay đồi. 
Đề thực hiện mục tiêu ấy, từng thời 
gian và tùy theo mỗi nước, chúng điều 
chỉnh chiín lược và sách lược, khôn 
khéo sử dụng các thủ đoạn quen thuộc, 
nhưng bản chất đế quốc của chúng 
vẫn nguyên vẹn. 


` 

Lợi dụng những khó khăn và khủng 
hoảng ở một số nước xã hội chủ nghĩa, 
trước sự phát triền tạm 
kinh tế do nắm được những thành 
tựu mới về khoa học — kỹ thuật của 
một số nước tư bản chủ nghĩa, Mỹ và 
các thế lực tư bản, đế quốc khác đã 
mở cuộc tiến công về mặt tư tưởng 
và tiến hành những hoạt động phá 
hoại chống Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác. Tồng thống Mỹ tráng 
trợn tuyên bố “Chủ nghĩa cộng sản 
là một chế độ đã thất bạia. Chúng 
đảo lộn bản chất cuộc đấu tranh và 
hí hửng cho rằng chúng ®° đang đi đến 
kết thúc cuộc đấu tranh sau chiến 
trạnh giữa hai cách nhìn khác nhau 
về thế giới ». 


Mỹ và các thế lực đế quốc khác 
đang áp dụng những thủ đoạn chủ 
"yếu sau : 
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thời về 


THẾ GIỚI: VẤN ĐẺ, SỰ KIỆN 


NGHĨA ĐỂ QUỐC 


- Mật là, dùng chiến lược răn đe, 
tàng cường lực lượng quân sự. 
Mỹ ngang nhiên tuyên bố « cần 
thiết phải có một bộ máy răn đe có 
hiệu quả, một bộ máy răn đe thuyết 
phục dược đồng minh và đối phương 
về sức mạnh của Mỹ và quyết định 
của Mỹ». - 

Hai là. vừa vu khống và xuyên lạc 


chính sách đối ngoại của Liên xô, vừa 
phỉnh nịnh, khuyến khích những 


. khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa mang 


tính chất « bài Xô *, chúng gây ấp lực, 
hỏng buộc Liên xô từ bỏ hoặc giảm 
các cam kết quốc tế ủng hộ phong trào 
cách mạng, phong trào giải phóng dân. 
tộc và các nước xã hội chủ nghĩa, 
đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu và Trung Âu. Mỹ nhấn mạnh 
« phải đặc biệt chấm dứt học thuyết 
Bờ-rét-nhi-ép. Một ngày nào đó người 
ta có thề đi từ Mát-xcơ-va đến tận 
Muv-nich mà không thấy một người 
lính hay một hàng rào kẽm gai nào, 
tóm lại là bức màn sắt đã đồ `»; ở Tây 
bán cầu “gồm' những nước dân chủ 
phồn vinh, không bị Cu-ba hay Ni-ca- 
ra-goa được Xát-xcơ-va trang bị đe. 
dọa*. Chúng yêu cầu Liên xô xa lánh 
những nước như Li-bi mà chúng gọi 
là “quốc gia khủng bố? (trong lúc 


chính Mỹ là kế đầu tiên tiến hành 
khủng bố đối với Li-bi), ' 
Ba là, truyền bà chủ nghia đa 


nguyên chímh trị, tỒ chức sự chống 
đối ngay trong lòng chủ nghĩa xã 
hội. Lợi dụng cải tồ, cải cách, đồi mới 
hệ thống chính trị đang được tiến 
hành trong một số nước xã hội chủ 
nghĩa, chúng muốn lái các nước này 
theo mô hinh của chủ nghĩa'tư bản. 
Tòồng thống Mỹ đã tuyên bố *° phải 
đi đến một chủ nghĩa đa nguyên chính 
trị bền vững và tôn trọng quyền con 
người... chúng ta cảm kích về những 
cuộc bầu cử tự do, dù còn hạn chẽ. 
Chúng ta cảm kích về thái độ bao 
dung hơn với lực lượng chống đối... ®, 


Bốn là, bằng các phương tiện thông. 


tin đại chúng hiện đại, bằng con 
đường hợp pháp và bất hợp pháp, 
nấp đưới chiêu bài « cởi mở °, « tự do 
trao đồi người, sách báo và tư tưởng 
giữa Tây và Đông », đưa văn hóa phản 
động, phi nhân bản, chống cộng, lối 
sống Mỹ, lối sống của thế giới tự 
do? xâm nhập các nước xã hội chủ 
nghĩa. 

Năm là, dùng các thủ đoạn kinh tế 
từ bao vây, hạn chế đến viện trợ, cho 
vay, ban “quyền tối huệ quốc » hòng 
_ lái nền kinh tế cắc nước xã hội chủ 
nghĩa hướng theo thị trưởng tự do 
tư bản, khuyến khích phát triền kinh 
tế tư nhân nhằm lấn át và làm suy yếu 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, buộc nó phải 
lệ thuộc vào phương Tây. 

Sáu là, ngoài miệng luôn luôn tuyên 
bổ tự do» “dân chủ * «không can 
thiệp vào nội bộ của nước khác %, 
nhưng trên thực tế thị thực hiện chính 
sách chia rẽ, phân biệt đếi xử, lôi kéo 
nước này, đả kích nước khác, phinh 
nịnh, nuồi dưỡng bằng vật chất các 
khuynh hướng chống đối chủ nghĩa xã 
hội ngay trong mỗi nước xã hòi chủ 
nghĩa. Trước mắt, chúng đang tập 
trung lôi kéo Ba lan xà Hung-ga-ri 
theo con đường xã hội dân chủ, tách 
khỏi Liên xô và hệ thống xã hội chủ 


nghĩa xã "hội 


nghĩa. Chúng tuyên bố “những lực 
lượng dân chủ ở Ba lan yêu cầu sự 
ủng hộ của phương Tây về tinh thần. 
chính trị và kĩnh tế, vàâ?phương Tây 
sẽ đáp ứng », “nhưng chúng ta cũng 
sẽ không hành động vô điều kiện: 
Chúng ta sẽ không sẵn sàng giúp đỡ 
mà không đòi hỏi phải có những biện 
pháp kinh tế vững chắc đáp lại, và 
chúng ta cần nhớ rằng Ba lan vẫn là 
thành viên Hiệp ước Vác-sa-va® 


Bảy là, bằng nhiều con đường, 
nhiêu thủ đoạn, chúng đưa giản điệp 
vào các nước xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng những tồ chức phản động, tiễn 
hành những hoạt động phá hoại, 
thường xuyên gây những xáo động 
về tàm lý và xã hội, làm cho tình 
hình chính trị—xÄã hội không ồn định, 
tạo cơ sở đề khi có thời cơ thuận lợi 
đối với chúng thì lật đồ chế độ. -°. 


Mỹ và các thế lực đế quỏc còn dùng 
những thủ đoạn khác đề chống chủ 
nghĩa xã hội. Những thủ đoạn kề trên 
có thề coi như những nét chính nồi 
bật của chiến lược, chiến thuật, những 
thủ đoạn cơ bản mà chúng đang tiến 
hành, tập trung chống Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác. Riêng đối 
với Việt nam, chúng không tử một 
thủ đoạn nào đề phá hoại sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân 
dân ta, xuyên tạc đường lõi đồi mới 
của Đảng ta, chia rẽ các dân tộc nước 
ta, chia rẽ nước ta, với Liên xô và 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa, cô lập 
nước ta với thế giới. Một mặt, chúng 
ta luôn luôn phãn đấu vỉ một nền 
hòa binh cho khu vực và cho thế giới, 
vì tỉnh hữu nghị giữa các dân tộc, 
nhưng mặt khác, hơn bao giờ hết 


. chúng ta phải cảnh giác trước những 


mưu mô quỷ quyệt của đế quốc Mỹ 
và các thế lực đế quốc khác, bảo vệ 
vững chắc Tô quốc ta trước nanh 


. vuốt của chúng, mạnh dạn và kiên tri 


đồi mới, đưa sự nghiệp xây dựng chủ 
trên nước ta đến 
thẳng lợi. 
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Thế giới: vấn đề, sự kiện 


¬¬ Châu Á— Thái bình dương 
tronớd kỳ vọng của chính quyền Bu-sơ 


: RONG thời kỳ Ri-gân cầm 

4M quyền, chiến lược châu Á< 

- Thái binh dương đã là một 
bước phát triền lớn của Mỹ 

trong mưu đồ làm chủ thế giới. Đến 
thởi Bu-sơ, chiến lược này còn được 
mở ròng hơn. Lần đầu tiên trong lịch 
.sử nước Mỹ, ngay trong vòng 100 
ngày đầu tiên sau khi nhậm chức, cả 
tồng thống lẫn phó tồng thống đều đến 
thăm khu vực châu Á — Thái bình 
đương. Và một điều khác thường 
khiến các nhà quan sắt phải ngạc nhiên 
la Bu-sơ đi thăm châu'Á trước khi đi 
thăm chàu Âu. Mỹ đang khần trương 
nắm lấy khu vực chàu “ÁTThái - -bình 
dương rộng lớn và giàu có đẻ thực 
hiện các mục tiêu chiến lược toàn câu 
của mình. Đối với khu vực này, Mỹ 


đề ra mục tiêu ngắn hạn và đài hạn: 


như sau : 


Mục tiêu ngắn TT : tiếp tục đuy 
trì ưu thế quân sự, bảo vệ an toàn 
các tuyến đường biền và các vị trí 
chiến lược quan trọng, tăng cường 
quan hệ với các nước đồng mình, 
khuyến khích và gây sức ép đè các 
nước đó tăng chỉ phí quốc phòng và 
nhượng bộ về buôn bán; khống chế 
và cuốn hút các nước đi vào quỹ đạo 
của Mỹ; gày chia rẽ giữa các nước zxã 


&U 


HÒ BẤT KHUẤT 


hội chủ nghĩa, kiềm chế sự tăng trưởng 


về thế lực và ảnh hưởng của Liên xô 


yà các nước xã hội chủ nghĩa khác. 


Mục tiêu dài hạn là: không ngừng 
tăng cường sức mạnh tồng hợp, kiềm 
soát chặt chẽ tình hình, chỉ phối toàn 
bộ hoạt động kinh tế, chính trị, quân 
sự trong khu vực, bước vào ky nguyên 
châu Ả— Thái bình dương với tư thể 
của nước lãnh đạo thế giới. 


Đó là những tham vọng lớn lao của 
nước Mỹ mà chính quyền Bu-sơ đã 
vạch ra và đang tìm mọi cách đề thực 
hiện.. 


Trong giai đoạn hiện nay, Mỹ có xu 
hướng dùng «điển biến hòa bình », 
nghĩa là sử dụng công cụ ngoại giao 
và kinh tế đề gây ảnh hưởng, nhưng 
Mỹ vẫn muốn thực hiện tất cả những 
cái đó trên thế mạnh. Trong so sánh 
lực lượng, Mỹ vẫn thường cho rằng : 
trang năm lực lượng lớn ở châu Á — 
Thái bình dương là Mỹ, Liên xô, Nhạt 
bản, Trung quốc và Ấn độ thì Mỹ là 
mạnh nhất, đặc biệt Mỹ có ưu thế lớn 
về lực lượng trên biền. Hiện ray dưới 
quyện chi huy của Bộ tư lệnh quân sự 
Mỹ ở Thái bình dương có khoảng 360 
nghìn quần đóng trên gần 3009 căn cứ 
quân sự. Đây là một lực lượng tồng 


hợp với đầy đủ các quân chủng, bình 
chủng, kề cả lưc lượng hạt nhân và 
là trụ cột tạo nền sức mạnh quân sự 
của Mỹ. Ngoài ra sức mạnh của Àfÿ còn 
- được thiết lập và củng cố bằng những 
mối quan hệ xuyên Thái bình dương 
với các nước ,đồng mỉnh như Nhật, 


Nam Triều tiên, Phi-lip-pin, Thái lan, „ 


Pa-ki-xlan v.v.. Trong những mối 
quan hệ đé cần phải kề đến những 
căn cứ quân sự cực kỷ quan trọng như 
Su-bích và Cơ-lác ở Phi-lip-pin, Y-ô- 
cơ-xư-ca,- Y-ô-cô-ha-ma, Ka-đê-na Ở 
Nhật bản... 


Hiện nay Mỹ vẫn tìm ngại cách đề- 


duy trì, thậm chí tăng cường thêm sức 
mạnh. Một mặt Mỹ quyết tàm ở lại 
Phi-lip-pin sau năm 1991 (năm hết hạn 
thuê bại căn cứ quân sự Su-bích và 
Cơ-lác), mặt khác Mỹ mở rộng thêm 
căn cứ quân sự ở Ha-cai, và đặc biệt, 
đã ngỏ ý thiết lập căn cứ quân sự Ở 
Xinh-ga-po và đã được nước này đồng 
ý. Ngoài ra, Mỹ còn thực hiện hàng 
loạt biên pháp nhằm cũng cố sức mại.h 
của thỉnh : 

— Kêu gọi các nước đong mình tăng 
„nhanh chỉ phí quốc phòng đề * chia sẻ 
trách nhiệm” với Mỹ. Mỹ hy vọng 
nhiều nhất vào Nhật bản-trung tâm 
tài chính lớn nhất thế giới. Mỹ thuyết 
phục và gây sức ép đề Nhật không 
những tăng thêm tiền cho Cục phòng 


vệ của Nhật, mà còn chịu mọi chỉ phí. 


cho quân Mỹ đóng ở Nhật (48 000 lính 
và sĩ quan với một khối lượng lớn cơ 
sở vật chất—kỹ thuật), tăng viện trợ 
phát triền cho Phi-lip-pin và một số 
nước trong khu vực đề các nước này 
có liền mua vũ khí của Mỹ. 


— Đánh giá lại chiến lược hải quân, 
cô thề lùi quản thể tàu sân bay, tàu 
chiến về gần cảng căn cứ, nâng cao 
trạng thái sẵn sàng chiến đấu và phản 
ứng nhanh. 

— Nâng số lần tập trận hải quân và 
không quân với các đồng minh, tạo 
điều kiện đề các lực lượng đồng mình 
tham gia càng nhiều càng Lót. 


` 


~ Khôi phục lại khối quân sự 
ANZUS:‹gôm Mỹ ~ Ô-xtrày-li.a — Niu 
Di-lân) và quản sự hóa khối ASEAN). 

Trong các biện pháp kẽ trên, Mỹ 
rất coi trọng việc « tăng thêm sức manh 
của mình bằng túi tiền người khác ® 
điều má tồng thống fu-sơ gói một cách 
bóng Lầy là * chỉa sẽ trách nhiệm sắng 
tạo ®, 


Trên thế giới hiện nay xu thế đối 
thoại hòa bình và hợp tác bình đẳng 
đang có chiều hướng phát triền nhưng 
Mỹ vẫn không rời bỏ lập trường sức 
mạnh của mình. Mỹ muốn dùng sức 
mạnh làm nền đề đạt được các mục 
tiêu kinh tế, chính trị, ngoại giao. 
Tronz các bài phát biều gần đây của 
tồng thống, phó tồng thống và ngoại 
trưởng Mỹ đều toát lên sự tự mãn về 
sức mạnh của minh, đồng thời cũng đề 
lộ những tham vọng to lớn. Tồng thống 
Itu-eơ tu. ên bế : « Mục tiêu của chúng 
ta là táo bạo - có tham vọng lớn hơn 
Lăt Rỷ một vị tiên nhiệm nào của tôi 
có thề nghĩ tới? (1). Phó tông thống 
Đan Quav-lơ thì kháng định: * Mỹ phải 
tiếp tục là một cường quốc Tiái bình 
đương, người đảm bảo cơ bản sự ồn 
định của khu vực này » 3). Ngoại 
trưởng Ba-cơ cũng lớn tiếng: * Chúng 
tôi coi Đông Nam Á là một bộ phận 
không thề tách rời đối với tương lai 
của Mỹ và tương lai của thế giới. 
Chúng tôi coi việc Mỹ tiếp tục tham 


“gia ở đây là thiết yếu đối với sự ồn 


định, phát triền và ảnh hưởng của khu 
vực năng động này » (3). 


Mỹ hiện nay vẫn là một nước mạnh 
nhất trong thế giới tư bản, nhưng 
sức mạnh đó không còn ở thế ấp đảo 
nữa. Đặc biệt, nền kinh tế Mỹ đã mất 


(1) Diễn văn của Bu-sơ ngày 12-5-1989 tại 
bang Tếch -dát 

(2) Phát biều của Đan Quay-lơ ngày 26-6- 
1989 tại Trung tâm nghiên cứu về châu Á 
của Mỹ 

(3) Diễn văn của Ba-cơ ngày 1-7-19Ê® tại 
Hỏi nghị ngoại trưởng ASEAN và sáu nướe 


ngoài ASEAN 


§1 


vị trí dẫn đầu và giảm sút khả năng 
chỉ phối những nền kinh tế khác. 
Muốn tôn tạo lại sứt mạnh của mình, 
Mỹ phải điều chỉnh chiến lược kinh 
tế, cố gẵng thiết lập thề chế mậu dịch 
tự do theo quan niệm của Mỹ, ứng 
phó kịp thời, hợp tác và cạnh tranh 


có hiệu quả với các nước trong khu: 


vực. w`it-xinh-gơ — nhà chiến lược 
"được coi là thông thái nhất của Mỹ 
cho rằng: “Chia khóa cho tương lai 
của Mỹ ở châu Á là cài thiện hoạt 
động trong nước Mỹ chúng ta. Đúng 
là nếu không cải thiện được tình 
hình thì Mỹ không thề nào tiếp tục 
cạnh tranh được với Nhật. 


Quan hệ Mỹ ~— MNhẠtˆ là khâu then 
chốt trong chiến lược châu Á - Thái 
bình dương của Mỹ. Nhật bản là đồng 
minh của Mỹ, phưng vai trò của Nhật 

“bản trên thế giới ngày càng iL phụ 
thuộc vào Mỹ. Mỹ không thê khống 
chế Nhật bằng các biện pháp kinh tế ; 
ngược lại, Nhật có thẻ tác động sâu 
sắc và trực tiếp đến nền kinh tế Mỹ. 
Hiện nay Mỹ đang ra sức thuyết phục 
Nhật bản mở cửa thị trường hơn nữa 
đối với My, đề Mỹ giảm dần mức 
nhập siêu và tiến tới cân bằng cán 
cân thương mại (với Nhật bản những 
năm gần đây, trung bình Mỹ nhập 
siêu bằng nàm khoảng 70 tỷ đô la). 
Mỹ rất muốn kiềm chế Nhật bàn, 
nhưng nếu chỉ bằng các biện pháp 
kinh tế thi không thể có kết quả được. 
Vị thể quan hệ giữa Mỹ và Nhật hiện 
nay rất phức tạp. Mỹ muốn Nhật tìng 
chỉ phí quốc phòng thật nhiều, nhưng 
lại sợ Nhật trở thành mộc cường 
quốc quân sự. Có người còn cbo ràng 
trong thế ký XXI, Nhật bản sẽ là đỗi 
thủ nguy hiềm nhất đối với Mỹ. Ngay 
từ bây giờ Mỹ cũng đã nhìn thấy 
nguy cơ đó, nhưng ván chưa tìm ra 
một đối sách có hiệu quả. 


` 
Đối với các đồng mình khác trong 


khu vực châu À — Thái bình dương, 
Mỹ ngày càng buộc chặt vào quỹ đạo 
của mình. Mỹ muốn các nước đó có 


, 


§2 


thề chế chính trị, cơ cấu kinh tế và 
lối sống theo kiều Mỹ. Đề tranh thủ 
lòng tin của các nước này, chính 
quyền Bu-sơ quyết định tiếp tục tăng 
viện trợ kinh tế cho một số nước ở 
Đông Nam Á và Nam Á và rất có thề 
khuyên ngăn quốc hội không thông ' 
qua luật bảo hộ mậu dịch — điều luật 
mà phần lớn các nước có quan hệ 


;buôn bán với Mỹ đang rất lo sợ. 


— Mỹ tim cách cải thiện quan hệ 
với Ấn độ* bởi vì Mỹ không thề coi 
thường sức mạnh của đất nước đông 
đân thứ hai trên thế giới này. Đề 
tranh thủ Ấn độ. Mỹ vẫn dùng những 
biện pháp ®%cồ điền » là hứa hẹn viện 
trợ kinh tế. Án độ cũng sẵn sàng cải 
thiện quan hệ với Mỹ trên cơ sở bình 
đẳng, tôn trọng và tin tưởng lẫn 
nhau. Nhưng dường như Mỹ chưa gày 
được niềm tin với Ấn độ, khi Mỹ 
vẫn tiếp tục viện trợavũ khí ö ạt cho 
Pa-ki-xtan — nước láng giềng có khả 
năng đe dọa nền an ninh của Ấn độ. 
Hiện nay Mỹ vẫn chủ trương «vừa 
chú ý cải thiện quan hệ với Ấn độ. 
vừa không hy sinh quan hệ Mỹ- 
Pa-ki-xtan ›. 


Những khó khăn hiện nay của chủ 
nghĩa xã hội đang làm cho Mỹ đặc 
biệt khoái trá. Mỹ muốn lợi dụng triệt 
đề những khó khăn này đề phô trương 


thanh thế, đề phủ định hoàn toàa chủ 


nghĩa xã hội và đề cao chủ nghĩa tư 
bản, đề cao lối sống Mỹ. Tuy nhiên, 
Mỹ hiều rất rõ rằng, các nước xã hội 
chủ nghĩa đã và.sẽ là lực lượng chỉnh 
ngĩn cản Mỹ thực hiện những tham 
vọng to lớn của mình. Trong mưu đồ 
khống chế khu vực châu Á — Thái 
bình dương, Mỹ: phải tìm ra đối sách 
đối với các nước xã hội chủ nghĩa. 
Trong thời kỷ xung đột và chiến tranh 
lạnh, Mỹ thi hành chinh sách thù địch, 
công khai và ồ ạt chống phá các nước 
xà hội chủ nghĩa. Ngày nay đề tiếp. 
tục sự chống phá đó ở mức điên cuồng 
hơn, Mỹ đã khéo dùng một cái vỏ bẻ 


ngoài “linh hoạt? và e«mẻm dẻo ? đề 
để bề lừa bịp. 


— Quan hệ của Mỹ với Liên xô đã 
bớt căng thẳng, thậm chí Mỹ đã cộng 
tác với Liên xô trong một số lĩnh vực 
nhưng Mỹ vẫn không muốn công nhận 
Liên xô là thành viên của cộng đồng 
châu Á — Thái bình dương, mặc đủ 
3/3 lãnh thồ Liên xô nằm ở châu Á, 
Theo dõi rất sắt sự quan tâm của 
Liên xô đối với khu vực này, Mỹ đang 
làm mọi việc đề ngăn cần ảnh hưởng 
của Liên xô. Về quân sự, Mỹ tăng 
cường lực lượng hải quán yà củng cÕ 
các căn cứ quân sự ở Nhật bản và 
Nam Triều tiên đề ngăn chặn Liên xô 
ngay tại cửa biền của mình. Về ngoại 
giao. Mỹ tìm cách ngăn cản không đề 


quan hệ Xô — Trung trở nên thân- 


thiết hơn nữa, chống lại việc xích lại 
gần nhau giữa Liên xô và Nhật bản, 
giữa Liên xô với các nước công 
nghiệp mới, các nước ASISAN và các 
quốc gia khác trong vùng. Mỹ cũng 
đang ngấm ngầm phá hoại quan hệ 
hữu nghị giữa Liên xô và Ấn độ. 


- Trung quốc chiếm một vị trí đặc 
biệt trong chiến lược châu Á — Thâi 
binh dương của Mỹ. Có những lúc Mỹ 
đã đặt cược rất lớn vào «con bài 
Trung quốc ?, mong dùng Trung quốc 
làm đối trọng với Liên xô đề mưu 
lợi riêng cho minh.Nhưng đần dần 
Mỹ nhận thấy rằng Trung quốc là một 
cường quốc có những lợi ích cơ bản 
thác Mỹ, bởi vì Trung quốc vẫn là 
một nước xã hội chủ nghĩa. Mỹ đã trở 
nên thận trọng hơn đối với Trung 
„quốc. Giới cầm quyền Mỹ chưa nhất 
trí với nhau về ý nghĩa chiến lược 
sủa quan hệ Mỹ — Trung trong giai 
đoạn hiện nay, vì thế chính sách của 
Mỹ đối với Trung quốc hiện nay còn 
mâu thuần và phức tạp. Một số quan 
chức Mỹ đòi hỏi phải tỏ ra cứng rắn 
đối với Trung quốc, số khác yêu cầu 
vẫn tiếp tục quan hệ mật thiết với 
Trung quốc. Nhưng rõ ràng Mỹ vẫn 
quyết tâm lôi kéo Trung quốc về phía 


mình. Điều này thề hiện qua lời nói 
của Bu-sơ: « Điều chúng ta được Ở 
Trung quốc là Trung quốc đã có một 
hệ thống kinh tế cởi mở hơn... Cải 
chúng ta được là vào giờ phút này 
đang có 300 000 sinh viên Trung quốc 


theo học ở Mỹ ? (4). 


— Với Đông đương nói chung và Việt 
nam nói riêng, Mỹ chưa thật sự khách 
quan và tỉnh táo. Ấn tượng của cuộc 
chiến tranh với những thất bại nặng 
nề của nó vẫn đè nặng lên nước Mỹ, 
thái độ thù địch đối với Đông dương 
vẫn còn. chỉ phối giới cầm quyền Mỹ. 
Mỹ tổ ra mâu thuần và không nhất 
quán trong chỉnh sách đối với Đông 
dương, Mỹ muốn gây ảnh hưởng trở 
lại đối với Đông dương, nhưng chưa 
biết bằng cách nào là tốt nhất : đe 
dọa hay lôi kéo 2? 


* ` 


Châu Á — Thái bình đương phát 
triỀền năng động và dày hứa hẹn không 
phải chỉ dành riêng cho Mỹ. Mặc dừ 
Mỹ vẫn là một siêu cường, là một 
nước giàu mạnh vào bậc nhất, nhưng 
không phải vì thế mà Mỹ có thề làm - 
được tất cả những gì Mỹ muốn. 

Thế.giới ngày nay đã trở nên một 
thế giới đa cực, các dân tộc, các quốc 
gia đều muốn có vị trí và vai trò của 


mình. Vi thế,chắc chắn sẽ có rắt 
“nhiều trở lực ngăn cản không cho 


phép Mỹ thực hiện tham vọng của 
minh. 

Liên xô -đối trọng trên toàn cầu 
của Mỹ, lại là một nước có 2/3 diện 
tích-nằm ở châu Á cũng rất quan tâm 
đến khu vực này. Ngược lại với chính 
sách của Mỹ là duy trỉ và tấng cường 
sức mạnh quản sự đề thống trị khu 
vực châu Á — Thái bình dương, Liên 
xô thi hành một chính sách hòa bình, 
hữu nghị, hợp tác trên tính thần binh 


TA  NG [ 
(4) Tiả lời phòng vẫn của tờ Nig-oóc đei> 
mơ ngày 26-6-1960 
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đảng và cùng có lợi. Liên xô đã đưa 
ra nhiều sáng. kiến trong lĩnh vực 
giải trủ quán bị và tuyên bố đơn 
phương giảm 20 vạn quân ở Viễn 
đồng. Chính sách ngoại giao của Liên 
xô phủ hợp với xu thế thời đại, phủ 
hợp với khát vọng được sống" trong 
hòa bình, độc lập và tự chủ của các 
dân tộc trên thế giới. Các nước trong 
khu vực đồng tình với các quan điềm 
của Liên xô, tích cực ủng hộ và cùng" 
hợp tác đề thực hiện. Đặc biệt,chính 


sách phi hạt nhân của Liên xô hoàn, 


toàn phù hợp với chủ trương xây 
dựng các khu vực phí bạt nhân mà 
hầu hết các quốc gia ở châu Á— Thái 
bình dương đang tích cực theo đuôi, 
“Ngay người Àlÿ cũng đãnh giá tích 
cực những hoạt động của đồng chỉ 
M.X.Goóc-ba-trốp và những chính 
sách của Liên xô về đối thoại. hòa 


binh và hợp tác trên thế giới. Năm - 


186, 51% số người Mỹ được hỏi tỏ ra 
hài lỏng với những chủ trương đối 
ngoại của đồng chí M.X.Goóc-ba-trốp, 
năm 938 con số này tăng lên đến 
83%. 


Quan hệ Xô — Trung đươc bình 
thường hca eé@ ý nan ae ctc ng dỘI 
với việc ngắn cbặạna sự ¡À9 trưởng 
thế lực của ,Mỹ-1l:i nhà nước xã hội 
chủ nghĩa này không thề làm ngơ 
trước âm mưu của Mỹ nhằm thống 
trị thế giới nói chung và khu vực 
châu Á ~ Thái bình dương nói riêng. 
Bình thường hóa quan hệ với nhau, 
hai nước có điều kiện đề cùng tăng 
cường sức manh. 


Tuy là đồng minh của Mỹ, nhưng 
Nhật bản, Nam Triều tiên và các 
nước ASEAN ngày càng muốn thoát 
khỏi sư lệ thuộc vào Mỹ. Họ đòi được 
binh đáng trong các quan hệ. Với sức 


mạnh kinh tế đang được tăng lên 
nhanh chóng, Nhật bản đang tìm 
kiếm vai trò và vị trí xứng đáng hơn 
trên thế giới và trong khu vực. Máu 
thuần giữa Mỹ và Nhật ngày càng sàu 
sắc thêm,đe dọa sự bền vững của 
liên minh Mỹ — Nhật. Không chỉ là 
một đối thủ cạnh tranh về kinh tế, 
Nhật bản còn cạnh tranh với Mỹ 
trong tất cả các lĩnh vực. Đối phó có 
hiệu quả với Nhật bản không phải 
là điều đễ dàng đối với Mỹ, 

Các quốc gia ở châu Á có những 
nền văn hóa lâu đời riêng, khác biệt 
với nền văn hóa Mỹ. Do đó,dàn +2än 
họ đã nhận ra ràng việc Mỹ đòi hồi 
những ưu thế vẻ tính thần là điều 
không thề chí nhận được, Mặc dù 
hiện nay Mỹ văn là người lão trợ 
an ninh cho Nhật bản, Nam Triều 
tiên, Đài loan và các nước ASEAA, 
nhưng ý thức chống MỸ ở các nước - 
đó ngày càng dàng cao. Những cuộc 
đấu tranh đòi Mỹ rút quản nồ ra liên 
tiếp ở. Nhật, Nam Triều tiên và Pài- 
lip-pin, Việc các quốc gia trong vùng 
lên tiếng mạnh mẽ phản đối ý định 
thiết lập căn cứ quản sự Mỹ ở Xinh- 


- ga-po €Eứng tô ràng tần hết các dân 


tộc ở châu Á clhông lại việc Lành 
trướng về quán sự của Mỹ, 

Đòi hỏi của cộng đồng châu Á-— 
Thái bình dương là Mỹ phải rút kinh 
nphiệm từ những bài học trong quả 
khứ, hiều rõ xu thế của thời đại, tôn 
trọng lợi ích chính đáng của LÍL cả 
các đàn tọc và đối xử công bằng, 
bình đẳng với các quốc gia. Cháu Á — 


. Thái bình đương sẽ chấp nhận AI 


như là một thành viên góp phần vào 
sự thịnh vượng của khu vực, chứ 
không chấp nhận MỸ phú quấy, vàdÏ 
nhiên là sẽ kiên quyết đâu traib nếu 
Mỹ muốn làm người thống trị. 


nước ngoòi 


Qua sách báo 


| ự ? ? v' 

TRUNG QUỐC: KHỦNG HOÀNG VÀ SUY NGHĨ 
(bài của Tô Chiện Trí nà Vương Dạt Châu đ¿ng trên Thế 
giới kinh tế dạo báo ngdu 24-10-1988 - Tải liệu TTIẦÀY X) 


e 


H 


INH nghiệm các nước và lô gích 
( lý luận đều chứng tò từ kinh tế 

kế hoạch tập trunø cao chuyền 
sang kính tế thị trường tự do canh 
tranh là một ›quá trình đau khô và 
phải trả giá, buộc phải đứng trước và 
vượt qua mấy cửa ải khó khăn. 


— “ ;8 tỉ tên cóu lầp là lạm phát 
và giá hàng tăng. Từ kinh tế sản 
phầm và phương thức phân phối sẵn 
phầm chuyền sang kinh tế hàng hóa 
và phương thức trao đồi thị trưởng 
lấy tiền tệ làm môi giới cơ bản, vốn 
phải nảy sinh cục diện tăng nhanh 
nhu cău phát hành thêm tiền mặt, 
cóng tÍ:êm tình hình kinh tế ngày càng 
mở cửa với bên ngoài điều chỉnh lại 
tỷ giá các mặt hàng, thu nhập tiền 
mặt của đông đảo người tiêu dùng 
nhất là mấy trăm triệu nông dàn 
tăng lên, không tránh khỏi lạm phát 
và gá hàng tăng trên mức độ nhất 
định. Văn để là nhà cảm quyền khống 
chế sự lạm phát này ở mức nào ? Liệu 
nó có thống nhất với mức tăng tòng 
sắn phầm xã hội và năng suất lao 
động không? Có trực tiếp phục vụ 
hoặc Ít nhất là có lợi cho việc cải tạo 
hệ thống giá không hợp lý trước đây, 


xây dựng hệ thóng giá mới khêng? 
Có bị một số cơ quan tài chính lợi 
"địnng làn thủ đoạn tăng thu nhập tài 
chính, hoặc bị các xí 'nuhiệp quốc 
doanh chưa tiến hành cải cách dùng 
moi phương pháp bội chi» nuốt 
chứng, do đó có khả năng làm cho 
giá cả tầng vọt tới mức khiến nưười 
gửi tiền (người đàu tư) và nưười tiêu 
dùng mát lòng tin không ? 


— Cửa ải thứ hai là xí nghiệp phá 
san và công nhàn thất nghiệp, 1heo 
đòi hỏi thị trường hóa uêan kinh tơ, 
tl:eo đà Áp d1ng nguyên tác cạnh ranh 
thì những xí nghiệp hiện suất thấp, 
kbôug có lãi tất sẽ phá sản và bị đào 
thải, một bộ phận đáng kề công nhân 
viên chức do xí nghiệp phá sản mà 
mất việc làm, hoäc do síc yếu hay 
kém năn lực mà bị xí nghiệp sa thải. 
Những người này hòa nhập vào đồi 


. quân khồng lö chưa có việc làm sẽ 


tạo nên súc ép lớn lao đối với chính 
phủ và trở thành vấn đề xã hội 
nghiêm trọng. Đởi vậy, nó đồng thời 
đụng chạm đến lĩnh vực kinh tế xã 
hội và ý thức tư tưởng, thách thức 
mạnh mẽ cách làn và quan niệrn 
truyền thống: 


— Cửa di thứ ba là hiện tượng 
sùng bái đông tiên gắn liên với thương 
phầm hóa nền kinh tế. Phải thừa nhận 
rằng kinh tế hàng hóa thay thế kinh 
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tế sản phầm là bước nhảy vọt lịch sử 
của 10 năm cải cách và mở cửa ; sự 
xuất hiện của tâm lý tiền trên hết, tất 
cả vì tiền, là một giai đoạn không thề 
thiếu được (tuy là giai đoạn sơ khai 
và ấu trï) đề thiết lập nền kinh tế thị 
trường binh thường, vững chắc, có 
trật tự ; thuyết sùng bái đồng tiền là tác 
động có hiệu quả nhất và là một đòn 
giảng vào thuyết sùng bái quyền lực. 
Nhưng giữa cái lợi và cái hại không 
phải là tuyệt đối, không thay đồi ; sự 
độc lập của con người có lúc cố thề 
mang ý nghĩa con người cô lập hoặc 
mất ý thức quần thề; mù quáng sùng 
bái đồng tiễn có khi khiến người ta 
không từ thủ đoạn nào, không giữ 
đạo nghia; khoảng cách thu nhập 
tăng lên và «e một bộ phận giàu lên 


trước » có thề xúc phạm sự tôn nghiêm, 


đồng thời làm mất cơ hội của mỘội số 
người và một số tầng lớp. Tình hình 
kinh tế xã hội mới mẻ này lên tiếng 
thách thức các nhà cầm quyền, các 
nhà kinh tế học và tất cả mọi người. 
Chúng ta cần sự phát triền như thế 
mào ? Làm sao giữ được tinh thần tiến 
thủ vươn lên, đoàn kết, sôi nồi ? Làm 
thế nào phối hợp đồng bộ giữa tiến 
bộ kinh tế với tiến bộ xã hội, và nhất 
ìà tiến bộ của con người ? 


„1 


Đa nguyên hóa và phi lũng đoạn hóa 
cơ cấu chế độ sở hữu, từng bước thay 
đò¡ và xã hội hóa sản quyền xi nghiệp 
quốc doanh, là điều kiện chủ yếu nhất 
và quan trọng nhất đề cải tạo hệ thống 
giá theo hướng thị trường hóa. Bài 
bọc của Hung-ga-ri, Ba lan... cho thấy 
ghông có chế độ xí nghiệp tự do hành 
động theo quy tắc thị trường, thoát 
khỏi sự kiềm soát của thề chế hành 
chính kim tự tháp, thì phương ấn cải 
cách giá hay đến mấy, cũng không có 
tác động. Rất rõ ràng, nếu tài sản và 
công nhân đều là của nhà nước, lô 
gích- thị trường * phá sản và thất 


- trường”?, 


nghiệp » sẽ không đứng vững nồi$ 
nếu sẵn xuất, cung Ứng. tiêu thụ về 
người lãnh đao của xi nghiệp, ở môt 
mức độ rất lớn, vẫn dựa vào mạn§ 
lưới hành chính thì “* giả cả thị 
theo kiều không có tự do 
cạnh tranh, nhiều nhất cũng chỉ có tác 
dụng « uốn nắn ? và đo đạc. Cải cách 
tiền tệ ở CHLUB Đức sau chiến tranh 
thế giới thứ bai sở dĩ có hiệu quả. 
một số nước và khu vực ở Đông Â và_- 
Nam Mỹ sở dĩ có hệ thống giá. nhạy 
cảm, then chốt là ở chỗ : fử việc thành 
lập xí nghiệp, phát triền kinh đoanh 
cho đến sự tan rã của chúng, tất cả 
đều hoàn toàn là hoạt động kinh tế 
tự do, không phụ thuộc vào chính trị 
và ý chí của nhà nước. Chế độ giá tự 
do và chế độ xí nghiệp tự do vẫn là 
hai dấu hiệu eơ bản của nền kinh tế 
thị trường, mà sự hình thành giá cả 
tự do lại do việc thiết lập x# nghiệp 
tự đo quyết định. Đúng như các nhà 
kinh tế học đã chỉ ra trong cuộc tranh 
luận mãy năm gần đây, thực hiện chế 
độ cồ phần là con đường có hiệu quả 
nhất đề thay đồi địa vị lũng đoạn của 
chế độ công hữu, xác lập lại sản quyền 
xi nghiệp. Nay chính là thời cơ có lợi 
đề ra sức thực hiện rộng rãi chế độ 
cồ phần, biến nó tử khầu hiệu thành 
hành động. từ thí nghiệm cục bộ 
thành biến đồi tông thề. Song cần nói 
rõ thêm hai điềm. Một là chế độ cồ 
phần xi nghiệp không phải là chế độ 
phân chia theo nguồn vốn thu thập 


_ một cách giản đơn, không phải là 


những “trải phiếu » chỉ được mua. 
không được bán. xuất hiện trong một 
số nước Đông Âu và một số khu vực 
ở Trung quốc. không phải * bản 
quyền » của cá biệt xí nghiệp “tiên 
tiến ? có vị trí lũng đoạn. Ngược lại. 
chế độ cô phân phải được hình thành 
trong cuộc cạnh tranh có tất cả các 
xí nghiệp tham gia, phải trở thành 
thước đo hiệu quả kinh doanh của các 
xi nghiệp, phải cho phép bất cứ cá 
nhân, đơn vị hoc tập đoàn nào mua - 
và (nhất là) bán cồ phần trong tay họ. 


phải là phương thức khuyến khích xí 
nghiệp tiên tiến, thúc đầy xi nghiệp 
lạc hậu, lợi dụng,nguồn vốn nhàn rỗi 
ngoài xã hội. khai thác nguyện vọng 
đầu ly của mọi người. 


Hai là, kinh tế cồ phần hóa không 
chỉ có nghĩa là bản thân xí nghiệp 
phải xây dựng trên cơ sở ch độ cồ 
phần, mà còn có nghĩa là phân phối 
các tài nguyên kinh tế xã hội theo 
nguyên tắc sử dụng có bồi hoàn, theo 
nguyên tắc so sánh giá thành, đề cao 
cái tốt, đào thải cái xấu, cạnh tranh 
công bằng và tự do vào ra, thiết lập chế 
độ phân phối thị trường (chứ không 
phải hành chính) trên tất cả các mặt 
bao gồm nhà cửa, đất đai, sức lao 
động, tư liệu sản xuất, kỹ thuật, vốn, 
ngoại tệ, trái phiếu, cồ phần. 


IV 


Trong thời kỷ hiện nay, cải cách 
căn bản hệ thống ngàn hàng tiền tệ 
là việc cần kíp nhất và có tác dụng 
nhất, nó không những có hiệu quả rõ 
rệt trong việc chống lạm phát, cải thiện 
môi trường kinh tế mà hơn nữa, về 
cơ bản, còn có lợi cho việc dần dần 


cắt đứt những chiếc vòi» của xí - 


nghiệp vươn tới những kho tàng nhà 
nước, có lợi cho việc thương phầm 
hóa nền kinh tế và làm cho xí TUNEĐADP 
trở nên độc lập. 


- Hệ thống ngân hàng của ta hiện 
nay vẫn là *đại nhất thống", tòng 
quy hoạch cùng ‹tỷ lệ lãi suất và tín 
dụng đều do nhà cầm quyền trung 
ương quyết định,_do đó, ngân hàng 
kiềm soát kém hoặc không kiềm soát 
nồi các khoản vay không hợp lý của 
các xí nghiệp lạc hậu ; hệ thống ngàn 
hàng — tiền tệ vẫn chưa được thương 
nghiệp hóa, chưa trở thành bộ phận 
hữu cơ của nền kinh tế hàng hóa. Cục 
điện lạm phát ở nước ta hình thành 
gắn liền với * chiếc đèn củ » xí nghiệp 
đòi tiền nhà nước, nhà nước buộc 


ngàn hàng bội chỉ, ngân hàng dựa vào 
việc in thêm tiền. 


V 


Nông nghiệp là cơ sở của toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân, cũng là cơ sở 


đề xem cải cách có tiến bước vững 


chắc không, và cuối củng có thành. 
công không. Đối với một nước phần 
sớn số đân là nông dân như Trung 
quốc, đây là điều không thề nghỉ 
ngờ. _ 

Cơn sốt tranh nhat mua hàng xuất 
hiện giai đoạn trước đây nói lên rằng. 
suy cho cùng, kinh tế nước ta vẫn là 
nền kinh tế thiếu thốn, tình trạng khan 
hiếm thực phầm và hàng công nghiệp 
nhẹ bộc lộ, nông nghiệp cực kỷ yếu 
ớt. Trước hết, mọi người đã bị mê 
hoặc bởi hiện tượng nông phầm.« quá 
thừa? một cách giả tạo (nào là khó 
bán bông, khó bán thịt...), cho rằng 
vấn đề nông nghiệp ở Trung quốc đã 
căn bản được điải quyết. Do sự chi 
phối của tư tưởng đó, người ta đã 
thay đồi cơ cấu tiêu dùng và khuyến 
khích tiêu dùng một cách không thích 
đáng, phát triền một chiều một số 
ngành công nghiệp gia công tiêu hao 
rất nhiều nông sản phầm (như sản 
xuất bia), giảm mạnh đầu tư cho nông 
nghiệp, thêm vào đó, tỉnh trạng không 
hợp lý về giá cả giữa sản phầm nông . 
nghiệp và công nghiệp lại tăng lên đữ 


_ đội, kết quả là làm tồn thương tỉnh 


thần tích cực trồng.lương thực, trồng 
bông của nông dân, làn sản xuất nông 
nghiệp trì trệ. Hai là, chế độ khoán , 
trong nông nghiệp lấy gia đình làm 
đơn vị trong thời kỳ nhất định đã 
khai thác được nguồn lao động lớn 
lao, nhưng phương thức tiến lên dựa 
trên việc tăng cường độ lao động này, - 
rốt cuộc là có giới hạn, chưa nói nó 
hạn chế phát triền nông nghiệp rát 
nhiều đo đãt đai bị chia thành từng 
mảnh nhỏ, trình độ cơ. giới hóa và 
thủy lợi hóa bị thụt lùi. Hơn nữa, do 
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những nguyên nhân về quan niệm và 
chính sách, quá trình nông đân Trung 
quốc chuyền hóa từ người tiều sản 
xuất hàng hóa thành người đại sản 
xuất hàng hóa cũng bị hạn chế, bởi 
vì nó đụng chạm đến một loạt vấn đề 
mới như: thuê mướn nhân công, tập 
trung ruộng đất, quv mô kinh doanh, 
các xỉ nghiệp thôn xã, thị trấn và các 
hộ chuyên hưng vong, thôn tính lẫn 
nhau. Cuối cùng,. phải nêu thêm là: 
do buông lỏng chính sách sinh để có 
kế hoạch, mấy năm qua dân số tăng 
- nhanh, binh quân mỗi năm thêm hơn 
15 triệu người, trong khi đó sản lượng 
lương thực lại không nhích lên được, 
khiến nông sản phầm tính theo đầu 
người giảm di nhiều, khó mà tránh 
khỏi tỉnh trạng cung ứng căng thẳng, 
thậm chí thiếu thốn. 


Không có biện pháp giải quyết một 
lần là xong, điều duy nhất có thề thực 
hiện là những biện pháp nhằm vào 
những văn đề tồn tại. Chúng tôi cho 
rảng cần nêu ra và hết sức chú trọng 
khầu hiệu «Tiến hành cải cách nông 
nghiệp giai đoạn Èkai ®. 


VI 


“Cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội 
bùng lén và ngày một thêm gay gắi 
càng làm nồi bật tầm quan trọng và 
tính cấp bách của cải cách thề chế 
chính trị, | 


Chúng tôi xin phân tích sơ lược 
hai vấn đề mọi người quan tâm nhất 
hiện nay : 

1— Giá hàng tăng vọi. 

Điều không thề phủ nhận là tỉnh 
trạng giá cả tăng vọt thời gian qua 
liên quan đến sự thiếu chuần bị và 
không đánh giá hết tỉnh hình khi định 
ra quyết sách, cũng liên quan đến 
tâm lý mù quáng của quản chúng, và 
, việc các hộ cá thề nâng giá hàng, 
Nhưng nhân tố quan trọng nhất khiến 
giá cả tăng vọi, là: không kiềm soát 
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nồi phát hành tiền tệ. Trong tinì 
bình đó, rốt cuộc ai là người có thẻ 
đầy mức giÁ trong toàn bộ đời sống 
kinh tế tăng lên gấp bội trên pham vi 
lớn? Chỉ có những cơ-quah hoặc 
quan chức đi buôn, những xí nghiệp 
quốc doanh lớn và vừa dựa vào thể 
chế hành chỉnh quan liêu, nắm trong 
tay nhiều vật tư và thông tin, cơ cấu 
sản xuất, năng lực sản xuất và sản 
phầm của họ đủ sức ảnh hưởng đến 
toàn bộ đời sống kinh tế và xã hội, 
mới có thề làm được như vậy- Thử 
nghĩ xem, giá rau quả trong tay mấẫy 
người buôn bán nhỏ tăng lên ảnh 
hưởng đến tồng chỉ sỐ vật giá, hay 
những cơ quan, quan chức đi buôn ˆ 
và những xí nghiệp lợi dụng chế độ 
hai giá, khiến các nguyên vật liệu như 
than, điện, thép, vật tư, xi măng lên: 
giá. dẫn đến sự hoảng hốt của toàn 
xã hội ? Câu trả lời thật dễ dàng. Nếu 
chúng ta đề phương thức hành chính 
của nhà nước quan liêu tiếp tục thao 
túng và khống chế mạch máu kinh tế, 
nếu đề cho các cơ quan và quan chức _ 
đi buôn văn có khả năng tiếp tục 
hành động như vậy, thì rất khó hình 
dung được rằng cải cách giá và cải 
cách kinh tế trên ý nghĩa rộng rãi 
hơn có thề thành công. 


2 — Vi sao một số cơ quan Đảng và 
chính quyền tham nhũng nghiêm trọng 
như vậy ? 

Chúng ta rất dễ dàng rút ra kết 
luận : a) một số người, một số cơ quan 
nắm quyền lực quá nhiều và quá lớn: 
b) quyên lực này không bị hạn chế 
và giám sắt. €«Quyền lực để dẫn đến 
tham nhũng, quyền lực tuyệt đối dẫn 
đến tham những tuyệt đối *, câu cách 
ngôn này có ý nghĩa vĩnh hằng. 

Có hai phương thức xóa bỏ hiện 


tượng tham nhũng trong đời sống _ 


chính trị: 
a) Dựa vào các biện pháp giáo dục 
tư tưởng, động viên hành chỉnh, gò 


(Xem tiếp trang 77) 
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#MHwHTFXYEH BAH KH-HekoTrophe €oo6pAaeHHw1 0 CEATbe€ + Ÿ DORL, 
IIOÿ1IÊHHE IIDH MACCOBOMCHIL)LCHHH LH B MaDTe€ H ĐeBpaAe 1989 ›. 71O 
IlXAHb TAH - O in Hịneii: CoULlla.IbHO — K-IACCOBOÏI CTDYKTVD€ B 
HaI1©Ï CTpAH€. OØHODICHH B JIIT€DATYDG H HCKVCCTD€ (HHT€DBD!) 
OIHIbiT PABOTbl # XÃ TXHET XYHI` ~ O6HoBaenne :, pe3y.1bTATL! H 
sepa, AM LIOHI - 3a6oTa o 31oponue HapoAa. JIE HI›bl BATb — 
ÄKTHBH3HDOBATb COTDVRHHU€CTBO IIOCD€/ICTBOM OTIDABKH DAÕOWIX H 
CIỂUHa1HCTOB 3a rpDaHHuy. J[I‡ BH 3H-—Tle§oTOpbie BOIDOCbl OỐHOBA6- 
HH M©XAâHH3M8 MaI(DOVTDAB.IHIHR. B XIMHIU€CKROÍ- HDOMBIIH/TCHHOCTH, 
[IHCbMA B A/IPEC PE/IAKIIHH # TX.VHb HHIOH — OöionHrb 
CTH.Ib DpaØoTbi. B MHDE: [IPOBJIEAVDI, COBbl THÍ 7š Hpornicwn nwne- 
pñanH2Mz, XÔ BAT KXVYAT — Aang — THxnñi O::eahi BO¿Z411/(111HH 8/1MH- 
HHcTpanun Byina. QB3OPY 3APYBE3NHbIX I13/12AHLLT z¿ Nhrau: 


KDH3HC H D43MbDIII.ICTHHTR. 
_REVIEW OF COMMUNISM N› 9-1952 


The 77th Plenum of the Central Committee of the Communist Partyv of 
Vietnam (6th Congrets' — Song pressing problems on the ideological Work 
in the present situation aÍ „home and abroad — Address by Gcneral Seeretary 


_ Nguyen Van Linh - NGUỮY EN VĂN LINH — Upholding the steadfast determi- 


nation of our Party and people, nameclv carrying on thc gliorious revolu- 
tionary cause chosen by President Ho Chí Minh, the Party and people, 
Socialism — Retrospect and renewal (studies) YY TRHÂN ĐỨC — Heforins 
in cooperativization and nationalization: their path ahead — NÓỐC UYÊN ĐĂNG 
DUNG — Some reflections on organizing a socialist state. L4 Exchange of 
views — NGUYEN VĂN KỶ — Some OpInions, arisen from reading «A Íew 
lessons learnt from the common phenomina of price reducton during March 
and April 1959 »—ĐỒ KHÁNH TẶNGOn social and elass structure in Vietnam 
at present. — The way ahead of the changes in literature and art (interviews) 
#zOpinions and experiences —- HÀ THII HÙNG — Henewal: results 
and confidence - PHẠAM SONG — Caring for the people°s health — LÊ NHƯ 
BÁCH — Pushing up cooperation with foreizn countries in terms of labour 
and experts. LẺ VĂN DỸ —-Some problems on the restructuring oŸ the 
mechanism of” microcosmic management ¡in the chemical industry. 
# Letters to the Editorial Board 7š THANH SƠN —Renewal of the working 
style W The world ; Problems and events ~ The mechinations of imperia- 
lim — HỒ BẤT KHUẤT - Asia and the Pacific ín face of the Bush admini- 
stration's ambitions — Through books and the press of forcign coun- 
tries— China : crises and thoughts. 


` 
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REYUE BU COMMUNISME N' 9-1949 


7e Plénumm du CC du PCV (issu du Vie Congrès). W Quelques problẻmes 
urgents du travail iđéologique face à la situation actuelle dans le pays et đans 
le monde. YY Intervention du Secrétaire général: Nguyễn Văn Linh. NGUYÊN 
VĂN LINH — Nous affirmons la volontẻ inébranlable de tout notre Parti, 
notre peuple, de poursuivre la voie révolutionnaire que le Président Ho Chi 
Minh, notre Parti et notre peule ont choisie. Le socialisme: Regard 
rétrospectif et renouveau (Etudes) 7# TRẦN ĐỨC — Renouvcau đans 
les coopératives etle secteur d' Etat de léeonomie : les perspectives. NGUYÊN 
ĐĂNG DUNG — QueÌques réflexions sur l'or¿anisation de 1` Etat sOcialiste. 
Echanges #⁄ NGUYÊN VĂN KỶ — Quelques idées sur Partiele: «Les lecons 
qu on peut tirer de la baisse des prix au cours des mois đe mars et đ ayril 
1989». ĐỒ KHÁNH TẶNG - Sur la structure socié(é-elasses đans notre payS 
è !heure actuelle. XŸ Perspectives du renouveau dans les lettres et les arts 
(à travers les interviews). Opinions et expériences YY HÀ THIẾT HÙNG ~ 
Renouveau: les résultats et la foi. PHẠM SONG — Veiller à la santé de la 
population. LÊ NHƯ BÁCH — Impulser la coopération avec les pays étrangers 
en ce qui concerne les travailleurs et les spécialistes. LÊ VĂN DỸ — Quelques 
problèmes du renouveau du mécanisme de gestion macroscopique đans 
industrie chimique. Lettres à la Rédaction # THANH SƠN — Renouveau 
du style de travail. Le monde: Problèmes et événements 7? Les desseins 
đe I'impérialisme. HỒ BẤT KHUẤT — L' Asie — Pacifique dans les ambitions 
de ladministration Bush. Á travers les joùrnaux et publications. 


étranger® 7 La Chine: Crise et réflevions. 
REVISTA DEL COMUNISMO N+ 9-1989 


Séptimo Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (VI 
Congreso) 7Ÿ Algunos problemas urgentes del trabajo ideológieo ante la 
situación actual en el pais y en el mundo #Ÿ Interveneión del Secretario 
General del Partido Nguyễn Văn Linh. NGUYÊN VĂN LINH - Afirmamos la 
đeterminaciôn inquebrantable de todo nuestro Partido y pueblo de seguir el 
gìorioso camino revolucionario escogido por el Presidente Ho Chi Minh, el 
Partido y el pueblo. ElÌ socialismo. Retrospección y renovación 
(Estudios) #W⁄ TRẦN ĐỨC — Renovación en las cooperativas y en el sector 
estatal: el eamino de avance. NGUYÊN ĐĂNG DUNG: Algunas reflexiones 
sobre la organización estatal socialista. Intercambies ` NGUYÊN VĂN KỶ- 
Algunas opiniones sobre el articulo: « Las leeeiones extraidas del fenómeno 
de bajas generales en marzo y abril de 1989». ĐỒ KHÁNH TẶNG : Sobre la 
estructura social-clasista en Vietnam en la actualidad. #⁄ Hacia la -renovación 
de la literatura y artes (entrevisias).. Opinio:es y experiencias 7ï? HÀ 
THIẾT HÙNG — Renovación: resultados y confianza. PHẠM SONG : Velar por 
la salud de la población. LẺ NHƯ BÁCH: Intensificar la eooperación con ]os 
paises extranjeros en lo que coneierne a los trabajadores y especialistas. LÊ 
_VĂN DŸ: Algunos problemas de la renovación del mecanismo de la macro- 
gestión en la industria química. Cartas a la Redacción #⁄ THANH SƠN - 
Renovación del estlo de trabajo. EÌl mundo: Problemas y aconteci- 
mientos ƒY Las maniobras del imperialismo. HỒ BẤT KHUẤT — Asia - 
Pacifico en las ambiciones de la administración Bush. Á, través de las 
publicaciones extranjeras JY China : Crisis y reflexiones. 
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Tạp chí Cộng sản 


Hội nghị lần thứ bảy BCHTƯ ĐCS Việt nam (khóa VŨ) | 
W Một số vấn đề cãp bách về công tác tư tưởng trước tỉnh 
hình trong nước và quốc tế hiện nav” 
W Phát biều của đồng chí Tồng bí thư Nguyễn Văn Linh 
NGUYÊN VĂN LINH - Chúng ta khẲng định quyết tâm không gi lay 
chuyền nồi của toàn đảng, toàn dân ta tiếp tục thực hiện con 
đường cách mạng quang vinh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng 
ta và đân tộc †fa đA lựa chọn 


Chủ nghĩa xã hội : nhìn lại và đồi mới (nghiên cứu) 

_— TRẦN ĐỨC - Đồi mới trong hợp tác xã và quốc doanh: con 
đường đi tới - 
KGUYỀN ĐĂNG DUNG — Mấy suy nghĩ về tồ chức nhà nước 
xã hội chủ nghĩa 

Trae đồi | 
NGUYÊN VĂN KỶ — Một số ý kiến nhân đọc « Những bài học 


có thề rút ra được tử hiện tượng hạ giá hàng phồ biến Tháng 
3 và 4-1989 › 


ĐỖ KHÁNH TẶNG — Về cơ cấu xã hội — giai cấp ở nước ta 


hiện nay 
Hướng đi tới của sự đồi mới trong văn nghệ (qua phông vấn) 
Ý kiến và kinh nghiệm _ 
HÀ THIẾT HÙNG — Đồi mới : kết quả và niêm tin 
PHẠYV SONG — Chăm sóc sức khỏe toàn dàn 
LÊ NHƯ BÁCH - Đầy mạnh hợp tác lao động và chuyên gia 
với nước ngoài 
LÊ VĂN DŸ - Mấy vấn đề đồi mới cơ chế quản lý vĩ mô 
trong ngành công nghiệp hóa chất 
Thư gửi Bộ biên tập | : 
THANH SƠN - Đồi mới phong cách 
Thế giới : vấn đề, sự kiện 
WY. Mưu đồ của chủ nghĩa đế quốc _ 
HỒ BẤT KHUẤT - Châu Á — Thái bình dương trong kỷ vọng 
của chính quyền Bu-sơ 
tua sách báo nước ngoài 


_ Trung quổc : khủng hoảng và suy nghỉ 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÄ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SÂN VIỆT NAM 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
(ơ quan lý luận và thính trị tửa 
Írung ương Bảng cộng sản Việt nam 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG 
ĐỒI MỚI TƯ DUY VỀ THỜI ĐẠI 


VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


RONG khoảng vài thập 
kỷ qua, trên thế giới đã 


sâu sắc và rộng lớn về 
mọi mặt. Những biến đồi 
này trước hết gắn liền với xu thế mới 
của cuộc đấu tranh giai cấp trên xũ 
đài quốc tế và có liên quan khăng 
khít với sự phát triền mạnh mẽ của 


cuộc cách mạng khea học kỹ thuật. 


hiện đại. Cuộc cách mạng này đã đưa 
lại một bước phát triền mới và chất 
của lực lượng sản xuất và đã quốc 
tế hóa nhanh chóng đời sống kinh 
tếT- chính trị—-xã hội của loài người, 
làm cho sự phát triền bên trong của 
từng nước gắn bó chặt chẽ với sự 
phát triền của toàn thế giới. Nó cũng 
đã tạo ra cơ hội cho một số nước 
phát triền nhanh vẽ kinh tế trong khi 


diễn ra những biến đồi. 


LÊ XUÂN LỰU + 


một số nước khắc ngày càng tụt lại 
phía sau. Đặc biệt, nó đặt loài người 
trước thử thách nghiêm trọng là nguy 
cơ chiến tranh hạt nhân hủy diệt. 
Tình hình đó đòi hỏi các đẳng theo 
chủ nghĩa Mác ~- Lê-nin phải quan lâm 
nghiên cứu, tìm tỏi, đỗi mới đề đưa 
phong trào cách mạng tiến lên. Những 
tìm tòi đó đã mang lại nhiều nhận 
thức mới phù hợp với thực tiễn đã 
biến đồi của thế giới vài thập kỹ qua 
và chắc chắn sẽ góp phần tạo nên 
sự phát triền mới của cách mạng. Tuy 
nhiên, đó đây cũng đã xuất hiện 
những quan điềm khác nhau về đánh 
giả thời đại, về đánh giá chủ nghĩa 
để quốc, về công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và con đường tiến lên 


W Trung tướng. giảo sư triết hoc 


chủ nghĩa xã hội của các nước, về 
xác định chiến lược, sách lược của 
phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế. Đáng chú ý là có những luận 
điềm khác với các nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác -—I.ê-nin, thậm chí có ei xu 
hướng muốn xem xét lại vai trò, vị 
trị của chủ nghĩa Mác—l.ê-nin đối 
với sự nghiệp cách mạng trước những 
. phát triền mới của tình hình. 


Rð ràng là việc tìm tòi đồi mới 
trên đây không phải chỉ giới hạn trong 
phạm vi hoạt động thực tiễn của các 
đẳng ở mỗi nước mà đang tác động 
chung đến toàn bộ phong trào của 
chúng ta, đến cuộc đấu tranh đề bảo 
vệ và phát triền lý l:ậ:i của chủ n¿hTĩa 
Mác — Lê-nin- trong những điều kiện 
lịch sử mới của thời đại. Đặc biệt, 
đối với đội ngũ nghiên cứu và giảng 
dạy lý luận Mác-Lê-nin chúng ta, 
nhiệm vụ cấp bách dang đặt ra là 
phải đầy mạnh công tác nghiên cứu 
lý tuận đề đáp ứng yêu cầu đồi mới 
hiện nay, tránh mọi lệch lạc từ phía 
này hay phia khác: 


1 — Tiền đê quan trọng bậc 
nhất : đứng vñữ¡:g trên lập trường 
và phươrg pháp của chủ nghĩa 
Mác - Lê-ain. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin là vũ khí 
tư tưởng của giai cấp vô sản, là nền 
tảng tư tưởng của các đảng công sản. 
Nó vạch ra phương pháp luận khoa 
học đề nhận thức thế giới, tìm ra quy 
luật vận động của tự nhiên, xã hội 
và tư duy đề các đảrg cộng sản có 
thề hành động phù hợp với thực tế 
khách quan. ' 


Chính các nhà kinh điền của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đã từ phương 
pháp luận khoa học đó nghiên củu 
kinh tế học chính trị về xã hội tư 
bản ở thế kỷ XIX mà rút ra kết luận 
đanh thép : xã hội tư “bản chủ nghĩa 
sẽ bị thay thế bởi xã hội xã hội chủ 
nghĩa; giai cấp công nhân là lực 
lượng xã hội vĩ đại, là người đào 


2 


huyệt chôn vùi chủ nghĩa tư bản, là 
giai cấp đóng vai trò trung tâm trong 
thời đại mới. Các ông đã chỉ ra việc 
tồ chức giai cấp công nhân và chính 
đảng của nó đề lãnh đạo cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, 

Mác và Ăng-ghen cũng đã phác 
họa ra xã hội cộng sản tương lai trên 
những nét chính và bản chất của 
nó là : 

— Xóa bỏ chế độ tư hữu. Chả 
nghĩa cộng sản không tước bỗ của ai 
quyền chiếm hữu những sản phầm xã 
hội mà chỉ tước quyền dùng sự chiếm 
hữu ấy đề nô dịch lao động của người 
khác. - . 


“Giai cấp vô sản mỗi nước phải 
giành lâv chính quyền, phải giành 
lày dân chủ, tự xây dựng thành giai 
cấp thống trị trong dân tộc, tự nmìình 
trở thành dân tộc (tất nhiên hoàn 
toàn không phải hiều theo nghĩa tư 
sản), xóa bỏ nạn dân tộc này bóc lột 
đân tộc khác. 


— Thay cho xã hội tư sản cũ với 
những giai cấp và đối kháng giai cấp 
của nó, sẽ xuãt hiện một liên hiệp 
trong đó sự phát triền tự do của mỗi 
người là điều kiện cho sự phát triền 
tự do của tất cả mọi người. 

Hai ông cũng đã chỉ ra rằng tử chẻ 
nphĩa tư bản tiến lên chủ nghĩa xã 
hội phải trải qua một thời kỳ biến 


"chuyền về kinh tế và thích ứng với 


những biến chuyền đó về chính trị 
phải có chuyên chính của giai cấp vô 
sản. : 


Những kết luận trên đây, những dự 
đoán khoa học về bản chất của xã 
hội tương lai đã được lịch sử phát 
triên của thế giới trong hơn thế kỷ 
qua chứng mìinh là hoàn toàn chỉnh 
xác. Thế giới quan và phương pháp 
luận mác xÍt đó mãi mãÃi là kim chỉ 
nam chỉ đạo chúng ta nhận thức và 
cai tạo thế giới, mãi mãi là ngọn hải 
đăng soi sáng sự nghiệp cách mạng 
của các đảng cộng sản, 


1uy nhiên, tronzø cải kho tàng di 
sản đồ sộ của học thuyết Mác, có 
nhiều luậu điềm lý luận do được khái 
quát từ thực tiền của thế kỷ XIX nên 
đến nay không tránh khỏi bị lịch sử 
vượi qua: Đó là điều không có gì lạ. 
Chẳng phải là chính « Tuyên ngôn của 
Đẳng cộng sẵn › do Mác và Ấng-ghen 
soạn thảo đã dạy chúng ta : « Có cần gì 
phải sáng suỐt lắm mới hiều được rằng 
những tư tưởng, những quan điềm 
và những khái niệm của người ta, tóm 
lại là ý thức của người ta, cũng đều 
thay đồi theo mọi thay đồi xảy ra 
trong điều kiện sinh hoạt, trong quan 
bệ xã hội, trong đời sống xã hội của 
người ta» (l) đó sao? 


Mác và Ăng-ghen không bao giờ 
có ý định chế tạo ra tương lai; đưa 
ra những quyết định, những mô hình 
sẵn cho các thời kỷ lịch“sử sau này 
và vạch ra mọi giải pháp cho mỗi 
trưởng hợp cụ thề của cách mạn. 
Hai ông luôn nhắc nhở chúng ta 
tuyệt đối không được cắt đứt ¡nối liên 
hệ gi&a lý laận và thực tiễn. 

Chính  Lê-nin đã đề lại cho chúng 
ta mẫu mực về sự vận dụng, kẽ thừa 
và phát triển học thuyết cách mạng 
vô sản của Mác trong chỉ đạo cách 
mạng vô sản, ở thời kỷ đế quốc chủ 
nghĩa. Chính sách kinh tế mới do 
Người đề xuất là tư tưởng tuyệt với 
về sự phát triền những tư tưởng của 
Mác về xã hợi xã hội chủ nghĩa vào 
điều kiện thực tế của nước Nga; tư 
tưởng về sử dụng những bước trung 
gian, những giai đoạn quá độ, về tìm 
kiếm những đòn bầy kinh tế qua 
quan hệ hàng —tiền, v.v... 


Rõ ràng sức sống mãnh liệt của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin là sáng tạo, là 
không ngừng phát triền. Tỉnh thần 
sáng (ạo đó đòi hỏi phải bám sát thực 
tiền, từ những thực tiễn mới mà khái 
quát, bồ sung chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
bằng những kết luận mới, thậm chí 
có thề phủ định một số luận điềm nào 
đó vốn là đún; đắn trong điều kiện 


trước đây nhưng nay không còn phủ 
hợp với thực tiễn mới. Cái sai chỉnh 
của chúng ta là đã tách lý luận Mác — 
Lê-nin ra khỏi thực tiễn, cắt đứt mối 
liên hệ của nó với những đồi thay của 
thời đại hoặc những điều kiện cụ thề 
của cách mạng ở từng nước, do đó 
đã biến học thuyết Mác — Lê-nin từ 
chỗ là kim chỉ nam cho hành động 
thành ra những giáo điều. Mác, Ăng- 
ghen và Lê-nin là những nhà cách 
mạng và nhà khoa học, nhưng chúng 
ta đã biến các ông thành những thầy 
bói của tương lai, những vị thánh, và 
bảng cách đó đã phá hoại uy tín của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. TẤI nhiên, 
khi đã không nắm được thực chất 
cách mạng và khoa học của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và do đó mà giải quyết 
sai những vấn đề của cách mạng, thì 
người ta không khỏi rơi vào cải cực 
khác là hoài nghi giao động đối với 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


Ngày nay, đồi mới đang là một đòi 
hỏi khách quan và là một nhiệm vụ có 
tầm quan trọng sống còn đối với chủ 
nghĩa xã hội. Bản chất của đồi mới là 
một cuộc cải biến cách mạng nhằm 
nhận thức sảu sắc hơn nữa về chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, về chủ nghĩa xã 
hội, khắc phục những luận điềm duy 
ý chí, etả» khuynh, giáo điều, trở lại 
ngững nguyên lý và luận điềm đúng 
đìn của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
phát triền chúng trong điều kiện lịch 
sử mới. Đồi mới không phả; là phủ 
định chủ nghĩa Mác — Lê-nin, không 
phải là tìm tòi đề thay đổi những 
nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa xã 
hội mà các nhà kinh điền đã chỉ ra và 
các đẳng anh em: đã tồng kết từ thực 
tiền công cuộc xảy dựng chủ nghĩa 
xã hội trong mấy chục nắm qua. 
Trạng thái trì trệ và những khó khăn 
vẻ kính tế — xã hội mà chúng ta gặp 
phải trong những nắm qua không có 


(1) C.Mác và ['.Ăng-gùen : PTnyền sp, Nxb 
Sự thát, la nội 962. t. 1, tr. 46 


liên quan gi tới bản chất của chủ 
nghĩa xã hội, mà là hậu quả của những 
quan điềm, chủ trương và hành động 


trái với bản chất của chủ nghĩa Mác~—. 


Lê-nin, đi chệch khỏi những quy luật 
và nguyên lý của chủ nghĩa xã hội, 
Đôi mới không có nghĩa là hoài nghỉ 
tính ưu việt của cbủ nghĩa xã hội, 
thay đồi con đường xã hội chủ nghĩa, 
mà là tìm kiểm con đường, biện pháp 
có hiệu quả đề xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ngày càng tốt hơn, nhanh hơn. 


2 — Bản chất của chủ nghĩa để 
quốc không hề thay dõi. Chủ 
nghĩa đế quốc còn có thê thích 
nghỉ với những hoàn cảnh mới 


của thời đại đề kéo dài sự tồn tại. 


của nó. 


Vào hai thập kỷ bản lề cuối thế 
kỷ XIX và đầu thế ký XX, chủ nghĩa 


tư bản đã bước vào giai đoạn mới, 


giai đoạn đế quốc chủ nghĩa Nó 
đã hoàn thành việc chỉnh phục thế 
giới. Nhưng ngay trong những năm 
đầu của thế kỷ XX, cuộc tông khủng 


hoảng của chủ nghĩa tư bản đã nhanh _ 


chóng điễn ra. Hàng loạt mâu thuản 
giữa các nước đế quốc với nhau, 
giữa những kẻ đi xám lược và các dân 
tộc bị xâm lược đã bùng nô, 


Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng 
Tháng Mười Nga và thắng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa sau chiến tranh 
thế giới thứ bai ở một loạt các nước 
Âu. Á, Mỹ la tinh, thắng lợi của phong 
trào giải phóng dân tộc là những chấn 
- động to lớn lay chuyền chủ nghĩa tư 
bản đến tận gốc. 

Thế nhưng. sau những chấn động 
to lớn đó, chủ nghĩa tư bàn trong gần 


nửa thế kỷ qua, củng với sự phát- 


triền mạnh mẽ của cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật, đã hồi phục và 
bước vào một giai đoạn phát triền 
mới mà đặc trưng là sự phát triền 
rất nhanh của lực lượng sản xuất và 


tư bản trên quy nìô quốc gia và quốc _ 


tế. đồng thời cũng xuất hiện cuộc tồng 


khủng hoàng mới toàn điện và sáu 
sác. Hơn thế, trong vài thập kỷ gần 
đây, chủ nghĩa tư bản đã đạt được 
những tiến bộ to lớn về khoa học kỹ 
thuật, về phát triền sản xuất tuy không 
thật ồn định và văn còn đang giữ một 
vai trò to lớn trong nên linh tế thế 
giới (về kỹ thuật, về công nghệ tiên. 
tiến, về năng suãi lao động, tiền vốn, 
giá trị chuyền đổi của đồng tiền) 
trong khi nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa thế giới vẫn còn ở giai đoạn 
phát triền thấp và gần đây lại lâm: 
vào tỉnh trạng trì trệ đình đón. 


Như chúng ta đã biết, cuộc cá.h: 
mạng khoa học kỹ thuật vừa qua diễn 
ra đồng thời ở những nước phát triền 
của cả hai hệ thống thế giới. Nhưng. 
chủ nghĩa tư bản đã nhanh chóng nắm 
lấy và sử dụng những thành quả của 
cuộc cách rạng đó. Động lực lợi 
nhuận đã thúc đầy cạnh tranh áp 
dụng mạnh niề kỹ thuật mới, công nghệ 
tiên tiến, thay đồi thiết bị công nghệ, 
đổi mới cơ cấu sản xuất, đầy nền 
kinh tế phát triền theo chiều sâu, đồi 
mới nền quản lý. Đáng chú ý là xu 
hướng tư nhân hóa, thực chất là biến 
đôi dưới đạng ‹ sở hữu cồ phần » các 
xi nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, 
một mặt nhằm đồng nhãt và cột chặt 
người lao động với lợi ích của tư bản, 
tách họ ra khỏi các tỒ chức công đoàn 
đề trở thành tầng lớp trung gian mà. 
kết cục là số công nhân có tồ chức 
ngày càng giảm và ngày càng lệ thuộc 
vào tư bản, mặt khác nhằm huy động. 
vốn đề giải quyết vấn đề tự chủ tài 
chính của xí nghiệp trong tình hình 
tiền tệ không ôn định. 


Ngoài ra, chủ nghĩa tư bản còn dùng 
hình thức bóc lột thực đân đối với. 
các nước kém phát triền thông qua. 
việc trao đồi không ngang giá, bán 
hàng ế, cho vay vốn lãi suất cao, bảo 
hộ mậu dịch, sử dụng các hình thức 
« viện trợ *đề bòn rút lợi nhuận tối. 
đa. Đến nay, số nợ của các nước đang 


phát triền đã đạt tới con số kỷ lục: 


1 390 tỷ đô la ! 


_ Một đặc điềm quan trọng khác của: 


chủ nghĩa tư bản hiện đại là vai trò 


điều tiết của chính phủ tư sản. Việc 


phân' phối lại phần lớn thu nhập quốc 
đần thông qua ngân sách đã giúp 
chúng tập trung trong tay nhà nước 
một khối lượng lớn tiền mặt, tạo cho 
nhà nước khả năng lớn tác động đến 
nần kinh tế trong tay hệ thống tư bản 
đ›c quyền nhà nước. 


Như vậy là nhờ tiến bộ khoa học 
kỹ thuật, nhờ đồi mới tô chức và 
quản lý nên chủ nghĩa tư bản vẫn 
đạt hiệu quả cao trong sẵn xuất, vẫn 
duy trì và phát triền được nền kinh 
tế tuy không ồn định, vừa thu được 
.Tợi nhuận cao, vừa nới được đời sỗng 
vật chất của người lao động trong 
điều kiện có khủng hoảng kính tế đề 
làm địu bớt mâu thuẫn và đấu tranh 
.gtai cấp trong nội bộ các nước tư 
bản. 

Rõ ràng là dưới tác động của cách 
mạng khoa học kỹ thuật và của đấu 
tranh giai cấp trong tình hình mới, 
chủ nghĩa tư bản đã biết thích nghị, 
tự điều chỉnh đề kéo đài sự tồn tại 
của nó. Tuy nhiên, chủ nghĩa tư bản 
yẫn không tránh khỏi các cuộc khủng 
hoảng kinh tế chu kỷ, khủng hoảng cơ 
cấu, khủng' hoảng tài chính. Lạm phát 
vẫn là căn bệnh kinh niên và nạn thất 
nghiệp, xung đột giai cấp vẫn là hiện 
tượng thường xuyên của chủ nghĩa 
tư bản. Chủ nghĩa tư bản không thề 
giải quy ết được những mâu thuẫn vốn 
có của nó : mâu thuẫn giữa tính chất 
xã hội của sản xuất và tính chất tư 
nhán của chiếm hữu ; mâu thuẫn giữa 
tư bản và lao động, giữa kẻ bóc lột 
và người bị bóc lột; mâu thuẫn giira 
các tập đoàn tư bản lớn nhỏ với nhau, 
giữa các nước đế quốc với nhau. Các 


mâu thuần đó chỉ có thề giải quyết: 


một cách. triệt đề bằng con đường 
cách mạng thay thế chủ nghĩa tr bản 
bằng chủ nghĩa xã hội. Địa vị lịch sử 


“d 


«4 


của chủ ngù7a tư bản mà Mác, Ăng- 
ghen và Lê-nin đã khẳng định là hoàn 
toàn đúng dắn, không có gì thay đồi. 


Xu hướng cơ bản của chủ nghĩa đế 


-quốc là xu hướng sức mạnh, là chiến 
“tranh. Tuy ngày nay loài người có 


khả năng loại trừ chiến tranh hạt 
nhân thế giới, nhưng chưa thề loại 
trừ được .chiến tranh cục bộ. Chiến 
tranh và xung đột văn thường “xuyên 
xây ra chừng nào còn chủ nghĩa đế 
quốc. Tử năm 1900 đến năm 1945 đã 
xảy ra l16 cuộc. Từ năm 1915 đến 


.ntmn 1960 đã tàng lên đến 126 cuộc. 


Từ năm 1970 đến nay ít nhất cũng có 
đến 47 cuộc chiến tranh và xung đột 
cục bộ. Chiến tranh cục bộ. đang diễn 
ra ở nơi này hay nơi khác, n}:ãt là ở 
những nước đã giành được độc lập 
và lựa chọn con đường xã hội chủ 
nghĩa. Chủ nghĩa đế quốc Mỹ đang 
tim cách ngăn chặn con đường tiến 
lên của cách mạng ở những nước này 
bảng chiến tranh thông qua bàn tay 
người khác. 


- Do phong trào chống chiến tranh 
bảo vệ hòa binh của loài người nsày 
càng phát triền, do các tồ chức tư 
bản độc quyền xuyên quốc gia phát - 
triền liên doanh liên kết sẳn xuất với 
nhau nên quyền lợi của chúng có thề 
điều hòa và chiến tranh giữa các đế 


quốc với nhau khó có `thề xảy ra, 


nhưng những cuộc chiến tranh kinh 
tế, tài chính, thương mại, công nghệ 
vẫn tiếp tục điễn ra giữa các thế lực 
để quốc. 

Nói tóm lại, bản chất của chủ nghĩa 


đế quốc không hề thay đôi, chủ nghĩa 


đế quốc đang cố gắng thích nghi với 
những điều kiện mới của thời đại đề 
kéo dài sự tön tại của nó trên hành 
tỉnh chúng ta. Trước đây, Lê-nin đã 
dự đoán rằng trong quá trình điệt 
vong của chủ nghĩa tư bản, không loại 
(rử ở nơi nào đó, lúc nào đó, nó văn 
có sự phát triền đặc biệt nhanh 
chóng. Mặc dầu vậy, Lê-nin vẫn kết 
luận là chủ nghĩa tư bản đã phát 


S 


triền đến mức phản động và không 
tránh khỏi điệt vong. 


Chính vì thế, không thề dao động 
về địa vị lịch sử của chủ nghĩa đế 
quốc, về bản chất phản động, thối 
nát và suy tàn cÝa nó, Tất nhiên, 
mọi quan niện: gi¿n đơn một chiều 
về quá trình diệt vcnz của ciủ nghĩa 
tư bẫn đều là sai lãm và nguy bhiềm. 


3— Chủ nghĩa xã hi là một chế 
độ thực sự ưn việt. Những trì 
trệ và khó khăn vừa qua của các 
nước xã hội cbủ nghĩa không bắt 
nguồn từ bản chất của chủ nghĩa 
xã bội, 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười Nca đã mở ra thời đại mới. 
Thắng lợi của chủ nghĩa rã hội ở một 
loạt nước Âu, Á, Phi, Mỹ la tỉnh và 
sự ra đời của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa là thắng lợi lịch sử của chú 
nglĩa Miáe— Lê-nin, là thắng lợi to lớn 
nhất của nhân loại trong thế kỷ XX. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc 
cách mạng đầu tiên giải phóng con 
người khỏi ấp bức bóc lột, giải phóng 
sức sản xuất xã hội, đưa nhân dàn lao 
động lên làm chủ xã hội, làm chủ vận 
mệnh của mình trong lịch sử phát 
“triền của xã hội loài người. 


_ Chủ nghĩa xã hội hiện thực mới tồn 
- tại hen 70 năm ở Liên xô và từ 30 đết. 
40 năm Ở các nước xã hội chủ nghĩa 
khác. Trải qua thử thách to lớn, các 
nước xã bội chủ nghĩa đã kinh qua 
một giai đoạn phát triên quan trọng; 
đạt được những thành tựu có ý nghĩa 
lịch sử về mọi mặt kinh tế, chính trị, 
quân sự, văn hóa và xã hội. Chủ nghĩa 
xã hội đã tỏ rõ sức sống mãnh liệt 
tronz sự nghiệp bảo vệ thành quả 
cách mạng, xây dựng cuộc sốngãm no 
hạnh phúc của nhân dân, tạo ra khả 
- năng to lớn cho sự phát triển xà hội 
và trí tuệ của người lao động, đã 
đánh thắng các thế lực xâm lược 
ngoài nước và phản cách mạng trong, 
nước. Trong suốt 70 năm qua, chủ' 


nghĩa để quốc không ngừng tìm mọi 
cách đề thủ tiêu chủ nghĩa xã hội. 
Nhưng chúng đã không làm được 
điều đó. : 

So với chủ nghĩa tư bản đã tồn tại 
mấy trăm năm, thì chủ nghĩa xã bội 
còn non trẻ rhưng đã khẳng định 
được sức sống của mội hinh tLái kinh 
tế—xã hội mới mể và đang là nhân 
tố có tác dụng cực kỳ quan trọng đối 
với tiến trình phát triền của xã hội 
loài người. Đó là một thực tế lịch sử 
không ai có thề phủ nhận. 


Thế nhưng, vốn thoát tha: tử một 
xã hội cũ và từ xã hội đó xây dựng 
lên một xã hội mới, phải mò mẫm 
khai phá, vừa làm vừa thề nghiệm 
nên chủ nghĩa xã hội không tránh khỏi 
những vấp váp, đã có cả thành công 
và thất bại, cả đúng đắn và sai lầm 
Do nhữ.,g điều kiện lịch sử và những 
cơ chế bảo thủ mà những sai lìm chậm 
được khắc phục và những khó khăn 
tích tụ lại đã dẫn đến sự trì trệ trong 
hơn thập kỷ qua với những biều hiện 
chủ yếu dưới đây : | 

— Nền kinh tế piẳm đần (ốc độ phát 
triền, bộc lộ hiệu quả kém, t»ậm chỉ 
có nơi có mìt bị đình trệ. Khoảng 
cách kinh tế, kỹ thuật so với các nước 
tư bản pphát triền ngày cùng mở rộng. 

— Đời sống nhân dân chậm được 
cải thiện, thậm chí có nơi gặp khó 
khăn. Tình trạng tiêu cực và ¡tệ nạn 
xã hội nảy sinh và phát triền. 

— Đời sống tỉnh thần bị gò bó, 
tính tích cực xã hội của công dân bị 
giảm sút. tâm lý không thỏa mãn lát 


'triền và đòi Lồi phải đồi mới. 


Nguyên nhân đẫn đến tình hình 
trên đây có nhiều, hoàn toàn không 
đơn giản, có những cái thuộc về hoàn 
cảnh lịch sử khách quan đồng thời 
cũng có cả những sai làm ckủ quan 
của những người lãnh đạo, song tựu 
trung được thề hiện ở mấy điềm sau 
đây : 

— Sai lầm tương đối phô biến ở các 
nước xã hội chủ nghĩa là không xem 


sự phát triền của chủ nghĩa xã hội 
như một quá trình lịch sử tự nhiên 
(theo nghĩa là nó không dung hòa với 
những phương pháp duy ý chí. độc 
đoán, nôn nóng, hủ quan); do đó đä 


bỏ qua các giai đoạn lịch sử cần. 


thiết, các bước trung gian, quá độ mà 
_ muốn vượt nhanh đến giai đoạn cuối 
cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đi theo 
quan điềm sai lầm đó là cả một hệ 
thống chích sách «lä? khuynh trong 
xây đựng và cải tạo xã lội chủ nghĩa, 
vi phạm nghiêm trọng các quy luật 
khách quan. Đặc biệt, trong một thời 
gian dài, những sai lầm này đã được 
nâng lên thành những tín điều và 
được truyền bá như là những nguyên 
tĩc., quy luật chung của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Những hình 
thức quản lý kinh tế, chính trị, xã 
hội được hình thành ban đâu và 
trong diều kiện phải tăng cường 
quyền tập trung của nhà nước chuyên 
chính vô sản đề đối phỏ yới nguy cơ 
chiến tranh râm lược đã dược tuyệt 
đối héa, không được thay đồi khi nền 
kinh tế đã chuyền qua phát triền theo 
chiều siu với quy mô n;ày càng lớn 
và cơ cấu rgày c¿ng phức tạp do kết 
quả của cuộc cách mạrg khca học kỹ 


“thuật mang lại. Cơ chế quản lý quan: 


liêu đó đã kim hãm chủ nøơh7a xã hội 
vận dụng và nắm bắt kịp thời những 
thành tựu của cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật hiện đại, khiến cho năng 
suất lao động đà tụt lại sau chủ nghĩa 
tư bản. 


— Trong khi cuộc cách mạng khoa 
hẹc xỹ thuật đã quốc tế hóa mạnh 
mẽ đời sống kinh tế thế giới, ngoài 
sự bao vảy cô lập của chủ nghĩa tư 
bản thế giới đối với chủ nghĩa xã 


hỏi, thì bản thân chủ nghĩa xã hội lại. 


duv (rỉ quá lâu đường lối kinh tế 
khép kín trong cộng đồng cũng như 
trong tửng nước xã hội chủ nghĩa. 
Đường lỗi này xuất phát từ quan 
điềm giáo điều, siêu hình chia thế 
giới thành hai thị trường và hai hệ 


thông kinh tế hoàn toàn đối lập nhau, 
không quan hệ với nhau và cho rằng 
chủ nghĩa xã hội tự mình có thề giải 
quyết được các vấn đề phát triền 
kinh tế kỹ thuật. 

— Sự xa rời bản chất nhân đạo và 
dàn chủ cỦa chủ ngÌĩa xã hội đã 
khuyến khích tệ quan liêu, chuyên 


quyền và chủ nghĩa hình thức trong 


thục hiện nền đàn chủ xã hôi chủ 
nghĩa, thiếu quan tâm đến phát huy 
nhân tố con người mặc dù chính Mác 
là người đầu tiên nêu lên tư tưởng 
phải tạo ra hoàn cảnh có tính 
người?®. Việc giải phóng con người 
ở mức độ khá lớn, mới chỉ là hình 
thức. Mọi cá tính độc đáo của nhân 
cách bị bào mòn. Việc nhấn mạnh 
lợi ích tập thê, lợi ích toàn xã hội 
một cách trừu tượng, không quan 
tâm đến lợi cụ cá nhân của người 
lao động làm cho chủ nghĩa xã hội 
văn không khắc phục được bao nhiêu 
sự tha hóa, tách con người ra khỏi tư 
liệu sản xuất vổn là khuyết tật cố 
hữu của chủ nghĩa tư bản. 

Tử sự phân tích trên đảy, có thề 
nêu lên những kết luận chính đề nhận 
thức lại chủ nghĩa xã hội như cau: 


— Những khó khăn, trì trệ của 
chủ nghĩa xã hội ở nơi này lay nơi 
khác trong những năm qua hoàn toàn 
không bắt nguồn từ bản chất của chủ 


_nghĩa xã hội, mà chính là từ những 


nhận thúc không đúng về chủ nghĩa 
xã hội, từ hành động trái với quy 
luật và nguyên tắc của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã lội, những cá? mà 
vì nó chủ nghĩa xã hội kkca lọc đi 
bị biến dang đi một phần đăng kẻ. 

— Sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa 
xã hệi, clủ nghĩa cộng sản là một 
quá trình lịch sử đày khó kuăn, phức 
tạp, phải trãi qua nhiều chặng dường, 
nhiều giai đoạn lịch sử, nhiều bước 
trung gian cần thiết, không thề giản 
đơn, nóng vội, đốt cháy giai đoạn. 


Lịch sử loài người cho thấy : từ xã hội _ 


nô lệ huyền sang xã hội phong kiến 


N 


? 


phải mất 10 thê kỷ; từ xã hội phong 
kiến chuyên sang xã hội tư bản phải 
mất 5 thế ký Các nhà kinh điền của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin mới chỉ phác 
họa ra những nét cơ bản s«ủa xã hội 
cộng sản tương lai. Vấn đẻ là phải 
thông qua thực tiễn đấu tranh cách 
mạng, vừa làm vừa khai phá tìm tòi, 
thề nghiệm, mở đường dần từng 
bước, hoàn thiện mô hình đần tửng 
bước. Mọi thái độ chủ quan, duy ý 


chỉ, bất chấp quy luật khách quan chỉ: 


đàn đến sai lìm và thất bại. 


— Hình 
hội chủ nghĩa không tồn tại cắt đứt 
mối liên hệ với hình thái tư bản chủ 
nghĩa trước nó, cả về hạ tầng cơ SỞ 
cũng như thượng tầng kiến trúc. Vấn 
đề là phải kế thừa những thành tựu 
của nền văn minh nhân loại ngay 
trong hình thái tư bản chủ nghĩa 
(quan hệ hàng hóa — tiền tệ, cạnh 
tranh; thị trường, cl:ứng khoán, ngân 
hàng, quản lý sản xuat, v.v.). Phải 
xóa bỏ thiên kiến đối với cả lệ 
thống các phương tiện, phương thức, 
hinl, thức, biện pháp loạt động kinh 
tế — xã hội đã tồn tại trong chủ 
nghĩa tư bản, hướng chúng phục vụ 
cho mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 
"chủ nghĩa cộng sản. 


.— Con dường. phương pháp đi tới 
chủ nghĩa xã hội ở các nước là vô 
cùng đa dạng, phong phú, vi mỗi nước 
xuất phát từ những điềm khác nhau 
về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội. với vị trí lịch sử, truyền thống 
tàm lý, tập quán, dân tộc khảe nhau. 
Tất nhiên, 
thường mà phải tuân theo những 
nguyên lý và quy luật phồ biến của 
chủ nghĩa xã hội, những cái phân 
biệt chế độ xã hội chủ nghĩa với bất 
kỳ hình thái kinh tế - xã hội nào khác. 


~ Quan hệ giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa là quan hệ anh em bình 
đẳng và độc lập, cùng giúp đỡ lẫn 
nhau và học hỏi lẫn nhau, lắng nghe 
ý kiến của nhau. Phải từ bỏ mọi độc 


8 


thải kinh tế — xà hội xã 


không được phép coi: 


quyền chân lý và sự ấp đặt kinh 
nghiệm của nước này với nước khác. 
Mỗi nước phải từ thực tiễn nước mình 
mà đề ra đường lối, chủ trương, . 
chính sách và các biện pháp xây. 
dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở vận 
dụng những quy luật phồ biến chung 
của chủ nghĩa xã hội, Mọi thái độ 
giáo điều, rập khuôn, máy móc đều 
dẫn tới sai lầm và thất bại như kinh 
nghiệm lịch sử vừa qua đã chứng - 
mình, 


4 — Một sổ quan điềm về thời 
đại cần được khẳng định. 


4.1. Vấn đề nắm vững tính chất mục 
tiêu, nội dung của thời đại luôn luôn 
có tầm quan trọng hàng đầu đối với 
Đảng còng sản, bởi vì từ đó mới có 
thề xác định đúng đắn chiến lược, sách 
lược cho cách mạng trong từng nước 
cũng như cho phong trào cách mạng 
chung trên thế giới. Thời đại là cä một 
giai đoạn của lịch sử loài người; từ khi 
bắt đầu đến khi kết thúc nó thường 
trải dài qua nhiều thế kỷ. Thời đại 
bao gồm nhiều thời kỷ phát triền 
khác nhau, trong đó do nhiều nguyên 
nhân vô cùng phức tạp và những 
quanh co tất yếu của lịch sử mà có 
thẻ có đoạn cao trào cũng như có 
đoạn thoái trào. Do đó, không thề chỉ 
căn cứ vào tình hình của một thời kỳ 
nào đó mà đánh giá và rút ra kết 
luận về những văn đề cơ bản của 
thời đại chúng ta. 

Mục tiêu, nội dung,động lực của 
thời đại ngày nay do lội nghị các 
đảng cộng sản và công nhân họp 
năm 1960 xác định về cơ bản vẫn giữ 
nguyên giá trị: thời đại ngày nay là 
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vỉ 
toàn thế giới. Dó là nội dung chủ yếu 
của thời đại.Nội dung này có thực 
hiện thi thời đại mới kết thúc. 


Đặc điềm của thời đại ngày nay là 
chủ nghĩa xã hội đóng vai trò quyết 
định xu thế phát triền của xã hội 


Ỷ 


loài nuười. Điều đó tuyệt nhiên không 
do ý muốn của một ai, mà là quy 
laật của lịch sử đã được chủ nghĩa 
Mác- Lê-nin khắm phá một cách khoa 
học, đủ cho trong giai đoạn trước mắt 
chủ nghĩa tư bản có tự diều chỉnh thế 
nào đề thích nghỉ và tiếp tục kéo đài 
sự tồn tại hay chủ nghĩa xã hội có 


tạm thời giam bớt ưu thế do đình đốn - 


và tri trệ thế nào đi chăng nữa. Thực 
tế hơn nửa thế kỷ qua chứng tỏ rằng, 
ruàc đủ trong quá trình phát triền cÓ 
vấp váp, quauh co, nhưng chủ nghĩa 
xã hội vẫn gánh vác vai trò người 
mở đường cho tiến bộ nhàn loại. Giờ 
đày, ngay cả việc chủ nghĩa xã hội 
tự phê phán, dám nhìn thẳng vào 
những sai lầm và khuyết tật của 
mình đề khác phục cũng là nhằm làm 
LỐI vai trò lịch sử đó. 


4.2. Sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghia xã hội trên phạm vi 
. toàn thế giới là tất yếu của lịch-sử, 
là quy luật khách quan, nhưng đó là 
mội quá trình lịch sử lâu đài và phức 
tạp. Chủ nghĩa trẻ bẵn thế giới vẫn 
còn một tiềm lực đỏ sộ cả về cơ sở 


vật chất lẫn thượng tàng tiễn trúc, 


vẫn đang còn nhiều điều kiện đề thích 
nghỉ và tiếp tục phát triền lực lượng 
sản xuất, còn lợi dụng được những 
thiếu sót, sai lầm của chủ nghĩa xã 
hội. Chủ nghĩa xã hội cũng phải có 
thời gian đề tiến hành cuộc cách mạng 
tàn điện và sâu síc trên cả ba lĩnh 
vực quan hệ sản xuất, hrc lượng sẵn 
xuất, kiến trúc thượng tầng và lại 
đang phải khắc phục sự đình đón và 
trì trệ đề giành lấy bước phát triền 
mới. Thế giới đã bước vào một giai 
đoạn lịch sử của sự cùng tồn tại của 
các hệ thống xã hội đối lập, của sự 
thì đua và hợp tác hòa bình, đồng 
thời tiếp tục đấu tranh quyết liệt giữa 
các hệ thống đó. Xu thế đấu tranh và 
hợp tác cùng tồn tại hòa bình giữa các 
- nước có chế độ xã hội khác nhau chắc 
chắn sẽ còn kéo dài. Thắng lợi cuối 
cùng của chủ nghĩa xã hội phải là sự 


H 


nghiệp đấu tranh của nhiều thế hệ và 
qua nhiều thế kỷ. 


Thực tế trên đây của thời đại. 
chúng ta hoàn toàn không xác nhận 
lý thuyết hội tụ, hoàn toàn không 
giảm bớt những khác biệt về nguyên 
tíc giữa các hệ thống xã hội đối lập. 


4.ỏ. Những mâu thuẫn cơ bản của 
thế giới đã hình thành từ đầu thế kỷ 
XX vẫn tồn tại và ngày càng gay gắt. 
Đó.]à mâu thuẫn giữa hai hệ thống xã 
hội đối lập, giữa công nhân và tư bản, 
giữa các nước bị bóc lột và các thế 
lực đế quốc, giữa các nước đế quốc 
với nÌau. 


Cách xem xét và giải quyết máu 
thuẫn trong thời đại ngày nay tuy 
có những yếu tố mới phải tính đến _ 
như cuộc dấu tranh bảo vệ sự sống 
còn của loài người chống nguy cơ 
chiến tranh hạt nhân hủy điệt, nhưng 
một khi trên thế giới còn tòn tại sự 
phản chia giai cấp—dù không ai giản 
đơn quy mọi mối quan hệ quốc lế vào 
sơ đô dấu tranh giai cấp — thì đấu 
tranh. giai cấp vẫn là động lực phát 
triền của xã hội loài người... 


4.4. Nắm vững mối quan hệ giữa 
đấu tranh giai cấp và đấu tranh che 
hòa bình, giữa lợi ích giai cấp và lợi 
ích chung của loài người là vấn đề có 
ý nghĩa then chốt đối với sự phát 
triền của quá trình cách mạng trên 
phạm vitoàn thế giới cũng như trong 
từng nước. : ` 


Loài người đang đứng trước sự 
lira chọn về nhiều vấn đề mới có tính 
toàn cầu. Chiến tranh hạt nhân thế 
giới chỉ đẫn đến sự hủy diệt của các 
bên tham chiến và mợi sự sống trên 
trái đất. Trước tất cả các đân tộc và 


công đồng thế giới đang đặt ra nhiều 


vấn đề toàn cầu khác: bủnơg nồ dân 
số, khan hiếm lương thực, cạn kiệt 
lài nguyên, ô nhiễm môi trường 
sống v.v. Các nước khẳng định đứt 
khoát sự lựa chọn con đường thì đưa 
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về kinh tế, về lối sống và cuộc thi 
đua này chỉ có thề thực hiện trong 
hoàn cảnh hòa bình được bảo đảm 
vững chắc. 

Việc giải quyết những vấn đề có 
tầm quan trọng toàn cầu vi lợi ích 
của con người rõ ràng đòi hỏi phải 
có một tư duy thật sự đồi mới, có 
một cách tiếp cận mới trong lĩnh vực 
các mối quan hệ quốc tế giữa các nước 
và các hệ thống đối lập. Một sự xơ 
cứng trong quan điềm giai cấp hẹp 
hòi sẽ có nguy cơ không thấy được, 
không tập hợp được các lực lượng có 
thề tập hợp được trong một mặt trận 
rộng rãi nhằm đầu tranh cho hòa 
binh, an ninh và hạnh phúc của các 
dâu tộc, điều mà chỉ có lợi cho các 
thế lực cực đoan phản động của chủ 
nghĩa đế quốc. Đồng thời, tỉnh hình 
lại cũng đặt ra những vấn đề cơ bản : 
cuộc đầu tranh giai cấp và giải phóng 
đàn tộc có phải tuân phục một chiêu 


cuộc đấu tranh bìo vệ sự sống còn . 


của loài người không? Có phai thực 
olh:ất của chính sách cùng tồn tại hòa 
binh giữa chủ nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa xã hội là phải giảm bớt căng 
thăng của đấu tranh giai cấp và giải 
phóng dân tộc hay không? Bát cứ 
một sự sắp đặt thứ bậc ưu tiên siêu 
hinh và cứng nhắc nào trong các mối 
quan hệ này đều là không lô gích và 
không phủ hợp với hiện thực. 

Dĩ phiên, ngày nay thể giới đang 
hình thành một chỉnh thê đa điện: 
Nhưng ngay cả trên những văn đề toàn 
cầu, chỉnh thề này cũng không bao giờ 
là thuần nhất ca, nghĩa là một chính 
thề vừa có hợp tác vừa có đấu tranh. 
Bởi lẽ, thế giới văn phần ra giàu 
nghẻo, van phân biệt bai chế độ xã 


hội, Đấu tranh chính trị, kinh tế, lối 


sống và cả đầu tranh quân sự đều là 
hệ quả tắt yếu của tình hình đang tôn 
tại một cách thực sự. Tóm lại, đủ muốn 
hay không, sự tồn tại lợi ích chung của 
loài người không hề triệt tiêu lợi ích 
giai cấp, lợi ích đàn Lộc. Ngay lợi ích 
chung của loài người cũng luôn luôn 
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được nhìn nhận từ các lập trường, 
quan điềm và lợi ích giai cấp khác 
nhau, chứ không bao giờ lại từ một 
lập trường giai cấp trung gian nào 
cả. Như Lê-nin đã dạy, chừng nào 
còn tồn tại các giai cấp khác nhau, 
thì lợi ích chung của loài người luôn 
luôn được phản ánh và nhận thức 


.bởi các giai cấp khác nhau, qua đó 


mà nó được thực hiện hay không thực 
hiện, được thúc đầy hay kim hãm và 
giai cấp nào cũng muốn đem nhàn 


thức ấy ra làm chuản mực cho toàn 


xã hội. 


Do hoàn cảnh quốc tế biến đồi, xu 
thế hòa địu và đối thoại đã xuất hiện 
trên thế giới. Đấu tranh cho xu thế 


“đó phát triền là cần thiết và đúng 


đắn. Nhưng không được quên rằng 
bản thân xu thế đó ao hàm trong nó 
những cuộc đấu tranh giai cấp gay 
gắt và phức tạp. Bởi vì bản chất của 
chi nghĩa để quốc vấn không hề thay 
đổi. Mối quan tàm về sự sống còn của 
cl:úng nằm trong lợi ích giai cấp của 
giai cấp tư bản độc quyền. Chúng 
mong muốn được tiếp tục sống với tư 
cách là một giai cấp bóc lột, và chỉ 


- sống trong điều kiện ấy mà thôi. Trong 


thực tế, clủ nøhïa để quốo vẫn bám 
lấy xu hướng bạo lực và chúng không 
bao giờ quên sử dụng bạo lực nếu 
điều kiện cho phép. Có điều là tình 
thế ngày nay buộc chúng phải thay 
đỏi hình thức đầu tranh, bao gồm cả 
việc lựa chọn hình thức, phương pháp, 
phương tiện bạo lực phù hợp, Tay có 
phải điều clỉnh chiến lược, thay đồi 
sách lược, phải đối thoại ký kết 
hiệp định với đối phương, nhưng chủ 
n¿,hĩa đế quốc vẫn tìm mọi cách tăng 
cường sức mạnh về mọi mặt. Chúng 
ra sức chạy đua vũ trang, đảng chiến 
tranh cường độ thấp, chiến tranh khu 
vực, tiến bành chiến tranh thông qua 
bàn tay người khác. Chúng tìm cách 
lợi dụng chính sách hòa bình của các 
nước xã hội chủ nghĩa, kbai thác 
những mặt của công cuộc cải tầ, cải 


cách, đồi mới theo hướng có lợi cho 
chúng, âm mưu thực hiện *diễn biến 
hòa bình» trong các nước xã hội chủ 
nghĩa, kích động và thúc đày phong 
trào “ly khaisa, khuyến khích trào 
lưu «tự do hóa tr sản », tạo ra phe 
nhóm đối địch, rêu rao lửa Địp về 
chế độ *đa đảng?, v.v. Tóm lại, 
ngoài vũ khi 
(chương trình SDI), chúng tiếp tục sử 
dụng sức mạnh các ngón đòn đánh 
về kinh tế và tác động chính trị vào 
các nước xã hội chủ nghĩa. 


Tình hình trên đây nói rõ đổi thoại, 


vẫn không loại trừ được đối đầu; hợp 
tác vẫn không loại trừ đấu tranh. 
Không thề chỉ thấy một phía đõi thoại 
và bợp tác mà quên đi phía đối đầu 
và đấu tranh. Chính ngay trong đối 
thoại và hợp tác cũng phải có đâu 
tranh quyết liệt và có thực lực thì 
mới mong có kết quả. Hợp tác và đấu 
tranh đan chéo với nhau, không thề 
thiếu mặt nào trong thực tại thế giới 
ngày nay. 

4.5. Tất cả các cuộc chiến tranh xét 
về mặt bản chất xã hội đều là sự tiếp 
tục của chính trị bằng con đường bạo 
lực. Không một ai cầm vũ khí mà 
không có mục đích chính trị. Do mất 
thế chủ động, đế quốc Mỹ chưa gây ra 
được chiến tranh thế giới mới bằng vũ 
khí hạt nhân, nhưng đang sử dụng sức 
mạnh hạt nhân đề *răn đe s. Hăn đe 
là mục đích chính trị rồi. 


Chúng ta có thề chấp nhận quan 
niệm *“ chiến tranh hạt nhân không 
còn là sự tiếp tục của chính trị ® chỉ 
trên ý nghĩa là những kẻ tiến hành chiến 
tranh bạt nhân mặc dù có mục đích 
chính trị nhưng bản thân chúng sẽ 
không có khả năng tồn tại đề thực 
hiện được mục đích chính trị của mình, 
và chúng ta nói lên sự tàn phá của 
nó đề động viên nhân loại tiến bộ 
đấu tranh chống lại. 

4.6. Trong tình hình thế giới hiện 
nay việc đấu tranh đề giải quyết các 


răn đe về quân sự 


xung đột khu vực bằng giải pháp 
chính trị là ph hợp ,với xu thế của 
thời đại và lợi ích của nhân dân các 
dàn tộc. 3Íô hình hòa hợp dân tộc ®, 
công thức «chính phủ liên hiệp » là 
những sáng kiến trong cuộc đấu tranh 
này. Tuy nhiên, không thề đồng nhất 
hòa bình thế giới với hòa bình khu 
vực. Tuy đó là hai vấn đề có mối liên 
hệ qua Tại trong một tồng thề, nhưng 
môi văn đề có phạm vi, nội dung, 
tính chất và giải pháp của nó. 


Bất kỷ một giải pháp chính trị nào 
thông qua thương lượng cũng là sự 
thỏa hiệp giữa các bên tranh chắp dựa 
trên những nguyên tắc nhất định,trước 
hết tùy thuộc vào so sánh lực lượng 
của các bên. Chúng ta quan niệm giải 
pháp chính trị đúng đắn không phải 
là giải pháp * eAn bảng lợi ích » chung 
chung, nhượng bộ kẻ thù vô nguyên 
tắc mà là giải pháp đáp ứng được 
nguyện vọng eơ bản của quảng đại 
quản chúng, của các lực lượng dân 
chủ và tiến bộ trong khụ vực, tạo 
điều kiện cho cách mạng tiến lên, 
tạo điều kiện cho sự phát triền tương 
lai của các dân tộc theo quy luât vận 
động khách quan của lịch sử. 


My vốn đề... 
(Tiếp theo trang 17) 


thề của khách hàng, từ đơn giản đến 
phức tạp. Hoạt động của những tồ 
chức như vậy là hiện tượng phồ biến 
ở nhiều nước trên thế giới, đã có 
nhiều công ty dịch yụ lớn khá nồi 
tiếng về vấn đề này. 


Chuyền giao công nghệ là một “con 
dao hai lười», có những khia cạnh 
tích cực và tiêu cực của nó. Vấn đề 
là ta phải biết nắm lấy thời cơ, phát 
huy những lợi thế khách quan đo nó 
đưa lại, quản lý tốt và chủ động sử 
dụng nó như một sông cụ đề thực 
hiện chiến lược phát triền đãt nước, 
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Máy vấn đề về chuyền giao 


công nghệ trong tình hình mới 


bưx E Ừ khi Nhà nước ta ban hành 
lì, \ Luật đầu tư nước ngoài tháng 

VÔ 13/1987 và sau đó là Pháp 

- lệnh chuyền giao công nghệ 
nước ngoài vào Việt nam tháng 
12/1988, việc hợp tác và đầu tư với 
nước ngoài đã có những bước phát 
triên mới. Sau hơn 18 tháng thực 
hiện, đã có 63 hợp đồng được ký kết, 
với tỒng số vốn pháp định 436 triệu 
đô la Mỹ. Những dự án dâu tư ắy 
nói chung đều có chuyền giao công 
nghệ. Trong số đó có 27 hợp đồng đã 
-bước vào thực hiện. Các ngành. các 
cấp đang tiếp tục chuần bƒ ký kết và 
thực hiện các dự án mới. 


ø 

Nhìn nhận như thế nào về bản chất 
của chuyền giao công nghệ, tác động 
của nó đối với phát triền kinh tế— 
xã hội và có những vấn đề gì cần lưu 
ý trong công lác quản lý chuyền giao 
công nghệ ở nước ta? Đó là những 
vấn đề mà bài viết này muốn đề cập 
tới, 


Vì sao có chuyền giao công 
nghệ? 


Công nghệ là sự ứng dụng của khoa 
học vào sản xuất trước hết là công 
nghiệp. Chuyền giao công nghệ gắn 
với sự chuyền giao một kiến thức có 
hệ thống đề chế tạo một sản phảm, 


ĐĂNG HỮU * 


ứng dụng một quy trình hay tiễn 
hành một loại dịch vụ nào đó. Công 
nghệ được chuyên giao bởi con người 
và con người luôn luôn là nhàn tế 
quyết định nhất đối với sự thành công 
của chuyền giao công nghệ. Tò chức, 
thông tin và các trang thiết bị đều 
là những vếu tố quan trọng, nhưng 
chỉ khi có được những con người 
hiều biết và làm chủ thực sự các công 
nghệ vào mục đích phát triền thì 
chuyền giao còng nghệ mới đạt được 
giệ trị đích thực của nó. 

Ngày nay, đại bộ phận các công 
nghệ có giá trị nhất đều là kết quả 
của hoạt động nghiên cứu khoa học 
và triền khai thực nghiệm. Các lĩnh 
vực vỉ điện tử, ứng đụng mây vi tính, 
công nghệ viễn thông, công nghệ vù 
trụ, viễn thám, công nghệ vật liệu 
mới được Liên hợp quốc liệt vào hàng 
những công nghệ eó đâu tư nghiên 
cứu và triên khai lớn. Thứ đến, theo 
tiêu chuan phân loại này, là các công 
nghệ sinh học, cỗng nghệ năng lượng 
và các loại khác.: 

Nghiên cứu và triền khai là một 


hoạt động rất tốn kém. Năm 1980, theo 
số liệu của UNI:SGO, tồng chỉ phí toàn 


* Chủ nhiệm Ủy ban khoa học kỹ thuật 
nhủ nước 


thế giới cho nghiên cửu và triền khai 
lá 207, 881 tỷ đô la, bình quân cho 1 
cán bộ làm nghiên cứu là 55324 đô la 
một năm. 


Các nước đang phát triền, mặc dủ 
đã có nhiều tiến bộ trong những năm 
gàn đây, nhin chung không đủ nhân 
tài và vật lực đầu tư cho việc tạo ra 
công nghệ mới. Năm 1980 các nước 
này chỉ chiếm 10,6% tồng số cán bộ 
nghiên cứu và triền khai, 6X chỉ phí 
và chưa đây 6Ã các kết quả thu được. 
Các kết quả này lại chỉ tập trung vào 
5—6 nước đang phát triền có trình độ 
cao nhất. Đã thế, khả năng hạn chế 
của các ngành công nghiệp chế tạo 
trong nhiều trường hợp không cho 
phép vật chất hóa một cách đầy đủ 
các kết quả ítỏi đó thành các hệ 
thống công nghệ ứng dụng vào sản 
xuất. Do đó, trước đòi hỏi bức bách 
của công cuộc phát triền kinh tế, các 
nước đang phát triền phải nhập công 
nghệ thông qua chuyền giao công 
nghệ quốc tế. 


Công nghệ ngày nay đã trở thành 
một thứ hàng hóa chiếu lược, một 
công cụ cạnh tranh ráo riết tập trung 
trong tay của một số ít các tập đoàn 
tư bản lớn. Phần lớn các công nghệ 
trong thế giới tư bản chủ nghĩa do 
các nước công nghiệp phát triền tạo 
ra. Ví dụ. trong suốt thập kỷ 70, 90% 
nghiên cứu công nghiệp của khối 
OIZCD được thực hiện bởi ã nước tư 
bản chủ chốt là Mỹ, Nhật, Tày Đức, 
Pháp và Anh và khoảng 2/3 các nghiên 
. cứu công nghiệp của khối này là do 
các công ty lớn thực hiện. Đó là những 
công ty tư nhân đang nắm giữ phần 
lớn công nghệ hiện đại và bí quyết 
kỹ thuật của thế giới ngày nay. 


Trong số 483 công ty xuyên quốc 


gia lớn nhất thế giới năm 1977 thì chỉ. 


có 21 công ty là của các nước đang 
phát triền. Các công ty xuyên quốc 
gia cũng chính là những bạn hàng 
chủ yếu trong chuyền giao công nghệ. 


Những nghiên cứu gần dây cho 
(hãy các phòng thí nghiệm của các 
hãng lớn ngày càng trở nên đẻ dặt 
hơn trong việc công bố các kết quả 
nghiên cứu khoa học mới nhất của 
ninh. Nhiều sáng chế quan trọng được 
giữ bí mật. Công nghệ với tư cách là 
công cụ cạnh (tranh chiến lược chỉ 
được bán ra kiếm lời khi nào nó 
không có khả năng đc dọa thế độc 
quyền của hãng kinh doanh trước. 
các đối thủ của minh. Vì vậy, các 
nước nhập công nghệ chỉ có thề cạnh 
tranh với các nước xuất công nghệ 
và các nước khác nếu biết vận dụng 
thế mạnh tông hợp, bằng chất xám 
tạo ra những đồi mới bồ sung trên cơ 
sở các công nghệ nhập ngoại và tự 
tạo ra được những công nghệ riêng 
của mình. Như thế về lâu đài bắt buộc 
các nước có chủ quyền muốn vươn 
lên phải có một năng lực nghiên cứu 
và triền khai đủ mạnh. 


Ý thức rõ về tác dụng của công 
nghệ, các tập đoàn tư bản lũng đoạn 
đã ra sức sử dụng lợi thế tạm thời 
của họ về công nghệ đề áp đặt các 
mưu đồ chinh trị, chống lại các nước 
xã hội chủ nghĩa. Các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền đã câu kết với 
nhau lập ra một Ủy ban phối hợp 
(COCOM) với mục đích khống chế, 
không cho chuyền giao sang các nước 
xã hội chủ nghĩa những công nghệ mới 
từ phương Tây. Danh mục cậc công 
nghệ bị cấm đó tùy thuộc trực tiếp. 
vào mức độ căng thẳng trong quan hệ 
Đông — Tây. Lúc mới thành lập COCOM 
năm 1950 số lượng các mặt hàng chỉ 
mới 85, năm 1958 đã tắng lên 115 và 
năm 1983 lên 150, gần đây lại giảm 
xuống. - 


Như vậy là tiến bộ khoa học kỹ 
thuật tạo ra những phương tiện mới 
cho con người làm chủ thiên nhiên 
làm chủ xã hội và làm chủ bản thân, 
nhưng cũng tạo ra những phương 
tiện mà chủ nghĩa đế quốc lợi dụng 
đề áp bức và nô dịch các dân tộc 
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khác. Chủ nghĩa thực đân cñ đã bị 
xóa Ló. Nhưng chủ nghĩa thực dân 


mới, dựa vào các phương tiện kỹ. 


thuật hiện đại, cùng với trật tự kinh 
tế bất công vẫn đang tiếp tục bóc lột 
và kim hãm các nuớc thế giới thứ 3 
trong vòng lệ thuộc về kinh tế và 
khoa học kỹ thuật. Chưa nói tới 
những món nợ truyền kiếp hàng trăm 
tỷ đô la mà cúc nước đang phát triền 
không còn khả năng trả. Riêng trong 
lĩnh vực chuyền .giao công nghệ, tổ 
chức công nghiệp của Liên hợp quốc 
(UNIDO) ước tính hằng năm các nước 
đang phát triền phải trả các khoản 
trực tiếp mua công nghệ tử 1 tỷ đô la 
năm 1975 nhanh chóng tăng lên 6 tỷ 


năm 1985. Ngoài ra, những chỉ phí: 


gián tiếp còn cao hơn nhiều, các nước 
này bị bòn rút từ 6 đến 12 tỷ đô la 
hằng năm. Nếu tính eả các khoản mà 
các nước đang phát triền phải trả 
cho việc nhập về các công nghệ không 
thích hợp và kim hãm sự lớn mạnh 


của năng lực công nghệ quốc gia thì - 


con số thiệt hại có thề tử 30 đến 50 tỷ 
đô la hằng năm. Cái giá phải trả cho 
sự lệ thuộc công nghệ thạt là to lớn. 


Mặt khác, nhìn theo chiều hướng 
tích cực. cũng chính nhờ cuộc cạnh 
tranh ráo riết đó mà các nước đang 
phát triền có được những cơ hội tốt 
cho mình. Trước ấp lực cạnh tranh, 
-_ các công ty tư bản nhiều khi phải 
chuyên nhượng không chỉ các hệ 
thống công nghệ tương đối cũ về 
nguyên lý, nhưng còn giá frị sử dụng 
tốt, mà cả một số công nghệ mới 
nhất, miễn là có thề thu về lợi lớn 
mà không sợ bị cạnh tranh. Đó là 
những tư liệu sản xuất có thề đáp 
ứng nhanh những nhu cầu bức xúc 
về phát triền sẵn xuất nàng cao đời 
-oðng nhân đân. Nếu có cách tận dụng 
hợp lý các công nghệ đó, kề cả công 
nghệ cao theo một chiến lược nhất 
quán thì các nước đi sau có thề tạo 
ra sự tăng trưởng kinh tế đáng kề. 
Những công nghệ này có ích cho 


1a 


những nền kinh tế đang trong thời 
kỳ khôi phục, tạo thế đi lên mà ở đó 
vấn đề kbai thắc mọi tiềm năng, tạo 
công ăn việc làm, bảo đảm những 
nhu cầu thiết yếu cho nhân đân đang 
được đặt ra gay gắt hơn chứ chưa 
phải là yêu câu cạnh tranh với các 
đối thủ. Trong một giai đoạn lịch sử 
nhất định ở mỗi nước, trước những 
mục tiêu đặt ra cụ thề thì chuyền 
giao công nghệ có vai trò thực tế đề 
kế thửa các thành tưu khoa học và 
kỳ thuật của thế giới, tạo điều kiện 
phát triền nhanh, | 


Hình thức chuyền giao công ' 
nghệ và vai trò của các công ty 
xuyên quốc gia 


Nói đến chuyền giao công nghệ từ 
các nước tư bản chủ nghĩa phái triền 
sang các nước đang phát triền, hay 
còn gọi là chuyền giao Bắc — Nam, 
không thề không đề cập đến vai trò 
của các công ty tư bán độc quyền 
xuyên quốc gia. Các công fv này thực 
hiện 80 — 90% tồng số công nghệ 
được chuyền giao cho các nước đang 
phát triền. Với sức mạnh về tài chính, 
với hệ thống quản lý năng động và 
nhay bén, kinh nghiệm buôn bán quốc 
tế và chuyên môn hóa cao về công 
nghệ, trên thực tế các công ty xuyên 
quốc gia là lực lượng chuyên giao 
công nghệ chủ yếu nhất. | 


Các công ty này thưởng sử dụng 
hai hình thức chuyền giao công nghệ 
phồ biến nhất là đầu tư trực tiếp và. 
chuyền giao quyền sử dụng sở hữu 
công ngữ Liệp, ` 


Ilình thức đầu tư trực tiếp điền 
hình là khi ma nhập: một nhà mây 
thiết bị toàn bộ gỏm cả công nghệ 
sản xuấ! và phần quản lý xí nghiệp. 
Dưới bình thức này nhà đầu tư nước 
ngoài có thề ñên doanh cồ phần, liên 
doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác 
kinh doanh hoặc xí nghiệp 100X vốn 
nước ngoài. Nếu nước nhập công nghệ 
chỉ mua phần công nghệ sản xuất, 


khôug mua phần quản lý xí nghiệp 
thì việc chuyền giao công nghệ diễn 
ra dưới hình (thức “chia kióa trao 
tay » hay « giao hànz trọn gói». NGưỢc 
lại, nếu chỉ thuê nước ngoài vào 
quản lý điều hành xí nghiệp thì hình 
thức đó gọi là « dịch vụ quảa lý ». 


[linh thức chuyển giao công nghệ 
có kêm theo đảu tư trực tiếp thường 
có hiệu quả, chác ăn hơn, dựa vào đó 
các nước đang phát triền có thề nhận 
được sự bảo trợ mọi mặt của công ty 
xuyên quốc gia. Song, công nghệ 
chuyền giao theo hình thức này 
thường đã cũ, lỗi thời. 


Nước nhận công nghệ không nhất 
thiết phải có một đội ngũ chuyên gia 
có tay nghề cao. Nhưng như vậy lại 
là nhân tố không thuận lợi cho sự 
trưởng thành của đội ngũ chuyên gia 
trong nước, Nếu nước nhận công nghệ 
có đội ngũ tay nghề khá thì có thà 
mua các thiết bị cũ nhưng vẫn còn 
tốt đề vừa khai thác khả năng của máy 
móc, vừa học tập nàng cao trinh độ 
từ thấp đến cao trong quá trình vươn 
lên làm chủ công nghệ. Vấn đề là 
phải biết từ những công trình đầu tư 
này nắm và làm chủ được công nghệ. 

Nuày nay, cắc công ty xuyên quốc 
gia có xu hướng đi vào các công trình 
liên doanh với các nước đang phát 
triền vì một số ưu việt của hìnÌ:t thức 
này. Thông qua liên doanh các công 
ty xuyên quốc gia có thề thu về thêm 
một khoản lợi nhuận bằng cách khai 
thác những công nghệ không còn khả 
năng cạnh tranh trong nước nữa. 
Nhờ đó có thề giảm giá thành chi 
phí sản xuất nhờ phân công lao động 
quốc tế và do đó duy tri khả năng 
cạnh tranh trên thị trưởng thế 
giới. Đồng thời qua liên doanh họ 
có thề thâm nhập vào các thị trường 
có hàng rào bảo hộ, lợi dụng các nước 
thế giới thứ 3 đề thề nghiệm hay 
cải tiến một vài công nghệ nào đó và 
cũng qua đó gây một ấn tượng tốt đẹp 


về tính thần hợp tác giữa các nước. 


_ 


Về phía các nước nhận công nghệ, 
đi vào liên đoanh với các công ty 
xuyẻn quốc gia họ có thề đễ dàng có 
được công nuhệ, vữa dựa vào các công 
ty này vì thị trường nội địa bé nhỏ 
khỏng cho phép đầu tư một cách kinh 
tế nhất, đông thời có thề vươn ra 
lam gia vào sự phân công lao động 
quốc tế, 


Hình thức mua bán li xăng là khi 
nhà sở hữu độc quyền chuyền giao 
công nghệ bằng cách nhượng cho 
người khác sử dụng quyền sở hữu 
cônư nghiệp (các sáng chế được cấp 
bằng, các kiều dáng công nghiệp, nhãn 
hàng hóa và dịch vụ đà đăng ký) của 
mìuh trong hoạt động sản xuất kinh 
đoanh. hocð 


Hình thức mua 1i xăng chỉ ưu việt 
khi nước nhập l¡ xăng có một năng 
lực nhất định về mặt công nghiệp, có 
cơ sở hạ tầng và thị trường nội địa 
đủ lớn cho phép đề kinh doanh có 
lãi và thu lại những khoản đầu tư 
hợp lý, trong một thời gian đủ ngắn 
đề không phải trả lãi suất vượt hạn 
mức các khoản vốn vav. Thông thường 
một nước đang phát triên có thê hoàn 
trả tiên đầu tư mua công nghệ thông 
qua các khoản: trả gọn; trả theo kỷ 
vụ; trả bảng cung cắp nguyên liệu; 
cụng cấp sản phầm được chế tạo bởi 
li xăng cho người bán; trả lợi nhuận 
cho dầu tư vào bí quyết công nghệ; 
mua vào với giá cao các nửa thành 
phầm, phụ từng và thiết bị nhập khầu ; 
tính mức trượt giá lạm phát cho các 
tài sản cố định và các thiết bị 
khác, v.v. | 


Các công ty xuyên quốc gia đồng 
thời cũng gảy sức ép và có những 
thủ đoạn kinh doanh khiến cho các 
nước nhận công nghệ bị thiệt hại. Khi 
ký một hợp đồng họ thường đưa ra 
các điều kiện ràng buộc về mua hàng 
nhập khầu của nước bán công nghệ, 
hạn chế xuất khầu, nắm chắc khoản 
lãi. thuế suặt và tỷ giá hối đoái. 


Ví dụ, theo báo cáo của ESCAP 
năm 1984 nghiên cứu một số lớn các 
hợp đồng dã ký ở các nước Nam 
Triều tiên, Phi-lip-pin, Thái lan, Ma- 
lai-xi-a và Xri Lan-ca thị số lượng 
hợp đồng bị các ràng buộc về xuất 
khầu chiếm từ 20,5 —= 30,4ẤX ; bị ràng 
buộc yề nguyên liệu với thiết bị từ 
7đ, — 22,1X ; các hợp đồng nếu được 
bên nhận cải tiến thì công lao là 
thuộc về người bán công nghệ chiếm 
từ 1,6 — 4,5 ; các hợp đồng bị ràng 
buộc yề sử dụng bí quyết khi hợp 
đồng đã hết hiệu lực chiếm từ 112— 
21,4% ; về quyền lập tòa án giải quyết 
các tranh chấp thuộc về nước bán 
công nghệ tử 4,6—22,12 ; các hợp đồng 
quy định phải dùng luật của nước 
khác không phải chủ nhà đề xử các 
vụ tranh chấp chiếm từ 3,1—32,1^ 


Đảng sau các thủ tục phức tạp, cáo 
công ty siêu quốc gia luôn «nắm đẳng 
chuôi ?. Họ xây cất các công trình với 
các quy trình công nghệ thiếu đồng bộ 


tại nhiều nước đề giữ ưu thế về kỹ. 


thuật của mình; tiến hành các biện 
pháp tự vệ trong các tỉnh huống 
khủng hoảng chính trị; khích bác các 
nước đang phát triền cạnh tranh lắn 
nhau đề họ giành lợi thế. Họ tìm cách 
kim hãm các nước đang phát triền 
trong tình trạng vĩnh viễn lệ thuộc về 
kỹ thuật đề tiêu thụ các máy móc cũ 
kỹ và lỗi thời; gieo rắc một lối sống 
xa lạ kích thích nhu cầu nhập khầu 
các hàng xa xỉ, có ảnh hưởng xấu đối 
với văn hóa các dân tộc. Cũng cáo 
công ty xuyên quốc gia, bằng thủ đoạn 
tỉnh ví và bí quyết kỹ thuật có thê 
gây ảnh hưởng đáng kề đến các nhà 
hoạch định chính sách ở các nước 
đang phát triền, tìm mọi cách đầu tư 
nhằm vào các phương tiện thông tin 
đại chúng đề gày tác động đến dư 
luận xã hội. 


Tuy vậy công bảng mà nói, khi tiến 
hành kinh doanh đầu tư ở nước nưoài, 
các công ty xuyên quốc gia gặp phải 
không ít khó khăn về mặt đối nội tại 
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chính quốc cũng như đối ngoại với 
các nước liên quan, Họ cũng muốn 
hợp tác với nước chủ nhà đề công 
việc tiến triền Lốt đẹp Ỷ 


Một sự hợp tác thật sự phải là 
hợp tác mang lại lợi ích cho cả hai 
bên. Hợp đồng vẫn được ký vì các 
công ty xuyên quốc gia thì cần lợi 
nhuận, các nước đang phát triên thì 
cần công nghệ. Những mặt tiêu cực 
vừa nêu là một thực tế khách quan. 
Điều quan trọng là phải nhận thức 
được hết các mặt tích cực cũng như 
tiêu cực của chuyền giao công nghệ 
đề có cách quản lý tốt nhất trong hoàn 
cảnh cụ thê của nước ta. 


Quản lý chuyền giao công nghệ 


Trước hết, muốn chuyền giao công 
nghệ có kết quả và có ý nghĩa đối với 
sự phát triền lâu dài của đát nước 
phải cũng cố và tăng cường năng lực 
nghiêu cứu và triền khai trong nước. 
Thật là sai lầm nếu cho rằng dựa 
vào đầu tư nước ngoài và chuyên giao 
công nghệ, (a có quyền cắt bỏ hay giảm 
nhẹ những khoản đầu tư cho lực lượng 
nghiên cứu và triền khai trong nước. 
Có hai lý do chính. Chuyển giao công 
nghệ mà không đi đôi với nắm vững, 
tiếp tục cải tiến bằng lực lượng cần 
bộ khoa học kỹ thuật của ta thì ngay 
cả việc chuyền giao đơn giản nhất cùng 
không phát huy tác dụng. Lực lượng 
nghiên cứu trong nước chỉ có thê 
nhanh chóng trường thành, tiến tới tự 
sáng tạo ra công nghệ mới trong quả 
trình thích nghỉ, cải tiến công nghệ 
nhập. Về lâu đài đất nưởc chỉ có thẻ 
phát triền ồn định nếu có được khả 
năng tự lực về công nghệ, có nghĩa là 
tự làm lấy một số công"nghệ cao đề 
đồi lại, mua và làm chủ được những 
công nghệ cao khác, không đề bị phụ 
thuộc một chiều vào nước ngoài. Cần 
tạo được sự gắn bó tự nhiên giữa các 
nhà nghiên cứu và triền khai với các 
nhà sẵn xuất trong việc nghiên cứu 
đề làm chủ, cải tiến công nghệ và tạo 
công nghệ mới, 


Nhiệt vụ cấp bách của nước ta trong. 


những năm trước mắt là ồn định tình 
hình kinh tế và dần đần tạo thế đi lê ì. 
VÌ vậy cần tru tiên nhập những công 
nghệ thích hợp có thê ni:anh chóng 


khai thác, tận dụng mọi Liêm năng -: 


phát huy hết thế mạnh về lao động, về 
chất xám, về tài nguyên thiên nhiên 
nhiệt đới, nhanh chóng thu hồi vốn. 
"thúc đầy thực hiện có kết quả ba 
chương trình kinh tế lớn, hình thành 
cơ cấu kinh tế mới hợp lý, 


Trong suốt một thời gian dài, các 
công nghệ được đưa vào nước ta chủ 


yếu thông qua con đường viện trợ. 


không hoàn lại các thiết bị toàn bộ, 
nhờ tỉnh thần tương trợ, giúp đỡ của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em. 
Đó là một biều hiện cao cả của chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, giúp chúng ta 
xây dựng những cơ sở vật chất kỹ 
thuật ban đần của chủ nghĩa xã hội. 


Sự chuyền giao công nghệ đó không 
hoàn toàn là trên cơ sở thương mại. 
VI thấ khi bắt tay vào các hợp đồng 
dưới dạng thương mại thì chúng ta 
chưa có kinh nghiệm. Thực tế vừa 
qua cho thấy ta cần phải nâng cao 
trinh độ cán bộ về mặt này. Trước 
hết, phải nhanh chóng đào tạo và đào 
tạo lại một lớp cán bộ có đủ kiến 
thức và năng lực trong hoạt động đối 
ngoại về kinh tế và khoa 'học kỹ 
thuật, họ là những người trực tiếp 
thực hiện các hoạt động này của đất 
nước, Trọng số này đặc biệt chú ý đến 
những cán bộ có trình độ và kinh 
nghiệm về thương lượng, lựa chọn và 
ký kết các hợp đồng chuyền giao công 
nghệ với nước ngoài. Thông thạo về 
chuyên môn kỹ thuật, hiều biết về 
kinh tế và có ngoại nơữ là những 
điều kiện cần thiết đề lựa chọn và 
bồi dưỡng cân bộ làm công tác này. 
Đặc biệt các cấp lãnh đạo kinh tế và 
khoa học, kỹ thuật của các địa phương 
cần quan tâm đến việc đào tạo và bồi 
dưỡng loại cắn bộ này. 


Về mặt quản lý nhà nước e+n có 
những tồ chức phù hợp, phản rõ trách 
nhiệ¡n giữa các cơ quan chức năng đề 
thực hiện Pháp lệnh chuyền giao 
công nghệ nước ngoài vào Việt nam, 
Đối với những đầu tư có kèm theo 
chuyền giao công nghệ phải có sự kết 
hợp chặt! chẽ giữa các cơ quan chức 
-nũng về quản lý kinh tế và quản lý 
khoa học kỹ thuật, Ủy ban nhà nước 
về hợp tác và đầu tư trong việc tlưìm 
định và cấp giấy phép đầu tư đề bao 
đảm cho các công nghệ đó phủ hợp 
với các nguyên tắc của chính sách 
"ông nzhệ quốc gia. Những hợp đồng 
mua nhập lí xăng không kèm theo dự 
án đầu tư phải được một cơ quan 
chuyên môn chịu trách nhiệm về xày 
dựng và giám sát việc thực hiện chính 
sách công nghệ quố: gia chuần y. Ủy 
ban khoa học và kỹ thuật nhà nướe, 
theo Điều lệ mua bản l¡ xăng hiện 
nay, có chức nănø giúp HDBT quản lý 
chính sách khoa học và cônz nghệ. là 
cơ quan có trách nhiệm tồ chức việc 
xem xét và chuần v, và phải có sự 
phân cấp hợp lý, Loại hợp đồng mua 
bán lí xăng sẽ có xu hướng tăng lên 


-_ trong tỷ lệ các công trình chuyền giao 


công nghệ củng với sự trưởng thành 
về năng lực thiết kế và chế tạo của 
công nghiệp trong nước, VÌ vậy cần 
có hộ máy tồ chức gọn nhẹ nhưng hữu 
hiệu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về mặt này. 


Mộk loại hoạt độnm khác hỗ trợ. 
đắc lực cho chuyền giao công nghệ là 
các tồ chức tư văn và dịch vụ. Nằm 
ngoài hệ thống quản lý nhà nước về 
chuyền giao công nghệ, các tỒÖ chức 
này hoạt động như những chất xúc 
tác, hỗ trợ cho các bên mua và bán 
tìm đến nhau một cách thuận lợi nhất 
đề ký kết các hợp đồng. Do tính chất. 
công việc, đó thưởng là những tồ chức 
hạch toán kinh tế, với các đạng hoạt 
động linh hoạt tùy theo yêu cầu cụ 


(Xem liếp trang f1) 
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CÔNG CUỘC ĐỒI MỚI ĐẤT NƯỚC 
VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN 


ÔNG cuộc đồi mới đất nước 
được khởi xướng từ Đại hội 
Đảng lần thứ VI đã nhìn 
nhận và sắp xếp lại toàn diện 
và sâu sắc tất cả các vấn đề liên quan 
đến sự phát triền của toàn xã hội. 
Trong đó, Công đoàn Việt nam, một 
thực thề xã hội, đoàn thà quàn chúng 
rộng lớn của giai cấp công nhân với 
gần 4 triệu đoàn viên sinh hoạt trong 


17 công đoàn ngành và 44 công đoàn. 


tỉnh, thành phố, đặc khu, đã sớm 
nhận ra trách nhiệm của mình. Đại 
hội lăn thứ VI Công đoàn Việt nam 
là một cuộc tự phê bình lớn. Đồng 
thời, tại đày đã đưa ra những quyết 
định và hình thành những quan điềm 
chỉ đạo sẽ làm thay đồi cục điện 
hoạt động và tạo ra một bước ngoặt 
lịch sử của Công đoàn Việt ram. 

Khi nhận xét tồng quát tình hình 
công tác công đoàn, bản báo cáo chính 


trị tại Đại họi nêu lên hai nguyên 
` ` 


nàn ca những yếu kém trong hoạt 
động công đoàn những năm qua là 
sự lạc hậu về nhận thức lý Inận và 
sự trì trệ bảo thủ trong công tác tÔ 
chức, cán bộ. Sự lạc bậu về lý luận 
công tác công đoàn- hiện nay có thề 
nói như thế —= đã đề lại đấu vết sâu 
síc trong sự “chậm nhận thức và cụ 
thề hóa vai trò, chức nẽng và nhiệm 
vụ của công đoàn trong bước đi ban 
đầu của thời kỳ quả độ (|). 

Giờ đây, phải bắt đầu từ đâu đề 
phát huy mạnh mẽ nhất tác dụng của 
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XUÂN CANG 


công đoàn đối với công cuộc đồi mới 
đất nước, đồng thời chính từ đó, iàm 
cho bản thần công việc trở thành một 
cúi lò rèn luyện lớn đối với giai cẤp 
cng nhân và tồ chức công đoàn ? 
Lần đầu tiên trong lịch sử các đại hội 
Công đoàn Việt nam, láo cáo chính 
trị của Đại hỏi làn này đã gạt bỏ 
bảng thứ tự các đề mục mang tính 
truyền thống, bắt đầu từ công tác 
tuyên truyền, giáo dục, tham gia 


-quản lý, vận động thí đua, chăm lo 


đời sống, rồi đến công tác tỒ chức 
cắn bộ. sau cùng là nhiệm vụ quốc 
tế. Đại hội chỈ tập trung nêu lên bón 
công việc lớn đối với công cuộc đổi 
mới đất nước, đối với giai cấp công 
nhân, đõi với bản thân tô chức công 
đoàn, và đối với các vấn đề quốc tế. 


Đó là một cách chọn lựa mới, chọn 
việc mà làm cho vừa với sức lực, khả 
năng. điềm trúng huyệt đề tạo ra sự 
chuyền động của toàn cơ thề. Bản 
thân công việc này đã là một chuyền 
động mạnh về mặt phương pháp 
lận. 

Một vấn đề rất quan trcng được 
đặt ra tại Đại hội VI Công đoàn Việt 
nam là: Phải làm gì đề công đeàn tồn 
tại trong lòng đoàn viên và công nhân, 
lao động như một đoàn thề của chính 
họ và lấy họ làm lý do tồn tại của 


* Ủy viên Ban thư ký TLĐLĐVN 


(1) Văn kiện Đại hội lần thủ VĨ Công đoên 
Việt nam, Nxb Lao động, Hà nội. 1689, tr. 54 


` 


, ninh? Phải làm gì đề công đoàn thoat 
khỏi con mắt thờ ơ của đoàn viên và 
công nhân, lao động từ đó, lôi cuốn hẹ 
vào các phong trào hành động cách 
mạng, đi đầu trong công cuộc đồi mới 
đất nước? © 
Đề giải quyết vấn đề nêu trên, 
trước hết công đoàn tập (rung toàn 
bộ năng lượng của minh vào việc vận 
động, thuyết phục giai cấp công nhân 
dứt khoát từ bỏ cơ chế quản lý kinh 
tế tập trung quan liêu, bao cấp; phát 
huy sáng tạo tham gia.xây dựng một 
cơ chế quản lý mới, cơ chế tự chủ 
sản xuất kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
hạch toán kinh tế, gắn với thị trường 
"hàng hóa. Công đoàn xác lập vai trò 
của mỉnh trong cơ chế làm chủ của 
tập thề lao động các xí nghiệp quốc 
doanh, một cơ chế đảm bảo cho người 
lao động thực sự làm chủ, thay thế 
cho cơ chế làm chủ trước đây nặng vẻ 
hình thức. Thực tiễn mười tháng quà, 
sau Đại hội, cho thấy cái cốt lỗi của 
vai trò làm chủ này là “làm chủ sở 
hữu». “Với cơ chế quản lý mới này, 
nhà nước giao tài sản của toàn dân 
cho tập thề công đoàn và giâm đốc 
quảa lý và sử dụng (X.C. nhãn mạnh) 
đề duy trl và phát triền sản xuất kinh 
doanh, bảo đảm việc làm, đời sống 
cho người lao động và làm tốt nghĩa 
vụ đóng góp cho ngân sách nhà 
nước ? (3). Với tỉnh thần, ý thức « làm 
chủ sở hữu » này, công đoàn phải làm 
cho người lao động thấy rằng tất cả 
thân phận. cuộc sống của minh gắn 
liền với cái quyền sở 'hữu ấy. Hạnh 
phúc, đời sống của bản thân và,gia 
đình sẽ ra sao là «tùy thuộc chủ yếu 
vào trách nhiệm, sự đồi mới tư duy 
kinh tế và nâng cao kiến thức khoa 
học, kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý và 
kỹ năng lao động cũng như tỉnh thần 
năng động, sáng tạo của đội ."gũ công 
nhân và cán bộ? (3), Trong ' cơ chế 
làm chủ của tập thề lao động, công 
đoàn đóng vai trò là người đại diện 
yề nghĩa vụ và quyền lợi của công 
nhân — lao động, củng với cơ quan 


quản lý, dưới sự lãnh đạo của cấp 
ủy đẳng, duy trì và xây dựng cơ chế - 
làm chủ thật sự của tập thề lao động. 
Công đoàn tổ chức các phong trào - 
cách mạng của công*nhân, thảo gờ 
khó khăn, giải quyết các vấn đề nóng 
bồng, tồ chức phong trào thi đua theo 
nguyên tắc công khai, so sánh, cùng 
phát triền, tạo động lực cho sản xuất 
kinh doanh. Nếu biết cách tỒ chức, 
mạnh bạo đồi mới cách nghỉ, cách 
làm thì dù khó khăn đến đàu cũng 
tỒ chức được phong trào thi đua 
trong công nhân. Chính trong cuộc 
cạnh tranh xã hội chủ nghĩà lại càng 
cản và có thề tỒ chức được phong 
trào thị đua, với tỉnh thần thi 
đua trong cạnh tranh, chứ không phải 
là cạnh tranh trong thi đua, 


Đối với công nhân —lao động, công 
đoằần nêu cao vai trỏ người đại điện 
về nghĩa vụ và quyền lợi, coi trọng 
hơn nữa chức năng cơ bản bảo yệ lợi 
ích chính đáng của người lao động 
vốn là chức năng “bầm sinh » của 
công đoàn, chức năng gắn liền với 'sự 
tồn tại của công đoàn, chức năng làm 
chất keo gắn công đoàn với đoàn viên 
của ¡ninh. Vấn đề này đã được kết 
luận trong Đại hội VỊ Công đoàn Việt 


nam nhưng cho đến nay vẫn còn là. 


một cuộc tranh cãi trong nội bộ công 
đoàn. Vẫn có người sợ rằng nhấn 
mạnh chức năng này có nghĩa là sẽ 
dân đến những cuộc đấu tranh *đòi 


quyền lợi ? đối với nhà nước và dẫn 


quần chúng đến những hành động vô 
chính phủ. Thực tế đã: cho thấy, sự 
lo lắng này là không c6 cơ sở. 

Trong việc chăm lo đời sống và bảo 


vệ lợi ích chính đáng của công nhân — 
.lao động, công đoàn nêu mục tiêu 


hành động là việc làm. đời sống, dân 


chủ, công bằng xã hội. Đây cũng không 


(2) Diễn văn của Chủ tịch Hội đồng bộ 
trưởng Đỏ Mười tại mít tỉnh kỷ niệm 60 năm 
công đoàn Việt nam, báo Nhân dân ngày 
29-7-1080 

(3) Tài liệu đã dặn 
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phải là khầu hiệu « đòi s nhà nước. 
Công đoàn ý thức đây là trách nhiệm 
của minh phải phát động quần chúng, 


phát buy trí tuệ, phát hiện với nhà - 


nước, ghé vai cùng nhà nước giải 
quyết những vấn đề nóng bỏng. nồi 
lên hàng đầu trong đời sống xã hội 


của công nhân-— lao động. Vừa qua, 


công đoàn đã làm như thế. Cênz đoàn 
phát hiện với nhà nước tỉnh trạng 
đình trệ sản xuất của hàng loạt xí 
nghiệp quốc đcanh dẫn đến hàng chục 
vạn người lao động phải nghỉ việc, 
trong khi cách giải quyết của các cơ 
quan quản lý thì hết sức tủy tiện, có 
nơi thô bạo. Mặt khác, công doàn tö 
chức công nhân bàn bạc, phát động 
thợ tành nghề, cán bộ kỹ thuật mở 


thêm các hoạt động sản xuất, kinh - 


doanh đề thu húi người làm việc, cải 
trến mặt hàng, tìm thị trưởng tiêu 
thụ. Công đoàn ngành công nghiệp nhẹ 


-kêu gọi công nhân trong ngành tiêu 


thụ giúp hàng iệu bao diêm bị ứ 
đọng của Nhà máy diêm Thống nhất. 
Công đoàn Xi nghiệp rnay xuất khầu 
Hải phòng nhận tồ chức bán những 
hiện vật mà xí nghiệp định dùng trả 
lương đề lấy tiền trả lương cho công 
nhân. Các công đoàn Công tv than 
Hồng gai, Cầm phả đã tích cực can 
thiệp cùng công đoàn ngành năng 
lượng và Tồng liên đoàn yêu cầu nhà 
nước giải quyết việc kéo đài nợ lương 
của công nhân mỏ. Nhà nước đã giải 
quyết ngay trong vòng một tuần số 
tiền năm tỷ đồng, đồng thời có những 
biện pháp cụ thể tiến tới chấm dứt 
tỉnh trạng « nợ dây chuyên ® giữa các 
cơ sở sản xuất kinh doanh — nguyên 
nhân trực tiếp của việc thiếu vốn lưu 
động, thiếu tiền trả lương kịp thời cho 


` eông nhân mỏ. Nhiều công đoàn thuộc 


tỉnh Đồng nai, công đoàn các xí nghiệp 
xáy dựng cầu Thăng long (Hà nội) 
cùng giám đốc mở nhiều vòng đối 
thoại với công nhân về tất cả những 
văn đề người lao động quan tâm, đã 
một mặt giúp cho người quản lv hiều 
rõ những băn khoàn, tâm tư, ý kiến 


MẪU 


của công nhân ; mặt khúc giúp công 
nhận nắm dược những thông tin cần 
thiết trong hoạt động quản lý, hiều 
rõ những con người quản lý. Những 
cuộc đối {hoại do công đoàn tỉnh Hà 
tuyên tô chức tại Nhà máy giấy Tuyên 
quang đà giúp cho các cấp ủy đảng ở 
tỉnh hiều rõ thực chất những cần bộ 
quản lý do mình bố trí, sắp xếp, đồng 
thời gợi 'ra những cách giải quyết bế 
lắc trong tỏ chức sản xuất, tìm ra 
cách tháo gỡ, giải quyết những phản 
Nng, bất bình của công nhân. đối 
thoại, một hình thức dân chủ, công 
khai đã trở thành một trường học của 
dân chủ xã hội chủ nghĩa trong cồng 
nhàn lao động. 


Đề làm được những việc trên, bản 
thản công đoàn phải đòi mới. toàn 
diện từ lý luận đến thực tiễn, và phải 
bắt đầu từ đồi mới tồ chức cán bộ và 
phương thức hoạt động công đoàn. 
Tồng công đoàn Việt nam đồi tên là 
Tông liên đoàn lao động Việt nam và 
từng bước mở rộng tŠ chức của nìình 
ra khu yực « ngoài quốc doanh » hiện 
có khoảng hơn 2 triệu công nhân, lao 
động. Công đoàn phải cố gắng thoát 
khỏi cái vỏ cứng hành chính, quan 
liêu, cái mô hinh tô chức song song - 
với hệ thống nhà nước, cái phương 
thức hoạt động bảng hội họp, chỉ thị; 
tổ chức phong trào từ trên xuống chứ 
không phải gây đựng phong trào từ 
dưới lên. ạ Lấy cơ sở làm địa bàn 
hoạt động. lấy đoàn viên làm đối 


. tượng vận động, thuyết phục và giáo 


dục. Chỉ bằng con đường này thì các 
chủ trương, chính sách của Đảng và 
nhà nước, các quyết định của công 
đoàn mới tới được quần chúng và biến 
thành sức mạnh vật chất tỏ lớn đề 
giải quyết thẳng lợi các nhiệm vụ 
đề ra » (4), h 


(4) Phát biều của đồng chí Tồng bị thư: 
Nguyễn Văn Linh tại đại hội VI Công đoàn 
Việt nam, eấa kiện đại hội. Nxb Lao dòng, 
Hà nội, 1989, Ir. 27 — 28. 


Còn một vấn đề nữa tiềm ẳa trong 
nội dung của Đại: hội VI Công đoàn 
Việt nam mà tôi thấy cần làm sáng tô 


là công đoàn với các vấn đã xã hội - 


của giai cấp công nhân. Thcọ tôi hiều 
thì đây là một vấn đề then chốt đề 
công đoàn làm đúng cúc chức năng 
và đòi mới phương thức hoạt động 
của minh. Vấn đề nãy nồi lên một 
cách đậm đặc trong tất cả những văn 
kiện, những ý kiến phât biều trước, 
trong và ngoài Đại hội, nhưng nó 
không có một đề mục riêng, không 
thành một chủ đề nào trong các ý kiến 
phát biều Chính vì vậy, những người 
làm công túc lý luận về công đoàn 
càng nến đổi sàu, bóc tách ra và làm 
sáng rõ những khia cạnh khác nhau 
của vấn đà. : 


Trong một quá khứ lâu dài từ khi 


giai cấp công nhân nắm được chính 


quyền, công đoàn hầu như hướng toản 
bộ năng lượng của mình vào việc thực 
hiện chức năng thain gia quản lý nhá 
nước, quần lý kinh tế và vận động 
công nhân viên chức thi đua đầy mạnh 
sản xuất, coi đó là trường học vĩ đại 
của chủ nghỉa cộng sản, trường học 
xây dựng giai cấp công nhân. Nhưng 
vì sao, mỗi lần nhìn lại, người ta vẫn 
chưa thấy công đoàn trưởng thành 
được bao nhiêu trong trường học đó 
và ngược lại hình như công đoàn càng 
lún sâu vào thế bị động và lúng túng ? 
Những cơ chế dân chủ trong quản lý 
dần dàn trở nên hình thức, vai trò 
làm chủ của người lao động đần dần 
trở thành những khầu hiệu trừu tượng. 


Ngày nay, đưởi ánh sáng của đồi 
mới và có điều kiện nhìn lại, đã bắt 
đầu nhìn ra sự thiếu phong phú, thiếu 
toàn điện của phương hướng chiến 
lược kề trên; bất đầu nhận fa ràng 
công đoàn cần coi trọng hơn nữa 
« mặt xÄ hội của sản xuất », cần dành 
một phần nắng lượng thần kinh và 
sức lực của mình vào một lĩnh vực 
quan trọng bị xao nhãng trong bao 
lâu nay là các vấn đề xã hội và con 


người của giai cấp công nhân. Ở tâm 
vỉ inô, tại địa bàn cơ sở là những vấn 
đề quyền lợi dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
những lợi ích chính đáng trong đời 
sống hằng ngày cùng những lợi ích cơ 


bản lâu dài của công nhân, lao động. 


Ơ tầm vĩ mô, tại các công đoàn ngành 
trung ương và Tồng liên đoàn lao 


động, là các chính sách xã hội, các 


chính sách chăm lo cho con người 
phát triền toàn diện, xây dựng giai 
cấp công nhận vững mạnh. 


Chính đây là mặt mạnh của công 
đoàn, công đoàn nhận ra một cách 
nhạy bén những biệu ứng xã hội của 
các chủ trương, chính sách của Đăng 
và nhà nước, của các cấp chính quvền 
cỗ liên quan đến nghĩa vụ và quvền 
lợi của công nhân — lao động. Và cũng - 
chính từ đây, công đoàn sẽ tìm thấy 
chỗ đứng của mình khi tl:am gia quản 
lý nhà nước, quản lý kinh lế. 


Ngày nay với chính sách đồi mới 
đầu tư, chính sách kinh tế nhiều thành 
phần, cấu trúc giai cấp công nhân 
đang có những thay đồi quan trọng. 
Công nhân công nghiệp nặng có bộ 
phận thu hẹp lại, có bộ phận mở rộng 
và phát triền (đầu khí, xí măng). Di 
ngũ công nhân công nghiệp nhẹ, nông 
nghiệp và công nghiệp thực phầm 
phát triền đa đạng và có nhiều nhàn 
tố mới. Trí thức dãÄ trở thành một 
lực lượng trực tiếp sẵn xuất và có vai 
trò trọng yếu trong sự phát triền của 
giai cấp công nhân. Lực lượng công 
nhân — lao động ế ngoài quốc doanh? 
phát triền mạnh, phong phú, nhiều 
tang lớp, đặt ta rất nhiều vẫn đề xã 
hội cấp bách. Việc pÏhình ra nhanh 
chóng số lượng hàng triệu công nhân, 
viên'chức nghỉ hưu và mất sức lao 
động, đang gặp những khó khăn lớn 
trong đời sống hàng ngày, cũng tạo ra 
một thành phần xã hội có ảnh hưởng 
sàu rộng trong xã hội công nhân ở 
các khu dàn cư. Đã xuất hiện sự bắt 
hợp lý về quyền lợi ngay trong các 
đội ngũ giải cấp công nhân, ví dụ 


cùng một trình độ và vị trí ngành 


nghề, nhưng nơi này thủ nhập nhiều 
hơn so với nơi kia. Cùng một vai trò 
làm chủ đất nước và đi đầu trong 
đồi mới, nhưng tập thề công nhân 
quốc doanh có quyền sở hữu trực 
tiếp đối với tài sản xí nghiệp và có 
một cơ chế làm chủ đang vận hành 
(dù chưa được thử thách). Còn công 
nhân ngoài quốc doanh thì chưa có. 
ở đây phải hình thành một cơ chế 
làm chủ khác hẳn, thông qua vai trò 
của công đoàn đại diện cho công 
nhân, đoàn viên, về nghĩa vụ và quyền 
lợi. Trong lĩnh vực tâm lý xã hội của 
công nhân-iao động cũng dang có 
những thay đồi đáng kề. Cuộc điều 
tra xã hội học trong 5400 công nhân 
ở thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 
10 năm ngoái cho thấy những chỉ báo 
đáng chú ý. Được hỏi về lý do chính 
đề đè làm việc, 55,1% trả lời lý do 
chỉnh là vì cuộc sống, rồi mới đến ý 
thức trách nhiệm, lòng yêu nghề, sự 
gắn bó với xí nghiệp. Về những mối 
lo hằng mgày của công nhân, 53,126 lo 
về bữa ăn, 32,7% lovề một căn nhà. 
Về những dự định lớn nhất của công 
nhân, 64,74 trả lời dự định lớn nhất 
là phát triền kinh tế gia đình. rồi mới 
đến những dự định nâng cao tay 
nghề, học ngoại ngữ. Về phương 
hướng đưa xí mgbiệp đi lên, 88% trả 
lời nên phát triền xi nghiệp theo 
phương hướng chăm lo ồn định đời 
sống, rồi mới đến vấn đề vật tư, việc 


làm. Được hỏi là thích nhất những 


chính sách nhào, 59,9% trả lời thích 
chính sách lương (thời kỷ này việc 
cử lý tương ở thành phố Hồ Chí Minh 
đã cởi mở),55,9% thích chính sách 
chống tiêu cực, 37,6% thích *mở 
cửa »; 3X thích phát triền kinh tế tư 
nhân, 33,8% thích tăng quyền chủ 
động cho xí nghiệp. Về sở thích đối 
với các loại sách, 46,2% thích đọc 
sách tàm lý xã hội, rồi mới đến sách 
khoa học kỹ thuật (39,15)... 

Những chỉ báo đó cho thấy gì? 
Người công nhân ngày nay, trong tâm 
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tư sâu lắng, quan tâm đến những vấn 
đề thiết thực, liền quan đến đời sống 
hãng ngày nhiều hơh là những vấn đề 
chung của xã hội. Đáng chủ ý trong 
lớp công nhàn trẻ, xu hướng thực 
dụng chủ nghĩa phát triền một cách 
đáng lo ngại. , 


Nhìn chung, người công nhân ngày 
nay tiếp cận với phương tiện thông 
tin hiện đại nhiều hơn và hảng ngày 
thu nhận một lượng thông tin lớn từ 
nhiều nguồn. Trình độ và tâm lý 
thưởng thức nghệ thuật thay đồi : số 
đông công nhàn trẻ không còn thích 
các hình thức nghệ thuật thuần túy 
dân tộc, Việc xâm nhập ồ ạt của phim 
chưởng, phim tình dục, phim giật gân 
cùng các loại vi đê ô đen, sách đen đã 
làm thay đồi phần nào thị hiếu thầm 
mỹ của họ : 


Tỉnh hinh trên cho 'thấy nếu công 
đoàn không đi sâu vào lĩnh vực xã 
đội của đối tượng vận động thì không 
thề tạo nên phong trào cách mạng 


_ trong công nhân—-lao động, không 


thề nâng cao một cách có hiệu quả 
việc thực hiện chức năng tham gia 
quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, 
kiêm tra, giắm sát công việc của nhà 
nước. 


Mỗi cân bộ công đoàn phải là một 
người hoạt động xã hội trong giai 
cấp công nhân. Muốn thế, cán bộ công 
đoàn phải được đào tạo, bồi dưỡng 
đề có kiến thức xã hội học, thông 
thạo môn tâm lý xã hội, giỏi về tâm 
lý học đâm đông, giỏi về tồ chức các 
hoạt động xã hội trong công nhân. Đây 
là một mảng rỗng trong chương trình 
nghiên cứu và giảng đạy của Trường 
cao cấp công đoàn. Ở đây dạy cán bô 
học đủ thứ : văn hóa cơ bản, lý luận 
Mác — Lê-nin, kinh tế lao động, công 
đoàn v.v. Nhưng môn học về công 
đoàn chỉ chiếm khoảng 15ÃX số giờ 
học của cả 4 năm, còn môn xã hội học 
thì hầu như chưa có. 


(Xem tiếp trang 25) 


Chuần bị cuộc cải cách 


giáo dục mới 


khai trên 8 

. tông quát cố (.. 

mục tiêu giáo dục và ni¡iêt chỉ tiếu 
phát triền trong nghị quyết này đã 
1ö ra không còn phủ hợp với tình hình, 


đặc điềm, điều kiện kinh tế — xã hội 


hiện nay. Do đé, Đại hội lần thứ VI 
của Đẳng đã quyết định phải tồng' kết 
kinh nghiệm triền khai cải cách giáo 
dục và điều chỉnh nó. Từ việc tồng 
kết cuộc cải cách giáo dục hiện nay 
mà chúng ta xác định phương bướng 
cho cuộc cải cách giáo dục mới. Điều 
chỉnh cuộc cải cách giáo đục hiện nay 
và chuần bị một cuộc cải cách giáo 
dục mới là hai nhiệm vụ rất cơ bản 
trong quá trình đồi mới sự nghiệp 
giáo dục. Cả hai nhiệm vụ đều mang 
tính chiến lược, được tiến hành song 
song, hỗ trợ nhau, không thề tách 
rời nhau. 


Cuộc cải cách giáo dục sắp tới phải 
là hiện thân của sự đồi mới sự nghiệp 
giáo dục ở nước ta trong thập kỷ 
cuối cùng của thế kỷ thứ XX và trong 
- những năm đầu của thiên niên kỷ 
_ thứ 3. Thế hệ trẻ ngày nay cần được 
chuần bị về mọi mặt đề nhận sự bàn 
giao chiến lược từ thế hệ đi trước. 
Đó là sự phát triền đúng quy luật. 


PHẠM TẤT -DONG * 


Â 
Ệ 
r 
tong dòng tư duy về cuộc cải cácb 
o dục mới, đang có những vấn đè 
t cơ bản do thực tiền đất nước và 
a thế phát triền của thời đại đặt rà 


_ cho giáo dục. 


Hội nghị lần thứ 6 BCHTƯP (khóa 
VD đã khẳng định phải chuyền hẳn 
nền kinh tế nước ta sang kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần. Sự chuyền 
hướng kinh tế tất sẽ dẫn đến sự. 
thay đồi mục tiên giáo dục. Cuộc cải ` 
cách giáo dục mới sẽ lấy việc đào tạo 
thế hệ trẻ theo những mô hình nhân 
cách do nền kinh tế hàng hóa xã hội 
chủ nghĩa nhiều thành phần quy định 
làm mục tiêu giáo dục chung. Theo 
mục tiêu đó, hệ thống giáo dục phải 
cho ra đời những con người lao động 
năng động, sáng tạo, có năng lực và 
ý chí đề đưa đất nước mau chóng 
thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện 
nay và mau chóng trở nên giàu mạnh. 
Mọi ý đồ cải cách về nội dung, 
phương pháp và cơ cấu hệ thống giáo 
dục sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào việc 
xác định và cụ thề hóa mụe tiêu giáo 
dục nói trên. 

Dân chủ hóa hệ thống giáo dục là 
điêu kiện hàng đầu đề hiện thực hóa 
mục tiêu giáo dục. Bản chất sâu xa 
của quá trinh đân chủ hóa hệ thống 
giáo dục là xóa bỏ cái giới hạn chật 


% I'hó trưởng ban khoa giáo TƯ 


hẹp của nền giáo dục cũ đối với sự 
phát triền tri tuệ con người, đưa tư 
duy của co người lén ngang tầm thời 
đại, mở ra những khả năng phát triền 
tài năng cho từng con người. Nhà 
trưởng cũ đào tạo thế hệ trẻ theo 
mẫu người khác, biến trẻ em thành 
bản sao của người khác. Nhà trường 
dân chủ hóa làm cho mỗi con người 
trở thành chính họ, mài giữa bản sắc 
của họ đề mỗi con người đều có cá 
tính riêng như một thực thề « eó một 
không hai”. Chính vì lẽ đó, lối giáo 
đục và giảng dạy theo cách áp đặ 
theo hưởng đồng nhất hóa sẽ bị lo 
bỏ. Nhà trường dân chủ hóa q 
tâm đến sự phát triền của từng 
nhân, đem giáo dục đến từng cá n 
mà nhờ đó, đem giáo dục cho số đề 
và phấn đấu cho 100X dân cư. 
Quá trình dân chủ hóa giáo dục sẽ 
phải song hành với quá trình nhân 
văn hóa nhà trường. Tư tưởng nhân 
văn trong giáo dục hướng vào việc 
làm bộc lộ mọi tài năng sáng tạo của 
con người, phát huy hết tiềm năng 
trong mỗi cá nhân, giúp cho cá nhân 
phát triền hài hòa nhàn cách của 
mình. Theo hướng nhân văn hóa, nhà 
trường của chúng ta phải nhanh 
chóng khắc phục lối *đạy chữ? đơn 
thuần, nhồi nhét trí thức mà lại coi 
nhẹ « đạy người 
thụ kiến thức, ít quan tâm dến sự 
hình thành nhân cách, nhà trường cũ 
lã đề tuột mục tiêu nhân bản của 
mình sau mỗi hoạt động giáo dục. 


Nhà trường nhân văn luôn luôn giữ 


nguyên tắc phát triền nhân cách ở . 


mỗi giai đoạn lứa tuồi. Đề làm được 
việc này, nhà trường nhân văn có 
nhiệm vụ cung cấp những chất liệu 
văn hóa đề thế hệ đi sau tiếp cận và 
lĩnh hội được những giá trị tỉnh thần 
của nhân loại. 


Trong giai đoạn sắp tới, hiện đại 


hóa nhà trường, hiện đại hóa giáo dục 
là một nhiệm vụ cấp bách, mặc dù 


21 


", Chỉ chăm lo truyền. 


bất cứ cuộc cải cách giáo dục nào 
cũng vươn tới mục tiêu hiện đại hóa. 


_Nhà trường hiện đại hóa có nhiệm 
vụ chuần bị cho thế hệ trẻ chiếm lĩnh 


nền văn hóa và sống với nền văn : 


minh của nhân loại. Nhà trường của 
chúng ta hiện nay đang ở tronz tỉnh 
trạng lạc hậu “toàn diện®. Nó định 
hiện đại hóa bằng việc mở rộng liên 
tục những môn học mới khiến cho 
mi càng ngày càng không kham nồi 
c đủ 
\ thức ngày 
độn ?. Cách 


ối với học 
thức không 
iệc đó cũng 
mất đi tính 


Nhà trường biện đại không chỉ là 
nhà trường được trang thiết bị tối 
ciân, mà còn là nhà trường dạy cho 
thế hệ trẻ những gì họ cần đề sống 
với tương lai. Nếu chỉ lo dạy cho thế 
hệ trẻ những gì người lớn muốn thì 
sẽ khó có thề làm cho nhà trường trở 
nên hiện đại được. 


Đề nhu câu học tập rất đa dạng của 
nhân dân được thỏa mãn, hệ thống 
giáo dục phải được xã hội hóa. Nhiều 
nầm qua, chúng ta đã nhà nước hóa 
trường học, và trong điều kiện nhà 
nước bị sa lày vào những khó khăn 
kinh tế—xã hội, con đường nhà nước 


_ hóa nhà trường đã làm cho giáo dục 
"không tài nào phát triền được. Đề 


tiến lên phía trước, giáo dục phải rời 
đường mòn cũ; đi theo hướng xã hội 
hóa giáo dục. Giáo dục sẽ không chỉ 
phát triền theo cách dựa vào ngân 
sách nhà nước, đào tạo theo kế hoạch 
nhà nước và gắn đào tạo với biên chế 
nhà nước. 


Con đường xã hội hóa giáo dục tất 


sẽ dân đến sự đa dạng hóa các loại 


hình trưởng theơ sự phân hóa nhữug 
mục tiêu sử dụng và gắn quá trình 
đào tạo với mục đích nâng cao trình 
độ tư duy của toàn dân. 

Tóm lai, cuộc cải cách giáo dục 
mới có mục tiêu cơ bản là làm cho 
trẻ em bây giờ trở thành nhân vật 
của thời đại. Những quan điềm và tư 
tưởng giáo dục lỗi thời, cũ kỹ cần 
được gạt bỏ ra khỏi quá trình tư duy 
về cuộc cải cách giáo dục sắp đến. 


Thay vào hệ thống tư tưởng. quan 


điềm giáo dục cũ phải. là những tư 
tưởng giáo dục mới, trong đó phải kề 
đến những tư tưởng sau: 


~ Nhà trường mới là nhà trường 
phát triền, chứa dựng những yếu tố 
phát triền nhân cách và trở thành 
nhân tố tạo nên sự phát triền xã hội. 


— Nhà trường thuộc về 100% dân 
cư, xã hội mở ra nìọi con đường đề 
mọi trẻ em đều được đi qua nhà 
trường đến với tương lai, đề cho mọi 
người muốn học đều tìm được nội 
dung và hình thức học thích hợp với 
mình. 

— Giáo dục tác động vào trẻ em 
theo hướng phân hóa, xử lý mọi quá 


trình phát triền nhâu cách theo hướng 
khác biệt, tử đó, giáo dục làm phát 
triền hết tầm tài năng của mỗi con 
người. 

— Trung tâm của giáo dục, của 
trường học là học sinh, là thế hệ trẻ. 
Toàn bộ chương trình, nội dung, hình 
thức, phương pháp giáo dục chỉ là 
phương tiện đề đạt mục tiêu phát 
triền nhân cách. 

— Những mô hình trường học, mÔ 
hình giáo dục trên thế giới hết sức 
đa dạng. Mô hình giáo dục và trường 
học của chúng ta không thề là bản 
sao của bất cứ mô hình giáo dục. mô 
hinh trường học nào từ ngoài đưa 
vào. Trên cơ sở nhận thức đúng về 
chủ ngiÏa xã hội và từ thực tiễn của 
nước te, chúng tœ thiết kế mô hình 
chủ nghĩa xã hội Việt nam. Chính mỡ 
hình cšủ nghĩa xã hội Việt nam sẽ quv 
định mô hình giáo dục ở nước ta. Cuộc 


._ cai cách giáo dục mới, do vậy, ngay từ 


đầu phải được phác thảo dựa vào sự 
nhận thức đúng về chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta trong giai đoạn trước mắt, 
Bản phác thảo đỏ được hoàn thiện 


bằng con đường thực nghiệm khoa 
học. 


CÔNG CUỘC ĐỒI MỚI... 


(Tiếp theo trang 32) 


Năm 1922, khi bản về vai trò và 
nhiệm vụ của công đoàn trong điều 
kiện của chính sách kinh tế mới 
Lê-nin đã từng vêu cầu cán bộ công 
đoàn : «... những đồng chí này phải 
sống sâu vào đời sống công nhân, phải 
biết tường tận đời sống công nhân, 
biết xác định một cách chắc chắn, bất 
cứ trong vấn đề nào, trong lúa nào, 
tâm trạng của quần chúng, những 
nhu cầu. những nguyện vọng, những 
ý nghĩ thật sự của họ; biết nhận 
định được rö — mà khòng mảy may 
lý tưởng hóa — trình độ giác ngộ của 


(5) V,I Lê-nin : 


họ và sức mạnh ảnh hưởng của những 
thiên kiến hay của những tàn dư nào 
đó của quá khử ; biết chiếm được 
lòng tin cậy vô bở bến của quần 
chúng bằng một thái độ hữu ái đối 
với họ, bằng cách quan. tầm thỏa 
mãn những ñhhu cầu của họ » G3). 
Ngày nay những yêu cầu trên còn 
mang tính thời sự nóng hồi đối với 
cán bộ công đoàn Việt nain. Hãy đi 
sâu vào các vấn đề xã hội và con 
người của giai cấp công nhân. 


Foản rộp, Nxb Tiến bộ 
Mát-xcơ-va, 1978, t, 44, tr. 128 


+: 


| | (nghiên. cứu) 


Khìn lại và tiếp tục đồi mới 


È tiếp tục đồi mới tư duy, 


chúng (ta cần nhìn- lại, 
xác định sự đồi mới vừa 
qua. đâu là đồi mới chỉ 


tiết, đàu là đồi mới cơ bản. Những 
đồi mới cơ bản được xác định 
rõ, sẽ có ý nghĩa định hướng quan 
trọng. 

Về mặt lý luận, chúng ta thấy rằng, 
. từ Đại hội VI đến nay, Đảng ta đã có 
một bước đồi mới khá cơ bản. Tồng 
kết lại những vấn đề đồi mới đó là 
rất cần thiết. 


Một là, nhận thức lại các thành phần 
"kinh tế CTPKT) theo yêu cau phát 


triền khách quan của nền kinh tế. 


nước ta, nhằm giải phóng lực lượng 
“ân xuất trong thời kỳ quá độ. 
Chúng ta từ bỏ chủ trương tiến lên 
chủ nghĩa xã hội chỉ bằng thành phần 
-kinh tế xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ càng 
nhanh càng tốt các thành phần kinh 
tế khác, chuyền sang chủ trương duy 
trì, sử dụng và phát triền đúng hướng 
các thành phần kính tế trong thời 
gian lâu đài, và coi mền kinh tế nhiều 
thành phần là có tính quy luật trong 
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tư duy lý luận 


HỒ BÁ THÂM * 


điều kiện đi từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lén xã hội chủ nghia là vấn đề 
chiến lược đề phát triền lực lượng sản 
xuất. Chủ trương đó thích ứng với 
quy luật quan hệ sản xuất phù hợp 
với tỉnh chất và trình độ lực lượng 
sản xuất ở nước ta. Các thành phần 
kinh tế tư nhân không phải đã hoàn 
toàn lỗi thời, mà còn cần thiết đề phát 
triền lực lượng sản xuất, phục vụ đời 
sống nhân dân. 

Như thế từ sản xuất nhẻ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa phải đi 
qua nền kinh tế nhiều thành phần. đi 
qua chế độ hợp tác và .chủ nghĩa tư 
bản nhà nước, chứ không thề tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội được. Bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa, nhưng 
phải qua chủ nghia tư bản nhà nước. 
Đó là điều cơ bản mà sau mấy chục 
năm mới sáng tỏ về lý luận. , _ 


-Hai là, tử bỏ chủ trương hạn chế đi 
đến loại bẻ sản xuất hàng hóa trong 
chế độ xã hội chủ nghĩa, chuyền sang 


# Chủ nhiệm khoa triết học, trường đẳng 
tỉnh Kièn giang 


chủ trương phát triền sẵn xuất bàng 


hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Nền kinh tế xã lội coủ nghĩa cũng là 
nền kinh tế sản xuất hàng hóa; sản 
xuất hàng hóa không còn bị coi là tàn 
dư và nhân tố tự phát đẻ ra chủ đưhĩa 
tư bản. Do đó quan niệm về vai trò 
của uy luật giá trị, về thị trường 
cũng khác trước. Toàn xã hội sản xuất 
hàng hóa là mệt thị trường trong đó 
có nhiều thành phẩn kinh tế hoạt 


đông. và thị trường đó là một cơ sở. 


._ đề kế h2ạch hóa nền kinh tế một cách 
năng động. Một thị trường tương đối 
có kế hoạch là năm ngay trong quan 
niệm mới về chủ nghĩa xã hợt. Ở nước 
ta, 
cung tự cấp là chỉnh, hoạt động theo 
cơ chế quản lý quan liêu, bao cấp sang 
nền kinh tế sản xuất hàng hóa, thực 
hiện hạch toán kinh dcanh xã hội 
chủ nghĩa, vừa liên kết vừa cạnh tranh 
với nhau giữa eác lực lượng kinh tế là 
một đòi hỏi bức thiết. 


Ba là, từ tỉnh hình thực tế của =hủ 
nghĩa tư bản. của cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa và -ủa cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật hiện đại, chúng ta 1A có 
sự nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội. 
Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa không 
thề là nền kinh tế phát triền cô lập ở 
từng nước, mà nẳm trong sự phân 
công hợp tác quốc tế xã hội chủ nghĩa 
một cách trực tiếp chứ không chỉ là 
giản tiếp. Nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa là nền kinh tế mở cửa với cả 


thế giới, chứ không phải «độc lập?®- 


khép kín. Có như thế Mới phát triền 
- mạnh đượe lực lượng sản xuất, nhất 

là trong thời đại cách mạng khoa bộc 
kỹ thuật. 


Bến là, cơ sở vật chất kỹ thuật thật 
sự của chủ nghĩa xã hội đầy đủ không 
phải là nền đại công nghiệp eơ khí 
như cách hiều cũ, mà là một nần sẵn 
xuất của trí tuệ, hậu công nghiệp với 
. kỹ thuật tự động hóa, với quy trình 
công nghệ của thông tin hoc hóa, sinh 
học hóa. Hiện nay, chủ nghĩa xi hội 


việc chuyên từ nền kinh tế tự - 


nước và hệ thống 


hiện thực ở những nước phát triều 


cũng đang thua xa các nước tư bản 
phát triển về năng suất lao động và 
trình độ lực lượn; sẵn xuất. Cần nhận 
thức rảng khi nào chả nghĩa xã hội 
chưa đạt tới một lực lượng sìn xuất 
và năng suấi lao độnz cao hơn chủ 
nghĩa tư bản thì chủ nghĩa xã hội vẫn 
còn là 2hủ nahĩa xã hội quá độ. Phải 
nhìn eữ sở vạt ehất của chủ nơợh;a Xã 
hội vừa theo quan điểm của suộc cách 
mụng khoa, học kỹ thuật ngày nay, 
vừa theo quan điềm nền kinh tế xã 
hội hủ nghĩa phải có lực lượng sẵn. 


xuất cao hơn chủ nghĩa tư bản trong 


cơ cấu linh tế quốc tế hóa nzày nay. 
Trong chặng đầu của thời kỳ. quá độ, 
chúng ta cũng đã có sự thay đồi quan 
trọng trong việc xây dựng lực lượng 
sản xuất như không dốc sức vào công 
nghiệp nặng, mà lập trung sức phát 
triền nông nghiệp và công nghiệp nhẹ 
(theo ba chương trình kinh tế), và 


chuẩn bị cho =hiến lược pl:át triền lực 


lượng sản xuất. 


Năm là, quan niệm lại vai tr của eon 
người, thật sự coi con người là vận. 
đề trung tầm của công cuộc xây dụng 
chủ nghĩa xã hội. Trouø chủ nghĩa xủ 
hội, phát triền kinh tế—kỹ thuật là 
vi eon người, vì nền đân chủ, bình 
đẳng, công bằng xã hội của son người, 
vì hạnh phúc son người. Chủ nghĩa 
xã hội lấy son người, hạnh phúc con 
người làm mục đích chứ không phi là 
phương tiện trong tay những nhà 
lĩnh đạo, quản lý. Công khai hóa, đân 
chủ hóa,bảo đảm tự đo và lời ích 
chân chính của mỗi cá nhàn con 
người trong xã hội là động lực cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội. Lừ đó cần 
nhận thức đúng và tô chức tất nhà 
ehính trị xã hệi 
chủ nghĩa thực sự bảo đấm (lân chủ 
của nhân: dân, Nhân đân là ndười có 
quyền lưc cac nhất, nhà nướoe xã hội 
chủ nghĩa chỈỉ là người đại diện và 
thực hiện cái quyên lực cao nhất ấy. 
Phải xóa bỏ trong !†ư tưởng và hành 
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động hiện tượng đẳng bao biện, thay 
thế nhà nước và trở thành cơ cấu 
siêu nhà nước (chứ không phải là lực 
lượng lãnh đạo chính trì), đẳng lúc 
nào cũng làm và quyết định tất cả, 
dẫn đến đẳng trị. Cơ quan quyền lực 
của nhà nước phải cớ thực lực. Cả 
đảng và nhà nước không thề trở thành 
ông chủ đứng, trên nhân dân. Từ cơ 
chế chính trị quan liêu, xơ cứng, 
cồng kềnh, nặng nề, chuyền sang cơ 
chế năng động, dân chủ, gọn he, thề 
hiện quyền lực thực tế của nhân đần. 
đó cũng là một sự đồi mới cơ bản 
trong nhận thức và trong hành động. 
Song xây dựng mộ£ hệ thống chỉnh 
trị theo tư duy mới về chủ nghĩa xã 
hội là như thế nào. điều đó =hưa được 
nghiên cứu mấy. Nghị quyết Đại hội 
VÌ nhấn mạnh trước hết đồi mới tư 
duy kinh tế,nhưng mãi đến nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa 
VD mới đặt vấn đề thay đồi một cách 
cơ bản tồ chức và phương thức hoạt 
động của hệ thống chính trị. - 


Sáu là, khi hoàn thành cơ bản 
nhiệm vụ cách mạng đân tộc đàn chủ 
nhân dân chuyền sang cách mạng xñ 
hội chủ nghĩa, trong giai đoạn đầu. 
không nên coi nhẹ việc hoàn thành 
nốt nhiệm vụ eách mạng dân chủ 
nhân đân đề làm tiền đề cho cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, đồng thời 
tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Mà việc hoàn thành nốt nhiệm vụ 
cách mạng dân chủ nhàn dàn không 
phải là giản đơn và trong thời gian 
quá ngắn, nhất là nhiệm vụ mở mang 


nền kinh iế nhiều thành phản và nền. 


đân chủ của nhân đàn. 


Dưới ánh sáng của thời đại và dựa 
theo đặc điềm của cách mạng nước tn, 
chúng ta cần có quan niệm mới về 
sự phân kỷ thời kỷ qua đô tiến lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta (đây là 
điềm chưa có sự nhất trí cao). 


Xét theo quan điềm lực lượng sản 
xuất, tôi xin dự kiến như sau: 
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a) Chặng 1: Vửa hoàn thành cách 
mạng dân chủ nhân dán vừa bắt đầu 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Kết thúc chặng đường này khi đã tạo 
được tiền đề công nghiệp hóa rộng 
rãi (gọi là chặng tạo tiền đề công 
nghiệp hóa). | 


b) Chặng 2: Đầy mạnh công nghiệp 
hóa đề đạt được về cơ bản lực lượng 
sẵn xuất mà các mạng công nghiệp 
tư bản chủ nghĩa tạo ra. Khi nước ta 
trở thành một nước công nghiệp mới. 
thì eoi là hoàn thành =hặng 2 (chăng 
đầy manh và hoàn thành công nghiệp 
hóa) 


c)Chặng 3: Xây dựng một nước 
công nghiệp phát triền đạt được trình 
độ chung của các nước phát triển về 
lực lượng sẵn xuất (chặng xấy đựng 
nền cõng nghiệp phát triền, xon# 
chặng này thì kết thúc cơ bản thời 
kỷ quá độ). 


d) Chăng 4: Tiếp tục xây dựng và 
hoàn chỉnh cơ sở vật :hất của chủ 
nghĩa xã hội đạt trình độ hậu công 
nghiệp tin học hóa, nghĩa là cơ sở 
vật chật kỹ thuật sần thiết cho chủ 
nghĩa xã hội bắt đầu chín muồi (chặng 
hậu công nghiệp). Chặng đường này 
kết thúc cũng là kết thúc hoàn toàn 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
theo nghĩa chính xác nhất. Sau đó là 
những chặng đường của chủ nghĩa xã 
hội phát triền tiếp theo chủ nghĩa xã 
hội quá độ. Chặng {, 2 là thời kỳ quả 


-_ độ gián Hiếp, còn hai chặng sau là quá 


độ trực tiếp #ào chủ nghĩa xã hội 
hiện đại. Có thề khẳng định chủ nghĩa 
xã hội hiện thực ngày nay mới là chủ 
nghĩa xã hội quá đệ, chứ chưa phải 
là chủ nghĩa xã hội hoàn chỉnh. _ 

Quan niệm về thời kỳ quá độ ở 
nước ta chỉ qua hai chặng đường 
tương ứng với chặng 1 và chặng 2 
(đạt trình độ chủ nghĩa tư bản trung 
bình) sẽ là một quan điềm giản đơn - 
về chủ nghĩa xã hội, không: nhìn 


(Xem liếp trang 48) 


Chủ nghĩa xã hội 


RÊN thế giới hiện nay, cùng 
VÀ với những vấn đẻ bức xúc của 

đời sống (như nhà ở, việc 
làm, sức khỏe, sinh thái...) vấn đề 
đân tộc đang nồi lên ở một số nước 
và được nhiều người, nhiều ngành 
khoa học quan tâm. Ở nước này, nước 
kia đã có sự va chạm, thậm chí có 
xung đột và bùng nồ khi giải quyết 
mối quan hệ dân tộc. Nhiều vãn đề 
thực tiễn đang đặt ra, đòi hỏi phải 
được nhìn nhận trên những cơ sở lý 
luận, những quan điềm đồi mới về đân 
lộc và quan hệ dân tộc, gần với điều 
kiện cụ thề mỗi nước và trong khuôn 
khồ phát triền chung của thời đại. 


Trước hết là nhận thức mối quan 
hệ biện chứng giữa sự phát triền tự 
thân mỗi dận tộc và con đường đề 
xích lại gần nhau giữa các đàn tộc. 
Mối quan hệ này bảo đảm sự gắn bó 
chặt chẽ giữa tính độc lập tương đối 
của mỗi dân tộc với sự giúp đỡ, hợp 
tác của các dân tộc khác, tạo thành 
sức mạnh cộng đồng trong khối liên 
bang hoặc một quốc gia thống nhất, 
Nắm vững mỗi quan hệ biện chứng đó 
sẽ tránh được những lệch lạe, vấp 
'yráp có lúc thiên về sự hòa hợp, ecÕ 
kết, có lúc lại thiên về tính địe thù, 


⁄ 


nhìa lại và đổi mới (nghiên cứu) 
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biệt lập của môi dân tộc. Từ đó, phát 
huy được những tiềm năng vốn có, 
những truyền thống lốt đẹp mang bản 
súc riêng biệt của từng dân tộc, đồng 
thời thu hẹp khoảng sách chênh lệch 
về đời sống giữa các dân lộc. 


Trên thực tế, có nước tuy thả y 
được mối quan hệ biện chứng ấy, 
nhưng lại không đặt nó Ironz quá 
trình vận động &aà phát triền. Cáo 
mỗi quan hệ dân tộc thường có sự 
thay đồi, biến động. Đó là những 
thay đồi trong nội bộ mỗi đàn tộc, 
trong quan hệ giữa các dân tộc, trong 
cúc tàng lớp trên, các thủ lĩnh của 
từng đân tộc. Cũng có khi là sự thay 
đồi giữa nhà nước trung ương và 
các địa phương, giữa quốc gia dân 
tộc này với quốc gia dân tộc khác, 
Trong sự vận động phát triền đó, 
xuất hiện mâu thuẫn là việc bình 
thường. Vấn đề ở đây là phải thường 
xuyên nghiên cứu, theo dđõi sự vận 
động, nhạy bên phát hiện và kịp thời 
giải quyết đúng đấn những mâu 
thuẫn mới. Việc giải quyết các vấn đề 
đân tộc đù nhỏ hay lớn. ở khia cạnh 


- này hay khía cạnh khác, đòi hỏi phải 
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động biện tượng đẳng bao biện, thay 
thế nhà nước và trở thành cơ cấu 
siêu nhà nước (chứ không phải là lực 
lượng lãnh đạo chính trị), đẳng lúc 
nào cũng làm và quyết định tất cả, 
dẫn đến đẳng trị. Cơ quan quyền lực 
của nhà nước phải cớ thực lực. Cả 
đảng và nhà nước không thề trở thành 
ông chủ đứng, trên nhàn dân. Tử cơ 
chế chính trị quan liêu, xơ cứng, 
cồng kềnh, nặng nề, chuyền sang cơ 
chế nắng động, dân chủ, gọn he, thề 
hiện quyền lực thực tế của nhân dân, 
đó cũng là một sự đồi mới cơ bản 
trong nhận thức và trong hành động. 
Song xây đựng mộ£ hệ thống chính 
trị theo tư duy mới về chủ nghĩa xã 
hội là như thế nào, điều đó =hưa được 
nghiên cứu mấy. Nghị quyết Đại hội 
VÌ nhấn mạnh trước hết đồi mới tư 
duy kinh tế,nhưng mãi đến nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa 
“VŨ mới đặt vấn đề thay đồi một cách 
cơ bản tồ chức và phương thức hoạt 
động của hệ thống chính trị. - 

Sáu là, khi boàn thành cơ bản 
nhiệm vụ cách mạng đân tộc đàn chủ 
nhân dân chuyền sang cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, trong giai đoạn đầu. 
không nên coi nhẹ việc hoàn thành 
nốt nhiệm vụ eách mạng dân chủ 
nhân dân đề làm tiền đề cho cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, đồng thời 
tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Mà việc hoàn thành 
cách mạng dân chủ nhàn dân không 
phải là giản đơn và trong thời gian 
quá ngắn, nhất là nhiệm vụ mở mang 


nền kinh tế nhiều thành phần và nẻn. 


đân chủ của nhân đàn, 


Dưới ánh sáng của thời đại và dựa 
theo đặc điềm của cách mạng nước ta, 
chúng ta cần có quan niệm mới về 
sự phân kỳ thời kỳ quá độ tiền lên 
thủ nghĩa xã hội ở nước ta (dày là 
điềm chưa có sự nhất trí cao). 


Xét theo quan điềm lực lượng sản 
xuất, tỏi xin dự kiến như sau: 
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nốt nhiệm vụ. 


` 


a) Chặng 1: Vừa hoàn thánh cách 
mạng dân chủ nhân dán vừa bắt đầu 
cuộc cách mạng xñ hội chủ nghĩa 
Kết thúc chặng đường này khi đã tạo 
được tiền đề công nghiệp hóa rộng 
räi (gọi là chặng tạo tiền đề công 
nghiệp hóa). 


b) Chặng 2: Dầy mạnh công nghiệp 
hóa đề đạt được về cơ bản lực lượng 
sản xuất mà các mạng công nghiệp 
tư bản chủ nghĩa tạo ra. Khi nước ta 
trở thành một nước công nghiệp mới. 
thì coi là hoàn thành =hặng 2 (chặng 
đầy mạnh và hoàn thành công nghiệp 
hóa) 


c)Chặng 3: Xây dựng một nước 
công nghiệp phát triền đạt được trình 
độ chung của các nước phát triền về 
lực lượng sản xuất (chặng xây dựng 
nền công nghiệp phát triền, xong 
chặng này thì kết thúc cơ bản thời 
kỳ quá độ). 


d) Chăng 4: Tiếp tục xây dựng và 
hoàn shỉnh cơ sở vật -hất của chủ 
nghĩa xã hội đạt trình độ hậu công 
nghiệp tin học hóa, nghĩa là cơ sở 
vật chật kỹ thuật sần thiết cho chủ 
nghĩa xã hội bắt đầu chín muồi (chặng 
hậu công nghiệp). Chặng đường này 
kết thúc cũng là kết thúc hoàn toàn 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
theo nghĩa chính xác nhất. Sau đó là 
những chặng đường của chủ nghĩa xã 
hội phát triền tiếp theo chủ nghĩa xã 
họi quá độ. Chặng 1, 2 là thời kỷ quả 


_ độ gián tiếp, còn hai chặng sau là quả 


độ trực tiếp #ào chủ nghĩa xã hội 
hiện đại. Có thề khẳng định chủ nghĩa 
xã hội hiện thực ngày nay mới là chủ 
nghĩa xã hội quá đệ, chứ chưa phải 
là chủ nghĩa xã hội hoàn chỉnh. _ 

Quan niệm về thời kỳ quá độ ở 
nước ta chỉ qua hai chặng đường 
tương ứng với chặng 1 và chặng 2 
(đạt trình độ chủ nghìa tư bản trung 
bình) sẽ là một quan điềm giản đơn - 
về chủ nghĩa xã hội, không: nhìn 


(Xem tiếp trang 38) 


Chủ nghĩa xã hội ‡ nhìa lại và đổi mới (aghilôa cứu) 


]m——..====_..__——-sst«n 


“Mấy ý kiến về vấn đề 


dân tộc ở nước ta hiện nay 


VÀ RÊN thế giới hiện nay, cùng 
với những vấn đề bứe xúc của 
đời sống (như nhà ở, việc 
làm, sức khỏe, sinh thái...) vấn đề 
dân tộc đang nồi lên ở một sỐ nước 
và được nhiều người, nhiều ngành 
khoa học quan tâm. Ở nước này, nước 
kia đã có sự va chạm, thậm chí có 
xung đột và bùng nồ khi giải quyết 
mỗi quan hệ đân tộc. Nhiều vấn đề 
thực tiễn đang đạt ra, đòi hỏi phải 
được nhìn nhận trên những cơ sở lý 
luận, những quan điềm đồi mới về đân 
tôc và quan hệ dân tộc, gắn với điều 
kiện cụ thề mỗi nước và trong khuôn 
khồ phát triền chung của thời đại. 


Trước hết là nhận thức mỗi quan 
hệ biện chứng giữa sự phát triền tự 
thân mỗi đận tộc và con đường đề 
xích lại gần nhau giữa các đàn tộc. 
Mối quan hệ này bảo đảm sự gắn bó 
chặt chẽ giữa tính độc lập tương đối 
của mỗi dân tộc với sự giúp đỡ, hợp 
tác của các dân tộc khác, tạo thành 
sức mạnh cộng đồng trong khối liên 
bang hoặc một quốc gia thống nhất, 
Nắm vững mối quan hệ biện chứng đó 
sẽ tránh được những lệch lạc, vấp 
tváp có lúc thiên về sự hòa hợp, cố 
kết, có lúc lại thiên vẻ tính đặc thù, 


⁄ 
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biệt lập của môi dân tộc. Từ đó, phát. 
huy được những tiềm núng vốn có, 
những truyền thống tốt đẹp mang bản 
site riêng biệt của từng dân tộc, đồng 
thời thu hẹp khoảng sách chênh lệch 
về đời sống giữa các dân lộc, 


Trên thực tế, có nước tuy thấy 
được mối quan hệ biện chứng Ẩy 
nhưng lại không địt nó (rong quả 
trình vận động &à phát triền. Cáo 
mỗi quan hệ dân tóc thường có sự 


thay đồi, biến động. Đó là những 


thay đồi trong nội bộ mỗi đân tộc, 
trong quan hệ giữa các dân tộc, trong 
các tầng lớp trên, các thủ lĩnh của 
từng đân tộc. Cũng có khi là sự tliay 
đồi giữa nhà nước trung ương và 
các địa phương, giữa quốc gia dân 
tộc này với quốc gia dân tộc khác, 
Trong sự vận động phát triền đó, 
xuất hiện mâu thuẫn là việc bình 
thường. Vấn đẻ ở đây là phải thường 
xuyên nghiên cứu, theo đõi sự vận 
động, nhạy bén phát hiện và kịp thời 
giải quyết đúng đắn những mâu 
thuẫn mới. Việc giải quyết các vấn đề 
đân tộc đù nhỏ hay lớn. ở khia cạnh 


- này hay khía cạnh Khác, đòi hỏi phải 
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z 


bảo đảm tính thân trọng về chính trị, 


tránh sự lợi dụng của những phần tử 
quá khích, phan động, khơi dậy 
những nỗi bất hỏa trước đây. Điều 
đác biệt quan trọng là phải bảo đảm 
lợi ích chính đáng của từng dân tộc, 
giải quyết thỏa đăng, không đề tồn đọng 
những vụ việc xích mích, va chạm. 


Ở các nước xã hội chủ nghĩa, văn 
.đề dân tộc luôn luôn được coi là vấn 
đề chiến lược, có tính chất lâu dài. 
Giải quyết vấn đề đàn tộc trên cơ sở 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin chính là ra 
sức tạo điều kiện elo các dân tộc 
phát triền và dần đần tiến kịp nhau: 
hơn nữa còn nhằm thực hiện việc hòa 
hợp giữa các đàn tộc. Vấn đề dàn tộccôn 
tồntại rất lâu, kê cä khi những khác biệt 
về giai cấp trong xã hội đã bị xóa bỏ. 
Ở rơi này nơi khác, người ta đã tỏ ra 
thỏa mãn với những thành tựu đạt 
được trong vấn đề dân tộc; không 
thật sự quan tâm theo dõi, nghiên 
cứu, giải quyết kịp thời và có khi còn 
bỏ qua, coi thường những vấn đề dân 
tộc tiếp tục nảy sinh hoặc ần tàng 
trong đời sống các dân tộc, đặc biệt 
là những yêu cảu, nguyện vọng chính 
đáng của họ. Có người còn cho rằng 
chỉ trong cách mạng giải phóng, giành 
chính quyền, đăng của giai cấp công 


nhân mới cần quan tâm giải quyết ¬ 


vấn đề dân tộc. còn trong giai đoạn 
xày dựng chủ nghĩa xã hội, vấn đề 
dân tộc phải nhường chỗ cho vấn đề 
đấu tranh giai cấp. Ơ mỗi thời kỳ, 
quan hệ dân tộc phát triển phụ thuộc 
vào trinh độ phát triền kinh tế, xã hội 


của từng đản tộc, cũng như của cả: 


nước. Mọi sự nôn nóng muốn đốt cháy 
các bước đi trong quá trình xích lại 
gãn nhau và hòa hợp giữa các dàn 
tộc đều là sai lầm. l 


Có thề mỗi lúc, môi nơi, từng yếu 
tố nồi lén và tác động trực tiếp, song 
xuyên suốt vấn đề dàn tộc vẫn là 
tính đa dạng, phức tạp, đan xcn nhiều 
chiều của nó. Những va chạm giữa 
các dân tộc thường được bao phủ 
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bằng những hình thái, mầu sắc rất 
khác nhau, như màu da, chủng tộc (ở 
nhiều nước chàu Phi, châu Mỹ); găn 
với hoạt động tón giáo (ở Ấn độ, ở 
Anh); do ngôn ngữ chỉ phối (ở Bỉ, ở 
Ca-na-đa). Đối với các nước đang 
phát triền và phần lớn các nước xã 
hội chủ nghĩa lại là vấn đề giành đóc 
lập, tự do dân tộc, là xóa bỏ sự bất 
bình đẳng về chính trị, kinh tế, xã 
hội. Muốn giải quyết vấn đề dàn tộc 
phải kết hợp chặt chẽ với vấn đề giai 
cấp. Sẽ là sai lầm và có thề * rớt 
xuống vũng lầy » (1) nếu ai đó mưu 
toan dùng bạo lực, trấn áp đề øiải 
quyết những vẫn đề dân tộc. Tính đa 


. dạng, phức tạp nhiều chiều trong quá 


trình giải quyết vấn đề dân tộc trên 
thực tế đã đặt mỗi nước, mỗi dân tộc 
trong những tình huống khác nhau. 
nhiều khi rất bất ngờ, đòi hỏi phải 
tỉnh táo, tích cực, nhưng không vội 
vàng, hấp tấp, nói như Lê-nin « phải 
cực kỳ thận trọng, ân cần, niềm nở 
và nhân nhượng » (2). Lập trường của 
đẳng của giai cấp công nhân là loại 
bố tận gốc mọi quan điềm dân tộc hẹp 
hòi, thái độ sô vanh nước lớn, đứng 


-vững trên quan điềm của giai cấp 


công nhân và chủ nghĩa quốc tế vô 
sản đề giải quyết mọi vướng mắc 
trong quan hệ dàn tộc, 

Sự đa dạng, phức tạp và nhiều 
chiều trong quan hệ dân tộc còn được 
biều hiện ở tính đồng đại và lịch đại. 
Quan hệ giữa các dân tộc chịu ảnh 
hưởng trước hết ở những sự kiện xã 
hội đương đại, xảy ra hằng ngay 
hằng giờ, đồng thời lại chịu tác động 
bởi những sự kiện tưởng chừng đã 
chôn vùi, sâu lắng trong lịch sử xa 
xưa. Chính ở đày, quá khứ, hiện tại 
quyện chặt vào nhau, tác động lăn 
nhau. tạo nên những hiệu ứng phức 
tạp, không lường trước được. Chính 
ở đây, dấu ấn lịch sử ảän tàng trong 


(0). V.I.Lê-nin: Toứkn tp Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, t. 45, tr. 407 
(2) Sách đã đần: tr. 411 


truyền thống, trong giá trị văn hóa ở 
môi tộc người, mỗi con người bồng 
chúc có thề * bung ra * với muôn hình 
nghìn vẻ khác nhau. Tuy nhiên, lịch 
sử sinh tồn không chỉ là lịch sử riêng 
của mỗi tộc người, mỗi con người, mà 
bao giờ cũng là lịch sử những mối 
quan hệ chàng chịt giữa tộc người 
na với tộc người khác, giữa con 
người này' với con người khác. Giải 
quyết vấn đề dân tộc căn tính toán 
đứy đủ tất cả các khía cạnh đó. Đương 
nhiện nhu cầu hiện tại, những vấn 
đề của đương đại bao giờ cũng được 
xem xét trước hết và có tác dụng chỉ 
phối toàn bộ chiều hướng phát triền 
mối quan hệ dân tộc. 


Trong thời đại ngày nay, khoa học 
đã chứng minh rằng, đặc thủ văn hóa 
của tộc người đang ngày càng chuyền 
tử lĩnh vực vật chất sang lĩnh vực 
tỉnh thần. Điều đó có nghĩa, do phát 
triền khoa học kỹ thuật, do quá trinh 
quốc tế hóa đời sống kinh tế và xã hội, 
nhữnz nhu cầu ăn, mặc, ở, học hành, 
- đi lại ở nhiều nước không còn cách 
xa nhau hm. Trong khi đó nhiều 
đường nét về ý thức, tình cảm, tâm 
lý đàn tộc lại được tô đậm, củng cố 
vững bền và ngày càng có chiều hướng 
phát triền. Tỉnh cảm, tâm lý dân tộc 
thường là cái gì rất thiêng liêng xuất 
phát từ cội ngưồn xa xưa, tồn tại từ 
đời này qua đời khác, có mỗi dây 
ràng buộc bởi nhiều yếu tố (lân bang, 
họ tộc, phong tục, tập quán) gìn với 
quá khứ, hiện tại và tương lai. Đặc 
biệt tỉnh cảm, tâm lý đàn tộc thường 
nhạy cẩm và dễ bị kích động. Rinh 
nghiệm cho thấy không khí căng thẳng 
giữa dân tộc này và dàn tộc khác có 
khi không phải do căn nguyên kinh 
tế hay Lý do chính trị, mà nhiều khi 
phát sinh từ khía cạnh tình cảm, tâm 
lý. Đây là lĩnh vực nhiều ngành khoa 
học rất quan tâm nhưng khi giải quyết 


trong thực tiễn không phải mọi chuyện. 


. đều dễ dàng, suôn sẻ. Bởi lẽ, mỗi tọc 
người là một thực thề của xã hội, là 
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cơ thề sống trong mỗi quốc gia với 
những đặc tính bao trùm tất cả các 
bình diện, kề cả những gi sâu thẩm 
trong đời sống tâm hồn con người: 
Những đặc điềm này mang lại cho vấn 
đề dân tộc sác thái riêng, đòi hỏi một 
nhận thức sàu sĩc, một dự cảm tỉnh 
nhạy, cách giải quyết thông minh, tế 


. nhị trong quá trinh quản lý chúng. 


* 


Đối với nước ta, ngay từ khi.mới 
ra đời. trong luận cương chính trị của 
mình, Đảng ta đã quan tàm đến vẫn 
đề dàn tộc. Tỉnh thần đó được duy 
trì, phát triền từng bước suốt. thời kỷ 
cách mạng dân tộc dân chủ, cho đến 
ngày nay, khi cả nước đang quá độ 
đi lên chủ nghĩa xã hội. 


Tuy nhiên, có một số quan điềm lý 
luận và thực tiễn về vân đề dân tộc 
trong xày đựng chủ nghĩa xã hội, nhất 
là trong quá trình đồi mới đất nước, 
đang cần được làm„rõ. Một trong 


. những vấn đề có tầm quan trẹng đặc 


biệt, đó là việc nhận thức và vận 
dụng đúng khái niệm về đân tộc và 
cộng đồng các đàn tộc trong một quốc 
gia. Vấn đề này tuy đã đặt ra từ lâu, 
nhưng chưa được chú ý một cách đúng 
mức. Giờ đày, chúng ta cần xem xét 
vấn đề đân tộc theo những quan điềm 
lý luận khoa học, phù hợp với thực 
tiễn đất nước: quan điểm thế nào là 
đân tộc (nation), thế nào là cộng đồng 
các dân tộc ? Trong cộng đồng các đàn 
tộc. mỗi tộc người có vai trò và vị 
trí ra sao? Xu hướng phát triền của 
tộc người đó như thẻ nào 2 Đó còn là 
những vấn đề có ÿ nghĩa chính trị, xã 
hội rất lớn. Nếu quan niệm trên đất 
nước ta, tuy gọoiclrung là dân tộc Việt 
nam, nhưng thực tế là một cộng đồng 
các đân tộc, thì chiến lược của chúng 
ta là phải quan tâm phát triền từng 


“tộc người trong sự liên kết chung và 


bão đảm lợi ích chung của cả cộng 
đồng. Ñong trong một thời gian dài, 
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cô một quan niệm tương đối phồ biến 
eho rằng trên đất nước tạ chỉ có một 
dân tộc Việt nam bao gồm nhiều thành 
phần, nhưng những thành phản đó đã 
đạt đến một trình độ như thế nào yề 
các mặt thì lại không được làm sáng 


tỏ. Từ quan niệm mơ hồ đó dẫn đến. 


hàng loạt việc làm muốn đầy nhanh 
quá trình hòa nhập theo xu hướng chủ 
quan, võ đoán. Thậm chỉ có người còn 
cố tỉnh gán cho một tộc người nào 
đó (có số đông) đã hình thành ý thức 
tự giác là người Việt. Theo tôi, chúng 
ta cân nghiêm chỉnh thực hiện việc 
« tăng cường công tác nghiên cứu về 
_dân tộc học và công tác điều tra xã 
hội học, hiều biết đầy đủ những khác 
biệt cụ thề của từng vùng, từng dân 


tộc », và thấy rõ « sự phát triền mọi 


mặt của từng dân tộc đi liền với sự 
củng cố, phát triền của cộng đồng các 
dân tộc trên đất nước ta. Sự tặng 
cường tính cộng đồng, tính thống nhất 
không mâu thuẫn, không bài trừ tính 
đa dạng, tính độc đáo trong bản sắc 
của mỗi dân tộc »e như Đại hội lần 
thứ VI của Đảng đã chỉ ra (3). 


Vào những năm 60, cơ quan nghiên 
cứu dân tộc đã tô chức điều tra xác 
định các đơn vị dàn tộc trong đất 
nước ta, thử nghiệm những vấn đề lý 
luận về đân tộc vào trong thực tiền. 
Đây là một đóng góp đáng kề về mặt 
khoa học. Bản đanh mục đã chỉ rõ đặt 
nước tà có 51 dân tộc. Tuy nhiễn do 
quan niệm, trình độ và điều kiện lịch 
sử lúc đó, nhiều vấn đề trong danh 
mục bị bỗ ngỏ, ý kiến chưa thống nhất. 
Vi muốn đơn giản hóa, làm cho nhanh, 
gọn, nên việc tách, nhập tộc người 
này, tộc người khác có phân tùy tiện, 
thiếu cân nhắc chín chắn, thiếu cơ sở 
khoa học. Một số ngành và địa phương 
đã sử dụng bản danh mục các dân tộc 
theo nhu cầu và lợi ích riêng của 
mình, thậm chí phạm những sai lầm 
đáng tiếc. Rõ ràng, một công việc cần 
thiết đối với các nhà khoa học hiện 
nay là phải nhanh chóng xác định lại 


bản danh mục các dận tộc nước ta 
một cách nghiệm túc, chinh xác. Bản- 
dạnh mục đó góp phần khẳng định 
quyền tồn tại chính đáng của mỗi tộc 
người, kề cả những nhóm nhỏ trước 
đây chưa đủ điều kiện xem xét đã vội 
vã ghép vào một dận tộc khác; cả 
những dân tộc có số dân quá nhỏ 
(dưới 100 đến 3000 người) có nguy cơ 
diệt vong, được cách mạng cứu với, ˆ 
nay cần xác định tư cách độc lập và 
phát triền của họ. 


Trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
một văn đề có tính chiến lược là xác 
định nội đụng giải quyết vấn đề dân 
lộc thực chất là gi?Có ý kiến cho 
rằng, đó là những vấn đề chính trị, - 
cần giải quyết theo trọng tàm công 
tác từng -thời kỳ. Lại có ý kiến nêu 
thực chất là vấn đề văn hóa và thiên 
về việc bảo tồn, phát triền, nâng cao 
nền văn hóa của các dân tộc. Cũng có 
người cho rằng xét cho cùng vấn đề 
đân tộc là vấn đề cân bộ. Ở đáy chủng 
ta cần nhắc lại tỉnh thần Nghị quyết 
Đại hội VI của Đẳng: Trong việc phát 
huy yếu tố con người và lấy việc 
phục vụ con người làm mục đích cao 
nhất của mọi hoạt động... cần thực 
hiện đúng chỉnh sách đân tộc, Giải 
quyết vấn đề dân tộc không chỉ là sự 
chú ý quan tâm đến miền nọ. vùng 
kia, mà là sự chăm lo đến con người. 
Sự phát triền các đân tộc và mối quan 
hệ giữa các dân tộc những nắm qua 
được định hướng thông qua các chính 
sách kinh tế,. xã hội gắn với con 
người và vì con người. Trong điều 
kiện nước ta, Đảng lãnh đạo công tác 
đân tộc thông qua toàn bộ cơ chế 
chính trị, các chủ trương, chính sách 
kinh tế, xã hội, đân tộc và đội ngũ 
cần bộ. Hàng loạt chính sách như: 
địuh canh định cư, cải tiến quản lý. 
phân bố lại đân cư và lao động, giaơ 


- đất giao rừng, khoán 10 v.v. đều nhằm 


mục đích thực hiện quyên bình đẳng 


(1) Tẹp đài Cộng sản. tỐ ¡(—1967, tr. 62 


;z về mọi mnẶt giữa các đàn tộc, tạo điều 


kiện cần thiết đề xóa bỏ tận gốc sự - 


chênh Tệch về trình độ kinh tế, văn 
hóa giữa các dân tộc thiều số và đa 
số. Tuy nhiên, trong việc thực hiện 
các chủ trương, chính sách của Đẳng 
và nhà nước đối với các vùng dân. tộc, 
chúng ta đã có những sai lầm, thiếu 
sót. Trước hết, chúng ta thường dùng 
phương thức rập khuôn, ấp đặt. 
Chẳng hạn, việc thực hiện chính sách 
hợp tác héa nông nghiệp. Mặc dù tỉnh 
“trạng phái triền của lực lượng sản 
xuất ở miền núi còn thấp kém rất 
nhiều, điều kiện tự nhiên và xã hội 
thác xa miền xuôi, song ở đày chúng 
ta vẫn rập khuôn theo bài bản: hợp 
tác xã từ thấp lên cao, từ quy mô ti:ôn 
lên quy mô toàn 1ä. Việc chuyền các 
dân tộc ở vùng cao xuống định canh 
dịnh cư ở vùng thấp cũng chưa được 
nghiên cứu đầy đủ về mặt xã hội, tâm 
lý, nhất là đặc điềm về lỗi sống của 
họ. Vì thế đã có tỉnh trạng đồng bào 
các dân tộc bị bắt ép vào ở các căn nhà 
đất, mái ngói nhưng rồi những căn 
nhà đó cũng bị bố không, quạnh quê 
đứng bên những căn nhà sàn bập bùng 
_ bếp lửa... | 


Thứ hai, nhiều chính sách kinh tế. 


xã hội đối với các vùng dân tộc chưa 
thề hiện tính công bằng. dân chủ. Việc 
giải quyết về đất đai hiện nay ở miền 
núi là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới 
các quan hệ dàn tộc. Đó là vấn đề tế 
nhị, cần xem xét điều kiện lịch sứ, 
tâm lý, truyền thống, nhưng trước hết 
tà sự công bằng. Nếu giải quyết không 


s 


khéo thỉ người vốn Ởở vùng cao xuống 
định canh định cư ở vùng thấp vài - 
chục năm nay có nguy cơ phải bật lại 
vùng cao ; những người miều xuôi lền 
xây dựng các khu kinh tế mới sẽ bị 
người địa phương giành giật lại đất. 
Một loạt nông, lâm trường mở rộng 
điện tích một cách tùy tiện đã đầy cư 
đản bản địa Tây hguyên vào các vùng 
xa xôi hẻéo lánh, Công trình thủy điện 
Hòa binh với hồ chứa' nước rộng lớn 
đã và đang làm-xáo động cuộc ` sống 
của hàng chục vạn cư dân các dân 
tộc ở Hà sơn bình, Sơn la. Họ đòi 
các cấp chỉnh quyền, các ngành quan ˆ 
tâm tới số phận của họ, giải quyết 
hợp lý giữa lợi ích quốc gia và lợi ích 
của từng dân tộc, thực hiện quyền 
làm chủ, công bằng trong quản lý đất 
đai, tồ chức sẵn xuất và đời sống. 


Trong quá trinh giải quyết' các vấn 
đề đân tộc, chúng ta chú ý mặt tế nhị 
chính trị, tránh sự kích động, gây 
quan hệ căng thẳng, ảnh hưởng đến 
đoàn kết đân tộc, nhưng nhiều khi lại 
không quan tâm đến mặt bảo đảm 
dân chủ, thực hiện phê bình nghiêm 
khác, đúng địa chỉ đối với những cá 
nhàn, những địá phương và những 
nzành phạm khuyết điềm, do đó không 


- tìm được phương hướng sửa chữa một 


cách thỏa dáng và đến lúc nào đó. 
khuyết điềm cũ có thể sẽ bị lặp lại 
với một mức độ nghiêm trọng hơn. 
Đây cũng là vấn đề cần có ý thức 


“đồi mới trong quá trình thực hiện 


chính sách dân tộc. 
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Trao đồi 


SUY NGHĨ VÀ BIỆN PHÁP TRƯỚC 
TÌNH HÌNH GIÁ THÓC GẠO HIỆN NAY 


ì 


Ừ cuối quý 1, đầu quý 2-1989 
đến nay, giá cả hàng hóa trên 
thị trường nhìn chung đã 
dừng lại. Giá của nhiều mặt 
bàng được giữ yên, một số đã 
giảm, trong đó giá nông sản phầm, 
đặc biệt là giá thóc gạo giảm nhiều 
và nhanh nhất. Cuối quý 1-1989, giá 
gạo 650—700 đ/kg, đầu tháng 7 này 
chỉ còn 450 —- 500 đ/kg. Giá thóc tử 
350 đ/kg nay chỉ còn 220—250 đ/kg. Ở 
đồng bằng sông Cửu long, có nơi, có 
lúc giá thóc chỉ còn 150—180 đ/kg mà 
văn rất khó bán. Trên địa bàn Gia lai- 
Kon tum, nơi có nhiều khó khăn, bất 
lợi nhất trong việc sản xuất thóc gạo 
so với nhiều địa phương trong cả 
nước, giá gạo hiện nay cũng chỉở 
mức 430—=450 đ/kg, giá thóc 220— 

Có tỉnh hình trên, là do gần đây 
việc sản xuất thóc gạo hàng hóa Ở 
_ những vùng ruộng đất xấu, điều kiện 
canh tác bất lợi đã bất đầu có lãi. 
Nông dân trên mọi miền của đất 
nước đều đã có đủ điều kiện đề tiến 
hành tái sản xuất mở rộng, thực hiện 
thâm canh tăng năng suất trên toàn 
bộ diện tích; thêm vào đó, nhờ tác 
động tích cực của ®Skhoán 10®, nhiều 
nơi lại được mùa liên tiếp mấy vụ 
liền. Sự căng thẳng giữa cung và cầu 


HIN 
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TRẦN PHỤNG+ 


về lương thực trên quy mô toàn xã 
hội đã giảm dần và có xu hướng ồn 
định. Tâm lý sợ thiếu ăn trong nhân 
đân nói chung được giải quyết về cơ 
bản, lượng thóc gạo hàng hóa trên thị 
trưởng do đó lại càng dồi đào thêm. 
Chủ trương cho tự do lưu thông thóc 
gạo được triền khai thực hiện rộng 
rãj, đều khắp, đã tạo diều kiện thuận 
lợi cho việc điều hòa cung cầu giữa 
các vùng, các miền, làm tăng thêm 
niềm tỉn và sự phăn khởi trong nhân 
đân. 


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
đã nói trên, không phải không còn 
những điều làm cho nhiều người lo 
lắng. Đặc biệt, đối với nông dân, 
điều lo lắng và thắc mắc lớn 
nhất hiện nay là nhà nước không 
có đủ tiền mặt đề mua thóc của họ, 
đã khiến cho giá cả thóc gạo cứ tụt 
đài. Rất nhiều gia đỉnh thiếu tiền, 
thừa thóc, cần bán rẻ nhưng văn 
không tìm ra người mua Ì 


Ở những nơi ruộng đất xấu; điều 
kiện canh tác có nhiều khó khăn, 
nông dân đã bắt đầu lơ là với việc 
cấy, tröng lúa. Còn ở những vùng 


* Chuyên viên Bàn kinh tế Tĩnh ủy Gia 
lai—hRon tum 


ruộng đất tốt và tương đối tốt, việc 
thâm canh tăng năng suất lúa cũng. 
không còn được người ta chú ý như 
trước. Với tình hình giá cả hiện nay, 
.khả năng sản xuất của nông dân, chủ 
Xếu và trước hết là sẵn xuất thóc gạo 
sẽ bị thu hẹp, cung cầu về thóc gạo sẽ 
trở lại mất cân đối lớn; giá cả lại 
tăng, một chu kỷ khủdg hoảng kinh 
tế — xã hội mới lại sẽ tái diễn là điều 
khó tránh khỏi ! 


Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa Š 
vừa qua, nhiều đại biều Quốc hội đã 
mánh đạn đề nghị Hội đông bộ trưởng 
phải đảy mạnh việc mua thóc cho 
nông dân, có biện pháp đề bảo hiềm 
giá thóc cho nông dân khỏi bị thiệt. 
Đó là những đồ nghị hết sức đúng 


đán, cần thiết và kịp thời.Song nếu . 


xét kỳ mối quan hệ về nghĩa vụ và 
quyền lợi giữa nông dân và nhà 
nước, cũng như sự công bằng hợp lý 
giữa nông dân các vùng với nhau, thì 
những đề nghị đó ehưa thề thực hiện, 
và cũng chưa nên thực hiện, vì các lẽ s 


I—Xột nền kinh tế hàng hóa 
muốn tiếp tụe phát triềz đi lên theo 
hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
thì giá ca thị trường của thóc gạo bao 
Biờ cũng lớn hơngiá cả sản xuấtcủa nó 
nhiều lần và đó là điều tất nhiên, là 
một nguyên lý không thề phủ nhận. 
Chẳng hạn, theo. số liệu của Bộ tài 
chính (vụ thuế NN—1987), giá cả sản 
xuất thực tế của 11 8188(7 tấn thóc là 
1 792 tỷ 725 triệu đồng, nhưng tông 
giá cá thị trường của nó là 4136 tỷ 
616 triệu đồng, tức đắt hơn 130%, 


Giá cả sản xuất bình quân của 
VI kg thóc là 151,6 đồng, nhưng giá cả 
thị trường cách đày 6 thắng là 350đòng, 
tức cũng đt hơn 130%. 

Tỉnh hình trên là do giá eä thị 
trường quyết định, mà thứ giá cả này 
được hình thành là thêng qua tác 
động của cunz cầu, tầm lý, canh 
tranh... làm sản sinh ra một thứ giá 
trị xã hội giả tạo. Hiện tượng này phát 
ginh là đo quy luật giá cÃ thị (Frường 


-1588,6 


chỉ phối những sản phầm của ruộng 
đất. Sự quyết định giá cả thị trường. 
của sản phầm là một hành vi xã hội, 
dù hành vi xã hôi đó được tiễn hành 
một cách không tự giác và không có 
ý định trước ; hành vi đó tất nhiên là. 
căn cứ vào giá trị trao đổi của sản 
phẩm, chứ không căn cứ vào ruộng 
đất và những sự chênh lệch về mức 


- độ phi nhiêu của ruộng đất, 


Năm 1988, tồng sản lượng thóc cả 
nước đạt 19,5 triệu tấn. Năm 1989 này 
dự tính có khả năng đạt 20 triện tấn, 
trong đó phần do thâm canh tắng 
năng suất (thu nhập chênh lệch 2) có 
khoảng trên 8,1 triệu tấn, phần thu 
nhập chênh lệch 1 có gần 6,7 triệu 
tấn *, Với mức thuế nông nghiệp và 
thủy lợi phí được quy định như lâu 
nay, hằng năm nhà nước chỉ thu được 
tỒng cộng khoảng 1,5 triệu tấn. số 
thóc còn lại trong nông dân khoảng 
18,5 triệu tấn. Nếu trừ số thóc đề lại 
làm giống và ăn là 10 triệu tấn (binh 
quân 290 kg/người Xð0 triệu nhân 
khầu nông nghiệp=10 triệu tấn), số 
thóc hàng hóa còn lại khoảng 8,5 
triệu tấn. Nếu nhà nước phải mua 
hết, với giá 350 đ/kg, tỒng số tiền 
phải bỏ ra trong năm 1989 này sẽ là 
2975 tỷ đồng. Đó là chưa tính số thóe 
của năm 1988 còn lưu lại cũng không 
phải là ít. 


Điều đáng lưu ý ở đây không phải 
ở số tiền khồng lồ phải bỏ ra cho 
nông dân @975 tỷ đồng), mà là ở chỗ 
phải bỏi tại sao với tỒng giá cả sản 
xuất thực tế của 8,5 triệu tấn thóc = 
tỷ đồng (85 triệu tấnX 
151690 đ/tấn) lại phải mua với tỒồng 
giá cả thị trường=2975 tỷ đồng ? Hơn 
nữa,số tiền không lồ đó,nếu cần 
thiết phải bỏ ra, thi đâu có được phân 
bố đều khắp về cho nông dân, mà 
chủ yếu là tập trung về cho những 


s 


W Thu nhập chênh lệch † là phần sản 
lượng tăng lên so với những diện tích có 
nẵng suất thấp nhất 


vùng ruộng đất tốt, màu mỡ, có điều 
kiện canh tác thuận lợi. 

Rð ràng là, nếu nhà nước phải mua 
số thóc hàng hóa có trong nòng 
dân hiện nay với giá 350 đ/kg như đã 
đề nghị thì sẽ làm nảy sinh mấy bắt 
hợp lý sau: 

— Quan hệ trao đồi hàng hóa giữa 
nhà nước — người đại diện cho toàn 
xã hội về phương diện là người tiêu 
dùng với nông dân — người sản xuất, 
là không ngang giá. Ơ đày một lượng 
thóc, có tông giá trị (tông giá cả sản 
xuất thực tế) là 1288, 6 tỷ đồng, lại 
được đem bán với tồng giá cả thị 
trường=2975 tỷ đồng, đề rồi đem trao 


đồi lấy lại một lượng hàng công 


nghiệp có tông giá trị bằng tồng giá 
cả là 2875 tỷ đồng. 

— Công bằng xã hội đã bị vi phạm, 
vì chi phí sản xuất bỏ ra trên những 
diện tích bằng nhau là ngang nhạu, 
nhưng thu nhập của những nông dân 
được sống. canh tác ở những vùng có 
nhiều ruộn/ đất tốt, màu mỡ lại gấp 
5 -6 lần những nơi ruộng đất xấu, 
điều kiện canh tác có nhiều khó 
khăn! 


Cho nên, đề nhà nước cô thề mua 
hết số thóc hàng hóa do lao động của 
nông dân sản xuất ra, với « giá cả sản 
xuất của những ruộng đất xấu nhất, 
điều kiện canh tác bất lợi nhất ›, bảo 
đảm cho nông đàn trên mọi vùng của 


đất nước đều có được một thu nhập - 


thỏa đáng tương xứng với công sức 
của họ đã bồ ra, điều trước hết là nhà 
nước phải có biện pháp thu đúng, kịp 
thời tuyệt đại bộ phận khoảm thu 
nhập chênh lệch 1 về tạy mình nhằm 
đáp ứng mọi nhu cầu vi lợi ích chung 
của toàn xã hội. Một khi mà khoản 
thu nhập chênh lệch ! này chưa 
được thu hỏi, thì nhà nước chưa thề 
có đủ điều kiện đề mua hết, với giá 
cao, tông số thóc hàng hóa có trong 
nông dàn như đề nghị đã nói ở trên. 

2 — Gầu đây còn có ý kiến đề nghị : 
Nếu xét nhu cầu trong nước đã đủ 
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mà thóc hàng hóa trong nông dân 
còn thửa thi nên xuăt-đề ồn định thu 
nhập cho nông dân, lúc nào thiếu thì 
lại nhập, vi tâm lý người nông dân là 
s giảm diện tích trồng lúa nếu họ 
không bán được lúa năm nay Ý kiến 
này rất hay và cũng cần được thực 
hiện gấp đề kịp thời giải quyết những 
khó khăn cho nông đân và cả cho nhà 
nước. Song nếu xét về: lâu dài, thi 


biện pháp này nhiều khi rất khó thực 


hiện, do giá cả trên thị trường thế 
giới luôn thay đồi, esớm nắng, chiều 
mưa ». Lúc giá đi lên đã vậy, còn lúc 
giá hạ thì sao ! Chẳng lẽ chúng ta lại 
cứ chịu bó tay đề cho giá thóc gạo 
trong nước luôn lệ thuộc vào tỉnh 
trạng bấp bênh của giá cả bên ngoài ? 


Một nước xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong những điều kiện như của 
nước ta không thề có một “giá 
chuần * luôn bấp bênh như vậy được. . 
Afït khác, nước ta là một nước nông. 
nghiệp nhiệt đới, cày lúa. rất có ưu 
thế và là cày chủ lực, là «Ông vua 
trong tất cả các cây trồng?; sản xuất 
và kinh doanh thóc gạo phải được 
coi là nhiệm vụ sản xuất chủ yếu, là 
nguồn sống và nguồn thu nhập chủ 
yếu của nhân đến Việt nam. Chúng 
ta đã phải trả giá quá đắt về nhận 
định trước đây: “nông dân không 
thề làm giàu bằng cày lúa »: nông 
nghiệp của ta không thề đi lên 
làm giàu bằng sản xuất lương 
thực ®1 v.v. và v.v. 


Đề góp phần sửa chữa những thiếu 
sót, sai lầm trong công tác giá cả ở 
nước ta, xin có một số đề nghị cụ 
thề như sau: 

1 — Cần xúc định lại cho rõ và dứt 
khoát hơn: cây lúa là cây trồng chủ 
lực trong nền nông nghiệp Việt nam. 
Thóc gạo là nguồn sống chủ yếu và 
cơ bản của nhân dân Việt nam. Sản 
xuất và kinh doanh thóc gạo là nhiệm 
vụ chủ yếu, Việt nam xây dựng chủ 
nghĩa xã hội là phải xuất phát từ 
nông nghiệp; phải lấy nông nghiệp 


lâm mặt trận bàng đầu; phải lấy sản 
xuất thóc gạo làm gốc. 

2— Do giá cả sàn xuất của loại 
đất xấu nhất, khòng đem lại địa tô 
bao giờ cũng là cái gia cả có tác dụng 
điều tiết thị trường”, cho nên ở 
nước ta, sản xuàt nông nghiệp nói 
chung, ngành trồng lúa nói riêng, đã, 
đang và sẽ còn đem lại cho cả nước 
những khoản thu nhập chênh lệch 
khá lớn. Cần khai thác và thu 
đôi địa tô này đề đáp ứng những nhu 
cau về lợi ích chung của toàn dàn, 
toàn quốc; không nên buông thả 
« tuột luốt » như trước nay, vừa không 
đảm bảo thực hiện được công bằng 
xã hội, lại vừa không tạo được điều 
kiện đề nhà nước chủ dộng nâng giá 
thóc mua lên ngang với cgiá cả sản 


xuất của những ruộng đất xấu nhất, 


có điều kiện canh tác bất lợi nhất », 
một nguyên lý không thề quên trong 
thực hiện chức năng quản lý kinh 4ẽ 
của nhà nước trong lĩnh vực nông 
nghiệp. 

j — Trên.cơ sở thực hiện tốt công 
tác thu hồi thu nhập chênh lệch 1 về 
tay nhà nước, cần làm tiếp và làm 
tỐ! mấy việc sau: 


+ Nàng giá thóc mua vào cao hơn 
giá mua hiện nay, cụ thể là nên nâng 
lên 400 đ/kg đề khuyến khích nông 
dân hăng say với nghề trồng lúa hơn 
nữa, tăng nhanh tồng lượng thóc gạo 
sản xuất hằng năm trong cả nước lên 
25,— 30 triệu tấn trong một thời gian 
ncắn, đề tạo nguòn hàng xuất khâu 
Nuan trọng cho đất nước. 

_ TĐi đôi với việc nàng giá thóc 
mua vào, còn cần phải hạ giá gạo bán 
Ta thấp hơn hiện nay, cụ thề nên hạ 
xuống còn 500đ/kg có lợi cho người 
sản xuất lăn người tiêu dùng. Nhà 


nước bảo đảm giữ lương dối ồn đỉnh 
giá mua vào, giá bán ra và thực hiện 
thống nhất trong cả nước. 


4 — Lấy giả gạo bán ra (500 đ/kg) 
đề làm chuần cho việc tính toán, xác 
định lại giá cả của mọi hàng hóa 
khác, kề cả giá các nông lâm sẵn 
ngoài thóc gạo. Trên cơ sở mức hao 
phí lao động xã hội cần thiết của thóc 
gao mà xây dựng. Xấắc lập một hệ 
thông quan hệ tỷ giá đúng đắn, có cơ 
sở khoa học, có tác dụng tích cực đối 
với toàn bộ hệ thống giá đã được xác 
lập. Đây còn là một đảm bảo quan. 
trọng đề nhà nước thực hiện sự phân 
công lao động xã hội một cách có kế 
hoạch trên phạm vỉ toàn bộ nền kính - 
tế quốc dân, xóa bỏ tận gốc tỉnh trạng 
biến động về lao động giữa các ngành, 
nghề, các lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh một cách tự phát. | 

Thực hiện tốt, kịp thời các biên 
pháp trên, nhà nước không những 
làm chủ được giá chuần thóc gạo, mà 
cỏn làm chủ được thị trường thóc 
gạo. tăng cường được lực lượng dự 
trữ quốc gia. một sức mạnh vật chất 
thực sự của nhà nước chuyên 
chính vô sản, đồng thời thông qua đó, 
hằng năm còn tích lũy thêm cho ngân 
sách, 


Với giá thóc na cao, giá gạo bán hạ 
của nhà nước nông dân sẽ thu được lãi 
lớn bằng sức lao động của chính minh, 
lại càng ra sức (hàm canh tăng năng 
suất lúa nhiều hơn nữa. lồng sản 


lượng thóc gạo trong cả nước sẽ táng 


lên 25—58 triệu tấn/năm là điều không 
khó và cũñũmg không xa. Trên cơ sở đó, 
nhà nước sẽ có thêm nguồn hàng xuất 
khẩu quan trọng đề nhập' khầu hàng 
công nghiệp, cân đối trở lại với sản 
phầm nông nghiệp. 
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Trao đổi 


⁄ 


Tiến tới xác định cơ chế tác động 
của các giải pháp chống 
lạm phát và thiêu phát 


ÀI của đồng chí Nguyễn Văn 
Kỷ đang trên Fạp chỉ Cộng 
#án SỐ tháng 9-89 đã đồng ý 
với tôi làta đã chuyên từ lạin 
phát sang giảm phát (từ đày tôi 
xn phép dùng từ ecthiều phát? 
thay cho giảm phát ® đề khỏi lần lộn 
với egiảm lạm phát »). 5 tháng đã trôi 
qua, thời gian đó, đủ đề ta đánh giá 
lại thằng lợi đã đạt được củng với 
những tồn tại cần khắc phục và tiến 
tới tông kết thành bài học chống lạm 
phát và cả đối cực của nó là thiều 
phát. _ 

lI— Liệu có trách được thiều phát 
khi chốn; lạm phát không ? 

Trong « bài học thứ nhất ®, tôi không 
có gì phải tranh luạn khi đồng chí 
Kỷ nói đến thắng lợi trong việc 
chếng :ạm phát. 

Điều căn trao đổi lại với đồng chí 
Kỷ là ở hai điềm : | 

— «Tóm lại lạm phát và giảm phát 
là hai hiện tượng trải ngược nhau. 
Song nzười ta có thề dùng cải này đề 
phá cái kia theo phương châm «lấy 
độc trị độc ®. (1) 

—eĐó quyết không phải là shy 
sinh sản x-ãất® mà là một giải pháp 
phải chấp nhận đề cïGng lạm phát P (2), 


3ã 


VŨ NGỌC NHUNG +* 


Tôi cho rắng cần phải dựa trên cơ 
sở vận dụng quy luật lưu-thông tiền 
tệ đề phân tíah thật chỉ tiết và khách 
quan mọi diễn biến của tình hình đã 
qua đề rút kinh nghiệm; từ đó tìm 
ra giải pháp chống lạm phát mà 
không gây ra thiêu phát, mà không 
phải chấp nhận «hy sinh sản xuất? 
như một giải pháp không thề tránh 
khói. 


Từ cuối năm Í19%§ lạm phât đã 
giảm bớt tốc độ chỉ còn 7Ã so với 
gần 202 đầu năm .và đã xuất hiện 
tỉnh trạng ứ đọng hàng hóa so với 
sức mua, Tháng 3-1989 giá vàng đã hạ 
kéo dài từ tết, do nhiều công ty bán 
vàng ra ồ ạt dù ngàn bàng phát hành 
ra trong 2 tháng đầu năm tới gần 1/2 
chỉ tiêu kế hoạch bội chỉ tiền mặt 
cả năm. Dó là những dấu hiệu báo 
gió đã đồi chiều * từ thiếu hàng 
sanp thùa hàng, nhưng đáng tiếc là 
chúng ta đã không sớm nhận ra khi 
ban hành lãi suĩt tiền gửi tiết kiêm 
9—12%, khiến cho nó trở thành đơn 


x tSLu nhim khoa tiền tệ-tìn dụng 
Tt.ơn đại học Ngàn hàng TP Hồ Chì Minh 
(1) (2; TCOS số 9-1989 


thuốc quá liều lượng. Cách so sánh 
mức quá liều lượng này, đồng chí Kỷ 
đã trích dẫn và có điều mâu thuẫn 
là chỉnh đồng chí Kỷ đã dùng nó trong 
bảng phân tích Hải suất tiết kiệm từ 
năm 1983 đến 1967 nhưng rồi lại nói 
là không thề so sánh được. Vị vậy, 
xin nhắc lại là tôi đã dùng công thức 
sau đày đề so sánh: 


Lãi suất danh nghĩa = 
thực + Ã lạm phát: 


^hư vậy, nếu trừ đi tỷ lệ lạm phát, 
chúng ta sẽ có lãi suất thực là cái mà 
ta có thề đem so sánh với bất cứ lãi 
suất thực của bất cứ nước nào và 
thời điềm nào. Chính vì đã so sánh 
lãi suất tiết kiệm với lạm phát giá mà 
đồng chí Kỷ đã thấy là « lãi suất thấp 
uên 1000 đ gửi tiết kiệm sau 1 năm 
chẳng những không lợi lộc gì mà lại 
còn bị mất vốn gốc và chỉ còn 201 đ°. 
Một cách so sánh khoa học đến mức 
tính ra được thành con số 201đ, vậy 
mà trước đó đồng chí Kỷ lại dân lời 
đồng chỉ Võ Văn Kiệt, Phó chủ tịch 
Hội đồng bộ trưởng từ (0-12-1981: 
«không thề so sanh máy móc lãi suất 
tiền gửi tiết kiệm...® (tôi gạch đưới) 
đề kết luận là không thề so sánh với 
các nước được. Theo tôi hiều, ý đồng 
chí Võ Văn Kiệt là muốn phê phán 
ngân hàng nhà nước Việt nam khi đó 
đã so sánh lãi suất đanh nghĩa 21 — 
36% với lãi suất thực của thế giới đà 
không lãng nghe ý kiến nhà trường 
và các ngân hàng phía Nam đòi xóa 
bỏ lãi suất âm trong tiền gửi tiết 
kiệm và cho vay. Quả thật, nếu khỏng 
có sai lầm trong cách so sánh máy móc 
đó thi giam được lạm phát và trành 
được cuộc đồi tiền tại hại năm 1985. 

_ Nhân đày cũng xin trao đồi lại về 
cái ý sai lầm của năm 19§4 — 1985 mà 
đồng chí Kỷ đã nhác lại trong cảu 
« thắng 3 năm 1989, ta chủ độn, tìng 
giả một số vật tư, tíng miá đàu vào 
lên từ 4 đến 6 lần.. theo hướng giảm 
bớt bao cấp qua giá... Điều đó tắt yếu 
đàn đến tăng giá và sẽ phải tầng 


lãi suất 


lượng tiền frong' lưu thông lẻn...® (5) 
Với câu này đồng chí Ky đã lập lại 
luận điềm “tăn: giá tất phải táng 
tiền? của giáo sư Định Phương mà 
tôi đã có địp trao đổi tại Tạp clí 
Cộng sản số 10-1988. Ở đây tôi xin 
phân tích thêm việc tăng giá nói trên 
thực chất chỉ là điều chỉnh lại những 
mức giá thp, trái quy luặt lưu thông 
tiên giấy cho nó phù hợp với sức mua 
thực của tiên giây do khối lượng tiên 
giấy trong lưu thông đến ngày điều 
chỉnh giá đó hình thành một cách tự 
phát. Như vậy, điều chỉnh giá không. 


. he làm tăng khối lượng tiền cần thiết 


cho lưu thông (Kc) nên không cho 
phép phát hành thêm một đồng tiền 
giấy nào ra lưu thông. Luận điềm 
manh dạn phát hành tiền theo mặt 
bằng giá mới ® là tư tưởng chủ đạo . 
trong địp đồi tiền năm 1955; nó sai 
về lý luận nên đã dẫn tới cưộc bùng 
nồ lạm phát năm 1985. Chả lẽ bài học 
đất giá đó mà mãi 4 năm sau mới sửa 
nồi, chưa đủ cho chúng †a sởn gai Ốc 
khi lắp lại sai lầm đó, dù là trên giấy 
viết. hay sao ? Về mặt phương pháp 
luận, càu trích dẫn (2) này mâu thuẫn 
với câu viết ở Irang sau nữa: « ĐÓ 
chính là một thắng lợi do đổi mới cơ 
chế lãi suất tín dụng đem lại cho 
chúng ta. Trong thực tế chỉ trong 
một thời gian ngắn ta đã huy động 
được trên 300 tỷ đồng từ lưu thông 
trở về (tôi gạch đưới) ngàn hàng mà 
không phải tung ra một vật ngang giá 
nào cả » (4), 

Trong trích dân @) tôi đông ý với 
đồng chí KỶ ở ý sau: “phải tăng 
lượng tiên trong lưu thông lên » nhưng 
không phải đo tăng giá mà do hàng 
đưa ra lưu thông đã tăng lên đến 
mức ứ đọng không đưa ra thêm được 
và chỉ nhìn bảng mắt thường qua các 
chợ, các cửa hàng cũng thấy mức 
tăng lên là rất lớn (đáng tiếc là ngân 
hàng và các cơ quan chức năng như 


(3) Tài liêu đã án, tr. 37 
(4) Tài liệu đà dán. tr 99 


Uy bàn kế hoạch nhà nước. Tông cực 
thông kê chưa tò chức điền tra đề 
cung cấp thông tín xác định hơn về 
khối lượng hàng hóa tàng thêm này) 
và«do (tốc độ lưu thông tiền tệ đã 
giảm xuống và được đòeg chỉ Kỷ phân 
tích rất bay sau cầu trích đản (4) này. 
Vậy thị nàng lãi suất quá cao đến gáp 
số iàn, 23 làn thu hút 300 tỷ đồng về 
đề làm gi? đề cho thiều phát nặng 
thêm lèêa hay sao ? và đảy không phải 
là * không phải tung ra một vật ngang 
giá nìo cáo như trong trích đần (1). 
Cái chúng ta phải * tụng ra Ð là 56 tỷ 
cho mỗi trăm tỷ đồng tiền gửi tiết kiệ¿n 
khi đến hạn phải trả cho dân. 111 tỷ 
lãi cho 200 tỷ thu hút về chả lẽ không 
phải là do các đơn vị vay vốn phải 
xuất các khoản tiền cao hơn cả quỹ 
lương đề trả hay sao? Chả lẽ không 
phải là thu nhập của mười vạn eông 
nhân tết n;hiệp thêm đen cúng vào 
đó hay sao? . 
Vì vậy, tôi có.thề kết luận rằng, 
nếu chúng ta đưa mức lãi suất 9 — 
125 ra lúc cuối nám 198% với tỷ lệ 
lạm phát khi đó là trên 102 thì đơn 
thuốc lãi suất sẽ khônz quá liều và sẽ 
không gây ra thiên phát. Nếu chúng 
ta nhập vàng, nhập hàng ít đi và 
kéo mức lãi suất cúa hợp tác xã tín 
dụng xuống ngang mức lã¡ suất tiền 
gửi tiết kiệm của ngân hàng trong 
tháng 3-1989 (6 — 8X) thì thăng lợi 
chếng lạm phát sẽ trọn ven hơnm, thiều 
phát không xảy ra và cũng không 
phải “ hy sinh sản xuất» như là một 
điều định mệnh không thề trãnh khỏi 
khi chống lạm phát. Tôi chắc rằng 
đồng chí Kỷ sẽ đồng ý với tôi về kết 
luận này. Vận dụng phương pháp duy 
yật biện chứng : *“ Xem xét những vấn 


đề cụ thề trong tỉnh hình cụ thề của - 


nước ta », con người Việt nam không 
bắt chước cách làm của nước khác sẽ 
tìm ra được các giải pháp chống lạm 
phát đúng liệu lượng đề không gây 
ra thiều phát, cũng không phải “hy 
sinh sản xuất» như đồng chí Kỷ đã 
nhắc đến. 


10 


2-VYề đơa thuốc lãi suất quả liềa 
và dị dạng vẫn còn đang là vấn đề 
thời sự. 

Lãi suất tín dụng quá cao là đern 
So sánh lãi suất danh nghĩa với tỷ M 
lạm phát lay so lãi suất thực của ta 


với lãi suất thực của các nướt khác 


Đồng chí Kỷ cũng đồng ý như yậy 
trong bàng so sánh lãi suất từ 1983 
đến 19/7 và ở câu san này nữa: 
“chúng ta mong muốn có lãi suất đi 
vay bằng lãi suất cơ bản cộng với 
mức (trượt giá » nhưng khi lập luận 
cụ thề đồng chí Kỷ nhiều khi lại quên 
đi điềm lý luận =ơ bắn này. Ví dụ 
như khi đông chỉ so sánh : 

— “Nếu so với mức trượt giả lạm 
phát thị lúc đó tà đăng có tốc độ lạm 
phát bình quan 20% tháng, ta đặt lãi 
suất đi vay l1 — 12% /tháng vừa phải 
chứ không thề nói là cao được 2» (5}. 

— Nếu so với giả chợ đen thì 
mức lãä: suất chợ đen trung bình là 
20% so với mức 12X của nhà - nước 
sao gọi là cao » (6). 


.-Öò" Lúc này cung đang rất ft mà 
cầu lại đang. lớn do đó muốn đảo lộn 
quan hệ cung cầu thì phải đặt giá 
tnnua 12% và giá bán 6% là hợp lý (7} 
(tôi gạch đưới — VNNI). : 


Qua các đoạn trích dẫn trên tôi 
thầy có mấy sai lầm như sau: : 


l. Những tỷ lệ 20 không biết đồng 
chí Kỷ lấy ở đâu ? Th:eo số liệu tôi ` có 
được thì chỉ số giá cả—cái đang được 
dùng đề biều hiện tỷ lệ lạm phát—là 
z% trong cuối năm 1988, 7,4% tháng 
1-1939, 9,2% thắng 2-1989, 5,4X tháng 
J-1989, 3.5% tháng 4-1989, khoảng 2% 
tháng 5-1989 và 0,7% tháng 6-1989. 
Ngay tỷ lệ 5,1% và 3,5% (3 và 4-1989) 
tôi cũng thấy nó không phẩn ánh 
đúng tình hình thị trường nên đã viết 
bài “Nên xem lại cách tính chỉ số 
giả cả trong mấy tháng qua » trên 


-báo Nhân dân ngày 26-7-1989 nhưng 


(5(, (6), (7) Tài liệu đã dẫn; tr, 40 


„ Không thấy đồng chí Lâ Mạnh trao 
đồi ý kiến lại. Tôi đoán chắc là có một 
Số mặt hàng điều chỉnh giá lên vài 
trăm phần trăm nên đã làm cho chỉ 
SỐ giá cả 2 tháng này bị sai lệch đi, 
Tỷ lệ lạm phát bình quân 20 tháng 
ngay đến ním lạm phái cao nhất là 
1986 cũng chưa hề có vì nó tương ứng 
với œlạm phát giá? &§91X/năm chứ 
không thải là 187,22% như đồng chỉ 
Kỷ đã ghi trong bằng soysánh lãi suất 
tiết kiệm với «lạm phát giá”. Nếu 
tiếp tục so sánh như trên bảng, thì 
mỗi tháng, với lãi suất tiền gửi tiết 
kiêm 12Ấ, người gửi vẫn bị mất vốn: 
20% — 12% =8 và cứ 1000đ gửi sau 
1 năm sẽ chỉ còn 112đ. Cứ đà như vậy, 
-có lẽ đồng chí Kỷ sẽ phái lập luận là 
- 8i suất đi vav ¡25 công bố tháng 3- 
1989 là quá thấp chứ không phái là 
«vừa phải »- như đồng cìí dã khẳng 
định, ` 


Tôi cho rằng lãi suất chợ đen 20%, 
lúc đỏ là lãi suất cho vay nặng lãirất 
cá biệt. Nếu cứ nghe và tin vào lãi 
suất chợ đen đó, do các giây hụi kéo 
lên (có khi còn là 3— 15% /tháng) để 
rồi vỡ hụi lây lan như bệnh dịch, 
chắc chắn ngân hàng và các tồ chúc 
tín dụng khác sẽ sập tiệm như chơi. 


2. Tôi chưa tLấy một ngàn hàng nào 
trên thế giới đi vay với lãi suảt cao 
gấp đôi lãi suất cho vay ra ; cũng chua 
thấy một nhà buôn nào lại dám 
mua hàng giá 12đ trong lúc họ công 
đỗ giá bán thứ hàng đó có 6đ. Có lẽ 
chúng ta đã quen với cái dị dạng 4 tay 


của ngân hàng ta (2 tay,đi vay và cho. 


vay với, lãi suất thông thường, 2 tay 
khác đi vay và cho vay với lãi suất 
thỏa thuận cao hơn gốp đối) nên thấy 
đó là « hợp lý ». 


3. Đồng chí Kỷ có nói đến quan hệ 
cung cầu mà muốn đảo lộn thì phải 
đặt giá mua 12Ã và giá bán 63 là hợp 
lý. Tôi không hiều rõ quan hệ cung 
cầu mà đồng chí KỶ nói đến là 
Yyề vốn, về tiền hay về hàng ~= tiền, 
nhưng ở đây tôi xin phép phân tích 


trước quau hệ cung cầu vẻ tiều*Tôi 
cho rằng quan hệ cung ~ cầu về tiền 
đã thay đồi ƒ80® từ tháng 3-1989. Trước, 
đó là lạm phát tức thửa tiền trong 
lưu thông. Nhưng từ tháng 3-1989 Số - 
lượng hàng héa (H) tăng vọt hẳn lên 
tốc độ lưu thếérg tiền tệ (CV) lại chậm 
hàìn lại Như vậy cầu về tiền trong 
lưu thông (le) táng vọt lên nhưng ta 
lại đưa lãi suàt lên cao gấp 22 tới 36 
lần lãi suất thế giới đề rút tiền từ lưu 
thông về, tức là giảm cùng về tiền cho 
lưu thông. Chính điềm này cộng với 
hàng tấn vàig nhật, về bằng ngoại tệ 
và vay nợ, hàng trăm tỷ đồng vật tư 
chiến lược bị m:óc từ kho ra xuất lậu 
đồi lấy hàng nhập ngoại tràn ngập thi 
trưởng... đã đập tắt cơn sốt lạm phát 
và đi quá đà sang thiều phát ghư 
người bệnh từ sốt cao 4U— 41 chuyền 
tụt xuống cón s5—36°, Chẳng lẽ giảm 
liều thuốc lãi suất đề cho nhiệt độ 
xuống khoảng 27° lại không tốt hay 

sao ?Lúc đó, rất nhiều ngàn hàng, - 
khi chưa nàng TÃi suất lên 9— 12Ấ&, 
đã phải kiềm chế việc thu hút tiền 
gửi tiết kiệm theo mức độ cho vay ra, 
Tôi cho rằng điều hợp lý khi đó là hạ 
lãi suất của các tỒÖ chức tín dụng khác 


- Xuống nøang mức lãi suất tiết kiệm 


của ngàn hàng và nâng lãi suất cho 
vay của ngân hàng nhà nước đối với 
các ngân hàng chuyên doanh cao hơn 
mức lãi suất tiền gủi tiết kiệm đề 
thúc đầy thu hút vừa phải tiền gửi 
tiết kiệm là hợp lý hơn cả. Nến như 
vậy chắc chắn lạm plát sẽ chăm đứt 
và không xẩy ra thiều phát Dùng đơn 
thuốc quá liều như vậy, mà lại nói là 
một hình mẫu bước đầu về phân 
tích thị trưởng, nắm thị trường yà 
tác động vào thị trường * thì quả 
thật là tự khen mình một cách quá 
đễ däi. 


Chính vị đen thuốc quá liều lượng, 
nên hiện nay lãi suất tiết kiệm vẫn cao 
hơn thế giới Ếffioäng !2 đến 20 lần (lãi 
suất tiền gửi tiết kiệm ở CHDC Đức 
là 3,6% năm hay 0,3% tháng, ở Phá p là 


4I 


4.5 đến 7% nắm, có nhập IR¡ hầng 
năm nhưng phải nộp thuế lợi tức nếu 
quá một mức (œuy định) (8) nhưng 
khi hạ xuố›g đếa 5X—724 đN có hiện 
tượcg rúi ta ÀO ạt vài negÀv du 
thắng. Nếu hạ xuống nữa cho tương 
đương v?i lãi suất thể giái hay Í ra 
cũn3 thấp hơn Hải suất tiền vay hiện 
nay đề xóa lãi suất dị đạng, có thê 
xuủy ra tình trạng rút tiền gửi tiết 
kiệm một cách ồð ạt, VÀ người ta lo 
răng, nó sẽ châm nựòi cho tái lạm phát 
bùng nồ, 


Vậy thì cần phải phân tích tỉnh 
hình lãi suất hiện nay như thế nào ? 
VĨÍ khôag cá sự khảo sát chu đáo rộng 
rãi đề có đày đủ nguồn thông tin ở 
nhiều vùng khác nhau trên đất nước 
ta, nên tỏi thấy chỉ có thề phân tích 
theo các giả thuyết và vạch hướng 
khảo sát đề kiềm tra từng giả thuyết 
mỘt như sau; 

a. Lý luận về lài suất đanh nghĩa= 
lÃI suát Thực tết lạm phát đã bị 
thực tĩ ở nước ta hiều chúng là sai 
lầm. Giả thuyết này khó đứng vững 
sÄ vẻ mặt lý luận và thực tiễn vì 
my lẻ: 


— Tôi chưa tìm ra được cách lập 
luận nào đẻ chứng minh nó là gai 
lầm. ' 


Du thực tế hiện nay ở nước ta có 
chứng tó răng nếu theo đúng lý luận 
đã hết lạm phát (% lạm phát coi như 
hẳng Í-hông,, mặc dù tháng 6-1989 nó 
ðeä là “0/74 ở thành phố Hồ Chí 
Minh), lãi suất tiền gửi tiết kiệm 
phải đưa về 0,5X/tháng như trong 


giai dcạn chưa có lạm phát, thì lập 


tức người pửi tiền sẽ ào ạt rút tiền 
ra. iu chứng mình này cũng chưa 
thật sự khoa học, vì đó mới là một 
trưởng hợp cá biệt trong một nước 
cả biệt. Nó chỉ là thực sự khoa học đề 
đảnh đỏ một luận điềm lý luận mang 
tỉnh quy luật khi nó là điều phồ biến 
lặp di lặp lại ở tất cã các thời kỳ ở 
nước ta và ở hầu hết các nước khác 
(nếu không muốn nói là tất cả). 


42: 


b. Tý luận về lãi c0Ät đanh nghĩa 
này chịu tác động của những điều 
kiện kinh tế khách quan và: cả điều 
kiện tâm lý từng thời kỳ Tòi clo 
tin+ giả thuyết này đúng hơn và chính 
đó là điều làm phong phú lý luận và 
giúp chúng ta đi sâu vào cơ chế táe 
động của lãi suất trong những điều 
kiện khác nhau. Muôn thấy rö những 
diều kiện kinh tế và tâm lý đó, cần 
phải nhĩn lại lịch sử năm 1935, khi mà 
ở thành phố Hồ Chỉ Minh chỉ căn nâng 
lãi suất tiên gửi lên 52 là mọi người 
ào ạt gửi tiền vào quỹ tiết kiệm giÕng 


. như khi †a công hố lãi suất 91%--12% 


tháng 3-1989. Khi đó, tỷ lệ lạm phát 
là 91,65 /năm, tương ứng với mức 
bình quản là 5,5/ tháng (thực ra lạm 
phát bùng nỗ mạnh sau thu đồi tiền 
tháng 9-1985, đầu năm mức lạm phát 
chỉ khoảng 33⁄/tháng). Như vậy là lãi 
suất thực của tiền rủi thu mua lương 
thực của bà Pa Thi khi đó el:ï là 2%/ 
tháng (52 - 3X), Vậy thì tại sao báy 
giờ lãi suất thực là 5% và 7Ã itháng. 
gấp 2,5 lần đến 3,5 lần, người ta lại 
ào ạt rúi tiền gửi ra đề rồi số dư tiền 
gửi tiết kiệm vẫn lăng với lốc đỏ 
17,3%, 21X ở nhiều ngàn hàng cơ sở 
tại thành phố Hồ Chí Minh (rong 
tháng ;-f339. Như vậy vẫn là tốc độ 
rãt cao vì đó là trên đưới 1600%/ 
năm: (9). 


Từ sự so sánh trên, tôi thấy có thề 
kết luận rằng đã có sự tác động của 
các điều kiện kinh tế — xã hội sau 
đày : 

Mật là, yếu tố tâm lý của người 
gửi: Năm 1965 lãi suất tiền gửi ở 
thành phố Hó Chí Minh được nà::g từ 
2% lên 53 tạo cảm giác lãi suất 5% 


là cao; nhưng năm 1989, người gửi 


quen với lãi suất tiền gửi cao 8 — lô% 


(§) “Theo bài giảng sủa giáo sư Taancrf 


Khoa kính tế Trường đại học tỒng hợp CHDC 
Đức và theo Trung tâm đào tạo nahiệp vụ 
Ngân hàng CÝPB của Pháp : 

(9) Theo số liệu khảo sát ở các luận văw 
tốt nghiệp của sinh viên 


trước đó của các hợp tác xã tín đụng, 
ngân hàng lại đầy lên tới ®— 12%, 
cho nên đến 1 tháng 7 hạ xuống 5%—= 
7% người ta ván cảm thấy là thấp. 
Nhưng vi là yếu tố tâm lý nên nó chỉ 
có thề tác động trong một thời gian 
ngắn khoảng mươi ngày đầu tháng 7, 
sau đó thực tế cho thấy khồ đầu tư 
vào ngành nào vừa chắc chắn vừa có 
tỷ suất lợi nhuận cao hơn nên đàn đà 
ho vẫn gửi vào nhiều hơn là rút ra, 


Hai là, năm 1985 chưa có các tô 
chức tín dụng ngoài hệ thống ngân 
hàng như hiện nay. Các hợp tác xã 
tin dụng và trung tâm tín dụng mọc 
ra như năm sẵn sàng hút tiền gửi với 
lãi suất cao hơn 7X. vì các tÔ chức 
lín dụng này có ưu thế hơn hẳn ngân 
hàng trong việc cho vay các đơn vị 
kinh tế và cả nhân có tỷ suất lợi 
nhuận cá biệt cao hơn hàn do trốn 
thuế và đủu cơ. Khảo sát ở một số 
nzân hàng phía Nam cũng đủ thấy 
ngay là các đơn vị dám vay với lãi 
suất thỏa thuận tới 8 — 9Ã phần lớn 
là các đơn vị xuất nhập khầu và chỉ 
có các ngân hàng ở biên giới mới dễ 
tạo đầu ra và lãi nhiều còn các ngân 
hàng ở nội địa rất khó tìm được người 
vay với lãi suất co như vậy. Tôi 
cũng không phủ nhận là có một số xí 
nghiệp quốc đoanh công nghiệp và 
nông nghiệp vận vay với lãi suất cao 
được Vì lẽ đơn giản là họ có lợi 
nhuận siêu ngạch cao hơn mức lợi 
nhuận bình quân, và thực ra họ chỉ 


vay 15 — 20/5 so với tông nhu cầu vốn ` 


lưu động. Nhưng nhìn chung thì đa 
số các đơn vị sản xuất không thề chịu 
đựng nồi lãi suất thỏa thuận cao gấp 
nhiều làn lãi suất của thế giới như 
vậy. Bởi lẽ đơn giản là chúng ta 
không thê nàc nhắm mắt tự phong cho 
chúng ta là kinh doanh giỏi nhất thế 
giới, nên có tỷ suất lợi nhuận cao 
nhất thế giới, đủ sức chịu đựng «làn 
roi » lãi suất cao gấp 10 - 12 lần thế 
giởi được. Sự thật đau buồn văn chỉ 


là những tồ-chức kinh doanh lậu thuế : 


mới cỏ tỷ suất lợi nhận cao như vậy- 
Côn những xí nghiệp giỏi có lợi nhuận 
siêu ngạch ta nỡ lòng nào dùng lãi 
suất cao tước bỏ bớt kết quả mà họ 
xứng đáng được hưởng trọn ven. 


Ba là, bên cạnh các tồ chức tín 
dụng còn có các tồ chức không có giấy 
phép kinh doanh tín đụng nhung văn 
ngang nhiên nhận tiền gửi của người 
đàn với lãi suất cao hơn lãi suất tiền 
gửi tiết kiệm của ngân hàng. Tôi cho 
rắng người dân gửi tiền vào quỹ của 
các lồ chức tín dụng và ngân hảng 
được bảo đảm tuy gián tiếp nhưng 
chắc chắn bàng tài sản thế chấp của 
các đơn vị và cá nhân vạy vốn ngàn 
hàng và các tổ chức tín dụng đó. Vì 
vậy các tồ chức không có đàng ký 
kinh doanh tín dụng chỉ có quyền 
huy động cỗ phần trong giới hạn đã 
đăng ký khi thành lập công ty cồ 
phần. Nhận liền gửi tlay cho cồ phần 
là họ đã lợi dụn; sơ hở của các vàn 
bản pháp quy hiện nav đề vùa tước 
bỏ quyền lợi cỗ đông của người gải 
vốn cho họ kinh doanh, vừa trồn tránh 
sự kiềm soát của ngân hàng nhà nước 
về kinh doanh tin dụng. Họ còn dễ 
dàng lậu thuế, vì không ai biết được 
lượng tiền gửi họ huy động được là 
bao nhiêu và kinh doanh vào những 
việc gÌ, có năm trong giấy phép kinh 
doanh hay không? Người dàn gửi 
liên vào tô chức đó luôn luôn nơm 
nớp mất sạch tài sĩn khi tồỒ chức đó 
sập tiệm vì kinh đoanh thua lỗ hay 
bị bắt khi phạm pháp trong kinh 
dcanh. ` ( 


Bốn là, nước ta vừa thoát (lai 
khỏi chế độ phong kiến nên nạn cho 
vay nặng lãi còn tön tại với lãi suất 
cao, vượt quá tỷ suấi lợi nhuận bình 
quân và người dân phản nào quen 
với mức lãi suất nặng đó. Đây cũng 
là điều kiện đề các hợp tác xã tín 
dụng và tồỒ chức tín đụng khác đễ cho 
vay với lãi suất cao và dù số vốn ci:i 
chiếm khoảng 10 — 15% thị trườnz 
vốn, họ văn duy trì được lãi suất 


á3 


cao đề gây trở ngại cho việc hạ lãi 
suất ngàn hàng hướng vào việc chống 
giảm phát 


Tất cả những điều phản tích trên 
đây đều là những giả thuyết tuy có dựa 
vào tình hìnhthực tế khách quan nhưng 
mới chỉ là những hiện tượng quan 
sát được, những số liệu khảo sát được 
ở một vài tỉnh, vài xí nghiệp nào đó. 
Khoa học luôn luôn đòi hồi phải khảo 
sát rất công phu. Ví dụ như tỷ suất 
lợi nhuận bình quân vốn là giới hạn 
tối đa của lãi suất, nhưng chưa: có 
một cơ quan nhà nước nào đứng ra 
khảo sát xem ở ta tỷ suất đó là bao 
nhiêu ở hầu hết các xí nghiệp và tồ 
chức kinh tế trong nước ? Nếu như 
cuộc khảo sát thực sự khách quan đó 
chỉ ra rằng tỷ suất đó có cao hơn thế 
giới thực do lương thấp chẳng hạn, 
(thì nước ta có the duy trì một mức 
lãi suất cao hơn thế giới đề hút ngoại 
tệ đầu tư phát triền kinh tế. Như 
nước Mỹ năm (1951 nàng lãi suất lên 
20% trong khi tỷ lệ lạm phát của họ 
năm đó là 10,855 (10), như vậy lãi 
suất thực của họ là 9,35, gấp rưỡi 
các nước châu Âu. Chỉ với mức lãi 
suất gÃp rưỡi như vậy họ đã hút được 
190 tỷ USD tư bản lưu động của châu 
Âu. Mặc dù các nước châu Âu đã phải 
nâng lãi suất lên 17 — 182 đề tự vệ 
trong cuộc chiến tranh của những lãi 
suất nzm đó (nhưng chỉ đến cuỗi năm 
họ đã kéo xuống còn có 12X (11). 


Tôi cho rằng ngân hàng có thể tô 
chức cuộc khảo sát này vì đó là trách 
nhiệm trực tiếp của ngân hàng, hơn 
nữa ngân hàng có điều kiện làm 
việc này do các xí nghiệp, tò chức 
kinh tế nào cũng có cán bộ tín dụng 
theo đði. Ngân hàng cũng nên trích 
vài phần trăm lợi nhuận dành cho 
quỹ nghiên cứu khoa học và (ạo điều 
"kiện vật chất cho các trường {rong 
.igành tham gia nghiên cứu bởi vi 
chúng †a không thề nói rằng thể giới 
đã có TẤt nhiều sách viết về lạm phát 
và ngân hàng đề lại sa vào giáo điều, 
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(10) Thống kê niên giám Quỹ 


cứ đọc sách rồi làm theo một cách 
máy móc. Hài toán của Việt nam phải 
do chính những người Việt nam giải 
quyết lây. 


Với việc tiếp thu kinh nghiệm của 
nước ngoài, cộng với việc phân tích 
thị trường vốn như trên, Nhà nước ta 
cân giải quyết cấp bách vấn đề lãi 
suất. HBởi vì tình trạng thiêu phát đã 
được thực tế thị trường khẳng định và 


cuối cùng chỉ số giá cả chính thức của 


cơ quan thống kê" tháng 6-1989 cũng 
đã che con số — 0,7%. Ở thành phố 
Hỗ Chí Minh đã ®%chính thức? chấp 
nhận thiều phát đù còn rất xa mức 
độ lên giá của đồng tiền so với vàng 
với đô la và với nhiều hàng hóa khác. 


_ Nếu đuy trì lãi suất thực cao gấp 12 đến 


20 làn thế giới sẽ là tiếp tục liều 
thuốc rất cao đề cl:ống lạm phát trong 
khi lạm phát đó đã chấm đứt. Vì vậy 
dì mới ở dạng phân tích theo giả 
thuyết, tôi văn mạnh đạn đề nghị các 
giải pháp sau đây: 

1) Nên tiếp tục hạ dần lãi suất 
tiền gủi, không ngại có ý kiến cho 
rằng thay đồi xoành xoach lãi suất là 
sai. Ngay các nước tư bản phát triền, 
họ cũng thay đổi lãi suất hằng tháng. 

Chúng ta cần quyết tâm hạ dần lãi 
suất tiền gửi tiết kiệm xuống đưới 
mức lãi suất cho vay đề tranh đưa 
ngân hàng trở lại bao cấp bằng bủ 
lỗ. Yếu tố tâm lý có thề gây ra việc 
rút tiền gửi tiết kiệm ào ạt nếu như 
văn còn các tồ chức khác thu lút tiền 
gửi với lãi suất cao hơn. 


2) Buộc các tồ chức tín dụng khác 
phải bạ lãi suất tiền gửi tÌ:eo và 
nghiêm cấm họ nhận tiền gửi của các 
cơ quan đoàn thề ; nếu họ không chấp 
hành, đu là bằng các hình thức che 
đấu như tĩng quà cho người gửi, !â 
sẽ phạt thật n¡ng, nếu họ còn tái phạm . 


tiền tệ quốc 


tế IMPF. 19&2 
(11) Xem : Chủ nghĩa :ư bản hiện đại của Viện 
sĩ A.G, Mi-len-cốp, Nxb Chinh trị văn hóa 


Mát-xcơ-va, 19§55, tr. 191 (bảng 4) 


thì ta rút giấy phép kinh đecanh 
để giữ thật nghiêm lệnh hạ lãi suất, 


3) Nghiêm cấm các tô chức khêng 
đăng ký kinh đoanl; !ín dụng nhận 
tiền gửi của dàn cư và các tò chức 
kinh t\ khác. Họ chỉ được quyên huy 
động vốn cô phần và phải đàng ký, 
công bố công khai mức cô phĩìn được 
phép huy động trong phạm vị và quy 
mô, kinE doanh được phép. 


4) Đưa các tồ chức hợp tác xã tín 
dụng trở về đúng vị trí và chúc năng 
của nó là huy động và cho vay vốn 
trong xã viên và kinh tế tập the động 
tbời chống cho vay nặng lài. Cần quv 
định phạm vi cho vay của các hợp 
tác xã tín dụng; ví dụ như không 
được cho vay hàng nhập khẩu, tiến 
tới không được cho các xí nghiệp dã 
vay ngân hàng vay thêm vốn nếu 
không có hàng hóa thế chấp ngoài số 
đã dùng làm bảo đảm cho nợ vav 
ngân hàng. Ngân hàng phải có trách 
nhiệm huy động đủ vốn đề cho các 
xí nghiệp quốc doanh và tö chức kinh 
tế vay theo nhu cầu cìn thiết. 
đặt vấn đẻ lại sao hợp tác xã tin 
dụng huy động dược vốn nhiều như 
vậy mà ngân hàng không huy động 
được ? Cần giao chỉ tiêu huy động 
tiên gửi tiết kiệm bình quân đầu 
người đồng thời nàn? lãi suất cho 
vay của ngân hàng nhà nước đối với 
ngàn hàng chuyên doanh lén cao hơn 
mức lãi suãt tiên gửi tiết kiệm và áp 
dụng mức lãi suất cao hơn một bạc 
nếu ngàn hàng chuyên doanh đó không 
đạt chỉ tiêu huy động tiền gửi tiết 
kiệm tính theo đău người. 

9) Xóa bÖ các ngàn hàng tư và cả 
các hợp tác xà tín dụng hoạt động 
thực chất như ngân hàng tư. Đừng 
quên chủ nghĩa Mác — Lê-nin đòi hỏi 


phải quốc hữu hóa ngàn hàng ngay _ 


khi cách mạng xãñ hội chủ nghĩa thành 
công. 


6) Trừng phạt thật nặng việc trốn ` 


thuế nhập khầu và những cân bộ lao 
che cho việc trốn thuế này vì hàng 


can 


nhập lậu vừa tàn phá sản xuất troug 
nước vừa nàng lãi suất cho vay ở tÌị 
trường, ngăn cản việc hạ thấp lãi suất 
đề chống thiều phát, ngăn ngửa tái 


lạm phát.: 


7) Khôi phục nguyên tắc cho vay 
có nyục đích, có kế hoạch của tín dụng 
xã hội chủ nghĩa dê kiềm chế việc 
cũng cấp vốn cho nhạp khäu trăn 
lan. Ngay ngàn hàng quốc gia chế độ 


€1 năm 974 cũng đi có bi(n pháp 


«hạn chế tín dụng nhập cảng chỉ được 
tài trợ tới 502 (12). Chả lẻ ta lại «tư 
sản hóa hơn cả giai cấp tư sản », chạy 
theo lợi nhuận tối đa đến mức bất 
chắp người vav muốn dùng Vốn vav 
đề làm hại đất nước cũng được hayv 
Sao? Tôi có cảm giác như bộ phận 
lớn guông máy tín dụng hiện nay làu 
như lao vào huy động vốn lãi suất 
cao đề cung ứng vốn cho bọn đầu cơ 
chuyên làm từng «phi vụ? ngắn ngày 
và cho việc nhập khầu tràn lan. Đất 
nước sẽ đi đến đâu, nếu thị trường 
vốn chí nhằm vào lợi nhuận như vặyv 2 


Tỉnh trạng thiêu phát đã được 
Trung ương Đăng, Hội đồng bộ trưởng 
và Quốc hội nhận ra qua việc nhạn 
định những khó khăn mới nảy sinh 
sau thắng lợi kỷ điệu chấm đứt cơn 
sốt lạm phát chỉ trong vòng vài ba 
tháng (heo tôi là từ tháng 3-1969 khi 
chỉ số giá 12 mặt hàng chỉ còn 0,15). 
Nhưng tôi cảm thấy hình như ta chưa . 
muốn gọi đúng tên các khó khin đó 
là thiêu phát như mấy thập kỷ trước 
chúng ta kiếng ky tử elạm phát». 
VÌ vậy tôi cảm ơn đồng chí Rỷ đã 
đóng tình với tôi là có thiểu phát 
Vậy thì vấn đề tiếp theo là cần xác 
định rõ liều lượng vừa đúng của các 
giải pháp. 

3—-Thử tính toán liều lượng của các 
giải pháp chống thiều phát và ngăn 
ngừa tài lạm phát, 


(12) Phúc trình thường niên năm 1974 của 
Ngắn bảng quốc giá Việt nam, chế đệ cũ 


- 


45 


3.1. Về mức độ chống thiều phát. 


-_ Thiều phát được biền hiện ra ngoài 
bằng sự lên giả của đồng tiền so với 
vàng, với ngoại tệ và với các hàng 
hóa khác. Với vàng. tiền ta lên giả 


trên hai lần so với giá vàng sụt còn. 


non nửa, với đỏ la tiền ta lên giá 
gần gấp rưỡi so với giá đô la xuống 
từ 6000đ đến 4000đ, với hàng hóa 
thì chỉ số chung còn đang phải xem 
xét lại cách tính cả về phương pháp 


luận và cách tính cụ thề, nhưng tiền. 


lên giá so với từng mặt hàng có nghĩa 
là người sản xuất ra thứ hàng đó tự 
nhiên bị lỗ không phải do kinh đoanh 
kém. Như gạo giam giả 15% đến 23% 
đầu có phải đo chất lượng, do hàng 
nhập chèn ép như đôi với bàng công 
nghệ phầm. Vậy lÀ tự nhiên do các 
đơn thuốc chống lạm phát quá liêu 
lượng nông dân lỗ 15% —23% đến mức 
lác đác có nơi trả ruộng khoản, 

-Vậy thị chống thiều phát, trước hết 
là phải chống lỗ do tiền lên giá, nghĩa 
là phải phát hành thêm tiền ra làm 
sao đề giá hàng trở lại mức ban đau 
khí chưa hạ. Như vậy thời điềm chuän 
nên chọn là giá cả hồi thắng 3-1989, 
Quan điềm 
người không đồng tỉnh như đã từng 
không đồng tình với bài tôi viết trên 
Tạp cũ (ng sản số 6-1089, vi tầm ly 
thông thường ai cũng cho ràng tiên 
lên giá là tốt chứ sao. Vi vậy tôi thày 
cần tính cụ thê cái hại của tiên lên 
giá quÁ mức như sau: 


— Giá vàng hạ nên hàng nhập lời 
gắp đôi trước đây, như một xe cúp 
trước bán môt lượng vàng: này bán 
1,4 lượng, HgHƯỜI HIUA bàng tiền văn 
cảm thấy rẻ nhưng người nhập khẩu 
đã lãi thêm 1 chí. 

— Giá đô la hạ là hàng xuất khău 
bị lên giá ở nước ngoài. Như giá mội 
_ mặt hàng 6 008đ trước đây bán 1 USD 
nay giá đô la hạ còn có 4000d sẽ phải 
bán lên 1,5 USD mới thu về 6080đ 
như cũ. Hàng xuất đát gấp rưỡi tẤt sẽ 
bị ế, nếu hạ giá sẻ bị lỗ. Ngược lại 


Á( 


này chắc chân bị nhiều 


hàng nhập giá † USD truớc đây bán 
0 000đ nay bán 5 000đ vẫn lãi hơn trước 
đây 1.000đ. (Tính chỉ 1i thì phải kề đến 
cä mức hạ giá hàng tronB nội địa như 
gạo hạ giả 15%, đô la hạ giá 33⁄5, 
chênh lệch lỗ hay giảm lãi là 33% — 
15% = 1825). 


Như vậy giữa 3 loại giá: vane, đÔ 
la, hàng hóa thì giá vàng và đô la thề 
hiện sự mắt giá hay lên giá đối ngoại 
của tiền ta, còn giá hàng hóa trong 
nước thề hiện sự mất giá hay lên giá 
đối nội của tiền ta. Nếu mức độ lên 
giá đối ngoại của tiền ta cao hơn mức 
độ lên giá đối nội (đỏ là tình trạng 
hiện nay của chúng †a) thì xuất khầu 
sẽ khó khăn vì giá làng xuất của ta 
sẽ lên giá ở nước ngoài và nhập khầu 
sẻ được kích thích,(tỉnh trạngnày cùấg 
điện ra ở Mỹ sau năm 1981 khi đóng 
đô la lên giá đối ngoại dẫn đến lán 
sóng du lịch của dân MỸ ra nước 
ngoài đề « tham quan » các cua tàng 
và vét bàng: mang về nhập thầu vào 
trong nước Mỹ). VÌ vậy, kli dưa giá 
hàng trở lại trước lúc thiều phát đề 
xóa hậu quả của thiều phát cần đưa 
giá vàng, giá đô la lên cao hơn mức 
lên của giá vàng trong nước. 


Điều này, tôi nghĩ rằng thực hiện 
trơng đối dễ bởi giá vàng và đô la 
thường lên giá nhiều bơn trong lạm 
phất nên (át yếu và thực tế đã xây ra 
là nó phải hạ nhiều bơn trong thiểu 


-_ phát, Như vậy, nếu ta đua giá gạo lên 


15% clo ngang múc trước khi thiêu 
phát thị cần dưa giá vàng, đô la trở 
về gần với gi\ dâu nâm 1089 cũng đủ 
đt yêu cầu nâng cao hơn giá gạo. Cụ 
thề là giá đô la đưa lên 4 800d, giá 
vàng lên 220 000d/chï đến 250 000đ/chi 
là khoảng 20 cũng đủ cao hơn )Š 
mức đưa giá gạo lên {525. Mức đa tăng 
nếu bảo :ãäm không quá 41% một thang 
sẽ khôn: gây tâm lý đồ xô đi mua 
vàng đầy giả vàng lên quá mức ta dự 
kiến, vì người mua buộc phải mua 
vàng theo giá bán của cửa hàng (ví 
dụ là 153 000đ ngày 5-7-1989 theo báo 


Sài gòn giải phóng) và khi bắn lại 
phải theo giá mua vào của họ (là 
150 000đ cùng ngày 5-7-1989, chènh 
lệch giá mua — bản là 8 000đ = 1,2). 
Giá vàng tăng dưới 1Ã mà dùng vàng 
thay tiền cho khỏi bị thiệt vì tiền 
mất giá thì thực tế lại bị lỗ ít nhất 
0,25 chưa kê còn bị cân thiếu, đánh 
giả vàng sụt tuôi v.v. Giữ được mức 
tăng giá vàng dười 13 tháng; như 
vậy là loại trừ được tâm lý đầy tốc 
độ lưu thông tiên tệ (V) tăng lên làm 
giảm Ke và gây bùng nồ lạm phát. 


3. 2 Yề mức độ chì ngân sách 


Hàng ra lưu thông lăng thì tiền 
(Kt) cũng phải tăng theo tương ứng. 
Vì vậy thiều phát là một dịp đề bù 
đắp thiếu hụt ngàn sách mà không phân 
phối lại thu nhập quốc dân như khi 
lạm phát. Vi vậy, ngân sách có thề 
vay ngàn bàng bằng cả nguồn vốn 
huy động tăng thêm và cả nguồn vốn 
phát hành thêm (nguồn này cũng vẫn 
phải tính lãi). Nên nhân địp ñàyv đề 
trang trải hết nợ lương, nợ hàng xuất 
khảu. 


3.3 ŸYề mức tăng vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản | 


Tăng đầu tư xây dựng cơ bản là 
biện pháp tăng nhu cần có khả năng 
thanh toán của người lao động đề vừa 
chống thiều phát vừa chống thất 
nghiệp. Không nên đề tỉnh trạng cầu 
đường hư không sửa vi thiếu hụt ngàn 
sách rồi sau này lại phải chỉ tốn kém 
gấp nhiều lần. Điều này cũng năm 
trong mục chỉ ngân sách nhưng có 
thêm cả phần phát hành thêm đề cho 
vay xây dựng cơ bảu. Văn đề cơ bản 
là phải tính toán được lượng tiền cần 
thiết cho lưu thông (Ke) theo mức 
đăng hàng hóa trên thị trường (H) và 
mức giảm tốc độ lưu thông tiền tệ CV). 
Từ đó. mới có thề tính toán được 
mức phát hành thêm tiền vào lưu 
thêng sao cho vừa đủ liều lượng đề 
chốn g thiều phát mà không gây ra 
tái lạm phát. 


3. 4. Về liều lượng giải quyết lượng 
võn thiếu cho sản xuất kinh đeanh. 


Tình trạng thiếu vốn cho sản xuất 
kinh doanh đã 'kéo dài chủ yếu do 
nguyên nhân chủ quan : 


— Chủ trương giảm dư nợ của cÁc 
xí nghiệp vay vốn trong lúc nguồn 
vốn tăng lên là không có cơ sở lý 
luận và thực tiễn. Lý đo chỉ là vì đã 
đề dư nợ vượt mức kế hoạch này phải 
giảm xuống. Ngay trong điều kiện 
lạm phát nêu nguön vốn huy đệng 
tăng lên vẫn có thê tăng dư nợ tương 
ứng vÌì việc làm này không hề làm 
tĩng nguồn vốn phát hành. Nay trong 
điều kiện cơn sốt lạm phát đã chấm 
dứt và đi quá đà sang thiều phát mà 
văn lấy kế hoạch cũ làm cái mốc đề 
ép dư nợ xuống là kiều tư duy xơ cứng, 
lay duy ý chí thay cho sự nhận định 
tỉnh bình mới nảy sinh đề điều chỉnh 
kịp thời kế hoạch. 


— Lãi suất tăng quá liều lượng nên 
nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm tăng 
mạnh mà nhiều xí nghiệp không đám 
vay. 

~ Kỳ hạn nợ áp đặt ở mức quá ngắn 
(phần lớn là 1 tháng) mà vẫn đựa vào 
đó đề buộc xí nghiệp phải trả nợ 
quá hạn. 

Điều này đồng chí Kỷ đã đồng tình 
với tôi ở cầu « xí nghiệp thiếu vốn, 
còn ngàn hàng thừa tiền mà không có 
ai vay ». 

VÌ vậy, cần tăng đư nợ song song 
với việc nâng cao hiệu quả của vốn 
vay ngàn hàng bảng cách tích cực thu 
hồi nợ đọng trong hàng hóa ứ đọng, 
trong nợ nàn chiếm dụng của nhau 
đây dưa đề lấy vốn đó cho vay các 
xí nghiệp làm ăn có hiệu quả, tiêu thụ 
được sản phầm. Như vậy sẽ không 
trở lại bao cấp như VŨng chí Kỷ đã 
nêu ra. : 

Mức tăng dư nợ tùy thuộc vào mức 
ha lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho phù 
hợp và tiến tới thấp hơn lãi suất cho 
vay thông thường. Hiện nay số dư 
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tiền gửi tiết kiệm nước ta tính bình 
quân theo đầu người chỉ đạt hơn 1 
đô la, tính cả các tö chức tín dụng 
khác cũng chỉ øần 2 đô la, trong khi 
nưười Nhật đạt bình quân 47 161USD 
tương đương 1,5 lần số thu nhập bình 


quản Í năm, ở CHDC Đức cũng 1,5“ 


lan như vậy. Như vậy nếu cho vay 
ra khòngxbị hạn chế vì lãi suất thöa 
thuận quá cao, mà ta đạt được mức 
bình quân gửi tiết kiệm là 1 năm thu 
nhập, tức là khoảng 200 đô la thì 
chúng ta đã có thể có nguồn vốn 
gấp 100 lần hiện nav. Với lãi suất 
“một giá”, không phải e«mua?® 7Z 
- bán 3,5% như hiện nay, sẽ không Sợ 
thiếu vốn cho sản xuất nữa, và cũng 
không còn cái cảnh đồn vốn lãi suất 
cao cho tư nhàn và nhập khầu. 


Tắt cả những giải pháp trên đây 
chỉ có khả năng thực hiện tốt khi 


chúng ta thống nhất được nhận định 
là ta đang bị thiểu phát, chứ không 
mơ hồ như câu viết sau đây của dồng 
chí Kỷ: *“ Đó cũng chính là những 
giải pháp giảm dần giảm phát”. 
tiếp tục chống lạm phát có hiệu quả 
hơn?®. Viết như vậy có thề gây hiều 
lầm là vừa chống thiều phát, vừựa 
chống lam phát vốn là 2 hiện tượng 
trái ngược nhau không thề điển ra 
đồng thời được. Theo tôi nên viết là 
qvừa ngăn ngừa tái lạm phát s sẽ 
chính xác hơn. Mọi người đều biết 
rằng chữa thiều phẩt để hơn nhiều 
so với chữa lạm phát, vì chỉ cần dưa 
tiên ra lưu thông theo hướng nào cho 
có hiệu quả hơn cá. Cái vướng là về 
tư tưởng không dâm nhận là đã thiều 
phát. Rất mong sự trùng hợp giữa 2 
bài bảo về trạng thái thiều phát sẽ 
góp phần đưa chúng ta nhanh chóng 
chấm dứt nó. 


NHÌN LẠI VÀ TIẾP TỤC... 
(Tiếp theo trang 38) 


nhàn đúng về chủ nghĩa xã hội mà 
Mác đã dự kiến. 


Tóm lại. theo tôi hệ thống 6 quan 
điềm trên đây là cơ sở đề chúng ta 
hình dung chủ nghĩa xã hội và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội theo lối mới — 
hiện đại, khác với lối cồ truyền, lạc 
hậu. Những quan điềm trên đây là có 
tính cơ bản, cần phải tiếp tục nghiên 
cứu cho sâu sắc, toàn điện đề làm cơ 
sở lý luận cho cương linh mới của 
Đẳng ta về xây dựng chủ nghia xã hội 
trong thời kỷ quá độ ở nước ta. Chủ 
nghĩa xã hội dù đa dạng trong hinh 
thức, cách thức, bước đi như thế nào 
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sinh nữa thì cuối cùng cũng phải 
đạÌi đến một điềm không thề thiếu 
được là lực lượng sản xuất, năng suất 
lao động và đời sống phải cao hơn 
chủ nghĩa tư bản, con người được giải 
phóng, tự do, dân chủ hơn nhiều so 
với chủ nghĩa tư bản, mà quan hệ 
sản xuất chủ yếu là công hữu, không 
có bác lột. Đó là một xã hội vì con 
người và do con người,con người 
phát triền năng động, toàn điện đề từ 
đó dàn dần chuyền sang chủ nghĩa 
cộng sản, Không phải chỉ là chủ nghĩa 
cộng sản, mà chủ nghĩa xã hội cũng 
phải cao hơn, văn minh hơn chủ 
nghĩa tư bản rồi. 


-_ Nghệ thuật và hàng hóa 


x ^ 
` 


GHỆ thuật có phải là hàng 
hóa không ? Câu hỏi đó trước, 
đây ít ai đặt ra. nhưng hiện 
- nay đang được không I† người 

quan tâm. : : 
Trong công cuộc đôi mới, hoạt độhg 
. kinh tế nồi lên hàng đầu, hạch toàn 
kinh doanh đang chỉ phối sự sut nghĩ 
của những người làm công tác quản 
- lý xã hội, những tập thê và cá nhân 
.ngưởi lao độnh. Thải độ của xã hội 
. đối với hàng hóa đã khác trước. Xã 
hội khuyến khích sản xuất và lưu 
thông hàng hóa. Mặt khác, do hạn chế 
của ngân sách nhà nước, chỉ phí đành 
cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
quá ít, nên nhiều hoạt động văn hóa 
phải tìm cách tự trang trải mẹi 
khoản chỉ phí Bối cánh đó cũng thúc 
đây người ta coi nghệ thuật như một 


hà ng hóa. Nhưng có nên coi nghệ thuật 


cñng chỉ là một hàng hóa như mọi thứ 
tàng héa thác không? 


- Gho đến nav ở nước ta cũng như ở 
nii°u nước xã hội chủ nghĩa khác 
chua có ai khăng định một cách công 
kl.ai túc phầm nghệ thuật cũng là một 
thứ hàng hóa, nhưng trong l:oạt động 
thực tiên thì nhiều tác phầm nghệ 
thuật đã, bị coi là hàng hóa. Cứ nhìn 
vào tình trạng xuất bản sách báo, các 


_tụ điểm chiếu băng hình vi đê ô v,v.. 


cần đây thi thấy nghệ thuật đang trở 


TRẦN VĂN BÌNH + 


thành món hàng n¡ằm thu lợi nhuận 
khá cao. Tình tr¿ng đó gây nên những 
mất mát to lớn trong đạo đức tính 
thần của xã hội. Và xã hội đã phải 
lên tiếng, 

Văn dễ nghệ thuật có phải là hàng 
hóa không, kl:ông còn là“vấn để thuàn 
túy lý luận, mà đã trở thành vấn đề 
thực tiễn bức xúc. 


Túc phầm nghệ thuật cũng là kết 


quả lao động của con người, được vật 


thề hóa thành những sản phầm cụ thề, 
có thề đem trao đôi và sử dụng. Cũng 
như hất cứ sản phảm hảng hóa nào 
khác, nzhệ thuật có người sẵn xuất. 
n.ười lưu thông phân phối và người 
tiêu thụ. Một nhà ván lúc sảng tác tuy 
không nhím mục đích kiếm sống, 
nhưng anh ta phải sống bằng tiền 
nhưữặn bút, kết qua lao động của anh 
ta. Nhà xuất bản khiin một cuốn sách 
cũng phải nhằm vào công chúng sẽ 
tiêu thụ sản phảm đó. Về phương điện 
này tác phầm nghệ thuật không khác 
máy so với các sản phảm hàng hóa 
khác. Nhưng những giống nhau đó chỉ 
là ở bề ngoài. Tác phảm nghệ thuật 
chứa đựng nhiều nhàn tố bản chất 
phân biệt nó với bất cứ sản phảm 
hàng hóa nào khác. 


*.Phó giáo sư, Phó trưởng Khoa văn hóa 
xã hội chủ nghĩa, Học viện- Nguyên Ái Quốc 
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Một sản phầm trở thành hàng hóa 
khi nó được sản xuất ra nhàm: trao đôi 
trên thị trường và đáp ứng như cầu 
của người tiêu thụ. Nhu cầu của con 
người gền. có nhu cầu vật chất và 
nhu cầu về tinh thần. Trong số các 
nhu cầu vật chất thì quan trọng nhất 
là nhủ câu ăn, mặc, ở, đi lại. Đại bộ 
phân hàng hóa t:ên thị trường nhằm 
đáp ứng những nhu câu đó. Cũng có 
những sản phầm hàng hóa mang tính 
chất tính thần và đáp ứng những nhu 
cầu tỉnh thần, thí dụ các bằng phát 
mỉnh. sáng chế, các loại vi đê ð ra đi Ô 
cát xét, tỉ ví, máy quay phim..., nhưng 
nuay cả những sản phầm hàng hóa này 
cũng chỉ là những phương tiện kỹ 


thuật giúp con người đạt hiệu quả: 


tốt hơn trong lao động vật chất và 
lao động tỉnh thần. Bản thân những 
san nhầm hàng hóa này là cần thiết đề 
con người tồn tại và phát triền, nhưng 
chúng không thề tạo nên giá trị 
đích thực cho con người sử dụng 
chúng. Nói cách khác, giá trị của con 
người không được đo bàng những sản 
phàm hàng hóa mà con người Có có, 

Tác phầm nghệ thuật thì khác, 
Người ta đến với tác phầm nghệ thuật 
không phải đề thỏa mãn những nhu 
cìu vạt chất. Đến với nghệ thuật trước 


hết là đến với cái đẹp. khát vọng: 


vươn tời cái đẹp, sáng tạo theo quy 
luật cái đẹp, đó là phầm chất đặc biệt, 
ti cao của con người. Lịch sử còn 
£h{ lại cầu chuyện nhà thơ cách mạng 
Hen-rich Hai_nơ, bạn thân của C. Mác, 
những nìm cuối đời sống tại Pa-ri 
trong cảnh ốm đau. Ngày cuối cùng 
của cuộc đời, khi cam thấy khó sống 
them được nữa, H. llai-nơ đã lê tắm 
thân tàn đến bảo tàng lLu-vrơ với 


hy vọng: được ngắm nhỉn cái đẹp do. 


COn HgưƯời fAẠO ra mọt lần nữa trước 
khi từ giã cuộc đời. 

Cùng với khát vọng về cải đẹp, con 
- người đến với nghệ thuật còn là đề 
thỏa mãn những nhu cầu biều biết, 
khám phá và sáng tạo, Các tác phầm 


SU 
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nghệ thuật giúp con người hiều thêm 
đông loại và hiều thêm bản thân minh. 

Chính vì vậy các tác phầm nghệ 
thuật góp phần làm phong phú thêm 
đời sống tỉnh thần của con người, 
phát huy những khát vọng và tiềm 
năng sáng tạo ở mỗi con người. Với 
lý đo đó, nghệ thuật chấn chính tác 
động trực tiếp tới bộ mặt tính thần 
đạo đức của con người. Đúng như háo 
cáo chính trị tại Đại hội VI của Đẳng 
đX chỉ rõ: “Không có hình thái tư 
tưởng nào có thề thay thế được văn 


học và nghệ thuật trong việc xâv dựng 


tỉnh cảm lành mạnh, tác động sâu sắc 
vào việc dồi mới nếp nghĩ, nếp sông 
của con người P (1). Tác động đó phân 
biệt các tác phầm nghệ thuật với vô 
số các sản phầm hàng hóa trên thị 
trường. Các nhu cầu vật chất của con 
người dù có mang ít nhiều màu sắc 
dân tộc, ví dụ cách ăn, cách mặc... 


nhưng đó vẫn là nhu cầu chung của 


mọi con người, mọi đân tộc, Các sản 
phám đáp ứng những nhu cầu đó có 
thề được sử dụng ở bất cứ chế độ xã 
hội nào, vì thước đo giá trị của những 
sản phẩm đó là trình độ kỹ thuật, 
Nhưng đối với các sản phầm nghệ 
thuật thị phức tạp hơn. Nhu cầu về 
tỉnh thiên nói chúng và nhụ cầu .về sự 
hiều biết, sự sáng tạo nói riêng phụ 
thuộc vào trình độ phát triền các năng 
lực bản chát của mỗi con người, là 
thước do trình đệ phát triền của mỗi con 


người cũng như của mỗi dân tộc. Vị 


vậy nhụ cầu và khả năng thưởng thức 
các giá trị nghệ tluật đòi hồi ở môi 
người một trình độ văn hóa nhất định. 
Một người có trình độ văn hóa tấp 
(theo nghĩa văn héa là trình độ phát 
triền những năng lực bản chất người) 
vẫn có thề có như cầu sử đụng những 
tiện nghỉ hiện đại trong đời sống, 
nhưng người đó khó mà có nhu cầu 
và khả năng thưởng thức các giá trị 


(1) Van kiện Đại hội VJ, Nxb Sự thật, Ha 
nòi!, 1967, tr. 128—1430 


nghệ thuật, Các Xác đã từng nói: đối 
với lỗ tại không sành âm nhạc thì 
một bản nhạc hay nhất cũng mất hết 
địa trị. « Nếu anh muốn hưởng thụ 
nghệ thuật, thì anh phải là con người 
được giảo dục về nghệ thuạt? (2). 
Nhưng đỏ mới là một khía cạnh của 
vấn đẻ. Còn khía cạnh thứ hai khá 
quan trọng. Trong như cầu và thị hiểu 
vẻ nghệ thuật luôn tồn tại hệ tư tường. 
Hệ tư tưởng đó được định hướng cho 
sự thưởng thức và đánh giá các giá 
trí nghệ thuật. Vị vậy từ các hệ tư 
tưởng khác nhau người ta sẽ có những 
cách đánh giá khác nÌhau về một tác 
phảm” nghệ thuật. 


Những điều nói trên giúp ta nhân 
biệt sư khắc nhau giữa các sản phảm 
hàng hóa và các tác phầm nghệ thuật, 
Các sản phầm hàng hóa nhằm phục vụ 
những nh cầu vật chất của con người 
có thể lưu thỏng trên mọi thị trường, 
đối với mọi đàn tọc. Vấn đề đặt ra khi 


nhập và cho lưu thông các hàng ngoại. 


là định ra hàng rào thuế quan và có 
sự quan tâm đến nhú cầu phát triền 
của hàng đồi địa. Nhưng các sẵn phầm 
nehệ thuật, do các đặc điềm nói trên, 
không thề được đối xử như sản phầm 
hàng hóa bất kỷ. Không thề coi việc 
giao lưu văn hóa giữa các nước; các 
chế độ xã hội khác nhau như việc trao 
đồi hàng hóa, mở cửa thị trường. Mỗi 
một tác phẩm nghệ thuật không chỉ 
chứa đựng tron¿ nó một trình độ kỷ 
thuật như bất cứ sẵn phầm hàng hóa 
nào khác. Cái quan trọng trong mi 
tác phầm đó là hệ ý thức, là lý tưởng 
và đạo lý làm người mà nghệ sĩ gửi 
păm trong đó. Cố nhiên không phải 
tác phảm nghệ thuật nào ra đời ở 
các nước tư bản chủ nghĩa cũng đều 
tuyên truyền cho lối sống tư sảu. Văn 
cá những nhà vấn, nghệ sĩ ở các 
nước đó vượt lên trên giới hạn của 
ý thức hệ giai cấp họ và vươn tới 
khát vọng chung của nhân loại. Việc 
trao đồi các sản phầm nghệ thuật 
không thê sử dụng hàng rào thuế 


quan như đối với các sản phầm làng 


hóa. Thuế quan kiềm soát hàng hóa 
xuất nhập. lề lọt vào dất nước mình 
Lắt cứ hànzg hóa nào lậu thuc hoặc 
không thích hợp đều có hại cho nền 
kinh tế đất nước. Nhưng hậu quả đó 
đủ sao cũng: có giới hạn và có thê đo 
lường được. Gòn đề lọt một tác phầm 


nghệ thuật xấu đua vào quần chúng 


thì hậu quá khôn lường. Cho nên Ở 
đây phải có sự chọn lọc, có định hướng 
tư tưởng và nghệ thuật rõ ràng. 


` Như vậy với tư cách là một sản 
phầm của !ao động được phồ biến và 
sử dụng trong xã hội, tác phầm nghệ 
thuật đã có những tính chất khác xa 
với các sản phầm hàng hóa trê ù (hị 
trưởng, 


Về tính chất của quy trình sản xuất, 
các tác phầm nghệ thuật cũng thuộc 
một phim trù đặc biệt số với các sản 
phảm h›ng hóa. Sản phầm hàng hóa 
thưởng được sản xuất hàng loạt, theo 
những quy trình công nghệ riêng. Sản 
phầm hàng bóa (trừ hàng thủ công 
mỹ nghệ) khô›g mang dấu ấn của 
phẩm chất, tầm lý, năng khiếu và tÂm 
rang của người sản xuất, Có thê coi 
đó Fà mọt quá trình phí nhân cách 
hóa. Nghệ thuật thị trải lại. Tác phầm 
nghệ thuật là kết tỉnh toàn bộ thế giới 
tỉnh thần của nghệ sĩ, mang dấu ấn 
phong cách riêng của nøzhệ sĩ, Thiếu 
cái đó thì nghệ thuật sẽ không còn là 
nøl,ệ thuật nữa. . 


Là sản phim của lao động mang 
tính xã hội, tác phầm nghệ thuật bao 
giờ cũng hướng tới quần chúng. Nhưng 
khác với tất củ các hình thức lao động 
khác, người nghệ sĩ khi sáng tác bao 
giờ cũng muốn tác phầm của minh là 
một bức thông điệp nói với mọi người 
về các văn đề của đời sống: về đạo 
lý làm người, vẻ điều hay lẽ phải, về 
cái tỐt cái xau, cái thật cái gia... Tác 
phẩm nghệ thuật do vậy bao giờ cũng 


(2) C. Mác-Ph Ấng- ghen : Tuyền tộp, Nxb 
Sự thái, Hà nội, 1980, tập 1, tr. 136 
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N 
có tác dụng tạo nén một công chúng 
mới bằng cách thức tỉnh ở họ lương 
Trí, tỉnh cảm, đạo đức. Không phải 
ngu nhiên, cách chúng ta hơn một 
ngàn năm, nhà thơ lớn của văn học 
cò Trung quốc Đỗ Phủ có viết: 


Văn chương thiên cô sự, 
Đác thất thốn tâm trị, 


(Câu chuyện văn chương vốn là câu 
chuyện nghìn xưa, mất hay được là Ở 
tắc lòng gửi gm trong đó). 

Dại thí hào dân tóc Nguyễn Du 
eũug lừng viết: ï 


SA{ trí tam bách dự niên hậu 
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như 


(Không biết 300 năm về sau có ai khóc: 


Tó Như này nữa không) 


Những câu thơ tàm sự đó cũng gần 
như thyên ngỏn súng tác của ho. Gần 
Chúng ta hơn, họa sĩ Pi-cat-xô, danh 
họa lớn nhất của thế ký 20, trong bài 
phát biều nhân dịp họa sĩ được kết 
nạp vào Dáng cộng sản Pháp ngày 
29-10-1944, đã tuyên bố; «Người ta 
đến với chủ nghĩa cộn, sản như đến 
với nguồn nước mát, Việc lôi gia 
nhập đảng cộng sản như là kết quả 
lô gích của toàn bộ cuộc đời tôi, của 
toàn bộ tác phảm tôi. Bởi vì có thê 
hãnh diện mà nói điều này rằng tôi 
chẳng bao giờ coi hội họa như một nghệ 
thuật đơn thuần đề gây thú vị, đề 
giải trí, Tôi muốn dùng nét vẽ và 
màu sắc làm vũ khí đề ngày càng đi 
sâu hơn vào hiều biết thế giới và son 
người, mong sự hiều biết đó ngày 
càng giải phóng thêm cho chúng ta 2. 

Vị nghệ thuật là kết tính đời sống 
tỉnh thần của người nghệ sĩ, mang 
theo phong cách đọc đáo nên tác phầm 
nghệ thuật thường vượt qua nhữrg 
thí thách của thời gian. Nhân loại ở 
thế kỷ 20 vẫn còn rung đọng trước 
các tác phảm thời Hy-La cò, thời 
Phục hưng. thể kỷ Ảnh sáng. Trong 
khí đó các sản phảm hàng hóa thường 
nhanh chóng trở nên lạc hậu trước 


Lá 
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tiến bộ của kỹ thuật. Sản phầm: hàng 
hoa của quá khứ đối với hiện tại chỉ 
có ý nghìn như những hiện vật bảo 
tàng. 

Thay mẫu mã là điều cần thiết trong 
phát triền sản xuất hàng hóa, nhất là 
trong tỉnh hình có sự cạnh tranh :hị 
trường rộng lớn. Đối với nghệ thaát 
thị tình-hinh lại khác. Sáng tạo nghệ 
thuật luôn đòi hồi sự đồi mới, sự tim 
tòi, nhưng nghệ thuật quyết khóng 
thề chạy theo mốt. Đối với nghệ 
thuật, mốt chỉ là một thị hiếu nhất 
thời. Chạy theo mốt là bỏ rơi cái lùn 
ngã đọc đáo của nghệ sĩ, và trong 
nhiều trường lợp biến tác phầm r:hệ 
thuật thành hàng hóa rẻ tiền, 

Gần đây ở nước ta đã xuát hiện 
một số tác phầm đi sâu khai thác 
những khía cạnh hoạt động có tí:h 
bán nắng, sinh lý, kích thích những 
lò mỏ và dục vọng của con người, 
Ngay trong mỘột. số ít các tác phầm 
nghiêm túc thỉnh thoảng cũng xuảt 
hiện những chỉ tiết có tính khêu gợi 
nhục cảm. Phải chăng đây. mới là sự 
thực, mới là đời thường? Và phải 
chăng đâv là thị hiếu của thời đại? 
Hàng loạt câu bồi có thề đặt ra và 
chỉ có tác giả mới có khả nàng trả 
lời. Nhưng dù trả lời thế nào cliăng 
nữa thì cũng phải thừa nhận rùng 
(ronz cuộc sống con người luôn tòn 
tại những cái tốt và cái xấu, cái lay 
và cái đớ, cái cao thượng và cái thắp 
hẻên; cũng tòn tại những cái nên viết 
ra, vẽ ra c19 mọi người thấy và những 
cải hoàn toàn không nên phô trương 
ra trong nghệ thuật. Cách chúng ta 
hơn một thế kỷ, Bi-ê-lin-xki, nhà lý 
luận và phê binh vĩ đại của nước Nga 
đã nhắc nhở các nhà vău cần phân 
biệt các khái niệm tình cảm và nhục 
cm. Ông viết: *Tinh cảm và nhục 
cảm khác nhau ở chỗ cái sau là sự 
cảm xúc của cơ thể được gảy nên 
trong cơ thề chúng tu do một đối tượng 
vật chất nào đó, còn cái trước tuy 


(Xem tiếp trang G1) 


. Ý kiến và kinh nghiệm 


` Về chất lượng lương thực 


y~  ƯƠNG thực đang là mối quan 
LỆ tâm hàng đầu của toàn xã hội. 

=Ÿ Cùng một lúc, lương thực là 

đối tượng của cả ba chương 
trình kinh tế lớn của đất nước theo 
tỉnh thần của nghị quyết Đại hội Đẳng 
lần thứ VI. Vị trí quan trọng đó của 
lương thực không còn là ý tưởng chủ 
quan của một ngành hay một địa 
phương nào. Ngành lương thực có 
nhiệm vụ thu mua, bảo quản, chế biến, 
lưu thêng, phân phối... toàn bộ nông 
sản được dùng làm lương thực, đảm 
bảo cái ăn ngày càng có chất lượng 
hơn cho sự tồh tại và phát triên xã 
hội. 

Việc thực hiện nhiệm vụ trên đây 
đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ 
am hiều về khoa học kỹ thuật, có 
trách nhiệm, được tin cậy, biết tận 
dụng mọi khả năng, biện pháp hạn 
chế đến mức thấp nhất sự hao hụt về 
số lượng cũng như sự mất mát về 
chất lượng nông sản lương thực mà 
công.đoạn trước thu hoạch đã tốn 
nhiều công sức gieo trồng, chăm bón 
và gặt hái. Ngành lương thực phải 
đầy mạnh công nghệ clế biến các 
nông sản khác nhau thành những 
đang lương thực mới có tính cân bằng 
dinh dưỡng. Trong hoàn cảnh khó 
Ihán hiện nay, vị thiếu lượng nên 


LÊ DOÃN DIÊN * 


mỗi đơn vị nông sản, lương thực phải 
phát huy cao nhất tiềm năng dinh 
dưỡng, tiềm năng chất lượng của nó ; 
lấy hiệu quả sử dụng cuối cùng làm 
mục tiêu, lấy chất lượng cao đề khác 
phục số lượng ít: Chất lượng trước 
hết, chất lượn+ trên hết® — đó là xu 


hướng của thời đại trong việc đánh 


giá hiệu quả các ngành kinh tế nói. 
chung và nông nghiệp nói riêng trước 
hết là trong việc sử dụng lương thực, 
thực phầm. Giải pháp nâng cao chất 
lượng không làm tốn kém hơn mà 
chính là giải pháp có hiệu quả cao và 
tiết kiệm nhất cần được tiếp thu và 
thề nghiệm một cách nghiêm túc trong 
hoạt động của ngành lương thực Ở: 
nước ta. Đác biệt trong tỉnh hình xóa 
bỏ cơ chế bao cấp, thực hiện hạch 
toán kính tế và kinh doanh trong 
ngành lương thực, vấn đẻ nàng cao 
chất lượng và hạ giá thành sản phầm 
lại càng trở thành một đòi hỏi cấp 
thiết. 


Từ bàng nghìn nắm nay, năng suất 
được coi là chỉ tiêu chú yếu đánh 
giá các sản phầm thủ hoạch trong 
ngành nông nghiệp nói chung và 
trong ngành trồng trọt nói riêng. Ít. 


*# Giáo sư tiến sĩ sinh hạc 


h$, 


h =mmn 


Ai đã nghĩ đến chất lượng của các 


sản phầm sau thu hoạch này, như hàm 


lượng prôtê¡n, hàm lượng các a xÍt 
a min không thề thay thế trong gạo, 
ngô, khoai và các loại đậu đỗ là bao 
nhiêu. Đã đến lúc, ngoài chỉ tiêu năng 
suất (chỉ tiêu về 
ta cản chú ý đến chỉ tiêu chất lượng 
của các nông sản nói chung và lương 
thực nói riêng, 


Chất lượng của nông sản là một 
khái niệm có tính tông hợp bao hàm 
nhiều mát và có một ý nghĩa nhất 
định đối với các loại cày trông và vật 


nuôi khác nhau. Nó piản ánh một, 


cách xác thực sức lao động sáng tạo 
của h:¿nz triệu con rgười. Tùy mỗi 
loại nòng sản eụ thề và tùy mục đích 
sử dụng mà chất lượng của chúng 
được xét trên một số mịt nhất định. 
Ví dụ với thóc gạo, các tiêu chuần và 
chỉ tiêu chất lượng cần phải xét là 


kích thước của hạt, tỷ lệ xay 
xát tỶ lệ gạo nguyên, độ tronø 
của nội nhũ, hàm lượng amilôza, 


pnrôtê¡n, lizin và trêônin (2 axit amin 
không thề thay thế vốn thiếu hụt 
trong rrôt¿in go). Tính phức tạp, đa 
đạng và pÌlong phú của chất lượng 
nông sản đòi hồi chúng ta phải ghi 
nhận, nghiên cứu và đề xuất những 
b:ẹn pháp (hích hợp, có hiệu quả kinh 
tế cao nhàm duy trì và nâng cao chất 
lượng nông sản, đạc biệt là các loại 
lương thực và các loại nông sản xuất 
khu. Có thề kháng định, các tiêu 
chuần chất lượng nông sản nói chung 
và lương thực nói riêng là linh hồn. 
là sợi chỉ đỏ trong công tác giống cây 
trồnz, vật nuôi ở công đoạn trước thu 
hoạch cũng như trong công tác xuất 
khảu và các mặt hoạt động khác thuộc 
công đoạn sau thu hoạch của ngành 
nông nghiệp và nhất là tronz các công 
tác của ngành lương thực ở nước ta, 

Chất lượng là một tô hợp các yếu 
tố khác nhau, mỗi vếu tố đều được 
điều khiền bởi một hoặc một số gen. 
VI vậy, đề tạo giống có chất lượng 
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số lượng), chúng - 


tốt trong ngành nông nghiệp, không 
những phải kết hợp rất chặt chẽ giữa 
các ngành khoa học cơ bản, khoa họe 
cơ sở (hóa, lý, sinh, toán, hóa sinh, lý 
sinh, di truyền, vi sinh vật...) và các 
lĩnh vực chuyên môn trong ngành 
uông nghiệp (đặc biệt là công tác 
nghiên cứu về hóa sinh và đi truyền 
chất lượng) mà còn phải kết hợp một 
cách hài hòa, nhuần nhuyễn giữa các 
cán bộ ở công đoạn trước và sau thu 
hoạch. 


* 


Chất lượng của các mặt hàng lương 
thực còn phụ thuộc vào hoạt động của 
ba lĩnh vực: chế biến, bảo quin và 
kiềm tra thực hiện cáo tiêu chuần 
chất lượng vốn được tiến hành ở cả 
3 khu vực: quốc dcanh, tập thề và 
gia đình. Nó là dấu hiệu phản ánh 
trung thực nhát trình độ công nghệ 
và thiết bị của chúng ta. Những năm 
qua, mặt hàng lương thực quan trọng 
nhất của chúng ta vẫn là gạo). Í 


Việc chế biến màu thành các sản phầm 
nhằm tl:ay thế một phần gạo tong ! ữa 
ăn tuy dã được đề cập từ hơn 209 năm 
nay như: g kết quả còn rất bạn chế: 
chúng loại nghèo nàn, chất lượng kém, 
khối lượng ít chưa đạt được một tý 
trọng có ý nzhĩa trong cơ cấu lưỡng 
thực và giá (Lành lại cao Do vậy, 
sản phầm không được ngườ: tiêu dùng. 
chấp nhận, thị trường ít quan tâm. 
Mặt hàng chính là cạo thì từ lâu 
người tiêu dùng đã có định kiến vẻ 
chất lượng * gạo mậu dịch %, 


Cơ clế quan liêu bao cấp trong 
noành lương thực trong nhiều năm 
qua đã đề lại nhiều điều tồn tại 
trong hoạt động của ngành, đặc biệt 
là về chất lượng sản phầm. 

1. Đối với thóc gạo, những năm 
qua không áp dụng dây chuyên 
công nghệ trọn vẹn, khép kín từ 
nuuyên lương đến xay xát, bao gói. 
bảo quản, hạch toán và lưu thông. 


- 


Nhiều kiều hình hạt khác nhau (có 
nguyên nhân từ việc lựa chọn lai tạo 
giống và phân loại khi thu mua), tạp 
chất. thủy phần không đồng nhất, 
chính sách giá cả bất hợp lý, buông 
lỏng kiềm tra 'thất lượng... là những 
yếu tố làm cho việc xay xát gạo về 
thực chất tiến hành theo lối tự nhiên, 
phi công nghiệp, không cần tuân theo 
quy trình-công nghệ nghiêm ngặ t. 
Những yếu tố đó cũng đã khuyến 
khích việc chạy theo số lượng mà 
kl:ông cần quan tâm. đến chất lượng 
của Irơng thực nói chung và gạo nói 
riêng. "- . 


Yê máy móc chế biếm xay xát, từ 
1960 các tỉnh phía bác đã sử dụng hệ 
mày lớn ru lô cao su, cÔng suất mỗi 
đầu máy lỗ tấn gạo/ca, lắp đặt theo 
quy mô 3—ð80 tân gạo/ca. Hệ máy 
này có quy trình công nghệ vận hành ˆ 
hợp lý Thời gian đầu, thiết bị còn 
mới nên năng suất xay xát và hiệu 
suất thu hồi đạt khá cao. Qua quá 
1rinh vận hành, do tiêu chuần chất 
lượng nguyên lương không bảo đảm, 
do chế độ bảo dưỡng máy không tối, 
thiết bị hỏng không được sửa chữa, 
thay thế kịp thời... nên chất lượng 
sản phầm giảm sút, máy móc hư hỏng, 
xuống cấp, thậm chí không thề phục 
hỏi được như sàng gần đá, sàng phân 
cấp thóc, máy sàng tấm... 


Tỷ lệ gạo lẫn thóc phả¡xay lại tắng 
từ 10 đến 50%, trong khi thóc lẫn 
trong gạo văn cao vượt định mức. 
Tỷ lệ đá sạn trong gạo thành phầm 
vượt tiêu chuẩn 0,02%. Tỷ lệ thu hồi 
ngày một thấp dần : năm 1978—71.5 % ; 
năm 1983—713X ; năm 1988 — 69,3%, 
Chỉ tiêu thóc lắn trong gạo thành 
phầm năm 1975 là 40 hạt/kg, nay là 
sử — 60 hạt/kg. Tạp chất trong gạo 
thường xuyên cao hơn mức quy định 
là 0,04%. Năng suất thiết bị giảm từ 
60 tấn/ca xuống 54—55 tăn/ca. Về máy 
sàng tấm, hiện nay ta vấn dùng loại 
sàng bằng lắc động có hiệu suất thấp. 
Khi cần sẵn xuất loại gạo có lỷ lệ 


_ 


tất 3—5 5 thị hiệu suất thu hồi chÏ còn 
40—50 5% trong khi đó tỷ lệ gạo nguyên 
lọt vào lắm lại cao lên 30—40%. Tình 
trạng này không thề chấp nhận được 
trong sản xuất kinh doanh, hạch 
toán kinh tế của ngành lương thực 
trong thời gian tới. Vấn đề cơ giới 
hóa hai đầu thóc và gạo ở các nhà 
máy xay là một thực tế bức xúc đòi. 
hồi phải giải quyết. Ở nhà máy 60 
tấn/ca. môi ca người công nhân phải 
bốc vác trên vai S0 tấn thóc và 60 tấn 
gạo lên cao thành ô đống chồng năm 
chồng sáu trong môi (rường cám bụi 
mù mịt. Chỉ cần cải tiến, đưa cơ giới 
vào là có thể giảm bớt được 15—20 
lao động/ca và người công nhân đỡ 
phải chịu đựng điều kiện lao động quá 
nặng nhọc, vất vả và độc hại. 


Hệ máy lớn đang dùng ở các tỉnh 
phía Nam hiện nay là kiều máy Mơn 
có quả nhiều nhược điềm về công 
nghệ và hiệu suất thu hồi. Máy bố trí 


kiều truyền chuyền động cho cả hệ 


thống nên khi một bộ phận có sự cố 
phải dừng cả hệ thống, tiêu hao năng 
lượng lớn, Dây chuyền công nghệ 
không hạp lý, thao tác vận hành của 
người công nhân nặng nhọc và thiếu 
điều kiện an toàn lao động. Tỷ lệ 
thu hồi và chất lượng thành phầm 
đều thấp. Yêu cầu xay xát của vùng 
trọng điềm lúa đồng bằng sông Cửu 
long đòi hỏi phải đồi mới,hệ máy lớn 
kiều cũ- này. các tỉnh phía Nam 
trước đây cũng có dùng Í! nhiều các, 
kiều máy nhỏ của Nhật nhưng nay 
đã hỏng và ngừng hoạt động. 


Hiện nay, cả nước sử dụng trên 
10000 máy Sông Hồng công suất 2,5 


tấn/ca. Đây là số lượng máy rất lớn, 


đảm nhận xay xát từ 75 đến 80% tồng 
lượng thóc của cả nước. Loại máy 
này tuy có một số ưu điềm (dễ thao 
tác, dễ sửa chữa, bố trí được tại chỗ 
trong dân...) nhưng có phiều nhược 
điềm như tỷ lệ gạo gãy nát khá cao, 
tỷ lệ thu hồi thấp — 041 — 65X (một số 
địa phương 66-67), mức bóc cắm 


kh 


thấp và thóc lẫn trong thành phần 
khá nhiều (J00~120 hạt/kg gạo). Vấn 
đề cần nhấn mạnh ở đây là hệ máy 
nhỏ cần có sự đồi mới triệt đề trong 
thởi gian tới bởi vị trí to lớn của nó. 
Hiện nay, tỷ lệ thu hồi gạo có xu 
hướng giảm sút, và chỉ đạt 685 ; ta chỉ 
cần tăng thêm 3— 45 (đề đạt tỷ lệ 
trước đây thôi) thì với khối lượng xay 
xát khoảng 12 triệu tấn thóc, ta cÓ 
thề có thêm 360009 — 480 000 tấn gạo 
mỗi năm, Ngoài ra, chất lượng cám 
có thẻ ép đầu cũng phụ thuộc vào hệ 
mây này. 


2. Việc bảo quản vàc5tziữlương 
thực, những năm qua chủ yếu là theo 


cách tự nhiên, Chúng ta chưa đầu tưi 


nhiều về trang thiết bị, kho tàng và 
cơ sở vẬt chất cho công tác bảo quản 
lương thực nói chung và thóc gạo nói 
riêng. Do đó tồn thất về số lượng cũng 
như chất lượng khá lớn. Chúng ta 
chưa có những số liệu thống kè đầy 
đủ và chính xác về những hao thất 
này, nhưng chắc chắn là không thề 
nào đưới con số trung bình của thế 
giới (khoảng 103), 


Trong bảo quản hạt rời, ở đầu 
vào chúng ta đã bỏ hết các quy định 


kiềm tra chất lượng, làm cho khối . 


hạt bao quản trở nén phức tạp như 
một đống thóc hỗn độn: đủ các loại 
thóc, đủ các kiều hình hạt với độ 
thủy paàn khác nhau, tạp chắt, côn 
trùng vi sinh vật gây tác hại cũng 
khác nhau. Trong điều kiện đâu vào 
như vậy, khó có thê bảo quan tốt và 
chuyền sang xay xát tốt đề có thành 
phim ở đầu ra tốt được. 


Ở các tỉnh phía Bắc, nhiều năm qra 
chủng ta đã sử dụng các mẫu kho Ái, 
Á›. Gác loại kho này có một số nhược 
điềm, chưa được cải tiến, kho không 
được trang bị các thiết bị thông 
thoáng và xử lý biện tượng tự bốc 
nóng của khối hạt, không chống được 
chim, chuột, mỗi một cách tuyệt đối. 
biện pháp bảo vệ thực vật, phòng, 


»Õ 


} 


chống côn trùng, ví sinh vật, nấm 
bệnh gây hại cũng còn chưa tốt. 

Thóc chuyền từ kho về nhà máy 
xuy chủ vếu là đựng trong bao tải 
(dùng bao tải rất tốn kém, chỉ phí bảo 
quản táng lên nhiều lần, nhưng chất 
lượng vẫn không tăng lên). Hiện nay, 
mỗi bao tải loại 100 kg giá 1200 đồng, 
được khấu bao cho 10 lần sang bao, 
tính ra mỗi tấn thóc phải chịu thêm 
phí vào bao mỗi lần vận chuyên !â 
100đ. Với khối lượng thóc chuyền về 
các nhà máy xay, cứ Í triệu tấn thì 
tốn thêm 1 tỷ đồng. Chúng ta có thề 
để dàng tính ra lợi ích của phương 
thức vận chuyền, bảo quản rời. 

Ở các tỉnh phia Nam cơ sở vật chất 


_kỹ thuật của việc hảo quản lương thực `. 


cũng rất thiếu thốn, chúng ta cần gắp 
rút xây đựng các loại kho chủ vếu lá 
kho nhà nước, kho của các đơn vị 
chuyên doanh lương thực... nhằm 
thỏa mãn các vêu câu của công tác 
bảo quản. Hằng năm chúng ta đã 
chứng kiến hàng chục vạn tấn thóc 


-_ phải hạ phầm cấp, Đây là một vấn đề 


thúc bách đối với ngành lương t'ực. 

3. Vấn đề kiêm tra chất lượng 
thóc gạo mặc dù đã đề cập đến ở mọi 
nơi, mọi lúc, nhưng mới chỉ được xem 
như một vấn đề của trách nhiệm và 
lương tâm, chưa phải là vấn đề pháp 
quy ; luật định. Còn thiếu nhiều quy 
trình, quy phạm, tiêu chun cũng như 
nhiều công nghệ nhằm đảm bảo chất 
lượnzchocäe loại lươngthực nói chung 
và thóc gạo nói riêng. Có nhiều quy 
định về tiêu chuần chất lượng lương 
thực của ngành đề ra còn thấp hơn khả 
năng kinh tế — kỹ thuật cho phép. thi 
dụ n?.ư tiêu chuần 26 TÊN 09 — 85 quv 
định chất lượng thóc thu mua chỉ có 
hai chỉ tiêu là độ thủy phần và tan 
chất, trong khi đó Sở lương thưc Hà 
nam ninh đã quy định cho địa phương 
mình 5 chỉ tiêu đối với thóc tẻ, 6 chỉ 
tiêu đối với thóc nếp. 

Các quy định và tiêu chuần vốn đã 
không đầy đủ, nhưng việc chấp hành 


các quy định và các tiêu chuần này 
cũng còn tùy tiện gây ra nhiều hậu 
quả không nhỏ 


* 


Trên eơ sở xây dựng chiến lược dự 
trữ, bảo đảm an toàn lương thực quốc 
gia, chúng ta hoàn toàn có khả năng 
xuất khầu lương thực đề thu ngoại tệ 
phục vụ cho các nhu cầu của nên kinh 
tế quốc dân. Đây cũng là một phương 
hướng lớn mà nhà nước cần nắm đề 
điều hành nền kinh tế. Tuy nhiên, đề 


sử dụng triệt đề, có hiệu quả lương. 


thực, nhất là việc bảo đảm xuất khầu 
thi vấn đề nâng cao chất lượng lương 
thực càng phải được coi trọng và thực 
hiện nghiêm túc. Đối với chất lượng 
thóc gạo, trong thời gian tới chúng 
tôi xin kiến nghị 
vấn đề sau đày : 
1 — Chấn chỉnh và đưa các hoạt 
động thuộc công đoạn sau thu hoạch 
đối với lúa gạo (gặt, đập, phơi sấy, 
vận chuyền, làm: sạch, phân loại, báo 
quản, xay xát...) vào nề nếp. Nghiên 
cứu và áp dụng một số tiến bộ kỹ 
thuật thuộc công đoạn sau thu hoạch 
của các nước anhem và của các nước 
trong vùng (đặc biệt là công nghệ 
thích ứng) vào hoàn cảnh nước ta 
nhằm mang lại biệu quả kinh tế eao 
nhất. Ví dụ việc sử dụng hóa chất đề 
bảo quản tạm thời thóc có hàm ầm 
trên 25%, tăng tuồi thọ của trục đắp 
đá trong cối xay Mơn theo phương 
pháp gia cố bằng máy và bằng keo 
ÂÊpôÔ#*i,... _ 
24 =Phục hồi, cải tiến (hoặc đồi 
mới) thiết bị đủ đề vận hành dây 
chuyền công nghệ liên tục và hoàn 
chỉnh cho các nhà máy, xay lớn có 
có công suất 30 — 60 tấn/ca ; đảm 
bảo chất lượng gạo đúng tiêu chuần 
nhà nước. Đặc biệt chú ý việc thiết 
kẻ và chế tạo sàng phân cấp thóc và 


triển khai một số: 


việc cơ giới hóa hai đầu thóc gạo đề 
giảm cường độ lao động và cải thiện 
điều kiện làm việc cho công nhân. 


Đồi mới, trang bị lại hệ thống nhà 
máy xay xát lớn ở phía Nam. Xây 
dụng một số máy xay hiện đại 
có công suất 600 tấn/ngày ở các vùng 
trọng điềm lúa phục vụ nội tiêu và 
xuất khầu. . 

Đồi mới công nghệ và thiết bị nhằm 
tiêu chuần hóa máy xay cỡ nhỏ (công 
suất 2,ð—5 tấn/ca) trong cả nước nhằm 
nâng cao chất lượng gạo và cám, tăng 
tỷ lệ thu hồi..., đáp ứng đòi hỏi của. 
nông thôn. | 

ở — Tiến hành ép dầu toàn bộ số 
cám do nhà máy xay quốc doanh 
quản lý. Hoàn chỉnh công nghệ bảo 
quản cám trước lúc ép dâu nhằm duy 
trì chất lượng cảm. Hoàn chỉnh quy 
trình công nghệ tỉnh luyện dầu cám. 


“Hoàn thiện thiết bị ép đầu ở các nhà 


máy xay lớn nhằm nâng cao hiệu suất 
thu hồi dấu, Thiết kế và chế tạo công 
cụ ép đầu quy mô nhỏ (gia đình, hợp 
tác xã) đề mỡ rộng khả năng ép dầu 
cắm tronz nhàn đàn, 

4$ — Cải tạo hệ thống kho lương 
thực ở các tỉnh phía Bắc, kèm theo 
các công nghệ bảo quản thích ứng, 
đảm bảo đủ thiết bị xử lý thông thoáng 
kho, đảm báo phương tiện phòng, 
chống chuột, mối mọt, côn trùng.. đề 
duy trì chất lượng thóc gạo trong quá 
trình bảo quản. 

Hoàn chỉnh mẫu thiết kế và xây 
dựng một số kho lương thực tuyến 
tỉnh cũng như tuyếp huyện ở phía 
Nam, kèm theo các công nghệ thích 
ứng. Phồ biến rộng rãi các mẫu kho 
và các công nghệ thích ứng ở quy mô 
hợp tác xã và gia đình. 

Xây dựng một số xi lô tương đối 
hiện đại ở các vùng trọng điềm lúa 
nhắm bảo quản lúa gạo trong một 
thời gian dài phục vụ cho việc dự 


(Xem tiếp trang 66) 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


Mấy suy nghĩ 


Uuề uàng bạc ở nước t†d. 


ẤY năm qua. vấn đề vàng 


nóng trong nền kinh tế 
nước ta. Giá vàng biến 
động lớn, có lúc như những Ý cơn 
sốt » góp phần thúc đây nhiều 
hàng hóa khác tăng giá, khiến cho 
lạm phát càng thêm nghiêm trọng. 
Nhưng từ cuối năm 1988 đến nay nhà 


nước đã có những biện pháp mạnh: 


mẽ nhằm nắm vàng như là «át chủ 
bài » đề chỉ phối thị trưởng. Gần đây 
nhà nước đã cho tư nhân tự do kinh 
doanh vàng bạc, mở cửa với thị 
trường vàng quốc tế, cùng với một 
số biện pháp khác nên đã bước đầu 
đạt kết quả là giảm mạnh nhịp độ 
tăng giá, kiềm chế lạm phát, làm yên 
lòng dân. | 


Tuy nhiên, vấn đề vàng bạc ở nước 
ta cần được nhìn nhận thấu suốt, đặt 
đúng vị trí và có chính sách đồng bộ 
trong chiến lược kinh tế — xã hội của 
đặt nước. 

Ở nước ta vàng thực hiện các chức 
nang : loại hàng hóa đặc biệt, vật ngang 
giá chung, «chàng hóa -— tiền tệ %, 
thước do giá trị. Đặc biệt trong tình 
hình lạm phát nghiêm trọng, vàng 
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bạc nồi lên thành một điềm . 


NGUYỄN VĂN TRƯỜNG +* 


làm thay chức năng đồng 
mỗi khi tỉnh toán đề mua, bán hàng 
hóa : cái xe này 2 ccây», cái tỉ vi 
kia 8 «chỉ», bộ quần áo nọ 5 *phân® 
và cả một tấn thóc, một con heo cũng 
nhầm ra mấy «chỉ ® vàng... 


Hiện nay vàng không công khai 
thực hiện chức năng phương tiện lưu 
thông, thanh toản, tiền tệ thế giới, 
song trong thực tiễn người ta đã dùng 
vàng đề mua bán những hàng hóa 
nhiều tiền, chỉ trả nợ nần cầm cố: 
đem tài sản ra nước ngoài hoặc 
chuyền đồi thành ngoại tệ. Bởi vậy, 
nắm vàng, quản lý sử dụng vàng như 
công cụ tiền tệ sắc bên đề phát huy 
tác dụng đối với hoạt động kinh tế 
và chỉ phối thị trường là một nghệ. 
thuật, là nội đung đồi mới và là biện 
pháp hữu hiệu góp phần kiềm chế, 
đầy lủi và khắc phục lạm phát. 


2 — Tiềm năng vàng bạc ở nước ta 
không nhỏ. Trước kia vua cbúa phong 
kiến Trung quốc và bọn thực dân Pháp 
đã từng khai thác cướp đi hàng trăm 
tấn. Gân đây một số xí nghiệp và 
nhân dân nhiều vùng cũng tự động 


* Chuyên viên cao cấp kinh tế 


tiền „ 


khai thác vàng bằng hình thức đào 
đãi. Qua 25 năm thăm dò tim kiếm, 
ngành địa chất đã xác định vàng bạc 
ở nước tu có nhiều, một phần nằm 
chung (cộng sinh) với các khoáng sản 
như : quặng đồng, quặng ăng ti moan. 
quặng thủy ngân, quặng py rít, quặng 
thiếc; phồ biến hơn cả là pặp vàng 
trong các mạch nhỏ thạch anh, nằm 
trong điệp thạch, sa điệp tạch và an 
thạch. Có nơi vàng cấu tạo tương đổi 
tập trung như mỏ Bông miều. Ngoài 
vàng bạc nằm trong các mỏ quặng kim 
loại khác nhau, còn có vàng sa khoáng 
(vàng trôi). Theo tài liệu địa chất 
thì nhiều vùnz ở hầu hết các tỉnh 
nước ta đều có vàng trôi nẫm ở triền 
sông suối miền núi, trung du. Vàng 
trôi tẬp trung nhiều ở các vùng thuộc 
các tỉnh Cao bằng, Lạng sơn, Bác thái, 
Sơn la, Hoàng liên sơn, Hà sơn bình, 
Hà bắc. Hà nội, Thanh hóa, Nghệ 
tĩnh, Quảng nam — ĐÀ nẵng, Gia lai— 
Kon tum. Các chuyên gia địa chất 
1.iên xô cùng với ta dự tính trữ lượng 
riêng vàng sa khoáng ở các tỉnh miền 
-_ Bác khoảng trên dưới 2000 tấn. 


Cùng với lượng vàng nẫm dưới 
đất, nước ta còn có một khối lượng 
vàng đáng kề có sẵn trong nhân dân. 
Ơ miền Nam trước ngày giải phóng, 
đế quốc Mỹ cho nhập vào một số 
lượng vàng khá lớn (khoảng gần 
200 tấn) đề sử dụng làm công cụ xê 
dịch chính trị — kính tế, làm phương 
tiện giữ giả đồng tiền, làm hậu thuẫn 
cho chính sách xuất nhập khầu và 
làm tăng thêm sự phồn vinh bề ngoài 
của chủ nghĩa thực dÂn mới; từ đó 
hình thành một số người chuyên môn 
buôn bán chế biến vàng bạc đề kiếm 
lời và nhiều nhà hữu sản, ngụy 
quyền, sĩ quan ngụy cũng tích trữ 
vàng bạc làm giàu. Thị trưởng vàng 
bạc trở nên phong phú, hấp dẫn 
không những đối với tầng lớp trên 
mà ngày càng tỏa rộng vào đời sống 
các tầng lớp nhân dân ở cả thành thị 
và nông thôn. Riêng ở Sài gòn — Chợ 


lớn có tới 330 cửa hiệu kinh doanh 
và 224 tiệm gia công chế biến vàng 
bạc. | 
*- Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn 
giải phóng đến nay, khối lượng vàng 
có sản đã biến động do các yếu tố 
như: bọn ngụy quản, ngụy quyền, 
tư sản, thương nhân chạy trốn ra 
nước ngoài đem theo khoảng 1/3 số 
vàng có sẵn. Hiện nay vàng vẫn tiếp 
tục bị tuồn ra ngoài qua con đường 
buôn lậu và người ra đi trái phép. 
Nhà nước ta đã quản lý thu gom và 
sử dụng gần 1/3 số vàng có sẵn Lao 
gồm các nguồn như : vàng chiến lợi 
phầm ; vàng tiếp quản ở các công sở 
của địch, thu gom trong các chi“n 
dịch X:, Xã, trong cải tạo công 
thương nghiệp tư bản tư doanh và bắt 
giữ các vụ phạm pháp về vàng bạc. 
Trong các tầng lớp nhân dân göm cả 
số mới đào đãi và nhập từ ngoài vào, 
còn khoảng trên 1/3 số vàng có tử 
trước đến nay. : | 

Bên cạnh vàng bạc, trong lòng đất 
nước ta cũng có nhiều đá quý và đá 
màu có giá trị cao và trung bình như 
saphir, ryby, bieecon, beryl, spynel, 
agale, feppz, amethyst. Ngoài các 
loại đá quý, còn nhiều loại đá màu 
dùng sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ 
đáp ứng sở thích của nhân dân và 
xuất khầu. 


Xét tiềm năng và tác dụng nhiều 
mặt của vàng bạc, đá quý, nhà nước 
cần có quy hoạch, kế hoạch tò chức 
và chính sách khuyến khích khai thác. 
kinh doanh, phát triền sẵn xuất, chế 
biến vàng bạc, đá quý, sớm hình thành 


một ngành .nghề truyền thống trong 


phát triền kinh tế quốc dân. 


3— Về mặt quản lý, nhà nước 
thực hiện đúng chức năng quản lý vĩ 
mô bằng các luật lệ, chủ trương chính -ˆ 
sách và chi phối thị trường thông ' 
qua các tỒ chức sản xuất — kinh 
doanh. TẤI cả vàng bạc, đá quý còn 
nẫm dưới đất thuộc lãnh thồ, lãnh hải 
Việt nam đều là tài nguyên quý thuộc 


5Ù 


Sở hữu quốc gia. Nhà: nước có quy 
hoạch. kế hoạch và chính sách tô 
chức khai thác chế biến. Các xí 
nghiệp quốc doanh khai thác mỏ có 
cộng sinh vàng bạc, hoặc khai thác 
vàng sa khoáng đều được giao nhiệm 
vụ lọc vàng theo hệ số cấu thành vàng 
đi theo quặng. Số vàng thuộc định 
mức phải giao cho nhà nước theo giá 
bán buôn công nghiệp đề lập quỹ dự 
trữ vàng; vượt mức đó được bản 
theo giá kinh doarh như hàng hóa 
mình sản xuất. Nhân dân được tÔ 
chức đào đãi vàng sa khoáng ở nơi 
đã quy hoạch và có kế hoạch khai 
thác. Mỗi người hành ngi:ề phải đăng 
ký, được cấp thẻ và nộp chơ nhà 
nước dưới hình thức thuế tính theo 
định mức thu nhập bình quân, hằng 
tháng. Nộp đủ mức thuế quy định, 
người đào đãi được tự do bán vàng 
mình thu nhập theo giá thỏa thuận. 
Các công ty kinh doanh vàng bạc của 
nhà nước muốn mua được nhiều vàng 
phải tồ chức thuận lợi việc mua vàng 
và bán lại các tư liệu sản xuất và 
sinhhoạtcần thiết cho người hành nghề. 

Việc chỉ phối thị trưởng có hiệu 
lực cao hay thấp tùy ở khả năng dự 
trữ vàng (dĩ nhiên nhà nước có cách 
tăng dự trữ) và nghệ thuật lãnh đạo 
của nhà nước thông qua các tồ chức 
sản xuất — kinh doanh. Khi giá vàng 
tầng vượt khung chỉ đạo thì nhà 
nước có thề ruất vàng ra đề kirn 
giá, hoặc khi giá vàng xuống quá khởi 
điềm thì bỏ tiền ra mua. Tất cả các 
biện pháp này nằm ngoài cơ chế kinh 
doanh của các công ty vàng bạc hạch 
toán kinh tế, 

Ngoài ra. nhà nước thực hiện 
nghiêm lúc chính sách bảo đảm 
quyền tự do của nhàn đàn trong việc 
cất giữ, nang chuyền vàng bạc trong 
nước ; khuyến khích manøzg vàng từ 
nước ngoài vào và kiềm soát chặt 
chế vàng mang ra theo chế độ quân 
lý ngoại hối. Nhà nước có kế hoạch 
xuất nhập vàng bạc, các hàng hóa 
hằng vàng bạc, đá quý và có chính 
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sách liên doanh hợp tác với các nước 
trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý. 

4 — Việc sản xuất, chế biến và kinh 
doanh vàng bạc nên sớm được mở 
rộng. Nhà nước có chính sách khuyến 
khích mọi gia đỉnh có nghề truyền 
thống hoặc các tò chức kinh tế đăng 
kỷ hành nghề sản xuất đồ trang sức, 
mỹ nghệ bằng vàng bạc, đá quy, chú 
trọng động viên ca những người có 
vàng bạc tự bỏ ra hùn vốn sản xuát 
kinh doanh. 

Những cá nhân và tồ chức đăng 
ký sản xuất bảng vàng bạc trong 6 
tháng đâu nên được miễn thuế, 6 
tháng tiếp giảm 50%, được ưu tiên 
vay thêm vốn ngàn hàng, nếu là hàng 
xuất khìu thì được vay cả ngoại tệ 
và hưởng lãi suất ưu đãi, được trực 
tiếp ký hợp đồng nhận gia công hoặc 
mua nguyên liệu bán hàng hóa cho 
tư nhân và công ty pước ngoài. 

Đối với hộ cá nhân chuyên mua 
bán vàng bạc có đủ điều kiện và 
được cấp giấy phép kinh doanh nếu 
làm tròn nghĩa vụ nộp thuế, ký quỹ, 
kế toán minh bạch thì nên cho phép 
tự do cạnh tranh, không hạn chế 
đoanh thu, không ép giá, không gò bỏ 
giới hạn nghệ thuật kinh doanh. Di 
nhiên là phải chịu sự kiềm tra của ngân 
hàng nhà nước về việc bảo đảm nội 
dung kinh doanh đúng theo giấy phép 
đã cấp. 

Các công ty vàng bạc của nhà 
nước phải mở rộng kinh doanh đến 
quận. huyện, phát huy vai trò chủ 
đạo và thực hiện tốt các biện pháp 
chỉ phối thị trường. Trước mắt, phải 
tăng ưu thế cho công ty bằng chính 
sách ưu tiên vay vốn, thu rút tiền 
mặt và khoanh vùng thu mua vàng sa 
khoáng do nhàn dân đào đãi ở các 
nơi thuộc quy boạch tập trung. Công 
ty kinh doanh vàng bạc trung ương 
và một số công ty ở địa bàn hoạt 
động lớn được thực hiện cả nhiệm vụ 
kinh doanh xuất nhập khầu vàng bạc 
và hàng mỹ nghệ bằng vàng bạc, đá 
quý: khi có điều kiện thuận lợi thì 


làm đâu mối Hên đoanh hợp tác với 
nước ngoài. Trong kinh doanh, các 
công ty vàng bạc của nhà nước được 
hoàn toàn chủ động phát huy tài 
năng của mình. Việc mua vàng dự 
trữ cho nhà nước cùng như xuất nhập 
vàng bạc mỗi khi can thiệp chỉ phối 
thị trường đều dùng vốn và hạch 
toán riêng, kề cả chí phí lưu thông, 
không ảnh hưởng đến hạch toán kinh 
doanh của công ty. 

Đề phát huy tính nhanh nhạy và 
thống nhất quản lý thị trường vàng 
bạc, trên cơ sở củng cố vững chắc 
chế độ hạch toán kinh doanh ở mối 
công ty, nên khuyến khích các công 
ty liên kết thành hệ thống trong mọt 
cơ chế tồỒ chức «Liên hiệp các công 
ty vàng bạc Việt nam 3 thirc hiện các 
chức năng như nhiều liên hiệp xí 
nghiệp khác. Bên cạnh đó, khu vực 
khai thác, sản xuất chế biến, kinh 


doanh vàng bạc, quản lý tiền tệ và” 


một số ngành hữu quan có thề thàni 
lập «hiệp hội kim hoàn », nhằm thu 
hút đông đảo nghệ nhân, người làm 
khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý 
chung sức góp phần đầy nhanh ngành 
nghề vàng bạc phát triền tương xứng 


với vị t†Í của nó trong nền kinh tể 
quốc dầu. 

9 — Ngoài ra, trong việc xử lý vàng 
bạc sau ngày miền Nam được giải 
phóng cũng còn có một số vấn đề tồn 
tại cần được giải quyết. Đó là số vàng 


- thu gom trong các tủ két tư nhân gửi 


ngân hàng, vàng thu gem trong các 
chiến địch, trong cai tạo và vàng tạm 
giữ trong các vụ chưa kết luận phạm 
piáp. Sö vàng còn lại tuy không lớn 
nhưng đổi tượng xử lý khá rộng, bao 
gồm cả những người không phạm tội, 
những người trong gia đình có công 
với cách mạng... không thề áp dụng 
chính sách tịch thu, trưng mua. Cũng 
có số đã có quyết định trưng mua 
hoặc mua lại phần vượt mức quy 
định, nhưng vì giá mea không thỏa 
đáng nên đã kéo dài thời gian chờ 
cứu xét. 

Với tư duy mới, trên tính thần 
đàn chủ công kl ai và đồi mới phong 
cách làm việc, thiết nghĩ cũng nên 
sớm giả: quyết thẻa đáng, tạo nên sự 
sòng phảng giữa nhà nước và nhân 
dàn, gây thêm phấn khởi và động viên 
người có vàng đem ra hủn vốn phát 
triền sản xuất kinh đoanh. 


NGHỆ THUẬT... 
(Tiếp theo trang 52) 


cũng là sự cảm xúc của cơ thê, song 
sại đo tư duy tạo ra » 3). ‹ó nghĩa là 
trong thế giới cảm xúc của son người 
có những cảm xúc chưa được sự nhào 
nặn, sàng lọc của tư :luy. Dó là những 
“ằm-xúc ›ón ở frình độ bản năng, 
chưa được nhàn sách nóa. 

Quan điềm mới về con người, về 
xây đựng con người không cho phép 
chúng ta coi thưởng các hoạt động 
bản năng, vi bản năng là dự trữ lớn 
của tư duy, của sức sống. Cần đưa 
việc giáo dục bản năng vào chương 
trinh giáo dục ở seác trường phồ thông, 
cần có chưong trình giáo dục bản 
năng cho cả người lớn. Nhưng việc 
mỹ hóa các hoạt động bản nàng bằng 


— 


các hình tượng nghệ thuật, biến các 
hoạt động 1ó thành những cảm xúc 
thầm mỹ thì quả là tai hại: Dư luận 
của eông chúng về việc phồ biến bừa 
bãi eác băng hình vị đê ö xấu, về việc 
xuất bản những văn hóa phầm xấu 
gần đây là một tiếng chuông cảnh 
tính, một mệnh lệnh của thực tại. 
Phải chăng tiếng chuông cảnh tỉnh và 
mệnh lệnh đó càng thôi thúc chúng ta 
suy nghĩ kỹ hơn về giá trị đích thực 
của các tác phảm nghệ thuật, về sự 
sáng tao và phỗ biến các giá trị nghệ 
thuật frong tình hình hiện nay 2 


(3) Hí-é-lin-xki : Toán tập. tiếng Nga, MÁI- 
Kc0-va, 1852, q., 1, 1t, 502 
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Ý kiến và kính nghiệm 


à GHỊ quyết Hội nghị lần thứ 
ề năm của BOHTƯĐ (khóa VŨ 
_ về công tác xây -dựng đẳng đã 

chỉ rõ: ®Cố găng trong một 
thời gian noắn bồi dưỡng, đào tạo 
được những cân bộ lãnh đạo vừa có 
phầm chải, vừa có năng lực, nhất là 
phầm chất chính trị vữnz vàng, năng 
lực trí tuệ và năng lực tô chức thực 
tiến”, Như vậy, người lãnh đạo vừa 
phải có phầm chất, vừa phải có năng 
lực. Về mặt phầm chất, được đặc biệt 
nhấn mạnh là phầm chất chính trị; 
còn về năng lực, được đặc biệt nhấn 
mạnh là năng lực trí tuệ và năng lực 
tô chức thực tiễn. Trong phạm ví bài 
nìy, tôi chỉ bàn thêm về năng lực trí 
tuệ và năng lực tô chức thực tiễn của 
người lãnh đạo. 

Trí tuệ là phần suy nghĩ, tư duy 
của con người bao gồm những khả 
năng: tưởng tượng, dự đoán. đự báo, 
ghi nhớ, phân tích, phê' phán, lý luận, 
- fiu nhận trí thức... Nâng cao năng 
lực trí tuệ của con người là nâng cao 
những khả năng nói trên, Hay nói 
gọn lại thì đồ chính là nâng cao khả 
náng suy nghĩ, tư đuy đề có thẻ vươn 
tới nhân thức được hiện thực khách 
quan, nám bắt được các quy luật 
khách quan và biết hành động theo 
các quy luật ấy. 

Tồ chức thực tiễn là hệ thống khép 
kín của các khâu, các quá trình: 


02 


Năng lực người lãnh đạo 


TIẾN HẢI 


chuần bị và ra quyết định ; tồ chức 
bộ máy và con người đề thực hiện 
quyết định; kiềm tra sự thực hiện; 
tồng kết kinh nghiệm. 


Trong tỒ chức thực tiễn thi quyết 
định là khâu đàu tiên cực kỳ trọng 
yếu. Bởi vì quyết định cụ thề hóa 
đường lối; chí phối nhiệm vụ tô 
chức thực Biện; quy định việc tổ 
chức bộ máy, bố trí cán bộ, định lề 
lối làm việc... Toàn bộ quá trình tồ 
chức thực tiễn có đạt được hiệu quả 
thiết thực hay không, điều đó phụ 
thuộc trước hết vào sự quyết định, 
vào tính chính xác của những quyết 
định. Người lãnh đạo tÃt yếu phải 
luôn luôn gắn với việc ra các quyết 
định, bởi lẽ: trong quá trình phát 
triền của hiện thực và “của thực tiễn, 
luôn luôn xuất hiện những văn đề 
mới đòi hỏi người lãnh đạo phải giải 
quyết kịp thời. Không thề coi là 
ngrrời lãnh đạo xứng đáng nếu người 
đó không đám quyết định hoặc không 
biết quyết định một cách chính xác 
các văn đề hoặc phần lớn các vấn đề. 
Người lãnh đạo ra quyết định lúc có 
vấn đề nảy sinh. Ha quyết định tức 
là chuyền tỉnh huống thực tại sang 
tình huống dự kiến, thực hiện mục 
tiêu, ý đô của lãnh đạo. Một quyết 
định chỉ được coi là đúng đắn khi nó 
xuất phát từ cuộc sống, giải quyết 
đúng và kịp thời phững mâu thuần 


của cuộc sống, đáp ứng kịp thời 
những nhu câu thực tiến. 


Thực hiện quyết định nhất thiết 
phải có bộ máyvà con người. Bộ máy 
giữ vai trò lực lượng tỒ chức, trực 
tiếp điều khiền, trực tiếp quản lý và 
tiến hành các quá trình tô chức thực 
tiến. Sẽ không có quá trình tồ chức 
nào được thực hiện nếu không có bộ 
máy. Cũng không có một quyết định 
nào trở thành hiện thực nếu không có 
bộ máy- Bộ máy là sức mạnh. Nhưng 
điều đó chỉ xảy ra khi bộ máy được 
tô chức phù hợp yới nhu cầu của hiện 
thực ; còn khi nó không phù hợp thi 
lại trở thành nhân tố kim hãm. Nói 
tới bộ máy tức là đã nói tới con 
người, bởi vì con người điều khiền 
bộ máy, con người giữ vai trò chủ 
chốt trong các quá trình tồ chức thực 
hiện, con người định đoạt số phận 
của các quyết định, Cũng giống như 
việc ra quyết định, tỒ chức bộ máy 
và chuần bị con người như thế nào 
đề nó có thề phát huy được hiệu lực 
lớn nhất, đạt được hiệu quả cao nhất 
tùy thuộc rất lớn vào năng lực tỒ 
chức thực tiễn của người lãnh đạo. 


Kiềm tra việc thực hiện các quyết 
định cũng giữ vai trò to lớn trong tồ 
chức thực tiến. Nó là nhiệm vụ tất 
yếu, thưởng xuyên của người lãnh 
đạo. Theo Lê-nin, khi mục tiêu và 
nhiệm vụ đã được xác định, quyết 
định đã được thông q:a, bộ máy và 
con người đã được sắp xếp thì trọng 
tâm của sự lãnh đạo phải được chuyền 
sang lĩnh vực kiềm tra, và gắn với 
kiềm tra mà đôn đốc, uốn nắn, tồ 
chức thực hiện đến cùng công việc 
đã định. Có kiềm tra, người lãnh đạo 


mới thấy rõ được năng lực thực tế - 


của cán bộ dưới quyền, phân rõ được 
người tốt, kẻ xấu, người giỏi, người 


kém; mới loại trừ được những phần - 


tử cơ hội, quan liêu, những kẻ ba 
hoa, khoác lác, không có chút năng 
lực thật sự nào. Bằng kiềm tra và 
thông qua kiềm tra, người lãnh đạo 


mới thấy được những quyết định: do 
mình đưa ra được tiến hành đến đâu, 
từ đó mà đôn đốc sự thực hiện, giúp. 
cấp dưới khắc phục những khó khăn, 
trở ngại và khuyết điềm của bản thân, 
bảo đảm cho sự thực hiện đạt hiệu quả. 


-. cao: Công tác kiềm tra còn có (tác 


dụng phát hiện những thiếu sót (nếu 
có) trong bản thân các quyết định, từ 
đó mà bồ sung, sửa đồi và hoàn chỉnh. 
chúng. Không kiềm tra coi như không 
lãnh đạo. Điều đó hoàn toàn đúng. 

Trong tỒ chức thực tiễn, việc tầng 
kết kinh nghiệm là một khâu không 
thề thiếu được và có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng. Trước đây, lãnh đạo nước 
Nga xày dựng chủ nghĩa xã hội, Lê-. 
nin đặc biệt chú ý tới tồng kết kinh 
nghiệm: Bởi vị, theo Người chỉ có 
tồng kết kinh nghiện mới có thề 
xác định được chính xác một số 
biện pháp thực tiễn sắp tới? (J) 
Kinh nghiệm thực tiễn không chỉ có 
giá trị trong việc vạch ra đường lối, 
"chính sách, mà còn giúp tìm ra hình 
thức, phương pháp, cách tồ chức thực 
hiện đường lối, chính sách đó. Lê-nin 
khẳng định: «Sức mạnh của chúng 
ta đã và luôn luôn sẽ là nhin nhận 
những thất bại nặng nề nhất một 
cách hoàn toàn tỉnh táo, và rút ra 
từ những thất bại ấy bài học kinh 
nghiệm đề xem cần sửa đòi những gì 
trong hoạt động của chúng ta... Không 
bao giờ học được cách giải quyết 
những nhiệm vụ của mình bảng 
những phương pháp mới. nếu như: 


-kinh nghiệm ngày hôm qua đã không: 


mở mắt chúng ta đề thấy những sai 
lầm của những phương pháp cũ ? (2). 

Nâng cao năng lực tồ chức thực tiễn 
của người lãnh đạo chính là nâng cao- 
cái khả năng tồ chức, lĩnh đạo, chỉ: 
đạo của họ trện tất cả các khâu. cáÁc- 


(1) V.I.I.ê-nin :ƒà cai trỏ lãnh đạo của Đảng: 
trong sự nghiệp xây dụng chủ nghĩa xđ hội, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1976, tr, 73 

(2) \.I, Lê-nin : Toản tệp, Nxb Sự thật, Hà.. 
nói, 19:70, t, 33. tr, 128 
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công đoạn của quá trinh tồ chức thực 
tiễn nói trên ; sao cho từng khâu, từng 
cỏng đoạn đó đều đạt được hiệu quả 
thiết thực. liiệu quả của quá trình tồ 
chức thực tiễn là thước đo năng lực 
tồ chức thực tiễn của người lãnh 
đạo. 


* 


Năng lực trí tuệ và năng lực tô 
chức thực tiến có liên quan mật thiết 
với nhau. Mặt nàv bồ sung cho mật 
kia Ÿà là điều kiện tồn tại của mặt 
kia. Khó có thề nói mệt người lĩnh 
đạo nào đó năng lực tồ chức thực tiễn 
vào loai gáỏi mà năng lực tri tuệ lại ở 
mức thấp kém và ngược lại. 

Nâng cao năng lực trí tuệ và năng 
lực tô chức thực tiễn là điều rã! quan 
trọng đối với người lãnh dạo. Song, 
không phải cứ muốn là được và kết 
quả đạt được Ở mỗi người cũng sẽ 
khác nhan, thậm chí rất khaảc nhau, 
bởi vì nó còn tùy thuộc vào rất nhiều 
_ yếu tố, trong đó đá¡z chú Ý nhất là 
nội dung, phương pháp nàng cao năng 
lực trí tuệ và năng lực !ồ chức thực 
tiễn. 

Vậy, đề nàng cao nĩng lực trí tuệ 
va năng lực tồ chức Fhtrẻ !iên, người 
lãnh đạo cần chú ý rên luyện những 
øi và rèn luyện như thế nào 2 


Trước hết, cần nâng cao crình đạ 
học vấn nói chung. Trỉnh độ học vấn 
bao gồm trinh độ văn hóa, trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý 
luận, trình độ ngoại nơi... Đàx thực sự 
là tiền đề rất qœ¡an trọng, là chiếc chìa 
khóa giúp người lãnh đạo có điều 
kiện đề nàng cao ning lực của mình. 
Giữa nhận thức của con 
hiện thực bao giờ cũng có một khoảng 
cách. Khoảng cách này lớn hay bé 
tủy thuộc vào trình độ học vấn của 
từng người. 

Nói tới học vấn trước hết phải nói 
tới trình độ văn hóa, mặc dủ trình 
độ văn hóa không phải là toàn Lộ học 
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"DƯƯỜI với. 


vấn, Trình độ văn hóa càng cao thị 
khả năng tưởng tượng, dự đoán, đư 
báo, ghỉ nl:ớ. phân tích, phê phán, ly 
luận, thu nhận tri thức... càng lớn và 
do đó việc ra quyết định cũng nhĩ 
việc tồ chức thực hiện quyết dịth 
cũng bảo đảm được tính khoa học vì 
chính xác. Ngược lại, trình độ vn 
hóa thấp thì những khả năng nói trên 
hết sức hạn chế, do đó không thề nào 
nàng cao được năng lực trí tuệ và 
nĩng lực (Ồ chức thực tiễn. Lê-nin 
đã từng khẳng định một cách đứt 
khoát rằng: *người không biết chữ 
là người đứng ngoài chính trị? @3). 


Trình độ chuyền mn nghiệp vụ 
cũng là miột phần của hẹc vấn, Kiuông 
thề néi trình độ học vấn của một 
người nào đỏ là cao khi trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ mới đạt ở mức 
thấp. Ở mỗi g1ai đoạn cách niạng, sự 
đòi hỏi về chuyên môn rghiệp vụ ở 
người !ãnh đạo một khác. Trước đây, 
ta có thề hoặc buộc phải chấp nhận một 
t:ực tế là có những cán bộ lãnh đạo 
« đa giê năng 2, thực chất đó là những 
cân hộ lãnh đạo chính trị một cách 
chiing chỉng., Nghĩa Rì ở họ chỉ có «sự. 
trung thành với Đăng? và một *lập 
trường -chính trị vững vàng?®, thể là 
đủ. Với cái vốn ấy, họ có thề được 
bố trí làm cán bộ lãnh đạo ở bất cứ 
một lính vực nào của đời gống xã hội. 
Ngày nay, điều đó không thề chấp 
nhận được. Eã đến lúc đòi hỏi người 
lãnh đạo phải có kiến thức chuyên 
môn nghiệp vụ tương xứng với cương 
vị công tác mà họ dang đảm đương. 
Cương vị công tác càng cao, chức vụ 
cảng lớn thì trình độ chuyên môn 
càng phải giỏi. Làm giám đốc một 
bệnh viện bay một xi nghiệp công 
nghiệp, lê nào lại không có kiến thức 
chuyên môn ở trình độ bác sẽ, kỹ sư. 
Làm cán bộ. lãnh đạo ở các cơ quan 
lập pháp, hành pháp lẽ nào lại không 


(3) V,I. Lê-nin : Toản tệp, Nxb Tiến Độ, 
làt-xcơ-vn, 1978, té, tr. 218 


thông hiều về luật. Khi không có trình 
độ chuyên môn ở mức cần thiết thì 
người lãnh đạo sẽ không đám quyết 
- định, hoặc quyết định bừa về những 
vấn đề chuyên môn. Cả hai xu hướng 
đó đều dẫn đến những hậu quả hết 
sức tai hại và chứng tỏ rắng năng 
lực trí tuệ và năng lực tồ chức thực 
tiễn của người đó rất hạn chế.. 


Một yếu !Õ rết quan trọng nữa của 
học vấn là trình độ lý luận. Người 
lãnh đạo phải vượt qưa được trình 
độ nhận thức cẩm tính đề vươn tới 
trình độ khái quát lý luận. Muốn đạt 
được yêu cầu đó nhất thiết phải náng 
cao trình độ lý luận. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã chỉ rõ, người cán bộ lãnh 
đạo €vi kém lý luận, cho nên gặp mọi 
việc không biết xem xét cho rõ, cân 
nhắc cho đúng, xử trí cho khéo. Không 
biết nhận rõ điều kiện hoàn cảnh 
khác nhau. Ý mình nghĩ thế nào thi 
làm thế ấy. Kết quả thường thất 
bại® (1), Cũng vì kém lý luận nên 
người !ãnh đạo thường mắc phải bệnh 


chủ quan duy ý chí, tự bằng lòng với: 


những ki:h nghiệm quá khứ, với sự 
hiều biết ÍP ổi và nông cạn của bản 
thân mình. Trình độ lý Inàn thấp là 
liều hiện cửa trình đỏ học vấn thấp. 
Trình độ học vấn thấp thì năng lực 
trí tuệ và năng lực tô chức thực tiễn 
không thề ở tầm cao được. Muốn nâng 
cao trình độ lý luận đương nhiên phải 
nghiên eứu lý luận một cách nghiêm 
túc và gán chặt lý luận với thực tiễn. 
Túch rời lý luận và thực tiên sẽ rơi 
vào bệnh sách vớ, giáo điều. Và đương 
nhiên, cái trinh độ lý luận ấy sẽ không 
có giá trị dích thực, không có tác 
dụng nâng cao năng lực trí tuệ và 
năng lực tô chức thực tiễn của người 
lãnh đạo. 


Người lãnh đạo cũng cần biết ngoại ˆ 


ngữ. Càng biết nhiều ngoại ngữ và 
trình độ ngoại ngữ càng giỏi càng tốt, 
Có ngoại ngữ, người lãnh đạo sẽ thuận 
lợi trong việc tiếp nhận những thông 
tin mới nhất của thế giới, tham khảo 


được những tài liện quý, hiếm bằng 
tiếng nước ngoài mà ở nước ta chưa 
dịch ¡a tiếng Việt hoặc không có điều 
kiện đề địch. Như vậy có ngoại ngữ, 
người lãnh đạo có thể để đàng tiếp 
cặn với trí thức của nhân loại và sử 
đụng nó đề bồi bồ thêm vốn tri thức 
của mình, đo đó năng lực trí tuệ và 
nắng lực tô chức thực tiễn cũng sẽ 
được nàng iên. 


Tóm lại, vùa cóztrinh độ văn hóa 
cao, vừa có trinh độ nghiệp vụ chuyên 
môn giỏi, vừa có trình độ lý luận và 
trìnồ độ ngcại ncữ khá, đó là mục 
tiêu và là hướng phăn đấu của bất 
cứ người lãnh đạo nào, bởi vì không 
nàng cao trình độ học văn thì không 
thể nào nâng cao được năng lực trí 
tuệ và năng lực tô chức thực tiễn. 
Song, đòi hỏi về trinh đô học vấn ở 
môi loại cán bộ lãnh đạo, mỗi cấp 
lãnh đạo một khác. Tùy từng loại và 
từng cấp mà nhấn mạnh mặt này hoặc 
mt kía của học vấn. Tuy nhiên, Đẳng 
sẽ không bao giờ hạn chế những cán 
bộ lãnh đạo cấp thấp có ý chí rẻn 
luyện đề nâng cao một cách toàn 
điện trình độ học vấn của mình. Nâng 
cao he vấn không nhất thiết cứ phải 
qua các trường đào tạo chính quy. 
Người lãnh đạo tự rên luyện là chủ 
yếu. Bác Hi và biết bao tảm gưonz2 
khác dã chứng mình. bàng con đường 
tự học, tự rcn luyện nà đạt được 
trình độ học văn rất cao. 


Đề nâng cao răng lực trí tuệ và 
năng lực tô chức thực tiễn, người 
lãnh đạo cần bám sát thực tiên, thâm 
nhận thật sự vào cuộc sống vả vào 
phong trào cách mạng của quan chúng, 
khiêm tổn học hỏi quần chúng. Cuộc 
sống thực tế bao giờ cũng phong phú 
đa dạng. Lý luận soi sìng thực tiến, 
nhưng thực tiền sẽ góp phần bồ sung 
lý luận, làm cho lý luận ngày càng 
thêm hoàn chỉnh. Có bám Sát cuộc 


(4) Hö Chí Minh : Toản 142, Nxb Sự thát, 
Hà nội, 1981, t, ÌÝŸ. tr. 13ð 


sông, bám sắt quần chúng, khiêm tốn 
học hỏi quần chúng, người lãnh đạo 
mới nắm đúng được các quy luật vận 
động của cuộc sống đề từ đó điều 
chỉnh suy nghĩ, hành ví và những 
quyết định của mình cho thích hợp. 
Cuộc sóng và quần chúng là môi 
trưởng tốt nhất đề thử nghiệm các 
chủ trương, các quyết định của người 
!ănh đạo, đồng thời cÑng là môi trường 
tốt nhất đề kiềm tra tính đúng đắn 
của các chủ trương yà các quyết định 
đó. Dăất cứ một chủ trương gi, một 
quyết định gì khi thấy không đi được 
vào cuộc sống, không được quần chúng 
chấp nhận thị dứt khoát phải kiềm 
tra ngay tính đúng đắn. tính khoa học 
của nó đề điều chỉnh kịp thời. Cuộc 
sống và quần chúng sẽ mách bảo những 
điều cần phải làm, miễn là người lãnh 
đạo biết khiêm tốn, tôn trọng và lắng 
nghe quần chúng. Qua mỗi lần kiềm 
nghiệm và điều chỉnh như vậy, người 
lãnh đạo sẽ trưởng thành lên, vốn tri 
thức càng thêm phong phú và năng 
lực trí tuệ, năng lực tồ chức thực tiễn 
-eñng vì thế mà được nàng cao. 

Đề nâng cao năng lực trí tuệ và 
năng lực tồ chức thực tiễn, người 
lãnh đạo còn phải được thông tin thật 


nhanh, thật đầy đủ và cbính xắc. Thông. 


tin ở đây bao gồm những thông tin 
từ trên xuống và từ dưới lên; những 
thông tin của cơ sở, của địa phương 
của quốc gia và của thế giới ; những 
thông tin thuộc lĩnh vực mà người 
lãnh đạo đó phụ trách và những thông 
tin thuộc các lĩnh vực khác có liên 
quan... Được thông tin đầy đủ tức 
là người lãnh đạo được trang bị những 
dữ kiện cần thiết đề phân tích, phê 
phán, dự đoán, dự báo, từ đó mà có 
những chủ trương, những quyết định 
đúng đắn và kịp thời. Thiếu thông tín, 
người lãnh đạo sẽ mất phương hướng, 
lúng túng như kẻ lạc trong rừng không 
biết đâu là phương Đắc, phương Nam. 
Đề có được thông tin đầy đủ, nhanh 


, 
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chóng và chính xác, một mặt người 
lãnh đạo tự tìm hiều, tự nắm bắt 
thông tin bằng cách chịu khó đọc, 
nghe, nhìn và khảo sát; mặt khác 
cũng cần quy định chế độ cung cấp 
thông tin thường xuyên cho người 
lành đạo. Như vậy, rõ ràng là năng 
lực trí tuệ và năng lực tồ chức thực 
tiền gắn liền với vốn trị thức của 
từng người lãnh đạo. Và muốn có một 
vốn tri thức phong phú thì không thề 
thiếu thông tin. 

Trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay, Đăng ta nhấn nmiạnh việc nàng 
cao năng lực trí tuệ và năng lực tô 
chức thực tiền của người lĩnh đạo là 
hoàn toàn đúng đắn, bởi vì, mi khi 
cách mạng chuyên giai đoạn thì năng 
lực trí tuệ và náng lực tồ chức thực 
tiễn của người lành đạo phải được 
phát triền tương xứng. Giai đoạn 
mới có những vêu cầu mới nên phải 
có năng lực mới. 


(Tiếp theo trang 37) 


trữ trong chiến lược an toàn lương 
thực quốc gia. : 


5 — Sửa chữa, bồ sung và ban hành 
các quy trình guy phạm, các tiêu chuần 
chất lượng thóc gạo trong thu mua, 
bảo quản chế, biến và lưu thông phân 
phối. 

Phục hồi hệ thống KCS từ trung 
ương đến các đơn vị cơ sở của ngành, 
Trang bị đầy đủ và đồng bộ các dụng 
eđụ kiềm hghiệm cho toàn hệ;thống: 
Kiên toàn về tô chức và nghiệp vụ 
KCS. 

6— Xây dựng và ban hành chỉnh 
sách giá cả thóc gạo trong thu mua, 
phân phối, lưu thông căn cứ theo tiêu 
chuần chất lượng và phầm cấp của 
thóc gạo. 


Ý kiến và kinh nghiệm 
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Mấy vấn đề thực tế ở Hợp thịnh 


ỢP THỊNH là xã thuộc vùng 
lúa của huyện Tam đảo, tỉnh 
vĩnh phú, có 859 héc ta đất 
canh tác, gần một vạn dân 
với 3800 lao động. Thế mạnh ở đây 
là ruộng đất nhiều, binh quân 2, 5 sào 
canh tác cho một nhân khầu; địa hình 
tương đối bằng phẳng phù hợp với 
phát triền sản xuất lương thực, cây 
cỏöng nghiệp. Bên cạnh đó là lực lượng 
lao động dồi dào, cần cù, có truyền 
thống cách mạng và tập quán sản xuất 
nông nghiệp lâu đời Thế nhưng suốt 
thời gian đài của những năm 60 và đầu 
những năm 70, nơi đày chỉ độc canh 
lúa, năng suất lại bấp bênh nên bị 
thiếu ăn thưởng xuyên và kéo dài. Các 
hoạt động văn hóa, xã hội kém phát 
triền, nội bộ mất đoàn kết... Hợp thịnh 
được coi là xã yếu kém mà tỉnh, huyện 
thường phải cử cán bộ về tăng cường, 


bi 


Trước thực tế này, tử năm 1976 cán 
bộ và nhân dân Hợp thịnh đã kiên 
quyết đồi mới cách nghĩ, cách làm đề 
tỏ chức lại sản xuất, củng cố hợp tác 
xã. Cũng từ đó phong trào chung đã 


dần ồn định và ngày càng phát triền, 


nhất là từ 19681 lại đây. Nhiều năm 


nay. Hợp thịnh đã trở thành xã có, 


đẳng bộ trong sạch, chính quyền vững 
mạnh và sản xuất tiên tiến. So sánh 
kết quả sản xuất nông nghiệp năm 
1988 với 1981 có thê thấy được sự phát 


PHAM THẮNG 


triền của Hợp thịnh. Tồng sản lượng 
lương thực tăng từ 2800 tấn lên 6359 
tấn ; năng suất lúa 3, 6 tấn/ha lên 7,3. 
tấn/ha ; bình quân lương thực đầu 
người 324 kg lên 618 kg ; hệ số sử dụng 
ruộng đất từ 1,4 lên 2.5 lần; lợn từ 
2000 con tăng lên 4100 con,... Nhờ kết 
quả sẵn xuất, cơ sở vật chãt được tăng 
cường, các hoạt động văn hóa giáo 
dục : mẫu giáo, nhà trẻ, truyền thanh... 
được củng cố và đi vào nề nếp. Bên 
cạnh đó, Hợp thịnh đã tạo ra được 
đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực 
đề tiếp tục xây dựng quê hương ngày 
càng giàu đẹp. 

Từ thực tế của Hợp thịnh trong 
thời gian qua, nhất là những năm gần 
đây, nồi lên một số vấn đề đáng chú ý. 


I— Từ điều kiệm, đặc điềm của 
mình, Hợp thịnh đã chọn hướng đi phù 
hợp, tạo tiền đề đề che sự phái 
triền chung. _— ` 

Căn cứ vào tỉnh hình thực tế của 
mình, Hợp thịnh đã tập trung sức giải 
quyết vấn đề lương thực, thực phầm 
với phương hướng sản xuất là trồng 


.lúa và ngô là chính, đồng thời mở 


rộng điện tích trồng cây công nghiệp 
ngắn ngày (lạc, đậu tương...) đề cải 
tạo đất và có sản phầm xuất khầu- 
Hướng tăng sản lượng lương thực 
của Hợp thịnh là sử dụng nhiều giống 
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mới đề thâm canh tăng năng suất và 
kết hợp luân canh tăng vụ. Ơ đây đã 
uuaạanh đạn gico trồng các giống mới và 
lựa chọn cho mình bộ giống cây tròng 
vừa cho năng suất cao, vừa có thề mở 
rộng diện tích bằng tăng vụ. Đề thâm 
canh tăng năng suất, liợp thịnh chú 
ý tăng phân bón các loại, đồng thời 
đưa lạc, đỗ tương. vào luân canh, xen 
canh đề cải tạo đất và tăng thu nhập. 
Do đó, năng suất các loại cây tròng 
đều tăng và ồn định. Năm T987 năng 
suất lúa đạt trên 7 tăn/ha, ngô đạt gần 
4 tăn/ha, đận tương 2 tấn/ha, lạc 
trên 1, ð tán/ha. 


Nhỡ có giống lúa mới, bó trí cây 
trong hợp lý, Hợp thịnh đã mở rộng 
được điện tích vụ đông trên đãi trồng 
lúa mùa, Sau nhiều trăn trở, thí nghiệm 
và thất bại với cầy khoai tàv;¿ khoai 
lang... Hợp thịnh đã đưa ciống ngô 
BS19 vào trồng thử và qua kết quả 
thực tế, đã khẳng định : nơô là cây 
trồng chính trong vụ dòng. Cây nô 
đã mở ra một hướng mới đề tăng 
nhanh sản lượng lương thực và hiện 


nay ở đây cày ngô đã chiếm vị trí thứ, 


2 sau cây lúa. Giản 060% diện tích canh 
tác vụ mùa được trồng ngô-đông. TỶ 
lệ ngô trong sản lượng lương thực 
ngày càng tơ : năm 1963: 3, 13%, năm 
19841 :6,2. năm 1955 trên 125, nầm 
1986 trên 2034 và năm 1987 uàn 26%. 
Với eơ cầu giống Và cơ cầu mỉ vụ 


mới, năng suất cây lương thực ở đèềy< 
đã đạt trên 10 tấn một héc tì cạnh 


tác. Giáo sư tiến sĩ Vingilior Caranpal 
người Phi-líp-pin công tác ở Viện lúa 
quốc tế TRHI, khi tới Hợp thịnh thăm 
đà nhận xét: “,. Tôi nghĩ các nước 
khác có thê học tập các ông, nhất là 
việc bố trí cơ cấu căyv trông trong 
nông nzhiệp (giam điện tích tròng lúa 
đề tàng điện tích trồng màu) ® 


Thực tế cho thấy, sản xuất lương 
thực ở Hợp thịnh đã đạt tóc độ knhày 
vọt»? nầm 1983 tíng 10 so với năm 
1982 và chỉ số sản hrợng các nẵnh so với 
1083 như sau: 198Í — 110,9 ; 1955 — 
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121,63 ; 1966 — 135, 1Ã ; 1987—135, 5% 
và 1988 — 159,3%. Từ kết quả sản xuất 
lương thực đã dạt được, Hợp thịnh 
đã tạo ra quỹ lương thực dự trữ và 
hàn hóa khá lớn, làm tiền đề cho việc 


- xủv dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, cho 


việc phát triền chăn nuôi, nưành nghề 
và cho các hoạt động văn hóa, xã hội 
khác. Nhờ sản xuất lương thực tắng 
lên, chăn nuôi được đày mạnh : trên 
1000 đầu lợn và 65 ngàn con gia cầm 
với 250 — 280 ngàn quả trứng (1987), 
Các loại cây ngắn ngày như lạc, đậu 
tương có điện tích và sản lượng ngày 
một tăng vừa góp phản cải tạo đát, 
vùa tăng thú nhập, cai thiện đời sống 
cho nhân đàn, lại vừa có #iá frị xuất 
khảu lớn, Các ngành nghề có bước 
phát triền đáng kê, giá trị xuất khầu 
các mặt hàng thim bẹ nưô, lạc, dâu 
tương năm 1957 đạt bình quân 16 đồ 


-la/người. Bộ mặt cúa Hợp thịnh đã 


bước đầu được thay đôi và điều đó 
càng làm tầng thêm sự tỉn tưởng của 
nhân đân vào sự lãnh đạo của đảng 
bộ và chính quyền địa phương. 


1I — Tập trung giải quyết nhữn«; vấn 
đê cơ bản, then chốt trong đồi mới 
quản lý nông nghiệp theo tỉnh thần 
nrhị quyết 10 của Bộ chính trị về đồi 
mới cơ chế qaản lý kinh 
nghiệp. 


tế rông 


Điểm máu chốt mà Hợp thịnh đã 
nhận thức và giai quyết tương đối tối 
trong Việc piao ruộng đất cho họ xã 
viền là: không giao đất theo nhàn 
khiu, khônz chia nhiều vòng mà giao 
theo khả năng và trình độ canh tác 
của hộ xã viên. Toàn bộ điện tích canh 
tác sau khi trừ 105 cho kinh tế gia 


-dinh. được phản bố cho các loại hò : 


— llIộ có điều kiện về lao động, vốn, 
eó trình độ thâm canh giỏi (gồm 217 
họ) được giao từ 1,2—1, 5 mẫu mùi hộ. 

— l]lộ có các điều kiện ở mức trung 
bình (1330 hộ) được giao 7 — 8 sào. 

— llộ có khả năng thầm canh thấp 
(trên 400 họ) được giao ‡£—ã sào 


- Hộ không có điều kiện và kinh 
nghiệm canh tác (trên 10 hộ) thì không 
g!ao ruộng mà bố tri làm ngành nghề 
hợp khả năng, đồng thời cho mượn 
đất hoang hóa đề sản xuất tự túc 
lương thực. 


Cách giao đất này tránh được tình 


trạng ruộng đất phân tán, manh mún,. 


mà tập trung cho những hộ có khả 
năng canh tác đề (tăng năng suất đất 
đai. Môi loại hộ đều có mức nhận 
ruộng cơ động thích hợp với khá năng 
lao đờng của mình, bảo đảm sẵn xuất 
có hiệu quả. Điều đáng chú ý là xã 
viên nhàn ruộng khoán ở vùng nào thì 


phải tuân theo sự bố trí cây trồng, 


mùa vụ của hợp tác xã ở vùng đó. Có 
_¬nghĩa là tuy ruộng đất giao cho hộ, 
nhưng hợp tác xã văn hướng đăn xã 
viên trồng cày gÌ, giống? gì theo công 
thức luân canh, xen canh thích hợp 
với từng loai đất, Các khâu công việc 
đều giao khoán cho hộ xã viên; môi 
hộ xã viên đã trở thành một đơn 
vị nhận 
_về kết quả thu hoạch trên mảnh ruộng 
của mìnH, Tập thề cố gắng phát huy 


vai trỏ dịch về sẵn xuất, lưu thông: 


về phồ biến và hướng đản việc áp 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
trong sản xuất, 
nay đang hình thành hai loại dịch vụ: 
dịch vụ kinh doanh phải bảo đảm có 
lÄi và dịch vụ phục vụ sẵn xuất có thề 
bù lỗ. Chẳng hạn, phân bón, thuốc trừ 
sảu.. 
quy định của nhà nước, các chỉ phí 
vận chuyền, bảo quản được hợp tác 
xã bù lỗ: Trong khi công tv dịch vụ 
của huyện chưa có cửa hàng bán vật 
trểến xã và cụm xã thì việc cung 
ứng này vừa bảo đảm có vật tư đúng 
chất lượng, kịp thời vụ, vừa tiết kiệm 
- chỉ phí vận chuyền, bảo quản chó 
hàng ngàn hộ (các hộ không phải tự 
đi mua ở nơi khác yề). Số lượng vật 
tư, phản bón trong mức giao khoán 
được hợp tác xÄ ứng trước, xã viên 
tới nhận và sử dụng theo chỉ đạo 


khoán và chịu trách nhiềm 


Ở Hợp thịnh hiện. 


. được bán cho xã viên theo giá, 


thực.., với những vấn đề lâu dài: 


chung ; hợp tác xã sẽ 1hu lại bằng thóc - 
sau khi thu hoạch. Phần vật tư, phân 
bón mà hộ xã viên mưa thêm của hợp 
tác xã (ngoài định mức khoán) đề 
thâm canh, tăng sẵn thì phải thanh 
toán ngay (mua đứt bản đoạn). 


Cúc ngành nghề trong hợp tác xã đã 
được tò chức lại theo hướng hạch 
toán riêng trong từng cụm sản xuất. 
Đó là các cụm sẵn xuất vật liệu xây 
dựng, cụm sản xuất hàng xuất khầủ, 
cụn chế biến lương thực thực phầm, 
cụm cơ khí. 


Song song với việc tỒ chức lại sẵn 
xuất theo hướng mới, Hợp thịnh cũng 
tỏ chức lại việc phân phối trong hợp . 
tác xã. Các hộ thuộc diện chính sách 
vẫn được hợp tảo xã “bao cấp? và 
điều hòa bàng thóc chứ không giao 
ruộng khoán như một số địa phương 
khác, vì phần lớn các hộ thuộc điện 
chính sách không có khả năng về lao 
động và vốn..., và các hộ này văn tự 
nguyên nhận khoan trợ cấp về thóc. 
Nếu cứ giao ruộng cho họ thì khó có 
thề bảo đảm được mức năng suất 
khoán, và làm cho sản lượng lương 
thực chung của xã giảm xuống. Với 
những hộ gặp nhiều khó khăn, có mức 
sống quá thấp thị hợp tác xã chỉ giao 
Ít ruộng, và tạo điều kiện cho họ làm 
ngành nghề, dịch vụ... thích hợp đề 
có thêm thu nhập. Đối với những hộ 
thực sự có khó khăn, mức ăn dưới 
mức bình quản chung của xã thì được 
bán bù thóc chênh lệch với giá nội 
bộ bằng 1/3 giá thị trường. Hiện nay, 
Hợp thịnh đang tiễn hành lập quỹ 
lương hưu cho các lao động nam trên 
60 tuồi, lao động-nữ trên 55 tuôi với 
mức bình quân lỗ kg thóc/tháng/ 
người. 


HH — Đề thực hiện tốt các chủ trương 
và biện pháp dã vạch ra, Hợp thịnh 


đã chú ý giải quyết vấn đề cân bộ và 


xây dựng chiến lược con người, kết 
hợp chặt chẽ những vấn đề trước mắt: 
lo cái ăn, đầu tư cho sản xuất lương 
phát 
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triền toàn điện, đầu tư xây dựng con: 


người... 


Có thề nói Hợp thịnh đã mạnh dạn 
đầu tư có chiều sâu vào « chất xám 
đề tính chuyện làu dài. Mười lắm năm 
xây dựng bợp tác xã (1961~1975), 
Hợp thịnh chỉ có 29 cán bộ đã qua 
đào tạo trong đó í có trình độ đại 
học, 5 trình độ trung cấp và 8 trinh độ 


sơ cấp các loại. Bởi vậy cùng với. 
việc tỒ chức lại sản xuất. xác định: 


hướng đi và biện pháp thực hiện đề 
giải quyết vấn đề lương thực, thực 


phầm, Hợp thịnh đã tiến hành xây. 


dụng đội ngũ cán bộ căn cứ vào 
phương hướng phát triền kinh tế xã 
hội và các chương trình trước mắt 
cũng như lâu dài. Từ 1976 đến 1987, 
ở đây đã huy động trên 9 triệu đồng 
vốn tự có đề gửi đi đào tạo 220 cán 
bộ, công nhàn kỹ thuật. Trên 805 số 
này đã được sử dụng hợp tý và phát 
huy tác dụng trong các hơặt động 
quản lý và sản xuất ở địa phương: Đề 
phát huy hết năng lực của đội ngũ 
cán bộ, bên cạnh việc bố trí công 
việc phù hợp, ở đây còn có chế độ 
đãi ngỏ thỏa đáng với mức tối thiêu 
là nuôi sống được bản thân và2 người 
ăn theo (đưới 15 tuồi), Gắn trách nhiệm 
với quyền lợi, Hợp thịnh còn có chế 
độ khen thưởng đối với cán bộ có 
thành tích trong học tập, công tác; 
đồng thời có quy chế kỷ luật nghiêm 
khác với ai vi phạm kỷ luật (tùy mức 
độ mà có thề phải bồi hoàn toàn bộ 
chỉ phí mà xã đã hỗ ra). 


Bên cạnh đó, Hợp thịnh còn mạnh 
đạn sử dụng năng lực của cán bộ hưu 
trí và của các cơ quan nghiên cứu khoa 
học thông qua việc liên kết, hợp tác, 
trao đồi... 

Chiến lược con người và kế hoạch 
đào tạo đội ngũ cán bộ cho những 
năm sau 1995 đạng được xây dựng và 
hoàn chỉnh nhằm phục vụ cho mỗi 
người dân ở đây trên các mặt: n, mặc, 


cở, đi lại, học hành, chữa bệnh và 


hưởng thụ văn hóa. Trên cơ sở sản 
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xuất phát triền, Hợp thịnh sẽ Llác dộng 
tới sự phát triền của người dân qua 
việc đầu tư xày dựng, hoạt động có 
chất lượng của hệ thống trường học. 
bệnh xá và các hoạt động văn hóa xã 
hội khác. Vấn đề đặt ra ở Hợp thịnh 
không chỉ là tăng số lượng mà còn là 
nàng cao chất lượng của 7 mặt nêu 
trên, ` 


Tuy nhiên, Hợp thịnh cũng cần phải 
thực hiện dân chủ hóa hơn nữa trong 
sử dụng cán bộ ; « mềm đẻo » hơn 
trong phong cách chỉ đạo, lãnh đạo ; 
nhất lA tránh các biều hiện hành 
chỉnh, độc đoán trong kinh tế... đề 
phát huy tính chủ động sáng tạo của 
đội ngũ cần bộ. 


Hơn một năm thực hiện cơ chế 
quản lý mới, bên cạnh những kết quả 
đạt được là một số mâu thuấn mới nảy 
sinh mà Hợp thịnh cần tập trung giải 
quyết:... 


1 — Trước hết, trên binh điện chung 
toàn xã, mặc dủ các noành đã được 
tồ chức lại theo hướng hạch toán kinh 
doanh, các bộ phận gián tiếp đã được 
giảm nhẹ... song sự lao cấp trong bợp 
tác xã van còn quá lớn và quá nhiều. 
Tất nhiên, việc x2a bỏ lao cấp ở 
nông thôn không thề làm triệt đề nray 
một lúc, nhưng cấp trên cần có hướng 
và biện pháp cụ thề góp phần cùng 
với hợp tác xã giải quyết chính sách 
xã hội ở nông thôn. Các khoản chỉ 
phí về hoạt động văn hóa xã hội, về 
quản lý gián tiếp và trích lập các quỹ 
tập thề với gản 300 tấn thócínăm 
(chiếm khoảng 5% tồng sản lượng 
thóc của hợp tác xã) quả là khá lớn. 
Các bộ phận quản lý ngành nghề đã có 
lương khoán, có bạch toán kinh 
doanh vẫn được giao thêm ruộng 
khoán 2—5 sào/người. Đến nay người 


tao động trực tiến đã được hưởng 
trên 40% 'sản phầm làm ra. Nhưng 
nếu không giảm bớt sự bao cấp trong 
xã thi khó tăng thêm thu nhập của 
người lao động. Trong đơn giá khoán 
cầy lúa, người nông dân vẫn thấy quá 
nhiều khoản phải trừ (13 khoản) và 
thực tế cho thấy đề vượt khoán thì 
xä viên phải tăng đầu tư gần gấp hai 


lần định mức khoán của hợp tác xã; 


Rõ ràng, cần phải rà soát lại các bộ 
phận, các khâu công việc cùng như 
mức độ bao cấp đề điều chỉnh lại cho 
phù hợp, trước hết giảm bớt gánh 
nặng cho người trực tiếp lao động. 


Z 2 — Bước đầu Hợp thịnh đã tạo ra 
được những tiền đề đề phát triền toàn 
điện, khai thác mọi tiềm năng, nhưng 
cho tới nay trong cơ cấu tồng sản 
phảm của xã, trồng trọt vẫn chiếm 
70X ; chăn nuôi 5,3% và ngành nghề 
11%. Ngành nghề chưa mang lại thu 
nhập cao, do đó chưa thu hút được 
lao động. Kinh tế gia đình và kinh tế 
tư nhân chưa phát triền mạnh, xu 
hướng chung vẫn là “nghèo đều °, 
*“củng nghèo, cùng giàu ›. Nguồn thu 
nhập chỉnh của tập thề và xã viên ở 
đây văn dựa vào trồng trọt, chủ yếu 
đà sản xuất lương thực. Bởi vậy, thu 
nhập và mức sống của nhân dàn còn 


bị hạn chế và còn thấp so với khả 


năng. Có thê nói đây là một xã giàu 
có của huyện Tam đảo, là nơi có kinh 
nghiệm, làm ăn có nề nếp và có các 
phong trào văn hóa xã hội tương đối 
mạnh. Nhưng s.; giàu ^ó đó chưa toàn 
diện và mới chỉ là « cái giàu của người 
trung nòng ». (Sự giàu có mới từ một 
hướng, chủ vếu dựa vào sản xuất 
lương thực, còn nhiều hướng khác 
như phát triền mạnh ngành nghề, 
khai thác tiềm năng của các thành 
phần kinh tế còn chưa dúng mức), 
Người dân chủ yếu còn dựa vào tập 
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thề và trong một chừng mực nhấi 
định còn có tư tưởng ỷ lại, thỏa mãn. 
Bởi vậy, bên cạnh các công trinh 


phúc lợi chung to lớn, khang trang là 


những căn nhà tranh vách đất lụp xụp 
của nhân dân. Sự tương phản này 
phản nào nói lén sự tập trung quá 
nhiều cho xây dựng cơ sở vật c ất 
của tập thề, còn thu nhập sủa xã viên 
văn bị hạn chế. Do đó, Hợp thịnh cần 
có chính sách và biện pháp khuyến 
khích, hỗ trợ tích cực đề kinh tế gia 
đình và kinh tế tư nhân phát triên 
mạnh, tạo ra một phong trào làm giàu 
trong nhân dân, 


3 — Việc liên doanh liên kết đề mở 
mang ngành nghề và nhất là tiêu thụ 
sản phầm ở Hợp thịnh còn nhiều hạn 
chế. Bởi vậy, ngành nghề mới, kỹ 
thuật mới được đưa vào hợp tác xã 
chưa nhiều. Các cây lạc, đậu tương, 
ngô... có xu hướng giảm dần cả về 
diện tích và sản lượng. Ợ đây có 
vấn đẻ về chính sách giá cả, xuất 
nhập khầu chưa hợp lý; nhưng 
nguyên nhân chính là hợp tác xã chưa 
chú ý đúng mức đến việc chế biến, 
mở rộng thị trường, tiêu thụ sản 
phầm. Với nguồn lương thực đồi đào, 
Hợp thịnh hoàn toàn có thề đầy mạnh 
chế biến nông sản và có nhiều khả 
năng phát triền chăn nuôi gà, lợn, 
cung cấp các loại thịt cho nhà máy 
đồ hộp xuất khâu nằm ở ngay cạnh 
xã. | _ 


Hợp thịnh đã có những bước tiến 
vững chắc trong việc giải quyết vấn 
đề lương ' thực — khâu mấu chốt nhất 
đề tạo vốn liếng thúc đầy sản xuất và 
các hoạt động khác phát triền. Những 
cái đã làm được và những cái làm 
chưa tối, nếu được tỒng kết, rút kinh 
nghiệm sẽ giúp cho Hợp thịnh tiến xa 
hơn nữa. 


VÀ 


kiến và kính nghiệm 


Câu lạc bộ Thăng long— 


niềm vui của tuồi già 


ÂU khi chúng ta hoàn thành 

| & sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 
: số cán bộ của giai đoạn cách 
mạng dân tộc dân chủ nghỈ hưu 

- ngày một nhiều. Những người này đã 
chuyền từ trạng thái đang hoạt động 
sang cuộc sống nghỉ ngơi, nhàn rỗi. 
Quan hệ xã hội bị thu hẹp lại, họ hàu 
như không còn được nhận một lượng 
thông tín nào ngoài các nguồn từ đài, 
báo; bên cạnh đó, cuộc sống ngày một 
khó khăn dã tác động vào tâm lý, tỉnh 
cảm mỗi người, làm biến đồi không 
nhỏ trạng thái tính thần và sức khỏe 
của họ. Không ít người cho rằng về 
hưu là hiu quạnh, là kém cỏi, thiệt 
thỏi mọi bề nên đã đón nhận quyết 
định nghỉ huu mội cách miễn cưỡng. 
Thấy rõ tỉnh hình ấy, thành ủy Hà 
nội chủ trương tỉm một bình thức sinh 
hoạt xã hội phù hợp với sức khỏe và 


hoàn cảnh sống của những người nghỉ. 


hưu, qua đó giúp cho mỗi người có 
thêm niềm vui đề sống và sống cho 
vui hơn. Câu lạc bộ Thăng long ra 
đời từ chủ trương đó, vào ngày 29-12- 
19:8, và hoạt động liên tục cho đến 
ngày nay Nó đã thu bút trên 3900 
hội viên là những cán bộ hoạt động 
lâu năm, cản bộ cao cấp, trung cấp 


†ˆ 


® 
THÙY MAI 


(từ chuyên viên ba và trung tả trong 
quàn đội trở lên). Hàng nghin hội viên 
đã tham gia sinh hoạt rất đều đặn, coi 
sinh hoạt câu lạc bộ là nhu cầu không 
thề thiếu được. 


Vậy câu lạc bộ Thăng long đã hoạt 
động như thế nào ? Sức hấp dẫn của . 
nó do đâu ? 


Câu lạc bộ Thăng long được thành 
lập và hoạt động liên tục trong mười 
năm nay, giữ vững mỗi tuần sinh 
hoạt bốn buồi : một buồi về thời sự 
trong nước, thời sự quốc tế và các 
chủ trương, chính sách của Đẳng và 
Nhà nước ;ba buồi sinh hoạt chuyên 
đề về văn học nghệ thuật, khoa học 
giáo dục, phương pháp.phòng chữa 
bệnh và nàng cao sức khỏe người già, 
lịch sử đất nước và thế giới. Ngoài ra. 
câu lạc bộ còn tô chức đi tham quan 
các đi tích lịch sử, phong cảnh đẹp 
của đất nước, những nơi có phong 
trào thi đua tốt, tổ chức vui chơi giải 
trí. _ 


— Sinh hoạt về thời sự, chỉnh sách, 
có thề nói là sinh hoạt chủ yếu của 
câu lạc bộ, thu hút được đông đảo 
nhất số hội viên tham dự. Sinh hoạt 
này được duy trì đều đặn dủ đó là 


ngày nóng bức ngột ngạt hay mưa 
rét. Mười năm qua, câu lạc bộ đã tồ 
chức được 360 buồi nói chuyện. Qua 
đó truyền đạt kịp thời các văn kiện 
Đại hội lần thứ V, lần thứ VĨ của 
Đẳng ta, các nghị quyết của DCHTƯ, 
các chủ trương lớn về kinh tế, xã hội 
trong từng giai đoạn. Những diễn biến 
quan trọng của tỉnh hình chính trị, xã 
hội trên thế giới cũng được truyền 
đạt kịp thời, như tỉnh thần cơ bản của 
Đại hội lần thứ XXYVII Đảng cộng sản 
Liên xô, quá trình thực hiện cải tồ ở 
Liên xô, tỉnh hình Cam-pu-chia... Đặc 
biệt, cuối mỗi năm, câu lạc bộ đều 
mời đồng chí Bộ trưởng Bộ ngoại giao 
đến nói chuyện về những điễn biến 
lớn trên thế giới và báo tác đối ngoại 
của Đảng ta. 


Về hoạt động này, ban chủ nhiệm 
câu lạc bộ đã chú ý chọn đè tài 
thật phong phú, bao quát được các 
mìt trong đời sống chính trị, kinh tế, 
xã hội, đưa đến được cho người nụhe 
những vấn đề nóug hồi trong từng 
thời gian, nhờ đó hội viên không còn 
thấy lạc hậu với thời cuộc. Được ULiếp 
cận với đường lối, chủ trương, quan 
điềm của đảng, được bồi dưỡng 


thường xuyên về tư duy lý luận nên - 


hội viên đã định hướng được suy nghĩ, 
ồn định tư tưởng trước những diễn 
biến phức tạp của tình binh. ..„ 


~ Sinh hoạt về văn học nghệ thuật 
và khoa học xã hội là lĩnh vực mới 
mẻ, khá hấp dẫn và lý thú đối với 
nhiều hội viên. Đề giúp cho họ có 
những hiều biết cơ bản và có hệ 
thống về từng lĩnh vực, câu lạc bộ 
có chương trỉnh giới thiệu kỹ từng 
thề loại. Về nghệ thuật, giới thiệu lý 
luận có kèm biều diễn mình họa 
theo từng loại hình : kịch câm, dân ca, 
cải tương, tuồng, chéo... Vẻ văn học 
đã giới thiệu một chương trình có hệ 
thống trong ba năm về văn học Việt 
nam và văn học thế giới. Hỏi viên có 
dịp hiều sàu những vấn đẻ cơ bản 
cña nén văn học trong từng giai đoạn, 


tìm hiều thân thế và sự nghiệp các 
nhà văn lớn trên thế giới như Sếcb- 
xpia, Sin-le, Vích-to Huy-gô, Lép Tôn- 
xtôi... và các nhà văn nồi tiếng của 
Việt nam ; Nguyễn Du Đoàn Thị 
Điềm, Nguyễn Khuyến, Nguyên Hồng, 
Nguyễn Công Hoan... Câu lạc bộ còn 
dành nhiều buồi giới thiệu thơ của 
Hồ Chủ tịch có ngảm thơ minh họa, 
rất hấp dắn người nghe. Điều đáng 
nói là hội viên câu lạc bộ phần đông 
sớm tham gia cách mạng, ít có điều 
kiện tiếp xúc với văn học nghệ thuật, 
cho nên họ đã đến với những buồi 
sinh hoạt này một cách say mê, lý 
thú. | 


Sự hoạt động của tồ thơ của câu 
lạc bộ cũng có sức thu hút mạnh mẽ. 
Trong mười năm, vườn thơ ra mắt 
đều đặn mỗi tháng khoảng 100 bài của 
gần 300 hội viên yêu thơ. Vào cứe 
ngày lễ lớn, câu lạc bộ tồ chức những 
cuộc thi thơ, thu hút đông đảo hội 
viên tham gia. Cuộc thí thơ « chớ thấy 
sóng cả mà rã tay chẻo » có 32L bài 
thơ dự thi. Mỗi cuộc thi như vậy đều 
có tồng kết, trao giải thưởng cho bài - 
hay và tồ chức những buồi binh thơ, 
xướng họa bài hay, đồng thời phân 
tích, phê phán những bài có tư tưởng 
tiêu cực. Những buồi này có tác dụng 
như một buồi sinh hoạt tư tưởng, nhẹ 
nhàng mà thấm thía. 


Câu lạc bộ còn tồ chức nói chuyện 
về tâm lý giáo dục, tâm lý xã hội, 
giới thiệu những thành tựu mới của 
khoa học kỹ thuật trong nước và thế 
giới, nhất là những ứng dụng tiến bộ 
khoa học vào đời sống như vấn đề 
nuôi ong, nuôi giun đất, nuôi gà công 
nghiệp, chiết cây giống, nuỏi nấm... 
Những buổi sinh hoạt này thật bồ 
ích, giúp hội yiên nâng cao được năng 
suất trong chăn nuôi, trồng trọt, giúp 
cai thiện một phần đời sống. .... 

Củng với những hoạt động trên, 
hàng năm, vào ngày 19-5 và 1-6 câu 
lạc bộ tồ chức buồi sinh boạt *ông 
bà vui với các cháu?, Từ sáng sớm 


Œ) 


của ngày này, mỗi ông mỗi bà dắt 
theo một cháu đến câu lạc bộ; Ông, 
bà cùng các cháu xem biều điển văn 
nghệ, thề dục thề thao, võ thuật... 
trong bầu không khí vui về, đầm ấm. 


— Là câu lạc bộ của những người 
về hưu, do đó những buôi sinh hoạt 
nhằm tuyên truyền, hướng dẫn cho 
hội viên biết cách tự chăm sóc sức 
khỏe của mình kl:óng thề thiếu được. 
Câu lạc bộ đã tồ chức 79 buồi nói 
chuyện, trong đó có 48 buồi nói chuyện 
ở hội trường lớn về các vấn đề: 
phòng bệnh, bệnh người già. tập 
luyện, đưỡng sinh, ăn uống, sử dụng 
thuốc lây và thuốc dân tộc... Ngoài ra, 
càu lạc bộ đã tồ chức 14 lớp học giới 
thiệu 6 môn hẹc chuyên đề y học như 
giải phẫu sinh lý, bệnh học người già, 
tập luyện dưỡng sinh.. Qua các lớp 
học, hội viên đã nắm được một cách 
cơ bản, toàn diện cách đề phòng và 
điều trị một số bệnh của người có 
tuồi. Nhiều hội viên đã tìm được cho 
mình một cách sống khoa học, làm 
cho sức khỏe tăng lên rõ rệt. Chẳng 
những thế một số hội viên trở thành 
người tuyên truyền, tlành báo cáo 
viên ở các cơ sở.  CẠẾP s 

— Đi tham quan, du lịch cÑñg là 
yêu cầu, là mong đợi của nhiều hội 
viên, bởi vì tronø những nắm còn làm 
việc ở cơ quan rất nhiều người chưa 
có điều kiện đi đây đi đó. Trong mười 
năm qua câu lạc bộ đã tồ chức được 
44 đợt đi tham quan với 4000 lượt 
người tham gia; thăm 52 di tích lịch 
sử, văn hóa, 19 cơ sở công nghiệp, 18 
cơ sở công nghiệp. Hoạt động tham 
quan đu lịch đã giúp cho hội viên hiều 
biết thêm: về đất nước và lịch sử dàn 
tệc, thêm tự hào, tin tưởng. , 

— Vui chơi, giải trí cũng là nhu 
cầu không thề thiếu. Tuy nhiên, do 
địa điềm quá chật hẹp cho nên các 
hoạt động vui chơi giải trí bị thu hẹp 
dần. Đày cũng chính là điều trăn trở 
của ban chủ nhiệm câu lạc bộ Thang 
long. 


7Á. 


Nhìn lại mười năm hoat động. câu 
lạc bộ Thăng long đã đáp ứng đúng 
nguyện vọng của những người về hưu 
là được cung cấp đều đặn thông tỉn 
về mọi mặt của đời sống xã hội, mở 
rộng kiến thức, nâng cao hiểu biết. 
Câu lạc bộ đã góp phần tạo cho mỗi 
hội viên một suộc sống !inh thần: 
lành mạnh, hữu ích. Chính điều đó 
giải thích tại sao cơ sở của câu lạc 
bộ còn chật chội, mọi phương tiện 
còn thiếu thốn nhưng hội viên vẫn 
gắn bó với câu lạc bộ, lấy việc tham 
gia sinh hoạt câu lạc bộ làm niềm 
vui. , 

Trong mười năm qua, câu lạc bộ 
Thăng long đã hoạt động tốt như vậy 
là do có sự quan tâm và chỉ đạo trực 
tiếp của thường vụ thành ủy Hà nội, 
sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan 
trung ương và là nội như Sở thương 
binh xã hội, Liên hiệp công đoàn Hà 
nội, Hội liên hiệp khoa học kỹ thuật, 
các báo, đài trung ương... chỉnh sự 
giúp đỡ này đã làm cho nội dung 
hoạt động của câu lạc bộ Thăng long 
thêm phong phú, bồ ích, hấp dẫn. Câu 
lạc bộ Thăng long hoạt động tốt còn 
do sự hoạt động tích cực, vô tư của 
các đồng chí trong Ban chủ nhiệm và 
các tiều ban như đồng chí Lê Văn 
Hiến — Chủ nhiệm câu lạc bộ và các 
đồng chí Lê Tất Đắc, Dương Ngà. Và 
Công Thuyết... Suốt hơn 19 năm, các - 
đồng chi đã dốc công sức và thời gian 
vào công việc, không ai kề công, 
không người nào đòi hỏi bồi dưỡng.. 
Sự hoạt động nhiệt tình và bền bỉ của 
họ đã làm cho guồng máy câu lạc bộ 
hoạt động liên tục. l 

Tuy nhiên, hoạt động cửa câu lạc 
bộ Thăng long cũng còn những thiếu 
sót, hạn chế. Về nội dung hoạt động, 
trong những nhiệm vụ mà thành ủy 
Hà nội nêu ra thi nhiệm vụ phản ánh 
ý kiến đóng góp của hội viên đối với 
hoạt động của các cơ quan đảng và 
nhà nước chưa làm được thưởng 
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TÌNH HÌMNH GIÁO DỤC ở 

MỘT VÙNG DÂN TỘC VÀ 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 
nghiệp giáo dục ở Gia lai — Kon 


Ĩ - tưm đã góp phần quan trọng vào 
Việc nâng cao trinh độ văn hóa, trình 
độ nhận thức cho đồng bào các dân 
tộc thiêu số ; đã đào tạo được một đội 
ngũ cán bộ người dân tộc, tuy chưa 
đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra, 
nhưng cũng đã làm biến đồi Cuộc sống 
văn hóa, tỉnh thần của nhân dân các 
dân tộc trong tỉnh, Tuy nhiên, do 
cách nhin nhận, đánh giá còn phiến 
điện, do thiếu. những chính sách, biện 
pháp đồng bộ và thiếu sự quan tâm 
chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành 
trong tỉnh, nên công tác giáo dục 
những năm gần đây trở nên sa sút 
hơn. SỐ người không biết chữ ngày 
cảng tăng (gồm cả trẻ em ở độ tuổi 
đi họt và ở cả những nơi có điều 
kiện thuận lợi). Số lượng học sinh 
giảm sút, nhiều nơi không có học 
sah người dân tộc đi học, nhiều xã 
công tác giáo dục bị bỏ rơi. 


RONG hơn mười bốn năm qua, sự 


Ở xã Gia huyện Mang vang, trước 
đây đã có học sinh người dân tộc học 
tới lớp 9. đến năm học 1988 — 1989 
©hÍ còn học lớp 6 là cao nhất. Cả 


lhư gửi B@ biên tập 


huyện Kông chro chỉ có 30 học sinh 
học lớp 3, không có học sinh lớp 4. 
Trong toàn tỉnh, cứ 100 em học sinh 
người đân tộc vào học lớp I1 thì 3 — 
4 năm sau chí còn khoảng 5 — 10 em 
tiếp tục học đến lớp 5. Hiêug huyện 
Kbang cuối năm học 1988 — 1989 có 
1012 em thôi học. 


Số học sinh người dân tộc học tới 
phô thông trung học rất ít. Năm học 
1988 — 1089 toàn tỉnh có 15ã em. trong 
đó dàn tộc Gia rai 111 em. đân tộc Sê 
đăng 23 em, dân tộc Pa na 6 em, dàn 
tộc Jeh 3 em và dàn tộc Triêng 2 em, 


Trưởng lớp còn rất tạm bợ, nàà 
cửa xiêu vẹo, dột nát, tình trạng phô 
biến là thiếu hoặc không có bàn ghế 
cho học sinh, ở một vài xã của huyện 
Chư pak học sinh phải kê đá ngồi 
học. Các trường phô thòng nội trú và 
trường dân tộc vừa học vừa làm của 
tỉnh, huyện chưa chú ÿ tuyên sinh ở 
các vùng xa xôi hẻo lánh. Đồ dùng 
giảng dạy nghèo nàn, sách giáo khoa 
thiếu nhiều, đời sống giáo viên gặp 
nhiều khó khăn, thiếu thốn làm họ 
không yên tâm công tác. Nhiều 
em vào học lớp, 1 không biết 
tiếng phồ thông, giáo viên lại chưa 
biết tiếng đân tộc, cho nên thầy, cô 
giáo giảng bài học sinh không hiều và 
ngược lại trò nói gì thầy cô cũng không 
biết. Hiện tượng học trước quên sau, 
học sinh lưu ban 2 — 3 năm một lớp 
là chuyện binh thưởng. 


Sự yếu kém của công tác giáo dục 
ở Gia lai — Kon tum đo những nguyên 
nhân sau 


Chúng fa chưa có chính sách giáo 
đục văn hóa — xã hội phù hợp với đặc 
điềm tâm lý, tập quán và điều kiện 
của đồng bào đản tộc thiêu số trong 
tỉnh. Việc triền khai và thực hiện các 
biện pháp giáo dục văn hóa còn chậm 
chạp, phân tân và giản đơn, sự chỉ 
đạo thiếu đồng bộ làm cho việc thực 
hiện tốn sức, tốn của, mất nhiều thời 
gian mà kết quả lại rất hạn chế. 


Công tác giáo dục ở vùng dàn tộc 
thiều số phải đi trước một bước, 
nhằm nàng cao nhận thức. nàng cao 
trình độ văn hóa của nhìn dàn, đáp 
ứng những yêu cầu chin lược vẻ 
kinh tế — xã hội và quốc phòng lại 
chưa được coi trọng đúng mức. Chưa 
có sự phối hợp chặt' chẽ giữa các 
ngành, các đoàn thề, các cấp chính 
quyền với ngành giáo dục trong việc 
tuyên truyền vận động, thuyết phục 
đồng bào đàn tộc đi học văn hóa. 
Ngành giáo dục chưa bám sát thực tế, 
chưa đi sâu nghiên cứu tim hiền 
những nét đặc thù riêng của tùng 
vùng, từng đân tộc khác nhau đề kịp 
thời có những biện pháp phù hợp 
trong việc dạy và học. 


Đội ngũ thầy, cÔ giáo — yếu tố có 
tác dụng quyết định chất lượng giáo 
dục toàn diện — chrra được chủ ý đào 
tạo và bồi dưỡng. Đội nơi giáo viên 
là người dân tộc hầu như chưa có, do 
đó có ảnh hưởng lớn đến việc mở 
trường, mở lớp và vận động các cháu 
đi học. Việc bố trí giáo viên về các 
bản làng cũng chưa phù hợp, giáo 
viên thiếu kiến 


quán, về tâm lý và sinh hoạt của đồng 
bào người đân tộc thiêu số. Chính 
sách ưu tiên đối với giáo viên vùng 
dân tộc cũng chưa thổa đáng ca về 
đãi ngộ vật chất và tỉnh thân làm 
cho họ không yên tàm với nghề nghiệp, 
không muốn đến với địa bàn cơ sở, 
nhận nhiệm vụ được giao như là điều 
bắt buộc, số giáo viên nghỉ việc ngày 
càng tăng. 
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thức và hiều biết vẻ ` 
chính sách dàn tộc, về phong tục, tập 


Tình hình và chất lượng giáo dục 
ở cúc vùng dân tộc thiều số Gia 
lai — Kon tum yếu kém đên mức báo 
động, do đó cần phải nhanh chóng có 
biện pháp tháo gỡ, đề khôi phục và 
phát triền sự nghiệp giáo dục văn 
hóa, đem ánh sáng văn minh đến với 
đồng bào các dân tộc. Muốn vậy, tôi 
xin kiến nghị : 


1 — Ngành giáo dục cùng với chính 
quyền các cíp cần có sự phối hợp 
chặt chẽ với nhau đề sắp xếp lại màng 
lưới trường, lớp phủ hợp với tình hình 
kinh tế xã hội và đặc điềm dân cư 
ở từng vùng cụ thề, từng đân tộc cự 
thề. Có thề mở các cụm trường nội 


trủ ở xã hoặc liên xã đề thu hút học 
sinh, 


2 — Cần ưu tiên tuyền chọn học sinh 
người dân tộc thiêu số ở các vùng xa 
xôi hẻo lánh, các vùng còn nhiều khó 
khăn vào học các trường nội trủ, 
trường vừa học vừa làm của tỉnh, 
huyện. Hệ thống các trường này cần 
được đìu tư nhiều, có chế độ ưu đãi 
đặc biệt nhằm động viên học sinh yên 
tâm, chịu ở lại trường học Mà hóa 
đến hết thời hạn, 


3 — Cần chú trọng, tuyền hư đội 
nơĩũ giáo viên có tỉnh thần trách 


_ nhiệm, hiều biết về tâm, sinh lý, đặc 


điềm, tính cách của học sinh người 
đân tộc. Các thầy, cô giáo phải là 
những cân bộ dân vận biết dạy văn 
hóa, biết dựa vào «già làng”, vào 
đân, tuyên truyền xây dựng đời sống 
văn hóa tới tận các bản làng, thuyết 


vphục cha mẹ cho eon cái đến lớp, đèn 


trường. Ngoài việc dạy học, đội ngũ 
giáo viên cần giúp địa phương giải 
thích và vận động nhàn dân thực hiện 
các chủ trương chính sách của Đảng 
và nhà nước, Muốn như vậy đội ngũ 
giáo viên phải được chọn lọc, phái 
được trang bị vẻ chính sách dân tộc 
và có tỉnh thân trách nhiệm cao. Về 
làu dài, cần quan tâm đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ giáo viên người dân 
tộc tại chỗ, Cần có chế độ đãi ngộ 


thích đáng đối với các thầy cô giáo 
có thành tích cao trong việc dạy học 
và giúp cơ sở xây dựng đời sống văn 
hóa tốt, hoặc gắn bó lâu năm với địa 
phương. 


~- Ý —Sớm ban hành chỉnh sách và 


chế độ mới đối với việc xây dựng và 
phát triền kinh tế xã hội ở Tây 
nguyễn trong tình hình mới, tiếp tục 
ưu tiên đầu tư cho các vùng dân tộc. 
Trước mắt cần quan tâm đào tạo 


nhanh một đội ngũ giáo viên là người . 


đàn tộc làm nòng cốt cho các địa 
phương xây dựng phong trào giáo 
dục : Š trường gân dân, thầy gần trò ®. 
Các trường cao đẳng sư phạm và 


chuyên nghiệp, các trường thanh niên 
dân tộc vừa học vừa làm, trưởng phô 
thông dân tộc nội trủ ở tỉnh, huyện 
phải được quan tâm hơn nữa cả về 
đầu tư kinh phí lìn chất lượng đào 
tạo, có kế hoạch đào tạo phủ hợp với 
thực tế của từng vùng, từng dàn tộc 
trong tỉnh. Có như vậy công tác giáo 
dục ở đây mới có thề chuyền biến 
được cả về số lượng và chất lượng, 
góp phần nhanh chóng «đưa miền 
núi tiến kịp miền xuôi ? trên các mặ!? 
kinh tế — văn hóa — xã hội. 


NGUYÊN ĐỒ KHANG 
(Gia lci — Kon tum) 


CÂU LẠC BỘ THĂNG L0NG... 


(Tiếp theo trang 74) N 


xuyên. Điều vần quan tàm là, do cơ ' 


®Ở vật chất quá nghẻo, mặt băng quá 
chật hẹp nên đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến hoạt động của câu lạc bộ. 
Câu lạc bộ chưa có một trụ SỞ riêng 
của mình, hội trường lớn mượn tạm 
của Nhà văn hóa thanh niên; hội 
trường nhỏ quá chạt, tất cả các hoạt 
động dồn vào đó, vừa là nơi tiếp 
khách, nơi đọc sách báo, văn phòng, 
lưu trữ... Câu lạc bộ chưa có chỗ cho 
hội viên vui chơi, giải trí. Về tồ chức, 
cần xác định rõ câu lạc bộ thuộc hệ 
thống tỒ chức nào, có quyền hạn 
nhiệm vụ gì đề câu lạc bộ đễ hoại 
-động. Trong điều kiện hiện nay nên 


đặt câu lạc bộ đưới sự quản lý của 
một cơ quan nhà nước đề câu bạc bộ 
có đủ tư cách pháp nhân, quyền hạn và 
điều kiện điều hành công việc. | 

Hiện nay, số người nghỉ hưu ở Hà 
nội, ở các thành phố, thị xã ngày một 
đông. Yêu cầu tô chức câu lạc bộ cho 
người nghỉ hưu ngày một nhiều, và 
là yêu cầu chính đáng. Kinh nghiệm 
hoạt động của câu lạc bộ Thăng long 
sẽ giúp các địa phương thành lập câu 
lạc bộ cho người về hưu. Làm tốt việc 
này chúng ta sẽ mang lại niềm vui 
tính thần cho người nghỉ hưu, gốp 
phản cùng với Đẳng và Nhà nước ta 
thực hiện chính sách đối với người già. 


M/ 


THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIÊN 


Về vấn đề hợp tác quốc tế 


, RƯỚC sự phát triền mạnh 

jƑ \ mẽ của cuộc cách mạng 
khoa học kỳ thuật, của quá 

trình quốc tế hóa sản xuất 

ngày càng cao, mỗi quan hệ giữa các 
quốc gia, các đân tộc càng trở nên sôi 
ˆ động và đa dạng. Sự giao lưu và hợp 
tác quốc tế (theo nghĩa rộng) trở 
thành một nhu cầu khách quan, có 
quan hệ mật thiết với sự tăng trưởng 
kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa 
và phát triền xã hội của mỗi nước, 
mỗi dàn tộc. Ngày nay, không một 
quốc gia nào, một dân tộc nào, dầu 
lớn hay bé có thê tách rời cộng đỏng 
quốc tế, tự mình giải quyết được mọi 
van đề. Hơn lúc nào hết, những vấn 
đề đối nội và đối ngoại của mọi nước 
đều liên quan chặt chẽ với nhau, 
Những vấn đề cấp thiết toàn cầu cũng 
như những văn đề phát triền kinh tế 
và ồn định xã hội của từng nước, 
trong một phạm vi nhất định, đều đòi 
hỏi sự hợp tác quốc tế bằng những 
hình thức nào đó, trực tiếp hay gián 
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XUÂN ANH * 


tiếp. Vì vậy, những quan niệm bế quan 
tỏa cảng, tự cấp tự túc hoàn toàn, hay 
duy tri sự đối đầu giữa các khối chính 
trị kinh tế, giữa các hệ thống chính 
trị xã hội khác nhau, những quam 
điềm sản sinh từ chiến tranh lạnh của 
chủ nghĩa đế quốc,đều trở nên lỗi 
thời. Nhưng cũng là sai lầm, nếu 
tưởng rằng mọi sự hợp tác quốc tế, 
mọi chính sách mở cửa với nước 
ngoài đều có thề thành đạt,.không có 
gì phức tạp. Bất kỳ sự giao lưu và 
hợp tác quốc tế nào cũng mang tính 
lịch sử và tính giai cấp, chừng nào 
xã hội loài người còn phân chia giai 


- CẮp. 


Sự giao lưu và hợp tác quốc tế 
không phải là điều mới lạ, trái lại đã 
tôn tại từ lâu trong lịch sử loài người, 
đã phát triền đến mức độ cao trong 
chủ nghĩa tư bản. Những sự hợp tác 
quốc tế đó, bên cạnh những yếu tỐ 


W Vụ trưởng, Ban đối ngeại Trung wong 
Đảng 


tich cực góp phản thức đầy sản xuấc, 
phát triền nẻn văn mính của loài 
người, sự gần gũi giữa các quốc gia, 
các đân tộc, cũng đề lại không Ít 
những yếu tố tiêu cực, mà nét tiêu 
biều nhất là sự phân cực giữa một 
số rất Ít nước tư bản chủ nghĩa giàu 
có với đại bộ phận các nước còn lại 
là những nước thuộc địa vô cùng lạc 
hậu và nghèo đói. Hậu quả của sự 
.phân cực đó vẫn kéo dài cho đến 
.mgày nay, tuy phản lớn các nước này 
đi giành được độc lập về chính trị. 
-Quy luật thống trị trong sự hợp tác 
_.tirbản chủ nghĩa là sức mạnh, eá lớn 
nuốt cá bé. Những kẻ thu được nhiều 
lợi nhất trong quan hệ quốc tế lúc đó 
.là những tập đoàn tư bản lớn, những 
nước đế quốc.Khi lợi ích giữa các 
bên hữu quan không thề dung hòa 
được thi chúng dùng sức mạnh, nhất 
là chiến tranh đề loại trừ nhau, lập 
lại trật tự mới đề chia sẻ lợi ích theo 
se sánh lực lượng. Trong cuộc sát 
phạt như vậy, mọi nguyén lắc cơ bản 
về luật pháp quốc tế mà bản thân 
chỏ nghĩa (tư bản đã đề ra đều bị 
chúng coi thường. 


Nhưng từ khi nhà nước vô sản đầu 
liên trên thế giới — nhà nước Liên 
bang cộng hòa xã bội chủ nghĩa xÔ 
viết — ra đời, đặc biệt sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, hệ thống xñ hội chủ 
nghĩa, phong trào không liên kết, 
phong trào đấu tranh vì quyền dàn 
tộc tự quyết không ngừng lớn mạnh 
đã đấu tranh một cách kiên trì cho 
một trật tự mới trong quan hệ quốc 
tế dựa trên những n;uyên tắc cơ bản 
của luật pháp quốc tế hiện đại : thừa 
nhận chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thồ 
của các nước, quyền (tự quyết của các 
dàn tộc, không được can thiệp vào 
công việc nội bộ của các nước, khôn” 
dùng vũ lực, giai quyết các vấn đề 
bất đồng bằng biện pháp đối thoại 
hỏa bình, hợp tác với nhau trên cơ 
sở bình đẳng và cùng có lợi... Những 
nguyên tắc đó đã được ghi nhận trenz 


hiến chương Liên hợp quốc, trong các 
văn kiện của Phong trào không liên 
kết và trong nhiều văn kiện, hiệp ước 
giữa các nước, | 

Sự ra đời nhữug nguyên tắc cơ 
bản nói trên đếnh dấu một bước 
ngoặt trong quan hệ quốc tế, tạo cơ 
sở cho những sự hợp tác quốc tế hiện 
đại, không nhằm phục vụ địc quyền 
của một nhóm nước nào mà nhằm 
đảm bảo lợi ích cho mọi quốc gia, 
mọi đân tộc trong cộng đồng quốc tế. 


Hiện nay, trên lời nói không có ai 
dại gi phủ nhận những nguyên tắc cơ 
bản nói trên trong quan hệ quốc tế, 
song trong thực tiễn, việc áp dụng 
chúng vô cùng khó khăn, vì vấp phải 
sự chống đối quyết liệt và xảo quyệt 
của các thế lực phắn động ở các nước 
vẫn chưa tử bỏ chính sách sức mạnh, 
vẫn ngoan cố theo đuôi chính sách vị 
kỷ đân tộc, bành trướng, bá quyền. 
Chính sự vị phạm thường xuyên của 
chúng đã làm cho sự hợp tác quốc tế 
bị rối loạn, gày nên tình hình căng. 
thẳng trên thế giới ở nhiều lĩnh vực 
và khu vực. 

Đề đạt được sự hợp tác quốc tế eó 
hiệu quả,vi lợi ích chân chỉnh của 
các bên hữu quan, điều kiện đầu tiên 
là phải đấu tranh nhằm thực hiện 
nghiêm chỉnh các nguyên tắc nói trên 
Irong sự hợp tác quốc (tế và những 
quv định cụ tl:6 khác mà các bên hữu 
quan đã thẻa thuận. _ 

Trong bất kỳ sự hợp tác quốc tế 
nào cĩng beo gồm nihiều bèn mà mỗi 
bên đều đại điện cho lợi ích của tập 
đoàn minh, đân tộc mình, nước minh. 
Từ đó, luôn luôn này sinh sự bất đồng, 
mâu thuận về quan điềm trong quá 
trình đâm phán đề ký kết hiệp định 
và thị hành liệp định. Mức độ phức 
lập và cay zäắt của những Llất đồng, 
mâu thuần đó tùy thuộc nội dung của 
vấn đề và lập trưởnz của các lên liên 


quan. Trong thời đại hiện nay, con 


đường đáng đắn duy nhất đề giải 
quyết những bất đồng, mâu thuẫn 
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giữa các rước, các dân tộc là thông 
qua đảm phán,thương lượng, các bên 
phải có thiệu chí, xuất phát tử tình 
hình thực tế, cân phải loại trừ việc 
sủ dụng sức mạnh. Đấu tranh và hợp 
fác là hai mặt tồn tại trong hợp tác 
quốc tế. Bất kỳ sự hợp tác quốc tế nào 
cũng là sản phảm của quá trinh đấu 
tranh và hợp tác. 


Việc mở rộng hợp tác quốc tế là 
yêu cầu chung của các nước, đối với 
các nước đang phát triên lại càng có 
ý nghĩa cấp bách. Hiầu hết các nước 
này vừa tloát khỏi sự thống trị của 
chủ nghĩa thực dân cũ, cỏn ở trong 
tình trạng rất khó khăn về kinh tế, 
khoa học kỹ thuật, văn hóa và xã hội, 
khoảng cách giữa họ với các nước 
phát triền ngày càng xa. Đề nhanh 
chóng khắc phục tình trạng đó, các 
nước đang phái triền cần có một chiến 
lược, chính sách hợp tác quốo tế đúng 
đắn, thích hợp nhằm piát huy tiềm 
năng của đất nước mình, đồng thời 
biết khai thác những thuận lợi của 
thời đại. Thực tế trong những thập 
kỷ qua chỉ rõ rằng, không có một 
chiến lược, chính sách hợp tác quốc 
tế đúng đắn, nếu mở của tự do cho 
các tập đoàn tư bản lũng đoạn quốc 
tế hoành hành thì nhiều nước thuộc 
thế giới thứ ba văn không thoát khỏi 
dày thỏng lọng của chủ nghĩa thực 
dân mới. Các tập đoàn tư bản thường 
nắp dưới chiêu bài giúp đỡ, hợp tác 
đề can thiệp vào công việc nội bộ của 
các nước, giữ các nước đó trong khu 
vực ngoại vỉ của các trung tâm đế 
quốc. Kinh nghiệm đó nhắc nhở các 
nước đang phát triền không ngừng 
cảnh giác với mọi âm mưu thủ đoạn 
của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực 
dàn mới, phải luôn luôn đấu tranh 
không khoan nhượng nhằm thực hiện 
những nguyên tắc cơ bản trong quan 
hệ quốc tế nói trên. Mặt khác, các 
nước đang phát triền cần tạo những 
điều kiện chủ quan cần thiết đề đón 
nhận sự hợp tác quốc tế, như cản có 
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chiến lược phái triền kinh tế và xã 
hội đúng đắn, chính sách đối ngoại 
thích hợp, cơ chế quản lý kinh tế và 
xã hội nói chung và về đối ngoại nói 
riêng thích ứng với hoàn cảnh mới, 
cơ sở hạ tầng căn thiết, một đội ngũ 
cán bộ đối ngoại có đủ phầm chất và 
năng lực... 


Xuất phát từ kinh nghiệm thực 
tiên của nước ta và đặc điềm của thời 
đại, Đảng và nhà nước ta luôn luôn 
coi trọng sự hợp tác quốc tế, nhất là 
trong hoàn cảnh hiện nay. Đại hội 
lần thứ VỊ của Đảng đã nêu lên bài 
học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh của thời đại trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tồ quốa. Từ đó, 
Đảng và nhà nước ta đã ban hành 
một loạt chính sách, chủ trương nhằm 
tăng cường sự hợp tác toàn diện.với 
Liên xô, Lào, Cam-pu-chia và cảc nước 
xã hội chủ nghĩa khác, mở rộng tuan 
hệ với các nước khác trên cơ sở bình 
đẳng và cùng có lợi. Đường lối quốc 
tế đó hoàn toàn phủ hợp với xu thế 
phát triền của thời đại, bước đầu đã 
thu được những kết quả tích cực, góp 
phần vào sự nghiệp đồi mới của nước 
ta trên lĩnh vực xây dựng kinh tế 
cũng như quản lý xã hội, làm dịu tình 
hình căng thắng trong khu vực. 


Mặt khác, chúng ta cũng thấy rõ 
còn nhiều vấn đề tồn tại phải sớm 
được khắc phục đề đạt được sự hợp 
tác quốc tế hiệu quá. Ngoài việc quán 
triệt những quan điềm nói trên, cần 
khắc phục tư tưởng ỷÿ lại vào sự viện 
trợ của các nước xã hội chủ nghĩa, 
coi nhẹ việc thực hiện nghĩa vụ của 
mình, hoặc coi nl:ẹ sự hợp tác với các 
nước anh em; e ngại hay ảo tưởng vào 
những quan hệ kinh tế với các nước 
phương Tây. Cần kịp thời đúc kết kinh 
nghiện trong việc hợp tác quốc tế, nhất 
là về kinh tế, sớm đề ra một chiến lược 
hợp tác quốc tế phù hợp với hoàn 
cảnh mới, phát huy được sức mạnh 


(Xem tiếp trang 87) 


Thế giới : văn đề, sự kiện 


NÔNG NGHIỆP Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ ĐỨC 


O với Công hòa liên bang Đức, 
thì khi hình thành hai nhà nước 
Đức (1919), Cộng hòa dân chủ 
Đức là vùng kém phát triền 
hơn, tài nguyên nghèo nàn, công 
nghiệp bé nhỏ hơn, 1/3 tiêm lực kinh 
tế đã bị phá hủy trong chiến tranh thế 
giới thứ hai. 


Qua 40 năm phấn đấu gian khô và 
kiên cường đưới sự lãnh đạo của Đảng 
xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức, 
nước CHDC Đức đã từ đống hoang tàn 
của chiến tranh, trở thành nước côn;; 
nghiệp hiện đại. Đặc biệt về nông 
nghiệp, CHDC Dức là nước tiên tiến 
nhất trong thâm canh ở châu Âu. 
Với 4, 7 triệu héc ta điện tích đất trồng 
trọt, 1, 3 triệu héc ta đông có, 93 vạn 
lao động nông nghiệp, hằng năm đã 
sản xuất 31 triệu tấn lương thực, 2,7 
triệu tấn thịt, 8,2 triệu tấn sữa, 5, 8 
tỷ quả trứng. So với năm 1919, tồng 
sản lượng ngũ cốc tăng 2,1 lần, sản 
lượng thịt tăng 7,9 lần, sữa tăng 3, 6 
lần, trứng tăng 6, 4 làn. 


Nống nghiệp CHDC Đức đang ngày ˆ 


càng phát triền theo chiều sâu và đang 
chuyền sang nền sản xuất lớn mang 
tính chất công nghiệp về cả hai mặt 
trồng trọt và chăn nuôi. 

Những thành tựu nói trên bắt nguồn 
tử chính sách nông nghiệp đúng đắn 
của Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất 
Đức. 


NGUYÊN TRỌNG THỤ 


Cải cách ruộng đất và hợp tác 
hóa nông nghiệp. 


Từ mùa thu 1915 đến 1952, CHDC 
Đức đã tiên hành cải cách ruộng đất. 
Cả nước đã thành lập 9 500 ủy ban cải 
cách ruộng đất, gồm 52292 cán bộ 
được chọn lựa do bầu cử đàn chủ. Các 
ủy ban cải cách đã tịch thu đất của 
7 000 địa chủ (mỗi tên có từ 100 héc ta - 
trở lên) và của những tên tội phạm 
chiến tranh. 2/3 số đất đó, tức là 
khoảng 3298 000 héc ta được chia cho 
200000 nông dân nghèo và những 
người mới trở về nông thôn sau chiến 
tranh. Phần đất đó của từng người, 
tuy không thề chuyền nhượng nhưng 
được quyền thừa kế. 7X điện tích đất 
trong trọt được dành đề xây dựng 
các nông trường quốc doanh hoặc các 
trại thí điềm. Đất đai thuộc sở hữu 
của Nhà thờ thì không đụng đến. 


Từ 1952, CHDC Đức tiến hành hợp 
tác hóa nông nghiệp theo phương châm 
tr nguyện, từng bước vững chắc, sát 
hợp với điều kiện cụ thê của từng nơi. 
Những hợp tác xã nông nghiệp đầu 
tiên ra đời do sự tự nguyện cao của 
những nông dân thấy rõ những hạn 
chế của lối làm ăn cá thề. Được Nhà 
nước và xã hội có chính sách cụ thề 
khuyến khích, sau những bỡ ngỡ, khó 
khăn ban đầu, các hợp tác xã đó đã 
đi lên một cách vững chắc, có thu 
nhập ngày càng cao. Những tấm gương 
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đó đã thúc đầy nông đân khắp nước 
tiến hành hợp tác hóa. Năm 1960, tức 
là 8 năm sau, công cuộc hợp tác hóa 
nông nghiệp về cơ bản được hoàn 
thành. Đất đai vẫn thuộc sở hữu của 
nông đân. 


Đề từng bước chuyền sang phương 
pháp sản xuất mang tính chất công 
nghiệp, dĩ nhiên phải sử dụng những 
máy móc nông nghiệp mới. Quy mÔ 
các hợp tác xã tròng trọt dần dăn 
dược mở rộng bởi vỉ các máy móc 
nông nghiệp mới, muốn đảm bảo hiệu 
quả tỐt, công suất cao phải được sử 
dụng trên những diện tích lớn. Chính 
vì vậy từ giữa những năm 60, một sỐ 
hợp tác xã đã bắt đầu liên kết trong 
một số khâu công việc, chẳng hạn 
trong việc thu hoạch ngũ cốc. Từ 
những năm 80, trong ngành trồng trọt, 
các hợp tác xã đã sáp nhập với nhau 
đề có binh quân diện tích khoảng 
4 000 béo fa, 

Hiện nay, các hợp tác xã chiếm 90% 
điện tích tròng trọt cl nước. Các 
nông trưởng quốc doanh chiếm 7%. 
Các nông trường này chỉ chuyên sẵn 
xuất các loại giồng cây trông và giống 
con gia súc. Số diện tích còn lại thuộc 
sở hữu của Nhà tờ và các hộ làm 
ăn riêng le. 

Trên toàn đất nước CHIC Dức, hiện 
có 5 165 cơ sở sẵn xuất nỏng nghiệp, 
trong đó có 1125 hợp tác xã và 153 
nông trưởng quốc doanb chuyên trồng 
trọt, 2/23 hợp tác xã và 312 nông 
trường quốc doanh chuyên chăn nuôi, 
J{ xí nghiệp liên hiệp chán nuôi công 
nghiệp. Ngoài ra còn có 199 hợp tác 
xã làm vưởn v.v. 

„Công tác quản lý, điều hành ở các 
hợp tác xã được thực liện theo nguyên 
tắc dân chủ. Năm 1977, điều lệ máu 
cho các hợp tác xã đã được ban hành 
sau khi đưa ra thảo luận rộng rãi 
trong nông dân. Cơ quan quyền lực 
cao nhất của hợp tác xã là Đại hội xã 
viên. Qua các đại hội, mọi thành viên 
được quyền bàn bạc và quyết định 


các vấn đề của hợp tác xã. Đại hôi 
bầu chủ tịch, các thành viên khác 
trong ban lãnh đạo hợp tác xã và cử 
các ban chuyên môn, Các ban chuyên 
môn này cũng là nơi đề nông đàn góp 
phần quản lý hợp tác xã. Thông 
thường, có các ban: văn hóa, xã hội ; 
đào tạo và bồi dưỡng tay nghề ; bảo 
đảm vệ sinh và an toàn lao động; 
phòng, chống cháy v.v, Hiện nay 
trong khoảng 4000 hợp tác xã nông 
nghiệp (kề cả trồng trọt và chăn nuôi) 
trong cả nước, có khoảng 55 000 người 


tham gia các ban lãnh đạo hợp tác 


xã, khoảng 130 000 người tham gia các 


ban chuyên môn, 


Sử dụng kỹ thuật nông nghiệp 
tiên tiến, 

Đại hội lần thứ IX của Đẳng xã hội 
chủ nghĩa thống nhất Đức (1976) đã 
xác định mục tiêu của nông nghiệp là 
tiếp tục đầy mạnh phát triển theo 
chiều sâu và từng bước chuyền sang 
nên sản xuất lớn mang tính chất công 
nzhiệp trên cả hai lĩnh vực trồng trọt 
và chăn nuôi, 

Đề đạt những mục tiêu đó, từ 1976, 
nước CHIDC Đức đã thực hiện một kế 
hoạch đồng bà bao gồm các điềm chính 
sau đây: 

— Đìu tư những khoản mới cho 
nông nghiệp, tạo điều kiện thay thế 
dần các khâu lao động chân tay bằng 
hoạt động của mảy móc (không chỉ 
thay thế bằng một vài loại máy riêng 
lẻ mà bàng những hệ thống máy móc 
hoàn chỉnh). Ngay từ sau Đại hội IX 
của Dẳng, Nhà nước đã chuyền về cho 
các hợp tác xã và các nông trường 
quốc doanh hàng loạt máy móc nông 
nghiệp mới bao gồm máy gặt đập 
E512, máy liên hợp cắt cỏ v.v. Một 
bộ phận sản lượng công nghiệp quan 
trọng đã được đưa vào quá trinh tái 
sản xuất nông nghiệp. Có thề kề: 
1,2% sản phầm của ngành chế tạo 
mây, 17, "%5 số xe cộ và phụ tùng thay 
thế, 13,1% hàng kim loại, 13X sản 
lượng của ngành hóa học v.v. 


— Tồ chức các cơ sở địch vu phục 


vụ sản xuất nông nghiệp. Chẳng hạn, 
hiện nay có 262 trung tâm hóa chất với 
hàng trăm máy bay phục vụ các hợp 
tác xã nông nghiệp và các nông trường 
quốc doanh thuộc ngành trồng trọt 
trong quá trình hóa học hóa, trong 
việc gieo giống, bón phân, phun thuốc 
trừ sâu, bảo vệ cây tròng v.v. 


= Tô chức cải tạo đất theo quy mô 
lớn. Trong những năm 197Í — 1975, đã 
tiêu nước cho 523000 héc ta, xây dựng 
hệ thống tưới và làm mưa nhàn tạo 
cho 329 000 héc ta. Trong các kế hoạch 
5 năm 1976 — 1981, 1982 — 1987, những 
kết quả đạt được trong việc tiêu nước 
và tưới nước cũng xấp xỉ như trên. 


Ngoài việc tưới, tiêu nước, CHDC 
Đức còn tìm cách thường xuyên tăng 
độ phi của đất, cơ giới hóa và hóa 
chất hóa khâu canh tác, tăng độ khô 
của đảt bằng phương pháp kỹ 
thuật v. v. 


—= Tạo các loại giống cây tròng có 
năng suất cao nhằm không ngừng phát 
triền tiềm năng, chất lượng của cây 
trồng, nắng cao khả năng áp dụng các 
loại giống đó trong các phương pháp 
sản xuất công nghiệp. Việc làm này đã 
đưa năng suất các loại cây trồng tăng 
đều hằng năm. Dưởi đây là một số ví 
dụ về năng suất các loại cây trồng 
tính theo tạ/ha. 


1976 ¬- 1980 1981 — 1985 1988 


ngũ cốc 35,8 41,3 40,5(+) 
cây có dầu 32, 8 22,4 27,8 
khoai tây 175 206 259 


— Tiếp tục tập trung hóa yà chuyên 


môn hóa trong chăn nuôi. 


Hiện nay, ở CHDC Đức, nhờ chuyên 


môn hóa khâu chăn nuôi, do đó có 
điều kiện đi sâu vận dụng khoa học 
kỹ thuật trong chăn nuôi, đàn bò đã 
lên tới 5, 8 triệu con, trong đó có trên 
hai triệu bò cái, mỗi năm bình quân 
mỗi con cho 4000 kg sữa.Đàn lợn 
12 — l triệu con, đàn cửu 2,7 triệu 


s 


con, số gà đẻ trứng khoảng 28 triệu 
con. 


Nhiều hợp tác xÄ và nông trường 
quốc doanh không những chăn nuôi 
gia sức, gia cầm mà còn tô chức chế 
biến các sản phầm chăn nuôi, bảo đảm 
cung cấp cho nhân dàn một cách òn 
định. Phương thức sản xuất tồng hợp 
đó dòi hỏi phải có sự liên kết về nhiều 
mặt, trong đó có sự Hên kết về kỹ 
thuật với các cơ sở sản xuất thức ăn 
gia súc, và cả với các cơ sở công 
nghiệp chế biến. 


— Xây dựng những hình thức liên 
kết hợp tác mới. Một trong các hình 
thức mới này là sự liên kết của nhiều 
hợp tác xã và nông trường chuyên 
tròng trọt với các {rung tâm hóa chất 
nông nghiệp, các xí nghiệp kỹ thuật 
nông nghiệp của huyện, các xí nghiệp 
xây dựng các công trình cải tạo đất, 
các xí nghiệp chế biến nông sản v. v. 
lập thành các công ty nông — công 
nghiệp sản xuất trồng trọt. Các công 
ty này tạo điều kiện cho sự phân 
công ngày càng hợp lý trong quá 
trình tái sản xuất, trong đó có quá 
trình nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật 
tiên tiến, đồng thời cũng tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc quản lý và kế 
hoạch hóa trên cơ sở hạch toán kinh 
tế. 


— Đảy mạnh việc đào tạo, bồi 


dưỡng tay nghề cho nông dân đề tự 


họ có thề trực tiếp vận dụng khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, 
90, 3X số nông dàn đã được dào tạo 
chuyên sâu một nghề trong số 23 nghề 
trong sản xuất nòng nghiệp (nàm E960, 
chỉ mới 6% số nông dân được đào lạo 
tay nghề). Trong tồng số lao động 
nông nghiệp, có gần 75000 người có 
trình độ cao đẳng kỹ thuật, khoảng 
17 000 — 20 000 người hàng năm được 
theo học trường dạy nghề về nòng 


(+) Năm 1958, năng suát ngũ cốc không cao 
vì thời tiết khác nghiệt 


8) 


nah:ệp. Nhiều nông dân đã có trình độ 
chuyên môn cao, xứng đáng được coI 
là những nhà nghiên cúu về khoa học 
nông nghiệp. Do hoạt động hằng ngày 
của họ, mọi thành tựu nghiên cứu 
được vận dụng ngay vào thực tế sản 
xuất. ï 


Không ngừng nâng cao đời 
sống về mọi mặt cho cư dân 
nông thôn. 


Nhận thức rằng sự thống nhất giữa 
chính sách kinh tế và chính sách xã 
hội là một trong những đặc điềm 
quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội, 
nước CHDC Đức đã và đang hướng sự 
phát triền năng động trong kinh tế và 
khoa học kỹ thuật vào việc thực hiện 
các chỉnh sách xã hội, không ngừng 


cải thiện điều kiện làm việc và điều. 


kiện sống cho mọi người lao động nói 
chung và cho nông dân nói riêng. 


Cũng như đối với công nhân và 
những người lao động khác, cuộc sống 
của người nông dân trong 40 năm qua 
đã không ngừng thay đồi theo hướng 
tốt đẹp, hơn bất cứ thời kỳ nào trước 
đây. 

Nông dân được bảo đảm mọi lợi 
ích chính đáng trong lao động sản 
xuất. Trừ lúc thời vụ thu hoạch khần 
trương; còn thì số giờ làm việc ở nông 
(hòn trong các hợp tác xã nông nghiệp 
cũng giống như ở thành phố. Hằng 
năm, người xã viên được nghỉ có 
hưởng lương 18 — 23 ngày. Lúc ốm 
đau,gặp tai nạn hoặc khi về hưu 
được hưởng bảo hiềm xã hội. Nữ xã 
viên lúc sinh con được nghỉ đẻ và 
nghỉ nuôi con trong 1 năm. _. ; 


Ngành y tế đã thường kỳ tồ chức 
khám bệnh cho nông đân nhằm phòng 
và chống các bệnh nghề nghiệp. Riêng 
đối với những người trong ngành 
chăn nuôi thì cứ 2 năm được tỒồng 
kiềm tra sức khỏe, được khám kỹ về 


tim, phôi bằng phương pháp điệt 
quang. 

Bộ mặt của nông thôn đã thay đồi 
hẳn. Các làng đều có trường phồ thông 
trung học 10 năm, với chương trình 
học như các trường ở thành phố. 
Trong nông thôn CHDC Đức. với 93 
vạn lao động nông nghiệp, biện đã 
có 2517 phòng y tế, 5517 trạm y tế, 
6000 câu lạc bộ, 160 nhà văn hóa, 
2 200 câu lạc bộ thanh niên, 7 200 thư 
viện tỒng hợp công cộng v. v. 


Từ năm 1971,chương trình nhà ở 
do Nhà nước chủ trương đã cải thiện 
rõ rệt điều kiện sống ở các vùng nông 
thôn. Trong thời kỳ 1981 7— 1985, ở 
nông thôn có 61 103 căn hộ được làm 
mới hoặc cải tạo lại, tĩng 105% so với 
thời kỳ 1971 — 1975 và tăng 23% so với 
thời kỳ 1976 — 1980. Và gần đây chỉ 
trong ba năm (1986 — 1988) đã có 47069 
căn hộ được làm mới hoặc cải tạo lại. 

Hiện nay, hàng nàm các hợp tác xã 
và nông trường quốc doanh chỉ ra 
trên 2 tỷ mác đề làm mới hoặc cải tạo 
các nhà ở, nhà làm việc (trong các 
năm 1983 — 1986, số chỉ là Í tỷ mác 
mỗi năm), 


Có thề nói những làng mạc ngày 
càng tươi dẹp, ngày càng văn minh 
với những kết quả sản xuất không 
ngừng nàng cao, đó là hình ảnh đặc 
trưng của nền nông nghiệp hiện đại 
CHDC Đức. Sự cách biệt giữa thành 
thị và nông thôn rút ngắn rõ rét. 
Không ít người đân thành thị đã xin 
về sống và làm việc ở nông thôn đề có 
cuộc sống tốt hơn. 


Được như vậy chính là nhờ sự lãnh 
đạo của Đảng xã hội chủ nghĩa thông 
nhất Đức, mà nét nồi bật nhất trong 
lãnh đạo nông nghiệp là đã biết kết 
hợp những thành tựu của cách mạng 
khoa học kỹ thuật với tính ưu việt của 
quan hệ sản xuất mới, xã hội chủ 
nghĩa. ¬ 


nước ngoòi 


Quơ sách báo 


VĂN IQ( XÔ VIẾT VÀ VẤN BỲ TƯ PUY MỮI” 


Tháng 4 năm ngoái, Viện hàn lâm khoa học Liên xô, Hội nhà ăn 
Liên xô oà Viện hàn lâm khoa học rã hội trực thuộc UBTU ĐC5Š Liên 
xô có tồ chức một cuộc hội Lhảo ouề những oắn đề thời sự nóng hồi trong 
khoa học lịch sử oà ăn học xô oiẽt. Dưới đây là trích dịch một số Ú 
kiến phát biều tại cuộc hội thảo (Lời người biên tập). 


P. PHÊ-ĐÔ-XÊ-ÉP Viện sĩ 


Vấn đề căn bản của tư duy mới là 
quan niệm thật sự biện chứng về 
nhân tố giai cấp và nhân tố con người 
nói chung trong sự phát triền xã hội... 


Văn học của chủ nghĩa hiện thực 
xã hội chủ nghĩa phản ánh một cách 
thích đáng nhất thực tại khách quan, 
thực tế lịch sử. Chủ nghĩa hiện thực 
xã hội chủ nghĩa không phải không 
thay đồi, những nguyên tắc của nó 
đang được phát triền và đào sâu, 
những hình thức thề hiện nó trong 
quá trinh sáng tạo nghệ thuật và lý 
giải nó về mặt lý luận đang phong 
phú thêm. 


P. NI-CÔ-IL.AI-ÉP, Viện sĩ 


Trong cụm từ * chủ nghĩa hiện thực 


xã hội chủ nghĩa ®, cần đánh giá * tầm 
quan trọng" của hai bộ phận cầu 
thành nó như nhau. Lâu nay chủng 
ta không còn làm như vậy, và do đó 
đã phạm nhiều sai làm trong việc 
dạnh giá các tác phầm hiện đại, kề 


cả các tác phầm với đề tài lịch sử.., 


Rẻ thủ tư tưởng của chúng ta mong 
muốn khép chặt chủ nghĩa hiện thực. 
xã hội chủ nghĩa trong khuôn khồ 
chết cứng — đấy là địp tốt đề làm cho 
phương pháp đó bị mãt uy tín. Ngược 
lại, các nhà phê bình khác lại nắng 
nặc đòi chủ nghĩa hiện thực xã hội 
chủ nghĩa phải mang tính chất không 
bờ bến; họ nói tới sự cần thiết phải 
có một chủ nghĩa đa nguyên trong sắc 
phương pháp triết học — thầm mỹ, 
và họ cho rằng chủ nghĩa Mác xa lạ 
với chủ nghĩa nhân dạo. cho nên nó 
không thề lý giải được toàn bộ ý 
nghĩa rộng lớn của văn hóa nghệ 
thuật... 

Học thuyết mác xít về nghệ thuật 
chưa thực hiện được mọi khả năng 
của nó. Nhưng nó, trên phương điện 
lịch sử, là một học thuyết chân chính, 


(#) Xem bài «Các nhà sử học và nhà văn 


Boi về văn học và lịch sử Ð®, tạp chi Những 
tán đề săn học (Liên Xô), số 7-1288, 
tr. 3—28 


trẻ nhất về văn hóa, có những nguyên 
(ắc lý luận, có những phương pháp 
phân tích. cho phép đánh giá mức 
độ chân thật về nghệ thuật trong văn 
học hiện đại. Những khó khăn mà 
chúng ta cảm thấy $rong việc phát 
triền tư duy lý luận — văn học, có lẽ 
là lớn nhất trong toàn bộ lịch sử 
nghiên cứu văn học của chúng la. 
Nhưng chỉnh nó, cái tư duy lý luận — 
vàn học ấy lại có khả năng xác định 
một cáck có kết quả nhất những bước 
[Hiến có tính nguyên tác trong việc 
luận giải con người bằng nghệ thuật 
hiện đại; có khá năng xác định một 
cách cô kết quả nhất tầm quan trọng 
của nhàn cách tự nó vốn quý giá và 
tính quy đỉnh của nó về mặt tâm lý— 
xã hội; có khả năng giải thích những 
nguyên nhân và hậu quả của sự tiến 
hóa đang diễn ra trước mắt chúng ta 
trong ý thức nghệ thuật của những 
người sáng tạo nghệ thuật và của 
những người cảm thụ nghệ thuật; có 
khả năng giúp cho việc thực hiện chức 
năng dự báo của khoa học về văn 
hóa. 


Đ. UỐC-NỐP, Tổng biên tập tạp 
chí Những vấn đề văn học 


Đánh giá lại là bạn đồng hành tự 
nhiên của cải tỒ, là cái tương tự như 
cải tÔ trong lĩnh vực tư tưởng và văn 
hóa. Nhưng chúng ta định tiến hành 
sự đánh giá lại đó như thế nào và sự 
đánh giá lại đó đang được tiến hành ra 
sao? Dễ hơn cả là tiến hành nó theo tỉnh 
huống. Và như vậy quá khứ sẽ được 
biện dại hóa. Sau đó, có thề tin chắc 
rằng, trong một tương lai không xa 
lại phải viết lại chính cái * lịch sử » 
nàyv một lần nữa, và một lần nữa 
n.uười t8 lại phải buồn phiền về đủ 
mọi thứ ˆe nhượng bộ trước thời 
điểm?®, Giờ đây, như người (ta nói, 
điều chủ yếu là phải xóa bỏ những 
giáo điều, những rập khuón. Nhưng 
chúng ta biết rằng nếu chỉ như VẤấy, 
không phân tích mà ehÏ xóa bỏ các giáo 
điều và rập khuôn thôi, thì sẽ Hại có 


LáU 


những giáo điều và rập khuôn mới 
đến thay thế, Không, bí quyết đối với 
chúng ta phải là quan điềm lịch sử 
cụ thê... 


V. Ô-XCỐT-XKI 


Ranh giới giữa tư duy cũ và tư 
duy mới không phải nằm giữa khoa 
học lịch sử và văn học, mà nằm ngay 
trong khoa học lịch sử và nằm ngay 
trong văn hoc, Chính do tư duy cũ 
chống lại tư duy mới mà tới nay, 
chúng ta vẫn chưa đạt được bước 
ngoàt căn bản trong việc hình thành 
ý thức lịch sử hiện thực. Ngược lại, 
những thủ đoạn duv trì trong thực 
tiễn xã hội và trong ý thức con người 
những hiện thực của quá khứ đã bị 
làm ho tồn thương nhưng chưa bị 
lãng quên, đã trở nên đa dạng và tỉnh 
vi hơn. 


A. TRU-BA-RI-AN Viện trưởng 
Viện lịch sử các dân lộc VHLXH 
Liên xô 

Trong xã hội có cả một thang ròng 
rãi các quan điềm và quan niệm... 
Cân phải tim kiếm sự thống nhất 
trong sự đa dạng.. Chính việc so 
sánh các ý kiến, các quan điềm khác 
nhau của các nhà sử học và các nhà 
văn sẽ đản tới thành công trong sáng 
tạo của nghề nghiệp và trong sự thông 
nhất của họ. 


Ô. RƠ-GIÊ-SEP-XKI 


Xin đừng dồn nhau vào góc tường. 
Cải tò trong văn học -đấy không 
phải là trả mối thủ về sự không hoàn 
hảo (rong những phán xét trước kia 
của chúng ta hay về những diều xúc 
phạm và bất công trước đây. Hãy rút 
ra những kết luận cản thiết và đúng 
đắn từ những sai lầm trước đây của 
chúng ta, đồng thời hày suy nghĩ sàu 
sắc xem đâu là những sai lầm thực 
sự, còn đâu là những tìm tòi bỏ ích. 


V.CU-MA-NÉP Viện sĩ thông tấn 
Ngày nay có quyền phát biều mọi: 
cái về lịch sử, nhưng phải làm #0 


đề làm sáng tö chứ không phải gây 
rối vấn đề, và muốn vậy phải cỏ 
phần am hiều nhất định. Thế nhưng 
những người bảo vệ môt phía và 
những tin giật gân thị lại sẵn sàng 


mở ® những cuộc đột kích tai hại? vào 


sử liệu nước nhà, bằng cách thỉnh 
- thoảng lại tụ tập nhau lại đề xuyên 
tạc, phÍ báng «toàn bộ » quá khứ. 


%X. DA-ĐƯU-GHIN 

Chúng ta phải thừa nhận sự tự do 
tương đối của tác phầm văn học đối 
với lịch sử, cũng như quyền của lịch 
sử kiềm tra tác phầm nghệ thuật trên 
quan điềm sự kiện học, 


G.BÉ-LAI-A ; 


Không ti không thấy rằng ngay 
từ những năm 20 hai mỗ hình, hai tư 
tưởng toàn cầu về loại hình nghệ 
thuật của tương lai đã tồn tại và đấu 
tranh với nhau đề giành vị trí thứ 
nhất trong xã hội ta: một mô hình 
coi nghệ thuật tương lai là vạt phụ 
thuộc vào hệ tư tưởng, còn một mô 
hình coi nghệ thuật tương lai là một 
cách thức đặc thủ, riêng biệt đè nhàn 
thức hiện thực. Hai mô hình nghệ 
thuật đó tương ứng với hai mô hình 
chủ nghĩa xã hội đã và đang dìu 
tranh với nhau: mô hình echủ ng ïa 


xã họi bình quân? (mô hình « chủ, 
nghĩa xã hội trại lính) và mô bình 
chủ nghĩa xã hội chân chính mà nhiều 
người trong những năm 20 quan niệm 
như một chế độ hướng vào sự phát 
triền hài hòa của xã hội và con người 


IU. PRÔ-CU-SÉP 


Nếu chỉ nhìn con đường của chúng 
ta, 70 năm Tháng Mười, như một 
chuỗi đày đặc những sai lâm mà không 
lưu ý tới điều chủ yếu là sức mạnh 
Sáng tạo của nhàn dàn và chủ nghĩa 
xã hội, thì về mặt lien sử la không 
đúng và theo ý kiến riêng là vô đạo 
đức. Còn nếu nói về lịch sử văn học 
thì thiết tưởng, trong các bài phát 
biều nào đó ở đây đã nồi lên ý kiến 
tranh cãi về điều mà ở nước chúng 
ta, như người ta nói, đã có một thứ 
văn học thuần túy là “phục vụ? và 
một thứ văn học *đọc lặp?. Trong 
những ý kiến này một 'lần nữa bộc lộ 
những tư tưởng cực đoan muồn xóa 
mờ chàn lý. Bởi vì một nghệ sĩ chàn 
chính bao giờ cũng phục vụ nhàn 
đàn, và nói đúng hơn — đó là tiếng 
nói của nhân dân, là lươiw? tâm của 
nhàn dân, 


LỆ HÀ :zrích dịch 


VỀ VẤN ĐỀ... 
(Tiếp theo trang 80) 


tiềm tàng của dân tộc ta, đồng thời 


tranh thủ được những yếu tố thuận: 


lợi của quốc tế, Cần đồi mới cơ chế 
hoạt động đối ngoại, khắc phục tình 
trạng quan liêu, thiếu sự chỉ đạo 
thống nhất các hoạt động đối ngoại. 
Xìây dựng những cơ sở hạ tìng cần 
thiết, đào tạo đội ngũ cân bộ đối ngoại 


đủ phảm chất và năng lực, nhất là về 
nghiệp vụ, ngoại ngữ... ¬ 


- Hợp tác quốc tế đang trở thành một 
xu thế của thời đại, song hiệu quả 
của nó lại phụ thuộc phần lớn vao tài 
náng thực hiện của từng nước, từng 
đân tộc. 
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NHỮNG TRẺ EM CÔNG NHÂN NÔ LỆ 


RÔ.BÉC.TÔ AN.VA.RÉT KI.NHÔ.NÉT #* 


« Ái trả hơn nào 2 Mời các ngài hãy 
xem kỹ : lai bàn tay to này, một lý 
lịch trong sạch này, một hệ thống cơ 
bắp phát triền cực kỳ với cái tuôi 12 
này ; lại vâng lời và chăm chỉ... Ai 
trả hơn nào ? ». 


Một sự chào mời như thế lập tức 
kéo chúng ta trở lại với nước Hy lạp 
thời cô đại hoặc nước La mã thời 
hoàng đế, và chúng ta tưởng tượng ra 
một tên chủ nô to béo đang lựa chọn 
trong lô ® công eụ biết nói » được đem 
bán ; hoặc hơn thế nữa, trên một 
quảng trường ở Nu-ven Oóc-lê-ăng, 
ở Ri-ô đẻ Gia-nê-rô hay ở La lHla-lLa- 
na, vàonửa đầu thế ký 19, những tên 
chủ nỏ giàu có đang xem xét bộ răng 
và cơ bắp của một người Phi vừa mới 
được dưa lên từ một tàu buôn người 
da đcn. 


Ít người có thề nghĩ rằng điều đó 
lại đang xảy ra hiện nay, khỉ mà 
chẳng mấy chốc sẽ tới năm 2000. 
Nhung dù các phương pháp có thay 
đồi -chắc hắn chúng sẽ được làm cho 
hợp mốt thời đại — thì điều đó hiện 
nay vẫn cứ tồn tại, cho dù người ta 
có đau lòng khi phải nghĩ như vậy. 


Tồ chức quốc tế về lao động (OIT) đã 
tiết lộ ở Giơ-ne-vơ răng hơn ¡00 triệu 
trẻ em trên thế giới đang làm việc 
trong điều kiện ngày lao động kéo 
dài với đỏng lương rẻ mạt, thậm chí 
không phải chỉ không có lương, mà 
thực tế có khi còn làm việc trong 
những điều kiện nô lệ. Tôi phải thú 
thực rằng khi đọc các tin nhanh, 
thông báo trên đã làm tôi kinh ngạc, 
bởi vì con số mà OTT đưa ra cách đây 


S8 


6 năm mới có 52 triệu trễ em công 
nhân nửa nô lệ thôi. Có nghĩa là con 
số đáng lẽ phải giảm thì lại tăng gấp 
đôi. 

Tạp chí Pa-ki-xtan Tne Herald đã 
tố cáo cách đây ít lâu ở nước này có 
một tồ chức chuyên buôn bán các trẻ 
em nô lệ đã phải sống và làm việc 
trong những trại đặc biệt tử năm 7 
tuôi. Ở Đài loan, cảnh sát đã bắt —= 
mà không chính thức buộc lội — 25 
người đã bản ƒí00 trẻ em cho những 
người nước ngoài thuộc 8 nước voi 
giá mỗi trẻ em tử 2000 tới 7000 đô ¡a. 
Œ Thái lan, hơn 3 triệu trẻ em đang 
bị cưỡng bức lao động. Ở nước này 
có những «tên chuyên săn trẻ em, 
công việc của bọn này đã được nói rồ 
trong nguồn t!tín ÁP đưa tại thủ đô 
Thái lan như sau: 


“Gần như sáng nào cũng vậy có 
hàng chục trẻ em tử xe lửa bước 
xuống sân ga Băng-cốc tối om, chúng 
có bố mẹ đi kèm, họ đưa chúng đi 
Lần như bán những tên nô lệ ®. 


Những tên chủ nô kiều niới nói với 
các em rằng chúng sẽ mua kem cho 
các em ăn hoặc sẽ đưa các em đến 
xem vườn thú ngày chủ nhật. Mỗi em 
gái, chúng trả hơn 150 đô la một chút ; 
còn mỗi em trai, chúng trả ít hơn. 
Nhưng, như bản tin nhanh nói thêm, 
“vừa giao dịch xong là lập tức các 
em đã buộc phải làm việc ngày nào 
cũng như ngày nào với thời gian lao 
động kéo dài, thắng này qua tháng 


* Bình luận viên báo ran-me (Cu-ba} 
Bài đàng trên báo Cran- me, bản tóm tắt hằng 
tuần bàng tiếng Pháp, ra ngày 3-4-1969 


lkháe, không một xu lương, dưới sự 
giám sát trực tiếp của những người 
thuê ». 

Nhiều em gái bị mua theo kiều như 
thế đang trở thành gái điểm, thậm chí 
được « xuất khầu®. Tôi phải nói điều 
này : khi tới Cô-pen-ha-gơ, thủ đô của 
Đan mạch, đề tham dự Đại hội thế 
giới vì hòa bình, tôi đã thấy trên các 
đường phố có các em gái mà vóc 
dâng đích thị là người Miến điện 
hoặc người Thái lan. Tôi đã hỏi và 
người ta đã giải thích cho tôi rõ đấy 
chính là các cô gái Thái lan “đến 
đây từ khi còn nhỏ và đã bị ném vào 
tay bọn buôn son bán phấn 2. 


Người ta biết rằng ở châu Á có 
gần 50 triệu trẻ em làm thuê. Ở nhiều 
khu công nghiệp, các em trai và em 
gái chiếm một phần lớn số nhân công; 
cấc em làm việc cả bảy ngày trong 
tuần ở những nơi làm việc thiếu ánh 
sáng và không khí. Ở châu Phi, 
người ta không biết được con số 
chính xác, nhưng một số nguồn tin 
riêng xác nhận có khoảng 20 triệu trẻ 
em bị bóc lột kiều như vậy. Ở Mỹ la 
tính, con số là gàn 6 triệu, theo 
UNICEEF. 


Ca ở phương Tây văn minh » và 
phải triền, người ta cũng đang bóc lột 
trẻ em. Tỏ chức xã hội Anh Low Pay 
United nêu rõ có một triệu trẻ em 
đang làm việc ở Anh. Ở Mỹ, nơi mà 
trên lý thuyết có luật cấm không được 
sử dụng lao động trể em, vẫn có 
khoảng 30 vạn em đang làm yiệc trong 
nông nghiệp. Ở các nước tư bản chủ 
nghĩa công nghiệp hóa khác cũng vậy; 
đảãy là không kề cái thể giới bỉ ồi bên 
dưới trong đó các em nhỏ phải làm 
nghề đi điểm, dâm Ô. - 


Hiền nhiên là khi Các Mác giữa thể 
kỷ 19 vạch trần nạn bóc lật trẻ em 
trong các nhà máy, hoặc khi nhà viết 
tiêu thuyết Sác-lơ Đích-ken miêu tả 
những nỗi thăng trầm đầy kịch tính 
của các trẻ em nghèo ở nước Anh 
thời Vic-tô-ri-a qua cuộc đời của Đa- 
vít Cốp-pơ-phin và Ô-li-vi-ơ Tuýt, thì 
cả Các Mác lẫn Sác-lơ Đích-ken hẳn 
không tưởng tượng được rằng một 
sự ô nhục như vậy tới ngưỡng cửa 
thế kỷ 21 vẫn còn tồn tại. 


LỆ HÀ dịch 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
ÉP quan lý luận và chính tị tủa 
[rung ương Bảng cộng sản Việt nam 


Nhan kỷ niệm làn thứ 45 ngày thành lập Quân 
đội nhan dân Việt nam (22.12.1944 — 22-12-1989) 


MẤY VẤN ĐỀ XÂY DỰNG 
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 
TRONG TỈÌNH HÌNH MỚI 


OÀN đẳng, toàn dân và 
toàn quân ta cùng với 
bạn bè trên thế giới vui 
mừng kỷ niệm lần thứ 
45 ngày truyền thống 
của các lực lượng vũ trang cách mạng 
Việt nam 22-12-1944 — 22-12-1989. 
Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã trực tiếp lãnh đạo, tồ chức, xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân, 
một quân đội kiều nới, mang bản 
chất cách mạng của giai cấp vô sản, 
từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà 
chiến đấu, trung thành vô hạn với sự 
nghiệp cách mạng của Đẳng, với 


(%) Thượng 


ĐOÀN KHUÊ * 


quyền lợi cơ bản của dân tộc: độc 
lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nhân 
dân Việt nam anh hùng đã sinh ra 
Quản đội nhân dân Việt nam anh 
hùng. Sát cánh cùng với nhân dàn, 
Quản đội ta đã đánh bại các đội quân 
xâm lược nhà nghề, làm phá sản 
nhiều học tuyết quân sự hiện đại, 
phản động của chúng cả trong khởi 
nghĩa vũ trang, chiến tranh giải 
phóng, cũng như chiến tranh bảo vệ 
TỒ quốc. | 


tướng, Tồng tham mưu 


trưởng QĐND 


- 


Ngày nay, các lực lượng vũ trang 
nhân dân ta đang cùng toàn đảng, 
toàn dân ra sức thực hiện công cuộc 
đồi mới do Đại hội lần thứ VI của 
Đẳng đề ra. Điềm nồi bật là xây dựng. 
phát triền kinh tế — xã hội trở thành 
-nhiệrnn vụ mà Đảng, nhân dân ta đang 
tập trung cao độ sức lực đề thực 
hiện. Việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 


Tồ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.. 


nghĩa vụ quốc tế của quân và dân ta 
cũng cần đáp ứng những yêu cầu 
chiến lược mới của Đảng và Nhà 
nước {a. 


Trong tình hình hiện nay, chủ 


nghĩa để quốc không hề thay đói bản . 


chất xâm lược. Cuộc tiến công của 
chúng vào chủ nghĩa xã hội trên phạm 
vi toàn thế giới đang diễn ra quyết 
liệt. Chiến lược phá hoại toàn diện 
của đế quốc và các thế lực phản động 
đối với nước ta đang diễn ra phức 
tạp. tỉnh vi. Nguy cơ xâm lược, bành 
trướng đối với nước ta vẫn tồn tại. 


Rõ ràng tỉnh hình phát triền của 
đất nước, của sự nghiệp củng cố quốc 
phòng đang trực tiếp đặt ra những 
yêu cầu mới đối với việc xây dựng 
các lực lượng vũ trang. Hơn nữa, 
trong 15 năm qua, các lực lượng vũ 
trang của ta, nhất là Quân đội nhân 
đàn được xây dựng và trưởng thành 


theo quy luật tồ chức quản sự thời : 


chiến. Ngày nay, điều quan trọng là 
nhải phát triền, vận dụng sáng tạo 
các kinh nghiệm, truyền thống, các 
bài học về xây dựng lực lượng vũ 
trang trong các cuộc kháng chiến vừa 
qua đề xác định được mô hình tô 
chức quân sự tối ưu trong tò chức, 
xây dựng lực luợng vũ trang nhân 
dân, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ TÔ 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa trước 
mắt và lâu dài. 


Phương hướng cơ bản là xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân phải 
phù hợp với nhiệm vụ của toàn đảng, 
toàn dân là xây dựng. phái triềm kinh 
tế, bảo vệ vững chắc thành quả của 
chủ nghĩa xâ hội và Tồ quốc xã bội 
chủ nghĩa trong mọi tình huống. 


Đảng ta đã xác định «tạo một 
bước chuyền mạnh hơn và yữg chắc 
hơn về chất lượng tồng hợp của các 
lực lượng vũ trang với số quân 
thường trực hợp lý». Điều đó có 
nghĩa là, trong tình hình mới, lực 
lượng vũ trang phải được xây dựng 
theo hướng giảm số lượng, nhưng 
tăng cường chất lượng và sức mạnh 


_chiến đấu. Giảm số lượng, trước hết 


và chủ yếu, là giảm số lượng quân 
đội thường trực. Về thực chất, điều 
đó sẽ giảm bớt một phần ngân sách 
của Nhà nước dành cho quốc phòng, 
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhiện 
vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, cho 
công cuộc đồi mới hiện nay. 

Song đày không phải là giảm số 
lượng đơn thuần, níà giảm một cách 
hợp lý. Nói cách khác là tạo nên một 
tương quan mới giữa số lượng và 
chất lượng, giữa các thứ quân, giữa 
quân thưởng trực và lặc lượng dự 
bị, giữa quân đội chính quy và lực 
lượng vũ trang quần chúng, giữa các 
quân chủng, binh chúng... phù hợp: 
với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc hiện nay. Dó cũng là tạo nên 
tương quan phù hợp giữa tò chức 
quân sự và khả năng kinh tế cũng 
như yêu cầu xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong tình hình mới. 


Vì vậy, xây dựng lực lượng vũ 
trang trong tình hình mới không chỉ 
tập trung xây dựng quân đội thường 
trực, mà phải chủ ý xảy dựng lực 
lượng dự “bị (LLUDB) và xây dựng 
dân quân, tự vệ (DỌQTV)., Bên cạnh 
đội quân thường trực gọn, nhẹ, thiện 
chiến, phải xày dựng LLUDR hùng 
hậu và DỌQTV mạnh mới tạo nên sức 
mạnh chiến đấu tông hợp của lựe 


- 


lượng vũ trang nhân dân, bà đàp 
được việc giảm quân thường trực, bảo 


đảm yêu cầu bảo vệ đất nước trong. 


điều kiện giảm mạnh quân thường 
trực. Do đó cần có một phương án xác 
định mô hình tỒ chưc quân sự tối ưu 
nhằm giải quyết những căng kéo giữa 
yêu cầu xây dựng đất nước với yêu cầu 
bảo vệ Tồ quốc trong tình hình mới, 
trảnh lệch lạc chỉ thấy giảm số lượng, 
không thấy yêu cầu nàng cao chất 


lượng, chỉ thấy trước mắt mà không- 


thấy phải xây dựng một tồ chức quân 
sự mạnh đề bảo vệ Tồ quốc lâu dài. 

Dưới đây là những nét lớn xây 
dựng các lực lượng vũ trang hiện nay. 


I — Xây dựng Quân đội nhân dân, 
quân đội thường trực của Nhà nước 
Việt nam chính quy, ngày cảng hiện 
đại; số lượng hợp lý, có cơ cấu tồ 
chức gọn nhẹ, chất lượng caoe 

Tiếp tạc giảm số lượng quân đội 
thường trực, duy trì một số quần hợp 
lý, từng bước nhưng rất kiên quyết 
chấn chỉnh tồ chức, biên chế của Quân 
đội mhân dân từ Bộ quốc phòng đến 
các tỒng cục, các quản khu, quân 
đoàn, các quản chủng, bình chủúng.. 
và đến tận các phản đội đề hệ thống 
tồ chức tỉnh giản nhất, hiệu lực nhất. 
Về thực chất, đây là một quá trình 
vận dụng quy luật tỗ chức quân đội 
thường trực trong điều kiện cả nước 
đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, xây dựnøơ, phát 
triền kinh tế. 

Thời gian tới, nhiều đơn vị, nhiều 
bộ phận, nhiều cơ quan sẽ phải giảm 
số lượng với tỷ lệ rất lớn, thậm chỉ 
có bộ phận phải giải tán; ngược lại, 
cũng sẽ có bộ phân, có cơ quan giảm 
rất ít, thậm chí không giảm, có đơn 
VỊ giảm 'ngay song cũng có đơn vị 
giảm dần dần. Văn đề cốt lõi căn 


nắm chác trong khi giảm quân là phải. 


có cách nhìn toàn diện, tính đến hiệu 
quả, sự cần thiết đối với từng quân 
chủng, từng quân khu, từng bình 
chủng, binh đoàn, từng cơ quan, từng 


chức danh, từng tồ chức trong 
tình hình hiện nay ; đồng thời phải 
tính đến khả năng nhanh chóng phát 
triền tò chức, phát triền lực lượng 
khi có chiến tranh 


Căn cứ vào nhiệm vụ, khả năng và 
tỉnh hình của từng hướng chiến lược, 


` tập trung xây dựng những binh đoàn, 


tập đoàn bộ đội hợp thành, những 
bình đoàn hải quản, không quân, 
phòng không... mạnh. Những bình 
đoàn này thực sự có sức đột kích 
lớn, hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, 
có khả năng hoàn thành nhiệm vụ 
trên các chiến trường. - 


Tập trung và ưu tiên trang bị các 
vũ khí, khi tài hiện đại cho các đơn 
vị, các quân chủng, binh chủng có 
nhiệm vụ chiến đấu quan trọng trong 
giai đoạn hiện nay. Phải giữ gìn tốt, 
sử dụag tiết kiệm, có hiệu quả những 
vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có. 
Cải tiến một bước vũ khí, trang bị kỹ 
thuật theo hướng hiện đại cho quàn 
đôi Từng bước xây dựng, phát triền 
công nghiệp quốc phòng, cơ sở bảo 
đảm vật chất — kỹ thuật vững chắc, 
ngày càng hiện đại. 

Các cơ quan, các đơn vị trong toàn 
quản pkhải tích cực nghiên cứu phát 
triên nền nghệ thuật quân sự tiên 
tiến Việt nam trong sự nghiệp bảo 
vệ TÔ q›ốc. Nghệ thuật quân sự đó 
phải đáp ứng yêu cầu đánh bại mọi 
kiêu chiến tranh xàm lược của địch, 
kề cả khi chúng tập kích đường không, 
đường biên, bao vày phong tỏa... Vận 
dụng nhanh chóng, có hiệu quả những 
thành tựu khoa hẹc — kỹ thuật quân 
sự hiện đại vào công cuộc xây dựng 
Quân đôi nhân dàn. 

Về xây dựng bộ đội địa phương 
cũng có những nội dung thay dồi. 
Rồi đây ở nhiều tỉnh, huyện sẽ có 
rất ít, thậm chí có nơi không có bộ 
đòi thường trực. Chú trọng và tập 
trung những cố gắng đề xây dựng 
những đơn vị bộ đội địa phương ở 
các địa bàn quan trọng, những địa 
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bàn để có khả năng xảy ra các xung 
đội vũ trang. Cúc đơn vị bộ đội địa 
phương phải có tò chức, trang bị và 
được huấn luyện phù hợp với yêu cầu 
chiến đấu bảo vệ của từng khu vực, 
từng địa phương. Các đơn vị này 
phải thực sự thông thạo địa hình, 
bam được địa bàn, chiến đẫu tốt trong 
cả điều kiện đọc lập, trong sự phong 
tỏa của đối phương. 

Đề góp phần làm cho quân đội 
thường trực “ít mà tỉnh ® cần phải 
nâng cao chất lượng công tác tuyền 
quân, chấm dứt tình trạng chỉ chú ý 
bảo đảm chỉ tiêu số lượng, coi nhẹ 
Liêu chuần chất lượng. Có địa phương 
do quan niệm không đúng về quân 
đội là «một trường học lớn?®, đã đưa 
cả những thanh niên hư hỏng vào 


quân đội đề «cải tạo*, đưa - những - 


thanh niên có bệnh hoặc văn hóa quá 
thấp vào quân đội đề chữa bệnh và 
học thêm văn hóa ! 


2 — Xây dựng LLUDD hùng hậu, luôm 
luôn có trình độ sẵn sàng chiếm đấu 
cao, 

Theo quy luật của tô chức quân sự 
trong sự nghiệp 
không có LLDB mạnh thì không thề 
đáp ứng kịp thời những diễn biến 
khần trương, quyết liệt, phức tạp 
ngay từ đầu của cuộc chiến tranh, 
tăng cường nhanh chóng quàn đội 
thường trực, điều chỉnh việc triền 
khai và bố trí chiến lược các lực lượng 
vũ trang. ÝÌ vậy, xây dựng LLDB 
trong tình hình mới có những yêu cầu 
rất cao và nhiều nội dung khác xa 
với công việc mà ta đã tiến hành 
trong những năm chiến tranh chong 
Mỹ. LLDB trong sự nghiệp bảo vệ Tô 
quốc là một bộ phận hợp thành cơ bản 
của quân đội thường trực, Quân đội 
nhân dàn; số lượng, chất lượng của 
nó là một yếu tố quyết định tạo nên 
sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân 
dàn ta. 


LLDR ngày nay không chỉ đơn 


thuần là bộ bình, mà còn cả dự bị của. 
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bảo vệ Tô quốc, 


các binh chủng, quân chủng kỹ thuật 
hiện đại. Nếu chiến tranh xáv ra, la 
sẽ phải sử dụng những bình đoàn, 
tập đoàn bộ đội hợp thành, thực hành 
tác chiến hiệp đồng binh chủng, quân 
chủng với quy mô lớn và trình độ kỹ 
thuật, chiến thuật cao ngay từ đầu, 
Do đó, yêu cầu động viên phải đạt 
được số lượng đông, tập trung nhanh 
chéng. chiến đấu được ngay. Đề đáp. 
ứng được các yêu cầu nói trên, cấp äy 
đảng và chính quyền các cấp, các, 
ngành, từ cơ sở đến trung ương cần 
có sự quan tâm thường xuyên, bỗ công 
sức, tiền của vào các khâu tồ chức, 
đăng ký, quản lý, huãn luyện, diễn 
tập động viên quản dự bị. Các khâu 
công tác này phải được thực hiện theo 
một quy trinh thống nhất, vững chắc; 
bằng những phương pháp tiên tiến, 
khoa học... nhằm bảo đẳm tính chính 
xác cao, thời gian động viên ngắn. 


Yêu cầu động viên khi có chiến 


tranh đòi hỏi các đơn vị dự bị phải 


xây dựag thee kế heạch tề chức lực 
lượng quân đội thời chiến. Các sư, 
đoàn được giao nhiệm vụ tồ chức đơn 
vị dự bị động viên, cũng như các đơn 
vị thuộc quân chủng, binh chủng, căn 
cứ theo biên chế thời chiến - đề tiến 
hành chuần bị động viên của đơn vị 
minh. Những đơn vị này phải thường 
xuyên quản lý- chặt chẽ, tò chức huấn 
luyện, diễn tập đề nâng cao trình độ 
sản sảng chiến đấu. Biên chế của các 
đơn vị này gón! : sĩ quan, hạ sĩ quan, 
binh sĩ, quân nhân chuyên môn kỹ 
thuật về các mặt. Điều quan trọng khỉ 
sắp xếp các đơn vị dự bị là phải biên 
chế đúng chuyên nghiệp quân sự, bất 
đác di thì mới chuyền binh chủ ng. 


Đơn vị đự bị động viên của bộ đội 
địa phương tỉnh. huyện nên cố gắng 
lấy quân dự bị gọn trong một số xã 
liền nhau theo phương án tác chiến. 
Vũ khí, trang bị cũng được chuần bị 
ngay tại địa phương, ở gần nơi tập 
trung đề khi cần thì có thề động viên 


và đưa đơn vị vào chiến đấu nhanh 


“® 


nhãt. Tỉnh, huyện phải trực tiếp xây 
_-đựng, huấn luyện và nắm chắc các 
đơn vị này. 

Đơn vị đự bị động viên ở cơ sở 
sinh hoạt riêng, huấn luyện theo 
chương trinh riêng, đáp ứng yêu cầu 
xây dựng phá! triền quân đội thường 
trực. Không tô chức hỗn hợp các phân 
đôi dự bị với các phân đội DQTV vào 
cùng một đơn vị, càng không nên xếp 
các quản nhân dự bị nằm trong kế 
hoạch động viên vào tò chức DQTV 
đề tránh gây xáo trộn tồ chức khi 
động viên, ảnh hưởng đến hoạt động 
tác chiến của DỌT'V (trừ các xãÄ miền 
núi, giáp biên, thưa dân, ít quân nhân 
dự bị thì có thề !ồ chức biên chế củng 
với dân quản đề tiện sinh hoạt, làm 
nhiệm vụ bảo vệ địa phương, lãnh 
thô). 

Khi chưa có lệnh động viên, các 
-đơn vị dự bị động viên tham pia mọi 
công tác quân sự địa phương như 
DQTV. | 

Ta chưa có nhiều kinh nghiệm về 
công tác xây dựng 1.LDB. Vi vậy, phải 
vừa làm, vừa rút kinh nghiệm cho 
hoàn chỉnh đần đề từng bước có hệ 
thống LI.DI hùng hậu, được tồ chức 
khoa học, hiện đại, quản lý chặt chẽ, 


huấn luyện thành thạo, luôn luôn sẵn 


.Sàng chiến đấu. 


3— Xây dựng DỌTVY vững mạnh, 
rộng kháp phù hợp với lình hình mới 
của địa phương. 

__ Trước hết là phải thực hiện nghiêm 
. chỉnh điều lệ DỌQTV (do Hội đồng bộ 
trưởng ban hành). Mọi công dân có 
đủ diều kiện đều được tham gia DỌTV. 
Đề thực hiện điều đó, cần nghiên cứu 
và làm thử cách luân phiên thực hiện 
nghĩa vụ trong DỌQTV. Đày cũng là 
"biện pháp đề thực hiện công bằng xã 
hội về nghĩa vụ quân sự khi số lượng 
tuyền quân hằng năm không lớn như 
trước. Song điều quan trọng nhất là 
xây dựng lực lượng này thành lực 
lượng bảo vệ có hiệu quả chí: h quyền 
Và công cuộè xây dựng chủ nghĩa xã 


hội ngay tại cơ sở, xóm làng, đường 
phố, tạo nên sức mạnh mới chiến đấu 
tại chỗ, khi quân đội thường trực giảm 
sỐ lượng. 

Xây dựng DQTV phải lấy chất 
lượng làm chính, trước hết là chất 
lượng chính trị, coi trọng xây dựng 
DQTVYV ở các vùng trọng điềm, trước 
hết là vùng biên giới, hải đảo, vùng 
cơ sở chính trị còn mỏng, yếu, các 
địa bàn quan trọng ở ven biền và 
nội địa. 


Đề DQTV hoạt động có hiệu quả 
thiết thực đối với nhiệm vụ củng cố 
quốc phòng, bảo đảm an nình, phát 
triền sản xuất, thì tồ chức DQTY phải 
gắn với tò chức sản xuất, phù hợp với 
những điều kiện eụ thề của từng địa 
phương, từng cơ sở; không nhất thiết 


_ phải có mô hình tồ chức giống nhau 


máy móc. Quy mô tö chức thích hợp 


hiện nay với dân quân tự vệ phô 


biến là tiêu đội, trung đội, đại đội. 
Nơi nào có điều kiện và cần thiết thi 
đến tiều đoàn tự vệ. Không tồ chức 
quy mô trung đoàn, sư đoàn DQTV 
như nhiều địa phương đã làm trong 
một số năm trước đây, 

Việc huấn luyện DQTV cũng phải 
nghiên cửu, đồi mới sao cho thiết 
thực, có chất lượng, chứ không hình 
thức như hiện nay ở nhiều nơi. Nội 
dung huấn luyện phải sát với nhiệm 


_vụ của đơn vị, theo phương án xây 


dựng và tác chiến của «khu vực 
phòng thủ vững chắc». Điều quan 
trọng là phải duy trè huấn luyện một 
cách thường. xuyên, huấn luyện ngắn 
ngày nhưng có chất lượng, coi nhiệm 
vụ huấn luyện DỌTV như nhiệm vụ 
sản xuất. DQTYV còn có nhiệm vụ phối 
hợp với công an nhân dân làm nòng 
cốt cho toàn dân chống chiến lược 
phá hoại toàn diện của địch, bảo vệ 
an ninh trật tự ở địa phương, cơ sở. 

Hiệu quả hoạt đông của DQTV cao 
hay thấp phụ thuộc vào việc các cấp 
ủy địa phương, cơ sở có chăm l0 Xây 
dựng DQTY ở địa phương minh `hay 
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không ? Vì thế, các cán bộ hủ chối, 
cán bộ chỉ đạo sản xuất ở xã, phường, 
nhà máy nên trực tiếp ehỉ huy DỌTYV; 
các bí thư đẳng ủy (chỉ bộ) phải 


thực sự là những n„ười chỉ huy tối - 


của ban chỉ huy quân sự ở từng địa 
phương, cơ sở. | 


| Trong quá trình xây dựng lực 

lượng vũ trang trong tình hình mới, 
vấn đề cơ bản nhất là phải coi trọng 
xây dựng lực lượng vũ trang về chính 
trị, tư tưởng. Nâng cao ý chí cách 
mạng, tỉnh thần cảnh giác, kiên quyết 
bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thồ của Tồ quốc, bảo vệ vững 
chắc thành quả của chủ nghĩa xã hội, 
đánh thẳng chiến lược phá hoại toàn 
diện và mọi quy mô chiến tranh xâm 
lược của địch. 


Đồng thời với việc làm trên, phải 
thực hiện đầy đủ chương trình và nội 
dung huấn luyện quân sự cho từng 
đơn vị. Điều cần quan tâm hiện nay 
là phải sửa đồi, bồ sung phương pháp 
huấn luyện đề cán bộ và chiến sĩ, 
trước hết là cán bộ thông thạo thực 
hành các động tác cbiến đấu, chỉ 
huy. Qua huấn luyện mà truyền lại 
những kinh nghiệm chiến đấu được 
đúc kết bằng xương máu của các cuộc 
kháng chiến cho các thế hệ cán bộ, 
chiến §ï mai sau. 


Cần gắn chặt việc xây dựng lực 
lượng vũ trang với công cuộc xây dựng 
và củng cố thế trận chiến tranh nhân 
dân, xây ®ựng “khu vực phòng thủ 
vững chắc » trên từng địa phương. 
từng chiến trưởng và trên cả nước- 

Xây dựng lực lượng, nâng cao sức 
mạnh chiến đấu của quân đội là vấn 
đề cốt lỗi, song xây dựng thế trận, 
xảy dựng #khu vực phòng thủ vững 
chắc * là điều kiện e# hản bảo đảm 
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ho sự hoạt động có hiệu quả, bảo 
đảm thắng lợi cho các lực lượng vũ 
trang trong quá trình thực biện nhiệm 
vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. 
Vì thế, việc xây dựng bộ đội địa 
phương, DQTV, kề cả quy mô tồ 
chức, trang bị, huấn luyện của cáe 
lực lượng này cũng phải phù hợp với 
nhiệm vụ đánh địch của các địa 
phương ; với nhiệm vụ của khu vực 
phòng thủ tỉnh, thành phố, quận, 
huyện. Đây là lực lượng tại chỗ, lực 
lượng đánh địch kịp thời, ngăn chặn 
địch trong thế trận liên hoàn đã 
chuần bị sẵn của chiến tranh nhân 
dân, tạo điều kiện cho cả nước có 
thời gian cần thiết bước vào cuộc 
chiến đấu với sức mạnh lớn nhất. 


Còn các binh đoàn, tập đoàn bộ 
đội hợp thành của quân chủ lực thi 
cần xây dựng tỒ chức, trang bị đáp 
ứng với nhiệm vụ chiến đấu được 
giao trên từng hướng chiến lược, 
tửng chiến trường, không nên máy 
móc tỒ chức thống nhất đồng loạt 
như nhau. 


Quá trình xây dựng lực lượng vũ 
trang còn đòi hỏi phải cải tiến và 
thực hiện tốt chímh sách đối với lực 
lượng vũ trang, đối với quân đội 
thường trực và chính sách hậu phương 
quân đội. 

Đẳng và Nhà nước ta đã ban hành 
nhiều chính sách, chế độ đối với lực 
lượng vũ trang. Song trong tình hình 
mới, nhiều điều trong các chính sách, 
chế độ đó không còn phù hợp nữa. 
Vì thế, hiện nay đời sống của cán bộ 
chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và 
hậu phương của hợ gặp nhiều khó 
khăn chưa được giải quyết. Mối quan 
tâm chung của xã hội đối với nhiệm - 
vụ củng cố quốc phòng, xây dựng 
quân đội đã có phần giảm sút. Trang 
cán bộ, chiến sỉ quân đội nảy sinh 
những vấn đề tư tưởng, tâm tư, ảnh 
hưởng không tốt đến việc nâng cao 
chất lượng của các lực lượng vẽ 
trang hiện nay. | 


Yêu cầu quan trọng và cấp bách 
là eceó tồ chức và chính sách đúng 
nhằm đào tạo và xây dựng đội ngũ sĩ 
quan và tướng lĩnh giỏi, đội ngũ nhân 
viên chuyên môn, kỹ thuật giỏi, coi 
đó là một khâu then chốt trong xây 
dựng quân đội. Cải tiến và thực hiện 
tốt các chế độ chỉnh sách đối với 
quân (thường trực và chính sách hậu 
phương quân đội? (Nghị quyết Hội 
nghị BCHTU lần thứ 6). Muốn vậy, 
phải đồi mới về cơ bản những nội 
dung eäe chính sách hiện hành, và 
nghiên cứu đề ra chính sách mới. 
Việc này không thề làm một sớm, một 
chiều, nhưng cũng không thề vin vào 


hoàn eảnh khó khăn của đất nước mà 


do đự, trù trừ. Đồng thời, quân đội 
cũng eần chủ động góp phần tháo gỡ 
khó khăn che nhà nước, cho chính 
bản thân mình. Các đơn vị quân đội 
làm kinh tế tích eực phát huy khả 
năng và tiềm lực của minh, thực hiện 


hach toán kỉinh doanh theo cơ chế 
quản lý chung của nhà nước nhằm tự 
giải quyết một phần các nhu cầu của 
quân đội và góp phần tạo ra của cải - 
vật chất cho xã hội. 


* 


Xây dựng lực lượng vũ trang trong 
đình hình mới là một nhiệm vụ nặng 
nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của 
toàn đảng, toàn dân, của tất cả các 
ngành, các cấp tử trung ương đến địa 
phương, cơ sở. Chỉ có trên tỉnh thần 
đồi mới toàn điện, quán triệt sâu sắc 
quan điềm thực tiễn và phát triền thi. 
mới xem xét và giải quyết nhiệm vụ 
này một cách khoa học, phù hợp với 
quy luật, đáp ứng yêu cầu hảo vệ Tồ 
quốc, bảo vệ thành quả của chủ nghĩa 
xã hội trong giai đoạn hiện nay. 


DÂN GHỦ VÀ CHUYÊN CHÍNH... 


(Tiếp thee trang 18) 


với tính sáng tạe, linh hoạt, nhạy 
cảm, đa dạng trong việc đề ra các 
chỉnh sách kinh tế — xã hội đề thực 
hiện dân chủ và chuyên chính. Thời 
kỷ quá độ, đặc biệt là chặng đường 
đầu, là thời kỷ phát triền rất phong 
phá, phức tạp của kinh tế, của các 
mối quan hệ chính trị, xã hội. Điều 
đó đèi hải ở nghệ thuật lãnh đạo việc 
bảo đấm sự thống nhất biện chứng 


\ 


giữa tính kiên định về nguyên tắc cơ 
bản và tính sáng tạo, linh hoạt, mềm 
déo. Nghị quyết 7 của Ban chấp hành 
trung ương Đảng đã khẳng định tiếp 
tục đồi mới, mở rộng dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, và kiên định quan điềm 
nắm vững chuyên chính vô sản — 
công cụ sắc bén đề chúng ta thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, 


chính trị, xã hội trong thời kỳ quá độ. 
⁄ ` 


NGHỊ QUYẾT 7 CỦA BCHTƯPĐ (KHÓA VI): 


« Trong quan hệ giữa đồi mới kinh tế và đội mới chính 
trị, chúng ta tập trung sức làm tốt đồi mới kinh tế, đồng 
thời từng bước đồi mới tô chức và phương thức hoạt động 
của các tô chức chính trị. Không thê tiến hành cải cách hệ 

thống chính trị một cách vội vã khi chưa đủ căn cứ, mở 
rộng dân chủ không có giới hạn, không có mục tiêu cụ thề 
và không đi đôi với tập trung thì dẫn đến sự mất ồn định 


về chính trị, gây thiệt hại cho sự nghiệp đôi mới » 


Hệ thông chính trị cần được nghiên 


(ứu và đồi mới trên những cơ sử 
khoa hục. 


ẠI Hội nghị Trung ương lần 
thứ 6, lần đâu tiên vàn đề 
đồi mới tồ chức và phương 
thức hoạt động của hệ thống 
- chính trị được đặt ra một cách chính 
thức, và Hội nghị Trung ương lần 
thứ 7 đã xác dịnh rõ là, treng 
quan hệ giữa đồi mới kinh tế và đồi 
mới chính trị, chúng ta tập trung sức 
làm tốt đồi mới kinh tế, đồng thời 
từng bước đồi mới tồ chức và phương 
thức hoạt đẹng của các tồö chức chính 
trị. Không thề tiến hành cải cách hệ 
thống chính jrị một cách vội vã khi 
chưa đủ căn cứ. 

Hiện nay, nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa. trong những điều kiện cụ thề 
của minh, cũng đang tiến hành những 
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ĐÀO TRÍ ÚC * 


bước cải cách chính trị ở những 
phạm vi và mức độ khác nhau cùng 
với cải cách về kinh tế. Chúng ta đang 
chứng kiến những tìm tòi và thề 
nghiệm ở những cấp đệ phức tạp 
khác nhau của các nước đó. 

Đồi mới tồề chức và phương thức 
hoạt động của hệ thống chính trị ở 
nước ta bắt nguồn từ nhu cầu hiện 
thực và những mục tiêu cao cả mà 
xã hội ta đang hướng tới. Do vậy, 
hiều biết đầy đủ về nhu cầu đích thực 
của nhiệm vụ đồi mới trong hệ thống 
chính trị là điều kiện đề bảo đảm tính 


“khả thi cho quả trình đó. Và khi đó 


mới có thề đạt được kết quả mong 


# Tiến sì luật học 


muốn, tránh được cả sự nóng vội chủ 
quan lắn sự bảo thủ, do dự vốn là hai 
thái cực rãt dễ xảy ra Irong các giải 
. pháp về đồi mới nói chunư và đồi 
mới hệ thống chính trị nói riêng. Và 
đó là một trong những bước đầu tiên 


trong việc xây dựng những cơ sở khoa - 


học cho việc đồi mới hệ thống chính 
trị ở nước ta. 


Tình hình khủng hoảng về kinh tế 
và xã hội chậm được khắc phục là có 
nhiều nguyên nhân, trong đó có những 
nguyên nhân sai lầm, khiếm khuyết 
trong sự lãnh đạo của Đẳnz, trong sự 
quản lý của nhà nước. Chẳng hạn, về 
phát triền kinh tế, nhiều trường hợp 
đề ra chủ trương thiếu cơ sở vững 
chắc, chậm trễ, không nhất quán và 
kém hiệu quả ; các cơ quan nhà nước 
thề chế hóa các nghị quyết của Đảng 
chậm và có trường hợp chưa trúng, 
chưa đồng bộ. Kế hoạch nhà nước còn 
quyết định tập trung từ bên trên một 
cách thiếu căn cứ, trong khi đó lại 
buông lỏng kế hoạch nộp ngàn sách 
_Và công tác quản lý tài chính xí 
ˆ nghiệp. Chậm thê chế hóa và ban 
hành các chính sách pháp luật liên 


« quan đến kinh tế tập thề, cá thề, tư 


bản tư nhàn và đổi mới quản lý kinh 
tế nông nghiệp (1). 


Những hiện tượng đó cũng như 
những hiện tượng mà Đại hội lần 
thứ VI của Đảng đã chỉ ra như bệnh 
chủ quan duy ý chí, sự lạc hậu về 
nhận thức lý luận, phong cách lãnh 
đạo và lề lối làm việc mang nặng chủ 
nghĩa quan liều, lời nói khòng đi 
đôi với việc làm v.v. rõ ràng là nằm 
trong bản thân tồ chức và hoạt động 
của các bộ phận cấu thành hệ thống 
chính trị. Như vậy, bước đầu ta đã 
có thề hình dung được một mối quan 
hệ nhân quả là: những sự trì trệ và 
sai lầm về kinh (tế, về chính sách xã 
"hội là hậu quả của những chính sách, 
những quyết định chủ quan duy ý chí; 
nhưng những quyết định sai lầm và 
những chính sách thiếu căn cứ đó lại 


là hậu quả của hiện tượng xã hội nào 


và nằm ở lĩnh vực nào ? 

Đó là hiện tượng mất dân chủ, nhân 
đàn các tầng lớp khác nhau không có 
điều kiện cần thiết và đầy đủ đề thề 
hiện ý chí đích thực của họ và họ 
chua thề dóng vai trò người chủ của 
xã hội. Đó còn là vì chưa có được 
những bảo đảm đề hạn chế và loại 
trừ chủ nghĩa quan liêu, duy ý chí và 
các hiện tượng tiêu cực khác trong - 
quản lý nhà nước, quản lý rã hội. 


Vì thế, sự đồi mới trong hệ thống 
chính trị ở nước ta trước hết đòi 
hỏi phải nhanh chóng khắc phục 
những « han rÏ® và khiếm khuyết của 
các khâu trong hệ thống chính trị, 
không đề cho nó trở thành lực cần 
của sự phát triền kinh tế, của quá 
trình phát huy dân chủ, của những 
chủ trương đồi mới xã hội. 

Mức độ nhận thức thực tiễn này 
cũng đã đặt ra một loạt vấn đề với- 
tính cách là đối tượng nghiên cứu của 
các khoa học xã hội, cũng như khoa 
học pháp lý. Vi sao lại nói đến vai 
trò của khoa học, của các công trình 
nghiên cứu trong vấn đề này ? Theo 
tôi, vì đây không chỉ là sự nhắc lại 
tên gọi của các căn bệnh cũ như quan 
liêu, giáo điều, duy ý chỉ mà báo chí, 
dư luận, các văn kiện đã nói rất đầy 
đủ! Vấn đề là ở chỗ cần phải chỉ ra 
những gì đã tạo nên và nuôi dưỡng 
những khuyết điềm, sai lầm từ trong 
các điều kiện kinh tế, xã hội, từ trong 
ý thức, tâm lý của con người. Và do 
đó, những kiến giải của khoa học 
phải đựa trên trí thức vàt nỗ lực 
tông hợp của các ngành khoa học khác 
nhau như luật học, triết học, kinh tế 
chính tri học, sử học, xã hội học, tâm 
lý học v.v. Chẳng hạn, điều kiện chiến 
tranh và sau đó là việc khắc phục hậu 
quả của nó đã tạo nên thói quen 
mệnh lệnh, Còn cơ chế quan liêu, 


(1) Nghị quyết Hội nghị BCHEFƯ ĐCS Việt 
nam lăn thứ 6 (khỏa VÌ], 
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nhà nước hóa ? các hoạt động khác 
nhau của xã hội thì đã tồn tại khá 
lâu ở nước ta. Những hiện tượng đó 
- dẫn đến tỉnh hình là ta có rất it kinh 
nghiệm trong việc điều chỉnh hoạt 
động của các hình thức tồ chức xã hội 
và của công dân, rất nghèo những 
hình thức đề biều thị và ghi nhận, 
. giải quyết. các ý kiến, quan điềm, 
tranh luận công khai trong các linh 
vực văn hóa, khoa học, văn học, nghệ 
thuật, chính trị, xã hội v.v. Còn đại 
diện của các tö chức trong hệ tiiống 
chính trị thì đần đần quan liêu hóa, 
ngại tiếp xúc và đối thoại trước công 
chúng. Nhưng từ phía công chúng 
cũng dần dần có tư tưởng sùng bái 
bộ máy, đánh giá thấp vai trò sáng 
tạo của chính mình hoặc có tâm lý ý 
lại, chờ đợi một sự thay đồi từ trên 
xuống, ở-đân đó chử- không phải ở 
ngav chính mình. Khám phá ra những 
hiện tượng đó và lý giải nó là nhiệm 
vụ của một loạt các khoa học xã hội. 
Thực tiễn cải cách và cải tô ở nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa cũng đã cho 
ta thấy rõ, trước bất kỷ một giải pháp 
đồi mới nào cũng có thề có 3 loại 
chính kiến khác nhau, nhất là trong 
lĩnh vực hoạt động của các cơ quan 
và tỒ chức thuộc hệ thống chính trị, 
chẳng hạn như trong việc đồi mới 
hệ thống bàu cử, thành lập các ban 
thường trực hội đồng nhân dân, trong 
rất nhiều vấn đề về dàn chủ v.v. Trong 
khi có một bộ phận cán bộ và nhân 
dân, trước một giải pháp cụ thê về 
đồi mới cho là còn # nhẹ tay », và đỏi 
hỏi phải có biện pháp cứng rắn hơn, 
thì có một bộ phận khác cũng với giải 
pháp đồi mới đó lại cho là «tä?, là 
® phiêu lưu »s v.v. Đối với bộ phận đầu, 
giải pháp chính trị — pháp lý cụ the 
đó sẽ làm cho họ thất vọng vì họ 
muốn nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa I 
Còn đối với bộ phận sau, giải pháp 
ấy làm cho họ 1o lắng và băn khoăn, 


vi họ thấy nhanh quá, mạnh quá!. 


Như vậy, các biện pháp đồi mới khó 
có thề một lúc thỗa mãn mọi tầng lớp 
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xã hội, moi chính kiến. Nhưng một 
khi chúng ta tiến hành đồi mới là vì 
dân và do đân, thi không thề khỏng 
tỉnh đến các đạng tâm lý xã hội và 
sắc mức độ nhận thức khác nhau trong 
xã hội. Do đó đồi mới hệ thống chính 
trị đòi hỏi có sự nghiên cửu sâu sc 
của các lĩnh vực như xã hội học, tâm 
lý học, đạo đức học, V.v. 


Trên bình điện cao hơn, việc nghiên 
cứu nguyên nhân của những khiếm 
khuyết dẫn đến tình trạng kém hiệu 
lực của hệ thống chính trị có liên 
quan đến những quan niệm mới về 
chủ nghĩa xã hội. Cần khẳng định ngay , 
rằng, đây không phải là yấn đề xét 
lại mục tiêu và con đường đi của 
chúng ta. Đẳng ta đã khẳng định : xây 
dựng nước Việt nam xã hội chủ nghĩa 
là mục tiêu, là lý tưởng của Đảng và 
nhân dân ta và chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
luôn luôn là nền tảng tư tưởng của 
Đảng ta, chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân ta. Vấn đề ở 
đày, khi nói đến các khoa học xã hội, 
là khác phục những quan niệm giáo 
điều và ấu trĩ về những nguyên lý 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, về cácae 
bước di và phương thức thực hiện 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chẳng 
hạn, trong lĩnh vực kinh tế, đó là 
việc khắc phục những sai lầm trong 
nhận thức và thực tiễn về sở hữu xã 
hội chủ nghĩa và nói chung là về các 
loại hình sở hữu và các, thành phần 
kính tế. Trên eơ sở những tồng kết 
và nghiên cứu sâu sắc về vấn đề đó 
ta sẽ thấy rõ hơn đặc điểm kinh tế và 
xã hội của nước ta, cơ cấu giai cấp, 
thành phân đân cư và dàn tộc, đặc 
điềm lứa tuồi v.v. Dó là những diều 
có liên quan mật thiết đến vấn đề đồi 
mới hệ thống chính trị theo hướng 
tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
Bơi vì, đặc điềm cơ bản nhất của việc 
đồi mới hệ thống chính trị và mở rộng 
dân chủ là ở chỗ tạo ra một động lực 


tồng hợp cho sự nghiệp đồi mới. Một 


hệ thống chính trì năng động và hoạt 


lẻ 


- 


động có hiệu quả là một hệ thống có 
đủ điều kiện đề nắm bắt được đặc 
điềm của các tầng lớp nhân dân trêt. 
các vấn đề như: thái độ đối với các 
hình thái kinh tế đang và sẽ tồn tại 
Ở nước ta quan điềm về các nhiệm vụ 
chính trị ở từng thời kỳ; về đẳng, về 
nhà nước. về các đoàn thề quần chúng, 
về các binh thức dân chủ, thái độ và 
hiều Biết về đân chủ, về các vấn đề 
dân tộc v.v, ChỈ trong thời gian gần 
đây, một số ngành khoa học xÃÄ hội 
mới bắt đầu quan tâm đến những vấn 
đề kề trên, chẳng hạn như vấn đề 
dân tộc, đặc điềm kinh tế — xã hội, 
phong tục tập quần, luật tục của các 
khu vực như Tây nguyên, đồng bằng 
sông Cửu long và Nam bộ nói thung. 
Còn nhiều vấn đề thuộc phạm vi 
nghiên cứu của xã hội học và tâm lý 
xã hội cần được khai thác cho mục 
tiêu đồi mới hệ thống chính trị, như 
đạo đức xã hội, tâm trạng xã hội, 
hành vi xã hội, đặc điềm lứa tuồi và 
nghề nghiệp. Có thề lấy một ví dụ: 
hiện nay, ai cũng dễ đàng chấp nhận 
một nguyên tắc pháp luật quan trọng : 
« cho phép lâm tất eả những gì pháp 
luật không cấm». Nhưng còn đạo lý 
thông thường thì sao ? Trong đời sống 
và thực tiễn hằng ngày, mọi việc 
không hề đơn giản như vậy, đạo lý 
thông thưởng còn ràng buộc suy nghĩ 
và hành động của con người. Đó rõ 
ràng là vấn đề của đạo đức học mà 
luật học và chính trị học không thà 
không quan tâm khi đưa ra những 
giải pháp về đồi mới hệ thống 
chính trị. 


Với nghĩa đó, có thề coi mức độ 
- thử hai, cao hơn mức độ thứ nhất, 
trong việc xác định các cơ sở khoa 
học cho sự đồi mới hệ thống chính 
“trị là nhu cầu tạo ra một động lưc 


tỒng hợp của xã hội. 

Khi nói tới nhu cầu về những đồi 
mới trong hệ thống chính trị, có một 
quan niệm khá phổ biến cho rằng, 
đồi mới hệ thống chính trị là 


“ 


đồi mới công cụ của sự nghiệp đồi 
mới, đồi mới chủ thề của sự nghiệp 
đồi mới. Những phân tích trên đây 
về hai mức độ của những lý do đồi 
mới hệ thống chính trị trong một ý 
nghia nào đó cũng nằm trong khuôn 
khổ của quan niệm đó. 


Nhưng như đã nói ở trên, thiết lập 
một hệ thống chính trị làm điều kiện 
cho mọi tiềm năng trí tuệ của con 
người Việt nam được nảy nở và phát 
triền, một cơ chế trong đó vị trí 
trung lâm thuộc về người lao động, 
về các tầng lớp nhân dân lao động, 
có nghĩa là khẳng định những giá trị' 
nhân đạo lớn của thời đại. Do đó, 
nhiều chế định của hệ thống chính 
trị rõ ràng không đơn thuần chỉ nhằm 
làm cho công cụ đồi mới thêm sắc 
bén, mả cồn-thề hiện mục tiêu của xã 
hội ta và lý tưởng của Đảng và nhân 
dân ta. Chẳng hạn, xây dựng một xã 
“hội công dân. khẳng định trên thực 
tế nguyên tắc mọi công đân đều binh 
đẳng trước pháp luật, nguyên tắc suy 
đoán vô tội v.v. là khẳng định và đề 
cao vị trí của con người, dưa con 
người lên đúng tầm cao của nó. 


Khẳng định những mục tiêu dân 
chủ và nhân đạo — đó là cơ sở khoa 
hẹc cao nhất của đồi mới hệ thống 
chính trị. Chỉ dừng lại ở lý do «rèn 
giữa công cụ» thì khó có thề đưa sự 
nghiệp đồi mới về chính trị ngang 
tầm của nó. Vả lại ở một mức độ 
nhất định, hệ thống chính trị rào 
cũng đều phải có những sự «điều 
chỉnh» cho phù hợp với những mục 
tiêu kinh tế —xã hội mà xã hội đó 
dặt ra. Chẳng hạn, lâu nay ở các 
nước tư bản chủ nghĩa, đề bù đắp 
cho yếu tố bất ồn định và tự phát của 
thị trưởng, vai trò của các đòn bầy 
kinh tế d#ug được nhà nước triệt đề 
sử dụng. Một cơ chế kinh tế kết 
hợp được yếu tố thị trường với vai 
trò của nhà nước đã mang lại cho các 
nước tư'bản phát triền hiện nay 
những thành tựu kinh tế đáng kề. 


¡1 


Đồng thởi, ở một số nước khác, lại 
đang diễn ra quá trình đánh giá lại 
hoặc hạp chế sự can thiệp của nhà 
nước vào lĩnh vực kinh tế. Nhưng, 
như nhiều nhà nghiên cứu của chính 
các nước đó đã nhận xét, cho đến 
nay quá trình điều chỉnh đó vẫn 
chưa thật sự tìm ra được điềm dừng 
hợp lý.  — 


* 


Trong số những vấn đề lý luận cơ 
bản của luật học và chính trị học, 
ngoài việc xác định các cơ sở khoa 
học cho nhiệm vụ đồi mới hệ thống 
chính trị, còn có vấn đề về nội dung 
của bản thân kbái niệm hệ thống 
chính trị. Đây không phải là những 
việc làm mang tính chất học thuật 
kinh viện, mà với kết quả nghiên cứu 
- vấn đề này, chúng ta sẽ thấy rõ hơn 
các bình điện của vấn đề và những 
hướng giải quyết vấn đề đồi mới hệ 
thống chính trị ở nước ta. 


Thông thường, khi nói đến hệ 
thống chính trị trước hết người ta 
coi đó như là một hệ thống về mặt 
tồ chức và chức năng của các cơ quan, 
các tồ chức: Đẳng ~ Nhà nước — các 
đoàn thề quần chúng và tô chức xã 
hội. Đồi mới tồ chức và phương thức 
hoạt động của hệ thống chính trị, ở 
nghĩa đó, bao gồm sự đồi mới tô chức 
và phương thức hoạt động của từng 
khâu hợp thành hệ thống cũng như 
đồi mới mối quan hệ giữa chúng với 
nha4i (mối quan hệ giữa Đẳng và nhà 
nước, giữa nhà nước với các đoàn thề 
quần chúng-'v.v.). Tư tưởng chỉ đạo 
của sự đồi mới trong phạm vi này, 
như Hội nghị Trung ương lần thứ 6 
của Đảng đã chỉ rõ, là nhằm nâng cao 
vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng 
tưởng hiệu lực quản lý của nhà nước, 
phát huy quyền làm chủ của nhân dàn, 


4) 


Trên cơ sở tư tưởng chỉ đạơ đó. 
phải làm rõ hơn vị trí và chức năng 
của từng bộ phân và tim ra được 
những bảo đảm, trong đó có các bảo 
đảm về pháp luật, đề ghi nhận vị trí, 
chức năng và mối liên hệ trong bệ 
thống. Trong phạm vi những vấn đề 
vừa nêu, hiện nay trong lý luận cũng 
như trong thực tiễn chính trị — pháp 
lý có không ít vấn đề còn cản được 
thảo luận kỹ lưỡng. Hơn thế nữa, đây 
còn là những vấn đề tư tưởng lớn 
cần được giải quyết và khẳng định. 


Hiến pháp nước ta quy định vai 
trỏ lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã 
hội của ĐCS Việt nam (đ. 4), vai trò 
đó đã được lịch sử và xã hội thùa 
nhận. Hiến pháp cũng lại quy định 
rằng, ở nước ta, tất cả quyền lực 
thuộc về nhân dân : nhân đân sử dụng 
quyền lực nhà nước thông qua Quốc 
hội và hội đöng nhân đàn các cấp đo 
nhân đân bầu ra và chịu trách nhiệm 
trước nhân dân (đ. 6). Những nỗ lực 
của Đảng và nhà nước ta chính là 
nhằm đề cao vai trò lãnh đạo của 
Dảng và quyền lực của nhân dàn. 
Về mặt pháp tý, hai mặt đó không 
loại trừ lẫn nhau, không cần trở nhau 
theo kiều « đòn bầy », mà bồ sung cho 
nhau thành một động lực tông hợp, 
như đã nói ở trên. 


Đẳng đóng vai trò đội tiên phong 
chính trị của xã hội. Xét về mặt khoa 
học, việc thường xuyên nghiên cứu 
đề có được những kiến giải, kề cả 
những kiến giải đề ghi nhận về pháp 
luật, nhằm tăng cường vai trò lãnh 
đạo của Đẳng trong hệ thống chính 
trị của xñ hội fa là rãt quan trọng. 
Việc này chắc chắn là khó hơn việc 
khẳng định bằng tỉnh thần, tư tưởng 
đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. 
Đề cao vai trò của quyền lực nhàn 
đân trong điều kiện Đẳng lãnh đạo 
chính quyên, cũng là một vấn đề 
quan trọng cả về lý luận và thực 
tiễn. Theo tôi, với tư tưởng khẳng 
định vai trò lãnh đạo của Đẳng và 


vai trò của quyền lực nhân dân, thì 
trung tâm của hệ thống chính trị là 
các cơ quan quyền lực của nhắn dân, 
tức Quỗe hội và hội đồng nhân dân 
các cấp. | 


Vậy vì sao Quốc hội và họi đồng 
nhàn dân các cấp lại có thề đóng 
được vai trò như vậy? Câu trả lời 
đúng đắn chỉ có thề tìm.được trong 
việc xác định đúng đắn bản chất của 


hệ thống các cơ quan đó, chứ không. 


thề vi đày là sách lược hay do ý 
thích chủ quan. 


Hệ thống Quốc hội và hội đồng nhàn 
đân các cấp vừa là các cơ quan nhà 
nước, lại vừa là các tồ chức đặc biệt 
của qưảng đại quần chúng lao động. 
Và chính vì đặc điềm cơ bản này mà 
hệ thống đó khác về bản chất so với 
các cơ quan dân biều tư sản dã từng 


tỒn tại ở nước ta trước đày. Các cư. 


quan dân cử của ta có thề đóng được 
vai trò là trung tâm của hệ thống 
chính trị chủ yếu là vì nó kết hợp 
được sự làm chủ của nhân dân về nhà 
nước, trong khuôn khồ nhà nước với sự 
lâm thủ về các mặt khác và treng các 
phạm vi khác của xã hội. Vì thế nghiên 
cứu về chế địch qgnyền lực nhàn dân 
là một hướng nghiên cứu hết sức quan 
trọng hiện nay của khoa học pháp lý. 
Quyền lực nhân dân phải được thề 
hiện qua việc giải quyết dúng đản 
những mối tương quan: giữa chế độ 
đẹi diện (heo khu vực đân cư và lãnh 
thổ với chế độ đại diện về mặt chính 


(rị xã hội ; giữa tính chất đại diện và + 


tỉnh chuyên nghiệp của các đại biều ; 
điữa các cơ quan quyền lực nhà nước 
và các cơ quan chấp hành — điều hành. 
Xung quanH những vấn đề đó chắc 
chắn là còn nhiều tranh luận và giải 
pháp. Có một điều cần khẳng định là : 
giải quyết tốt những mối tương quan 
nói trên là nhằm làm cho sự đại diện 
cho quyền lực của nhân dàn phần ánh 
đúng tỉnh thần chính quyền của ta là 


-_ do đân ®. Trong ba mặt ®của dân,do. 


đân và vi dàn » thi mặt a của dân? và 


“vi đân? nói lên bản chất của chính 
quyền nhân dàn và mục tiêu của nó, 


còn mặt *do dân? — tức là chính. 


quyền do chính nhân đàn thực biện, 
chứ không phải ai đó «làm thay ®, thể 
hiện rõ nét nhất thực chất của sự đại 
điện, là mặt nói lên mức độ tharu gia 
của nhân đân vào quản lý nhà nước, 
làm chủ về chính trị. Giải quyết tốt 
các mỗi tương quan nói trên eỏn nhằm 
làm cho các đại biều vừa duy trì được 
mối liên hệ sống động với quần chúng, 
vừa đủ sức đóng góp vào việc đề ra 
đường lối, chính sách, pháp luật, không 
những chỉ giám sát mà côn trực tiếp 
tô chức thực hiện các chính sách và 
pháp luật ở cơ sở, làm cho cơ quan 
dân cử thực sự có uy tín và quyền 
lực, có khả năng hướng các cơ quan 
chấp hành vào việc thực hiện chính 


. sá-h, pháp luật. 


Việc tăng cưởng quyền lực nhân 
dân, dàn chủ về chính trị phải được 
đặt trorg mỗi liên hệ với quá trình 
dân chủ hóa về kinh tế. Nó vừa là 
điều kiện cho những cải cách về kinh 
tế, lại vủa là sản phầm của việc 
khang định đân chủ về kinh tế. Chẳng - 
hạn, nếu giải quyết vấn đề sở hữu. 
một nội dung quan trọng của cơ chế 
kinh tế mới, theo hướng thửa nhận 
linh thức sở hữu toàn dân có nhiều 
tàng nấc chủ thê, thì không chỉ các cơ 
quan trung ương mà các cấp chính 
quyền ở địa phương cũng có những 
quyền năng đối với tài sản nhà nước 
trên lãnh thô của địa phương. Và chỉ 
khi đó và trên cơ sở thực hiện hạch 
toán theo lãnh thô, mới có thề tạo ra 
được những tiền đề về kính tế cha 
việc củng cố quyền lực thực sự của 
các cơ quan quyền lực của nhân dân. 


Khẳng định quyền lực nhân đân 
không thề tách rời việc khẳng định 
vai trò của pháp luật đo Quốc bội — cơ 
quan quyền lực cao nhất của nhân 
dân ban hành. Pháp luật, đề thực sự 
phần ánh được lợi ích và ý chí của 
nhân dân, thì phải đủ và có chất 
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lượng cao. Nhưng đề có điều đó, cũng 
như quyền lực nhân dân, nó phải là 
«của dân, do dân và vì dân s. Từ đó 
ta thấy rõ nhu cầu phải có một cơ chế 
đảm bảo cho hiến pháp và pháp luật 
được tôn trọng, một cơ chế có đủ khả 
năng vô hiệu hóa những biều hiện cục 
bộ, bản vị và vi phạm thầm quyền 
rong quá trình xây dựng và áp dụng 
pháp luật. 


Như vậy, nếu xem vét hệ ¬ thống 
chính trị như một hệ thống về mặt tồ 
chức và chức năng, thì trước mắt 
chúng ta cũng đã có một loạt nhiệm vụ, 
một loạt vấn đề đang đòi hỏi phải giải 
quyết. 


Theo tôi, nói hệ thống tức là 
nói đến tính hệ thống và, tính chỉnh 
thề của nó. Xét tử yêu cầu đó, hệ 
thống chính trị không chỉ bao gồm các 
khâu, các bộ phận về mặt tô chức - 
pháp lý, mà còn bao gồm cả những 
yếu tố biều hiện bản chất của hệ thống 
chính trị và những điều kiện bảo đảm 
cho các bộ phận của hệ thống chính 
trị vận hành được. Với yêu cầu đó. 
hệ thống chính trị còn phải được hiều 
như một cơ chế chính trị nhằm thề 


hiện quyền lực chính trị của nhân đân 
đưới mọi hình thức. Nó còn bao gồm 
nhiều chế định dân chủ như dân chủ 
trực tiếp (trưng cầu ý dân, phiếu dân 
nguyện, chất vấn đại biều v.v.), nhà 
nước pháp luật xã hội chủ nghĩa, tự 
quản xã hội chủ nghĩa mà” hiện nay 
các giới lý luận và thực tiễn đang 
quan tâm. Nghiên cứu hệ thống chính 
trị theo nghĩa đó, chúng ta sẽ thấy rõ 
những mối liên hệ bên trong và bên 
ngoài cực kỳ phức tạp thề hiện rõ 
quan điền về hệ thống chính trị là 
một lực đầy tồng hợp của xã hội ta và 
thề hiện đúng bản chất và lý tưởng 
mà xã hội ta đang vươn tới. 


Việc nghiên cứu hệ thống chính trị 
không thề tách rời điều kiện và đặc 
điềm lịch sử cụ thề của xã hỏi ta, 
trước hết là vấn đề điềm xuất phát 
đi lên chủ nghĩa xã hội. Khi nói đi 
lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa thi cần tạo 
ra được những yếu tố phát triền xã 


_ hội đề khắc phục việc « bỏ quả * ấy và 


phải chú ý thích đáng việc khắc phục 
những tàn dư của xã hội cũ tồn tại 
trực tiếp ở thời điềm chúng ta đi lên ` 
chủ nghĩa xã hội, | 


- 


VẤN ĐỀ PHÂN TÍCH.. 
(Tiếp theo Irang 23) 


Mót đẳng lãnh đạo và nhà nước mạnh 
thì không những thề hiện ở trí tuệ 
“xây dựng chiến lược mà còn ở sự 
sáng suốt, dũng cảm bố trí cán bộ 
thực hiện. Đó là bài học của tất cả 
những sự nghiệp vĩ đại từ trước 
đến nav. = 

Ngoài ra, việc thực hiện chiến lược 
còn đòi hỏi sự phát triền tương ứng 
về văn hóa, giáo dục; yêu câu nâng 
cao trình độ lý luận và tư tưởng, 
xây dựng pháp chế và những công 
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cụ thực hiện pháp chế... một cách 
đồng bỏ, chúng tắc đöoøơg tích cực lẫn 
nhau và cùng lớn lên. 

Một yêu cầu trước mắt, bao trủm 
là sớm nhận thức và thực hiện việc 
phân định nội dung lãnh đạo của đẳng 
với chức năng quản lý của nhà nước, 
giữa quản lý nhà nước với quản lý 
kinh đoanh nhằm nâng -cao hiệu lực 
lĩnh đạo của đẳng và hiệu quả quản 
lý của nhà nước trong đời sống xã 
hội. 


› 


Dân chủ và chuyên chinh 
trong thời kỳ quá độ ở 
nước ta ˆ 


ÂN chủ xã hội chủ nghĩa và 
` Ñ chuyên chính vô sản là 

những vấn đề lý luận và 

thực tiễn lớn trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong 
quá trình cải tồ, đồi mới đang diễn 
ra ở các nước xã hội chủ nghĩa, việc 
giải quyết vấn đề đân chủ và chuyên 
chính có liên quan đến sự tồn tại, 
phát triền của sự nghiệp xây dựng xã 
hội mới. Hiện nay chủ nghĩa đế quốc 
và các lực lượng chống chủ nghĩa xã 
hôi đang có tham vọnø, bằng nhiều 
thủ đoạn, biến dân chủ xã hội chủ 
nghĩa thành vô chính phủ, chống lại 
chủ nghĩa xã hội hiện thực, thủ tiêu 
hoặc làm giảm hiêu lực của chuyên 
chính vô sản đề thực hiện mưu đồ 
diền biến hòa bình. 


Dàn chủ và chuyên chính là hai 
mặt của một vấn đề, là những khái 
niệm có tính lich sử, cùng xuất hiện 
và phát triền trong quá trình phân 
chia giai cấp và đấu tranh giai cấp 
của xã bội loài người. Nó gần liên 
với quá trình phát triền lịch sử của. 
nhà nước. Chế đô dân chủ bao giờ 
cũnz n:ang nội dung giai cấp và thực 


chất đân chủ là một hình thức nhà ` 


nước chuyên chính của giai cấp thống 
trị. Còn chuyên chính của một giai 
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cấp là hệ thống thống trị chính trị 
của giai cấp đó. Hệ thống này được 
xây dựng trên sức mạnh đề bảo đảm 
quyền dân chủ của một giai cấp và 
đập tan sự phản kháng của giai cấp 
chồng đối. Xét về mặt lô gích cũng 
như về mặt lịch sứ, đân chủ và 
chuyên chính không thề tách rời 
nhau, mà phải dựa vào nhau đề tòn 
tại và phát huy yai trò và chức năng 
xã hôi của minh. 


Vừa qua trong việc thực hiện dân 
củ hóa đời sống xã hội, bàn về quyền 
con người, tự do cá nhân, đã có không 
Ít trường hợp rơi vào cách nhìn 
phiến điện, một chiều. Chúng ta biết 
rằng, dân chủ chỉ được nhận thức 
đúng đắn khi xem xét nó trong quan 
hệ với chuyên chính. Nếu lập luận 
về dàn chủ và tìm các giải pháp đề 
thực hiện dân chủ mà tách khỏi 
chuyên chính thị đó là một thứ dân 
chủ trữu tượng, không có trong thực 
tế, thứ dân chủ đã bị tước mất điều 
kiện tòn tai cốt yếu của nó là nội 
dung siai cấp. Hởi vì đã có dàn chủ - 
cho ai, thì phải có chuyên chính đối 
với ai. Đối với nước ta đang ở chăng 
đường đầu của thời kỳ quá đệ, cuôc 


W Phó tiến sỉ triết học 


lồ 


đẫu tranh giai cấp đang diễn ra phức 
tạp nhưng với những hình thức mới, 
thì nhận thức về dân chủ và chuyên 
chính càng không thề mơ hồ được. 


Dân chủ và chuyên chính hoàn 
toàn không phải là ý chí chủ quan 


của giai cấp thống trị hoặc cá nhân. 
cô quyền lực. Dàn chủ và chuyên. 


chính là sản phầm của tồn tại xã hội, 
nó phản ánh tập trung điều kiện kinh 
tế, chế độ chính trị — xã hội, phản ánh 
- địa vị lịch sử của giai cấp thống trị 
trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. 
Nãc thang tiến bộ của dân chủ và 
chuyên chính ngày càng được nâng 
cao theo tiến trinh phát triền của lịch 
sử xã hội. Do vậy. dân chủ và chuyên 
chính không chỉ mang nội dung giai 
cấp, mà còn mang nội dung nhân đạo 
và nhân ván. 


Ai cũng biết rằng, cuỗi xã hội công 
xã nguyên thủy, điều kiện kinh tế và 
quan hệ xã hội đã thai nghén vàsinh 

_ra quan hệ bất binh đẳng giữa người 
Và người, tức là xuất hiện các giai 
cấp đối kháng, đó là nô lệ và chủ nô. 
Dân chủ và chuyên clính quất hiện 
do nhu cầu kinh tế, giai cấp và xã hội. 
Hệ thống chính trị, đặc biệt là nhà 
nước ra đời nhằm duy tri dân chủ cho 
giai cấp thống trị lúc đó và chuyên 
chính với các giai cấp có hành vi 
đựng chạm đến quvền lợi, địa vị của 
_ giai cấp thống trị. Tất nhiên dân chủ 
và chuyên chính sẽ hết giá trị hiện 
thực khi xã hội không còn giai cấp và 
đối kháng giai cấp, khi đó điều kiện 
kinh tế — xã hội bảo đảm cho tất cả 


mọi thành viên xã hội thực sự là mội- 


chủ thề chân chính trong mối quan hệ 
giữa người và người. giữa cá nhân và 


xã hội, và giữa con người với tự nhiên - 


Mác và Ăng-ghen khi nghiên eứu 
sự phát triền của từng cá thề và tự 
do của nó luôn gắn liền với tồn tại 
xã hội. Các ông đã đi đến kết huiận 
rằng, “không nên trừng phạt những 
lội lỗi trong cá nhân, mà nên tiêu 
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điệt những nguồn phản xã hội đẻ ra 
tội lỗi và đem lại cho mỗi người một 
không gian xã hội cần thiết cho sự 
biều lộ căn bản của bản chất của 
mình › (1) Ngay trong xã hội tư bản, 
dân chủ tư sản là một bước tiến đài 
của dân chủ, của nền văn minh nhân 
loại. Nhưng cũng đừng ngộ nhận ở đó 
là điều kiện tồn tại, là không gian 
rộng lớn cho tất cả mọi thành viên hít 
thở không khí dân chủ, tự do. Chế độ 
đân chủ của xã hội tư bản là một 
hình thức thống trị của giai cấp tư 
sản, chính quyền thuộc giai cấp tư sản, 
mà trước hết là bọn tư bẳn độc quyền 
có dân chủ đầy đủ và nắm trong tay 
bạo lực đề chuyên chính với giai cấp 
vô sản và quần chúng lao động. Tử 
lâu, Lê-nin-đã phận dạng thấu đáo 
bản chất của dân chủ tư sản, nhà 
nước tư sản, cho nó là cônổ cụ thống 
trị tuyệt đối của bọn tư bản đóc 
quyền khồng lồ, nhà nước tư sản 
ngày càng hạn chế nền dân chủ vốn 
đã bị cÄt xén Ấy. 


Những ai khách quan đều phải 
thừa nhận một sự thật, hơn 70 năm 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, bên cạnh 
những thành tựu đã đạt được, dân 


"chủ xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn 


chế, chưa phát huy được tính ưu việt 
của chính nó. Nguyên nhân có nhiều, 
nhưng trước hết phải tính đến các yếu 
tố : tệ chuyên quyền, độc đoán của cá 
nhân, hệ thống chính trị chưa thề hiện 
thực sự quyền lực của nhân dân. tính 
chất quan hệ sản xuất, trình độ phát 
triền của lực lượng sản xuất chưa 
đóng vai trò nền tẳng vật chất đề 
người lao động làm chủ. Mặt khác, 
những người được hưởng quyền dân 
chủ chưa được đào luyện qua trường 
học dân chủ và chưa có đầy đủ phầm 
chất và trí tuệ của người làm chủ. 


Trong bối cảnh chính trị phức tạp 
của thế giới hiện nay, trước mưu đề 


(19 C. Mác— Ph. Ăng-ghen ‡ Tuyên tộp, Nxb 
Sự tnật, Hà nội, 19§0, t, 1. tr. 174 


xảo quyệt của chủ nghìa đế quốc, 
agười cộng sản chân chính không do 
_ dự khi tuyên bố mở rộng dân chủ 
đối với quần chúng lao động và nắm 
vững chuyên chính" vô sản đề bảo vệ 
thành quả cách mạng và đưa sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đến 
toàn thắng. Những người cộng sản 


phải đồi mới mạnh mẽ đề có chủ: 


_ nghĩa xã hội nhiều hơn và dân chủ 
nhiều hơn. Song cũng cần khẳng định, 
giai cấp công nhân trong liên mình 
với nông dân tập thề và trí thức xã 
hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của 
đảng cộng sản, giữ vai trỏ lãnh đạo 
xã hội. Thực hiện dân chủ rộng rãi 
với quần chúng lao động nhưng phải 
thề chế hóa bảng pháp luật, đồng 

-thờởi luôn luôn cảnh giác, nhạy cảm 
chính trị, kịp thời đập tan sự phản 
kháng của giai cấp bóc lột và cắc lực 
lượng thủ địch hoặc hoạt động thủ 
địch chống chủ nghĩa xã hội. Thực 
tiễn chung và riêng đã chứng minh, 
ở đâu buông lỏng chuyên chính vô 
sản, thì ở đó không có dân chủ xã 
hai chủ nghĩa và ở đó các thành quả 
cách mạng bị đe dọa, con đường tiến 
lên sẽ gặp phải những trở lực lớn. 


* 


Trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa tã hội từ một nền sản xuất 
nhỏ không qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa ở nước ta, mối quan 
hệ đân chủ và chuyên chỉnh chịu sự 
chỉ phối của một số đặc điềm riêng. 


— Trình độ phát triền kinh tế ở 
mức thấp, số lượng và chất lượng 
của giai cấp công nhân chưa có đầy 
đủ điều kiện về nhiều mặt đề bảo 
dâm cho giai cấp mình và các đồng 
minh thực hiện một chế độ dân chủ 
hoàn toàn mang tính chất xã hội chủ 
nghĩa. Vi chế độ dân chủ hiện thực 


bao giờ cũng được xây dựng trên nền 
tảng kinh tế, và đối với dân chủ xã 
"hệi chủ nghĩa thì nền tảng ấy là chế 
độ công hữu về tư liệu sản xuất, 
Đảng ta chủ trương phát triền kinh 
tế nhiều thành phần, nhằm mở rộng '° 
dân chủ trong kinh tế, giải phóng, 
năng lực sản xuất. Vấn đề đặt ra 
hiện nay là kinh tế quốc doanh, kinh 
tế tập thề phải có hình thức thích 
hợp đề sử dụng tư liệu sản xuất, quản 
lý kinh tế thế nào đề cho người lao 
động có vị trí làm chủ thực sự. Mặt 
khác, nhà nước phải, bằng hàng loạt: 
chính sách và luật pháp, hướng 
dân các thành phần kinh tế khác vận 
“động theo quỹ đạo xã hội chủ nghĩa, 
bảo đảm quyền đán chủ của những 
người lao động. - : 


— Kết cấu giai cấp trong thời kỳ 
quá độ ở nước ta cũng rất phức tạp. 
Chính tính chất đó quy định quy mô 
và trỉnh độ của dân chủ và chuyên 
chính. Hoàn cảnh lịch sử cụ thề đó 
đòi hỏi chúng ta phải giải quyết đúng 


- đắn mối quan hệ dân chủ và chuyên 


° chính sao cho bảo đảm sự tồn tại, phát 
triền đúng hướng của các thành phần 
kinh tế, đồng thời dần đần xây dựng 
một cơ cấu giai cấp xã hội mới phù 
hợp với yêu cầu của chủ nghĩa xã hội. 
Điều khó khăn hiện nay là khi xử lý 
các mối quan hệ kinh tế, xã hội đễ 
mắc quan điềm mơ hồ về giai cấp, 
buông lỏng chuyên chính hoặc cứng 
nhắc, hạn clkế đàn chủ, răng về biện 
pháp chuyên chính, làm cản trở sự 
phát triền kinh tế và mở rộng dân cbủ. 


— Sự thống trị lâu dài của chủ 
nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc 
trên đất nước ta đã đề lại những hậu 
quả nặng nề không chỉ trong kinh tế, 
mà còn đề lai những tư tưởng tình 
cảm không phù hợp với chủ nghĩa xã 
hội hiện thực. Các thế lực phản động 
trong nước và ngoài nước đang lợi 
dụng những lệch lạc về mặt dân chủ 
và những lỏng lẻo về mặt chuyên 
chính hòng xóa nhoà ranh giới đấu 


1? 


tranh giai eấp giữa hai hệ thống, giữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa và 
tư bản chủ nghĩa. mưu toan làm suy 
yếu và vô hiệu hóa các công cụ của 
chuyên chính vô sản. Những bài học 
còn nóng hồi của chúng ta và của các 
nước anh em nhắc nhủ chúng ta cần 
phân tích cụ thề tình hình cụ thề, 
chống bảo thủ trì trê, nhưng phải đề 
phòng khuynh hướng nôn nóng chủ 
quan, tránh những sơ hở kẻ thù có 
thề lợi dụng đề chống lại chúng ta. 


— Tínb chất và nhiệm vụ bảo vệ 
Tồ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời 
kỷ mới đặt ra nhiều vấn đề lý luận 
và thực tiễn đòi hỏi chúng ta phải 
giải quyết một cách khoa học nghiêm 
túc. Thời đại tuy còn đối đầu nhưng 
đã có đối thoại; thế giới còn chứa 
đựng hàng loạt mâu thuẫn, trong đó 
có đối kháng, chưa được giải quyết, 
nhưng có sự hợp tác, và tác động lẫn 
nhau trong quá trình phát triền. Đặc 
điềm mới của tỉnh hình đòi hỏi chúng 
ta phải làm thế nào két hợp được sức 
mạnh của dân tộc với sức mạnh của 
thời đại, tranh thủ mọi khả năng, 
điều kiện ngoài nước và trong nước, 
tác động tích cực đến nền kinh tế 
nước ta vượt qua khó khăn, đạt tiến 
bộ mới. Nhưng mặt khác cắn nhận 
rö bản chất của chủ nghĩa đế quốc 
và các thế lực phản cácb mạng, những 
ân mưu và thủ đoạn rất thâm độc 
phá hoại đất nước ta, nhất là những 
am mưu phá hoại bằng con đường 
văn hóa, tư tưởng và các hoạt động 
chống lại chủ nghĩa xã hội. 


Đề tiếp tục xây dựng và mở rộng 
dân chủ, đồng thời thực hành đúng 
đắn chuyên chính trong thời kỳ quá 
độ ở nước ta, cần tập trung giải quyết 
các mâu thuản Bồi lên hiện nay. 


Trước hết, các nhân tố của hệ 
thống chính trị trong xã hội ta hiện 
nay chưa thề hiện và bảo đảm đầy đủ 
quyền lực của nhân dân; một bộ 
phận trong các cơ quan lãnh đạo, 
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quản lý nhà nước thoái hóa biến chất. 
Đó là nhân tố cần trở dân chủ, làm 
giảm hiệu lực của chuyên chính. Cách 
giải quyết mâu thuẫn này là. một mặt 
phải lấy dân làm gốc, làm lực lượng 
hùng hậu. đấu tranh xóa bỏ các hiện 
tượng tiểu cực, thực biện và bảo vệ 
quyền dân chủ của nhân dân, mặt 
khác làm cho các tồ chức trong hệ 
thống chính trị thề hiện và bảo đảm 
đầy đủ quyền lực của nhân dân. 


Hai là, mâu thuẫn giữa vai trò 
ngày càng tăng về sư lãnh đao của 
đảng đối với sự nghiệp đồi mới, trong 
đó có vấn đề dân chủ hóa đời sống 
xã hội với lòng tin của quần chúng 


_bị giảm sút. Đảng và nhả nước cần 


có những biện pháp hữu. hiệu thực 
hiện trên thực tế việc mở rộng dàn 
chủ đối với quần chúng lao động và 
trừng trị nghiêm khắc những hoạt 
động thù địch chống chủ nghĩa xã hội, 
đi ngược lại lợi ích của nhân dàn. 
Một yêu cầu rất quan trọng và cấp 
bách là Đảng và nhà nước ta cần có 
sự cải tiến, cải-cách bản thân mình 
đề thật sự đáp ứng công cuộc đồi 
mới, trong đó có việc dân chủ hóa 
đời sống kinh tế — xã hội của đất nước. 


Ba là, mâu thuản giữa yêu cầu cao 
đối với chủ thề của quá trình dàn chủ 
hóa đời sống xã hội với trinh độ, năng 
lực làm chủ của quần chúng lao động. 
Quá trình xây dựng xã hội mới kkông 
thề thắng lợi nếu trình độ và nàng 
lực làm chủ của nhân dân không được 
nâng cao. Thực tế đòi hỏi, một mặt 
phải giáo dục đề nảng cao các phầm 
chất của chủ thề trong quá trình dân 
chủ hóa xã hội, mặt khác Đảng và 
nhà nước phải, bằng hàng loạt chính 
sách, luật pháp, bảo đảm thực biện 
quyền làm chủ thật sự của nhân dân. 


Bốn là, mâu thuẫn giửa sự cần 
thiết phải kiên định các nguyên tắc 


Œem tiếp trang 7?) 


Chủ nghĩa xö hội: 
nhìn lại và đồi mới 


(nghiên cứu) 


Vấn đề phân tích hệ thống trong 
việc hình thành chiến lược phát 
triền hệ thống kinh tế—xã hội 


1— Nhu cầu thực tiễn đối với phân 
tích hệ thống 


Nước ta đang tử trạng thái kinh 
tế và xã hội của sản xuất nhỏ manh 
mún, phân tán (thuộc về vấn minh 
nông nghiệp) chuyền lên trạng thái 
kinh tế hàng hóa với một hệ thống 
mở rộng không ngừng (thuộc về văn 
minh công nghiệp). Đáy là quá trình 
tạo hệ thếng, trong đó hệ thống kinh 
tế mới hình thành đông thời với sự 
xuất hiện cơ cầu xã hội mới. 


_ Căn cử vào những tiền đề dự trữ 
của dân tộc và thời đại thì quá trình 
tạo hệ thống này là quá trinh có định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Dó là một 
(d yếu khách quan. Tuy vậy; quá 
trình chuyền biến này dài hay ngăn, 
mang tính tự phát hay tự giác, phải 
trả giá nhiều hay Ít còn phụ thuộc 


vàơ trinh độ hiều biết và nghệ thuật. 


đ:ều khiền các quá trình kinh tế— 
xÃÄ hỘi. 


_ TRẦN NGỌC HIÊN * 


Vấn đề phân tích hệ thống (PTHT) 
trong nghiên cứu chiến lược phát 
triền hệ thống kinh tế - xã hội mang 
Ý nghĩa quyết định chất lượng việc 
hinh thành chiến lược đó 


2— Quan niệm 'về những hệ thống 
chỉnh thề 

Hệ thống tì một chỉnh. thề. Tính 
chất «chỉnh thê › của hệ thống được 
hình thành do sự tác động lẫn nhau 
giữa các thành tố, Tính chất đó không 
thề có, khi người ta địt các thành 
tố bên cạnh nhau như số. cộng. Nhờ 
có tính. chất «chỉnh thề» mà mối 
quan hệ giữa các thành tố trở nên 
chặt chẽ, hữu cơ. Vì vậy, sự biến đồi 
của một yếu tố, một bộ phận sẽ ảnh 
hưởng đến tính ồn định của yếu tố 
khác, bộ phận khác. Khi sự biến đồi 
điển ra ở yếu tố hay bộ phận cơ bản 


® ?n› tiên sĩ kinh tế học, Phó giám đốc 
Họẹộc viện Nguycn Ái Quốc 
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của hệ thông, nhất định sẽ gây ra sự 
hiến éöi dây chuyền trong toàn bộ hệ 
thống. 

Biến đồi là do sự phát triền các mối 
quan hệ qua lại giữa các thành tố, đó 
là sự vận động của mâu thuẫn nội tại. 
Sự vận động đó sản sinh ra năng lượng 
của hệ thống. Khi mức năng lượng 
tích lũy đạt đến giới hạn thì xuất 
hiện sự biến đồi chất của hệ thống, 
hình thành thuộc tính? của sự 
vật mới. 

Quá trình nói trên diễn ra từ tuần 
tự đến đạt biến cũng có thề phát triền 
vừa tuần tự vừa nhay vọt, dưới tác 
động của cơ chế điều chỉnh tự động, 
mà con người ngày càng nhận biết 
sàu sắc hơn và tác động có ý thức 
vào quá trinh khách quan đó hiệu 
quả hơn. 


3— Hệ thống kinh tế — xã hội là 
sự vật khách quan bay là sản phầm 
của hoạt động: chủ quan con người? 

Khác với hệ thống thế giới vô sinh 
và hệ thống thế giới hữu sinh, trong 
hệ thống kinh tế — xã hội, nhàn tố 
khách quan và nhân tố chủ quan gắn 
chặt với nhau. 


Xét về mặt khách quan, sự kế tiếp 
- nhau ra đời, phát triền và diệt vong 
của các hinh thái kinh tế — xã hội —như 
những giai đoạn lịch sử của một quá 
trinh liên tục phát triền của xã hội 
loài người — đã diễn ra một cách 
khách quan, bất chấp ý muốn của 
người nào, của giai cấp nào. 

Xét về mặt chủ quan, bản thân các 
thế hệ con người đã làm nên lịch sử 
đó. Họ là thành phần chủ yếu của hệ 
thống đó, là động lực, là nguồn tạo ra 
nen văn miinh từ thấp lên cao. Nhưng 
con người sàng tạo ra hệ thống kinh 
tế — xã hội trong những giới hạn nhất 
định, mặc dù trong quá trình lịch sử, 
những giới hạn đó không ngừng được 
ImỞ rÒng ra, 

Có hai giới hạn chủ yếu trong heạt 
động sáng tạo của con người : một là, 
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trình độ con người hiểu biết thế giới 
tự nhiên và khả năng cải tạo Lhế giới 
tự nhiên vì lợi ích con người, bảo 
vệ môi trường. ![ai là, trình độ phát 
triền của bản thân xã hội loài người, 
trong đó bao hàm sự phát triền của 
các cá nhân. ` 

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, hai 
giới bạn ấy biều hiện tập trung ở 
trình độ phát triền và ứng dụng các 
khoa học tự nhiên, khoa bọc xã hội 
và công nghệ mới, ở hiệu quả điều tiết 
quá trình kinh tế— xã hội. Kết quả của 
Sự lắc động qua lại giữa con người 
với tự nhiên và với xã hội là không 
ngừng hoàn thiện “ mối quan hệ kép}? 
của con người và được «cốt h9a sở 
hệ thống kinh tế—xã hội. 

Sự phát triền như thế chỉ bắt đầu 
với hình thức kinh tế hàng hỏu. 
Dưới tác động của các quy luật kinh 
tế hàng hóa, sức sáng tạo của lao động, 
cũng như khoa học và kỹ thuật mới 
có điều kiện phát triền, lao động chân 


tay và trí óc không ngừng được xã. 


hội hóa. 

Quá trình xã hội hóa đòi hỏi kết 
hợp yêu cầu kinh tế với yêu cầu xã 
hội, kết hợp tiến bộ xã hội với sự phát 
triền của các cá nhân. Sự đòi hỏi có 
tính hệ thống này đưa đến hai thành 
tựu cơ bản: một là, năng suất lao 
động tăng không ngừng cho phép đáp 
ứng và mở rộng nhu cầu xã hội. Hai 
là, sự thay đồi liên tục về quan hệ 
sản xuất và thề chế chính trị theo 
hướng tiến bộ. 

Quá trình xã hội hóa như vậy đã 
hinh thành hệ thống kinh tế — xã hội 
như một chỉnh thề, vận động khách 
quan, do nhiều thế hệ con người sáng 
tạo ra. Hình thành một hệ thống như 
vậy là mục tiêu chiến lước tòng quát 
của những xã hội lạc hậu muốn tiến 
lên xã hội văn minh. Sự hoàn thiện 
của hệ thống đó sẽ đán con người tới 
một xã hội tốt đẹp về vật chất và 
tỉnh thần mà biết bao thế hệ trước đó 
hãng mơ ước. Đó là CHỦ NGHĨA ˆXÃ 
HỘI trong quan niệm khoa học về nó. 


4 — Vận dụng PTHT vào xây dựng 
hiến lược kinh tế — xã hội. 


Ở nước ta, hệ thống kich tế — rã 
hội mới chưa hình thành. Xây dựng 
chiến lược phải nhằm tao hê thống 
đó. Muốn vậy, phải vận dụng PTHT 
vào nghiên cứu, soạn thảo chiến lược. 
Trước hết cần phân tích điềm xuất 
phát và mục tiêu đạt tới. . 


Điềm xuất phát của quá trình ra 
đời và phát triền hệ thống kinh tế— 


xã hội mới ở nước ta mang những 


đặc điềm sau: 


— Šự hinh thành hệ thống kinh tế — 
xã hội mới này không phải từ một 
hệ thống kinh tế — xã hội tư bản chủ 
nghĩa phát triền hay trung bình, mà 
từ một nền nông nghiệp và nông thôn 
lạc hậu ; không nhải từ trạng thái 
kinh tếTxã hội òn định, binh thưởng 
mà từ một xã lệi trải qua chiến 
tranh làu đài, nhiều mặt mất cAn đối 
nghiễm trọng và đang trong tình trạng 

không bình thường. 


— Quá trình tạo hệ thống mới ở 
nước ta đang điến ra tronơ điều kiện 
mới của thời đại. Vận dụng nhân tố 
quốc tế có hiệu quả là một đặc điềm 
_ quan trọng, mang ý nghĩa quyết định 


đối với sự hinh thành hệ: thống mới." 


Nhận thức và vận dụng nhân tố quốc 
tế cũng phải sử dụng phương pháp 
phân tích hệ thống, bởi vi trong 
nhân tố quốc tế bao gồm hai mặt 
không tách rời nhau (là nền văn 
mình công nghiệp ở giai đoạn cách 
mạng công nghệ, cách mạng cơ cấu 
kinh tế và cuộc đấu tranh giữa hai 
hệ thống xã hội). 

Quá trinh tạo hệ thống kinh tế—xã 
hội mới ở nước ts không những phải 
căn cứ vào điềm xuất phát về mặt dân 
tộc và thời đại, mà còn phải xác định 
mục tiêu với tư cách là định hướng 
phủ hợp với quy luật phát triền xã 
hội. Do « tính trội » của sự phát triền 
nhân tố chỉnh trị so với kinh tế, nên 
sự phát triền của hệ thống kinh tế— 


- 


x3 hội mới ở nước ta hướng tới chế 
độ xà hội chủ nghĩa. | 

Sự quyện chặt! giữa mục tiêu với 
điềm xuất phát ngay tử đầu quá trinh 
hình thành hệ thống, xét về mặt lô gích, 


được thực hiện trong kinh tế hàng 


hóa — hình thái chung của quá trình 
xã hội hóa của loài người. 

Việc vận dụng PTHT vào xây dựng 
chiến lược, tạo hệ thống kinh tế —xã 
hội mới phải đạt được những nội 
dung chủ yêu là: xác định hệ quan 
điềm của chiến lược kinh tế — xã hội 
và cơ chế điều hành thực hiện chiến 
lược đó, 


a) Wệ quan điềm chiến lược kinh 
tế—xã hi nước ta. Chiến lược kinh 
tế — xã hội được xây dựng và thực 
hiện theo một hệ quan điềm chỉ đạo. 
Không thề tùy tiện đưa ra những quan 
điềm mang tính chủ quan, hav sao 
chép sách vở của nước khác. 

Hệ quan điềm này phải phản ánh 
được quy luật ra đời chủ nghĩa xả hội 
ở nước ta. Nó là kết quả của sự phân 
tích hệ thống toà bộ các nhân tố 
đang tác động đến xã hội ta, dù là 
nhàn tố trội hơn hay nhân tố tiềm 
ần. Như vậy, xây dựng chiến lược 
theo một hệ quan điềm đúng, về thực 
chất, là !ự giác thiết kế một hệ thống 


kinh tếTxã hội, từ những tiền đề của 


đất nước và thời đại, phù hợp với 
quy luật khách quan, chứ không phải 
chỉ nêu ra một số mục tiêu và giải 
phúp rời rạc., - 
Theo sự nghiên cứu của tôi, hệ 
thống kinh tế—xã hội mới hợp quy 
[uật của nước ta, được tạo thành bởi 
9 mỗi quan hệ cơ bản phản ánh quy 
luật ra đời chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta là : kinh tế — chính trị; đân tộc — 
quốc tế; lịch sử — hiện đại; sự phát 
triền của eá nhân; vai trò quần chúng — 
sự lãnh đạo của đảng công sản. Các 
quan hệ cơ bản này liên hệ chặt chẽ 
với nhau. Từ đó rút ra hệ quan điềm 
chỉ đạo chiến lược, như 1A sự nhận 
thức đúng quy luật khách quan, là 
3. 


` « 


thề hiện vai trò tích cực, tự giác 
sáng tạo của nhân tố chủ quan (sự 
lãnh đạo) trong việc xử lý các mối 
quan hệ ấy. “ 

- Dưới đây; xin nêu vấn tắt hệ quan 
điềm đó : 


Thứ nhất: quan điềm về sự thống 
nhất biện chứng giữa kinh tế và chính 
trị. Trong hoạt động thực tiến, tách 
rởi hay đóng nhất kinh tế với chính 
trị đều là sai lầm. Từ quan điểm về 
sự thống nhất biện chứng giữa kinh 
tế với chính trị cho phép rút ra những 
nội dung cơ bản của chiến lược như : 

— Chủ nghĩa xã hội (được cụ thề 

hóa ở hệ thống kinh tếT-xã hội mới) 
chỉ có thề ra đời trong lòng kính tế 
hàng hóa ngày càng mở rộng. Nó 
không thề xây dựng trên cơ sở kinh 
tế tự cung tự cấp và bao cấp. Nó 
được bắt đâu bằng cơ cấu kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần, 
—_ =mNếu hợp yêu cầu kinh tế với 
yêu cầu xã hội là động lực của hệ 
thống, sẽ tạo ra đỏng thời cơ cấu kinh 
tẾ mới và cơ cấu xã hội mới. 


— Nên kính tế hàng hóa mà chúng 
ta nói đây là có định hướng, có ý 
thức về mục tiêu và con đường tiện 
bộ xã hội phủ hợp với thời đại, 

— Trong mỗi bước đi cần phân tích 
và giải quyết đúng mối quan hệ giữa 
lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp 
công nhàn. Đặc biệt điều đó phải thê 
hiện rõ ở việc sử dụng cø cầu nhiều 
thành phần kinh tế phải đi đôi với 
phát huy vai trỏ chủ đạo của kinh tế 
quốc doanh với những mặt ưu việt 
về tö chức và hiệu quả của nó. 


Thứ hai: quan điềm kết bợp có 
hiệu quả nhân tổ dân tộc với nhân tổ 
- quốc tế. Đây là quan điềm sử dụng 
tông hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại, như là một trong 
những điều kiện quyết định thắng lợi 
của con đường xã hội chủ nghĩa. Việc 
vận dụng quan điềm này cho phép 
khắc phục nhược điềm, cải tạo mặt 
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lạc hậu, kế thửa những truyền thống 
tốt đẹp ca dân tộc, tiếp thu văn minh 
công nghiệp nhằm tạo ra những giá 


trị mới của Việt nam ngang tàm thời 


đại. Nếu trong nhân tố dân tộc có 
phần tỉnh hoa và phần lạc hậu thi 
trong nhân tố quốc tế cũng có cả nền 
văn minh gắn liền với cuộc đấu tranh 
giữa hai hệ thống tư bản chủ nghĩa 
và xã hội chủ nghĩa. 

_VI vậy quan điềm kết hợp hai nhân 
tố dân tộc và quốc tế, đòi hỏi một sự 
phân tích khoa học, sự lựa chọn khôn 
ngoan, sự linh hoạt về sách lược, bảo 
đảm cho nhàn dân ta thu hẹp khoảng 
cách và dân dần đuôi kịp trình độ 
phát triền thế giới. 


Thứ ba : hợp lý hóa mối quan hệ 
giữa nhân tố hiện đại và nhân tờ lịch 
sử. Quan điểm này đề ra yêu cầu 
giải quyết hợp lý mỗi quan hệ này 
trong từng thời kỷ, từng lĩnh vực, 
làm cho chúng không đối lập nhau 
hay tồn tại cạnh nhau. mà tạo ra tác 
động cải tạo và chuyền hóa trong tiến 
trình phát triền. Nhờ đó, quá trình 
phát triền kinh tế—xã hội mang hình 
thái vận động “vừa tuần tự, vùa 
nhảy vọt*, Một mặt, thúc đầy sự 
chuyền hóa tiến bộ của nhàn tố lịch 
sử ; mặt khác, làm cho nhân tố hiện 
đại mang hình thức đặc thù Việt nam, 
trở thành của Việt nam. 


Trên mức độ nhất định, quan điểm 
này là sự cụ thề hóa những quan điềm 
nêu trên. Với quan điềm chỉ dạo này, 
chiến lược kinh tế-xãä hội mới có 
tính hiện thực cao và tốc độ lớn. 


z hứ tư: quan điềm về sự phát triền 
toàn diện các cá nhân bằng kết hợp 
nhu cầu văn hóa, lợi ích kinh tế vớ: 
tiến bộ kỹ thuật. Đặc trưng lớn nhất 
của con đường tiến lên chủ nghĩa xã 
hội là sự phát triền cản đối, hài hèa 
của cá nhân và xã hội, ngày càng thu 
hẹp những đối lập giữa cá nhân và 
xã hội do lịch sử đề lại. Việc phát 
huy nhân tố con người phải được cụ 
thề hóa hằng sự phát triền của các 


cá nhân và phải được coi như một 
thành tựu. một động lực lớn của tiến 
bộ xã hội. . 


Đối với nước ta, do cả mặt mạnh 
và mặt yếu của con người Việt nam 
(so với yêu cầu văn minh công nghiệp), 


nên sự phái triền của cá nhân là một . 


yêu cầu chiến lược. Chỉ có sự phát 
triền toàn điện của cá nhân thì các 
nội dung như dân ehủ, tập trung, 
chính trị, xã hội mới mang ý nghĩa 
tích cực và không bị biến dạng. Khác 
với sự phát triền của cá nhân đi đôi 
với tha hóa và chủ nghĩa cá nhân ích 
kỷ trong sự ra đời, phát triền của 
chủ nghĩa tư bản, sự phát triền của 
cá nhân trên con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội phải khắc phục chủ nghĩa 
cá nhân, bồi dưỡng ý thức “ mình vì 
mọi người", Yêu cầu đó chỉ có thề 
thực hiện trong sự phát triền kính tế 
hàng hóa có lế hoạch, không thề thực 
hiện trong kinh tế hàng hóa tự phát. 
Đề cho sự phát triền của cá nhân ít 
phải trả giá (ha-hóa) qua nhiều thế 
hệ như đã thấy ở con đường phát triền 
tư bản chủ nghĩa, thì phải kết hợp 
một cách có ý thức lợi ích kinh tế~= 
tiến bộ kỹ thuật với nhu cầu văn hóa. 
Nhấn mạnh một chiều trong ba yếu 
tố đó khiến sự phát triền của con 
người phiến diện là không biết khai 
thác khả năng yốn có của con đường 
tiến lên chủ nghĩa xã hội tronø giai 
đoạn hiện nay. Xã hội xã hội chủ 
nghĩa mà chúng ta dự tính, sẽ méo mó, 


biến đạng, nếu trong đó không có sự. 


phát triền toàn điện các cá nhân bằng 
con đường kết hợp ba yếu tố trong 
chiến tược và chính sách. 


Thứ năm: phát huy tác động tích 
cực qua lại giữa vai trỏ sàng tạo lịch 
sử của công nhân, nông dân, trí thức, 
của quần chúng lao động nói chung 
với chức năng của đội tiền phong chính 
trị. Xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa 
xã hội phải là sự nghiệp của quần 
chning thỉ mới thành công và vững bền. 
Đẳng cộng sản không thề làm thay, 


cảng không thề có quan niệm ban ơn, 
Nhưng quần chúng chỉ có thề sáng tạo 
sự nghiệp của minh khi có sự dẫn 
dát của đội tiền phong cách mạng và 
khoa học. Những bài học cay đáng 
trong các nước xây dựng chủ nghĩa 
xã hội đều có nguyên nhân ở sự xa' 
rời những nguyên lý mác xít về mối 
quan hệ giữa vai trò của quần chúng 
và sự lãnh đạo của đẳng công sản. 
Tác động tích cực qua lại giữa hai 
nhân tố này vừa làm che đảng phát 
triền vừa phát huy sức mạnh tiềm 
tâng của mọi fầng lớp lao động trong 


xây dựng xã hội mới. 


b) Những vấn đề chủ yếu về cơ chế 
điều hành thực hiện chiến lược. 


Xác định được chiến lược kinh tế— 
xã hội đúng đắn là điều kiện quyết 
định trước tiên, nhưng vẫn chưa đủ. 
Điều mà xã hội đòi hỏi là đưa chiến 
lược vào cuộc sống chứ không phải 
dừng lại trên giày tờ, càng không 
được đề xảy ra.tinh trạng không phù 
hợp giữa yêu cầu của chiến lược với 
cơ chế điều hành. 

Xét theo quan điềm hệ thống, giữa 
yêu cầu của chiến lược và thực hiện 
chiến lược có mối liên hệ bên trong 
chặt chẽ. Nói một cách cụ thề, các 
quan điềm chỉ đạo chiến lược đòi hỏi 
những cán bộ, bộ máy thực biện phải - 
phủ hợp với yêu cầu của chiến lược, 
Điều này mang tính quy luật. Nếu 
trong chủ nghĩa ,tưr bản, nhà tư bản 
làm nên sự nghiệp trước hết vì họ là . 
° tư bản nhân cách hóa ®, thì trong 
sự nghiệp chúng ta những cán hộ phải 
thực sự là “xã hội nhân cách hóa » 
mới thành công được. Những người 
mang nặng chủ nghĩa cá nhân, hảm 
danh lợi và hưởng thụ, không còn 
nhạy cảm với nhân đân yà trí tuệ 
thời đại thì nhất định thất bại, Nguy 
cơ lớn nhất dẫn đến thất bại của 


_ chiến lược là bố trí cán bộ chủ chốt 


không đúng ở những khâu quyết định. 
(Vem tiếp trang 1$) 


Cụ” 


Chả 


nghĩa xã hội: nhìn lại và đỏi mới (nghiên cứu) 


VỀ VAI TRÒ CỦA QUY LUẬT 
GIÁ TRỊ Ở VIỆT NAM 


LƯƠNG XUÂN QUỲ * — NGUYỄN VĂN THƯỜNG ** 


RONG bộ 7ư bản, C. Mác đã 
khẳng định: quy luật giá trị 
là quy luật kinh tế của sản 
xuất hàng hóa Ở đâu có sản 
xuất và lưu thông hàng hóa, thì ở đó 
quy luật giả trị sẽ phát sinh và phát 
triền. Trong sản xuất, quy luật giá 
"trị yêu cầu sản xuất phải phủ 


+ 


hợp với nhu cầu của x4 hội. Trong ' 


lưu thông, quy luật giá trị yêu 


cầu trao đồi ngang giá trị, Mác cũng - 


đã khẳng định: quv luật giá trị có ba 
tác dụng. kích thích sản xuất, điều 
tiết nền sản xuất xã hội và phản hóa 
người sản xuất. Đó là những tác dụng 
bắt nguồn từ bản chất vốn có của quy 
luật giá trị. Đến nay, mọi người đều 
đã nhất trí, nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa là nền kinh tế sản xuất hàng 
hóa mang tính chất xñ hội chủ nghĩa. 
Sự tồn tại của sản xuất hàng hóa xã 
hội chủ nghĩa quyết định sự tồn tại 
khách quan của quy luật giá trị. Do 
-đó yêu cầu và tác dụng của quy luật 
giá trị vẫn không thay đồi. 


Trướe đây, và cho đến nay, đã từng 
có quan điềm cho rằng: có quy luật 
giá trị riêng của sản xuất hàng hóa xã 
hai chủ nghĩa. Bản chất của quy luật 
giá trị được quyết định bởi bản chất 
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của quan hệ sẵn xuất xã hội chủ 
nghĩa. Sự hoạt động của nó bị chỉ 
phối, lệ thuộc vào các quy luật riêng 
của chủ nghĩa xã hội. Một số nhà kinh 
tế lại cho rằng, trong nền kinh tế Việt 
nai. hiện nay có nhiều quy luật giá 
trị. Mỗi quy luật giá trị được phát 
sinh phù hợp với từng thành phần 
kinh tế. Song theo chúng tôi, quy 
luật giá trị như Mác và Ăng-ghen đã 
chỉ ra — là quy luật kinh tế sủa sản 
xuất hàng hóa. Sự phát sinh và phát 
triền của quy luật giá trị dựa trên cơ 
sở phát sinh, phát triền của sản xuất 
hàng hóa chứ không phải trên cơ sở 
của quan hệ sản xuất. Quan hệ sản 
xuất không thề làm thay đồi yêu cầu 
của quy luật giá trị, thậm chí cũng 
không thề làm mất đi hoặc nảy sinh 
thêm các tác dụng vốn có của 
quy luật giá trị. Quan hệ sản xuất 
chỉ có thề ảnh hưởng ở mức độ 
nhất định đến việc phát huy các tác 
dụng của quy luật giá trị trong nền 
kinh tế hàng hóa. Mặt khác, chỉ có 
một quy luật giá trị tôn tại trong các 
phương thức sản xuất có sản xuất 


+Tiến sĩ kinh tế 
+®# Phó tiến sĩ kinh tế 


hàng hóa chứ không phải từng phương 
thức sẵn xuất (hoặc từng thành phần 
kinh tế) có một quy luật giá trị riêng. 


Quy luật giá trị cùng tồn tại trong hệ - 


trống các quy luật kinh tế chứ không 
phải là quy luật kinh tế bị chi phối, 
bị lệ thuộc. Về mặt nhận thức không 
nén mặc cảm với quy luật giá trị và 
không thề coi quy luật giá trị chỉ là 


'quv luật kinh tế của chủ nghĩa tư 


bản, 


Tuy nhiên so với nền kinh tế hàng 
hóa tư bản chủ nghĩa, thì sự boạt 
động của quy luật giá trị trong nền 
kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa có 
những đặc thù và giới hạn : 


1. Trong nền kinh tế xã hội chủ 
nchĩa, quy luật giá trị vẫn có vai trò 
điều tiết nền sản xuất xã hội. Song sự 
điều tiết này không hoàn toàn như 
trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
Mác đã chỉ ra rằng: tái sản xuất xã 
hội hình thành nên các quan hệ cân 
đối trong nền kinh tế quốc dân. Các 
quan hệ cân đối này được quy luật 
giá trị và thị trường *“ kiềm tra », 
cthừa nhận » lần cuối cùng và được 
thề hiện trên thị trường. Quy luật giá 
trị hình thành nên các quan hệ tỷ lệ 
khách quan trên thị trường. Trong 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, các 
quan hệ tỷ lệ đó điều tiết trực tiếp 
nền kinh tế xã hội thông qua cơ chế 
thị trường. Trong nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, các quan hệ tỷ lệ được 
hình thành bởi quy luật giá trị trên 
thị trường là cơ sở khách quan quan 
trọng đề hình thành tính kế hoạch, 
Trong những năm qua, ở nước ta 
cũng như một số nước xã hội chủ 
nghĩa khác, người ta đã coi nhẹ quy 
luật giá trị, phủ nhận cơ chế thị 
trường nên các kế hoạch kinh tế đều 
mang tính chất chủ quan và không đi 
vào cuộc sống. Đề điều tiết được nền 
kinh tế, kế boạch hóa được nền kinh 
tế quốc dân, chúng ta phải coi trọng 
vai trò của quy luật giá trị và thị 
trường; phải sử dụng các quan hệ tỷ 


lệ trên thị trường đề xác định và hình 
thành cơ cấu kinh tế, quan hệ kinh tế 
giữa các vùng, các ngành, v.V. 


^, Trong nền kinh tế tư bản chủ 

nghĩa tác dụng điều tiết và kích thích 
của quy luật giá trị luôn thống nhất 
với nhau, làm cho sản xuất thường 
xuyên vận động theo yêu cầu của thị 
trường. Trong sản xuất hàng hóa xã hội 
chủ nghĩa có kế hoạch. sự diều hành 
vĩ mô của nhà nước sẽ quyết định 
phương hướng, mục tiêu kích thích 
của quy luật giá trị. 


3, Trên thị trường, quy luật giá trị 
yêu cầu trao đồi ngang giá. Trình độ 
sản xuẤt, trình độ tồ chức quản lý 
của mỗi người, mỗi đơn vị sản xuất 
rất khác nhau. Do vậy, qua trao đồi 
tắt yếu sẽ có người lãi nhiều hoặc 
lãi ít và có người lỗ; có người giàu 
lên và có người phá sản. Sw chênh 
lệch về thu nhập của người sản xuất 
là động lực vô cùng quan trọng đề 
thúc đầy sẵn xuất phát triền, Sản xuất 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa cũng phải 


chấp nhận tính khách quan này. Trong 


sẵn xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa, 
tác dụng phân hóa người sản xuất 
sớm hay muộn sẽ dẫn đến sự phân 
hóa giai cấp. Song sự phần hóa trong 
sản xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa 
không dẫn đến sự phận hóa về giai 
cấp. Còn hiện tượng có người giàu lên 
và có người nghẻo đi là hiện tượng 
tất yếu trong bất cứ một nền sản 


xuất hàng hóa nào. 


* 


Về vai trò của quy luật giá trị trong 
hệ thống các quy luật kinh tế cũng 
có nhiều ý kiến khác nhau. Có nhiều 
người cho rằng, trong nền kinh tế: 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa một khi 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
đóng vai trò chủ đạo thì quy luật 


+0 


+ 


giá trị chỉ là quy luật phụ thuộc và bị 
chỉ phối bởi các quy luật kinh tế riêng 
co của chủ nghĩa xã hội. Cách -nhin 
-_ nhận này chưa thật đúng đắn. Bởi vì, 
các quy luật kinh tế bao giờ cũng tác 
động lắn nhau, xâm nhập nhau và chế 
ước (thậm chí đối lập) nhau. Thế 
nhưng chúng vần độc lập với nhau. 
Tính độc lập đó được quyết định bởi 
những yêu cầu và tác dụng riêng °ó 
của tửng quy luật. Sự ràng buộc và 
độc lập của các quy luật kinh tế đã 
tạo nên tính hệ thống của quy luật. 
Tính hệ thống hình thành một cách 
khách quan và rất bền vững. 


Vai trò của quy luật giá trị trong hệ 
thống các quy luật được biều hiện ở 
các mối quan hệ sau đây: 


1. Quy luật giá trị và qcy luật kinh 
tế cơ bản, ˆ 


- Từ trước đến nay người ta thường 
cho rằng quy luật kinh tế cơ bản chi 
phối các quy luật kinh tế khác. Kết 
luận đó đã khách quan chưa ? Theo 
-chúng têi, cần nhận thức đúng một số 
vấn đề trong khi xem xét mối quan 
hệ giữa quy luật giá trị và quy luật 
kinh tế cơ bản: ` 

Thứ nhất: quy luật kinh tế cơ bản 
là quy luật kinh tế riêng có của tửng 
phương thức sản xuất. Nó nảy sinh 
và phái triền Trên cơ sở của quan hệ 
sản xuất và phản ánh bản chất của 
quan hệ sản xuất đó. Quy luật giá trị 
là quy luật eơ bản của sản xuất hàng 
hóa. Hai quy luật này chỉ phối, ràng 
huộc lẫn nhau và khôòng thê có quan 
hệ chi phối một chiền, Chỉ khi kính tế 
hàng hóa bị bóp méo, do lệnh chủ 
quan, duy ý chí, v.v. thì mới có quan 
hệ chỉ phối một chiều. 

Thứ hai:với vai trò là quy luật 
tạo ra đệng lực kinh (tế của nền sẵn 
xuất hàng hóa, quy luật giá trị tường 
thống nhất với quy luật kinh tế cơ 
bản. Chủ nghĩa tư bản muốn bóc lột 


được phiêu giá trị thặng dư cũng phải» 


bàng con đường phát triền nhanh sản 
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xuất hàng hóa. Chủ nghĩa xã hội muốn 
thỏa mãn nhu cầu vật chất và tỉnh 
thần cho mọi thành -viên xã hội cũng 
không thề bỏ qua con- đường ˆphát 


triền nhanh sản xuất hàng bóa. Do bản 


chất của quan hệ sẵn xuất tư bản chủ 
nghĩa và xã hội chủ nghĩa khác nhau 
nên mục đích của việc phát triền 
nh:anh sản xuất hàng hóa cũng khác 
nhau. Cái giống nhau ở đây là đều 
phải sử dụng vai trỏ động lực của quỹ 
luật giá trị. 


Ở nước ta và ở các nước xã hội 
chủ nghĩa khác từ trước đến nay, 
người ta thường >ho rằng: thỏa mãn 
ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu về vật 
chất của mọi thành viên xã kội trên cơ 
sở phát triền nhanh nền sản xuất xã 
hội là quy luật kinh tế cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội. Với cách định nghĩa 
này thi quy luật kinh tế cơ bản và 
quy luật giá trị không có quan hệ với 
nhau. Đến nay cả thực tiễn cũng như 
lý luận cho phép chúng ta đặt ra nhiều 
suy nghĩ về quy luật kinh tế cơ bẳn. 


. Chủ nghĩa xã hội đã có hơn 70 năm 


và ngày nay đã trở thành một hệ thống, 
Song trên thực tế, quy luật kinh tế cơ 
bản vẫn chưa đi vào cuộc sống. Có thề 
eó 2 vấn đề đặt ra ở đây : thứ nhất, 
do chúng ta yếu kém về mặt quản lý 
nên quy luật kinh tế cơ bản không 
phát huy tác đụng được. Thứ hai, do 
chúngta chưa định nghĩa đúng về 
quy luật kinh tế eơ bản. Về vần đề thứ 
nhất, có thề do yếu kém về mặt quán 
lý nên nhà nước chưa vặn dụng ổược 
quy luật kinh tế cơ bản. Song L lực tễ 
ở các nước xã hội chủ nghĩa kê cả ở 
nước ta chưa thấy biều hiện những 
đặc trừng này. Bởi vậy, theo chúng ôi 
vấn đề thứ hai có thề có cơ sở khea 
học hơn. Chúng tôi elo rằng cả n fÌm 
ra một công thức khách quan của Sử 
hình thành quy luật kinh tế cœ b¿n 
của chủ nghĩa xã hội trước, ròi s0 đó 
tìm cách.phát biều quy luật. CÍ r0" 
bài này chúng tôi chỉ đề cập ph &?006 
pháp tìm ra công thức chứ không gui 


biều quy luật). Muốn tim ra công thức 
đó chúng tôi muốn trở lại mối quan 
hệ giữa quy luật kinh tế cơ bản và 
quy luật giá trị trong phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. Quy luật giá 
trị thăng dư (quy luật kinh tế cơ bản 
của chủ nghĩa tư bản) sẽ không tồn 
tại hoặc không phát huy tác dụng nếu 
như tách nó độc lập với quy luạặt giá 
trị. Hay nói khác đi là nếu tách nó ra 
khỏi quy luật giá trị thì chính nó sẽ 
không còn nội dung. Quy luật kinh tế 
cơ bản là quy luật kinh tế nảy sinh và 
phát triền trên cơ sở của quan hệ sản 
xuất. Theo chúng tôi, công thức hình 
thành” quy luạt giá trị thăng dư là: 
quy luật giá trị cộng với (+) quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Mỗi quan 
hệ của hai quy luật này chính là công 
thức :quy luật kinh tế cơ bản là quy 
luật giÁ trị cộng với quan hệ sản xuất 
xã hội Vậy quan hệ sản xuất xã hội 
quyết định mục đicÌ của quy luật kinh 
tế cơ bản còn quy luật giá trị là động 
lực đề thực hiện mục đích đó, Theo 
chúng tôi, đây cũng chính là công thức 
hình thành quy luật kinh tế cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội (quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội lễ quy luật 
giá trị cộng với (+) quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa). Tử những lập luận 
trên, chúng tôi cho rằng quy luật giá 
trị là cơ sở đề hình thành quy luật 
kinh tế cơ bản. 


2, Quy luật giá trị và quy luật phân 
phối theo lao động. 

Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, tiền 
lương là biều hiện tập trung nhất của 
quy luật phân phối theo lao động. Đến 
nay, Ở nước ta cũng như các nước xã 
hội chủ nghĩa khác đang có cuộc tranh 
luận tronsø nên kinh tế xã hội chủ 
nghĩa sức lao động có phải là hàng 
hóa hay không ? Song, đề hình thành 
tiền lươrg, chúng ta đều phải sử dụng 
lý luận về tái sản xuất sức lao động 
mà Mác đã nêu ra trong bộ Tư bản khi 
Người trình bày về tiền lương trong 
chế đô tư bản. Lý luận về tiền lương 


trong chế độ tư bản thực chất là lý 
luận về giá trị và giá cả đối với một, 
loại hàng hóa đặc biệt—kàng hóa sức- 
lao động. Cho dù không chấp nhận sức 
lao động là hàng hóa đi chăng nữa 
thì chúng ta văn không thề phủ nhận 
vai trò của quy luật giá trị dối với 
việc hình thành tiền lương và quy 
luật phân phối theo lao động trong 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Theo chúng 
tôi, trong nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa có đủ điều kiện khách quan đề 
sức iao động trở thành ¡àng hóa. Các 
biện pháp đang sử dụng phô biến Ở 
các nước zã hội chủ nghĩa như: cho 
tự do di chuyền lao động; ký kết hợp 
đồng lao động ; tuyên dụng lao động 
qua báo chí, v.v. là các hình thức mua 
bán sức lao động văn minh, phong 
phú của chủ nghĩa xã hội và quy luật 
phân phối theo lao động chính là quy - 


-luật giá trị b:iều hiện trên một thị 


trường đặc biệt. 


3. Quy luật giá trị và các quy luật: 
kinh tế của thị trường, 

Quy luật giá trị hoạt động cả trong: 
sẵn xuất và lưu thông. Song: vêu cầu 
của nó được biều hiện trên thị trường. 
Các tác dụng của nó chỉ được phát 
huy thông qua thị trường. ?)o đó quy 
luật giá trị và các quy luật kinh tế 
của thị trường (quy luật cung — cầu, 
quy luật cạnh tranh) có mối quan hệ 
chặt chẽ với nhau. ˆ 


Trong bộ Tư bản, Mác đã khẳng 
định, trong nên kinh tế hàng hóa thì 
thị trường hàng hóa là thị trưởng 
trung tâm. Đề phục vụ cho thị trường 
hàng hóa phát triền tất yếu hình thành 
các thị trường lao động. tiên tệ, vốn 
đầu tư và khoa học kỹ thuật v.v. Các 
quy luật kinh tế của thị trường không 
chỉ hoạt động trên thị trường hàng 
hóa mà còn hoạt động trên tất cả các 
thị trường khác. 

Về mỏi quan hệ giữa quy luật giá. 
trị và quy luật cung cầu, như nhiều. 
nhà nghiên cứu kinh tế đã từng viết, 
đó tà những quy luật kinh tế như: 


.” 


cá. 


*hai anh em sinh đôi». Vì là ®hai 
_ anh em sinh đôi » nên rất nhiều người 
lầm lẫn hai quy luật này khi nó biều 
hiện trên thị trường. Đề nhận thức 
hai quy luật trên cần phải làm rõ cái 
* giáp ranh» và cái “độc lập» của 
ha? quy luật và từng quz luật. 


Trên thị trường, quy luật giá trị 
và quy luật cung — cầu quan hệ xoắn 
xuýt với nhau, dựa vào nhau và do 
đó tạo ra những vùng giáp ranh ® 
kinh tế. Những biều hiện của sự giáp 
ranh là : 

Thứ nhất: trong sản xuất, cả bai 
quy luật đều vêu cầu sản xuất phải 
phù hợp với nhu cầu xã hội (nhu cầu 
có khả năng thanh toán). Trên thị 
trường, quy luật cung — cầu yêu cầu 
cung bằng cầu và quy luật giá trị yêu 
_eầu trao đồi ngang giá. Khi yêu cầu 
thứ nhất được thực biện thì yêu cầu 
thứ hai tcủa cả hai quy luật) cũng 
được thực hiện. 


Thứ hai: giá cả là phạm trù kinh 
tế trung tâm của quy luật giá trị. 
Trên thị trưởng, sự vận động của giả 
cả chính là cơ chế hoạt động của quy 
luật giá trị. Quan hệ cung — cầu là 
phạm trùủ kinh tế lao trùm và là cơ 
chế hoạt động của quy luật cung cầu. 
Trên thị trưởng. giả cả và quan hệ 
cung—cầu có quan lệ rã: chặt shẽ với 
nhau, khêng thề tách rời nhau. Quy 
luật giá trị biều hiện trên thị trường 
thông qua giá cả. Song giá cả thị 
trường chỉ có thề xuất hiện được 
khi chịu sự chi phối của quá trình 
vận động của quan hệ cungT— cầu. Điều 
đó cũng có nghĩa là: phải thông qua 
quan hệ cung cầu, quy luật giá trị 
mới biều hiện được yêu cầu của minh 
qua giá cả. Ngược lại, quy luật cung 
cầu muốn thực hiệa yêu cầu của mình 
lại phải thông qua sự vận động của 
giá cả—cơ chế hoạt động của quy luật 
giá trị, qua sự tách rời của giá cả 
khỏi giá trị, cung và cầu cân đối với 
nhau. Từ sự phân tích trên có thê 
kết luận là: ở trên thị trường, cả hai 


28 


quy luật đều không tự biều hiện được 
yêu cầu của mỉnh mà quy luật giá 
trị phải dựa vào quy luật cung — cầu 
và ngược lại. Đây chính là điềm rất 
đặc thủ của hai quy luật. 

Mặc dù là hai anh em sinh đôi, 
song quy luật giá trị và quy luật 
cung cầu vẫn có sự độc lập với nhau 
Sự đọc lập đó được biều hiện ở chỗ 


Thứ nhất: cung -- cầu là quan hệ 
kinh tế lớn nhất của thị trường. Nhu 
cầu là giới hạn của quy luật giá trị 
Quy luật curg — cầu yêu cầu cunø và 
cầu phù hợp với nhau. Ngược lại, 
quy luật giá trị không khẳng định 
được nhu cầu nhưng với vai tro điều 
tiết và kich thích sản xuất, tiêu dùng, 
quy :uật giá trị tao ra sự càn đối 
giữa sản xuất và tiêu dùng. 


Thứ hai: quy luật giá trị yêu cầu 
trao đồi ngang giá. Điều đó cũng có 
nghĩa là, quy luật giá trị không chấp 
nhận những điều kiện sản xuất xấu 
hơn nhiều so với điều kiện sản xuất 
trung bình. Song quy luật cung — cầu 
lại chấp nhận các điều kiện sản xuất 
khi sản phầm của những sơ sở và 
vùng sản xuất đó còn cần thiết cho 
nhu cầu xã hội. Như vậy là quy luật 
cung -- cầu có thề chấp nl:ận hoặc là 
điều kiện sản xuất tốt, hoặc là điều 
kiện sản xuất trung binh và thậm chí 
cả điều kiện sản xuất xău (dưới mức 
trung binh). Trong trường hợp này, 
quy luật cung— cầu thường có vai trò 


- quyết định. Nó chỉ phối quy luật giá 


trị đề hình thành nên giá trị vùng và 
quyết định mức độ tách rời giá cả 
khỏi giá trị. 

Mối quan hệ giữa quy luật giá trị 
và quy luật cung — cầu rất phức tạp 
và hiện nay đang còn nhiều quan điềm 
rất khác nhau Song về cơ bản mọi 
người đều nhất trí rằng: không nhận 
thức được mối quan hệ đó thi không 
sử dụng tốt các phạm trù kinh tế có 
liên quan đến nó đề quản lý quá trình 
tái sản xuất xã hội. 


Nói đến quy luật giá trị, cũng 
không thề bỏ qua mối quan hệ của 


nó với quy luật cạnh tranh. - Nhiều - 


người cho rằng: cạnh tranh là con 


+ đẻ của chế độ chiếm hữu tư nhân về 


tư liệu sản xuất. Do đó họ đã kết 
luận: cạnh tranh chỉ tồn tại trong 
nên kinh tế tư bản chủ nghĩa. Trong 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa không 
có cạnh tranh. Một số người khác 
cho rằng trong kinh tế xã hội chủ 
nghĩa vẫn có cạnh tranh. Song cạnh 
tranh xã hội chủ nghĩa khác hẳn cạnh 
tranh tư bản chủ nghĩa ở chỗ cạnh 
tranh xã hội hủ nghĩa là đề giúp 
nhau cùng phát triền! Theo chúng 
tôi, cạnh tranh tồn tại trên hai cơ 
SỞ : lợi ích kinh tế và chế độ chiếm 
hữu (yếu tố quyết định tính độc lập 
của các cơ sở sản xuÃi),trong đó lợi 
ích kinh tế có vai trò quyết định. 
Nếu chủ nghĩa xã hội không thủ tiêu 
lợi ích kinh tế cá nhân thì cạnh tranh 
van tồn tại một cách khách quan. 
Do đó, dủ là cạnh tranh tư bản chủ 
nghĩa hay xã hội chủ nghĩa thi vẫn 
không thể bỏ qua vấn đề lợi ích kinh 
tế mà lợi ích đó không phải trước 


tiên cho xã hội, cho mọi người mà 
trước tiên là cho cá nhân, cho tửng 
người hoặc cho một nhóm người. Lợi 
ích kinh tế vừa là cơ sở của cạnh 
tranh vừa là động lực của cạnh tranh. 
Cạnh tranh là yếu tố động, là động 
lực đề thúa đầy sản xuất phát triền. 
Qua đó chúng ta thất quy luật giá 
trị có vai trò vô cùng quan trọng đối 
với quy luật cạnh tranh. Tuy nhiên 
cũng phải thấy, được mặt trái của 
cạnh tranh là phá sản. Các cơ sở sản 
xuất không đứng vững được trong 
cạnh tranh sẽ bị phá sản. Phá sản sẽ 
làm lãng phí của cải xã hội. Song, 
nhờ cạnh tranh mà số của cải xã hội 
tiết kiệm được do các xí nghiệp phải 
vươn lên trong cạnh tranh sẽ lớn hơn 
nhiều số của cải xã hội bị lãng phí 
do phá sản. Như vậy, quy luật cạnh 
tranh là quy luật giá trị cộng với (+) 
lợi ích kinh tế cộng với (+) sự tồn 
tại độc lập của các cơ sở sản xuất 
và kinh doanh. Quy luật cạnh tranh 
không tồn tại độc lập với quy luật 
giá trị. Quy luật giá trị là cơ sở của. 
quy luật cạnh tranh. 


` 
--...<.._ 


Nghiên cứu 
= Trao đồi 


e Trao đi 


Chung quanh vấn đề tồ chức cơ sở 


đảng và đảng viên ở nông thôn. 


P.Đ.T: — Trong công cuộc đồi mới hiện naụ, công tác cùng cỗ, 
+ xâu dựng các tồ chức cơ sở đảng uà nâng cao chất lượng đội ngũ 
đang oiên ở nông thỏn đang đặi rư nhiều oấn dề mới đòi hỏi phải 

dượa nghiên cứu nà trả lời. Vừa qua, Ban xâu dựng đảng của Tạp - 
chí Cộng sản (A tiễn hành khảo sát, nghiên cứu thực lễ nà trực Hiếp 


trao đồi Ú kiến uới một số lồng chẾ. bí thư huyện ụ à thị ủu ngoại 


IEanh Hà nội chung ĐH HỆ uấn đề này. Dưới đau là nội CỤ các cuộc 


Irao đòi dó. 


+ P.V: Xin đồng chí vui lỏng chÐ9 
biết thực trạng các tô chúc cơ sở đăng 
và đang viên ở nông thôn của huyện 
áa, và hướng giải quyết của các đồng 
chí trong thời gian tới ? 


+TRẦN TRỌNG ĐÔNG (Bf thư 


huyện ủy Ba vì): 


'Gần ba năm qua, kê từ sau Đại hội 
VIcủa Đẳng, Đại hội X của đảng bộ 
thành phố và Dại hội VI của đẳng bộ 
huyện chúng tôi, công tác tô chức và 
xây dựng đả:¡ig ở cơ sở đã từng bước 


chuyền biến và đạt được một số kết 
qua đản? mừng, nhất là trong việc 
kiện toàn tồ chức, nảng cao chất 
lượng đội ngũ đẳng viên. Do đó, việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị từ cơ sở 
đến huyện có những nét, đáng ghỉ 


. nhận. 


Nhưng, cũng phải thẳng thắn thừa 
nhận rằng, so với yêu cầu của nhiệm 
vụ chính trị, công tác củng cố và xây 
đựng đảng ở cơ sở chưa đáp ứng kịp 
tình hình và nhiệm vụ mới. Sự chuyên 
biến của các 'cơ sở đẳng còn chậm và 
chưa đồng đều, nhất! là ö các. dàng b0 


xử. Số cơ sở đảng vếu kém còn nhiều, 
có thề tói hơn 30%, có nơi yếu kém 
kéo dài nhiều năm. Số đảng viên 
giảm sút ý chí chiến đảu, tỉnh thần 
trách nhiệm yếu côn chiếm tỷ lệ khá 
cao. Dó cũnz chính là những điềm 
«cộm » cần phải giải quyết có hiệu 
quả. Ở những xã mà tÔ chức cơ sở 
đảng và đẳng viên yếu kém thường có 
những biều biện sau: 

— Không hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị; sẳn xuất— kinh doanh kém, 
thu nhập thấp và không vững chắc; 
an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội không tốt ; chấp hành các chính 
sách và luật pháp không ngÌ:iiêm ; các 
nghĩa vụ không hoàn thành. Tò chức 
đẳng sinh hoạt Không bảo đảm ba tính 
chất: lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu. 
xội dung sinh hoạt không được cải 
tiến, kém thiết thực, không phân công 
eụạ thề cho đảng viên, nơi có phân 
công thỉ thiếu kiềm tra, có nơi đề 
đẳng viên vi phạm kỷ luật đẳng kéo 
đài không xử lý. Tổ chức chi bộ 
thuộc các đẳng bộ xã nhiều nơi không 
. phù hợp, không đủ sức chiến đấu. Có 
nơi cấp ủy mất đoàn kết kéo dài, 


không đồi mới phong cách công tác,. 


_ hiệu lực lãnh đạo kém. #@ 

~ Hoạt động của chính quyền bị 
buông lỏng, hữu khuynh, né tránh, 
kém hiệu lực. Các đoàn thề quần 
chúng hoạt động rời rạc, núi dung và 
hinh thức đơn điệu, nghẻo nàn, thậm 
chỉ có nơi không còn tác dụng.. 

_— Đảng viên 1t được tu dưỡng, rèn 
luyện về mọi mặt, có nhiều biều hiện 
bảo thủ trì trệ, vô trách nhiệm, thiếu 
Ý thức tồ chức kỷ luật, tư lợi nặng, 
_ngại khó, ngại đồi mới, hữu khuynh, 
g!ta đình chủ nghĩa... 

Nguyễn nhân chủ yếu của tình hình 
đó là - | 

— Đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở 
chưa được kiện toàn đồng bộ và bảo 
đìm đúng tiêu chuần; đội ngũ cấp ủy 
từ đảng ủy đến chỉ ủy vừa yếu về năng 
lực lãnh đạo, vừa yếu về trình độ 


quản lý, không thề hiện được vai trỏ 
lãnh đạo và trung tâm đoàn kết của 
đẳng bộ và chỉ bộ. : 

— Phương hướng xây dựng kinh tế : 
phương hướng sản xuất, cơ cấu sản 
xuất chưa đúng ; cơ sở vật chất — kỹ 
thuật chưa đủ bảo đảm cho việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị. 


“Một bộ phận không nhỏ đảng 
yiên do nhận thức không đầy đủ 
nhiều chế độ, chính sách của Đẳng và 
nhà nước, nhất là các chính sách về 
quản lý kinh tế mới ban hành nên đà 
nảy sinh tư tưởng cục bộ, tư hữu, 
làm ảnh hưởng xấu đến sự đoàn kết 
ở nông thôn, gây cần trở việe thực 
hiện nhiệm vụ của Đẳng. 


— Huyện ủy và các ban tham mưu, 
giúp việc của cấp ủy chưa có chủ 
trương và biện phắp hữu hiệu piúp cơ 
sở từng bước khắc phục những mặt 
yếu kém, nhược điềm của họ. y. 

Mới đây, Đại hội lần thứ VIL của 
đảng bộ huyện chúng tôi đề ra mục 
tiêu: đến năm 1990, đảng bộ huyện 
có 80—90% số cơ sở đảng đạt loại khá 
và vững mạnh, 2/5 số đẳng bộ và 3/5 
số chỉ bộ vững mạnh. Phấn đấu không 
còn đẳng bộ, chỉ bộ vếu kém. Không 
đề những đảng viên yếu kém hoïec đã 
thoái hóa biến chất, không đủ tư cách 
đảng viên trong đảng, hạ thấp tỷ lệ 
đảng viên trung bình và kém tác dụng. 

Đề đạt được mục tiêu đó, huyện ủy 
chúng tôi tập trung lãnh đạo toàn 
đảng bộ triền khai thi hành có hiệu 
quả nghị quyết Hội nghị lần thứ 5ñ 
của BCHTUƯ, với trọng tâm là xây 
dựng và củng cố các tò chức cơ sở 
đảng trên các mặt: 


Một là, nâng cao chất lượng bi 
Điên. T9 


Chúng tôi xâu cầu mỗi đẳng viên 
phải thường xuyên học tập, rèn luyện 
và tu dưỡng về mọi mặt: văn hóa, 
chính trị, .tư tưởng, chuyên môn 
pghiệp Yụ, đường lối, chính sách của 
Đăng ; gương mẫu chấp hành các nghị 


Ji 


quyết, chỉ thị của Đảng và lôi cuốn 
quần chủng thực hiện; gương mẫu 
trong lối sống; chống tư tưởng bảo 
thủ, trì trệ, ngăn ngửa và khắc phục 
hiện tượng giảm sút ý chí chiến đấu, 
kém ý thức tồ chức kỷ luật, chống 
những hành động tiêu cực của bản 
thân và đồng chí mình như: tham Ô, 
hủ hóa. gây bè kéo cánh, chia rẽ v.v. 

Trừ một số đảng viên già yếu được 
chi bộ, đảng bộ cho nghỉ, còn tất cả 
đàng viên đều phải nhận một việc 
hoặc một số việc do chỉ bộ phân công. 
Mỗi đảng viên đều phải nhận phụ 
trách một số hộ nhân dân đề lãnh đạo 
mọi mặt, giáo dục, giác ngộ và giới 
thiệu với chỉ bộ những người ưu tú 
đề xét kết nạp vào đẳng. 

Mọi đảng viên phải tham gia đẻêu 
đặn sinh hoạt đẳng, tích cực thảo luận 
và đón, góp ý kiến xây dựng chỉ bộ, 
xây dựng đề án phát triên kinh tế— 
xñ hội. Nghiêm túc thực hiện tự phê 
bình và phê bình trong các kỷ sinh 
hoạt đảng. Cứ 6 tháng và một năm, 
tự kiềm điềm theo yêu cầu của chỉ bộ 
và tự xếp loại mình. 

Những đảng viên mắc khuyết điềm 
không đủ tư cách đáng viên phải 
thành khần kiềm điềm, tích cực sửa 
chữa với định hạn là 6 tháng phải trở 
thành đẳng viên đủ tư cách. Nếu xét 
thấy không đạt, thì tự nguyện xin ra 
khỏi đảng hoặc phải chấp nhận mọi 
hình thức xử lý của tồ chức đảng. 


Hai là, củng cố oà nàng cao rng 
lực lĩnh đạo 0à sức chiến đấu của các 
lồ chức đồng. ˆ 

Mỗi tồ chức đẳng phải thề hiện rõ 
vai trò của minh trong việc lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, giáo dục 
chính trị tư 
chính sách, chủ trương của Đang và 
nhà nước cho đảng viên; quản lý 
chặt chẽ đảng viên trên các nát: tư 
tưởng, tò chức, công tác, sinh hoạt... 

— Đối với các chỉ bộ : phải nghiêm 
túc thực hiện các kỷ siph hoạt, bảo 
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tưởng và đường lỗi,. 


đảm mỗi tháng sinh hoạt một lần (từ 
ngày 3 đến ngày 5 hằng tháng) đề hạc 
tập các nghị quyết, chỉ thị của cắp 
trên, kiềm dđiễm tình hinh, tự phẻ 
bình và phê bình, rút kinh nghiệm, 
bàn phương hướng và nhiệm vạ tới. 


Từng thời gian tiến hành rà soát 
số đẳng viên trong từng chí bộ đề có 
sự bố trí, phản công, sử dụng hợp lý. 

Công tác lãnh đạo tiến hành theo 
phương châm: vừa tập trung dứt 
điềm từng việc vừa lãnh đạo toàn 
diện. ` 

Chàn chỉnh hệ thống sồ sách, Cứ 
sáu tháng và một năm, phải họp kiềm 
điềm đẳng viên, thực hiện phân loại 
đăng viên và tự xếp loại chỉ bộ. 


= Đối với các đẳng bộ: tiếp tme 
nghiên cửu, phân dịnh rõ và thực 
hiện đúng nhiệm vụ, chức năng lãnh 
đạo của cấp ủy và chức năng quản 
lý, điều hành của chính quyền, tăng 
cường sự lãnh đạo đời với các đoàn 
thề quần chúng, khắc phục tình trạng 
bao biện, làm thay, lần sân hoặc sa 
vào những công việc sự vụ. 

Quan tâm xem xét đề có hình thức 
tỏ chức và sinh hoạt thích hợp đối 
với từng đối tượng đẳng viên (trực 
tiếp sản xuất, già yếu, mất sức lao 
động, nghỉ hưu...) 

Ba tháng hoặc sáu tháng một lần 
hoặc khi có sự kiện lớn tồ chức sinh 
hoạt đảng bộ đề đẳng viên học tập 
nghị quyết, chỉ thị, nghe thông tin 


- thời sự (không kề các trường hợp 


đột xuất). 


Tăng cường công tác kiềm tra. 

Đề thực hiện được tốt eÁ&e mặt nói 
trên, chúng têi thường xuyên quan tâm 
đến việc cải tiến hoạt động của các chỉ 
ủy và đang Ủy. 

Về phần mình; trong công tác lãnh 
đạo và chỉ đạo, huyện ủy chúng tôi 
hết sức coi trọng việc phân công các 
đòng chí huyện ủy viên phụ trách 
Vùng, cụm xã và xã, phát huy vai trò 
của các ban tham mưu của cấp Ủy, 


phối hợp chặt chẽ với các cẤp chính - 


quyền, các ban ngành và các đoàn thề 
quan chúng. 


†+P.V: Thực hiện Nghị quyết 10 
của Bộ chính trị Trung ương Đăng ta 
về đồi mới quản lý kinh tế treng nông 
nghiệp. thee đồng chí, các tồ chức cơ 
sở đảng ở nông thôn cần đồi mới nội 
dung hoạt động, hình thức tồ chức và 
phương pháp lãnh đạo như thế nàe 
cho thích hợp? 


+NGUYÊN DUY HUẤN (Bí thư 
huyện ủy Phúc thọ): | 


Ở đây, tôi xin đề cập tới ba văn đề: 


1. Nhận thức rõ ouà thực hiện đúng 
chức năng, nhiệm oụ của đảng bộ uà 
Chỉ bộ. 

Hiện nay, còn có sự lẫn lộn giữa 
chức năng hạt nhân lãnh đạo, định 
hướng chính trị của tồ chức đẳng với 
chức năng quản lý nhà nước của 


chính quyền, quản lý kinh tế của hợp - 


tác xá. Hiện tượng tồ chức đẳng bao 
biện, trùm lên mọi hoại động ở nông 
thôn vẫn là phồ hiến. Nhiều nơi, cấp 
ủy đẳng lấn át chính quyền. Nhưng 
ngược lại, ở đảu đồng chị chủ tịch xã 
hoặc đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã 
có năng lực hơn đồng chí bí thư thì 
ở đó lại xẩy ra hiện tượng cấp ủy 
buông lỏng sự lãnh đạo của mình. 
Điều này rõ ràng không đúng với tỉnh 
thần « cấc tồ chức cơ sở đẳng không 
can thiệp vào công việc cụ thề của 
.các tồ chức chính quyền...» như Nghị 
quyết 10 đã nêu. 

Có tình hình đó là do quan niệm 
sai lệch cho rằng đẳng lãnh dạo chính 
quyền là phải nắm mọi thứ, cho Ý 
kiên về mọi yăn đề và quyết định tất 
cả; do những hạn chế và khó khăn 
trong việc phân định chức năng giữa 
tò chức đảng. chính quyền, đoàn thà 
quản chúng; đo chưa quen dùng các 


biện pháp kinh tế yà quản lý xã hội ° 


mà chỉ nặng về các biện pháp hành 


chỉnh, mệnh lệnh ; đo trình độ, năng 
lực của cán bộ cơ sở còn hạn chế, cán 
bộ chưa dược quy hoạch và đào tạo 
có hê thống v,v, 

Vấn đề là làm cho các đẳng bộ, chi 
bộ, trước hết là các đẳng ủy, chỉ Ủy, 
nắm vững chức năng, nhiệm vụ của 
mỉnh. 


2. Hình thức lồ chức các chỉ: bộ 
Hiện nay, vấn đề này đang có nhiều 


_Ý kiến khác nhau và cách tồỀ chức - 


khác nhau ngay trên củng một huyện 
hoặc giữa huyện này với huyện khác, 
tỉnh nàv với tỉnh khác. 

Chẳng hạn, theo tôi biết, ở các tỉnh 
Vĩnh phú, Hà nam ninh có một số 
huyện tổ chức hai mô hình chi bộ: 
chỉ bộ trực tiếp lãnh đạo sản xuất và 
chỉ bộ không trực tiếp tham gia sản 
xuảt (gồm các đồng chí đẳng viên là 
cán bà hưu trí, mắt sức... không trực 
tiếp sản xuất). | 

Căn cứ vào thực tế ở địa phương, 
chúng tôi thấy, cách tồ chức như vậy 
vừa phức tạp, vừa kém hiệu quả vi có 
nhiều bất lợi. 

Chúng ta biết, trong điều kiện 
khoán tới hộ, người về hưu, mắt sức... 
cũng là một thành viên trong gia định, 
đo đó tỉnh trạng khó chấp nhận được 
là, cùng một nhiệm vụ sản xuất, công 
tác nhưng dáng viên trong củng một 
gia định lại sinh hoạt ở hai nơi khác 
nhau. Vả lại, gần đây ở nông thôn, số 
đẳng viên về nghỉ hưu, nghÏ mất sứe 
nhưng còn sức khỏe, lao động tốt, lại 
là trụ cột gia dinh, ngày càng tăng 
lên. 

Mặt khác, nếu tách thành hai loại 
chỉ bộ thì số lượng đẳng viên trực 
tiếp sản xuất ở từng đội sẽ quá mỏng 
và rất phức tạp. Đã có nơi, trong 
cùng một chỉ bộ có tới bốn thế hệ 
(ông, cha, con và cháu) hoặc ba cặp 
vợ chồng và năm anh em, hoặc một 
chỉ bộ có bảy người thì có tới năm 
anh em có quan hệ gia định cùng sinh 
hoạt, làm hạn chế tính chiến đấu và 
giáo đục của chỉ bộ. 


Sk) 


Số đẳng viên là cán bộ hưu trí, 
mất sức thường là những đồng chí 
từng trải, hoạt động rộng trên nhiều 
địa bàn và lĩnh vực khác nhau, nếu đề 
sinh hoạt chung sẽ kết hợp dược 
nhiều thế hệ, nhiêu nguồn chit ® xám ®, 
Do đó, việc đòi hỏi cấp ủy phải tự 
nâng cao trình độ của mình đề giải 
đáp những vẫn đề lý luận và thực 
tiến mà đẳng viên nêu ra là hết súc 
quan trọng và cần thiết, Hon nữa, 
đội nuũ đẳng viên này ít dính đến 
"quyền lợi, do vậy họ thường kiên 
' quyết, thẳng thắn trong việc đấn tranh 
với những hiện tượng tiêu cực. Đồng 
thời họ cũng có khả răng không nhỏ 
trong việc thực hiện công tác tô chức 
và tư tưởng ở cơ sở. 

Cuối cùng, việc tách thành hai loại 
chỉ bộ. cũng để tạo nên sự đối lập giữa 
Íai lực lượng đảng viên khác nhau 
(rên cùng một địa bàn. 

Vì tất cả những lý do trên, chúng 
(ôi chỉ tồ chức một loại hình chỉ hộ: 
trực tiếp lãnh đạo đội sản xuất mà 
thôi. Vấn đề là ở chỗ, biết làm tốt 
công tác tư tưởng, biết quy tụ và 
trãnh mọi định kiến đối với lực lượng 
d¿ng viên là cán bộ hưu trí, mất sức. 


3. Hình thức tồ chức đúng bộ. 


Về vấn đề này, tôi chỉ xin dừng 
lại ở những gợi ý. Thực tế ở nhiều nơi 
cho thấy sự cần thiết tô chức đảng bộ 
ba cấp (đảng bộ xã, đẳng bộ bộ phận 
rồi đến chỉ bộ) và những tác dụng 
nhất định của nó. Nhưng thực tế cũng 
chứng minh nhiều điềm *bất cập? 
của loại hình này. Trước hết, nó tạo 
nên một tảng nắấc trung gian nén 
công việc thường trì trệ, và đẻ ra 
tình trạng đùn đầy công việc cho nhau, 
Việc truyền đạt nghị quyết, chỉ thị 
từ cấp trên xuống và sự phản ánh tử 
dưới lên trên thường bị cắt xén, thậm 
chí bị méo mó Đẳng ủy bộ phận lại 
kéo thêm các tổ chức quản chúng nên 
rất công kềnh và hình thức. Hiệu quả 
công tác đẳng trong một đẳng bộ, do 
đó, cũng hạn chế và chậm chạp. Nhiệm 


Sé 


kỳ của dang ủy bộ phận lại không 
trùng khớp với nhiệm kỳ của lan 
quản lý hợp tác xã nên khó sắp xếp 


' nhàn sự và định ra phương hướng 


lãnh đạo. Thco tôi, và trên thực tế 
đã và đang làm, chỉ nên tö chức lai 
cấp : đẳng bộ xã và chi bộ. 


. +PV: Hiện nay, số đảng viên là 
cân bộ, cônz nhân, viên chức, bộ đội 
nghỉ hưu mất sức ở các đảng bệ 
nong thôn nzày càng đông. Theo Công 
chí, số đảnz viên này là ticm năng” 
bay « gánh nặng ®? 


+ ĐỒ HÙNG KHANH (Bi thư buyện 
ủy "Thạch thất): 


Tôi có thề nói ngay rằng, tiềm nã ng 
hay aưánh nặng? là hoàn toàn tùy 
thuộc vào ea hai phía, bát đầu từ ?.5Ï 
phía, nhưng trước hết là thấi đò, 
lương tâm và trách nhiệm ở phía 
chúng ta. Tôi nói °“lai phía », hav 
chúng ta» ó đây khoàn toàn Thôn: 
có ý cách bức, phân chia mà là lối 
nói đề tiện điễn đạt mà thôi. 

Đề trả lời cân hồi này, rất cần tìm 
hiệu đối trợng đẳng viên đó. 

Số người về hưu, nghỉ mất sức 
ngày càng tĩng. Lực lượng này tiềm 
ần rất nhiều khả năng. Tuyệt đại da 
số được ren luyện, thử thách, có trình 
độ, nhiều động chí đã từng giữ chức 
vụ cao trong tö chức đẳng, nhà nước 
và quân đội, Néu được phát huy, đội 
ngũ này sẽ tiếp tụe công hiễn một 
cách tích cực. liên cạnh đó căng phải 
kê tới những khó khăn hay là nbũng 
hang hụt lớn của đội nữ nhũng người 
về hưu rói chúng vànhững người vẻ 
hưu ở nông thỏn nói riêng, Đó là: - 
hàng hụt về đời sống vật chất, tỉnh 
thần nh: điền kiện đi lại, chữa bệnh, 
nghỉ ngơi; hãng hụt vẻ lối sốnz, nếp 
sống ; hàng hụt về thông tin... Những 
hãng hụt này nếu không có sự quan 
tâm thích đáng và giải quyết kịp thời 
thì những mặt tiêu cực trong con người 
về hưu rãi đã trỗi dậy. 


Một biều hiện khác của đội ngũ 
này là, tình trạng nông dân hóa trở 
lại rất nhanh. Đây là vấn đề cần 
được xem xét tỈ mỉ. Mảnh đất tiều 
nông và phương thức canh tác cộng 
với hiện tượng «thiếu? và «đói? 
thông tin đang là những yếu tố tác 
động mạnh đến quá trình này: Do 
đó, phải có quan điềm xã hội khi 
xem xét, đánh giá và có chính sách 
đúng đắn đối với đội ngũ này. 


Song, cần phải khẳng định một 
cách dứt khoát rằng, mặt tích cực ở 
những đẳng viên về hưu vẫn là cơ 
bản. Nhiều đồng chí vẫn giữ vững 
và phát huy tốt bản chất cách mạng, 
uy tín, ý thức xây dựng đẳng, xây 
dựng quê bương, sống gươaøg máu và 
là lực lượng đáng kề tham gia chống 
các hiện tượng tiêu cực. 

Trở lại vấn đề, như trên tôi đã 
nói, đội ngũ này là tiềm năng hay 
qrãnh nặng”, trước nhất hoàn toàn 
phụ thuộc vào chúng ta. Nhưng quả 
- là khó. Chúng tôi không có nhiều 
kinh nghiệm về xử lý vấn đề này nên 
lại càng khó. Cứ xin mạnh dạn kề 
những công việc mà THẾ NG tôi đã và 
đang "làm. 


Theo chúng tôi, đù như thế nào đi 
nữa, không nên và không được tách 


Lộ phận này.ra khỏi tồng thề xã hội, 


Đối với trong đẳng, cảng không nên 
lập chỉ bộ riêng cho đối tượng này, 
như nhiều nơi đã làm. Nếu tách các 
đồng chí đó, thành lập loại chỉ bộ 
riêng, vô hình trung đem đối lập hai 
loại chỉ bộ với nhau — chỉ bộ những 
người về hưu và chi bộ những người 
- đang sẵn xuất và công tác. 

Chúng tôi đánh giá cao đội ngũ 
đảng viên là cán bộ hữu trí. Nhiều 
đồng chí rất phấn khởi, rất tích cực 
kẻêm cặp, giúp đỡ đội ngũ cán bộ 
đương chức ở cơ sơ. Đó chính là tiềm 
năng, là động lực mà chúng tôi phải 
_ thấy, nắm chắc và phát huy cao độ. 
Chúng tôi động viên và mở rộng mọi 
® cánh cửa » đề các đồng chí tiếp tục 


tham gia công tác và mọi hoạt động 
ở cơ sở theo nguyện vọng, và khả 
năng của mình: các đồng chí hoạt 
động lâu năm ở địa phương thì tham 
gia viết sử, các đồng chỉ có sức khỏe, 
có năng khiếu chính trị, điễn đạt thi 
làm công tác tuyên huấn, v.v. 

- Chúng tôi chú trọng củng cố và 
xây dựng câu lạc bộ hưu trí, các ban 
liên lạc hưu trí xã và huyện. Hơn 
70% số xã trong huyện chúng tôi đã 
xây dựng câu lạc bộ hưu trí, trong 
đó có hơn 30ÃX hoạt động tốt. Các 
ban liên lạc này có nhiệm vụ: chăm 
lo đời sống cho người hưu trí, tồ chức 
các buồi thông tin thời sự, tọa đàm, 
giải quyết các công việc nội bộ, đấu 
tranh nội bộ, giữ gìn phầm chất... 


Tất nhiên, đề làm tốt các việc trên, 
tniột vấn đề hết sức quan trọng, lẽ ra 
chúng tôi phải nói trước nhất là, công 
tác khảo sát, phân loại đề tăng cường 
sự hiều biết cụ thề và có chế độ sử 
dụng một cách hợp lý, có chính sách 
đối đãi một cách hợp tình. Số đẳng 
viên là cán bộ hưu trí, mất sức chiếm 
20—305% tồng số đẳng viên của đẳng 
bộ huyện, có cơ sở số này chiếm tới 
50% (như xã Hương ngải) Đối với 
bộ phận này, chúng tôi có sự chỉ đạo 
cụ thề thông qua các ban liên lạc hưu 
trí và phòng thương binh xã hội. 
Chẳng hạn, chúng tôi quản lý các 
đồng chí đẳng viên về nghỉ hưu, mất 
sức nguyên là các trưởng. phó phòng 
cấp huyện trở lên và có chế độ thích 
hợp. Các đồng chí nguyên giữ cấp bậc 
thiếu tá trở xuống, chúng tôi giao 
cho Ban chỉ huy quân sự huyện trách 
nhiệm thăm hỏi nhân các ngày lễ, tết 
và tặng quà cho các đồng chí, ,v.V, 


Tóm lại, chúng tôi cho rằng : với 
tấm lòng trân trọng, sự đối đãi hợp 
lý và trách nhiệm đầy đả thì có thề 
phát huy tiềm năng của lực lượng 
này. 


+P.Y: Tình hình phát triền đảng 
ở các đảng bộ cơ sở của địa phương? 
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Theo đồng chí thì tại sao nhiều thanh 
niên nêng thôn không “thíck2 vào 


đảng ? Hướng giải quyết tình trạng đó ? 


+ NGUYÊN TRUNG NGUYÊN (Bi 
thư hnyện ủy Hoài đức): 


Có lẽ tôi phái dùng bai tiếng * báo 
động *® đề nói về tỉnh hình phát triên 
đảng ở địa phương chúng tôi. bởi cứ 
nhìn vào biều thống kê thì thấy rắt rõ 
điều đó. Năm: 1986 : 65; năm 1987: 42; 
năm 1988: 56; và sáu tháng đàu nàm 
1989 : 23. Và trong số đẳng viên mới 

vào đẳng đó, dưới 30X có tuồi đời từ 
30 trở xuống. Nhiều đảng bộ cơ SỞ, 
suốt nhiều năm, thậm chí hàng chục 
năm không kết nạp được n¿ười vào 
đảng. Nguồn bồ sung vào đội ngũ của 
đẳng ngày một khô cạn, trong khi đó 
số thanh niên ngày càng gia tỉng. 
Binh quân cứ 100 đoàn viên mới có 
2—3 sgười có thề xét kết nạp vào 
đẳng. Điều đáng nói là ngay cả những 
người vào điện đối tượng cũng không 
tỏ ra thiết tha vào đẳng, Nhiều nơi 
tồ chức học tập, bồi đưỡng chính trị 
cho anh chị em là đối tượng. cảm tình 
của đảng, song họ không chịu đi học 
hoặc học tập rất qua loa, tắc trách. 
Một số đẳng viên trẻ mới được kết 
nạp trong quân đội trở về không phát 
huy được hết tác dụng, số này chiếm 
tỷ lệ đáng kế trong danh sách * đẳng 
viên trung binh ? ở các đảng bộ : “thứ 
nhất ngồi 1, thứ nhi lặng thỉnh *. Số 
“đẳng viên trẻ được kết nạp tại chỗ 
gần đây đã quá ít nhưng lại không 
được sử dụng hết. Nhin chung, việc 
phát triền đẳng tại địa phương, nhất 
là trong thanh niên, đang có nhiều 
hạn chế. | 


Sở đĩ có tỉnh trạng đó, trước hết 
do: thanh niên có xu hướng muốn 
thoát ly khói nông thôn ngày càng 
đông. lọ cho ràng, ở nông thôn, công 
việc quá nhiều, quá vất và nhưng 


lại bị thiệt thòi nhiều về quyền lợi ? 


vật chất, văn hóa và tỉnh thần. 


Cuộc sống không có gÌ hấp đàn, 
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4.” 


Mặt khác, một xu hướng tư tưởng 
đang phò biến trong xã hội là « chạy 
đua kinh tế». Thanh niên nông thôn 
cũng nắm trong tỉnh hinh chung đó. 
Họ dốc toàn tâm lực đề làm việc đó 
víq coi nhẹ các vấn đề khác, trong đó 
có vấn đề phấn đấu đễ trở thành 
đàng viên. 


Điều đáng nói nữa, nếu không nói 
là đau lòng là, có một số đảng viên 
lớp trước không đủ sức lôi cuốn và 
thuyết phục họ, thậm chỉ có những 
đảng viên nêu gương xấu trước họ đã 
làm sứt mẻ, mai một lòng tin và lý 
tưởng của họ. 

Đoàn thanh niên cộng sản' ở cơ sở 
chưa có sự đồi mới, chưa tìm được 
nói dung và phương thức hoạt động 
có sức lôi suốn, hấp đán và tập hợp 
dược thanh niên. Đoàn chưa làm 
được chức năng là đội hậu bị và là 
trợ thủ của đảng. 

Các cấp ủy còn thiếu trách nhiệm, 
chưa quan tâm, giúp đỡ đoàn. Công 
tác giáo dục, bồi đường thanh niên 
rất yếu. Nhiều nơi, nhiều người còn 
bị chỉ phối khả nặng nề bởi quan 
niệm hẹp hòi, định kiến, còn mang 
tư tưởng «chờ đợi, ăn sắn? không 
chủ động làm công tác phát triền 
đẳng. 

Công tác xây dựng đẳng về thực 
chất là xây dựng tỒÒ chức và con 
người đẳng viên cộng sản. Vấn đề xây 
dựng con người của đảng phải được 
bắt đầu từ công tác phát triền đảng. 
Hiện nay, theo chúng tôi, những chuần 
mực đề xây dựng một người đẳng viên 
đủ sức đáp ứng yêu cầu của giai đoạn 
cách mạng mới, trong đó có khu vực 
nông thôn, chưa được xác lập cụ thề, 
và chưa phù hợp. Mặt khác, thực tế 
cuộc sống đã và đang đòi hỏi phải dồi 
mới .kết cấu đội ngũ đẳng viên của 
đảng. Chỉ có như thế mới có thề làm 
thay đồi chất lượng và sức chiến đáu 
của đăng, 

3ởi vậy, về phương diện nhận 
thức, chúng tôi thấy cần tiếp tục làm 


TỔ mỏôt số điềm 
điềm, then chốt. 


Nếu trong cuộc cách mạng đàn tộc 
-đàn chủ, Đăng đòi hỏi người đẳng 
viên phải sẵn sàng hy sinh quên minh 
cho sự bọ hát giải phóng đân tộc, thi 
ngày nay, Dáng phải thu nạp vào đội 
ngũ của minh những người có giác 
ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, 
đồng thời phải có vai trò tích cực 
trong sản xuât kinh doanh, trong công 
cuộc đồi mới do Đại hội VI vạch ra, 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ tô quốc xã hội chủ 
nghĩữ., Ùó là điềm xuất phát đề định 
ra tiêu chuần và đối tượng phát triền 
đảng. 


có tỉnh chất quan 


Mặt khác, trong thời đại hiện nay, 
khi mà cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật đang làm đảo lộn thế giới, thì 
đảng hơn lúc nào hết, phải thực sự 
tiêu biều cho trí tuệ của thời đại. 
Đẳng chỉ có thề xứng đáng với danh 


hiệu đó khi đăng biết thu nhận vào - 


đội ngũ của minh những người có trí 
thức xuất thàn từ công nông và các 
tầng lớp lao động khác. | 


Cần chú trọng kết nạp vào đẳng 
những người lao động chân tay và lao 
động trí óc đủ tiêu chuẩn, những cán 
bộ quản tý giỏi, những người sản xuất 
giỏi, kinh doanh giỏi.” - 

Còn Đoàn thanh niên và tỉnh hình 
thanh niên ở nông thôn ? Như tôi đã 
nói ở trên, có rất nhiều mặt đáng lo 
ngại, trong đó đặc biệt là hiện tượng 
thanh niên thờ ơ với chính trị, muốn 
thoát khỏi (bàng mọi cách, mọi con 
đưởngz) lũy tre xanh, không muốn gắn 
bó với ruộng đồng... Nói tóm lại, vấn 
đề lý tưởng, ý thức phấn đấu, đối 
với tuôồi trẻ rất đáng lưu tâm. Mà 


trach nhiệm trước hết, là thuộc về 
các tỒ chức đẳng, và Đoàn thanh niên . 
và các đoàn thề quần cHúng. Đẳng ta 
nói chung. các đẳng bộ nông thôn nói 
riêng cần lưu ý và giải quyết vấn đề 
này một cách cơ bản và đồng bộ. 

Với nhận thức như vậy, căn cử 
tình hình thực tế ở địa phương, 
chủng tôi cố gắng làm hết sức minh 
những gì có thề làm được, nhanh 


- chóng bắt tay ngay vào việc củng cố 


các tÒ chức cơ sở đảng; kiện toàn 
đội ngũ cán bệ chủ chốt, kiện toàn 
các chỉ bộ và đội ngũ bí thư chỉ bộ. 
Cụ thề hóa các tiêu chuần đẳng viên 
phục vụ công tác phát triền đẳng. 
Chẳng hạn, ngoài năi: nhiệm vì của 
người đảng viên theo quy định của 
Điều lệ Đảng, chúng tôi cụ thề hóa: 
người đảng viên phải là người biết 
làm giàu và cùng với gia đình làm 
giàu lên: nói dàn nghe, làm dân 
theo; bản thân và gia đình gương 
máu chấp hành mọi chủ trương, 
đường lối của Đảng và nhà nước; 
phải có trình độ vấn hóa bậc phồ 
thông trung học trở lên. Bước đầu, 


„chúng tôi đang gặp khó khăn, nhất là 


việc thực hiện quy định về trình đọ 
vău hóa, nhưng chúng tôi kiên trì 
theo đuồi kế hoạch đã đề ra. | 

Củng cố Doàn thanh niên: đưa 
đẳng viên trực tiếp theo dõi, tham 
gia sinh hoạt, kiện toàn đội ngũ bí 
thư chỉ đoàn. Chúng tôi coi việc xảy 
dựng Đoàn thanh niên là mội Jrong 
những tiêu chuần quan trọng đề xem 
xét, xếp loại chi bộ, đảng bộ cơ sở 
hằng năm. 


Chúng tôi kiên quyết đưa những 


"người không đủ tư cách đẳng viên, 


gây ảnh hưởng xău đến nông ti:ôn, 
nhất là đến tuồi trẻ, ra khỏi đảng 
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Nghiên cứu — Trao đổi 


eNghiên cứu 


-_ Một số vốn đề cồn phút triền 
trong triết học Mác—Lê-nin 


RONG thời gian qua, có một 
số vấn đề cơ bản của triết 
học Mác—Lê-nin, mà các nhà 
kinh điền đã xác nhận, dù 
không có điều kiện phát triền, nhưng 
sau Lê-nin thi lại bị bỏ rơi. Sự thiếu 
sót đó đã đưa đến tình trạng nhận 
thức khập khiểng, máy móc, sai lầm 
mà ngày nay chúng ta phải khắc phục. 


I — Vấn đề 
lượng 

Sự phát triền của một hệ thống lịch 
sử không phải chỉ là tăng cường số 
lượng, đề cuối củng tiến nhảy vọt lên 
một chất lượng mới, quy định một hệ 
thống mới. Như trong chủ nghĩa xã 
hội, vấn đề không phải chỉ là tăng 
nàng suất lao động (tức là phát triền 
số lượng), rồi cuối cùng sẽ biến chất, 
tiến nhảy vọt lên chủ nghĩa công sản. 
Ngay từ đầu, sự phát triền số lượng 
đòi hỏi phải phát triền chất lượng. 


phát triền chất 
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TRÀN ĐỨC THẢO * 


tiến lên một cơ chế kinh tế và mội 
trình độ chính trị, văn hóa, tư tưởng 
cao hơn, thì mới có điều kiện thực sự 
dầy mạnh tăng năng suất lao động. 


Tiếc rằng trong hơn 60 năm qua, đi 
đôi với quy luật biến số lượng chuyền 
thành biến chất lượng, chúng ta đã coi 
nhẹ, thậm chí có khi hoàn toàn bổ 
rơi quy luật ngược lại, là biến chất 
lượng chuyền thành biến số lượng. 
Quy luật này đã được Ẩng-gben xác 
nhận và Lê-nin vạch rõ trong Bút kỷ 
triết học (tiếng Nga, tr. 96— 103) : Chất 
lượng phát triền qua 3 hình thái ; thực 
tại. tòn tại — che — cái khác, và tồn 
tại— cho— bản thân. | 

Ví dụ như trong giai đoạn cộng 
sản thời chiến, từ 1917 đến 1920, chủ 
nghĩa xã hội đã được sáng lập nên 
với cơ chế mệnh lệnh bao cấp. Tức là 


4 Giáo sư triết học 


xã hội xã hội chủ nghĩa đã #nh ra 
như một cải gỉ thực tại (Dasein, être~ 


là). Nhưng trên thực tế cách mạng - 


mới thực sự xóa bỏ chủ nghĩa tư bản 
độc quyền tài phiệt; Chủ nghĩa xã 
hội mới thành lập, còn đứng trong 
một cái bề tiều tứ sản và tư sản. 


Ngay năm 1921, Lê-nin đã :hận định - 


dứt khoát cần phải chuyền sanz một 


giai đoạn mới, thực hiện chính sách: 


kinh tế mới. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa lãnh đạo kinh tế nhiều thành 
phần, đề xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Như thế là chế độ xã hội chủ nghĩa 
bao trùm cái khác, tức là cái đi sản 
của xñ hội cũ, mà chế độ mới phủ định, 
theo nghĩa là xóa bỏ đỏng thời giữ lại, 
đề sử dụng —dĩ nhiên tror ø khi sử dụng 


thì cần có đâu tranh, vì đấy là «cái: 


khác.. : 

Như thế là chủ nghĩa xã hội đi vào 
giai đoạn tồn tại —cho—cái khác, theo 
nghĩa tồn tại liên quan với cái khác. 


Tức là cái chất lượng xã hội chủ nghĩa, - 


từ hình thái thực tại, tiến lên hình 
thái tồn tại—cho—cái khác (être pour 
n aufre,sein— fur— Anderes). Bề : goài 
thì chính sách kinh tế mới có vẻ nLư 
một bước lùi. Nhưng theo nghĩa biện 
chứng, thi đấy là một bước phát triên 
chải lượng, tiến lên một hình thái chất 
lượng cao hơn. . 


Theo quy luật biến chất lượng 
chuyền thành biến số lượng, thì chính 
sách ki:h tế mới, đưa chất lượng của 
chủ nghĩa xã hội lên hinh thái tồn tại — 
cho~Tcái khác, (ức là kết hợp những 
ưu điềm của kinh tế xã hội chủ nghĩa 
với tác dụng của kinh tế cá thề, tư 
nhân, tạo nên một bước nhảy vọi về 
SỐ lượng làm cho năng suất lao động 
tiến lên theo hướng đuồi kịp những 
nước tư bản phát triền. Nhưng do 
những ngưởi kế thừa Lê-nin đã trở 
lại cơ chế mệnh lệnh bao cấp của chủ 
nghĩa cộng sản thời chiến, tức là trở 


lại hình thái chất lượng thực tại, mà. 


trong tình trạng lỗi thời thì lại phát 
triền cải bệnh quan liêu tiều cực. nên 


trải qua 60 năm cố gắng phi thưởng 
vẫn không đạt được số lượng, tức là_ 
năng suất của chủ nghĩa tư bản. Chủ 
trương cải tồ, đồi mới ngày nay là tất 
yếu chính vi nó nhằm thực hiện dứt 
khoát bước phát triền chất lượng của 
chủ nghĩa xã hội từ thực tại lên tồn 
tại cho—cái khác, tức là chuyền hẳn 
sang kinh tế hàng hóa, thị trường có 
kế hoạch, lĩnh đạo kinh tế cá thê, tư 
nhân, phục vụ chủ ngiĩa xã hội, làm 
cho số lượrg tức là năng suất lao đệng 
xã hội chủ nghĩa tiến lên nang với 
níng suất của những nước tư bản 
phát triền, 


Phải có số lượng ở trình độ như 
thế thì mới có điều kiện tiến lên giai 
đcạn thứ ba của sự phát triền chất 
lượng xã hội chủ nghĩa, tức là giai 
đoạn tẻn tại —cho— bản thân (Ì°ur sichs- 
cin, être — pour — soi) với cơ chế tự 
quản xã hội chủ nghĩa toản dân. Với 
hình thải chất lượng này, chủ nghĩa 
xã hội sẽ có điều kiện tiến lên số 
lượng đặc thù của nó, năng suấẤt lao 
động sẽ vượt hán năng suất tư bản 
chủ nghĩa. | 

Như thế là từ sự phát triền chất 
lượng Liến lên phát triền số lượng đặc 
thù. Cái số lượng đặc thù của một hệ 
thống phát triên qua 3 hình thái: 
lượng, độ và nhảy vọt, (Lê-nin: Dự 
ñỤ Iriết học, tiếng Nga, tr, 106— 114), 


Tóm lại, quy Inật biện chứng về 
chảt lượng và số lượng không phải 
chỉ nói, lên sự tăng cường số lượng 
của một, hệ thống đưa nó đến chỗ cuối 
cùng thị biến chất, phảy vọt lên một 
hệ thống cao hơn. Nó còn nói lên quả 
trình ngược lại:chất lương chuyên 
thành số lượng, và bản thân chất 
lượng lại tiếp tục phát triển đề tiến 
lên một chát lượng cao hơn. Cái quy 
luật hai mặt như thế là phức tạp và 
hoạt động ngay trong mỗi hệ thống, 
từ giai đoạn hay phân hệ trước lên _ 
giai doan hay phân hệ sau. Qua sáu 
giai đoạn thì toàn diện hệ thống trước 
chuyền lên hệ thống sau. Đấy là nói 
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toàn điệm, còn trong một phạm vỉ cục 
bộ nào đó, thì ngay ở giai đoạn đại 
lượng hoặc sớm hơn nữa, đã có thề 
sinh ra tỉnh hình tràn lan, do đấy mà 
từng phần có thề tiến lên một hệ thống 
eao hơn về căn bản, dù với cơ cấu 
phức tạp. Đấy là trường hợp của 
những cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thắng lợi ở những nước chưa 
phải là tư bản phát triền cao nhất, 
thậm chí còn mang nặng di sẳn- tiều 
sẵn xuất, 

Sự phân tích của ĐCS Liên xô về 
yêu cầu cải tổ, làm sáng tỏ rằng: do 
quan niệm cái chất lượng xã hội chủ 
nghĩa ở hình thái thực tại là đủ đề 
quy định chất lượng của cả hệ thống 
lịch sử xã hội chủ nghĩa, nên những 
người kế thừa Lê-nin đã kéo đài liên 
miên cơ chế mệnh lệnh bao cấp, đồng 
thời lại xuất hiện tư tưởng nóng vội, 
như đòi tiến lên chủ nghĩa cộng sản 
ngay từ năm 1952, hoặc năm 1958, 
hoặc =ăm 19:2. `— 

Từ những kinh nghiệm đó, đối 
chiếu với quy luật biện chứng số 
lượng biến thành chất lượng và 
ngược lại, chủng ta càng thấy rõ hơa 
nguyên nhân sai lầm của thời gian 
trước đây, chính là do không theo 
đúng quy luật khách quan mà Mác, 
Ăng-ghen và Lê-nin đã phát hiện và 
phân tích- 


11 — Yấn đề Liện chứng của sự 
_ phủ định 


Mác đã vạch rõ biện chứng của sự 
phủ định trong sự phát triền của một 
hệ thống lịch sử, ví dụ như hệ thống 
tư bản chủ nghĩa như sau: “Phương 
thức chiếm hữu tư bản chủ nghĩa do 
phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa để ra, và do đó cả chế độ tư 
hữu tư bản chủ nghĩa nữa, là sự phủ 
định đau tiên đối với chế độ tư hữu 
cá nhân dựa trên lao động của bản 
thân. Nhưng nền sản xuất tư bản chủ 
nghĩa lại để ra sự phủ định bản 
thân nó, với tính tất yếu của một 
quê trình tự nhiên, Đó là sự phủ định 
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- Lã 


cái phủ định. Sự phủ định này không 
khôi phục lại chế độ tư hữu, mà khôi 
phục lại chế độ sở hữu: cá nhân trên 
cơ sở những thành tựu của thời đai 


. tư bản chủ nghĩa, trên cơ sở sự hiệp 


lác và sy chiếm hữu công cộng đối 
với tuộn,: đất...» (Mác: 7ư bản, Nšb 
Sự thật, Hà nội, 1975, quyền 1, t. 3%. 
tr. 352). 

Biện chứng của: sự "phủ định như 
(hế điền ra qua 3 đoạn : 

1) Phủ định cái hệ thống trước tức: 
là hệ thống thứ nhất hay đi sản của 
hệ thống thứ nhất. 

2) Cái hệ thống hiện thời vận động 
do mâu thuẫn thống nhất và đấu tranh 
giữa những mặt đối lập của nó, túc 
là nó tự phủ định bản thân nó trong 


-sự phát triền của nó. Đấy là cái hệ 


thống thứ hai. 


3) Sự tự phủ định bản thân như 
thế là phủ định sự phủ định thứ nhất, 
tức là nó khôi phục một mặt nào đãy 
của cái hệ thống thứ nhất đã bị phẳ 
định. Cái mặt ấy được khôi phục trên 
cơ sở những thành tựu đã đạt được. 
Đấy là cái hướng tiến bộ và cách 
mạng trong cái hệ thống thứ bai: nó 


'cưa lên cái hệ thống thứ ba. 


Sự biện chứng như thế là địth 
hướng sự vận động của cái lệ thống 
thứ hai. Theo Lê-mnin thì nó đã hoạt 
động ngay từ đầu, ngay khi cái chất 
lượng mới xuất hiện dưới hình thái 
thực tại, lại thành hình trong hình thù: 
một cái gì đấy (Etwas, quelque chos€), 
Lê-nin nói : * Thực tại là cái tồn tại. 
được quy định (chú ý: # một cái cụ thê »), 
một clất lượng tách rời cái khác}. 

“Cái quy định, cô lập hóa như 
thế cho bản thân nó, với tư cách quy: 
định tồn tại (có thật), là chất lượng »... 
* chất lượng, tách riêng với tư cách 
tồn tại, là hiện thực». Đồng thời 
«cái quy định là phủ định?. - 

« (Spinoza) Omnis determinatio esf 
negatio (bất kỳ cái quy định nào cũng 
là phủ định). “Luận điềm ấy là vô. 
cùng quan trọng ». . 


« Một cải gì đấy là sự phủ định sự 
-phủ định đầu tiên ® (Bú/ kụ triết học, 
tr. 96 — 97), — theo nghĩa là: Một cái 
gì đấy là lần đầu tiên phủ định sự 
phủ định thứ nhất. 


Ví dụ như từ cách mạng tư sản phủ 
định xã hội phong kiến, sinh ra một 


tỒ chức xã hội mới, được quy định là - 


tư bản chủ nghĩa. Cái quy định 
(Destimmtes, đéterminité) là cái gì 
làm cho xã hội mới thực tại với tư 
cách là một xã hội tư bản chủ nghĩa. 
Cái quy định tư bản chủ nghĩa như 
thế, đứng sô lập cho bản thân nó, với 
tư cách một quy định tồn tại, một quy 
định có thật, là cái chất lượng. Cái 
- chất lượng ấy tách riêng với tư cách 
tồn tại, là cái hiện thực của xã hội 
mới. 

Đông thời cùng cái chất lượng ấy 
là phủ định mọi cái khác, đặc biệt nó 
" phủ định cái. di sản xã hội phong 
kiến : tức là nó không phải là phong 
kiến. Đấy là sự phủ địđh thứ nhất 
tiếp tục sự phủ định đã được thực 
hiện trong cách mạng tư sản và gắn 
liền với cái hiện thực tư bản chủ 


zghĩa. Như Spinoza nói: * bất kỳ cái. 


quy định nào cũng là phủ định?. 
(Omnis determinatio est négatio). 

Cái chất lượng tư bản chủ nghĩa 
"phủ định cái di sản xã hội phong 
kiến theo hai nghĩa đi đôi với 
nhau: một là xóa bỏ cơ cấu đặc 
thủ của xã hội phong kiến gồm quyền 
tư hữu dất địa chủ và quyền tư hữu 
tư liệu sẵn xuất nhỏ của những người 
tiều nông và thủ công, phần nào mà 
cơ c¿u ấy không thề kéo dài trong xã 
hội mới. Hai là giữ lại cái phần cơ 
cẫu ấy còn có thề kéo dài dưới quyền 
- lãnh đạo của nhà nước tư sản, và đặc 
biệt nó duy trì những người tiều sản 
xuất phá.sẵắn và biến họ thành lao 
- động làm thuê. 

Như thế là cái chất lượng tư bản 
chủ nghĩa, xuất hiện buồi đầu trong 
chinh thái thực tại, là sự mâu thuản 
giữa quan hệ xã hội tư sản thống trị 


với cái di sản xã hội phong kiến bị 
phủ định theo nghĩa là bị thống trị, 
tha hóa, đồng thời vẫn được giữ lại 
(aufbewnahren, garder) và duy trì 
(erhalten, conserver, maintenir). Sự 
mâu thuẫn như thế là thống nhất 
đưới quyền thống trị của giai cấp tư 
sản, đồng thời có đấu tranh giữa 
những mặt đối lập. 


Sự đấu tranh này mang ba hình 
thái: một là sự đấu tranh phản động 
của những đi tích địa chủ phong kiến, 
mà ở buồi đầu còn mạnh. Hai là sự 
đấu tranh lạc hậu của những người 
tiều sẵn xuất, mà ở buồi đầu còn là 
đa số trong quần chúng lao động. Ba 
là sự đấu tranh tiến bộ và cách mạng 
của giai cấp vô sản xuất thân tử quần 
chúng tiều sẵn xuất phá sản. 


Hai hình thức đấu tranh phản động 
và lạc hậu kéo dài cái đï vàng phong 
kiến chống chủ nghĩa tư bản hiện tại. 

Còn sự đấu tranh của giai cấp vô 
sản chống quyền áp bức bóc lột cửa 
giai cấp tư bản là mầm móng của 
tương lai, nó xuất phát từ sự mâu 
thuẫn giữa tính chất xã hội của sức 
sản xuất (trong ấy có con người lao 
động làm thuê) với hình thái sở hữu 
tư nhân tư bản chủ nghĩa.” 


Sự đấu tranh của giai cấp vô sản, 
có nghĩa khách quan là phủ định hình 
thái sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. 
Do đấy cái mâu thuẫn nội bộ cơ bản 
của xã hội tư bẵn chủ nghĩa, trong sự 
vàn động thống nhất và đấu tranh giũa 
những mặt đối lập của nó, đi tới phủ 
định bản thân, nó. Như Mác nói: 
« Chính sự sản xuất tư bản chủ nghĩa 
tự nó lại sinh ra sự phủ định bản 
(bần nó ». 

® Dấy là sự phủ định sự phủ định ?,—~ 
pó phủ địuh sự phủ định thứ nhất 

Cụ thề thì trước hết «sự sở hữu 
hóa tư bản chủ nghĩa, phù hợp với 
phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, là sự phủ định thử nhất, nó 
phủ định cái quyền tư hữu xuất phát 
từ lao động cá nhân độc lập ®. Tức 1À 


HÌ 


phương thức sẵn xuất tư bản chủ 
nghĩa phủ định cái quyền tư hữu 
tư liệu sản xuất nhỏ của người lao 
động cá nhân độc lập: đấy là sự phủ 
. định thứ nhất. 


Nhưng chính sự sẵn xuất tư bản 
chủ nghĩa lại tự phủ định bản thân 
nó. Mà vi tắn thân nó xuất phát từ 
sự phủ định thứ ntất, nên sự tự phủ 
định bản thân nó có nghĩa là phủ 
định sự phủ định thứ nhất : đấy là 
sự phủ định sự phủ định Nó 
hôi phục một mặt nào đấy của 
cái quyền tư hữu xuất phí! từ lao 
động cá nhân độc lập: cụ thề là 
nó khôi phục, theo nghĩa hướng tới 
khôi phạc cái quyền sở hữu cá nhân 
của người lao động. Giai cấp công 
nhần đấu tranh đề đòi quyền hưởng 
thụ kết quả lao động của rainh, Cái 
quyền ấy đã có trong cái quyền tư 
hữu của người tiều sản xuất trung 
cồ - đĩ nhiên là bị giai cấp phong 


kiến khấu trừ, Cách mạng tư sản. 


thành công, tuyên bố quyền tư hữu 
cho tất cả mọi người, nhưng trên 
thực tế thì sự sở hữu héa tư bản chủ 
- nghĩa làm những người tiều sẵn xuấi 
càng ngày càng phá sản, biến họ 
thành lao động làm thuê, Nhưng sự 
sản xuất tư bản clủ nghĩa lại tự phủ 
định bản thân nó, đo mâu thuần giữa 
tính chất xã hội của sức sản xuất, 
trong ấy có con người công nhân sản 
xuất, với quan hệ tư lằn chủ nghĩa. 
Như thế, sự đấu tranh của giai cấp 
công nhân chống chủ nghĩa tư bản 
có nghĩa là phủ định sự phủ định sái 
quyền tư hữu của những người tiều 
sản xuất. Giai cấp công nhân đấu 
tranh, đòi khôi phục cái quyền sở 
hẼu cá nhân của người lao động, một 
mặt đã được bao hàm trong cái 
quyền tư lữu cửa những nguỏi tiều 
nêng, thủ công của thời trung cồ. 


Như vậy là ngay từ đầu cái chất 
lượng tư bản chủ nghĩa còn ở hình 
thái thực tại đã thành hình một hệ 
thống xã hội vậu động theo ba đoạn 
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biện chứng: phủ định, tự phủ định 
phủ định sự phủ định. Cái hệ thống 
ồn định như thế, xuất hiện như một 
sự VẬt, một cái gi đấy. 

Lê-nin nói : « Một cái gi đấy là sự 
phủ đinb, sự phủ định đầu tiên ®. Với 
từ cách một cải gì đấy, cái hệ thống 
lịch sử đi vào sự phát triền của nó 
qua các hình thái chất lượng và số 
lượng đặc thù như đã nói : tồn lại— 
cho — cái khác, tồn tại —eho= bản thân, 
lượng, độ, nhảy vọt. 


Như xã hội tư bản chẻ nghĩa, trong 
trưởng hợp điền hình của nước Anh, 
đã thành hình hệ thống yào đầu thế kỷ 
XVIII với tư cách mệt cái gì đấy. Xây 
dựng trên cơ sở công trường thủ công 
nó cl:ưa thề nào nắm được toàn diện 
sự sẳn xuất xã lội, ehưa thề nào đảo 
lộn được sự sẵn xuất này ở bề sau 
tiều nông và thủ công. 

Đến giữa thế kỷ XYVIH sự vận dụng 
những máy móc đầu tiên mở thời kỳ 
“cách mạng công nghiệp ». Dựa trên 
cái máy, chủ nghĩa tư bẫn dần dần 


làm chủ khu vực tiều sản xuất. Đồng 


thời nó vân phải lấy tư liệu sẵn xuất 
và sức lao động của nó từ cái khu vực 
tiều sản xuất ấy. Như thế là từ giữa 
thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX, xã 
hội tư bản chủ nghĩa trải qua giai 
đoạn tồn tạiđ — che °- cãi khác của 
sự phát triền ckất lượng của nó. 
“ Nó tự xây dựng trên mệt cơ sở vật 
chất không thích hợp ›, là cơ sở tiều 
sẵn xuất. (Mác, , Tư bản tiếng Pháp, 
Nxb Xã hội, L2, tr 67). Nói cách khác, 
trong thời kỷ cách mạng công nghiệp, 
sự phát triền của chủ nghĩa tư bản 
còn phụ thuộc vào cái khác. ¬đồng 
thời cảng ngày càng thếng trị cái 
khác ấy 

Đến giữa thế kỷ XIX, nền đại công 
nghiệp tư bản chủ nghĩa đã sản xuất 
những máy móc sẳn xuất các máy 
móc ; nó tự eung cấp những mây móc 
mà nó cần đến, thay vì trước kia nó 
còn phải lấy những máy móc của nó 
từ nhữ1g xưởng thủ công. Như thế là 


nó đã đi vào giai đoạn tồn tại cho — 
bản thân của sự phát triền chất lượng ; 
nó đã noàn thành những quan hệ tự 
do buôn bán, tự do cạnh tranh, là 
chất lượng đặc thù của nó. Đồng thời 
- sự đấu tranh của giai cấp công nhân, 
đã có ngay từ đầu, bày giờ cũng phái 
triền về chất, làm cơ sở thực tiễn cho 
lý luận mác xít của chủ nghĩa xã hội 
klirca học. 

Cái hình thái tồn tại — cho — bản 
thân hoàn thành sự phát triền chất 
lượng của hệ thống lịch sử xã hội tư 
bản chủ nghĩa và đến cuối thế kỷ XIX, 
thì nó tạo nên cái số lượng đặc thù, tức 
là cải năng suất lao động đặc thủ của 
chủ nghĩa tư bản. Trong thời gian 
trước. sự phát triền số lượng chỉ có 
nghĩa là đầy mạnh œự phát triền chất 
lượng, nó chưa đạt được năng suãi lao 
động đặc thù của hệ bà hạing bản chủ 
nghĩa. 

Như vậy, trong giai đoạn đầu (thực 
tại, một cái gì đấy) sự biện chứng 
của sự phủ định (phủ định, tự phủ 
định bản thân, phủ định sự phủ định) 
_đã có đầy đủ, nhưng trọng tâm là ở 
sự phủ dịnh thứ nhất (phủ định trừu 
tượng). Đến giai đoạn thứ hai, tồn 
tại —- cho — cái khác, thì trọng tâm của 
sự phủ định là ở sự phủ định thứ nhất 
chuyền sang sự tự phủ định bản thân. 
Đến giai đoạn thứ ba, tần tại —cho— bản 
than, thì trọng tâm là ở sự tự phủ định 
bản thân (khủng hoảng chu kỳ của sự 
sản xuất tư bẫn chủ nghĩa) chuyền lên 
sự phủ định sự phủ định, tức là phong 
trào cách mạng của giai cấp công 
nhân hướng lên chủ nghĩa xã hội. 


Giai đoạn thứ -ba này đạt tới năng 
suất lao động đặc thù, tức là số lượng 
đặc thù của chủ nghĩa tư bản, thì 
tiến lên chủ nghĩa đế quốc, là thời 
đại phát triền số lượng đặc thù, tức là 
năng suất lao động đặc thủ của chủ 
nghĩa tư bản, mà trước hết là ở hình 
thái đại lượng. 

Đây là giai đoạn thứ tư của sự 
phát triền hệ thống tư bản chủ nghĩa 


_ 


thế giới, tức là giai đean thứ nhất của 
sự phát triỀn số lượng đặc tbèù của chủ 
nghĩa tư bản: đãy là hình thái đại 
lượng của sự phái triền ấy. Ở đây chủ 
nghĩa tư bản đế quốc phát triền trong 
mâu thuẫn gay gắt giữa tính chất xã 
hội của sự sản xuất với hình thái tư 
nhân tư hữu của sự sở hữu hóa, mâu 
thuẫn xung đột giữa giai cấp tư bản 
độc quyền tài phiệt với giai cấp công 
nhân và quần chúng lao động ,giữa 
n hững nước đề quõcvới nhau,giữa chủ 
nghĩa để quốc với các dân tộc thuộc 
địa. Ở đây trọng tảm của sư biện 
chứng phủ định lại càng là ở sự tự 
phủ định bản thân chuyền lêr. sự phủ 
định sự phủ định. Cách mạng vô sản 
thành công ở một số nước tư bản 
không phải là phát triền nhất, thậm 
chỉ còn mang nặng một di sản lớn kinh 
tế tiền tư bản chủ nghĩa, ở đấy mâu 
thuẫn với chủ nghĩa đế ky thế giới 
là gay gắt nhật. 


Chủ nghĩa đế quốc sinh ra từ sự 
phát triền số lượng đặc thủ trong 
hình thái đại lượng của hệ thống tư 


bản chủ nghĩa thế giới vào đầu thế: 


kỷ XX, và đến nửa thứ hai của thế 
kỷ XX đã đi vào cách mạng khoa học~ 
kỹ thuật. Do đấy mà năng suất lao 
động, tức là số lượng đặc tl:ù của củ 
nghĩa tư bản tiến nhảy vọt lên tình 
thái đại lượng. Điều này thề hiện ở 
sự phát Itriền những quan hệ hợp tác, 
liên doanh, liên kết, trong mỗi nước 
và giữa các nước, tiến tới thành lập 
thị trường chung ở một số khu vực 
của hệ thống tư bản chủ nghía thế 
giới. Trong giai đoạn này, do tăng 
năng suất lao động nhanh chóng, giai 
cấp tư sản có khả năng tăng những 
giá trị sử dụng dành cho giai cấp công 
nhàn và nhân dân lao động, đồng 
thời lại càng ngày càng.ftăng cường 
bóc lột giá trị thặng dư. Như thế, 
trên hiện tượng bề ngoài có về giảm 
nhẹ mâu thuản cơ bản giữa tính chất 
xã hội của sự sẵn xuất với hình thái 
sở hữu tư nhân tư bẩn chủ nghĩa. Ở 


1ö 
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đây trọng tâm của sự biện chứng phủ - 


định lại trở lại sự phủ định thứ nhất. 
Chủ nghĩa tư bản tó đủ lực lượng đề 
giải quyết những đi sản kinh tế tiền 
tư bản chủ nghĩa trong hệ thống 
của nó. 


Xu hướng xây dựng thị trường 


-chung ở từng khu vực trong l:$ thống 
tư bản chủ nghĩa thế giới tất nhiên sẽ 
đi đến cùng một thị trường chung 
trong cả hệ thống. Đấy là giới hạn 
của sự phát triền mức độ, tức là sau 
đấy thì chủ nghìa tư bản thế giới sẽ 
chuyền lên giai đoạn quá mức : ở đây 
những khả năng cạnh tranh trở nên 
eo hẹp, chủ nghĩa tư bản sẽ càng ngày 
càng mñt cái cơ chế cơ bản đặc thủ 
của nó thúc đầy tăng năng suất trên 
cơ sở quyền sở hữu tư bản chủ nghĩa 
về tư liệu sản xuất. Trong giới hạn 
của một thị trường chung toàn diện, 
chủ nghĩa độc quyền trở nên toàn 
thắng, tạo nên tỉnh trạng đinh đốn, 
suy thoái, khủng hoảng triền miên 
càng nưày càng trầm trọng. Một số 


càng ngày càng Ít tài phiệt chiếm. 
đoạt tất ca, đầy nhàn dân vào cái vòng 


thất nghiệp không lối thoát. Đúng như 
lời tiên đoán của Mác : “ Con số những 
trùm tư bản chiếm đoạt và nắm độc 
quyền tất cả những cái lợi của quá 
trình chuyền hóa đó ngày càng giảm 
đi không ngừng, thì nạn nghèo khồ, 
áp bức, nô dịch, thoái hóa, bóc lột 
càng tăng thêm, nhưng sự căm phản 
của giai cấp công nhân —mộit giai cấp 
đang ngày càng không ngừng đông đảo 
hơn, ngày càng được cơ cấu của bản 
thân quá trình sản xuất tư bản chủ 
nghĩa huấn luyện, đoàn kết và tồ chức 
lại—cũng tăng lên. Sự độc quyền của 


tư bản thành những xiềng xích ràng. 


buộc cái phương thức sản xuất đã 
thịnh vượng lên cùng với độc quyền 
đó và đưởi độc quyền đó. Sự tập trung 


44 


tư liệu sản xuất và xã hội hóa lao ˆ 
động đạt đến cái điềm mà ' chúng 
không còn thích hợp nữa. Cái vỏ đó 
vỡ tung ra...» (Mác: Tư bún, Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1975, quyền l1, t.III, tr. 
351 — 352). | 


Theo kinh nghiệm thành lập thị 
trường chung Tây Âu, và những xu 
hướng xây dựng một thị trường chung 
từ Nhật bản đến Đông Nam Ả, chúng 
ta có thề ước đoán rằng cả hệ thống 
tư bản chủ nghĩa thế giới sẽ hoàn 
thành thị trường chung của họ vào 
phần đầu thế kỷ XXI. Như thế là đầy 
sự phát triền số lượng đặc thù của 
chủ nghĩa tư bản từ hình thái độ lượng 
ngày nay lên hình thái quá niức, tức 
là giai đoạn tồng khủng hoảng toàn 
diện của hệ thống tư bản chủ nghĩa 
thế giới. 


Với những cố gắng cải tồ, đồi mới 
hiện nay, nếu thực hiện đầy đủ, chủ 
nghĩa xã hội có khả năng chuyền lên 
giai doạn tồn tại — cho — cãi khác của 
sự phát triền chất lượng của nó vào 
cuối thế kỷ XX này. Như thế thì hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới có 
thề đạt được năng suất lao động ngang 
với chủ nghĩa tư bản và tiến lên hình 
thái chất lượng tồn tại — cho — bản 
thân, tức là cơ chế tự quản xã hội chủ 
nghĩa toản diện, khi nào hệ thống tư 
bản chủ nghĩa thế giới đi vào cuộc 
tồng khủng hoảng toàn diện của nó, 


Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là 
khần trương, nghiêm chỉnh, kiến 
quyết thực hiện đồi mới, coi kinh tế 
nhiều thành phần, có nhà nước xâ hội 
chủ nghĩa lãnh đạo, là một bước tiến 
tất yếu cần thiết vẽchất lượng, chứ 
không phải là một chiến thuật hay 


_ một thủ đoạn. Phải tồn tại—-che —cái 


khác, thì mới xây dựng được cơ sở 
cần thiết, đề tön tại —che— bản thân. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


—_ Hài học từ thực tiễn - 


| đồi mới văn học 


Đăng, giới văn học ta phấn 
. khổi đi vào đồi mới. Công 
: việc vừa mở ra, hào hứng và 
hứa hẹn, ít lâu sau đã bị rối vì chuyện 
«chỉ có tôi đồi mới chứ anh không 
có khả năng đồi mới 2. 


T 


Nhìn tồng quát. trong thời gian qua 
có hai luồng suy nghĩ và hành động 
khác nhau, thậm chí đối chọi nhau về 
cả ba mặt:định hướng, nội dung, 
bước đi và biện pháp tiến hành đồi 
mới văn học, nhưng diễn đàn có 
khi lại chỉ thuộc về một phia. Xin 
tóm lược như sau: 


1 —Số đông cho rằng văn học ta 
phải đồi mới toàn diện, phải phong 
phú và đa dạng hơn cả về nội dung 
và tư tưởng, phương thức và phong 
cách nghệ thuật, đội ngũ và cơ chế 
quản lý nhưng vẫn phải kiên trì 
phương hướng là văn học cách mạng, 
văn học xã hội chủ nghĩa đậm đà bản 


sắc dân tộc Việt nam, có tính đẳng - 


và tính nhân dân sâu sắc mấy chục 
năm qua đã gáp phần làm nên chiến 
thầng và làm đẹp cho đời. 


Ừ sau Đại hội lần thứ VI của 


LÊ XUÂN VŨ 


- 


Đồi mới tất phải phê phán và khắc 
phục những thiếu sót, sai lầm đã có, 


.kề cả trong lãnh đạo và quản lý, đánh 


giá lại cho đúng cả những tác phảm 
và tác giả trước đây bị đánh giá sai, 
nhưng đồi mới không chỈ sống bàng 
phê phán cái cũ mà chủ yếu phải bằng 


sâng tạo cái mới, những tác phầm 
“mới. Về đánh giá quá khứ, phải có 


quan điềm lịch sử, biết trân trọng, kế 
thửa và phát huy những thành tựu 
của văn học ta trong giai đoạn cách 
mạng trước —= công Ìao xương máu 
của các bạc đàn anh, tránh hiện đại 
hóa qưá khứ, đánh giá qưá khứ theo 
tỉnh huống. Về sáng tạo cái mới thi 
phải thật sự tôn trọng và tạo điều 
kiện cho tự do sáng tác và phê bình, 
tự do tranh luận củng nhau tìm 
tòi chân lý, dân chủ hóa lãnh đạo và 
quản lý văn học, nhưng không xa rời 
những quan điềm của chủ nghĩa Mác -~ 
Lê-nin, những nguyên tắc cơ bản chỉ 
đạo nền văn học mới. 


- 


Đổi mới văn học cũng phải có 
những bước đi thích hợp, nhịp nhàng 
chứ không tréo giò với sự nghiệp đồi 
mới xã hội, trước hết và chủ vếu phải 


đo 


tập trung vào sáng tác đề có nhiều 
tác phầm hay, xứng đáng, có tầm cỡ, 
đồng thời từng bước cải tiến và nâng 
cao trình độ lãnh đạo và quản lý của 
Đăng và nhà nước, đồi mới tò chức 
và phương thức hoạt động của Hội 
nhà văn. Cần mở rộng đàn chủ nhiều 
hơn nữa, mạnh hơn nữa nhưng là dàn 
chủ có lãnh đạo, tràảnh nôn nóng, gày 
hồn loạn, mất ồn định ảnh hưởng 
xắu đến đồi mới. Ý kiến có thê khác 
nhau, đối chọi nhau nhưng vì đồi mới 
là sự nghiệp chung, cần đến trí tuệ 
_và tâm huyết của mọi người nên phải 
cùng -nhau bàn bạc đân chủ. đoàn kết, 
mỗi người tự đồi mới minh và củng 
nhau đồi mới... 

2 — Một luồng suy nghĩ và hành 
động khác, theo «định hướng rộng? 


chä,,gcho rằng văn học là cái muôn đời, ` 


cho mọi người, tính nhàn loại là ưu 
tiên so với tính giaieấp, văn học phải 
đứng cao hơn giai cấp vô sản mới 
không bị hạn chế, mới khỏi đi lạc, 
hoặc đã trót đi lạc rồi thì mới nhập 
trở lại được vào đòng chính của văn 
minh nhân loại. 

Tập trung phê phán `. khứ, phê 
phân lãnh đạo, có những người trượt 


đến chỗ coi nhẹ hay phủ nhận 
thành tựu của văn học cách mạng, 


coi nó không phải là văn học đích 
thực mà chỉ là văn học ar:hia vụ %®, 
văn học “niục vụ”, văn chương 
« tuyên truycn ®, eminh họa ”, qquan 
phương », ecung đỉnh®, bởi xu hướng 
bao trùm là « xu hướng đồng nhất văn 
nghệ với chính trị, bói sự lãnh đạo 
văn nghệ «sai ở røay trong hệ chính 
thống? v.v. Do đó mà có người « sốt 
ruột chờ đợi sự đôi mới địch thực? 
của văn học Việt nam “sau tiền chiến ® 
bằng việc tái bàn và công bố các tác 
phầm viết thời Nhân văn giai phầm 
hoạc viết thăm lặng trong 30 năm qua † 


Do đó mà đE lại hàng loạt vấn,đề bất. 


chấp cả những nzuyên tíc cơ bản của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Nào là “văn 
học phải độc lập với chính trị ®, «chính 
trị không chỉ phối dược văn nghệ và 
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ngược lại®, cä hai đều chŸỉ như những 
hòn bi-a tác động lẫn n†au trên bàn 
bi-a mà thôi, hoặc «thật ra đó là sự 
chỉ phối lẫn n>au, sự phụ thuộc lẫn 
nhau®, là «quan hệ giữa hai «bá 
quyền ® trong xã hội. Nào là vău học 
không có nhiệm vụ phản ánh hiện 
thực. Nào là văn học ngày nay phải 
quan tàm đến số phận cun người, viết 
về nỗi đau, sự cô đơn, sự hèn yếu, 
thất bại, sự phàm tục, cải đáraz phét, 
cải xấu xa của con người bởi lâu nay 
đã nỏi mãi về quyết tâm, ý chí, sức 
mạnh của nó rồi, bởi cảm hứng anh 
hùng, sử thí chỉ là của một thời nhất 
định đã qua Nào là eđừng nèn hỏi 
nhà văn viết truyện ngắn này, bài thơ 
này đề làm gì??., cũng “không nên 
chọn món ăn tỉnh thần cho quàn 
chúng », tác phầm có vẫn đề s xôn 
xao dư luận eñng cứ bình tĩnh đề công 
chủng và thời gian phán xét... 


Theo đả này, có những người đòi hồi 
đồi mới là phải đân chủ hóa triệt đề, 
nhà văn phải làm đối trọng với chính 
quyền, không sợ đảo lện, «vì từ bản 
tần nó đân chủ đã là có trật lự, có tồ 
chức», không được họp đẳng viên nhà 
văn trước Đại hội nhà văn mới !à bảo 
đảm đân chủ. Cũng không sợ địch lợi 
dụng, đúng đem địch ra mà hù dọa 
nhau. Cho rắng trước hết hãy Lập trung 
đöimới tồ chức nên thả nồi mọi chuyện, 
cld đặc biệt hăng hải lo chuần bị nhân 
sự Pan chấp hành mới của Hội nhà 

văn, lo sắp xếp cần bộ vào các cương 
vị này khác, sử dụng báo chí minh 
phụ trách đề tuyên truyền quan điềm 
của miột phía, ồn ào tâng bốc nhau, đả 
kích nhữnø ai mình không ưa, phê 
phán nhữnø ai không tần thành minh 
là sợ đồi mới, giả vờ đồi mới, nhân 
danh œdôi mới "đề cần đường đòi 
mới. 


_ Hệ thống hóa tỉnh hình lại như: trên 
chỉ là rãi tương đối, trên đại thể, 
nhưng dù sao cũng đã đủ đề thấy 
được sự bất đồng ý kiến và nguồn gốc 
của những sự phức tạp, rối loạn trên 


mặt trận văn học vừa qua hạn chế - 


những thành tựu đồi mới văn học của 
chúng ta. Những bất đồng ý kiến lúc 
đầu có lš cũng không lớn lắm hoặc 
cỏ khi chỉ là chuyện quan hệ cá nhân, 
nhưng thật đáng tiếc, do trong chỉ đạo 
thiểu một định hướng cụ thề, rô ràag, 
đúng đản nên, như Lê-nin đã chỉ rõ, 


® mọi sự bất đồng ý kiến mhỏ đều có ` 


thề trở thành lớn, nếungười ta cứ cố giữ 
lấy nó, nếu người ta nêu nó lên hàng 
đầu, nếu người ta cứ cố tìm cho 
ra tắt cả những nguồn gốc và dây mơ 
rễ má của nó. Mọi bết đồng ý kiến 
nhỏ đều có thề có một ý nghĩa lớa, 
nếu nó là điềm xuất phát đề chuyền 
theo một số quan điềm sai làm nào đó, 
và nếu những quan điềm này; cộng 
thêm những bất đồng ý kiến mới, kết 
hợp với những hành động vô chính 
phủ...» (I).. 


Bảy giờ thì thực tiễn trong nước 
cũng như trên thế giới đã trả lời khá 
thẳng thắn đàu là đúng đâu là sai. 
Bên cạnh những ,thành tựu bước 
đầu của đồi mới văn học thì sự 
hỗn loạn trên mặt trận văn học (tất 
nhiên không phải là mặt chủ yếu của 
tỉnh hình), trước hết là hỗn loạn về tư 
tưởng, quan điềm rồi thị trường sách 
báo, xu hướng thương mại hóa văn 
học ; những tác phầm xấu gày nên 
tâm trạng hoài nghỉ bí quan mất lòng 


tin; những hoạt động có tính cbát bè - 


phái ; bàn tay của những thế lực thủ 
địch muốn lợi dụng cơ hội nhen nhóm 
lên một sự chống đối, ly khai nào đó : 
công cuộc cả: tồ, cải cách ở một số 
nước xã hội chủ nghĩa không phát 
triền theo mong muốn chủ quan; sự 
phản kích toàn diện của chủ nghĩa đế 


quốc, tất cả những điều đó đã * thuyết 
phục » chúng ta, mài sắc ảnh giác 
của chúng ta, làm tan vỡ ảo tưởng 
của những ai muốn độc quyền đồi mới, 
tưởng đâu đồi mới đã có sẵn bài bản 
chỉ việc bê về. 


Thực tiễn hơn hai năm qua nhắc 
nhở chúng ta phải suy nghĩ và hành 


động theo những quan điềm của Đảng 


ta về đồi mới từ Đại hội lần thứ VI 
của Đảng đến nghị quyết 6, nghị quyết 
7 gìn đây của Ban chấp hành trung 
ương Đảng. Chúng ta càng thấm thia 
-rằng tiến hành đồi mới không phải 
tronø chân không mà trong ? oàn cảnh 
rät nhức tạp của cuộc đầu tranh giai 
cấp hiện nay ở trong nước và trên 
thế giới. Chủ nghĩa xã hội đang gặp 
khó khăn khủng hoảng, chủ nghĩa tư 
bản vẫn còn khả năng phát triền đang 
muốn đẻ bẹp chủ nghĩa xã hội theo kế 
hoạch « 1999 : chiến thắng không cần 
chiến tranh "và bý hửng dự báo về 
« sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản 
trên phạm vi toàn thế giới ?®, chúng ta 
càng phải luôn luôn khẳng định mạnh 
mẽ phương hướng xã hội chủ nghĩa 
của công cuộc đồi mới và phải đoàn 
kết thành một khối dưới sự lãnh đạo 
của Đảng đề tiếp tục dầy mạnh đồi 
mới, tiếp tục mở rộng dân chủ, đưa 
sự nghiệp đồi mới đến thành công. 
Tôi nưhï đây hà bài học rút ra từ thực 
tiên đồi mới văn học hơn bai năm 
qua, không có gì mới lắm xét về mặt 
nguyên lý nhưng sinh động, bồ ích và 
đầy sức thuyết phục. 


23-10-1989 


(I1) Ý. Ị. LA-nin : Teản tập. Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ«eva, 1979, !. 8, tr. 283 
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Ý kiến và kính nghiệm 


ĐỒI MỚI CƠ CHẾ 


QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 


GHỊ quyết Hói nghị lần thứ 6 
BCHTUƯP (khóa VI) đã khẳng 
định : đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế, chuyền mạnh các đơn 
vị kinh tế sang hạch toán kinh doanh 
theo quan điềm phát triền nền kinh.tế 


N 


hang hóa có kế hoạch gồm nhiều thành: 


phần đi lên chủ nghĩa xã lội. 


Theo cơ chế mới, các đơn vị kinh (ế 
là những chủ thể sản xuât kinh doanh 
hoạt động trong môi trường kinh tế 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa. Trong môi 
trường này, thị trường xã hội là một 
thề thống nhất với nhiều lực lượng 
khác nhau tham gia lưu thông hàng 
hóa, được tŠ chức thông suốt trong cả 
nước. và gắn liền với thị trường thế 
giới. Thị trường tác động đến quá 
trình tái sản xuất chủ yếu thông qua 
giá cả. Nhà nước dùng các biện pháp 
kinh tế là chủ yếu đề quản lý và điều 
tiết thị trường. 


Vấn đề có tính chất quyết định trong 
việc triền khai thực hiện cơ chế quản 


- lý kinh tế mới là phải chuyền mạnh 


các đơn vị kinh tế, đặc biệt-là các xí 
nghiệp quốc doanh sang hạch toán 
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+ ~ 


VÕ ĐÌNH HẢO * 


kinh doanh xã hội chủ nghĩa : xí nghiệp 
được tự chủ trong mọi hoạt động sản 
xuất kinh doanh, gắn sản xuất kinh 
doanh với thị trưởng, hoạt động theo 
nguyên tác tự trang trải, tự phát triền 
và làm nghĩa vụ nộp ngàn sách nhà. 
nước. Các cơ quan quản lý nhà nước 
không can thiệp bằng những biện pháp 
hành chính vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh của các xi nghiệp và cũng 
không bao cấp cho xí nghiệp (bao cấp 
qua vốn, giá, tiên lương, tín dụng...); 
loạt động sản xuất kinh đoanh của xí 
nghiệp phải thực sự đặt trong mối 
trường của kinh tế hàng hỏa. Đặc 
trưng của môi trường đó được thề hiện 
trong những nội dung sau đây : 


~ Nhà nước không giao hoặc chỉ 
giao mọt chỉ tiêu pháp lệnk, không 
cung cấp vật tư theo giá thấp, không 
chỉ nơi tiêu thụ sản phảm và không 
định giá sản phầm. Các quan hệ về 
cung cấp vật tư, tiêu thụ sản phầm 
giữa nhà nước với các đơn vị kinh 


W Giáo sưy¿ Viện trưởng Viện khoa học tài 


chỉnh 


tỂ, giữa các đơn VỊ kinh tế với nhau 
được thực hiện trên cơ sở hợp đồng 
kinh tế và giá kinh doanh. Giá kinh 
doanh được hin]: thành trên cơ sở 
thỏa thuận giữa người sản xuất, Dgười 
lưu thông, người tiêu dùng và trong 
điều kiện cạnh tranh. Nó vừa phản 
ánh giá trị hàng hóa và phù hợp với 
sức mua của đồng tiền, vừa chịu tác 
động của quan hệ cung cầu. Riêns đối 
với một số ít vật tư, hàng hóa 
thiết yếu đối với sản xuất và đời sống 
thì nhà nước định giá, nhưng không 
bao cấp qua giá. Những vật tư này 
được bán cho các đơn vị sử dụng qua 
đấu thầu đề thực hiện những mục tiêu, 
nhiệm vụ kinh tế đã kế hoạch hóa. 


— Căn cử vào nhiệm vụ sản xuất, 
năng lực hiện có về vốn, tài sản, lao 
động. tình hinh thị trường vật tư và 
tiêu thụ sản phầm, xí nghiệp tự xây 
dựng phương án sản xuất kinh đoanh, 
phương án sản phầm. Từ phương án 
sản xuất kinh doanh đã la chọn, xí 
nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất — 
kỹ thuật =tài chính hằng năm, quý, 
tháng làm căn cứ chỉ đạo và điều hành 
quả trình sản xuất. Xí nghiệp hoàn 
toàn được quyền điều chỉnh linh hoạt 
_ các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp 
với tỉnh hình thực tế 


— Xí nghiệp được tự chủ hoàn 
toàn về mặt tài chính, tức là phải 
tự bù đắp mọi chỉ phí :sẵn xuất, bảo 
đảm kinh doanh oó lãi, làm nghĩa vụ 
nộp ngân sách và tự bồ sung thêm vốn. 
Nhà nước không bù lỗ, không øấp 
thêm vốn. 


Đề đá p ứng các yêu cầu đó, nhà nước. 


cần đồi. mới và sử dụng đúng đẫn các 
công cụ quản lý vĩ mô. Về cơ chế quản 
lý tài chính, theo ý kiến chúng tôi cần 
giải quyết những vấn đề dưới đây : 


1 — Giải quyết vấn đề vốn của xí 
nghiệp 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 


BCHTUĐ (khóa VI) đã chỉ rõ :z Các xi 
nghiệp quốc doanh không còn đưca 


v 


bao cấp về giá và vốn ». Các xí nghiệp 
được giao quyền tự chủ hoàn to¿n vẽ 
tài chính mà trước hẽt là tự chủ về 
vốn. Nội dang tự chủ về vốn là : ngoài 
số vốn đã được ngân sách nhà nước 
cấp ban đầu, xí nghiệp phải tự loliệu. 
cho đủ số vốn cần thiết đề hoạt động 
bằng cáo hình thức huy đệng được 
nhà nước cho phép như : vốn cồ phần, 


vốn liên doanh liên kết, vốn của kiều 


bào, cá nhân công nhản viên chức, 
vốn vay ngân hàng, vốn vay nợ của 
các tỒ chức nước ngoài. _ 

Đề nâng cáo trách nhiệm của xí 
nghiệp trong việc sử dụng vốn pgân 
sách cấp, nhà nước cần phải giao 
trách nhiệm vật chất cho xí nghiệp về 
việc quản lý, giữ. gin vốn, sử dụng 
vốn có hiệu quả và bảo toàn vốn khi 
có lạm phát, nhà nước và xí nghiệp 
phải tiến hành kiềm kê, xác định số. 
thực có đang sử dụng của từng loại 
vốn theo mặt bằng giá biện hành và 
thực hiện việc giao vốn ngân sách cấp - 
cho các xí nghiệp. 


a) Yề vốn cố định | 
— Phải tiến hành càng sớm càng 


- tốt việc kiềm kê và đánh giá lại toàn 


bộ tài sản cố định ở tất cả các đơn vị 
kinh tế quốc doanh tại một thời điềm 
thống nhất trong cả nước (0 giờ ngày 
01/01/1990) với những yêu cầu sau; 

+ Xác định đúng đắn mọi tài sản cố 
định hiện có ở xí nghiệp theo từng 
nguồn vốn : ngân sách cấp, tự có, vay- 
Trong quá trình phân loại nếu có 
những tài sản cố định. chưa xác định 
rõ nguồn vốn mua sám thì giải quyết 
heo nguyên tắc : ngoài những tài sẵn 
cố định được xác định thuộc vốn tự 
có và vốn vay, số còn lại thuộc vốn 
ngân sách. Đối với những tài sản cố 
định thuộc vốn ngân sách cấp lại 
được phân loại thành tài sản cố định 
cần dùng và tài sản cố định xí nghiệp 
không cần dùng. Đối với tài sẵn cố 
định không cần dùng cần có chính. 
sách xử lý nhanh chóng và kiên quyết 
đề thu hồi vốn cho ngân sách. 


+ Đưa giá tài sản cố định về một 
mặt bằng giá thống nhất ở thời điềm 
kiềm kê và đánh giá lại tài sản cố 
định, theo phương thức sau đây : 

- Những tài sản cố định thuộc đối 
tượng kiềm kê ngày 1-10-1985 thì sẽ 
nâng nguyên giá và giá trị còn lại lên 
Lương ứng với mặt bằng giá hiện tại 
(nâng lên khoảng §0—100 lần). Trường 
hợp cá biệt, nếu xét thấy việc nàng 
lên đồng loạt như vậy đối với một 
số tài sản cố định chưa hợp lý thì hội 
đồng xi nghiệp cùng cơ quan ehủ quản, 


tài chính, ngân hàng (đối với tài sản. 


cố định thuộc vốn -vay) xác định giá 
cho phù hợp, _ "â 

Những tài sản cố định không thuộc 
đếi tượng kiềm kê ngày 1-10-1985 thì 
hội đồng xí nghiệp cùng các cơ quan 
quản lý nói trên xác định đưa về mặt 
bằng giá hiện tại theo nguyên giá và 
giá Jrị còn lại của tài sản cố định. 
_——* Việc xác định giá trị còn lại của 
tài sản cố định phải căn cứ vào mức 
độ hao mòn, thời gian còn có thề sử 
dụng được và nguyên giá mới. 


— Đề kích thích việc sử dụng có. 


hiệu quả và bảo toàn vốn cần phải 


thực hiện cơ chế trách nhiệm vật 


chất về việc quản lý, giữ gìn vốn và 
đánh thuế sử dụng vốn đối với vốn cÕõ 
định ngân sách cấp. 

Nội dung cơ chế trách nhiệm vật 
chất về việc quản lý giữ gìn vốn là: 
sau khi kiềm kê, đánh giá lại tài sản 
cố định, nhà nước (đại diện là cơ 
quan chủ quản và tài chính) «làm lễ » 
giao vốn cố định cho xí nghiệp. Số 
vốn cố định giao cho xí nghiệp là giá 
trị còn lại của những tài sản cố định 
cần dùng thuộc vốn ngân sách cấp. Đề 
thuận tiện cho việc kiềm tra, kiềm 
soát. của nhà nước có thề coi số vốn 
này là giá trị ban đầu của tài sản cố 
định, là số vốn cố định nhà nước ứng 
ra cho xí nghiệp. Trong quá trình tái 
sản xuất, xí nghiệp phải chịu trách 
nhiệm bù đắp sau mỗi chu kỳ sản 
xuất và tái lạo lại vốn khi tài sản cố 


S0 


định bị đào thải. Những tài sẵn cô 
định nhà nước đầu .tư cho xí nghiệp 
sau ngày kiềm kê và đánh giá lại tài 
sản cố định thì yốn cố định được giao 
sẽ tính theo nguyên giá. 


Những tài sản ©ố định thuộc vốn | 


ngân sách cấp nhưng không cần dùng 
sau khi kiềm kê sẽ xử lý như sau: 


+ Những tài sản cố định hư hỏng 
không dùng được thì cho thanh lý thu 
hồi vốn cho ngân sách. Những tài sản 
cố định khác, trước mắt xí nghiệp giữ 
hộ, sau đó nhà nước phải có chính 
sách thanh lý. xử Iý đề thu hồi cho ngâ 
sách. 


+ Việc đánh thuế sử dụng vốn cố 
định cũng được quy định tương ứng 
với việc giao trách nhiệm vật chất về 
vốn đối với những tài sản cố định 
thuộc vốn ngân sách cấp đến ngày 
kiềm kê và đánh giá lại tài sản cố định 
đã giao vốn cho xí nghiệp. Việc đánh 
thuế vốn theo giá trị còn lại, đối với 
những tài sản cõ định do ngân sách 
đầu tư sau ngày đó thì đánh thuế vốn 
theo nguyên giá. 


~ Khấu hao tài sản cố định (khấu 
hao cơ bản) đề lại toàn bộ cho xi 
nghiệp (kề cả xí nghiệp mới). Bởi vì, 
nếu nhà nước thu một phần khấu bao 
cơ bản thì xí nghiệp sẽ không chịu 
trách nhiệm đầy đủ về vốn ngân sách 
cấp, xí nghiệp không được tự chủ 
hoàn toàn về vốn và khi cần xí nghiệp 
lại xin cấp (tức là lại có sự bao cấp 
về vốn). Trong điều kiện phát triền 
bình thường của nền kinh tế (không 
có lạm phát), số khấu hao cơ bản được 
xi nghiệp tích tụ lại đề tái tạo tài sản 
cố định khi chúng bị đào thải. _ 


Về sửa chữa lớn: không-nên dùng 


_phương thức khấu hao sửa chữa lớn, 


mà nên trích trước chỉ phí đề hình 
thành nguồn vốn cho sửa chữa lớn, 
Néu số trích trước chỉ không hết cuối 
năm tính giảm giá thành; nếu không 
đủ chì thì cuối năm trích thêm vào 
giá thành. Cách làm này đơn giản. 


thuận tiện và việc tính chỉ phí vào giá 
thành chính xác hơn. 


b) Về vốa lưu động 


— Quán triệt tỉnh tbần của nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa 
VD là đối với những xí nghiệp đang 
hoạt động nhà nước không cắp thêm 
vốn lưu động. Nếu thiếu vốn, xí nghiệp 
được quyền huy động bằng các nguồn 
như đã đề cập ở phần vốn cố định. 

Tuy nhiên, đối với các xí nghiệp 
mới đo ngân sách nhà nước đầu tư, 
chúng tôi nghĩ rằng, nhà nước cần 
cấp 50 vốn lưu động theo định mức 
vòng quay (bao gồm cả số vốn lưu 
động do xây dựng cơ bản hàn giao), 
đề đảm bảo tính đồng bộ của kế 
hoạch đầu tư, tạo điều kiện cho xí 
nghiệp hoạt động tốt trong giai đoạn 
đầu. Số vốn lưu động còn thiểu xí 
nghiệp vay ngân hàng và huy động 
các nguồn vốn khác đề bù vào. 

— Thực hiện việc kiềm kè, đánh 


giả lại vốn và giao vốn lưu động cho. 


xí nghiệp tại một thời điểm thối4? 
nhất với kiềm kê và đánh giá lại tài 
sân cố định. Nội dung kiềm kê và 
cách thức xử lý chênh lệch giá vật tư, 
bàng hóa như sau: 

+ Phải kiêm kê mọi đối tượng vật 
tư hàng bóa, vốn bằng tiền, vốn trong 
thanh toán, các quỹ xí nghiệp đề xác 
định số thực có của vốn lưu động của 
xí nghiệp tại thời điểm kiềm kê và 
đánh giá lại tài sản cỗ- định. 

+ Đưa giá của mọi vật tư, hàng 
hóa tồn kho về mặt bằng giá hiện tại 
theo chỉ số trượt giá. Tông số chênh 


lệch giá vật tư bàng hóa tồn kho do. 


trượt giá được phi là tăng nguồn 
vốn lưu động do ngân sách cấp và 
vốn tự có trong ứng với từng nguồn. 
Khoản chênh lệch giá này không phi 
là tăng vốn vay ngàn hàng vì kicán 
vay này đã được (trả lãi suất cao 

+ Nguồn vốn I+zu động đo ngân sách 
cấp được xác định theo số liệu kiêm 
kê và dánh giá lại tài sản cố định, là 


SỐ vốn nhà nước giao cho xí nghiệp 
sử dụng và bảo toàn. Xí nghiệp phải 
nộp thuế sử dụng vốn lưu động trên 
tồng số yốn này. | 

+ Những vật tư tồn đọng lâu ngày 
đến nay không thỏ sử dụng được do 
kém, mất phầm chất hoặc không phủ 
hợp với tính chất sản xuất thì xí 
nghiệp bán đi. Khoản thiệt bại do 
bán những vạt tư này thấp hơn giá 
mua, xí nghiệp phải chịu. Những vật 
tư thiếu hụt trong kiềm kê thì ghỉ vào 
mục giảm vốn lưu động tự cỏ của xí 
nghiệp. 


2 — Hệ thống thu nộp mgân sách và 
phân phối lợi nhuận của các xí nghiệp 
quốc doanh 


Hệ thóng thu ngân sách nhà nước 
được cải tiến theo hướng xác định rõ 
ràng nghĩa vụ nộp của xí nghiệp thông 
qua hệ thống thuế, Sử dụng hệ thống 
thuế, ngân sách nhà nước sẽ có những 
nguồn thu ồn định, và kích thích xí 
nghiệp sử dụng vốn, tài nguyên, lao 
động có hiệu quả hơn. IIệ thống thuế 
áp dụng trong các xí nghiệp quốc 
doanh báo gồm: 

— Thuế sản xuất kinh doanh gồm 
thuế doanh thu và thuế hàng hóa 

— Thuế sử dụng vốn 
-__ —= Thuế khai thác và sử dụng tài 
nguyên 

— Thuế lợi nhuận, 


Nói chung thuế suất phải đừng quy' 
định ồn định trong một số năm (từ 
3 đến 5 nầm) có phân biệt theo từng 
ngành, từng loại sản phầm ; ở những 
nơi nào thực hiện phương thức phân 
pi:ối thu nhập (tiên lương + lợi nhuận 
ch toán kinh tế) thì thuế lợi nhuận 
sẽ đánh trên thu nhập bằng -(=) tông 
dcanh thu trừ (—) hao phí vạt chất 
và trừ (—) các loại thuế đã nộp. Tuy 
nhiên dù thực hiện theo phương thức 
phân phối nào tì tiền lương cũng 
phải tính trên cơ sở thang, bảng 
luơng đắn với năng SH) 7E hit lượng — 
hiệu quả. 


Phần lợi nhuận còn lại sau khi nộp 
thuế lơi nhuận hoặc phần thu nhập 
(tteo phương thức phán phối thu 
nhập) còn lại sau khi nộp thuế thu 
nhập và trả lương cho công nhân 
viên chức sẽ do xí nghiệp tự phân 
phối vào các quỹ của xí nghiệp theo 
yêu cầu về lợi ích của xí nghiệp, 
không có định mức hạn chế. 

3 — Bảo tồn vấn 
Ở đây cần phân biệt hai trường 
hợp : 

a) Trong điều kiện bình thường, 
xí nghiệp hoạt động theo nguyên tắc 
hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa phải tự bù đắp chỉ phí và 
có lãi. 


b) Trong điều kiện lạm phát, ngoài 
nguyên tắc nói trên xí nghiệp còn 
phải bù đáp trượt giá đối với vốn 
kinh doanh và những yếu tố chi phí 
sản xuất (khái niệm bảo tồn vốn nảy 
sinh trong trường hợp này)... 

— Bảo tồn vốn cố định: cùng với 
việc tồng kiềm kê hằng năm xỉ nghiệp 
phải tự điều chỉnh tăng nguyên giá 
và giá trị còn lại của tài sản cố định 
theo mặt bằng giá ở thời điềm 31-12- 
1989 theo chỉ số trượt giá được nhà 
nước thông báo; nhà nước sẽ giao 


trách nhiệm về vốn cố định cho xí - 


nghiệp theo nguyên giá đã điều chỉnh. 
Phần giá trị còn lại của tài sản cõ 
định tăng lên được trích khấu hao 
vào giá thành các kỳ sau. Khi thanh 
lý tài sản cố định. nếu xí nghiệp 
không thu hồi đủ vốn đề tái tạo tài 
sản cố định đó thì phải lấy lợi nhuận 
hoặc quỹ khuyến khích phát triền sản 
xuất bù vào đề bảo toàn vốn. 

— Bảo toàn vốn lưu động: 


+ Hằng tháng, hằng quý, căn cứ 
vào chỉ số trượt giá do nhà nước 
thông báo, xí nghiệp vận đụng đề 
điều chỉnh tăng giá vật tư hàng hóa 
tồn kho cho sát với giá thị trường. 
Hệ số điều chỉnh tăng giá đối với 
từng loại vật tư hàng hóa do hội 


+ 
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đồng xí nghiệp thỏa thuận với cơ 
quan chủ quản, tài-cbính quyết định. 
Phần chênh lệch tăng giá vật tư, 
hàng hóa tồn kho được gùi tăng các 
nguồn vốn lưu động ngân sách cấp 
và Vốn lưu động tự có theo tỷ lệ 


tham gía của chúng: 


+ Nguồn vốn lưu động nhà nước 
giao cho xí nghiệp liên tục được tính 
tăng lên tương ứng với tốc độ trượt 
giá. Do đó ngoài phần tăng lên do - 
điều chỉnh tăng giÁ vật tư hàng hóa 
tồn kho cuối tháng, quý, phần còn 
thiếu so với số phải tăng, xí nghiệp 
lấy lợi nhuận trong thời điềm đó hoặc 
quỹ khuyến khích phát triền sản 
xuất bù vào đề bảo tồn vốn (bởi vi 
trong lợi nhuận có phần đôi ra do 
các yếu tố chi phí tính theo giá thấp). 


Hiện nay ở nhiều xí nghiệp đang 
có tình trạng ứ đọng sản phầm hàng 
hóa, do không tiêu thụ được VÌ giá - 
bán cao, chất lượng kém so với hàng 
nhập ngoại và do cơ chế mua bán 
thiếu năng động, gây căng thẳng về 
vốn, sản xuất ngừng trệ. Đề giải 


. quyết tỉnh trạng này ngoài chính 


sách của nhà nước về bảo hộ sẵn 
xuất trong nước, các xÍ nghiệp sản 
xuất kinh xloanh phải rất năng động 
trong việc tiêu thụ sắn phầm bàng 
bóa, tồ chức lại sản xuất đề sản phầm 
làm ra chất lượng cao, giá rẻ, đẻ tiêu 
thụ. Một trong những biện pháp quan 
trọng là phải biết- hạ giá và nàng giá 
đúng lúc Trong trường hợp bạ giá 
mà gây ra lỗ thì phải lấy vốn lưu 
động tự có của xí nghiệp đề bù đắp. 
Nếu thiếu vốn sẽ tiếp tục huy động 
từ các nguồn khác và vay ngân hàng 
đồng thời phải có biện pháp đề nâng 
cao biệu quả sản xuất kinh doanh 
vào các chu kỳ sau đề trả nợ 

— Vốn trong thanh toán: 

Tiền vay ngân hàng với lãi suất 
cao đã bù đắp trượt giá. Các khoản 
vốn trong thanh toán giữa các đơn vị 


(Xem tiếp trang 57) 


Ý kiến và kinh nghiệm 
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Một hướng đi của lâm trường 


ÂM trường Hiếu liêm thuộc 


xây dựng năm (1982 trên vùng 
đất mới vốn bị bom dạn và 
chất độc hóa học của Pháp và Mỹ 
tàn phá trong lai cuộc chiến tranh 
xâm lược của chúng. Trong tồng 
số 19518 ha đất rừng của Hiếu liêm, 
_ không có rừng giàu mà chủ yếu là 
rừng non và rừng nghèo với dây leo, 
bụi rậm, cô tranh đồi trọc, không có 
_đân sinh sống và chưa có đường giao 
thông, cũng DI các công trình phúc 
lợi xã hội. 


Quá trình xây dựng lâm trường là 
quá trình vừa tÔ chức sản xuất kinh 
doanh, đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật ban đầu, xủa phải tô 
chức đời sống của cán bộ công nhân 
viên chức trên vùng đất nghèo tài 
nguyên này. Thời gian luy chưa 
nhiều, song với sự cố gắng vượt bậc 
của trên !000 cân bộ công nhàn viên 
che, lâm trường Hiếu liêm đã đạt 
được một số k t quả bước đầu đáng 
pi:ấn khởi. Chỉ tính từ năm 1986 đến 
nă¬ 1988, vốn sản xuất từ /00,1triệu 
đã tăng lên 328,6 triệu đông, doanh 
thu tiêu thụ sản phầm từ 25,4 triệu 
tăng lên 2,2 tỷ đồng; lãi trong sản 
xuất kinh doanh từ 5,3 triệu tăng lên 

(009 triệu đồng; hiệu quả vốn sản 


„ 


Sở nông lâm Đồng nai được - 


NGUYÊN DANH AN * 


xuất (lợi nhuận/vốn sản xuất) từ 
117,34 lên 183,1X ; thu nhậpcủa cán 
bộ công nhân viên chức ngày một 
tăng, chỉ riêng các khoản tiền trợ cấp 
và ưu đãi từ quỹ phúc lợi xã hội tử 
718,4 triệu (1987) tăng lên 1,1 tỷ đồng. 


Từ thực tiễn xây dựng và sẵn xuất 
ở Lâm trường Hiếu liêm. chủng tôi 
rút ra mấy bài học kinh nghiệm bước 
đầu như sau: 


1—~Lựa chọn mô hình — xâu dựng 
lâm Irường thành một + hội pùng 
rừng hoàn chỉnh. 


Bước đầu chúng tôi tiến hành khảo 
sát, thiết kế, quy hoạch tồng thề, nắm 


-chắc diện tích rừng và đất rừng đề 


đánh giá đúng những khó khăn, thuận 
lợi của mình, trên cơ sở đó có 
phương hướng sản xuất kinh doanh 
phù hợp. Hừng ở Hiểu liêm gồm có 
16 910 ha, trong đó rửng trung bình : 
300 ha, rừng non 9965 ba, rừng nghèo 
3.49U ha, rừng tre lỏ ô 170 ha và rừng 
trồng 412 ha. Rõ ràug vốn rừng và 
đất rứng ở đày quả nghèẻo nàn. Nhiệm 
vụ đặt ra là phải biến 19518 ha đất 
rừng nghèo kiệt này thành rừng 
nguyên liệu giấy và cung cấp thật 

W Giám đốc làm trường Hiểu liêm (Đồng 
nai) 


nhiều gỗ cho đất nước. Nhằm thực 
liện nhiệm vụ đỏ, chúng tôi đã chọn 
và triền khai mô hình kinh tế, xã hội, 
văn hóa vùng rừng, lấy loại hình 


kinh tế kinh doanh tồng hợp lâm ~ 


nòng ~— công nghiệp và các ngành dịch 
vụ đề xây dựng vốn rừng và tự tạo 


vốn đề xây dựng cơ sở vật chất kỹ - 


thuật, trồng rừng mới, tái tạo rừng, 
làm giàu rừng. 


Theo phương hướng đó, chúng tôi 
đã thực hiện việc sắp xếp lại tô chức 
trong làm trưởng, thành lập các phân 
trường (mỗi phân trường có 2.0Uu0— 
_ 3000 ha) và các cụm đân cư (làng lâm 
nghiệp ở trong phân trường) Các 
phân trường được coi như những 
đơn vị kinh tế cơ sở của lâm trường 
_(iển hành hạch toán nội bộ), có 
nhiệm vụ quản lý, điều chế, trồng 
rừng và chăm sóc rừng, kết hợp sản 
xuất nông nghiệp. chăn nuôi gia súc, 
gia cầm, nuôi cá... Các phân trường 
(tức là các làng lâm nghiệp) được xây 
dựng theo quy hoạch tông thề của lâm 
trường, kề cả quy hoạch về nhà ở 
cũng như quy hoạch dất đai, giao đất 
giao rừng ồn định cho mỗi gia đình 
theo hướng phát triền kinh đoanh 
tồng hợp và xây dựng, phát triền vốn 
rừng. Đến nay, không những các 
phân trường làm tốt nhiệm vụ kinh 
doanh theo kế hoạch của lâm trường 
giao cho mà còn có nhiều gia đỉnh 
công nhân làm tốt việc tu bồ, tròng 
mới rừng và tạo ra nhiều nông lâm 
sản làng hóa bán cho nhà nước. Các 


làng làm nghiệp ở làm trường Hiếu 


liêm đã thực sự đi vào ồn định, với 
hệ thông giao thông ngày càng hoàn 
chỉnh, nhiều ngôi nhà xây lợp ngói 
đã mọc lên, thu nhập và đòi sống 
mọi mẠt của người dân làm ngiề 
rừng đã được eải thiện rõ rệt, tạo nên 
sự gủn bó giữa họ với nghề rùng. 


Thực tế cho thấy, muốn cho người. 


dân yên tâm và ồn định đời sống đề 
thực hiện chuyên môn hóa nghề rừng, 
thì phải lạo mọi điều kiện văn hóa xã 
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hội cho người dân, phải biến lâm 
trường thành một xã hội vùng rửng 
ồn định. Và muốn chuyên môn hóa 
nghề rừng thi phải không ngừng xây 
dựng và phát triền vốn rừng. Nếu 
không có xã hội vùng rừng và xây 
dựng vốn rừng thì không thề nào 
trồng được rừng, và cũng không thề 
ồn định và phát triền được làm 
trường. Mọi người sẽ bỏ lâm trường 
ra đi mà không một mệnh lệnh hành 
chính nào buộc họ ở lại được. 


2— Tồ chức sản xuốt kinh doanh 
tồng hợp đề khaL thác, sử dụng mới 


_ Cách tốt nhất liềm năng trong lòng 


đất, trên Mặt đất oà khả năng của mỗi 
con người. | 


Chúng tôi nhận thức rằng, mu(Ð 
xây dựng vốn rừng phải gắn với việc 
xây dựng kết cấu hạ tầng; tÖ chức 
sản xuất kinh đoanh tông hợp lâm 
nghiệp, nông nghiệp, công nghiệp chế 
biến, dịch vụ tiêu thụ... theo phương 
châm lấy ngắn nuôi dài, sử dụng hợp 
lý đất đai và các tiềm năng khác. 
Trước hết muốn trồng rừng và khai 
thác các tiềm năng thì phải làm tốt 
việc bảo vệ nguòn tài nguyên rừng 
hiện có. Bởi vậy, chúng tôi đã I:hần 
(trương xây dụng các phân trường 
trên một tuyến dài đọc (heo sông Bé, 
và sông Mã đà đề thực hiện quản-lý, 
bảo vệ rừng theo phương thức lâm~ 
nêng kết hợp. Đến nay các phân 
trường đã hoạt động tốt và ngăn chặn 
được các lực lượng vào phá rừng. 
Hàng năm các phân trường luôn hoàn 
thành kế hoạch trồng rừng và tới nay 
đã trồng được 4Í27 ba rừng mới 
trong điều kiện vốn trồng rừng nhà 
nước cấp không đủ. Năm 196 — 1987 
nhiều gia định tự bỏ vốn trồng rừng 
bạch đàn. Năm 1959 cấp trên J hân 
bố 200 triệu đông vốn nhưng Hiếu 
liêm đã nhường cho các đơn vị bạn 
còn nhiều khó khăn hơn. Cần bộ công 
nhàn viên chức tự bỏ v(n trồng §10 
ha rừng bạch đàn xen keo Bên cạnh 
đó làm trường tÔ chức thực hiện cÓ 
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kết quả và mở rộng việc điều chế 
300 ha rừng theo.rạch, theo hàng đề 
làm giàu và chuyền hóa rừng tự 
nhiên thành rừng có các loại cây gỗ 
lớn có hiệu quả, năng suất cao. Nhìn 
tồng quát, vốn rừng tự nhiên cũ đã 
được bảo vệ, có tăng trưởng tự nhiên 
và chuyền hóa tốt. Hằng năm Hiếu 
liêm còn khai thác trên điện tích 
300 — 400 ha (trong tồng số trên 10 000 
ha rừng tự nhiên) theo phương thức 
có bảo đầm tái sinh tự nhiên và 
trồng bồ sung sau khi khai thác ; đầy 
nhanh tốc độ trồng rừng đề tạo vốn 
Từng mới. 


Về sản tuổi nông nghiệp: Chúng 
tôi đã huy động các nguồn khả năng 
nội bộ (của lâm trưởng, của từng 
phân trưởng, từng hộ gia đình) đề 
đầy mạnh sản xuất nông nghiệp. Từ 
1985, các phân trường đã tự cung cấp 
được lương thực thực phầm, hạch 
toán lời ăn lỗ chịu. Hai năm 1987, 1988 
các phân trường ‹đã_có lãi đóng góp 
cho lâm trường bằng sản phầm nông 
nghiệp, chăn nuôi từ vườn nhà, vườn 
rừng. Năm 1989, sản phầm của các 
phân trường tham gia xuất khầu gồm 
bạch đàn, tràm bông vàng, cà phê, 
mỳ, chuối ; tham gia thị trưởng trong 
và ngoài tỉnh có eác loại đậu, bắp. 
đường, tiêu, heo. gà... Đến nay, Hiếu 
liêm đã trồng 720 ha lúa xen canh và 
chuyên canh, hàng trắm ha cà phê, 
tiêu, mỳ, mía, đậu, bắp; 800 ha điều, 
410 ha chuối. Các hộ gia đinh đều lập 
vườn, làm kinh tế gia đinh và đã tạo 
ra nhiều sản phầm đáng kề phục vụ 
nhu cảu tại chỗ và tăng thêm nguồn 
thu nhập. Điều đó góp phần ôn định 
sản xuất, đời sống và thu hút thêm 
lao động, đân cư ở các nơi khác tới 
đề mở mang kinh tế xã hội vùng đất 
này. 


Về công nghiệp: Với lợi thế ở bên 
cạnh công trình thủy điện Trị an, lâm 
trường đã xây dựng các xưởng chế 
biến gỗ, lâm bột giấy, gạch ngói, chế 
biến nông sản... với quy mô nhỏ, hảo 


đảm kinh đoanh có hiệu quả. Chúng 
tôi đã tỒ chức đội cơ giới khai thác, 
vận xuất, vận chuyền, làm đường 
quốc doanh; Í xưởng cơ khí sửa chữa 
1 đội dịch vụ cày đất, kéo cây ; 3 xưởng 
gÈ : Í xưởng mộc; Í xưởng gạch ngói 
(công suất 6 — 7 triệu viên năm); Ì 
xưởng mật đường, Í xưởng Xay xát 
lúa bắp (sông suất §00—800 tấn/năm); 
2 trại bò sữa (:rên 606 con) và 2 xưởng 
chẽ biến phân hữu cơ (mỗi năm bảo 
đảm 800— 1000 tắn phân); ! đội thủy 
sản (quản lý 1300 ha raặt nước, nộp 
lãi cho làm :zường gần §0 triệu đồng/ 
năm). Hiên nay, Hiểu liêm đã lắLE đặt 
xong mội nhà máy sấy chuối bằng 
đây chuyền clo:ife vớ. c2ng suất 1 tấn 
khô/ngày, đủ đề sấv sản phầm của 110 
ha chuối của cán bộ công ri:iân viên 
chức. Ngoài ra, H'ếu liêm còn xây 
dựng 1 xưởng liên !o2 nước đá, nước 
ngọt và Í xưởng gỗ¡a p!'c vụ cho nhu 
cầu của lâm trường Tất +4 các đơn 
vị sản xuất công: ngi;ệp cuế bế», chăn 
nuôi: đều tự trang trải các chỉ phi và 
nhu cầu, có phát triền, đồng thời nộp 
mội tỷ lệ ã¡ cao cholâm trường đề phục 
vu cho hệ thống cúc công trình phúc 
lợi xã hội: trường học bệnh viện... 


Về dịch tụ thơợnh nghiệp. ĐỀ mỡ 
rộng giao lưu hàng hóa, phục vụ đời 
sống cán bộ cầng bà, viên chức và 
đề tăng (h›, Hiếu tiêm xây dựng chợ 
gồm hệ thốcc cửa hàn”, dãy phố với 
nhiều ngành nghề phục v' người lao 
động; 2 ca hàng kinh coanh vàng 
bạc, I hiệu ả-.h, hiệu chữa ra đi Ô cát 
xét, cửa hàng may đo, uốn sấy tóc. 
các của hàng bách hóa, ăn uống... 


Nhở kinh doanh tông hợp nên Hiếu 
liêm đã khai thác một cách có hiệu 
quá tiềm năng đất đai và lao 
động sẵn có, đồng thời tạo ra thu 
nhập cao đề đầu tư xây dựng vốn 
rừng và chăm lo đời sống của cán bộ 
công nhân viên chức, cũng như xây 
dựng xã hội vùng rừng hoàn chỉnh. 
Nhìn vào cơ cấu doanh thu của lâm 
trường, cé thề thấy được đoanh thu 
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tử trồng cây công nghiệp, chăn nuôi 
và các ngành nghề, dịch vụ chiếm tỷ 
"trọng khá lớn, năm 1987 là [ 733 354 200 
đồng (92,26% tồng doanh thu).Rö ràng, 
nếu không kinh doanh tồng hợp thì 
Hiếu liệm vừa không khai thác hết 
khả năng sẵn có, vừa không có khoản 
thu trên và do đó, không có điều kiện 


đề xây dựng vốn rừng. xây dựng xÄ: 


hội vùng rừng và .cải thiện đời sống 
người lao động. 


.__b_Ỏ #-Quan tâm tới lợi ích người [ao 
động. 


Chúng tôi ý thức rằng lao động lâm 
nghiệp là loại lao động phức tạp, 
nặng nhọc và mang hai tính chất; 
tính chất công nghiệp và tính chất 
nông nghiệp, đòi hỏi phải vừa có kỹ 
thuật cao, vừa có kỷ luật nghiêm và 
am hiều đặc tính cây trồng... Cán bộ 
công nhân viên chức đến với lâm 
trường phần đông là những người 
không tìm được công việc khá hơn và 
thuận lợi hơn ở các thành phố. Dân 
đến với lâm trường trồng rừng thường 
là nghèo... Nhiều năm trước chúng ta 
không thành công trong công tác quản 
lý, bảo vệ và trồng lại rừng vì chúng 
ta chưa tìm ra được cách làm đúng 
đắn, chưa đáp ứng được những nhu 
cầu thiết yếu. của người làm rừng. 
Bởi vậy, phải quan tàm tới lợi ích của 
người lao động, phải đầu tư đào tạo, 
nâng cao trình đệ của người công 
nhàn. Theo chúng tôi, sử quan tâm 
đó phải được thề hiện trong cá 3 
giai đoạn: từ khi chào đời đến thành 
niên; khi trở thành lực lượng sản 
xuất chủ yếu trong làm nghiệp; khi 
về nghỉ hưu. Chỉ có sự quan tàm cả 
Irước mắt và lâu dài như vậy, người 
lạo động mới yên tàm, gắn bó Yà ngày 
càng gắn bó với làm trường. Thực tế 
cho thấy, bất cứ một sự quan lâm 
phiến điện nào đối với người công 
nhân làm nghề rừng cũng khó có thề 
tạo nén sự gắn bó giữa họ với lâm 
trường môt cách ồn định lâu đài. Chẳng 
hạn lâm trường có thề tạm bỏ liền 
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làm cho mỗi hộ một ugôi nhà có để 
tiện nghi, điện nước... nhưng lại thiếu 
sự hỏ trợ, hướng dân cách làm ăn, kỹ 
thuật trồng cây trong vườn nhà, vườn 
rừng của họ, không bảo đảm thu nhập 
đủ nuôi sống họ và có tích lũy cần 
thiết thị cuõi càng bệnh tật, nghèo 
đói bắt họ phải ra đi và kết quả là 
việc trồng rừng không thành. Bởi vậy, 
các phương án xâv dựng. sản xuất 
kinh doanh đề+ phá: tính toán sao cho 
bảo đảm liệu quả kinh tế xã hội và 
lợi ích của ngưu: lao động, của đơn vị,. 
của địa phương, trong đó: lợi ích cá 
nhân người lao động là động lực trực 
tiếp. có ý nghĩa quyết định. Bên cạnh 
đó piải xác định được chiến lược đối 
với con người, đối với công nhàn làm 
nghiệp, thỏa mặn những yêu cầu cơ 
bản trước mắt cũng như :áu dài eủa 
họ như giải quyết nhà ở, cấp đát đề 
làm vườn, giao đất giao rừng, phát 
triền các công trình công cộng : bệnh 
xá, trường học...đáp ứng nhu câu nghỉ 
mát, du lịch, thưởng thức nghệ thuật... 


Bên cạnh việc không ngừng nâng 
cao thu nhập cho người lao động, 
chúng tòi đã luôn chú ý không ngừng 
cải thiện sinh hoạt vật chất và văn hỏa 
của họ. Chúng tôi đã cấp cho mỗi hộ 
gia đình công nhân 1000m” đất vườn 
và 1 bộ khung nhà lợp ngói 35—40m”, 
Đến nay. toàn làm trường đã có I 
trường phồ thông cơ sở cho gần 900 
học sinh, các em ởứ phản trường xạ 
được ở lại ký túc xá, được lâm trường 
cấp tiền ăn và xe đựa đón đầu tuần 
và cuối tuần; 1 trường bồ túc văn hóa, 
ngoại ngữ và các lớp bồi dường 
nghiệp vụ quản lý kinh tế và kỹ 
thuật. Lâm trường đang xây dựng Í{ 
trường phồ thông trung học, Lương 
giáo viên ở đây gấp 2—3 lần so vúi 
lương nhà nước trả. Ơ các phân trường 
có một hệ thống trường mẫu giáo. 
nhà trẻ. Lâm trưởng còn có một bệnh 
xá 20 giường với 3 bác sỉ, 6 y sĩ, y là 
và nhiều trang thiết bị cần thiết. Ngoài 
ra còn có 6 tủ thuốc ở các khu vực 


Bên cạnh đó, ở lâm trường Hiếu liêm 
còn có công viên, chuồng thú, 
câu lạc bộ rạp hát, thư viện cùng 
một hệ thống căng tin, với các máy 
thu hỉnh, ra đi Ôô cát xét... ở các phân 
trưởng. lâm trưởng cũng đã xây dựng 
khu nhà nghỉ ở Vũng tàu cho công 
„nhân đến nghỉ mát, tắm biền... 


Hiếu liêm đang thật sự tạo ra một 
xã hội của những người làm rừng xã 
hội chủ nghĩa và đang là nơi thu hút 
lực lượng lao động ở các nơi về. Từ 
lúc mới thành. lập có 50 cán bộ công 


nhân viên chức, đến nay đã có 1350 ˆ 


người, trong đó có 32 kỳ sư, 60 cán 
bộ kỳ thuật trung cấp. Người công 
nhàn ở đây đã thực sự gắn bó với 
rừng, và chúng tôi tin rằng thể hệ này 
qua thế hệ khác, họ sẽ vẫn tiếp nối 
mhau gắn bó với rừng. 


loi 


Thực tế hơn ? năm qua, từ mảnh 
đất nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá 
nặng nề nhất trong các lâm trưởng 
phía bắc sông Đồng nai, Hiếu liêm đã 
tự khẳng định được mình, tự vận động 
đề tồn tại vững chắc và đi lên. Những 
gì đà đạt được là kết quả của cả quá 
trình phấn đấu không mệt mỗi của 
tập thề những người lao động theo 
hướng chỉ đạo của tỉnh, ngành. Tuy 


nhiên, đó mới chỈ là kết quả bước 


đầu. Muốn đạt được những thành tựu 
lớn hơn, một mặt cán bộ, công nhân 
lâm trường phải khác phục những 
mặt yếu kém như: việc kết hợp giữa 
kbai thác với xây dựng vốn rừng, việc 
tu bồ và xây dựng rừng côn nhiều 
chỗ chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều nơi 
rừng còn xơ xác, đôi chỗ còn khai 
thác chưa đúng quy trình kỹ thuật. 
Mặt khác, cần có sự giúp đỡ nhiều 
hơn của các cấp, các ngành nhất là 
về chính sách giá cả và tiêu thụ sản 
phầm. 


, 


ĐỒI MỚI CƠ CHẾ... 
(Tiếp theo trang 52) 


kinh tế với nhau nếu trả quá hạn 
phải bị phạt (cần quy định phạt cao 
hơn Hải suất tiền vay) đề vừa bù đắp 
trượt giá vừa khuyến khích thanh 
toán đúng hạn. R 
— Vốn bằng tiền cần được. thực hiệ 
đúng nguyên tắc quản lý tiền mặt, 
gửi tại ngân hàng và nhận lãi suất 
tiền gửi đề bù đáp trượt giá. 

4 — Một số vấn đề về cơ chế 
; Đề thực hiện có hiệu quả cơ chế 
quản lý vĩ mô trong điều kiện giao 


quyền tự chủ cho xí nghiệp, cần thực 
hiện việc kiềm tra, kiềm soát của nhà 
nước đối với các hoạt động kinh tế 
Cần hoàn thiện căn bản các công cụ 
quản lý, đặc biệt công tác kế toán, 
kiềm tra kế toán, phân tích hoạt động 
kinh tế làm sao đề xí nghiệp nắm 
được kịp thời mọi biến động vật tư, 
tài sản, tình hình và kết quả hoạt 
động sản xuât kinh doanh. 


§7 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Quân khu 3 xây dựng lực lượng 
dự bị động viên và dân quân tự vệ 
trong tình hình mới 


Ó1 chung, việc xây đựng lực 

N lượng vũ trang nhân dân phải 
` vừa đáp ứng dược yêu cầu 
an ninh, vừa phù hợp với khả nắng 
của nền kinh tế. Hiện nay. nền kinh 
tế của ta đang gặp khó khăn gay gắt 
cho nên không thề đáp ứng đầy 
đủ những nhu cầu to lớn về quốc 
phòng và an nình: Vừa qua, chúng ta 
đã giảm số lượng quản thường trực 
đến mức cần thiết. Văn đề quan trọng 
đặt ra là làm sao vừa giảm số quân 
thường trực nhưng văn vủa củng cỗ 
được quốc phòng —an nịnh, chủ động 
trong mọi tỉnh huống, trước mắt là 


của nhiệm vụ quốc phòng — 


đánh thắng chiến tranh phá hoại của` 


dịch Dê đáp ứng được yêu cầu đó, 
điều có ý nghĩa chiến lược là chúng 
ta phải xây dựng lực lượng dự bị 
đóng viên và dân quân tự vệ vững 
mạnh và rộng khắp. Đó là một trong 
những chủ trương thề hiện sự đồi 


mới của Đảng trong tô chức phòng 7 


thủ bảo vệ TÔ quốc, phát huy truyền 
thống khi bình thường là dân, khi có 
biến động là quân trong kế sách « ngụ 
binh, ư nông * của dân tộc, phù hợp 
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VŨ ĐỈNH DIÊN * 


với tình hình của đất nước và xu thế 
thời đại ngày nay: 


“Thực hiện việc đồi mới công tác 
rất quan trọng đó vừa lä nhiệm vụ cấp 
thiết, vừa phù hợp với truyền thống 
của quân khu 3—-một quân khu gòm 
6 tỉnh Quảng ninh, Hải phỏng, Thái 
bình, Hà nam ninh. Hà sơn bình, Hải 
bưng. Quân khu 3 có nhiệm vụ bảo vệ 
ba mặt đông, tây, nam thủ đô Hà. 
nội — mật địa bàn chiến lược trọng 
yếu ở đông- bắc của Tồ quốc : có hơn 
100 km biên giới và hơn 400 km bở 
biền ; có vùng đồng bằng rộng lớn và 
nhiều khu công nghiệp tập trung. 
Trong thời gian trước đây, các địa 
phương trong quân khu đều có những 
kinh nghiệm về công tác lồ chức xây 
dựng lực lượng vũ trang địa phương. 


Mấy năm qua, dưới sự chỉ đạo của 
cấp trên, Quân khu 3 đã học tập kinh 
nghiệm của các đơn vị, các quân khu 
bạn, tham khảo kinh nghiệm của các 
nước anh em, trước hết là của Liên 


W Dại tá, Phó tham mưu truỗởng quán 


khu 8 


` 


xô và nhất là ngoài việc `vận dụng 


những kinh nghiệm đã có, còn coi 
trọng việc vừa làm vừa nghiên cứu, 
sơ kết, tông kết các cuộc động viên 
quân dự bị ở các địa phương thuộc 
quân khu, từ đó có định hướng rõ 
ràng, nẻu ra được những nội dung 
công việc phải lâm. Quản khu 3 đã 


xác định phương hướng xây dựng lực 


lượng dự bị động viên là phải tò chức, 
quản lý chặt chẽ, xây dựng cân đối, 
đồng bộ, huấn luyện tốt, có phương 
thức động viên khoa học; chuần bị 
đầy dủ cả về tư tưởng và tồ chức 
ngay từ thời binh, theo một kế hoạch 


thống nhất từ cơ sở đến quân khu, đề - 


khi có chiến tranh bảo đảm 3 yêu cầu : 


— Động viên đủ số lượng, chất 
lượng cao, thời gian nhanh, bí mật, an 
toàn, đúng chính sách, đi tốt, đánh 
thắng. | 


“ Bảo đảm duy trì vã phát triền 
chiến tranh nhân dân ở cơ sở 


` = Bảo đảm yêu cầu cần thiết, nhất 
là về nhân lực đề thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị, kinh tế ở địa phương 
trong thời chiến. 

Pa yêu cầu đó thể hiện sự quán 
triệt và cân đối giữa hai nhiệm vụ 
chiến lược kinh tế và quốc phòng, 
phù kợp với vị trí, tính chất, nhiệm 
vụ của quân khu, bảo đảm tại chỗ 
mạnh và chỉ viện mạnh. 

Đề thực hiện ba yêu cầu đó, quân 
khu 3 chủ trương * dựa vào sự ủng hộ, 
giúp đỡ của nhân đân, dưới sự lãnh 
đạo và chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy 


. và chính quyền địa phương đề xây 


dựng lực lượng dự bị động viên mạnh 
Ở các cơ sở? Sức mạnh của lực 
lượng dự bị động viên là ở từng con 
người trong nguồn dự bị động viên 
và từng phân đội - dự bị động viên 
được giáo dục, quản lý và tồ chức 
xây dựng tốt. 

Địa bàn quân khu 3 với trên 11 triệu 
dân, có nguồn dự bị động viên rất lớn. 
Qua ba cuộc kháng chiến, ở đây đã 


có hơn 2 triệu người tham gia quàn 
đội. Đến nay, hàng triệu người đã - 
hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trở về 
địa phương; số này ngày càng nhiều 
ơ các xã đồng bằng và trung du. Với: 
nguồn dự bị đó, quân khu có điều 
kiện tô chức đại đội ở xã, tiều đoàn - 
ở cụm xã, trung đoàn ở buyện và sư 
đoàn ở tỉnh, theo nguyên tắc gọn, gần 


.ðon, quản đâu cán đó, đúng chuyên 


nghiệp quân sự, đúng nhóm tuồi, 
đ¿‹ng cấp “bậc, chức yụ, Việc xếp gọn 
một đại đội bộ bình ở một xã không 
còn là vấn đề khó, tô chức một đại 
đội binh chủng thì có thê lấy ở một 
xã có nhiều nguồn chuyên nghiệp 
đúng với các binh chủng làm nòng cốt, 
nếu thiếu thì mớ rộng sang các xã 
trong cụm, hoặc tồ chức huấn luyện 
chuyền binh chủng (như Mỹ đức, im 
bảng, Nam thanh, Tứ lộc... đã đào 
tạo những chiến sĩ bộ bình thành 
những chiến sĩ có chuyên môn của 
binh chủng). Đồng thời có quy hoạch 
tuyển quân, hằng năm phân bố chỉ tiêu 
cho các đơn vị thuôc quản, bình 
chúng, lấy quân ở những xã có phân 
đội binh chủng đề tạo điều kiện lăng 
chất lượng theo đúng chuyên nghiệp 
quân sự, thu gọn địa bàn. Ở cơ sở 
vùng đồng bằng, trung du tồỒ chức 
phân đội dự bị riêng, nhưng ở miền 
núi, hải đảo số lượng ít, thì tÖ chức 
gọn phân đội dự bị trong đơn vị. 
đân quân. 


Mặc dù trong điều kiện kinh phí 
quốc phòng chưa đảm bảo cho quân 
dự bị tập trung huãn luyện theo yêu 
cầu, fö chức sản xuất đã thực hiện 
khoán đến từng hộ và người lao động, 
nhưng nhiều địa phương trong quân 
khu ván duy trị được nền nếp sinh 
hoạt, huấn luyện định kỳ của phân 
đội dự bị, kê cä huấn luyện binh 
chủng với những nội dung phù hợp, 
theo hinh thức “ quản ăn tại xã, quân 
ngủ lại nhà», vừa bảo đảm quân số 
cao, giảm thời gian đi về, tăng giờ 
huấn luyện, íL ảnh hưởng đến sinh 
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hoạt ở gia dinh và địa nhương, vừa 
tiệt kiệm được ngân sách, Thực hiện 
được như vậy, một phần quan trọng 
là do các địa phương bảo đảm hậu 
cần trong huấn luyện bằng nhiều 
biện pháp, kề cả biện pháp phân đội 
dự bị tự tồ chức lao động gây quỹ 
huấn luyện. 

Trong công tác xây dựng lực lượng 
dự bị động viên, quân khu đã đề ra 
những nội dung phải đạt được là 
« một tự, bốn cử, ba quản, năm yêu 
cầu *. 


Một tự là đối tượng dự bị động 
viên *“ tự nguyện». Do lực lượng dự 
_ bị gắn với gia đình, địa phương, nên 

được giáo dục động viên chính trị, tư 
tưởng bằng nhiều hình thức nhằm giải 
quyết tâm tư, nguyện vọng của họ, 
tạo cho mỏi đối tượng quân dự bị 
niềm tin tưởng, phấn khơi 
nguyện ›» chấp hành luật nghĩa vụ quân 
sự, xây dựng lực lượng dự bị, sẵn 
sàng nhận lệnh động viên Vi thế -e tự 
nguyện» có thề coi là tiêu chuần số 
một (ạo nên chất lượng quân dự bị. 

Bốn cử là cơ sở, đoàn thề, đơn vị 
sản xuất và gia đình cử thành viên 
của mình vào quân dự bị. Như vậy 
bảo đảm những người được bồ sung 
vào quân dự bị đã qua chọn lọc từ 
trong hoạt động thực tiên Ở cơ sở, có 
đủ điều kiện tham gia quân đội, làm 
cho họ không những nàng cao trách 
nhiệm trước nghĩa vụ đối với Tồ quốc, 
mà còn tăng thêm Iình cảm quê hương, 
gia đình. 


Ba quản là cơ sở, cơ quan quân sự 
và khung nhận lực lượng dự bị cùng 
phối hợp quản lý. Thực hiện ba quản 
là bảo đảm quản lý chặt chẽ mọi lúc, 


mọi nơi, nhất là trong điều kiện tô: 


chức sản xuất hiện nay, lực lượng dự 
bị động viên ở cơ sở luôn biến động 
do nhiều nguyên nhàn khác nhau, có 
nơi tỷ lệ biến động hàng năm đến 
20%. Nếu chỉ dựa vào đăng ký, thống 
kê, hoặc cán bộ khung nhận lực lượng 
dự bị, mỗi năm về thâm nhập một, 
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clự. 


hai đợt, mỗi đợt một vài ngày thi 
không theo kịp sự biến động thực tế. 


.Yi vậy, nhải tỒ chức quản lý ngay ở 


cơ sở mà đối tượng quân dự bị củng 
lao động, công tác, sinh hoạt với 
nhiều hình thức và biện pháp khác 
nhau đề vừa nắm chắc danh sách, 
vừa biết nhà, biết người, hiều rõ trình 
độ quân sự, văn hóa, sức khỏe, nghề 
nghiệp chuyên môn và đời sống riêng 
n! của từng người, trong tửng thời 
iễm. 


Ở các phân đội dự bị, bên cạnh 
khung A là khung cản bộ đơn vị 
thường trực nhận lực lượng động viên 
do Bộ quốc phòng bố trí và quản lý, 
các địa phương còn lựa chọn những 
sĩ quan quân đội đã chuyền về cơ sở. 
còn đủ điều kiện sức khỏe và năng 
lực, trình độ chuyên nghiệp quản. sự- 
của từng binh chủng đề bố trí thành 
khung B, với số lượng phủ hợp theo 
biên chế, tò chức của từng đơn vị dự 
bị thuộc bộ, quân khu, tỉnh... đề cùng 
với khung A tồ chức, huấn luyện, 


quản lý, duy tri hoạt động của phân 


đội dự bị khi-eòn ở địa phương. hRhi 
có lệnh động viên, khung B đi cùng 
phân đội, hoặc do yêu cầu và tính 


chất của nhiệm vụ, khung B có thề 


bàn giao phân đội cho khung A, ở lại 
địa nhương xây dựng phân đội dự bị 
mới. Các phân đội dự bị động viên 
được xây dựng gọn, gản gọn tại cơ 
sở, cùng với việc bố trí cán bộ khung. 
còn tồ chức chỉ bộ, chỉ đoàn lâm thời 
đề lãnh đạo, sinh hoạt trong những 
thời gian tập trung huấn luyện, điễn 
tập... 


Điều quan trọng trong công tác 
quản lý là phải gắn hoạt động rẻn 
luyện với quản lý như thông qua việc 
lập trung làm thủy lợi. đắp đẻ, 
chống lụt bão, xây dựng công trình 
công cộng... đề sinh hoại, nhắc nhỗ 
trách nhiệm, rẻn luyện ý chí, tăng 
cường đoàn kết gắn bó trong đơn vị. 

Năm yêu cầu là số lượng đủ, chất 
lượng cao, động viên nhanh, bí mật, 


an toàn. Đó là kết quả tông hợp của 
việc kết hợp thực hiện chủ trương 


với các biện pháp. Quá trình tiến hành. 


XÂY dựng lực lượng dự bị động viên 
tại cơ sở không thề tách rời các biện 
pháp, mà phải đặt chúng trong mối 
quan hệ tác động lẫn nhau đề tồ chức 
thực hiện. Đồng thời đó cũng là quá 


trình khắc phục từng bước những ` 


thiếu sót, những khuynh hướng đơn 
giàn ban đầu như dựa vào nguồn sẵn 
có và danh sách những người có 
chuyên nghiệp quân sự đơn thuần đề 
sắp xếp phân đội dự bị động viên 
với quân số ở hàng chục xã. không 
bảo đảm được việc thường xuyên giáo 
dục, quản lý, duy tri hoạt động tại cơ 
sở ; hoặc cho rằng kinh phi xây dựng 
lực lượng dự bị động viên do ngân 
sách quốc phòng đài thọ, đặt ra những 
tiêu chuần quy định vượt quá khả 
năng thực tế, không phù hợp với điều 


kiện kinh tế của ta; hoặc chỉ tập 


trung vào tô chức sắp xếp lực lượng 
dự bị, không tính đến việc bảo đảm 
các nhiệm vụ khác ở cơ sở khi đã 
động viên v.v. 


`'* 


Trong việc xây dựng lực lượng dự 
hị động viên tại cơ sở còn phải rất 
coi trọng mối quan hệ giữa lực lượng 
dự bị động yiên và dân quân tự vệ. 
Đày là hai loại hực lượng-đều đòi hỏi 
nhải được xây đựng vững mạnh ở 
từng cơ sở, nhưng lại có đặc điềm, 
tính chất nhiệm vụ khác nhau. 

Lực lượng dự bị. động viên được 
tồ chức riêng, sinh hoạt và huấn luyện 
riêng, luôn luôn được chuần bị sẵn 
sàng động viên và bồi đưỡng về quân 
sự theo yêu cầu tác. chiến tập trung, 
hiệp đồng quân, bính chủng, đồng 
thời cũng tham gia các mặt hoạt động 
quân sự địa phương như dân quân, 
tự VỆ trong công tắc an ninh, quốc 


phòng, lao động sản xuất ở cơ sở, 
khi chưa có lệnh động viên.” 

Dân quân tự vệ là lực lượng làm 
nhiệm vụ quân sự ở cơ sở lâu đài, 
kề cả khi có chiến tranh, được huấn 
luyện theo một chương trình riêng, 
phù hợp với yêu cầu bảo vệ làng, x8, 
cơ quan, xí nghiệp, theo phương án 
tác chiến của cơ sở, gắn với việc 
chống chiến tranh phá hoại của địch, 
kết hợp chặt chẽ quốc phòng với an 
ninh và có kế hoạch bám trụ tại địa 
phương trong mọi tỉnh huống. Dân 
quân, tự vệ cũng được chuảân bị sẵn 
sàng, khi cần có thề nhập ngù bồ. 
sung cho quân thường trực, đồng thời 
là lực lượng nòng cốt trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ ở địa phương. 


Dân quân tự vệ là lực lượng vũ 
trang quần chúng, nên ở đâu có dân, 
có cắn bộ công nhân viên chức thị ở 
đó có tÐ chức dân quân tự vệ. Phải 
thông qua phong trào quần chúng mà 
xây dựng, củng cố và phát triền dân 
quân tự vệ theo yêu cầu làng bảo vệ 
làng, xã bảo vệ xã, từng địa phương 
bảo vệ địa phương, góp phần bảo vệ 
Tồ quốc. Do đó cần dựa theo những 


_ đặc điềm, yêu cầu, nhiệm vụ của tửng 


địa phương, trên từng vùng đề xây 
dựng dân quân tự vệ cho thiết thực, 
có hiệu quả. Nếu trước đây có nơi 
phát triền dân quân tự vệ lên tới 
13—14X so với số dân, thì nay dựa vào 
số dân từng vùng đồng bàng, trung 
du, miền núi. hải đảo, biên giới, 
vùng xung yếu, trọng điềm và cơ sởử 


_ mạnh, yếu khác nhau mà tồ chức với 


tỷ lệ hợp lý. Đối với tự vệ nhà máy, 
xí nghiệp, trường học, phường, thị 
trấn... cũng vậy, làm sao mỗi thôn, 
hản, đường phố đều có lực lượng dân 
quân tự vệ. 


Ở những cơ sở kinh tế tư nhân có 
đông người làm, nếu có tồ chức đẳng 
hoặc tồ chức công đoàn thì mới tồ 
chức tự vệ. Mỗi cán bộ, đội viên tự 
vệ phải thực sự là người có ý thức 
giác ngộ chính trị và được quần 
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ahúng tỉn cậy. Ở xã vùng đồng bằng, 
ven biền thì tồ chức đơn vị đại đội, 
ở XÃ miền núi thì đơn vị trung đội. 
Còn ở các cơ quan, xí nghiệp thì phô 
biến là tồö chức đại đội, nơi ít là 
trung đội, nơi cao nhất là tiều đoàn. 
Mỗi phân đói đều được trang bị vũ 
khí theo tỷ là phù hợp với nhiệm vụ 
ở tửng vùng và nơi trọng điểm. 

Điều quan trọng là phải duy trì tốt 
việc sinh hoạt, giáo dục, huấn luyện 
và hoạt động thường xuyên của dân 
quản tự vẻ, đồng thời có kế hoạch 
sản sàng đề khi có chiến tranh thi 
nlanh chóng phát triển dân quân tự 
vệ cả về số lượng, (tô chức, trang bị, 
kịp thởi đáp ứng vêu càu chiến đầu, 
phục vụ chiến đấu, bảo vệ địa phương. 
Trong điều kiện sản xuất khoán đến 
hộ và người lao động. mỗi cơ sở phải 
có kế hoạch kết hợp giữa hoạt động 
. quân sự với lao động sản xuất, báo 
đảm cho đân quân tự vệ có thu nhập 
và có quỹ sinh hoạt, huần luyện. Mỗi 
cơ sở thông qua các lần tập trung làm 
thủy lợi, chống bão lụt, xây dựng 
công trình công cộng... mà tò chức 
cho dàn quân tự vệ học tập và huấn 
luyện chính trị, quân sự phù hợp với 
từng dối tượng đội viên mới, đội viên 
cũ và cân bộ Nội dung huậãn luyện 
phải đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ 
trước mắt, giữ gin an ninh chính trị 
và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, 
đồng ti:ời sẵn sàng chống chiến trạnh 
xâm lược, chú trọng cả kỹ thuật và 
chiến thuật, thông thạo vũ khí được 
trang bị và vũ khí tự chế, thành thạo 
cách đánh phát huy được sở trường 
của dân quân tự vệ. Ngoài ra cần 
huấn luyện cho dân quân tự vệ, nhất 
là vùng biên giới, hãi đảo nắm vững 
nội dung và có đối sách đúng đìn, 
kịp thời trước những hành động khiêu 
khích, xâm canh, xâm cư... của địch 
trên đất liền và trên biền. 


Trong công tác xày dựng lực lượng 
dự bị động viên và dân qưân tự vệ, 
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trước hết cần phải đồi mới công tác 
tò chức cần bộ. Các địa phương trong 
quàn khu đã từng bước đồi mới chất. 
lượng cân bộ chuyên trách cơ quan 
quân sự. Các cơ quan nhà nước ở địa 
phương đã cố gàng bố trí đội ngĩ cần 
bộ chuyên trách quân sự và dự bị 
động viên theo hướng chuyên môn 
hóa và hàng nàm được bồi dưỡng. 


. Tuy vậy, biên chế tồ chức cún bộ cơ 


quan quân sự và cán bộ chuyên trách 
dân quân tự vệ, dự bị động viên. 
thường biến động vì nhiều lý do 
khác nhau. Cân bộ quân sự ở cơ sở 
chưa được quy hoạch một cách sát 
hợp, và không ồn định vì theo chế 
độ *đẳng cử, dân bầu», nhiều người 
có trình độ chuyên môn thấp; mặt 
khác chế độ, chính sách đãi ngộ đối 
với các 'cần bộ này chưa có quy định 
thống nhất, kinh phí đầun tư cho hoạt 
động xây dựng huấn luyện quá ít ỏi, 
giữa những người trong lực lượng dự 
bị động viên và đân quân tự vệ với 
những người biện còn trong độ tuôi 
quy định mà không trực tiếp tham 
gia dân quân tự vệ và lực lượng dự 
bị động viên đang còn thiếu sự công 
bằng. Do đó, cần sớm có những quy 
định thống nhất về tồ chức, bố tr¡. 
sắp xếp đội nưũ cần bộ cơ quan quản 
sự địa phương và cản bộ chuyên 
trách quân sự ở cơ sở, nhất là số cán 
bộ làm công tác dự bị động viên và 
đân quản tự vệ nhằm bảo đảm tính 
kế thửa. sự ồn định và phát triền 
trước mắt và lâu dải; đồng thời có 


“chính sách, chế độ quy định tiêu 


chuần bảo đảm đối với từng hoạt động, 
từng đối tượng thuộc lực lượng dự bị 
động viên và dân quản tự vệ nhằm 
thực hiện sự công bằng xả hội về 
quyền lợi và nghĩa vụ, làm cho từng 
nhà, từng nøơười, nhất là đối tượng 
dự bị động viên và đàn quân tự vệ 
có giác ngộ chính trị cao, có đời sống 
kinh tế ồn định và được cải thiện đề 
làm tròn nhiệm vụ quân sự. 


ÝỶ kiến và kinh nghiệm 


—`——>>--rsasarassssssrsssxsssrnnszsrờasazazssmsszsssss=s==x=ms=m=smmsi=nmssannsnsisennsassem. nannsncnannssasesesaammmmamdu 


Sinh viên— những vốn đề đặi ra 


\ 


ƯỚC ta hiện nay có 93 trường 

đại học và cao đẳng với 125 
w ngàn sinh viên (riêng ở Hà 

nội có 29 trường với trên 
30000 sinh viên). Mấy năm lại đây, 
trong điều kiện kính tế khó khăn, 
kinh phí phục vụ đào tạo và bảo đảm 
đời sống cho sinh viên đã quá thiếu 
thốn lại không được cấp kịp thời. 
Nhiều trường năng động, sáng tạo đã 
khai thác tốt tiềm lực của minh trong 
quá trình dạy và học, trong tò chức 
đời sống, bảo đảm an ninh chính t3, 
trật tự an toàn xã hội. Nhưng nhìn 
chunø, công tác sinh viên vẫn chưa 
được quan tâm đúng mức. Tỉnh hình 
tư tưởng, đời sống, ý thức phấn đấu 
học tập và rẻn luyện của sinh viên 
“đang là những văn đề nóng bỏng. 


Đời sống vật chất và tỉnh thần của 
sinh viên; đặc biệt là những người 
nội trú rất khó khăn. Năm 1986, học 
böng của sinh viên là 110 đồng, mua 
_ 17 kg gạo đã hết 85 đồng. Năm 1989 
tăng lên 11250 dông nhưng cũng chỉ 
mua đủ 17kg gạo và 1kg muối. Kinh 
phí đã ít lại thiếu tiền mặt đề trả học 
bồng và mua gạo đúng kỳ hạn, ở 
nhiều trường chậm đến 1 — 2tháng. 
Chất lượng gạo quá xấu, vận chuyền 
tốn kém, “tiêu cực phí» quá nhiều, 
Đó là chưa nói đến mỗi lần rút tiền 


CHU THÁI THÀNH 


mặt, nhà trường lại bị thiệt {0—15%. 
Sinh viên ăn mức tối thiều mỗi tháng 
cũng phải 31 000 đồng nhưng học bồng 
chỉ có 1151! đồng, khầu phần ăn tất 
nhiên thiểu cả đạm, mỡ, rau xanh, 
bình quân chỉ đạt 1537 cal/ngày trong 
khi mức tối thiếu cần thiết là 
2300 cal/ngày. Vi vậy, sinh viên bị 
suy dinh đưỡng, thề trạng giảm sút 
một cách đáng lo ngại. 


Nơi ở của sinh viên cũng thiếu: 
bình quân mỗi sinh viên nội trủ chỉ 
có 2,15m ở miền Bắc và 2,12 m° ở 
miền Nam. 1/3 nhà ở của sinh viên là 
nhà cấp 4 đã quá thời hạn phải thanh 
lý; nhiều nhà tranh, tre, nứa lá và 
công trình phụ rách nát. Thiếu và. 
mất điện là chuyện thường xuyên, 
Nước ăn uống, tắm rửa cũnz không 
đủ. Trạt tự niội vụ lộn xôn. Ở nhiều 
trường, tử phòng ở đến hành lang,. 
]an can, cầu thang, gác thượng, 
nhà tắm, nhà vệ sinh đều quá mất 
vệ sinh. Có người nhận xét: sinh 
viên ăn ở luộm thuộm, nhếch nhắc. 
Một số ít, sinh viên đưa ra «phương 
châm * sống khả bệ rạc : ăn tranh thủ, 
ngủ khăn trương, học bình thường, 
vêu là chính † 


„ Đời sống tỉnh thần càng tẻ nhạt, 
C nhiều trường thiếu cả phương liện: 
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thông tin đại chủng tối thiều: không 
có sách báo, loa đài, các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, câu lạc bộ. Kinh 
phí nhà nước cấp cho hoạt động văn 
thề vốn đã ít (8X suất học bồng) lại 
thường bị cắt dùng vào việc khác thì 
làm sao có đời sống tỉnh thần phong 
phú được!- | 

Trước những khó khăn nêu trên, 
một bộ phận sinh viên tỏ ra b¡ quan, 
sa sút ý chí phấn đấu, mất lòng tin 
đối với Doàn, Đẳng và lý tưởng cộng 
san, Họ bối rối trong nhận thức về 
chủ nghĩa xã hội qua thực tiễn công 
cuộc cải tỒ ở các nước xã hội chủ 
nghĩa, chỉ thấy có sự thua kém so 
với các nước tư bản chủ nghĩa, 
Không ít người bản khoăn, chưa 
tin vào đồi mới khi thấy kết quả 
chưa được như ý muốn, tồ chức 
cán bộ chưa thay đồi được Fao 
nhiêu, luật pháp bị buông lỏng, tiêu 
cực lan tràn. Tuy nhiên, sinh viên lại 
' chưa dám đũng cảm đấu tranh chống 
tiêu cực, chưa nhiệt thành tham gia 
sự nghiệp đồi mới của đất nước, chưa 
biết xấu hö vị đất nước anh hùng vẫn 
nghẻo nàn lạc hậu đề quyết tâm góp 
phần làm cho đân giàu nước mạnh. 
Hơn nữa, một số sinh yiền còn có 
lối sống buông thả : cờ bạc, rượu chẻ, 
nghèo mà lại thích «xài sang », « lần 
công » trong học tập, * chai lý * trong 
cuộc sống. Một số không nhỏ tranh 
thả hưởng thụ, Ít hoặc không nghĩ 
đến cống hiến, chỉ đòi quyền lợi mà 
không thấy nghĩa vụ công dân—sinh 
viên. Tỉnh thần tự lập. chí tiến thủ 
sa sút nghiêm trọng. llọ mác cẩm là 
*® người hừa của xã hỏi ) z phó thường 
đAn dự khuvếets. Đi đến nhiều ký túc 
xá, thấy ý thức tự quan của sinh viên 
rất kém. Họ sống luộm thuộm, bừa 
bãi, vi phạm thô bạo các nội quy, quy 
chế. Có cả sinh viên nói tục, chửi 
bậY. gây gò. quá khích, đãnh nhau 
gay thương tích. thậm chí chết 
người, gây rối trật tự trị an, vi phạm 
pháP luật, mê tín..Có cả những sinh 
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viên buôn lậu, ăn cắp, làm gái 
điểm v.v. 


Máy tháng vừa qua, ở một số trường 
đại học xuất hiện nhiều vụ phản ứng 
tập thề của sinh viên như : 300 sinh 
viên Đại học Cân thơ kéo nhau từ ký 
túc xã đến phòng hiệu trưởng đòi điện 
và học bồng ; gần 1 009 sinh viên Cao 
đẳng sư phạm Quảng ngãi xuống 
đường biều tình đòi chính quyền địa 
phương bảo vệ họ và trừng trị bọn 
cỏn đồ vào trường hành bung sinh 
viên; ở bếp ăn tập thề Đại học Giao 
thông hầu hết sinh viên bỏ ăn 230 
suất sáng, 191 suất chiều nhằm yêu 
cầu nhà trường giải quyết đời sống 
và các vướng mắc khác: do xô xát 
giữa nhân viên bảo vệ công viên hồ. 
Kỷ hòa và 4 sinh viên mà 608 sinh 
viên Đại học Y và Đại học Bách khoa 
thành phố Hồ Chí Minh đã kéo ra 
bênh vực bạn; sinh viên Đại học 
Kinh tế thành phổ Hồ Chí Minh yêu 
cầu đối thoại với hiệu trưởng, đòi bỏ 
thí tốt nghiệp môn kinh tế chính trị... 


Sinh viên có nhiều yêu cầu chính 
đáng như đòi chính quyền địa phương 
bảo vệ họ, trừng trị nghiêm khắc 
những kẻ gây rối, đc dọa, đánh đập, 
ức hiếp sinh viên ; đòi trả học bồng 
đúng hạn, bảo đảm điện nước, bữa ăn 
tối thiều trong điều kiện kinh phí 
eo hẹp; các phỏng ban trơng trưởng 
tòn trọng nhân cách công đân — sinh 
viên của họ. Nói chung nhiều tập thề 
sinh viên đề đạt nguyện vọng với thái 
độ thiện chí, bình tĩnh, đưa ra những 
giải pháp đề cùng với nhà trường cải 
thiện tỉnh hình; nhưng có nơi sinh 
viên đã tạo áp lực tập thề gây lộn xôn, 
phức tạp tronz nhà trường và ngoài 
xã hội. Một số sinh viên cực đoan, 
quá khích dc nhận thức sai lâm rằng 
chỉ có biều tình bãi khóa, như ở các 
nước mới là dân chủ. có tạo ra áp 
lực mới có kết quả. Cũng không loại 
trừ khả năng có một số phần tử xấu 
lợi dụng đặc tính qdđể bùng cháy » của 
tàm lý sinh viên đề kích động làm 


“ ngòi nẺ » tạo cơ hội gây rối trong 
tình hình kinh tế —- xã hội còn rất 
khó khăn của nước ta. 


Do đậu mà có tỉnh hinh đáng bảo 
động trên đây ? Do đời sống khó khăn? 


Dc nhà nước chậm đồi mới cơ chế ` 


chính sách? Do chính bản thân sinh 
viên ? 


Sinh viên ¡à đối tượng đã được 
tuyền chọn. Nói chung họ có trình đó 
vău héa, sức khỏe, phầm chất chính 
trị và đạo đức tốt, được Đẳng -và 
nhà nước hết sức quan tâm đào tạo 
thành những cán bộ khoa học kỹ 


thuật, quản lý, nghiệp vụ đề xây dựng - 


và bảo vệ Tô quốc. Tầng lớp trí thức 
trẻ nà* vối, eó lòng yêu nước và ý 
thức đập tộc, có tỉnh thần chịu đựng 
gian khồ khác phục khé khăn đề học 
lập. Trong công cuộc đồi mới, sinh 
viên muến thực hiên tốt chủ trương 
cải cách đào tạc, đềi mới công tác 
quản lý, nhất là chương trình, nội 
đung và phưong (thứ. đào tạo. öinh 
yiên muốn nhà¡r:zức nharh chong xem 
xét lại chính sách đầu tư, tăng ngàn 
sách cho giáo aục đề 3i sống vật chất 
và tỉnh thần của sinh viên được cải 
thiện hơn, đề nkà trưởng có thêm cơ 
sở vật chất: tư viện, giáo trình, 
phỏng thí nghiệm, xưởng... nÌ-àm nâng 
cao chảt lượng dạv. và học, đáp ứng 
được đòi hỏi ngày càng cao và đa 
dạng của sản xuất và côrg (ác, phát 
huv được tài năng. Sinh viên muốn 
các thầy, cô giáo đánh giá công bằng, 
công khai thực chất kết quả học tập 
của họ; họ tán thành chủ trương phân 
loại, sàng lọc sinh viên trong quá 
trình học tập, thực hiện chế độ học 
bỗng không binh quản mà theo kết 
quả học tập. 

Sinh viên có những biều hiện đáng 
quý như tự tin, có tình cảm chân thành 
với xã hội, trăn tFở suy nghĩ về những 
gi phập phát triền đất nước, nhất 
trí với đường lối đồi mới của Đảng. 
Phần lớn sinh viên sống giản dị, 
lành mạnh, biết tự trọng và giữ gin 


nhâp cách. Là một tầng lớp xã hội 
năng động, nhạy cẩm, sinh viên có 
khả năng tự lý giải, phân tích và phản 
ứng nhanh đối với nhiều hiện tượng 
thực tế của xã hội. Cũng như tuổi trễ 
cả nước, sinh viên mong muốn nhanh 
chóng đưa đất nước thoát khỏi tình 
trạng nghẻo nàn lạc hậu. 


Lo lắng thường xuyên của sinh 
viên hiện nav là việc làm khi ra 
trường, nhất là trong điều kiện giảm 
biên chế, sản xuất ở một số nơi bị 
đình dốn. Thực tế cho thấy riêng ở 
Hà nội trong 39 trường đã có hơn 
3000 sinh viên tốt nghiệp chưa được 
phân công tác. 86Ã sinh viên chơ 
ràng ra trường cản phải «chay * mới 
có việc làm. Sinh viên tự cho mình là 
“thấp cô bé họng ? nhất. Nhiều sinh 
viên có năng lực, học tập đạt kết quả 
tốt chưa được sử dụng, hoặc được 
giao làm công việc trái với khả năng, 
ngành nghề được đào tạo trong khi 
nhiều sinh viên khác học lực yếu, 
phẩm chất kém lại được làm ở những 
chỗ «thom ®*, Không biết bao nhiêu 
tiêu eực đã xảy ra KUẠE quanh vấn đề 


` này. 


Sinh viên mong muốn lãnh đạo chủ 
chốt của trường, bệ đi sâu vào đời 
sống sinh viên, tránh t?:h trạng giấy 
tờ, cách bức, quan Hiệu, chỉ nhận 
thông tin từ một số người kém tỉnh 
thần trách nhiệm và ý thức phục vụ 
lại có thái độ sửa quyên, hách dịch, 
gày phiên hà và không tôn trọng nhàn 
cách còng dân — sinh viên của họ. 
sinh yiên muốn được đối xử như 
những nhân cách đã trưởng thành, 
có giáo dục, những người trí thức 
tương lai, những người sẽ đóng vai 
trò quyết định trong cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật. 


Những nguyện vọng đó của sinh 
viên là chính đáng. Nhựng sinh viên 
phải là người chủ hiện tại trong việc 
tồ chức đời sống và quá trình học tập 
của mình trong nhà trường trước khi 
trợ thành người chủ tương lại của đắt 
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nước, thành những cán bộ khoa học. 
Bản thân sinh viên tự mình quyết 
định lấy tương lai của mình theo 
hướng gắn liền học tập với lao động 
sản xuất và nghiên cứu khoa học. Đó 
không chỉ là phương hướng nâng cao 
chất lượng đào tạo theo yêu cầu của 
cải cách giáo đục mà trong tỉnh hình 
đời sống khó ki:ăn hiện nay, đó còn là 
điều kiện qran trong đề góp phân 
ồn định đời sống sinh viên, xảy dựng 
và phát triền cơ sở vật chất, thiết bị 
nhà trường khi kinh phí nhà nước cấp 
cho giáo dục còn eo hẹp. 


Vấn đề sinh viên đang trở thành 
một vấn đề xĩ hội bức bách, nhưng 
chưa thề giải quyết ngay được một 
cách cơ bản, trọn vẹn khi những vấn 
đề kinh tế —- xã hội cơ bản cũng đang 
còn ngồn ngang, cũng chỉ mới giải 
quyết được từng bước. Nhưng dù 
trong hoàn cảnh khó khăn nào, những 
nỗ lực chủ quan của các cơ quan hữu 
quan, của những người có trách nhiệm 
văn là yếu tố quyết định tạo nên sự 
chuyền biến tích cực trong công tác 
sinh viên. 


Trước hết, cần khắc phục nhiều 
mát yếu kém, chậm đồi mới trong 
công tác quản lý, đào lạo sinh viên, 
Từ nhiều năm nay các quy chế quản 
lý sinh viên có những điềm không còn 
phủ hợp nữa nhưng chưa được sửa 
đồi kỉp thời. Các quy chế về khen 
thưởng, kỷ luật, chế độ học bồng, 
đánh giá học tập, thí và kiềm tra, cấp 
Xbằng tốt nghiệp còn mang tính chất 


bình quản. chưa tạ2 được động lực: 


thúc đầy sinh viên hăng say học lập... 
Cần triền khai và áp dụng rông rãi 
các quy chế có tác dụng kích thích 
sinh viên tự giác học tập và rẻnluyện 
như quy chế đánh giá thi và kiềm 
tra; quy chế phân loại, xếp hạng sinh 
viên làm cơ sở đề cấp học bồng, thu 
học phí, quy chế về cấp các loại 
bằng tốt nghiệp (bằng đỏ, bằng xanh), 
tìm việc làm đúng nguyện vọng, ngành 
nghề cho những sinh viên học tập và 
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rèn luyện tốt. Mỡở rộng quỹ khuyến 
khích tài năng bằng nhiều nguồn bảo 
trợ... Hằng năm, bộ và nhà trường 
đánh giá và trao giải thưởng cho các 
công trình nghiên cứu khoa học xuất 
sắc của sinh viên trên các lĩnh vực 
khoa hục tự nhiên, khoa học xã hội, 
khoa học kỹ thuật, nông lâm và y 
được. 


Điều đắng quan tâm hiện nay là 
một bộ phận sinh viên giảm lòng tin 
về tương lai phát triền của đất nước, 
về công cuộc đồi mới. Nhà nước cần 
có những chính sách đào tạo và sử 
dụng cán bộ khoa học kỹ thuật. giải 
quyết việc làm cho sinh viên sau khi 
tốt nghiệp. Trước mắt, nghiên cứu 
giải quyết việc làm cho hàng vạn 
sinh viên đã tốt nghiệp, sớm thực hiện 
«đầu ra » của công tác đào tạo. Giải 


-quyết được mặt bằng trong tuyền 


dụng sẽ có tác động kích thích mạnh 
mẽ việc học tập của sinh viên. Căn 
làm cho sinh viên'quan tảm hơn đến 
vấn đề đào tạo, nói rõ cho sinh viên 
họ được trao quyền gì. được tự chủ, 
lj ràng buộc và có nghĩa vụ như thế 
nào. Còn sinh viên thi không thề chỉ 
đựa dâm, đòi hồi nhà nước, coi nhà 
nước, nhà trường luôn là con nợ của 
mình, mà không tự 'đòi hỏi cao về 
trách nhiệm của bản thân, 


Trước những khó khăn và những 
vấn đề đặt ra hiện nay, câng tác giáo 
dục chính trị tư tưởng trong nhà 
trường đại học không thề đề buông 
trôi, thậm chí bỏ trống trận địa như 
thời gian vừa qua. Cần tăng cường 
giáo dục cho sinh viên về lý tương, 
niềm tin, đạo đức, lối sống ; về ngành 
nghề ; về vinh dự và trách nhiệm của 
người sinh viên; về dân chủ, công 
bằng xã hội... Đồi mới nội dung và 
phương pháp giáo dục các môn học 
về chủ nghĩa Mác — Lê-nin, có thêm 
nhiều hình thức sinh hoạt chính tri 
như : tŠ chức thông báo cho sinh viện, 


CWm tiếp Irang 68) 


Chuyện ngày thường 


PHẠM: THƯỢNG 


ÔT xin đẫn một số thí dụ về *tội 
phạm thượng? và “sự phạm 
thượng  . _ 

— Hồi ấy tôi đang học năm thứ ba, 
khoa ngữ văn của một trường đại 
học. Trong buồi thi vấn đáp môn văn 
học Việt nam hiện đại, sau khi trả lời 
rãt tốt tất cả các câu hỏi của thầy, 
tôi xin phép được trình bầy nỗi băn 
khoăn của minh về một quan điềm lý 
luận trong giáo trình của thầy viết. 
Thực chất là tôi không đồng ý với 
quan điềm của thầy Thầy tôi viết: 
cuốn tiều thuyết... được sáng tác theo 
phương pháp biện thực phê phán; 
còn tôi thị cho là nó được sáng tác 
theo phương pháp hiện thực xã hội 
chủ nghĩa. Mạc dù tôi rãi lễ độ khi 
trinh bày quan điềm của mình nhưng 
thầy tôi văn tô ra khó chịu rồi nói 
một cách thắng thắn rằng: « Anh 
đáng điềm 5 (hồi đó các trường đại 
học cho điềm theo thang điềm Liên 
xô — NT) nhưng tôi trừ một điềm vi 
tội thất lễ với thầy. Sau này nếu anh 


làm thầy thì anh sẽ thấy hành động 


của tôi là đúng. Trứng Nhệt có khôn 
hơn vịt! 


— Khi tốt nghiệp đại học và ra công 
tác, tôi được cơ quan cử đi thực tế ở 
xã ĐĨ nửa năm. ÐĐL là một xã có 
nhiều đồi, gò. Nhưng đất đồi, gò ở 
đây rất xấu, chỉ có thề trồng được 
bạch đàn. Phương hướng sẵn xuất đó 
đã được ồn định trong nhiều năm và 


thực tế cho thấy là đúng. Một lần 
đồng chí bí thư tỉnh ủy về thăm, thấy 
xã có nhiều đồi gò, đồng chí liền chỉ 
thị phải trồng chè, vì theo đồng chí, 
tròng chè “kinh tế hơn s chứ trông bạch 
đàn «chi đề làm củi đun, Đồng chí 
còn đề nghị xã phải coi chè là một 
ngành sản xuất chính». Thấy không 
ồn, lãnh đạo xã xin phép được trình 
bày ý kiến của minh, nhưng đồng chí 
bí thư vẫn không nghe. Và thế là 
thực hiện chỉ thị của đồng chí, hàng 
nghìn ha bạch đàn bị phá đề lấy đắt 
trồng chè. Mặc dù được chăm sóc rất 
tốt nhưng mấy năm sau cây chè văn 
cần cỗi, khẳng khiu như những bộ 
xương người, số thu hoạch được 
chẳng đáng là bao. Thế rồi một lần 
khác, có đồng chí cán bộ lãnh đạo ở 
trung ương, cấp còn cao hơn cả đồng 
chí bí thư tỉnh ủy, về thăm. Ông lại 
gợi ý xã nên tròng sở. Hàng nghìn ha 
chẻ lại bị phá đề lấy đất trồng sở, 
Chất đất không hợp nên cây Sở cứ 
chết dần chết mòn... Thế đấy ! Đó 
chính là kết quả của tỉnh trạng tư 
duy : Phàm là cái gì cấp trên nói đều 
đúng ; huyện đúng hơn xã, tỉnh đúng 
hơn huyện, trung ương đúng hơn địa 
phương. 


~ Cũng ở cơ quan tôi, anh T là 
người rất say mê nghiên cứu. Một 
hôm, đọc bài viết của đồng chí lãnh 
đạo cấp cao đăng trên tạp chí lý luận 
và chính trị của Đảng, anh có ghỉ mã y 
chữ nhận xét ở đầu bài: Chưa có cơ 
sở khoa học đề khẳng định. Tính 
thuyết phụa yếu *. Chuyện đó không 
hiều sao chỉ bộ lại biết, anh liền bị 
phê bình gay gắt vi tội: ®“Nghi ngờ 
đường lõi của Đảng », * Xúc phạm lãnh 
đạop “ 


—= Lại nữa, ở huyện C.X. tỉnh N, 
một cán bộ ehÏ vì thẳng thắn phê bình 
đồng chí chủ tịch huyện mà bị buộc 
phải thôi việc. Phạm thượng khô nhự 
thế đấy ! 

— Chưa hết. cái tôn ty, trật tự 
phong kiến còn tác oai tác quái cả 
trong việc bố trí. sử dụng và đề bạt 
cán bộ. Tôi có quen ông H là bí thư 
huyện Ủy của một huyện miền núi. 
Ông là bí thư huyện đó đã I5 năm. 
Khi tuôồi ông đã cao, sức ông đã yếu, 
cấp trên hỏi: « Ai có thề thay anh?» 
Ông trả lời ngay không một chút do 
dự: ® không ai có thề thay tôi được  . 


Thật ra, điều Ông nói cũng phần nào: 


có lý, bởi lẽ với ý nghĩ «minh là 
nhất, không ai được phép bằng mình 
hoặc hơn mình » cho -nên trong suÕt 
15 năm trị vi», ông không hề nghĩ 
tới việc bồi dưỡng, đào tạo người 


thay thế. Nếu có ai đó trội lên thì ông 
tìm cách đầy đi bằng được hoặc tìm 
mọi cách đề vô hiệu hóa họ. Ông hảo 
“con hơn cha là nhà có phúc " nhưng 
trỏ hơn thày, nhân viên hơn thủ 
trưởng là tai họa, nghịch cảnh ấy 


không thê nào chấp nhận đyợc ®, 


Những chuyện trên còn nhiều hay 
ít, cần có điều tra, nhưng chúng đang 
là sự thật — sự thật hiền nhiên về 
một trật tự phong kiến, một lối sống, 
nếp nghĩ phong kiến còn tồn tại trong 
xã hội ta, nguyên nhân sản sinh ra 
một lớp cán bộ mang những tính xấu: 
gia trưởng, độc đoán chuyên quyền, 
thụ động và cơ hội. 

- Muốn đồi mới nhất thiết phải kiên 
quyết xóa bỏ cái trật tự phong kiến và 
cái lễ giáo phong kiến lỗi thời ấy đi. 


NGUYÊN TIẾN 


SINH VIÊN... 
(Tiếp theo trang 66) 


tình hình thời sự trong nước và trên 
thế giới; mở các hội thảo làm rõ 
quan niệm giữa đào tạo và việc làm 
trong điều kiện kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần phát triền theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, uốn 
nắn tư tưởng bạo cp, bình quân chủ 
nghĩa trên các mặt học bồng, học phi, 
ăn ở, phân loại, sàng lọc, tìm việc làm 
khi ra trường...) trong sinh viên. 


Mở rộng dân chủ trong sinh viên, 
đồng thời làm cho họ thấy rõ dân 
chủ phải có lãnh đạo, dân chủ gìn 
liền với tập Ìlrung, theo nguyên tác 
tập trung dân chủ. Nhà trường phối 
hợp với tồ chức đoàn vận động sinh 
viên thực hiện tốt mỗi chủ trương 
chính sách mới liên quan đến sinh 
viên. Xây dựng các quy chế, quy trình 
bảo đảm dân chủ, công khai và công 
bằng xã hội ở tất cả các khâu có liên 
quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của 
sinh viên. Phát huy vai trò tự quản 
của sinh viên và các tỒ chức quần 
chúng trong trường. Giáo dục về luật 
pháp cho sinh viên, tránh đề xảy ra 


0ä 


- 


tình trạng xô xát giữa các tập thề 
sinh viên, gây rỗi trong nhà trường 


_và xà hội. 


- Đầy mạnh nghiên cứu khoa học và_ 
lao động sản xuất, khai thác các tiềm 
lực hiện có về đội ngũ cán bộ khoa 
học kỹ thuật, về phương tiện, thiết bị, 
tồ chức dịch vụ, sản xuất phụ, chăn 
nuôi... đề có thêm kính phị hỗ trợ 
đào tạo, giải quyết đời sống cho giáo 
viên, cần bộ công nhân viên chức và 
sinh viên. 

“Sinh viên là đối tuợng chịnh, có vị 
trí trung tàm trọng hệ thống đại hạc, 


là người chủ tương lai của xã hội. 


Không thề thờ ơ trước những hiện 
tượng không bịnh thưởng đang diễn 
ra trong một bộ phận sinh viên hiện 
ray. Với sự nỗ lực của Bộ đại học, 
trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, 
của các ngành, các cấp, của địa phương 
nơi trường đóng và của bản thân sinh 
viên, nhất định trong năm học 1989 — 
1990 tỉnh hình sinh viên sẽ có bước 
chuyền biến mới tốt đẹp hơn, tạo đà 
đi lên cho những nắm: tiếp theo. 


~ 


BỮNG NÚI BIỂU THẤT THIỆT 


Báo Đoàa kết xuất bản tại Pháp 
0Ô cớ xúc phạm đến Tạp chí Cộng 
sản 0ðoà đồng chỉ Nguuễn Thanh ta, 
bạn đọc của tụp chí. Tôn trọng bạn đọc, 
chúng tôi đăng nguyên 0ăn bức thư của 
Nguuễn Thanh Hà. (Ban bạn đọc) 


ÁO Đoàn kết xuất bản tại Pháp 

đã có lần cho tôi là eném đá giấu 

tay»,xúc phạm đến tôi, táe giả bài: 
« Mấy điều cần nói lại » đăng.trên Tạp 
chí Công sản số 7-1988 trong mục X Thư 
gửi Bệ biên tập». Tôi bỏ qua. Nhưng 
lần này báo Đoàn kết lại nói bậy. Tôi 
đành phẩi viết vài lời, trước hết đề 
tránh cho bạn đọc những hiều lầm 
đáng tiếc. 


Do công tác lâu năm trong ngành 
tư tưởng — văn hóa, lại thường chuyên 
về công việc tồng hợp tình hình, tôi 
được biết khá nhiều việc, nhiều 
chuyện của giới văn nghệ. Năm kia, 
trong cuộc gặp gỡ của đòng chi Tồng 
bí thư Nguyễn Văn Linh với nhiều 
văn nghệ sĩ, một số Ít anh chị eri 
có những ý kiến sai trái. Tôi là cán 
bộ đã về hưu, không được tham dự 
cuộc gặp mặt, chỉ biết tỉnh hình trên 
đây qua một bài tường thuật của báo 
Văn nghệ. Tôi nghĩ chắc thế nào cũng 
có người sẽ lên tiếng nói lại. Nhưng 


Thư qửi Bộ biên tập. 
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chờ mãi chẳng thấy ai nói, tôi su? 
nghĩ về trách nhiệm người đẳng viên, 
đắn đo và viết *®Mấy điều cần nói 
lại" gửi Tạp chỉ Cộng sản. Bài báo 
được một số bạn đọc nhắc đến. Người 
khen, kẻ chê, có người giận dữ. Đó. 
là quyền của mỗi người và cũng là 
chuyện bình. thường. _ 

Có một số người hỏi : Nguyễn Thanh 
Hà là ai mà lại biết nhiều chuyện 
trong văn nghệ như vậy ? Một số 
người đoàn: chắc phải là người có 
tên tuổi trong giới. lãnh đạo mà giấu 
tên. Một bài đăng trên báo Văn nghệ 
cho tôi là «nặc danh› và phê phán 
việc tôi không ký tên thật. Tòi đã 
viết một bài ngắn trả lời tác giả bài 
báo trên, nhưng báo Văn nghệ không 
đăng. Tôi không hiều vì sao nhưng 
cũng không hỗi lại. Tôi liền gửi cho 
Tạp chí Công sản, thì tạp chí đề nghị 
tôi thông cằm vi * Tạp chí không chạy 
th:eo những việc như vậy?®. Sau đó, 
Ban bạn dọc của tạp chí trả lời bìo 
Văn nghệ về phương diện nghiệp vụ. 
Tôi coi như vậy cũng như đã thanh 
minh cho tôi. 


Nhưng, hơn một năm đã trôi qua, 
tôi lại thấy trên báo Đoàn kếL (số 
tháng 3-1989) có bài của Dương Thu 
Hương rói đến bài báo của tôi với 
một giang đầy hẳn học, kèm theo lời 
giới thiệu của báo. Tong bài bảo của 
mình, Dương Thu Hương hồi cchính. 
đanh? tôi là gì. Hơn.inột nắm qua, 
rhiều người biết tôi là tác giả bài 
KMãy điều cần nói lại? trên Tạp ch 
Cộng sản, đáng tiếc chị Dương Thu 
Hươnnlại không hay biết gì! Giả sử chị 
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không biết thật thì có khó khăn gi 
mà lại không hỏi Tạp chí Cóng sản 
một câu! Tôi tin là tạp chí sản sàng 
trả lời vì tôi không hề nhờ họ giữ bí 
mật tên thật của tôi. Sao el.j lại phải 
đi làm cái việc nhiêu khê đến thế, 
Viết hỏi “chính danh ® tôi là gì trong 
một bài báo gửi đăng tận bên Pháp () 


Điều làm tôi.ngac nhiên hơn nữa là 
trong sẽ tháng 5-1959, ở mục « Tin văn 
hóa vărp nghệ?, nhân địp đựa tin 
“nhập hai ban Tuyên huấn và Văn 
hóa — văn nghẻ của Trung ương Đẳng, 
bác Đoản kế: lại viết: «... bạn đọc 
càn nhớ trong vụ đánh báo Văn nghệ, 
ông Hà Xuân Trường đã ký tên 
q Nguyên Thanh Hà, cán bộ về hưuế? 
viết bài đăng trên Tạp chí Cóng sản 
mà chính ông làm Tồng biên tập... °, 


_ Xin hỏi: sao báo Đoản kế! lại dám 
nói càn đến mức như vậy ? Đây là 


Hãy là một. 
ngọn lửa ấm! 


đang tồn tại một sự thật: bên 
cạnh những người rắt giàu có, 
côn một bộ phận không nhỏ nhân 
dân lao động sống nghèo -khò, thậm 
chỉ, đướởi mức nghèo khô so với đời 
sống chung của động đảo người lao 
động. 
Hãy gạt sang một bên tất cả những 
kẻ vi trây lười, không chịu lao động 
mà nghẻo khồ, ta vẫn thấy còn rất 


l IÊN nay, trong xã hội ta vẫn 
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một việc làm bất chính nhằm làm hại 
đến thanh danh người khác. Thiết 
tưởng trong làng báo không nên có 
chuyện như vậy. 


Nếu ở số báo Đoàn kết tháng 3-1989, 
bài của chị Dương Thu Hương còn 
nói lấp lửng thì báo Đoản kết số tháng 
5-1989 đã khẳng định «Nguyễn Thanh 
Hà là ông Hà Xuân Trường °®. Sao mà 
báo Đo¿n kết lại phối hợp, tung hứng 
kịp thời đến thế? Chỉ có điều, tung 
bừa và hứng bậy. 


Ông Tồng biên tập báo Đoàn kết có 
Ý kiến gi bất đồng, muốn trao đỗi 
thêm với tôi (tên thật là Nguyễn 
Thanh), xin mời đến tệ xá ở phòng 
402, nhà C5, khu lấp ghép Giảng võ, 
quận Ba đình, Hà nội. Tôi xin sản 
sàug tiếp Ông. | 


NGUYÊN THANH HÀ 


/ 

nhiều: người nghèo khô do những 
nguyên nhân rãt đáng thương như: 
chịu hậu quả trực tiếp của chiến tranh ; 
già yếu cô đơn không nơi nương tựa; 
tuồi nhỏ mà đã mồ côi cả cha lắn mẹ ;ế 
Ốm đau, bệnh tật kéo dài, không có 
sức lao động ; gặp những tai họa 
lớn... 

Vấn đề đặt ra là, nhà nước cần xây 
dựng niột hệ thống chính sách xã hội 
đồng bộ đề cưu mang những người 
nghèo khồ nói trên, tạo điều kiện ban 
đầu cho họ có thề bứt ra khỏi cảnh 
sống quá eo hẹp. Hay nói cách khác, 
cần khuyến khích mọi người làm giàu, 
đồng thời không quên người nghẻo. 

Ngoài trách nhiệm rất nặng nề của 
nhà nước ra, việc phát huy tác dụng to 
lớn của dđônz đảo nhân dân và các 
đoàn thề quần chủng cũng rất cần 


thiết. Nên chăng, các đoàn thề quần 
chúng, nhất là Mặt trận Tồ quốc Việt 
nam phát động phong trào quần chúng 
yêu thương. đùm bọc giúp đỡ nhau 2 
Mọi người bằng tắm lòng vàng của 
mình Fãy yêu thương con người, nhất 
là những người có cuộc sống khó khăn. 
Quan tâm đến mỏi người là *:hiên 
chức P của mọi người. Nó sũng là một 
trong những nội dung quan trọng của 
chính sách xã hội được Đại hội Vĩ của 
Đẳng thông qua :cân bằng chính sách 
xã hội với chính sásh -kinh tế. Điều 
này càng trở nên cấp thiết đổi với 
một đất nước đã liên tiếp trải qua 
chiến tranh ác liệt, lại kém phát triền, 
luôn phải đối phó với thiên tai. Một 
xã' hội như thế sẽ có biết cơ man nào 
vấn đề xã hội cần được giải quyết. 
Nhiều“gia đình cơn ăn chưa đủ no, 
áo mặc :hưa để ấm, ^on cái bọ học 
hành được chăng hay chớ ; thậm chí 
có gia đình liệt. sĩ, thương bình ở Củ 
cki (thành phố Hồ Chí Minh) phải 
chạy ăn từng bữa. Số gia đìch thương 
binh, Tiệt sĩ ở vùng “cự do oanh kích » 
này và nhiều vùng khác chiếm gần 
hết số hộ, số /iân, cho nên, mỗi lần 
trợ cấp. giứp đỡ họ ià một cuộc chạy 
vạy hết sức khó khăn, vất và của 
các cấp ủv đẳng và chính quyền địa 
phương. Đó là chưa kề, trong xã hội 
có hàng triệu người tàn tật, trẻ em suy 
đỉnh đưỡng. những thanh niên đã. đề 
lạ: cả tuồi trẻ của mình ở vùng biên 
giới, hải đảo, ở nơi mình làm nghĩa 
vụ quốc tế, vật lộn với những mất 
mát, bệnh tẠt, nay trở về gia dình, 
chưa có việc làm, hoác việc làm không 
ồn định. 


Giúp đỡ những người nghèo khồ, 
tạo điều kiện tối thiều và cần thiết 
cho họ sống và tồn tại là trách nhiệm, 
là biều biện tỉnh cảm trân trọng, quý 
mếễn đối với nhữn+; người đã và đang 
vì đàn, vì nước phải chịu mất mát, 


thiệt thôi ; biều hiện lòng nhân ái đối. 


với những đồng bào không may gặp 
điều bất hạnh. 


Sự thật thời gian gần đây cho thấy - 
bên cạnh sự xuống cấp đáng sợ về 
mặt đạo đức xã hôi, sư sa sút nhân 
cách đến mức bệnh hoạn ở một số 
người, chúng ta cảm động và vui sướng 
thấy có rẤt nhiềa người giàu lòng 
nhân ái, lập ra nhiều hội từ thiện, hệi 
công đức boạt động rất hiệu quả. 
quyên góp ủag hộ những đối tượng 
hưởng chính sách xã ?,ôi, những người 
nghèo. Đó LẠ sự là những ngọn lửa 
sưởi ấm lòng người. Nó làm đẹp con 


- hgười, làm đẹp xã hội. 


Các phương tiện thông tin đại 
chúng đã kịp thời phát hiện những 


nhân tố mới này của đời sống xã hội, 


nhanh chóng biều dương, khuyến 
khích những việc làm đầy tìnhnghĩa nói 
trên. Chủng ta trân trọng những *tỷ 
phú của tình thương », “những người 
đã biết làm giàu, lại biết lo Loan giúp 
đỡ người khác bằng các hoạt động tử 
thiện? Đặc b:ệt, trong địp 27-7 vừa 
qua Đài truyền hình: thành phố Hồ 
Chí Mink cbiếa bộ phim phóng sự 
« Trở ;È đ:ềm hẹn » nó: về sự hy sinh 
lớn của đồng bào,chiến sĩ Củ chỉ 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và 
cuộc sống khó khăn, thiếu thốn của họ 
hiện nay. Sự thật anh dũng mà đau 
xó: ấy làm thức tỉnh hàng triệu trái 
tìm của nhân dân thành phố Hồ Chío 
Minh và của cả nước. Chỉ gần một 
tháng, sau khi bộ phin được chiếu 
trên màn ảnh nhỏ, Củ chỉ « đất thép? 
nhận được gần 200 triệu đồng, góp 
phần cải thiện đời sống các đồng chí 
thương binh, gia đình liệt sĩ. Ở Hà 
nội, những đêm thơ, nhạc của nhạc sĩ 
Trần Tiến, của hội từ thiện Thanh 
nhàn do bà Mai Quỷ — fvua» sắt 


thép phế liệu, hoặc của hội “Tấm 


lòng vàng » tồ chức đã thu hút nhiều 
người đến dự, gây tiếng vang trong 
dư luận xã hội, nhắc nhở mọi người 
làm việc thiện. Một số tồ chức chính 
phủ hoặc các tồ chức từ thiện quốc tế 
và không ít cá nhân người nước 
ngoài cũng có sự trợ giúp to lớn về 
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YVẬậ( chất và tính thần đối với nhân 
dân ta. Nhiều. địa phương trong cả 
nước như ở Hà bắc, An giang, Long 
an, Thái binh, Hà nam ninh... đã tìm 
những hình thức mới, thiết thực đề 
lập quỹ bảo trợ xã hội. Một số cá 
nhân có tiền của, như ông chủ ngắn 
hàng tư nhân ở Thanh hóa. bà Mai 


Quyỳ ở Hà nội tự nguyện đóng góp. 


một phần lợi nhuận hoặc của cải giúp 
xây dựng trường học, nuôi các cháu 
là con liệt sĩ; nhiều người khác góp 
- hàng triệu đồng giúp đồng bào các 
tỉnh Quảng ñam — Đà nẵng, Thanh hóa, 
Nghệ tĩnh bị thiên tai. Ngoài ra, hiện 
đang có rất nhiều người muốn xây 
dựng các hội từ thiện, hoạt động với 
mục đích cao cả; cứu giúp đồng bào. 


Những việc làm, những tình cảm ấy 
thật đáng quý. Tiếc rằng, sự giúp đỡ 
ấy văn còn hạn chế, mới có ở một số 
đó thị, chưa trở thành ý thức rộng 
rãi của toàn xã hội. Các đoàn thề 
quần chúng, nhất là Mặt trận Tô quốc 
Việt nam hình như chưa chú ý thật 


thỏa đáng những tín hiệu mới rất: 


đáng tràn trọng và cần ghi nhận này 
trong đời sống xã hội. 


ĐIỀU TIẾT THỊ TRƯỜNG 
BẰNG CÁC BIỆN PHÁP 
KH TẾ LÀ CHỦ YẾU 
HỊ trường là con đường qua đó 
thực hiện sự thống nhất giữa giá 
trị và giá cả hàng hóa. Theo Ăng- 
ghen, chỉcó thông qua làn sóng cạnh 
tranh, từ đó thông qua làn sóng giá cả 
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Cuộc sống xă hội còn nhiều khớ 
khăn thiếu thốn đôi hỏi các đoàn thề 
quần chúng, các tầ chức xã hội, những 
người uó tàm huyết quan tâm nhiêu 
hơn đến những người đang phải sống 
nghèo khồ và gặp điều bất hạnh. Làm 
sao đề mỗi người hãy là một ngọn lửa 
nhỏ marg đến những. người nghèo 
khô. khó khăn sự cảm thông và sự 
giúp đỡ cần thiết ! Chớ nghĩ rằng, làm 


-thế là đề gia ơn, đề banh nhật. Người 


Việt cam la có câu :« Thương người 
như thê thương thàn? ; hay nói như 
nhà văn Xô viết, Đum-bát-de: Anh 
giúp tôi, tôi giúp người khác, người 
khác !ại giúp người khác nữa, cứ như. 
thế, đó là quy luật — quy iuật của 


- muôn đời, 


Jình thương, sự tự nguyện, một 
phần trách nhiệm nữa, ấy chính ià cội 
nguồn )àm cháy lên những ngọn lửa, 
Trước hết, nó sưởi ấm lòng mình, và 
làm ấm: lòng người khác, nhất là những 
người còn sống nghèo khồ, những 
ngưò$s vì đất nước mà chịu mất mát, 
thiệt thôi. 

Mỗi người hãy là một ngọn lửa ấm ! 


TRẦN ĐÌNH CHÍNH _ LỆ LÊ LIÊN, 


hàn ghóa, quy luật giá trị của sẵn xuất 
hàng hóa niếi được quận triệt, thời, 
gian lao dòng xã Lội àn thiết quyết 
định giá trị hàng hóa mới cỡ thề trử 
thành hiện thực. Làn sóng, cạnh tranh, 
lài: sóng giá cả chính là hình thức 
vận động của thị trường: Trong nền 
kinh tế hàng hỏa, sự thống nhất. giữa 
giá trị và giá cả hàng háa có ý nghĩa” 
như là sự hội tụ của các quan hệ cân 
đối kinh tế. Chính phờ đó sẳu xuất 
hàng hóa mới có khả năng hướng tới 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội, 


"tiết kiện: lao động xã hội... Đây là cơ 


sở đề thị trường điều tiết nền kinh 


tế. Tác dụng điều tiết của thị trường 
chỉ có thề bị giới hạn cùng với phạm 
_vi giới hạn của quan hệ hàng hóa 
trong nền kinh tế đó, chứ không thề 
bị giới hạn hẹp hơn phạm vi tồn tại 
của quan hệ hàng hóa. Không thề có 
quan hệ hàng hóa mà thiếu sự điều 
tiết của thị trưởng.' 


Sự điều tiết của thị trường đối với 
nền kinh tế hằng hóa là sự điều tiết 
chủ yếu, cơ bản trong nền kinh tế 
hàng hóa. 


Thị trường có khả năng điều tiết 

.nền kinh tế phát triền, song thị trường 
'cũng có khả năng kích thích các hiện 
“tượng cần trở sự tiến bộ của xã hội, 
¿phá hoại sự phát triền ồn định, ngắn 
căn xã hội đi tới các mục tiêu đề ra. 
"Như vậy, sự điều tiết của thị trường 
, mang tính hạn chế. Chính sự hạn chế 
này đòi hỏi người ta phải tìm ra 
những phương cách khắc phục, bồ sung 
hoặc thay thế sự điều tiết tự phát 
bằng sự điều tiết tự giác. Nhà nước 
càn có những biện pháp điều tiết tự 
giác bồ sung vào sự điều tiết của thị 
trường. Thái độ đúng đán và những 
hoạt động bồ sung eé hiệu quả đối với 
sự điều tiết của thị trường là trong 
khi khác phục tính tự phát của mó 
thì không vi phạm tính chất khách 
quan của nó. 

Mục tiêu của những hoạt động điều 
tiết của nhà nước đối với thị trường 
phải phù hợp với hướng-cơ bản của 

_ sự điều tiết của thị trưởng, cũng là 
l:ướng vào sự thống nhất giữa giá trị 
và giá cá hàng hóa, thống nhất các 
cân đối vĩ mô, hướng tới thỏa mãn 
nhu cầu xã hội, tiết kiệm lao động xã 
hội... Sự điều tiết của nhà nước nếu 
đối lập với hướng điều tiết cơ bản 
của thị trường sẽ !ạo nên những quan 
hệ chủ quan không phù hợp với cuộc 
sống, vi đối với thị trường, quan hệ 
hợp lý là điều tiết nó, chứ không phải 
là quan lý» nó. Bởi vì theo đúng 
nghĩa, “quản lý » là một quan hệ chế 
định ngặt nghèo, với sự chế định đó 


thi thị trường không còn là thị trường 
nữa. 


-_ Hoạt đồi điều tiết thị trường của 
nhà nước là hoạt động chủ quan, 
phải phù lLợp với yêu cầu khách quan, 
có nội dung cụ thề và phải đựa trên 
cơ sở nhận thức và vận dụng đúng 
đẳn quy luật giá trị và các quy luật 
khác của nền sản xuất hàng hóa, 


Nhà nước điều tiết thị trường chủ 
yếu bằng các đòn bầy kinh tế: giá cả, 
tín dụng, lãi suất, thuế... Việc xác định 
cũng như sử dụng các đòn bầy này 
phải dựa trên cơ sở nhận thức đúng 
các quy luật, tự giác nắm bắt và vận 
dụng những nhàn tố, những quan hệ 
nội tại của thị trường, Ví dụ, trong 
việc vận dụng giá chuảän trong giá thả 
nồi: sự thay đồi khoảng cách chênh 
lệch giữa giá thị trường và giá chuần 
sẽ kịp thời cung cấp những thông tin 
về sự thay đỏi của giá cả và sự biến 
động của cung cầu, nhà nước căn cử. 
vào đó đề điều chỉnh giá chuần nhằm : 
„ thúa đầy giá cả đi sát với giá trị, tức 
là nhà nước điều tiết thị trường bằng 
chính các tác nhân của thị trường. 


Cần tránh sự lạm dụng khái niệm 
đòn bảy kinh tế. Những biện pháp 
nào không tham gia vào sự vận động 
của kinh tế với tư cách là nhân tố 
thị trường thì kiông thề coi là đòn 
bầy kinh tế. Chẳng hạn một số biện 
pháp kinh tế có tính chất trừng phạt 
chỉ là những biện pháp hành chính về 
kinh tế. Sự xác định này rất có ý 
nghĩa. Nếu nhấn mạnh việc sử dụng 
các đòn bầy kinh tế mà lại lẫn lộn 
đòn bầy kinh tế với các biện pháp 
khác thi sự nhấn mạnh đó không mang 
lại hiệu quả, thậm chí kết quả còn. 
ngược lại. Chúng ta đang trong quá 
trinh xóa bỏ quan hệ hao cấp, chuyền 
sang kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
đồng thời cũng đang trong quá trinh 
chuyên nền kinh tế còn mang tính chất 
tự nhiên, tự túc, lên nền kinh tế hàng 
hóa. Trong hoàn cảnh đó, thị trường 
nước ta hiện còn có những hạn chế, 


¡3. 


nhât là về phạm vi tồn tại của nó. 
Giới hạn tồn tại của thị trường được 
xác đính bằng những cơ sở khách 
quan, trong đó đặc biệt chú ý năng 
lực ứng biến của các đơn vị kính tế 
(năng lực này không chỉ thề hiện ở 
quan hệ mua bán, trao đổi mà cả 
trong việc tự động chuyền số tiền thu 
nhập bồ sung, sang mục tiêu tích lũy, 
đầu tư tái sản xuải mở rộng), sự mở 
rộng và phát triền của tín dụng... 

— Ngoài phạm vi điều tiết thị trường, 
còn có sự tác động của nhà nước vào 
các quan hệ kinh tế khác. Ở đây teó 
sự khác nhau cä về mục tiêu và những 
biện pháp sử dụng đề tác động vào 
quan lệ kinh tế, Chẳng hạn nhà nước 
tác động vào các quan hệ kinh tế 
có tính chất bao cấp, thì mục tiêu 
trực tiếp là cân đối vĩ mô theo kế 
hoạch pháp lệnh, chứ không quan tà¡in 
đến mục tiêu thỏa mãn nhu cầu xã 
hội, tiết kiệm lao động xã hội... Phù 
hợp với mục tiêu đó, biện pháp sử 
dụng đề tác động chủ yếu là các biện 
pháp hành chính chứ không phải là 
các đòn bầy kinh tế. 


Bởi vậy, khi nói nhà nước thực 
hiện điều tiết bảng các biện pháp kinh 
tế là chủ yếu, thi phải gán với phạm 
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vi giới hạn của thị trường. Không 
nên có ý đồ tác động vào thị trường 
đề biến đồi thị trường thành một môi 
trường phủ hợp với quan hệ quá độ 


_từ bao cấp sang quan hệ hàng hóa — 


tiền tệ. Sự không phù hợp giữa quan 
hệ bao cấp và quan hệ thị trường, 
không phải là do hạn chế ở phía thị 
trường, mà là do hạn chế ở phia quan 
hệ bao cấp. Hiện nay, tác động của 
nhà nước vào các hoạt động kinh tế 
được thực hiện dưới hai hình thức: 
tác động bồ sung và bằng các biện 
pháp kinh tế là chủ yếu vào thị trường, 
và tác động theo kiều bao cấp trực 
tiếp vào các đơn vị kinh tế. 


Thị trưởna nước ta là thị trường. 
có nhiều thành phần kinh tế tham 
gia. Đặc điềm này không làm ảnh 
hưởng đến quan hệ nhà nước điều 
tiết thị trường theo ý nghĩa bồ sung 
và bằng các đòn bầy kinh tế là chủ 
vến, cũng không đối lập với ý nghĩa 
của thị trường mà tôi dã nêu ở 
phần trước: cân đối với các quan hệ 
kinh tế vĩ mô, thỏa mãn nhu cầu xẼ 
hội, tiết kiệm lao động xã hội. 


XUÂN NGUYÊN 
(Học viện Nguyên Ái Quố«) 


E GIỚI: 


VẤN ĐỀ, 


SW KIH 


TÌNH F! 


Mi CAM-PU-CHIA VÀ 


TRIỀN VỌNG ĐÔNG NAM Á 


> IỆC quân tỉnh nguyện Việt 
2 nam rút hết khỏi Cam-pu- 
I chia là một bước ngoặt có ý 
nghĩa vô cùng quan trọng 
trong việc giải: quyết vấn đề Cam-pu- 
chia và vấn đề hòa bình, ồn định ở 
Đông Nam Á 
Việc rút quân này diễn ra trước 
thời hạn đã công bố trước đày (cuối 
1990) 15 tháng nói lên hai điều rất 
quan trọng. : 


Một là, chính sách hòa bình, hợp 
tác của Việt nam, Lào và Cam-pu- 
chia. Nó cho thấy Việt nam trước sau 
như một luôn luôn tôn trọng chủ 
quyền độc lập, lãnh thồ toàn vẹn và 
quyền dân tộc tự quyết của nhân dân 
Cam-pu-chia anh em. Việc Việt nam 
giúp đỡ Cam-pu-ecbia là trên tính thần 
quốc tố vô sản. Sự thực này đã 
làm há sản những luận điệu xắng 
bậy của một số ngưởi rêu rao Việt 
nam xâm lược, bá quyền, muốn lập 
« Liên bang Đông dương », v.v. nhàm 
che g'iấu những tham vọng bành 
trướng của họ. | 


Hai là, sự lớn mạnh của cách 
mạng Cain-pu-chia. Không.can nói 


“ 
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nhiều, các cuộc thử sức đầu tiên ở 
biên giới phía tây và một số khu 
vực khác sau khi quân đội Việt nam 
rút hét, cho thšy nhàn dân và các lực 
lượng vũ trang Cam-pu-chia rất có 
khả năng tự bảo vệ, 

Việc rút quân của Việt nam tuy 
không nằm trorg giải pháp và do đó 
khôag có sự kiềm tra của bộ máy 
quốc tế do hội nựnj quốc tế Va-ri cử 
ra VỚI sự tÌca thuận cúa các bẻn 
tham gia bội nghị, nhưng nó đã diễn 
ra dưới sự quan sát của đại diện 22 
nước, nhiều tỏ chức quốc tế, nhiều 
đoàn đại biều quốc hội của nhiều 


- nước và hơn kLếốn trăm nhà báo nước 


ngoài.. Đày là một lực lượng quan 
sát viên quốc tế khách kinh và rải 
dáng kính trọng. Trong 2) đoàn đại 
biều chính phú. có Hi iêu nước đã 
tFam đự hội nghị quốc tế Pa-ri. Trong 
các đoàn đại biều quốc hội, có các 
nước ASEAN, họ là những nsười đại 
điện chân chính của nhân dân và :à 
một bộ phận quan trọng trong cơ 
cấu quyền lực của các nước này. 
Đông đảo các nhà báo nước ngoài, 
những người nói lên tiếng nói của dư 
luận, những nguời dại diện cho 


tương tâm của xã hội, là một lực 
lượng quan sát viên quan trọng. 


Chính vì vậy dư luận thế giới đã 
nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ 


hành động thiện chí nay của Việt. 


nam, Tiếng nói lạc lõng thật sự không 
đáng kề, vì đó chỉ là của bọn Pôn 
PỐt và một số rất ít người ủng hộ 
chúng. Dự thảo nghị quyết về vấn đề 
Cam-pu-chia do ASEAN đưa ra ở Đại 
hội đồng Liên hợp quốc năm nay, 
mặc dù còn lặp lại nhiều điều sai 
trải, song cũng phải thừa nhận Việt 
nam rút quân là thật, và họ chỉ bảo 
lưu là «không có việc giám sát quốc 
tế của Liên hợp quốc?, Luận điệu 
“Việt nam rút quân giả * rõ ràng 
không «tiêu thụ » được, kề cả ở một 
số nước vốn không thân thiện gì với 
chúng ta. 


* 
Việc rút hết quản đội Việt nam 
khỏi Cam-pu-chia đã làm cho tỉnh 


hình ở khu vực này biến đồi một 
cách cơ bản. 


Trước bết, nó đã làm cho vấn đề 
Cam-pu-chia tay đồi về chất, 
Trước ngày 26-9-1989, vẫn đề Cam- 
pu-chia có hai khâu then chốt. 
Một là, sự có mặt của quân đội nước 
ngoài ở Cam-pu-chia. Hai là, nguy 
cơ chế độ điệt chúng Pôn Pốt quay 
trở lại và việc các nước ngoài viện 
trợ vũ khi cho các phe phái tham gia 
xung đột ở Cam-pu-chia. Nay khâu 
thứ nhất không còn nữa. Vẫn đề quan 
tâm hàng đầu của nhân dàn thế giới 
là việc loại trừ chế độ diệt chủng. 
Vấn đề chấm dứt viện trợ quân sự 
cho các phe phái ở Cam-pu-chia có 
liên quan đến việc loại trừ nguy cơ 
chế độ diệt chủng quay trở lại Cam- 
pu-chia. Về mắt quân sự, tuy qua 
những trận thử thách đầu tiên, quân 
dàn Cam-pu-chia tÔ ra có khả năng 
ngăn chặn được sự quay trở lại của 
bọn Pôn Pốt, nhưng với điều kiện 


LẺ) 


các nước phải chấm đứt ngay việc 
viện trợ quân sự cho bọn này cũng 
như cho các phe phái khác trong cái gọi 
là chính phủ liên hiệp Cam-pu-chia đàn 
chủ. Về mặt này, phải nói thông cáo 
Xô — Mỹ vừa qua và nhất là đề nghị 
của thủ tướng Thái lan về mội cuộc 
ngừng bắn, là đúng hướng. Nhưng 
nguy cơ phục hồi chế độ điệt chủng ở 
Cam-pu-chia vẫn tồn- tại nếu các 
nước một mặt đồng ý chấm dứt 
viện trợ quân sự cho chúng, mặt 


khác lại đời cho chúng trở lại Phnêm- 


Pênh với lý do Khơ-me đỏ là một 
thành phần bình đẳng trong cái gọi 
là chính phủ liên hiệp bốn phái. Do 


đó, hất cứ một giải pháp chính trị. 


nào dù bộ phận hay toàn điện, mà 
không loại trừ bọn diệt chủng Pôn 


Pốt thì cũng là nguy hiềm, vì nó sẽ 


đầy nhản dân Cam-pu-cbia một lăn 
nữa vào «những cánh đồng chết  . 
Việc Việt nam và Cam-pu-chia tuyên 
bố sẽ không ký bất cứ hiệp định nào 
nếu không loại trừ chế độ điệt chủng 
là vì lợi ích sống còn của nhân dán 
Cam-pu-chia và nền hòa bình, ồn 
định lâu đài ở Đông Nam Á. 


Có hành động phối. hợp giữa các 
nước đề loại trừ chế độ diệt chủng ở 


Cam-pu-chia là một nghĩa vụ quốc: 


tế, vì chống chế độ diệt chủng dù 
dưới bất kỳ hình thức nào là mội vấn 


đề đã được luật pháp quốc tế quy 


định; do đó, nó không phải là việe 
can thiệp vào công việc nội: bộ của 
nhân đân Cam-pu-chia. Nó hoàn toàn 
trải với việc một số người Âm mưu 
dùng sức ếp quốc tế đề áp đặt một 
giải pháp chỉnh trị cho nhân dân 
Cam-pu-chia trái với lợi ích của họ. 


Chúng ta trước sau như một chủ 


- 


trương công việc của người Cam-pu- - 


chia phải do chính người Cam-pu- 
chia giải quyết. Hiện nay, một số 
nước đang có những cố gắng đề đưa 
các bên Cam-pu-chia tiếp tục ngồi lại 
với nhau càng sớm Càng tốt. Đó là 
những cố gắng tích cực rất đáng 


hoan nghênh. Về phần mình, Chính 
"Thủ Cam-pu-chia cũng đã không từ 
một cố gắng nào nhằm sớm nối lại 
các cuộc thương lượng với các phải 
đối lập. Chúng ta hoàn toàn ủng bộ 
và sẽ làm hết sức mình đề cho các 
cuộc thương lượng sớm được nối lại. 


Hai là, quan hệ quốc tế ở Đông 
Nam Á"*đang chuyền sang một bước 
ngoặt theo hướng cùng đấu tranh và 
hợp tác {rong tồn tại hòa bình. Trong 
hơn mười năm nay, các lực lượng đế 
quốc và phản động đã lợi dụng việc 
Việt nam có quân ở Cam-pu-chia đề 
gày đối đầu ở Đòng Nam Á, ngăn 
cần nỗ lực của các nước Đông Nam Á 
biến khu vực này thành khu vực hòa 
bình, hữu nghị và hợp tác. Trong bối 
cảnh đó, một số người thức thời 
trong các nước ASEAN tuy có tầm 
nhìn xa và thật sự muốn hợp tác với 
“Việt nam, nhưng rốt cuộc không đi 
đến đâu trừ việc duy tri các cuộc đối 
thoại với Việt nam. Ngày nay, Việt 
nam rút hết quân và Cam-pu-chia 


tiếp tục vững mạnh, đã làm mất đi 


-cäf cớ đề bọn đế quốc và phản động 
chống Việt nam cũng như chống các 
lực lượng chủ chương hòa binh hữu 
nghị và hợp tác với Việt nam — 


Đông dương. Đó là những nhân tố 


rất cơ bản quyết định sự phát triền 
của tình hình ở Đông Nam A từ nay 
về sau  ^ 


Còn một điều nữa. Trước đảy, một 
số thế lực dùng việc Việt nam có 
quân ở Gam-pu-chia đề biện minh cho 
việc họ ủng hộ bọn diệt chủng Pôn 
Põt. Ngày nay khi quân đội Việt nam 
không còn có mặt ở Cam-pu-chia thi 
việc họ tiếp tục ủng bộ bọn Pôn Pốt 
sẽ là bằng chứng cho thấy rõ mối đc 
đọa đối với hỏa binh và an ninh khu 
vực cũng như đối với độc lập dân 
_ tộc của các nước Đông Nam Á là 
xuất phát từ đâu. Tình hinh đó sẽ 
đặt ra cho những người hiện nay đang 
-tiếp tục nuôi dưỡng bọn diệt chủng 


XPôn Pốt một sự lựa chọn. Hoặc là” 


tiếp tục chính sách thủ địch hiện nay 
đề chuốc lấy sự căm ghét của nhàn 
đân Đông Nann Ằ. Hoặc là từ bỏ bọn 
Pôn Pốt đề đi đến quan hệ hữu nghị 
và hợp tác với tất. cả các nước ở 
Đông Nam Á. Chúng ta tin chắc rằng 
con đường thứ hai là có lợi cho tất 
cả mọi người. 


* 


Từ những điễn biến của tình hình 
quốc tế gán đây và tình hình Đông 
Nam tử sau khi Việt nam rút hết 
quân khỏi Cam-pu-chia, chúng ta có 
thề khẳng định rằng cuộc đầu tranh 
cho một giải pháp toàn điện cho vấn 
đề Cam-pu-chia cũng như cho một nền 
hòa binh hữu nghị và hợp tác ở Đông 
Nam Á trước mắt còn nhiều khó khăn 
và phức tạp, song triền vọng là đầy 
húa hẹn. v 

Trước mắt, tình hình Caim-pu-chia 
có thề diễn ra theo nhiều khả năng$ 

— Thứ nhất, chiến sự bủng lên dữ 
đội do các lực lượng đối lập được sự 
viện trợ và cồ vũ của nước ngoài, 
mỡ các cuộc hành quân lớn chống các 
lực lượng của Chính phủ Cam-pu-chia, 
đe dọa Phnôm Pênh và mưu tính lập 
lại chế độ điệt chủng ở Cam-pu-chia. 
Trong tình hình đó, Chinh phủ và 
nhân dàn Cam-pu-chia một lần nữa 
lại phải kêu gọi sự viện trợ của bè 
bạn và nhân dân thế giới. Vấn đề Cam- 
pu-chia đo đó lại nồi lên như là vấn 
đề trong mười năm qua. Đày chỉ là 
một giả thiết, một khả năng xấu nhất. 
Chúc chắn rằng nhân dân Cam-pu-chia 
cũng như nhân dân thế giới và khu 
vực không chơ phép điều này tái điễn. 
Hội nghị Pa-ri về Cam-pu-chia vừa 
qua cho thấy tuy lợi ích còn khác 


_ nhau, nhưng tất cả các nước có liên 


quan đều mong muốn sớm có một 
giải pháp chính trị cho vấn đề Cam- 
pu-chia. Có thề một số người nào đó 
không muốn như thế, nhưng họ không 
dám chống lại xu thế chung. Bo đó 


7T 


củ có một thế lực nào đó thẬt sự 
liều lĩnh hỏng gây lại bùng nồ ở Cam- 
puú-chia thì họ cũng phải tính toán 
cần thận nếu như họ không muốn 
chuốc lấy sự cô lập và lên án của 
phân dân thế giới. 


.—= Thứ hai, chiến sự nồ ra ác liệt, 
nhưng quân và dân Cam-pu-chia vẫn 
giữ vững được trận địa ; so sánh lực 
lượng và cục điện chiến trường không 
thay đồi cơ bản-so Với trước ngày 
26-9. Nhưng kết quả là nhân dân Cam- 
pu-chia vô tội phải chịu thêm nhiều 
tồn thất lớn lao về người và của. Các 
nước, nhất là các nước đang ủng hộ 
«chính phủ Cam-pu-chia dân chủ », 
"không nên khuyến khích và cần phải 
_ra sức ngăn chặn khả năng này vì nó 
:ehÏ gây nên chết chóc cho người Cam" 
pu-chia và càng làm cÈo cuộc thương 
lượng giữa những người Cam-pu- 
chia thêm khó khăn, và đo đó càng 
'kéo dài việc đạt đến một giải pháp 
chính trị. 

~ Thứ ba, sau một số trận thử sức 
“ở biên giới vừa qua, các bên Cam- 
pu-chia tiếp tục ngồi lại với nhau. Đề 
tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc nói 
chuyện, các bên đồng ý một. cuộc 
ngừng bắn như đề nghị của Thủ 
tướng Xat-xai Chu-ha-van. Đây là 
khả năng tót nhất hiện nay mà các 
nước càn khuyến khích. 

“Thứ tư, không có ngừng bắn 
và xung đột vẫn tiếp tục xảy ra, 
nhưng các bên đồng ý ngồi vào bàn 
đề tiếp tục thương lượng. 

Chúng ta mong muốn tỉnh hình sẽ 
điển ra như khả năng thứ ba, đồng 
thời phải chuân bị đề đối phó với 
các khả năng khác. 

Nhưng dù tình hình Cam-pu-chia 
diễn ra theo khả năng nào, kề cả 
khả năng thứ nhất, với việc quân đội 
Việt narmn rút khỏi Cam-pu-chia, quan 
hệ quốc tế ở Đông Nam Á cũng thay 
đồi cơ bản. Một thời kỷ mới ở Đông 
Nam Á mà có người gọi là «thời kỳ 
sau Cam-pu-chia® đã bất đầu, tuy 
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chưa có giải pháp chính trị cho vấn 
đề Cam-pu-chia. Tuy một số ít người 
vẫn lấy cớ vấn đề Cam-pu-chia chưa 
được giải quyết đề tiếp tục gây đối 
đầu ở Đông Nam À, chia rẽ các nướe 
ASEAN với Việt nam, nhưng đại ổa 
số các nước trên thế giới và khu vực 
đều thấy vấn đề Cam-pu-chia hiện. 
nay, không còn là trở ngại chính chơ 


- việc hợp tác khu vực. 


Trên thực tế, các khía cạnh quốc 
tế quan trọng của Việt nam—Cam-pu- 
chia về cơ bản đã được giải quyết: 
Những khía cạnh còn lại như cơ chế 
kiềm soát quốc tế, đảm bảo quốc tế 
không phải là những khó khăn lớn 


'không thề vượt qua. Vấn đề khó khăn 


lớn nhất hiện nay là vẫn đề mội bộ 
của Cam-pu-chia. Về vấn đề này, các 
nước ngoài chỈỉ có thề giúp đỡ, cố 
vấn, chứ không thề làm thay cho 
người Cam-pu-chia. Nói cho cùng thì 
vấn đề Cam-pu-chia biện may oững 
giống như tất cả các vận đề nội bộ 
khác ở từng nước Đông Nam Á. Do 
đó, những chính khách có đầu óc 
thực tế đều thấy rõ các nước trong 
khu vực đều có trách nhiệm giúp 
người Cam-pu-chia giải quyết các 
vấn đề nội bộ của họ, nhưng không 
nên đề cho vấn đề này tiếp tục cần 
trở việc làm lành mạnh hóa quan bệ 
quốc tế ở Đông Nam Ấ. 


Đề xay dựng Đông Nam Á thành 
một khu vực hòa bình, hữu mghị và 
hợp tác, trước hết phải tạo ra được 
một sự hiều biết và tín cậy lần nhau 
giữa nhân dàn các nước. Điều đó chỉ 
có thề thực hiện qua sự giao lưu tiếp 
xúc giữa các nước Đông Nam Á về tát 
cả các mặt. : 

Trong sự giao lưu giữa các dân lộc - 
từ xưa đến nay, sự giao lưu kinh tế 
có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Lịch 
sử phát triền quan hệ quốc tế là lịch 
sử phát triền của giao lưu kinh tế. 
Khônu có quan hệ kinh tế thị không 
có cơ sở đề phát triền quan hệ hữu 
nghị và hợp tác giữa các dân tốc. 


Đông Nam Á là khu vực có sức sống 
mạnh nhất, năng động nhất về mặi 
kinh tế ở chàu Á — Thái bình đương. 


Sự hợp tác kinh tế trong khu vực là. 


¿lu cầu và lợi ích thiết thực của ba 
nước Việt cam, Lào, Cam-pu-chia 
trong sự nghiệp tái thiết sau chiến 
tranh. Sự hợp tác đó cũng là một 
nhân tố hết sức quan trọng đối với 
các nước ÀASEAN trong việc tranh thủ 
các cơ:may và đối phó với những 
thách thức đang đặt ra tronz quá trình 
quốc tế hóa đời sống kinh tế thế giới. 
Ngài giám đốc Học viện: chiến lược 
và quốc tế của Ma-lai-xi-a No-đin 
Xô-phi-e đã tiên đoán: « Tôi n¿1ï tất 
cả chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy 
cuộc sống ở các nước ASBAN sẽ 
phong phủ như thế nào tronz thời kỷ 
sau Cam-pu-chia». Chủ trương của 
chính phủ Thái lan muốn tăng cường 
quan hệ với Việt nam, Lào, Cam-pu- 
chia là xuít phát từ lợi ích của 
Thái lan, đồng thời nó cũng phủ hợp 
với lợi ích cơ bản lâu đài của tất cả 
các nước trong khu vực. 


Quan hệ kinh tếT-thương mại gia 


Việt nam, Lào và Cam-pu-chia với 
- Thái lan, In-đô-nê-xi-a và các nước 
A5LAN kl:ác trong thời gian qua tuy 
còn rất khiêm tốn nhưng ràất quan 
trọng, vÌ nó đã vượt qua những hàng 
rèo đây thép gai của sự đối đu trong 
chiến tranh lạnh. Trong tình hình 
mới, Khi những trở ngại về chính trị 
đã được gạt bỏ, chúng ta tin rằng sự 
hợp tác kinh tế giữa các nước ASESAN 
và Dông đương sẽ phát triền mạnh 
nề. Ở đây cũng cần phải nói rằng 
quan lệ kinh tế thương mại là quan 
hệ binh đàng, các bên cùng có lợi. 
Sự hợp tác kinh tế thương mại giữa 
A*EAN và Đông dương là vì lợi ích 
của cä hai bên trên cơ sở bình đảng, 
(Luận mua vừa bán. 


- Tuy nhiên, đề đi đến một nền hòa 
binh, ồn định, hữu nghị và hợp tác 
ở Đông Nam Á, các nước Đông 
Nam Á cần tính đến một cơ cấu hợp 


của Quốc hội 


tác lâu dài trên cơ sở ASEAN mở 
rộng hoặc thành lập một Hội mới của 
tất cả các nước Đông Nam Á. Có thê 
lấy Tuyên bố Ba-li (1976), các nguyên 
tắc ZOPIAN, đề nghị của In-đô-nê-xi-a 
về khu vực phi hạt nhân, đề nghị 
7 điểm của Ngoại trưởng Lào đưa ra 
tại Bô-go ngày 26-7-1988 và Tuyên bố 
Cam-pu-clia ngày 
6-68-1969 về nên trung lập vĩnh viễn 
của Cam-pu-chia,làm cơ sở cho một 
thỏa ước sau này về khu vực Đông 
Nam Á. Những thỏa thuận đạt được 
ở Hội nghị quốc tế về Cam-pu-chia 
liên quan đến hòa binh, ồn định ở. 
Đông Nam Á cũng cần phải: được 
tính đến. 


Việt nam và Thái lan là những 
nước lắng giềng trực tiếp của Cam-pn- 


chia và từng là những bên đối đầu 


trực tiếp với nhau qua vấn đè Cam- 
pu-chia trong hơn mười năm qua. Do 
đó sự cải thiện quan hệ Việt nam— 
Thái lan có tầm quan trọng hàng đầu 
trong việc làm lành mạnh hóa tình 
hinh khu vực. Băng việc rút hết quân 
đội của minh khỏi Cam-pu-chia, Việt 
nam đã gạt bỏ trở ngại mà Thái lan 
xem là quan trọng nhất trong việc 
cải thiện quan hệ giữa hai nước. Việc 
chính phủ của Thủ tướng Xạt-xai, 
xuất phát từ lợi ích của nhân dđ“n 
Thái lan và lợi ích của hòa binh, ồn 
định ở Đông Nam Á, đã có những cố 
găng nhàm cải thiện quan hệ với 
Việt nam, Lào và Cam-pu-chia cho 
thấy lực lượng đấu tranh cho hòa 
bình, hữu nghị và hợp tác ở Đông 
Nam Á đang trở thành nhân tố chính 
của chiều hướng phát triển quan hệ 
quốc tế ở Đông Nam À hiện nay và 
trong nhiều năm tới. TẤtI cả mọi 
người tiến bộ đều hướng vào »u 
thế đó. 


“Thế giới : vấn đề, sự kiện 


Những lới bàn của hai ông chủ 
Nhà trắng rất đẩng phải bàn lại 


“  EÊN ngôi chủ Nhà trắng mới 
Ễ 2 hơn nữa năm, ông Bu-sơ đã 
_¬. lập một kỷ lục về đọc diễn 

văn. Chỉ tỉuh những bài quan 
trọng nhất bàn về quan hệ Đèng—Tày, 
về chính sách đối ngoại đã căn bản 
thay đồi» của Mỹ và phương Tày... 
đọc tại hội nghị cấp cao khối NATO, 
tại Trường đại học Bô-xtông, Trường 
Đại học nông nghiệp — cơ khí bang 
Tếch-dát, tại một số nước xã hội chủ 
nghĩa ông Bu-sơ vừa đến thăm... sỐ 
lượng «tác phầm ?® cũng đ#trên đưới 
một tá. 


Dường như đề cung cấp * căn cứ lý 
luận » cho những lời lẽ của ông Bu- 
sơ, tháng 1-1988, ông cựu tông thống 
Nich-xơn cũng đã cho xuất bản một 
cuốn sách mà ehï riêng cái tên của 
nó cũng đã làm nức lòng giới cầm 
quyền Mỹ và phương Tây Đó là cuốn : 
« 1999 — chiến thắng không cần chiến 
tranh " : : 


= 


* 


 Điềm thông nhất đâu tiên trong 
quan điểm của hai ông chủ Nhà trắ ng 
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(một đương kim, một cựu), là Mỹ và 
phương Tây không thề không thay đồi 
đường lỗi đối ngoại của mình trước 
bối cảnh lịch sử mới.. : 

Đó là bối cảnh “phong trào cộng 
sản đã trở thành sự phát triền có ý 
nghĩa nhất của thế kỹ 20... đã lãnh 
đạo 35% số dân thế giới». Đó còn là 
bối cảnh *đã xuất hiện vũ khí bạt 
nhân có thề đưa nhân loại trở lại thời 
kỷ đồ đá trên đôi cánh chói lọi của 
khoa học P và «cân bằng hạt nhân đã 
làm tl:ay đồi căn bản cuộc xung đột 
Mỹ— Xô ». 

Tất cả các nhân tố trên — hai ông ' 
chủ Nhà trắng phân tích tiếp - tất 
nhiên dẫn tới chỗ: «vũ khí hạt nhân 
đã làm cho chiến tranh trở nên lỗi 
thời nếu lày nỗ làm phương tiện giải 
quyết xung đột Đông — Tây ». Và, 
đ không thề bác bỏ được một thực tế 
quá rõ ràng là vũ khi hạt nhân sẽ 
không bị thủ tiêu và sẽ không bao giờ 
có sự phòng thủ nào có biệu quả đề 
chống lại nó... Cho nên, chúng ta (Mỹ 
và phương Tày) chỉ còn cách nghiên 
cứu cách sống với quả bom đó 9®. 

Muốn «sống với quả bom đó”?, 
Nhà trắng chủ trương thay đồi đường 
lối đỏi ngoại. Dúng là có chuyện đó 


nhưng vấn đề đặt ra là Mỹ và phương 
Tày thay đồi thế nào, thay đồi cái là 
trong đường lối của họ? 

Hất khôn ngoan, ông Bu-sơ không 
trực tiếp trả lời câu hỏi trên. Song, 


nếu đọc kỹ từng câu chữ trong các £ 


bài diễn văn của ông tồng thống Mỹ, 
người ta văn có thề tóm được quan 
điềm địch thực của ông ta Bằng một 
lõi văn ần dụ, ông Bu-sơ đã phác ra 
một viễn cảnh thật hấp dẫn đối với 
phương Tây nếu đường lối đối ngoại 
mới của Mỹ được thực hiện trót lọt. 
Đó là viễn cảnh phương Đông hòa 
bình hòa nhập vào phương Tây; là 
viễn cảnh một « ngôi nhà chung châu 
Âu » phòng này mở thông với phòng 
khác, có thề clải ô tô đi thắng một 
mạch từ Muy-nich đến Mát-xcơ-va 
do bức màn sắt cộng sản đã bị phá 
tan» Œ) 


Còn ông Niích-xơn, trước -sau văn 
nhất quán với phong cách * điều hàu » 
thâm căn cố đế của mình, đã tung ra 
một loạt luận điềm, một loạt định 
nghĩa trần trụi, không cần uốn éo. 


Ông ta viết, ngày nay, vũ khí hạt 
nhân không còn có thề dùng đề giải 
quyết xung đột nhưng “một thể giới 
không có xung đột là áo tưởng, không 
hề tồn tại trong quá khứ cững như 
trong tương lai». Thật ra, chúng ta 
(Mỹ và phương Tây) đang ở tronz một 
cuộc chiến tranh dưới cái tên hòa 


bình »; rằng “cuộc xung đột Đông— - 


Tây không bao giờ kết thúc » ; rằng 
“Hòa bình không phải là phủ nhận 
xung đột mà là phương tiện, tồn tại 
cũng với cuộc xung đột”, Vị vậy, 
“Mỹ và phương Tày phải tìm cách 
qchiến thắng mà không cần chiến 
tranh ›—làm cho hệ tư tướng của « thế 
giới tự do ® chiến thắng hệ tư tưởng 
cộng sản. 


Ông Bu-sơ còn nói một cách đầy: 


hào hứng rằng, mục tiêu mà chính 
- quyền do ông ta đứng đầu đang theo 
duồi là “một mục tiêu táo bạo, tới 
mức thậm chí có tham vọng lớn hơn 


bất kỳ một tồng thống Mỹ tiền nhiêm 
nào có thề nghĩ tới». Còn ông Ních- 
xơn thì tuyên bố thắng trong cuốn 
sách đã dẫn ở trên là, chỉ cần 10 năm 
nữa thôi, đến năm cuối cùng của thế 
kỷ này, chủ nghĩa tư bản sẽ chiến 
thẳng chủ nghĩa cộng sản và các trào 
lưu cách mạng khác mà không cần 
chiến tranh Œ) 


Còn gì nữa mà chưa rõ ràng? Cái 
gọi là *thay đồi căn bản» trong 
đường lối đối ngoại của Mỹ chỉ là sự 
thay đồi này : nếu trước đây các ông 
chủ Nhà trắng mở miệng ra là gào ˆ 
thét chiến tranh hạt nhân, thì nay, 
thay vào đó, các cụm từ khác — 
« chuyền hóa hòa bình ®, « chuyền biến 
hòa bình», diễn biến hòa bình » có 
tần số xuất hiện lớn hơn trong các 
diễn văn của họ. Như vậy, đây chỉ là 
sự thay đồi về phương pháp, thủ đoạn, 
còn mục tiêu « quét sạch khỏi trái đặt " 
phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và các trào lưu cách mạng khác, thì 
dưới chính quyền của ông Bu-sơ cũng 
vậy thôi, các thế lực cầm đầu thế giới 
phương Tây trước sau vẫn không hề 


- thay đồi. 


Còn, hơn thế nữa, vừa qua, chưa bao 
giờ giới cầm quyền Mỹ lại tỏ ra đắc 
thắng, hí hửng đến như hiện nay. 
Chúng cả tin rằng, mục tiêu của chúng 
hiện đã ở trong tầm tay. Chẳng vậy 
mà, sau khi hoan hỉ báo tin « sau hơn. 
410 năm kiên trì đấu tranh chống cộng 
sản, nay thế giới tự do đang có một 
cơ hội quý giá », ông Bu-sơ đã tung 
ra một lời hiệu triệu rất mực hùng 
hồn: «lHỡi các bạn, hãy xắn lay áo 
lên và lao vào hành Việng ngay lập 
tức ». 


* 


Mỹ và phương Tây đỉnh hành động 
như thế nào đây ? Cả câu trả lời cho 
câu hỏi này nữa, cũng có thề tìm thấy 


% 


èi 


trong các bài diễn văn của ông Bu-sơ 
va trong cuốn sách của ông Niích-xơn. 


Tro:p đường lỗi, chính sách đối 
n;oại của cás đời tồng thống Mỹ, kề 
từ khi kết thúc chiến tranh thế øiới thứ 
nai đến nay, quan hệ MỸ — Xô bao giờ 
cũng được xếp, đánh số là vấn đề thứ 
nhất. Chính quyên của ông Bu-sơ cũng 
không có ngoại lệ. Vậy thì, thử xem 
trong quan hệ giữa hai siêu cường 
này, ông chủ Nhà trắng đương kim 
dự định « sẽ xắn tay áo lên, lao ngay 
vào hành động » như thế nào đây ? 

Trong diễn văn đọc ngày 12-5-1981, 
ônz Bu-sơ nói: “Giờ đạy đã tới lúc 
Mỹ phải làm nhiều hơn là chiến lược 
ngăn chặn Liên xô »... * Mỹ phải tiến 
tới một chính sách mới cho những 
năm 90— một chính sách dựa trên quy 


mô thay đồi đang diễn ra khắp thế . 


giới và ngay tại Liên xô »...*Mỹ phải 
tìm cách làm cho Liên xô hòa nhập 
vào cộng đồng các dân tộc ®;.,. elàm 
cho bước đi của Liên xô phù hợp với 
bước đi của Mỹ »... eđưa Liên xô trớ 
lại trật tự thế giới ®. 

. ỨFrong vấn đề này cũng vậy. ông 
Nich-xơn nói tuột ra không cản úp 
mở gì hết. Ràng «việc bất đầu LÝ 
nguyên Goóe-ba-(rốp không nói lên sự 
kết thúc thể kình dịch Mỹ — XÓ?.., 
«canh tranh với ÄXlát-xcơ-vit là nhầu 


trunø tầm của mối quan hệ Mỹ —Xê»..... 


S\X{ÿ phải cạnh tranh trên các mặt, 
màu chốt là các mặt này: cạnh tranh 


về hệ từ tưởng; cạnh tranh trên lĩnh: 


"vực hoạt động ngoại giao; đặc biệt 
la cạnh tranh trên lĩnh vực viện trợ 
cho nước ngoài, lĩnh vực kinh :ế mà 
Mỹ có ưu thế trội hơn nhiều s0 với 
Liên xô ®, 

Đề cạnh tranh với Liên xô, Nich- 
xơn đòi Mỹ và phương Tây phải xòng 
©eä vào các vấn đề nội bộ nước này, 
® khuyến khích trạng thải phản quyền 
ở Liên xô", đặc biệt là phải triệt đề 
lợi dụng các văn đề đân Lộc. Cựu tông 
thống Mỹ viết: «vấn đẻ dân lộc Trung 
Á ở Liên xô đã trở thành một tiềm 
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lực đề thực hiện diễn biến hòa bình. 
Chương trinh phát thanh của Mỹ phải 
biết cách khai thác vấn đề chủng tọc 
đó, động viên họ đứng lên đấu tranh 
đòi q›ayền dân tộc chống lại đàn tộc 


- Nga chỉ chiếm chưa đầy một nứa sỐ 


dàn Liên xô %, 

Trong khi Bu-sơ còn phần nào bóng 
gió, tbì Nich-xơn lại cũng đã đặt thăng 
vấn đẻ dòi Mỹ có quyền cạnh tranh Ở 
khối xã hội chủ nghĩa Dông Âu. Ở đây, 


_Niích-xơn viết tiếp “ngày nay đang là 


thời cơ chín muồi đề thực hiện 
chuyền hóa hòa binh s... ® mục tiêu của 
Mỹ là Phần lan hóa các nước Đông 
Âu ». Còn đối với Trung quốc thì cả 


"hại ông chủ Nhà trắng đều chủ trương 


nước này phải làm nhiệm vụ đối 
trọng không thề thiếu được đối với 
Liên xô ?, 


Dĩ nhiên, cả Bu-sơ và Nieh-xơn đều 
không quên vai trò của * thế giới thử 
2® trong cuộc cạnh tranh Đông - Tây. 
Hơn thế nữa, cả hai ông chủ Nhà 
trắn+ đều dự báo: * Sự kinh địch Alÿ— 
Nỏ sẽ tập trung ở các nước thuộc thế 
giới thứ 3? | 

Nich-xơn còn đả thông cho nước 
Mỹ rằng «sẽ rất nguy hiềm nếu hiều 
rang vì Mỹ thua ở Việt nam nén Mỹ 
không thề thắng ở bất cứ Rơi nào 
khác »; rừng €Äfíý cần phải có nhiều 
hơn chứ không phải chỉ vài hành 
động quản sự nhỏ nhoi như việc can 
thiệp vào Gre-na-da và tấn công 
Li-bi *... «Mỹ phải biết sử dụng tất cả 
mọi công cụ, có điều là sao cho đúng 
chỏ, dúng lúc®, Trong các công cụ, 
xem ra hai ông chủ Nhà trắng đều 
rất thích “hoạt động ngâm », chiến 
tranh qua tay người khác» Tuy nhiên 
Nich-xơn viết thẳng«nếu cần, Mỹ 
sẽ không do dự đưa thủy quân lục 
chiến đến chiến đấu trực tiếp tại các 
vùng Mỹ oó lợi ích sống cèa 3, 


* 


` 


(Xem liềp rung #&) ` 


kg ly QuƠ sách báo 
g= ` nước ngoằũi 


(HÍNH $ÁCH KINH TẾ Mi — CÁCH TIẾP CẬN 
(ỦA LÍ-NIN II CHỦ NGHĨA XÃ HỘI * 


GẢY nay chúng ta đang đứng 
trước những khó khăn rất 
: lớn trong quá trình tiếp cận 
chủ nghĩa xã hội trên cả bai 
phương điện lý luận và thực tiên. Về 


mặt lý luận, chúng ta chưa đề ra được. 


một hệ thống định đề hoàn chỉnh về 
chủ nghĩa xã hội đề dựa vào đó xây 
dựng mô hình chủ nghĩa xã hội chuần 
mực, hoặc kiềm tra một mô hình có 
phải là xã hội xã hội chủ nzhĩa hay 
không, hoặc là mô hình ấv đã đạt tới 
giai đoạn nào trong quá trình tiến 
tới chủ nghĩa xã hội. Về mặt thực 
tiễn, chúng ta chưa có một mô hình 
hoàn thiện về chủ nghĩa xã hội đề tử 
đó củng cố và phát triền lý luận về 
chủ nghĩa xã hội. Trong hoàn cảnh 
như vậy, việc quay trở về với phương 
pháp tiếp cận của Lê-nin tới chủ nghĩa 
xã hội thông qua chính sách kinh tế 
mới (NEP) đối với chúng ta là rất 
quan trọng và cần thiết. 


NEP và hoàn cảnh ra đời của nó. 

Sau thành công của Cách mạng 
Tháng Mười, Lê-nin củng các cộng 
sự của Người bắt tay vào xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội một cách « nghiêm 
ngặt» theo đúng nguyên lý của Mác 
và Ăng-ghen. Chế độ e cộng sản thời 


chiến» (CSTC) là phương thức thực 
hiện mục tiêu xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội của chính quyền Xô viết non trẻ, 
Vào lúc bấy giờ, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội có nghĩa là xây dựng một xã 
hội được điều tiết tự giác, tức là có 
kế hoạch với chế độ tự quản gắn liền 
cùng cơ chế phi hàng hóa, phi tiền 
tệ — dựa trên cơ sở sở hữu công cộng 
về tư liệu sản xuất, 


Trong cương lĩnh lI ĐCS Nga có 
viết: eTrong lĩnh vực phân phối, 
nhiệm vụ của chính quyền Xô viết 
hiện nay là làm sao tiếp tục thay thế 
thương nghiệp bằng việc phản phối 
sản phầm một cách có kế hoạch. có 
tô chức trên quy mô toản quốc. Mục 
địch là tô chức toàn bộ dân cư thành 
một mạng lưới thống nhất các côn» xã 
tiều thụ... ». Trên thực tế về mặt kinh 
tế không thê thủ tiêu tiền tệ ngay lập 
tức, cho nên Lẻ-nin chủ trương 
« ĐCS Nga sẽ ra sức thực hiện một 
cách hết sức nhanh chóng nl ững biện 
pháp triệt đề nhất đề chuẩn bị cho 
việc thủ tiêu tiền tệ, trước hết là việc 


*%* lai này được biên soạn trên cơ sở của 
bài « Các bài học của NED » (Ï- dơ- pe~xchi-&, 
số 9/3-1989) và một số bài khác đăng trên 
báo chi Liên xô gần đây. 
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thay thế tiền tệ bằng các số tiết kiệm, 
bảng séc, bằng phiếu ngắn hạn 
có quyền mua các sản phầm xã 
nội v.v. » (l). Vào những năm 1917 — 
1920, u-kha-rin là người ủng hộ 
nhiệt tình chế độ CSTC. Trong các luận 
văn của mình, ông đã kêu gọi đoạn 
tuyệt với cái cũ, hủy bỏ tiền tệ, hủy 
bỏ hàng hóa, thay thế nó bằng «sự 
phân phối sản phầm 2», kêu gọi tiến tới 
sự thống nhất cường chế dân chúng 
vào những công xã tự cung tự cấp: 
Tắt cả những điều Bu-kha-rin vạch 
ra, dự định sẽ được thực hiện trên 
khuôn khồ toàn thế giới. Ông cho 
rằng: Ở đây con đường đã rõ ràng. 
Đây là con đường của sự ủng hộ 
quốc tế cho cách mạng thế giới... lật 
đồ nhà nước đế quốc bằng khởi nghĩa 
vũ trang và tồ chức các xô viết cộng 
hòa quốc tế — con đường đó dân đến 
nền chuyên chính quốc tế của giai 
cấp công nhân. 


Những tư tưởng cách mạng nôn 
nóng và không tướng này không phái 
chỉ có ở mội số người bôn sẻ vích. 
Niềm tin rằng chẳng bao ,làu nữa sẽ 
nỒ ra cuộc cách mạng vô sản châu 
Âu, khi ấy *à niềm tin chung của nhiều 
người. Thực tế phong trào công nhàn 
vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ 
ÄXX là cơ sở tạo lập và củng eố niềm 
tin đó. Và có cơ sớ đề cho rằng chính 
niềm tín này là một trong những yếu 
tố quan trọng đưa Lê-nin và các cộng 
sự của Người tới quyết định xây 
dựng e trực tiếp» chú nghĩa xã hội 
trong khi nước Nga những năm đầu 
thế kỷ XX văn chưa bước vào giai 
đoạn tư bản chủ nghĩa một cách hoàn 
chỉnh, tức là chưa có một cơ sơ vật 
chất, kỹ thuật nhất định cùng một 
đội nơũ cần bộ có ý thức kỷ luật yà 
trình độ học văn cao. Tờ-rốt-xki đã 
suy luận về lôi thoát ra khỏi tỉnh 
trạng khó khăn về vật chất — kỹ 
thuật này như sau: Nếu vô sản chàu 
Âu giành được chính quyền, thì nó 
sẽ trợ giúp cho đất nước lạc hậu của 


k ` 
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chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta về kỹ 
thuật và tô chức, tức là tạo cho 
chúng ta khả năng thay đồi và sửa 
chữa những phương pháp của chính 
sách « CSTC › đề thực sự tiến tới nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Nhưng cách mạng thế giới và cách 
mạng châu Âu đã không miỗ ra, vô sẵw 
châu Âu không giúp đỡ được gì cho 
nước Nga về « kỹ thuật và tồ chức », 
đất nước Nga bị chìm đắm trong . 
những khó khăn và khủng hoảng về 
kinh tế. 


Trước liết là sự lúng túng của cơ 
chế tự quản. Hệ thống công nhân tự 
quản được thực hiện ở các xí nghiệp 
quốc doanh theo sắc lệnh ban hành 
ngày 26-10-1917 đã chẳng đáp ứng 
được gì cho chính bản thân các xí 
nghiệp đó: công nhàn không thề tô 
chức được công việc trong nhà inảy 
của mình, họ -không thề giải quyết 


-_ được vấn đề cung ứng vật liệu, tiêu 


thụ sản phầm v.v. Tự quản đã gây 
ra sự mắt phương hướng, tình trạng 
vô chính phủ lan rộng: các ban chấp 
hành công doàn nhà máy không nghe 
lệnh của các tồng cục ở trung uơng 
và của ủy ban kinh tế quốc dàn tối 
cao, và họ đã gày ra những điều 
đáng tiếc. 

Hy vọng một cách có ý thức vào 
việc thủ tiêu quan hệ thị trường 
tiền — hàng dẫn đến hủy bỏ đồng tiền 
trên thực. tế, người ta đã thực hiện 
chế độ trả lương bằng hiện vạt thông 
qua tem phiếu. Theo thống kê của 
viện sĩ Xtơ-ru-mi-lin, năm 1920 hàm 
lượng tiền trong lương của còng 
nhân chỉ có 7X so với mức của năm 
1917. Trong lương tháng, thay cho 
tiền người ta bắt đầu phát khâu phần 
lương thực, thực phầm (dĩ nhiên điều 
này còn xuất phát từ sự mất giá dữ 
dội của đồng rúp, sức mua của đồng 
rúp vào năm 1922 sụt 74 lần so với 


(1) VI, Lê-nin : Ÿeẻn tập, Nirb Tiến hệ 
Mát-xcơ-va, 1978, †. 38, tr. 123 


năm I18917). Tiền trong lương tháng 
còn được thay thế bằng săn hộ, bằng 
phúc lợi công cộng v.v Như vậy lúc 
này đối với người cán bộ, công nhân, 
viên chức, điều quan trọng hơn cả là 
cấp bậc và « khầu phần » (bởi lẽ người 
la Irả lương như nhau cho những 
công việc bẻ ngoài giống nhau mà ít 
khi quan tâm đến chất lượng hoàn 
thành công việc). Các công nhân có 
tay nghề cao và gia đình đông bắt 
đầu rời bỏ xỉ nghiệp; 70% số công 
nhân tay nghề cao đã bỏ về nông 
thòn. Điều này gây tồn hại nghiêm 
trọng tới chất lượng của giai cấp 
công nhân. Cùng với những nguyên 
nhân khác, sự thoái hóa của giai cấp 
công nhân đã làm cho năng suất lao 
động sụt tới mức thảm họa. « Sức sản 
xuất của đại công nghiệp năm, 1920 
chỉ bằng khoảng một phần bảy sản 
xuất trước chiến tranh... Cả năm 1921 
chỉ sản xuất được 116300 tấn gang 
tức là bằng ?X⁄ mức sản xuất trước 
chiến tranh. Nhiên liệu không có đủ. 
Các tồ chức vận tải tan rã. Kho dự 
trữ kim khí và vải thì hầu như cạn 


kiệt» (2). Và cuộc khủng hoảng kinh, 


tế đã kéo theo cuộc khủng hoảng 
cbính trị với sự nồi dậy có vũ trang 
của nông dân ở nhiều nơi, Lê-nin 
nhận định: «...chúng tôi vấp phải 
một cuộc khủng hoảng chính trị bên 
trong nước ca xô viết, — thco tôi, 
đó :à cuộc khủng hoảng lón nhất: 
Cuộc khủng koàng đó đã làm cho 
không những miột bộ phận khá “lớn 
trong nông dàn, mà cả công nhân 
nữa, bất bình » @). 


Những nhà lý luận mác xit ở nước 
Nga xô viết tiếp tục tìm kiếm những 
nguyên nhân (hất bại của cuộc thử 
nghiệm đầu tiên về xây dựng mô 
hình chủ nghĩa xã hội. Kết quả của 
cuộc thử nghiệm đầu tiên và cuộc tim 
kiếm chân lý đầy gian nan này đã 
đưa tới sự thay đôi về cơ bản toàn 
bộ quan điềm về con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội của Mác ~ Ăng-ghen. 


NEP —cách tiếp cận của Lê-nin 
tới chủ nghĩa xã hội. 

Như chúng ta biết, lịch sử với tính 
chất đa dạng, nhiều phương án của - 
nó đã cho thấy: có thề có nhiều khả 
năng khác nhau đề thực hiện cùng 
một mục tiêu. Những khả năng này 
xuấi phát từ điều kiện cụ thề của 
từng nước, từng khu vực. Ngay từ 
năm 1899 Lê-nin đã viết: «Chúng tôi 
nghĩ rằng những người xã hội chủ 
nghĩa ở Nga đặc biệt cần phải tự 
mình phát triền hơn nữa lý luận của 
Mác, vì lý luận này chỉ đề ra những 
nguyên lý chỉ đạo chung, còn việc 


. äp dụng những nguyên lý ấy thi. xét 


riêng từng nơi, ở Anh không giống ở 
Pháp. ở Pháp không giống ở Đức, ở 
Đức không giống ở Nga » (4)... 

Cuộc thử nghiệm áp dụng “nghiêm 
ngặt » những nguyên lý của Mác — 
Ăng-ghen vào nước Nựa lạc hậu đã 
đưa đến thất bại. Lê-nin nhìn thấy 
rõ điều này và Người đã dũng cảm, 
táo bạo phàn tích nguyên nhân thất 
bại và tìm ra lối thoát. Lê-nin viết: 
« Thất bại đó đã biều hiện ở chỗ là 
chính sách kinh tế của ta lâm vào tỉnh 
trạng ở phía thượng tầng của nó, bị 
tách rời cơ sở và không đàn đến việc 
phát triền lực lượng sản xuất mà 
cương lĩnh Đảng ta coi là nhiệm vụ 
cơ bản và bức thiết nhất ?® và «Chế 
độ trưng thu lương thực thửa ở nông 
thôn, cách giải quyết những nhiệm 
vụ xây dựng ở thành thị một cách 
trực tiếp thco chủ nghĩa cộng sản 
như thế, đã làm trở ngài cho việc 
phát triền lực lượng sản xuất, và đã 
tổ ra là nguyên nhân chủ yếu gây nên 
cuộc khủng hoảng kinh tế và chính 
trị sâu sắằc mà chúng ta vấp phải hồi 
mùa Xuân năm 1921» @). 


(32) Lịch sử ĐCS Liên xô, Nxb Sự thật, Hà 
nội, tr. 319 tụy 

(3) V.I. lê-nin : Toản tệp, Nrb Tiến bộ, 
Mát«xcơ-vá, 107%, t. 45, tr. 327 

(4) V.I. I-nin: Toản tập, Nrb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va. 1978, t. 4, tr. 232 

(5) Sách đa dân, t. ((, tr, 199 


THẤt bại ở lĩnh vực kinh tế trong 
những năm đầu cách mạng dã dẳn 
L2-nin tới việc tìm kiếm những đòn 
lây kinh tế và những yếu tố kích 
thích vật chất đối với người lao động. 


Tháng 3 năm 1921, tại Đại hội Đẳng 
cộng sản (b) Nga lần thứ X, chính 
sách kinh tế mới đã được thông qua 
mà trước hết là hủy bẻ các sắc luật 
về quốc hữu hóa tiều thủ công nghiệp, 
đồng thời thực hiện chế độ thuế nông 
nghiệp (hay cho chế độ trưng thu 
lương thực). 

Từ sau Đại hội X, một thời kỷ mới 
về nguyên tác trong lý luận và hoạt 
động thực tiến về xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước Nga đã được mở ra. 

Vai trò nhà nước được coi trọng 
và thay đồi về chất. Nhà nước không 
đơn thuảân là “nhà nước do công 
nhân vũ trang cấu thành * gắn với cơ 
chế tự quản, mà chuyền thành nhà 
nước của các “quan chức ® và các 
nhàn viên chuyên môn. Lê-nin cho 
rằng chỉ với nhà nước như vậy mới 
dủ khả năng diều tiết nên kinh tế 
hàng hóa, tuy nhiên Người cũng ý 
thức được mỗi hiểm họa của cơ chế 
mới là bệnh quan liêu, 

-= Trong lĩnh vực kinh tế, Lê-nin đã 
xóa bỏ các định đề phi hàng hóa và 
phi tiền tệ. Tại Đại hội lII Quốc tế 
cộng sản tháng 7-I921, Người nói : 
“Tự do buôn bán có nghĩa là tự do 
của chủ nghĩa tư bản, nhưrg đồng 
thời lại là một hình thức mới của chủ 
nghĩa tư bản. Như thế có nghĩa là, 
trong một mức độ nào đó, chúng tôi 
lập lại chủ nghĩa tư bản. Chúng tôi 
làm việc đó một cách hoàn toàn công 
khai. Đó là chủ nghĩa tư bản nhà 
nước. Nhưng chủ nghĩa tư bản nhà 
nước ở trong một nước mà chính 
quyền thuộc vẻ tư bản và chủ nghĩa 
tư bản nhà nước ở trong một nhà 


nước vô sản ~- đó là hai khái niệm, 


khác nhau * (6). Lê-nin đã đề ra 
nhiệm vụ làm sống l+i thương nghiệp, 
các kinh doanh nhỏ và chủ nghĩa tư 

—.# 


8ö 


bản, bắt chúng chịu sự điều tiết của 
nhà nước trong một chừng mực mà 
chúng vẫn hoạt động có hiệu quả. 

Cùng với chính sách thuế lương 
thực, việc bủy bỏ các lệnh cấm buồn 
bán và việc đề ra các chính sách có 
tác động tích cực đến quan hệ tỷ giá 
giữa sản phầm nông nghiệp và sản 
phầm công nghiệp đã cải thiện đời 
sống nôrg dân và công nhân. [ương 
thực, thực phầm tràn ngập các chợ. 
Chinh đây là cơ sở làm clo mối liên 
minh công nông dược củng cỗ và yLát 
triền. 

Sau khi hủy bỏ việc quốc hữu hóa 
tiều thú công nghiệp, ngày 7-7-1€21 
sắc luật mới được ban hành cho phép 
bất kỷ công dân Liên xô nào cũng có. 
thề mở cơ sở sẳản xuất tiều thủ công 
hoặc công nghiệp, có thề thuê 10 công 
nhàn (nếu có máy móc) và thuê 20 
công nhàn (nếu không có máy móc). 
Tháng 3-1923, theo số liệu của cục 
thống kê trung ương, trên phần đất 
châu Âu của nước Nga đã có 165 7§I 


xí nghiệp dăng ký kinh doanh, trong 


đó &§š^Ã thuộc tư nhân, 3% thuộc hợp 
tác xã, 7Ã thuộc nhà nước, $Ố còn lại 
là các xi nghiệp có vốn đầu tư của 
nước ngoài. Irong khi khôi phục và 
phát triền công nghiệp, nhà nước 
cũng chú ý tồ chức lại sẵn xuất công 
nghiệp, cũng cố vị trí của công 
nghiệp quốc doanh. Nội dung của NEP 
về -đồi mới cơ chế quản lý là từng 
bước đưa các xí nghiệp quốc doanh 
sang hạch toán kinh tế. 

Trong thời kỷ NEP, chế độ hợp tác 
Xã có một ý nghĩa đặc biệt. Theo Lê- 
nin, chế độ hợp tác xã là tất cả những 
cái cần thiết và đầy dủ đề xây dựng 
một xã hội xã hội chủ nghĩa toàn vẹn, 
nhưng Người cũng nói rõ chế độ hợp 
tác chưa phải là chủ nghĩa xã hội. 

Đề nhà nước có thề kiểm soát được 
nều kinh tế hàng hóa, điều tiết được 
mỗi quai hệ hàng hóa — thị trường 


(6) Sách đã dẫn, tr. 58 


thì cần phải có đòn bầy, và người ta 
đã tìm thấy nó ở dạng bền vững dược 
dâm bảo bằng dồng rúp vàng. Xô- 
côn-nhi-cốp, người cộng sự gần gũi 
của Lê-nin, đã tiến hành trong các 
năm 1922—1924 một cuộc cải cách tài 


- chỉnh lớn nhất kề từ sau chiến tranh - 


thế giới thứ I. Lê-nin đã ủng hộ tích 
cực tư tưởng của Xô-côn-nhi-cốp và 
tán thành việc bồ nhiệm ông làm phó 
chủ tịch và sau đó là clủ tịch Hội 
đồng dân ủy tài chính. Khi đó Xô-côn- 
nhi-cốp mới 3† tuồi. Trên cơ sở các 
khuyến nghị của Lê-nin, Xô-eôn-nhi- 
cốp đã cải tô tài chính theo các nguyên 
tắc quản lý mới, chẳng hạn tách tài 
chính xí nghiệp khỏi tài chính nhà 
nước. Ông đã cho thực hiện hệ thống 
thuế phản ngạch, tăng cường hoạt 
động tín dụng thông qua ngàn hàng 


và quỹ tiết kiệm, tức là tăng cường, 


huy động vốn sẵn có và vốn trong 
nhân dân. Ông cũng tiến hành cải 
cách tiền tệ, cho phát hành giấy bạc 
“Che-rơ-vô-nhét »#* là loại giấy bạc 
được bảo đảm bằng vàng. Đồng 
*® Che-rơ-vô-nhét» trở thành đông tiền 
mạnh, đần dần chỉ phối lĩnh vực lưu 
thông. Năm 1925, trên thị trường 
chứng khoán thế giới, đồng rúp có 
giá trị hơn bất kỳ đồng tiên chàu 
Âu nào. 


Chính sách kinh tế mới đã thôi 
một luồng sinh khí vào nền kinh tế 
Nơa. Cuộc cải cách kính tế dựa trên 
cơ sở phân quyền kinh tế và trao 
quyền tự quản rộng rãi cho các xí 
nghiệp đã làm mọc lên nhiều liên 
hiệp xí nghiệp không lồ: «l-u-gơ- 
xian*Pở U-crai-in (có 100000 công 
nhàn và 7000 nhân viên), eMat-xuk- 
nô? (có 20 nhà máy vệ tỉnh dệt dạ 
mô: ø), ®Đôn-u-gôn » v.V, 


Cơ chế điều hành mới ở trung ương 
đã tạo điều kiện cho các xí nghiệo 
heạt đông thủng lợi. Ủy ban kinh tế 
quốc đân tối cao đã lãnh đạo trực 
têp các công ty và hiệp hội. Thay 
cho 70 hội đồng đân ủy và tông cục 


trước đảy, toàn liên bang chỉ còn {0 
bộ và tồng cục. 


Tại Đại hội V Quốc tế cộng sỉ sản hẹp 
vào mùa hè 19241. Hư-cốp đã tự hào 
thông báo rằng nhờ có NỨP mà nước 
Nga xô viết sau nạn đói kinh khủng 
năm 1951 đã không những cung cấp 
đủ lương thực cho nhân đân mà còn 
xuất khảu được 180 triệu pút #**# 
lúa mìÌ, 


Một kết quả đặc biệt quan trọng 
của NEP là đã bát đầu khôi phục 
được số lượng của giai cấp công nhân 
yà lăng năng suãi lao động. Năm 
1926 sản xuất công nghiệp đã vượt: 
mức trước chiến tranh. 


Với NEP, Lê-nin đã đưa quy luật 


_ HIÁ trị và cơ chế mới của nhà nước 


vào mô hình chủ nghĩa xã hội. Trên 
cơ sở những lý luận mới, Lê-nin và 
các cộng sự của Người đã xây dựng 
một mô hình xã hội phủ hợp với hoàn 
cảnh Nua, và từ chỗ đánh giá NP 
là đ«một bước lùi? đã tiến tới xíc 
nhận NEP là nhiệm vụ chính trị 
“nghiêm túc và lâu dài». 

Như vậy, củng với NEP, Lê-nin đã 
thay đồi cách tiếp cận chủ nghĩa xã 
hội, từ *trực tiếp ® sang *gián tiếp », 
tức là nước Nựa phải trải qua thời kỳ 
quá độ, trong thời kỳ này các hình 
thức kinh xtế tư bản tư nhân được 
phép phát triền trong sự kiểm soát 
của chính quyền vô sản. 


Trong những năm cuối đời, Lê-nin 
đã đề tâm nghiền cứu NEÉP với mô 
hình nhà nước quy mô lớn và nên 
kinh tế hànø hóa nhiều thành phần, 
Người cũng đã nhận thấy những nguy 
cơ đe dọa XP: tệ hành chính quan 
liêu và sự chia rẽ trong nội bộ đang. 
Đề nzän chăn những nguy cơ ấy, Lê- 
nín dê nghị cải cách chính trị, Người 
viết: ®Tôi rät muốn đề nghị Đại hội 


lần này quyết định một số thay đôi 


w Cũng gọi là « đồng rúp vàng ? 
*w Pút-đơn vị Trọng 
bằng 16.3 kg 


lượnc của Nøa 


§7 


trong chế độ chính trị của chúng 
(a » (8). 


Sau khi Lê-nin mất, những ý tưởng 
nói trên của Người hoặc bị hiều sai 
hoặc bị lãng quên và NEP bị chấm 
dứt vào cuối những năm 20. 


Dĩ nhiên ngày nay không ai lại đi 
sao chép NP. một cách máy móc. 
Tuy nhiên trở về với NEP, chúng ta 
hiều thêm được sự sáng tạo và thiên 
tài của Lê-nin trong quá trình tiếp 
cận tới chủ nghĩa xã hội, dựa trên cơ 


sở các quan hệ thị trưởng và nền 
kinh tế nhiều thành phần. Và phải 
chăng những năng lượng tiềm ần 
(trong lòng chủ nghĩa xã hội mà ta 
chưa biết hết, sau những dòn nén của 
thời gian, sau những bão tố khủng 
hoảng sẽ lại bùng lên, và một thời kỷ 
phát triền mới mạnh mẽ và rạng rỡ 
của chủ nghĩa xã hội sẽ lại bắt đầu, 


VÕ THỦ PHƯƠNG biên soạn 


(3) Sách đđ dẫn. t.45, tr. 393 


NHŨNG LỜI BÀN... 
(Tiếp theo trang 82) 


Trên đây là những quan diễm cốt 
tử của hai ông chủ Nhà trăn; về cuộc 
đấu tranh giữa hai hệ thống xã hội 
đối lập. 

Trên thế giới hiện nay, ngÌ:e nói có 
một số người nào đó đã nặn ra nhiều 
luận thuyết có hại, đặc biệt là thuyết 
* hội tụ. Thuyết này cho rằng, trong 
thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật 
đang thay đồi tận gốc tất cá mọi cái 
như hiện nay, chủ nghĩa cộng sản và 
chủ nghĩa đế quốc tư bản có thê và 
cân phải phát triền song song bên 
nhau như hai người bạn đông hành, 
hợp tác, đan xen vào nhau, hoàn chỉnh 
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cho nhau, đề đến một thời điềm nào 
đó, sẽ hòa nhập làm một dòng, mở ra 
một kỷ nguyên hoàn thiện nhi so 
với mọi chế độ xã hội đã: tửng xuất 
hiện trong lịch sử lâu đài của loài 
người. 


Cũng có thề các tác giả luận thuyết 
trên là những người không phải khỏng 
có thiện chí. Song điều đáng tiếc là, 
như những lời bàn của hai ông chủ 
Nhà trắng đã cho thấy, các thế lực 
cầm đầu thế giới phương Tày đâu có 
tí nào chịu tỏ ra biết điều đối với 
những người đang muốn hội tụ »l 
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RẢAI qua 45 năm chiến đấu, râu dựng 0à trưởng thành, hoàn thành 
ruất sắc mọi nhiệm ðuụ mà Đảng 0à nhân đân giao phó, quản ciội ta 
(tang đứng trước một bước ngoặi cực kỷ quan trọng đối 0uới tiền (Ð 
phát triền của (đất nước; đồi mới toàn diện trên mọi lĩnh 0ực 
nhằm hoàn thanh thẳng lợi hat nhiệm 0ụ chiến lược ràu dựng thành 
công chủ nghĩa xã hột ðà bảo ouệ 0uững chắc Tồ quốc Việt nam rã hội chủ nghĩa. 

Quản sự — một lĩnh oực có tính riêng biệt đã tiến hành đồi mới như thế nảdo, 
những 0uăn đề gì đang đại ra cho toàn đẳng, toàn dân ouà loản quản trên lfnh 
ực quân sự 2 

Trong thời gian qua, thực hiện đường lõi dồi mới của Đạt hội lần thứ 6 của 
Đảng, trên lĩnh 0ực quản sự đã có những đồi mới nhất dịnh mà biều hiện lập 
trung ld ở chủ trượng điều chỉnh chiến lược cho phù hợp uới tình hình uà nhiệm 
pụ nưýt, [hích tng uới sự đồi mới trên các lfnh oực khác. 


Xuất phái từ những yêu cầu chung của 0iệc thực hiện hai nhiệm pụ ti liêu 
lược +dụ dựng 0d bảo uệ đãi nước trong tình hình mới, đồng thời từ những yêu 
cầu riêng trong lĩnh 0ực quản sự của nước ta, iệc điều chỉnh chiến lược được 
tiến hảnh theo mẫu nội dung chỉnh sau đâu : 


= Giải quyết theo hướng cổ gắng hạn chề oà chãm dứt rung đột øũ irang 
không dề cho bùng nồ thành chiến tranh dối uới các * điềm nóng ® trên biên giới 
đãi liền cũng như ngoài biền, : 


— Cố gắng ouượt bậc hoàn thành nghĩa 0ụ quốc tế ở Cam-pu-chia, chủ động 
rủi toàn bộ quân tình nguyện Việt nam oề nước ; 


~ Bố trí lại thế trận chiến lược của chiến tranh nhân dân ; 


= Giảm mạnh số quân thường trực. Tộp trung sức nâng cao chất lượng quân 
đội, đồng thời coi Irọng uiệc xâu dựng lực lượng dự bị động 0uiêtt oà dân quân lự 
Uệ dựa trên cơ sở bảo đảm ề chính trị, tư tưởng, 

— Xáu dựng từng bước uững chắc nền quốc phòng toàn đân trong có nước pà 
từng địa phương, tập trung ào việc xâu dựng khu oực phòng Lhủ tỉnh (Lhành phố), 
bảo đảm sẵn sàng chiễn đấu của cả nước ; 


Đương nhiên, uiệc điều chỉnh chiến lược uởi những nội dung nói trên là một 
công 0uiệc lớn, có liên quan chặt chẽ oà tác động không nhỏ đến nhiều lĩnh mực 
khác. Nó không thê hoàn thành trong mội thời gian ngắn 


Đồi mới trong quân sự không chỉ ở mặt định hướng chiến lược, mà điều 
khó khăn, phức tạp hơn nhiều là ở mặt làm sao thật sự tăng cường Äược liềm 
lực quốc phòng uà khả năng chiến đấu của các lực lượng uữ trang tới mức chúng ta 
có thề gẻn tâm đối uới bãi cử tình huống chiến tranh nào xảu ra. Muối: oậu, nhiều 
pãn đề đồi mới clược đặt ra : tồ chức lại các lực lượng oũ trang mội cách thích hợp 
oà có chất lượng mới ; cải tiến hệ thống chỉ huụ, hệ thống bảo đảm hậu cần — kỹ 
thuội, hệ thống nhà trường ; sđp rếp lại các đơn pị quân đội uà các rỉ nghiệp 
quốc phòng làm kinh tế ; chuuền các uiện nghiên cứu khoa học, kỹ thuật quản sự 
thành các liên hiệp nghiên cứu khoa học, kỹ thuật — sản xuất phục uụ cả quốc 
phòng lẫn kinh tế—xä hội, cải tiến công tác đẳng, công tác chính trị uà công tác 
hậu phương quân dội nhằm tạo thêm sức mạnh tình thần của quân đội... - 


Đo tính riêng biệt của nó. đồi mới trong quân sự sừa phải đáp ứng những 
Jẻtt cầu chung của sự nghiệp đồi mới của đãi nước, oửừa phải tuân theo những quụ 
luật riêng của quân sự, đồng thời cần tránh cả haL khuunh hướng cứng nhắc oà dễ 
dãi. Đồi mới trong quân sự phải bảo đảm an ninh, an toàn cho đồi mới oề kính 
tế, chính Irị 0à các lfnh uực khúc, tạo cho đắt nước trạng thái hòa bình, ồn dịnh, 
đề toàn dân có thề yên tâm tập Irung xu dựng 0à phát triền kinh tế, ồn dịnh ouà 
lừng bước cải thiện đời sống; điều chỉnh hợp lý từng bước oà giảm dàn ngân 
sách quốc phòng. 


* 


Đề liểp lục thực hiện đồi mới Irong quân sự mội cách oững chắc, tích cực, 
đúng hướng, toàn quân uà toàn dân ta còn phải làm nhiều oiệc, trong đó có những 
piệc uừa mang tính chất cơ bản, lâu đài, làm cơ sở định hướng cho sự đồi mới, 
.ừa có uêu cầu cấp bách trong †ồ chức thực hiện sự dồi mới õụỤ. 

Trước hểt, cần đầu mạnh 0uiệc đúc kết mội cách đầu đủ uà sâu sắc những 
` *kinh nghiệm uà lj luận quân sự của nước †qa rong $5 năm qua, kết hợp uới sự 
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hiều biêt mới trong lĩnh uực quân sự của thể giới ngàu naụ đề có cơ sở khoa học 
pà thực tiễn dồi mới tư du quản sự, xâu dựng ouà dần dần hoàn chỉnh hệ thống 
l luận khoa học quân sự Việt nam trong thời đại mới. Đồi mới tư duu quán sự 
không thề lách, rời đồi mới tư duu kinh lế »à dồi mới tư duụ chính tri, 
0Ì kinh tế gà chính trị có tác động mạnh mẽ oà ảnh hưởng quyết địnA đối uới 
quân sự. Trên cơ sở tư duụ quân sự 0à lý luận quán sự được đồi mới, chứng ta 
mớt có dịrưtt hướng đúng 0à cơ sở lý luận đề đồi mới những 0uấn đề của quân sự, 
quốc phòng oà quân đội ta. | 


&@ . 

Hai là, tiếp tục nghiên cứu giải quụuết nhiều uãn đề lú luận oà thực tiễn đề có 
thề hoàn thành oề cơ bản 0iệc điều chỉnh chiến lược trong năm tới, đồng thời gắn 
ĐỚi 0uiệc râu dưng chiến lược kinh lế—x+xä hội đề hoàn chỉnh chiến lược quân sự 
trong thời kù mới. Khoa học quân sự có nhiệm oụ làm rõ cơ sở lj luận »à thực 
tiễn của chiến lược quân sự đó, trang bị cho mọi người những kiến thức mới uề 
quản sự, pề chiến tranh bảo oệ Tồ quốc, oề nền quốc phòng toàn dân uà ðoề những 
uéu cầu râu dựng một quân đội chính quụ, hiện đại ở nước ta... 


Ba íà, tạo một bước chuuèn thật sự uề chất lượng tồng hợp của các lực lượng 
øñ trang uới số quân thường trực hợp lú. Muốn 0uậu, cần xâu dựng 0à thực hiện 
một kš hoạch tồng thè, có mục tiêu, bước di rõ ràng oề oiệc lồ chức lại các lực 
lượng uũ trang theo những uêu cầu bảo đảm chiến lược quản sự, ~âu dựng uửa 
chính quụ, hiện đại, uửừa phù hợp uới thực trạng của đất nước. Điều quan trọng 
uà cấp bách hiện naự là cần kịp thời tha đồi hoặc bồ sung những chủ trương, 
chính sách không còn phù hợp uà đưa ra những chủ trương, chính sách mới nhằm 
bảo đảm trên Ihực lế 0ề oật chất uà tình thần cốt 0ới e con người ®, yếu Lỗ quuši 
định trong các lực lượng 0ñ trang. Đồng thời dồi mới mối quan hệ giữa các 
ngành kinh tế oới các ngành quân sự, tạo nên sự gắn tó chặt chẽ uà hỗ trợ lẫn 
-_ nhau giữa kinh tế uà quốc phòng trong thời bình cũng như khi có chiến traith 
xủu ra. 


Bốn à, tiến hành có nền nếp 0iệc giáo đục quốc phòng toàn dân uới những 
nội dung cần thiết oà bằng những hình thức thích hợp, coi đâu là một bộ phận 
khóng thề thiếu được trong sự nghiệp giáo dục toàn dàn nâng cao dân trí uà thức 
bảo uệ Tồ quốc, uà cũng là cơ sở tĩnh thân cho ouiệc thực hiện đồi mới quân sự 
tron2 nhân dân 
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Đồi mới trong quân sự cần có những bước đi uững chắc oà mục tiêu rỗ rằng, 
nhưng nó phải được đặt trong toàn bộ sự nghiệp đồi mới của đất nước. Thực hiện 
sự đồi mới ấu không thề chỉ do các lực lượng quán sự làm, mà cần có sự tham 
gta tích cực của các ngành kinh tế, oăn hóa, xã hội, của các tầng lớp nhàn đản 
uới tình thần trách nhiệm đối uới nghĩa nụ thiêng liêng bảo oệ Tồ quốc. Tồ chức 
Đảng 0à chính quuền các cấp cần quan tám lãnh dạo, chỉ đạo oà tạo điều kiện 
thuận lợi œho công cuộc đồi mới trong quân sự tiến bước hòa nhịp uới sự nghiệp 
đồi mới nói chung của đãi nước 


Một năm của mục 


(thủ nghĩa xã hội: nhìn lại và đồi mới» 


È từ số 1-1989, Tạp chí Cộng 
sản mở mục : e Chủ nghĩa xã 
hội: nhin lại và đồi mới » 
với “hy vọng góp phản tích 
cực vào việc tạo ra một hệ thống quan 
điềm lý luận có thề dùng làm cơ sở 
cho việc xây dựng Cương lĩnh cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam ›, 
.và theo tỉnh thần đó, « trinh bày một 
cách có hệ thống những ý kiến nghiên 
cứu của nhiều tác giả về con đường 
đi tới chủ nghĩa xã hội ở Việt nam 
trên cơ sở phân.tích sâu sắc mang tính 
tỒồng kết những bài học thực tiễn của 
Việt nam ?, 


Qua một nărn thực hiện ý định đó, 
tạp chí đã đăng ở mục này tông cộng 
25 bài Rất nhiều cộng. tác viên 
là các giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, 
các nhà nghiên cứu lý luận đã nhiệt 
liệt hưởng ứng. Rất nhiều bạn đọc 


xa gần đã gửi thư nhận xét, phê bình,. 


góp ở kiến cụ thề về những bài đã 
đăng, đồng thời đặt ra những yêu 
cầu cho tạp chí về những vấn đề lý 
luận cần làm rõ. Có thề nói mục này 
trên tạp chí khá hấp dẫn đối với 
nhiều người, yà cùng với các mục 
khác trên tạp chí, nó mang lại sự 
phocng phú, đa đạng và sắc thái mới 
. của tạp chí. Nó cũng đã mang lại 
nhiều thông tỉn cho bạn đọc, kề cả 
những thông tin khác nhau, thậm chí 
trái ngược nhau, góp phần tạo nên 
bầu không khí dân chủ, công khai 
trong công tác nghiên cứu lý luận. 


Qua mục này, tạp chí đả mở rộng được: 
đội ngũ cộng tác viên và bạn đọc. 


Tuy nhiên, tạp chí mới đi được: 
một bước ngắn có tính chất thề nghiệm 
trên con đường dài đồi mới 'nhận 
thức lý luận, góp phần khắc phục sự 
lạc hậu về lý luận, gắn lý luận với 
thirc tiễn theo tính thần và nhiệm vụ. 
do Dại hội VI của Đảng đề ra. 
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-Các tác giả viết bài trong mục này 
đã đề cập đến rất nhiều vấn đề cá 
về phương pháp luận lẫn nội dung đề 
tài. Có bài làm rõ những luận điềm 
về đồi mới mà Đại hội VỊ đã đề ra. 
có bài đề xuất những ý kiến mới với 
thiện chí làm sống động mặt trận 
nghiên cứu lý luận, có bài vừa phê 
phán những nhận thức cũ, những lệch 
lạc, sai lầm, vừa lý giải những nhản 
thức mới về chủ nghĩa xã hội, có bài 
vừa nêu ra những nhận thức chung về 
lý luận vừa đi vào những vấn đề 
cụ thề mà cuộc sống đang đặt ra. 
Và tất cả đều gặp nhau ở nhiệt tình 
nghiên cứu khoa học, góp một phần 
trí tuệ vào sự nghiệp đôi mới của đất 
nước. 

Trong bài « Chủ nghĩa xã hội là gì ?+ 
(số 1), Nguyễn Đăng Quang không đi 
thẳng vào nội dung chủ nghĩa xã hội,. 


` 


ma đặt vấn đề nghiên'cứu nó theo góc . 


.‹độ phương pháp luận. Tức, là tìm hiều 
xein các nhà sáng lập chủ nghĩa xã 
hội khoa học đã đặt vấn đề như thế 
nào về chủ nghĩa xã hội và thực tế 


hiện nay chủ nghĩa xã hội như thế. 


nào. Trên cơ sở phản tích quy luật 
phát triền và mâu thuận của chủ nghĩa 


tư bản, các nhà sáng lập chủ nghĩa xã. 


hội khoa học mới dự kiến và nêu ra 


một số nguyên lý và đặc trưng của xã. 


hội tương lai, coi đó là kim chỉ nam 
cho hành động. Còn chúng ta lại coi 
đó là những * định nghĩa » bất đi bất 
dịch mà xã hội mới nhất định phải 
tuân theo. Chủ nghĩa giáo điều, duy 
ý chí, áp đặt từ trên xuống, từ ngoài 
vào theo một mô hình duy nhất chính 
là ở đây, Vấn đề hiện nay là xây 
dựng một chủ nghĩa xã hội hiện thực 
chân chính, năng động, sáng tạo, 
mang tính đặc thù của mỗi nước, 
không lấy những «dịnh nghĩa chính 
thống ? làm khuôn vàng thước ngọc. 


Cũng. theo góc độ phương pháp 
luận, Lê Đức Thúy (số l) và Lê Thi 
(sỐ 3) lý giải về thời kỳ qua độ ở 
nước ta và chặng đường đầu tiên của 
mó. Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội 
từ một xã hội tiền tư bản chủ nghĩa 
với lực lượng sản xuất, kết cấu kinh 
tế — xã hội — giai cấp khác với xã 
hội ở đó chủ nghĩa tư bản đã trỡ 
thành phương thức sản xuất thống 
trị. Những tiền đề vật chất và kinh 
tế — xã hội bên trong cần thiết đề quá 
độ Lên chủ nghĩa xã hội, mà về khách 
quan do chủ nghĩa tư bản tạo ra, bầu 
như chưa có ở nước ta. Không qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa 
la xét về mặt chế độ chính trị, còn 
về mặt lực lượng sản xuất không thề 
bỏ qua những nấc thang tiến hóa tự 
nhiên của lịch sử. Phải lắp lại quá 
trinh ehuần bị của: giai đoạn ấy, tuy 
nỗ lực chủ quan của ta có thề rút 
gọn nó. Đề tiến lên giai đoạn đầu 
-của chủ nghĩa cộng sản, nước ta phải 
trải qua một thời kỷ sinh đẻ làu dài, 


đau đớn mà chặng đầu của nó là - 
chặng tạo ra những tiền đề kinh tế - 
xà hội cần thiết. Nhiệm vụ;hàng đâu . 
ở thời kỳ này không phải là xóa bỏ. 
tư hữu, mà lập trung phát triền lực 
lượng sản xuất; phát triền kinh tế - 
hàng hóa, xây dựng một cơ cấu quan 
hệ sản xuất đa dạng với một cơ cấu 
giai cấp — xã hội tương ứng. 


Một vẫn đề có nhiều ý kiến đóng 
góp là: nội dung, nhiệm vụ cơ bản, . 
mâu thuẫn, quy luật của thời kỳ quá 
độ ở nước ta. Nguyễn Hay (số 3) cho 
rằng trong điều kiện bỏ qua giai đoạn 
phát triên tư bản chủ nghĩa, không 
thề chỉ thực hiện cách mạng trong 
quan hệ sản xuất là xong, vấn đề là 
tạo ra ngay từ đầu cả lực lượng sản 
xuất mới lẳn quan hệ sản xuất, mới. 
Từ sản xuất nhỏ đi lên, cái thiếu căn 
bản đối với chủ nghĩa xã hội là một 
lực lượng sản xuất hiện đại được xã. 
hội hóa ở trình độ cao trên cơ sở áp 
dụng có hiệu quả những thành tựu 
khoa học — kỹ thuật hiện đại. Và lực 
lượng sản xuất hiện đại đòi hỏi phải 
có con người hiện đại. Hồ Văn Thông 
(số 2) coi quy luật quan hệ sản xuất 
phải phù hợp với trình độ và yêu cầu 
phát triền của lực lượng sản xuất là 
quy luật cơ bản nhất của sự phát triền 
xã hội ở nước ta. Mà quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa không chi là 
quan hệ công hữu, nó là một loại hình 
kinh tế với những hình thức kinh tế 
cụ thề đề khai thác được mọi tiềm 
năng phát triền lực lượng sản xuất. 
Theo ý nghĩa ấy, không thề xem kinh 
tế tư nhân là tàn dư, là đối tượng 
thù địch cần xóa bỏ, mà xem nó là 
một bộ phận có thề chuyền vào cơ 
cấu kinh tế quốc dàn trong chủ nghĩa 
xã hội. Quan hệ sản xuất xã hội chủ 
ngnĩa là quan hệ sản xuất hàng hóa, 
một thuộc tính bên trong, lâu dài của 
chính chủ nghĩa xã hội, một phương 
thức đề hình thành kinh tế quá độ và 
kinh tế hợp tác một cách có hiệu quả. 
Trần Hữu Tiến (số 4) cho rằng mâu 
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thuẫn cơ bản trong thời kỳ quá độ ở 
nước ta là mâu thuần giữa con đường 
phát triền lên chủ nghĩa xã hội, với thế 
lực tự phát tư bản chủ nghĩa, tự phát 
tiều tư sản và các quan hệ xã hội 
tiền tư bản chủ nghĩa lạc hậu, lỗi 
thời Còn mâu thuẫn chủ yếu là 
mâu thuẫn giữa yêu cầu cấp bách 
phát triền sản xuất hàng hóa, ồn định 
và cải thiện đời sống nhân đân, tích 
lũy đề tái sản xuất mở rộng. với cơ 
chế kinh tế, hệ thống chính trị chưa 
phủ hợp, với chủ nghĩa quan liêu và 
tính tự phát vô chính phủ trong đời 
sống kinh tế — xã hội. 


Nhiều bài đã đóng góp ý kiến bồ 
ích về các lĩnh vực cụ thề. Trong lĩnh 
vực kinh tế, Đàe Xuân Sâm (số l1) đã 
phê phán những nhận thức cũ về quá 
trình phát triền nền kinh tế nước ta 
như; ưu tiên cho công nghiệp nặng 
trong,cơ cấu công nông nghiệp; đề 
nhanh công cộng hóa các quan hệ kỉ 
tế; coi kinh tế xã hội chủ nghĩa là 
nền sản xuất có tính xã hội trực tiếp, 
không cần qua các quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ. Qua nhận dạng nền kinh tế 
mới đang hình thành ở nước ta, giáo 
sư kết luận: mô hình kinh tế của 
nước ta là nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần theo chế độ hợp 
tác với định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Lê Huy Phan (số 4) đánh giá cao 
khoán hộ trong nông nghiệp, cho 
rằng nó đã giúp tháo gỡ nhiều khó 
khăn, trì trệ trong sản xuất nông 
nghiệp, khắc phục thái độ thờ ơ của 
nông dân đối với sở hữu và lao động 
tập thề, tạo ra động lực mới, đó là 
quyền làm chủ của nông dân đối với 
phần ruộng được giao khoán thề hiện 
bằng lợi,ích kinh tế của từng hộ xã 
viên. Và lô gích phát triền tất yếu 
của nó là đi đến thật sự giao quyền 
làm chủ ruộng đất ồn định và lâu đài 
cho nông dân, tạo ra lâm lý va nêp 
lao động của nền đại sản xuất hàng 
hóa hiện đại. Đồng chí cho rằng : suốt 
thời kỳ quá đô và cả sau này nữa 
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nông thôn ta sẽ đi lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa qua các hình thức hợp 
tác xã rất linh hoạt và đa dạng, vận 
dụng một chế độ hợp tác rộn rãi và 
nhiền tầng mà không căn trải qua chế 
độ sở hữu tập thề — hợp tác xã đối 
với ruộng đãi. Qua việc nghiên cứu 
kinh tế nông thôn trên thế giới và ở 
nước ta, Đàe Thế Tuấn (số 8) chứng 
mỉnh rằng do những đặc điềm riêng 
của nông thôn, chế độ kinh doanh 
kiều tư bản với lao động làm thuê, 
hay chế độ nông trại lớn xã hội chủ 
nghĩa với phương pháp sản xuất công 
nghiệp đều có hiệu quả thấp. Do vậy, 
con đường tiến lên của nông thôn 
phải là nông trại gia đỉnh với quv 
mô ngày càng lớn, nó cỏ thể sản 
xuất đủ thức ăn cho toàn xã hội với 
năng suất và (ỷ suất hàng hóa ađày 
càng cao. Trần Đức (số 9) cũng cô ý 
kiến tương tự. Qua phA#' tích tỉnh 
hình hợp tác hÓa ở nước ta, đồng chí 
đã rút ra bài học là kinh tế gia định 
không còn là kinh tế phụ, mà trở 
thành đơn vị sản xuất và kinh doanh 
tự chủ. Con đường tiến lên của nông 
thôn là phải đề nông dân không 
những được quyền sử dụng ruệng đâit 
mà còn được quyền chuyền nhượng 
có bồi hoàn, quyền thừa kế, đề ruộng 
đất dần dần tập trung vào những 
người có khả năng về vốn, kỳ thuật, 
lao động, số nông dân dôi ra sẽ 
chuyền sang công nghiệp, dịch vụ, 
vàng đất mới, tức là tập trung hớe 
bằng tích tụ và tập trung trong từng 
hộ, hình thành đăn dần nền kinh tế 
trang trại. 


Một vấn đề có ý nghĩa quyết dịnh 
về kinh tế là sở hứŒu. Lê Hữu Nghĩa 
(số 6) cho rằng vừa qua trên vấn đề 
này chúng ta có những nhận thức sai 
làm như coi sở hữu mang tính chất 
công hữu càng lớn, càng thuần nhất 
thi càng tốt, coi công hữu là mục đích 
tự thân, là thước đo đề đánh giá tính 
ưu việt của chủ nghĩa xã hội, đồng 
nhất sở hữu toàn đân với sở hữu nhà 


% 


_ ,nướ,. rồi tuyệt đối hóa sở hữu nhà 


nước, coi nhẹ các hình thức sở hữu 
khác. đồng nhất quan hệ sản xuất với 
qua® nệ sở hữu. Theo tỉnh thầh đồi 
mới. phải kết hợp được các hình thức 
sở hữu khác nhau, không tách sở hữu 
với lợi ích kinh tế, bảo đảm cho người 
lao động là người chủ sở hữu trên 
thực tế. Đồng chí kiến nghị thực hiện 
đấu tl:ầu tư liệu sản xuất trong các xi 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã. 


Trong nhận thức về chủ nghĩa xã 
hội hiện nay, nền sản xuất của nước 
ta là sẵn xuất bàng hóa có kế hoạch 
göm nhiều thành phần. Mà đã là sản 
xaiất hàng hóa thì phải theo những 
q!+y luật của sản xuất hàng hóa, 
trong đó có quy luật giả trị. Lương 
Xuán Quỷ và Nguyễn Văn Thường (SỐ 
11) đã phân tích kỹ về vai trò của quy 
luật giá trị, bác bỏ quan điềm cho 
rảng sản xuất hàng hóa xã hội chủ 
nghĩa có quy luật giá trị riêng của 
nó, bản chất của quy luật này được 
quyết định bởi bản chất của quan hệ 
sìn xuất xã hội chủ nghĩa, sự hoạt 
động của nó bị chỉ phối, lệ thuộc các 
quy luật riêng của chủ nghĩa xà hội, 
hoặc quan điềm cho rằng trong nền 
kinh tế Việt nam có nhiều quy luật 
giá trị phù hợp với từng thành phần 
kinh tế. Các tác giả cho rằng quy luật 
giá trị là quy luật kinh tế của sản 
xuất hàng hóa, không dựa trên cơ sở 
quan hệ sản xuất, quan hệ sản xuất 


,chỉ có ảnh hưởng nhất định. Mặt 
' khác. chỉ có một quy luật giá trị, nó 


tồn tại một cách độc lập trong hệ 
thống “nh quy luật kinh tế, 


Trong lĩnh vực chính trị, trên cơ 
sở phân tích máu thuẫn giữa cơ cở 
kinh tế và thề chế chính trị, Nguyễn 
Ngẹc Long (số 3) cho rằng mâu thuẫu 
đó là * cái mắt xích chủ yếu › của quá 
trình đồi mới xã hội hiện nay. Bởi lẽ, 
không thề cải cách kinh tế một cách 
căn bản nếu không có cải cách tương 
ứng trong hệ thống chính trị của xã 
hội, trong hình thức và phương thức 


hoạt động của hệ thống ấy Phải thay 
đồi kiều « chủ nghĩa xã hội nhà nước ?, 
« nhà nước quan liêu —= hànbồ chỉnh 2», 
xóa bỏ tỉnh trạng đẳng bị nhà nước 
hóa còn nhà nước thi đảng hóa, con 
người dần dần * bị tha hóa s. Khâu 
then chốt đề tháo gỡ là tò chức bộ 
máy và phương thức hoạt động của 
cấu trúc thượng tầng chính trị mà bộ 
phận chủ yếu là tồ chức đảng và bộ 
máy nhà nước. Và lực lượng quyết 
định đề thay đồi là quần chúng. Một 
thề chế xã hội không tự biến hóa nếu 
không có hoạt động của con người, 
không chỉ eon người trong bộ mày 
nhà nước và đẳng vi không thề tự 
nắm tóc đề nhấc bồng minh lên 
được s2. 


Vậy nhà nước ta biến đồi như thế 
nào? Trần Trọng Hựu (số 5) và 
Nguyễn Đăng Dung (số 9) đã bìn 
về vấn đề này theo hướng cần 


_ phản biệt rõ sự quản lý nhà nước 


về kinh tế của cả hệ thống các cơ 
quan nhà nước (cơ quan quyền lực, 
cơ quan chấp hành, cơ quan kiềm sát, 
xét xử) với sự quản lỷ sản xuất kính 
doanh của các tồ chức cơ sở, tức là 
các đơn vị kinh tế thật sự chủ động 
trong sẵn xuất kinh doanh, còn các 
cơ quan nhà nước quản lý về kinh tế 
tập trung giải quyết những vấn đề 
chiến lược phát triền kinh tế ở phạm 
vi rộng hơn, tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho các đơn vị. Trong quản lý 
quốc gia, phải làm cho quốc hội thật 
sự là cơ quan quyền lực cao nhất, 
phải có quan niệm chính phủ là cơ 
quan hành pháp theo đúng nghĩa chứ 
không chỉ là cơ quan chấp hành ~ 
quản lý như hiện nay (nên chăng các 
thành viên chính phủ không nên lấy 
tử trong các đại biều quốc hội), không 
nên coi tòa án chỉ là cơ quan chấp 
hành — xét xử của quốc hội và hội 
đồng nhân dân. 


Về vai trỏ tiên phong chính trị của 
Đảng trong công cuộc đồi mới xã hôi, 
Heàng Chí Bảe (số 8) cho rằng đi vào 


? 


chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã bộc lộ 
sự bất cập trên một số mặt lý luận. 
tri thức khoa học và quản lý, phương 
pháp lãnh đạo, năng lực, phảm chất 
đẳng viên. Muốn đồi mới xã hội, 
trước hết đẳng phải đồi mới bản 


thân; muốn dân chủ hóa toàn bộ đời. 
sống xÄ hội, trước hết phải dân chủ. 


hóa đời sống chính trị của đảng; 
muốn nâng cao uy tín và sức chiến 
đấu của đảng, trước hết đảng phải 
nàng cao năng lực, phầm chất, uy tín 
xã hội của đảng viên. Sự nghiệp đồi 
mới bản thân đảng thực chất là một 
-cuộc cách mạng về tư tưởng. tồ chức 
và con người. . 

Một vấn đề cực kỷ quan trọng 
trong đồi mới là vấn đề động lực 
cen ngưởi và các chính sách chung 
quanh con người. Trên bình diện này, 
Lê Xuân Vũ (số 7), Trân Văn Bính 
(số 5), Phạm Ngọc quang (số 7) đã có 
nhiều ÿý kiến đáng quan tâm. Sự xuất 
hiện của chủ nghĩe xã hội là một tắt 
yếu khách quan, nhiệm vụ lịch sử của 
giai cấp công nhàn và đảng của nó 
là hướng về giải phóng lao động, 
chăm lo đời sống vật chất và tính 
thản của con người. Ý nghĩa nhân 
"văn của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
chính là ở đó. « Tự do cho mỗi người 
là điều kiện đề phát triền tự do của 
tất cả mọi người» Mặt khắc, con 
người chính là động lực xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, muốn vậy thì cả hệ 
thống những động lực kinh tế, chính 
trị, xã hội, văn hóa — tỉnh thần đều 
phải tác động cùng chiều và tác động 
đến mỗi con người eụ thề nhằm giải 
phóng và phát triền mọi lực lượng 
bản chất của con người. Bảo đảm lợi 
ích kinh tế chính đáng của con người, 
bảo đảm các quyền của con người, 
đân chủ hóa đề mọi người tham gia 
đời sống xã hội, tăng cường các mặt 
chinh sách xã hội, đầu tư thích dáng 
cho văn hóa vì «văn hóa là trình độ 
người của một xã hội, trình độ người 
của môi con người... tất cá đều là 
vì hạnh phúc của con người. 


S 


— Ngoài những vấn đề nêu ở trẻn, 


các nhà khoa học còn đóng góp ý kiến 
về những vấn đề quan trọng khác 
như «chủ nghĩa xã hội và trí thức » 
(Nguyễn Đăng Quang, SỐ 6), «vấn đề 
dân lộc» (Nguyễn Văn Huy, số 10), 
«dàn chủ và chuyên chỉnh? (Lê 
Quang, số 11). PhG | 

- Tuy nhiên, những bài viết trong 
mục này của tạp chí nói chung còn 
mang tính chất xới vấu đề. Ít bài có 
tính chất tồng kết kinh nghiệm sâu 
sắc, Tất nhiên đã xuất hiện những Ý 
kiến khác nhau cần được thảo luận 
sâu hơn. 


— Thời kỳ quá độ có mấy chặng 
đường và bao giờ kết thúc ? Theo 
Le Thi (số 3), không nên cho rằng 
sau chặng đường đầu tiên và vài 


chăng tiếp theo (2—-5) là kết thúc thời 


kỳ quá độ, tức là có thề phân chia 
thời kỳ quá đô thành nhiều cháng, 
nhưng không nhất thiết là nó kết 


-thúc sau 2 — 3 chặng, không nên theo 


một khuôn mẫu có sản nào đề plhiân 
chia, hãy đề cho cuộc sống trả lời.: 
Mồ Ba Thâm (số 1Í) cho ràng quản 
niệm phân chia thời kỳ quá đội chi 
gồm 1 ~ 2 chặng cho đến khi-đạt trình 
độ chủ nghĩa tư bản trướg: bình là 
quan niệm giản đơn, théo giáo sư có 
thề dự kiến 4 chặng đường phải qua 
(chặng 41ạo tiền đề đề công: nghiệp 
hóa ; chặng đầy mạnh và hoàn thành 
công nghiệp hóa; chặng: xây: dựng 
công nghiệp phát triền ; - chặng: hậu 
công nghiệp) cho đến khi !'đạt được 
mức lực lượng sản xuất, nắng suất 
lao động, đời sống nhân dân cao hơn 
chủ nghĩa tư bản, con người được 
giải phóng, tự do, dân chủ. hơn chủ 
nghĩa tư bản, quan hệ sản xuất công 
hữu khống có bóc lột. 

— Về nội dung kinh tế—xã hội của 
chặng đường đầu tiên. Lê Đức Thú? 
(số 1) cho rằng Đại hội WÏI xác định 
nhiệm vụ trong những năm còn. lại 
của chặng đường đầu tiên' là ồn định 
tình hình kinh tế — xã hội, tao tiên 


đề đề đầy mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghịa trong chặng đường tiến 
theo, như vậy là chưa dựa trên một 
cơ sở khoa học, một nhận thức có 


căn cứ và có hệ thống về bản chất, 


nội dung, mục tiêu và nhiệm vụ vốn 
có của chặng đường này... Trên thực 
tế, chúng ta đã và đang trực tiếp giải 
quyết nhiều nhiệm vụ xây dựng các 
cơ sở vật chất — kỹ thuật và kinh 
tẾ — xã hội của chủ nghĩa xã hội, 
đồng thời cũng thiếu không ít những 
tiền đề cần thiết đề giải quyẾt các 
nhiệm vụ đó. Những tiền đề này rộng 
hơn, sâu sắc hơn và phức tạp hơn 
những tiền đề đề đầy mạnh: công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa mà nghị 
quyết hinh dung phải giải quyết trong 
chặng đường đầu tiên... Do vậy. cần 
CÓ giai đoạn dãn chủ chung của cách 
mạng, thường được bát đầu từ khi 
chính quyền về tay công nông. Thực 
chất của giai đoạn này là giải quyết 
về cần bản và có hệ thống những 
nhiệm vụ vốn đặt ra cho các cuộc 
cách mạng dân chủ tư sản, tạo tiền 
đề cần thiết về các mặt cho việc triền 
khai công cuộc xây dựng trực tiếp 
những cơ sở của chủ nghĩa xã hội ở 
các giai đoạn sau. : 


Nguyễn Nuy (số 2) cho rằng cách 
mạng Việt nam tất yếu phải trải qua 
ba giai đoạn nối tiếp nhau đề tiến lén 
chủ nghĩa xã hội: giai đoạn cách 
mạng giải phóng dân tộc, giai đoạn 
cách mạng dân chủ nhân dân và giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
Do không qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa, những điều kiện 
tồn tại vật chất của quan hệ sản xuất 
mới xã hội chủ nghĩa “còn chưa chín 
muỗi trong lòng xã hội cũ ®, cho nên 
phải chuần bị những điều kiện đó 
trong giai đoạn cách mạng dân chủ 
nhản dân tiếp theo ngay giai đoạn 
cách mạng giải phóng dân tộc trước 
khí chuyền sang giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Nội dung của giai 
đoạn này: về mặt chính trị là thiết 


` 


“là nhiệm vụ 


lập chính quyền dân chủ nhân dân: 
lấy liên minh công nông và trí thức 
cách mạng làm cơ sở dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp cÔng nhân, về mặt 
kinh tế là phát triền kinh tế đàn 
chủ nhân dân nhiều thành phần 
Quan điềm của Nguyễn Huy đã gây 
tranh cãi, nhiều Ÿ kiến phê phán 
(nhất là sự phân chia giai đoạn, đồng 
thời cũng có sự đồng tình. 


— Về một số vấn đề khác, cũng còn 
Ÿ kiến cần thảo luận: vấn đề mâu 
thuẫn cơ bản và mâu thuần chủ yếu 
Ở nước ta; vấn đề quy luật quan hệ 
sản xuất phải phủ hợp với.tính chất 
hay với trinh đệ của lực lượng sản 
xuất — Hồ Văn Thông (số 3) cho rằng 
phạm trù tính chất không bao quát. 
hết các trình độ chất lượng của lực 
lượng sản xuất; vấn đề nêu quy luật 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội như 
thế nào (theo Lương Xuân Quy, 
Nguyễn Thường (số 11), quy luật cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội là quy luật 
giá trị cộng với quan hệ sản xuất. xã 
hội chủ nghĩa); vấn đề chủ nghĩa xã 
hội là mục đích hay là phương tiện— 
Trần Văn Bính (số 5) cho rằng việc 
coi chủ nghĩa xã hội là mục đích chứ 
không phải là phương tiện cần thiết 
đề giải phóng con người đã làm suy 
yếu bản chất nhân văn của chủ nghĩa 
xã hội; vấn đề sức lao động có phải 
là hàng hóa không, tư sản trong giai 
đoạn hiện nay có phải là một giai cấp 


“không ?. 
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Nghiên cứu chủ nghĩa xã hội trong 
5W“s0 sảnh với chủ nghĩa tư bản phải 
trọng tâm của giới: lý 

luận. | | | 
Chủ nghĩa xã hội thế 
đồi mới đề vượt qua 
thách thức to lớn của 


giới đang tự 
được những 
thời đại. Đó 


không phải là một sự sửa sang kiều 
mỹ viện, mà là một cuộc cách mạng 
làm cho chủ nghĩa xã hội: có chất 
lượng mới thề hiện đầy đủ nhất bản 
chất nhân văn, dân chủ và công bằng 
của nó. 


Chủ nghĩa xã hội là gì? Kinh 
nghiệm lịch sử chứng tỏ rằng không 
thề có một mô hinh thống nhất cho 
tất cả các nước. Những nguyên tắc 
chung về sự ra đời và sự phát triền 


của xã hội xã hội chủ nghĩa phải được - 


thực hiện bằng những con đường 
khác nhau với các hinh thức khác 
nhau trong khuôn khồ thời gian không 
giống nhau. l)o vậy, những mô hình 
' khác nhau của chủ nghĩa xã hội xuất 
phát từ những tiền đề kinh tế, chính 
trị và tỉnh thần khách quan của các 
nước khi bước vào xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa, và cả từ những 
quan niệm khác nhau của các chủ thề 
lịch sử về mục tiêu, nội dung và bước 
đi của chế độ mới. Song tất cả đều có 
những đặc Yrưng giống nhau ở trinh 
độ phát triền cao của lực lượng sản 
xuất trình độ hoàn thiện của quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, mức độ 
dân chủ hóa đời sống, «trinh độ 
người ?® của chế độ xÄ hội, nguyên 
tắc phân phối theo lao động,.. 


Các nhà lý luận, các nhà khoa học 
nhiều nước anh em, trước hết là Liên 
xô đang ra sức nghiên cứu, tìm tòi 
đề trở lại quan niệm của Lê-nin về 
chủ nghĩa xã hội. Những đặc điềm cơ 
bản của mô hình mới về chủ nghĩa 
xã hỏi mà bình đáng của nó thề hiện 
trong những tác phầm cuối cùng của 
Lê-nin là: sử dụng quy luật giá trị 
và quan hệ hàng hóa ~ tiền tệ trong 
nền kinh tế có kế hoạch và vi lợi ích 
của người lao động ; nguyên tắc trả 
công theo số lượng và chất lượng của 
lao động; thừa nhận các hình thức 
đa dạng của sở hữu xã hội chủ nghĩa ; 
thừa nhận hợp tác xã là hình thức 
của sản xuất xã hội chủ nghĩa; thiết 
lập một bộ máy nhà nước « cứng rắn 
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nhưng linh hoạt», không biến đạng 
thành bộ máy quan liêu, và do nhân 
đân kiềm tra; thửa nhận lợi ích đa 
dạng của người lao độn; thực hiện 
những mối liên hệ trực tiếp, không 
nhất thiết qua sự trung gian của nhà 
nước, giữa người sản xuất và người 
công dân, tiến tới hinh thành xã hội 
công dân xã hội chủ nghĩa : động viên 
nhân dân lao động tích cực tham kia 
công việc của nhà nước và xã hội; 
thường xuyên mở rộng dân chủ; giải 
quyết công bằng vấn đề dân tộc trong 
điều kiện một nhà nước nhiều đân tọc. 


Theo cách nhìn mới thi chủ nghĩa 
xä hội bao hàm cả một loạt quan hệ 
kinh tế, khoa học — kỳ thuật, đạo 
đức — tư tưởng. trong đó xác định 
vị trí mới của con người lao động 
trong xã hội. Tiêu chuần quan trọng 
nhất về tính xã hội chủ nghĩa của một 
xã hội !à thái độ đối với chính con 
người lao động, chứ không phải con 
người trừu tượng, đối với lợi ích và 
nhu cầu của họ. Công thức của Mác 
về giải phóng lao động» phải bao 
hàm cả hai ý nghĩa vừa giải phóng 
khỏi sự bóc lột vừa giải phóng khỏi 
sự án bức, bởi vì bóc lột có nghĩa là 
chiếm hữu giá trị thặng dư do người 
khác tạo ra, còn áp bức là người này 
chiếm hữu ý chí của người khác. 


Trên cơ sở quan niệm mới, các nhà 
khoa học mắc xít dang nghiên cứu tìm 
tòi trên những vấn đề lý luận như: 
chế độ sở hữu dưới chủ nghĩa xã hội, 
quan trọng nhất là xác định tính chất 
xã hội chủ nghĩa của các hinh thức 


sở hữu; dân chủ hóa việc làm kế 


hoạch nhằm bảo đảm .cả Fai mặt của 
sự phát triền xã hội là sự năng động 
cao của kinh tế và sự bảo đảm về 
mặt xã hội; thị trường xã hội chủ 
nghĩa gắn chặt với hoạt động có 
hiệu quả của kinh tế xã hội chủ nghĩa ; 
hình thành nhà nước pháp quyền với 
việc cải tồ cần bản toàn bộ hệ thống 
chinh quyền, xây dựng xã hội công 
dân nhằm bảo đảm tự đo của mỗi cá 


nhân ; xây dựng hệ thống giai cấp — 
xã hội và các tồ chức chính trị của 
nó, tiến lên chế độ tự quản của nhân 
dân và ŠSøiải phóng người lao động 
khỏi sự tha hóa; xây dựng văn hóa 
xã hội chủ nghĩa. một nhân tố quan 
trọng nhất đề nhân đạo hóa chủ nghĩa 
xã hội, lành mạnh hóa xã hội, đoàn 
kết các dân tộc, khôi phục và xây 
dựng những giá trị đạo đức ~ tỉnh 
thần... 


Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội 
xuất phát từ những tiền đề kinh tế— 
xã hội, chính trị — lịch sử hoàn toàn 
khác với các nước anh em. Không thề 
xây dựng mô hinh chủ nghĩa xã hội ở 
Việt nam rập khuôn theo các mô hình 
khác, tuy không coi nhẹ việc học hỏi 
lẫn nhau. Trong bài nói tại lễ kỷ niệm 
40 năm Học viện Nguyễn Ái Quốc, 
đồng chi Tồng bí thư Nguyễn Văn 
Linh đã chỉ ra rằng phải bằng 


phương pháp luận của chủ nghĩa- 


Mác — Lê-nin, xuất phát từ thực tiễn 
của nước ta, tông kết kinh nghiệm 
thực tế của cách mạng nước fa mà 
tÌm ra con đường tiến lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt nam. 
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Bước sang năm 1990, Tạp chí Cộng 
sản mong muốn tiếp tục cuộc tìm tòi 
nghiên cứu những vấn đề của chủ 
nghĩa xã hội ở Việt nam, gắn chặt với 
những vấn đề về xây đựng Cương 
lĩnh cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
chiến lược kinh tế —- xã hội trong 
thời kỳ quá độ của nước ta. Những 


vấu đề như: mâu thuẫn của thời đại ˆ 


và mâu thuần ở nước ta; nội dung 
cơ bản của thời kỳ quá độ và chặng 
đường đầu tiên của nó cũng như 


nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá 


độ; cơ cấu kinh tế; eơ chế quản lý; 
xây dựng và củng cố quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa; kinh tế đối 
ngoại; chính sách xã hội và cơ cấu 
xã hội -giai cấp; khoa học - kỹ 
thuật và giáo dục; hệ thống chính 
trị; xây dựng đảng, đều cần được 
nghiên cứu và lý giải. Vấn đề thì 
nhiều, song nên tập trung vào những 
vấn đề sau: những đặc điềm của chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta; thơi kỳ quá 
độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
nam cùng những chăng đường của nó ; 
sự đa dạng hóa các hình thức sở hữu 
và những hình thức thực hiện chế độ 
sở hữu xã hội đối với các tư liệu sản 
xuất chủ yếu; kết hợp công tác kế 
hoạch hóa với việc vận dụng rộng rãi 
những quan hệ hàng hóa tiền tệ: dân 
chủ xã hội chủ nghĩa ; hệ thống chính 
trị; xây dựng Đang. 


Chúng tôi cho rằng cơ sở của sự 
đồi mới tư duy lý luận là sự đồi mới 
tư duy triết học. Vi vậy đồng thời 
với mục «Chủ nghĩa xã hội: nhìn lại 
và đồi mối » mang tính chất nghiên 
cứu, chúng tôi vẫn duy trì phần 
nghiên cứu trong mục eNghiên cứu — 
Trao đồi » và chú trọng nhiều đến 
những vấn đề phương pháp luận, 
nhân sinh quan và thế giới quan của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


Mong rằng các cộng tác viên của 
tạp chí, các nhà lý luận, các nhà khoa 
học, bạn đọc xa gần nhiệt liệt hưởng 
ứng góp phần tích cực đồi mới tư 
duy, một lĩnh vực có tính quyết định 
đối với sự nghiệp đồi mới của toàn 
đẳng và toàn dân ta. 
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ÁCH đây 72 năm, với việc 


nông đầu tiên trên thế giới, 
trong đời sống chinh trị thế 
giới đã hình thành mệt kiều quan hệ 
quốc tế mới và một nền ngoại giao 
kiều mới, ngoại gia® xã hội chủ nghĩa. 

Bằng các trước tác của mình và 


qua hoạt động thực tiễn với tư cách. 


là người đứng đầu nhà nước xã hội 
chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, 
V.I. Lê-nin không những đã đặt nền 
móng cho nền ngoại giao Liên xô mà 
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còn nêu lên những nguyên tắc cơ bản 
của một nền ngoại giao mới, ngoại 
giao xã hội chủ nghĩa, đối lập hoàn 
toàn với ngoại giao của chủ nghĩa 
dế quốc. 

Tháng lợi của Liên xô tron§ hơn 70 
năm qua yà của các nước xã hội chủ 
nghĩa khác tron§ gần 1/2 thế kỷ nay 
trên mặt trận ngoại giao cho thấy 
tính đúng đắn và sáng tạo của những 
nguyên tắc đối ngoại lêninnit đó. 

Với công CuỘC cải tỒ và đỗi mới 
hiên nay đanE diễn ra ở các nước Xã 
hội chủ nghĩa kề cả trên lĩnh vực đối 
ngoại. VIỆC nghiên cứu những nguyên 
tắc của Lê-nin trong chính sách đối 
ngoại là rất LỆ ích. Bài này chỉ đề 
cập đến một SỐ văn đề rất cơ bản mà 
dư luàn đang quan tâm. 

Trước hết là vấn đề tính giai cấp 
trong quan hệ quốc tế và chính sách 
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xuất hiện nhà nước công. 


QUỐC TUÝ 


đổi ngoại. Cần khẳng định lại rằng 
cách đề cập của Lê-nin đối với các 
vấn đề quan hệ quốc tế bao giờ cũng 
là cách đề cập mang tính giai cấp. 
Lê-nin luôn luôn cho rằng cần phải 
xem xét đánh giá các sự kiện quốc tế 
dưới góc độ lợi ích của nhân dân lao 
động. Người nói : « Cỗi rễ sâu xa nhất 
của chính sách đối nội cũng như 
chính sách đối ngoại của nhà nước 
chúng ta đều do những lợi ích kinh 
tế, địa vị kinh tế của giai cấp thống 
trị ở nước ta quyết định. Những luận 
điềm đó, vốn là cơ sở của toàn bộ 
thế giới quan của những người mắc 
xít.. không một giây phút nào ta 
được lãng quên, nếu không muốn bị 
lạc lối trong những trận đồ bát quải 
và trong cái mê cung của những quỷ 
kế về ngoại giao, cải mê cung mà đôi 
khi thậm chí lại do những cả nhân, 
những giai cấp, những chính đẳng và 
những tập đoàn vốn thích chơi cái 
trò đục nước béo cò hay bị bắt buộc 
phải chơi cái trò ấy - bày ra một 
cách giả tạo và làm cho rắc rối thêm 
lên › (]). 


Luận điềm này của Lê-nin đến nay 
vẫn giữ nguyên giá trị. Nhin vào tỉnh 
hình quốc tế hiện nay chúng ta thấy 
rất rõ ràng là nếu không có quan 
điềm giai cấp thì không thề nào hiều 


(i› V.I. Lê-nin : Teàn tập, Nxb Tiếm lộ; 
Mát-xcơ-va, 1977, t. 36, tF. 404 


chứ chưa nói là có sự đánh giá đúng 


đăn và có:đối sách thích hợp đối với - 


các sự kiện đang xảy ra trên thế giới, 
từ những vấn đề mang tính toàn cầu 
(như vũ khí hạt nhân, giải trừ quân 
bị, vấn đề ô nhiễm môi trường, văn 
đề nợ của các nước đang phát triền) 
đến các cuộc xung đột khu vực và 
cuộc đấu tranh đề đồi mới và cải tồ 
ở các nước xã hội chủ nghĩa 


Ngày day. do sự phát triền của lực 
lượng sản xuất thế giới và những 
thành tựu mới của cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật, xu thế quốc tế hóa 
mạnh mẽ đời sống kinh tế và chính 
trị thế giới, sự tùy thuộc lẳản nhau 
giữa các nước ngày càng tăng. Nhưng 
điều này không hề tóa bỏ tính giai 


cấp trong chính trị quốc tế và chính - 


sách đối ngoại của mỗi nước. Trong 
bất kỳ tình huống nào thì lợi ích giai 
cấp vẫn là cơ sở chính sách đối ngoại 
của một nước. Đây lä hai mặt của một 
vấn ề. Dò xu thế quốc tế hóa đời 
sống kinh tế và chính trị thế giới, do 
sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc 
dia ngày càng lớn cho nên khả năng 
hành động độc lập của tất cả các 
nước trên thế giới đều bị thu hẹp. 
Giữa các quốc gia đối địch hoặc có 
chế độ kinh tế và xã hội khác nhau 
văn có thề tìm ra những tiếng nói 
chung hoặc một số hoạt động chung 
trên một số vấn đề nào đó. Nhưng do 
lơi Ích giai cấp khác nhau nên mục 
dích của họ hoàn toàn khác nhau, 
thảm chí đối lập nhau. Không ai ngây 
thơ tin rằng mục đích của Mỹ và Liên 
xó hoàn toàn giống nhau khi hai nước 
đó ký các hiệp ước về giải trừ quản 
bị. Không có gì đáng ngạc nhiên khi 
thầy Mỹ một mặt ký các hiệp ước INE 
với Liên xô, đưa ra những đề nghị 
rắt «xây dựng ® về giảm vũ khí chiến 
lược và vũ khí hóa học nhưng mặt 
khác chúng vẫn ráo riết thực hiện 
chương trinh chiến tranh các vì sao 
và thí nghiệm các loại vũ khí hiện 
ai khác. 


Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu chính 
sách đối ngoại của các nước xã hội 
chủ nghĩa và các lực lượng tiến bộ 
lại không nắm lấy những xu thế mới 


“trong quan hệ quốc tế đề đầy cuộc 


đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình, 
hợp tác và phát triền có lợi cho nhân 
dân tất cả các nước 

Đề cao quan điềm giai cấp trong 
quan hệ quốc tế và chính sách đối 
ngoại không có nghĩa là quay trở lại 
lập trường xơ cửng của chủ nghĩa 
gi^o điều cứ khư khư dựa trên thành 


_ phần giai cấp đề phân biệt bạn thủ 


và lấy đấu tranh giai cấp đề thúe 
đầy cách mạng thế giới. 

Người giáo điều quy kết tất cả 
những ai không phải là ngưởi lao 
động, những ai không đi theo con 
đường xã hội, chủ nghĩa là đối tượng 
của cách mạng thế giới. Dó là một sai 
làm nguy hiềm. 


Cuộc đấu tranh hiện nay của nhân 


_ dân thế giới nhằm thực hiện các mục 


tiêu của thời đại là hòa binh, độc lập 
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đó 
là cuộc đấu tranh giai cấp sàu sắc nhất 
đề quyết định *ai thắng ai ® trong giai 
đoạn lịch sử này của thế giới. Trong 
cuộc đấu tranh này rõ ràng lợi ích 
của nhân đản toàn thế giới là hoàn 
toàn phù hợp với lợi ích của giai cấp 
công nhân. Do đó nó đòi hồi giai cấp 
công nhân phải đi đầu và nắm ngọn 
cờ lãnh đạo. Đề hoàn thành nhiệm 
vụ lịch sử của minh, giai cấp công 
nhân phải biết đoàn kết với tất cả 
các lực lượng có thề đoàn kết được 
vi lợi ích của sự nghiệp chung. Đó là 
cách đề cập có tính giai cấp đối với 
vấn đề bạn, thủ trong cuộc đấu tranh 
giai cấp trên phạm vị toàn thế giới 
hiện nay. Có như vậy chúng ta mới 
có khả năng cô lập cao độ một nhóm 
nhỏ các thế lực đế quốc phản động 
hiếu chiến nhất. 

Cũng cần phải có quan điềm giai 
cấp khi xem xét các vấn đề dân tộc. 
Hiện nay trên thế giới, kề cả ở một 
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số nước xã hội chủ nghĩa và giữa một 
số nước xã hội chủ nghĩa với nhau, 
dây đó đang bùng lên những cuộc 
xung đột có tính chất máu thuẫn dân 
tộc. Nếu không có quan điềm giai 
cấp đúng đắn đề xem xét và xử lý các 
vấn đề này thì eó nguy cơ sa vào lập 
trường của chủ nghĩa dân tộc tư sẵn 
hoặc chủ nghĩa cơ hội tả khuynh. Quan 
điểm giai cấp đòi hỏi việc xem xét và 
giải quyết các cuộc xung đột này phải 
được đặt trong tồng thề cuộc đấu tranh 
của nhân dân thế giới vi hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội. Một mặt vừa phải chống chủ nghĩa 
8ô vanh nước lớn, vừa phải chống chủ 
nghĩa đàn tộc, hẹp hòi, bởi vi những 
khuynh hướng đó đều xa lạ với chủ 
nghĩa Mác~— Lê-nin. Mặt khác cũng cần 
dũng cảm nhin thẳng vào sự thật đề 
vạch ra và sửa chữa những sai làm 
trong chính sách dân tộc, phục hồi 
những nguyên tắc của Lê-nin về vấn 
đề dân tộc. 


Vấn đề thứ hai trong đi sản của 
Lê-nin về chính sách đối ngoại là các 
nguyên tắc lớn của nền ngoại giao xã 
hội chủ nghĩa. 


Một nguyên tắc tối cao, đồng thời 
là mục tiêu cơ bản nhất của chính 
sách ngoại giao xã hội chủ nghĩa là 
hòa bình và giải quyết hòa bình các 
vấn đề tranh chấp. Giai cấp công nhân 
và nhân đân lao động không có lợi ích 
trong chiến tranh. Điều này được thề 
hiện rất rô trong sắc lệnh hòa binh, 
sắc lệnh đầu tiên của chính quyền xô 
viết do Lê-nin ký. Lê-nin nhấn mạnh 
rằng đấu tranh cho hòa binh là mục 
tiêu hàng đầu của thời đại chúng ta. 


Trong tình hình hiện nay, khi khả . 


năng của chủ nghĩa đế quốc gây 
_ chiến tranh thế giới hoặc chiến tranh 
cục bộ với quy mô lớn đã bị hạn chế, 
thì khầu hiệu đấu tranh cho hòa binh 
càng phải gắn liền với độc lập dân tộc 
và phát triền. Chỉnh sách ngoạt giao 
của các nước xã hội chủ nghĩa phải 
hướng vào việc ngăn chặn cuộc chạy 
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đua vũ trang (trên toàn cầu cũng như 
ở các khu vực, về vũ khí hạt nhàn 
chiến lược cũng như vũ khí thông 
thường) và chống âm mưu của chủ 


_ nghĩa đế quốc gây ra hoặc tiếp tục 


duy trì các cuộc xung đột khu vực. 
Chính sách ngoại giao của các nước 
xã hội chủ nghĩa phải tích cực hỗ trợ. 
cho cuộc đấu tranh của các nước vì 
độc lập dàn tộc. Các cuộc xung đột 
khu vực hiện nay trên thế giới nỒ ra 
là do hai nguyên/nhân chính. Một là 
sự xâm lược và can thiệp của chủ 
nghĩa đế quốc và các thế lực phản 
động bên ngoài. Hai là, sự xung đột 
nội bộ mà nguyên nhản sâu xa là tỉnh 
trạng bất công trong nghèo khô, kém 
phát triền. Do đó cuộc đấu tranh cho 
độc lập dân tộc hiện nay chỉ thắng lợi 
khi giải quyết được hai nguyên nhân 
cơ bản đó. Vì vậy phải chống âm mưu 
của chủ nghĩa đế quốc duy tri cÁc lò 
lửa chiến tranh xâm lược và can thiệp 
ở các khu vực; đồng thời ủng hộ cuộc 
đấu tranh chính nghĩa của các dàn 
tộc vi độc lập tự do và phát triền. 
Trong lúc tiếp tục cuộc chiến đấu vũ 
trang, các lực lượng cách mạng cần 
øiương cao ngọn cờ hòa bình và luôn 
luôn tỉnh táo đề chớp lấy cơ hội hòa 
bình khi có điều kiện. Muốn phát triền 
thì phải có hòa bình, Sự phát triền của 
tình hình thế giới hiện nay đã tạo ra 
cho các dân tộc những điều kiện thuận 
lợi đề chấm dứt các cuộc xung đột 
khu vực thông qua các -cuộc đối thoại 
hòa bình trên cơ sở hòa hợp và hòa 
giải dân tộc, nhằm leại bỏ sự can thiệp 
của các thế lực để quốc và phản động 
bên ngoài và lập trung vào công cuộc 
phát triền. 


Trong những nguyên tắc cơ bản 
nhất của Lê-nin về chính sách đối 
ngoại của một nước xã hội chủ nghĩa 
còn phải nói đến nguyên tắc chủ 
nghĩa quốc tế vô sản và nguyên tắc 
cùng tồn tại hòa binh giữa. các nước 
có chế độ xã hội —~ chính trị khác 
nhau. Đây là hai nguyên tắc cơ bản 


nằm trong một tông thê chính sách 
đối ngoại của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa hoạt động trong môi trường 
quan hệ quốc tế trong thời đại quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản sang chủ ba 
xã hội. 

Nguyên tắc chủ nghĩa quốc tế vô 
_ sản là nguyên tắc cơ bản nhất phân 
rõ ranh giới chính sách đối ngoại của 
một nước xã hội chủ nghĩa với các 
nước thuộc các chế độ chính trị khác. 
Chủ nghĩa quốc tế vô sản được Mác 
và Ăng-ghen đề ra đầu tiên dưới 
khầu hiệu : * Vô sẵn tất cả các nước, 
đoàn kết lại *. Phát triền tư tưởng của 
Mác và Ăng-ghen, kết hợp với tỉnh 
hinh thực tế của thế giới hiện đại, 
Lâ-nin đi đến kết luận: * Tư bản là 
một lực lượng quốc tế. Muốn thắng nó, 
cần phải có sự liên minh quốc tế, tình 
anh em quốc tế của công nhân» 2). 

Lê-nin cho rẵng sau thắng lợi của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
Nga, cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ 
tiếp tục thắng lợi ở các nước khác. 
Do đó bên cạnh nước Nga xã hội chủ 
nghĩa sẽ xuất hiện một loạt các nước 
xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Quan 
hệ giữa các nước này được: thiết lập 
trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế vô sản. 
Chủ nghĩa quốc tế vô sản cũng là cơ sở 
của quan hệ giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa với nhân dân lao động các nước 
tư bản và nhân dân các nước Á, Phi, 
Mỹ la tính đang đấu tranh cho độc 
lập dân tộc hoặc vừa mới thoát khỏi 
ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc. 
Lê-nin nói: “Vậy cuộc cách mạng 
xã bội chủ nghĩa sẽ không phải chỉ 
là và chủ yếu là một cuộc đấu tranh 
- của giai cấp vô sản cách mạng ở từng 
nước chống lại giai cấp tư sản ở 
nước minh ; không phải thế, đó sẽ là 
cuộc đấu tranh của tất cả các thuộc 
địa và tất cả những nước bị chủ nghĩa 
đế quốc áp bức, của tất cả các nước 
phụ thuộc chống lại chủ nghĩa đế 
quốc quốc tế? (3). 


X 


Điều cần nói ở đây là trong nhiêu 
năm qua, nhất là từ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, đã xảy ra một số việc 
làm và một số quan niệm không đúng 
trong việc thực hiện nguyên tắc 
lê nin nít này. Thay vì giúp đỡ các 
dân tộc đang đấu tranh cho độc lập 
dân tộc và tiến bộ xã hội đề họ đứng 
vững và đi bằng hai chân của minh, 
người ta có xu hướng muốn đốt cháy 
giai đoạn. làm thay và thậm chí có 
thái độ áp đặt, e bao cấp quốc tế ›s. Từ 
đó nảy sinh mâu thuẫn có tính chất 
dân tộc giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa với nhau cũng như giữa các 
nước này với một số nước đang phát 
triền theo khuynh hướng zã hội chủ 
nghĩa. Trong việc khắc phục «chế độ 
bao cấp quốc tế» này, gần đây lại 
nảy sinh một số khuynh hướng lệch 
lạc mới. Có khuynh hướng vì chống 
* xuất khầu cách mạng » mà xem nhẹ 
tỉnh thần vô sản quốc tế, vô tình rơi 
vào chủ nghĩa đân tộc ích kỷ. Có - 
khuynh hướng khác lại không thấy" 
những nhân tố mới của tình hình 
quốc tế, không cố gắng vươn lên hết 
sức mình đề hoàn thành nhiệm vụ 
cách mạng và phát triền của dân tộc 
mình, vẫn còn tư tưởng ở lại và trông 
chờ bên ngoài. Từ đó đi đến những 
chủ trương lạc hướng về chính trị và 
kinh tế, tự minh làm suy yếu minh, 
tạo ra nguy cơ đe dọa thành quả cácñ 
mạng. Cả hai khuynh hướng trên đều 
trái với quan điềm của Lê-nin. ' 


«Có một và chỉ có một chủ nghĩa 
quốc tế thật sự là: làm việc quên 
minh nhằm phát triền phong trào 
cách mạng và cuộc đấu tranh cách 
mạng ở trong nước mình, ủng hộ 
(bằng sự tuyên truyền, bằng sự đồng 
tình, bằng sự giúp đỡ vật chấU chính 
cuộc đấu tranh ấy, chính đường lối 
ấy, và chỉ đường lối ấy thôi, trong tất 

(2) V.íÍ. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1977, (t. 40, tr ,49 


(3) V.L. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến _ bộ, 
Mảt-xcơ-va, 1979, t. 39, tr. 379 


15 


:á các nước, không trử nìột nước 
nào ?® (4). 


Nguyên tác cùng tồn tại hòa bình 
giữa các nước có cuế độ chỉnh trị — 
xã hội khác nhau được Lê-nin đề ra 
trên cơ sở tinh hình thực tế trong thời 
kỳ quá độ. Tình hình đó là các quốc 
gia có chế độ xã hội — chính trị khác 


nhau có thề cùng tồn tại với nhau' 


trong một thời gian tương đối lâu đài. 
Hơn nữa. sự phát triền của chủ nghĩa 
tư bản trong giai đoạn đế quốc là hét 
sức không đồng đều, chơ nên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa không thề xây 
ra cùng một lúc ở tất cả các nước. 

ại nữa, bản chất của chủ nghĩa xã hội 
à hòa bình,do đó các nước xã hội 
chủ nghĩa mong muốn giải quyết các 
mâu thuẳn với các nước đế quốc bằng 
biện pháp hỏa binh. Như vậy, nguyên 
tác tồn tại hòa bình đo Lê-nin đề ra 
là môf trong hai nguyên tắc cơ bản 


của chính sách ngoại giao xã hội chủ - 


nghĩa. Nó không thay thế nguyên tắc 
quốc tế vô sản mà nó là một hình thức 
đặc thủ của đấu tranh giai cấp trong 
thời kỳ quá độ. Biến nguyên tác củng 
tồn tại hòa bình thành nguyên tắc 
phồ biến cho quan hệ giữa tất cả các 
nước kề cả giữa các nước Xã hội chủ 
nghĩa với nhau, tức là thủ tiêu 
nguyên tắc quốc tế vô sản và làm cho 
chính sách ngoại giao xã hội chủ 
nghĩa mất tỉnh chiến đấu, tính tiến 
công : biến chính sách ngoại giao hòa 
binh của các nước xã hội chủ nghĩa 
thành chính sách ngoại giao của 
mhững người theo chủ nghĩa hòa 
bình, đặt các nước xã hội chủ nghĩa 
#, thế phòng ngự. ~ 


"Ấn hiều rằng trong khi chấp nhận 
sư, lồn tại hỏa bình với các nước để 
quốc, sÁo, nước xã hội. chủ nghĩa có 
nhiềm vụ ủng hộ các cuộc đấu tranh 
của nhận đân lao động ở các nước tư 
bản chống áp bức bóc lột. Đó là một 
nghĩa vụ quốc tế, Và đây không phải 
là sự.aan;Muệp vào công việc nội bộ 
của nước khác,:.... 
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Mặt khác, không thể lấy việc :ứn; 
tại hòa bình làm nguyên “tắc chỉ đạo, 
quan hệ giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa với nhau. Nguyên tắc chỉ đạo 
quan hệ giữa các nước xã hội chủ: 
nghĩa phải là chủ nghĩa quốc tế, 
vô sản. Nguyên tắc này cao hơn 
nguyên tÁc: chỉ đạo quan hệ giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa với 
cảc nước tư bản chủ nghĩa ở chỗ nó 
quy định nghĩa vụ giúp đỡ lần nhau 
nhưng không cạn thiệp vào nội "bộ 
của nhau, tôn trọng lẫn nhau trên. 
tinh thần mỗi đẳng mác xít —lê nin nÍt 
có trách nhiệm cao nhất đối với vận 
mệnh của đân tộc minh. Mặt "khác nó, 
quy định việc giải quyết các mâu 
thuẫn, những sự xung đột giữa :cáo 
nước xã hội chủ nghĩa với hạu. giữa 
các đảng cộng sản và công nhân phải 
trên tinh thần đoàn kết quốc tế giữa 
những người lao động. vi lợi ích của, 
nhân dân lao động mỗi nước và sự 
nghiệp cách mạng chung của nhân 
dân thế giới. Chính vỉ lẽ đó mà Dáng 
ta khẳng định rằng quan bệ giữa nước 
ta với Lào, Cam-pu-chia, Liên xô và 
các nước xã hội thủ nghĩa khác 
không thề củng trên một cơ SỞ của 
nguyên tắc đấu tranh và hợp tÁc 


trong tồn tại hòa binh giữa nước ta 


với các nước ASEAN và các nước tư 
bản phát triền được. 


* 


Trong bối oảnh thế giới và quan hệ 
quốc tế đang có nhiều thay đồi và 
phát triền mới, việc nghiên c&u lại 
những nguyên tắc cơ bản của Lê-nin 
về chính sách đối ngoại xã hội chủ 
nghĩa chắc chắn sẽ giúp chúng ta kiên 
định hơn trong cách xử lý đối với 
các vấn đề quốc tế rất phức tạp hiện 
nay 


(4) V.I. Lê-ntn ° Toàn LẬP; wMirb Tiến bộa 
Mát-xcơ-va, 1981, t. 31, tT. 207 - h 


Nghiên: cứu 
= Trao đồi 


« ° 


. § 


eÑghiên cứu 


Một số vốn đề cần phút triền 
trong triết học Mác—Lê-nin - 


III — Vấn đề về cái chung và 
cái riêng : : 

Có một số ý kiến cho rằng chỉ có 
cái riêng mới là sự vật cụ thề. Còn 


cái chung thì chỉ là thuộc tính chung, 
tức là trừu tượng 


Nói như thế là đi ngược với quan 
điềm của Lê-nin : « Không phải chỉ là 
cái phồ biến trừu tượng, mà là cái 
phồ biến bao hàm cả sự phong phú 
của cái đặc thủ. cái cá thê, cái cá 
biệt (tất cả sự phong phú của cái đặc 
thủ và cái cá biệt Ð †! Trèẻs bien ! "(). 

Nói cái chung thề hiện trong bản 
thàn nó tất cả sự phong phú của cái 
đặc thù và cái riêng lẻ, thì dĩ nhiên 
có nghĩa rằng đảy là cai chung cụ thề, 
cái hệ thống chung của tất cả những 
cải riêng mà nó bao hàm trong đó. 

Theo Ẩng-ghen thì: “Toàn bộ giới 
tư nhiên đều vận động theo một dòng 


TRẦN ĐỨC THÌO ** 


+ 


t, 


và một tuần hoàn vĩnh cửu › (2). Ăng ˆ 
ghen nhận định rằng, trong thế giới vô 
hạn «một tuần hoàn mà trong đó mỗi. 
hinh thức tồn tại hữu hạn của vật. 
chất, — dù đó là mặt trời hay tỉnh vân, 
một con vật riêng lẻ hay là một giống. 
động vật, sự hòa hợp hay là: phân, 
giải hóa học, — cũng đều có tính -chất., 
nhất thời như nhau,. tuần hoàn mà, 
trong đó không có gì vĩnh cửu, trừ 
cái vật chất đang vĩnh viễn biến đồi, 
vĩnh viễn vận động, và các quy luật: 
theo đó vật chất vận động và biến: 
đồi» (3). Như thế là thế giới, vật 

* Xsm TCC$ từ số 11-1999. 

*# Giáo sư triết học 

(1) Y.I. La-nin : Toàn tập. Nxb -' Tiến. bộ, 
Mái zxcơzva, !9ðI, tr. 29, tr. 188 sài đạ Sỹ 

(2) Mác—-Ăng-ghen : Tuyền. tập, Nxb. Sự. 
thật, Hà nội, 1983. t. 5, tr, 477 G. 

(3) Mác—-Ăng-ghen: Tuyền-tập, Nab Sự 
thật Hà nòi, 1983, t. 5, tr. 489, -:! vs! : 


Ì 


. 


chất vô hạn đương vận động, à cái 


bệ thếng toàn thề vô Hạn liên hệ tất 
cả các sự vật: mặt trời hay tỉnh vân, 
con vật riêng lễ hay giống vật v.v. 
Môi sự sạt như thế là một phương 
thức tồn tại hữn hạn của vật chải vê 
bạn, tức là một bộ phận hay một 
phân hệ của hệ thống thế giới. Xét 
trong bản thân nó, thì cái phân.bệ 
eũng là một hệ thống. dù hữu hạn— 
nó lại bao hàm trong nó nhiều phân 
hệ hay bộ phận, tức là nhiều sự vật 
nhỏ hơn nó v,V. 


` 


Ví dụ như toàn hệ mặt trời, gồm 
bản t'ân mặt trời và các hành tỉnh, 
là một bộ phận hay phân hệ của hệ 
thống thế giới vô hạn. Đồng thời nó 
là một hệ thống hữu hạn, và với tư 
cách ấy, nó bao hàm bản thân mặt 
trời và các hành tính, là những bộ 
phận lay phân hệ của nó tức là 
những sự vật nhỏ hơn nó. Những 
phân hệ hay sự vật nhỏ này, cũng là 
chừng ấy hệ thống trong bản thân 
chúng, tức là chúng cũng lại bao hàm 
những bộ phận hay phân hệ của 
chúng. Như quả đất bao hàm những 
châu, những đại dương v.v - 


Lê-nin đã hình dung sự biện chứng 
của thế giới như một dòng sông, coi 
như cải chung đương vận động, trong 
ấy mỗi giọt là một cái riêng. Những 
cái riêng liên hệ vận động với nhau, 
cấu thành cái «tồng thề của sự vận 
động”, tức là hệ thống thế giới vật 
chất vô hạn đương vận động ». 


® Con sông và những giọt trong con 
sông ấy. Vị trí của mỗi giọt, mối quan 
hệ của nó với những giọt khác; 
hướng vận động của nó; tốc độ, con 
đường vận động — thẳng, cong, 
tròn v.v. — hướng lên trên, hướng 
xuống dưới. Tồng của vận động » (4). 

Tuy nhiên, so với thế giới thì có 
chỗ khác, vì cái đòng sông là hữu hạn, 
mà thế giới thi lại vô hạn. Nhưng so 
với một sự vật, là phương thức tồn 
tại hữu hạn của vật chất, thì cái hình 
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“” 


ảnh dòng sông gợi nghĩa đúng rằng 
sự vật là một hệ thống vật chất hữa 
hạn, tức là một cơ câu hữu hạn liên 
hệ những bộ phận của bầu thân nó. - 
Với tư cách là một hệ thống. mỗi sự 
vật là một cãi chung cụ thề bao gồm 
vô số những cái riêng là những bộ 
phận hay phân hệ của nó. 


* 


Trong Thư gửi Ăng-ghen ngày 
25-3-1968, Mác nói: «Cái chung (das 
Àilgemeine) trong tiếng Đức (thời cồ) 
chẳng có nghĩa gì khác hơn là đất 
đai cộng đòng (Gemeinland), và cái 
riêng (das Sundre, Besondre) cũng 
chẳng có nghĩa gi khác hơn là cái 
phần đất riêng chia từ cái đất chunan». 


Như vậy, theo nghĩa gốc cơ bản, 
chi chung là cái toàn thề chung, và 
cái riêng là cái bộ phận riêng. - 


Vi dụ như trong xã hội Việt nam. thi 
dân tộc Việt nam là cái chung. Trong 
cái chung ấy, có những cái riêng, là 
các giai cấp, các tập đoàn, các cá 
nhân người Việt nam. Lê-nin nói: 
Cái riêng chỉ có thề tồn tại trong 
mối liên hệ dưa đến cái chung. Cái 
chung chỉ tồn tại trong cái riêng, 
thông qua cái riêng» (5). Những cái 
riêng (giai cấp, tập đoàn, cá nhàn 
người Việt nam) chỉ có thề tồn tại 
trong sự liên hệ (đoàn kết hoặc xa 
cách, mâu thuẫn thống nhất và đấu 
tranh v.v. đưa đến cái chung là đân 
tộc Việt nam. Đồng thời dân tộc Việt 
nam, là cái chung, cũng chỉ có thề tồn 
tại trong và thông qua những cái 
riêng (giai cấp, tập đoàn, cá nhân 
người Việt nam) liên hệ, thống nhất. 
và đấu tranh với nhau, đưa đến cải 


(4), (5)V,I. Lêzntnn. Toan tập; Nxb Tiin bộ, 
Mátzxcơsva, 1981, t, 29, tr. 156, 381 


hệ thống chúng là dân tộc Việt 
nam 

Tóm lại, cái chung cũng như cái 
riêng đều là cụ thề, đều là những thực 
thề có thật trước mát. Cái chung là 
hệ thống chung của những cái riêng. 
Những cải riêng là bộ phận hay phân 
hệ của hệ thống chung 
- Đi nhiền, cái chung cũng có nghĩa 
trừu tượng là thuộc tính. Vì dụ như 
nói đâp tộc thì cũng có nghĩa là tính 
dân tộc. Nhưng cái nghĩa trừu tượng 
như thế không thề nào tách rời, lại 
càng không thề nào xóa bỏ cái nghĩa 
cụ thể, là bản thân dâm tộc, cái chung 
cụ thề của xã hội Việt nam sống trên 
đất nước 


Hai nghĩa cụ thề và trừu tượng 
gắn liền với nhau trong sự biện chứng 
lịch sử, như Lê-nin nói : * Không phải 
chỉ là cái phồ biến trừu tượng, mà 
còn là cái phồ biến bao hàm cả 
sự phong phú của cái đặc thù, cái cá 
thề. cái cá biệt (lất cả sự phong phú 
của cái đặc thủ và cái cá biệt). 

Ở đây cái hình ảnh con sông có tác 
dụng biều hiện đân tộc như là cái 
chung cụ thề, cái hệ thống chung của 
các giai cấp, các tập đoàn, các cá 
nhân người Việt nam. 


Dĩ nhiên, trong xã hội có mâu thuẫn. 
có giai cấp và đấu tranh giai cấp, thì 
dân tộc. là cái chung cụ thề của xã 
hội, cũng bao hàm những mâu thuẫn 
ấy. Nhưng thông qua những mâu 
thuần ấy, dân tộc với tư cách là hệ 
thống biện chứng của những cái riêng 
(giai cấp, tập đoàn, cá nhân), chính là 
cái chung cụ thề. Cũng giống như dòng 
sông vận động thông qua những luỏng 
tréo nhau, có khi cuộn tròn hoặc xo&y 
ngược. 

Yí dụ như chúng ta nói : dân tộc Việt 
am ngày nay là một dân tộc xã hội 
chủ nghĩa. Đấy là cái chung cụ thề, 
cải thực thề chung của xã hội Việt 
nam. Như thế không có nghĩa rằng tất 
cả những cái riêng, cá nhân, tập đoàn, 
giai cấp đều có tính chất xã hội chủ 


nghĩa. Có những cái riêng không co 
tính chất xã hội chủ nghĩa, thậm chí 
còn chống chủ nghĩa xã hội, Nhưng 
dân tộc, với tư cách là hệ thống chung 
của những cái riêng, thi có tính chất 
xủ hội chủ nghĩa do sự lãnh đạo của 
giai cấp công nhân quyết định. 

Điều ấy hoàn toàn không có nghĩa 
rằng dân tộc với tư cách là cái chung, 
thi đứng ngoài những cái riêng. Dân 
tộc chỉ tồn tạ: trong và thông qua 
những cái riêng, giai cấp, tập đoàn, 
cả nhân. Và những cái riêng này cùng 
chỉ cé thề tồn tại trang sự liên hệ với 
nhau, sự liên hệ này đưa đến cái 
chung tức là đưa đến cái hệ thống 
chung của những cái riêng ấy liên hệ 
với nhau, trong ấy có đấu tranh giai 
cấp và có sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân. Chính sự liên hệ giữa 
những cái riêng như thế tạo nên cho 
cái hệ thống chung, tức là cho toàn thề 
dân tộc, cái tính chất xã hội chủ 
nghĩa, mà số lớn những cái riêng, 
nhưng không phải tất cả những cái 
riêng đã có. 

Dĩ nhiên mỗi giai cấp, mỗi tập 
đoàn, cũng là hệ thống chung của 
những thành viên của nó. 

_ Mỗi cá mhân là cái hệ thống chung 
của thân thề và tâm thần liên hệ hữu 
cơ với nhau. Thân thề là cái hệ thống ˆ 


_ chung. ái chung cụ thề của những tế 


bào của nó. 

Tâm thần là hệ thống chung của 
những sự gọi nhau bằng chỉ hiệu và 
âm hiệu biền nghĩa giữa cúi hình ảnh 
thân thê bản thân và cái hình ảnh xã 
hội bên trong ở các tầng lớp ý thức 
gồm sinh thức, hữu thức, tiềm thức 
và vô thức. Í 

Mỗi tế bào, mỗi hình ảnh tâm thần 
cũng lại là một hệ thống v.v. 

Học thuyết hiện đại về các hệ thống 
đã chứng minh rằng cái hệ thống . 
giàu tính chất: hơn là tất cả những bộ 
phận. yếu tố, phân hệ của nó cộng lại 
với nhau. Đó là vì cái hệ thống xuất 
phát từ sự vận động liên hệ tồng hợp, 
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chứ không phải tử sự tòng cộng đơn 
gian, Nhưng đến nay học thuyết ấy 
chưa đi được vào các hê thống lịch 
sử xã hội và con người, vi chưa biết 
vận dụng phương pháp biện chứng 


Mà chính phép biện chứng duy vật. 


mới là phương pháp đúng đắn đề 
nghiên cứu những hệ thống lịeh sử. 
Mác nói: «Phép biện chứng xét ở 
trong sự vận động, tức là xét cả mặt 
nhất thời của hình thái đó ? (6). 


Hinh thái ần định của sự vận động 
là cái hệ thống vận động xoay vòng, 
nó luôn luôn tái tạo bản thân nó theo 


một cấu trúc liên hệ giữa những cái: 


riêng của nó, do đấy mà nó duy trì 
bản thân nó đưới hình thức ồn định 
của một sự vật, một cài gì đấy. Sự 
duy tri như thế là đối tượng nghiên 
cứu của: lô gích hình thức, mà học 
thuyết về các hệ thống đã phát triền 
nhưng chưa vượt qua. 


Trên thực tế sự ồn định chỉ là gần 
đúng và tạm thời. Do đấy mà hình 
thái vận động xoay vòng, coi như ồn 
định, chỉ là một “hình thù quá độ », 
tức là điềm xuất phát của một sự 
chuyền hóa chất lượng theo quy luật 
biện chứng. Nói cách khác, lô gích 
hình thức là xuất phát điềm của lô 
cích biện chứng. 


Lô gích biện chứng là khoa học cơ 
bản về sự phát sinh, phát triền và 
chuyền hóa những hệ thống lịch sử. 
Nó xác định sự liên hệ chuyền qua 
tử cải cũ sang cái mới, phủ định cái 
cũ, trung giới hóa cái mới thành một 
cái gì đấy (Elwas, quelque chose) 
trong ấy có mâu thuẫn thống nhất và 
đấu tranh, tự phủ định bản thân và 
phủ-định sự phủ định thứ nhất, phát 
triền số lượng chuyền thành phát triền 
chất lượng qua ba hình thái : một cái 
gì đấy véi một cái khác, tồn tại cho 
cài khác và tòn tại che bản thân, phát 
triền chất lượng chuyền thành phát 
triền số lượng đặc thù qua ba hình 


thề : lượng, độ, nhảy vọt, tiến lên trung 


giới hóa một hệ thống cao hơn. 
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ỷ 

Đấy là phương pháp biện chứng 
duy vật mà Mác đã vận dụng trong 
khoa kinh tế chính trị học, coi các 
phương thức sản xuất như một bệ 
thống lịch sử. Công trình nghiên cứu 
chủ yếu của các nhà kinh điện là xác 
nhận quy luật vận động của các hệ 
thống sản xuất tư bản chủ nghie cho 
đến giai đoạn phát triền đại lượng 
của nó ở đầu thế kỷ XX. 


Sau khí Cách mạng Tháng Mười 
thành công, thiết lập nhà nước xã 
hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. 
chế độ mới đứng lên như một cù lao 
giữa quần chúng tiều tư sản và tư: 
sản. Đấy là cái thực tại đã thành hinh 
dưới hình thức: một cái gì đấy với 
một cài khác. Và Lê-nin đã đề ra 
chính sách kinh tế mới, xác nhận sự 
cần thiết tất yếu phải chuyền lêu: 
giai đoạn tồn tại — cho — cái khác của 
hệ thống sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
tức là giai đoạn nhà nước xã hội chủ 
nghĩa lãnh đạo cả kinh tế cá thề và 
tư nhân, đề phát triền cơ sở vật chất 
của chủ nghĩa xã hội. 

Quan hệ biện chứng giữa những 
cải riêng cụ thề với cái chung cụ thề 
tức 1à cái hệ thống chung của những cái 
riêng ấy, - đồng thời, mỗi cái riêng cụ 
thề cũng là cái hệ thống chung của 
những bộ phận riêng của nó liên hệ 
với nhau —, Y.v. — chỉnh là cái hoàn. 
cảnh cụ thề. Đấy là đối tượng của phép 
biện chứng, mà * linh hồn là sự phân 
tích cụ thề một hoàn cảnh, cụ thề? 


Trong thời gian sau Lê-nin, quan 
điềm hệ thống lịch sử của các nhà 


_ kinh điền đã bị ít nhiều quên đi. do 


đấy nià trong công tác triết học, vẫn 
đề quan hê giữa cái chung và cái 
riêng, bị hướng về phía siêu hình, 
coi như chỶ có cái riêng là cụ thề, còn 
cái chung chỉ là thuộc tính chung, tức 
là trừu tượng, không có cái gÌ là 
chung cụ thề. Nói như thế thì không 


(6) Mác — ẢẲng-ghen 
qbật, Hà nội, 


: Tuyển tập. Nab Sự 
t. 3, tr. 209 


thề nào hiều dân tộc là cái chung cụ 
tl:ề, cái hệ thống chung của những 
thành phần xã hội trên đất nước, 
giai cắp là cái chung cụ thề, cái hệ 
thống chung của những người đứng ở 
củnz một vị trí trong quan hệ sẵn 
xuất V. V. 


* 


Trong đoạn nồi tiếng của bài Tựa 
cuốn €ép phần phê phán khoa kinh 
tế chính trị học, Mác viết: 

« Không một chế độ xã hội nào lại 
diệt vong khi tất cả những lực lượng 
sản xuất mà chế độ xã hội đó tạo địa 
bàn đầy đủ cho phát triền, vẫn còn 
chưa phát triền, và những quan hệ 
sản xuất mới, cao hơn, không bao 
giờ xuất hiện “khi những điều kiện 
tön tại vật chất của những quan hệ 
đó còn chưa chín muồi trong lòng bản 
thân xã hội cũ. Cho nên, nhân loại 
bao giờ cũng chỉ đặt ra cho mình 
những nhiệm vụự mà nó có thề giải 
quyết được, vì khi xét kỹ hơn, bao 
giờ người ta cũng thấy rằng bản thân 
_ nhiệm vụ ấy chỉ nảy sinh khi những 
điều kiện vật chất đề giải quyết 
nhiệm vụ đó đã có rồi, hay ít ra cũng 


đang ở trong quá trình hình thành. 


Về đại thề, có thề coi các phương 
thức sản xuất châu Á, cồ đại, phong 
kiến và tư sản hiện đại là những thời 
đạ: tiến triền dần dần của hình thái 
kinh tế xã hội. Các quan hệ sản xuất 
tư sản là hình thức đối kháng cuối 
củng của quá trình sản xuất xã hội, đối 
kháng không theo ý nghĩa là đối 
kháng cá nhân, mà theo ý nghĩa là 
dối kháng nảy sinh từ trong những 
d:eu kiện sinh hoạt xã hội của các cá 
nhàn; nhưng những lực lượng sản 
xuất phát triền trong lòng xã hội tư 
sản dồng thời cũng tạo ra những điều 
kiện vật chất đề giải quyết đối kháng 
ấy Cho nên với hình thái xã hội đó, 


« 
‹ 


` 


thời kỳ tiền sử của xã hội loài người 
đang kết thúc? (7). Ở đây Mác 3lần 
dùng khái 
(gesellsehaftsforma1ion), 


_ Lần thứ nhẤt hình thái xã hội 
(gcsellsehaftsformation) có nghĩa là 
ệ thống xã hỏi ri?ng của một thời 
đại lịch sử nhất định. Dến một lúc 
nào đây nó kết thúc và sinh ra 
“những quan hệ sản xuất mới cao 
hơn?, tức là trên cơ sở ấy có một 
hình thái xã hội mới cao hơn. 


Lần thứ hai Mác cũng bàn về hình 
thái xã hội (der... gesc]Iseha ftsformati- 
on) nhưng lần này bao hàm nhiều thời 

"đại. Về mỗi thời đại, Mác nêu rõ các 
phương thức sản xuất: Á châu cỒ 
đại, cồ đại Hy-La, phong kiến, v. v. 
tức là ở đây hình thái xã hội được 
xác định về mặt kinh tế : các phương 
thức sản xuất Á èhâu eồ đại, cồ đại 
Hy-La, v. v. là chừng ấy thời đại 
tiến lên của cái hình thái xã hội xét 
về mặt kinh tế. Vì thế nên biều ngữ 
mà Àlác dùng: *der okonomischen 
gesellschaftsformation ?, có nghĩa là : 
“của cái hình thái xã hội xét về mặt 
kinh tế ». 

Ở đây hình thái xã hội (xét về mặt 
kinh tế) có nghĩa phồ cập: đấy là 
hệ thống xã hội chung của các 
phương thức sản xuất, mà theo 
những dữ kiện khoa học ngày nay 
thì có thề xác định là: cộng sản 
nguyên thủy, cồ đại (gồm cồ đại Á 
châu và cồ đại Hy-La), phong kiến, 
tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa, 
cộng sản chủ ngiúa. liay xét toàn 
diện, thì cái hình thái xã hội ở đây 
là cái hệ thống chung của các thời 
đại tiến lên của lịch sử loài người. 
Đấy là cái chung cụ thề của sự phát 
triền lịch sử của loài người. 

Lan thứ ba Mác nói riêng về 
hội tư bản: “Với cái hình thái 
hội ấy. thi kết thúc tiền sử của 
hội loài nguời 2. 

_  (7)Mác — Ăng-ghen: Tuyền tập, Nxb- 
thât, Hà nội, 1983, (2, tr, 638, 


xã 
xã 
xã 


Sự 


niệm hình thải xã hội 


— Nội đụng văn kiến của Mác như 
thế là một thi dụ điền hình về quan 
hệ giữa cái chung và cái riêng. Cái 
chung là cái hệ thống chung của những 
cái riêng: nó chỉ eó thề tồn tại trong 
và thông qua những cái riêng. Cải 
riêng là bộ phận hay phán hệ riêng 
của cái hệ thống chung. Các cái riêng 
_ như thế chỉ có thề tồn tại trong sử 
liên hệ đưa đến cái chung cụ thề. Cái 
chung cụ thể chỉ tồn tại trong các cái 
riêng, thông qua các cái riêng. 


Như vậy. những hình thái xả hội 
cộng sản nguyên thủy, cồ đại. phong 


kiến, v.v. là những thời đại riêng tế" 


thừa nhau trong lịch sử loài người, 
chỉ có thề tồn tại trong sự liên hệ 
giữa chúng với nhau: cái trước còn 
đề lại di sản, tích cực và tiêu cực 
trong cái sau, vÀ cái sau lại sinh r8 
những mầm mống, xu hướng, cơ cấu 
đưa dến cái sau nữa. Từ thời này 
sang thời khác, có gián đoạn, đồng 
thời có liên tục. do đấy mà có sự 
liên hệ giữa các thời đại đối lập 
nhau. Chính sự liên hệ giữa các hình 


thái xã hội riêng như thế đã đưa đến. 


cái chung eụ thề, tức là cái hệ thống 
chung của tất cả các thời đại. Đắy là 
các hìnb thái xã hội chung của lịch sử 
loài người. Cái chung cụ thề như thế 
tất nhiên chỉ tồn tại trong và thông 
qua các thời đại riêng. 


Di nhiên, cái riêng, tức là cái hình 
thải xã hội riêng của một thời đại, 
trong bản thân nó cũng lại là một cái 
chung, tức là một hệ thống chung cửỬa 
nhiều cái riêng. Phải thấy như thế 
thì mới hiều được câu đầu của đoạn 
mới đẫn ở trên: °Không một chế độ 
xã hội (gesellschaftsformation) nàc li 
diệt vong khi tất cả những lực lượng 
Bản xuất mà chế độ xã hội đó, tro địa 
bàn đầy đủ cho phát triền, vẫn còn 
chưa phát triền. và những quan hệ 
sẵn xuất mới, cao hơn, không bao giờ 
xuất hiện khi những điều kiện tồn tại 
vật chất của những quan hệ đó còn 


¬ 


chưa chín muỗi trong lòng bản thân 
xã bội cũ Ð. 


Nếu quan niệm về hình thái xã hội 
của một thời đại một cách cứng nhắc, 
như một cái riêng chỉ là riếng thôi, 
thì rõ ràng luận điềm này của Mác 
có vẻ như đi ngược với kinh nghiệm 
thực tế. Ví dụ như hình thái xã hội tư 
sẵn đã mãt đi ở Liên xô và ở nhiều 
nước khác lâu năm trước khi “nó 
phát triền tất cả những sức sản XuUÁI, 
mà nó đủ rộng rài đề chứa đựng › 
Bảng chứng là hiện nhy chủ nghĩa tư 
bản vẫn còn đổ rộng rãi đề phát triền 
sức sản xuất hơn bao giờ hÉt. 


Thế thì quan điềm của Mác về 
quan hệ biện chứng giữa nội dung. 
tệ sức sản xuất, với hình thức, là 
quan hệ sản xuất, là đúng bay sai ? 


Sở dĩ vấn đề gAy khó khă n là vỉ lâu 
nay trong công tác triết học mắc xÍt 
của ta, chỉ có cái riêng mới được coi 
như cụ thề, tức là sự vật có thật. Còn 
cái chung thì bị quy vào * thuộc tính 
chung », tức là trừu tượng, oi như 
không phải là thực thề. Từ đấy sinh 
ra tình trạng hiều làm tư tưởng của 
các nhà kinh điền 


Theo quan điềm của Mác, Ăng-ghen 
và Lê-nin, thì cái chung không phải 
chỉ là trừu tượng, mà còn là cụ thề. 
Nó không phải chỉ là thuộc tính chung, 
mà còn là thực thề chung. Tức là 
mỗi sự vật là một cái riêng, đồng 
thời nó cũng là một cài chung, cải 
hệ thống chung của những bộ phận 
riêng của nó. 

Theo đấy, khi nói rằng hinh thái 
xã hội cửa một thời đại, ví dụ như 
hình thái xã hội tư bản chủ nghĩa. 
“không bao giờ mất đi, trước khi 
phát triền tất cả những sức sản xuất, 
mà nó đủ rộng rãi đề chứa đựng »,. 
thì điều ấy có nghĩa rằng hình thái 
xã hội tư bản chủ nghĩa với tư cách 
là một cái chunỹ, tức là hệ thống. 
chung của các nước tư bản, hệ thông: 
tư bản chủ nghĩa thế giới, chỉ có thề 


_— 


mãi đi khi nào nó đà tận dụng những 
khả năng chứa đựng sức sản xuất của 
nó, — lức là ở giai đoạn phát triền 
quả mức của nó. Giai đoạn này còn xa. 
Do đăy, theo luận điềm của Mác, nệ 
thống tư bản chủ nghĩa thế giới ngày 
nay vản tồn tại. : 

Nhưng nếu nhìn những nước tư 
bản chủ nghĩa riêng lẻ, thì một số đã 
tách rời cái hệ thống tư bản chủ 
nghĩa thế giới ở giai đoạn đại khủng 
heảng của nó, từ đầu đến giữa thế kỶ 
XX, và đi vào cen đường xâv dựnE 
những quan hệ sản xuất cao hơn. Ơ 
đây những điều kiện tồn tại vật chất 
-: cho những quan hệ xã hôi chủ nghĩa 
không có nhiều, có khi chỉ có rất ít. 
Nhưng chủ nghĩa xã hội vẫn có thể 
tăng cường lực lượng bản thân bảng 
cách lãnh đạo và sử dụng di sản của 
những quan hệ sản xuất cũ, cá thể và 
tư nhân, phát triền thị trường có kế 
hoạch, tăng cường trao đồi với nước 
ngoài, xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa. 

'Đấy là nói về một số nước riêng 
1e đi theo con đường xã hội chủ nghĩa 
đo điều kiện đặc biệt và thành hình 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, T— 
nhưng hệ thống này chưa mở rộng 
được trên toàn thế giới. 


Sở đĩ như vậy là vì, nếu đặt vẫn 
đề trên teàn.thá giới, thì đúng như Mác 
đã nhận định, cái hình thái xà hội 
tư bản chủ nghĩa thế giới chỉ có thê 
mất đi, khi nào nó đã phát triền tất 
cả những sức sản xuất mà nó đủ rộng 
rãi đề chứa đựng. và những quan hệ 
sản xuất mới cao hơn. tức là những 
quan hệ xã hội chủ nghĩa, chỉ vó thề 
thay thế nó, khi nào những điều kiện 
tòn. tại vật chất của chúng xuất hiện 
trong lòng xã hội cũ, — tức là trong 
lòng xã hội tư bản chủ nghĩa ở giai 
đoạn phát triền quá mức của nó, 


Như thế ở đây, Mác đã hiều hình 
thái xã hai tư bản chủ nghĩa là một 
cái chuag cụ thể: cái hệ thống chung 
của các nước tư bản chủ nghĩa. Mặt 


.. 


khác, chỉnh cái hệ thống chung tư bản 
chủ nghĩa như thế cũng chỉ là mọt cải 
riêng trong hình thái xã họòi chung 
của loài người, trong ảyv, đứng về 
mặt kinh tế, thì những phương thức 
sản xuất còng sản nguyên thủy, cồ 
đại. phong kiến. tư sản hiện đại là 
qnhững thơi đại tiến lên?, xét tới 
cùng là tiến lén chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa còng sản. 

Tóm lại, theo quan điềm biện chứng 
duy vật, cái chung cũng như cái riêng 
đều là vừa trừu tượng (thuậc tính - 


_ chung và thuộc tỉnh riêng), vừa cụ thề 


(thực thể hav hệ thống chung, và 
thực thề hay phân hệ riêng) Như 
thế, mỗi sự 'vật là một cái riêng, tức 
là một bộ phận của một hệ thống rộng 
hơn hoặc cao hơn. Đồng thời nó lại 
là một cái chung : cái hệ thống chung 
của những bộ phận của bản thân nó, 
tức là của những cái riêng của nó. 


* 


Sau l.ê-nin, quan điềm biện chứng 
duy vật của các nhà kinh điền về cái 
chung và cái riêng không được chú ý 
đúng mức. Đến giữa thế kỷ XX, khi 
chủ nghĩa xã hội chiến thẳng đã quét 
sạch chủ nghĩa phát xít. và thành lập 
hệ thống xã hỏi chủ nghĩa thế giới, thị 
sinh ra tranh luận gav gàt về văn đề 
quan hệ giữ+ cái chung và cái riêng, 
giữa quv luật chung với quy luật riêng 
của từng nước, giữa quy luật chung 
xây dựng chủ nghĩa xã hội với hoàn 


. eảnh riêng của mỗi nước vã hội chủ 


nghĩa, v.v 


Nói cách khác, người ta chỉ nhận 
thấy mỗi nước xã hỏi chủ nghĩa là 


' thực thể, và là thực thề riêng lẻ. Còn 


cái chung thi chỉ là những thuộc tính 
hay quy luật chung trừưu tượng của 
những cải thực thề riêng lẻ ấy. Luận 
quả là tựa hồ như mỗi nước phải 


H2) 


thực hiện đầy đủ những quy luật ấy 
như nhau. Nếu có một nước không 
thực hiện được về một mặt nào đấy, 
vi những điều kiện riêng của mình, 
thì sinh ra một tỉnh trạng bế tắc siêu 
hình : hoặc là bắt buộc phải thực hiện 
với bất cứ giá nào, hoặc là ly khai. 
_ Kinh nghiệm cho hay rằng những 
cái riêng chỉ có thề tồn tại trong sự 
_ liên hệ đưa đến cái chung; cái chung 
xuất phát từ nhữnz cái riêng liên hệ 
với nhau. Các nước xã hội chủ nghĩa 
liên hệ với nhau thi sinh ra cái chung 
là phe xã bội chủ nghĩa — một cái 
_ chung cụ thề có thật, một thực thề 
chung. Cái thực thề chung ấy tất 
nhiên chỉ tồn tại trong và thông qua 
mỗi nước xã hội chủ nghĩa riêng lẻ. 
Đấy là cái hệ thống chung hoàn toàn 
cụ thề, nó có những thuộc tính nhất 
định, nhưng không bất buộc phải 
thực hiện đồng loạt trong tất cả các 
nước riêng. Vì chính bản thân nó là 
xuất phát tử những nước riêng liên 


hệ với nhau. Không có văn đề siêu. 


hình: hoặc bắt buộc, hoặc ly khai. 
* 


Theo Ảng-ghen, thế giới là một 
hệ thống thống nhất. tức là một toàn 
thề cố kết : điều ấy là rö?, Dĩ nhiên 
Ăng-ghen nói thống nhất và cố kết 
theo nghĩa biện chứng, thông qua 
những sự khác biệt, đối lập và mâu 
thuẫn trong sự vận động toàn diện 
của thế giới. Cụ thề thì thế giới là 
cái hệ thống chung biện chứng của 
tẤt cả các sự vật chuyền biến trong 
lịch sử thiên nhiên, xã hội và con 
người. Đấy là cái chung cụ thề toàn 
điện vô hạn, vật chất vô hạn đương 
vận động. Lê-nin đã hình dung nó 
+ bàng hình ảnh một dòng sông vận 
động trong và thông qua vô số giọt 
nước của nó: các giọt là những sự 
vật riêng lẻ vận động trong sự liên 
hệ. với nhau, sự liên hệ ấy đưa đến 


đá 


cái clung là dòng sông, thế giới đương 
vận động. 

Tuy nhiên, trong giới triết học sau 
Lê-nin cũng có một số ý kiến cho. 
rằng cái.chung không phải là thực 
thề chung cụ thề, má chỉ là thuộc 
tính (quy lúật) chung, tức là trừu 
tượng, Theo như thế thi không cô cái 
gì là cái chung cụ thê. Chỉ có cái 
riêng mới là cụ thề, thực thề có thật. 


Dĩ nhiên thế giới không phải là. 
cái riêng. Nó chỉ có thề là cái chung. 
Và cũng không thề nào coi nó như 
«thuộc tính chung » trừu tượng của ˆ 
những sự vật riêng lẻ: Chính nó là 


'cái chung cụ-thề vô hạn, cái hệ thống 


chung toàn diện, bao hàm tất cả các 
sự vật riêng lẻ. 


Luận quả là theo quan điềm phủ 
định cải chung cụ thề, tất nhiên cũng 
phải phủ định cả thế giới với tư cách 
là cái chung cụ thề vô hạn. Nhưng 
vì thế giới không có tư cách nào 
khác, — nó không phải là một thuộc 
tính chung trừu tượng, lại càng không 
phải là một cái riêng, — nên một khi 
đã nhận định rằng cái chung không 
phải là một cái gì cụ thề, nó không 
phải là một thực thề chung, thì luận 
quả tất yếu là thế giới chẳng là cái 
gì hết: nó không 6ó. Như thế là muốn 
hay không muốn, cũng phải đi đến 
chỗ phủ định cả sự tồn tại của thế 
giới, tức là sa vào quan điềm duy 
tàm, dù có ý thức hay không. 


Hay gờ đi vào lịch sử xã hội — 
trong ấy có cả lịch sử con người, vì 
“bản chất con người là tồng hòa 
những quan hệ xã hội › (Luận cương 
VILvề Phơi-ơ-bác), và ®xã hội là sản 
phầm của sự tác động lẫn nhau giữa 
những con người › thị Ăng-phen nói: 
®Lịch sử loài người... là một quá 
trình phát triền của bản thân loài 
người, và nhiệm vụ của tư duy hiện 
nay là phải theo đõi bước tiến tuần 
tự của quá trình ấy qua tất cả những: 
bước lầm lạc của nó và chứng minh 
tính quy luật bên trong của nó qua 


tất cả những cái ngẫu nhiên bề 
ngoài » (8). Tức là lịch sử riêng của 
các giai đoạn, các thời đại là tiến 
hành «trong sự phát triền tiến lên 
vô giới hạn của loài người » 

Quá trình phát triền tiến lên vô 
giới hạn của loài người trong lịch 
sử, thì chính là sự phát triền của 
cái hình thái xã hội chung của loài 
người mà Mác đã nói rằng “các 
phương thức sản xuất Á châu, cồ đại, 
phong kiến và tư sẵn hiện đại có thề 
được nhận định là “hững thời đại 
tiến lên ? của nó, xét.về mặt kinh tế. 
Đấy là cái hệ thống chung toàn diện 
của lịch sử loài người, mà mỗi thời 
đại, mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ v.v. 


là một cái riêng, đồng thời mỗi cái ` 


riêng như the cũng là cái hệ thống 
chung, cái chung cụ thề của những cái 
riêng, tức là của những bộ phận riêng 
của bản thân nó. 

Theo quan điềm cho rằng chỉ có 
cải riêng mới là cụ thề, tức là thực 
thề có thật, còn cái chung là trừu 
tượng, khêng phải là thực thề có thật, 
thi sự vật chỉ được công nhận là cái 
riêng. nó không được công nhận là 
cải hệ thống chung, cái chung cụ thề 
của những bộ phận riêng của nó. Tức 
là quan điềm phủ định cái chung cụ 
thề đưa đến một xu hướng chiết 
trung: một mặt thì khẳng định sự tồn 
tại của sự vật với tư cách là cái 
riêng, và như thế là duy vật; đồng 
thời lại phủ định sự tồn tại của cùng 
sự vật Ấy với tư cách là cái chung cụ 
thề, cái hệ thống chung của những bộ 
phận riêng của bản thân nó, và như 
thế là đuy tâm. 

Về vấn đề phương pháp tự duy, 
qumn điềm cho rằng không có cái gì 
là cái chung cụ thè, thi trên thực tế 
là khai trừ phạm trù hệ thống ra 
khỏi triết họẻ Mâc-Tê-nin. Luận quả 
tất yếu là không thề vận dụng phép 
biện chứng duy vật vào bất kỳ vấn 
đề nào. : : 

Phép biện chứng duy vật là phương 
pháp nghiên cứu cụ thề sự vận động 


phát sinh, phát triền và chuyền hóa 
của các sự vật với tư cách là những 
phương thức tồn tại hữu hạn, tức là 
những hệ thống hữu hạn của vật chất, 
mỗi hệ thống hữu hạn như thế là một 
phân hệ của một hệ thống hữu" hạn 
lớn hơn, và cuối cùng là của thế giới, 
cái hệ thống toàn điện -vô hạn của 
vật chất đương vận động trong thiên 
nhiên, xã hội và con người. Mỗi hệ 
thống hữu hạn là chuyền biến từ sự 
liên hệ giữa những phân hệ của bản 
thân nó, và „iữa nó với những hệ ' 
thống hữu hạn khác, trong phạm vi 
những hệ thống lớn rộng hơn hoặc ' 
cao hơn, cho đến toàn thế giới là cái 


_hệ thống toàn điện vô hạn của (tất 


cả các hệ thống hữu hạn. 


Như thế, ở mỗi fát thời gian, phép 
biện chứng có tác dụng là phương. 
pháp «phân tích cụ thề một hoàn 
cảnh cụ thề » tức là phân tích cụ thê 
xe hướng vận động của những hệ 
thống hữu hạn trong hoàn cảnh cụ 
thề của chúng, mà sự vận động hiện 
thực của những hệ thống hữu hạn ấy 
tạo nên sự phát triền tiến lên vô giới 
hạn của thiên nhiên, xã hội và con 
người trong thế giới vô hạn. Sự vận 
động như thế là nội dung biện chứng 
lịch sử của mỗi sự vật và của thế 
giới. 

Những nguyên lý, quy luật, phạm 
trủ ca phép biện chứng duy vật xác 
nhận những hình thái chung nhất của 
sự vận động lịch sử của các bệ thống 
hiện thực, mỗi hệ thống hữu hạn là 
cái chung cụ thề của những phân hệ 
của nó, đồng thời là một phân hệ 
riêng trong những hệ thống rộng lớn 
hơn, hoặc cao hơn nó Quan hệ nhiều 
mặt, nhiều chiều giữa cái chung với 
cái riêng và giữa cái riêng với cài 
chung, là nội dung năng động của sự 
liên kệ toàn diện của các sự vài. tạo 
nên sự biện chứng của lịch sử thế 
giới. . 


(8) Mác — Ẩng-ghen : Tuyên tập, Nib Sư 


-_ thật. Hà nội, 1963, t.5, tr. 39 


Nghiên cứu 


N 


Con người và tự nhiên 


trong thời đại ngày nay 


. 


Đề 


T:HỆN NHÂN — HOÀNG CÔNG: 


ỐI quan hệ gia. con người 
và tự nhiên đã-có chiều đài 
lịch sử hàng triệu nấm, trải 
qua biết bao biến động dữ 
đội trong không gian và thời gian. Đó 
là mối quan hệ vừa hỏa nhập, vừa 
mâu thuẫn, không ngừng điển ra qua 
các thời đại. Song chưa có thời đại 
nào như thời đại ngày nay. mối quan 
hệ giữa con người và tự nhiên lại trở 
nên phức tạp, gay gắt đến thế. Con 
người chưa bao giờ lấy đi của tự 


M 


nhiên nhiều như vậy (không phải hoàn ˆ 


toàn do nhu cầu cuộc sống của mình), 
gây nên mâu thuẫn căng thẳng với tự 
. nhiên như bây giờ. Con người, lẽ ra 
từ khi nhận thức được tự nhiên và 
bàn thân mình, phải dối xử với tự 
nhiên như cái nôi sinh ra mình; phải 
coi mâu thịt, đầu óc của mình là nằm 
trong tự nhiên, thuộc về tự nhiên, thì 
với nhiều nguyên nhàn khác nhau, 
con người lại thường đổi lập. đấu 
tranh với tự nhiên không thương tiếc, 
nhiều lúc một mất một còn, Con 
người say sưa *vơ vét "của tự nhiên 
mà không hề nghĩ tới hoặc lo sợ tự 
nhiên trả thù. 
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(1) CMác và Ph. Ăng-gben : 


C.Mác đa viết: eCon người sống 
bằng giới tự nhiên.. Nói rằng đời 


sống thề xác và tính thần của con 


người là gắn liền khăng khít với giới 
tự nhiên, nói như thế chẳng qua chỉ 
có nghĩa là giới tự nhiên gắn liền, 
khăng khít với bản thân giới tự nhiên, 
vì con người là một bộ phận của giới 
tự nhiên ? (¡) Nều văn minh và những 
thành tựu do con người tạo ra đã làm 
đẹp thêm cho giới tự nhiên, tạo nên 
một *thế giới tự nhiên thứ hai » mà 
nhiều cái còn kỳ diệu hơn thể giới tự 
nhiên nguyên bản. Cho đến ñay trong 
phạm vi con người nhận biết được, 
không có nơi nào tươi đẹp bằng trái 
đất. Những điều kiện tự nhiên thuận. 
lợi nhất của trái đất làm nảy sinh 
những hình thái sự sống hết súc đa 


_ dạng, trong đó có con người. 


Lao động sản xuất là phương tiện 
chính của mỗi quan hệ giữa con người 
và tự nhiên. Sự khai thác tự nhiên vì 
cuộc sống của con người và vì cuộe 
đẫu tranh giữa con người với coỡ 


Tuyên tậP. 
Nzb Sự thật, Hà nói, 1986, t. l, tr. 112 


- người làm nảy sinh bai mặt của một 
mâu thuần giữa con người và tự 
nhiên, trong đó có những vẫn đề 
mang tính toàn cầu nà con người 
không thề không giải quyết. Một mặt, 
con người bằng trí tuệ và các phương 
tiện khoa học kỹ thuật của mình ngày 
càng làm thay đòi nhanh chóng? bộ 
mặt của tự nhiên, làm phong phú tự 
nhiên bằng một “thế giới tự nhiên 
thứ hai » đa dạng hơn; mặt khác, con 
người càng tạo ra khoảng cách với tự 
nhiên bằng những mâu thuần không 
để gì giải quyết được: Sự khai thác 
tự nhiên của con người chẳng những 
làm thương tồn kết cấu của tự nhiên, 
mà còn ngày càng làm mất tỉnh cân 
bằng sinh thái piữa các lực lượng tự 
nhiên. Nhưng nguy hiềm hơn là những 
kết quả mà con rgười tạo ¡a dưới 
đạng chất thải lại làm thương tồn tự 
nhiên nhiều hơn. Lượng và chất của 
những chất thải này tăng theo nhịp 
độ phát triỀền công nghiệp, nhưng lại 
tÝ lệ nghịch với khả năng của con 
người làm chủ các sản phảm do 
chính mình tạo ra. Những chất thải 
công nghiệp độc hại này không khác 
"gì những mầun bệnh mà con người 
gieo rấc lên cơ thề tự nhiên vốn rất 
trong lành. Dề làm được một xe Ô tô 
loại một !ấn trong điều kiện công 
nghệ hiện nay, người ta phải thải ra 
320 kg phoi kim loại, 100 kg cát bần, 
20 kg hóa chất, 10 kg đầu mờ, 10 kg 
sơn... Còn bao nhiêu những sản phầm 
khác được làm ra kẻm theo những rác 
rưởi công nghiệp khác. Nhưng con 
người đã xử lý thế nào? Chỉ có 10— 
15% số chất thải được dùng lại. Một số 
bị biến thành tro, bị vô hiệu hóa, 5Ã 
bị đồ ra biền, 50 — 70% “còn lại thì 
được chôn vào lòng đất hoặc đưới đáy 
biền. Con người sống bằng gì, trong 
"môi trưởng nào thị đó cũng là những 
nguồn bị chính con người bủy hoại, bị 
biến thành bãi thải. Hàng năm có 
khoảng 100 triệu tấn khí sun phu rơ 
thải vào không khí. Đấy là chưa kề 
tràng trăm triệu tấn khí các bô níc và 


những chết khí công nghiệp khác. 


- Người ta tính rảng hiện nay 80Ã khi 


các bon trong không khi là do con 


: người đốt than yà dầu gây nên. Những 


chất thải do cố ý hoặc sơ xuất của con 
người gây ra đối với đại dương cũng 
là nguyên nhân gây ra sự hủy diệt 
đối với nhiều sinh vạt biền. Tất cả 
những việc làm không tính toán hoặc 
vô trách nhiệm đối với rừng cây và 
các loài thực vật khác đản đến chỗ 
hủy hoại nghiêm trọng hệ sinh thái 
trên trái đất. Hằng năm có tới gần 12 
triệu ha rừng, trong đó có tới hơn 9 
triệu ha rửng nhiệt đới bị phá hủy. 
Với nhịp độ đó, theo dự đoán, tới 
năm 2135 trên trái đất sẽ lầu như 
không còn rừng nhiệt đới nữa. 


Cùng với sự hủy diệt rừng, hắng 
năm có khoảng 90 000 loài động vật và: 
thực vật bị hủy diệt. Do đó bước vào. 
thế kỷ 21 có thề !0—20X các dạng của 
sự sống trên trái đất bị hủy diệt, và 
nguy cơ đó có thể tăng lên đến 1/2 các 
loài. Sự phá vỡ hệ sinh thái đó không 
chỉ gây tác hại đối với tự nhiên, mà 
trực tiếp hoặc gián tiếp gây tác hại 
đối với chính con người. Việc mắt đi 
những thám thực vật và rừng cây., 
nhất là rừng nhiệt đới làm cho lượng ˆ 
khí các bô níc có hại cho con người 
tăng lên, ngược lại nguồn cung cấp 
chủ yếu khí ô xy lại giảm (người ta đã 


- tính H 1 ha cây xanh có thề hút được 


4 tấn bụi trong không khí, một vành 
đai xanh 500 —60/0 mét có thề làm giảm 
1/2 lượng bụi trong không khí. Thế 
nhưng cây xanh ván bị chặt phá vì 
những lợi ích trước mắt của con 
người). | 


Lượng chất thải vào không khí 
ngày càng nhiều một mặt gày nên 
những trận mưa a xít, mặt khác cản 
trở sự bức xạ nhiệt từ bề mặt trá ¡ đất, 
khiến cho nhiệt độ trên hành tình có 
chiều hướng tăng lên. Đó là hiện 
tượng mà các nhà khoa học gọi là 
hiệu ứng lồng kínha. Theo sự đo 
đạc được, trong khoảng trăm năm lại 
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đây nhiệt độ trên trái đất đã tăng 0,5 
độ. Nhiệt độ tăng gây ra nguy cơ tan 
bãng ở các cực và do đó gầy ra ngập 
lụt ở nhiều vùng trên quả đất. 


Việc khai thác bừa bãi đất đai vì 
nhiều nguyên nhân khác nhau cũng 
khiến cho sa mạc hóa tăng nhanh ở 
nhiều vùnu. Đến nay, 23/5 diện tích sa 
mạc trên quả đất là do con người 
gày nên. Những ngưồn lài nguyên 
khoáng sản khác cũng cạn dần một 
cách nhanh chóng, một phần là do 
khai thác ngày càng nhiều, song phần 
quan trọng hơn là do sự lãng phí phê 
đớm của con người. Cho đến nay thực 
tế đã minh chứng cho câu nói của 
C.Mác cách đây một thế kỷ: «Văn 
minh -nếu như nó phát triền một cách 
tự phát mà không được hướng dẫn 
một cách tự giác... thì sẽ đề lại phia 
sau nó một hoang mạc » (2), 


Con người đã có những bước tiến: 


to lớn trong việc phát hiện ra những 
bí ần trong lòng tự nhiên, đã dựa vào 
những quy luật của cấu tạo vật chất 
và những quá trình tự nhiên đề tạo ra 
những vật thề, những quá trinh có lợi 
cho minh. Những vật thề và quá trình 
đó thực chất là được tái tạo Irong 


điều kiện của con người và dưởi sự 


kiềm soát của con người. Với trí tuệ 
của mình, con người đã tạo ra những 
hợp chất, những dạng vật chất vốn 
rất hiếm hoi trong tự nhiên, chẳng 
hạn các hạt cơ bản tồn tại trong 
khoảng thời gian một phần nghìn 
giày... thâm chỉ cá thề tạo ra những 
cơn giÔôrg, cơn mưa nhàn tạo. Con 
người tiến tới khai: thác cả những 
hiện tượng vốn đi là những sức mạnh 
ghê ướm của tự nhiên đề phục vụ cho 
minh, như thu lấy nãng lượng khồng 
lồ từ những cơn giông, bão. Song với 
tất cả những thành tựu đó chưa thề 
nói được là con người đã làm chủ tự 
nhiên. Con người sẽ có thề g:ải quyết 
được vấn đề năng lượng cho toàn 
nhân loại khỉ đã (bành cônz trong 
việc tồng hợp hạt nhân, hay là không 
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chế được phản ứng nhiệt hạch trong 
điều kiện nhân tao, và do đó biến 
nước biền thành nguồn cung cấp năng 
lượng sạch sẽ và vô, tận; con người 
đang nghiên cứu tÌm nguồn thạy thế 
những khoáng sản ngày cảng cạn 
kiệt... nhưng con người chỉ có thề né 
tránh, in nấp trên cơ sở hiều biết đối 
với ni:ững biến động về thời tiết, khí 
hậu của trái đit, vốn là sản phầm của 
những mối quan hệ chặt chẽ giữa 
nhiệt độ trên trái đắt, những nguồn 
hải lưu lớn ngcài đại dương, những 
chấn động từ hệ mặt trời. Đó là 
những liên hệ có tính toàn cầu và vũ 
trụ. Con người có thề làm tốt vai trò - 
chủ quan trong việc bạn chế những 
tác động tiêu cực của mình đến toàn 
bộ những mối quan hệ và liên hệ tự 
nhiên ấy. Đó chính là việc làm mìà hiện 
nay lý trí lành mạnh của nhân loại 
kêu gọi. Hãy đề ý đến tự nhiên nhiều 
hơn trong hoạt động sống của minh. 
f® Chúng ta hoàn toàn không thống trị 
giới tự nhiên như một kẻ xâm lược 
thống trị một đân tộc khác, như một 
người sống bên ngoài: giới tự nhiên... 
tất cả sự thống trị của chúng ta đối với 
giới tự nhiên bao hàm ở chỗ !à chúng 
ta, khác với tất cả các sinh vật khác, 
biết nhận thức được những quy luật 
của giới tự nhiên và sử dụng được 
những quy luật đó một cách đúng 
đắn. 

Và thật vậy, cứ mỗi ngày chúng ta 
lại học đề hiều được mệt các chính 
xác hơn những quy luật của tự nhiên 
và biết được những hậu quả gần gũi 
hơn: cũng như xa xôi hơn của những 
sự can thiệp tích cực của chúng ta vào 
tiến trình bình thường của tự 
nhiên ® 3). 

Liệu eon người có thoát ra khỏi sự 
cân bằng về số lượng và chất lượng 


(2) C.Mác—Ph,Ăng - ghen : To¿ủan tập, tiếng Nga, 
Nxb sách ch:¡nh trí, Àldtisxcơ=<vA3, 1964 21. 32, 
tr. 45 : 

_(3) C, Mác—Ph. Ăng-ghen : Tnyền (42. Nrb 
Sự thật, Ha nội, 19%74z¿. Ý, tr, 5Ũ6, 


là cái đã bảo đảm sự tồn tạ: và phát 
triền những dạng của sự sống trong 
trạng thái tiến hóa đa dạng của tự 
nhiên không ? Điều đó đến ray là chưa 
có khả năng. Loài người có th sẽ 
lên đến hơn 10 tỷ vào những năm 
đầu thế kỷ 21, và bằng trí tuệ của 
minh có thề bảo đảm “sự sỐng của 
nọi người. Nhưng không vì thế mà 
đề số dân tăng với mức độ không 
kiềm soát được, đề rồi biến những 
chuyếr du hành vũ trụ thành những 
cuộc đi đân tới những hành tinh xa 
xôi, nếu trong tương lai có thỀ thực 
hiện được điều đá. Con người có thề 
đi vào vũ trụ xa xăm, ni:ưng trái đất 
vẫn là ngôi nhà lý tưởng của con 
người, và do đó cần bảo vệ trước hết 
chính ngôi nhà đó. Khai thác tự nhiên 
ngày cảng nhiều là bước tiến bộ vÌ 
đại của con người, nhưng bảo vệ được 
nó một cách có hiệu quả lại là bước 
tiến bộ lớn hơn nhưng khó khăn hơn 
nhiều và đòi hỏi một trình độ văn 
minh cao hơn, bởi lẽ đề thực hiện 
được điều đó thi con người phải làm 
chủ được chính bản thân mình, làm 
chủ những quan hệ xã bội của chính 
mình, phải biến những hcạt động sản 
xuất và hoạt động sống của mình 
thành hoạt- động mang tính tự giác 
trên phạm vi toàn cầu. 


Ị 


* 


Những quan hệ sản xuất nảy sinh 
(trong quá trinh con người tác động 
vào tự nhiên. Do đó, với tư cách là 
lực lượng sản xuất, quan hệ giữa con 
người và tự nhiên chính là nền tảng 
vật cbất của các quan hệ zä hội, những 
quan hệ giữa người với người. Sự 
hình thành và thay thế của các giai 
cấp, các chế độ chính trịT— xã hội phụ 
thuộc vào sự thay thế của c+e phương 
thức sản xuất thề hiện trinh độ của 
quan hệ giữa con người và tự nhiên. 


Ngược lại quan hệ giữa người với 
người, giữa các giai cấp là những điều 
kiện xã hội của quan hệ giữa con 
người với tự nhiên. Trong môi, trường 
xã hội này thì eon người có sức mạnh 
đề chinh phục tự nhiên; còn trong 
môi trường xã hội kia thì sức mạnh 
của con người bị kìm hãm, hoặc những 
tác hai mà tự nhiên gày ra-cho eon 
người được mở rộngthêm,nhữngnhirợe 
điềm của con người trước tự nhiên bị 
khoét sáu thêm, Tình trạng xã hội 
loài người bị phân chia thành những 
giai cấp đối kháng, trong đó giai cấp 
này thống trị, bóc lột. kim hăm giai 
cấp kia trong nội bộ quốc gia và giữa 
quốc gia này với quốc gia kia khiến 
cho sức mạnh của con người trở nèn 
không đồng đều. Một bộ phận phát 
triền hơn đi bóc lột thì có điều kiện 
vật chất hơn trong việc chinh phục 
tự nhiên, còn bộ phận khác thì không 
những không chỉnh phục được tự 
nhiên, mà còn hứng chịu những hậu 
quả mà bộ phận kia đề lại, chịu sự 
trừng phạt nặng nề của tự nhiên trả 
thù lại con người. Người ta ví những 
trận bão lụt làm hàng nghỉn người 
chất và hàng chục nghìn người khác 
không có nhà cửa ở những vùng lạc 
hậu nếu xảy ra ở Ca-li-phoóc_ ni-a (Mỹ) 
thì chỉ là những luồng gió tl.oảng qua 
mà thôi. Sự phát triền kiông đồng đều 
của con người làm cho lý thuyết về 
sức mạnh chỉnh phục tự nhiên của 
con người và khả năng con người ở 
mức độ lớn có thềtránh được những 
hậu quả đo tự nhiên gây ra trên thực 
tế chỉ đúng đối với một bộ phận loài 
người mà thỏi. Tình trạng lạc hậu 
của nhiều quốc gia có những nguyên 
nhân lịch sử, trong đdé nguyên nhân 
quan trọng nhất là do sự áp bức bóe 
lột, sự kim hăm của hủ nghĩa thực 
dân cũ và mới. Những nước ở trong 
tình trạng càng lạc hậu thi càng khó 


'khăn trong việc tìm hiều, khai thác 


tự nhiên, trong việc khắc phục những: 
thiên taì. Hơn nữa, tỉnh trạng kém 
phát triền về kinh tế, xã hội thường: 
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đi đôi với tỉnh trạng tăng nhanh dân 
số và điều đó tạo nên những áp lực 
ghê gớm của con người đối với tự 
nhiên, Con người ở trong tỉnh thế 
đường như không còn biết đến những 
hậu quả sâu xa mà cứ dấn thân vào 
việc tàn phá tự nhiên thêm nghiêm 
trọng, nhất là đối với rừng và đái đei, 
làm cho hệ sinh thái mất cân bằng 
nghiêm trọng. Đó là trường hợp của 
nhiều nước châu Phi, châu Mỹ 1a tính 
và châu Á, trong đó có Việt nam. Ở 

đây nguy cơ hủy diệt hệ sinh thái 
_ nhiệt đới đang trở thành hiện thực, 
và đấy cũng là nguy cơ de đọa sự 
sống của con người. 


Chủ nghĩa tư bản táng cưởng khai 
thác trực tiếp những nguồn tài nguyên 
thiên nhiên ở những nước đang phát 
triền, gây nên những tồn thất lớn về 
tài nguyên và những hậu quả mà các 
nước này phải gánh chịu. Những hậu 
quả này lại càng nghiêm trọng khi 
chủ nghĩa đế quốc tiến hành cuộc 
chiến tranh tàn bạo với vũ khí hiện 
đại. Chẳng hạn trong cuộc chiến tranh 
Việt nam, không kề hàng triệu tấn 
bom đạn, để quốc Mỹ đã sử dụng 72 
triệu lít chất độc hóa học làm trụi lá 
cây trên 44X diện tích rừng và 1ã8X 
diện tích đất canh tác ở miền Nam 
Việt nam. Đề tránh những tai họa cho 
mình, những năm gần đây các nhà tư 


bản ở các nước có nền công nghiệp 


phát triền đầy mạnh việc đưa 
những nhà mày, xí nghiệp sản xuất 
những chất độc hại hoặc thải ra những 
chất độc hại sang các nước đang phát 
triền. Họ cũng đồ nhiều hơn chất thải 
độc hại tử nước mình sang các nước 
khác, nhất là ở châu Phi. Những việc 


làm này được thúc đầy bởi những. 


toan tính nhằm thu được lợi nhuậu 
cao của các nhà tư bản- Người ta tính 
rằng đề hủy một tấn chất thải độc hại 
œ nước phát triền phải tốn 300 đô la, 
còn ở các nước đang phát triền thì 
chỉ tốn không đấn 40 đô la. Đề đánh 
đồi lấy một vài triệu đô la nhằm giải 


38 


quyết những nhu cầu trước mắt, các 
nước đang phát triền đành phải hy 
sinh môi trường tự nhiên và nguồỒn 
tài nguyên của minh. Rồð ràng. dưới 
chủ nghĩa tư bản, sự phát triền của 
lực lượng sản xuất luôn đi kèm với 
việc bóc lột hai nguồn tài nguyên chủ 
yếu là sức lao động và đất đai—-như 


- Mác đã viết. Điều đó đúng vời trước 


kia và ngây nay vẫn đúng. 

Từ khi chủ nghĩa xã hội ra đời như 
một hệ thống thế giới, các phong 
trào giải phóng dàn lộc ngày càng 
phát triền, chủ nghĩa đế quốc càng 


-_ tăng cường chạy đua vũ trang. Trên 


cơ sở những thành tựu khoa học kỹ 
thuật tiên tiến nhất, chủ nghĩa để 
quốc không ngừng mở rộng kho vũ 
khí hạt nhân mà sức công phá của nó 
đã vượt gấp hàng triệu lần quả bom 
nguyên tử nồ ở Hi-rô-sỉ-ma và đủ sức 
hủy điệt nhiều lần cả trải đất; phát 
triền vũ khí hóa học, tích cực nghiên 


cứu và thử nghiệm vũ khí sinh học 


và các phương tiện chiến tranh khí 
tượng. Tất cả đều là những vũ khí 
hủy điệt hàng loạt, không chỉ đối với 
con người mà đối với cả tự nhiên 
nữa. Vậy là sức mạnh của con người 
dã đến mức nếu không tỉnh táo, nếu 
mù quáng thi con người có thê tự hủy 
diệt minh và hủy diệt cả sự sống 
trên trái đất. Chính vì vậy trong thời 
đại hạt nhân, lương tri của loài người 
đang tích cực kêu gọi thực hiện việc 
giải trừ vũ khí hạt nhân, tránh sự 
đối đầu có tính toàn cầu, thực hiện 
sự cùng tỒn tại hòa binh trong nền an 
ninh như nhau ở mức vũ trang thấp 
nhất. Cuộc đấu tranh tích cực của các 
nước xã hội chủ nghĩa, tiêu biều là 
Liên xô và các lực lượng yêu chuộng 
hòa bình khác đã đạt được những 
bước tiến đáng khích lệ trơng việc 
hạn chế vũ khí hạt nhân và chạy đua 
vũ trang. 


Rö ràng, giữa tự nhiên và con người. 
có mối liên hệ toàn cầu. Những tai 
họa mà tự nhiên giáng xuống con 


người, và ngược lại những phá hoại 
của con người đổi với tự nhiên vượt 
xa phạm vỉ cội nguồn nảy sinh của nó. 
Sự trừng phạt của tự nhiên đối với 
con người có thề trực tiếp và năng nề 
ở vùng này. quốc gia này, nhưng sẽ 
gián tiếp và không kém phần nguy 
hiềm ở vùng kia, quốc gia kia. Đó là 
vi hiện nay những quan hệ kinh tế 
quốc tế đa trở nẻn chặt chẽ hơn 
trước nhiều. Thiên tai xảy ra liên tiếp 
và nặng nề ở một vii quỐốc gia này 
cũng có thề làm chậm nhịp độ phát 
triền của nhiều quốc gia khác. Do đó, 
việc bảo vệ tự nhiên, trước hết là 
ngăn chặn sự phá hủy cân bằng sinh 
thái là nhiệm vụ: có quy mô toàn 
cầu. Nó không chỉ có ý nghĩa đối với 
sự sinh tôn của tự nhiên, mà còn 
có ý nghĩa đối với đời sống kinh 
tế, xÄ hội của con người. Chính vi 
thế, việc bảo vệ đó đòi hỏi phải 
được giả. quyết cả về mặt tự 
nhiên lẫn về mặt kinh tế, xã hội. Nó 
đòi hỏi mọi quốc gia phải thực hiện 
nghiêm túc một nhiệm vụ không thề 
thoái thác được là kiềm soát chặt chẽ 
việc khai thác tự nhiên, khai thác đi 
đôi với giữ gin và tu bồ, đồng thời 
đòi hỏi sự giúp đỡ của các nước phát 
triền đối với các nước đang phát triền 
về kinh tế, khoa học, kỹ thuật trong 
_ Việc khai thác và giữ gin tự nhiên. 
Đặc biệt là phải đấu tranh chống lại 
sự bóc lột của chủ nghĩa đế quốc, chủ 
nghĩa thực dàn, sự đối xử vô nhân 
đạo của chúng đối với các quốc gia 
đang phát triền. Như vậy là cuộc đấu 
tranh với tự nhiên và bảo vệ tự nhiên 
của con người đi đôi với cuộc đấu 
tranh giữa con người và con người, 
giữa giai cấp bị bóc lột và giai cấp 
bóc lột, giữa các lực lượng tiến 
bộ và các lực lượng phản động, giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
đế quốc. Trong điều kiện những quan 
hệ bất công xã hội như hiện nay còn 
được duy trì, sự tiến bộ của con người 
trong việc khai thác tự nhiên càng 
lớn bao nhiêu thì khoảng cách giữa 


các quốc gia phát triền và đang phát 
triền càng xa bấy nhiêu; sự tiến 
bộ và văn minh sẽ tích tụ ở một đầu, 
còn một đầu bao gồm phần đông hơn 
sẽ phải hứng chịu những trừng phạt 
của tự nhiên do đầu kia gây ra là chủ 
yếu. 


Nước ta cũng như các nước đang 
phát triền khác không nằm ngoài ¡nối 
quan hệ đó của con người với tự nhiên. 
Gin giữ và khai thác hợp lý tự nhiên 
là nhiệm vụ cấp bách của chúng ta. Ở 
Việt nam, với 3/4 điện tích là đỏi núi, 
lẽ ra rừng phải chiếm 50X. Nhưng . 
nav chỉ còn 21X, vượt xa mức báo 
động. Tốc độ tàn phá rừng từ 1975 
lại đây tăng nhiều (khoảng 225 000ha/ 
năm). Diện tích rừng tự nhiên năm 


1085 so với 1980 giảm 22,8% ; 30/10 


tỉnh có rừng tự nhiên giảm. Một số 
tính vốncó nhiều rừng nay còn rất 
ít, Chẳng hạn ở Sơn la rừng chỉ còn 
chiếm 4X diện tích, ở Hà tuyên là 7%. 
Do điện tích rừng, nhất là rừng đầu 
nguồn giảm, cho nên đất đai bị xói 


- mỏn nhiều hơn. Trung bình phía bắc 


bị mất 1 — 2em đất màu hằng năm 
(mà đề có thêm lem đất màu phải 
mất 100 — 400 năm). Đồng thời độ ầm 
trong đất và lượng nước ngầm giảm. 
ngược lại lượng nước trong mùa mưa 
ở các con sông tăng lên. Ở 8 con sông 
của các tỉnh Quảng bình, Quảng trị 
và Thừa thiên — Huế, lưu lượng này 
tăng gấp hai lần so với trước 
(3112m Ì/s và 5622m”/s). Tình trạng Ô 
nhiễm không khi và nguồn nước, nhất 
là ở thành phố đang tăng lên nhanh 
chóng 


Về mặt tài nguyên khoáng sản, 


_ chúng ta đang lãng phí lớn vì kỹ thuật 


khai thác thô sơ. Điều này thề hiện 
rõ nhất trong khai thác than — một 


trong những nguồn tài nguyên chính 


của nước ta. Nhìn chung lại, có thề 
nói rằng, tự nhiên trên đất nước ta 
đã bị đối xử một cách tùy tiện. Nó bị 
lấy đi không thương tiếc, mà không 
được bù lại. Sự tàn phá tự nhiên đang . 


ĐI 


là môi hiềm họa chưa có cách gÌ ngăn 
cản được. Con người hình như còn 


lâu mới cẩm nhận được hậu quả ghê. 


gớm của sự tàn phá ấy. Với những 
nhận thức và lành động trái với quy 
luật của tự nhiên, lại trên cơ sở một 
nền kinh tế và khoa học kỹ thuật thấp 
kém. mâu thuản ngày càng tăng giữa 
con người và tự nhiên trên đất nước 
ta không đễ gi có thề giải quyết 
được. 


Vì vậy, yêu cầu quan trọng hàng 
đâu hiện nay là Nhà nước ta cần có 
một kế hoạch thiết thực. thực hiện sự 
kiêm soát đối với việc khai thác tự 


nhiên. nhất là đối với đất, rừng, 


nguồn nước... đi đôi với kiềm soát 
việc tăng dân số. Song điều quan 
trọng hơn là tiến hành sự chuyền 
bướng nền sản guất dựa chủ yếu vào 
việc khai thác bề rộng đối với tự 
nhiên sang việc khai thác cl:iều sâu, 
tái chế những sản phầm của quá trình 
khai thác ban đảu đề hạn chế tối đa 
việc thải chất độc hại và các loại rắc 
xười vào môi trường tự nhiên xung 
quanh Yà gây lãng phi tài nguyên 


thiên nhiên, có nghĩa là phải tăng 
hàm lượng khoa học trong hoạt động 
sản xuất, Và lại, ngày nay việc bảo 
vệ và làm phong, phú thêm tự nhiên, 
nhất là ở vũng nhiệt đới như nước ta 
còn là nguôn tăng thu nhập xã hội 
quan trọng thông qua hoạt đóng du lịch. 


Việc bảo đảm sự kết hợp hài hòa 
mối quan hệ giữa con người và tự 
nhiên đòi hỏi phải tiến hành khai thác 
tự nhiên một cách có kế hoanh, có sự 
điều chỉnh trong phạm 'vi mi quốc 
gin và toàn cầu. Công việc lớn lao và 
khó khăn này cần có sự nỗ lực của 
mọi quốc gia, không phản biệt chế độ 
chính trị, Riêng dỏi Xới các nước xã 
hội chủ nghĩa thì việc đó có nhiều 
điều kiện thuận lợi, vì ở đây ccác 
nhà sản xuất liên hiệp lại với nhau 
sẽ điều chỉnh một cách hợp lý việc 
họ trao đồi chất với tự nhiên, đặt sự 
trao đồi đó dưới sự kiềm soát chung 
của họ (4). . 


(4) C. Mảc—Ph. Ăng-ghen 
Nga. Nxb sách chính trị, 
t 25, tr. 387 


: Teàn rậệp. tiếng 
Mát-xcơ-va, 1902, 
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CHUNG QUANH VẤN ĐỀ CHỐNG ˆ 
LẠM PHÁT VÀ LÃI SUẤT TÍN DỤNG 


Những kết quả bước đầu 
quan trọng về chống lạm phát 


T\ HỰC hiện các nghị quyết của 
đj) \*  BCHTƯP và Bộ chính trị về 
` — kiềm chế và đầy lùi dần lạm 
phát, chúng ta đã thu được 

„ những kết quả bước đầu quan trọng. 
Được như vậy, một phần quan trọng 
là có sự chỉ đạo kiên quyết của Hội 
đồng bộ trưởng và quyết tâm lớn 
trong tÔÖ elrức thực hiện của các cấp, 
các ngành, trên cơ sở lắng nghe, thu 
thập nhiều ý kiến đóng góp qua các 
cuộc hỏi thảo khoa học, các bài báo 
và kiến nghị của đông đảo cán bộ, 


nhân dân. Từ cuối năm 198§ đến nay,. 


g:á cả đã òn định dần, sức mua của 
đồng tiền được nâng lên, nhịp độ lạm 
phát được chặn lại một bước, đó là 


+2 


NGUYÊN VĂN TRƯỜNG * 


| 


thành công rõ rệt. Tuy nhiên, cũng 
xuất hiện khó khăn mới trong sẵn 
xuất, lưu thông và việc làm của nhiều 
người lao động. Vấn đề đặt ra là nên 


- nhìn nhận tỉnh hình vừa qua như thế 


nào? Tôi xin nêu một sẽ điềm sau 
Trước hết, việc điều tiết khối 
lượng tiền trong lưu thông được 
thực hiện một cách chủ động, có tính 
toán. hướng vào đối tượng cần thiết 
ở từng khu vực trong từng thời gian. 
Từ đó, đáp ứng khá tốt nhu cầu tiền 
mặt, giảm được nhịp độ tăng tiền phát 
hành, đầy lùi tỉnh trạng khất hoãn 
chỉ rất căng thắng từ quý I -1989 về 


®' Chuyên viên cao cấp kính tế 
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trước. Nếu tốc độ tăng tiền phát hành 
(rong năm 1988 là 1 lần, thi 9 tháng 
đầu năm 1989 chỉ xấp xỉ gặp đôi và 
tính cả số tiền dự trữ đề phát ra 
trong quý 4 cũng chưa đến gấp 3 lần 
§O VỚI SỐ lưu thông cuỗi năm 1958. 
Trong nám 1988, tháng có tỷ lệ phát 
hành tiền mặt cao nhất là 22, bình 
quân là 12X/tháng trong; năm 1989, 
tháng cao nhất (giêng) là 17, binh 
quân là &X. Đáng chú ý là, trong 
những năm trước 1989, nếu như trong 
- tỒồng số tiền phút hành hằng năm, 
phần sử dụng đề bù đắp thiếu hụt 
ngân sách nhà nước chiếm trên 70Ã, 
còn phân tín dụng đáp ứng nhu cầu 
sản xuất, lưu thông chỉ chiếm gần 
30X, thị trong năm 1989 ngân sách chỉ 
sử dụng 55%, còn 455 dùng cho sản 
xuất, lưu thông.. 


Xét về lượng tiền mặt trong lưu. 


thông, có ý kiến cho rằng ở nước ta 
đã chấm dứt lạm phát và bước sang 


thiểu phát. Đây là vấn đẻ phức tạp. 


Về Lính chất nghiêm trọng, tác hại và 
nguyên nhân của lạm phát, đã có 
nhiều ý kiến phân tích sâu sắc, rõ 
ràng. Song về mức độ thề hiện định 
lượng của nó thì còn có ý kiến khác 
nhau, do cơ sở và phương pháp tính 
toán, phạm vi công bố số liệu khác 


nÌhau. Trong các. cuộc hội thảo khoa: 


học. đa số ý kiến cho là phải dựa vào 
công thức của €. Mác đề xác định số 
tiền mặt cần thiết trong lưu thông; 
cần đây tham khảo thêm các phương 
pháp tính toán khác và lấy các số liệu 
đã hình thành trong năm ¡950 (lạm 
phát chưa gay gáU làm gốc đề nhàn 


lên, tìm ra một con số ®x» tạm xác - 


định là số Liền mặt cần thiết cho lưu 
thông đến năm 1989, đem so Ấ x» với 
lượng tiền đã phát hành thì quá 
mức—lạm phát gàn 30%. Nhưng `như 
đã nói trên, khi xét cụ thê về việc sử 
dụng tiền phát hành thì thấy phần bù 
đáp thiếu bụt ngân sách nhà nườc từ 
270% số tiên phát hành trước đây, nay 
xuống 5ö5Ã. Số tiền đó chưa có vật tư 


3⁄4 ì 


hàng hóa bảo đảm, phần lớn không 
quay về ngân hàng, thực chất đây là 
liền giấy lạm phát cho chỉ tiêu tài 
chính —-tính nghiêm trọng của vấn đề 
chính là ở đây. Còn tiền phát ra qua 
tín dụng cho sản xuất, lưu thông 
(trước đày chiếm 30ÃX số tiền phát 
hành, nay chiếm 45Ấ, trong tỉnh 
trạng tỉn dụng cũng sa lầy vào bao 
cấp, không đáp ứng nhu cầu vốn tiền 
tệ cần thiết của hoạt động kinh tế. 
Như thế là tiiều phát cho kinh tế 
(trên 30Ã so với «x») xảy Ta ngay . 
trong lúc còn lạm phát. Tức là lạm 
phát cho chị tiêu tài chính và thiểu 
phát đối với hoạt động kinh tế (chứ 
chưa phải đã chấm đứt lạm phát và 
bước sang thiều phát). Vấn đề chấm 
đứt phát hành cho chỉ tiêu tài chính 
không dễ gì thực hiện ngay trong 
một thời gian ngắn, vi cái gốc củe 
cân đối ngàn sách nhà nước là ở kết 
quả đồi mới cơ cấu kinh tế, ở hiệu quả 
sản xuất kinh doanh, chính sách động - 
viên từ thu nhập quốc dàn, tài chính 
đối ngoại và quản lý sử dụng mọi 
nguồn của đất nước trong tất cả các 
khâu thuộc hệ thống tài chính quốc 
gia. Nhận rõ điều đó, nẻn vừa qua 
nhà nước đã cho phát hành thêm tiền, 
đồng thời áp dụng nhiêu biện pháp 
có kết quá góp phần điều tiết phát 
hành cho tài chính và sản xuất lưu 
thông theo mục tiêu tích cực giảm dàn, 
tiến tới chấm dứt phát hành đề chỉ 
tiêu ngân sách đúng như các nghị 
quyết của Trung ương Đảng và Su 
hỏi đã vạch ra. 


Chỉ số lạm phát thường biều hiện 
trên tốc độ tăng giá hàng hóa ; Ở nước 
ta thời gian qua nhà nước chủ động 
nhiều đợt điều chỉnh giả, nÂng mặt 
bằng giá lên nhiều lần nên đã làm cho 
lạm phát ngày càng tăng hơn. Trong 
quá trỉnh tiền tệ hóa việc trao đồi 
hàng hóa và điều chỉnh nền kinh 
tế quốc dàn, khối lượng tiền tăng 
thêm là do yêu cầu của việc thanh 


toản giữa các đơn vị kinh tế với nhau. 
_Đặc biệt trên thị trường nước ta sự 
chỉ phối tăng giá đột biến trước hết 
chịu tác động của giá lương thực. giá 
vàng và ngoại tệ nên trong thời gian 
đài tốc độ tăng giá nhanh hơn tốc độ 
tãng tiền, I9§1/1980 : 178% —>163&% ; 
1965/1984: 192% 170% ; 1986/1985 : 
587% —>454X : 1988/1987 : 493X —431 3 ; 
và nắm 1989 se với năm 1%§ä thì ngược 
lại: tiền vẫn tầng với chỉ số có thề 
tới 260, nhưng giá chỉ trên dưới 
I50%. Trong chỉ số tăng giá, giá cả thị 
trường có tồ chức tàng nhanh hơn giá 
cả thị trường.tự do: 1981 — 1985 giá 
cả thị trường có tô chức tăng 10 lần, 
thị trường tự do chỉ tăng ã lần: 1986— 
1988 các chỉ số đó là 12 lần và I1 lân. 
Mặt khác, do tăng. giá, tăng tiên, nhưng 
xử lý. chậm tiền lương và phụ cấp, 
nên đã "gây lác động mạnh đến đời 
tống. tâm lý xã hội và gây thêm rối 


ren Rhiều mặt. Ngoài ra. những khiếm . 


khuyết trong cơ chế quản lý, nghệ 
thuật điều hành và nhiều « cơn lốc » 
cũng góp phần vào sự tác động đó. Nhìn 
rõ thực trạng trên, nhà nước đã kiên tri 
chỉ đạo thực hiện các biện pháp cần 
thiết, không hốt hoảng khi chỉ số giá 
dàng lên mức cao của 3con số và cũng 
klông chủ quan, tự mãn với chỉ số trở 
lại gần như ồn định (dĩ nhiên là cần 
phải thính nhạy hơn nữa trong tình 
hinh này). Đặc b®#t,trong các biện pháp 
có hiệu lực nhanh vừa qua đấng chủ ý 
nhất là việc đột phá bảng «át chủ 


bài * cực mạnh : nắm chắc và ồn định - 


giá lương thực, nắm và chi phối giá 
vàng, ngoại tệ. Hiện nay, nhà nước 
đang phải ứng tiền đề thu mua giữ 
giá thóc gạo, giá nông sản cho nông 
dân, không đề tụt xuống quá mức chi 
phí sản RUẠI: 


Các biện pháp quan trọng khác như 
sắp xếp lại công việc xây dựng và sản 
xuất, đồi mới chính sách thuế, điều 
_ Chỉnh cơ cấu xuất nhập khầu, thúc 

_đây tiêu thụ hàng hóa, kiềm soát tín 


dụng, sử dụng mạnh đòn hầy !ãi suất, - 


" 


cộng với được mùa nông nghiệp và 
hàng hóa từ các biên giới tràn vào, 
đã tạo nên sự ồn định bước đầu nhanh 
chóng trên thị trường, trong tâm lý 
xã hội và một phần đáng kề trong đời 


- đống nhân dàảa. 


Về sự ách tắc trong sản xuất lưu 
thông -và việc làm của người lao động, 
có ý kiến cho là ta đã áp dụng một số 
biện pháp quá liều lượng gây ra nạa 
thiếu vốn. giảm sức mua... Đúng là 
nền kinh tế đang « đói vến s. Đó là 
yếu tố rất quan trọng; có thề nói vốn 
và kỹ thuật là khó khăn hàng đầu và 
còn lâu dài của quá trinh phát triền 
kinh tế, xây dựng đất nước ta. Chủ 
nghĩa tư bản đã phải bằng những thủ 
đoạn xảo quyệt, tàn khốc và trải qua 
mấy thế kỷ mới giải quyết được vấn 
đề này. Các nước đang phát triền hiện 
nay cũng phải vav nợ đến trên nghìn 
tỷ đồ la: có nước đang sa lầy vào vấn 
đề này. Chúng ta đã nghèo, it vốn, 
lại tài sang, khỏng tạo được hiệu 
quả sử dụng tốt, ít lời, quen nếp 
bao cấp, vay không tạo khả năng 
trả. Vừa qua, thực hiện cơ chế 
mới, ngàn hàng mới áp dụng vài 
biện pháp có tính chất loại trừ bao 
cấp thì nhiều xí nghiệp đã bộc lộ hết 
nhược điềm và yếu kém trong tồ chức 
và quản lý sản xuất kinh doanh. Sau 
khi có kết luận của Bộ chính trị và 
thí hành biện pháp tình thế, chúng ta 
đã phải mềm dẻo và chờ đợi trong 
chỉ đạo thực hiện. Thực ra, không 
phải kiềm chế lạm phát là ngân hàng 
chỉ thu hút tiền về, giảm bớt dư nợ 
cho vay, mà đã phải phát thêm tiền 
mặt gấp hơn 3 lần và tăng dư nợ tín 
dụng thêm 70 -riêng thành phố Hồ 
Chí Minh gần gấp đôi, Hà nội trên gấp 
rưỡi, trong lúc nhịp độ tăng tồng sản 
phầm xã hội, thu nhập quốc dàn còn ˆ 
thấp và giá cả tăng 1,5 lần. Trước 
mắt, vấn đề vốn không chỉ giải quyết 
bảng tín dụng, vì nhiầu xí nghiệp chỉ 
còn 30 — 403 vốn lưu động và không 
trích đủ khấu hao đề cải tiến kỳ (thuật, 


đồi mới mặt hàng ; nếu vay ngân hàng 
theo lãi suất hiện hành hoặc có điều 
chỉnh thì cũng không tạo nên thế làm 
chủ — mà thậm chí làm thuê cho ngân 
hàng, lợi nhuận không đủ trả lãi tiền 
vay ngân hàng. Do đó, ngoài những 
biện pháp vươn lên đương đầu với 
thử thách, giải quyết khó khăn tại các 
đơn vị sản xuất, nhà nước cñng nên 
góp phần tích cực phục hồi vốn tự có 
đến mức cần thiết tối thiều cho các xí 
nghiệp (chỉ vay ngân hàng trong giới 
hạn bồ sung). Hiện nay ngân sách nhà 


nước không có khả năng cấp phát,. 


nhưng vẫn phải điều tiết mạnh bằng 
vốn phát hành ứng vay không lãi 


đồng thời với việc mở ra tín dụng- 


thương mại, tín dụng tiêu dùng, các 
loại chiết khấu và thị trường chứng 
khoán. Thời gian qua biện pháp huy 
động vốn, thu hút tiền mặt, nhất là 
tiền tiết kiệm đã được thực hiện như 
một mũi nhọn và có hiệu quả rõ rệt: 
tăng số dư lên gần nghìn tỷ đồng, góp 
phần đáng kề vào việc hoãn giảm 
lượng tiền mặt phát ra và đóng góp 
trên 70X số vốn tín dụng cho vay 
thêm (chưa kề phần huy động và cho 
vay của các hợp tác xã và qũy tín 
đụng). Những điều còn tồn tại như: 
điều chỉnh lãi suất, quản lý thị trường 
tiền tệ và đầu ra của vốn huy động. 
chắc sẽ được giải quyết tích cực trong 
thời gian tới. Nhưng cũng không nên 


quá đơn giản cho rằng, huy động được 
nghìn tỷ trong năm nay thì sang năm 
phải trả ra 1600 đến 180^ tỷ, đó là 
mầm mống của lạm phát. Cần khang 
định rằng, nhờ sử dụng được nghìn 
tỷ huy động được (nếu không gửi tiết 
kiệm chắc là người có tiền không đem 


_hết đi mua hàng nhà nước), nên đã 


giảm mạnh nhịp độ lạm phát, ngấn 
sách nhà nước không phải chỉ thêm 
số tiên lớn cho phần trượt giá như 
các năm trước (dự toán 1 tỷ thì phải 
chỉ gấp 2, 3 lần); và năm sau chắc 
người gửi tiền cũng chưa rút hết cả 
vốn và lãi, thường là trả một phần 
cho người này lại huy động thêm của 


người khác, số dư liên tục tăng lên. 


Bên cạnh những kết quả đạt được, 
còn nhiều mặt tồn tại và sẽ phát sinh - 
đòi hỏi phải tiếp tục- giải quyết. Qua 
thực tiến, chúng ta càng thấy rồ vai 
trò « hệ thần kính » của tiền tệ. Thiết 
nghĩ. việc tiếp tục đồi mới cơ chế 


_ chính sách tiền tệ— tài chính quốc gia 


cũng như tồ chức và hoạt động ngàn 
hàng, tín đụng cần được đặt ra một 
cách khần trương, nếu chưa phải ở 
một Hội nghị Ban chấp hành trung 
ương Đảng, thì cũng sớm thông qua 
Bộ chính trị, rồi luật pháp hóa đồng 
bộ các chính sách, biện pháp nhằm 
đáp ứng kịp thời yêu cầu của tỉnh 
hinh và nhiệm vụ hiện nay. 


—~ 


NHỮNG KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU 
TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC GIẢI 
PHÁP CHỐNG LẠM PHÁT 


\ 


UA hai bài báo viết ở mục 
« Trao đồi ? trên Tạp chí Cộng 
sản sỐ 6 và số 9-§9 của hai 
tác giả Vũ Ngọc Nhung và 
Nguyễn Văn Kỷ, kết hợp với việc 
phân tích kết quả bước đầu trong 
việc thực biện các giải pháp chống 
lạm phát của Đẳng và nhà nước, có 
thề rút ra một số bài học kinh 
nghiệm sau: 

1l — Trưéc hết là bài học về nhận 
thức lý luạn, về các quan điềm và 
phương phép luận, về khái niệm lạm 
phát và giảm phát.. 

Nếu nhận thức không đây đủ các 
khái niệm nói trên, thì sẽ không đánh 
giả đúng mức độ lạm phát và từ đó 
không thề hiều đúng một !oạt các vấn 
đề khác !iên quan như bản chất kinh 
tẾ sũng như đặc điềm của tạm phát, 
cC chế !ara phát, việc phân đoạn quá 
trình phát triền mang tính c2u xỷ sủa 
lạm phát, chủ trương và giải pháp 
chống lạm phát. Từ đó, dè hiều mơ 
hồ về giai đoạn hiện nay của lạm phát 
và eó những nhận định ti:iếu chính 
xác về các kết quả thtre hiện các giải 
pháp chống lạm phát. 

- VRÑ Ngọc Nhung đã quan .niệm về 
lạm phát và giảm phát như sau : * Lạm 
phát (Kt >Kc) được đặc trưng bởi 


© 
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hiện tượng giá cả tăng lên phồ biến 
do tiền giấy mất giá so yới vàng— 
loại tiền mà nó đại diện — Và SO với 
giá cả mọi thứ hàng hóa — trừ hàng 
hóa sức lao động... Nhưng còn giảm 
phát (déflation với Kt< Kc...?" (0). 
Khái niệm lạm phát nói trên, chủ yếu 
mang rội dnna qœ%an điềm và phương 
pháp luận của luận thuyết lạm phát 
* giá cả 2 đang thính hành ở các nước 
tư bản, một luận thuyết cho rằng lạm 
phát và giảm phát là sự tăng giảm 
giá cả hàng hóa và ngược lại. 


Nguyễn Văn Kỷ định nghĩa lạm 
phát và giảm phát như sau :*l am 
phát là hiện tượng tiền quá thừa ứ 
trong tưu thông so với lượng hàng quá 
ít ồi. Còn giảm phát là hiện tượng tiền 
quá thiếu trong lưu thông đi đến ách 
tắc lưu thông. hàng bóa không tiêu thụ 
được » (2). Định nghĩa này mang dáng 
đấp quan điềm và phương pháp luận 
của luận thuyết lạm phát *l1ưu thông 
tiền tệ », một luận thuyết chỉ dựa vào 
hiện tượng thừa, thiếu của khối iượng 
tiền phát hành vào lưu thông đề xác 
định khái niệm lạm phát và giảm phát. 


_® Chuyên viên cao cấp kinh tế 


(1) Tạp cñ{( Cộng sản, số 6-89, tr, 5§ 
(2) Tạp chí Cộng sản, số 9-89, tr. 36—37 
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Các quan điềm của các luận thuyết 
lạm phát nói trên là phiến diện, vì 
chỉ nhìn vào hiện tượng bề ngoài, 
không đi vào các thuộc tính bên trong, 
“nghĩa là đi vào bản chất kinh tế của 
lạm phát đề nghiên cứu khái niệm lạm 
phát và giảm phát. Các quan điềm đó 
có nguồn gốc của phương pháp tư duy 
lô gích hinh t!:ức. Vì chứúrg ta cều 
biết, khênøg phải cứ giá tărg là lạm 
phát và pii giảm là giảm phát hoặc 
chấm đứt lạm phát; boặc bàt cứ hica 
tượng phát hành thừa và thiếu 
tiền nào trornø (ưu thông đều là lạm 
phát hoặc gi¿m p'Iát, Thực tế lịch sử 
kinh tế của thế giới hay ở nước ta đã 
chứng minh điền đó. Thời kỷ «cách 
mạng? giá cá" của thế kỷ lôở châu 
Âu không phải là do có lạm phát tiền 
vàng mà J, Bodin ở thế kỷ 17 đã 
ngộ nhận. Thời kỷ phồn thịnh giá tăng 
của chu kỳ lái sản xuất tư hản không 
phải là do lạm phát ; thời kỳ tiêu điều 
của chu kỳ này giá hạ thấp xuống lại 
càng không phải là giảm phát, nếu 
như không phải chu kỳ tái sản xuất 
đó đang gắn với lạm phát. Giá cả 
tăng giảm là do hàng loạt nhân tố 
kinh tế và phi kirma tế, trong GÓ có 
nhân tố cơ bản là quan hệ cunz cầu 
hàng hóa. Clo nên không thê chỉ đựa 
vào chỉ số giá cả đơn thuần đề khẳng 
định sr? xuất hiện iạm phát, xác đỉnh 
mức độ lạm phát và giảm phát. Mát 
khác, khônơ phải cứ phát hành thừa 
tiền, hay thiếu tiền vào lưu thônz là 
đã có hiên tượng lạm phát bay ảm 
phát. Bởi vì, nếu điều hòa lưu thông 
tiền tệ không tốt, tính toán :ượng phát 
hành không sát thực tế thì có thẻ xảy 
ra hiện tượng nht t¡:¡ không ảnh 
hưởng đế giá cả, không dẫn đến lạm 
phát. : 

Các nhà kinh tế học Mỹ như Lu- 
thering, Chandeler, Clirer tuyến bố 
1ằng: « Bá: cứ thời kỳ nào mà giá hàng 
tăng, không kề sự biến động ấy là 
làu Cài, có tính chất chu kỳ boýc 
ngoại lệ, là thòi ïÌÐ? lạm phát? (3), 
Nhà kỉinl: tế học Pr:ap E, ¿amee cho 
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rằng: » Hiện tượng cơ bản của lạm 
phát là sự tăng giá» (4); Đó là quan 
điềm của luận thuyết lạm phát giá cả 
Còn quan điềm của J. Bodin (Pháp) ở. 
thế kỷ 17 và của Friedman (Mỹ) ở thế 
kỷ 19 là theo luận thuyết ‹ạm phát 
“lưu thông tiền tệ» ; Friedman đã 
khăng định : *Lạm phát mọi lúc, 
mọi nơi đều là hiện tượng của lưu 
thông tiền tệ ® (5). 


Theo tôi, định nghĩa và khái niệm 
lạm phát phải gšn với cơ chế lạm 
phát tức hệ thống các nhân tố đòn 
kích của lạm phát là bội chi ngân 
sách, bội chỉ tín dụng, tăng giá, tăng 
lương. hạ thấp tỷ giá hối đoái đối 
với bản tệ làm cho đồng tiền mất 
giả, tạo nên những rối ren đảo lộn 
trong mọi mặt hoạt động của xã hội, 
trước hết là về mặt lưu thông hàng 
hóa và lưu thông tiền tệ. Không thề 
chỉ đơn thuần dựa vào hiện tượng 
lăng giá, giảm giá hoặc hiện tượng 
phát hành thừa, thiếu tiền vào lưu 
thông đề xác định khái niệm lạm phát, 
giảm phát, vì như vậy sẽ dẫn đến sai 
lệch trong việc nàhận định về mức độ 
lạm phát, xác định thời điềm của từng 
giai đoạn của quá trình vận đông cơ 
chế lạm phát ; từ 3ó, dẫn đến những 
chủ trương chóag :ạm phát rang hậu 
quả kích thích thêm sự bùng nồ của 
lạm pÏÌLát. 

Do xuất phát từ phương pháp tư 
đuy !ô gich hình 1!:ức, nên 2ä hai tác 
già đã đánh g.Á không đúng giai đoạn 
hiện nay c5a lạm phát và đều hoảng 
hốt với mức độ l:*ác nhau trước việc 
thực hzện giảm phát. Hai tác giá đề 
phản biệt giảm pliát với giảm phát 
hành. Tôi cho rằng các danh từ đế 


(3) 1.uthering, Chandeler và Clirer — Tiền 


LỆ, fin cụng, lài chỉnh tiếng Anh, Boaton, 
193Ff, tr. 40 

(1i; Emile ]ames -- Quan sát tồng quát về 
lạm phát sau chiến tranh ~- luân dòn, 1954 
tr. 3 


(5) Trích the2 tác giả X.N. Cô-xốp-ehút — 
Nguồn « Các hệ thống tin dụng ở các ước 
Mỹ la tính e+—Nxb Khoa học, Mát-xcơ-va, 983 


là cùng một khái niệm. Cũng cần 
phân biệt giảm phát với thiều phát. 
Theo tôi thiêu phát là không phát 
hành theo đúng nhu cầu cần thiết 
tronø lưu thông và không theo yêu 
cảu của quy luật lưu thông tiền tệ 
(cũng như lạm phát mà chỉ khác về 
hướng: phát hành thừa, phát hành 
thiếu). Còn g:ảm tốc độ bội chí ngân 
sách, bội chỉ tín dụng và căn cử vào 
sự phát triền của sản xuất và lưu 
thông hàng hóa tức căn cứ vào yêu 
cầu của quy luật lưu thông tiền tệ 
đề tiến hành thì không có nghĩa là 
thiều phát. Do quan niệm giảm phát 
là vi phạm quy luật lưu thông tiền 
tệ, là một nguy cơ, nên Vũ Ngọc 
Nhung đã viết : * Phải chăng chúng ta 
đã chấm dứt lạm phát và bước sang 
giảm phát ?... VÌ vậy tôi thấy cần 
phải lên tiếng rằng chúng ta đã chấm 
dứt tức thời nạn lạm phát bằng những 
đơn thuốc quá liều lượng nhưng !ai tạo 
ra những rg¿y cơ tiềm ăn của tái lạm 
phát trong thời gian tới» (6), hoặc 
“nguy cơ giảm phát, suy thoái, thất 
nghiệp đã rõ và không thề chối 
cãi... » (7). Còn Nguyễn Văn Kỷ viết: 
œ— Nếu cuả thật ngân hàng khi huy 
động được tiền gửi mà khêng biết 
kinh đoanh, chỉ là *thần giữ sủa ® 
đơn thuần thì có thề từ giảm phát 
t:ành am phát. Nhưng nếu ngàn hàng 
biết kinh doanh một cách năng động 
tử tiền biến thành hàng, thành ngoại 
tệ mạnh v.v. thi đó sẽ là một nhân tố 
khôi phục lại sản xuất » (8) hoặc * giảm 
phát đo thiếu tiền trong lưu thông 
thì biện pháp đầu tiên là tăng dần 
tiền vào lưu thông » (9)... 

Nếu hiều như trên, tôi cho rằng ca 
hai tác giả đã có những nhận định 
thiếu chính xác về mức độ lạm phát, 
mức độ giảm phát và trong việc rác 
định thời điềm của các giai đoạn, của 
các bước trong mỗi giai đoạn lạm 
phát ở Việt nam. Thực tế lạm phát 


ở nước ta chưa chấm đứt mà mới. 


chỉ được kiềm chế từ 540% năm 1988 
(ao với năm 1987) xuống ước chừng 


trên 200 năm 1989 (so với năm 1988). 
Bội chi ngân sách, bội chỉ tín dụng 
cũng vậy, tuy có giảm tốc độ nhưng 
văn tăng về quy mô. Do đánh giá 
không đúng thực tế diễn biến của 
tình hình mà hai tác giả đều có thái 
độ phán xử thiếu công bằng và thiểu 
khách quan trước hoạt động của nhà 
nước về nhập hàng ngoại, về việc 
nâng lãi suất và hàng loạt các giải 
pháp nhằm ngăn chán và tiến tới 
chấm dứt lạm phát ở nước ta. 


2 — Những bài hẹc có thề rút ra 
trong việc thực biện một số giải pháp 
chông lạm phát trong thời gian vừa 
qua. 


2.1. Nh#øng tháng lợi bước đầu 
trong việc thực hiện chương trình 
chống lạm phát: 

+ Giá một số hàng thiết yếu quan 
trọng và một số vật tư chiến lược 
như gạo, vàng, thép tròn phi 6 Liên 
xÔ v.v. giảm xu2ng và chững giá. Tốc 
độ tăng giá bình quản sa 6 tháng 
đầu năm 988 là 21355 mà trong 
6 tháng đầu năm 1969 là 3,655. Giá 
cả có xu hướng giảm dần từ +9,2X 
vào toáng 23-1969 so với tháng trước 


và giảm tới -2,9% vào tháng 6- 


1989 (201, Tình hình trê: đây chứng 
tổ giá cả có chiều hướng nói chung 
là giảm nhưng chưa giám mạnh. 
+uLñi suất ngân hàng đã «é tác 
đọng thúc đầy các ngành, các xỈ 
nghiệp trong việc hạch toán hiệu 
quả sử dụng tiền vốn. nhất là vốn 
vay ngân hàng, sử dụng vật tư, 
nguyên vật /iệu, tài sản có định và sử 
dụng lac đậng. Biện pháo nâng lãi 
suất vừa qua đã có tác dụng kiềm chế 
tốc độ lạm nát và tâm lý lạm 
phát. Nhận định niy của Nguyễn 
Văn Ktÿ là phù hợp với thực tế. T*i 
hoàn toàn nhất trí với s? phân tịch 
của Nguyễn Văn Kỷ về tác đụng của 


(6), (7) TCCS, số 6—89, tr. 58, 60 
(8) (9) TCCS, sở 9 69, tr. 10, +; 
(10) Tạp chi Thống <ê số 7—8/89 
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giải pháp nâng lãi suất cho vay, nâng 
läi suất tiền gửi tiết kiệm cao hơn 
lãi suất cho vay đề đủ sức hấp dẫn, 
thu hút mạnh tiền thừa quá nhiều 
trôi nồi trong lưu thông về ngân 
hàng trong giai đoạn bùng nồ của 
lạm phát là cần thiết và là một thắng 
lợi bước đầu trong việc thực, hiện 
chương trinh chống lạm phát, 

Tuy nhiên những thắng lợi nói 
trên chưa vững chắc vi mấy lý do 
_s8au đày : 


+ Sun xuất và lưu thông có những “ 


hiện tượng trì trệ ách tắc,. chưa LO 
được những nguồn thu lớn hơn cho 
ngân sách đề có thề bù đáp cho các 
nhu cầu chỉ tiêu quá lớn của ngàn 
sách, làm cơ sở cho việc chấm: đứt 
hẳn bội chi ngân sách, do đó chưa 
chấm dứt được lạm phát. Năm 1988, 
tồng sản phầm xã hội tăng 5,1%, thu 


nhập quốc dân tăng 5,8X so với năm, 


1987, đặc biệt là sản lượng lương 
thực —-thực phầm, hàng tiêu dùng và 
kim ngạch xuất khâu đều tăng lên 
-(ủúa tăng 6/7X). Tuy nhiên trong 
6 tháng đầu năm 1989, sản xuất công 
nghiệp nhìn chung trì trệ và giảm 
sút bắt đầu từ quý IL Hàng hóa 
sản xuất ra giá còn cao, chất lượng 
kém, khó tiêu thụ, không cạnh tranh 
được với hàng ngoại nhập; đầu tư 
xây dựng cơ bản chưa tập trung, còn 
lãng phí; hàng xuất khầu còn lỗ 
vốn lớn. 


+ Giá cả một số hàng hóa vần tăng, 
có thứ lại tăng dột xuất như hàng 
điện tử, đường kính... điều đó chứng 
tỏ mặt bằng giá cả chưa giảm mạnh 
đủ sức kéo theo tất cả các mặt hàng 
đều nhất loạt giảm giá. Nhắn tố cung 
câu hàng hóa cùng theo chiều hướng 
giảm nhưng mức tăng của cung chưa 
đủ làm cho giá giảm mạnh mà chỉ mới 
chững lại. 

+ Một số cơ quan, xỉ nghiệp không 
đủ công ăn việc làm cho cán bộ, công 
nhân viên chức, nẻn đã phải thực 
hiện giảm biên chế, øiảm chỉ tiền 
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lương, do đó thu nhập bình quân của 
công nhân viên chức không ðn định,. 
sức mua của đân cư giảm xuống, ảnh 
hưởng đến sản xuất và tiêu thụ 
hàng hóa. 

Những mặt phản diện của tình hình 
nói trên đã đủ chứng minh rằng nhận 
định của Vũ Ngọc Nhung... * chỉ số 
giá bình quân của tháng 3-89 là 
+ 0,44 và tháng 4-89 là — 5.4X... Như 
vậy có thề khẳng định rằng lạm phát 
đã chấm dứt»... (1l) là vội vàng và 
thiếu chính xác. Chúng ta phải khẳng 
định lại rằng, lạm phát đang được 
kiềm chế, nhưng chưa chấm dứt: Lạm. - 
phát hiện nay như con ngựa bất kham 
phi nước đại đang được ky sĩ cố sức 
kim dây cương. Bởi vì những mạt 
phản diện của tình hình nói trên 
đang là những nhân tỐ tiềm än cho 
sự bùng nồ mới về giá cả và lạm 
phát nếu như chúng ta không tiếp 
tục thực hiện những giải pháp toàn 
diện, trong đó có những giải pháp 
hữu hiệu đề „xóa bỏ các nhân tố cơ 
bảu của cơ chế lạm phát là bội chỉ 
ngân sách, bội chi tín dụng, và xử 
lý được tốt quan hệ cung cầu hàng 
hóa. Sở đï nhận định của Vũ Ngọc 
Nhung thiếu chính xác, bởi vì chỉ 
đơn thuần dựa vào chỉ số giá cả tmà 
chỉ có 12 mặt hàng trên hàng vạn mặt 
hàng) đề đánh giá mức độ lạm phát 
một cách ecơ giới» mà không xét 
đến tất cả các nhàn tố khác của cơ 
chế lạm phát, Từ nhận định này, tất 
yếu sẽ dâắn đến kết luận là hai giải 
pháp năng lãi suất ngân hàng và nhập 
ngoại là những «đơn thuốc quá liều 
lượng » đối với việc chống lạm phát, 

2.2. Mật số kinh nghiệm về thực 
hiện các giải pháp chếng lạm phát. 

Thứ nhất, xác định được những 
cvị trí xung yếu» của chiến dịch 
chống lạm phát là giả cả và lãi suất 
tín dụng đề đấu tranh giảm giá vàng, 
gih gạo, một số hàng công nghiệp tiêu 


ứng nn 


dủng thiết yếu và thu hẹp nhu cầu 


giả tạo về vốn tín dụng, đầy lùi một: 


bước đối với sức ép của giá cả và 
đối với bội chì! ngân sách, bội chỉ tín 
dụng và cuối cùng là đối với lạm phát. 

Một trong những biều hiện của lạm 
phát là sự tăng trưởng của giả cả 


hàng hóa (quan hệ của tiền giấy lạm. 


phát với hàng hóa), qua giá vàng, qua 
sư mất giá của đồng tiền, qua sức 
mua của đồng tiền (quan hệ của tiền 
giấy lạm phát với vàng), qua giá cả 
tín dụng tức lãi suất ngân hàng (quan 
hệ tiền giấy lạm phát với vốn tín 
dụng), qua giả cả sức lao động (quan 
hệ giữa tiền giấy lạm phát với tiền 
lương). qut tỷ giá hối đoái (quan hệ 
giữa tiền giấy lạm phát với ngoại tệ). 

Trong các loại giá cả nói trên Ở 
thị trường, nhà nước đã chọn một vài 
« vị trí xung yếu nhất » là giá gạo rồi 
đến giả vàng và giá cả tín dụng (Hãi 
suất), từ đó sẽ kéo theo giá cá sức 
lao động và tỷ giá hối đoái. Việc thực 
hiện chống bao cấp trong kinh doanh 
lưỡng tnực và cho tự do lưu thông 
hàng: hóa đã làm cho giá cả ồn định 
hơn trước đáy. Nghị quvết 10 của 
Bộ chính tr? Cã có tác dụng mở đường 
cho sản xuất lương thực tăng lên. 
Bốn vụ lúa được màa liền cũng tạo 
điều kiện cho việc thực hiện cơ chế 
kinh doanh lương thực thuận lợi, 
làm cho giá gao hạ xuống. Việc cho 
nhập một số hàng tiêu dùng công 
nghiệp và nhập vàng qua con đường 
ngoại thương và Việt kiều về thăm 
quê tương làm cho giá những mặt 
hàng này giảm xuốnøzg, nhất là giá 
vàng giảm mạnh. 

lõ ràng nhận xét của Vũ Ngọc 
Nhung : chai giải pháp lãi suất tín 
dụng và việc nhập hàng ngoại: là 
những đơn thuốc. quá liều lượng 2 
không phù hợp với những kinh 
nghiệm nói trên. 

Việc nâng lãi suất tín dụng có 
tác dụng thu hẹp tín dụng bao cấp 
trước đây đã được mở rộng quá mức và 


giả tạo, hạn chế cho. vay cân đổi ngân 
sấch,:thay đồi cơ cấu cho vay đối với 
sản xuảt và lưu thông; dư nợ đã cớ 
chiền hướng tăng tŸV trọng vào khu 
vực sản xuất từ 40X lên-50X,- giảm. 
bớt khu vực lưu thông từ 60X xuống 
50X. Việc sử dụng công cụ lãi suất tín 
đọng nhằm hạ dư nợ tín dụng xuống, 
tử đó quay vòng nhanh vốn tín dụng, 
giảm được bội chỉ tín dụng và lạm 
phát, Phải thửa nhận một sách khách 
qUan rằng việc nâng lãi suấi tín dụng 
là giả) paän chống.lạm phát hữu hiệu, 
vì nó đã thắc đầy eác xí nghiệp phải 
nàng cao trình độ quản lý kinh tế, 
phải cân nhắc trong việc quav vòng 
vốn tự có và vốn đổi vay ngàn hàng 
cho có hiệu quả. Sở dĩ một số xi 
nghiệp kêu «:oáng lên» là lãi suất 
ngàn hàng quá cao ảnh hưởng đến 
giá thành và lỗ lãi kinh doanh của 
họ; vì họ đã quen với sự «cưng 
chiều s của chế độ bao sắp với lãi 
suất tín dụng thấp, nay chuyền sang 
lãi suã! cao hơn nên không chịu nồi— 
tôi cho:trằng sự phản ứng đó là dễ 
hiều. Thực tế lãi suất cho vay vừa 


'qua cữnz chẳng phải là cao so với 


tốc độ lạm phát. Hiện nay, ngân 
hàng nhà nước đã giảm lãi suất cho 
vay năm xuống mức từ 20 đến 214 
mà một số ngân hàng chuyên doanh 
vẫn chưa «tieu thụ» được hết nguồn 
vốn tiền gửi tiết kiệm huy động được, 
Nhiều xí nghiệp cũng không dám 
«q phóng tay » vav bừa như trước đây 
(khi lãi suất thấp) mà phải tính đến 
hzệu quả trong sản xuất kinh doanh; 
họ cân nhắc khi thật cần thiết mới 
đến «gõ cửa ngân hàng s. 

Thứ bai, sau khi đã đột phá các 
“vị trí xung yếu» của chiến dịch 
chống lạm phát, phải tăng cưởng việc 
quản lý nhập khầu hàng tiêu dùng 
và quản lý giá cả trên cơ sở đầy mạnh 
sản xuất frong nước. Đồng thời, cần 
mở tiếp các đợt :ấn công quyết liệt hơn 
vàe « tung thâm » của «dinh lũy lạm 
phá! »: chấm dứt lạm phát qua kênh. 
bội chỉ ngân sách và hạn chế bội chỉ: 
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tia dụng. Mặt khác, phải lường hết 
các khả năng của tình bình sắp tới 
đề có đối sách kịp thời. 

Mức độ lạm phát mới được kiềm 
chế nhưng chưa giảm mạnh, mặt bằng 
giá cả tuy đã giảm, nhưng chưa giảm 
đồng loạt và chưa có cơ sở vững chắc, 
có những cải còn bao hàm nhân tố 
ngắu nhiên. 


Sở dĩ mức độ lạm HIỆP mới được 
kiềm chế, chưa giảm mạnh là vì gốc 
rễ của nó chưa nhồ được. Đó là vấn 
đề bội chỉ ngân sách, bội chỉ tin dụng, 
bội chỉ tiền mặt vẫn tăng ở mức 
nghiêm trọng. Nguồn thu ngân sách 
năm 1989 quá thấp so với kế hoạch 
cả năm. Sản xuất công nghiệp năm 
1989 tuy có tăng nhưng với tỷ lệ thấp 
hơn so với 1988. Thu mua, bảo quản 
lương thực giải quyết chưa kịp thời 
đề bảo đảm thu nhập của các hợp tác 
xã nông nghiệp và của nông dân, tất 
nhiên sẽ ảnh hưởng đến sản xuất các 
vụ sau. 

3-Mộật số biện pháp thực biện 
chương trình ồn định kinh tế, ồn định 
tiên tệ. 

Từ bài học kinh nghiệm thực tiễn 
kết hợp với lý luận, tôi thấy cần 
thiết phải tiếp tục thực biện các giải 
pháp chống lạm phát sau đây : : 

— Tiếp tục phấn đấu giảm giả hàng 
đồng loạt làm cho mặt bằng giả 
xuống mạnh hơn nữa, trước bết giảm 
giá những mặt hàng tiêu dùng thiết 
yếu, đồng thời nàng dàn tỷ giá hối 
đoái với đồng tiền Việt nam. 

— Kiên quyết chống thất thu ngân 
sách, bảo đảm nguồn thu ngân sách và 
có biện pháp giảm chỉ mạnh hơn đề hạn 
chế bội chỉ ngân sách tới mức tối đa. 

— Tạm giữ mức lãi suất tín dụng 
như hiện nay, nếu mặt bằng giá cả 
chưa giảm mạnh, Chỉ tiếp tục giảm 
mức lãi suàt (theo mức độ giảm giá 
hàng và mứa độ giảm phát. Chỉ mở 
rộng tín dụng phù hợp với tốc độ 
phát triền của sản xuất và lưu thông 
và chỉ đầu tư tín dụng vào các công 
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trình trọng yếu có tác dụng đầy mạnh 
sản xuất hàng tiêu dùng có chất lượng 
cao và giá thành hạ, bảo đảm làm ăn 
có lãi. Hạn chế tới mức cần thiết 
việc sử dụng tín dụng cho vay ckiều 
bao cấp» nhằm tiến tới cân bằng 
ngân sách và hạn chế bội chỉ tín đựng 
đề giảm dần mức độ lạm phát cả về 
tốc độ và quy mô, tiến tới chấm đứt 
hoàn toàn lạm phát. 


_— Đầy mạnh thu mua lương thực 
của nông dân đề tăng quỹ dự trữ 
lương thực và xuất khầu, khỏi ảnh 
hưởng đến quy mô sản xuất vụ sau, 
chuần bị lực lượng quản lý giá gạo 
trên thị trường, tạo điều kiện cho việc 
chống lạm phát có hiệu lực: 


~ Cùng với việc thu hút vốn nước 
ngoài đầu tư vào trong nước, nhập 
thêm nguyên vật liệu, máy móc thiế! 
bị hiện đại những mặt hàng thiết 
yếu hoặc vật tư chiến lược mà 
trong nước không có đủ điều kiện 
đề đầy mạnh sản xuất. Cũng có thê 
nhập khầu những mặt hàng trong 
nước khan hiếm, giá tăng mạnh và 
đột biến mà còn làu sản xuất mới 
đáp ứng được nhu cầu cần thiết và 
mang tính phồ biến như đường, xà 
phòng, phân bón v.v. 

— Tăng cường quản lý giá vàng và 
tỷ giá hối đoái với ngoại tệ mạnh, 
chuần bị tịch cực lực lượng cho cÁc 
quỹ dự trữ hàng hóa tiêu dùng thiết 
yếu và các vật Lư chiến lược, quỷ trữ 
kim, quỹ dự trữ phát hành đề đối phó 
kịp thời khi giá các loại hàng rói 
trên cũng như giá vàng tăng đột biển, 
phát hành kịp thời phục vụ cho nhu. 
cầu cấp thiết của sản xuất và lưu 
thông. Mặt khác, tao điều kiện sử 
đụng triệt đề mọi nguồn vốn tín dụng 
huy động được kề cả tiền gửi tiết 
kiệm không kỳ hạn, và tỒ chức điều 
hòa, lưu thông tiền tệ có hiệu quả, 
làm cho các nguồn vốn của xã hội 
luân chuyền nhanh hơn, hạn chế 
được vốn phát hành cho bội chỉ ngân 
sách và bội chỉ tin dụng. 


Thủ đô Hà nội trong chiến lược 
không gian lãnh thồ của cả nước 


1. Thủ đô Thăng long — Hà nội tuy 
qđược đặt ở trung tâm bờ cõi đất 


nước và trên hình thề núi sông sau - 


trước? (1), ở đầu thế kỷ thứ Íl, 
nhưng, theo quá trình lịch sử dựng 
nước, ngày may nó lại nằm lệch quá 
về phía Bắc lãnh thề quốc gia. 


Thủ đô nằm lệch như vậy có khó 
khăn trong quản lý lãnh thồ ở phần 
phía Nam. Trong lịch sử, ke địch đã 
từng lợi dụng đặc điềm đó đề chia 
cẳt, qua phân lãnh thồ. Nhưng nếu 
cần tập trung sức người, sức của đề 
tạo thế đi lên từ công nghiệp và 
ngành nghề thì không đâu bìng ở 
đây có thề kết hợp được tiềm năng 
các mặt: nguyên vật liệu, khoáng 
sản kiin loại và năng lượng cũng như 
kỹ năng lao động của con người đã 
qua thứ thách, ủa cần củ, vừa sắng 
ý ! Thật vậy, trong cái nôi phát sinh 
của đàn tộc và của cách mạng là lưu 
vực sông Hồng có sự trùng hợp về 
mật độ cao của các loại hỉnh khoáng 
sản phi kim loại và kim loại, nhiên 
liện và năng lượng, phân bố theo các 


vànb đai đồng tâm đến tận biên giới _„ 


TRẦN ĐÌNH GIÁN * 


mà tâm điềm lại quy về Hà nội và 
vùng phụ cận. Thế phân bố tự nhiên 
đó rất thuận tiện cho việc khai thác, 
vận chuyền và giao lưu, theo các chu 
trình năng lượng sản xuất kết hợp 
với nhau dọc theo các tuyến đường 
sông, đường sẲt, đường bộ. Tất nhiên 
là phải tiến tới thực hiện một quy 
hoạch cải tạo tồng hợp toàn bộ lưu 
vực sông Hồng, cả trên đất liền và 
them lục địa tiếp cận. Mặt klác, nếu 
biết kết hợp thủ đô nằm lệch về phía 
Bắc với lưu vực châu thồ hạ lưu sông 
Cửu long, với Tây nguyên, Nam Trung 
bộ. trong một quy hoạch chung phát 
triền chuyên món hóa hợp lý nhiều 
bên thì thủ đô nói riêng cũng như 
lưu vực sông Hồng nói chung khỏi 
phải lo về mặt cùng ứng lương thực, 
thực phảm những khi ở* dây mùa 
màng thất bát do khí hậu chời tiết 
bất thường: sương muối, rét đậm 
dưới 10°Ố, bão và inra lớn trong bão, 
hạn hán tiếp theo bão v.v. Được như 
vậy thì thủ đô Hà nội có thê đi sâu 


# Giúo sư địa lý 
(1) Chiến dời đò của Lý Thái Tồ 
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- khai thác các chu trình năng lượng 
sản xuất chuyên sâu mà địa bàu thủ 
đô và làn cận có ưu thế rõ. Đó là 
chu trình năng lượng điện, thủy điện 
kết hợp nhiệt điện bắt đầu từ đây đi 
vào miễn Trung và nối liền với mạng 
lưới miền Nam thành mạng lưới điện 
thống nhất cả nước. Đó là chủ trình 
luyện kim, cơ. khí chính xác và cơ 
klí công cụ mà Hà nội là nơi tập 
trung, có quy mô lớn và hoàn thiện 
hơn cá vì có nguyên liệu tại chỏ, đi 
tử nghiên cứu cơ bản và ứng dụng 
có thề đung ứng cho cả nước, nhằm 
không. ngừng đôi mới kỹ thuật yà 
quá trỉnh công nghệ. Đó là chu trình 
vật liệu xây dựng từ sét và đá vôi mà 
địa bàn xung quanh lià nội là nơi 
tập trung nhiều thuận lợi nhất, phục 
vụ yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật, chương trình nhà ở, cải 
thiện chất lượng cuộc sống thành thị 
và nòng thôn. Đó là chưa nói tới 
chu trình tương lai, đi từ đất hiếm 
quy mô lớn ở Tày bác cũng như chu 
trình hóa học đi từ than nâu hàng tỷ 
tấn nằm sâu dưới lòng đất Hà nội. 


Nhưng quan trọng hơn cả là chính 
ở lià nội tập trung hàng chục trường 
đại học, hàng chục viện và cơ sở 
nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa 
học trình độ cao. Tài nguyên chất 
xám trí tuệ là tài nguyên của mọi 
tài nguyên có khả năng chủ động liên 


kết đào tạo, nghiên cứu và sản xuất,. 


từng bước đi tới nhất thề hóa khoa 
học và sìn xuất, ứne đụng kỹ thuật 
làm ra những sản phầm hàng hóa có 
hàm lượng trí tuệ cao, kết hợn chiến 
lược kinh tế xã hội với chiến lược 
CON ngƯỜI. 


2. Tuy nhiên, vị trí và vai trò của 
thủ đô trong chiến lược không gian 
lãnh thổ vĩ mô như đã trình bày chỉ 
có thể nòi rõ khi nó gản liên trực 
tiếp với sự quán lý vùng kinh tế — xã 
hội Bắc bộ. Về mặt này cần chú ý 
trước hết là hệ thống giao thông liên 
lạc và thông tin của thủ Cô với xung 
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á 


cả 


quanh rất lạc hậu. Đặc biệt tốc đọ 
thông xe hiện nay ở trong vùng quá 
thấp: tốc độ lữ hành của đường sắt, 
ô tô cũng như đường thủy còn ở mức 
trung binh từ 20 đến 30 km/giờ như 
thề cách đây hơn thế kỷ, không hơn 
bao nhiêu sức ngựa kéo—phương tiện 
thô sơ thời trung cô. Như vậy làm 
sao có thề nói đen năng suất và hiệu 
quả xã hội của một lãnh thồ đang có 
yêu cầu hiện đại hóa. Cho nên từ 
nay đến cuối thế kỷ 20 này, it nhất 
các tuyến đường chính mà trước hết 
là đường sắ: và đường ô tô nối liền 
thủ đô với tiền cảng của nó là Hài 
phòng p$šải đạt tốc độ thông xe binh 
thường trên 60— 100 km/giờ như ở các 
nước láng giềng hay ít nhất cũng 
được như ở miền Nam trước năm 
1975, Có như vậy thì tốc độ «dòng 
chảy năng lượng» trên địa bàn lãnh 
thồ mới có thẻ chấp nhận được trong 
thế cä nước và thủ đô đang mở rộng 
quan hệ với nước ngoài. 


Đã nói đến mở rộng quan hệ kinh 
tế đối ngoại trong thời dại giao thông 
liên đại dương là nói tới khuynh 
hướnz dùng tàu viễn dương trọng tải 


lớn, 7 vạn tấn, thậm chí Í{Ú vạn tấn. 


(cỡ tàu qua kênh Xuy-ê và sắp tới 
qua kênh Kra) Nhưng ở cảng Hải 
phòng, sat lảm trong hướng quy hoạch 
mở rộng cảng đã làm cho các cầu 
cảng trên sông Cửa Cấm bị bồi tụ đến 
mức chỉ còn đón được tàu dưới {1 vạn 
tấn, thậm chí chỉ dưới 7000 tấn ! Hơn 
thế nữa, cảng dự kiến ở Đinh vũ ngoài 
cửa Nam triệu cũng bị tốc độ lắng 
đọng do phù sa từ sông Đuống sang 
làm cạn đần! Đề thủ đô Hà nội có 
một cửa ngõ mở ra thế giới đón được 
những tàu viễn dương đi trên con 
đường liên đại dương từ Tây sang 
Đông và ngược lại, cần xét lại quy 
boạch cảng Hải phòng theo hướng 
nghiên cứu đề án cũ của Pháp nhằm 
biến Hải phòng thành cảng nước trong 
(en cau claire) và hướng dòng chảy 
từ sông Đuống chở nặng phù sa thoát 


_ —-¬ — m— ——_~_ —Ỷ————m _ SẼ BHỬẼ—=Ya. 


ra cửa Thái bình và Vạn úc, còn sông 
Kinh môn chỉ nhận dòng nước, trong 
từ Phượng nhỡn xuống với lưu lượng 
của các sông Cầu, sông Thương và 
sông Lục nam. Trong lúc chờ đợi, bầy 
tạm dùng cảng Trà bản nước sâu phía 
ngoài vịnh Hạ long đề đón những 
tàu không vào được Hải phòng. 

Trong quy hoạch cải tạo lưu vực 
s§ông Hồng có một nguy cơ cần gấp rút 
khắc phục, đó là chúng ta chưa dự 
kiến được đầy đủ ảnh hưởng tai hại 
của sự tàn phá rừng trong lưu vực 
sông Đà nên lượng phủ sa lắng đọng 
trong lòng hồ Hèa bình lên đến trên 
83 triệu tấn hằng năm, đe dọa tuồi 
thọ của công trình thủy điện Hòa bình. 
Hiện tượng chây đất nhiệt đới (soli- 
fluxion tropicale) nếu xảy ra trong 
điều kiện mưa bão trút nước trên 
dưới 300mmingày. bất thình linh 
những mái núi có thề sụp đồ gày ra 
những tai họa không lường được, đe 
dọa sự an toàn của đập phía bạ lưu 
và các tuyến đê Hà nội. Vì vậy việc 
lập lại một tỷ lệ cần thiết lớp phủ 
thực vật rừng Ởở Tây bắc trên lưu 
vực sông Đà là một vấn đề sống còn 
và đặc biệt khần cấp đối với thủ đô 
nói riêng và toàn bộ hạ lưu châu thô 
sông Hồng nói chung. 


3. Đề bảo đẳm yị trí và vai trò của 
thủ đô trong tô chức chiến lược không 
gian lãnh thồ kinh tế — xã hội, vấn 
đề chủ yếu lại là bản thân quy hoạch 
phát triền của ngay thủ đô phải thật 
sự đúng hướng. 

Hà nội đúng như tên gọi, là đô thị 
nằm trong lòng cả của sông Hồng (lit 
majeur du fleuve lìouge) từ ngã ba 
Hạc phía Tây bắc (nơi gặp nhau của 
3 dòng sông lớn: Thao, Đà. Lô) xuôi 
về đông nam, sau khi đã gặp sông 
Đuống, một phân lưu nối với hệ thống 
sông Thái bình. Nếu biết rằng từ hệ 
thống sông Hồng và sông Thái bình 
có thề đi thuyền vào tận giáp Hoànk. 
sơn, qua các kênh nhà Lê nối với sông 


Mã và sông Cả thì mới thấy Hà nội. 


$ 


H 


không chỉ là một thủ đô nằm trong lòng 
sông cả mà còn là một đô thị lớn của 
một hệ thống sông nối liền với hầu hết 
các tỉnh thành phía Bắc nước ta cho 
đếu vĩ tuyến 18° bắc. Ñhư vậy, trường 
ảnh hưởng trực tiếp của thủ đô rất 
rộng lớn, chưa nói đến giao thông 
đường sắt và đường ô tô tỏa ra khíáp 
nước. Trong điều ‹kiện tự nhiên và 
kinh tế thuận tiện đó, đáng lẽ cảng 
Hà nội phải sớm đủ năng lực đón 
nhận khối lượng hàng hóa vái triệu 
tấn/năm (tối thiều 1/2 tấn/đầu người 
dân). Hơn nữa, quy hoạch thành phố 
đáng lẽ phải hướng ra sông Hồng chứ 
không phải quay lưng lại như quy 
hoạch hiện tại, bỏ mặc cho vùng ven. 
sông tự phái. 


Với điện tích mở rộng tới 2 139km” 
vừa gắn với châu thồ sông Hồng lại 
vừa gắn với vành đai trung du lịch 
sử, trong khoảng không gian từ chân 
Pa vì tới sát chàn Tam đảo (từ trung 
tàm Hà nội đến đỉnh Tản viên và 
Tam đảo đo đúng 50km đường bán 
kinh) Hà nội có thế phát triên tất yếu 
là gắn với các tỉnh nằm trong địa bàn 
xuất phát của dân tộc và của cách 
mạng là Vĩnh phú, Bắc thái, Hà bắc, 
Hải hưng. Hà sơn bình, Hà nam ninh, 
Hà nội vừa quy tụ tỉnh họa văn hóa 
của đồng bằng và vành đai trung du 
vừa là động lực phát triền và nàng cao 
các mặt hoạt động kinh tế, văn hóa xã 
hội của các tỉnh kế cận trên con dường 
đi lên sẵn xuit lớn xã hội chủ nghĩa. 
Trên tỉnh thần đó, hướng đi lên của 
thủ đô Hà nội là phải xây dựng được 
mẬt nền kinh tế vừa mang hàm lượng 
trí tuệ cao, do sự tập trung tại đây 
nhiều cơ quan nghiên cứu và đào tạo, 
vừa gắn với sản xuất và đời sống, do 
vốn lao động có nhiều kỹ năng cũng 
được tập trung ở dày và ở địa bàn 
châu thồ sông Hồng. Không chỉ các 
công nghệ gia công nhận tử nước 
ngoài có thề phát triên ở đây mà Hà 
nội còn có vai trò lớn trong việc tỉnh 
chế nguyên vật liệu trong nước do các 
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tỉnh trong vùng kinh tế — xã hội Dắc 
bộ và Bắc Trung bộ cung cấp. Hà nội 
năm trong địa qbàn cội rễ đàn tộc và 
cách mạng qua các thời kỳ tiêu biều 
với những lẻ hội tiếp nối nhau quanh 
nĩm,có nhiều thắng cảnh vàdi tích lịch 
sử và cách mạng, nên Hà nội chính là 
một trung tâm du lịch quốc tế quan 
trọng, Tiếc thay hạ tầng cơ sở và tiện 
nghỉ hiện mới chỉ đáp ứng được một 
- phần nhỏ và côn ở trình độ rất thấp 
nẻn Hà nội mới chỉ đón được đưới 


một phần nghìn trong số 4 — 5 triệu. 


người của các luồng du lịch quốc tế 
hàng năm qua khu vực Đông Nam A, 


Chúng ta không chờ đợi ở Hà nội 
một quy hoạch đô thị gồm nhiều nhà 
cao trên 10 tầng như các thủ đô các 
nước Đông Nam Á. Do nẫm trong 
lòng sông, Hà nội chỉ cần xây dựng 
những nhà trên dưới ñ tầng (đưới 20m), 
cá biệt trên vành đai trung du mới 
có tLề có nhữn+ nhà cao với những 


tông thê kiến tréc hòa vào phonz cảnh. - 


Giữa 2 tuyến đường vượt sông qua 
cầu Thăng long và cầu Chương dương, 
sẽ xây dựng một thành phố vườn và 
Hồ Tây sẽ thành một trung tâm nghỉ 
ngơi, du lịch và giải trí mới của Hà 
nội mở rộng và hiện đại hóa, với 
nhiều làng hoa và làng cây cảnh xuất 
khầu, mang màu sắc dân tộc và “giản 
chất trữ đinh, = 

4. Cũng cần xét đến vị trí và vai 
trò của thủ đô Hà nội trong triền vọng 
lập lại quan hệ bình thường với 
Trung quốc. Trên đường trục lớn của 
lịch sử quan hệ Đông— Tây, các luồng 
giao lưu thế giới muỐn tiếp cận lục 
địa Trung quốc từ phía Nam không 
có cửa ngõ nào thuận lợi bằng qua 
thung lũng sông Xfê-eông và nhất là 


qua thung lũng sông Hồng, từ Hà nội, 


đến ngay các của khầu biên giới, 
không chỉ có đường thủy mà cả đường 
sát và đường ô tô. Qua các nhánh 
sông Đà. sông Lô và sông Gâm đều có 
đường tiến sâu vào lây Nam Trung 
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quốc ; qua thung lũng sông Thương, 
qua Lạng sơn đèêđi vào Quảng tảy, qua 
đường duyên hải có thề tiếp cận nưay 
bờ biền Quảng đông. Trong tập át lát 
kinh tế Trrng quốc,bằng phương pháp 
tự động hóa hiện đại, tác giả Pierre 
Gentellcs, sau khi phân tích tình hinh 
cụ thề theo hệ thống các ngành kinh 
tế xã hội, đã phân loại lãnh thồ các 
tỉnh và làm nồi Đật lên sự kém phát 
triền tương đối về công nghiệp của 
Vân nam, Quảng tây (thậm chí cả Tứ 
xuyên) vốn rất giàu tiềm năng đề đi 
vào công nghiệp hóa hiện đại. Một 
trong những nguyên nhân chính là 
chưa sử dụng được các con đường 
mở cửa thuận lợi ra thế giới qua Việt 
nam. Chính tử đó, văn đề bình 
thường hóa quan hệ với Việt naam 
trước hết là có lợi cho Trung' quốc 
đề đưa cả vùng Tây nam và nội địa 
giàu tài nguyên nhưng còn kém phát 
triền đỏ đi vào con đường hiện đại 
hóa ! Bởi yì con đườaøg Vân nam~— 
Miễn điện tuy đã được mở lại qua 
Lashio nhưng cường độ vận chuyền 
và giao lưu qua eon đường hẻo lánh 


này không cao. chỉ là vạn bất dắc dĩ: 


và tạm thời vi giá đắt. Tất nhiên mở 
lại biên giới Việt — Trung, lập lại 
quan hệ bình thường giữa hai nước 
cũng có lợi cho nước ta và làm tăng 
thêm ý nghĩa vị trí chiến lược của thủ 
đô nước ta, nơi hội tụ của cả 2 con 


đường đi vào Vân nam rồi nội địa ˆ 


Trung quốc và con đường đi vào 


. Quảng tây và duyân hải Quảng đông 


(trước kia phong kiến Trung quốc 
tiến quân đánh chiếm Việt nam theo 
hai con đường này). Được như thế thi 
đôi bên cùng có lợi, thủ đô Hà nội sẽ 
đón xe lửa liên vận Mát-xeơ-va — Bắc 
kinh qua cầu Tháng long đi về phía 
Nam. 


Mặt khác, với đường xe lửa Vân 
nam hiện đã đi tới thành đô Trùng 
khánh nối liền với Lan châu, ngược 
lên U-rum-xi, tương lai phát triền của 
nội địa Trung quốc trong sự giao lưu 


với Đông Nam Ã qua Việt nam và Hà 
nội hứa hẹn những triền vọng to lớn. 


9. Quan hệ phát triền giữa ba 
nước Đông đương không chỉ đem lại 
cho nước ta nói chung và Hà nội nói 
riêng một cơ hội phát triền mới. Khó 
khăn còn nhiều, nhưng dẫu sao với 
thiện chí * tắt muôn đời chiến tranh ® 
(Nguyễn Trãi) trong thời đại mới, 
nước Việt nam xã hội chủ nghĩa cùng 
2 nước anh em trên bán đảo Đông 
đương cũng muốn hòa nhập vào môi 
trường lịch sử và xã hội Đông Nam 
Á và châu Á — Thái bình dương. Dòng 
sông Mê-công — Cửu long rồi đây sẽ 
từng bước thành một đường huyết 
mạch nối liền các nước trên bán đảo 
Đông dương với lià nội: từ Hà nội 
tuyến pha sông biền qua biền Đông 
nối liền với tuyến ngược sông Mẻ-công 
và Tông-lê-xáp, mở ra một vòng tuần 
hoàn chu chuyền và giao lưu rộng lớn. 
Vòng tuần hoàn đó qua « hồ sông Đà » 
mà tươngtlai tràn lên tận Sơn la 
Tạ Bú và có thề cả Lai châu sẽ mở ra 
triền vọng một dòng chảy năng lượng 
và hàng hóa lớn, có lợi biết bao cho 
cộng TH các dân tộc trên bán đảo 
và các lấn bang! Đó là chưa nói tới 
một kế hoạch táo bạo đề ra từ nhữnz 
năm 40 của thế kỷ là đường sắt xuyên 
Nam Á đi từ thủ đô Hà nội hay từ 
thành phố Hồ Chí Minh sang tận Án 
độ và Trung Cận Đông đề nối liền với 
hệ thống đường sắt châu Âu, mang 
tính xuyên lục địa Nam Á — châu Âu, 
tương ứng yới tuyến phía bắc xuyên 
Xi-bia, tử Tây Bắc Thái bình dương 
sang Tây Âu giáp Đại tây dương ! 


* 


Với những kế hoạch viễn vọng lớn 
lao ở tầm cỡ toàn cầu như vậy, thủ đô 


Hà nội chúng ta sẽ như thế nào trong 
lúc cấu trúc hạ tăng của thành phố 
ngay từ bây giờ đã không đáp ứng 
yêu cầu của 3 triệu dân (với trên Í{ 
triệu dân nội thành) và sẽ còn phải 
đối phó với nhiều vấn đề lớn như sự 
xuống cấp của đường sá và nhà cửa 
trong thập niên tới ? Chúng ta không 
thề chạy theo kiều hinh thành siêu đô 
thị (megalopo!is) như Băng cốc cạnh 
ta. Băng cốc đã có hơn ä triệu dân, dự 
kiến năm 2025 sẽ có tới lš — 20 triệu, 
cứ lỗ năm số dân sẽ tăng gấp đôi, 
trong khi hiện nay trên đường phố 
Băng cốc đã thường xảy ra tác nghẽn 
1e cô và mặt bằng của Băng cốc mỗi 
năm đã sụt lún trên vài phân! Thủ 
đô Hà nội tất yếu sẽ phát triền tử 3 
triệu dân lên đến mức tối đa có thề 
chấp nhận ở năm kỷ niệm nghìn năm 
Thăng long là 5 triệu dân nhựng với 
nhiều thành phố vệ tinh nằm -ở cự ly 
tử 20—30 km đến 59 -70 km. Như vậy 
thành thị sẽ phát triền trong thế cùng 
hòa nhập với nông thôn từng bước đô 
thị hóa. Và số tũng dự tính 2 triệu 
dàn chủ yếu là do sự hình thành 
thành phố vệ tỉnh và nóng -thôn đô 
thị hóa, ở đó có công nghiệp nhỏ và 
tiều công nghiệp phát triền củng với 
các nhà vườn thoáng mát có sân phầm 
vườn, ao cá thương mại hóa. Như vạy 
tiến lên hiện đại, môi trưởng sống sẻ 
không bị hủy hoại, mà còn được cải 
thiện dần và sắp xếp thành nơi du lịch 
gần và giải trí thuận lợi cho con 
người Thăng long nghìn năm văn vật. 
Hà nội sẽ là một thủ đô không lớn 
nhưng là một thủ đô tiêu biều (rong 
vành đai châu Á — Thái bình dương, 
văn giữ được những nét đặc sắc của 
văn hóa dân tộc Việt nam trong quá 
trinh hiện đại hóa vá làm gương cho 
các đô thị khác noi theo trong thiết 
kế không gian lãnh thồ gắn với quân 
lý quốc gia và vùng lãnh thồ 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


Phương hướng phân bố, sử dụng nguồn 
lao động và giải quyết việc làm ở vùng 
đồng bằng sông Hồng 


⁄ 


I - Tình hình dân số, nguồn 
lao động vùng đồng bằng sông 
Hồng. Những mâu thuẫn cần 
giải quyết 

1. Tình hình phát triền dên số 


Hiện nay toàn vùng dòng bảng 
ông Hồng có khoảng 15,4 triệu người. 
Tốc độ tăng dàn số tự nhiên của 
vùng tuy có xu hướng giảm dần, 
nhưng dân số tuyệt đối vẫn tiếp tục 
tăng : thời kỷ 1981— 1990 mỗi năm tăng 
22 vạn người, dự báo thời kỷ 1991 — 
2000 mỗi năm tăng I3 vạn. Quá trình 
giảm tốc độ tăng dân số tự nhiên 
troiffø vùng diễn ra rất chậm chạp, 
binh quản thời kỷ 19S5—1990, mỗi 
năm chỉ giảm được 00424 —0,055%. Dân 
số đông (bằng 22,195 dân số cả nước), 
nhưng đất chật (chỉ chiếm 5,3Ã diện 
tích cả nước), diện tích tự nhiên bình 
quân đầu người thấp nhất, chỉ có 0,115 
ha/người, dặc biệt là bình quàn diện 
tích đất nông nghiệp chỉ có 0,063 
ha/người, đó là mâu thuần gay gắt 
nhất của vùng đồng bằng sông Hồng so: 
với các vùng khác trong cả nước. 


Dàn đông, đất chật, lại miất dần đất 
nông nghiệp dẫn đến hệ quả thứ hai 
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là mật độ dân số của vùng vẫn liên 
tục tàng. Mặc dù thời kỷ 1981 — 1985 
đã di dân đi kinh tế mới được 
267666 người, nhưng mới chỉ bằng 
15% số người tăng thêm.Vi vậy, việc di 
dân ra khỏi vùng đồng bằng sông Hồng 
van là vấn đề có tính chất chiến 
lược. 


2. Thực trạng nguồn lao động và 
việc làm 


Số người trong độ tuồi lao động ở 
vùng đồng bằng sòng Hồng chiếm 
khoảng 51 dân số, là tỷ lệ cao nhất cả ˆ 
nước. Bình quân mỗi năm tăng khoảng 
20vạn lao động. Năm 1988 có khoảng 
7,1 triệu lao động, trong đó laó động 
nông nghiệp khoảng 4,5 triện. Nguồn 
lao động dồi dào, nhưng chất lượng 
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triền 
kinh tế, cơ cấu nguồn lao động chưa 
hợp lý. Số lao động khoa học kỹ 
thuật nhiều, chiếm 575 của cả nước, 
nhưng chủ yếu tập trung ở thành phố 
lớn (Hà hội, Hải phòng. Việt trì, Nam 
định) và trong khu vực quốc doanh 
(khoảng ö0—£5Ã). Trong nông thôn 


*w* Phó tiến sĩ kinh tế học 


và nông nghiệp thiếu cán bộ khoa học 
kỹ thuật, trinh độ cơ giới hóa còn thấp. 

Thời gian qua chúng ta đã đưa lao 
động vùng đông bằng sông Hồng đi 
xây dựng vùng kinh tế mới, giải quyết 
việc làm cho hàng chục vạn lao động. 
Nhưng quá trình đó diễn ra rãt chậm 
chạp, chưa làm thay đồi căn bản cơ 
cau lao động trong vùng. Việc đi dân 
còn nặng về mặt giãn dàn, nên hiệu 
quả chưa cao. Tám năm qua đã đưa 
1ö 488 lao động đi xây dựng vùng 
kinh tế mới, bình quân mỗi năm xấp 
xỉ l,7 vạn lao động, nhưng chỉ bằng 
8,5 Ã số lao động tăng lên. 

Về cơ cấu, lao động trong nông 
nzhiệp vẫn chiếm tỷ lệ lớn, từ 55 đến 
692®% tồng số lao động của vùng ; ở 3 
tỉnh trọng điềm lúa (Thái binh, Hà 


nam nính, Hải hưng) tỷ lệ đó còn lớn ˆ 
. và hiệu quả lao động lại rất thấp, hai 


hơn. Trong nông nghiệp, lao động 


làm trồng trọt vẫn là chủ yếu (trong - 


đó 90X lao động cho trồng lúa). Chăn 
_ quyết được. | 


nuôi và ngành nghề chưa phát triền. 
Do vậy, dẫn đến thừa lao động, đến 
Lay ước tính thìa khoảng I—1,2 triệu 
lao động và ở nơi độc canh lúa thì 
lao động dư thừa lại càng lớn. 

Tóm lại, sức ép về dân sỐ và việc 
làm ở vùng đòng bàng sông Hồng 
trong những năm qua và hiện nay 
văn rắt gay gắt, do các màu thuẫn và 
ách tắc sau đay : 

1fột! là: chưa có chính sách, cơ chế 
và biện pháp đồng bộ phát triền hợp 
lý đàn số và sử dụng có hiệu quả đất 
đai, tài nguyên, nên các chỉ tiêu về 


quan hệ giữa dân số — lao động — tài . 


nguvên-việc làm và mức sống văn 
rãt căng thẳng và ngày càng gay gắt 
hơn : mật độ dân số ngày càng tăng, 
bình quân diện tích đất nông nghiệp 
nơày càng giảm, bình quản lương 
thực trên đầu người rất thắp so với 
cả nước và giảm chàn tại chỗ. Việc 
đưa dân đi vùng kinh tế mới nhằm 
giải quyết vấn đề thiếu đất là rất cần 


thiết, song trên quan điềm lao động, - 


cản chú ý khai thác các yếu tố theo 


kiệm nghiêm 


chiều sâu, giải quyết việc làm tại chỗ 
là chủ yếu gắn với chính sách tiết 
ngặt ruộng đất, đầy 
mạnh thâm canh, tăng vụ và mở rộng 
diện tích. Về mặt này, tiềm năng còn 
rất lớn, , 


[lai là: Cơ cấu kinh tế,cơ cấu đầu 
tư và cơ cấu lao động ở nhiều địa 
phương trong vùng còn lạc hậu, hình 
thành một cách tự phát theo hướng 
sản xuất tự túc, tự cấp,độc canh lúa, 
không phủ hợp với yêu cầu phát triền 
kinh tế theo hướng sản xuất kinh 
doanh tông hợp. Do vậy, tình trạng 
thiếu việc làm ngoài lúc thời vụ khân 
trương khá phô biến. Mặt khác vùng 
đồng bằng sông Hồng có nhiều ưu thế 
về điều kiện tự nhiên, trình độ xã hội 
hóa, chất lượng nguồn lao động, về 
trình độ thâm canh ;song năng suất 


vấn đề là lương thực — thực phầm và 
việc làm cho nhân dân đều chưa giải 


Ba là: thiếu các điều kiện đề 


„ chuyền nền kinh tế từ tự cung tự cấp 
- sang nền kinh tế hàng hóa nhiều 


thành phần yà mở rộng quan hệ kinh 
tế đối ngoại. Trước hết là các điều 
kiện về vốn, cơ sở vật chãt hạ tầng, 
vật tư kỹ thuật, cơ sở nguyên liệu, thị 
trưởng tiêu thụ... Chưa khai thác thế 
mạnh trong mối liên kết kinh tế theo 
chiều ngang giữa kinh tế thành phố 
và kinh tế nông thôn, giữa kinh tế 
nội thành và kinh tế ngoại thành đề 
phát huy sức mạnh của nÌ:au và giúp 
đỡ lần nhau, : 


LÍ —- Phương hướng phát triền 
dân số,sử dụng có hiệu quả 
nguôn lao động và giải quyết 
việc làm đây đủ cho nhân dân 
vùng đồng bằng sông Hồng trong 
thời gian tới 

1. Phương hướng pbÁt triền dân 
số 

Mục tiêu.chủ yếu là giãm mạnh tốc 
độ tăng dân số lự nhiên, phấn dấu 


4% 


đến nĩm 1990 đưa tỷ lệ phát triền đán 
số tự nhiên của vùng xuống dưởi 
1.7%, thời kỳ (991—1995 đạt 1,55 và 
thời kỳ 1996 2000 : 1.452 kết hợp 
chặt chẽ với đưa dân đi xày dựng 
vùng kinh tế mới. Coi trọng công tác 
kế hoạch hóa gia đình trong toàn 
vùng, trước hết là ở nỏng thôn và 
ven biền, đề sớm đạt chỉ tiêu mỗi gia 
định chỉ có tử 1 đến 2 con. 

2. Phương hướng phân bố, sử 
dụng nguồn lao động và giải quyết 
việc làm 

Về lao động:từ nay đến hết năm 
1990, vùnzg phải tạo ra việc làm mới 
cho khoảng 70 vạn lao động (kề cả số 
phát sinh hằng năm, và số tồn đọng 
của các năm trước); mặt khác. phải 
lạo việc làm đầy đủ và có hiệu quả 
cho khoảng 1—1,2 triệu người, trước 
hết là trong nông thôn. 

Vấn đề có tính chất bao trùm là 
phải bằng mọi biện pháp giải phóng 
tiềm năng lao động, gắn chặt sử dụng 
có hiệu quả nguồn lao động, giải 
quyết việc làm với thực hiện chương 
trình lương thực, thực phầm phù hợp 
với năm loại vùng sinh thái nông 
nghiệp khác nhau (vùng phù ta cỏ, 
vùng phù sa mới,vùng trũng, vùng 
chua mặn ven biên và vùng đát bãi 
ven sông), 


Theo hướng đó, việc phân bố lao 
động và giải quyết việc làm cho nhân 
dân vùng đồng bằng sông Hồng phải 
kết hợp tối ưu việc phát triền các 
thành phần khác nhau của kinh tế 
hàng hóa, coi trọng kinh tế gin đình 
theo cơ chế khoán mới, kề cả trong 
các thành phố lần vùng nông thôn 
rộng lớn; kết hợp giữa tạo việc làm 
tại chỗ là chủ yếu với vận độnz nhân 
dân đi xây dựng các vùng kinh tế 
mới; kết hợp giữa phát triền sản 
xuất lương thực với phát +riền chăn 
nuôi, cây công nghiệp ngắn ngày và 
rau đậu cao cấp xuất khầu; phát triên 
công nghiệp trong nông thôn và công 
nghiệp trong gia đinh, phát triền dịch 


-ø0 


vụ sản xuất và đời sống, phát triền 


kinh tế gia dinh phong phú và đa 


dạng. 


Trong các thành phố lớn, các khu 
công nghiệp tập trung như Hà nội, 
Hải phònz, Nam định, Việt trì... cần 
phát huy thế mạnh của kinh tế quốc 
doanh, cơ sở vật chất kỹ thuật sẵn 
có, tiềm năng về lao động, về khoa 
học kỹ thuật đề phát triền sản xuất 
theo chiều sâu, hình thành các trung 
tâm kinh tế — xã hội của vùng; kết 
hợp và tăng cường mỗi liên kết kinh 
tế nội thành và ngoại thành, kinh tế 
thành phố và kinh tế nông thôn theo 
hướng thành phố làm dịch vụ kỹ 
thuật cho nông thôn, còn nông thôn 
cung càp nguyên liệu cho thành phố 
phát triên công nghiệp và dịch vụ, 
tạo ra và mở rộng thị trưởng xã hội 
cho nhau và xâm nhập vào nhau. 


Trong nông thôn phải đặc biệt coi 
trọng phát triền kinh tế hộ nông dân 
cùng với việc chuyền nông nghiệp tự 
cung tự cấp sang nông nghiệp sản 
xuất hàng hóa, phát triền kinh tế nông 
thôn toàn điện. Vấn đề cơ bản nhất 
là lấy hộ gia đỉnh làm dơn vị cơ bản 
điện ra quá frình sẵn xuất và lao 
động tất cả các loại lao động khác 
ngoài gia đình chỉ là làm dịch vụ. 
Trên cơ sở tích lũy của bản thân gia 
đình. mà tạo ra sự phân công lao 
động mới, pÏ]át triền nhu cầu hợp tác 
và hình thành sự phán công mới lao 
động xñ hội, làm thay đồi toàn bộ 
cách bố trí lao động trong vùng. _ 


Với quan điềm chung trên đây, các 
hướng phân bố, sử dụng lao động và 
giải quyết việc làm cho nhân dân 
vũng đông bằng sông Hồng gắn với 
chương trình phát triền lương thực, 
thực phầm, như sau: 


a) Phân bõ, sử dụng lao động oà giải 
quy£t oiệc làm tại chỗ 

Trong điều kiện hiện nay, đề phát 
huy thế mạnh về điều kiện tự nhiên, 
tiềm năng khoa học kỹ thuật, cơ #Ở 


vật chất hạ tầng sẵn có và tiềm năng 
lao động của vùng đồng bằng sông 
Hồng, cần phải lấy việc phân bố, sử 
dụng lao động và giải quyết việc làm 
tại chỗ làm phương hướng chủ yếu trên 
cơ sở vừa khai thác các yếu tố theo 
chiều sâu, vừa tận dụng đến mức tối 
đa các yếu tố theo chiều rộng, phủ 
hợp với khả năng cho phép, cụ 
thề là : 

“ Tiếp tục đầu tư lao động đề đày 
mạnh thâm canh nông nghiệp cho các 
loại vùng sinh thái nông nghiệp thuận 
lợi (vùng phù sa mới, vùng dất bãi 
ven sông) và nâng cao năng suất cây 
trồng cho vùng khó khăn (vùng phủ 
sa cồ bạc màu, vùng trũng, vùng chua 
min ven biền). Đây là hướng chủ yếu 
nhất đề thu hút thêm lao động. bởi vì 
trong vùng này khả năng thâm canh, 
đầu tư thêm lao động sống trên đơn 
vị diện tích vẫn còn có hiệu quả, 
chưa tới giới hạn. Kết hợp thâm canh 
với nâng cao hệ số sử dụng đát lên 
trên 2 lần, coi trọng mở rộng vụ đông 
(ngô đông, khoai tây, rau vụ đông..-). 
Diện tích đất có thề làm vụ đông 
trong vùng khoảng 30 vạn ha (chiếm 
40% đất trồng trọt hằng năm). Theo 
hướng này, mỗi năm bình quân có 
thề thu hút thêm từ 14 đến 1ỗ vạn 
lao động. 

— Phát triền cơ cấu hợp lý giữa 
cây lương thực, cây nguyên liệu có 
giá trị kinh tế cao, cây rau đậu cao 
cấp dùng đề xuất khầu nhằm giải quyết 
dược nhiều việc làm cho nhân dân. 
Chẳng hạn, 1 ha cói có thề tạo ra việc 
làm cho 19 lao động, {ha đay có thề 
thu hút từ 10 đến 12 lao động. Theo 
tính toán Í ha dâu tằm có thề nuôi ít 
nhất hàng trăm người và tạo ra việc 
làm cho 25 — 30 lao động. Như vậy, 
_với 3,6 vạn ha đất bãi ven sông, nếu 
đề trồng dâu nuôi tằm có thề giải 
quyết việc làm cho 10 — ÍÍÏ vạn lao 
động. 


.DÒ__— Về chăn nuôi trong vùng chủ 
yếu là phát triền đàn lợn, đàn gia 


cầm (gà, vịt) đề xuất khầu, phát triền 
nuôi trâu, bò đề lấy sức kéo. Lao 
động cho chăn nuôi chủ yếu là lao 
động phụ và lao động nhàn rỗi trong 
gia đình. Phải giải quyết tốt văn đề 
chế biến thức ăn, dịch vụ kỹ thuật 
(giống và bảo vệ động vật), mở rộng 
lưu thông và ồn định thị trường tiêu 
thụ (sản phầm xuất khầu). Riêng nuôi 
cá nước ngọt, nuôi tôm xuất khẩu 
phải có sự phân công lao động chuyên 
trong gia đình; mở rộng hình thức 
đấu thầu đề huy động vốn, sử dụng 
lao động tốt hơn mới có thê bảo vệ 
được. ( 

— Phát triền công nghiện ở nông 
thôn và công nghiệp trong gia đình 


- là hướng có khả năng thu hút nhiều 


lao động. Ưu thế của vùng đồng bảng 
sông Hồng là khả năng phát triền các 
ngành nghề truyền thống phục vụ cho 
xuất khầu (dệt thẳm đay, chiếu cói, tơ 
tầm, thủ công mỹ nghệ...); phát triền 
mạnh công nghiệp chế biến hải sản, 
nông sản cho xuất khầu và chăn nuôi, 
mở rộng gia công xuất khầu cho nước 
ngoài với quy mô nhỏ, dựa vào từng 
gia đình. Thực tế cho thấy một khi 
kết hợp nông nghiệp với tiều, thủ 
công nghiệp thì kinh tế gia đình phát 
triên khá, đời sống nông dân được 
nâng cao rõ rệt. Vi yậy hướng chính 
là khuyến khích người nào giỏi nghề 
gì thì làm nghề ấy, nhưng chủ yếu là 
lấy hộ gia đình làm đơn vị cơ bản đề 
tồ chức, phân công và sử dụng lao 
động. Nếu đưa tỷ trọng lao động 
ngành nghề trong vùng lên 20 — 253%, 
đến năm 1990 có thề thu hút thêm 
22—28 vạn lao động và đến năm 1995 
thu hút thêm 77 — 98 vạn lao động 
làm ngành nghề trong gia đình, bình 
quân mỗi năm thu hút thêm được 


'11—14 vạn lao động. Mở rộng dịch vụ 


sản xuất và dịch vụ đời sống thì từ 
nay đến năm 1995 có khả năng thu 
hút tử 15 đến 29 vạn lao động. 


— Phát triền lâm nghiệp, trồng rửng 
tập trung, trồng cây phân tán và trồng 


ofí 


cây ven biền là hướng có khả năng 
thu hút nhiều lao động. Hiện nay toàn 
vùng có 6,4 vạn ha cần phải phủ 
xanh (trong đó 50 ngàn ha đồi trọc, 
13 ngàn ha ven biền) đề đưa mức độ 
che phủ của vùng lên 10 — 15%; phấn 
đấu đến nắm 1995 mỗi năm phủ xanh 
4 vạn ha (theo tốc độ trồng rừng 
thời kỷ 1981 — 1988), như vậy mỗi 
năm cần khoảng 1,5 = 2 vạn lao động. 
Đẻ bảo đảm trồng cây có hiệu quả 
cần khoán cho hộ gia đình theo cơ 
chế giao đất, giao rừng. 


— Đề giải quyết việc làm tại chỗ, 
hướng rất quan trọng khác là đầu tư 
lao động và vốn đề mở rộng diện tích. 
Rhả năng này còn rắt lớn. Ở đày tập 
trung 902 ao, hồ của cả nước, có khả 
năng san, lấp ; khả năng lấn biền cũng 
rất lớn, nhất là ở một số vùng như 
Định vũ (Hải phòng), cồn Vành (Thái 
binh), côn ĐÐĐu — cồn Thoi (HÀ nam 
ninh). Tồng diện tích các loại có thề 
mở thêm cho mục đích trồng trọt là 
ò vạn ha. Nếu trong 7 năm tới (đến 
năm 1995) 602 diện tích này được 
Êhai phá, mỗi năm mở thêm 4200 — 
4300 ha, mỗi ha cần 10 lao động/năm 
có thề tạo còng việc làm cho 4,2 7— 
4,3 vạn lao động: Sau khi đưa vào sử 
dụng có thề giải quyết việc làm thêm 
cho 2,1 —3,15 vạn lao động. Hình 
thức sử dụng lao động cho khai phá 
mở rộng diện tích trong vùng chủ yếu 
là đấu thâu, nhà nước đầu tư thẻm 
vốn và cơ giới. Riêng lấn biền cần 
làm có trọng điềm, bồ dọc theo từng 
lô đề lấn dần theo công thức «lúa 
lấn cói, cói lấn sú vẹt, sứ vẹt lấn 
biền s. 

b) Đầu mạnh phản bố lao dộng uà 
giải quuết piệc làm gắn uới phát triền 
kinh tế - dán cư mới 

Đồi mơi phân bố lao động, ở vùng 
đồng bằng sông Hồng, giải quyết việc 
làm tại chỗ theo các hướng trên đày 
là rất cơ bản, nhưng hằng năm văn 
thừa từ 15 đến 20 vạn lao động, vì 
vậy trong phân bố và sử dụng lao 


, 
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động, cần coi trọng các hướng sau 
đây : 

— Tiếp tục thực hiện đi đân vùng 
đồng bằng sông Hồng di xây dựng các 
vùng kinh tế mới ngoài tỉnh với quy 
mô thích hợp. Các tỉnh của đồng bằng 
sông Hồng cần đây mạnh di dân là 
Thái bình, Hải hưng, Hà nam ninh, 
Hà nội... Địa bàn di dân đến, trọng 
tâm vẫn là Tây nguyên, một phần 
miền Đông Nam bộ, miền núi phía 
Bắc (Quảng ninh, Hoàng liên sơn, Lai 
châu). Trong cơ cấu đối tượng di dàn, 
cần tăng tỷ lệ hộ gia đình có lao độnư, 
có vốn, có kinh nghiệm sản xuất kinh 
doanh đề có thề tồ chức sản xuất, 
kinh doanh ở vùng kinh tế mới có 
hiệu quả hơn. 


Cần lö chức lao động ngành nghề 
lên các vùng núi phía Bắc đề khai 
thác lâm sản, làm thợ mộc, thợ nề, 
sản xuất gạch, ngói, sử, chế biến làm 
sản, làm dịch vụ lưu thông hàng hóa 
hai chiều giữa miền núi và vùng đồng 
bằng... Hướng này, nếu có cơ chế và 
chính sách tốt có khả năng thu hút 
hàng chục vạn lao động. 


_— Đưa lao động vùng đồng bằng 
sông Hồng đi làm việc ở nước ngoài 
hoặc làm hàng gia công xuất khầu tại 
chỗ, thu hút lao động vào làm việc 
trong các xí nghiệp có vốn đầu tư của 
nước ngoài cũng là hướng giải quyết 
việc làm quan trọng và có hiệu qua. 
Quy mô thu hút phụ thuộc vào các 
hiệp định và các hợp đồng đã ký kết 
của nhà“ nước. Khả năng trong vùng 
có thề cung cấp 8 — 10 vạn lao động 
cho nhu cầu này. 


III — Hoàn thiện cơ chế và chính . 
sách lao động vùng đồng bằng 
sông Hồng 


Đề giải phóng tiềm năng lao động, 
sử dụng có hiệu quả nguồn lao động 
và giải quyết việc làm theo các hướng 
trên đây, vấn đề quan trọng nhất là 
nhà nước phải có chính sách và cơ 
chế hợp lý đề tháo gỡ những ách tắc 


eó liên quan đến sản xuất và người 
lao động« 


1. Về cbính sách dân số 


Đề thực hiện mục tiêu và phương - 


hướng đã nêu trên đày, một mặt, nhà 
nước cần có vốn đầu tư bảo đảm tồ 
chức địch vụ kỹ thuật đến tận cơ sở 
một cách thuận lợi, mặt khác phải 
gắn quyền lợi với trách nhiệm của 
người làm dịch vụ kỹ thuật phòng 
tránh thai và kế hoạch hóa gia đình; 
trong nông thôn gắn chỉnh sách dân 
số với chính sách ruộng đất. Chỉ cấp 
đất cơ bản cho gia đình có số khầu 
theo quy định về kế hoạch hóa gia 
đình, không cấp đất cho con thứ 3 
trở đi. Cấp đất làm nhà (đất thồ cư) 
cùng trên cơ sở nguyên lắc này. 


2. Hoàn thiện chính sách và cơ chế 
đề khuyến khích phát triền mạnh mẽ 
kinh tế hộ nông dân và kinh tế gia 
đình 

Cần khuyến khích người nào giỏi 
nghề gi làm nghề đó, nhưng phải lấy 
hộ-gia đình làm đơn vị cơ bản tô chức 
và phân công lao động. Coi trọng 
phát triền mô hinh hộ gia đình vừa 
sản xuất kinh doanh nông nghiệp vừa 
làm tiều, thủ công nghiệp và dịch vụ, 
hoặc phát triền chăn nuôi, làm nông— 
lâm kết hợp... Vấn đẻ qua¬ trọng nhất 
hiện nay là phải tiếp tục hoàn thiện 
cơ chế khoản trong nông nghiệp, mở 
rộng hình thức đấu thầu đề tạo ra tỷ 
suất nông sản hàng hóa cao. Có chính 
sách thuế ưu đãi đối với hộ bỏ vốn 
đầu tư lớn đề khai hoang. lấp trũng, 
lấn biền mở rộng diện tích và bảo 
đảm họ được quyền cho con châu thửa 
kế diện tích đó. 


ở. Hoản thiện chính sách dị dân, 
xây dựng vùng kinh tế mới 

Về cơ bản các tỉnh đồng bằng sông 
Hồng đông dân phải chủ động dưa dân 
đi xây dựng vùng kinh tế mới một 
cúch có kế hoạch trên ec : sở khảo sát, 
quy hoạch và kế hoạch cụ thề. Trung 
ương chỉ đầu tư cho những vùng 


chuyên canh lớn. vùng sàn xuấ: hàng 
hóa cao, tạo ra được nhiều việc lu 
cho người lao động; đàu tư tập trung, 
huy động tông lực đề làm dứt điềm, 
đưa vào sử dụng và phát huy hiệu 
quả ngay, bảo đảm ồn định đời sòng 
cho nhân đân vùng mới đến. 

Phần được phân cấp cho địa phương 
làm có sự hỗ trợ của trung ương cũng 
theo cách làm như vậy. Thực hiện cơ 
chế nhà nước trung ương bỏ ra một 
phần, địa phương một phần, dân 
đóng góp một phần. Tiến hành quy 
hoạch lại địa bàn, trong đó xác định 
rõ vùng nào đề dành cho phân bố lao 
động đến ;là chính có sự đầu tr của 
nhà nước, còn vùng nào dành cho đấu 
thầu là chính có sự hướng dàn của 
nhà nước trẻn lãnh thô. 

Về mặt tồ chức và quản lý, nhà 
nước tập trung quản lý, tập trung đầu 
tư có trọng điềm các vùng kinh tế 
mới. Ở trung ương hình thành tỒ 
chức bộ máy làm chủ quản đầu tư (ở 
địa phương là chủ đầu tư). làm dịch - 
vụ (đưa đón dân, cung ứng vật tư, 
khảo sát các địa bàn, tồ chức các liên 
hiệp đấu thầu, làm dịch vụ đời sống...), 
đồng thời là đầu mối quan hệ với các 
tồ chức quốc tế trong lĩnh vực di dân, 
xây dựng vùng kinh tế mới. - 


4. Xây dựng chính sách đề bảo 
đảm quyền tự do di chuyền lao động 
giữa các vùng theo cơ chế điều tiết 
của thị trường lao động. Trước hết là 
nghiên cứu ban hành pháp lệnh hợp 
đồng lao động, điều lệ về bảo hiềm xã 
hội cho các thành phần kinh tế ngoài 
quốc doanh, pháp lệnh về bảo hộ lao 


động... 

5. Hoàn thiện chính sách bảo trợ xã 
hội 

Đề tạo điều kiện cho các đối tượng 
hưởng chỉnh sách xã hội cùng gia đình 
đi vào sẵn xuất kinh doanh đề ồn định 
và nâng cao mức sống, nhà nước sẽ 


(Xem tiếp trang 58) 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Trí thức và chính sách xã hội 
đối với trí thức tronø sự nghiệp 
đồi mới của Đảng 


O với nhiều nước chậm phát 
triền khác trên thế giới, 
chúng ta có một đội ngũ 'rí 


= ) 
thức tương đối lớn và đó là 


một thế mạnh của đát nước. Nhờ sự 


NGUYÊN THANH TUẤN * 


nỗ lực to lớn, lâu đài của Đẳng và 
nhà nước. đến năm 1988 chỉ tính 
theo nguồn đào tạo thuộc hệ thống 
nhà nước, cả nước ta có t 


Năm |Cấn Bộ trung học|Tỷ lệ] Cán bộ đại học |Tỷ lệ| Cán bộ sau và |Tỷ lệ 


chuyên nghiệp | Ã 


và cao đẳng % 


trên đại học k4 
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Trong số đó chi có 209 giáo sư, 
1175 phó giáo sư, 5520 tiến sĩ và phó 
tiến sĩ. Tỷ lệ cần bộ cao đẳng, đại 
học trở lên so với cán bộ trung học 
chuyên nghiệp là 1/1,7 (chỉ số này ở 
Ba lan là 1/2,6, Liên xô 1/3,8). Tỷ lệ 
cán bộ trên đại học so với tồng số 
cán bộ đại học là 5,6%. (tỷ lệ tối ưu 
của SEV là 35 — 40%), 


Về cơ cấu ngành đào tạo, chúng 
ta có: (Xem bản thống kê ở trang 55) 


Các con số thóng kê cho thấy: 


54 


Il. Về nghề nzhiệp, tầng lớp trí 
thức gồm 10 nhóm xã hội: chính trị, 
quân sự. kính tế, khoa học tự nhiên, 
khoa học xã hội, khoa học kỳ thuật, 
sư phạm, y dược, nghệ th::t sỉnh viên, 

2. Các nguồn đào tạo phong phủ. 
(trong nước, ngoài nước, cả xã hội 
chủ nghĩa, tư bản chủ nuhĩa và các 
nước dang phát tr.ền). Trong khỉ 
803% cán bộ đại học được đào tạo 
trong nước thị chỉ có 13ÃX bảo vệ 


® Cán bộ nghiên cứu Viện Mác — LàA-nin 


luận án phó tiến sĩ và tiến sĩ ở trong 


nước). (Đến đâu năm ƒ9Š% trong nước 


đã đào tạo được hơn 500 phó tiến sĩ 


và 4 tiến sĩ). 


3. Nguồn gốc chính trị — xã hỏi 
của trí thức tuy đa dạng nhưng phần 
đông được đào tạo dưới chính quyecn 
nhân dân và chịu sự chỉ phối của thể 
g1ởi quan duy vật biện chứn/: 


Ngành đào tạo 


{ Tỷ lệ cho ngành 


Trình độ THCN | CĐ, DH trở lên 


(3%) (5) (3%) 
Rl:oa học tự nhiên 10,9 10,9 Đi 
Khoa học kỹ thuật 19,9 18,2 21, 
Khoa học y được 9,3 10,5 ặ rVÍ 
Khoa học nông nghiệp 6,3 S:Ó 7,8 
Khoa học xã hội 51,9 - 30,3 


45,0 


4. Hình thành tự phát nên thiếu 
cản đối và không động bộ, không phủ 
hợp với những phương hướng ưu tiên 
của khoa học, kỹ thuật và kinh tế — 
xã hội. Trong khi cần bộ nghiên cứu 
lý thuyết, thiết kế tương đối đông và 
khá mạnh thị lại thiếu nhiều công 
trình sư và các nhà công nghệ giỏi. 
Thiếu nhiều nhà tồ.chức khoa học ©ó 
khả năng chủ trì các đề tài nghiên 
cứu ngành và các trung tàm khoa học 
lớn. Khoa học xã hội *thiếu nhiều cán 
bộ đầu đàn về triết học, xÄ hội học 
và kinh tế học (chứ không phải kinh 
tế chính trị). Trong khi cán bộ các 
khoa học nhân vàn được đào tạo 
tưng đối đồng bộ thì ở các chuyên 
ngành Mác — Lê-nin và các khoa học 
xã hội khác cần bộ nói chung không 
được đào tạo có hệ thông. 

?. Cân bộ có học vị chủ yếu được 
đào tạo Ởở nước ngoài nên sáng tạo 
trên thực tiễn Việt nam vếu. Việc đào 
tạo trong nhà {trường ở nước ta và 
scác nước xã hỏi chủ nghĩa nặng về 
lý thuyết nên nhược điềm lón nhất 
của trí thức Việt nam là khả năng 
sàng tạo và thực hành yếu kém. 


6. Tỷ lệ cán bộ có học vi trong- 


tồng số cán bộ đại học quá thấp, 
(—=9Ã-ở các trường đại học và 
ð — 6% ở các viện nghiên cứu). Trong 


5— 7 năm tới tỷ lệ này còn thấp nữa 
vÌì số người có trình độ trên đại học 
xấp xỉ tuồi về hưu khá nhiều (73,5% 
cần bộ có học vị ở tuôi 41 trở lên, 
dưới 10 tuồi chiếm 20%, đưới 30 tuôi 
chiếm gần 1,5). 


7. Sự phân bố trí thức không phù 
hợp' với các ngành và vùng kinh tế. 
trọug điềm. Ở khu vực Hà nội lập 
trung 32/93 trường đại hợc và cao 
đẳng. 121/282 viện hoặc trung lâm 
nghiên cứu. 605 số cán bộ có học vị 
trong cả nước; trong khi đó ở vùng 
Tây bác rộng lớn lại không có một 
viện và trường đại bọc nào. Trí thức 
nước ta tập trung nhiều trong lĩnh. 
vực giáo dục đào tạo; tỷ lệ làm công 
tác quản lý khá cao mà nghiên cứu 
khoa học còn tháp. 51,7⁄á số cân bộ 
có học vị làm việc trong lĩnh ve 
giáo dục và đào tạo; 23.75 làm việc 
trong khu vực nghiên cứu. Trên từng 
lĩnh vực sẵn xuất cụ thề, việc bố trì 
cần bộ khoa học cũng thiếu cân dối. 
Chẳng hạn lĩnh vưc nông nghiệp có 
tới 25.9% cần bộ có học vị làm công lắc 
quản lý và chỉ có 22% làm công tác 
nghiên cứu khea họ-. Ngành thủy sản 
có {1 phó tiến sĩ thì 25 người (001 
làm công tác quản lý Phần lớn cán 
bộ có học vị làm công tác giảng dạy 
nhưng phân bố không đều. Ở một số 


Lắc 
HN, 


trường tỷ trọng cân bộ có học vị 
chiếm trên dưới 30 như Đại học 
tông hợp và Đại học bách khoa Hà 
nội, một số trường khác lại không có 
hoặc chỉ có 1 đến 2 phó tiến sĩ như 
Đại học Tây nguyên, Dại học pháp 
lý.. Những người có trinh độ trung 
học chuyên nzhiệp trở lên chiếm 25X 
trong tỒng số khoảng 4 triệu công 
nhân viên chức nhà rước. Trong khi 


đó ở các khu vực kinh tế ngoài quốc. 


doanh, tỷ lệ này rất: thấp. Chỉ có 0.4% 
cần bộ đại học làm việc ở khu vực 
kinh tế ngoài quốc doanh. 

8. Nừ chiếm khoảng 35ÃX tông số 
cần bộ cao đẳng và đại học và chỉ 
chiếm có 8,43% số cần bộ có học vị. 
Nữ trí thức nước ta ít có điều kiện 


đề được đào tạo trên đại học. (các 


chị có học vị thường là những chị 
không bận bịu gia đinh bay sống độc 
thân) một trong những nguyên nhân 
quan trọng là tuồi học hành thi cử 
của họ cũng là tuổi sinh con và nuôi 
con nhỏ (25 đến 35 tuôi), 

9. Cân bộ người đàn tộc thiều số 
chiếm khoảng 3% tổng số cán bộ cao 
đẳng, đại học và chỉ chiếm lơn 1% số 
cần bộ có học vị. 

10. Việc sử dụng trí thức không 
đúng ngành nơn vuợt quá mức bình 
thường; do không được thường 
xuyên bồi dưỡng, đào tạo lại nên 
năng lực nghiên cứu và tLực hành 
của phản lớn trí thức bị thui chột dân, 

11. Cơ cấu tỒ chức khoa họe của 
ta có 3 biều kiện không bình thường: 


a) có nhiều cơ quan hành chính 
trong khoa học mà chưa có nhiều các 
trung tâm khoa học và các ê kíp 
chuyên gia thực sự mạnh. Trí thức 
không gán bỏ với nhau trong khuôn 
khô hoạt động khoa học mà chủ yếu 
vì quan hệ hành chính. Xlột nền khoa 
học chưa có đến một số lượng cần 
thiết các nhà tồ chức khoa học đủ 
mạnh, các trung tả khoa họa lớn sẽ 
không thề phát triền bình thường. 
Theo số liện tông kết của Tiệp khắc 


Sề 


thì 1/2 phát minh và sáng chế ra đời 
tử sáng tạo tập thề của các ê kíp 
chuyên gia. 

b) Tuyệt đại bộ phận các eơ quan 
khoa học do nhà nước thành lập và 
nằm bên trên hoặc bên ngoài khu vựe 
sản xuất vật chết. ChỈ trong vòng. 
7—8 năm gần đây số viện nghiên 
cứu tăng 2,6 lần. Nhiều viện được 
thành lập một cách tùy tiện. Tử 1985 
đến 1987 chỉ có 20 trong tỒng số 100 
viện làm thủ tục nhà nước khi thành 
lập. Bộ nông nghiệp và công nghiệp 
thực phầm năm (9E0 mới có 20 viện, 
năm 1987 đã có 25 viện; Bộ giáo dục 
năm 1982 có Í viện, năm 1987 tăng vọt 
lên 1ã viên... 

c) Tỏ chức các cơ quan khoa học 
phân tán, chia cất nén trong khuôn 
khổ eơ chế quan liêu bao cấp khó có 
thề liên kết đa dạng và năng động các 
nhà khoa học theo các nhiệm vụ liên 
ngành và quốc gia. 

Những đặc điềm về tính chất của 
cơ cấu xã hội trí thức nước ta được 
thề hiện rõ nhất trong tịnh tích cực 
xã hội của trí thớc. Các định hướng 
giá trị của trí thức nước ta biến đạng 
và thiên về hướng đòi thường. Thco 
điều tra của Uy ban khca học xã 
hộiđối với nữ trí thức thành phố 
Hồ Chí Minh thì 74,52% lo lảng nhất 
về « đời sống quá khó khăn s; 50,40 ˆ 
không quan !âm l:oặc thờ ơ, thụ đông 
với các clính sách xk hội của Dáng 
và nhà nước; chỉ có 8,334 những 
người chưa phái đàng viên muốn 
được bồi dưỡng về chính trị. Một 
nguyên nhân quan trọng -giải thích 
tình hình này là 6% phải làm thêm 
ngoài giờ đề * kiếm sống » : thời gian 
lao dộng “quá tải ®: ¿6,584 lao động 
10 — 12 tiếng/ngày; 21,85X nhải lao 
động 13 —= 15 tiếng/ngày và 9,48X phải 
lào động trên 16 tiếng. ngày. Theo 
điều tra của Viện Mác — Lê-nin đối 
với trí thức Hà nội thì gần 1'2 trả lời 
không muốn' cho con cái «làm nghề 
trí thức ®, Kã 


ằ 


* 


Đề trí thức thực hiện đúng chức 
năng sáng tạo khoa học của mình thì 
chỉnh sách xã hội đối với họ trước 
tiên phải tôn trọng các bậc thang giá 
trị của hoạt động trí tuệ. Đó là các 
tỷ lệ cân đối giữa học hàm lọc vị 
trong tồng số cán bộ đại học, nhất là 
tại các cơ sở nghiên cứu khoa học. 
(Chẳng hạn theo nghiên cứu của Liên 
xô cơ cấu trình độ tối ưu trong boạt 
động khoa học là: 1 tiến si/4 phó 
tiến sĩ, 9 đại học/11 trung học chuyên 
nghiệp). Đó là môi trường xả hội 
thuận lợi cho sự nâng cao hiều biết; 
được quyền binh đẳng về thông tin 


và Sanh nẺ HÁN sáng tạo khoa học 
yà * qyến hân biện xã hội ® về các 
vấn đề HA đường lối của Đẳng và 


nhà nước. Đó là Sự đánh giá khách 
quan và tôn trọng của XÃ hội đối yới 
* bộ nÃo của 'nhân đân . "Nhất là giờ 
đây với sự bung ra của tư tưởng làm 
giàu vật chất, thậm chí cả trẻ em 
cũng bỏ học đề làm giàu, thì với 
nguồn thu nhập khiêm tôn lại sống 
trong môi trường xã hội chưa có tập 
quán tôn trọng và đánh giá đáng mức 
lao động chuyên m£n kỹ thuật, yị trí 
của trí thức vốn bị lu mở nav lại 


càng bị lung lay. Hiện tượng bỏ nghề: 


của hàng vạn giáo viên khắp toàn 
quốc lä sự báo động khần thiết phải 
-có giải pháp tồng hợp đề tạo lập uy 
tín xã hội cần phải có của trí thức. 
Trật tự của thiết chế và quan hệ xã 
hội suy cho cùng là việc bảo đảm sự 
tôn trong các thạnø bậc trí tuệ. 


Chírh sách xã hội đối với trí thức 
vi (hế không thề chỉ bó gọn trong 
một vài văn bản cho riêng tầng lớp 
này. Cần có cả một hệ thống mục tiêu, 
biện pháp của Đẳng và nhà nước 
được thực hiện đồng bộ trong sự 
thảm thấu lẫn nhau từ quan điềm 
liên minh giai cấp, đến các chính sách 
pháU triền kinh tế, văn hóa, giáo 
dục v.y. cũng như mọi hoạt dòng 
thường ngày của những người lao 
động nhằm kiến lập môi trường lao 


động sắng tạo trong toàn xã hội và 
xác lập cơ chế lãnh đạo, quản lý đất 
nước bằng khca học, kỹ th›ật trong 
điều kiện cuộc cách mạng khoa học— 
kỹ thuật hiện đại Chính sách đó 
không còn coi khoa học, kỳ thuật. văn 
hóa và giáo dục đơn thuần chỉ là 
lĩnh vực hành chính, văn phòng hay 
một thứ phúc lợi xã hội mà là những, 
ngành kinh tế quốc dân quan trọng.. 
nhất sản xuất ra tri thức và con 
người, nó, không còn coi trí thức chỉ 
là một tầng lớp tiều tư sản cần phải 
được cải tạo đề trở thành một công, 
cụ của nền chuyên chính vô sản, mà 
coi trí thức là một chủ tbề bình đẳng 
cùng giai cấp công nhân và nông dán 
lao động xây dựng chế độ mới. Đồi , 
mới quan niệm và biện pháp trong 
chính sách xã hội đối với trí thức 
có thề được cụ thề hóa qua những 
nguyên tắc : 


Trước hết, cần nhận thức được 
vai trò quyết định của trí thức trong 
việc xây dựng các cơ sở lý luận và 
giải pháp kloa học, kỹ thuật đề hình 
thành cơ chế- lãnh đạo và quản lý 
kinh tế, xã hội bằng khca học, kỹ 
thuật thay cho cơ chế quan liêu duy 
ý chí I 


Xác lập tronø thực tiễn vai trò của 
trí thức như một chủ thề bình đẳng 
trong khối liên minh công, nông và 
trí thức cách mạng dưới sự lãnh đạo 
của Đảng nhằm từng bước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội (chẳng bạn xóa bỗ 
chủ nghĩa thành phần trong đánh giá _„ 
con người và trong giáo dục, đào 
tạo). Phát triền nền kinh tế hàng hóa 
có kế hoạch, sản phảm trí tuệ cũng 
được coi là một loại hàng hóa, nhưng 
giá trị của nó khó có thề quy ra 
thành giá trị vật chất cụ thề. 


Chính sách xã hội đối với trí thức 
phải lấy năng suất, chất lượng và 
hiêu quả làm cơ sở đề giủi quyết mối 
quan hệ lợi ích; chống chủ nghĩa 
bình quản thôrg qua việc phô cập 
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hóa cơ chế khoán, đầu thầu. Giảm bớt 
cñng thẳng về đời sống vật chất, tỉnh 
thần của người trí thức thông qua 
việc bảo đảm giá trị các sản phầm 
kheca học, văn hóa, giáo dục, các khoản 
trợ cấp của nhà nước cho các công 
“trình khoa học và nghệ thuật có 
giá trị. 


Chính sách xã hội phải nhất quán. 


với tất cả các nhóm xã hội của tầng 
lớp trí thức. “Trước .mắt, cần chú 
trọng đến đội ngũ giáo viên và sinh 
viên hiện đang có những vấn đề xã 
hội bức xúc. Cân nâng cao số lượng 
đào tạo trên đại học lên gấp đôi hiện 
nay, đề dân dần bảo đảm các tỷ lệ 
cân đối của các tang bậc hoạt động 
trí tuệ; thự: hiện các nguyên túc 
đánh giá và thi tuyền chọn vào làm 
việc đối với tri thức, bảo đảm trình 
độ khoa học thật sự tương đương với 
bằng cấp. 

Tạo điều kiện đề trí thức có thề 
giao lưu quốc tế và quan hệ với Việt 
kiều một cách thuận lợi. Hết sức coi 
trọng việc đầu tư cho khoa học, kỹ 
thuật, văn hóa, giáo dục là những 
ngành rất quan trcng sản xuất ra trí 
thức và con người. 

Thông qua hoạt động tuyên truyền, 
giáo dục, luật pháp... đề tạo ra môi 
trường xã hội thuận lợi nhằm nâng 
cae® lòng tin, uy tín và tỉnh thần hưng 
phần của trí thức trong việc thực 
biện đúng chức năng xã hội của mình 
là sản xuất và truyền bá trí thức cho 
xã hội. | 
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Chính sách xã hội đổi với trí thức 
không thề chỉ quy giản ở các khía 
cạnh kinh tế hoặc kinh tế —= xã hội 
trong khuôn khô chính sách đãi ngộ 
và sử dụng mà còn bao hàm cả các 
giá trị tư tương và văn hóa. Chính 
sách xã hội đối với * những người vô 
sản lao động trí óc ® (Ph.Ăng-ghen) 
là phải tạo ra được một cơ chế cho 
mỗi người tự sử dụng mình trong sự 
định hướng vì lợi ích chung của xã hội 


` 


Phương hướng phên bố... 


(Tiếp theo trang 53) 


ban hành những chính sách ưu đãi, 
phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế 
mới và khả năng của nền kinh tế. 
Trước hết là các chỉnh sách ưu tiên 
cắp đất thuận tiện cho canh tác, chơ 
vay vốn với lãi suất thấp đề đầu tư 
vào sản xuất và dự trữ vật tư nông 
nghiệp (thuốc trừ sâu, phân vô cơ...), 
miễn, giảm một số đóng góp như : 
thủy lợi phí, quỹ quản lý, quỹ kinh 
tế mới... trợ giúp công cụ, sức kéo, 
ngày công khi cần thiết; ưu tiên đưa 
con em gia đỉnh chính sách đi học văn 
hóa, chuyên môn, học nghề và làm 
việc ở nước ngoài... Dành một phần 
đất đấu thầu đề lấy phần sản lượng 
tăng thêm trợ giúp các đối tượng 
chính sách lúc giáp hạt hoặc gặp khó 
khăn đột xuất ; nghiên cứu lập Quỹ xã 
hội và huy động nhiều nguồn đóng góp 
đề sử dụng vào muc đích này. 


Ý kiến và kính nghiệm 


AN GIANG XÂY DỰNG CẤP. XÃ 


Ái đúng, vái sai. sự thành 
công ha y thất bai của mọi chủ 
trương chính sách ở nông 
thôn đều thề hiện ở cấp xã. 
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Điều đó đòi hỏi cấp xã phải thật sự 
vững vàng, nhanh nhạy, nắm vững 
thể mạnh, biết được thế yếu của minh, 
đề xác định hướng đi đúng đản. Nhận 
thức rõ tầm quan trọng của cấp xã 
tỉnh ủy An giang đã coi xây dựng cấp 


tñ là một trong những nhiệm vụ 
trung tâm đề tạo bước đi vững chắc 
cho cả tỉnh. : 


1 — Xây dựng cho được một đội 
ngũ cán bâchủ chất giỏi, trước hết là 
b¡ thư đảng ủy và chủ tịch UBND xã, 
«Một người biết lo hơn một kho 
người làm?, Chọn cán bộ chủ chốt 
giỏi chỉnh là chọn người « biết 1o. 
Tỉnh ủv An giang xác định rõ đày là 
trách nhiệm của tỉnh, của huyện. Tỉnh 
đã mạnh dạn dưa về cơ sở những cán 
bộ có trinh độ đại học và có năng lực 
đề giới thiệu làna bí thư đảng ủy hoặc 
chủ tịch UBND. Nhưng cái chính văn là 
giúp cơ sơ bồi dưỡng, lựa chọn cân 
bỏ tạt chỗ, Yêu cầu dối với cán bộ 
chủ chốt ở cơ sở là cùng với nhiệt 
tỉnh và năng lực còn phải có nhong 
cách công tác tốt. Đó là tính độc lập 
suy nzhĩ, đám làm, dám chịu trách 
nhiệm, sát dàn, tập hợp được cán bộ. 


TÔ THÀNH TÂM * 


Trong quá trinh xây dựng đội ngũ cán 
bộ chủ chốt ở cơ sở, tỉnh An giang 
chủ trương loại trừ đần những cán 
bộ «tốt ® theo kiều chỉ biết «vâng ®, 
«dạ» thụ động, « chỉ đâu đánh đấy ›. Và 
điều tối kw trong công tác cán bộ là 
lựa chọn, cất nhảa những người hay 
nịnh bợ, báo cáo sai sự thật. An giang 
đã căn cứ vào hiệu quả công việc đề 
đár.h giá cân bộ. Đề có thề đánh giá 
chính xác hiệu quả công việc của 
người cán bộ tl:]: điều quan trọng là 
mạnh dạn giao cho họ nhiệm vụ và 
quyền hạn tương ứng. tạo điều kiện 
đề mỗi người tự chịu trách nhiệm về 
công việc của mình. Muốn vậy, việc 
phản công, phản nhiệm đối với xã 
phẩi làm rõ, ít nhất là trên những vấn 
đề cơ bản rỏi hoàn chính dàn trong 
thời gian tiếp sau. Chẳng hạn, về tỒ 
chức cán bộ, ugân sách xã trả lương 
cho loại cân bó nào thì xã có quyền 
tuyền dụng hoặc eho thôi việc đối với 
loại cán bộ đá theo đúng như chính 
sách quy định. Biên chế đội ngũ cán 
bộ xã là bao nhiều, số lượng người 
làm việc trong từng bộ phận... cũng 
đều do xã tự quyết định. Tĩnh và 


huyện còn cho phép cấp xã tủy theo 


khả năng của mình mà chỉ tiêu ngàn 


Pho trưởng Ban tuyẻn gi(to tình ủy Án 
giAng 
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sách hợp lý, miễn sao bảo đảm không 


đề cho cá nhân và tập thề nào xâm 


phạm tài sản xã hội chủ nghĩa. 


Do có sự phân cấp rõ ràng cho nên 
nhiều cán bộ xã đã phát huy được 
tính chủ động, sáng tạo trong công 
tác. Một số xã bát đầu có cách làm 
ăn mới, mạnh bạo, #thoángp» hơn 
trước. Ví dụ: xã Vĩnh nhườn (huyện 
“Châu thành) chủ trương “mở cửa? 
cho người xã khác có máy nông nghiệp 
đến Vĩnh nhuận làm ruộng trên diện 
- tích tớn giúp cho xã chuyền được 
ruộng một vụ thành hai vụ. Xã Mỹ 
khánh (Long xuyên) chủ trương * bung 
ra» hợp tác với Công ty lương thực 
thành phố Hồ Chí Minh, Đà năng. mở 


các cơ sở tín dụng đề vaw vốn cho xã - 


mở rộng sản xuất... 


_Cũng do có sự phân cấp rồ ràng 
cho rên quyền lợi của mỗi người dân 
gắn chặt với lợi ích cl:unøg của xã. Hiện 
tượng cán bộ lạm dụng chức quyền, 


-ức hiếp quần chúng giảm hẳn. Số đơn, 


thư khiếu nại, tố cáo của đân rất ít, 


Hiện ray chúng tôi chưa có đủ cơ 
sở đề đánh giá tcàn diện phầm chất 
yà năng lực của đội ngũ cán bộ chủ 
chốt ở tất cả các xã trong tỉnh. Nhưng 
qua tiếp xúc với một số huyện thì 
thấy ở nhữrg nơi này đã hình thành 
một đội nư¿ũ cần bộ chủ chốt xã khá 
vững, có thể định hướng được nhiệm 
vụ chính trị trước mắt và lâu dài cả 
về kinh tế xã lội và an ninh quốc 
phòng... của xà. Đáng chú ý là nhiều 
xã đã tự lực xây dựng được ngân 

sách của mình. Huyện Chợ mỏi có l6 

xã 1b] 10 xã đã có nơ?n sách. Ở nhũng 
xã khá đã chuân hị đủ điều kiện đề đưa 
điện về, đường sá được sửa chữa thuận 
tiện cho việc đi lại, các 'giáo viên 
mu giáo được trả lương. Do tự lực 


xây dựng ngàn sách cho nên xã 
não cũng (ini ciản biên chế sao cho 
§Ò người ít di nhưng công việc 


lại chạy hơn, hiệu quả cao hơn. 


Cân bộ ở nhiều xã đã chủ động, tích 


Cf€ trong việc thực hiện kế hoạch 
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sản xuất, tiện thụ sản, phầm, tồ chức 
liên kết kinh tế sao cho có lợi nhất. 
Tình trạng trông chờ, dựa dẫm vào: 
cấp trên giảm hẳn. 


2 — Chăm lo xây dựng đảng bộ xẻ 
vững mạnh, phát triền. An giang coi 
đầy là nhiệm vụ quan trọng nhất, 
quyết định bước đi của từng cơ sở. 


. Các cơ sở đẳng ở An giang đều cớ 


chung tình hình là lực lượng đảng 


-_ viên còn mỏng, đo đó xã nào cũng chú 


trọng công tác phát triền đẳng. Qua cÁc 
phong trào lao động sẵn xuất như cải 
tạo đồng ruộng, làm thủy lợi, đường 
sâ, tổ chức sản xuất kinh đoanh... hầu 
như ở tắt cả các cơ sở đều xuất hiện 
những người tích cực, đạt hiệu quả 
cao trong công tác, gắn bó với quần 
chúng. Phần lớn những người này 


“đều còn trẻ, khỏe mạnh. có trình độ - 


văn hóa, nhanh nhạy. Đó chính là 
nguồn bồ sung đẳng viên cho các cơ 
sở đẳng, Các chỉ bộ đã kịp thời bồi 
dưỡng kết nạp họ vào đẳng, nhằm 
tăng cường sức chiến đấu của chi bộ. 
Số đảng viên của các tồ chủc cơ sở 
đảng ở nông thôn tăng tương đối 
nhanh. Đảng bộ xã Ba chúc (huyện Tri 
tôn từ 36 đẳng viên pay lên 74 đẳng 
viên; đẳng bộ Phú hòa (huyện Thoại 
sơn) từ 12 đẳng viên lên 33 đẳng viên, 
chi bộ, xã Mỹ khánh (Long xuyên) từ 
6 đảng viên lên 1i đẳng viên... Các 
chỉ bộ, (ng, bộ này trước kia đều 
thuộc loại yấu kém hoặc trung bình, 
nay đều được xếp loại khá hoặc vững 
mạnh. 


Thực tế ở An giang cho thấy, nơi 
nào tỒ chức cơ sở đảng vững mạnh 
thì nơi đó sảu xuất phát triền, làm ăn 
có hiệu quả, đời sốrg nhân đân ồn 
định. Điềm nồi bật ở các xã khá là 
quản chúng abân dân nhất trí với 
đẳng ủy về các chủ trương hát triền 
san xuất, xày dựng cuộc sống mới‡ 
họ phần khói, tích cực tham gia xây 
dựng quê hương. Nhàn dân các vả 
trong tỉnh đã tự nguyện đóng góp 
hàng tỷ đồng cùng nhà nước XÂY 


dựng các công trinh thủy lợi, trường.. 


học,-đường dây tải điện. Ở Long điền 
B (huyện Chợ mới) có tư nhân tự. 
nguyện bỏ tiền làm 5km đường trong 
xã. Œ Phú hòa nhân dân bỏ vốn mua 
ở máy cày và 208 máy bơm xăng đầu 
đề phát triền sản xuất. 


3 — Xây dựng đồng bộ các bộ máy 
tề chức ở xã: bộ máy quản lý kinh 
tế — xã hội, bộ máy làm cô¡:g tâc vận 
đâêng quần chúng, và bộ raây sản xuất 
kinh doanh. Mới bộ máy này vừa độc 
lập vừa có quan hệ khăng khít với 
nhưu. Biên chế của mỗi bộ máy tùy 
thuộc yêu câu và khả năng nuôi sống 
bộ máy đó chứ không phải đo sự sắp 
đặt một cách chủ quan của cấp trên. 

xã àỹ khánh (Long xuyên), bộ 
máy quản lý chỉ còn 1ã người (trước 
_là ;6 người), bảo đảm thu nhập mỗi 
người 20-£Ê0 nghìn đồng/tháng. 
liêng xã đội, cÔng an, mặt trận và 
đoàn tHỀ được giao 4 — ñ triệu đồng 
đề tò chức kinh doanh, tự trang trải 
lương cho cán bộ nhân viên. Còn các 
đơn vị sẵn xuãt kinh đoanh thực hiện 
trả lương theo thực tế thu nhập. 
Ngoài ra, xã còn trợ cấp cho giáo viên 
phô thông mỗi người 10 016d/ttáảng, 
Ở xã này quyền lợi của mỗi cá nhân 
gản chặt với lợi ích của xã. Vi vậy, 
cản bộ. nhân viên trong các bộ máy 
đều hoạt động rất tích cực, đều tay, 
hiệu quả công tác cao. 


4 — Tập trupx xây dựng -cơ sở vật 
chất cho xã. Trong hai năm [°§7—1C88 
các cơ sở ở Án giang đã ra sức cải 
tạo đồng ruộng đề Lăng vụ cần xuất, 
xây dựng hệ thống thủy nông bảo 
đảm chủ động về nước, đưa các loại 
máy móc nòng nghiệp về tận ruộng, 
xây dựng hệ tlống trạm sủa chữa, 
dịch vụ nông n;hiệp. Ở nông thôn An 
giang hiện nay hộ nông dân là cơ sở 
tẵn xuất chủ gu, trên nó là tập đoàn 
sản xuất được xây dựng theo quy mô 
ấn làm dịch vụ nông nghiệp cho các 
hộ nông dân và hoạt động theo nguyên 
tác lấy thu bù chỉ, không dựa vào sự 


L 
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đóng góp của tập đoàn viên như 
trước. Trong từng xã đã lập trạm sản 
xuất kinh doanh tồng hợp bên cạnh 
hợp tác xã mua bán của xã (có nơi 
hai tồ chức này hợp nhất với nhau) 
làm nhiệm vụ thu mua, chế biến 
nông sản thực phầm, tiêu thụ sẵn 
phẩm, liên kết trao đồi các vật tư 
nông pghiệp, bảo đẫm sẵn xuàt và 
đời sống của người nông dân. Đẫrg 
các hoạt động kinh tế đó xã xây dựng 
ngàn sách của mình, bảo đảm tự trả 
lương và các hoạt động khác, nøoni 
ra, còn xây dựng các trụ sở, làm thay 
đổi bộ mặt của xã, góp phần cải thiện 
đời sẽng nông dân. 

Hai năm qua các xã quan tâm xây 
dựng đường giao thông, cầu công, chợ, 
đường dây tải điện trung và hạ thế, 
trường học, trạm y tế, nơi sinh hoạt 
văn hóa công cộng... Trước đây An 
giang đã có những tuyến đường giao 
thông chạy đọc theo trục sông Cửu 
long nhúng các tuyến ngang lại kém 
ghát triển. Những năm: qua kết hợp 
với việc làm thủy lợi, mạng lưới giao 
thông cũng hoàn thiện đần, các tuyến, 
đườ:ø liên huyện, liên xã được cải 
tạo, đi lại thuận tiện. Các eơ sở tắn 
xuất và mua bản vạt liệu xây dựng 
piát triển kiếp mộọi nơi, cùng cấp 
cho nhận đản gạch, ngói, cố, cát... đề 
xây cất n¡à cửa, làm thay đói han bộ 
mặt nông thôn, 


9—~ Cùng với những việc trên, cức 
xX còn chú ý xây dựng những yếu tổ 
tính thần có tác dụng nânz cao, khơi 
đậy nhiệt tỉnh lao động sắnz tạo của 
người nôn# cân. Đó là: 

— Xêey dựng mối quan hệ tốt Cẹn 
giữa đăng, phả nước với nhân dín, 
giữa các cơ sở sản xuất và ncười lao” 
động, tạo được mối quan hệ gắn bồ 
nhau giũa lợi ích chung và lợi ích 
riêng. 1bc tế cha (lấy, từ khi tỉnh 
đặt văn đề xây đựng cáp xã đến này 
thì các cấp ủy đảng và chính quyền 
cơ sở gắn bó với dân hơn trước. Bởi 
lẽ, bây giờ mọi việc khôn thề trông 


` 61 


chờ, Ỷ lại sự hỗ trợ của cấp trên mà 
phải bàn bạc với dân, khai thác sức 


mạnh tử trong dân. Và, một khi chủ, 


trương của đảng bộ phù hợp với lòng 
dân thì mọi khó khăn đều có thề 
được khác phục. Như xã Vĩnh nhuận, 
de biết dựa vào máy móc nông 
nghiệp của đàn mà chuyền được toàn 
bộ ruộng đất của xã tử một vụ lên 
hai vụ. Hoặc như 5 xã của huyện Chợ 
mới khi dự định đưa điện về thi có 
xã dân đà đóng góp 300 triệu đồng. 
Và đương nhiên khi đã nhận sự đóng 
góp của dân thì càn bộ xã phải ngày 
đêm lo sao đề sớm có điện về xã. 
Qua những việc làm cụ thề đó lòng 


tin của dàn đối với đảng và nhà nước 


được củng cố. 


— Xây dựng bâu không khí sinh 
"hoạt eông khai, dân chả trong thôn 
xã. Những năm trước, khi bàn chuyện 
lập tập đoàn sản xuất. bà con nông 
đàn tuy chưa đồng tỉnh nhưng không 
ai dâm nói ra Ýý kiến của minh. Ban 
quản trị tập đoàn thường do cấp trên 
sắp xếp, không dựa vào sự tín nhiệm 
của dân. Dã có lúc, có nơi nônz dân 
gọi họ là «bon cường hào mới» vì 
họ chia nhau ăn chặn vật tư nông 
nghiệp. bao chiếm các miếng ruộng 
tốt, thiếu nợ nhà nước lại đỏ cho xã 
viên... Ngày nay, sẵn xuất nông nghiệp 


đã để dàng hơn. Việc mua bán sẵn „ 


phầm nóng nghiệp, vật tư nông 
nghiệp, người nông đàn tự định đoạt, 
thuận mua vừa bán. Những công việc 
thuộc phúc lợi chung như làm đường 


sá, cầu cống, xây dựng trưởng học... 
thi người dân đóng góp công sức. tiền 
của và tham gia ý kiến cùng xây 


. dựng. Họ mạnh đạn them gia ý kiến 


vì ai cũng muốn công sức, của cải 
của mình bỏ ra phải mang lại hiệu 
quả thiết thực. Sinh hoạt dân chủ đã 
trở thành một động lực làm cho 
người lao động thêm phấn khởi, hãng - 
hải lao động sản xuất, lỏng tin càng 
được tăng cường. Điều đáng chú ý là, 
từ những việc làm đó người đân 
thấy gắn bó với quê hương, làng xóm 
hơn, có trách nhiệm hơn trước tửng 
sự đồi mới của quê hương. Mấy năm 
trước đồ cuộc sống có nhiều đảo lộn, 
khó khăn, lòng đân hoang mang, đao 
động. Các tin đồn nhảm về «ngày 
tận thế» cứ len lỏi vào tận các ngõ 
xóm, ám ảnh cuộc sống những con 
người vốn đã mê tín dị đoan. Ngày 
nay, ánh sáng điện đến từng nhà, 
cùng với những vựa thóc đầy ẩp và 
nhà ca khang trang đã làm cho các 
thôn xóm sôi động. đầy tiếng cười 


lạc quan. Quê hương, làng xóm, 
con noười đối với nhau thật thân 
thiết. 


Cho đến nay, với những kết quả 
đã đạt được, có thề nói chủ trương 
xây dựng cấp xã của tỉnh An giang là 
đúng đán. Phát huy những kết quả đã 
đạt được, An giang đang tập trung 
xây dựng 135 xã, phường trong tỉnh 
thành những đơn vị mạnh, làm: 
chuyền biến tỉnh hình mọi mặt của 
tỉnh trong những năm Tới. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chỉ bộ nông thôn 


IỆN nấy, đẳng viên Ởở nông 


viên của toàn đảng và đang 
sinh hoạt trong hàng vạn 
chỉ bộ, trực tiếp lãnh đạo quần chúng" 
chiến đấu trên. mặt trận sản xuất 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn 
mới. Song, có một thực tế rất đáng 
chú ý là không ít chí bộ nông thôn 
còn coi nhẹ sinh hoạt nội bộ hoặc 
sinh hoạt chưa tốt, dẫn đến tình trạng 
đẳng viên sa sút ý chí chiến đấu và 
chỉ bộ bị giảm uy tín lãnh đạo. 


Đề nâng cao chất lượng sinh hoạt, 


chỉ bộ nông thôn trong tình hình 
hiện nay cần phải làm nhiều việc, 
trước hết cần có hình thức tồ chức 
thích hợp đối với chỉ bộ; đồi mới nội 
dung sinh hoạt chị bộ; cải tiến sự 
lãnh đạo của chị ủy cũngnhơœ sự chỉ 
đạo của cấp trên. 


Căn căn cứ vào yêu cầu lãnh đạo 
và số lượng đảng viên, căn cứ vào 
nơi cư trú, làm việc, phục vụ, học 
tập của đảng viên đề có hình thức 
tồ chức thích hợp đối với chỉ bộ. Việc 
1Ồ chức chỉ bộ ở nông thôn những 
năm trước đây chủ yếu theo đội sản 
xuất. Hình thức này phù hợp với đặc 
điềm sản xuất ở nông thôn lúc đó và 
đã phát huy được vai trò lãnh đạo, 
chiến đấu của Đảng. Nhưng từ Đại 


thôn chiếm gàn 50X số đảng - 


"NGUYÊN XUÂN HẢI 


hội VI trở lại đây nhất là từ khi có 
Nghị quyết 10 của Bộ chính trị về 
đồi mới quản lý kinh tế nông nghiệp 
thì hình thức tỒ chức này tỏ ra không 
phù hợp. Trước đây đội vừa là đơn 
vị quản lý sản xuất, vừa là đơn vị 
quản lý xã hội. Nay đội bớt nhiệm 
vụ quản lý xã hội mà chuyên sang 
quản lý kinh tế, quản lý -sản xuất là 
chủ yếu. Ngay quân lý sẵn xuất cũng 
chỉ hạn chế ở khâu dịch vụ, thu nộp 
sản phầm, còn tế bào sản xuất ở nông 
thôn hiện nay chính là người nông 
dân và gia đỉnh của họ. Mạt khác, 
cán bộ, bộ đội về hưu ngày một nhiều, 
và phản lớn là đảng viên: vì lẽ ấy 
số lượng đẳng viên ở nông thôn tàng 
lên khá nhanh (trong đó số đảng viên 
là cán bộ, bộ đội về hưu thường 
chiếm từ 30 đến 50X, cá biết có 
xã tới 80X). Lớp người này có: 
những đặc điềm riêng về sinh hoạt, 


_ nghề nghiệp và tâm tư nguyện Vọng, 


Ngay cả một số đẳng viên vốn dĩ ở 
nông thôn, trước kia chỉ chăm lo. 
trồng cấy, ít ra khỏi thôn xóm, nay 
bắt đầu làm thêm ngành nghề khúc, 
giao lưu rộng rãi,Ít khi có mặt ở nhà 
cho nên việc quản lý và tồ chức sinh 
hoạt không đơn giản. VÌ những lẽ đó, 
nhiều đẳng bộ ở Thái bình, Hà nam 
ninh, Hải hưng, Vĩnh phú và ngoại 
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thành Hà nội, bên cạnh việc duy trì 
các loại hình chỉ bộ khác, đã mạnh 
dạn chuyền hình thức chỉ bộ đội sản 
xuất sang-hình thúc chỉ bộ thôn xóm. 


Hình thức này tỏ ra rhủ hợp với/ 


hoàn cảnh mới. Nó có điều kiện đề 
nắn chặt đảng viên với tồ chức và tồ 
chức với đảng viên trong sinh hoạt 
chỉ bộ. | 


Một trong ' những- vấn đề- vướng 
mắc cửa công tác đẳng ở nông thôn 
hiện nay là nội dung sinh hoạt chỉ 
bộ. Kết quả khảo sát thực tế ở nhiều 
địa phương cho thấy rất nhiều chi bộ 
không chủ động được nội dung sinh 


hoạt; nội dung sinh hoạt rất nghèo. 


nàn và thiếu thiết thực. Vị thế tính 
lãnh đạo, tính giáo dục, tỉnh chiến 
đấu của sinh hóạt chỉ bộ không caø, 


Tình trạng, đồ theo tới đo cáê nguyên: 
nhân : cơ sở nắm chưa chắc những 'yêu ' 


cầu và nội dung cơ bằn' của sinh 
hoạt chỉ bộ; đẳng ủy cấp trên chưa 
thật lưu tâm hướng dẫn cụ thề và 
kịp thời. Nhưng nguyên nhân chính 
là do tập thề chi ủy và đẳng viên ở 
các chi bộ văn chưa chuyền kịp theo 
tình hình mới, nưỡ ngànz trước những 
đòi hỏi mới của nhiệm vụ chính trị, 
_đo đó thiếu chủ động, thiếu sáng tạ2 
trong việc cải tiến nội CIDE "sinh 
hoạt chỉ bạ. 


Sinh hoạt chỉ bộ trước hết là đề 
học tập, thảo luận các vấn đề về dường 
lối, chính sách của Đăng. Về nội dung 
này, một số cli bộ nông thôn chưa 
thực hiện tốt. Các đẳng viên ở nông 
thôn phân nàn ràng: cấp trên “sản 
xuất? quá piiề:t nghị quyết; đẳng 
viên tiếp thun ki;ông kịp. Các nghị 
quyết đó lại đều na ná giống nhan, 
không phân bi(t được nghị quyết nào 
là chính, là cơ bản. Việc hướng dẫn 
thực hiện các nghị quyết thường chậm 
và quá đài, dùng nhiều cùữ nghĩa 
khó hiều, trong khi đó in ấn lại không 
rö ràng. Chỉ ủy ít được bồi dưỡng 
Irướo, mà có bồi dưỡng thì cũng rất 
chung chung đại khái. Sách báo, tài 
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liệu đầ học tập rất hiếm và đắt. 
Không khí học tập chính trị trong chỉ 
bộ nhiều khi năng nề, khô cứng, thảo 
luận ít sôi nồi và thường là một chiều 
tán thành, đồng ý. Đề khắc phục 
tỉnh trạng này, trước nhất nên phân 
biệt những .nghị quyết nào, vấn đề 
nào chỉ cần phô biến, nghị quyết nào, 
vấn đề nào cần phải học tập kỹ, học 
tập thường xuyên. Đồi mới hình thức, 
phương pháp thảo luận học tập chính 
trị ở chỉ bộ sao cho sinh động và 
phù hợp với các đối tượng đảng vién. 
Coi trọng việc xây đựng màng tưới 
báo cáo viên từ chỉ bỏ trở lên. Việc 
tò chức học tập nghị quyết của trung 

ương, đặc biệt là những vấn đề quan 
điềm, đường lõi, chỉnh sách của 
Đẳng về phát triền kinh tế xã hội 
cần phải nghiễm túc, thận trọng, giúp ' 
cho mọi người hợc đủ, học đúng. học 
cơ bản, tránh qứa loa đại' khái. Đẳng” 
nên « bao cấp ? cho các (ồ chức cơ sở 
đẳng một số tài liệu cơ bản như báo ( 
đẳng và tạp chỉ đẳng. 


Nội dung quan trọng nhất của sinh 
hoạt chỉ bộ là thảo luận về công tác 
lãnh đạo đề thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ chính trị của địa phương. Nhưng 
hiện nay nội dung này còn rãi khó 
khăn đối với khá nhiều chỉ lộ ở nông 
thôn. Khó khăn vì tô chức chỉ bộ ' 
chưa hợp lý như trên dã phân tích, 
mặt khác lại thiếu sự hướng dẫn của 
đẳng bọ cĩp trên cộng với cách nghỉ 
và thói quen lâu nay vẫn thường cho 
rằng Đảng là tồ chức quyền lực cao 
nhất ; Đăng phải lãnh đạo và quản lý 
trực tiếp mọi lĩnh vực của đời sống 
xñ hội. Đề thoát khỏi khỏ khăn này, 
trước nhất các đẳng viên cần đồi mới 
nhận thức, hiểu đúng vai trò lãnh đạo 
của Đảng trong giai đoạn mới. Đẳng 
lãnh đạo chứ không trực tiếp quản 
lý, không bao biện, làm thay ; Đẳng 
định hướng chứ không trực tiếp điều 
hành. Các chỉ bộ nông thôn muốn 
xác định đúng nhiệm vụ lãnh đạo cụ 
thể cúa mình phải: nắm vững đường 


k&ư 


lối, chỉnh sách của Đẳng và nhà nước, 


nhất là đường lối, chính sách phát 


triền nông nghiệp; mặt khác phải 
hâm sát và phân tích kỹ lưỡng, đầy 
đủ các hiện tượng sản xuất, đời sống 
và những đòi hỏi của người nông dân. 
Các chính sách của Đảng đã và đang 
mở ra những nhiệm vụ lãnh đạo 
mới mẻ phong phú của chỉ bộ nông 
thôn. Nhiệm vụ lãnh đạo kinh tế của 
chỉ bộ lúc này không còn là các số 
tượng, các đầu việc cụ thề mà phải 
định hướng được sản xuất và phát 
triền ngành nghề phù hợp với yêu 
cầu của giai đoạn mới. Nhiệm vụ đó 
còn được thề hiện ở việc tồng kết các 
kinh nghiệm sản xuất hàng hóa, kinh 
nghiệm của các gia đình làm kinh tế 
piỏi, là việc tổ chức thực hiện các 


chịnh sách khoán, chính sách giao. 


nộp sản phầm, tiêu thụ hàng héa, xây 
dựng các cơ sở hạ tầng đề phát triều 
sản xuất và nàng cao đời sống nhân 
dân. Những nhiệm vụ phát triền xã 
hội nông thôn mới cũng rất phong 
phú. đó là nhiệm vụ lãnh đạo chính 
quyền, kiềm tra việc thực hiện pháp 
luật. tỒ chức đời sống dân cư, chăm 
lo đời sống vật chất tỉnh thần cho 
mọi đối tượng xã hội. Nhiệm vụ lãnh 
đạo cáe đoàn thẻ quần chúng cũng có 
nhiều mới mẻ. Lãnh đạo đoàn thanh 
niên, hội phụ puữ, hội nông dân và 
các tỒ chức xã hội khác ra sao? Tiếp 
thu ý kiến quìn chúng. vận động quản 


chúng như thế nào?... Những vấn đề. 


hệ trọng đó, nếu tập thề căp ủy năm 
bắt đúng, tập trung trí tuệ, sáng suốt 
đề xướng, chắc chắn, sẽ xác định rất 
rõ nhiệm vụ cho chỉ bộ và đảng viên 
mình hành động. 

Tự phê bình và phê bình cũng là 


một nội dung thường xuyên của sinh: 


hoạt chỉ bộ. Hiện nay nội dung này 
chưa được thực hiện tốt ở nhiều chỉ 


- bộ nông thôn dẫn dến đoàn kết chỉ bộ 


không tốt, một bộ phận dàng viên tê 
liệt, mất sức chiến đấu, vi phạm tiêu 
chuẩn đẳng viên, thậm chí có đảng 
viên đứng ngoài yịj trí công dân. SỐ 


này thiếu tỉnh kỷ luật trong phát ngôn 
không.tôn trọng cấp ủy, không thực 
hiện nhiệm vụ chỉ bộ giao cho. Cá biệt 
có người cầm đầu xúi giục một bộ 
phận nông dân đối đầu với chính 
quyền, vi phạm luật pháp, đòi chia 
lại ruộng đất, đòi chia lại hợp tác xã, 
đòi hành hung cán bộ... Nếu sinh 
hoạt chỉ bộ thực hiện đúng chế độ tự 
phê bình và phê binh, kịp thời ngăn 
chặn, kiềm điềm và thi hành kỷ luật 
đúng thì tình trạng đó chắc chẩn sẽ 
không xảy ra. Đề nội dung tự phê 


_ binh và phê bình trong sinh hoạt chi 


bộ có tác dụng, phải xây dựng trong 
chỉ bộ tỉnh thần đấu tranh nghiêm 
túc, thẳng thắn, trung thực, đám nói 
sự thật, nói đúng sự thật. Mặt khác chi 
bộ phải làm tốt công tác quản lý đẳng 


.viên về tất cả các mặt: hồ sơ lý lịch, 


tư tưởng, quan hệ và sinh hoạt. Khi 
tiến hành phê binh phải coi trọng đầy 


- đủ các mặt tư cách đẳng viên như lập 


trường chính trị, phầm chất đạo đức 
và uy tín trong quần chúng. Đề không 
khí tự phê binh và phê binh không 
căng thẳng, cần tránh đi vào những 


- (hi tiết vụn vặt, tránh đôi co mất thời 


gian. Cần phát huy và tận dụng nhiều 
phương pháp sinh động khác nhau 
trong tự phê bình và phê bình. Cấp ủy. 
nêu gương thực hiện việc tự phê binh 
trước chỉ bộ cũng là một cách làœ đề 
đưa nội dung tự phê bình và thê 
bình trong sinh hoạt chỉ bộ vào chiều 
sâu. 


Da nội dung cơ bản của sinh hoạt 
chỉ bộ vừa trình bày ở trên có quan 
hệ chặt chẽ với nhau. Chỉ ủy cần sáng 
tạo trong sắp xếp chương trinh sinh 
hoạt. Ehòog nhất thiết kỳ họp nào 
cũng thực hiện cả ba nội dung đó mà 
có thề tiến hành sinh hoạt theo từng 
chuyên đề với phương châm sinh. 
động và với mục đích nâng cao hiệu 
lực lãnh đạo của chí bộ, nâng cao 
năng lực và phầm chất đẳng viên. 


Muốn nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chỉ bộ nông thôn còn phải chú 


t5 


ý tới vai trò lãnh đạo của chỉ ủy. 
Thực tế cko thầy rằng những nơi có 
nhiều điều sai trái, những nơi buông 
lỏng sinh hoạt chí bô chính là do chưa 
lựa chọn bầu ra được chi ủy đúng 
tiêu chuần, ngang tầm với nhiệm vụ 
chính trị. Có chỉ ủy trình độ quá thấp, 
không am hiều công tác xây dụng 
đẳng, thậm chí còn ra các nghị quyết 
sai trái chống lại cả pháp luật. chống 
lại chính quyền và đảng bộ cấp trên. 
Cũng có chỉ ủy thiếu gương mẫu, vi 
phạm kỷ luật đẳng cho nên không 
đám thực hiện nghiêm túc các nguyên 


tắc trong sinh.hoạt chỉ bộ. Kinh nghiệm ` 


của nhiều nơi cho thấy đề có được bí 
thư chỉ bộ và chỉ ủy mạnh, đủ sức 
đảm đương được trách nhiệm, cấp ủy 
cấp trên cần xác định cụ thề tiêu 
chuần, chức năng và nhiệm vụ của 
họ. Trên cơ sở đó có kế hoạch lựa 
chọn, đào tạo. Năng lực lãnh đạo của 
bí thư và chỉ ủy phụ thuộc chủ yếu 
xào sự vận động tự thân của họ. Vi 
vậy phải chú trọng đặc biệt việc tỒ 
chức sinh hoạt của cấp ủy. Đề các 
buồi sinh hoạt của cấp ủy có chất 
lượng. bí thư căn chuần bị kỹ các tài 
liệu, phân tích kỹ các đặc điềm của 
đảng viên và chỉ bộ, phân công và 
giúp đỡ các chỉ ủy viên chuần bị 
những nội dung mà mnình phụ trách. 
Các cuộc sinh hoạt này có đại diện của 
đang ủy xã hoặc huyện ủy dự thì rảt 
tốt. Những nội dung định đưa ra thảo 
luận ở hội nghị chỉ bộ, hội nghị ‹ hi 
uủy cần thảo luận kỹ đề có sự 
nhất trí cao. Những vấn đề chỉ ủy 
chưa rõ, chưa chuän bị kỹ thì không 
nên vội vàng đưa ra thảo luận trong 
chỉ bộ. Các chỉ ủy viên cần giữ vững 
nguyên tíc tập trung dân chủ khi sinh 
hoạt và phải là những người có tỉnh 
thần kỷ luật cao trong việc phát ngôn, 
gif bí mật và uy tín cho cấp ủy. 


Lầu nay, tỉnh, huyện, xã tập trung 
vào lãnh đạo kinh tế nên trong xây 


dựng đảng ít nhiều có xao nhãng việc 
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chăm chút cho sinh hoạt chỉ bộ nông 
thôn. Ở nơi nào đó, nèu được chú ý 
thì lại chỉ đạo theo kiều hành chính 
sự vụ, chỉ biết sao gửi tài liệu của 
trên mà không có hướng dẫn cụ thề. 
Cần nhận thức đầy đủ rằng cấp ủy 
cấp trên, đặc biệt là đẳng ủy xã và 
huyện ủy có trách nhiệm trực tiếp đối 
với chất lượng sinh hoạt chỉ bộ nông 
thôn. VI lẽ đó, quan tâm thường 
"xuyên, hướng dẫn cụ thề nội dung 
sinh hoạt chỉ bộ phải là một trong 
những nhiệm vụ trọng yếu của các 
đảng ủy xã và các huyện ủy. Các 
đẳng ủy viên của từng xã phải được 
phân công trực tiếp giúp đỡ một vài 
chỉ bộ Các đồng chí này theo dõi, dự 
họp, gặp gỡ trao đồi thường xuyên 
với bí thư các chỉ bộ mà minh được - 
phân công giúp đỡ và coi đây là một 
trong những nhiệm vụ cơ bản của 
mình. Sau mỗi kỳ đại hội chỉ bộ, các 
cp ủy viên mới cần được qua trường 
đảng huyện đề tiếp thu những kiến 
thức cơ bản về công tác đẳng. Nội 
dung huấn luyện có chọn lọc phù hợp 
với từng loại cấp ủy và thời gian, 
nhưng không thề lược bỏ những bài 
về nguyên tắc xây dựng đẳng, chức 
năng nhiệm vụ của chỉ bộ và bí thư 
chỉ bộ,các nguyên tắc, thủ tục sinh ' 
hoạt đảng, điều lệ đảng, mỗi quan hệ 
giữa bí. thư chỉ bộ và chính quyền, 
đoàn thề... Huyện ủy và đảng ủv xã 
cần t†hường xuyên rút kinh nghiệm công 
tác chỉ đạo sinh hoạt -chỉ bộ, xây 
đựng các mô hình chỉ bộ sinh hôạt 
tốt, đều đặn, báo đảm các tỉnh chất 
trong sinh hoat, có nội dung phong ˆ 
phú, có tác dụng tốt trong lãnh đạo và 
nâng cao năng lực, phầm chất đảng 
viên. 


Nông thôn và sản xuất nông nghiệp 
được coi là mịt trận hàng đầu, các 
chỉ bộ nông thôn có trách nhiệm nặng 
nề trên mặt trận này. Vì vậy, nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ nông 
thôn đang là một trong nhũng vấn đề 
cần được toàn đảng quan tâm. 


no. 
IĐIỀU TRA 


- 


Vì sao thương nghiệp quốc doanh 


Hà nội chuyền 


sang hạch toán 


kinh doanh kém hiệu quả? 


HƯƠNG nghiệp quốc doanh 
(TNQD) Hà nội nhập cuộc 
vào thị trường hàng hóa 
thống nhất khi còn mang trên 
vai gánh nặng của một thời bao cấp. Có 
thề ví ngành thương nghiệp thành phố 
như chiếc tàu lớn» nên không thề 
chuyền hướng nhanh, cơ động như 
chiếc xuồng nhỏ » — thương nghiệp 
tư nhân. Năm 1958, một đồng vốn 
TNQD chỉ quay được gần 6 vòng mà đã 
như người *ð duối sức » và “hụt hơi s. 
Còn năm nay một đồng vốn của họ 
phải qnay được lao nhiêu vòng đề 
có lãi tbhì chưa ai biết được. Chỉ biết 
ràng dầu năm 1989 số dư nợ noân hàng 
của noành. đã lên tới 2,7 tỷ đồng. 
Tháng 6 năm 1988, thành phố đã 
làm thử việc chuyền sang hạch toán 
kinh đoanh ở, 4 cửa hàng thực phầm 
quốc doanh. Bốn cửa hàng dó là: 
Thành công (quận Ea đình), Thượng 
đình (quận Đống đa), Chợ Hôm (quản 
Hai Bà Trưng), llàng da (quận Hoàn 
kiếm). Qua 6 thắng đầu tiên hành 
khoán thu nhập, 1 cửa ,hàng đều có 
bình quân thu nhập khá (binh quân 
đạt 60 — 100 nghìn đồng /tháng/người; 


DOÃN ĐÌNH HUỀ 


cá biệt có tháng đạt 131 nghìĩn đồng). 
Việc chuyền các đơn vị sang hạch 
toán kinh doanh đã làm cho các đơn 
vị năng đông hơn với nhiều hình thức 
khoán tô, khoán từng người lao động. 
Thái độ phục vụ khách hàng của các 
nhân viên có văn minh tiến bộ hơn, 
việc sử dụng vốn không bị động, 
không gây áp lực vay tiền ngân hàng, 
Ngoài ra các cửa hàng còn huy động 
được vốn của các tâng lớp dân cư 
và cần bộ nhàn viên trong đơn VỊ. 

cau bước thứ nghiệm ở 4 cửa hàng 
thực phầm, từ tháng 1 năm 1989 thành 
phố chuyên 112 cửa hàng, xí nghiệp, 
trạm T.VỢI sang hạch toán kinh tế 
đọc lập và khoán thu với nội dung 
cơ bản; sau khi bù đặp chỉ phí, hoàn 
thành nghĩa vụ nộp ngàn sách, hoàn 
vôi lưu động. phần còn lại là thu 
nhập của đơn vị; ngoài ra cón lồ 
sung vốn lưu động đề tạo điều kiện 
đuy trì và từng bước mở ròng bình 


cđoaành, Điều đáng ghí nhận là TNỌD 


đã tồ chức tốt việc phục vụ Tết nguyên 
đán Kỷ Ty trên địa bàn thủ đô. Có 
nhiều đơn vị do xử lý kịp thời tiền 
vốn, phương thức kinh doanh, kết hợp 
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kinh doanh trong nước với hoạt động 
xuất nhập khầu, kiên quyết !Ồ chức 
bộ máy gọn nhẹ phù hợp với cơ chế 
mới, nên đã từng bước chuyền sang 
kinh doanh có hiệu quả. Một số đơn 
vị năng động đầy mạnh bán ra thu 
nhanh đồng vốn, liên kết tạo nguồn 
hàng đề kinh dcanh có lãi như : Bách 
hóa số 5 đường Lê Duần, nhà hàng 
Văn miếu, nhà hàng Bô đê ga... 

Tuy nhiên trong quá trình chuyền 
sang hạch toán kinh doanh, TNQD 
thành phố mới vỡ ẽ ra là trình độ 
kinh doanh côn nhiều non kém. Nhìn 
chung kết quả kinh doanh đạt thấp: 
su tháng đầu năm 1989 đạt 48X kế 
hoạch bán ra và 32X kế hoạch nộp 
ngân sách cả năm. Tồ chức thương 
nghiệp trên địa bàn thành phố hiện 
nay chưa hợp lý và chặt chẽ, trong 
quá trình lưu thông hàng hóa chưa 
gắn mua với bán, chưa kết hợp chặt 
chề việc cung ứng hàng công nghiệp 
với mua nêng sản, thực phầm nên 
hiệu quả kinh đơanh kém, thậm chỉ 
còn thua lỗ. Không ít nhân viên bán 
hàng được trao quyền chủ động kinh 
doanh nhưng còn lở ngớ «enhư gà 
công nghiệp tự kiếm ăn». Nhiều đơn 
Vị còn có khuynh hướng coi nhẹ khâu 
bán buôn và chuvên doanl: ngình h: ủng 
mà kinh đoanh đơn thuần, ®ánh quả ® 
từng chuyến, từng mặt hàng tl:eo kiều 
« hàng xén?®, không gắn với phục vụ 
sản xuất và đời sống. 


* 


TNQD thành phố chuyền sang hạch 
toán kinh doanh có nhiều khó khăn, 
xét trên nhiều mặt còn thua kém tư 
thương về hiệu quả kinh tế, theo tôi 
do một số nguyên nhân sau: 


1 — Lao động đêng mà không biết 
kinh doanh 


Thành phố có đội quân thương 
nghiệp hơn 20 nghìn người thuộc 43 
côrg ty, 280 cửa hàng (riêng nội thành 
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có gần 12 nghỉn người, 8 công ty, 97 cửa 
hàng chia ra 331 điềm bán, sử dụng 
một diện tích 98 165m” với tài sản cỐ 
định hàng chục triệu đô 1a). Đội ngũ 
cán bộ nhân viên TNQD tuy đông 
nhưng không mạnh. Qua ý kiến cửa 
đồng chí phó giám đốc Sở thương 
nghiệp, tôi được biết: cán bộ nhân 
viên ở đây phần lớn là ®con ông cháu - 
cha », đào tạo không đến nơi đến chốn 
nén nghiệp vụ kinh doanh yếu kém, 
chuyền sang cơ chế mới rồi nhưng 
nhiều nhân viên bán hàng vẫn quen 
nếp cũ chàng rót đến đâu bán đến 
đóa, người bắn chẳng quan 
đến thị hiếu của khách hàng, nên 
hoạt động kinh đoanh kém hiệu quả. 
iiện nay lao động du thừa trong 
TÀXQD Hà nội là một vấn đề bức xúc 
(lao động thừa về lượng nhưng lại 
thiếu cán bộ sành sỏi nghiệp vụ mua 
bán hàng hóa, quản lý giỏi). Làm thế 
nào đề giả quyết Ýiệc làm và có tiền 
trả lương cho hơn 20 000 người trong 
biên chế của ngành thươn/ nghiệp 
thành phố, Đây là bài toán khó mà 
mọi người đang quan tâm tìm ra 
đáp số. | 

Vấn đề đặt ra là căn rèn luyện và 
tuy ên chọn những người có năng khiếu 
Irong kinh doanh, đồng thời kiên 
quyết chuyền những bộ phận lao động 
dư dôi, những người kém trinh độ, 
kém phầm chất sang các ngành sản 


_ xuất vật chất khác hoặc ra khỏi ngành 


thương nghiệp đề giảm bớt gánh nặng 
cho nền kinh tế. 


— Thiếu vốn kinh đdeanh 


Không một tồ chức kinh tế nào có 
thề làm giàu với số vốn ít ổi trong 
tay: Trong thời buồi cạnh tranh, người 
ta luòn cố gắng nâng cao hiệu quả sử 
dụng đồng vốn bằng cách giảm giá 
thành và nâng cao chất lượng sản 
phầm, đầy mạnh bán ra đề tăng tốc độ 
chu chuyền của đồng vốn. 

Vừa qua, nhà nước thực hiện mức 
lãi suất cao (sau đó điều chỉnh xuống. 
mức hợp lý) đề buộc các giám đốc xi 


tâm - 


nghiệp phải đi vào kinh doanh sử 
dụng có hiệu quả đồng vốn. Ở Hà nội 
có nhiều công ty đề tồn kho chôn vốn 
ngoài ý muốn hoặc bị chiếm dụng vốn 
quá lâu, nên phải gánh khoản lãi tiền 
_vay, tiền phạt nợ đến mức quá tải, bị 
bóc hết lãi, thậm chỹ còn ăn thêm v'à2 


vốn tự có nữa. Tỉnh trạng cbiếm dụng. 


vốn lăn nhau, nợ nần dẳn đến thua lỗ 
trảm trọng kéo dài đã đầy nhiều đơn 


vị TNQD đến bờ vực của sự phá sắn. 
Theo số liệu của Sở thương nghiệp, 


tính đến tháng 9-1989 lượng hàng tồn 


đọng của TNQD trị giá khoảng 100 tỷ. 


đồng. : | | 
Tình trạng thiếu vốn cộng với sự 


thiếu năng động trong kinh. doanh đã. 


dẫn nhiều đơn vị thương nghiệp đến 


hinh thức “khoán đen›, nghĩa .là đề: 


cho tư nhân kinh doanh ngay trong 


quầy hàng mậu dịch quốc doanh., Họ, 
đã ngang nhiên kinh doanh « qua, 


mặt ? các nhàn viên tlương nghiệp và 


thuế vụ với.cơ chế tự mua, tự định, 


giá bán, m.ễn là nộp cho cửa hàng đó 
một khoản lãi định trước. 


3 ~ Hàng ngoại tràn lan 


Việc nhà nước ta chủ trương cho 
tự do luu thông là nhằm tạo thêm 
nguồn làng mà sản xuất trong nước 
clura đáp ứng được nhụ cầu, giảm Lớt 
căng thẳng giữa cung và cầu. Trong 
hội thảo khoa học Điều kiện và môi 
trường bảo đảm quyền tự chủ kính 
doanh của các XNQDS do Tạp chỉ 
Cộng sản tỒ chúc tại Hà nội, các nhà 
khca học cho rằng : “việc hàng hóa từ 


bên ngoài tràn lan trong nước là làn. 


roi thứ hai quất.vào các giám đốc xị 
rchiệp, làm cho các xí nghiệp phấn 
đâu vươn lên cải tiền kỹ thuật, nâng 
cao chất lượng hàng hóa, hạ giá thành 
sản phầm ®, Ở thị trưởng Hà nội, vải 
ñigoại tràn lan nên giá vải trong nước 
plai hạ xuống từ ?0 đín 30% (nhiều 
cuần Áo may sẵn bán rất châm). Neu 
khéng có xà phòng ngoại thì nhiều 
ca làng bán ra nhũrg thứ xà phòng 


“ 


nửa vôi, nửa đất, khách hàng cũng 
đành phải mua. 


Thời gian qua trên thị trường Hà 
nội tình hình buôn bán bung ra khá 
nhiều, nhất là các hộ kinh doanh các 
loại hàng ngoại. Đi dọc các phố buôn 
bán lớn như : Hàng ngang, Hàng đào, 
phố Huế.,. người tiêu dùng có thề mua 
sắm bất kỳ loại hàng ngoại nào, từ 
đồ chơi, của trể. em, đến áo phông, 
quần bò. hàng sứ, cáo loại hàng điện 
tử đắt tiền. Theo điều tra của cáo cơ 
quan chức năng ở Hà nội thi. phần 
lớn hàng ngoại được đưa vào: qua 


đường buôn lậu. Hàng ngoại nhập trái. - 


phép bằng nhiều con đường khác nhau, 
nhà nước chưa có biện pháp kiềm 
soát chặt chè, nên thất thu thuế lớn 
(+). Điều đó làm tăng kbả năng cạnh 
tranh của hàng ngoại vớicác mặt hàng 
sản xuất trong nước, ảnh hưởng không : 
nhỏ đến sản xuất trong nước. Vấn 
đề đặt ra là phà nước cần có chính 
sách bảo vệ hàng nội địa. 


4 - Có sự cạnh tranh của các thành 
phần kinh tế khác trên thị trường 


Lâu nay, TNQD kinh doanh không 
có đối thủ, môt mình một thị trường 
nên chưa biết sức lực của mình ra 
sao. chua nếm mùi thất bại. Có ai 
đám bảo TNQD không biết hạch toán 
kinh doanh ? Nhưng qua thực tế cạnh 
tranh trên thị trưởng mới biết TNQD 
chưa qua bài học « vỡ lòng? về kinh. 
doanh! Vấn đề đặt ra là TNQD làm 
lhế nào đề vươn lên giữ vai trò chủ 
đạo bằng sức mạnh của chính mĩhh ? 


Từ đầu năm: 1989 đến ray, trên thị 
trường Hà nội có khoảng 7C00 hộ tư 
thương ra kinh đoanh, 508 điềm kinh 
doanh, dịch vụ của các cơ quan đoàn 
thề, xí nghiệp với doanh số ước -tính 
400 tỷ đồng/năm. Đó là chưa kề tới 
hàng chục cửa hàng lớn của TNQD bán 


—-s=m—` 


(+) Bốn quận nội thành trong 3 tháng 


_ thu được 755 triệu đồng thuế hàng hóa phi 


mâu địch, riêng quận Hoàn kiếm thu được 
370 triệu đóng. 


9. 


buôn vươn ra bản lẻ trên địa bàn thành 
phố. Tư thương bung ra trồn thuế đã 
bán giá hạ, trong khi đó TNQD vẫn bán 
theo giá cao (giá cũ). Hơn nữa nhiều 
mặt hàng kẽm phầm chất vẫn tiếp tục 
đưa ra thị trường, do đó không tiêu 
thụ được, dẫn đến ứ đọng vòn. Đến 
nay ai cũng phải thừa nhận rằng, trong 
- buôn bán kinh doanh tư thương đạt 
hiệu quả cao nhất. Họ là người có 
kinh nghiệm, có «tay nghề  , có đầu 
óc, lại chí thú với công việc kinh 
doanh, biết chiều khách chứ không lề 
mề, kém năng động và thiếu nhạy bén 
như các nhân viên TNQD 


Lấy mặt hàng điện tử ở thị trường 
Hà nội làm ví dụ: Hiện nay, là nội 
có 165 quầy hàng, cửa hàng không 
thuộc TNQD bán các loại tỉ vi, ra đi ô, 
cát xét, vi đê ô... trong đó có 91 quầy 
của tư nhân, còn lại là của các cơ 
quan đoàn thề, xí nghiệp. Số lượng 


máy thường xuyên có trên thị trường . 


là 10000 chiếc, gấp 30 — 40 lần lưu 
lượng máy của TNQD. Mặt hàng điện 


tử của thành phần kinh tế ngoài, 


quốc doanh không chỉ áp đảo về sỐ 
lượng, chủng loại máy, mạng lưới 
bán ra mà còn trôi hơn TNỢD về 
một số mặt: giá thấp hơn 5 — 7%, có 
bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm (kl:ông 
kề là mây nhập hay nội địa lắp ráp) 
Người trực tiếp bán hàng là nhân 
viên thành thạo việc sử dụng máy, 
hướng dẫn khách một cách tỉ mỉ tận 
tin. Họ sẵn sàng phục vụ việc lắp 
đặt uáy tại nhà nếu khách yêu cầu. 
Trong khi đó nhân viên bán hàng của 
TNQD chỉ biết hân hàng. Theo số liệu 
của Sở tài chính thành phố thi tính 
bình quân đầu người, mức nộp tích lũy 
cho ngàn sách nhà nước bình quân của 
TNQD chỉ bằng 25. so với kinh doanh 
cá thề. Sáu thắng đầu năm 1989 doanh 
số bán ra của TNQD chỉ gấp đôi so 
với thương nghiệp ngoài quốc doanh. 


Thực tế cạnh tranh trên thị trường 
cho thấy, nếu TNQD thành phố không 
kịp thời tồ chức lại một bộ máy gon 


% 
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nhẹ, biết hoạt động trên cơ sở lấy 
hiệu quả kinh tế làm cứu cánh thì 
việc buôn bán quốc doanh sẽ còn vếu 


- kém hơn nữa. 


5— Các chính sách kinh tế chưa 
đồng bộ, chưa đi vào cuộc sống. Các 
cơ sở TNQD chưa thực sự có quyền tự 
chủ kinh deanh. 

liệ thống thuế của ta còn nhiều 
nhược điềm: chồng chéo. chắp vá; 
nhiều chính sách thuế được ban hành . 
bằng văn bản pháp quy dưới luật nên 
hiệu lực thi hành bị, hạn chế; thuế 
chưa làm tốt vai trò điều tiết sản xuất 
và tiêu dùng. lại chưa bảo đảu: công 
bảng xã hội. Tình trạng lậu thuế, trốn 
thuế... đang ở mức nghiêm trọng, gày 
thất thu lớn cho ngân sách nhà nước. 


Cho đến nay các cơ sở TNQD vẫn 
chưa thực sự có quyền tự chủ kinh 
đoanh như quyết định 217 của HĐBT : 
nhà nước giao một chỉ tiêu nộp ngân 
sách nhưng vẫn còn cái gọi là chỉ 
tiêu hướng dẫn tông giá trị, phí lưu 
thông, tỷ lệ Iãi, khống chế quỹ lương, 
phần lợi nhuận cơ sở chỉ được 40% 
đề chia 3 quỹ: phúc lợi, phát triền 
kinh doanh và động viên khích lệ 
người lao động. Theo lôi, chỉ tiêu 
nộp ngàn sách nên căn cứ vào SỐ 
vốn nhà nước cấp bao gồm vốn cố 


định và vốn lưu động (thay cho căn 


cứ vào đoanh số bán). Đơn vị nào sử 
dụng vốn nhà nước cấp nhiều phúi 
nộp nhiều, đơn vị nhận ít vốn thi 
nộp ngân sách ít là công bằng. 

Điều đáng chú ý là nhà nước còn 
phân biệt xí nghiệp quốc doanh sản 
xuất với xi nghiệp quốc doanh kinh 
doanh, như quyết định 217 của H ĐBT 
cho phép xi nghiệp quốc doanh sản xuất 
giao dịch với nước ngoài, còn xí 
nghiệp quốc doanh kinh doanh không 


được quyền đó. Thiết nghĩ nên binh” | 


đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi. 


* 


Đề khắc phục vếu kém hiện nay, 
từng bước khẳng định vai trò chủ 
đạo của TNQĐ khi chuyền sang cơ 
chế mới, theo tôi TNQD cần thực 
hiện một số biện pháp sau đây 


1 — Sắp xếp lại hệ thống TNỢ" theo 
mô hình mới. 


Trước hết, cần khẳng định rằng. 
TNQÙ) tồn tại là một tất yếu khách 
quan; và cùng với các xí nghiệp quốc 
doanh trên các lĩnh vực khác, nó giữ 
vai trò chủ đạo trong nền kinh tế 
nhiều thảih phần, Đây là vấn đề có 
tính nzuvên tắc khi thiết lập mÔ 
hình kinh tế xã hội chủ nghĩa có kế 
hoạch Nó bảo đảm cho nhà nước xã 
hội chủ nghĩa có một thực lực kinh 
tế chỉ phối nền kinh tế theo định 


hướng xã hội chủ nghĩa. Lâu nay.' 


đo quan niệm không đúng dân về 
TNQD cho nên chúng ta đã chạy theo 
quy mô quá lớn; với việc Xây dựng 
quá nhiều công ty, xí nghiệp. cửa 
hàng. trạm... vượt quá yêu cầu và khả 
năng của nền kinh tế. Vì vậy căn có sự 
thiết kế lại mô hình TNQD thành phố 
cho phù hợp với cơ chế mới. TNQD 
- không nhất thiết phải chiếm tỷ trọng 
lớn nhưng căn thiết phải năm những 
ngành hàng then chót (bảo đảm miệt 
tỷ lệ thích hợp về số lượng và chủng 
loại) ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh, 
ảnh hưởng đến nhu cầu cơ bản của 
đời sống nhân dân. Mặt khác, TNQD 
cần khống chế được thị trường bản 
buôn, đặc biệt là ở thị trường trọng 
điềm vào những thời điềm cần thiết. 
Còn những mặt hàng khác (pháp luật 
không cấm kinh doanh), nên đề cho 
các thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh tự do buôn bán. Sẽ có được 
nềm tin của quần chúng đối với 
TNQD, nếu như TNQD không chạy 
theo buôn chuyến kiếm lời, bỏ mc 
nhu cầu của quần chúng cho thị trường 
điều tiết. 
TNQD thành phố trong quản lý 
_ phải từng bước tách quyền sơ hữu 
với quyền sử dụng sở hữu (quyên 


kinh doanh) mới đáp ứng được nhu 
cầu nhanh nhạy, đa dạng của thị 
trường nhiều thành phần. Cũng nên 
sắp xếp lại tồ chức cho hợp lý gọn 
nhẹ. bỏ khâu nấc trung gian không 
căn thiết và thực hiện cơ chế khoán 
hợp lý trên cơ sở định mức kinh tế 
kỹ thuật. Các công ty, xí nghiệp, cửa 
hàng. trạm trại cần sắp xếp lại bộ 
máy sản xuất kinh doanh cho gọn nhẹ 
và đạt hiệu quả kinh tế cao. Những 
đơn vị TNQD nào làm ăn thua lỗ thì 
giải tán hoặc sáp nhập với đơn vị 
khác trên cơ sở đồi mới hoạt động 
kinh đoanh. Có thề thành lập những 
mô hình mới như: xỉ nghiệp thương 
nghiệp liên doanh hoặc công ty cỒ 
phần thương nghiệp. Đây là một tồ 
chức kinh tế trong đó tập trung sức 
mạnh về vốn, phát huv được thế 
mạnh riêng có của từng thành phần 
kinh tế, bảo đảm nguyên tíc tự 
nguyện, bình đẳng. lời cùng chia, lỗ 
cùng chịu theo tỷ lệ mỗi bèn tham 
gia. Việc thành lập các mô hình mới 
này, không phải là việc làm chủ quan 


duy ý chí mà do yêu cầu khách quan. 


của nền kinh tế. Vấn đề đặt ra 
là xây dựng quy chế, điều lệ hoạt 
động cho loại hình xí nghiệp thương 
nghiệp mới này như thế nào cho hợp 
lý, đồng thời giải: quyết các mâu 
thuần mới nảy sinh về vốn, hàng hóa, 
tài sẵn, bộ máy quản lý và con người. 
Đây là vấn đề rãi khó cần được 
nghiên cứu và bàn bạc kỸ mới có thề 
đi tới một giải pháp đúng, tạo điều 


kiện cho mô hình mới hoàn chính” 


hơn. 


2 — Chấn chỉnh lại đội ngủ lao 
động và giải quyết lao động dư đôi. 

Tô chức và sắp xếp lại hệ thống 
TNQ]D theo hướng gọn nhẹ phù hợp 
với cơ chế mới, tất yếu sẽ thùa lao 
động, từ đó dẫn đến vấn đề giải 
quyếẻt số lao động này như thế nào, 
Đây là bài toán đạt ra đối với nhiều 
đơn vị TNQD thành phố mà chưa có 
lời giải thỏa đáng. Quản lý theo cơ 
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chế cũ khiến c&c đơn vị TNQD không ' 
coi trọng hiệu quả kinh tế; cơ chế. 
mới 'k hoán thu nhập như hiện nay đòi 


hỏi các đơn vị phải tính toán lời lỗ 
tự bù đắp và trang trải các chỉ phi. 


Việc trao quyền chủ động cho - 


từng đơn vị TNQD tuyên chọn người 
theo hướng bộ máy gọn nhẹ, hoạt 
động kinh doanh có hiệu quả là rất 
cần thiết. Tuành phố chỉ nên xác 
địuh các tiêu chuïn:au: là nh:n viên 
thì phải có nghiệp vụ kinh deanh 
giỏi (sành sỏi mua và băn), có phầm 
chất đạo đức tốt; là cán bộ quản lý 
phải có năng lực tồ chức lãnh đạo 
đơn yị l:oàn thành kế hoạch, chấp 
hành tốt mọi chế độ chính sách của 
nhà nước, đảm bảo múc nộp n::in 
sách nhà nước và thu nhập của người 
lao độn ngày cànz cao. 

Mặt khác, các đón vị TNỌD cần 
8àng lọc nhữrg cản bộ nhàn vicn yếu 
kém về năng lục chuyền môn và phầm 
chất (kề cả trong trường hợp họ là 
«con ông châu cha 2) và tạo điều kiện 
đề họ đến một môi trường mới phù 
-hợp hơn. Đói với những người thuộc 
diện chính sách (hoạc sắp đến tuồi) 
thì nên động viên họ về hưu, trên cơ 
gỲ tạo đ.ều kiện đề họ Lào đảm được 
đời sống. có thề trịch quỹ phúc lợi 
củn đơn vị e7 mỗi naười về hưu một 
sÒ tiết kiện tùy tỉ:co sự côi g hiến 
của họ đối vói đơn vị (như nhiều nơi 
đã làm). 


3— Về vốn kinh doanh, 
Muốn làm chủ đợc thị trường, 


TNQD cần nữm trong tay một lực, 


lượng hàng hóa cân thiết Mà muốn 
có bàng tl1 phải có vốn. Ngoài việc 
các đơn vị tự huy động vốn trone dân 
.ew, trong cán bộ nhân viên của đơn 
vj, ngành tài chính, nrân bàng nên 
cấp vốn với lãi suất hợp lý cẻ các 
đơn vị có thề nắm l:àng tận góc và dự 
trữ hànz hóa. Trong khi vốn tự có 
còn nhỏ bé, nhụ câu vốn đề mỡ rộng 
kinh doanh chiếm lĩnh thị trường 
ngày càng cao, tôi cho rằng, việc thành 
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Tập một ngân hàng thương nghiệp là 


rất cần thiết. Vừa qua, vốn tự có của 
TNQD thành phố có tảng lên nhưng 


so với yêu cầu còn rất ít, đặc biệt ở. 


các đơn vị ngoại thành đang thiếu 
vốn lưu động rgÌiêm trọng. Việc sắp 
xếp, cải tạo, nàng cấp các của làng 


cũng đang đòi hồi một sỗ vốn lón. Nên. 


có sự ổánh ciÁ sắp xếp lại các của 
hàng, của hàng nào xét tlấy klòrg 
cần thi¿t thì cho đấu thầu, hạ cấp sỞƠ 
lu; của bàng nào cần duy trì tiÌ 
nên đu tư nắng cấp. 

Trong việc cấp vốn kinh dcanh 
cho các đơn vị, cần có sự phán biệt: 
những đơn vị kinh dcanh những mặt 
hàng thiết yếu mà nhà nước căn điểu 
tiết đề ồn định giá cả trong nền linh 
tế tÙi nên ưu tiên cấp vốn nhiêu với 
lãi suất uu đãi đặc biệt; còn niững 


đơn vị khác tÌ1 cấp vốn bịch thường. 


hoặc klóng cấp. Việc Kiểm kê và đái h 
giá lại vốu sản xuất kinh doa:th thco 
quyết định số 101 H-BT của lici đồng 
bộ trưởng tiến lành vào ð1-I1>-196G2 là 
nhằm xác định lại vốn và trao quyền 
trực tiếp quản lý, sử dụrg tài sản 
và trách niiệnt báo toàn vốn chocác 
đơn vị kinh tế quốc dcanh. 


4— Về tò chức hoạt đang kĩich cCoanh. 

Trực tế el:o thầy rhữrg cơ sở kinh 
đoanh nào kil:ôrg xuất phát từ nhà 
cầu tiêu dng của tEị trường thì không 
thề tồn tại và rÌÁt triển, Pã cônhiều 
đón vị tö chức kinh dcanh chạy tco 
lợi rhuận đơn thuản, thậm ckí bỏ 
ki:h ccanh theo chức năng chính của 
mình m:à tô clLức kinh dcanh các mặt 
hàrg không thuộc chức răng. Đề ciài 
quyết vấn đẻ này, nhà nước căn xúc 
định *lành lang ®* heat độrg cho tủ ng 
ncành, tủng loại hình cơ sở kính 
đcanh., MÍt klác, tùng đơn Vị cơ sử 
phải chủ động tự điều clinh lot 
đèn? kinh dcanh thịco bành lang co 
phép. Từng đơn vị cơ sở phải kết hợp 
xây dựng đơn vị mạnh với mở rộng 
các bình thức liên kết, liên doanh, 
thiết lập quan hệ rộng rãi với khách 


xnua, khách bán trên cơ sở hai bên 
cùng có lợi. Muốn phát triền liên 
doanh, liên kết, trước hết bản thân 
đơn vị phải mạnh, có tiềm lực kinh 
tế và cơ sở vật chất kỹ thuật, kinh 
doanh có hiệu quả, bởi vì không ai 
liên kết với đơn vị yếu kém. Muốn 
liêu doanh liên kết có hiệu quả phải 
bình đẳng và sòng phẳng về kinh tế 
giữa các bên tham gia. Tồ chức liên 
doanh liên kết với nhau và liên doanh 
liên kết giữa lưu thông với sản xuất 
đề tạo ra nguồn hàng, nhất là những 
mặt hàng thiết yếu. Thực tế, nhiều đơn 
vị nhờ liên doanh liên kết, biết tồ chức 
kinh doanh nên có lãi khá, nộp ngàn 
sách cao, thu nhập bình quân của 
người lao động 100 000 đồng/tháng. 

5— Về lợi ích kinh tế. 

Một trong những nội dung chủ yếu 
của việc chuyền sang cơ chế mới là 
thiết lập các quan hệ kinh tế và lợi 
ích kinh lế đúng đắn. Cụ thê, giải 
quyết đúng đắn ba lợi ích: nhà nước, 
xỉ nghiệp và người lao động là động 
lực đề phát triền ngành TNQD. Thực 
tế cho thấy việc khuyến khích bằng 
lợi ích vật chất đối với người lao động, 
xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm 


của người lao động có vai trò quyết 
định đề chuyền sang hạch toán kinh. 
doanh xã hội chủ nghĩa. -Việc khoán 
theo thu nhập trên cơ sở khoán nghĩa 
vụ nộp ngàn sách hợp lý đến tập thê 
và người lao động là phương hướng 
đúng đắn đề phát triền ngành TNQD 
trong điều kiện hiện nay ; song muốn 
áp dụng cơ chế khoán này, phải chú 
Ý tạo điều kiện về vật chất, kỹ thuật, 
tiền vốn, môi trường cho người lao 
động. 


Việc cho phép các đơn vị TNQD có 
đủ điều kiện được cử người ra nước 
ngoài học tập, Liếp cận thị trưởng, trực 
tiếp ký kết trao đồi mua bắn, xuất 
nhập hàng hóa, nhận đầu tư của các 
tồ chức kinh tế, các tư nhân nước 
ngoài theo luật đầu tư, là cần thiết. 
Có điều là cần có quy chế về thị 
trường, khác phục tình trạng * cát cứ ? 
địa phương đề lưu thông hàng hóa 
được thông suốt trong cả nước và 
vươn ra nước ngoài. Đáng chú ý là 
TNQD phải gắn bó với thị trường, 
nhạy cảm với thị trường; thị trường 
càng nhiều hàng hóa thì đòi hỏi về 
chất lượng ngày càng cao, về hình 
thức và chủng loại ngày càng đa đạng. 


TA: 


Đọc sách 


tÌ (HIÍN LƯợt «BIỂN BIỂN HỒA BÌNH› 
(ỈA BẾ QUỐC MỸ TRðNC TÌM. HÌNH HIỆN NAY 


(Đẹc cuấn «4 1999 —= chiến thắng không càn 
chiến tranh của R. Ních-xen ) 


UỐN*1990—chiến thắng không 

Ứˆ cần chiến tranh › của R. Ních- 

~ xơn xuất bản tháng 12-198& 
| là một cuốn sách mà tác giả 
cho là kết quả của sự suy ngẫm, tồng 
kết, khái quát kinh nghiệm 40 năm 
hoạt động chính trị, đối ngoại của 
bản thân mình, Cuốn sách trình bày 
những quan điềm chiến lược toàn cầu 
của đế quốc Mỹ từ nay đến hết thế 
kỷ XX, trong đó nồi bật lên là chiến 
lược diễn biến hòa bình * đối với 
các nước xã hội chủ nghĩa, chiến lược 
không cần chiến tranh mà chiến 
thắng. : 


1 Điều đáng chủ ý trước tiên là: 


Niích-xơn đã khẳng định rất rõ quan 
điềm, lập trường, lợi ích của chủ 


nghĩa đế quốc Mỹ và xác định đối thủ 


của nó trong tình hình hiện nay Ơ 
đày thề hiện nhất quán bản chất, Âm 
mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc 
Mỹ trong việc giành quyền bá chủ 
toàn cầu. Nich-xơn cho rằng. trong 
mọi chủ trương, chính sách, hành 
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NGUYÊN VĂN TRUNG * 


động. phải luên đứng trên quan điềm 
lợi ích, phải phân biệt cho được đâu 
là ®lợi ích sống còn », đâu là «quyền 
lợi thiết thân *, đâu là “quyền lợi hỗ 
trợ ®. Điều này càng chứng tỏ những 
lời rêu rao về lòng « hào hiệp ®, ® nhân 
đạo» trong các chính sách của đế 
quốc Mỹ là giả dối và che đậy lợi ích 
của chúng Đề bảo vệ cái lợi ích đó 
và thực hiện tham vọng làm bá chủ 
toàn cầu, «Mỹ nhất định phải chiến 
thắng?®, không có gi thay thế được 
chiến thắng?" (1). Nich-xơn khẳng 
định, bất cứ trong tỉnh huống nào, 
các nước xã hội chủ nghĩa, mà, _ 
trước hết là Liên xô, cũng là đối thủ 


của chủ nghĩa đế quốc, của đế 
quốc Mỹ Như vậy là trong 
cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa 


tư bản và chủ nghĩa xãä hội, dù điển - 
ra dưới hình thức nào, không ai khác 
là Mỹ phải chiến thắng. Và đề chiến 


W# Giáo sư triết học 
(1) Những đoạn giữa ngoặc kép trong bât 
này đều trích từ cuến sách của Nich-Xơn 


thắng. kfÿ phải có sức mạnh tư tưởng, 
quân sự, kinh tế, ngoại giao và có 
« kỹ xảo » vận dụng những « khả năng 
then chốt, cơ bản của minh tùy tinh 
hình cụ thề nhằm đạt hiệu quả cao 
nhãt?. Trong cuộc cạnh tranh với 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác trên tất cả các lĩnh yực. emấu 
chốt của cuộc cạnh tranh là tư tưởng ®, 
1uy vậy, không phải Mỹ coi nhẹ các 
linh vực đấu tranh khác. Dưới con 


mắt của Ních-rơn, đấu tranh ngoại ˆ 


giao hay đàm phán chỉ là một chiến 
thuật đề thực hiện các mục tiêu, và 
không phải là phương tiện đề thay thế 
hành động. còn viện trợ quân sự mới 
là cbiện pháp tốt nhất đề bảo vệ 
quyền lợi của nước Mỹ, bè bạn và 
đồng minh *, « nếu không có sức mạnh 
quân sự và quyết tâm sử dụng sức 
mạnh đó một cách có phân tích và 
chọn lọc trong cáo cuộc xung đột 
nghiêm trọng thì Mỹ sẽ bị Liên xÔ 
loại ra khỏi cuộc đua ». Nich-xơn phủ 
nhận quan niệm cho rằng hiện nay 
lực lượng quân sự không có tác dụng 
đối vói chính trị thế giới và vì thua 
ở Việt nam. nên Mỹ không thề thẳng 
về quân sự ở bất cứ nơi nào. 


Song phải kề đến bai lĩnh vực mà 
đế quốc Mỹ khôna bao giờ ngừng hoạt 
động chống lại các nước xã hội chủ 
mghĩa và các nước khác. Một là những 
hoạt động ngầm —-tồ chức và xây 
dựng lực lượng phá hoại. lật đồ từ 
bên trong các nước —- được Mỹ 
eoi là một công cụ quan trọng của 
chính sách đối ngoại mà nếu từ bỏ nó 
thì là một sai làm nghiêm trọụg. Hai 
là, sự cạnh tranh về kinh tế mà theo 
Ních-xơn, chưa bao giờ lại mạnh như 
thế đối với Liên xô, và Mỹ chưa hề 
nếm mủi thất bại về lợi thế này của 
mình. 


Rö ràng là đế quốc Mỹ và chủ 
nghĩa đế qaốc nói chung dù có thay 
đồi về hình thức, phương pháp và 
thủ đoạn đề thích nghỉ với tình hinh 
taới, chúng vẫn không thay đồi bản 


chất phản động của chúng. Do đó, 
khi xem xét, phân tích một chủ trương, 
chính sách nào của chủ nghĩa đế 
quốc, nếu không hiều rõ vấn đề cơ 
bản nói trên thì đễ bị mơ hồ và mác 
sai lầm. 


2. Ních-xơn cho rằng trong bối 
cảnh lịch sử mới, từ nay đến 1999 
phải là thời kỳ chuyền hướng chiến 
lược của đế quốc Mỹ, thời kỳ * chiến 
tranh dưới cái tên:‹hòa bình », thời 
kỳ «tạo ra cho được những chuyền 
biển hòa bình một cách tích cực”, 
“hòa bình không phải là phủ nhận 
xung đột, mà là phương tiện tồn tại 
cùng với xung đột?. Thực chất của 
sự chuvền hướng từ chiến lược chiến 
tranh lạnh, đối đầu sang chiến lược 
đối thoại là thực hiện diễn biến hòa 
bình đối với Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác. Thực ra, âm mưu 
diễn biến hòa bình không phải là điều 
mới mẻ gi. Những năm trước đây chủ 
pghĩa để quốc đã tùng tiến hành âm 
mưu này dối với cúc nước xã hội chủ 
nghĩa, nhưng không thành công. Ngày 
nay, trong bối cảnh lịch sử mới đế 

uốc Mỹ đã phái nhìn lại thực trạng 
lịch sử, thực lực cơ bản của hai phe 
và lấy những cái đó, đặc biệt là lấy 
âm mưru lợi dụng công cuộc cải tồ, đồi 
mới của các nước xñ hội chủ nghĩa, 
đề làm căn cứ cho việc chuyền sang 
chiến lược ® diễn biến hòa bình 2, 
Niích-xơn đã đưa ra ba căn cứ chính : 


a) Lịch sử của thế kỷ qua không 
phải là chiến tranh, là sự phát triền 


- kỷ điệu của khca học kỹ thuật đưa 


lại chiến thắng cho chủ nghĩa tư bản 
đối với chủ nghĩa xã hội, mà * xét về 
chính trị thì thật đáng thất vọng..., 
sự phát triền có ý nghĩa nhất của thế 
kỷ XX không phải là sự chấm dứt chủ 
nghĩa thực dàn hoặc sự tiến bước của 
nền dân chủ, mà là sự lớn mạnh của 
chủ nghĩa cộng sản chuyên quyền ®. 
Do đó, bây giờ phải tập trung vào 
mục đích đấu tranh làm chuyền biến 
hệ ý thức đối lập, “nhằm giải quyết 
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- những khác biệt sâu sắc đang tồn tại 
và sẽ luôn luôn tồn tại giữa những 
người theo những ý thức hệ hoàn 
toàn độc lập? 

. b) Sự phát triền của vũ khí hạt 
nhân và sự cân bảng hạt nhân đòi 
hỏi phải tìm cách chiến thắng thích 
hợp. Nếu cuộc chiến tranh hạt nhân 
xảy ra, thì không có người chiến 
tháng nhưng đế quốc Mỹ «không 
thề đơn giản chấp nhận hòa bình mà 
không chiến thắng» và «chúng (ta 
phải tìm kiếm một kiều chiến thứng 
khác, tìm cách làm seo cho tư tưởng 
tự do thắng tư tưởng độc tài, chuyên 
chế » 


c©) Những khó khăn gay gắt mà các 
nước xã hội chủ nghĩa đang gặp phải 
và công cuộc đồi mới ở các nước đó 
là thời cơ thực hiện «diễn biến hòa 
bình ». 


Hõ ràng là, với ba căn cứ nói trên, 
đế quốc Mỳ đã buộc phải chuyên 
huớng chiến lược, vì không phá vỡ 
được thế cân bằng về quân sự đề 
giành tl:áắng lci bàng chiến tranh. Cho 
nên, điều cực kỷ quan trọng trong 
việc thực hiện chiến lược « diễn biếu 
hòa bình» của chủ nghĩa đế quốc 
hiện nay là ra sức lợi dụng những 
thiếu sót, lệch lạc, đặc biệt là lợi 
dụng việc dân chủ hóa, công khai hóa 
của công cuộc cải tô, đồi mới ở các 
mước xã hội chủ nghĩa, làm cho các 
nước này đi chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa. Chúng cho rằng, các nước xã 
hội chủ nghịa Đông Âu đang ở thời 
cơ chín muồi đề chúng thực hiện diễn 
biến hòa bình. Song chúng không 
phải chỉ nhằm vào các nước Đông Âu, 
mà ngày nay cỏn nhằm vào cả 
Liên tô. 


3. 1heo Nich-xơn. sự cân bằng hạt 
nhân đã thay đôi bản chất cuộc xung 


đột Xô — Mỹ, nên Mỹ ccần phải biết. 


cạnh tranh với Liên xô mà không cần 
đến sự can thiệp trực tiếp về quân 
sự 9. phải « tiến công hòa bình, vận 
dụng các chính sách đầy Liên xô vào 
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một cuộc chạy đua giữa bai hệ thống. 
Cuộc chạy đua này sẽ thúc đầy một 
tiến trinh điễn biến lỏòa bình chế độ 
của họ», và « về làu dài. cuộc chạy 
đua hòa binh sẽ là thành quả quan 
trọng của cuộc đấu tranh Mỹ — Xô, 
cũng ngang tầm với nỗ lực đầy mạnh 
lực lượng răn đe về quản sự của Mỹ s. 


_ Hiệu nay, mục tiêu đó không chỉ 
được nói đến trong cuốn sách của 
Ních-xơn, mà còn được Bu-sơ nhắc 
đến trong tuyên bố tăng cường hợp 
tác với Liên xô và hy vọng Liên xô. 
sẽ quay trở về với quỹ đạo chung của 
thế giới. 

Đề thực hiện diễn biến bòa bình, 
Ních-xơn cho rằng điều kiện tiên 
quyết văn là «đòn răn đe về quân 
sự » và sử dụng những thủ đoạn mới 
trong tình hình hiện nay. Chẳng hạn, 
lợi dụng sự hòa hoãn, giảm bớt căng 
thắng đề thúc đầy quá trình chống 


lại «sự kiềm soát » của Liên xô, làm 


giảm ảnh hưởng của Liên xô đối với 
các nước Đông Âu, tạo điều kiện đề 
các lực lượng đối lập ra đời và phát 
triền trong "ác nước xã hội chủ nghĩa. 
Đé quốc Mỹ tim cách mở rộng tiếp: 
xúc tối đa với nhân dân các nước 
Đông Âu, qgiúp® các nước này giải 
quyết khó khăn về đời sống mà trong 
điều kiện hiện nay Liên xô không làm 
được. Chúng tỉm những kẽ hờ, rạn 
nút » giữa các nước xã hội chủ nghĩa 
đề khoét sâu và kích động sự chia rẽ, 
phân cực. Chúng thực hiện thủ đoạn 
thâm độc nhằm tách từng nước ra 
khỏi cộng đồng mà ngăn ngửa được 
sự phản ứng của Liên xô. Thực chất 
của những thủ đoạn nói trên là nhằm 
làm suy vếu, tê liệt liên minh giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa và sức mạnh 


bảo vệ an ninh chung của cộng đồng. 


xã hội chủ nghĩa. 

Đối với Liên xô, Nich-xơn chú ý 
tới hai thủ đoạn chính là khuyến 
khích trạng thải phân quyền ở Liên 
xô và lợi dụng những rắc tối, phức 
tạp về vấn đề đàn tộc, kích động sự 


chia rẻ các đân tộc, phá hoại Liên 
bang xô viết. Cùng với bè lũ, y ra sức 
truyền bá chủ nghĩa thực dụng và 
chủ nghĩa dân tộc tư sản, coi đó là 
cơ sở tư tưởng của việc thực hiện. 
những thủ đoạn diễn biến hòa binh 
của chúng. 


* 


_ Chiến lược «diễn biến hòa bình » 
sủa đế quốc Mỹ mà Ních-rơn trinh 
.bày tronz cuốn « 1999 — Chiến thắng 
không sần chiến tranh thề hiện âm 
mưu và hành động thâm độc của 
chúng muốn xóa bỏ các nước xã hội 
chủ nghĩa, giành quyền bá ehủ thế 
giới. Đồng thời, nó chứa đựng những 
yếu tố chủ quan, ảo lưởng và mang 
tính chất phiến diện, một ehièu. Hơn 
70 nắm ở Liên xô và mấy chục năm 
ở các nước khác, chủ nghĩa xã hội 
tuy gặp những khỏ khăn không nhỏ, 
nhưng đã đạt được những thành tựu 
không thề chối cãi được. Công cuộc 
cải tồ, đồi mới đang được tiến hành 
ở các nước xã hội chủ nghĩa chính là 


đề khắc phục những khó khăn trên 
bước đường đi lên và phấn đấu đạt 
những thành tựu: mới nhằm củng cố 
vững chắc chủ nghĩa xã hội, Trong 
khi đó, chủ nghĩa tư Bản tuy những 
năm gần đây ít nhiều có sự phát 
triền, nhưng những căn bệnh cố hữu. 
của nó là không sao khắc phục được 
và sẽ làm cho nó dần đần suy yếu. 
Trong bối cảnh lịch sử cụ thề của 
thế giới hiện nay, chiến lược diễn 
biến hòa binh » của chủ nghĩa đế quốc 
có thề có tác động tiêu cực nhất định 
đối với một số nước xã hội chủ nghĩa. 
Song với sự kiên trì lý tưởng xã hội 
chủ nghĩa dựa trên cơ sở tư tưởng 


chủ nghĩa Mác — Lê.-nin phát triên 


sáng tạo, lại có sự đoàn kết, giúp đỡ 
lẫn nhau, cành giác với âm mưu eủa 
chủ nghĩa đế quốc, Đảng cộng sản và 
nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa 
sẽ làm phá sản chiến lược thâm độc đó 
của đế quốc Mỹ: Nich-xơn đã thừa 
nhận «sự phát triền có ý nghĩa nhất 
của thế kỷ XX là sự lớn mạnh của chủ 
nghĩa cộng sản», thì điều mà Nich- 
xơn tâm niệm: đến ¡999 — kết thúc 
thế ký XX — Mỹ và phe Mỹ sẽ «chiến 
thắng không cần chiến tranh » chỉ là 
ảo vọng mà thôi. 
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NĂM 2000 VẢ VẢI : 
SUY NGHĨ TẤN MẠN VỀ 
(HIẾN LƯỢC (0W NGƯỜI 


RONG thời điềm hiện nấy, 
theo mặt bằng thời gian, 
nhân loại đã bước vào giai 
đoạn thứ ba của nền văn 
minh : tin học hóa và công nghệ sinh 
học thì nước ta vẫn còn đang ở giai 
đoạn thứ nhất: sán xuất nông nghiệp 
thủ công. 

Tinh chỉnh thề của nền kinh tế thế 

giới đòi hỏi nước ta muốn cất cánh 
lên được thì không thề không vươn 
lên hòa nhập vào cùng một mặt bằng 
của nền kinh tế thế giới. 
” Bài toán đặt ra là làm thế nào đề 
tới năm 2000 chúng ta có bước nhảy 
quyết định từ giai đoạn một lên giai 
đoạn ba của nền văn minh ? 

Một xã hội muốn phát triền nhanh, 
thông thường cần có ba yếu tố: kỹ 
thuật biện đại, vốn và con người. Ba 
yếu tỐ này có quan hệ mật thiết với 
nhau, song suy cho cùng thì con người 
vẫn là yếu tố quan trọng hơn cả. 
Không có con người thị kỹ thuật hiện 
đại và vốn không thề nào tự nó phát 
huy được tác dụng. Con người là chủ 
thề sàng tạo. Vì thế, từ nay đến năm 


bu 
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Thư gửi Bộ biên tập - 


2800, cùng với việc đầy nhanh những 
tiến bộ khoa học kỹ thuật và tícb lũy 
vốn, chúng ta phải gấp rút chú ý tới 
và đầu tư thích đáng cho chiến lược 
con người. Tôi xin nêu một số kiến 
nghị cụ thề về vấn đề này : 

1 - Nếu đã coi con người là chủ thề 
sảng tạo ra lịeh sử thì nhất thiết phải 
cô chiến lược con người và phải coi 
nó là điềm then chốt trong chiến lược 
tồng thề phát triền kinh tế-xã hội 
của đất nước Cần xóa bỏ quan niệm 
cũ về sự phân chia các ngành sẵn 
xuất, coi các ngành sẵn xuất ra của 
cải vật chất mới là những ngành cần 
được coi trọng. còn ngành giáo dục 
và các ngành sẵn xuất ra sản phầm 
tinh thần chỉ là thứ cấp. từ đó 
dẫn đến tình trạng đầu tư cho các 
ngành này chỉ là «phần còn lại» 
nhỏ nhoi, Ít ổi (hiện nay ở ta phần 
đầu tư cho giáo dục chỉ chiếm 3,5 
ngân sách nhà nước). Nếu phát triền 
con người là mục tiêu cuối cùng cửa 


_ chả nghĩa xã hội, thì cần xem việc, 


sản xuất và tái sản xuất ra com người 
như một chủ thề. xã hội hoàn chỉnh. 
Trong quá trình này, các ngành y tế 
và giáo dục giữ vị trí Yyô cùng quan 
trọng, vì thế phải coi chúng là những 
mgành sản xuất cơ bản của xã hội và 
việc đầu tư cho chúng phải là đầu tư 
cơ bản. 

2-Ngày nay, việc ứng dụng cậc 
thành tựu tin học đã dẫn tới những 
biến đồi quan trọng trong nội dung 
và tính chất của lao động. Lao động 
trí tuệ (lao động với hàm lượng khoa 
học cao) đã trở thành đại điện tiên 


_ 


tiến nhất của nền sản xuất hiện đại. 
Do vậy. cần đặc biệt chú ý đào tạo, 
bồi dưỡng và phát triền đội ngũ «lae 
động trí tuệ » này. 


Đề có một đội ngũ lao động tr† tuệ 
đâp ứng được những đòi hỏi về phát 
triền kinh tế—-xãä hội của đất nước 
phải nghiên cứu giải quyết tốt hàng 
leạt vấn đề (chẳng hạn: thai nhi và 
sức khỏe của bố mẹ, dinh dưỡng và 
bảo vệ sức khỏe, giáo dục và môi 
trường xã hội...) Trong phạm vi bài 
nảy tôi chỉ đề cập tới một mắt khâu 
hết sức cơ bản trong quá trình giáo 
dục. đó là nhà trẻ và mẫu giáo. ˆ 


Các nhà nghiên cứu khoa học đã 


chỉ ra rằng, 5 năm ở lứa tuồi nhỉ - 


đồng (giai đoạn nhà trẻ và mẫu giáo) 
là thời kỳ thành hình cơ bản của con 
người. Do vậy, đặt vấn đề cải cách 
giáo dục bắt đầu từ lớp 1, cấp l là 
chưa đúng mà phải bắt đầu từ nhà 
trẻ và mẫu giáo. Nếu ở giai đoạn 
khởi đầu này quy trình vận bành 
không đúng thì « sản phầm » thu được 
sẽ không tránh khỏi sự méo mó và 
tiếp đó ở các công đoạn sau của công 
nghệ giáo dục chúng ta sẽ không nhận 
được kết quả cuối cùng như mong 
muốn. 


Xét về cơ cấu lứa tuồi, trễể em ở 
thời kỷ nhỉ đồng (1-5 tuồi) là một 
nhóm xã hội có những đặc trưng, vị 
trí, vai trò và lợi ích riêng. Cần eÓó 
cách tiếp cận mới đối với nhóm xã 
hội này. Không nên xem nó chỉ là đối 
tượng cần chăm sóc, giúp đỡ mà về 
cơ bản phải coi nó là chủ thề tương 
lai của đất nước, là cơ sở đề tử đó 
hình thành đội ngũ lao động trí tuệ 
sau này. Do đó chiến lược giáo dục 


phải bắt đầu từ nhà trẻ, mẫu giÁáo và 
có kế hoạch đầu tư eơ bản thích đáng 
vào khâu này. 


3-Chú ý tập trung đào tạo nhân 
tài các loại từ lửa tuôi 20. Từ nay 
tới năm 3000, chỉ còn mười năm nữa. 
Với khoảng thời gian đó ta chưa thề 
có những sản phầm mới được đào tạo 
một cách cơ bản theo quy trình công 
nghệ mới bắt đầu từ nhà trẻ, mẫu 
giáo. Vì thế, ta phải «đi tắt » bằng 
cách tập trung ưu tiên cho lứa tuồi 
2U. Mười năm nữa, mỗi thế hệ tính 
theo bội số của 10 sẽ cộng thêm 10 
tuồi : 


10 + 10 = 20 () Đang học phồ thông 
20 + 10 = 30 qI) Đào tạo 


30 + 10 = 40 (HD Đã đào tạo xong 
và bãi đầu cống hi(n 


40 + 10 = 50 (IV) ( Giữ cương vị 
50 + 10 = 60 (V) j then chốt. 


Như vậy, rõ ràng là trong vòng 10 
năm nữa, khi chưa thề hoàn thành 
cải cách giảo dục theo một công nghệ - 
mới, hiện đại, đề có nhân tài nên tập 
trung ưu tiên đầu tư cho lứa tuồi từ 
17 đến 20 (vừa tốt nghiệp phồ thông) 
là đúng. Sau 10 năm, thế hệ này sẽ 
bắt tay vào phục vụ đất nước và qua 
rèn luyện thực tế 10 năm sau (độ 
tuồi xấp xỈ 40) họ sẽ trở thành đội 
ngũ nòng cột cho sự phát triền của 
đất nước sau này. 


NGUYÊN ĐÌNH LUẬN 
` (Phó tiếh sĩ triết học, 
Họe viện Nguyễn Ái Quốc) 


Chiến lược kinh tế thích nghỉ 


THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


của chủ nghĩa tư bản hiện nay 


HỦ nghĩa tư bản những năm 
^x 80 đang có những biến đồi 
khác trước. Những sự kiện và 
những biều hiện mới trong 
thập kỷ này đã chỉ ra rằng, chủ nghĩa 
tư bản hiện đại không những vượt qua 
được thử thách trước sự phát triền 
của hệ thống xi hội chủ nghĩa thế 
giới và sự tan rÄ của hệ thống thuộc 
địa mà còn lợi dụng có kết quả những 
thành tựu của cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật và -trong chứng mực 
nhất định, đã thành công trong việc 
thích nghỉ. với thời đại. 


Bằng cách nào chủ nghĩa tư bản 
thích nghỉ được với hoàn cảnh mới 
và kéo dài được cuộc sống của nó ? 
Có nhiều cách khác nhau, trong đó 
quan trọng nhất là nó tự điều chỉnh 
quá trình kinh tế. Điều chỉnh kinh tế 
chính là hinh thức thích nghỉ của 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
đối với sự phát triền xã hội hóa cao 
của lực lượng sẳn xuất, những đòi 
hỏi của cuộc cách mạng khoa học kỹ 
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thuật và những đòi hỏi phát sinh từ 
những đối kháng giữa hai hệ thống 
thế giới. 

Bản chất việc điều chỉnh kinh tế 
của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước chính là sự can thiệp của nhà 
nước vào quá trình sẵn xuất và tái 
sản xuất tư bản chủ nghĩa, hướng tới 
khắc phục những hậu quả bất lợi do 
sự, phát triền tự phát của nền kinh tế 
tư bản chủ nghĩa, là việc phục vụ 
tối đa và trước hết lợi ích của tư bản 
độc quyền, bọn đầu số tài chính quân 
phiệt. Phát triền một cách lô gích từ 
việc điều chỉnh của những tồ chức 
độc quyền riêng biệt, chiến lược điều 
chỉnh kinh tế của chủ nghĩa tư bản 
độc quyền nhà nước nói chung dựa 
trên sự thống nhất trong cơ chế sức 
mạnh của các tồ chức độc quyền với 
sức mạnh của nhà nước tư sản. 

Thật ra, vấn đề điều chỉnh kinh 
tế đã được chủ nghĩa tư bản quan 
tâm từ nhiều thập kỷ trước. Người 
có công đầu trong việc tìm ra cơ SỞ 


lý luận, những nguyên tắc và những 
công cụ chỉnh đề điều chỉnh nều kinh 
tế tư bả: 3shủ nghĩa là nhà kinh tế 


học người Anh Kên-xơ Trong suốt 


thời gian từ những năm 30 đến những 
năm 60, học thuyết điều tiết kinh tế 
của Kên-xơ đã trở thành phương 
hướng chủ đạo của kinh tế chính trị 
học tư sẵn và được tất cả các nước 
tư bản chủ nghĩa ứng dụng. 


Theo học thuyết này, đề khắc phục 
khủng hoảng kinh tế và tỉ,h trạng 
giảm tích lũy mang tính chu kỳ, đề 
kích thích tốc độ tăng trưởng kin': tế 
đề hợp lý hóa nền sản xuät tư bản 
chủ ngkĩa và nàng cao hiệu quá của nó, 
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
áp dụng cơ chế điều chỉnh theo 
nguyên tắc «trọng cầu » với các biện 
pháp như giảm thuế, tăng lương, kiềm 
_ soát chặt chẽ giá cả, giảm thấp tỷ 

suất tín dụng... Trong hầu hết các 
nước tư bản chủ nghĩa, hệ thống điều 
chỉnh kinh tế phứe tạp dựa trên cơ 
sở lý luận và những giải pháp trên 
đà giải quyết được hàng loạt mâu 
thuẫ» kinh tế của chủ nghĩa tư bản. 
Nó đã làm giảm bớt sự bất ồn định 
mang tỉnh chu kỳ của kinh tế tư bản 
chủ nghĩa, đã kích thích với mức độ 
đáng kề tốc độ tăng trưởng kinh tế, 
đạc biát đã làm thay đổi cấu trúc nền 
kính tế và nâng cao hiệu quả của 
quá trình tái sản xuất tư bản chủ 
nghĩa. 


Nhưng từ cuối những năm 60 và 
nhất là trong thời kỳ khủng hoảng 
kinh tế tư bản chủ nghĩa 1971—1977, 
hệ thống điều chỉnh kinh tế theo kiều 
Kên-xơ đã tỏ re ít hiệu quả trước 
những điần kiện mới, đã bất lực trong 
việc giải quyết những vấn đề kinh tế 
có tính chất toàn cầu nảy sinh đo sự 
khủng hoảng cấu trúc nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa. Hệ thống điều chỉnh 
kinh tế đó đã không có khả năng che 
chắn cho nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa trước sự đc dọa của những căn 
bệnh hiềm nghèo. 


VÌ sao một hệ thống điều chỉnh 
kinh tế phức tạp và hoàn chỉnh đã 
từng được coi là shiếc càia khóa vạn 
năng đối với chủ nghĩa” tư bản thế 
giới lồng tỏ ra lỗi thời, không đáp 
ứng được những đòi húi của đời sống 
kinh tế thực tại? Có thề giải thích 


. được nguyên nhân của tình trạng 


trên. 

Mật là, máu thuẫn của nền kinh tế 
tư bản chủ nghĩa ngày càng càng 
thống và sâu sắc do những cuộc khủng 
hoảng chu kỳ và khủng hơảng cấu 
trúc diễn ra hiên tiếp 


Hai là, việc quốc tế hoa và liên 
kết kirh tế giữa các nước tư bản chủ 
nghĩa ngày càng táng cường dẫn tới 
kết quả là chiến lược điều chỉnh kinh 
lế của mỗi nưởe có ảnh hưởng dây 
chuyền tới cá hệ thống, dẫn tới những 
mâu thuần giữa khả năng hạn chế 
của công cuộc điều chỉnh ở một quốc 
gia với khả năng đó trong phạm vi 
quốc tế, mâu thuản giữa lợi ích của 
tư bản độc quyền của một nước riêng 
biệt với lợi ích của tò chức độc quyền 
siêu quốc gia. | 

Ba là, nền sản xuất tư bản chủ 
nghĩa có những biều hiện xuống sức 
trông thấy ; nguồn dự trữ nguyên liệu 
chiến lược đã thiếu hụt nghiêm trọng 
mà giá cả lai tăng lên, tốc độ tăng 
năng suất lao động có xu hướng 
chững lại. 

Bốn là, trong điều kiện tồn tại cùng 
một lúc lai căn bệnh nguy hiềm là 
định trệ và lạm phái của nền kinh tế 
tư bản chủ nghĩa, những biện pháp 
điều chỉnh đề chống khủng hoảng theo 
kiều Kên-xơ chỉ làm tăng thêm lạm 
phát. giảm việc làm và tăng thêm đội 
quân thất nghiệp. 7 

Năm là, xuất hiện những màu thuần - 
trong bản thân bộ máy vận hành và 
thực hiện chức năng điều chính của 
nhà nước: tệ quan liêu, sự rệu rã 
của những cơ quan chức năng trong 


khi thực thi chính sách điều chỉnh 


và kiềm soát nền kinh tổ. 


&§1 


Sự khủng hoằng hệ thống điều 
chỉnh kinh tế truyền thống khòng chỉ 
làm tăng mâu thuần của những chính 
sách kinh tế mà còn phản ánh tính bất 
ồn định và hạn chế của cơ ehẽ kinh tế 
của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Bởi 
vậy, trong hàng loạt các nước mà 
trước hết là An: và Mỹ, các chính phủ 
tư sìn đã đoạn tuyệt với kiều điều 
chỉnh Kên-xơ và chọn lựa nhữsg luận 
thuyết kính tế theo phương hướng 
của chủ nghĩa bảo (thử mới do những 
nhà kinh !ế học tư sản nề¡ tiếng như 

- A.A, ILa-phe-rơ, M, Phrich-man, P. Lu- 
kat.. khởi xưởng. 

Chủ nghĩa bảo thủ mới là sự phản 
ứng của giai cấp tư sản cầm quyền 
đối với những khẳng hoảng về tư 
trưởng, chính trị và kinh tế của xã 
hội tư bán chủ nghĩa. Chủ nghĩa bảo 
thủ mới xuất hiện với chương trình 
rộng lón đòi hau ehế việc can thiệp 
của nhà nước vào quá trình kinh tế, 


hướng tới cơ chế thị trường tự do. Cơ - 


sở lý luận của chủ nưnĩïa bảo thủ mới 
là ba kbuynh hướng của trường phái 
cô điền mới»: chủ nghĩa tiền tệ, 
thuyết “trọng cuag*, thuyết « chờ 
đợi hợp lý ›. 

Nội dung của chiến lược kinh tế 


của chủ nghĩa bảo thủ mới có những. 


phương hướng khác trước ? 

= Một là, quan tâm tới việc phát 
triền rộrg rãi kinh doanh tư nhân, 
tích cực bảo vệ hệ thống kinh dcanh 
tư nhân nhằm thu được lợi nhuận 
tối đa. 


— liai là, bạn chế sự can thiệp của 
nhà nước đối với các cơ sở sản xuất 
tư nhân với khầu hiệu «tr do kinh 
doauh », ®z í† » nhà nước hơn » (muốn 
nhà nước đừng can thiệp quá sâu vào 
quá trinh sản xuất cụ thề). 


— Ba là, tiến công Yvào quyền lợi 
và những thành quả mà giai cấp công 
nhãn và nhân dân lao động đã giành 
được trước đây 

Mục đích cuối củng của việc cải 
tồ chiến lược kinh tế là tạo ra cho 


$° 


được một nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa mềm dẻo hơn, đưa tới việc 
thích ứng với những diễn biến phức 
tạp và gay gắt của sự cạnh tranh giữa 
các tỒ chức độc quyền tư.nhân và 
những biến đồi của hoàn cảnh. Khi 
xuất hiện những triệu chứng khủng 
hoảng, nhà nước thỉ hành những chính 
sách kich thích nhu cầu đề đồi mới 
nền kinh tế, còn khi có hiện tượng 
# quá nóng ? thì ngược lại, nhà nước 
sử dụng các biện pháp cấp bách đề 
hạn chế hậu quả của nó. 

Đề thấy rõ hơn những thay đồi 
trong chiến lược kinh tế của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại, chúng ta có 
thề xem xét một số chính sách kinh 
tế lớn. 


1— Chính sáeh điều chỉnb tiền lương 


Từ giữa những năm 70 và nhất là 
trong những nặm 80 của thế kỷ này, 
chỉnh sách lương của chủ nghĩa tư 
bản độc quyền nhà nước đã có những 
thay đồi đáng kề. Một số biều hiện 
mới của chính sách lương hiện nay 
ở các nước tư bản: 


— Về nguyêu tắc, dựa trên cơ sở 
lý luận tư sản của phái bảo thử mới, 
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
thi hành chính sách kinh tế khắc khô 
với những biện pháp chính là giảm 
tốc độ tăng lương, giảm chỉ phi xã 
hội và giảm hàng loạt những chi phí 
trong sản xuất có liên quan đến người 
lao động (chỉ phí bảo hiềm lao động, 
vệ sinh môi trưởng, điều kiện làm, 
việc...).Với “chính sách thu nhập? mới, 
nhà nước tư sẵn thực hiện sự phân 
phối lại thu nhập quốc dân theo 
hrrớng có lợi cho những tồ chức độc 
quyền, tước đoạt một phần thư nhập 
mà người lao động dã được hưởng 
đề trang trải cho cuộc cài cách 
kinh tế. 


— Việc thực hiện chính sách lương 
“có phân biệt ?* hướng tới sự 
phản hóa giai cấp công nhân, tiến 
công vào quyền lợi của những người 


nghèo. Nếu như trước đây chính sách 
lương theo kiều của Kên-xơ có chú ý 
tới việc tăng lương cho quảng đại 
quần chúng lao động thì hiện nay 
chính sách bảo thủ mới chỉ tăng lương 
đặc biệt cho một số đối tượng trong 
đội ngũ những người lao động đề chia 
rẽ phong trào công nhân, làm biến 
dạng và đồi màu các công đoàn do 
giai cấp công nhân bao năm xây dựng. 


—= Việc tăng hay giảm lương được 
thực hiện hết sức mềm đẻo tùy thuộc 
điều kiện cụ thề của từng xí nghiệp 
sẵn xuất và tỉnh hình đấu tranh của 
giai cấp công nhân. Đề đảm bảo ồn 
định tỉnh hình sản xuất, nơi nào 
phong trào công nhân “quá nóng? 
giaì cấp tư sản sử dụng những biện 
pháp tăng lương có mức độ hoặc trợ 
cấp tức thời. Có nhiều nơi, chủ sản 
xuất dùng những thủ pháp đánh vào 
tâm lý người lao động như dùng quà 
tặng vào những ngày lễ. sinh nhật, 
những địp hiếu, hỈ nên nảy sinh tình 
hình là quan hệ tư bằn—lao động mờ 
đi và có màu sắc của quan hệ cha— 
con, gia đỉnh. 


Từ những hiện tượng trên, những 
ngưởi tán dương chủ nghĩa tư bản 
đã lớn tiếng nói rằng giai cấp tư sản 
đã chịu «hy sinh p quyền lợi của mình 
cho giai cấp công nhân, và hiện nay 
mâu thuẫn giữa tư bản và lao động đã 
được giải quyết ! 

Thực tiễn đã bác bỏ những luận 
điệu đó. Nói đến tiền lương, nói đến 
đòi sống của người lao động không 
thề không đề cập đến giá cả Thực tế 
hiện nay trong các nước tư bản chả 
nghĩa, giá cả nói chung có xn hướng 
tăng lên do kết quả của căn bệnh lạm 
phát mà một trong những nguyên 
nhân của nó là chỉ phí quân sự quá 
lớn, thiếu hụt ngân sách gay gát và 
giới cầm quyền tung vào kênh lưu 
thông số lượng tiền giấy quá mức cần 
thiết. Trong thời gian từ 1975 dến 1986, 
Ở các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triền, giả cả tăng 2,3 lần, trong đó ở 


Ý: 3,3 lần, ở Anh: 2,8 lăn, Pháp: 2,7 
lần, Mỹ: 2 lần, Nhật: 1,6 lần, Tây 
Đức: 1,5 lần, Trong khi đó tốc đệ 
tăng lương cho người lao động nói 
chung có xu hướng giảm xuống. Ở 
Mỹ, nếu so sánh trong vòng hơn 30 
nằm qua ta có những số liệu: từ 
1950—1960 tốc độ tăng lương bình 
quân hãng năm |à 2,6X, từ 1960 — 1970 
chỉ số đó là 2%, từ 1970—1985 chỉ còn 
0,48Ã ; tiền lương thực tế nói chung 
của giai cấp công nhân năm 1986 giảm 
4Ä —- 5Ã so với năm 1978 và giảm 
13% —15Ã so với năm 1972. 


Cuộc cách mạng khoa học kỳ thuật 
có ảnh hưởng không nhỗ tới tình hình 
giai cấp công nhân. Một mặt, cách 
mạng khoa học kỹ thuật thúc đầy phát 
triền những ngành nghề mới thu hút 
thêm lựe lượng lao động trí óc và. 
lao động có trình độ chuyên môn cao. 
Nhưng mặt khác, với việc ứng dụng 
những thành tựu về tự động hóa, rô 


bớt hóa, số người mất việc làm ngày 


càng tăng lên. Giai cấp tư sản đã lợi 
dụng tỉnh hình thay đồi trong quan 
hệ cung cầu trên thị trường sức lao 
động, lợi dụng ngay chính áp lực của 
đội quản thất nghiệp thường trực 
đông đảo và nguy cơ bồ sung thường 
xuyên vào đội quản đó đề thực hiện 
mưu toan làm chậm tốc độ tăng lương 
và giảm lương của những ngưới đang 
có việc làm. 

Như vậy, với nạn thất nghiệp; lạm 
phát, tiền lương giảm, giá cả tăng, 
mức sống của người lao động ở các 
nước tư bản chủ nghĩa đã giảm xuống 
so với trước, mâu thuẫn giữa tư bản 
và lao động không phải dịu bớt mà 
có xu hướng tăng lên. 


2 — Chính sách điều chỉnh thuế 

Trong xã hội tư bản, thuế khóa từ 
các tầng lớp dân cư là nguồn thu quan 
trọng nhất của ngân sách, là công cụ 
chủ yếu đề phân phối lại thu nhập. 
quốc dân có lợi cho giai cấp cầm 
quyền. Điều chỉnh bằng thuế cũng là 
một trong những phương pháp cơ 


8: 


í 


bản đề tác động tới quá trính kinh tế. 
Bởi vậy, hiện nay ở các nước tư bản 
chủ nghĩa chính sách thuế được sử 
dụng như một nhân tố trọng yếu của 
chính sách.điều chỉnh kinh tế vĩ mô. 


Trong những năm gần đây, trong 
các nước tư bản phát triền mà tiêu 
biều nhất là Mỹ, các chính phủ đang 
thực hiện những cuộc cải cách thuế 
theo quan điềm của phái bảo thủ mới. 
Nội dung cơ bản của những cải cách 
chế độ thuế này là xac lập chế độ ưu 
đãi đối với hoạt động kinh doanh với 
mục đích làm “lành mạnh hóa *® đời 
sống kinh tế, là tiến hành chế độ ưu 
đãi hoặc tăng, giảm có phân biệt đối 
với tửng lĩnh vực riêng biệt theo ý đồ 
của nhà cầm quyền là khuyến khích 
hay hạn chế sản xuất kinh doanh. 


Chính sách điều chỉnh thuế của chủ 
nghĩa bảo thủ mới hiện nay có những 
đặc điềm sau: 


_ Một là, mục tiêu của chỉnh sách 
thuế là đánh vào người lao động, 
thuế trở thành công cụ đắc lực đề 
bóc lột thêm bằng biện pháp tài 
chính (trước đây, theo quan điềm của 
Kên-xơ, đề kích thích nhu cầu tiêu 
_ dùng, trong thời gian khủng hoảng 
kinh tế, các chính phủ tư sản thực 
hiện giảm thuế hoặc giữ mức thuế 
tương đối ồn dịnh đối với những 
người lao động). Ơ Mỹ hiện nay tất 
cả các loại thuế chiếm tới 26% đến 325 
tồng số tiền lương của người lao 
động. Trong khi đó mức thuế cho các 
công ty tư nhân có mức thu nhập vừa 
chỉ còn lỗ — 30X chứ không phải là 
40 — 45 như đạo luật éũ quy định. 
Do việc cải cách thuế của chính 
quyền Ri-gân, từ 1961 đến 1986, chỉ 
riêng số thuế của những công ty đầu 
lửa đã được giảm 6 tỷ đô la so với 
5 năm trước. Nếu như trong những 
năm 40, giai cấp tư sản Mỹ trả 55Ã 
tông số thuế toàn liên bang và những 
người lao động trả 45% thi biện nay 
70% tồng số thuế thu được ở Mỹ là 
từ những người lao động (1). 
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Hai là, mức thuế ưu đãi đối với 
những nhà doanh nghiệp nhỗ và vừa 
ở mức cao đối với những công ty lớn. 
Theo biều thuế của Mỹ hiện nay, 
thu nhập 50 nghìn đô la đầu tiên sẽ 
chịu mức thuế 15, 35 nghìn đô la 
tiếp theo là 254 và 75 nghĩn đô la 
trở lên sẽ nhận mức thuế 31 (2). 


Rõ ràng, chính sách thuế như trên 
đã kích thích sản xuất và kinh doanh 
đối với những nhà doanh nghiệp vừa 
và nhỏ hiện chiếm phần đông trong 
giai cấp tư sản. Nhưng chính sách đó 
nhằm mục đích chính là phản phối 
lại thu nhập quốc dân có lợi cho giải 
cấp tư sản cầm quyền và trút gánh 
nặng lên vai những người lao động. 
Hiệu quả của chính sách này là tăng 
thêm sự giàu có cho tư sản nhỏ và 
vừa, đồng thời tăng thêm sự nghèo 
khó cho những người lao động. 


3—Chính sách điều chỉnh ngân sách 

Điều chỉnh bằng ngân sách là 
phương pháp quan trọng nhất của 
chiến lược điều chỉnh kinh tế của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại. Thông qua 
ngân sách. nhà nước tư sản phân phối 
lại phần lớn thu nhập quốc dân theo 
hướng có lợi cho bọn tư bản độc 
quyền. Ở Mỹ, Anh, Tày Đức, Pháp, 
thông qua nền tài chính quốc gia, 
40—50Ã thu nhập quốc dàn được phân 
phối lại. Việc điều chỉnh ngân sách 
có ảnh hưởng rö rệt đến quá trình 
tích lũy tư bẵn tiền tệ và chuyền hóa 
tư bản tiền tệ thành tư bản sản xuất. 


Trong các nước tư bản chủ nghĩa 
hiện nay, việc chỉ tiêu của nhà nước 
ngày càng lớn đòi hỏi ngân sách quốc 
gia tăng lên đáng kề. Chỉ tiêu của nhà 
nước và ngân sách quốc gia tăng lên 
do mắy nguyên nhân: Mội !d, do việc 
can thiệp và đầu tư của nhà nước vào 
hàng loạt những ngành kinh tế quan 


(1) G.N. Sa-lô-gỐốp : Hjẻóng t0 đó la cho-c8 
khí Tò hợp quân sự — công nghiệp Mỹ, tiếng 
Nga, Nrb Tư tưởng Mát-xco~va, 1986, tr. 201 

(2) Hợp chủng quốc Hoa kỷ hiện đại tiếng 
Nga, Nxb Chinh trị, Mát-xcơ-va, 1988, tr l37 


trọng là cơ sở hạ tầng của nều kính 
tế, nơi số vốn đầu tư rất lớn nhưng 
lại thu 1Ä; chậm. /ai /d, nhà nước 
phải đáp ứng nhu cầu rất lớn về bảo 
vệ môi trưởng, về y tế, phúc lợi xã 
hội và trợ cấp thất nghiệp. ad, nhà 
nước tăng cường quân phiệt hóa nền 
kinh tế, chỉ phí quốc phòng rất cao 

Mục tiêu của chính sách tài chính 
hiện nay ở Mỹ cũng như ở các nước 
tư bản chủ nghĩa pbát triền khác là 
phấn đấu giảm chỉ tiêu của nhà nước 
và hướng tới cân bằng ngân sách. Đề 
thực hiện được mục tiêu này, nhà 
nước tư sẳn phải áp đụng những biện 
pháp đề tăng thu (tíng thuế) và giảm 
chỉ phí của nhà nước. Chính phủ tư 
sản đã đưa ra những chương trình rất 
hấp dẫn đề thực hiện mục tiêu trên 
nhưng thực tế đã cho thấy việc giảm 
chỉ phí nhà nước cũng như việc cân 
bằng ngân sách quốc gia chỉ là ảo 
tưởng. Phân tích tình hình ở Mỹ, 
ta thấy : 


~ Nhà nước muốn tăng thu nhưng 
đề khôi phục sản xuất, kích thích đầu 
tư và kinh doanh tư nhân lại phải 
thực hiện chính sách giảm thuế cho 


những nhà tư sản vừa và nhỏ, do vậy _ 


lại mất một nguồn thu rất lơn. 


_ — Nhà nước muốn cắt giảm chỉ tiêu 
nhưng thực tế ch? có thề cắt giảm chỉ 
tiêu phần phúc lợi xã hội. trong khi 
đó những khoản chi tiêu rất lớn lại 
có xu hướng tăng lên: 4fô/ !d, chỉ 
phí quân sự của Mỹ trong những năm 
80 không hề giảm, chỉ tính từ 1961 
đến 1986 đã táng 2 lần (năm 1981: 
171 tỷ đô la, năm 1986 : 367,5 tỷ đô la), 
Hai tà, số tiền trà lãi nợ hàng năm 
ngày một tăng. Chưa có nhà nước 
nào nợ nhiều như Mỹ. Do hậu quả 
của sự thâm hụt ngân sách thường 
Xuyên và thâm: hụt cán cân buôn bán 
với nước ngoài, năm 1988 tồng số nợ 
liên bang của Mỹ lên tới 2800 tỷ đô la 
trong đó nợ nước ngoài là 500 tỷ. Do 
đó, ahÏ riêng việc trả tiền lãi nợ đã 
chiếm 13,?7X tồng số chỉ tiêu của nhà 


nước. Năm 1889 ngân sách liên bang 
cần phải trả 163 tỷ đA la lãi nợ (3). 

Vì lý do trên, thâm hụt ngân sách 
ở Mỹ là điều khó tránh. Theo thông 
báo của Bộ tài chính Mỹ, năm 1987 
ngân sách liên bang thâm hụt 149,7 tỷ 
đô la và năm 1989 lên tới 151,1 tỷ 
đô la 


* 


Trên đây là những nét khái quát 
về nội dung và những chính sách lớn 
của chiến lược điều chỉnh kinh tê — 
chiến lược thích nghi của chủ nghĩa 
tư bản hiện đại. Đề điều chỉnh kinh 
tế, ngoài những công cụ chính kề trên, 
chủ nghĩa tư bản còn sử dụng nhiều 
phương sách khác như chính sách đầu 
tư nghiên cứu khoa học kỹ thuật, 
chương trình hóa và kế hoạch hóa 


nền kinh tế và đặc biệt là chính sách. 


kinh tế đối ngoại. 

Chủ nghĩa bảo thủ mới đang thắng 
thế ở các nước tư bản chủ nghĩa. 
Chiến lược kinh tế theo đường hướng 
bảo thủ mới đã được thực hiện 
nhưng chưa bao lâu nên còn sớm đề 
có được những kết luận. Tuy vậy, 
qua phân tích tỉnh hình ta vẫn có thề 
có những nhận xét lớn sau đây : 

1 — Nên hiều bước chuyền trong 
chiến lược điều chỉnh kinh tế của 
chủ nghĩa tư bản hiện đại có hai 
mặt. Một mặt, bất lực yà khủng hoảng 
của kiều điều chỉnh Kên-xơ không có 
nghĩa là sự phá sản toàn bộ hệ thống 
điều tiết kinh tế. Mặt khác, chiến 
lược điều chỉnh hiện nay cũng không 
phải là điều gì thật xa lạ: sự kbác 
nhau giữa chủ nghĩa Kên-xơ và chủ 
nghĩa bảo thủ mới cũng chỉ là khác 
về phương pháp, về cách thức, về 
hình thức. 

(Xem tiếp trang 88) 


(3) Hác Nha đ n, số ra ngày 09-1-1939 
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nước ngoài 


. Qua sách báo 


(RỈ NGHĨA XÃ HỘI (Ú IIỀM NẴNG KHÔNG LỒ, 
KHÔNG THÍ HÚẦN THIỆN (HỦ NGHĨA XÃ Hộ 


BẰNG (HỦ KŒHĨA TƯ BẢN 


Dưới đầu đề trên, tuần báo xô uiết Luận cứ và sự kiện số 42, - 
ra tuần từ 21 đến 37-10-1198, đã đăng bài của đồng chí E. Li-ga- 
trốp, Ủự oiên Hộ chính trị, Bí thư Trung ương ĐCS Liên xô, trả 
lời phỏng uến của phóng uiê:t bảo này. Dưới dádự là bản lược thuậi 


những chính. 


® Trả lời câu hỏi về quan hệ giữa 
đồng chí và đồng chí M.X. Goóc-ba- 
- trốp, Tồng bí thư ĐCS Liên xô. đồng 
chí E. Li-ga-trốp đã bác bỏ ý kiến cho 
rằng đồng chí là * đối thủ của Goóc- 
ba-trốp Phay “phương án thay thế 
Goóc-ba-trốp. Đồng chí nói : eTôi với 
Mi-kha-in Xéc-gây-ê-vích (Goóc-ba- 
trốp) đã vào UBTƯ Đảng như những 
người có củng chí hướng, và hiện nay 
chúng tôi vẫn là những ngươi có cùng 
chí hướng. Điều đó đã nói lên tất cả. 
Về một số vấn đề, chúng tôi có thề có 
ý kiến riêng của minh — đó cũng là lẽ 
tự nhiên È. 


® Không tán thành quan điềm cho 
Xta-lin là người theo đuồi đường lối 
lê nin nít, E. Li-ga-trốp nhấn mạnh : 
“Không. Đó là sự đi trệch một cách 
nghiêm trọng khỏi chủ nghĩa xã hội, 
sự đi trệch đó đã gày cho chúng ta tồn 
thất không lồ. Tôi biết điều này không 


§6 


chỉ từ sách vở, mà cả tử cuộc sỐng 
của gia đình chúng tôi ®. Đồng chí cho 
biết: chính vợ đồng chí đã phải chịu 
nhiều đau khồ dưới thời Xta-lin. Bố 
vợ đồng chí đã bị xử bắn năm 1937. 


® Trinh bày quan điềm của minh 
về việc phục hồi đanh dự cho những 
người bị đàn áp dưới thời Xia- 
lin, E: Li-ga-trốp nói: Chúng ta 
đã làm được một: việc lớn là phục hồi 
tên tuồi những con người đáng kinh 
trọng trong ký ức nhân dân. Nhưng, 
song song với việc làm đó, đang diễn 
ra cả sự bôi đen lịch sử Liên xô. Tôi 
cho rằng đó là một sai lầm lớn. Mọi 
người cảm thấy tựa hồ như bị mất 
cắp. Chúng ta có thề tìm thấy những 


_ trang anh hùng và đũng cảm của nhân 


dân trong lịch sử của bết kỳ nước 
nào. Sự hiều biết về những trang đó 
giúp người ta khắc phục được khó 
khăn, Vậy mà những con điều hâu 


văn học «đã đào bới lịch sử của 
chúng ta đến mức bây giờ các nhà sử 
học sẽ phải mất nhiều năm đề tìm hiều 
_xem đâu là sự thật, đâu là giả dối ›. 


_® Về thành tích của cải tỒ trong 
mấy năm qua, E. Li-ga-trốp nhận 
định ; thành tích lớn nhất là 
Đảng đã thực sự lôi cuốn được hàng 
triệu người tham gia công tác quản lý 
xã hội, đã làm phong phú thêm nhiều 
thành phần cán bộ. Đồng chí cũng 
nhắc đến tốc độ tăng lên đáng kề trong 
_ công tác xây dựng nhà ở, trường 
học, bệnh viện. 

@ Chang quanh ý kiến cho răng chủ 
nghĩa xã hội dường như đã phá sản, 
chế độ công hữu về tư liệu sẳn xuất 
chỉ làm cho con người xa rời kết quả 


lao động, và vi yậy cần phải quay trở. 


về với chế độ tư hữu E. Li-ga-trốp 
nói; Tôi không tán thành ý kiến đó. 
Chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa, với 
tất cả những hình thức của nó, đã cho 
thấy : một khi chúng ta tuân thủ những 
quy luật, đồi mới những phương 
phán, tiến bành công việc đúng, thì 
chế độ công hữu khá hữu hiệu, cả về 
mặt xã hội lắn về mặt kinh t&. Tôi 
không đồng ý với những ai cho rằng 
chế độ tư hữu và nạn thất nghiệp là 
vô hại đối với chủ nghĩa xã hội. Bởi 
vì, tất cả những cái đó cuối cùng sẽ 
dẫn tới sự phân hóe sâu sắc các lầng 
lớp trong xã hội, và sẽ phá hoại sự 
ồn định về chính trị. Chúng ta không 
cần phải có sở hữu tư nhân. Chủ 
nghĩa xã hội có tiềm năng khồng lồ, 
dì nhiên là phải biết sử dụng tiềm 
năng đỏ một cách tích cực. Tôi cơi 
điều có tắm quan trọng đặc biệt là 
làm sâu sắc hơn cuộc cải cách kỉnh 
tế, hoàn thiện các hình thức thực hiện 
sở hữu xã hội chủ nghĩa, đưa các 
quan hệ hạch toán kinh tế vào mọi 
cấp độ của nền kinh tế, thực hiện 
thính sách giá và thuế mới, thực h:ện 
kiề¡m soát tiền tệ... Không thề hiện đại 
hóa chủ nghĩa xã hội, chữa những chỗ 
yếucủa nền kinh tế, bằng các biện pháp 


quản lý kinh tế tư bản chủ nghì:.. 
Dĩ nhiên, đó là nói đến những nhân 
tố có tính chất nền tẳng nhất. Còn nói 
đến những nhân tố mà chúng ta có 
thề chấp nhận được, thi đĩ nhiên, có 
thề và cần phải học tập tất cả những 
gì có ích từ kinh nghiệm của nước 
ngoài. Không chỉ ở phương Tây, mà 
cả ở các nước xã hội chủ nghĩa, SẠNg 
có nhiều cái có giá trị. 


® Nhận định về phong trào hợp 


tác hóa hiện nay ở Liên xô, đồng chí 


E. Li-ga-trốp nói: * Ở Liên xô hiện có 
những hợp tác xã tốt. Đó là nơi có 
những con người thóng minh, nhiều 
sáng kiến, thông thạo công việc. Tôi 
đã gặp không ít những con người như 
vậy. Những hợp tác xã này mang lại 
nhiều sẵn phẩm có ích, mà giá cả lại 
phải chăng. Nhưng đồng thời, núp 
dưới lá cờ hợp tác hóa *®, đã có cỗ 
những thế lực đang gây mất ða định 
cho tình hình xã hội và chính trị, 
chúng đầu cơ, làm g'àu một cách vô 
liêm sỈ trước tỉnh trạng khan hiếm 
hàng hóa. Điều đó làm cho nhân đân 
phẫn uất... Nhin chung, tôi cho rằng, 
cũng giống như mọi hình thức tô chức 
gản xuất và thực hiện sở hữu xÃ hội 
chủ nghĩa khảc, các hợp tác xã phải 
có quvền và những khả nšng nzang 
như các xí nghiệp nhà nước. 


® Và nông nghiệp, đồng chi E. L:- 
ga-trốp không bác bỏ việc thực hiện 
chế độ khoán, thuê, nhưng cho rằng 
nông trang tập thề vàÀ nông trường 
vẫn phải là nền tảng của sản xuất 
nông nghiệp ở Liên xô. Đồng chí nói : 
“Tôi cho rằng chúng ta cần phải 
trông cậy chủ yếu vào các cơ sở nông 
nghiệp tập thề lớn, bởi vì chính 
những cơ sở đó đang tạo ra quỹ lương _ 
thực — thực phầm cø bản của đất 
nước, Tuy nhiên, điều đó không cô 
nghĩa là không cần thiết phải xây 
dựng những cơ sở kinh tế nông đân 
Sản xuất nhỏ. Về phần các nông trang 
tập thề và các nông trưởng, thì phải 
cải (tỒ chúng trên cơ số hợp tác 


®† 


Ù 


hóa và hạch toán kinh tế. Cần phải 
cho phép phát triền cả kinh tố nông 
đân và gia đình, cho phép họ chế biến 
Yà tiêu thụ nông phầm, tạo điều kiện 
cho họ có đủ phương tiện kỹ thuật 
cỡ nhỏ » 


® Thừa nhận cải tồ phải tương 
đối lâu dài, đồng chí E Li-ga-trốp 
nói :# Nhìn chung, những thay đồi đã 
không ở mức như chúng ta mong muốn. 
Nay thì đã rõ công cuộc cải tồ phải 
là một thời kỳ tương đối dài, không 
thề là 1 — 3 năm được mà phải lâu 
hơn thế nhiều. Tôi hiều rằng khi tuyên 
bố như vậy, tôi sẽ không làm cho mọi 
người ưa thíchtmiình hơn chút nào, 
nhưng đó là sự thật. Tốt hơn hết, 
hãy là một người thực tế ». 

® Không đồng ý với quan điểm cho 
rằng ở Liên xô hiện nay trên thực tế 
đã hình thành 2 đẳng : một đẳng của 
bộ máy và một đaănz của những người 
cộng sản chân chính, đồng chí E. Li- 
ga-trốp nói : ® “húng ta không hề có2 
đảng. Bộ máy thì cũng là các đẳng 
viên. Nếu có những người không cần 
đưa vào bộ máy, thi đưa họ ra ; cần 
đưa vào eác cấp ủy đẳng những đẳng 
viên khác, thông qua con đường dân 
chủ. Trong bộ máy của đẳng cũng có 


lệ quan liêu, cẦn nhồ sạch nó đ:.., 
Chính vì eó những kẻ lạm dụng chức 
vụ mà người ta mới chia đảng thành 
b2 máy và dang viên. Đó là điều cay 
đắng, nhưng có thề chấn chỉnh được 
Và chúng ta đã tàm được không ít 
việc theo hướng này Công việc này 
(thật nặng nề, nhưng cần thiết... Ngoài 
ĐCŠ Liên xô ra, trong xà hội gồm 
nhiều dân tộc của chúng ta, không 
còn tô chức nào khác có thề lãnh đạo 
và đoàn kết được tất ca mọi lực 
lượng. Trong một quốc gia göm nhiều 
dân tộc thị trước hết phải có hệ thống 
một đẳng. Đó chính là hệ thống đảng 
cộng sản. 


® Khẳng định rằng chế độ dân chủ 
xãñ hội chủ nghĩa hoàn toàn có thề 
phát triền được trong khuôn khồ hệ 
thống một đẳng. đồng chí E. Li-ga- 
trốb nói: e Tôi không đồng ý với các 
đồng chí nào cho rằng chế độ dân chủ 
đòi hỏi phải có phe đối lập, ráng 
dường như không có phe đối lập thi 
không thề có đẳng, không thề có dân 
chủ. Tôi nghĩ rằng đảng ta có thề đại 
điện cho quyền lợi của tất cả các tầng 
lớp nhân dân lao động. Không những 
thế, đảng ta có thề thực hiện được 
những quyền lợi đó s. 


CHIẾN LƯỢC KINH TẾ... 
(Tiếp theo trang 85) 


2~— Với chiến lược điều chỉnh đã 
chuyền hướng, nền kinh tế các nước 
tư bản chủ nghĩa trở nên năng động 
hơn, có hiệu quả rồ rệt hơn. Đặc biệt, 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa đã 
« thích nghi » được và đang tim cách 
chung sống hòa bình» với những 
căn bệnh đã thành mãn tính: lạm 
phát, thất nghiệp, thiếu hụt ngàn 
sách. Đây là sự «thích kửi » bên 
trong nền kinh tế. 

3 — Chủ nghĩa tư bản hiện đại thích 
nghỉ được với bên ngoài, với những 
điều kiện mới còn đo những mặt yếu 
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kém của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa 
tư bản đã lợi dụng tình hình kinh tế 
của các nước xã hội chủ nghĩa bất ồn 
định, chậm đồi mới do cơ chế cứng 
nhắc đề bành trướng thị trường thế 
giới, thậm chi xám lấn cả thị trường 
các nước xã hội chủ nghĩa. 

4 — Những yếu tố bất ồn định trong 
bản thân nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa vẫn còn nguyên vẹn, những 
mâu thuản về kinh †§ vẫn tiềm tàng, 
những căn bệnh của nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa ván chưa có phương 
cứu shữa. 
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TATITH KOHFIHAH Ne 12-1989 - 


W YýWY. QỐHOB€HH€ B BOCHHOM 1€ 6 H CTDOHTêHIbCTBO 8DMHH B I!H1G- 
p€CAX 1614 O61OB1€HH1 yy7Y7Y FÍCHO.1HH.1C8 rON DYỐDHK€ « COUHä.1H3M : 
OT2/1bIBAWCb H OỐHOB.19+#Cb›. lCJORK TH — OỐØHOB€HH€ 1H/11OMATH- 
H€CKOTO MbiHIILIêHH3 H OCHOGBIBb .ICHHHCKH€ JIDHHIHNH O BHeLIHeñ 
1oänTHke. HCC/IENOBAHH1  HAH 71B TXÃAO - (fIpoaonze- 
HHG) — ñÊHY€T DA3BIHBATb H€GEOTODBIE BOHDpOCbI B MADKCHTCEKO. 
16HñHHCKoï qQwaoco@nn. TXbEH LIIH — XOAHT KOHT — tenosek 
H IDHDOA8 B COBD@M€HHYIO 21o0XxY. OBAIEH ÀAIHEHHjMH + HTVEH . 
BAH HBIOHI' ~ Baxnxcbie nepebie ycnexH 8g ỐOpbØ€ IDOTHỔ HH(/111LN1M. 
QDIOHT` CŸ AH ¿2IE — Iepeiie ypOKH CHHTA B IIDOB®/ICHHH aHTHHH}.18U 
HaHHbIX Mep. OIIblT PABOThÌ  HAH HHHb?3XAH - Croanua Xanoä 
B HAHHOHä/IbHOÍ CTDAT€THH T€DDHTODHd1bHbX IIpOcTpaHcre. HFXYEH 
XblŸ⁄ 3YÿYHI' -.HanpaBlaeHH3 pacnpe,1e1©eHH3, HCOJbB3OB8HHH3 IIDHDO- 
HBIX D€CYDCOB H OỐ€CIICU€HHfW 38ITOCTH B DAaHOHAX 1©.IbTbi pacHol 
pekH. HIEWýEH TXAIHb TYAH — EÍHT€IIHrEHHHR* H COHH8.1bHAđ 
HOIHTHKA HOHM€HHT€IHO K H€ÏH B OỐHOB.ICHU€CKOM /€® IADTHH. 
PACC/JIE]OBAHHA #% 3OAH /IMHHb XIO3 — [loqeMV rocceKTOp 
TODTOBIH B XaHo£ He2(€KTHBHO OCVII€CTBI16T XO3pacuer ? OB3OP 
KHHI' #HFYEH BAH WYHI — O6 awepnkanckoi CTDATCTHH H 
MHDIOII 9BOIIOHHH B naHHoO© BpeMn. [ICbA(A B PE/HAKLIHIO „ 
HIYI‡H /HHb J/IŸYAH — 2000 ron n DA3MNHLIICHHW O_ deoBedectoii 
cTparerun, B MHPE: I[IPOBJIEMBbI, H COBBTHfØ # BY XbEH- 
KaIHTa/HCTHU€CKAW 9KOHOMHU©CKAS CTDAT€THR [IDHCTIOCOỐØ.161!teC- 
TBd B /IAHHHÏ MOMeHT.. OB3OP 3APYBE2KHNMX HM23HIAHHH 3» 
3ˆ COHH8/H3MaA €CTb KO/IOCC8bHH IOTEHULHA/1, H@Jb3 COB€DIIEHCHBO- 
BãTb COLH8/IH3M Ka[IIBT4/IHCT/I1©CKHÍÍ IYT€M. 


EEYVIEW OF COMMUNISM N› 12-1989 


7XYZ7Y Renovation in miltary affairs and makimg the army serve its cause 
of renovation. 7y» The column of. eSocialism: Retrospect and Renewal » 
after one year. QUỐC TUÝ — To renew our thinking on external affairs and 
Lenin's basic prineiples on the foreign policies. Research — Exchange 
Research— THẦN ĐỨC THẢO — Some issucs to he developed in Marxist — Le- 
ninist philosophÿ (Continued). THIỆN NHÂN — HOÀNG CÔNG — Man and the 
nature nowadays. Exebange— NGUYÊN VĂN TRƯỜNG — ÍÏmportanL iniial 
results gained in the fight against inflation. THƯƠNG XUÂN LỆ ~— Initial 
erperience gathered ¡in the implementation of the anti-inflation measures, 
Opinions and Experience 7 THÂN DÌNH GIÁN — Hanoi ¡in the territo- 
rial spuace strategy of the whole country. NGUYEN HỮU DŨNG — The 
orientation of distribution and utilization of workforce and of giving jobs to 
the inhabitants in the Red River delta. NGUYÊN THANH TUẦN -— Intellec- 
trals and the social-welfare policies towards them for the cause of renovation 
of the Party. Investigation #% DOÄN ĐÌNH HUỀ — Why bas Hanoi 
„ State-run trade branch obtained poor results in transfering to cost-accounting 
business Book Review #W NGUYÊN VĂN THUNG —On the strategy of 
«Peaceful Evolution» of the US imperialists at present. Letters to the 
Editorial Board # NGUYÊN ĐÌNH LUÂN — The year 2000 and some 
unsysfemstic thought on human strategy. The World: Prablems and 
Events 7# VŨ HIẾN — The flexible eeonomic siralegy of eapitalism at present. 
Through foreign publications 7# Socialism with a huge potentiality - 
cannot be perfected by means of capitalism. 


REYUE PB COMMUYISMRE N' 1ˆ-1989 


JWYWZ7€ Renouveau dans le domaine nilifaire et lêedificalion des forees 
armées au service du renouvcau. XXXZ7WY La rubrique: «Le soecialisme: 
regard rétrospectif et renouveau» ø un an. QUỐC TUÝ - Renouvecan de la 
pcnséce sur lcs rclations extérieures et les principes fondamentaux de Lêénine 
sur la politique extérteure. Etudes - Echanges 0t Etudee: TRẤN ĐỨC 
THÍ \O - Certaines questions à développer đdans la philosophie marxis:e — léniniste 
(saite).. THIỆN NHÂN — HOÀNG CÔNG ~ LÌhomme et la nature à Iheure 
acluelle. Eebangee: NGUYÊN VĂN TRƯỜNG — Les premiers et importants 
résultats đang l'anti—inflation. TRƯƠNG XUÂN LỆT—Les premiẻres lecons de - 
Ïapplication đes mesures anti -inflationnistes. pinions et expériences?r 
TRẤN ĐỈÌNH GIẢN — Hanoi la capitale đans la stratégie natio: ate đe Iesraee 
territoriale. NGUYÊN HỮU DŨNG - Orientetion dana la répartition, I'emploi 
des sources de main — d oeuvre et la création de nouveaux emplois dans le 
delta du Fleuve Ktouge. NGUYÊN THANH TUẤN - Les intelleetuels et les 
poliiques sociales à leur égard dans loeuvre de renouveau du Parti. 
Enguête ?Y DOÁN ĐÌNH HUỀ -— Pourquoi lautofinancement đans les 
entreprises commerciales đd°Etat nesl-il pas efficace? Á travers Ìes 
ivres 7W. NGUYÊN VĂN TRUNG — Swur la stratéegie đ` «évyolution pacifi- 
que » de limpérialisme américain dans la situation actuelle. Lettre à Ìa 
Rédactioen # NGUYÊN ĐÌNH LUÂN — Lan 2000 et quelques réflexions 
éparses sur la stratẻgie humaine. Le monde: Problèmes et événements 
VŨ HIỀN — La stratẻgie de léconomie adaptive du capitalisme à l'heure 
actuelle. Á travers la presse et les livres étrangers ŸY Le secialisme 
a un pofentiel énorme-le socialisame ne pew( être perfeetienné par ìe 
capi(alisme. 


REYTSTA PEL COMUNISMO N° 12-1989 


7W Renovar el trabajo militar y edificar el ejército aÌl servicie de la 
renovación. 7ÿ # Un ano de la SeeciÓn «El øocialiemo: retrospección y 
renovación». QUỐC TÚY — Renovar el pensaamiento èen las relaciones 
cx(eriores y los prineipíos fundamentales de Lenin sôbre Ìa polititca de 
relaciones extcriores. Ímvestigacienes—Intercambios 7Ÿ Investigacienes T— 
TRẦN ĐỨC _THẢO — Algunas cuestiones a ampliar en la filosofia marxista- 
leninista. (eontinuación). THIỆN NHÂN — HOÀNG CÔNG - EI hombre y la 
naturaleza en la épeca actual. Iantercambiee — NGUYÊN VĂN TRƯỜNG 
Los inicales resultados importantcs de la Iucha antiinflacionaria. TRƯƠNG 
XUÂN LỆ — Primeras expsrieneias en la realización de las solueiones antiin- 
flacionarias. p:nienes y experiencias #⁄ TRẦN ĐỈNH GIÁN — Hànoi en 
la estrategia nacional đel espacíio territoria. NGUYÊN HỮU DŨNG: La 
orientación đe distribución y ntilización đe la mano de obra ÿ solución de] 
trabajo en el delta đel Rio Rojo. NGUYÊN THANH TUẤN: Intelectuales y sw 
polltica social en la renovacióa del Partido. Encuestas ƒWY DOÄN ĐÌNH 
HUỀ —¿ Por qué resulta poeo efieiente el comereio _estatal de Hanoi a! pasar aÌ 
eáleulo económico ? Leetura de libres 7# NGUYÊN VĂN TRUNG-—Sobre la 
estrategia eevolución de paz » del imperialismo norteamericano en la situa- 
ción actual. Cartas a la Redacción #W NGUYÊN ĐÌNH LUẬN — E1 afo 
2000 y algunas ideas variadas sobre la estrategia del hombre. EÌ mundo : 
Preblemas y acontecimientos ƒ#Z VŨ HIỆN — La estrategia económica 
de adaptación del capilalisreo en la actualidad Á través de las prensas 
evtranjeras W L] socialismo tiene la gigantesca potencia que no se puede 
perfeccionarle eon el capitalismo. 
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NĂM THỨ XXXYV (198) 


W9 $( Đồi mới trong quân sự và xây dựng quân đội phục Vụ sự 
nghiệp đồi mới 

WY WÐ#Wf Mọòt năm của mục «Chủ nghĩa xã hội : nhìn lại và đồi mới » 

QUỐC TUÝ - Đồi mới tư duy đối ngoại và những nguyên tắc cơ bản 
của Lê-nin về chính sách đối ngoại 

Nghiên cứu — Trao đồi 
Nghiên cứu — TRẤN ĐỨC THẢO ~— Một số vấn đề cần phát 
triền trong triết học Mác — Lê-nin (tiếp theo) 
THIỆN NHÂN — HOÀNG CÔNG - Con người và tự nhiên trong 
thời đại ngày nay - 
Trae đồi — NGUYÊN VĂN TRƯỜNG - Những kết quả bước đầu 
quan trọng về chống lạm phát 
TRƯỜNG XUẨN LỆ — Những kinh nghiệm bước đầu trong việc 
thực biện các giải pháp chống lạm phát 

Ý kiến và kinh nghiệm 
TRẦN ĐÌNH GIÁN - Thủ đa lià nội trong chiến lược không 
gian lãnh thồ của cả nướe 
NGUYÊN HU DŨNG — Phương hướng phân bố, sử dụng 
nguồn lao đòng và giải quyết việc làm ở vùng đồng bằng 
sông Hồng : 
NGUYÊN THANH TUẤN ~ Trí thức và chỉnh sách xã hội đối 
với trí thức trong sự nghiệp đồi mới của Đẳng 
TÔ THÀNH TÂM ~ An giang xây dựng cấp xã 
XUÂN HẢI —- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ nông 
thôn 

Điều tra - 
DOÃN ĐÌNH HUỀ -— VI sao thương nghiệp quốc doanh Hà nội 
chuyền sang hạch toán kinh doanh kém hiệu quả? 

Đọc sách 
NGUYÊN VĂN TRUNG - Về chiến lược cđiễn biến hòa bình › 
của đế quốc Mỹ trong tình hinh hiện nay 

Thư gửi Bệ biên tập 
NGUYÊN ĐÌNH LUẬN — Năm 2000 và vài suy nghĩ tản mạn 
về chiến lược con người 

Thế giới : vấn đề, sự kiện 
VŨ HIỀN - Chiến lược kinh tế thích nghi của chủ nghĩa tư 
bản hiện nay 

Qua sách báo nước ngoài 
Chủ nghĩa rã hội có tiềm năng khồng lồ, không thề hoàn 
thiện chủ nghĩa xã hội bằng chủ nghĩa tư bản 
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